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Sách giáo khoa Chính trị kinh tẽ học lầm 
nàu được tải bản theo lần xuất bản thứ ba 
có sửa chữa oà bồ sung (1959) của Nhà xuất 
bắn Chinh trị quốc gia Liên - xô. 


Cho tái bản lần nàu, chúng tôi có sửa 
chữa lại một số danh từ dịch ra liếng Việt 
đừng trong những lần xuất bản trước. Trong 
sách, những chú thích 1, 2, 3... là của nguyên 
bản; những chủ thích bằng dấu hoa thị ( +ỳ 


là của người địch. 
3 * 


LỜI NÓI ĐẦU 


Kề từ khi xuất bản lần thứ hai cuốn « Sách giảo khoa chính trị kinh 
tế học», ở Liên-xô cũng như ở các nước dân chủ nhân dân, nền sản xuất 
xã hội chủ nghĩa phát Triền không ngừng theo con dường đi lên, uiệc 
lãnh đạo kinh tế quốc đán một cách có kế hoạch được cải tiền, các phương 
pháp kinh doanh được cải tiến, tính chủ động sáng: lạo của quần chúng 
được phát huụ. 

Trong phe tr bản chủ nghĩa đã xâu ra nhiều quả trình uỀ sự-sâu 

sắc hơn nữa củ1 cuộc tồng khẳng hoảng của chủ nghĩa tư bản, pề sự tan 
rã của hệ thống thuộc địa, 0ề sự gaụ gắt ngày càng tăng của cúc mâu thuẫn 
bên trong 0à bên ngoài. 
: Nghị quuết của Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sẵn Liên-xô uà của 
các kỳ Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương Đẳng Cộng sản Liên- 
xô, đã đề ra những nhiệm 0ụ quan trọng mới cho các món khoa học xã 
hội, nhất là khoa học kinh tế. Trong bảo cảo tồng kết của Ban Chấp hành 
trung ương Đẳng Cộng sẵn Liên-xô tại Đại hội lần thứ XX của Đẳng có 
nhấn mạnh rằng. trong giai đoạn hiện naụ của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sẵn, mặt kinh tế của l luận mảc-xít được đề lên hàng đầu. 

Nhiệm oụ trưởc mắt của các nhà kinh tế học cũng như của tất cả các 
cán bộ trên mặt trận tư tưởng, là khắc phục hoàn toàn những hậu quả của 
(ệ , sũng bải cả nhân, mạnh dạn đề ra một cách có sảng lạo nhiều uấn đề mới 
của kinh tế xã hội chủ nghĩa mà đời sống đã nêu lên, tăng cường đầu 
tranh chống hệ tư tưởng tự sản, chống mi âm mưu xétL lại chủ nghĩa 
Mác — Lê- nỉn là mỗi nguụ chính trong giai đoạn hiện nay, chống chủ 
nghĩa giảo điều uà lối học kinh uiện. 

Tất cả những điều đó tạo nên sự cần thiết phải làm lại oề căn bản 
cuốn « Sách giáo khoa chỉnh trị kinh tế học ». 


Lần xuất bản thứ ba này phân tích đầu đủ hơn những quả trình 
sả qng luật phát triền hiện nay-của hai hệ thống thế giởi : xã hội chủ 
nghĩa uà tư bản chủ ngh.a, thay đồi bố cục của cuốn sách, bồ sung uà đồi 


vnởi tài liệu thực tế, phát triền pà cụ thề hóa phần nào hàng loạt nguyên 
dụ. thau đồ: uà làm rõ thêm mủ oài cách lập luận. 
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rị 


Trong bố cục của Sách giảo khoa có những sựt thap đồi như sau : 
chương đầu trình bàu « Đối tượng của chỉnh trị kinh tế học »; các hình 
thải xã hội trước chủ nghĩa tư bản được tập hợp uào một chương, chương 
nâu là lờ: mở đầu tóm tắt oề lịch sử đề rồi bước nào nghiên cứu chính tr‡ 
kinh tễ học. Các chương hiệp tác giản đơn, công trường thủ công 0à đạt 
Công nghiệp thống nhất nào một chương « Ba giai đoạn phải triền của chủ 
nọgh?a tư bản trong công nghiệp » nà xếp 0uào sau chương « Giá trị thặng 
dư». Chương Thu nhập quốc dân kết hợp mởi chương «Tái sản xuất của 
tư bản xã hội ». Việc xâu dựng chủ nghĩa xã hội ở các nườc dân chủ nhâu 
đân được trình bày trong phần Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang 
chủ nghĩa xã hội ; bỗ chương «Cơ sở sản xuất oậti chất của chủ nghĩa xữ 
hội », làt liệu của chương nàu được dùng 0ào trong các chương khác. Tính 
chất của các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xũ hội nà 0ai trò linh tế của 
Nhà nước xã hỏi chủ nghĩa được trình bày cùng uởi các 0ãn đề chế độ sở 
hữu cã hột chủ nghĩa. Một chương trình bày chữ' yếu oề năng suất lao 
đỏng; đặc biệt phản tích riêng nguyên tắc phân phối theo lao động cùng 
uởi 0iệc phân tích tiền lương. Chương nông nghiệp trình bàu cơ sở của 
chế độ nông trang tập thể, những đặc điềm của uiệc ắp dụng các phạm trà 
kinh lễ của chủ nghĩa xã hội oào trong lĩnh ực nông trang lập thề. Chường 
thu nhập quốc dân dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa hợp nhất uời chương. 
« Tải sản xuất xã hội chủ nghĩa ». Những kết luận oẳn tắt sau mỗi chương 
sẽ không đề cập đến nữa, 0ì nó lắp lại những điều đã trình bàu trong 
từng chương. ' : 

Trong 0uiệc nhận định giai đoạn hiện nau của cuộc tồng khủng hoảng 


của chủ nghĩa lư bản, nhất là trong phần « Phương thức sản xui xã hội. 


chủ nghĩa », có những sự thay đồi nà bồ sung nhiều nhất. 

Trong khi nhận định oề giai đoạn hiện naụ của cuộc tồng khủng hoẳng 
của chủ nghĩa tư bản, thì oạch rõ ý nghĩa quyết định của oiệc hình thành 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới oà sự tan rã của hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa 'đế quốc, trình bàu những ấn đề ề chung sống hòa bình 
giữa hai chế độ nà những uấn đề khác. 

Trong lần xuất bản mới của Sách giảo khoa, giải thích rộng hơn 
uấn đề những quụ luật phồ biến oà đặc diềm của sự quả độ sang hủ nghĩa 
xã hội trong các nước khác nhau trên cơ sở lồng kết linh nghiệm của Liên-. 
%ô 0à các nước dân chủ nhân đản, căng như oạch rõ ý nghĩa của Diệc cũng: 
cố sự thống nhất giữa các nước`trong phe xã hội chủ nghĩa là diều kiện. 
quan trọng nhất đề xá dựng thành công chủ nghĩa xã hội oà chủ nghĩa 
cộng sản. 

Nhiệm oụ của khoa học kinh tế Mác — Lê-nin là làm cho oiệc nghiền 
cứu các quy luật oử phạm trù của kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng dựa 
trên cơ sở lồng kết kinh nghiệm xây dựng kùnh lễ trong tất cả các nước của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giỏi. 

Trong khi chuần bị xuất bản lần thứ ba cuốn Sách giáo khoa này, 
các tác giả muốn phán tích đầu đủ hơn 0ề mặt lụ luận các quụ luật oà phạm 
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_——- 
trù kinh tế của chủ nghĩa xã hội, hình thức biều hiện của nó oà phương 
pháp oận dụng nỏ trong thực liễn lãnh đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa một 
cách có kế hoạch. Đo đó, trong sách giảo khoa sẽ làm sáng tỗ hơn những 
oãn đề lý luận 0Ề sự phát triền hơn nữa nguyên lắc tập trung dân chủ của 
Lẻ-nin trong 0iệc xáy dựng kùnh tế, nề những đặc điềm của uiệc lãnh đạo 
có lể hoạch sự phát triền của sản xuất nông trang tập thề xây dựng trẻn 
cơ sở chế độ sở hữu nông trang tập thề — hợp tác xã. “ 


Trong sách giáo khoa dành một phần khá lớn đề trình bày, sự hoạt 
động của qng huật giá tïị, nhất là trong phạm bỉ sản ®uất từ liệu sản xuất, 
trong hoạt động kinh doanh của các nông trang tập thề; trình bày những 
uấn đề oề củng cố chẽ dộ hạch toán kinh tế, oề phát triền những sự kích 
thích oật chất đề nâng cao sẵn xuất, 0ề nâng cao năng suât lao động 0à hạ 
giá thành sẵn phầm, ra sức thực hiện đầu đủ hơn tất cả những ưu thể của 

P nền kinh lể xã hội chủ nghĩa có kế hoạch đề giải quyết nhanh chóng hơn 
nhiệm pụ kinh tế cơ bản của Liên-xô nà Diệc xúu dựng cơ sở 0uật chấi! nà 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 


Trong phần cuối, Sách giáo khoa nhận xẻL hệ thống kùnh lẽ xã 
hội chủ nghĩa thể qiởi nói chung, phân lịch các quy luật phát triền của mối 
quan hệ kinh lế kiều mới giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa cũng. 

: như trình bà những uấn đề thi đua giữa hai hệ thống: xã hội chủ nghĩa 
oà tư bản chủ nghĩa. : 


Trong 0iệc chuần bị xuất bản lần thừ ba cuốn Sách giáo khoa chính 
trị kinh tế học, cũng như hai lần xuất bản trưởc đây, tập thề các tác giả 
nhận được sự giúp đỡ rất lớn của nhiều nhà kinh tế học: cán bộ khoa 
học, giảng iên, các cán bộ kinh tể, các cản bộ tuyẻn truuền. 


Trong các cuộc họp thảo luận lần xuất bản thứ hai uởi Sự tham gia 
của các nhà kính lế học trong Viện hàn lâm khoa học Liên-xô, Viện hàn 
lâm khoa học xã hội bên cạnh Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản 
Liên-xô, trường Đẳng cao cấp của Bun Chấn hành trung ương Đẳng Cộng 
sẵn Liên-xô, trường Đại học quốc lập Máf-scơ-ua, Viện nghiên cửu kinh tế 
quốc gia Mái-scơ-oa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cũng như trong 

lữ nhiều bức thư của bạn đọc, đã có nhiều nhận xét Phê bình quú bảu 0à đề 
nghị cụ thề nhằm cải tiến cuốn Sách giáo khoa. VỀ mặt này, có nhiều nhà 
kinh tế học nước ngoài, nhất là các nước dán chủ nhân dân, đã giúp dỡ 
nghiêm chỉnh bằng những nhận xét uà đề nghị. 


Việc chuần bị xuất bản lần thứ ba cuốn Sách giáo khoa chỉnh trị 
kinh tổ học là do một tập thề tác giả tiến hành: oiện sĩ K.V. Ốt-stơ-rô-of- 
chí-a-nốp, biện sĩ thông tin Viện hàn lâm khoa học Liên-xô L.A. Lê-ông- 
chỉ-ép; ủụ niên chính thức Viện hàn I&m khoa học nông nghiệp Lê- -nin toàn 
Liên-xô I, D. Láp-chỉ- Ép, tiến sĩ kinh tế học L. M. Ga-lốp-ski nà 1]. Cu- 
dơ-mi-nốp. Viện sĩ thông tin Viện hản lâm khoa học Liên-xô V. H. Sta-rốp- 
§ki tham gia nào 0iệc chọn 0à chỉnh lụ tài liệu thống kê. 
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Tập thề các tác giả tỏ lòng cẳm ơn tất cä các đồng chi đã giúp đỡ nào 
công tác soạn cuốn Sách giáo khoa này bằng những nhận xét phê bình uà 
đề nghị. Các tác giả yêu cầu bạn đọc gửi ý kiễn oà nguyện Đọng của mỉnh 
pề lần xuất bản thử ba cuốn Sách giáo khoa theo địa chỉ sau đâu : 
Viện nghiên cửu kinh lễ thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên-xô, số nhà 14 
đường Vôn-khan-ka, Mảl-seơ-oa. ề 


.ự 

Trong cuốn Sách giáo khoa chỉnh trị kinh tế học xuất bản lần thử ba 
có bồ sung, đặc biệt là trong củc chương nói oề phương thức sẵn xuất xã 
hội chủ nghĩa. có nhiều điềm bồ sung oà sửa đồi căn cử oào các nghị quuết 
của Đại hội XXI của Đẳng Cộng sẳn Liên-xô. 

Công uiệc đó.do các hội niên của tập thề tác giả sau đây hoàn thánh : 
K. V. Ốt-stơ-rô-pi-chi-a-nổp, L. M. Ga-tốp-ski nà I. I. Cu-dơ-mi-nốp. V, H, 
S(a-rốp-ski tham gia oào uiệc chọn 0à chỉnh lụ tài liệu thống kê. 


CÁC TÁC GIÁ 


° CHƯƠNG I 
ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÍNH TRỊ KINH TẾ HỌC 


Sản xuất của cải vật chất là cơ sở' của sinh hoạt xã hội 


Chính trị kinh tế học là một ngành khoa học xã hội !, 
Nó nghiên cứu các quy luật của sản xuất xã hội và phân phối 
của cải vật chất trong các giai đoạn phát triển của xã đội loài 
Tñg8ƯỜI. 

Sản xuất vật chất là cơ sở của sinh hoạt xã hội. Muốn sống, 
người ta phải có thức ăn, áo mặc và những của cải vật chất 
khác. Muốn cỏ những của cải đó, người ta phải sản xuất, phải 
lao động. 

Khi sản xuất của cải vật chất, tức là đấu tranh với tự nhiên, 
người ta không phải làm một mình mà làm tập thê, theo đơn vị 
đoàn thể, theo đơn vị xã hội. Do đỏ, bất cứ lúc nào và trong 
điều kiện nào, sẵn xuất cũng là sản xuất +ã hội, và lao động cũng 
là sự hoạt động của con người +ä hội. 

Quá trình sản xuất của cải vật chất, trước tiên đòi hỏi phải 
có các yếu tố sau đây: 1) lao động của người, 2) đối tượng lao 
động, 3) tư liệu lao động. 

- Lao động là hoạt động có mục đích của người; trong quá 
trình lao động, con người thay đồi các vật tự nhiên và làm cho 
nó thích ứng với việc thỏa mãn nhu cầu của mình. Lao động 
là một sự cần thiết tự nhiên, là điều kiện phải có đối với sự tồn 
tại của loài người. Không có lao động, không thề cỏ đời sống 
con người. 


1. Danh từ khoa học «chính trị kinh tế học » lấy từ chữ Hy-lạp 
«politéïa » và « oikonomia ». Chữ « politéia » có nghĩa là «kết cấu xã hội »®, 
chữ «oikonomia » do hai chữ hợp thành : & oiÉos » — gia định, việc nhà 
«noinos» — quy luật. Danh từ «chính trị kinh tế học» chỉ đến đầu thế 
kỷ XVII mỗi xuất hiện. 
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Đãi tượng lao động là hết thấy nhữ nz cái gì mà lao động 
của người tác động vào. Đối tượng lao động có thể có sẵn trong 
giới tự nhiên, như cây cối mà người ta đốn ở trong rừng hay là 
quặng mỏ khai thác từ trong lòng đất. Nhưng' đối tượng Tào: 
động đã được lao động tác động vào rồi như quặng trong nhà 
máy luyện kim, bông trong nhà máy sợi, sợi trong nhà máy đệt 
thì gọi là nguyên liệu. 


Tư liệu lao động là hết thảy những vật mà người dùng đề 
tác động và thay đồi đối tượng lao động. Trong tư liệu lao đọng, 
trước tiên có công cụ sản xuất, rồi đến đất đai, nhà cửa cần 
cho sản xuất, đường sả, sông ngòi, kho chứa, v.v. Trong tư liêư 
lao động, cóng cụ sẵn xuất có tác dụng quyết định. Công cụ sản 
xuất gồm cỏ nhiều loại. người ta dùng nó trong khi lao động, 
từ các công cụ bằng đá thô sơ của người nguyên thủy cho đến 
máy móc hiện đại. Trình độ phát triền của công cụ sẵn xuất là 
thước đo mức độ khống chế của xã hội đối với tự nhiên, là thước: 
đo mức độ phát triên của sản xuất. Các thời đại kinh tế không 
phải khác nhau ở chỗ sản xuất ra (hứ gì mà là ở chỗ sản xuất 
của cải vật chất như thế nào, bằng những công cụ sản xuốt øì. 

Đối tượng lao động và tư liệu lao động họp thành f6 liệu 
sản xuất. Nếu không kết hợp Yởi sứe lao động thì tư liệu sản 
xuất tự nó không thể tạo ra được gì cả, Để cho quá trình lao 
động có thể bắt đầu. sức lao động phải kết hợp với tư liệu sản 
xuất. Sức laơ động là năng lực lao động của người. bao gồm thê 
lực và trí lực của người, nhờ đỏ mà người có thể sản xuất ra 
của cải vật chất. Sức lao động là nhân tố tích cực của sản xuất, 
nó tạo ra tư liệu sản xuất và vận dụng tư liệu sản xuất. Công 
cụ sản xuất phát triển thì năng lực lao động của người, trí tuệ, 
thói quen và kinh nghiệm sản xuất của người cũng phát 
triền theo. 


Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 


Tư liệu sản xuất dùng đề sản xuất ra của cải vật chất, và 
người sử dụng những tư liệu sản xuất đó và sản xuất ra của cải 
vật chất, hai cái đó họp thành lực lượng sản xuất của xã hội. 


———Ừ T—-— 


— —_ 
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« Dù sẵn xuất có những hình thức xã hội thế nào đi chắng 
nữa, thì người công nhàn và tư liệu sản xuất bao giờ cũng 
là yếu tố an xuất ».! >>... 

Chẳng những công cụ sản xuất mà đối tượng lao động 
cũng là một nhân tố không thề thiếu được của lực lượng sản 
xuất. Với tác dụng chủ đạo của công cụ sản xuất, sự phát triền 
của đối tượng lao động (tạo ra những loại nguyên liệu mới, 
trong đó cỏ những vật liệu dùng đề chế tạo công cụ sản xuất, 
tìm ra những ƒ nguồi năng lượng mới v.v.) là một biều hiện rất 
quan trọng về trình độ của lực lượng sản xuất. Một ví dụ mà ai 
cũng biết là việc chuyền sang sử dụng kim loại đề sản xuất công 
eụ lao động, việc sử dụng dầu hỏa, sức điện, và trong thời gian 
vừa qua, những sự thay đồi về đối tượng lao động do hóa học 
phát triền, do sản xuất ra những kim loại mới nhất, do sử dụng 

năng lượng hạt nhân, — tất cả những điều đó có ý nghĩa.to lớn 
biết chừng nào. 

Quần chúng lao động là lực lượng sản xuất cơ bản trong 
mọi giai đoạn phát triền của xã hội loài người. 

Lực lượng sản xuất biều hiện quan hệ giữa người với 
những vật và sức tự nhiên mà người dùng đề sản xuất ra của 
cải vật chất. Nhưng, trong quá trình sản xuất, người không những 
tác dộng đến giới tự nhiên, mà còn tác động lần nhau nữa. 

«Nếu họ không kết hợp với nhau theo một phương thức 
nhất định đề cùng nhau hoạt động và trao đồi với nhau sự 
hoạt động của mình thì không thề sẳn xuất được. Đề sản xuất, 
người ta cần có những liên hệ và quan hệ nhất định vời 
nhau và chỉ có thông qua những mối liên hệ và quan hệ xã 
hội đó mởi có quan hệ giữa người với giới tự nhiên, mời có 
sản xuất ».+ 

Quan hệ xã hội giữa người với người trong quả trình sản 
xuất của cải vật chất, họp thành quan hệ sản xuất. Quan hệ sẳn 
xuất gồm có: các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất; địa vị 
của các giai cấp, các tập đoàn xã hội trong sản xuất và mối quan 
hệ lân nhau giữa, các giai cấp và tập đoàn ấy; các hình thức 
phân phối sản phầm. 

1, Mác : Tư bản, tiếng Nga. 1955, q. I,tr.32 (do chúng tôi gạch dươi). 

2. Mác: cLao động làm thuê và tư bản», Máe—Ăng-ghen : Tuyền 
lập, tiếng Nga, 1955, t. 1, !r. 63. 
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_Bất cử nền sản xuất nào cũng không thê có được nếu như 
không cỏ một hình thức số hữu nhất định, tức là nếu như 
không có một hình thức xã hội nhất định trong lịch sử của việc 
-con người chiếm hữu của cải vật-chất, trước hết là tư liệu sản 
xuất! tính c chất của quan hệ sảh xuất, trước hết do -lự liêu sản 

h về của ai, quyết đinh: hoặc là thuộc về của cá nhân, 
của tập đoàn xã hội hay của giai cấp dùng đề bóc lột nhân dân 
lao động, hoặc là thuộc về của xã hội nhữhĨ thỗa mẩn nhu cầu 
vật chất và văn hóa của quần chúng nhân dân. Như vậy là, hình 
thức sở hữu oề tư liệu sẵn xuất có tác dụng quyết định trong hệ - 
thống quan hệ sản x xuất xí 

Hình thức sở hữu - về tư liệu sản xuất quyết định địa vị của 
con người trong hệ thống sản xuất xã hội, quyết định kết cấu 
giai cấp của c. hội. Trong điều kiện thống trị của chế độ tư 
hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, công nhân bị tước 
“hết tư liệu sản xuất, vì vậy buộc phải làm việc cho nhà tư bản là 
người chiếm đoạt sản phầm lao động của họ. Do đó, đặc điểm 
nồi bật của quản hệ sản xuất dưới chế độ tư bản chủ nghĩa là 
có những mâu thuẫn đối kháng và đấu tranh giai cấp khốc liệt 
giữa nhà tư bản với công nhân, cũng như có sự cạnh tranh giữa 
các nhà tư bản để giành lấy lợi nhuận cao nhất. Trong điều kiện 
xã hội chủ nghĩa, chế độ công hữu về tư liệu sản xuất với 
hai hình thức của nó : Nhà nước (tức toàn dân) và nông 
trang tập thể — hợp tác xã, chiếm địa vị thống trị, ở đây đã 
thủ tiêu được chế độ người bóc lột người, nhân dân lao động 
làm việc cho mình, cho xã hội mình. Quan hệ sản xuất không 
có những mâu thuẫn đối kháng, mà là có sự hợp tác theo tình ' 
đồng chí và giúp đỡ lẫn nhau theo tỉnh thần xã hội chủ nghĩa. 

Quan hệ sản xuất cũng quyết định cả quan hệ phân phối 
thích ứng với nó. Phán phối là mắt khâu nối liền sản xuất với 
tiêu dùng. Sản phầm sản xuất ra trong xã hội, đều tiêu dùng cho 
—— 1. Ở đây cũng như ở những phần sau này, có ý nói đến các qan 
hệ kinh tế của chế độ sở hữu, kuác với, ý nghĩa pháp lý của những quan 
hệ ấy. Khi phê phán cuốn sách của Pơ-ru- đông « Sở hữu là gì? », Mác viễ! : 
Chína trị kinh tế học nghiên cứu tổng hợp «các quan hệ sở hữu khòng 


phải theo nghĩa pháp lụ là quan hệ ụ chí, mà là theo hìuh thức thực tế 


của nó, tức là quai hệ sản xuất » (Mác — Ăng-ghen : Thư chọn lọc, tiếng 
Nua, 1947, tr. 153—154). 
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sản xuất hay tiêu dùng cho cá nhân. Dùng tư liệu sản xuất đẻ 
sắn xuất ra của cải vật chất thì gọi là tiếu dùng cho sản xuất. 
Thỏa mẩn nhu cầu mặc, ăn, ở v.v. của người thì gọi là iiéư 
dùng cho cá nhân. ~ 
Sự phân phối sản phầm lao động quyết định bởi sự phân: 
phối tư liệu sản xuất. Nếu tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu 
| của các giai cấp bóc lột, thì việc phân phối sản phẩm lao động 
sẽ nhằm vào mục đích làm giàu cho bọn bóc lột và làm thiệt 
hại đến quyền lợi của nhân dân lao động. Nhưng nếu tư liệu sản 
xuất là tài sản công cộng xã hội chủ nghĩa thì sản phẩm lao động 
sẽ phân phối nhằm vào lợi ích mở rộng hơn nữa nền sản xuất 


-| xã hội chủ nghĩa và nâng cao phúc lợi vật chất cùng trình độ ¬ 


văn hỏa của nhân dân lao động. 
Trong những hình thái xã hội có “sản xuất hàng hóa, sự. 
_—. 


— Sản xuất, phân phối, trao đôi và tiêu dùng họp thành một 
thê thống nhất, trong đó, sản xuất có tác dụng quyết định. Những 
ñinh thức nhất định của phân phối, trao đôi và tiêu dùng lại tác 
động tích cực trở lại đến sản xuất, thúc đây hoặc kìm hãm sản. 
xuất phát triển, - 


Định nghĩa chính trị kinh tế học 

Sản xuất có hai mặt : mặt kỹ thuật và mặt xã hội. Khoa 
học tự nhiên và khoa học kỹ thuật (vật lý học, hóa họs, môn học 
luyện kim, môn học chế tạo máy móc, nông. học, v.v.) nghiên. 
cứu mặt kỹ thuật của sản xuất. Chính trị kinh tế học nghiên cửu 
mặt xã hội của sản xuất, nghiên cứu quan hệ sản xuấi xã hội, 

fức Tà quan Hệ kính Tố giữa người với người. Lê-nin viết : 
« Chính trị kinh tế học hoàn toàn không phải là nghiên cứu 
«sẵn xuất », mà là nghiên cứu quan hệ xã hội iũ người với 
người trong sản xuất, nghiên cứu chế độ xã hội của sản xuất»! 
Chính trị kinh tế học nghiên cứu quan hệ sản xuất trong: 
sư tác động qua lại giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. 
Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thống nhất với nhau, 


tao thành phương thức sẵn xuất. —————— 


~ 1. Lê-nin; « Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga», Toàn lập: 
tiếng Nga, t. 3, tr. 40-41. 
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Lực lượng sẵn xuất là yếu tố động nhất, cách mạng nhất 
trong sản xuất. Sẵn xuất phát triền bắt đầu bằng những thay 
đồi của lực lượng sản. xuất, trước tiên bằng sự thay đổi và 
phất triển của công cụ sản xuất; rồi sau đó trong lĩnh vực 
quan hệ sản xuấf cũng có những thay đổi thích hợp. Quan hệ 
sản xuất giữa người với người phát triền tùy theo sử phát triền 
'của lực lượng sản xuất, nhưng tự nó lại tác động tích eựe trở 
đại đến lực lượng sản xuất. 


Chỉ khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực 
lượng sản xuất thì lực lượng sản xuất của xã hội mới có thể 
phát triền tương đối trôi chảy. Lực lượng sản xuất phát triền 
‹lến một trình độ nào đỏ thì vượt quá phạm vi của quan hệ 
sản xuất hiện tồn tại và sinh ra xung đột với nó. Quan hệ sản 
xuất, từ chỗ là hình thức phát triền của lực lượng sản xuất, 
trở thành xiềng xích đổi với lực lượng sản xuất. 

'Do đấy, sớm hay muộn, quan hệ sản xuất cũ cũng phải 
thay thế bằng quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát 
triền và tính chất của lực lượng sẵn xuất xã hội. Tiền đề vật 
chất đề thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất 
mới, được sinh ra và phát triền ngay trong lòng phương thức 
sẵn xuất cũ. Quan hệ sản xuất mới mở đường phát triển tộng 
rãi cho lực lượng sản xuất. 


Như vậy, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất. 
của lực lượng sản xuất, là quy luật kinh tế của sự phát triển, 
xã hội. 

Trong xã hội dựa trên cơ sở chế độ tư hữu và người bóc 
lột người, sự xung đột giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất biểu hiện bằng đấu tranh giai cấp. Trong điều kiện 
đó, việc chuyền từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức 
sản xuất mới, thực hiện bằng một cuộc cách mạng xã hội. 

Tồng hợp « các quan hệ sản xuất lại tạo thành kết cấu kinh 
tế của xã hội, tức là cơ sở thực tế mà trên đó dựng nên kiến 
trúc thượng tầng pháp luật và chính trị và có những hình thải 
ÿ thức xã hội nhất định phù hợp với cơ sở đó». 1 


—— 1, Mác: Lời tựa cuốn «Góp phần phê phán chính trị kinh tế học », 
Mác —Ăng-ghen : Tuyền (tập, tiếng Nga, 1955, t, J, tr, 322. 
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Sau khi ra đời, kiến trúc thượng tầng lại tác động tích cực 
trở lại cơ sở, thúc đầy hay kìm hãm sự phát triển của cơ sở. 
Khi cơ sở kinh tế thay đồi thì kiến trúc thượng tầng cũng thay 
đồi thec. 

Chính trị kinh tế học nghiên cứu quan hệ sản xuất, tức là 
cơ sở của xã hội, trong sự tác động qua lại với kiến trúc thượng 
tầng, tức là hệ tư tưởng, các quan điểm chính trị và các tÖ chức. 

Chính trị kinh tế học là một khoa học có tính chất lịch sử. 
Nó nghiên cứu sản xuất vật chất trong những hình thái xã hội 
nhất định của lịch sử, nó nghiên cứu những quy luật kinh tế 
vốn có của các phương thức sản xuất. Quy luậi kính fế biểu 
Tiên bản chất của những hiện tượng và quá trình kinh tế, tức 
là mối liên hệ và phụ thuộc nhân quả, tất nhiên, vững chắc, tức 
là sự lắp đi lắp lại mà bên trong các hiện tượng và quá trình 
đó vốn có. : 

Quy luật phát triền kinh tế của xã hội là quy luật khách 
quan. Ñó do những điều kiện kỉnh tế nhất định đẻ ra, khôn 
phu thuộc vào ý chí của người ta, và nó mất hết hiệu lực khi 
những điều kiện đó không còn nữa. Quy- luật kinh tế là quy 
luật phát triền của quan hệ sản xuất. Ñó điều khiển các quan 
hệ xã hội của việc sản xuất và phân phối của cải vật chất. 

Người ta không thể độc đoán thủ tiêu hay sáng tạo ra quy 
luật kinh tế. Người ta chỉ có thể nhận thức được những quy 
fùật đó và lợi dụng nó đề thay đồi quan hệ kinh tế theo lợi ích 
của xã hội. Nhưng trong khi tác động vào kinh tế — căn cử vào 
các quy luật đã nhận thức được và các nhu cầu đã chín muồi 
của sự phát triền nền kinh tế đó—, con người đồng thời thúc 
đầy các quan hệ kinh tế mới cùng những quy luật mới vốn có 
của nó ra đời. 

Trong xã hội có giai cấp, việc lợi dụng quy luật kinh tế 
bao giờ cũng có tính chất giai cấp: giai cấp tiền tiến của mỗi 
hình thái xã hội lợi dụng các quy luật kinh tế đề thúc đầy xã hội 
phát triỀn, còn giai cấp suy tàn thì chống lại, 

Mỗi phương thức sản xuất đều có quy luật kinh tế cơ bản 
của nó. Quy luật kinh tế cơ bản biều hiện bản chất của phương 
thức sản xuất đó, là quy luật vận động của phương thức sản 
xuất đó và quyết định đường lối phát triỀn chủ yếu của xã hội. 
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Khác với quy luật kinh tế cơ bắn, các quy luật kỉnh tế khác biển 
hiện những mặt bản chất riêng lẻ của quan hệ sản xuất và quyết 
định những quá trình riêng lẻ của sự phát triền kinh tế của xã 
hội. Quy luật kinh tế cơ bản tác động lẫn nhau với các quy 
luật kinh tế khác trong xã hội, và đóng vai trò chủ đạo đối với 
các quy luật kinh tế đó. 

Chính trị kinh tế học 

« trước tiên nghiên cứu cáe“quy luật riêng của mỗi một 

- giai đoạn phát triền của sản xuất và trao đổi, và chỉ sau khi 

nghiên cứu như thế, nó mới có thể xác định được một vài 

quy luật thật phö biến thích hợp với sẵn xuất và trao đổi 
nói chung »,! 

Do đấy, sự phát triền của các hình thái xã hội khác nhau, 
không những chỉ do những quy luật kinh tế riêng biệt của nó 
quyết định, mà còn do những quy luật kinh tế chung cho mọi 
hình thải xã hội quyết định. Trong những quy luật kinh tế chung 
đó, có những quy luật như : quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 
với Linh chất của lực lượng sản xuất, quy luật nâng cao năng 
suất lao động, v.v. Như vậy là, các hình thái xã hội không những 
khác nhau về những quy luật kinh tế riêng biệt của mỗi một 
phương thức sản xuất, mà còn liên hệ với nhau bằng một $ố 
quy luật kinh tế chung cho mọi hình thái xã hội nữa. 

Chính trị kinh tế học nghiên cửu mấy loại quan hệ sản 
xuất cơ bản đã có trong lịch sử như sau: chế độ công xã nguyên 
thủu, chế độ chiếm hữu nỏ lệ, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa 
tư bản, chủ nghĩa xã hội. Chế độ công xã nguyên thủy là chế độ 
xã hội trước khi có giai cấp. Chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ 
phong kiến và chế độ tư bản là ba hình thải xã hội dựa trên 
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, dựa trên sự nô dịch và bóc 
lột quần chúng lao động. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội 
dựa trên chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất: 
và không có tình trạng người bóc lột người. 

Chính trị kinh tế học nghiên cứu nền sản xuất xã hội phát 
triển từ giai đoạn thấp đến giai đoạn cao như thế nào nghiên 
cứu những chế độ xã hội dựa trên cơ sở người bóc lột người 
đã phát sinh, phát triền và diệt vong như thế nào. Nó vạch rõ 


1. Ăng-ghen: Chống Đuy-rinh, tiếng Nga, 1953, tr, 136. 
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toàn bộ con đường phát triển của lịch sử đã chuẩn bị như thế 
nào cho sự thắng lợi của phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Sau nữa, nó nghiên cứu các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, các quy luật phát sinh của xã hội xã hội chủ nghĩa 
và tiếp tục phát triển lên giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản. 

Như vậy, chính trị kinh tế học là khoa học nề sự phát i triền 
của quan hệ sản xuất xã hội, tức là quan hệ kinh tế giữa người 
oới người. Nó trình ,bàu rð cúc quy luật chỉ phối 0uiệc sẵn xuất 
bả phân phối của cải uật chất trong các giai đoạn phát triền 
khác nhau của xã hội loài người. 


Phương pháp của chính trị kinh tế học 


Phương pháp của chính trị kinh tế học Mác là phương pháp 
duy vật biện chứng. Chính trị kinh tế học Mác — Lê-nin vận 
dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu chế độ 
kinh tế của xã hội. 

Khác với các khoa học tự nhiên (vật lý học, hóa học v.v.); 
chính trị kinh tế học khi nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội, 
thì không thề dùng những phương pháp thi nghiệm như người 
ta thường làm trong điều kiện nhân tạo của phòng thí nghiệm 
là có thể gạt bổ những hiện tượng làm khó khăn việc khảo sát 
một quá trình dười hình thức thuần túy nhất. Mác nói : 

« Không thề dùng kính hiền vi hay những chất phần ứng 
của hóa học đề phân tích những hình thải kinh tế được ; mà 


chỉ có sự trừu tượng hóa mới là sức mạnh duy nhất có thề 
dùng đề phân tích như thế thôi ». 1 


Mỗi một chế độ kinh tế là một bức-tranh đầy mâu thuẫn 
và phức tạp. Nhiệm vụ của sự nghiên cứu khoa học là xuyên 
qua bề ngoài hời hợt eủa các hiện tượng kinh tế, dùng sự phân 
Lich bằng lý luận, bóc trần những quá trình sâu xa, những đặc 
điềm cơ bản của nền kinh tế biều hiện bản chất của quan hệ 
sẵn xuất, và gạt bỏ những điềm thứ yếu. 

Kết quả của sự phân tích khoa học my là những phạm trủ 
kinh tố, tức là những khải niệm biều hiện về mặt lý Miện những 


3 1. Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q.I, tr.4. 
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quan hệ sẵn xuất thực tế của hình thái xã bội được nghiên cửu, 
như hàng hóa, giá trị, tiền tệ, hạch toán kinh tế, giá thành, v.v. 

Phương pháp của Mác là đi từ những phạm trù kinh tế 
giản đơn nhất đến những phạm trù kinh tế phức tạp hơn, như 
thế là phù hợp với sự phát triền đi lên của xã hội từ giai đoan 
thấp đến giai.đoạn cao. Với cách thức nghiên cứu các phạm 
trù của chính trị kinh tế học như vậy, sự nghiên cứu ió-gich 
sẽ phản ánh được tiến trình lịch sử của sự phát triỀn xã hội. 

Khi phân tích quan hệ sản xuất tư bản chủ nøghữa, đầu tiên 
Mác rút ra cái quan hệ phô biến, giản đơn nhất, thường thấy 
nhất, tức là sự trao đôi giữa hàng hóa này với hàng hóa khác. 
Mác vạch ra rằng trong hàng hóa, tức là trong cái tế bào đó 
của kinh tế tư bản chủ nghĩa, chứa chất mầm mống của những 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Xuất phát từ sự phân tích 
_ hàng hóa, Mác giải thích sự ra đời của tiền tệ, vạch rõ quá trình 
tiền tệ biến thành tư bản và bóc trần thực chất của sự bóc lột 
tư bản chủ nghĩa. Mác vạch rổ, sự phát triền của xã hội tất 
nhiên sẽ đưa chủ nghĩa tư bản đến diệt vong và chủ nghĩa cộng 
sản đến thắng lợi. 

Lê-nin vạch ra rằng, chính trị kinh tế học phải được trình | 
bày dưới hình thức nhận xét các thời kỳ nối tiếp nhau trong sự ' | 
phát triền kinh tế. Cho nẻn, trong quyền sách giáo khoa chính 
trị kinh tế học này, những phạm trù cơ bản của chính trị kinh 
tế học— hàng hóa, giá trị, tiền tệ, tư bản v.v., được khảo - 
sát theo thứ tự lịch sử sinh ra nó trong các giai đoạn, 
phát triền khác nhau của xã hội loài người. Thí dụ, khi 
nói đến các hình thái xã hội trước chủ nghĩa tư bản, thì 
đã nói đến những khái niệm sơ bộ về hàng hóa, tiền tệ rồi. 
Nhưng khi nghiên cứu nền k?nh tế tư bản chủ nghĩa, khi mà 
các phạm trù nói trên. đã phát triền đầy đủ, thì sẽ trình bày: 
tường tận về những phạm trù đó. Khi trình bày nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa cũng theo thứ tự như vậy. Trong phần nói 
về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội, 
nêu lên khái niệm sơ bộ về quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội, về quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối của 
nền kinh tế quốc dân, về sự phân phối theo lao động, về giá 
trị, tiền tệ, v.v, Nhưng đến phần nöi về « Hệ thống kinh tế quốc 
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dân xã hội chủ HGhĩa» thì sẽ trình bày kiên đủ các quy luật và 
phạm trù ấy. 

Phương” pháp mác-xít làm cho ta có thê nhận thức được 
các quy luật khách quan của sự phát. triền kinh tế và vận dụng 
nó vào trong thực tiễn để xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Khác với sử học, nhiệm vụ của chính trị kinh tế học không 
phải là nghiên cứu lịch sử phát triển của xã hội trong tất cả 
những hiện tượng cụ thể muôn hình muôn về của nó, mà chỉ 
nêu ra những khái niệm cơ bản về những điễm chủ yếu của mỗi 
một chế độ kinh tế xã hội. 

Bên canh chính trị kinh tế học, còn có những môn khoa 
học khác nghiên cứu những quan hệ kinh tế trong các ngành 
riêng: biệt của nền kinh tế quốc dân, dựa trên cơ sở của những 
quy luật do chính trị kinh tế học khám phấ ra: kinh tế học công 
nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, v.v. =: 


- 


Tính chất giai cấp của chính trị kinh tế học 


Chính trị kinh tế học nghiên cửu những vấn đề nóng hồi 
nhất động chạm đến lợi ích thiết thân của các giai cấp trong 
xã hội. Chủ nghĩa tư bản diệt vong và chế độ kinh tế xã hội 
chủ nghĩa thắng lợi có phải là điều không thể tránh khỏi hay 
không ? Lợi ích của chủ nghĩa tư bản ecóö mâu thuẫn với lợi ích 
của xã hội và sự phát triền tiến lên của loài người hay không ? 
Giai cấp công nhân cỏ. "phải là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư 
bản, có phải là người mang tư tưởng giải phóng xã hội thoát 
khỏi ách chủ nghĩa tư bản hảy không? Đối với những vấn đề 
như thế và những vẫn đề khác tương tự, các nhà kinh tế học có 
những cách giải quyết khác nhau, tùy theo lợi ích của giai cấp 
mà họ đại điện. Điều này giải thích rổ tại sao không có một thứ 
chính trị kinh tế học chung cho tất cả các giai cấp trong xã hội, 
mà có đến mấy loại chỉnh trị kinh tế học: chính trị kinh tế 

-học fư sản, chính trị kinh tế học bó sản và cuối cùng là chính 
trị kinh tế học của các giai cấp trung gian, tức là chính trị kinh 
tế học tiều tư sản. 
z Vậy những nhà kinh tế học nào quả quyết rằng chính trị - 
- kinh tế học là khoa học trung lập, không cỏ tính đẳng, rằng 
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chinh trị kinh tế học không quan hệ gì với đấu tranh giai cấp 
trong xã hội, không có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp gì với bất 
cử một chính đẳng nào, những nhà kinh tế học đó đều hoàn 
toàn sai, . 


Có thề có một chính trị kinh tế học khách quan, vô tư, 
không sợ chân lý không ? Đương nhiên là có. Chính trị kinh tế 
học khách quan như thế chỉ có thể là chinh trị kinh tế học của 
giai cấp nào không chịu che đậy những mâu thuẫn và ung nhọt 
của chủ nghĩa tư bản, không chịu duy trì trật tự của chủ nghĩa 
tư bản, và lợi ích của giai cấp đó hòa làm một với lợi ích của 
việc giải phóng xã hội thoát ácb nô dịch của chủ nghĩa tư bản, 
với lợi ich của sự phát triền tiến lên của loài người. Giai cấp nói 
đỏ là giai cấp công nhân. Do đấy/ chỉ có chính trị kỉnh tế học 
dựa trên lợi ích của giai cấp công nhân mới là chính trị kinh tế 
- học khách quan. Chính trị kinh tế học như thế chính là chính ˆ 
trị kinh tế học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Chính trị kinh tế học mác-xít là một bộ phận cấu thành 
quan trọng nhất của lý luận Mác — Lê-nin. - 

Mác và Ăng-ghen, lãnh tụ và nhà lý luận vĩ đại của giai 
cấp công nhân, là những người sáng lập ra chính trị kinh tế liợp 
vô sẵn. Trong tác phầm thiên tài Tư bản, Mác đã vạch rõ các 
quy luật phát 'sinh, phát triỀền và điệt vong của chủ nghĩa tư bản, 
Mác đã đứng về mặt kinh tế mà chứng minh tính tất yếu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự xá# lập chuyên chính vỏ 
sản. Mác và Ăng-ghen đã phác ra những “nét lớn của học thuyết 
về thời kỳ quả độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội và 
về hai giai đoạn của xã hội cộng sản chủ nghĩa. ~ 


Học "thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác đã được tiếp tục 
phát triền có sáng tạo trong những tác phầm của Lê-nin là 
người đã sáng lập ra Đẳng Cộng sản và Nhà nước xô-viết, là. 
người kế tục thiên tài sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen. Tông 
kết những kinh nghiệm mới của sự phát triền lịch sử, Lâ-nin đã 
làm phong phú thêm khoa học kinh tế mác-xit, đã sáng tạo ra 
học thuyết mác-xit về chủ nghĩa đế quốc, vạch rỡ bản chất kinh 
tế và chính trị của chủ nghĩa đế quốc, phân tích những đặc 
điềm cơ bản của cuộc tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, 
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sáng tạo ra lý luận mới của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đề ra 
học thuyết về đường lối và phương pháp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Như vậy, Mác, Ang-ghen và Lê- 
nin là người sảng lập ra chỉnh trị kinh tế học thực sự khoa học. 

Các nghị quyết của Đảng Cộng sản Liên-xô và các đảng 
cộng sản và công nhân anh em, các tác phầm của những người 
lãnh đạo các đẳng ấy, đã phát triền sáng tạo lý luận kinh tế 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đã làm phong phú thêm khoa học 
kinh tế bằng những kết luận và luận điềm mới trên cơ sở tông 
kết thực tiễn đấu tranh cách mạng và xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Dựa vào các tác phầm của Mác, 
Ăng-ghen và Lê-nin, Sta-lin — nhà lý luận lỗi lạc của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đã đề ra và phát triền nhiều nguyên lý mới trong 
lĩnh vực chính trị kinh tế học. Đông đảo các nhà kinh tế học 
mác-xit cũng tham gia tích cực vào việc đề xuất và phát triền lý 
luận kinh tế. Việc tông kết kinh nghiệm tiên tiến của quần 
chủng nhân dân, của các cản bộ lãnh đạo kinh tế và của những 
người đồi mới phương pháp sản xuất, biểu lộ tính chủ động 
sảng tạo trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, có ý 
nghĩa quan trọng đối với sự phát triỀn lý luận kinh tế. 

Chính trị kinh tế 'học Mác—Lê-nin là vũ khi tư tưởng 
mạnh mề trong tay giai cấp công nhân và toàn thể nhân loại 
cần lao đấu tranh đề thoát khỏi ách áp bức của chủ nghĩa tư 
bản. Sức sống của lý luận kinh tế Mác— Lê-nin là ở chỗ :nó 
đem sự hiểu biết các quy luật phát triển kinh tế của xã hội vũ 
trang cho giai cấp công nhân và quần chúng cần lao, làm cho 
họ thấy rõ tiền đồ và tin chắc vào thẳng lợi cuối cùng của chủ 
nghĩa cộng sản. 
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CHƯƠNG II 


CÁC PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TRƯỚC 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Sự ra đời của xã hội loài người. Lực lượng sản xuất 
của chế độ công xã nguyên thủy 


Loài người sinh ra vào khoảng đầu thời kỳ thử IV của lịch 
sử Quả đất, khoa học ước lượng cách đây gần một triệu năm. 
Một giống vượn người phát triỀền cao độ sống ở những vùng 
khí hậu ầm ướt và ấm áp của châu Âu, châu Á và châu Phi, 
Trải qua thời gian phát triền rất dài bao gồm nhiều giai đoạn 
quá độ, con người đã sinh ra từ những tô tiên xa xôi đó. 

Sự xuất hiện của con người là một trong những bước 
ngoặt vĩ đại nhất trong quá trình phát triền của giới tư nhiên. 
Bước ngoặt đó xảy ra khi tô tiên của con người bắt đầu chế ra 


` công cụ lao động. Chỉ khi chế tạo ra côns cụ, dù là công cụ giản 


đơn nhất, thì loài người mới bắt đầu phân biệt với loài vật về 
căn bản. Có những con vượn thường dùng gậy hay đá để hái 
quả từ trên cây xuống, đề tự vệ khi bị tấn công. Nhưng không 
một giống vật nào lại có thề làm ra đứợc một công cụ dù là thỏ 
sơ nhất. 

Tô tiên của con người sống thành từng đàn ; người nguyên 
thủy cũng sống từng đàn, từng bầy. Con người sinh ra cùng 
một lúc với xã hội loài người. Trong quá trình phát triền rất 
lâu dài, giữa người và người nảy sinh ra một mối liên hệ mà 
giới động vật không có và không thể có được, đỏ là mối liên 
hệ về lao động. Khác với tồ tiên của mình, con người nhờ có 
công cụ lao động nên đã bắt đầu sản xuất ra những tư liệu 
sinh hoạt cần thiết. Trong thời đại nguyên thủy, con người bị 
lệ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên bao quanh họ. Những lời 
khẳng định của một số nhà học giả tư sản về thời đại hoàng 
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kim tưa hồ như thuộc vào những thời kỷ đó. là sai lầm về căn 
bản. Quả trình chỉnh phục các lực lượng tự phát của thiên 
nhiên đã kèo dai một cách vô cùng chậm chạp, bởi vì công cụ 
lao động hết sức thô sơ. Những công cụ đầu tiên của con 
người là hòn đá đếo thô kệch có tác dụng là một con dao cầm 
tay hay cây gày. Những công cụ đó dường như là sự kéo dài 
một cách nhân tạo các khí quan của con người :hòn đá là 
nắm tay phình ra, cây gây là cánh tay kéo dài ra. 

Trong một thời gian dài, người nguyên thủy sống chủ yếu 
bằng săn bắt oà thu nhặt thức ăn, họ dùng những công cụ lao 
động giản đơn nhất đề thực hiện việc đó một cách tập thê. Vì 
việc tìm thức ăn không được bảo đảm cho nên trong xã hội 
người nguyên thủy có hiện tượng ăn thịt người. Trong thời gian 
hàng nghìn năm, nhờ mò mâm, nhờ tích lũy một cách vô cùng 
chậm chạp những kinh nghiệm, người ta đã biết làm ra những 
công cụ giản đơn nhất dùng đề đập, cắt, đào và làm một số 
động tác rất giản đơn khác ;lúc bấy giờ trong toàn bộ lĩnh vực 
sản xuất hầu như chỉ có những động tác ấy mà thôi. 

Tìm ra lửa là mnột thành tựu to lớn của người nguyên 
thủy trong cuộc đấu tranh với thiên-nhiên. Nhờ tìm ra lửa 
nên điều kiện sinh hoạt vật chất của con người thay đồi về căn 
bản. Người nguyên thủy đã tách hẳn khỏi giới động vật, thời 
đại lâu dài hình thành con người đã chấm dứt. Lửa dùng đề 
nấu thức ăn: thịt, cá, củ, rễ có nhiều chất bột v.v., đề chế tạo 
công cụ sẵn xuất, đề chống rét và thú dữ, _ ` 

Dần dần người ta biết làm ra những công cụ hoàn thiện 
hơn. Xuất hiện ra sào cỏ đầu nhọn, bủa đá, nạo đá, dao đá, 
xiên đá và móc đá. Những công cụ đó giúp cho người ta có thể: 
săn những động vật lớn và phát triền nghề đánh cá. ». 


lạ - 

Trong thời gian rất dài, đá là vật liệu chủ yếu đề chế ra 
công cụ. Thời đại công cụ bằng đá thịnh hành dài hàng chục 
vạn năm, gọi là thời đại đồ đá. Mãi về sau người ta mới biết 
làm ra công cụ bằng kim loại, đầu tiên là bằng kim loại tự 
nhiên, trước hết là đồng (nhưng đồng là kim loại mềm nên ˆ 
không được áp dụng rộng rãi trong việc chế tạo công cụ), kế 
đỏ bằng đồng thau (hợp kim đồng và thiếc), và cuối cùng là bằng 
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sắt, Căn cứ vào đó thì sau thời đại đồ đá là thởi đại đồ đồng uà 
đá, sau thời đại đồ đồng và đá là thởi đại đồ đồng thau, và cuối 
cùng là thời đại đồ sắt. 

Trong lúc còn là thời đại đồ đá, việc sáng chế ra cung tên 
là một bước ngoặt quan trọng trong việc cải tiến công cụ lao 
động, cung tên xuất hiện thì nghề săn bắn bắt đầu cung cấp 
được nhiều tư liệu sinh hoạt cần thiết hơn trước. Do săn bắn 
phát triền mà sinh ra nghề chến nuôi nguyên thủy. Những ngưởi 
đi săn bắt đầu nuôi động vật. Động vật được nuôi trước tiên là 
chó, về sau, tùy theo đặc điềm từng vùng cư trú của loài người, 
đến dê, súc vật lớn cỏ sừng, lợn, ngựa. 

Nếu nghề chăn nuôi nguyên thủy ra đời từ nghề săn bắn, 
thì nông nghiệp nguyên thủy phát triển từ việc thu nhặt hoa quả 
và thảo mộc hoang có thề ăn được. Trong một thời gian dài, 
phương pháp trồng trọt vẫn còn hết sức thô sơ. Người ta bới đất 
bằng tay, đầu tiên bằng cây gậy thường, sau đó bằng cây gậy có 
đầu cong tức là cái cuốc. Ở những lưu Yực sông ngòi, người ta 
gieo hạt trên đất phù sa:do nước ngập “bồi lên. Việc nuôi động 
vật làm cho người ta có thể sử dụng SÚC V ật làm sức kéo. Về sau, 
trong những giai đoạn phát triển cuối cùng của xã hội nguyên 
thủy, khi người ta biết nấu kim loại và những công cụ bằng kim 
loại xuất hiện, thì việc sử dụng những công cụ đó làm cho năng 
suất lao động nông nghiệp TH lên. Nông nghiệp có cơ sở vững 
chắc hơn. 


Là) 


Quan hệ sản xuất của chế độ công xã nguyên thủy 


Công cụ lao động trong xã hội nguyên thủy rất thô sơ,khiến 
cho người nguyên thủy không tài nào có thể đấu tranh với lực 
lượng tự nhiên và thú dữ một cách đơn độc được. Do đó nảy sinh 
ra sự cần thiết phải có chế độ sở hữu công xã về ruộng đất và 
về các tư liệu sản xuất khác, phải lao động tập thê. Mác viết : 


« Kiều sản xuất tập thể hay hợp tác theo lối nguyên thủy 
đó rõ ràng là do sự yếu ớt của từng cá nhân riêng lẻ, chứ 
không phải do xã hội hóa tư liệu sản xuất ».t 


1. «Bản thảo thư của Mác gửi cho V.I. Da-xu-lít », Mác — Ăng-ghen : 
Toàn tập, tiếng Nga, t. XXVII, tr. 681. 


———— —— ——————____ 
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Người nguyên thủy không có quan niệm tư hữu về tư lêu 
sản xuất, Chỉ cỏ một số công cụ sản xuất đồng thời là công cụ 
chống thủ dữ mới là của riêng và do một số thành viên trong 
công xã sử dụng, 

Lao động của người nguyên thủy, ngoài những cái cần thiết 
nhất cho đời sống, khỏng tạo ra được một chút vật phầm thừa, 
nghĩa là sản phầm thặng dư nào cả. Trong những điều kiện như 
vậy, xã hội nguyên thúy không thề có giai cấp và hiện tượng 
người bóc lột người. Chế độ công hữu chỉ tồn tại trong phạm 
vi từng công xã ; những công xã đó không to và ít nhiều biệt lập 
với nhau. Theo Lê-nin thì ở đây, tính chất xã hội của sẵu xuất 
chỉ là đối vởi những thành viên trong một công xã mà thôi. 

Hoạt động lao động của người trong xã hội nguyên thủy 
dựa trên cơ sở hiệp tác giản đơn. Hiệp lác giản đơn có nghĩa là 
cùng một lúc sử dụng một số lượng sức lao động tương đối 
nhiều đề hoàn thành một loại công việc như nhau. Hiệp tác giản 
đơn đã làm cho người nguyên thủy có thề hoàn thành nhứng 
nhiệm vụ mà một người không tài nào làm nồi (ví dụ trong việc 
săn thủ vật to). 

Mức sản xuất hết sức thấp kém, vật phầm tiêu dùng thiếu 
thốn, cho nên cần phải phán phối bình quân. Sản phầm lao động 
chỉ vừa đủ đề thỏa mãn những nhu cầu bức thiết nhất của 
người nguyên thủy. Trong điều kiện đỏ, nếu không phân phối 
bình quân thì một số thành viên.của công xã nguyên thủy sẽ bị 
chết đói và do đó sẽ phá vỡ khả năng tồn tại của toàn bộ tập thê. 

-Phân công xuất hiện là một bước tiến lớn trong đời sống 
của xã hội nguyên thủy. Hình thức giản đơn nhất là phân công 
tự nhiên, nghĩa là phân công theo nam nữ và tuôi tác: phân 
công giữa người lớn, trẻ con và người già, giữa đàn ông 
đàn bà. ớn 

Lực lượng sản xuất càng phát triỀn thì phân công tự nhiên . 
dần dần được xác định và củng cố. Đàn ông chuyên môn săn. 
bắn, đàn bà chuyên hái lượm thức ăn rau quả và làm công việc 
nhà, nhờ đó năng suất lao động được nâng cao lên một phần: 

Chừng nào con người chưa hoàn toàn tách hẳn khỏi giới 
động vật thì con người vẫn còn sống từng đàn, từng bầy? 3ự 
phát triền của công cụ lao động để ra yêu cầu phải thay đồi bầy 
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người nguyên thủy bằng một tập thể sản xuất chắc chắn hơn, 
gắn bó với nhau bên trong và yêu cầu phải mở rộng phạm vi 
hiệp tác giản đơn giữa người và người. Trong giai đoạn phát 
triền đó của xã hội, quan hệ họ hàng có ý nghĩa quyết định 
trong việc kết hợp của người. Do đó, chuyên từ bầy người nguyên 
thủy sang tô chức thị tộc của xã hội là một điều tất yếu. Thị tộc 
là một tập đoàn, lúc đầu gồm có mấy chục người cùng quan hệ 
giòng máu kết hợp nên. 


Chuyểễn sang tổ chức thị tộc, đòi hỏi phải thay đổi về căn bẩn quan 
hệ giữa nam nữ. Quan hệ giaø cấu nam nữ hỗn loạn đã thống trị trong 
nội bộ của bầy, xảy ratình trạng loạn dâm giữa những người thân thích. 
Việc đó có ảnh hưởng xấu đến sự phát triền của người nguyên thủy. 
Đặt lại quan hệ nam nữ, quy định tục lệ e-xô-ga-mi (cắm kết hôn giữa - 
những người cùng giòng máu), là việc rất cần thiết. Những tập đoàn 
người nguyên thủy nào hạn chế sự loạn dâm giữa những người thân thích 
thì phát triền nhanh hơn những tập đoàn cho phép kết hôn giữa những 
người cùng một giòng máu. Quan hệ hôn nhân bắt đầu: được xây dựng 
lên giữa những thành viên thuộc các thị tộc khác nhau, việc đó đã mở 
rộng khả năng hiệp tác giản đơn và xúc tiến lực lượng sản xuất phát triền. 
Dần dần, dân số của thị tộc tăng lên đến mấy trăm người; thói quen 
sống chung được phát triền, những ích lợi của lao động chung càng làm 
cho người ta kết hợp với nhau- 

Nhiều thị tộc họp thành bộ lạc, bộ lạc là hình thức tŠ chức 
cao nhất của xã hội nguyên thủy. : 

Trong giai đoạn đầu của chế độ thị tộc, phụ nữ giữ địa vị 
chủ đạo, đó là do điều kiện sinh hoạt vật chất của người ta thời 
bấy giờ quyết định. Việc săn bắn của đàn ông bằng những công 
eu liết sức thô sơ, không thề đảm bảo hoàn toàn cho đời sống 
của mọi người, vì kết quả của săn bắn it nhiều eỏ tính chất ngẫu 
nhiên. Trong điều kiện ấy, dù nghề nông và nghề chăn nuôi (thuần 
dưỡng động vật) mới chớm nở cũng đã cỏ một tầm quan trọng lớn 
lao về kinh tế. Những cách kiếm ăn này là nguồn tư liệu sinh hoạt 
đáng tin cậy và thường xuyên hơn săn bắn. Nghề nông và nghề 
chăn nuôi, khi còn tiến hành theo phương pháp thô sơ, thì chủ 
yếu là do đàn bà ở nhà làm, còn đàn ông thì đi săn bắn. Trong 
một thời gian dài, đàn bà đóng vai trò đứng đầu trong công xã 
thị tộc, Quan hệ giòng giống tính theo mâu hệ. Đây là thị tộc 
mẫu hệ hay thị tộc theo chế độ mâu quyền. Chế độ mẫu quyền 
là hình thức cỗ đại nhất của chế độ thị tộc, tất cả các dân tộc 
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đều đã trải qua chế độ đó. Nhưng trong các xã hội khác nhau, 
chế độ mẫu quyền phát triển ở mức độ nhiều hơn hoặc it hơn. 
Những tàn tích lớn của chế độ ấy thường được duy trì ngay cả 
trong giai đoạn -phát triển cao hơn của xã hội. 

Trong quả trình phát triển hơn nữa của lực lượng sản xuất, 
khi chuyển từ chỗ làm ruộng bằng cuốc sang một hình thức cao 
hơn, tức là làm ruộng bằng cày cỏ súc vật kéo, và khi nghề chăn. 
nuôi (nghề du mục) phát triển, thì những ngành này cần đến 
lao động của đàn ông và bắt đầu giữ vai trò quyết định trong 
đời sống của công %ã nguyên thủy. Thị tộc theo chế độ mẫu 
quyền được thay thế bằng thị tộc phụ hệ hay thị tộc theo chế đó 
phụ quyền. Địa vị cầm đầu chuyển sang đàn ông. Đàn ông trở 
thành người đứng đầu công xã thị tộc. Quan hệ giòng giống tính 
theo phụ hệ. Thị tộc theo chế độ phụ quyền tồn tại trong thời 
kỳ cuối của chế độ công xã nguyên thủy. 

Nguyện vọng của những người nguyên thủy muốn đảm 
bảo có những tư liệu sinh hoạt cần thiết, là động lực phát triền 
của chế độ công xã nguyên thủy. Trong điều kiện trang bị hết 
sức yếu ớt của người nguyên thủy, trong cuộẻ đấu tranh với 
thiên nhiên, nguyện vọng đó chỉ có thề thực hiện được bằng 
cách lao động tập thê. 

Dựa vào đó, ta cỏ thể trình bày qug luật kinh tế cơ bản 
của chế độ công xã nguyên thủy như sau: trên cơ sở lao động 
tập thể, dùng những công cụ sản xuất thô sơ đề sản xuất ra 
những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho sự tồn tại của công xã 
nguyên thủy. ... - › “HÀ 

Không có chế độ tư hữu, không phân chia xã hội ra thành . 
giai cấp và không có hiện tượng người bóc lột người thì cũng 
không có Nhà nước. và : _ 

« Trong xã hội nguyên thủy... chưa thấy eỏ đấu hiệu Nhà n 
Chúng ta thấy Sự thống trị của những phong tụê, người tộc trưở 
có uy tín, được tôn kính và có quyền lực, chúng ta thấy rằng đôi 
khi quyền lực đó thuộc về người đàn bà...nhưng dù ở đâu cũ 
không thấy có hạng người đặc biệt tách khỏi những người khả 
đề cai trị họ và đề nắm lấy bộ mảy cưỡng bức, bộ máy bạo lực 
một cách thưởng xuyên và có hệ thống nhằm phục vụ cho lợi 
ích và mục đích của cơ quan cai trị», † 


1, Lê-nin : «Bàn về Nhà nước », 7oàn tập, tiếng Nga, t.29, tr. 437. 
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Sự ra đời của chế độ tư hữu và giai cấp. Sự tan rã của 
chế độ công xã nguyên thủy “ 
Ỷ Chế độ công xã nguyên thủy đạt tới thời kỳ toàn thịnh dưới - 
chế độ mẫu quyền. Trong thị tộc theo chế độ phụ Cà Liêu đã có 
mầm mống tan rã của chế độ công xã nguyên thủy. ñ 

Trong chế độ công xã nguyên thủy, quan hệ sản xuất chỉ 
phù hợp trong một thời kỳ nhất định với trình độ phát triền của 
lực lượng sản xuất. Đến thời kỳ cuối của chế độ phụ quyền, khi 
công cụ sản xuất mới bằng kim loại, hoàn thiện hơn xuất hiện 
thì quan hệ sản xuất của xã hội nguyên thủy không còn phù 
hợp với lực lượng sản xuất mới nữa. Phạm vỉ nhỏ hẹp của chế 
độ sở hữu công xã, sự phân phối. bình quân sản phâm lao động, . 
bắt đầu kìm hầm sự phát triển.của lực lượng sẵn xuất mới. 


Trước kia, muốn -cày ruộng thì phải có mấy chục người 
cùng làm mới được, vì tông cụ cực kỳ thô sợ. Trong điều kiện 
như thế, lao động chung là cần thiết. Công cụ sản xuất phát triền 
và năng suất lao động được nâng cao thì một gia đình đã có thể 
tự mình cày một mảnh đất và đảm bảo cho mình có tư liệu sinh 
hoạt cần thiết. Như vậy là có khả năng chuyền sang kinh tế đá 
thể với năng suất cao hơn trong điều kiện lịch sử lúc ấy. Chế độ 
sở hữu công xã, lao động chung và kinh, tế công xã ngày càng 
trở nên không cần thiết nữa. 

Sự xuất hiện của chế độ tư hữu, gắn liền chặt. chẽ với sự 

hân công xã hội và với sự phát triển của trao đôi. Khi chuyển 
lạng nghề Ehăn nuôi và nghề nông thì phán công xã hội xuất 
hiện. Sự phân công đó-nhữ sau: đầu tiên là những công xã khác 
nhau, và sau đó thì ngay cả những thành viên riêng lễ trong các 
công xã, bắt đầu làm những loại công việc sảp xuất khác nhau. 
Các bó-lạc du mục tách ra là sự phân công xã hội lớn lần thứ 
nhất. Phân 'cóng xã hội Tỡn ' lần Thứ nhất pày đã làm cho năng 
suất lao động tăng lên rồ rệt đối với lúc bấy giờ. 

“ Một thời gian dài, trong công xã nguyên thủy không có cơ 
sở để trao đôi: toàn bộ sản phầm đều do người ta cùng làm 
ra và cùng dùng chung trong nội bộ công xã. Khi sự phân công 
xã hội lớn lần thứ nhất xuất. hiện thì tình hình lại thay đồi hẳn. 
Trong bộ lạc du mục xuất hiện ra một số súc vật, chế phầm sữa, 
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thịt, da, lông thừa. Đồng thời họ cũng cần có nông phầm. Về 
phía bộ lạc nông nghiệp thì đần dần cũng có những thành tích 
nhất định về sản xuất nông phầm. Những người làm ruộng VÀ, 
những người chăn nuôi cần những đồ vật mà họ không thể sản 
xuất trong kinh tế riêng của mình. Ngay từ thời kỳ cồ đại, giữa 
những bộ lạe chăn nuôi và nông nghiệp đã có những mối liên hệ 
kinh tế thòng qua trao đồi. 

Ngoài nghề nông và nghề chăn nuôi ra, những hoạt động 
sản xuất khác cũng phát triền. Ngay từ thời đại đồ đá, người ta 
đã biết làm đồ gốm bằng đất sét. Sau đỏ xuất hiện nghề dệt 
thủ công. > 


hai, Sản phầm của những người thủ công : thợ dệt, thợ rèn, thợ 
lãm vũ khi, TRợ lâm đồ gốm v.v, được trao đồi ngày càng 
nhiều. Phạm vi trao đồi được mở rộng khá lớn, ~—— L6 
`— Lúc đầu sự trao đồi nảy sinh ra giỮa các công xã thị tộc. 
Những tộc trưởng và tù trưởng là những người “đại diện cho 
công xã trong việc giao dịch trao đồi. Vật gì họ đem ra trao đồi, 
đều là tài sản của công xã. Sự phát triền hơn nữa của phân 
công xã hội và sự mở rộng trao đồi, càng phá vở chế độ sở hữu. 
công xã. Trong điều kiện đó, các lãnh tụ của thị tộc dần đần 
bắt đầu sử dụng tài sản của công xã như tài sản riêng của họ. 
.Đầu tiên, vật trao đồi chủ yếu là súc pát, Những côfỹ xã 
du mục có nhiều đàn cừu, đê, súc vật.to có sừng. Tù trưởng và 
tộc trưởng đã có quyền lực lớn trong xã hội, họ quen chi phối 
những bầy súc vật đó như là của riêng họ. Quyền chỉ phối 
thực sự của họ đối với những bầy súc vật, cũng được các thành 
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viên khác trong còng xã thừa nhận. Do đó, trước nhất là súc 
vật trở thành (ải sản tư hữu, sau.đó dầu đần đến công cụ sẵn 
xuất, Chế độ sở hữu công xã về ruộng dất được duy trì lâu nhất. 
- Lực lượng sản xuất phát triền và chế dộ tư hữu xuất hiện 
làm cho thị tộc tan rã. Thị tộc tan vỡ thành những gia đình lớn 
theo chế độ phụ quyền. Về sau nội bộ gia đình lớn theo chế độ 
phụ quyền lại bắt đầu phân hóa thành những gia đình riêng lẻ, 
những gia đình riêng lẻ ấy biến những công cụ sản xuất, đồ 
dùng trong nhà và súc vật thành tài sản tư hữu của-mình. Chế 
độ tư hữu lớn lên thì liên hệ thị tộc bị yếu đi. Công xã nông 
thỏn bắt đầu thay cho công xã thị tộc. Công xã nông thôn hay 
làn xã khác với thị tộc ở chỗ : thành viên của nó không nhất 
định do quan hệ họ hàng kết hợp lại. Nhà cửa, kinh tế gia dình, 
súc vật, đều là tài sản tư hữu của các gia đình riêng lẻ, Còn 
rừng rú, đồng cỏ, sông ngòi và các tài sản khác vẫn là sở hữu 
của công xã ; ruộng đất cày cấy trong một thời kỳ nhất định 
cũng là sở hữu của công xã. Đầu tiên, những ruộng đất ấy được 
định kỳ chia lại giữa các xã viên trong công xã, về sau biến thành 
tài sản tư hữu. ý 
Trao đổi và chế độ tư hữu ra đời đã mở đầu cho sự thay 
đồi sâu sắc trong toàn bộ chế độ của xã hội nguyên thủy. Chế 
độ tư hữu phát triền và sự chênh lệêh về tài sẵn tăng lên, làm 
cho những tập đoàn xã viên khác nhau tronø nội bộ công xã 
có những lợi ích khác nhau, Trong tình hình đó, những người 
chịu trách nhiệm tù trưởng, thủ lĩnh quân sự, những người 
chuyên về cúng tế trong công xã, lợi đụng địa vị của mình đề 
làm giàu. Họ chiếm phần rất lớn tài sản của còng xã. Những 
người phụ trách việc công ấy ngày càng tách ròi quần chúng 
xã viên, tạo nên tầng lớp quỷ tộc trong thị tộc và ngày càng 
biến quyền lực của mình thành cha truyền con nối. Gia đình 
quý tộc đồng thời cũng là những gia đình giàu eo nhất. Đồng 
đảo quần chúng xã viên, bằng cách này hay cách khác, dần dần 
rơi xuống địa vị kinh tế phụ thuộc vào những tầng lớp trên 
giàu cỏ và quỷ Lộc đỏ. 
Nhờ ]ực lượng sản xuất tăng lên, nên lao động mà người 
ta dùng vào nghề chăn nuôi và nghề nông bắt đầu cung cấp 
được một số tự liệu sinh hoạt nhiều hơn số cần thiết đề duy trì 
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đời sống con người. Do đó để ra khả năng chiếm đoạt lao động 
thăng dư mà sản phầm thăng dư, tức là bộ phận lao động và 
sản phầm thừa ngoài số cần thiết đề nuôi sống bản thân người 
sản xuất và gia đình họ. Trong tình hình đó, điều có lợi là không 
giết chết tù bình như trước nữa mà bắt buộc họ làm việc, biến 
họ thành nô lệ. Những gia đình quý tộc giàu sang nhất chiếm 
đoạt nô lệ. Mà lao động của nô lệ lại làm cho sự bất bình đẳng 
càng sâu sắc hơn lên,vì những gia đình dùng nô lệ trỏ nên giàu 
có rất mau, Trong tình hình tài sản ngày càng chênh lệch, 
người giàu không những bắt tù binh làm nô lệ mà còn bắt cả 
những người nghèo đỏi và mắc nợ trong bộ lạc minh làm nô lệ 
nữa. Thế là, sinh ra sự phán chia lần thứ nhất xã hội thành giai 
cấp — phản chia thành chủ nô và nô lệ. Từ đó. xuất hiện ra 
hiện tượng người bóc lột người, tức là một số người này chiếm 
không sản phầm lao động của một số người khác. 

Quan hệ sản xuất của chế độ công xã nguyên thủy dần 
dần tan rã và nhường chỗ cho quan hệ sản xuất mới, phù hợp 
với tính chất của lực lượng sản xuất mới. 

Chế độ công hữu nhường chỗ cho chế độ tư hữu, lao 
động tập thể nhường chỗ cho lao động cá thể, chế độ thị tộc 
nhường chỗ cho xã hội có giai cấp. Từ đây cho đến khi xây dựng 
xong xã hội xã hội chủ nghĩa, toàn bộ lịch sử của loài người 
là lịch sử đấu tranh giai cấp. 

Các nhà tư tưởng tư sản cho rằng chế độ tư hữu vốn có 
từ xưa. Lịch sử đã đập tan những sự bịa đặt đó, và chứng minh 
rằng hết thảy các dân tộc đều trải qua giai đoạn chế độ công 


xã nguyên thủy tồn tại trong hàng nghìn năm, 


Sự ra đời của chế độ chiếm hữu nô lệ ' 


Trong những giai đoạn phát triền đầu tiên, chế độ chiếm 
hữu nô lệ có tính chất gia trưởng, gia đình trong một thơi gỉ 
dài. Số nô lệ tương đối ít, lao động: nò lệ chưa phải là eơ 
của sản xuất, nó chỉ có tác dụng phụ trong kinh tế. Mục 
kinh doanh vẫn là đề thỏa mãn nhu cầu của gia đình lớn thí 
chế độ phụ quyền ; gia đình lớn này hầu như không cần đếtr 
trao đôi. Jấy giờ, người chủ đã eó quyền lực vô hạn đối v 
nô lệ, nhưng phạm vi dùng lao dộng nô lệ thì vẫn có hạn. „# : 


` 
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Lực lượng sản xuất được nâng cao hơn nữa, phân công 
xã hội và trao đổi phát triền, là:cơ sở đề xã hội chuyền sang 
chế độ chiếm hữu nô lệ. 

Bước chuyển từ công cụ lao động bằng đá sang công cu 
lao động bằng kim loại đã mở rộng rất nhiều ,phạm vi của lao 
động con người. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chủ yếu, 
phương pháp canh tác và chăn nuôi được cải tiến. Xuất hiện ra 
những ngành nông nghiệp mới như ngành trồng nho, gai, cây 
có dầu v.v. Số súc vật của gia đình giàu có được tăng lên. Việc 
chăn nuôi ngày càng cần nhiều nhân công. Nghề dệt vải, chế 
biến kim loại, nghề đồ gốm và các nghề thủ công khác, dần 
dần được cải tiến. , 

« Trong tất cả các ngành như chăn nuôi, trồng trọt, thủ 
công gia đình, sản xuất tăng lên làm cho sức lao động của 
người ta có thể sản xuất ra được một số lượng sẵn phầm nhiều 
hơn số cần thiết đề duy trì sức lao động. Đồng thời nó làm 
tăng thêm số lượng lao động hàng ngày của mỗi thành viên 
trong thị tộc, trong công xã gia đình hay trong các gia đình 
riêng lẻ. Thu hút thêm nhiều sức lao động mới, đã trở thành Ỷ 
muốn của người ta. Chiến tranh là nguồn cung cấp sức lao 
động : người ta đã bắt đầu biến tù binh thành nô lệ ». 1 

Do sản xuất nông nghiệp là ngành chủ yếu, còn sẳn xuất 
thủ công nghiệp là ngành phụ, cho nên trong điều kiện chế độ 
chiếm hữu nô lệ, nền kinh tế về cơ bản là kinh tế tự nhiên. 
Kinh tế tự nhiên là một nền kinh tế mà trong đó sản phầm lao 
động không đưa ra đề trao đồi, mà là đề tiêu dùng trong đơn 
vị kinh tế đó. Nhưng đồng thời, trao đồi vẫn phát triền. Đầu tiên 
những người Thủ công sản xuất theo hàng đặt, về sau sản xuất 
đề bán ra thị trường. Đồng thời, nhiều người thủ công còn giữ lại 
trong một thời gian đài một ít đất đai cày cấy đề thỏa mãn nhu 
cầu của mình. Kinh tế của nông dân về cơ bản là kinh tế tự 
nhiên, nhưng họ vẫn phải bán một phần sản phầm của họ ra 
thị trường đề mua sản phầm thủ công nghiệp và nộp thuế. Do 
đó, một phần sản phầm la lao động của người thủ công và nông 
dân dần dần trở thành hàng hỏa. EUïGc2 me", 


„ 1. Ăng-ghen:« Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của 
Nhà nước », Mác — Ăng-ghen : Tuyền tập, tiếng Nga, 1955, t. II, tr. 294, 
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Hàng hóa là sản phầm sản xuất ra đề trao đôi, đề bán ra 
thị trường, chứ không phải đề trực tiếp tiêu dùng. Sản xuất sản 


hầm đề trao đồi là đặc điềm của kinh fế hàng hóa. Thủ công 
nghiệp tích khối nông nghiệp, trở thành một nghề độc lập, điều 
đó có nghĩa là sản xuất hàng hóa dần dần ra đời. 7 

Trong khi trao đổi có tính chất ngầu nhiên thì một sản 
phầm lao động này trực tiếp trao đôi với một sản phầm lao động 
khác. Nhưng khi việc trao đồi đã mở rộng và trở thành hiện 
tượng thường xuyên, thì đần dần tách ra một thứ hàng hóa mà 
người ta vui lòng đem mọi hàng hóa khác đồi lấy nó. Hàng hóa 
đó bắt đầu đóng vai trò tiền tệ. 7iền iệ là một thứ hàng hóa 
chung, người ta dùng để định giá hết thầy các hàng hóa khác. 
Nó làm môi giới trong việc trao đồi. 

Do thủ công nghiệp và trao đổi phát triền mà (hành (h‡ 
hình thành. Thành thị sinh ra từ thời rất xưa, trong buôồi đầu 
của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ. Lúc đầu, thành thị 
và nông thôn không khác nhau lắm. Nhưng thủ công nghiệp và 
thương nghiệp dần dần tập trung ở thành thị. Thành thị và nông 
thôn ngày càng khác nhau về nghề nghiệp của dân cư, về lối 
sống. Như thế là /hảnh thị bắt đầu tách rời nông thón và thành 
thị nông thôn đối lập nhau. 

Hàng hóa trao đôi càng nhiều, thì khu vực trao đồi càng, 
mở rộng. Thế là để ra sự cần thiết phải cô môi giổi giữa người 
bán và người mua. Tác dụng môi giới đó do thương nhàn đảm 
nhận. Xuất hiện ra giai cấp thương nhân không kình doanh sản 
xuất mà chỉ kinh doanh việc trao đồi sản phầm, là sư phân còng 
xã hội lớn lần thứ ba. Đề làm giàu, thương nhân mua hàng hóa 
của người sản xuất, chở đến thị trường tiêu thụ, eó khi rất xa 
nơi sản xuất, đề bán lại cho người tiêu dùng. ‹ 

Sản xuất và trao đôi mở rộng làm cho sự chênh lệch về tài 
sẵn tăng lên, Trong tay người giàu tích lũy tiền tệ, súc vật kéo, 
Công cụ sản xuất và giống má. Người nghèo ngày càng phải vay 
mượn người giàu. Vay mượn nhiều nhất là hiện vật, có khi 
cũng vay tiền. Ñgười giàu cho vay công cụ sẵn xuất, giống má, 
tiền tệ, bóc lộL người vay nợ; nếu người vay không trả được 
tì bắt họ làm nô lệ, chiếm ruộng đất của họ, Thế là 
sinh ra cho oau nặng lãi. Cho vay nặng lãi làm cho một sổ 
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người thêm giàu có, làm cho mộÊsố người khác rơi vào cảnh 
nô dịch của nợ nần. 

Ruộng đất cñng bắt đầu trở thành tài sản tư hữu. Người ta 
bắt đầu mua bản và cầm cố ruộng đất. Nếu người mắc nợ không 
thê trả được nợ cho người cho vay nặng lãi “thì họ phải rời bỏ 
ruộng đất, bán côón và bản ngay cả bản thân mình làm nô lệ. Có 
khi bọn chủ đất lớn còn lợi dụng quyền lực của mình đề 

chiếm đoạt một phần đồng cổ và bãi chăn nuôi của thôn xã 
nông dân. 

Ruộng đất, tiền bạc và một số lớn nô lệ cứ thế tập trung 
vào tay bọn chủ nô giàu có. Kinh tế tiêu nông ngày càng phá 
sản. Còn kinh tế dựa trên chế độ chiếm hữu nô lệ thì lại củng 
cố, mở rộng và phát triền tới hết thảy mọi ngành sản xuất Từ 
nay lao động nô lệ trở thành cơ sở tồn tại của xã hội. Xã hội 
chia ra làm hai giai cấp cơ bản đối lập nhau: giai cấp nô lệ và 
giai cấp chủ nô. 

Như thế là hình thành nên phương thức sẳn xuất chiếm 
hữu nô lệ. 

Dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, dân. cư chia thành dân tự 
đo và nô lệ. Dân tự do được hưởng những quyền lợi công dân, 
quyền lợi chính trị và quyền lợi tài sản ở một mức độ nhất 
định. Ñô lệ bị tước đoạt hết thảy quyền lợi đó. Bản thân dân tự 
lo cũng chia thành giai cấp : giai cấp những chủ đất lớn đồng 


zhời cũng là những chủ nô lớn, và giai cấp những người sản 
——— —— Tư n 
xuất nhỏ (nông dần; người thủ công); tầng lớp khá giả trong 


qhững n người sản xuất nhồ cũng sử dụng Tao động nò lệ, cũng là 


chủ nô. Bọn chuyền về cúng tế có tác dụng rất lớn tong thời 
đại chế độ nô lệ, theo địa vị của họ mà nói thì họ cũng thuộc 
søiai cấp chủ đất lớn và chủ nô lớn. 

Chế độ tư hữu xuất hiện và xã hội chia thành giai cấp thì 
săn có Nhà nước. Phân công xã hội tăng lên và trao đôi phát 
triền thì các thị tộc và bộ lạc riêng biệt ngày càng gần gũi 
nlau, kết thành liên mình. Tính chất của cơ cấu thị tộc đã 
tháy dội, Các cơ quan của chế độ thị tộc ngày càng mất tỉnh 
chất nhân dàn. Nó biến thành cơ quan thống trị nhân dân, 
biến thành cơ quan cướp bóc và áp bức bộ lạc mình và các bộ 
lạc láng giềng. Tù trưởng và thủ lĩnh quân sự của thị tộc và 
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bộ lạc trở thành chư hầu và quốc pương. Trước đày họ là 
người được thị tộc hay liên minh thị tộc chọn ra nên có uy 
Già H gày nay họ bắt đầu lợi dụng quyền lực của mình đề bảo 

ệ lợi ich của những tầng lớp hữu sản bèn trén, áp bức những 
thành viên bị phá sản của thị tộc, đàn áp nô lệ. Quân dội, tòa 
án, các cơ quan trừng trị đều dùng vào mục đích đó. 

Như thế là sinh ra chính quyền Nhà nước. 

Nhà nước sinh ra đề khống chế số lớn những người bị bóe 
lột nhằm mưu lợi ích cho số it người bóc lột. 

Nhà nước chiếm hữu nô lệ đã có tác dụng lớn đối với việc 
phát triển và củng cố quan hệ sản xuất của xã hội chiếra hữu nò 
lệ. Nhà nước chiếm hữu nỏ lệ bắt buộc quần chúng nô lệ phải 
phục tùng. Nó phát triền thành bộ máy thống trị và bạo lực to 
lớn đối với quần chúng nhân dân. Nền dâu chủ của Hy-lạp và 
La-mã thời cồ đại mà sách giáo khoa lịch sử của giai cấp tư sản 
tán dương, thực tế chỉ là nền dân chủ của chủ nò. 


Quan hệ sản xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ. Bịa vị 
của nô lệ 


Đặc điêm nồi bật của quan hệ sản xuất của xã hội chiếm 
hữu nô lệ là: chủ nô không những chiếm hữu tư liệu sản xuất, 
mà còn chiếm hữu cả những người trực tiếp sản xuất là no lệ. 
Nếu trong thời kỳ chế độ nò lệ gia trưởng, nô lệ được đối đãi 
như người tronø gia đình thì trong điều Hiện phương thức sản 
xuất Ehiểm hữu nó lệ, họ không được coi là eon người nữa. Nò 
lệ bị coi là một thứ đồ vật, chịu sự chỉ phối hoàn toàn và tuyệt 
đối của chủ. Nô lệ không những bị bóe lột, mà còn bị mua bản 
như súc vật, thậm chí có thể bị chủ nô giết chết vô tội vạ. 


«Nô lệ không phải đem sức lao động của mình bản chơ- 
chủ nô, cũng như con bò không phải đem sản phầm lao 
động của nó bán cho nông dân. Nô lệ và cả sức lao. động của 
nô lệ đã vĩnh viễn bán cho người chủ của họ »,1 

Lao động của nô lệ có tính chất cưỡng bách công khai, Chủ 
nỏ dùng thú đónn nhục hình tàn bạo nhất đẻ cưỡng IS nô lệ 


- Mác: « Lao động làm thuê và tư bản », Mác—Ăng-ghen : Tuyền tập. 
tiếng xu 1955, t. I, tr. 57 
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làm việc, dùng roi xua họ đi làm, ai làm sai một chút thì bị trừng 
phạt tàn nhẫn. Đề dễ bắt lại nô lệ bỏ trốn, chúng thích dấu trên 
người họ. Nhiều nô lệ ngày đêm mang vòng sắt có ghi tên họ . 
người chủ. 

Chủ nô chiếm đoạt toàn bộ sản phẩm của lao động nô lè. 
Nó chỉ cho nô lệ rất it tư liệu sinh hoạt, vừa đủ đề nô lệ khỏi 
chết đỏi và có thể tiếp tục làm việc cho nó. Chủ nô không những 
được sản phầm thặng dư, mà còn được một phần khá lớn sản 
phầm cần thiết của lao động nô lệ nữa. 

Sự phát triền của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lẻ, 
làm cho nhu cầu về nô lệ tăng lên. Khi đỏ lao động của người ta 
có năng suất rất kém, chỉ cung cấp được một số ít sản phầm 
thặng dư ngoài số tư liệu sinh hoạt tối cần thiết cho người ta. 
Do đó, kinh tế của chế độ chiếm hữu nô lệ chỉ có thể có lợi nếu 
bóc lột được rất nhiều lao động nô lệ và giả nô lệ rẻ. Sự bóc lột 
tàn nhẫn nô lệ làm cho thân thề của nô lệ bị hủy hoại rất nhanh. 
Cần phải luôn luôn bồ sung thêm nô lệ. Không thể chỉ dựa vào 
việc sinh sản tự nhiên của nô lệ đề thỏa mãn nhu cầu ngày càng 
tăng về nô lệ. Trong một số nước, nô lệ thường là không có gia 
đình. Đối với chủ nô, việc nuôi con cái của nô lệ khi chúng còn 

- bẻ không thể làm việc và tạo ra sản phầm thăng dư, là một điều 

không có lợi. Nguồn quan trọng nhất đề cung cấp nô lệ mới là 
chiến tranh. Những nước chiếm hữu nô lệ phương Đông thời cô 
đại đã tiến hành 'chiến tranh không ngừng đề chỉnh phục các dân 
tộc khác. Lịch sử Hy-lạp thời cồ đại đầy rẫy chiến tranh giữa 
các thành bang *, giữa chính quốc và thuộc địa, giữa các quốc 
gia ở Hy-lạp và ở phương Đông. La-mã dã tiến hành chiến 
tranh liên miên năm này qua năm khác; trong thời thịnh vượng. 
La-mã đã chinh phục phần lớn đất đai mà người ta biết lúc bấy 
giờ. Không những tù binh, mà cả một bộ phàn rất lớn dàn cư 
những địa phương bị chinh phục cũng biến thành nô lệ. 

Một nguồn khác đề bỗ sung nô lệ là phiên thuộc** và thuộc 
địa. Những nơi đó cung cấp cho chủ nô «hàng hóa sống » bèn 

# Thành ba nợ: một số thành thị ở Hy-lạp thời cỗ đại. Những thành 
thị đó đồng thời là những quốc gia độc lập. 


*# Phiên thuộc : nước bị chinh phục và bị sắp nhập như là một tỉnh 
của nước đi chính phục. 
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cạnh những hàng hóa khác. Buôn bán nô lệ là một trong những 
nganh hoạt động kinh tế có lợi nhất, phồn thịnh nhất thời 
bấy giờ. Hình thành nên những trung tâm chuyên mua bán nò 
lệ; tô chức hội chợ tập hợp những người mua và người bán từ 
các nước phương xa tới. 

So với chế độ công xã nguyên thủy, phương thức sản xuất 
chiếm hữu nô lệ đã tạo khả năng lớn hơn cho lực lượng sản xuất 
phát triển. Rất nhiều nô lệ tập trung trong tay Nhà nước chiếm 
hữu nô lệ và chủ nô, nên có thể tiến hành hiệp tác lao động giản 
đơn theo quy mô lớn. Những kiến trúc đồ sộ thời cô đại như 
hệ thống thủy lợi, đường sá, cầu cống, thành lãy, cô tích văn 
hóa mà các dân tộc Ải-cập, An-độ, Trung-hoa, La-mã, Hy-lap, 
Nam Cô-eca-dơ, Trung À và các dân tộc khác đã xây dựng lên dều 
chứng thực điểm đó. 

Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, phân công xã hội được phát 
triển mạnh, nó biểu hiện ở sự chuyên môn hóa sẵn xuất nông 
nghiệp và thủ công nghiệp, do đó tạo điều kiện đề nâng cao 
nắng suất lao động. 

Ớ Hy-lạp đã dùng lao động nô lệ một cách rộng rãi trong 
sản xuất thủ công nghiệp. Xuất hiện ra những xưởng thủ công 
lớn có hàng mấy chục nô lệ cùng làm việc, đó là xưởng thủ công 
nó lệ. Trong nghề kiến trúc và ngành khai mỏ sắt, mỏ vàng bạc 
cũng dùng lao động nô lệ. lù La-mä, lao động nô lệ được dùnz 
rất rộnz rãi trong nông nghiệp. Quý tộc La-mã chiếm những 
vùng đất đai rộng lớn gọi là rang trại lớn, trong đỏ có hàng 
trăm hàng nghìn nô lệ làm việc. Những trang trại lớn đó là do 
chúng cướp ruộng đất của nông dân và thậm chí còn do chiếm 
đất cong đề không mà lập nên. : 

Vì lao động nô lệ rẻ mạt và vì dùng hiệp tác giản đơn, nên 
trong (rại lớn của chủ nô có thể sản xuất lương thực và các nông 
puẩm kiđáe với sự tiêu tốn ít hơn kinh tế tiều nông tự do. Tiêu 
tuong bị chèn lấn, tụt xuống làm nô lệ, hoặc nhập vào các Lầng 
lứp ám mày thành thị, tức là vô sẵn lưu manh, 

Sự đối lập giứa thanh thị và nông thôn xuất hiện nựay từ 
khi chế độ công xã nguyên thủy chuyền sang chế độ chiếm hữu 
nô lệ, ngày này sự dõi lập đó trở nên sâu sắc hơn. Thành tị trở 
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nên những trung tâm tập hợp bọn quý tộc chiếm hữu nô lệ, 
thương nhân, bọn người cho vay nặng lãi và công chức của Nhà 
nước đhiếm hữu nô lệ, tất cả những 'bọn này đều, bóc lột quần 
chúng nông dân. 

Lao động nô lệ được dùng rộng rãi, khiến cho chủ nô hoàn 
toàn không lao động chân tay nữa và giao hết việc đó cho nô lệ. 
Chủ nô coi khinh lao động chân tay, cho lao động chân tay là 
.việc không xứng đáng với người dân tự do, họ sống ăn bảm, 
Chế độ nô lệ phát triền thì có một bộ phận dân tự do ngày càng 
thoát ly hoạt động sản xuất. Chỉ có số nhỏ chủ nô lớp trên và 
những người dân tự do khác là quản lý công việc Nhà nước, 
hoạt động khoa học và nghệ thuật, Những công việc và hoạt 
động ấy đều khá phát triển. 

Chế độ chiếm hữu nô lệ mở đầu sự đối lập gia lao động 
chân tau uà lao động trí óc, làm cho hai cái đó tách rời nhau. 

Chủ nô bóc lột nô lệ là đặc điềm chủ yếu của qnan hệ sản 
xuất của xã hội chiếm hữu nô lệ. Đồng thời phương thức sản 
xuất chiếm hữu nô lệ rong mỗi nước lại có những đặc điềm 
riêng. % 

Trong các nước theo chế độ chiếm hữu nô lệ ở phương 
Đông thời cô đại, ruộng đất thường thuộc về thôn xã hoặc Nhà 
nước. Sự tồn tại của các hình thức sở hữu đỏ có liên quan với 
=hế độ canh tác dựa trên cơ sở thủy lợi. 

, « Ở đây, việc canh tác xây dựng chủ yếu trên cơ sở thủy 
lợi nhân tạo, và đó là việc của thôn xã,của các tỉnh hay chính 
quyền trung ương ›. 1 

Trên những lưu vực sông ngòi ở phương Đông, việc canh 
tác có thủy lợi đòi hỏi rất Cân lao động đề đắp đề, khơi ngòi, 
xây hồ chứa nước và tiêu thủy. Cho nên cần tập trung việc 
xây dựng và sử dụng các hệ thống thủy lợi trong một khu vực 
rộng lớn, đó là chức năng của chính quyền Nhà. nước. Chế độ 
nô lệ càng phát triển thì ruộng đất của thôn xã càng tập trung 
wào tay Nhà nước. Quốc TưỜNg có quyền lực vô T5 và trở 


thành địa chủ tối cao. 


—— 1, Ăng-zhen : « Thư gửi Mác ngày 6-0-1853 », Mác —Ăng-ghen: Toàn 
tập, tiếng Nga, t. XXI, tr. 494. 


, 
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Tập trung trong tay quyền sở hữu về ruộng đất, Nhà 
nước của chủ nô bắt nông dân đóng thuế rất cao, cưỡng bức 
“họ làm các thứ lao dịch, đầy họ xuống địa vị phụ thuộc nô 
dịch và có khi là địa vị nô lệ. Ở đây chế độ nợ nần nô dịch có 
tác dụng lớn, Nông dân thôn xã không trả được nợ cho người 
cho vay nặng lãi hoặc không nộp nồi địa tô cho chủ đất thì 
bắt buộc phải làm việc trong đất dai của bọn chúng trong 
một thòi kỳ nhất định với tư cách là người nô lệ mắc nợ. 
Nông dàn vẫn là những thành viên của thòn xã. Các thôn xã 
này dựa trên cơ sở kết hợp thủ công nghiệp gia đình với nông 
nghiệp thỏ sơ, tình hình đó làm cho các thôn xã cỏ tính chất 
đóng cửa thu mình và đình trệ. Do tính chất đình trệ đỏ nẻn 
khi tập trung ruộng đất vào trong tay Nhà nước của chủ nô thì 
thòn xã là cơ sở vững chắc của chế độ chuyên chế phương Đông, 
tức là quyền chuyên chế tuyệt đối của bọn vua chúa. Bọn quỷ 
tộc tôn giáo giữ vai trò to lớn trong các nước chiếm hữu nô lẻ 
phương Đông. Những kinh doanh lớn của các đền chùa đều tiến 
hành trên cơ sở của lae dộng nô lẻ. 

Kinh tế của chế độ chiếm hữu nò lệ phát triền thì sự trao 
đổi dần dẫn có tác dụng rõ rệt hơn, đặc biệt là trong thời kỳ 
phát triển cao nhất của chế độ chiếm bữu nô lệ. Trong nhiều 
ngành sản xuất, có một phần sản phầm lao động nhất địn! \ được 
thường xuyên sản xuất ra đề làm hàng hóa và bản ra thị trường. 

Việc trao đồi được mở rộng thì tác dụng của tiền tệ cũng 
tăng lên. Thường thường hàng hỏa nào được làm vật trao đồ; 
rộng rãi nhất, thì trở thành tiền tệ. Tr ong nhiều dàn tộc, đặc: 
biệt | là trong các dân tộc chuyên nghề chân ¡ nuôi, đầu tiên người 
ta lấy súc vật làm tiền tệ. Ử những dàn tộc khác thì muối, ngữ 
cốc, lông là tiền tệ. Dần dần tất cả những hình thức tiền tệ đó 
đều phải nhường chỗ cho tiền tệ bằng kim loại. 

Ở La-mã cũng như Hy-lạp, ngoài việc buôn bản nô lệ vào Š 
các hàng hóa khác, việc buôn bán xa xỉ phầm từ các nước 
phương Đông đem về đã giữ một vai trò to lớn, Việc buôn bản . 
thường gắn liền với việc eướp bóc thổ dân và cướp biền. 

Trong điều kiện chế độ chiếm hữu nô lệ, tiền tệ không 
những là nhương tiện mua bản hàng hóa, mà còn là phương tiện 
chiếm đoạt lao động của người kháe b bằng cách buôn bán và cho 
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vay nặng lãi. Tiền tệ một khi dùng đề chiếm đoạt lao động thặng: 
dư và sản phầm của lao động thặng dư, thì trở thành /ư bản, tức 
là thủ đoạn bóc lột. 

Mác vạch ra rằng, tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay 
nặng lãi đã từng tồn tại trước phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Tư bản thương nghiệp và tư bản clo vay nặng lãi ra đờ! 
trong lòng chế độ chiếm hữu nô lệ, nhưng nó không thay đồi 
được quan hệ sản xuất xây dựng trên cơ sở chế độ nô lệ, mà trái 
lại chỉ làm cho những người sản xuất nhỏ bị phá sản, biến họ 
thành nô lệ. Đồng thời các hình thức tư bản đó không tham gia 
vào sản xuất mà chỉ xúc tiến việc tập trung một số lớn tiền bạc 
vào tay bọn thương nhân và bọn cho vay nặng lãi. Do đỏ phần: 
lớn tiền bạc dùng vào việc tiêu pha theo lối ăn bám của bọn: 
thương nhân và bọn cho vay nặng lãi. Quan hệ tư bản chủ 
nghĩa mà phần sau sẽ nói đến, ra đời và trở thành quan hệ 
thống trị trong sản xuất khi giai cấp công nhân làm thuê và: 
giai cấp nhà tư bản công nghiệp ra đời. Bồi vậy, những nhà học 
giả tư sản đã sai lầm khi cho rằng chế độ chiếm hữu nô lệ ở 

Hy-lạp và La-mã cồ đại là quan hệ tư bản chủ nghĩa. 


Xã hội chiếm hữu nô lệ đã đạt đến hình thứ. hoàn thiện: 
nhất, già dặn nhất trong thế giới cồ đại — ở Hy-lạp và La-mä. 

Sản phầm thặng dư do lao động của n2 lệ làm ra và bị 
bọn chủ nô chiếm đoạt, là mục đích cửa nền sản xuất trong: 
xã hội chiếm hữu nô lệ. Trong điều kiện nô lè không quam 
tâm đến công việc của bọn chủ và năng suât của lao động: 
nô lệ thấp kém, bọn chủ nô muốn cỏ sản phầm thặng dư thì 
phải áp dụng trong: một phạm vỉ rộng lón lối hiệp tác lao động 
của đông đảo nô lệ và bóc lột lao động nô lệ một cách hết sức 
vô nhân đạo. Bøn chủ nỗ có thề bỏe lột được như thế là do 
chúng chiếm hữu hoàn toàn về nô lệ và do có nguồn cung cấp 
đồi dào nô lệ rẻ mạt bắt được trong khi đi chnh phục. 


Do đó, có thề xác định quy luật kinh tế cơ bản của chế độ: 
chiếm hữu nỏ lệ như sau: sản xuất sản phầm thặng dư cho chủ 
nô bằng cách bóc lột tàn nhần quần chủng mò lệ thuộc quyền: 
sở hữu hoàn toàn.của chủ nò. 


\ 
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Mâu thuẫn trở nên gay gắt và sự diệt vong của chẽ độ 
-chiếm hữu nô lệ ? 


Chế độ chiếm hữu nô lệ là một giai đoạn tất nhiên trong 
sự phát triền của xã hội loài người. Trên cơ sở bóc lột nhiều 
thế hệ nò lệ, nền văn hóa được phát triền, làm cơ sở cho sự 
phát triền hơn nữa của loài người. Nhiều ngành trí thức như 
toản học, thiên văn học, cơ học, kiến trúc học đã phát triền khả 
mạnh trong thế giới cô đại. Những tác phầm nghệ thuật thời cô 
đại còn lưu lại, những tác phầm văn học, điêu khắc, kiến trúc 
mãi mãi là kho tàng văn hóa quý báu của loài người. 

Nhưng chế độ chiếm hữu nô lệ chất chứa bên trong nó 
những màu thuần không thề khắc phục được, khiến cho nó cuối 
cùng phải đi đến chỗ diệt vong. So với chế độ công xã nguyên 
thủy, quan hệ sản xuất của xã hội chiếm hữu nô lệ tạo ra những 
khả năng rộng rãi hơn cho lực lượng sản xuất phát triền, được 
như vậy chủ yếu là nhờ đã lợi dụng trong một phạm vi rộng rãi 
tỉnh ưu việt của hiệp tác lao động giản đơn của số đông nộ lệ. 
Những khả năng đó càng ngày càng mất dần. Trong khiđóth. - 
vì những người nô lệ không quan tâm đến kết quả lao động của 
họ, cho nên chế độ chiếm hữu nô lệ không thể làm cho kỹ thuật 
tiến bộ được nhiều nữa. Chế độ nô lệ càng mở rộng thì càng 
biến lao động thành hoạt động nô lệ, nghĩa là công việc mà 
người tự do cho là hèn hạ. 


« Bất cứ nền sản xuất nào dựa trên cơ sở chế độ nô lệ _ 
và bất cứ xã hội náo dựa trên cơ sở chế độ nô lệ cũng đều bị _` 
diệt vong vì mâu thuẫn đỏ ».t 0y 

Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng chế độ chiếm hữu ¡ ò 
lệ đã lỗi thời. Mâu thuẫn giai cấp cơ bản của xã hội chiếm 
nô lệ giữa nô lệ và chủ nô ngày càng trở nên gay gắt. Hình. 
bóc lột eủa chế độ chiếm hữu nô lệ đã phá hoại lực lượng sải 
xuất cơ bản của xã hội, tức là những người nô lệ. Đấu tranh của 
nô lệ chống những hình thức bóc lột tàn nhẫn, ngày càng biểu 
hiện thành những cuộc khởi nghĩa vũ trang. Việc đỏ đã phá vỡ. 
nền móng của kinh tế chiếm hữu nô lệ. 


1. Ắng-ghen : Chống #ug-rinh, tiếng Nga, 1953, tr, 330. 
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Đồng thời các mâu thuẫn giai cấp giữa nông dàn tự do và 
bọn chủ đất lớn cũng trở nên gay gắt. Sự cạnh tranh của nền 
sản xuất lớn dựa trên cø sở lao động nô lệ, đã chèn ép những 
người sản xuất nhỏ (nông dân). Ngoài ra, quần chúng sản xuất 
nhỏ tự do (nông dân và người thủ công) còn phải chịu các thứ 
nghĩa vụ và thuế khóa của Nhà nước, bị tư bản thương nghiệp 
và tư bản cho vay nặng lãi bóc lột. Do tất cả những điều đó, 
những người sản xuất nhỏ bị phá sản và trở thành những người 
không có tư liệu sản-xuất và tư liệu sinh hoạt. 

Điều kiện cơ bản để cho kinh tế chiếm hữu nó lệ tồn tại 
và phát triền là nguồn<ung cấp thường xuyên số nô lệ mới với 
giá rẻ mạt. Nguồn cung cấp nô lệ chủ yếu là chiến tranh. Nông 
dân và thợ thủ công là lực lượng quân sự cơ bản của Nhà nước 
chiếm hữu nô lệ. Họ phải đi lính và chịu gánh nặng chủ yếu về 
sưu thuế cần thiết cho chiến tranh. Sự chèn ép và phá sản của 
nông dân và thợ thủ công tự do chẳng những làm sụp đồ lực 
-_ lượng kinh tế, mà còn làm sụp đồ lực lượng quân sự và chỉnh 

trị của Nhà nước chiếm hữu nô lệ, đặc biệt là của La-mäã. Thắng 
lợi nhường chỗ cho thất bại. Chiến tranh xâm lược biến thành 
chiến tranh phòng ngự. Nguồn bồ sung nô lệ không ngừng với 
giá rẻ mạt đã kiệt quệ. Tình hình đó làm cho các trang trại lớn 
trong nông nghiệp và các xưởng thủ công nghiệp ở thành/thị 
dựa vào lao động nô lệ, không còn thu nhập nữa. Mặt tiêu cực 
của lao động nô lệ càng biểu hiện rõ rệt hơn. Trong bai thế lỶ 
cuối cùng của đế quốc La-mä, sản xuất giằm sủi một cách phô 
biển. Thương nghiệp bị đình đốn, những vùng đất dai giàu có 
trước kia nay trở thành nzhèo đói, dân số giảm sút, thủ công 
nghiệp suy sụp, thành thị trở nèn hoang vắng. 

Quan hệ sản xuất dựa trên lao động nô lệ, đã trổ thành 
kìm hãm sự phát triền hơn nữa của lực lượng sản xuất xã hội. 
Lịch sử eần phải thay thế quan hệ sản xuất của chế độ chiếm 
hữu nỏ lệ bằng quan hệ sản xuất khảe có thể làm thay đồi địa 
vị xã hội của lực lượng sẵn xuất chủ vếu, tức là quần chủng, 
lao động. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tỉnh chất của 
lực lượng sản xuất, đòi hỏi phải thay thế những người nô lệ: 
bằng những người lao động có quan tâm it nhiều đến kết quả, 
lao động của mình, 
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Vì sản xuất lớn của chế độ chiếm hữu nô lệ không còn có 
lợi về mặt kinh tế nữa, cho nên bọn chủ nô bắt đầu chia đất đai 
của chủng ra thành những mảnh nhỏ và giao những mảnh đất 
nhỏ đỏ với những điều kiện nhất định hoặc cho những người nô 
lệ cä nay đã được tự đo, hoặc cho những người trước kia là dân 
tự do nay buộc phải chịu nhiều thứ nghĩa vụ đòi với chủ đất. 
Những nhà nông mới này bị cột chặt vào mảnh đất nhỏ, họ có 


tnễ bị bán cùng với đất đai. Nhưng họ không còn là những người. 
nô lệ nữa. 


Đỏ là tầng lớp sẵn xuất nhỏ mới ở địa vị trung gian giữa 
nòng dân tự do và nô lệ, họ có quan tâm đôi chút đến kết quả 


lao động. Họ là những người lệ nóng, tiền thân của nông nò thời 
trung cồ. 


Như vậy là các yếu tố của phương thức sản xuất mới, 
'phương thức sản xuất phong kiến, đã nầy mầm trong lòng xã hội 
chiếm hữu nô lệ. Lịch sử xã hội chiếm hữu nô lệ ở các nước 
phương Đông thời cô đại, ở Hy-lạp và La-mã chứng tỏ rằng kinh 
tế của chế độ chiếm hữu nô lệ càng phát triỀn thì đấu tranh giai 
cñp của quần chúng bị nô dịch chống bọn áp bức càng tắng lên, 
Những cuộc khởi nghĩa của nô lệ thường kết hợp với đấu tranh 


của tiểu nông bị. bóc lột chống bọn chủ nô lớp trên, bọn chủ 
đất lớn. 


Mâu thuẫn giữa những người sản xuất nhỏ với bọn chủ đất 
quý tộc lớn, ngay từ khi xã hội chiếm hữu nô lệ mới bắt đầu 
,phát triền, đã đẻ ra phong trào dân chủ trong những người dân 
tự do, mục đích của phong trào đỏ là thủ tiêu các mỏn nợ nần 
nô dịch, chia lại ruộng đất, xóa bỏ đặc quyền của giai cấp quý 
tộc chủ đất, giao chính quyề ên cho « dân » (nghĩa là cho nhân dân). 


Trong nhiều cuộc khởi nghĩa của nô lệ xảy ra ở La-mä cô đại, cuộc 
“khởi nghĩa do Spác-ta-quýt lãnh đạo (năm 74-71 trước công nguyên) là 
qaan trọng nhất. Tên tuổi của ông gắn liền với trang sử vẻ vang nhất 
của lịch sử đấu tranh của nỏ lệ chống bọn chủ nô. 


Trải qua nhiều thế kỷ, đã nhiều lần nồ ra khởi nghĩa của nô lệ. 
Nông dân bị phá sản tham gia vào hàng ngũ nô lệ. Những cuộc khởi 
nghĩa mạnh nhất đã nö ra từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ ] trước công 


'nauyên và từ thế kỷ thứ III đến thš kỷ thứ V công nguyên. Chủ nô dùng 
những thủ đoạn tàn khốc nhất đề đàn áp những cuộc khởi eghĩa đó. 
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Những cuộc khởi nghĩa của quần chúng bị bóc lột, trước 
tiên là của nô lệ, đã đập tan uy thế của La-mäã cô đại. Những 
cuộc tấn công bên trong ngày càng xoắn xuýt với những cuộc 
tấn công từ bên ngoài, Dân cư ở các nước láng giềng, bị bắt 
làm nô lệ, đã khởi nghĩa trên đất nước Y, đồng thời những 
người tự do cùng tộc với họ đánh vào biên giới đế quốc, tiến 
vào nội địa đế quốc, lật đồ nền thống trị của La-mã. Tình hình 
đó đã đầy chế độ chiếm hữu nô lệ ở La-mã cô đại đến chỗ 
điệt vonø. 

sNhữag bộ lạc và dân tộc tự do, đã bị nô dịch, cướp bóc và 
bóc lột băng hình thức cống sử cho các nước chiếm hữu nô lệ, 
là lực lượng quyết định không những trong việc tiêu diệt đế 
quốc La-mã. Nhiều xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Đông cô 
đại và ở các nước khác cũng bị sụp đồ do sự tấn công của các 
bộ lạc tự do đấu tranh chống chế độ nô lệ. 

Chế độ phong kiến đã thay thế chế độ chiếm hữu nô lệ. 


Sự ra đời của chế độ phong kiến 


Như trên đã nói, các nhân tố của chủ nghĩa phong kiến 
‹lã nảy mầm trong lòng xã hội chiếm hữu nô lệ của La-mäã cô đại 
dưới hình thức lệ nông. Lệ nông phải cày ruộng cho chủ là bọn 
chủ đất lớn, nộp cho chủ một số tiền nhất định hoặc một phần 
lớn hoa lợi thu hoạch được, ngoài ra còn phải gánh vác các 
công việc lao dịch. Mặc dầu như thế, lệ nông vẫn có hửng 
thú lao động hơn nô lệ, vì họ có kinh tế riêng của họ. 

Thế là, quan hệ sản xuất mởi sinh ra và được phát triền 
đầy đủ trong thời đại phong kiến. 

Các bộ lạc người Giéc-manh, người Gô-loa, người Sla-vơ, 
và các dân tộc khác ở châu Âu, đã phá tan đế quốc La-mä. Đến 
thời kỳ La-mã bị chỉnh phục, chế độ công xã trong các bộ lạc 
đi chỉnh phục đã ở vào giai đoạn tan rã. Trong sinh hoạt xã hội 
của các bộ lạc ấy, công xã nóng thón mà người Giéc-manh gọi 
là «Mác-cơ» có tác dụng lớn. Trừ những lĩnh địa lớn của 
quý tộc thị tộc ra, ruộng đất là tài sản của công xã. Rừng 
tú, đất hoang, bãi chăn nuòi, hồ ao đều dùng chung. Ruộng đất 
và đồng cỏ cứ mấy năm thì chia lại cho các thành viên trong 
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công xã một lần. Nhưng dần dần, ruộng đất gần nhà ở, về sau 
cả đến ruộng cày đều do từng gia đình kế thừa sử dụng. Lãnh 
đạo các bộ lạc đi chỉnh phục là thủ lĩnh quân sự; thủ lĩnh quản 
sự và quân đội của họ chiếm cứ nhiều ruộng đất. 

Các bộ lạc chỉnh phục đế quốc La-ma, chiếm cử đại bộ 
phân ruộng đất công và một phần ruộng đất của phững chủ đất 
lớn. Rừng rủ, đồng cỏ và bãi chăn nuôi vần dùng chụng, còn 
ruộng cày thì chia cho các nông hộ. Về sau, ruộng đất dược chỉa 
trở thành tài sản tư hữu của nòng dân. Thế là hình thành nên 
tầng lớp đông dão những tiều nông độc lập. ` 

Nhưng nông dân không thể giữ sự dộc lập của mình được 
lâu dài. Trên cơ sở chế độ tư hữu về ruộng đất và tư liệu san 
xuất khác, sự chênh lệch về tài sản giữa các thành viên trong 
công xã nông thôn tất nhiên sẽ tăng thêm. Trong nòng dân, sinh 
ra nhà giàu và nhà nghèo. Sự chênh lệch về tài sản càng tăng 
thì những thành viên giàu có trong công xã cũng nguày càng nắm 
được quyền thống trị còng xã. Ruộng đất tập trung vào tay nhà 
giàu, vào bọn quý tộc thị tộc và thủ lĩnh quân sự. Nông dân đần 
dần rơi xuống địa vị phụ thuộc về con người vào bọn địa chủ lớn. 

Việc đế quốc La-mã bị chỉnh phục, đã làm cho chế độ thị 
tộc trong các bộ lạc đi chỉnh phục mau tan rã. Đề báo Yệ và 
cũng cố quyền thống trị những người nông dân phụ thuộc, bọn 
địa chủ lớn phải tăng cường các cơ quan của chính quyền Nhà 
nước. Các thủ lĩnh quân sự dựa vào quý tộc thị tộc và quân đội, 
bắt đầu tập trung quyền lực vào tay chúng, trở thành vương 
thành đế. 

Trên sự hoang tàn của đế quốc La-mẩ, nhiều nước mới có 
quốc vương đứng đầu hình thành. Những quốc vương này đem 
ruộng đất cướp được chia cho những kẻ thân tin một cách rộng 
rãi làm lĩnh địa, nhưng những người thân tin ấy phải phục VỤ ° 
bình dịch. Giáo hội là trụ cột quan trọng của quyền nhà vua, 
được chia nhiều ruộng đất. Ruộng đất do nòng dân cay cấy, 
nhưng hiện nay, họ phải làm cho chủ mới một loạt còng việc ` 
lao dịch. Rất nhiều lĩnh địa chuyền vào tay quân đội và tôi tớ 
nhà vua, giáo hội và tu viện. Ruộng đất chia theo điều kiện như 
trên gọi là đất phong. Do đó chế độ xã hội mới, gọi là chủ nghĩa 
phong kiến. 
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Quá trình phong kiến hóa xảy ra ở mỗi nước một khác, 
nhưng ở đâu thì bản chất cũng như nhau: nông dân trước kia 
tự do nay rơi xuống địa vị phụ thuộc về con người vào chúa 
phong kiến đã chiếm đoạt ruộng đất của họ. Sự phụ thuộc ấy có 
khi ít, có khi nhiều. Về sau, những sự khác nhau về địa vị trước 
kia giữa nô lệ, lệ nông và nông dân tự do mất dần, tất cả bọn 
họ đều biến thành quần chúng nóng dán phụ thuộc như nhau, 
trong những điều kiện nhất định nông dân phụ thuộc đó biến 
thành nông nô. Dần dần hình thành nên tình trạng đã được tả 
rõ trong câu ngạn ngôn thời Trung cô : « Không ruộng đất nào 
là không phải của chúa phong kiến ». Quốc vương là địa chủ 
tối cao. 

Chủ nghĩa phong kiến là một giai đoạn tất nhiên trong sự 
phát triền lịch sử của xã bội. Chế độ chiếm hữu nô lệ đã lỗi 
thời rồi. Trong những điều kiện đó, lực lượng sản xuất chỉ có 
thề phát triền hơn nữa trên cơ sở lao động của quần chúng 
nông dân phụ thuộc có kinh tế riêng, có công cụ sẳn xuất riêng, 
có phần nào hứng thú lao động. 

Tuy nhiên, lịch sử loài người đã chứng minh rằng không 
nhất thiết mỗi dân tộc đều phải tuần tự trải qua tất cả các giai 
đoạn phát triền xã hội. ø 

Nga, chế độ nô lệ gia trưởng xuất hiện vào thời kỳ chế 
độ công xã tan rã. Nhưng ở đây, sự phát triền của xã hội về 
cơ bản không đi theo con đường chiếm hữu nô lệ, mà đi theo 
con đường phong kiến hóa, Các bộ lạc Sla-vơ, ngay trong thời 
kỳ chế độ thị tộc còn thống trị, bắt đầu từ thế kỷ thứ IH, đã 
tấn công đế quốc chiếm hữu nô lệ La-mã đề giải phóng các 
thành thị bị La-mã thống trị ở bờ bề phía Bắc Hắc-hải; họ 
đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh đồ chế độ chiếm 
hữu nô lệ, nước Nga, bước quá độ từ chế độ công xã 
nguyên thủy sảng chế độ phong kiến diễn ra trong lúc chế độ 
chiếm hữu nò lệ đã diệt vong từ lâu rồi và quaa hệ phong kiến 
đã được củng cố ở các nước Tây Âu. 

Ở nước Nga cũng như ở các nước khác, cùng với sự xuất 
hiện của chế độ phong kiến, nông dân dần dần bị trói buộc 
vào ruộng đất của bọn chúa phong kiến. Quá trình đó được 
đặc biệt tăng cường trong thời kỳ Nhà nước Ngựa trung ương tập 
4 I.T.H. 
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quyền hình thành (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI), khi bọn 
vương hầu lớn và Sa hoàng bắt đầu «phong tước kiến địa» — 
như thời bấy giờ thường néi — cho thân tín và tôi tớ của mình, 
nghĩa là cho họ ruộng đất và nông dân với điều kiện họ phải 
phục vụ binh dịch. Do đó có những tiếng gọi «đất phong», 
« địa chủ ». 

Dưởi chế độ phong kiến, nông nghiệp, nhất ià nghề 
trồng trọt, có tác dụng chủ yếu. Trải qua nhiều thế kỷ, phương 
pháp trồng ngũ cốc dần dần cải tiến, nghề trồng rau, trồng cây 
ăn quả, nghề nấu rượu, nghề ép dầu đều phát triền. 

Trong thời kỳ đầu của chế độ phong kiến, nông cụ rất tồi. 
Công cụ lao động chỉ có cày lưỡi sắt, liềm, hái và xẻng. Việc 
xay giã lương thực phải làm bằng tay trong một thời gian đài, 
mãi cho tới khi cách dùng cối xay gió và cối xay nước được 
phô biến mới thôi. 


Quan hệ sản xuất của xã hội phong kiến. Chúa phong 
kiến bóc lột nông dân 


Đặc điềm của chế độ phong kiến là chủa phong kiến bóc 
lột nông dân. Sự thống trị của chúa phong kiến dựa trên chế độ 
đại sở hữu phong kiến về ruộng đất và sự phụ thuộc về con 
người của nông dân vào chúa phong kiến. Người nòng dân phụ 
thuộc vào chúa phong kiến — ngay cả trong điều kiện của chế 
độ nông nô— cũng không phải là nô lệ. Khác với nô lệ, họ có 
kinh tế riêng của mình dựa trên cơ sở lao động cá nhân. 

Trại ấp riêng của chúa phong kiến chỉ chiếm một phần 
ruộng đất của nó. Còn bao nhiêu, chủa phong kiến giao cho 
nông dân sử dụng với những điều kiện có tính chất nô dich. 
Chúa phong kiến «chia » ruộng.cho nông dân, do đỏ cỏ tên gọi 
« phần ruộng». Ai sống trên ruộng đất của chúa phong kiến thì 
người đó bị phụ thuộc về eon người vào chúa phong kiến. Với 
hình thức này hay hình thức khác, nông dân bị trỏi buộc vào 
ruộng đất. Phần ruộng của nông dân là điều kiện đảm bảo sức 
lao động cho địa chủ. Đề đời đời được sử dụng phần ruộng của 
mình, nông dân có nghĩa vụ phải làm việc cho địa chủ, dùng 
công cụ và súc vật cày của mình đề cày ruộng cho địa chủ hoặc 
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nộp sản phầm thặng dư của mình cho địa chủ dưới hình thức 
hiện vật hay tiền tệ. 

Tiền đề cần thiết của chế độ kinh tế như thế là sự phụ 
thuộc về con người của nông dân vào chúa phong kiến, tức là 
sự cưỡng bức siêu kinh tế. 

«Nếu địa chủ không có quyền trực tiếp chi phối con người 
của nông dân, thì nó không thể bắt buộc những người có một 
mảnh ruộng và tự lực kinh doanh lấy phải làm việc cho nó ›. ! 

Những hình thức và mức độ cưỡng bức đó là vô cùng khác 
nhau : từ tình trạng nông nô cho đến tình trạng bất bình đẳng 
của nông dân về đẳng cấp. 

Thời gian lao động của nông dân nông nô chia ra làm thời, 
gian cần thiết và thời gian thặng dư. Trong khoảng thời gian 
cần thiết, nông dân làm ra những sản phầm cần thiết đề duy trì 
đời sống của mình và gia đình mình. Trong khoảng thời gian 
thặng dư, nông dân làm ra những sản phầm thặng dư mà chúa 
phong kiến chiếm hữu. Lao động thặng dư của nông dân làm 
việc trong trại ấp của chúa phong kiến, hoặc sản phầm thặng 
dư mà nông dân làm ra trong kinh tế riêng của họ và bị chúa 
phong kiến chiếm đoạt, đều là địa tô phong kiến. Thường địa tô 
phong kiến không những chỉ chiếm hết phần sản phầm thặng dư 
của nòng dân mà còn chiếm cả một phần sản phầm cần thiết 
của họ nữa. Cơ sở của thứ địa tô này là chế độ sở hữu phong 
kiến về ruộng đất gắn liền với việc địa chủ phong kiến trực tiếp 
thống trị những người nông dân phụ thuộc, 

Dưới chế độ phong kiến eó ba hình thức địa tô : địa tô lao 
dịch, địa tô hiện vật và địa tô tiền. Trong mấy hình thức dịa 
tô này, sự bóc lột của địa chủ đối với nông dân biều hiện ra 
rất trắng trợn. 

Địa tô lao dịch hoặc điều dịch chiếm địa vị chủ yếu trong 
thời kỳ phát triền đầu của chế độ phong kiến : trong mỗi tuần 
nông dân phải làm việc một thời gian nhất định trong trại ấp 
của chủ — 3 ngày hoặc hơn 3 ngày — với công cụ sẵn xuất 
(cày, súc vật kéo v.v.) của mình, còn mấy ngày nữa thì làm 


1.Lê-nin :« Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga », Toàn tập. 
tiếng Nga, t.3, tr. 159. 
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việc trên phần ruộng của mình. Do đó, dưới chế độ diêu dịch, 
lao động cần thiết và lao động thặng dư được phân định rõ 
ràng về mặt thời gian và không gian. Phạm vi lao động diêu 
dịch rất rộng : nông dân phải cày ruộng, gieo giống, gặt lúa, 
chăn nuôi, làm thợ mộc, phá rừng, dùng ngựa của mình đề chở 
nông phầm và vật liệu kiến trúc cho địa chủ. 

Dưới chế độ diêu dịch, chỉ khi nào làm việc ở phần ruộng 
của mình, người nông dân mới có hứng thú tíng năng suất lao 
động. Khi làm việc trên ruộng đất địa chủ, người nông dân 
không có hứng thủ đó. Cho nên chúa phong kiến mới nuôi một 
bọn giám công* để cưỡng bức nông dân làm việc. 

Về sau, địa tô lao dịch dần dần được thay bằng địa fô hiện 
oật. Nông dân phải định kỳ nộp cho địa chủ một số nhất định 
lương thực, súc vật, gà vịt, và các nông phầm khác. Địa tô hiện 
vật thường kết hợp với một số tàn tích nào đó của chế độ diêu 
dịch, nghĩa là nông dân vẫn phải làm việc trong trại ấp địa chủ. 

Với địa tô hiện vật, nông dân có thể tùy ý sử dụng toàn bộ 
lao động của mình, lao động cần thiết cũng như lao động thặng 
dư. Lao động cần thiết và lao động thặng dư không phân rõ 
như khi còn thực hành địa tô lao dịch. Nông dân đã tương đối 
tự chủ, điều đó phần nào khuyến khích nòng dân tăng-năng 
suất lao động của mình lên. : 

Đến thời kỳ cuối của chủ nghĩa phong kiến, khi trao đôi 
đã phát triền tương đối rộng, thì địa tô tiền ngày càng được 
phồ biến, Địa tô tiền là đặc điềm của thời kỳ chủ nghĩa 
phong kiến tan rã và quan hệ tư bản chủ nghĩa xuất hiện. 

Đề tăng thêm thu nhập, chúa phong kiến bắt nông dân 
đóng góp nặng nề lắm thứ. Thường chúng độc quyền có nhà 
xay bột, lò rèn và những xí nghiệp khác. Nông dân phải sử 
dụng các thứ đó, và phải trả quá mức bằng hiện vật hay 
tiền. Ngoài địa tô hiện vật hay địa tô tiền phải nộp cho chúa 
phong kiến, nông dân còn phải nộp nhiều thử thuế cho Nhà 
nước, quyên góp cho địa phương, và ở một vài nước lại còn 
phải nộp thuế «một phần mười », tức là nộp cho giáo hội một. 
phần mười hoa lợi. 


* Giám ceòng: người mà địa chủ nuôi đề trông coi và đốc thúc 
nông dân làm việc. 
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Kinh tế của chúa phong kiến, về cơ bản là kinh tế tự nhiên. 
Mỗi vùng đất phong gồm trại ấp của chúa và các thôn trang 
thuộc quyền chúa phong kiến, sống một .đời sống kinh tế 
cô lập. Đề thỏa mãn nhu cầu của chúa phong kiến, gia 
đình nó, bầy tôi fớ của nó, lúc đầu dựa vào sản phẩm sản xuất 
ra trong trại ấp và sản phầm do nông dân nộp tô, Những trại ấp 
hơi lớn một chút đều có khá đông người thủ công, phần lớn là 
nông nô của trại ấp. Những người thủ công này may quần áo, 
đóng giầy dép, chế tạo vàsửa chữa vũ khí, dụng cụ đi săn, nông 
cụ và xây nhà cửa. Như vậy, lao động của nông dân phụ thuộc 
là cơ sở tồn tại của xã hội phong kiến. 

Kinh tế nông dân cũng là kinh tế tự nhiên. Nông dân không 
những làm nghề nông, mà còn chế biến những nguyên liệu do 
họ sản xuất ra, như kéo sợi, dệt vải, làm giầy dép và làm nông cụ. 

Trong một thời gian dài, đặc điềm của chủ nghĩa phong 
kiến là kết! hợp nông nghiệp, ngành kinh tế chủ yếu, pới thủ công 
nghiệp gia đình là nghề phụ. Một số ít vật phầm cần thiết ở ngoài 
đưa vào như muối ăn, đồ sắt, lúc đầu do hành thương * cung 
cấp. Về sau, do thành thị và sản xuất thủ công nghiệp phát triền 
nên sự phân công và trao đồi giữa thành thị và nông thôn tiến 
tới một bước đài. 

Chúa phong kiến bóc lột nông dân phụ thuộc, là đặc điềm chủ yếu 
của chủ nghĩa phong kiến ở tất cả các nước. Nhưng trong một vài nưởc; 
chế độ phong kiến lại có đặc điềm riêng. Ở các nước phương Đông, quan 
hệ phong kiến trong một thời gian đài vẫn kết hợp với quan hệ nô 
lệ. Các nước Trung-hoa, Ẩn-độ, Nhật-bẳản và một vài nước khác đều 
như thế. Ở phương Đông. chế độ sở hữu của Nhà nước phong kiến về 
ruộng đất có một tác dụng lớn. Ví như thời kỳ vương quốc Hồi giáo Bác- 
. đa bị người Á-rập thống trị (đặc biệt là thế kỷ thứ VIII và thứ IX), phần 
lớn nông dân các công xã đều ở trên đất vương quốc Hồi giáo và trực 
tiếp nộp địa tô phong kiến cho Nhà nước. Ở phương Đông, đặc điềm của 
chủ nghĩa phong kiến còn ở chỗ: ở đây còn có tàn tích quan hệ thị tộc 
phụ quyền mà chúa phong kiến lợi dụng đề bóc lột nông dân thậm 
tệ hơn. : 
Ở các nước nông nghiệp phương Đông, nơi mà nghề nông có thủy 
lợi đóng vai trò quyết định, nông dàn ở vào đia vị lệ thuộc, vì không 
những ruộng đất mà cả đến nguồn nước và công trình thủy lợi cũng 
đều là sở hữu của Nhà nước phong kiến hay của các chúa phong kiến. 


#Hành thương: những nhà buôn chở hàng từ nước này qua nuớc khác. 
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Tại các dân tộc đu mục, ruộng đất bị dùng làm bãi chăn nuôi. Đất 
phong lớn hay nhỏ là căn cứ vào số súc vật nhiều ít mà định. Chủ chăn 
nuôi phong kiến lớn thực tế là chủ những bãi chăn nuôi lớn. Chúng nô 
địch và bóc lột nông dân. 

Mặc dầu ở mỗi một nước, chế độ phong kiến có những đặc 
điềm chủ yếu khác nhau, nhưng sự phát triển của phương "hïc 
sản xuất phong kiến ở mọi nơi cũng đều diễn ra trên cơ sở của 
những quy luật chung vốn có của nó. Dưới chế độ phong kiến 
tiến hành sản xuất là đề phục vụ cho lợi ích của bọn chúa phong 
kiến chiếm hữu ruộng đất và chiếm hữu địa tô phong kiến bằng 
cách bóc lột nông dân phụ thuộc vào chúng. Tính chất hơn hẳn 
của chế độ phong kiến so với chế độ chiếm hữu nô lệ là ở chỗ: 
người nông dân phụ thuộc có phần nào hứng thú lao động, vì 
họ là người sở hữu kinh tế riêng của mình và có một phần thời 
giờ đề làm việc cho mình. Từ địa tô lao dịch chuyền sang địa tò 
hiện vật và từ địa tô hiện vật chuyển sang địa tô tiền có nghĩa 
là làm cho nông dân ngày càng có nhiều tính chất độc lập tróng 
việc sử dụng lao động và thời giờ. của mình và, do đó, tăng 
cường được phần nào hứng thú của họ trong lao động. Tình 
hình đó làm cho nền sản xuất phong kiến dần dần phát triền. 
Đồng thời bọn chủa phong kiến tăng cường bóc lột nông dân 
phụ thuộc, và địa tô phong kiến cũng tăng lên. 

Quụ luật kinh lế cơ bản của chủ nghĩa phong kiến là sẳn 
xuất ra sản phầm thặng dư cho chúa phong kiến dưởi hình thức 
địa tô phong kiến bằng cách bóc lột nông dân phụ thuộc. 


Thành thị thời trung eö. Phường hội những người thử 
công. Hội buôa 

Ngay trong chế độ chiếm hữu nô lệ đã có thành thị rồi. Sự 
sụp đồ của chế ' độ chiếm hữu nô lệ đã làm cho nhiều thành thị 
sụp đồ theo. 

Trong thời kỳ đầu của Trung cồ, thành thị và thủ công 
nghiệp chưa phát đạt mấy, Những người thủ công thành thị sản 
xuất ra sản phầm đề bán, nhưng phần lớn vật phầm tiêu dùng 
cần thiết của họ đều do họ tự sản xuất lấy. 

Trong nông thôn, việc chế biến nguyên liệu nông nghiệp, 
lúc đầu chỉ là nghề phụ của nông dân, Về sau, trong nông dàn 
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bắt đầu tách ra những người thủ công phục vụ cho thòn mình. 
Năng suất lao động của người thủ còng được nâng cao. Từ dó 
có khả năng sản xuất ra nhiều sản phầm hơn số cần dùng của 
chủa phong kiến hoặc nông dân một thôn. Những người thủ 
công bắt đầu đến ở chung quanh thành lũy phong kiến, gần tu 
viện, làng lớn và các trung tâm thương nghiệp khác. Từ đỏ 
những thành thị mới mọc lèn dần dần, thường ở dọc đường thủy. 

Thủ công nghiệp dần dần biến thành một nghề kiếm được 
ngày càng nhiều tiền. Tài nghệ của người thủ công ngày càng 
khẻo léo. Chúa phong kiến địa chủ bắt đầu mua còng nghệ phầm 
của thị dân ; sản phầm do nông nô của chúng làm ra không 
thỏa mãn được chúng nữa. Thủ công nghiệp càng phát đạt, cuối 
cùng tách khỏi nông nghiệp. 

Thành thị lập lên trên đất đai của chúa phong kiến thế tục 
và chúa phong kiến tôn giáo, và do chúng thống trị. Thị dân 
phải làm một loạt công việc lao dịch cho chúa phong kiến, phải 
nộp địa tô hiện vật hay địa tô tiền tệ, phải phục tùng cơ quan 
hành chính và tòa án của chúng. Từ lâu, nhân dân các thành thị 
đã đấu tranh đề thoát khỏi sự lệ thuộc phong kiến ấy. Phần thì 
dùng vũ lực, phần thì dùng phương thức chuộc, thành thị đã 
giành được quyền tự trị, quyền xét xử, đúc tiền và thu thuế. 

Dân cư thành thị chủ yếu gồm những người thủ công và 
thương nhân. Nhiều thành thị cho nông nô trốn chủ được đến 
nương thân. Thành thị thề hiện nền sản xuất hàng hỏa, khác với 
nông thôn là nơi kinh tế tự nhiên chiếm địa vị thống trị. Sự 
cạnh tranh ngày càng tăng của những nông nô kéo nhau trốn 
ra thành thị, và cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột của chúa 
phong kiến, buộc những người thủ công liên minh lại thành 
phường hội. Hầu hết các nước trong thời đại phong kiến đều cỏ 
chế độ phường hội. 

Phường hội liền hợp những người thủ công thành thị cùng một 
ngành hay gồm mấy ngành gần nhau. Trong phường hội, chỉ cỏ thợ cä 
là hội viên có đầy đủ quyền lực. Dưởi quyền thợ cä cỏ một it thợ bạn 
và thợ học nghề. Phường hội bảo vệ chặt chẽ cho các hội viền cỏ quyền 
được làm một nghề nhất định, và quy định cä quả trình sản xuất: quy 
định ngày làm mấy giò, số thợ bạn và thợ học nghề của mỗi người thợ 
cả, quy định chất lượng của nguyên liệu và thành phầm, giả thành 
phầm ; phường hội thường tồ chức mua chung nguyên liệu. Phải nhất 
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luật tuần theo những phương pháp làm việc mà truyền thống nhiều năm 
đã cố định. Mục đích quy định nghiêm ngặt như thế là đề không một 
người thợ cả nào vượt hơn những thợ cả khác. Ngoài ra, phường hội 
còn là những tô chức tương trợ. 

Phường hội là hình thức tô chức phong kiến của thủ công 
nghiệp. Lúc đầu nó đã có tác dụng tích cực nhất định, thúc đầy 
thủ công nghiệp thành thị củng cố và phát triền. Nhưng sản xuất 
hàng hóa phát triền và thị trường mở rộng, thì phường hội ngày 
càng trở ngại cho sự phát triền của lực lượng sản xuất. 

Những quy định chặt chẽ của phường hội về sẳn xuất thủ 
công nghiệp làm tê liệt sáng kiến của người thủ công, và trở 
ngại cho việc phát triền kỹ thuật. Đề hạn chế cạnh tranh, 
phường hội gây thêm rất nhiều trở ngại cho những người muốn 
được hưởng quyền lợi thợ cả. Số thợ bạn và thợ học nghề 
tăng thêm nhiều, thực tế đã không có khả năng tiến lên thành 
thợ cả độc lập được. Suốt đời họ phải làm thuê. Trong tình 
hình đó, quan hệ giữa thợ cả và những người dưới quyền, đã 
mất tính chất ít nhiều gia trưởng trước kia. Thợ cả càng bỏc 
lột gay gắt những người dưới quyền, buộc họ mỗi ngày làm 
việc từ 14 giờ đến 16 giờ, chỉ giả cho họ tiền công rẻ mạt. Thợ 
bạn bắt đầu liên hiệp lại thành những hội kín — hội anh em, đề 
bảo vệ lợi ích của họ. Phường hội và các nhà cầm quyền ở 
thành thị đàn áp dữ dội các tô chức ấy. 

Trong những người dân thành thị, giàu có nhất là thương 
nhân. Bất cử ở thành thị lập lên từ thời đại chế độ chiếm hữu 
nô lệ hay ở thành thị mới lập lên trong thời đại phong kiến, 
hoạt động thương nghiệp đều đã mở rộng. Hội buôn trong 
thương nghiệp tương đương với tồ chức phường hội trong thủ 
công nghiệp. Trong thời đại phong kiến, hầu hết các nơi đều có 
hội buôn. Nhiệm vụ cơ bản của hội buôn là chống lại sự cạnh 
tranh của các thương nhân khác, thống nhất đo lường, bảo vệ 
quyền lợi thương nhân khỏi bị chúa phong kiến xâm phạm. 

Thành thị lớn lên và thương nghiệp phát triển, có ảnh 
hưởng rất lớn đển nông thôn phong kiến. Riỉnh tế của chúa 
phong kiến đần dần bị lôi cuốn vào vòng lưu thông của thị trường. 
Để mua xa xỉiphầm và công nghệ phầm thành thị, chúa phong 
kiến cần có tiền. Do đó, thay thế chế độ diều dịch và tô hiện 
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vật bằng tò tiền là việc có lợi cho chúa phong kiến hơn. Từ đó 
bóc lột phong kiến càng nặng nề thêm. Sự đối lập giữa thành 
thị và nông thôn xuất hiện ra từ chế độ chiếm hữu nò lệ, nay 
ngày càng sâu sắc. 


Giai cấp và tầng lớp trong xã hội phong kiến. Chế độ 
đẳng cấp phong kiến 


Xã hội phong kiến chia làm hai giai cấp cơ bản: chúa 
phong kiến và nòng dân. Giai cấp phong kiến không phải là một 
khối đồng nhất. Chúa phong kiến nhỏ phải nộp cống cho chúa 
phong kiến lớn, giúp chúng trong chiến tranh và do đó được 
chúng bảo hộ. Kẻ bảo hộ gọi là phong quân, kẻ được bảo hộ gọi 
là bồi thần. Mà bản thân phong quân lại là bồi thần của chủa 
phong kiến lớn mạnh hơn. Chế độ đẳng cấp phong kiến hình 
thành như thế. 

Là giai cấp thống trị, bọn địa chủ phong kiến dứng dầu 
Nhà nước. Chúng họp thành một tầng lớp xã hội: quỷ tóc. Ơ 
địa vị cao nhất trong đẳng cấp xã hội, bọn quý tộc có những 
đặc quyền rộng rãi về chính trị và kinh tế. 

Giáo sĩ (giáo sĩ giáo hội và giáo sĩ tu viện) cũng là địa chủ 
lớn. Họ có những vùng đất đai bao la với đông đảo nòng nô lè 
thuộc, họ cũng là tầng lớp thống trị như quý tộc. 

Cơ sở rộng lớn của «bậc thang phong kiến» là nông dàn. 
Nông dân phải phục tùng địa chủ và ở dưới quyền tối cao của 
quốc vương là chúa phong kiến lớn nhất. Nông dân là một tầng 
lớp xã hội không có chút quyền lợi chính trị nào. Địa chủ cỏ 
thể bán nông nô của mình và sử dụng quyền đỏ một cách rộng 
rãi. Chúng thường dùng nhục hình đối với nông dân. Lê-nin 
gọi địa vị lệ thuộc của nông nô là «chế độ nô lệ nông nô ». Nông 
nô bị bỏc lột cũng tàn khốc gần như nô lệ thời cồ đại. Nhưng 
nông nô có thể dùng một phần thời gian vào mảnh đất nhỏ của 
mình, nông nô vẫn có quyền tự chủ tới một trình độ nào đỏ. 

Mâu thuẫn giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến là màu 
thuần giữa chúa phong kiến và nông dân phụ thuộc. Cuộc đấu 
tranh của nông dân bị bóc lột chống địa chủ phong kiến kéo đài 
suốt cả thời đại phong kiến; trong giai đoạn phát triền sau cùng 
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của chủ nghĩa phong kiến, khi nông nô đã bị bóc lột đến cực 
điềm, thì cuộc đấu tranh ấy càng trở nên đặc biệt gay gắt. 

ở những thành thị đã thoát khỏi quan hệ lệ thuộc phong 
kiến, chính quyền nằm trong tay thị dân giàu có : thương nhân, 
người cho vay nặng lãi, người cỏ nhiều đất và nhà ở. Những 
người thủ còng phường hội chiếm số đồng nhân khầu thành thị, 
thường nồi dậy chống bọn quý tộc thành thị, giành quyền tham 
gia quản lý thành thị ngang với bọn quý tộc thành thị. Những 
người thủ công nhỏ và thợ bạn chống lại bọn thợ cả và thương 
nhàn bóc lột họ. 

Cuối thời đại phong kiến, đân thành thị đã phản hóa 
mạnh. Một bên là thương nhân và thợ cä giàu eó, một bèn là 
quần chúng thợ bạn, thợ học nghề, dân nghèo thành thị. Quần 
chúng lớp dưởi ở thành thị chống lại bọn quý tộc thành thị và 
chúa phong kiến cấu kết với nhau. Cuộc đắu tranh đó hòa lẫn 
với cuộc đấu tranh của nông nô chống ách bỏc lột phong kiến. 


Sự phát triền của lực lượng sản xuất trong xã hội 
phong kiến 


so với thời đại chế độ chiếm hữu nỏ lệ, lực lượng sản 
xuất trong thời đại phong kiến đạt tới trình độ cao hơn. 

Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp được cải tiến. Cày sắt cùng 
các công cụ lao động bằng sắt khác được dùng phồ biến. Trong 
lĩnh vực nông nghiệp, đã xuất hiện nhiều ngành mới và phát 
triền rất mạnh như nghề trồng nho, nghề nấu rượu, nghề trồng 
rau. Nghề chăn nuòi được phát triền, nhất là nghề nuôi ngựa là 
nghề có liên quan đến việc quân của chúa phong kiến. 


Công cụ lao động của người thủ công và phương pháp chế 
biến nguyên liệu, dần dần được cải tiến. Thủ công nghiệp sẵn 
có bắt đầu chuyên môn hóa. Thế kỷ XVI và XVI, xa quay sợi 
lưu hành rộng rãi ở châu Âu, Năm 1600, phát minh ra khung cửi. 


Việc cải tiến phương pháp nấu gang và chế biến sắt có Ỷ 
nghĩa quyết định đối với việc cải tiến công cụ lao động. Ban 
đầu, phương pháp sẵn xuất ra sắt rất thô sơ. Tnế kỷ XIV, người ta 


bắt đầu dùng guồng xe nước đề kéo bễ, đề kéo búa to giã quặng. 
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Do trong lò thông gió mạnh hơn, nên vật nấu ra không phải là 
chất đề rèn nữa mà là chất nấu lồng : gang. Vì trong quân sự 
đã dùng thuốc nồ và pháo binh đã xuất hiện (thế kỷ XIV), nên 
cần rất nhiều kim loại để làm đạn; từ đầu thế kỷ XV trở di, 
người ta bắt đầu dùng gang đề đúc đạn, việc chế tạo nông cu và 
các công cụ khác cũng ngày càng cần nhiều kim loại. Nửa đầu 
thế kỷ XV, xuất hiện ra những lò luyện kim đầu tiên. Việc phát 
mỉnh ra địa bàn, thúc đầy những cuộc đi xa và nghề hàng hải 
phát triền. Việc phát minh và phô biến nghề in sách có một tầm 
quan “trọng lớn lao. 

Ở Trung-quốc, lực lượng sản xuất và nền văn hóa đã phát triền rắt 
mạnh từ thế kỷ VI đến thế kỷ XI, về nhiều mặt đã hơn châu Âu thời bấy 
giờ. Người Trung-quốc phát minh đầu tiên ra địa bàn, thuốc nö, giấy và 
cách in đơn giản nhất. 

Sự phát triền của lực lượng sản xuất trong xã hội phong kiến 
ngày càng đụng phải khuôn khô chật hẹp của quan hệ sản xuất 
phong kiến. Nông dân bị đè nén dưới ách bóc lột phong kiến, 

không thể sản xuất thêm nhiều nông phầm. Năng suất lao động 
cưỡng bức của nông dân rất thấp. Ở thành thị, việc lăng năng 
suất của người thủ công bị quy tắc, điều lệ của phường hội ngăn 
trở. Đặc điểm của chế độ phong kiến là sản xuất phát triền chậm 
chạp, bo bo nếp cũ; truyền thống chỉ phối tất thảy. 

Lực lượng sẵn xuất phát triền trong phạm vi xã hội phong 
kiến mâu thuần với quan hệ sản xuất phong kiến. Quy luật quan 
hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất đòi 
hỏi phải chuyển từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa tư bản. 


Kết cấu tư bản chủ nghĩa sinh ra trong lòng chẽ độ phong 
kiến. Tác dụng của tư bản thương nghiệp 


Trong thời đại phong kiến, sản xuất hàng hóa dần dần 
phát triển. Thủ công nghiệp thanh thị ngày càng mở rộng, sản 
phẩm của kinh tế nông dân ngày càng bị lôi cuốn vào luồng 
trao đồi, . 

Sản xuất của những người thủ công nhỏ và nông đân, dựa 
trên chế độ tư hữu và lao động cá BhÁn/ làm ra sẵn phầm đề 
trao đồi, gọi là sản _~uất h ứug hóa giản đơn. 


——ẶT--ằẪ 
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Như trèn đã nói, sản phầm sẵn xuất ra đề trao đồi là hàng 
hóa. Đề sản xuất cùng một thử hàng hóa, những người sản xuất. 
hàng hóa hao phí một số lượng lao động khác nhau. Số lượng. 
lao dộng hao phí nhiều hay ít là tùy ở điều kiện làm việc 
khác nhau. Khi sản xuất cùng một thứ hàng hóa, những 
người sản xuất hàng hỏa nào có công cụ tốt hơn, thì hao phi 
lao động ít hơn so với những người sản xuất hàng hóa khác. 
Ngoài ra, còn có sự khác nhau về sức lực, khéo léo, tài nghệ 
của người lao động v.v. Nhưng sẵn xuất một thứ hàng hóa bằng 
công cụ nào, trong điều kiện nào, cái đó không có quan hệ gì 
với thị trường cả. Trên thị trường, người ta mua cùng một thử 
hàng thì bỏ ra cùng một giá tiền, không cần biết điều kiện lao, 
động cá nhân khi sản xuất ra hàng hỏa ấy như thế nào. 

Do đó, người sản xuất hàng hóa vì điều kiện sản xuất 
kém hơn và riêng mình phải hao phí lao động nhiều hơn mức 
trung bình, thì khí bản hàng hóa, chỉ bù được một phần 
hao phí, cho nên cuối cùng đi đến phá sản. Trái lại, người 
sản xuất hàng hóa nào vì điều kiện sản xuất tốt hơn nên riêng 
mình hao phí lao động ít hơn mức trung bình, thì khi bản hàng 
hóa, được lời hơn và ngày càng giàu có. Những người sản 
xuất hàng hóa nhỏ dần dần phân hỏa : phần đòng ngày càng 
nghèo, một số rất ít ngày càng giàu. 

Dưới chế độ phong kiến, một trở ngại lởn trên con đường 
phát triền của sản xuất hàng hóa là cát cứ phong kiến. Chúa 
phong kiến tùy ý quy định thuế nhập khầu hàng hóa, thu thuế 
qua địa phận, nên gây thành trở ngại nghiêm trọng cho sự phát 
triền của thương nghiệp. Nhu cầu của thương nghiệp và nói 
chung của sự phát triền kinh tế xã hội đòi hỏi phải bãi bỏ cát 
cứ phong kiến. Sự phát triển của sẵn xuất thủ công nghiệp và 
nông nghiệp, sự phát triển của phân công xã hội giữa, thành 
thị với nóng thôn dân đến kết quả là tăng cường mối liên hệ 
kinh tế giữa các vùng khác nhau trong một nước, hình thành 
nên (hj trường dân tóc. Thị trường dân tộc hình thành lai lạo 
những tiền đề kinh tế cho việc tập trung quyền lực Nhà nước. 
Giai cấp tư sản thành thị mới ra đời, rất muốn xỏa bỏ những 
hàng rào: phong kiến và chủ trương lập ra Nhà nước trung 
ương tập quyền. “ 
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Dựa vào tầng lớp quý tộc địa chủ nhỏ đông đảo hơn, tức 
là dựa vào « bồi thần của bồi thần mình », và dựa vào thành thị 
đương đà phát triển, quốc vương đánh vào bọn phong kiến 

-quý tộc những đòn quyết định, củng cố địa vị thống trị của 
mình. Bây giờ quốc vương trở nên kẻ làm chủ quốc gia không 
những về danh nghĩa mà cả về thực tế. Hình thành nên những 
quốc gia dân tộe to lớn với hình thức quân chủ chuyên chế, 
Việc chấm dứt tình trạng cát cử phong kiến và thiết lập chính 
quyền Nbà nước trung ương tập quyền, thúc đầy quan hệ tư 

` bản chủ nghĩa phát sinh và phát triền. 

Thị trường thế giới hình thành cũng có tác' dụng rất lớn 
đối với sự ra đời của kết cấu tư bản chủ nghĩa. 

Nửa cuối thế kỷ XV. người Thỗ-nhĩ-kỳ chiếm cứ thành Công-stầng-ti- 
nốp và toàn bộ miềa Đông Địa-trung-hải, cắt đứt con đường buôn bán đi 
lại xung yếu nhất giữa Tây Âu với phương Đông. Nắm 1492, Cờ-ri-stốp 
Cô-lông trong khi tìm đường bề sang Ấn-độ, đã tìm ra châu Mỹ; năm 
Tiên, St đờ Ga-ma vòng quanh chân Phi đã tìm ra đường bề sang 

nq- . 

Do những phát hiện đó, trọng tâm mậu dịch châu Âu đồi từ Địa. 
trunz-hải sang Đại-tây-dương, các nước Hà-lan, Anh, Pháp đóng vai trò 
chính trong màu địch. Nước Nga cũng đóng vai trò quan trọng trong 
mậu dịch châu Âu. 

Mậu dịch thế giới và thị trường thế giởi xuất hiện, thì thủ 
công nghiệp khong thề thỏa mãn nhu cầu hàng hóa ngày càng 
tăng được nữa. Điều đó đầy mau bước chuyền từ tiều sẵn xuất 
thủ công nghiệp sang nền đại sẳn xuấi tư bản chủ nghĩa dựa 
trên cơ sở bóc lột công nhân làm thuê. 

Khi sản xuất hàng hóa chưa phát đạt lắm, phường hội có thể 
hạn chế sự cạnh tranh và phân hỏa trong hàng ngũ những người 
thủ công. Trao đôi phát triền thì cạnh tranh ngày càng kịch 
liệt. Đám thợ cả sản xuất cho thị trường tương đối lớn hơn, 
tìm cách phá bồ sự hạn chế của phường hội, hoặc lờ tránh đi. 
Chúng kéo dài ngày làm việc của thợ bạn và thợ học nghề, tăng 
thêm số thợ bạn và thợ học nghề, dùng phương pháp lao đònz 
có năng suất cao hơn. Bọn thợ cả giàu nhất dần dần biến 
thành nhà tư bản; thợ cả nghèo, thợ bạn và thợ học nghề biến 
thành công nhàn làm thuê. 
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Làm tan rã kinh tế tự nhiên, tư bản thương nghiệp đã thúc 
đầy nền sản xuất tư bẩn chủ nghĩa ra đời. Thương nhân lúc 
đầu làm môi giới trong việc trao đồi hàng hóa của những người 
sản xuất nhỏ (người thủ công và nông dân), trong việc tiêu thụ 
một phần sản phầm thặng dư của chúa phong kiến chiếm đoạt 
được. Về sau, thương nhân bắt đầu thu mua đều đặn hàng hỏa 
do người sản xuất nhỏ sản xuất ra, rồi mang bán ở thị trường 
lớn hơn. Đo đó, thương nhân biến thành chủ bao mua". Chủ 
bao mua cho thợ cả nghèo vay tiền, nguyên liệu và vât liệu; 
với điều kiện bán thành phầm cho họ bằng giá rất rẻ. 

Dần dần nhiều thợ cả nghèo phụ thuộc vào chủ bao mua 
giàu có. Chủ bao mua giao nguyễn liệu cho họ như sợi để họ 
đệt thành vải, trả cho họ một số tiền công nhất định. Như thế, 
chủ bao mua trở thành người phân phát nguyên liệu. 

Người thủ công đã bị phá sản nên chủ bao mua không 
những chỉ cung cấp nguyên liệu, mà còn cung cấp cả công cụ 
lao động cho họ nữa. Thế là, người thủ công mất nốt cả cái tự 
chủ bề ngoài, hoàn toàn biến thành người công nhân làm thuê, 
còn chủ bao mưa thì trở thành nhà tư bản công nghiệp. 

Những người thủ công cũ nay tập trung trong các xưởng 
thủ công của nhà tư bản, đều làm một công việc giống nhau. 
- Nhưng chẳng mấy chốc mà thấy rõ : trong bọn họ cỏ một số 
người thì thạo làm một số việc này, một số người khảe thì lại 
thạo làm một số việc kia. Do đó, đề cho mỗi người làm phần 
việc mà họ sở trường nhất thì có lợi hơn. Thế là trong những 
xưởng thủ công có một số kha khá công nhân, dần dần thực 
hành phán công. —s 

Những xí nghiệp tư bản chủ nghĩa sử dụng công nhân làm 
thuê tiến hành lao động bằng tay trên cơ sở phân công, gọi là 
công trưởng thủ công.** 

Trong nông thôn cũng xảy ra quả trình tan rã của quan hệ 
phong kiến. Sản xuất hàng hóa phát triển thì quyền lực của 


* Chủ bao mua : thương nhân nhiều vốn đă ặt tiền trước cho người 
sản xuất hàng hóa nhỏ đề mua rẻ (ấ/ cổ hàng hóa mà những người này 
sản xuất ra. Mua theo lối đó gọi là bao mua. 

** Công trường thủ công (manufacture) nghĩa đen là sản xuất 
thủ công. 
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đồng tiền ngày càng lớn. Chúa phong kiến nông nó thay Lô hiện 
vật bằng tô tiền, Nông dân buộc phải đem bán sản phẩm lao 
động của mình lấy tiền nộp cho chúa phong kiến. Do đó nông 
đân thường xuyên cần tiền. Chủ bao mua và bọn cho vay nặng 
lãi liền lợi đụng nh hình ởó để bóc lột nông dân. Áp bức 
phong kiến ngày càng nặng nề, hoàn cảnh của nông nò ngày 
càng khỒ cưc. 

Sự phát triền của quan hệ tiền Lệ thúc đầy mạnh mẽ nóng 
dân phản hóa, nghĩa là cbía thành những tập doàn xã hội khác 
nhau. Hầu hết nông dân lâm vào cảnh nghèo khô, bị kiệt sức và 
đi đến phá sản. Đồng thời trong nông thôn, phú nòng bắt đầu 
xuất hiện. Họ dùng phương pháp cho vay có tính chất nô dịch và 
mua rẻ nông phầm, súe vật, nông cụ để bóc lột người cùng thôn, 

Như thế là, trong lòng chế độ phong kiến đã sinh ra sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Nảy sinh mâu thuần giữa kết cấu tư bản 
chủ nghĩa đang phát triền nhanh với chế độ kinh tế và chính 
trị của chủ nghĩa phong kiến. Mâu thuẫn đó chỉ có thể giải 
quyết được bằng con dường cách mạng. 


$ 


Khởi nghĩa nông nô. Cách mạng tư sản. Chế độ phong 
kiến diệt vong 


_— Cuộc đấu tranh của nông dân chống địa chủ phong kiến 
Kéo dài suốt thời đại phong kiến, nhưng chỉ đến cuối thời đại 
ấy mới đạt tới trình độ gay gắt nhất. 


Thế kỷ XIV, chiến tranh nông dàn lan rộng khắp nước Pháp, cuộc 
chiến tranh đó, lịch sử gọi là « Giấc-co-ri ». Cuối thế kỷ XIV, một cuộc 
khởi nghĩa nông dân bùng nỗ trên phần lớn nước Ánh, đứng đầu là Oát 
Tai-lơ. Dầu thế kỷ XVI, chiến tranh nông dân được quần chủng lớp 
đưới ở thành thị ủng hộ, lan khắp nước Đức. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
là Tô-mát Mơn-de. ' 

Trong tiến trình của những cuộc chiến tranh nông dân ở Anh, 
Tiệp, Đức, khi hiệu của những cuộc fhởi nghĩa ngày càng có tính chất 
triệu đồ. Nguyện vọng muốn bình đẳng của quần chúng bị bóc lột ở 
nông thôn và ở thành thị, biều hiện ở sự đòi hỏi cộng đồng tài sẵn. 

Dó là nguyện vọng bình đẳng trong lĩnh vực tiêu dùng. Mặc dầu 
yêu sách công đồng tài sản không thực hiện được, nhưng nó có ỷ nghĩa 
cách mạng đối với thời đại lịch sử lúc ấy, bởi vì nó phát động quần 
chúng đứng lên đấu tranh chống ách áp bức phong kiến. 
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Ở Nga. các cuộc chiến tranh nông dân do I-va-nốp, Ba-lốt-nht-cốp, 
Stê-phan Ra-dia lĩnh đạo vào thế kỷ XVII và do lê-mả-li-an Pu-ga-sốp 
lãnh đạo vào thế kỷ XVIII, quy mô đác biệt to lớn. Nông dân khởi nghĩa 
đòi xóa bỏ chế độ nông nô, giao lại cho nông dân ruộng đất của địa chủ 
và đất công, tiêu điệt ách thống trị của bọn địa chủ. Vào khoảng 1850 và 
1860, khủng hoảng trong hệ thống kinh tế của chế độ nông nô phong 
kiến gay gắt thêm, và liền ngay trước cuộc cải cách 1861, làn sóng khởi 
nghĩa của nỏng đàn nồi lên đữ đội. 

Ở Trung-quốc, các cuộc chiến tranh nông dân và khởi nghĩa nông 
đàn với quy mô rộng lớn đã kéo đài hàng mấy trăm năm. Cuộc khởi 
nghĩa của quân Thải-bình đời Thanh (giữa thế kỷ XIX) lôi cuốn hàng 
triệu quần chúng nông dân. Quân khởi nghĩa đã chiếm cử kinh đô cñ 
của Trung-quốc là Nam-kinh. Luật ruộng đất của Thái-bình thiên quấc 
tuyên bố quyền bình đẳng trong việc sử dụng ruộng đất và các tài sẳn 
khác. Thái-bình thiên quốc cũng như phong trào nông dân các nước 
khác, kết hợp một cách đặc sắc chỉnh thề quân chủ với chủ nghĩa dân 
chủ nông dân trong tö chức chính quyền. 

Kùi thời đại phong kiến sắp tàn, có hai nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng kiệt xuất đầu tiên ra đời— một người Anh là Tó-máí Mfo-rơ viết 
cuốn «Quyền sách vàng, vô cùng có ich. nói về kết cấu tốt đẹp nhất của 
Nhà nước và về hòn đảo mới của chủ nghĩa không tưởng » (thế kỷ XVỤ 
và một người Y là ?ô-ma-dô Cam-pa-nen-la đã viết cuốn sách gọi là 
+ Thănh phố Mặt trời» (thế kỷ XVII). Nhìn thấy sự bất bình đẳng và 
những mâu thuẫn đang phát triền trong xã hội đương thời, những nhà 
tư tưởng đó với hình thức độc đáo, đã xây dựng quan điềm của mình 
về những nguyên nhân gây ra tai biến xã hội: họ miêu tả những chế độ 
xã hội lý tưởng (theo Ỷ kiến của họ) trong đó sẽ trừ bỏ được mọi 
tai biến. : 

Trong các sách của những nhà không tưở ›g đó miêu tả một chế độ 
xã hội không có chế độ tư hữu và mọi khuyết điềm đo nó gây ra. Trong 
xã hội đó, mỗi người vừa lao động thủ công, vừa lao động nông nghiệp. 
Mọi người đều làm việc 6 tiếng hay thậm chí { tiếng trong một ngày, 
và kết quả lao động của họ hoàn toàn đầy đủ đề thỏa mãn mọi nhu cầu 
của họ. Sản phầm phân phối theo nhu cầu. Giáo dục trễ em là nhiệm vụ 
của xã hội. : : 

Tác phầm của Mo-rơ và Cam-pa-nen-la có tác dụng tiến bộ trong 
tiễn trình phát triền của tư tưởng xã hội. Họ có những tư tưởng vượt 
rất xa trình độ phát triền của xã hội thời đó, Nhưng Mo-rơ và Cam-pa- 
aen-la không hiều quy luật phát triỀn của xã hội, tư tưởng của họ không 
thực hiện được, là tư tưởng không tưởng. Trong thời bấy giờ không 
thề tiêu điệt được tình trạng bất bình đẳng của xã hội : trình độ của 
lực lượng sản xuất đòi hồi phải chuyền từ bóc lột phong kiến sang bóc 
dột trr bản chủ nghĩa. - 


Các phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản 65 


Ý nghĩa cách mạng của các cuộc khởi nghĩa nông dân là 
ở chỗ những cuộc khởi nghĩa đỏ đã lay chuyền cơ sở của chủ 
nghĩa phong kiến, và cuối cùng đã xóa bỏ được chế độ nông nô. 

Bước chuyền từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa tư 
bản hoàn thành ở các nước Tây Âu bằng cách mạng tư sẵn. 
Đứng đầu cuộc đấu tranh lật đồ chế dộ phong kiến là giai cấp tư 
sẵn. Giai cấp tư sản mới lên, lợi dụng cuộc đấu tranh của nông 
dân chống địa chủ đề đầy chế đô phong kiến mau đến chô diệt ' 
vong, đem bóc lột tư bản chủ nghĩa thay thế cho bóc lột nông 
nô và cướp lấy chỉnh quyền vào tay mình. Trong cách mạng tư 
sản. nông dân là quân chủ lực chống phong kiến. Tình hình 
cuộc cách mạng tư sản lần thứ nhất ở Hà-lan trong thế kỷ XV1 
là như thế, tình hình cách mạng Anh thế kỷ XVIH là như thế, 
tình hình cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIH cũng 
như thế, : 

Giai cấp tư sản đã hưởng hết thành quả đấu tranh cách 
mang của nông dân, chúng đạp lên vai nông dân đề cướp lấy 
chính quyền. Sức mạnh của nông dân là ở chỗ họ căm thù bọn 
áp bức rất mãnh liệt. Nhưng khởi nghĩa của nông dàn có tính 
chất tự phát. Là giai cấp những người tư hữu nhỏ, nông dân 
phân tán và không thể đề ra cương lĩnh đấu tranh rõ ràng, cũng 
khỏng thề xây dựng một tồ chức vững chắc nhất trí đề tiến 
hành đấu tranh. Khởi nghĩa của nông dàn chỉ cỏ kết hợp vời 
phong trào công nhân và do giai cấp công nhân lãnh đạo, mới cỏ 
thể giành được thắng lợi. Nhưng trong thời kỳ cách mạnz tư 
sản thế kỷ XVII và-XVIH, giai cấp công nhân còn yếu, it người 
và không cỏ tồ chức. 

Chính ngay trong lòng xã hội phong kiến, những hình thức 
it nhiều hoàn bị của kết cấu tư bản chủ nghĩa đã chín nuồi. 
Giai cấp bóc lột mới, giai cấp những nhà tư bản, đã lớn lên và 
đồng thời đã xuất hiện ra số đông những người mất hết tư liều 
sẵn xuất: những người vô sẵn. 

Cách mạng tư sản đã tiêu diệt chế độ phong kiến và lập ra 
urền thống trị của chủ nghĩa tư bản. 


PHƯƠNG THỨC SẲN XUẤT 
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


A — Chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn 


CHƯƠNG II 


SẢN XUẤT HÀNG HÓA. SỰ RA ĐỜI CỦA 
PHƯƠNG ÍHỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Sản xuất hàng hóa là khởi điềm ra đời của chủ nghĩa 
tư bản 


Phương thức sản xuất tư bản chủ mghĩa thay cho phương 
thức sản xuất phong kiến, là phương thức sản xuất dựa trên 
cơ sở giai cấp nhà tư bản bóc lột giai cấp công nhân làm thuê. 
Muốn biểu bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, trước hết phải chủ ý rằng chế độ tư bản chủ nghĩa xây 
dựng trên cơ sở sản xuất hàng hóa. 

Sản xuất hàng hóa, như trên kia đã nói, đã từng tồn tại 

ng chế độ chiểm Ì 


cả trong chế độ chiếm hữu nỏ lệ và chế độ phong kiến, Trong 
thời kỳ chế độ phong kiến tan rã, sản xuất hàng hóa giản đơn 


Tiền đề của sản xuất hàng hóa giản đơn là : 1. Phân công 
xã hội, những người sản xuất riêng lẻ chuyên chế tạo ra những 
thứ sản phầm nhất định; 2. Chế độ tư hữu về tư liệu sẵn xuất 
và về sản phầm lao động. 

vần xuất hàng hóa giản đơn của những người thủ công và 
nông dân, khác với sản xuất tư bản chủ nghĩa ở chỗ nỏ xây 
dựng trên lao động cả nhân của người sản xuất hàng hóa. Nhưng 
xét theo cơ sở của nó, thì nó cũng củng mỏi kiều với sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa, vì nó dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản. 
xuất. Chế, độ tư hữu tất nhiên đẻ ra cạnh tranh giữa những 
người sản xuất hàng hóa, sự cạnh tranh đỏ làm cho một số 
ít người phát tài, số đông người phả sản. Do đỏ, nền sản xuất. 
hàng hỏa nhỏ là khởi điềm phát sinh và phát triền của quan hệ 
(ư bản chủ nghĩa. “DU 
—ờ——— * 

DĐưởi chế độ tư bả chủ nghĩa, sản xuất hàng hỏa cỏ tỉnh. 
chất thống trị, phồ biến. Lê-nin viết rằng, trao đồi hàng hỏa là: 
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« quan hệ giản đơn nhất, phỗ thông nhất, cơ bản nhất, thường 
thấy nhất, bình thường nhất, lấp đi lắp lại nhiều làn trong xã 
hội tư sản (xä hội hàng hóa) ».! 


Hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa. Tính chất hai 
mặt của lao động thê hiện trong hàng hóa 


^ . ` . ^ ` ˆ x r „ ^ k4 
Hàng hỏa là một thứ vật phầm mà, một là nó có thê thỏa 
—————- —_—— 
mãn được một nhu cầu nào đó của người ta, hai là nó được 
sản xuất ra không phải đề tiêu dùng cho bản thân người sẵn 
xuất, mà đề bản. 
Â ^ ° ^ h ° ^ _` .~ 
Công dụng của vật phầm, thuộc tính của vật phầm khiến 
cho vật phầm có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của người, 
làm cho vật phầm có giá trị sử dụng. Giá trị sử dụng có thể trực 
_ tiếp thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người, cũng có thể dùng làm 


Ầ NT TƯ NG: x _ 
phương tiện đề sẵn xuất ra của cải vật chất. Thí dụ, lương thực. 


thỏa mãn nhu cầu ăn, vải thỏa mãn nhu cầu mặc; giá trị sử 
dụng của máy đệt biều hiện ở chỗ có thể dùng nó đề sản xuất 
a vải. Trong quá trình phát triển lịch sử, người ta ngày càng 
tìm ra nhiều thuộc tính có ích mới của vật phầm và phương 
pháp sử dụng những thuộc tính mới đó. 

Rất nhiều vật phầm hoàn toàn không phải đo lao động con 
người sáng tạo ra, như nước suối và quả đại v.v. cũng có giá 
trị sử dụng. Nhưng không phải vật phầm nào có giả trị sử dụng 
cũng đều là hàng hóa. Muốn cho vật phầm có thể trở thành hàng 

hóa, nó phải là sẵn phầm của lao động sản xuất ra đề bán. 

Giá trị sử dụng tạo nên nội dung vật chất của của cải, 
"không kề hình thức xã hội của của cải như thế nào, Trong kinh 
tế hàng hóa, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đồi của 
hàng hóa. Giá trị Irao đôi, trước hết là tỦ lệ số lượng mà giá trị 
sử dụng này trao đôi với giá trị sử dụng khác. Thí dụ một cải rìu 
trao đôi với 20 ki-lô thóc. Trong tỷ lệ số lượng của những hàng 
hóa trao đổi với nhau, biều hiện giá trị trao đồi của hàng hóa. 
Một số lượng hàng hóa nhất định này ngang với một số lượng 


1. Lê-nin: « Về vấn đề phép biện chứng », Toàn tập, tiếng Nga, t. 36, 
tr. 325, 
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hàng hóa nhất định khác, thế thì hai thứ hàng hóa đó phải có 
một cơ sở chung. Cơ sở đó không thê là một thuộc tính tự nhiên 
của hàng hóa như trọng lượng, thê tích, hình dáng v.v. Thuộc 
tính tự nhiên của hàng hóa quyết định công dụng của hàng hóa, 
quyết dịnh giá trị sử dụng của hàng hóa. Sự khác nhau về giá 
trị sử dụng của những hàng hóa đem ra trao đồi, là điều kiện 
cần thiết của sự trao đôi. Không ai đi đồi những hàng hóa giống 
hệt nhau về giá trị sử dụng, thí dụ đồi thóc lấy thóc, đôi đường 
lấy đường. 

Giá trị sử dụng của các hàng hóa không những khác nhau 
xề chất lượng mà về số lượng cũng không thể đo lường với 
nhau được. Các thứ hàng hóa khác nhau chỉ có một thuộc tính 
chung làm cho các hàng hóa có thê so sánh với nhau trong khi 
trao đồi, đó là các hàng hóa đều là sẵn phầm của lao động. Cơ 
sở làm cho hai thứ hàng hóa trao đôi bằng nhau, là lao động xã 
hội hao phí vào việc sản xuất ra những hàng hóa đỏ. Khi người 
sản xuất hàng hóa đem cái rìu ra thị trường trao đồi, anh ta thấy 
cái rìu của anh ta có thể đôi lấy 20 ki-lô thóc. Như thế nghĩa là 
lao động xã hội hao phí đề làm ra cái rìu đáng giá bằng lao động 
-. xã hội hao phí để làm ra 20 ki-lô thóc. Giá trị là lao động xã hội 


của người sản xuất hàng hóa thể hiện trong hàng hóa. H 
Giá trị hàng Höa Thể hiện lao động xã hội hao phí đề sản 


xuất ra hàng hóa, điều này đã được nhiều sự thật mà mọi người 
đều biết, xác nhận. Có những của cải vật chất vốn ra có ích 
nhưng không cần hao phí lao động thì vẫn không có giá trị, như 
không khí chẳng hạn. Ngược lại, có những hàng hóa cần nhiều 
lao động như vàng, kim cương, thì có giá trị rất cao. Có nhiều 
hàng hóa lúc đầu rất đắt, nhưng sau khi kỹ thuật tiến bộ làm 
giảm bớt được số lượng lao động cần đề sản xuất ra những hàng 
hóa ấy, thì lại trở nên rất rẻ. Những sự thay đồi về mức độ hao 
phí lao động đề sản xuất ra hàng hóa, thường được phần ánh 
vào trong tỷ lệ số lượng của các hàng hóa trao đồi với nhau, 
nghĩa là trong giá trị trao đồi của các hàng hóa ấy. Do đó, giá 
trị trao đồi của hàng hóa là hình thức biều hiện giá trị của nó, 

Đằng sau sự trao đồi hàng hỏa, ần giấu một sự phân công 
xã hội giữa những người sở hữu hàng hóa. Người sản xuất hàng 
hóa, khi so sánh các thử hàng hóa khác nhau thì tức là họ so 


- 
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sảnh các thứ lao động khác nhau, họ tạo nên những quan hệ 
nhất định với nhau. Những quan hệ đó được hình thành trong 
quá trình hoạt động sẵn xuất của eon người và được biều hiện ra 
trong sự trao đồi hàng hóa. Do đó, giá trị biều hiện quan hệ sản 
xuất giữa những người sản xuất hàng hỏa. 

Hàng hóa có tính chất hai mặt: một mặt nó là giá trị sử 
dụng, mặt khác nó là giá trị. Tính chất hai mặt của hàng hỏa là 
do /ính chất hai mặt của lao động thề hiện trong hàng hỏa, quyết 
định. Hình thứe của lao động Thật là muôn hình muôn vẻ cũng 
như giá trị sử dụng vậy. Lao động của thợ mộc và lao động của 
thợ may, thợ giầy v.v. khác nhau về chất. Các thứ lao động 
không giống nhau về mục đích, phương pháp, công cụ và kết 
quả. Thợ mộc dùng búa, cưa, bào đề làm ra các đồ dùng bằng 
gỗ như bàn, ghế, tử ; thợ may dùng máy may, kéo, kim đề may 
quần áo. Do đó mỗi giá trị sử dụng thê hiện một thứ lao động 
nhất định: cái bàn thể hiện lao động của thợ mộc, quần áo thể 
hiện lao động của thợ may, giầy đép thể hiện lao động của thợ 
giầy v.v. Lao động hao phí dưới một hình thức nhất định, làlao 
động cụ thề. Lạo động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của 
hàng hóa. ` F 

Khi trao đôi, các thử hàng hỏa khác nhau do các thứ lao 
động cụ thể khác nhau làm ra, có thể so sánh với nhau và 
ngang bằng nhau. Do đó thấy rằng, dằng sau các thứ lao động 
cụ thê, ân giấu một cải gì chung mà hết thảy lao động đều có. 
Lao động của thợ mộc cũng như lao động của thợ may, mặc 
dầu hai thứ lao động đó khác nhau về chất, nhưng cũng đều là 
sự hao phí sức óc, thần kinh và bắp thịL v.v. của con người 
đề sản xuất, theo ý nghĩa đó mà nói thì cũng đều là lao động 
đồng nhất của con người, tức là lao động nói chung. Lao động 
của người sản xuất hàng hóa, nếu coi là sự hao phí sức lao động 
của con người nói chung, không kề hình thức eụ thể của nỏ n 
thế nào, thì lao động đó gọi là lao động trừu tượng. Lao đội 
trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hóa, 

Lao động trừu lượng và lao động cụ thề là hai mặt eÑ 
lao động thể hiện trong hàng hóa. 


.. Một mặt bất cử lao động nào cũng đền là sự hao phl 
sức lao động của con người, hiều theo nghĩa sinh lý, và với II 


Sản xuất hàng hóa. Sự ra đời của phương thức... 73 


cách là lao động đồng nhất hoặc trừu tượng của con người, 
thì nó hình thành giá trị của hàng hóa. Mặt khác bất cứ lao 
động nào cũng đều là sự hao phí sức lao động của con người 
dưới một hình thức sản xuất nào đó, sự hao phí do một mụe 
đích riêng biệt quyết định, và với tư cách là lao động cụ thề 
và eó ích như vậy, thì nó tạo ra những giá trị sử dụng ». 1 


Trong xã hội mà chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chiếm 


__ địa vị thống trị, tính chất hai mặt của lao động thể hiện trong 


hàng hóa phản ánh mâu thuẫn giữa lao động tư nhân nà lao động 
xã hội của người sản xuất hàng hóa. Chế độ tư hữu về tư liệu 
sản xuất chỉa rể người ta, làm cho lao động của những người 
sản xuất hàng hóa trở thành công việc riêng của họ. Mỗi một 
người sẵn xuất hàng hóa đều tiến hành sản xuất một cách riêng 
lẻ, cô lập. Lao động của những người làm việc riêng lẻ không hòa 
nhịp, không ăn khớp với nhau trong phạm vỉ toàn xã hội. Nhưng 
mặt khác, phân công xã hội có nghĩa là có sự liên hệ toàn diện 
giữa những người sản xuất, người này làm việc vì người kia. 
Phân công trong xã hội càng rộng, thì sản phầm mà những người 
sản xuất riêng lẻ chế tạo ra càng có nhiều loại khác nhau, tính 
chất lệ thuộc lẫn nhau của họ càng lởờn. Cho nên, lao động của 
người sản xuất hàng hóa riêng lẻ về thực chất là lao động zä hột, 
là một bộ phận của toàn bộ lao động xã hội. Hàng hóa vừa là 
sản phầm của các hình thức khác nhau của lao động cụ thể tư 
nhân, vừa là sẳn phầm của lao động con người nói chung, tức là 
lao động trừu tượng. 

Do đó, mâu thuẫn của sản xuất hàng hóa là ở chỗ : lao 
động của người sản xuất hàng hóa vừa trực tiếp là công việc 
riêng của họ, vừa đồng thời có tính chất xã hội. Do tính chất 
riêng lẻ cô lập của những người sản xuất hàng hỏa, nên tinh chất 
xã hội của lao động của họ trong quá trình sản xuất bị che lấp. 
Người sản xuất hàng hỏa riêng lẻ dùng lao động cụ thề, tư nhân 
của mình đề tạo ra giá trị sử dụng, trong khi đỏ họ không biết 
đến nhu cầu thực tế của xã hội. Tinh chất xã hội của lao động của . 
người sản xuất hàng hóa chỉ biều hiện ra trong quá trình trao 
đồi, khi hàng hóa được đưa ra thị trường đề đồi lấy một hàng 
hóa khác. Chỉ trong quá trình trao đồi mới biết được lao động 


1: Mác: Tư bán, tiếng Nga, 1955, q. I, tr, 53. 
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của một người sản xuất hàng hóa nào đó là có cần thiết cho xã 
hội hay không, có được xã hội thừa nhân hay không. 


Lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hóa, nỏ là một 


phạm trù lịch sử, là một hình thức riêng biệt của lao động xã 
hội, chỉ kinh tế hàng hóa mới có. Trong kinh tế tự nhiên, người 
ta sản xuất ra sản phầm không phải để trao đồi mà đề tự mình 
tiêu dùng, do đó, tính chất xã hội của lao động của người ta trực 
tiếp biều hiện trong hình thức cụ thể của nó. Như khi chúa 
phong kiến lấy sản phầm thặng dư của nông nô dưới hình thức 
địa tô lao dịch hay hiện vật, thì đó là nó chiếm đoạt lao động của 
nông nô trực tiếp dưới hình thức lao dịch hay sản phầm. Trong 
những điều kiện đó, lao động xã hội không mang hình thức lao 
động trừu tượng. Trong sản xuất hàng hóa, sản phầm sản xuất 
ra không phải đề tự mình tiêu dùng, mà đề bán. Tính chất xã hội 
của lao động chỉ lộ rồ ra trên thị trường, khi hàng hóa này được 
so sánh ngang với hàng hóa khác, và sự so sánh ngang nhau 
đó đòi hỏi phải đem các hình thức cụ thể của lao động quy 
thành lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hóa. Trong điều 
kiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chiếm địa vị thống trị, quá 
trình đó tiến hành một cách tự phát, không theo một kế hoạch 
chung nào cả, nó diễn ra sau lưng người sản xuất hàng hóa. 


Thời gian lao động xã hội cần thiết. Lao động giản đơn 
và lao động phức tạp 


Lượng giá trị của hàng hóa là do thời gian lao động quyết 
định. Thời gian cần thiết đề sản xuất ra một thứ hàng hỏa càng 
nhiều, thì giá trị của hàng hóa đó càng cao. Mọi người đều biết 
rằng điều kiện làm việc của những người sản xuất hàng hóa là 
không giống nhan, nên thời gian lao động mà họ hao phí đề sẵn 
xuất ra cùng một thứ hàng hóa, cũng không giống nhau. Nói 
như thế phải chăng có nghĩa là người làm việc càng lười, điều 
kiện làm việc càng kém, thì giá trị của hàng hóa do người ấy 
sản xuất ra càng cao ?Không, không phải như thế, Quyết định 
lượng giá trị của hàng hóa không phải là thời gian lao động cả 
biệt của một người sản xuất hàng hóa nào đó hao phí đề sản 
xuất ra hàng hỏa, mà là thời gian lao động xã hội cần thiết. 


| 
| 
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Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần đề tạo 
ra một thứ hàng hóa nào đó trong điều kiện sản xuất bình 
thường của xã hội, tức là với trình độ kỹ thuật trung bình, 
trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình. 
Thời gian đó quyết định bởi điều kiện sản xuất của tuyệt đại 
bộ phận một loại hàng nào đấy. Thời gian lao động xã hội cần 
thiết thay đồi tùy theo những sự thay đôi của năng suất lao động. 

Năng suất lao đóng được đo lường bằng số lượng sả 
phầm tạo ra trong một đơn vị thời gian lao động. Năng suất 
lao động tăng lên là do công cụ sản xuất được cải tiến hay 
được sử dụng một cách đầy đủ hơn, do khoa học phát triền, 
do tài nghệ của người làm việc khéo léo thêm, do hợp lý hỏa 
lao động và do những cải tiến khác trong quả trình lao động. 
Năng suất lao động, trong một mức độ nào đấy, cũng lệ thuộc 
vào điều kiện tự nhiên. Năng suất lao động càng cao, thì — với 
những điều kiện khác không thay đôi — thời gian cần thiết đề 
sản xuất ra một đơn vị hàng hóa càng ít, giá trị của hàng hóa đó 
càng hạ. : 

Cường độ lao động do sự hao phí lao động trong một đơn 
vị thời gian, quyết định. Cường độ lao động tăng có nghĩa là 
tăng thêm sự hao phí lao động trong cùng một khoảng thời gian 
như cũ. Lao động có cường độ cao, thề hiện ở một số lượng 
sản phầm nhiều hơn, và trong một đơn vị thời gian sáng tạo ra 
được nhiều giá trị hơn so với lao động có cường độ thấp. 

Trong việc sản xuất hàng hóa, có những người làm việc có 
trình độ lành nghề khác nhau. Lao động của những người làm 
việc chưa từng được huấn luyện chuyên môn, là lao động giản 
đơn. Lao động cần cô huấn luyện chuyên món, là lao động 
phức tạp hay lao động lành nghề. 

Trong một đơn vị thời gian, lao động phức tạp súng tạo 
nghĩa là lao động gian đơn nhân bội lén : một giờ lao động phức 
tạp bằng mấy giờ lao động giản đơn. Trong sản xuất hàng hóa 
dựa trên chế độ tư hữu, các thứ lao động phức tạp được quy 
thành lao động giản đơn một cách tự phát. Lượng giá trị của 
hàng hỏa là do số lượng lao động giản đơn xã hội cần thiết 
quyết định. 
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Sự phát triền của các hình thái giá ĐH Bản chất của 
tiên tệ 


Giá trị của hàng hóa là do lao động sáng tạo ra trong quá 
trình sản xuất ; nhưng chỉ khi nào người ta so sánh hàng hóa 
này với hàng hóa khác trong quá trình trao đồi, nghĩa là chỉ có 
thông qua giá trị trao đổi, thì giá trị của hàng hóa mới lộ ra 
rõ rệt. 

Hình thái đơn giản nhất của giá trị là sự biều hiện giá trị 
của một hàng hóa này ở một hàng hóa khác, ví như, một cái rìu 
= 20 ki-lô thóc. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu hình thái đó. 

Ở đây giá trị của cái rìu biểu hiện ở thóc. Thóc dùng làm 
phương tiện biểu hiện giá trị của rìu. Sở dĩ giá trị của cái riu 
có thể biểu hiện ở giá trị sử dụng của 'thóc, đó là vì việc sẵn xuất 
thóc cũng như sản xuất rìu, đều cần phải hao phí lao động. 
Đẳng sau sự bằng nhau về hàng hóa có ần giấu sự bằng nhau 
về lao động hao phí đề sản xuất ra hàng hóa. Hàng hóa (riu 
trong thí dụ trên) biểu hiện giá trị của nó ở một hàng hỏa khác, 
thì ở vào hình thái tương đối của giả trị. Còn hàng hóa (thóc 
trong thí dụ trên) mà giá trị sử dụng của nó biêu hiện giá trị của 
một hàng hóa khác, thì ở vào hình thái ngang giá. Thỏc là vật 
ngang giá của một hàng hóa khác— cải rìu. Như thế là, giá trị 
sử dụng của hàng hóa này (thóc) trở thành hình thức biền hiện 
giá trị của hàng hóa khác (rìu). 

Trao đôi có mầm mống ngay từ trong xã hội nguyên thủy, 
lúc đầu nó có tính chất ngẫu nhiên và tiến hành theo hình thức 
trao đôi trực tiếp vật này ' lấy vật khác. Thích hợp với giai đoạn 
phát triển đó của trao đổi là hình thái đơn giản hay ngẫu nhiên 
của giá trị: 

1 cái rìu = 20 ki-lô thóc, 

Trong hình thái đơn giản của giá trị, giá trị của rìu chỉ có 
thể biểu hiện ra ở giá trị sử dụng của một hàng hỏa khác (thóc 
tronz thí dụ trên). 

"hi sự phân công xã hội lớn lần thứ nhất xuất hiệể (các 
bộ lạc du mục tách khói khối toàn thề các bộ lạc), thì trao đồi 
trở nên thường xuyên hơn. Có những bộ lạc, như bộ lạc chăn 
nuôi, bắt đầu sản xuất ra những sản phầm chăn nuôi thừa và 
dùng sản phầm thừa đỏ đề đôi lấy nông phầm và sản phẩm thủ 
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công mà họ thiếu. Thích hợp với giai đoạn phát triền đó của 
trao đổi là hình thái đầy đủ hay mở rộng của giá trị. Tham gia 
"trao đôi không phải là hai thứ hàng hóa nữa mà là cả một loạt 
nhiều hàng hóa : 
= 40 ki-lô thóc 
hoặc 
= 20 thước vải thô 
hoặc 
=2 cái rìu 
hoặc 
= 3 phân vàng 
V.V. 


c 1 con cừu 


Ơ đây, giá trị của hàng hóa không phải biều hiện ở giá trị 
sử dụng của một thứ hàng hỏa, mà biểu hiện ở giá trị sử dụng 
của nhiều hàng hóa có tác dụng vật ngang giá. Đồng thời, các 
tỷ lệ số lượng của hàng hóa đem trao đổi, cũng cố dịnh hơn. 
Tuy vậy trong giai đoạn này vẫn còn trao đồi trực tiếp hàng 
lấy hàng. 

Phân công xã hội và sản xuất hàng hóa phát triền, thì hình 
thức trao đồi trực tiếp hàng lấy hàng ngày càng lộ rõ nhược 
điềm của nó. Trong quá trình trao đôi, nảy ra những khó khăn 
do sự phát triền của các mâu thuẫn trong sản xuất hàng hóa, 
mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội, giữa giá 
trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. Tình trạng sau đây ngày 
càng xảy ra một cách thường xuyên, thí dụ người có giầy cần có 
rìu, nhưng người có rìu lại không cần giầy mà cần thóc: những 
người có giầy và rìu không thề trao đồi với nhau được. Cho nên 
người có giầy phải đem giầy đồi lấy một thứ hàng hóa được đưa 
ra trao đồi nhiều nhất và mọi người bằng lòng đồi, thí dụ con 
cừu, sau đó mới đem cừu đồi lấy rìu mà anh ta cần. Còn người 
có rìu sau khi đồi rìu lấy cừu rồi, lại đồi cừu lấy thóc. Như thế 
là mâu thuần của sự trao đồi trực tiếp được giải quyết. Sự trao 
đồi trực tiếp hàng lấy hàng ngày càng mất dần. Trong hàng hóa, 
dần dần tách ra một thử hàng hóa, nhĩr súc vật chẳng hạn, mà 
tất cả các thứ hàng hóa kháe đều bắt đầu trao đồi với nó, Thích 
hợp với giai đoạn phát triền đó của trao đồi là hình thái chung 
của giá trị. 


ˆ 
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40 ki-lô thóc = 
hoặc 

20 thước vải thô. = 
hoặc 
2 cải riu 
hoặc 

3 phần vàng =— 
Y.Y. 

Đặc điềm của hình thái chung của giá trị là ở chỗ: tất cả 
mọi hàng hóa đều bắt đầu trao đồi với một thứ hàng hóa có 
tác dụng pật ngang giá chung. Nhưng trong giai đoạn này, tác 
dụng của vật ngang giả chung vẫn chưa cố định ở một thử 
hàng hóa nào. Trong những vùng khác nhau, có những thử 
hàng hóa khác nhau đóng vai trò vật ngang giá chung. Có nơi 
là súc vật, có nơi là da lông, có nơi là muối ăn v.v. ` 

Lực lượng sẵn xuất phát triền hơn nữa, việc sử dụng công 
cụ kim loại, sự phân công xã hội lớn lần thứ hai xuất hiện (thủ 
công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp), — những việc đó làm 
cho sản xuất hàng hóa phát triền và thị trường mở rộng. Có vô 
số hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá chung, sinh ra mâu thuẫn 
với nhu cầu của thị trường ngày càng mở rộng, thị trường đòi 
hỏi phải chuyền sang vật ngang giá thống nhất. 

Khi vai trò vật ngang giá chung cố định ở một thứ hàng 
hóa thì sinh ra hình thái fiền /ệ của giá trị. Có nhiều thứ kim. 
loại đóng vai trò tiền tệ, nhưng cuối cùng vai trò đó được cố 
định ở các thứ kim loại quý: vàng và bạc. Bạc và vàng đều có 
tất cả những ưu điểm của các thứ kim loại, do đỏ, nó th 

- hợp nhất với vai trò tiền tệ: thuần nhất, có thề chia nhỏ, khôn 
hư, với một trọng lượng và một thể tích nhỏ nhưng có m 
trị cao. Vì vậy vai trò tiền tệ được cố định ở các thứ kim 
quý, và cuối cùng là ở vàng. ai 

Hình thái tiền tệ của giá trị có thể trình bày như sau: 

40 ki-lô thỏe = ^/ 
hoặc „.“5 
20 thước vải thô = 3 
- hoặc 
1 con cừu = 
hoặc 
2 cái ru — 
V.V. 


mộ: con cu 
b) 


3 phân vàng 


——————— 
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Trong hình thái tiền tệ, giá trị của hết thảy hàng hóa đều 
biều hiện ở giá trị sử dụng của một hàng hóa đã trở thành vật 
ngang giá chung. 

Như vậy, tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát 
triền lâu dài của trao đôi và của các hình thái giá trị. Cùng 
với sự ra đời của tiền tệ, thế giới hàng hóa chia ra làm hai phía: 
một phía là các hàng hóa thông thường, một phía là hàng hóa 
có tác dụng tiền tệ. Từ nay tất cả các hàng hóa đều biều hiện 
giá trị của nó ở hàng hóa tiền tệ. Do đó, trái với tất cả các 
hàng hóa khác, tiền tệ là sự thề hiện chung của giá trị, là vật 
ngang giá chung. Tiền tệ có khả năng trao đồi trực tiếp với tất, 
.cả các hàng hóa, do đó trở thành phương tiện thỏa mãn hết 
thảy mọi nhu cầu của những người có hàng hóa, còn tất cả các 
hàng hóa khác thì chỉ có thề thỏa mãn một nhu cầu nào đó như 
cơm ăn, áo mặc v.v. 


Do đó, tiền tệ là hàng hóa dùng làm vật ngang giá chung 
cho hết thấy hàng hóa: nó thể hiện lao động xã hội, và biều 
hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa. 


Chức năng của tiền tệ 


Sản xuất hàng hỏa càng mở rộng thì chức năng của tiền 
tệ càng phát triền. Trong một nền sản xuất hàng hóa đã phát 
triển, tiền tệ là: 1) thước đo giá trị, 2) phương tiện lưu thông, 
3) phương tiện tích lũy, 4) phương tiện thanh toán, 5) tiền tệ 
thế giới. | 

Chức năng cơ bản của tiền tệ là thước đo giá trị của hàng 
hóa. Trong điều kiện những người sản xuất hàng hóa tư nhân 
sống cô lập và phân tán, thì hình thức hàng hóa - tiền tệ là hình 
thức liên hệ kinh tế duy nhất có thề được giữa họ với nhau. 
Do đó giá trị của hàng hóa không thể biều hiện trực tiếp bằng 
thời gian lao động, mà chỉ cỏ thề biều hiện giản tiếp bằng 
cách so sánh hàng hóa với tiền tệ trong quả trình trao đồi. 
Nhờ có tiền tệ, nên lao động tư nhàn của người sản xuất hàng 
hóa mới biều hiện được ra ngoài xã hội, mởi tiến hành được 
sư tính toán và đo lường tự phát giá trị của mọi hàng hóa. 
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Đề chấp hành được chức năng thước đo giá trị, bản thân 
tiền tệ phải là hàng hóa, phải có giá trị. Cũng như có dùng 
quả cân có trọng lượng thì mới cân được trọng lượng của bất 
cứ một vật nào, phải dùng một thứ hàng hóa có giá trị thì mới 
có thê đo lường được giá trị của hàng hóa khác. 

Thông qua vàng đề đo lường giá trị của hàng hóa là điều 
có thể làm được ngay cả trước khi đồi hàng hóa lấy tiền tẻ. 
Muốn dùng tiền đề biều hiện giá trị hàng hóa, thì không cần thiết 
phải có tiền mặt trong tay. Khi quy định giả cả của một hàng 
hóa, người có hàng hóa biều hiện giá trị của hàng hóa thành 
vàng một cách tưởng tượng hay như Mác nói, một cách lý tưởng. 
'Sở dĩ có thê làm như thế được là vì trong tình hình thực tế, giữa 
giá trị của vàng và giá trị của hàng hóa đó có một tỷ lệ nhất. 
định; cơ sở của tỷ lệ đó là lao động xã hội cần thiết phải hao 
phí đề sản xuất ra các thứ đó. 

Giá trị hàng hóa biểu hiện thành tiền tệ, thì gọi là giá cả 
hàng hỏa. Giá cả là sự biểu hiện tiền tệ của giá trị hàng hóa. 

Hàng hóa biểu hiện giá trị của nó ở một số lượng bạc hoặc 
vàng nhất định. Mà số lượng hàng hóa tiền tệ đó chính nó cũng 
phải được do lường. Do đó, phải có đơn vị đo lường tiền lệ. 
Đơn vị đó là một trọng lượng nhất định của kim loại dùng làm 
tiền tệ. 

Thí dụ ở Anh đơn vị tiền tệ gọi là đồng bảng Anh; đồng 
bằng Anh trước kia tương đương với một bảng bạc. Về sau đơn 
vị tiền tệ tách rời khỏi đơn vị trọng lượng. Đó là do cáe-nước 
lạc hậu lưu hành tiền đúc nước ngoài khác với đơn vị tiền tệ 
địa phương về tên gọi, do chuyển từ bạc sang vàng, chủ yếu là 
do các Chính phủ đánh sụt giá tiền dúc, bớt đ3ất trọng lượng 
của tiền đúc, Đề dễ đo lường, đơn vị tiền tệ lại chia ra những 
phần nhỏ hơn: một rúp chia ra 100 cô-pếch, một đô-]a chia ra 
100 xu; một phơ-răng chia ra 100 xăng-tim v.v. 

Đơn vị tiền tệ và những phần nhỏ của nó là (iẻu chuần giả 
cả. Tác dụng của tiền tệ khi dùng làm tiêu chuần giá cả, không 
giống với tác dụng của nó khi dùng làm thước đo giá trị. Là thước 
đo giá trị, tiền tệ đo lường giá trị của các hàng hóa khác; là tiêu 
chuẩn ø giả cả, tiền tệ đo lường số lượng của bản thân kim loại 
tiền tệ. Giá trị của hàng hóa tiền tệ thay đôi theo sự thay đồi của 
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số lượng lao động xã hội cần thiết đề sản xuất ra hàng hóa đỏ. 

Giá trị của vàng . thay đồi, không ảnh hưởng gì đến chức năng 

_ tiêu chuẩn giá cả của nỏ. Mặc dầu giá trị của vàng thay đồi như 
thế nào, một đô-la vẫn bằng 100 xu. 

Nhà nước có thề thay đồi nội dung vàng của đơn vị tiền tệ,. 
nhưng không thê thay đồi được tỷ lệ giá trị giữa vàng với các 
hàng hóa khác. Nếu Nhà nước giảm bớt số lượng vàng báo hàm 
trong đơn vị tiền tệ, tức là giảm bớt nội dung vàng của đơn vị 

' tiền tệ, thì phản ứng của thị trường sẽ là giá cả cao lên, còn giá 
trị của hàng hóa thì vẫn biểu hiện ở một số lượng vàng tương 
đương với lao động hao phí đề sản xuất ra hàng hóa ấy. Chỉ 
khác là nay cần nhiều đơn vị tiền tệ hơn trước để biểu hiện một 
số lượng vàng như cũ. 

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng biến động của giá trị hàng hóa và 
giá trị vàng mà cao lên hoặc sụt xuống. Giá trị của vàng cũng như giá, 
trị của mọi thứ hàng hóa khác, là phụ thuộc vào năng suất lao động. Thí 
dụ việc tìm ra châu Mỹ có nhiều mỏ vàng, đã dẫn tới một cuộc «cách 
mạng » về giả cả từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII*ở châu Âu. Lao động 
hao phí để kHai thộ vàng ở châu Mỹ, it hơn những vùng khai thác vàng 
trước đó của thế giỏi. Vàng giá rẻ của châu Mỹ tràn sang châu Âu, làm 
cho vật giả cao lên khắp nơi. 

Tiền tệ chấp hành chức năng phương tiện lưu thông. Dùng 
tiền tệ để trao đồi hàng hóa, thì sự trao đồi hàng hóa đó gọi là 
lưu thông hàng hóa. Lưu thông hàng hóa gắn liền chặt chế với 
lưu thông tiền tệ: khi hàng hóa từ tay người bán chuyển sang 
tay người mua, thì tiền tệ từ tay người mua chuyển sang tay 
người bán. Chức năng phương tiện lưu thông của tiền tệ chính 
là làm môi giới trong quá twnh lưu thông hàng hóa. Muốn chấp 
hành được chức năng đó, phải cỏ tiền tệ thực tế. 

Lúc đầu, trong khi trao đồi hàng hóa, tiền tệ xuất hiện trực 
tiếp dưới hình thức bạc nén hay vàng nén. Điều đó gây nên một 
số khó khắn: phải cân kim loại tiền tệ, phải chia nó ra làm 
nhiều mảnh nhỏ, phải xác định số lượng nguyên chất. Tiền tệ 
bằng vàng nén hay bạc nén đần dần được thay bằng tiền đúc. 
Tiền đúc là những khối kim loại đúc eó hình thức, trọng lượng 
và giá trị nhất định, và được dùng làm phương tiện lưu thông. 
Việc đúc tiền tập trung vào tay Nhà nước. 
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Trong quả trình lưu thông, tiền đúc món đần và mất một 
phần giá trị của nỏ. Tnực tiền lưu thòng tiền tệ vạch ra rằnz tiền 
đúc bị mòn vẫn có thề dùng làm phương tiện lưu thông như 
tiền đúc nguyên vẹn. Đỏ là vì khi dùng làm phương tiện lưu 
thông, tiền tệ chỉ có tác dụng trong chốc lát. Thông thường thì 
người bản đồi hàng lấy tiền, rồi dùng tiền ấy mà mua hàng khác, 
Cho nên, tiền tệ dùng làm phương tiện lưu thông, bản thân nó 
không nhất định phải cỏ giá trị. 

Tinh đến tình hình thực tế của việc lưu thông tiền đúc bị 
mòn, các Chính phủ bắt đầu phả hoại tiền đúc một cách có ý 
thức, giảm bởt trọng lượng của tiền đúc, hạ thấp số lượng 
nguyên chất của kim loại tiền tệ, mà không thay đồi giá trị danh 
nghĩa của tiền đúc, nghĩa là không thay đồi số đơn vị tiền tệ ghi 

rõ trên tiền đúc. Tiền đúc ngày càng biến thành dấu hiệu của 
giá trị, dấu hiệu của tiền tệ. Do có sự phá hoại tiền đúc nên giá 
trị thực tế của nó kém xa giá trị danh nghĩa của nó. 

Hàng hóa chia thành hàng hóa và tiền tệ, việc đó chứng tỏ sự phát 

triền của mâu thuẫn trong sản xuất hàng hóa. Trong khi trao đồi trực 
tiếp hàng lấy hàng thì mỗi lần giao dịch đều có tính chất cô lập : mua 
và bán không tách rời nhau. Khi trao đồi tiến hành thông qua tiền tệ, 
tức là lưu thông hàng hỏa, thì lại là một việc khác. Ở đây, tiền đề của 
trao đồi là : giữa những người sản xuất hàng hóa có rất nhiều mối liên 
hệ, việc giao dịch của họ xen kế nhau không ngừng. Nó làm cho mua và 
bán có thề tách rời nhau. Người sẵn xuất hàng hóa có thề bản hàng hỏa 
của mình và tạm thời giữ lại số tiền bản hàng. Nếu có rất nhiều người 
sản xuất hàng hóa chỉ bản mà không mua, thì có thề sinh ra hiện tượng 
hàng hóa ứ đọng. Cho nên ngay trong lưu thông hàng hóa giản đơn đã có 
khả năng khủng hoảng. Nhưng muốn biến khả năng khủng hoảng đó trở 
thành không thê tránh được, thì còn phải có nhiều điềù kiện, và những 
điều kiện đó chỉ xuất hiện khi chuyể5 qua phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. 
Tiền tệ chấp hành chức năng phương tiện tích lũy hoặ 
phương tiện cất frữ. Khi tiền tệ rút ra khỏi lưu thông, thì n 
được cất trữ lại. Tiền tệ lúc nào cũng có thề biến thành bất 
hàng hóa gì nên nỏ là đại biều chung cho của cải. Bất cứ s 
lượng tiền tệ nào cũng có thê cất trữ được. Thí dụ người 
xuất hàng hóa tích lũy tiền tệ đề mua tư liệu sản xuất hoặc 
danh, Sản xuất hàng hóa phát triỀn thì quyền lực của đồng F 
tăng lên. Do đó nảy ra tính ham muốn dành tiền, trữ tiền. 
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có tiền tệ đủ giá như tiền vàng hay tiền bạc, vàng nén hay bạc 
nén, đồ vàng và đồ bạc, mới có thể chấp hành chức năng 
cất trữ. „ 

Khi đồng tiền vàng hoặc đồng tiền bạc được dùng làm tiền 
tệ, thì số lượng các đồng tiền đó thích ứng một cách tự. phát 
với nhu cầu của lưu thông hàng hóa. Nếu sản xuất hàng hóa 
và lưu thông hàng hóa giảm sút, thì một phần tiền vàng bị rút 
khỏi lưu thông và cất trữ lại. Trái lại, nếu sản xuất mở rộng, 
lưu thông hàng hóa táng lên, thì những đồng tiền đó lại trở về 
với lưu thông. 


Tiền tệ chấp hành chức năng phương tiện thanh toán. Tiền 
tệ dùng làm phương tiện thanh toán trong những trường hợp 
mua bán chịu, nghĩa là hoãn việc trả tiền khi mua bản hàng 
hóa. Khi mua chịu thì hàng hóa từ tay người bán chuyền sang 
tay người mua mà. không cần phải thanh toán ngay. Đến thời 
hạn thanh toán, người mua trả tiền cho người bán, người bán 
không cần giao hàng, vì trước đã giao rồi. Khi dùng để nộp 
thuế, nộp địa tô, v.v. tiền tệ cũng là phương tiện thanh toán, 


Chức năng của tiền tệ dũng làm phương tiện thanh toán, phẳn ánh 
sự phát triền hơn nữa của mâu thuẫn trong sản xuất hàng hóa. Mối liên 
hệ giữa những người sản xuất hàng hóa trở nên rộng hơn, họ càng phụ 
thuộc vào nhau nhiều hơn. Bây giờ, người mua biến thành con nợ, 
người bán biến thành chủ nợ. Khi rất nhiều người có hàng hóa đều mua 
chịu hàng hóa, thì chỉ cần một hoắc-vài con nợ không trả tiền đúng kỳ 
hạn là toàn bộ đây chuyền thanh toán sẽ bị ảnh hưởng, nhiều người chủ 
hàng hỏa có quan hệ tín dụng với nhau sẽ bị phá sản. Như thế là khả 
nàng khủng hoảng có sẵn trong chức năng phương tiện lưu thông của 
tiền tệ; lại càng tăng lên. 

Phân tích các chức năng của tiền tệ dùng làm phương tiện 
lưu thông và phương tiện thanh toán, thì có thể vạch rõ được 

„ quy luật quyết định số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông 
hàng hóa. 

Hàng hóa cùng mua bản một lúc ở rất nhiều nơi. Số lượng 
tiền tệ cần thiết cho lưu thông vào một lúc nhất định, trước 
hết là do fông số giá cả của hàng hỏa đương lưu thông quyết 
định, mà tông số giá cả thì lại do số lượng hàng hóa và giá 
cả của mỗi thứ hàng hóa quyết dịnh. Ngoài ra còn phải chủ ý 
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đến tốc đó lưu thông của tiền tệ. Tiền tệ lưu thông càng nhanh 
thì số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông càng ít, hoặc ngược 
lại. Nếu trong một thời kỳ nhất định, thí dụ trong một năm, tiêu 
thụ 1.000 triệu đô-]a hàng hóa, mà mỗi đô-la trung bình luàn 
chuyển 5 lần, thì sự lưu thông của toàn bộ hàng hóa đó cần 
200 triệu đô-la, 


Vì những người sản xuất hàng hóa chịu tiền lẫn nhau cho 
nên trong số lượng tiền tệ cần thiết, phải trừ bớt tổng số giá 
cả của hàng hỏa bán chịu và tông số tiền khấu trừ cho nhau. 
Chỉ khi nào phải trả món nợ đã đến hạn, thì mới cần tiền mặt. 


Do đỏ, quy luật lưu thông tiền tệ là số lượng tiền !ệ cần 
thiết cho lưu thông hàng hóa phải bằng lồng số giá cả của toàn 
bộ hàng hóa bán ra chỉa cho số lần luân chuuền trung bình 
của đơn uị tiền tệ đồng nhất. Trong tông số giả cả của toàn bộ 
hàng hỏa, phải trừ tông số giá cả của hàng hóa bán chịu và tồng 
số tiền khấu trừ cho nhau rồi cộng với tông số tiền thanh toán 
đã đến kỳ bạn. 

Quy luật này cỏ ý nghĩa chung cho mọi hình thái xã hội có 
sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa. 

Cuối cùng, tiền tệ có tác dụng iiền tệ thế giới trong mậu 
dịch quốc tế. Tiền đúc không đủ giả hoặc tiền giấy, không thê 
có tác dụng tiền tệ thế giới. Trên thị trường thế giới, tiền tệ bỏ 
hình thức tiền đúc, mà dùng hình thức nguyên xưa của nó là các 
nén, các thoi kim loại quý, Trên thị trường thế giới, trong việc 
mậu dịch giữa các nước, vàng là phương tiện thanh toán chung 
khi trang trải các món nợ quốc tế, khi trả lợi tửc các món tiền 
vay của nước ngoài và các trái khoản khác; nó là phương tiện 
chung đề mua hàng hỏa, thanh toán hàng hóa nhập khầu từ 
nước này vào nước khác; nỏ là sự thề hiện chung tài sẵn xã 
hội trong việc chuyên dịch tài sản từ nưởe này sang nước kháe 
dưới hình thức tiền tệ, thí dụ trong trường hợp xuất khẩu tư 
bản tiền tệ từ nước này sang nước khác đề gửi vào ngân hàng 
nước ngoài hoặc đê cho nước ngoài vay, cũng như trong trường 
hợp nước bại trận phải bồi thường cho nước thắng trận”Y.v. 

Sự phát triển của các chức năng của tiền tệ, phản ánh sự 
phát,triền của sản xuất hàng hóa và của các mâu thuẫn của nó- 
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Trong các hình thái xã hội dựa trên chế độ người bóc lột người, 
tiền tệ có bản chất giai cấp. Ñó là công cụ của giai cấp bóc lọt 
dùng để chiếm đoạt lao động của người khác. Nó đã có tác 
dụng đó trong xã hội chiếm hữu nô lệ và xã hội phong kiến. 

Cũng như sau này chúng ta sẽ thấy, tác dụng của tiền tệ — công 
cụ bóc lột nhẵn dân lao động — đạt đến trình độ phát triển cao 
nhất trong xã hội tư bản chủ nghĩa. 


Vàng và tiền giấy 

Trong điều kiện sản xuất hàng hóa phát triển, thường 
không dùng tiền vàng mà dùng tiền giấy thay thế tiền vàng đề 
mua bán và thanh toán. Tiền đúc bị hao mòn và không đủ giá vẫn 
lưu thông như thường lệ, vì nó đã biến thành dấu hiệu của 
xàng, dấu hiệu của tiền tệ ; thực tiễn lưu thông đó đã dẫn đến 
chỗ phát hành tiền giấy. 

Tiền giấu là dấu hiệu tiền tệ bắt buộc phải thừa nhận và 
đo Nhà nước phát hành ra. Ñó thay thế chức năng phương tiện 
lưu thông và phương tiện thanh toán của vàng. Bản thân tiền 
giấy không có giá trị. Do đó nó không thê chấp hành chức năng 
thước đo giá trị của hàng hỏa. Không kể tiền giấy phát hành 
nhiều hay ít, nó chỉ đại biêu cho giá trị của số lượng vàng cần 
thiết đề đảm bảo lưu thông hàng hóa. Tiền giấy không thể đồi 
lấy vàng. 

Nếu tiền giấy phát hành tương đương với số lượng vàng 
cần thiết cho lưu thông, thì-sửc mua của tiền giấy, nghĩa là số 
lượng hàng hóa có thề mua được bằng tiền giấy, sẽ nhất tri 
với sức mua của tiền vàng. Nhưng Nhà nước phát hành tiền 
giấy thường là đề trang trải các khoản: chỉ: tiểu cần mình, nhất 
là trong thời kỳ chiến tranh, khủng hoảng và hỗn loạn khác, 
Nhà nước không cần biết đến nhu cầu của lưu thông bàng hóa. 
Khi sản xuất và lưu thông hàng hỏa thu hẹp lại, hoặc khi tiền 
giấy phát hành quá nhiều thì tiền giấy sẽ nhiều hơn số lượng 
vàng cần thiết cho lưu thông. Thí dụ tiền giấy phát hành nhiều 
gấp đôi số cần thiết. Khi đỏ, số lượng vàng mà mỗi đơn vị tiền 
giấy (đồng dô-la, đồng mác, đồng phơ-răng v.v.) đại biều, 
giảm đi một nửa, cũng tức là tiền giấy mất giá đi một nửa. ®- 
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Th” nghiệm đầu tiên về Xuổi hành tiền giấy thực hiện ở Trung-quốe 


„ ngay từ thế kỷ XII. Tiền giấy phát hành ở Mỹ năm 1690, ở Pháp năm 


1716 ; 1ước Anh bắt đầu phát hành tiền giấy, vào thòi kỳ chiến tranh 
Na-pô-lê-ông. Tiền giấy phát hành đầu tiên ở nước Nga vào thòi đại 
1 -ca-tơ-rin II trong thế kỷ XVII. 

: Việc phát hành tiền giấy quá nhiều làm cho nó mất giá, giai 
cấp thống trị lợi dụng việc đỏ đề trút tất cả gánh nặng chỉ tiêu 
của Nhà nước lên đầu quần chúng lao động và bỏe lột họ ráo. 
riết hơn, hiện tượng này gọi là lạm phát. Lạm phát làm cho vật 
giả lên cao, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân lao động, 
vì tiền lương của công nhân và viên chức không theo kịp giá cả 
cao vọt. 


Sự sùng bái hàng hóa 


Trong điều kiện sản xuất hàng hóa dựa trên chế độ tư hữu 
về tư liệu sản xuất, mối liên hệ xã hội giữa người với người 
trong quá trình sản xuất, chỉ biểu hiện qua sự trao đồi giữa vật 
(hàng hóa) với vật (hàng hóa). Số phận của người sản xuất hàng 
hỏa gắn chặt với số phận của vật (hàng hóa) do họ làm ra. Giá 
cả hàng hóa thường xuyên thay đồi do ảnh hưởng của cung cầu. 
Những sự thay đôi đỏ của giá cả thị trường không phụ thuộc 
vào người sản xuất, nó làm cho một số người giàu có lên, một 
số khác bị phá sản. Quan hệ giữa vật với vật che lấp quan hệ 
xã hội giữa người và người. 

Do đó, trong kinh tế hàng hỏa dựa trên chế độ tư hữu, quan 
hệ sản xuất giữa người và người, không tránh khối biểu hiện 
thành quan hệ giữa vật (hàng hóa) với vật (hàng hóa). Quan hệ 
sản xuất bị vật phầm hóa như trên, chỉnh là sự sùng bái hàng 
hóa '! mà riêng sản xuất hàng hóa mới có. 

Điều dó gây cho người sản xuất hàng hóa có ảo tưởng và: 
quan niệm sai lầm : hình như hàng hóa do bản chất của nó, cớ 
những thuộc tỉnh đặc biệt có ảnh hưởng đến số mệnh con người. 


1. Chỉ có sẵn xuất hàng hóa xây dựng trên chế độ tư hữu về tư liệu 
sẵn xuất mới có tình hình quan hệ sản xuất bị vật phầm hỏa; Mác gọi sự 
vật phầm hóa đó là sự sùng bái hàng hóa, vì nó giống như sùng bái tôn: 
giáo, sửng bải tôn giáo tức là người nguyên thủy thần thánh hóa những 
vật phầm do chỉnh họ làm ra, 
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Vị dụ, giả trị của hàng hóa biểu hiện quan hệ xã hội giữa những 
người sản xuất hàng-hóa, nhưng nó lại được coi là một thuộc 
tính tự nhiên của hàng hóa, giống như màu sắc và trọng lượng 
của hàng hóa. - : 

Sự sùng bái hàng hóa biều hiện đặc biệt rõ rệt trong tiền 
tệ. Trong kinh tế hàng hóa, tiền tệ có sức mạnh to lớn chỉ phối 
người ta. «Có tiền mua tiên cũng được». Do đó gây thành 
cảm tưởng cho rằng tựa hồ như năng lực có thể mua được hết 
thấy đó là thuộc tỉnh tự nhiên của vàng, kỳ thực đó chẳng qua 
là sản phầm của những quan hệ xã hội nhất định giữa những 
người sản xuất hàng hóa. 

Mác viết: 

«Đó chỉ là quan hệ xã hội nhất định giữa người và người, 
nhưng đối với người nó lại mang hình thức kỳ quặc của 
quan hệ giữa vật với vật ».t \ 

Sở dĩ có quan niệm chủ quan, ảo tưởng và giả đối đó, là - 
bởi vì trong kinh tế hàng hóa, vật phầm có một vai trò đặc biệt, 
khách quan, nghĩa là không phụ thuộc vào ý chí và ý thức 
của người. 

Sự sùng bái hàng hóa có nguồn gốc sâu xa trong sản xuất 
hàng hóa. Ở đây, lao động của người sản xuất hàng hóa biều 
hiện trực tiếp thành lao động tư nhân, còn tính chất xã hội của 
nó chỉ biều hiện ra khi trao đổi hàng hóa. Chỉ có tiêu diệt chế 
độ tư hữu về tư liệu sản xuất, thì mới xóa bỏ được sự sùng 
bái hàng hóa. ' 


Quy luật giá trị là quy luật kinh tế của sản xuất 
hàng hóa 


Trong kinh tế hàng hóa dựa trên chế độ tư hữu, hàng hỏa 
do những người sản xuất hàng hóa tư nhân, riêng lẻ sản xuất 
ra. Những người sản xuất hàng hỏa cạnh tranh với nhau. Mỗi 
người sẵn xuất hàng hóa đều nghĩ đến cách chèn lấn người sản 
xuất hàng hóa khác, đều muốn giữ vững và mở rộng trận địa của ˆ 
mình trên thị trường. Sản xuất tiến hành không theo một kế 
hoạeh chung nào cả. Mỗi người đều tự mình sản xuất, 'không 


1. Mác: 7Tư bền, tiếng Nga, 1955, q.], tr. 79. 
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phụ thuộc vào người khác, không ai biết nhu cầu đối với hàng 
hóa do họ sẵn xuất là như thế nào, hợ cóthể bán được hàng 
hóa ở thị trường không, lao động mà họ hao phí có được bù 
đắp không. Sản xuất hàng hóa càng phát triền thì quyền lực 
của thị trường đối với người sản xuất hàng hỏa ngày càng mạnh. 

Nói thế nghĩa là, trong sản xuất hàng hóa dựa trên chế 
độ tư hữu về tư liệu sẵn xuất, có quy luật kinh tế øề cạnh tranh 
oà sẵn xuất uô chính phủ hoạt động. Quy luật này biều hiện tính 
tự phát của sản xuất và trao đôi, biều hiện cuộc đấu tranh giữa 
những người sản xuất hàng hỏa tư nhân đề giành điều kiện sản 
xuất và tiêu thụ hàng hóa có lợi hơn. 

Trong điều kiện sản xuất vô chính phủ thống trị kinh tế hàng 


hóa dựa trên chế độ tư hữu, quy luật giá trị hoạt động thông qua sự “ 


cạnh tranh trên thị trường, nó điều tiết sản xuất một cách tự phát. 

Quụ luật giá trị là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa ; 
theo quy luật này thì việc sẳn xuất và trao đôi hàng hóa phải 
tiến hành trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Điều dó 
có nghĩa là lao động xã hội cần thiết đã hao phí là cơ sở của giá 
cả hàng hóa. Người sản xuất hàng hóa nào mà hao phí lao động 
vào sản xuất hàng hóa nhiều hơn mức hao phí lao động xã 
hội cần thiết, thì người đó ở vào thế không lợi. Khi bán hàng 
nóa, họ không thê thu hồi về được toàn bộ lao động đã hao 
phí. Trái lại, người sản xuất hàng hóa nào mà hao phí cá nhân 
của họ ngang bằng hay thấp hơn hao phí xã hội cần thiết thì 
người đó ở vào thế có lợi. 

Sự hoạt động của quy luật giá trị quyết định sự phát triền 
của lực lượng sản xuất của kinh tế hàng hóa. Người sản xuất 
hàng hóa nào áp dụng kỹ thuật mới trướo nhất thì trong việc 
sảu xuất hàng hóa, họ hao phí ít hơn so với hao phí xã hội 
cần thiết, nhưng họ vẫn bán hàng hóa theo đúng giá phù hợp 
với lao động xã hội cần thiết. Khi bán hàng hóa, họ thu được 
nhiều tiền lượn và trở nên phát tài làm giàu. Tình hình đó kích 
thích những người sản xuất hàng hóa khác áp dụng những kỹ 
thuật cải tiến vào trong xí nghiệp của mình. Như vậy là do $w 
hoạt động lẻ tẺ của những người sản xuất hàng hóa mong muốn 
cá nhân có lợi mà kỹ thuật được tiến bộ, lực lượng sản xuất của 
xã hội được phát triền, 
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Thông qua sự biến động của giá cả, quy luật giá trị điều 
tiết một cách tự phát việc phân phối lao động xã hội và tư liệu 
sản xuất giữa các ngành của kinh tế hàng hóa. Do ảnh hưởng 
biến động của quan hệ cung cầu, giá cả hàng hóa thường xuyên 
tách rời giá trị hàng hóa (cao hơn hoặc thấp hơn giá trị). Giá cả 
tách rời giá trị, không phải vì sự hoạt động của quy luật giá 
trị có nhược điểm gì, mà trái lại, đó là phương pháp thực hiện 
của quy luật giá trị. Trong xã hội mà sắn xuất nằm trong tay 
những người tư hữu kinh doanh mù quáng, chỉ có giá cả lên 
xuống một cách tự phát trên thị trường mới làm cho những 
người sản xuất hàng hóa thấy rằng: so với sức mua của nhân 
dân, thì hàng hóa nào sản xuất nhiều quá, hàng hóa nào sản 
xuất ít quá. Chỉ có giá cả tự phát lên xuống chung quanh giá 
trị, mới buộc người sản xuất hàng hóa mở rộng hoặc thu hẹp 
việc sản xuất một thử hàng hóa nào đó. Do ảnh hưởng của giả 
cả lên xuống, những người sản xuất hàng hóa đồ xô vào những 
ngành nào có lãi hơn, những ngành mà giá cá hàng hóa cao 
hơn giá trị, và rút khỏi những ngành mà giá cả hàng hỏa thấp 
hơn giả trị. & 

Do cỏ cạnh tranh và sản xuất vô chính phủ, nèn sự phản 
phối lao động và tư liệu sản xuất giữa các ngành. sự phát triền 
của lực lượng sẵn xuất trong kinh tế hàng hóa, chỉ có thề đạt 
được với một giả rất đắt: hao tồn rất nhiều lao động xã hội, 
đồng thời làm cho mâu thuần của kinh tế hàng hỏa ngày càng 
day gắt. 

“— Trong kinh tế hàng hóa dựa trên chế độ tư hữu, sự hoạt 
động của quy luật giá trị làm cho quan hệ tư bản chủ nghĩa 
phát sinh và phát triền. Giá cả thị trường lên xuống một cách 
tự phát chung quanh giá trị, lao động cả nhân hao phi Không 
nhất trí với lao động xã hội cần thiết quyết định lượng giả trị 
của hàng hóa, những điều đó làm cho sự chênh lệch về kinh tế 
giữa những người sản xuất hàng hóa tăng thêm và làm cho cuộc 
đấu tranh giữa họ với nhau thêm gay gắt. Cạnh tranh làm cho 
một số người sản xuất hàng hỏa bị phá sản và trở thành vỏ sản, 
làm cho một số kháe phát tài, giàu cỏ, và trở thành nhà tư bản. 
Thế là sự hoạt động của quy luật giả trị dẫn tới sự phản hóa 
trong những người sản xuất hàng hỏa. 
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———ễễềễèềề— 


«Sản xuất nhỏ để ra chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sẵn 
một cách thường xuyên, từng ngày, từng giờ, một cách tự phát 
và theo quy mô rộng lớn ›».1 


Tích lũy nguyên thủy của tư bản 


Sản xuất tư bản chủ nghĩa, trước hết phải có hai điều kiện 
cơ bản: 1) phải có nhiều người vô sản, họ có quyền tự do về 
con người, đồng thời bị cướp mất hết tư liệu sẳn xuất và tư liệu 
sinh hoạt, do đó họ buộc phải làm thuê cho nhà tư bản, 2) tích 
lũy vào trong tay một số ít người những của cải bằng tiền cần 
thiết đề xây dựng những xí nghiệp lớn tư bản chủ nghĩa. 

Do đó, đề chuyển sang phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, đề hình thành giai cấp công nhân vô sản làm thuê và 
giai cấp các nhà tư bản bóc lột lao động của công nhân, thì cần 
phải có một quả trình lịch sử tách rời người sản xuất trực tiếp 
ra khỏi tư liệu sản xuất. Quả trình đó đã xảy ra trên cơ sở hoạt 
động của những quy luật vốn có trong lòng:sản xuất hàng hóa, 
và nhất là quy luật giá trị. 

Như đã nói trên, sự phân hóa của những người sản xuất 
hàng hóa nhỏ — thợ thủ công và nông dân, xảy ra trên cơ sở 
hoạt động của quy luật giá trị. Việc mở rộng phạm vi trao đồi 
hàng hóa và lưu thông tiền tệ, sự ra đời của thị trường dân tộc 
và sau đó là thị trường thế giới, đã đầy mạnh quá trình phân 
hóa của các hộ sản xuất hàng hóa nhỏ. Một số nhỏ tầng lớp trên 
tư bản chủ nghĩa thoát khỏi hàng ngữ những người sản xuất 
hàng hóa nhỏ, còn một bộ phận đông đảo những người sản xuất 
hàng hóa nhỏ thì bị phá sản và biến thành công nhân làm thuê. 

Nhưng quá trình đó hình thành chậm chạp nên không đáp 
ứng được nhu cầu của thị trường thế giới mới, lập lên sau khi 
tìm thấy nhiều đất đai vào cuối thế kỷ XV. Bọn địa chủ lớn, giai 
cấp tư sản và chính quyền Nhà nước trong tay giai cấp bóc lột, 
dùng những phương pháp vũ lực thô bạo nhất đề làm cho 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa chóng ra đời.sTheo lời 
Mác tì bạo lực đóng vai trò bà đỡ làm cho phương thức sẵn xuất 
mới là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa chóng ra đời. 


1. Lè-nin: « Bệnh ấu trĩ «tả khuynh» tronz phong trào cộng sẵn ». 
Toàn tập, tieng Nạa, t. 31, tr. 7 - 8. 
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Các nhà học giả tư sản mô tả lịch sử ra đời của giai cấp 
nhà tư bản và giai cấp công nhân với những màu sắc nên thơ. 
Họ quả quyết rằng từ thời đại xa xôi nào đó đã có một nhóm 
người cần kiệm, nhờ lao động của mình mà tích lũy được của 
cải. Mặt khác, có số đông người vì lười biếng, rong chơi, vung 
phí sạch của cải của mình, mà trở nên vô sản. 

Những chuyện hoang đường mà bọn người bênh vực chủ 
nghĩa tư bản tưởng tượng ra, khỏng đúng chút nào với tình 
hình thực tế cả. Sự thật thì sở dĩ có số đông người hai bàn tay 
trắng (vô sản), sở dĩ của cải tích läy vào tay một số ít người, đó 
là vì những người sản xuất nhỏ bị bạo lực tước đoạt mất tư liệu 
sản xuất. : 

Quá trình tách rời người sản xuất ra khỏi tư liệu sản xuất 
(ruộng đất, công cụ sản xuất v.v.) đầy rẫy những sự cướp bóc, 
những hành động tàn bạo không sao kề xiết được. Quá trình đó 
gọi là tích lũ nguyên thủ của tư bản, vì nó xảy ra trước khi có 
nền đại sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triền khá mạnh ở Anh 
trước nhất. Ở Anh, vào cuối thế kỷ XV, đã xảy ra quá trình đau 
đớn, nông dân bị cướp ruộng đất một cách tàn bạo. Nhu cầu về 
lông cừu ngày càng tăng của các công trường thủ công làm dạ 
đại quy mò xuất hiện trước tiên ở Phơ-lăng-đơ-rơ, sau ở Anh, 
đã trực tiếp thúc đầy quá trình ấy. Địa chủ bắt đầu nuôi những 
bầy cừu lớn. Nghề nuôi cừu cần có bãi chăn nuôi. Bọn chúa 
phong kiến liền đuôi hàng loạt nông dân ra khỏi nơi họ ở, 
chiếm lấy ruộng đất do nông dàn cày cấy xưa nay, biến ruộng 
đồng thành bãi chăn nuôi. 


l 


Chúng chiếm đoạt ruộng đất của nông dân bằng nhiều 
cách, nhưng chủ yếu bàng cách công khai chiếm đoạt ruộng đất 
của công xã. Địa chủ rào những ruộng đất đỏ lại, phá đồ nhà 
cửa của nông dân, dùng bạo lực đuồi nòng dàn đi. Nếu nòng 
dân định lấy lại ruộng đất của nọ bị chiếm đoạt một cách phi 
pháp, thì lực lượng vũ trang của Nhà nước liền đến giúp 
bọn địa chủ. Chính quyền Nhà nước đã ban bố vào thế kỷ XVII 
một loạt các đạo luật «rào đất», hợp pháp hóa việc trớc đoạt 
mỏng dàn. 
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Nông dân bị phá sẵn và xơ xác, trở thành vô số dân nghèo 
bai bàn tay trắng lũ lượt kéo nhau đi đầy các thành thị, nòng 
thôn và đường cải nước Anh, Họ không cỏ tư liệu sinh hoạt, 
chỉ đi ăn xin qua ngày. Chính quyền Nhà nước ban bố những 
đạo luật đâm máu cựe kỳ tàn bạo đề đối phó với những ngưòi 
bị tước đoạt. Thí dụ, dưới thời thống trị của vua Hăng- ri VIHI 
(thế kỷ XVD nước Anh có 7 vạn 2 nghìn người vì «lang thang » 
mà bị xử tử. Thế kỷ XVII, những «kẻ lang thang » và những 
người không cửa không nhà, không bị xử tử nữa mà bị nhốt 
vào những « nhà lao động » nồi tiếng là « nhà khủng bố ». Chinh 
bằng cách đó mà giai cấp tư sản làm cho dân eư nòng thòn 
mất hết ruộng đất, phải lang thang, quen với kỷ luật lao động 
làm thuê, 

Nước Nga Sa hoàng bước vào con dường phát triền chủ 
nghĩa tư bản chậm hơn các nước khác ở châu Âu, nhưng 
phươ nợ thức đề tách người sản xuất ra khỏi tư liệu sản xuất thì 
cũng giống như ở các nước khác. Quả trình tích lũy nguyên thủy 
của tư bản ở Nơa bắt đầu rất làu trước khi bãi bỏ chế độ nônữ 
nô. Năm 1861, khinh phủ Nga hoàng, do áp lực của các cuộc khởi 
nghĩa nông dân, buộc phải xóa bỏ chế độ nòng nô, 


Khi nhận xét cuộc cải cách nông dân năm 1861, Lê -nin viết: 


«Đó là lần đầu tiên dùng bạo lực đối với nông đần một 
cách đại quy mô vì lợi {ch của chủ nghĩa tư bản đương nảy nở 
trong nông nghiệp. Đỏ là bọn địa chủ đã « đọn đường » cho chủ 
nghĩa tư bằn».! 


Việc nông dân bị cướp đoạt ruộng đất đã đưa lại kết quả 
hai mặt, Một mặt, nền đại nông nghiệp của bọn địa chủ không 
những được bảo tồn mà còn được mở rộng thêm dựa vào ruộng, 
đất của nòng dân bị tước đoạt, do đó, bọn địa chủ làm giàu trên 
món tiền chuộc lại. Chế độ sở hữu phong kiến về ruộng đất, 
chế độ sở hữu của một tầng lớp xã hội, biến thành chế dò sở 
hữu của giai cấp tư sản, Mặt khác, một số rất đồng công nhân 
tự do sẵn sàng làm thuê cho nha từ bản, ùn ùn ' kéo Vào công 
nghiệp, 


. Lễ-nin: 4 Cương lĩnh ruông đất của Đẳng xã hộl-dàân chủ tromz 
cuộc Hắc mạng Nga lần thứ nhất 1905-1907», #oàn lập, tiếng Nga, t. 13, 
tr. 250, 
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Đề cho sẵn xuẩt tư bản chủ nghĩa có thể ra đời, không 
những phải cỏ sức lao động giá rể, mà còn phải có rất nhiều 
của cải tích lũy trong tay một số ít người dưới hình thức tiền 
tệ, có thể biến thành tư liệu sản xuất và dùng đề thuê còng nhân, 

Thời Trung cồ, thương nhân và bọn cho vay nặng lãi đã 
tích lũy được nhiều tiền của, nhờ đó sau này có thể xây dựng 
được nhiều xi nghiệp tư bản chủ nghĩa. 

Việc chỉnh phục châu Mỹ đi đôi với sự cướp bóc đại quy 
mô và tàn sát thồ dân, đã đem lại cho bọn đi chỉnh phục vô số 
của cải, của cải này tăng thêm nhanh chóng hơn nhờ khi thác 
những mỏ kim loại quý vô cùng phong phú. Đề khai thác các 
mỏ ấy, cần có công nhân. Dân bản xứ, người Anh-diêng không 
chịu nồi điều kiện lao động khô sai, nên chết rất nhiều. Thương 
nhân châu Âu săn người da đen châu Phi như săn thủ rừng. 
Việc buôn bán người da đen châu Phi bị bắt làm nỏ lệ là mọt 
việc rất phát tài. Bọn buôn bán nô lệ thu được những món lòi 
không lồ. Trong các đồn điền trồng bỏng châu Mỹ, lao động nò 
lệ của người da đen được dùng rộng rãi. 

Mậu dịch thuộc địa là một trong những nguồn quan trọng 
nhất mang lại nhiều của cải. Đề buôn bản với Ẩn-độ, thương 
nhân Hà-lan, Anh, Pháp tồ chức ra công ty Đông Ấn-độ. Những 
công ty này được chính phủ nước họ giúp đỡ, được độc quyền 
buôn bán hàng hóa thuộc địa, có quyền dùng bất cứ thủ đoạn 
bạo lực nào đề bóc lột thuộc địa vô hạn độ. Lãi hàng năm của 
các công ty ấy gấp mấy lần vốn bỏ ra. Ơ nước Nga, lối buôn 
bản theo kiều ăn cướp với dân Xi-bê-ri, chế độ độc quyền bán 

_rượu, đã đem lại cho bọn thương nhân những món lợi nhuận 
không lồ, Nhà nước thu một số tiền nhất định và cho phép 
thương nhân có quyền bản rượu. 

Thế là vô số tiền của tập trung vào tay tư bản thương 
nghiệp và tư bản cho vay nặng lãi. 

Tước đoạt những người sẵn xuất hàng hóa nhỏ bằng những 
biện pháp tàn nhần vò cùng khốc liệt, cướp bỏc ruộng đất của 
nông dân, cướp bóc thuộc địa, tiêu diệt hàng loạt những người 
thồ dân, truyền bá bằng mắu kỷ luật lao động mới tư bản chủ 
nghĩa — đỏ là những đặc điềm của bước chuyền sang pLương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
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Do đỏ thấy rằng, việc cướp đoạt và làm phá sản đông đảo, 
những người sản xuất nhỏ đã tích lũy được nhiều của cải bằng 
tiền cần thiết đề xây dựng những xi nghiệp lớn tư bản chủ nghĩa, 
và đã tạo nên đội quân công nhân làm thuê cần thiết. 

Khi nhận xét quả trình đó, Mác viết : 

«Tư bản ra đời, tất cả các lỗ chân lông đều đẫm mảu và bùn ».1 

Do phát triển kinh tế bằng phương pháp tước đoạt tàn 
nhân những người sản xuất hàng hỏa nhỏ, mà chủ nghĩa tư 
bản ra đời, lực lượng sản xuất mởi hình thành, quan hệ sản xuất 
mới tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị. 


1. Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. I, tr.764. 


CHƯƠNG IV 


TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ. QUY LUẬT 
KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Cơ sở' của chế độ tư bản chủ nghĩa 


Nghiên cứu quan hệ sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa 
` về các mặt phát sinh, phát triền và suy tàn của nó, là nội dung 
chủ yếu của bộ Tư bản của Mác. 

Cơ sở của chế độ tư sẵn là chế độ sở hữu tư bản chủ nzhïa 
về tư liệu sản xuất. Chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu 
sẵn xuất là chế độ' tư hữu không lao động của bọn tư bản dùng 
để bóc lột công nhân làm thuê. Theo sự giải thích kinh điển 
của Mác thì, 

« phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xây dựng trên cơ sở 
là: những điều kiện vật chất của sản xuất thì thuộc về bọn 
người không lao động dưới hình thức sở hữu tư bẳn và sở 
hữu ruộng đất, còn quần chúng thì chỉ có điều kiện con ngườä 
của sản xuất, tức là sức lao động ».t 

Sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở lao động làm 
thuê. Công nhân làm thuê thoát khỏi ràng buộc của chế độ 
nông nó, nhưng họ bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, muốn khỏi ' 
chết đói, họ bắt buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản, 
Giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản là đặo điềm chủ yếu 
của chủ nghĩa tư bản, quan hệ giữa giai cấp tư sản và giai cấp - 
vô sản là quan hệ giai cấp chủ yếu của xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Trong những nước mà phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa chiếm địa vị thống trị, ngoài các hình thức kinh tế tư 
bản chủ nghĩa ra, còn cỏ hoặc nhiều hoặc it các tàn tích của 
những hình thức kinh tế trưởc chủ nghĩa tư bản. Không một 
nước nào có « chủ nghĩa tư bản thuần túy » cả, Trong các nước 


1. Mác: «Phê phán cương lĩnh Gô-ta », Mác — Ăng-ghen : Tuyền 
tập, tiếng Nga, 1955, t. II, tr.16, - 
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tư sản, ngoài chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa, còn ho chế độ 
_ đại sở hữu ruộng đất của địa chủ và chế độ tư hữu nhỏ của 
những người sản xuất hàng hóa giản đơn (nông dân và người 
thủ công) sống dựa vào lao động của mình. Sản xuất nhỏ chỉ có 
tác dụng phụ thuộc. Những người sản xuất hàng hóa nhỏ ở 
thành thị và nông thôn bị bọn tư bản và địa chủ có công xưởng 
và nhà máy, ngân hàng, xí nghiệp thương nghiệp và ruộng 
đất, bóc lột. 

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển qua mì 
giai đoạn: giai đoạn trước lũng đoạn và giai đoạn lũng đoạn. 
Trong hai giai đoạn phát triển đó, các quy luật kinh tế cña chủ 
nghĩa tư bản đều có tác dụng. Đồng thời, chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn còn có một loạt đặc điềm cơ bản mà sau này sẽ nói đến. 

Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu bản chất của sự bóc lột 
tư bản chủ nghĩa. 


Tiền tệ biến thành tư bản 


Tư bản nào lúc đầu cũng đều biểu hiện dưới hình thức 
một số tiền tệ nhất định. Bản thân tiền tệ không phải là tư bản. 
Thí dụ, khi những người sản xuất hàng hóa nhỏ độc lập trao 
đồi hàng hóa với nhau thì tiền tệ là phương tiện lưu thông, 
nhưng không phải là tư bản. Công thức của lưu thông hàng hóa 
là H (hàng hóa) — T (tiền) — H (hàng hóa), thế nghĩa là bán một 
hang hóa này đề mua một hàng hóa khác. Chỉ khi tiền tệ bị 
dùng để bóc lột lao động của người khác thì nó mới thành tư - 
bản. Công thức chung của tư bẩn là: T—H —T, ng là mua . 
để bán nhằm đạt mục đích làm giàu. . 

Công thức H — T— H có nghĩa là một giá trị sử dụng ì 
đôi lấy một giá trị sử dụng khác: người sản xuất hàng h 
dem hàng hóa mà mình không cần đồi lấy hàng hóa mình cầi 
đề tiêu dùng. Mục dịch của lưu thông là giá trị sử dụng. 

Trái lại, trong công thức T— H— T, điềm bắt đầu và điềt 
kết thúc của sự vận động là giống nhau; khi quá trình bắt đầu; 
nhà tư bản có tiền, khi quá trình kết thúc, tiền lại trở về tay 
nhà từ bản, Nếu khi giao dịch kết thúc rồi mà nhà tư bản vân 
chỉ có nguyên số Liền như lúc đầu, thì cuộc vận động của tư 
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bản sẽ không có ý nghĩa gì. Đối với nhà tư bản, toàn bộ ý nghĩa 
của sự hoạt động chỉ là: sau khi giao dịch, nhà tư bản có một 
số tiền nhiều hơn lúc đầu. Mục đích của lưu thông là tăng thêm 
giá trị của tư bản. : 

Do đó, công thức chung của tư bản là: T—H—T, ở 
đây T, chỉ số tiền đã tăng lên. 

Tư bản mà nhà tư bản ứng ra trước, tức là bỏ vào lưu 
thông, khi trở về tay người chủ của nó thì tăng thêm được một 
số nhất định. 

Sự tăng thêm đó của tư bản do đâu mà có ? Các nhà kinh 
tế học tư sản ra sức che giấu nguồn gốc làm' giàu thực sự của 
nhà tư bản, họ thường quả quyết rằng sự tăng thêm đó là do 
lưu thông hàng hóa mà ra. Quả quyết như thế là không có căn 
cử gì cả. . 

Thật ra, nếu hàng hóa trao đồi với số tiền ngang giá trị, 
tức là trao đổi giữa những -vật ngang giá với nhau thì không 
một người chủ hàng hóa nào có thể thu được từ trong lưu 
thông nột giá trị nhiều hơn giả trị thể hiện trong hàng hóa của 
họ. Nếu người bán có thể bán hàng hóa với giá cao hơn giá trị 
hàng hóa, thí dụ cao hơn 10%, thế thì khi là người mua, anh ta 
phải trả thêm cho người bản số 10% đó. Như vậy là, số tiền mà 
người chủ hàng hỏa kiếm được khi anh ta là người bản, chính 
là số tiền mất đi khi anh ta là người mua. Thế nhưng trong thực 
tế thì tư bản của toàn bộ giai cấp nhà tư bản cử tăng lèn mãi. 

Ai cũng thấy rằng, người cỏ tiền, sau khi trở thành nhà 
tư bản, cần phải tìm thấy trên thị trường một thứ hàng hóa mà 
khi tiêu dùng nỏ thì sảng tạo ra được giá trị, hơn nữa sáng tạo 
ra một giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nỏ. Nói cách khác, 
người có tiền phải tìm thấy trên thị trường một thử hàng hóa 
mà giá trị sử dụng của nó có thuộc tính là nguồn gốc của giả trị, 
Thứ hàng hóa đó là sức lao động. 


Sức lao động là hàng hóa. Giá trị và giá trị sử dụng 
của hàng hóa — sức lao động 


Sức lao động là tồng hợp thể lực và tri lực mà người ta 
dùng trong quá trình sản xuất của cải vật chất. Trong bất cử hình 
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thải xã hội nào, sức lao động bao giờ cũng là. yếu tố cần thiết 
của sản xuất. Nhưng chi có dưởi chế. độ tư bản chủ nghĩa, sức 
-lao động mới trở thành Nữ ng hóu. - 0Á 

Chủ nghĩa tư bản là sản xuất hàng hóa phát triền đến giai 
đoạn cao nhất, khi bản thân sức lao động : cũng thành hàng hóa. 
Khi sức lao động biến thành hàng hóa thì sản xuất hàng hóa có 
tỉnh chất ph biển. Đặc điềm chủ yếu của sản xuất tư bản chủ 
nớhĩa là bóc lột lao động làm thuê, mà việc nhà tư bản thuê 
còng nhân chẳng qua là một việc mua bán hàng hóa — sức lao. 
động: công nhân bán sức lao động, nhà tư bản mua sức 
lao động, 

__ Nhà tư bản thuê được công nhân là có được sức lao động 
trong một thời gian nhất định mà họ hoàn toàn chỉ phối. Nhà 
tư bắn dùng sức lao động này trong quá trình sẵn xuất, và chinh 
trong quá trình đó tư bản tăng thêm, 

Cũng như bất cứ hàng hóa nào khác, sức lao động được 
bán ra theo một giá èä nhất định dựa trên cơ sở giá trị của nó. 
Giá trị của sức lao động là gì? 2W 

Muốn giữ được năng lực lao động, người công nhân phải 
thỏa mãn nhu cầu ăn, mặc, ở, giầy dép, v.v. Thỏa mãn những 
nhu cầu sinh hoạt không thể thiếu được, chính là khôi phục 
tỉnh lực bị hao phí của công nhân: năng lực của bắp thịt, của 
thần kinh, của óc, tức là khôi.phục năng lực lao động của công 
nhân. Sau nữa, tư bản thường xuyên và mãi mãi cần cỏ sức 
lao động; do đó công nhân không những phải, có khả năng 
nuôi sống mình, mà còn phải có khả năng nuôi sống cả gia đình 
mình nữa. Chỉ có như thế mới đảm bảo được tái sản xuất sức _ 
lao động, nghĩa là không ngừng đổi mới sức lao động. Cuối... 
cùng, tư bắn không những chỉ cần công nhân chưa lành nghề, 
mà: còn cần công nhân lành nghề, biết sử dụng máy móc phi 
tạp. Nhưng muốn đạt được trình độ lành nghề thì phải ha ) 

phí một số lao động nhất định trong học tập. Do đó chỉ p 
sản xuất và tái sản xuất ra sức°lao động cũng bao gồm phí t 
tối thiêu đề đào tạo thế hệ đương lớn lên của giai cấp công nhẫn 

Do đó thì thấy, giá trị của hàng hóa — sức lao động bằng ` 
giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết đề nuôi sống người 
công nhân và gia đình họ. 


b 
X 
, 


Jh\ 


~- 


—-—————-ÖẦ 


__ Tư bẳn nà giá trị thăng dư Quụ luật kinh tế . 9 


«Giá trị của sức lao động cũng như của bất cứ thứ hàng. 
„ hóa nào khảe, đều quyết định bởi thời gian lao động cần 
thiết đề sản Xuất và do đó đề tái sản xuất ra đối tượng. 


buôn bản riêng biệt đó ›. 1 


Trong quả trình phát triền lịch sử của xã hội, mức- nhu 
cầu thông thường của người công nhân thay đồi, cả tư liệu để 
thỏa mẩn những nhu cầu đó cũng thay đôi. Ơ các nước khác 
nhau, mức nhu cầu thông thường của công nhân cũng khác 
nhau. Đặc điềm của con đường lịch sử của một nước và đặc: 
điềm của những điều kiện hình thành giai cấp công hhân làm, 
thuê, quyết định rất nhiều tính chất nhu cầu của giai cấp công 
nhân. Điều kiện khí hậu và các điều kiện thiên nhiên khác cũng 
có ảnh hưởng nhất định đến nhu cầu về ăn, mặc, ở của người 
công nhân. Giá trị của sức lao động không chỉ bao gồm giá. 
trị của những vật phầm tiêu dùng cần thiết: đề khôi phục thê lực 
của con người, mà còn gồm cả những chỉ tiêu cần thiết đề thỏa 
mãn những nhu cầu văn hóa-nhất định của người công nhân, 
và gia đình họ (con cái học tập, mua sách báo, xem chiếu bóng, 
xem kịch, nghe hát, v.v.). Ñhu cầu văn hóa cũng do những điều, 
kiện xã hội mà trong đó công nhân sinh sống và rèn luyện, 
quyết định. 

Bọn tư bản ở đâu và lúc nào cũng hết sức tìm- cách: hạ 
điều kiện sinh hoạt vật chất và văn hóa của giai cấp công nhân 
xuống mức thấp nhất, còn công nhân thì chống lại những âm 
mưu đỏ của bọn chủ xưởng và đấu tranh kịch liệt đề đòi nâng 
cao mức sống của mình. : : 

Khi bắt tay vào kinh doanh, nhà tư bản mua các thứ cần 
thiết cho sản xuất, như nhà xưởng, máy móc, thiết bị; nguyên 
liệu, nhiên liệu, rồi thuê công nhân; thế là trong xi nghiệp bắt 
đầu quá trình sản xuất. Sau khi hàng hóa đã được chế thành, 
nhà tư bản bán đi, Giá trị của hàng hóa sản xuất ra gồm có: 
1) giá trị của tư liệu sản xuất hao phí: nguyên liệu đã chế biến,, 
nHiên liệu đã hao phí, một phần giá trị của nhà xưởng, mắy. 
móc và dụng cụ; 2) giá trị mới do lao động của công nhân trong: 
xí nghiệp sáng tạo ra. : 

Giá trị mới này là gì ? 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. l, tr. 177. 
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Tiền đề của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là 
-__ mức năng suất lao động tương đối cao, với mức đó, công nhàn 
- chỉ cần một phần ngày lao động là cỏ thể sảng tạo ra một giá 
trị ngang với giá trị của sức lao động. Giả thử trong một giờ 
lao động giản đơn trung bình sảng tạo ra được một giả trị bằng 
một đò-la, và giả trị một ngày của sức lao động bằng 4 đò-]a. 
Như thế, công nhân muốn bù lại giá trị một ngày của sức lao 
động, thì phải lao động 4 giờ. Nhưng nhà tư bản mua sức lao 
động cả ngày, họ bắt người vô sản làm việc không phải 4 giờ, 
mà suốt cả ngày, thí dụ 8 giờ. Trong 8 giờ ấy, người công nhàn 
sáng tạo ra giá trị bằng 8 đô-la, mà giá trị sức lao động của anh 
thì bằng 4 đỏ-la. * 
Bây giò chúng ta hãy xem giá trị sử dụng đặc biệt của hàng 
- hỏa — sức lao động, đối với người mua thứ hàng hóa đó tức 
là nhà tư bản, là ở chỗ nào. Nhà tư bản mua được sức laø 
động, họ toàn quyền sử dụng năng lực lao động của người công 
nhân. Nhà tư bản sử dụng sức lao động mà họ đẩ mua được 
vào trong quả trình lao động, và quả trình lao động đó đồng 
thời cũng là quả trình tạo ra giả trị. Như vậy, giá trị sử dụng 
của hảng hóa—sức lao động là ở chỗ : hàng hóa - - sức lao động 
có thuộc tính là ¡nguồn gốc của giá trị, hơn nữa giả trị này lại 
lớn hơn giá trị sẵn cỏ của bản thân hàng hỏa — sức lao động. 


Sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa tư " 


® \ 
Giá trị của sức lao động và giá trị sảng tạo ra trong quá. 
trình tiêu dùng . sức lao động, là hai lượng" khác nhau. Chỗ 
khác nhan giữa hai lượng này là tiền đề cần thiết của sự bóc _ 
lột tư bản chủ nghĩa. : # 
Trong thí dụ nói trên, nhà tư bản bỏ ra 4 đô-la thuê công. 
nhân, nhưng thu được một giá trị bằng 8 đò-la do lao động của. 
công nhân sáng tạo ra. Nhà tư bản thu về số tư bản ứng trưởe 
cùng với phần phụ thêm, hay là phần thừa, bằng 4 đôỏ-la. Phần 
phu 'thkR đó là giá trị thặng dư. 
Giá trị thăng dư là giá trị do lao động của công nhân làm 
thuế sảng tạo ra thêm ngoài giả trị của sức lao động và bị nhà 


Tư bản à giá trị thăng dư. Quụ luật kinh lế... ` 10† 


tư bản chiếm không. Như vậy, giá trị thặng dư là kết quả của 
lao động không công của người công nhân. 

Trong xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, ngày lao động chia làm 
hai phần: thời gian lao động cần thiết và thời gian lao đông 
thặng dư; còn lao động của công nhân làm thuê chia thành 
lao động cần thiết và lao động thặng dư. Trong thời gian lao 
động cần thiết, công nhân tái sản xuất ra giá trị sức lao động 
của mình, trong thời gian lao động thặng dư, họ sảng tạo ra giá 
trị thặng dư. s 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, lao động của công nhân là 
quá trình nhà tư bắn tiêu dùng hàng hóa — sức lao động, hoặc 
là quá trình nhà tư bản bòn rút giá trị thặng dư ở người công 
nhân. Trong điều kiện tư bản chủ nghĩa, quả trình lao động 
có hai đặc điểm căn bảu. Một là, công nhân làm việc dưởi: sự 
giảm sát của nhà tư bản, vì lao động của công nhân thuộc về 
nhà tư bản. Hai là, không những chỉ cỏ lao động của công nhân 

„mà cả sản phẩm lao động của họ cũng thuộc về nhà tư bản. Hai 
đặc điểm này của quá trình lao động làm cho lao đông của 
công nhân làm thuê trở thành một gánh nặng ghẻ tởm. 

Mục đích trực tiếp cũa sản xuất tư bản chủ nghĩa là sản 
xuất rả giá trị thặng dư. Do đỏ, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
chỉ có lao động sáng tạo ra giá trị thặng dư mới được coi là lao 
động sản xuất. Nếu công nhân không sảng tạo ra giá trị thặng 
dư, thì lao động của họ sẽ là lao động không sản xuất, vỏ ích đối 
với tư bản. 

Khác với những hình thức bóc lột của chế độ chiếm hùu 
nô lệ và chế độ phong kiến trước kia, sự bóc lột tư bản chủ 
nghĩa bị che đậy đi. Công nhân làm thuê bản sức lao động cho. 
nhà tư bản, thoạt mới nhìn thì sự giao dịch này là một sự giao 
dịch thông thường giữa những người chủ hàng nỏa, là sự trao 
đồi thông thường giữa hàng hóa và tiền tệ tiến hành hợp với quy 
luật giá trị. Nhưng sự giao dịch mua bản sức lao động chỉ là 
hinh thức bề ngoài, phía sau che giấu việc nhà tư bản bỏc lột 
công nhân; tức là việc chủ xí nghiệp chiếm đoạt lao dòng không 
còng của công nhân mà không trả gì hết. 

Khi làm rõ thực chất của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. 
chúng ta giả định rằng nhà tư bản khi thuê công nhàn đã theo. 
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rất đúng quy luật giá trị mà trả cho công nhân toàn bộ giá trị 
sức lao động của họ. Sau này, khi nghiên cứu tiền lương, sẽ nói 
rõ rằng giá cả của sức lao động khác với giá cả của các hàng hỏa 
khác, theo thường lệ, nó thấp hơn giá trị của sức lao động. Kết 
quả là sự bóc lột của giai cấp nhà tư bản đối với giai cấp công 
nhân càng tăng thêm. 

Chủ nghĩa tư bản sở dĩ đề cho công nhân làm thuê có khả 
năng lao động, do đó có khả năng sinh hoạt, chỉ vì người công 
nhân làm không công cho nhà tư bản trong một thời gian nhất 
định. Công nhân bỏ xí nghiệp tư bản này, dù có may được vào 
một xi nghiệp tư bản khác, thì anh cũng vẫn bị bóc lột như 
thế hay thậm chí nặng hơn. Khi tố cáo chế độ lao động làm 
thuê là chế độ nô lệ làm thuê, Mác đã chỉ rằng, nô lệ ở La-mä. 
bị xích sắt khóa chặt, còn công nhân làm thuê thì bị những sợi 
dây vô hình trói chặt họ với người chủ. Người chủ đó chính là 
toàn bộ giai cấp nhà tư bản. 

Giá trị thặng dư do, lao động không công của công nhân 
làm thuê sáng tạo ra, là nguồn chung cung cấp thu nhập không 
lao động che các tập đoàn khác nhau trong giai cấp tư sản: 
nhà công nghiệp, thương nhân, chủ ngân hàng, cũng như cho 
giai cấp địa chủ. 

Lao động thặng dư không phải là một phát minh mới của 
tư bản. Bất kỳ ở đâu mả xã hội gồm có kẻ bóc lột và người bị 
bóc lột, thì giai cấp thống trị bao giờ cũng bóp nặn lao động 
thặng dư của giai cấp bị bóc lột. Chủ nô và chúa phong kiến, 
trong điều kiện kinh tế tự nhiên thống trị, dùng tuyệt đại bộ 
phận sản phầm của lao động thặng dư của nô lệ và nông nô đề 
4hổa mãn trực tiếp những nhu cầu và dục vọng của mình; còn 
nhà tư bản thì không như thế, họ biến toàn bộ sản phầm của 
lao động thặng dư của công nhân làm thuê thành tiền. Họ dùng 
một phần tiền đề mua vật phầm tiêu dùng và xa xỉ phẩm ; phần 
còn lại, họ lại bỏ vào kinh doanh coi là tư bản bỏ thêm đề sản 
xuất ra giá trị thặng dư mới. Cho nên Mác đã ví tư bản ham lao 
độn) thặng dư như chó sói ham mồi. 
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Mác nói : 
«Mục đích thường xuyên của sản xuất tư bản chủ nghĩa 
là tạo ra giá trị thăng dư tối đa hay sản phầm thặng dư tối đa 
với số tư bản ứng trước tối thiều ». † 


Đề đạt được mục đích đó, thì cần phải mở rộng sản xuất 
và bóc lột lao động làm thuê ngày càng nhiều. 

Việc theo đuồi giá trị thặng dư gây ra cạnh tranh gay gắt 
giữa bọn tư bản với nhau, và làm cho sẳn xuất ngày càng mở 
rộng, kỹ thuật phát triển, lực lượng sẵn xuất của xã hội tư sản 
tăng thêm. Bất cử một hình thức bóc lột nào trước kia (chế độ 
chiếm hữu nô lệ hay chế độ phong kiến) cũng đều không có sức 
thúc đầy sẵn xuất mở rộng, kỹ thuật phát triền như thế. 

Đồng thời, việc theo đuôi giá trị thặng dư sinh ra mâu 
thuẫn đối kháng sâu sắc giữa lao động và tư bản, làm tăng thêm 
tình trang sản xuất vô chính phủ, làm cho sự phát triền của sản 
xuất tư bản chủ nghĩa có tính chất cực kỳ mâu thuẫn và không 
đều, gây ra nhiều lãng phí về lực lượng sản xuẩt. 

Sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản. Mác viểt : 
«Sản xuất ra giá trị thắng dư hoặc lợi nhuận, đó là quy 
luật tuyệt đối của phương thức sẵn xuất này». 

Thực chất của quy luật đó là ơ chỗ: tạo ra giả trị thặng dư 
càng nhiều càng tốt cho bọn tư bản bằng cách mở ròng sản xuất, 
phát triền kỹ thuật và tăng cường bóc lột lao động làm thuê Sản 
xuất ra giá trị thăng dư, vừa là quy luật kinh tế của sự vận đông của 
chủ nghĩa tư bản, vừa là nguyên nhân quyết định các mâu thuẫn 
của chủ nghĩa tư bản tất nhiên phải phát triền và thêm sâu sắc. 

Lẻ-nin gọi học thuyết giả trị thặng dư là viên đá táng của 
lý luận kinh tế của Mác. Bóc trần thực chất của sự bóc lột tư 
bản chủ nghĩa, Mác đã giáng một đòn chí tử vào những lời quả 
quyết của bọn kinh tế học tư sẵn nói đến sư điều hòa lợi ích 
giai cấp dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, và võ trang cho giai cấp 
công nhân một vũ khí tư tưởng mạnh mẽ đẻ dấu tranh giải phóng 
khỏi ách tư bản. 


{. Mác: « Lý luận giá trị thăng dư», (q. IV Tư bản), tiếng Nga, 1957, 
phần II, tr. 552. 
2.Mác : Tư bản, tiếng Nạa, 195, q.L, tr. 031. 


-.” 


Tư bản là quan hệ xã hội của sản xuất. ˆ 
và tư bản khả biến ` : | ' 


"HN nhà kinh tế học tư sẵn „:, mọi công cụ lao động, 
mọi tư liệu sàn ẤN Ù đều là tứ bản ừ hòn đá và cái gậy của 
người nguyên thủy. Định nghĩa tư bản như thế nhằm. mục đích 
che đậy thực chất của việc nhà tư bản bóc lột công nhân, quan 
niệm tư bản là điều kiện sinh tồn đời đời không bac đồi của hết 
thảy mọi xã hội loài người. ) 

Thực ra hòn đá và cái gày của người nguyên thủy chỉ là 
công cụ lao động của họ, chứ không phải là tư bản. Công cụ và 
nguyên liệu của người thủ công, nông cụ, hạt giống và súc vật 
kéo của nông dân làm ăn bằng lao động của mình cũng thế, đều ... 
không phải là tư bản. Chỉ khi lịch sử phảt triền đến một giai $ 
đoạn nhất dịnh, khi tư liệu sản xuất trở thành tư hữu của nhà 
tư: bản và bị dùng làm thủ đoạn bóc lột lao động làm thuẻ, thì 
tư liệu sản xuất mới biến thành tư bản. Khi chế độ tư bản chủ . 
nghĩa bị tiêu diệt thì tư liệu sản xuất trở thành tài sản còng 
cộng và không còn là tư bản nữa. Như vậy, tư bản không phải là 
một vật, mà là một quan hệ xã hội nhất định giữa người và người 
trong quá trình sẵn xuất, nó có tính chất tạm thời trong lịch sử. - 

-_ Tự bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư bằng cách bóc 
lột công nhân Em thuê. Nói “TH Mắc, tư DBn là V Số“. - 

«lao đông chết, nó như con quỷ hút máu, chỉ có hút lao 
động sống: mới sống được, hút lao động sống Càng nhiều 
nó cảng sống mạnh mẽ.» 1 s \ 

Tư bản thể hiện quan hệ sẵn xuất giữa giai cấp. nhà tt 
và giai cấp còng nhân, trong đó nhà Lư bản là người số ` 
liệu sản xuất và điều kiện sản xuất, bóc lột công nhân làm 
kể sáng tạo ra giá trị thặng dw cho họ. Quan hệ sản xuất 
cũng giống như các quan hệ _sản xuất khác của xã hội 
chủ nghĩa, mang hình thức quan hệ giữa vật và vật, bì 
thành thuộc tính của bản thân vật đó (tư liệu sẵn h.. 
tính đem lại thu nhập cho nhà tư bản. ị 


Đó. là sự sùng bái tư bản : trong phương thức sản xuất Š, 
nghĩa tạo ,nên một bề ngoài giả dối hầu như bản thân tư liệu 


1 cMAC Tư bản, tiếng Nga, 1955, q.L, tr. 238. 


\ 


“—” 


'Thực sự đẻ ra giá trị thặng dư. 
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(hay là một số tiền nhất định có thể mua tư liệu sản xuất) có một phép 
mầu nhiệm là có thề đem lại đều đặn cho người chủ của nó một số thu 
nhập không lao động. 

Trong quá trình tạo ra giá trị của sản phầm sản xuất trong 
xi nghiệp tư bản chủ nghĩa, những bộ phận tư bản khác nhau 
có tác dụng không giống nhau. 

Chủ xí nghiệp dùng một bộ phận tư bản để xây dựng nhà 


xưởng, sắm thiết bị và máy móc, mua nguyên liệu, nhiên liệu, 


vật liệu phụ. Tư liệu sẵn xuất tiêu dùng hay hao mòn trong quá 
trình lao động chừng nào, thì giá trị của bộ phận tư bản này 
chuyền vào hàng hóa vừa mới sản xuất ra chừng ấy. Bộ phận tư 
bản biểu hiện thành giá trị của tư liệu sản xuất, thi không thay 
đồi về lượng trong Wuá trình sẵn xuất, cho nẻn gọi là tư bản 
bất biến. 

Chủ xí nghiệp dùng một bộ phận tư bản khác đề mua sức 
lao động, tức là thuê công nhân. Khi quá trình sản xuất kết 
thúc, chủ xí nghiệp thu được giá trị mới do công nhân sản xuất 
ra trong xí nghiệp của họ, một phần đề bù lại bộ phận tư bản 
đã hao phí này. Chúng ta đã biết là giá trị mới này lớn hơn giả 
trị của sức lao động mà nhà tư bản đã mua. Thế là tronø quá 
trình sản xuất, bộ phận tư bản dùng đề thuê công nhân, đã thay 
đồi về lượng : nó được tăng thêm vì nhờ công nhân đã tạo ra giá 
trị thặng dư bị nhà tư bản chiếm đoạt. Bộ phận tư bản dùng đề 
mua sức lao động (tức là dùng đề thuê công nhân) và tăng thêm 
trong quá trình sản xuất, gọi là tư bản khả biến. 

Mác dùng chữ e la-tinh đề chỉ tư bản bất biến, chữ ø đề chỉ 
tư bản khả biến, chữ m tđề chỉ giá trị thặng dư. Mác là người 
đầu tiên chia tư bản thành bộ phận bất biến và bộ phận khả 
biến. Nhờ có cách chia này nên có thề vạch rõ được vai trò đặc 
biệt của tư bản khả biến dùng đề mua sức lao dộng. Sự bóc lột 
của nhà tư bản đối với công nhân làm thuê, chính là nguồn gốc 

Việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động thề hiện trong 
hàng hóa, đã giúp cho Mác tìm ra cái chìa khóa đề xác định sự khác 
nhau giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến, và bóc trần thực chất của 


1, e: chữ đầu của chữ «constantes Kapitals (tư bẵn bất biến), 
v: chữ đầu của chữ «variables Kapital» (tư bẳn khả biến), 
m: chữ đầu của chữ «Mehrwert » (giá trị thắng dư). 
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Sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. Mác vạch rõ rằng, công nhân dùng lao động 
của mình sáng tạo giá trị mới, đồng thời chuyền giá trị của tư liệu sản 
xuất sang hàng hóa đã. chế thành. Là lao động cụ thề nhất định, lao 
động của công nhân chuyền giá trị của tư liệu sản xuất đã bị hao phí 
vào sản phầm. Là lao động trừu tượng, tức là sự hao phí sức lao động 
nói chung, lao động của người công nhân đỏ tạo ra giá trị mới. Hai mặt 
ấy của quá trình lao động, phân biệt rất rõ ràng. Thí dụ, năng suất lao 
động của nghề, đệt tăng gấp đôi, thì trong một ngày lao động, giá trị của 
tư liệu sản xuất mà người công nhân dệt chuyền vào sẵn phầm cũng sẽ 
tăng gấp đôi (vì số bông chế biến nhiều gấp đôi), nhưng giá trị mới mà 
anh ta sáng tạo ra thì vẫn bằng trước. Ầ 


Tỷ suất giá trị thặng dư 
⁄ 


Mức độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân, biều 
hiện thành tỷ suất giá trị thặng dư. 
Tủ suất giá trị thăng dư là tỷ số tính thành phần trăm giữa 
giá trị thặng dư và tư bản khả biến (`). Tỷ suất giá trị thặng 
Y 


dư nêu rõ lao động hao phi của công nhân chia thành lao động 
cần thiết và lao động thặng dư theo một tỷ lệ như thế nào, nói 
một cách khác, trong một ngày lao động của người vô sản, phần 
dùng để bù lại giá trị sức lao động của họ là bao nhiêu, phần 
làm không công cho nhà tư bản là bao nhiêu. Mác dùng chữ mỉ 
đề chỉ tỷ suất giá trị thặng dư. : 


m 
Vậy -= 
ậy m _ : 
Theo thí dụ trên (trang 100) thì tỷ suất giá trị thặng dư là: : 
m 4 đô-la 
r = —--=—ễ ha = 
m T nhnï: 00 = 100% 


ở đây, tỷ suất giá trị thăng dư bằng 1009. Thế nghĩa ] 
trong trường hợp này, một nửa lao động của công nhân là lai 
động cần thiết, một nửa là lao động thăng dư, Chủ” nghĩa tư bã 
phát triển thì tỷ suất giá trị thăng dư tăng lên không ngừn 
nghĩa là mức độ bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp w 
sản tăng lên không ngừng, Khối lượng giả trị thặng dư còn tăn 
nhanh hữn nữa, vì số công nhân làm thuê bị tư bản bóc lột 
tăng lên, ị 


———————_—Ễ_ễ 
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Trong bài #Tiền lương của công nhân và lợi nhuận của nhà tư 
bẫn ở Nga » viết năm 1912, đề nêu rõ mức độ bị bóc lột của giai cấp vô 
sản nước Nga trước cách mạng, Lê-nin đã dẫn chứng những tài liệu dưới 
đây. Căn cứ vào cuộc điều tra năm 1908 của chính quyền về còng xưởng 
và nhà máy, — chắc chắn là đã thôi phồng con số tiền lương của công 
nhân, rút bớt số lợi nhuận của nhà tư bản, — thì tiền lương của công 
nhân là 555.700.000 rúp, lợi nhuận của nhà tư bản là 568.700 000 rúp. 
Tồng số công nhàn những xi nghiệp công nghiệp lớn được điều tra là 
92 954.000 người. Do đó, tiền lương trung bình một năm của công nhân là 
216 rúp, đồng thời mỗi còng nhân mọt năm trung bình đem lại cho nhà 
tư bắn 252 rúp lợi nhuận. 

Như thế, công nhàn ở nước Nga Sa hoàng làm việc không đầy nửa 
ngày cho mình, còn hơn nửa ngày thì làm việc cho nhà tư bản. 


Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối. Ngày lao động và 
giới hạn của nó. Đấu tranh đòi rút ngắn ngày lao động 


Đề tăng thêm giá trị thặng dư, mỗi một nhà tư bản đều 
tìm đủ mọi cách đề tăng thêm phần lao động thặng dư cướp 
của công nhân. Trong những giai đoạn phát triền đầu tiên của 
chủ nghĩa tư bản, khi mà kỹ thuật còn thấp và tiến bộ tương 
đối chậm chạp, thì việc tĩng thèm giá trị thặng dư bằng biện 
pháp kéo đài ngày lao động là điều quan trọng nhất. 

Giả thử ngày lao động là 12 giờ, trong đó 6 giờ là lao động 
cần thiết, 6 giờ là lao động thặng dư. Lấy một đoạn thẳng đề 
chỉ ngày lao động đỏ, mỗi phần trên đoạn thẳng chỉ một giờ. 


Ngày lao động = 12 giờ 
I—I—l—I—I—I—I—l—Ì—I—I—I—I 


Thòi gian lao động Thời gian lao động 
cần thiết = 6 giờ thăng dư = 6 giờ 
I—I—I—!—I—I—I I[—I—I—I—]—]—l 


Nhà tư bản dùng biện pháp Réo dài ngày lao động, thí dụ 
kéo dài 2 giờ đề được thêm giá trị thặng dư. Trong trường hợp 
này, ngày lao động sẽ như sau: 

Ngày lao động = l1 giờ 
I—I—I—I[—I—l—I—]—I—l—l—-I—]—I—l 


Thời gian lao động Thòi gian lao động 
cần thiết = 6 giò thăng dư = § giờ 


mï=Ee —I—I—I—I—I—I—I~] 
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Thời gian lao động thặng dư tăng lên do kẻo dài toàn bộ 
ngày lao động một cách uy đối, nhưng thời gian lao động cần 
thiết thì không thay đồi. Giá trị thặng dư được tạo ra bằng 
cách kéo dài ngày lao động thì gọi là giá trị thăng dư tuyệt đối. 

Trong khi theo đuôi tỷ suất giá trị thặng dư cao hơn, nhà 
tư bản ra sức kéo dài ngày lao động đến cực độ. Ngày lao 
động là thời gian công nhân bị nhà tư sản chỉ phối trong xi 
nghiệp. Nếu có thê được, chủ xi nghiệp sẽ bắt công nhân phải 
lao động 24 giờ một ngày. Nhưng người ta cần phải có một 
thời gian nhất định đề khôi phục lại “thể lực, đề nghỉ, ngủ, ăn. 
Như thế, ngày lao động có một giới hạn đơn thuần øề (hề chất. 
Ngoài ra, ngày lao động còn có giới hạn nề tỉnh thần, vì công 
ahân cần phải cỏ thời gian đề thỏa mãn nhu cầu văn hỏa và 
nhu cầu xã hội của họ. = 

Tư bản ham muốn lao động thặng dư, không những không 
muốn biết đến giới hạn về tỉnh thần của ngày lao động, mà 
còn không muốn biết đến giởi hạn đơn thuần về thê chất của 
ngày lao động. Nói như Mác, tư bản không thương tiếc sinh 
mệnh và sức khỏe của công, nhân. Việc bóc lột thẳng tay sức 
lao động làm cho tuổi thọ của người vô sản bị rút ngắn, làm 
cho tỷ số chết trong công nhân tăng thêm. 

Trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản mới ra đời, chính quyền 
Nhà nước ban bố những đạo luật riêng có lợi cho giai cấp tư 
sản, những đạo luật ấy bắt buộc công nhân làm thuê phải làm 
rất nilÏều giờ. Khi ấy, trình độ kỹ thuật rất thấp kém, quần 
chúng nòng dân và người thủ công còn có thể làm ăn độc lập 
được, vì thế tư bản không có công nhân thừa. 

Khi việc sản xuất bằng máy móc được áp dụng rộng rãi và 
dân cư bị vô sản hóa nhiều hơn thì tình hình thay đồi. Tư bản 
đã có đủ số công nhân đề sử dụng; đề khỏi chết đói, những 
công nhân này đành phải chịu đề cho nhà tư bẩn nô dịch. 
Không cần cỏ pháp luật Nhà nước bắt kéo đài ngày lao động 
nữa. Tư bản đã có khả năng dùng sự cưỡng bức về kinh tế đề 
kéo dài ngày lao động đến cực độ. Trong tỉnh hình đó, giai 
cấp công nhân bắt đầu cuộc đấu tranh bền bỉ đòi rút ngắn ngày 
lao động. Chính trong cuộc đấu tranh đòi ban bố đạo luật rút 
ngắn ngày lao động, như Mác đã vạch rõ ; 


_—-- 
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«từ những phong trào kinh tế rời rạc của công nhân sẽ lớn 
lên thành một phong trào chính trị rộng khắp, tức là phong 
trào của một giai cấp muốn thực biện quyền lợi của mình 
dưới một hình thức chung, tức là đưởi hình thức có sức mạnh 
cưỡng bức đối với toàn xã hội » !. 

Cuộc đấu tranh đòi pháp luật Nhà nước hạn chế ngày lao 
động, trước hết xảy ra ở nước Anh. 

Do cuộc đấu tranh trường kỳ của công nhân, nước Anh, năm 1833 
ban bố đạo luật về công xưởng, hạn chế lao động của trẻ em dưới 13 tuôi 
là 8 giờ, lao động của thiếu niên 13 đến 18 tuôi là 12 giờ. Năm 1844 ban 
bố đạo luật hạn chế lao động của phụ nữ là 12 giờ và của trẻ em là 6 giờ 
rưỡi. Trong nhiều trường Hợp, lao động trẻ em và phụ nữ được dùng 
đồng thời với lao động của đàn ông. Do đó, trong những xí nghiệp mà 
đạo luật về công xưởng cỏ hiệu lực, người ta thực hành chế độ làm việc 
một ngày 12 giờ đối với toàn thề công nhân. Đạo luật năm 1847 hạn chế 
ngày lao động của phụ nữ và thiếu niên là 10 giờ. Đạo luật năm 1901 han 
chế ngày lao động của công nhân thanh niên là 12 giờ trong 5 ngày đầu 
của tuần lễ và là 5 giờ rưỡi trong ngày thứ bảy. 

Sự phản kháng của công nhân càng tăng lên thì các đạo 
luật hạn chế ngày lao động cũng xuất hiện ở các nước tư bản 
chủ nghĩa khác. Sau khi mỗi đạo luật như thế được ban bố, 
công nhân bao giờ cũng phải đấu tranh không mệt mỏi đề đảm 
bảo 'elo nó được thi hành. 

Cuộc đấu tranh đòi pháp luật hạn chế thời gian lao động càng trở 
nên đặc biệt quyết liệt sau khi giai cấp công nhân đề ra yêu sách ngày 
làm 8 giờ làm khầu hiệu đấu tranh. Yêu sách này được đề ra tại Hội nghi 
đại biều công nhân Mỹ năm 1866 và tại Đại hội của Đệ nhất quốc tế theo 
đề nghị của Mác. Cuộc đấu tranh đòi ngày làm § giờ trở thành một bò 
phận không thê thiếu được không những của đấu tranh kinh tế, mà cả 
của cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản. 

ở Nga thời kỳ Sa hoàng, những đạo luật đầu tiền về công xưởng 
được ban bố vào cuối thế kỷ XIX. Sau những cuộc bãi công nồi tiếng của 
giai cấp vô sản ở Pê-téc-bua, đạo luật năm 1897 hạn chế ngày lao động 
là 11 giờ rưỡi. Như Lê-nin nói, đạo luật này là một sự nhượng bộ bắt 
buộc của Chính phủ Sa hoàng đối với công nhân Nga. 


Ngay trước chiến tranh thế giỏi lần thứ nhất, trong phần 
lớn các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, chế độ ngày làm 10 
giờ vẫn chiếm ưu thế, Năm 1919, do ảnh hưởng của Đại Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười ban bố chế đò ngày làm 


lã Mác : «Thư gửi cho E. Bôn-ta », Mắc — Ăng-ghen : Toàn (ập, tiếng 
Nga, t. XXVI, tr. 178. 
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8 giờ ở nước Nga Xô-viết, do sự lo sợ của giai cấp tư sản trước 
phong trào cách mang bành trướng, đại biều của nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa đã ký ở Hoa-thịnh-đốn một hiệp nghị thực hiện 
ngày làm 8 giờ trong phạm vi quốc tế, nhưng sau đó tất cả các 
nước tư bản chủ nghĩa lớn đều từ chối không chấp nhân hiệp 
nghị đỏ. Tuy nhiên, do áp lực của giai cấp công nhân, chế độ 
ngày làm 8 giờ đã được thực hiện ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa, 
Nhưng bọn chủ xi nghiệp bèn nâng cao cường độ lao động dễ 
bù vào chỗ ngày lao động bị rút ngắn. Ngoài cường độ lao động 
làm cho người ta kiệt quệ, trong nhiều nước tư bản chủ nghĩa, 
ngày lao động còn bị kéo dài, nhất là trong công nghiệp quân 
giới. Ngày lao động quá dài là số phận của giai cấp vô sản ở các 
nước thuộc địa và các nước phụ thuộc. 


Sản xuất giá trị thặng dư tương đối 


Như chúng ta đã thấy, việc tăng giá trị thặng dư bằng biện 
pháp kẻo đài ngày lao động, gặp phải sự phản kháng của công 
nhân. Điều đó buộc bọn tư bản phải xoay qua phương pháp 
khác để tăng mức độ bóc lột công nhân. l 

Phương pháp tăng mức độ bóc lột công nhân đó là: không 
téo dài ngày lao động nhưng rút ngắn thời gian lao động cần 
thiết, nên nhà tư bản vẫn thu được nhiều giá trị thặng dư hơn. 
Tong những ngành chế tạo vật phầm tiêu dùng cho công nhân 
cũng như trong những ngành cung cấp công cụ và vật liệu để 
sản xuất vật phầm tiêu dùng đỏ, năng suất lao động tăng lên 
làm cho thời gian lao động cần thiết đề sản xuất ra những thứ 
hàng đó giảm đi. Kết quả là giá trị của tư liệu sinh hoạt của 
công nhân giảm đi, do đó giá trị của sức lao động cũng giảm 
theo. Nếu trước kia, sản xuất tư liệu sinh hoạt cho công nhân 
phải tốn 6 giờ thì bây giờ thí dụ chỉ tốn 4 giờ. Trong trường hợp 
này, ngày lao động sẽ như sau; 


Ngày lao động — 12 giờ 
]I-~I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—1 - Ị 
Thời gian lao động Thời gian lao động 
cần thiết —4giờ . ._ thăng dư =8giờ 
I—I—I—I—] I—I—I—-I—I—I—I—I—] 
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Ngày lao động vẫn dài như cũ, nhưng thời gian lao động 
thặng dư tăng lên do thay đôi ft số giữa thời gian lao động 
cần thiết và thời gian lao động thặng dư, Giá trị thặng dư 
được tạo ra bằng cách giảm bớt thời gian lao động cần thiết 
và tăng một cách tương đương thời gian lao động thặng dư 
đo kết quả tăng năng suất lao động, thì gọi là giá trị thăng dư 
tương đối. - 

Nếu trong những giai đoạn phát triền đầu tiên của chủ nghĩa 
tư bản, giá trị thặng dư tuyệt đối có tác dụng chủ yếu, thì đến giai 
đoạn phát triền sản xuất bằng máy móc, khi mà kỹ thuật phát 
triển cao độ có thề làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh: 
chóng, thì các nhà tư bản, trước hết dựa vào việc tăng giá trị 
' thăng dư tương đối đề tăng thêm mức độ bóc lột công nhân. 
Đồng thời họ vẫn dùng mọi cách như trước đề kéo dài ngày lao 
động, nhất là nâng cao cường độ lao động. Đối với nhà tư bản, 
nâng cao cường độ lao động của công nhân cũng quan trọng 
như kéo dài ngày lao động, vì kéo dài ngày lao động từ 10 đến 
11 giờ, hoặc nâng cao cường độ lao động lên 1/10, kết quả đối 
với nhà tư bản cũng như nhau. Mặt khác, đối với nhà tư bản, 
tăng cường độ lao động cũng quan trọng như tăng năng suất lao . 
- động, vì nó tăng lao động thặng dư và đo đó thay đồi tỷ số giữa 
lao động cần thiết và lao động thặng dư. 


Giá trị thặng dư siêu ngạch 


Giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng 
dư tương đối. Đó là giá trị thặng dư thu được trong trường hợp 
những nhà tư bản cá biệt nào đó dùng vào xí nghiệp của minh 
những máy móc và phương pháp sản xuất hoàn thiện hơn máy 
móc và phương pháp sản xuất của phần nhiều xí nghiệp khác 
cùng ngành. Nhà tư bản dùng phương pháp ấy đề làm cho xí 
nghiệp mình có năng suất lao động cao hơn mức trung bình của 
ngành sản xuất đó. Do đó, giá trị cá biệt của hàng hóa sản xuất 
trong xí nghiệp của nhà tư bản này thấp hơn giá trị xã hội của 
loại hàng hóa đó. Vì giá trị xã hội của hàng hóa quyết định giá 
cả hàng hóa, nên nhà tư bẳn này thu được tỷ suất giá trị thặn 
dư cao hơn tỷ suất giá trị thặng dư thông thường. 


¬——<Ặ—__..- :.-” ˆ^. `... 
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Xem thi đụ đưới đây sẽ rõ. Giả thử công nhân một xưởng thuốc lá, 
mỗi giờ sản xuất được 1.000 điếu, một ngày làm việc 12 giờ, trong 6 giờ 
tạo, ra được một giá trị ngang với giá trị sức lao đông của minh. Nếu 
xưởng dùng một thứ máy móc nâng cao nàng suất lao động lên gấp đôi 
thì công nhân vẫn làm việc 12 giờ như cũ, nhưng số thuốc lá cuốn được 
không phải chỉ 1 vạn 2 nghìn điếu, mà là 2 vạn 4 nghìn điếu. Một phần 
giá trị vừa mới sáng tạo ra (đã trừ phần giá trị chuyền. dịch của Lư bản 
bất biến) thề hiện trong 6.000 điếu thuốc, tức là sẵn phầm của 3 giờ, thì 
dùng đề trả tiền lương cho công nhân, còn phần khác (đã trừ phần giá 
trị chuyền dịch của tư bản bất biến) thề hiện trong 1 vạn 8 nghìn điếu, 
te là sẵn phầm của 9 giờ; thì lọt vào tay chủ xưởng. 

Như thế, thời gian lao động cần thiết sẽ rút ngắn lại, thời gian lao. 
động thặng dư thì đài ra một cách tương đương. Công nhân đã không 
phải dùng 6 giờ đề bù lại giá trị sức lao động của mình, mà chỉ đùng 3 
giờ. Lao động thăng dư của anh từ 6giờ tăng lên 9 giờ. Tỷ suất giá trị 
thăng dư tăng lên gấp 3 lần. 

Khi nhà tư bản cá biệt hạ thấp được giá trị cá biệt của 
những hàng hỏa sản xuất ra trong xí nghiệp mình và thu được 
-giá trị thặng dư cao hơn tỷ suất giá trị thặng dư thông thường, 
thì phần được thêm đó gọi là giá trị thăng dư siêu ngạch. 

Thu được giá trị thặng dư siêu ngạch trong một xí nghiệp 
nào đó chỉ là hiện tượng tạm thời. Đa số chủ các xí nghiệp 
cùng ngành sớm muộn sẽ dùng máy móc mới trong xi nghiệp 
của mình, người nào không đủ tư bản đề làm như thế thì sẽ bị 
phá sản trong cạnh tranh. Kết quả là thời gian lao động xã hội 
cần thiết đề sản xuất ra hàng hóa đỏ giảm di, giá trị hàng hóa 
thấp xuống, nhà tư bắn áp dụng những cải tiến kỹ thuật đầu tiên 

„thì nay không còn thu được giá trị thặng dư siêu ngạch nữa. 
Nhưng giá trị thặng dư siêu ngạch mất đi trong xí nghiệp này, 
lại sẽ xuất hiện trong xi nghiệp khác dùng máy móc mới hơn, 
hoàn thiện hơn. * 

Nhà tư bắn nào cũng chỉ muốn riêng mình phát tài. Nhưng 
kết quả cuối cùng của những sự hoạt động phân tán của các 
chủ xí nghiệp là kỹ thuật tiến bộ, lực lượng sản xuất của xã hội 
tư bản chủ nghĩa phá: triển. Đồng thời vì theo đuôi giá trị thăng 
dư, mà mỗi nhà tư bản đều giữ kín thành tựu kỹ thuật của mình 
đối với kẻ cạnh tranh, do đó sinh ra bi mật thương nghiệp và bỉ 
mật kỹ thuật. Điều đó tổ rõ chủ nghĩa tư bản hạn chế sự phát 
triỀn của lực lượng sản xuất trong những khuôn khồ nhất định. 
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+ Dưới chế độ tư bản chủ nghỉa, lực lượng sản xuất phát 
triền dười hình thức mâu thuẫn. Chỉ khi nào thấy có thề tăng 
thêm giá trị thặng dư thì nhà tư bản mới dùng máy móc mới. 
Việc dùng máy móc mới là cơ sở đề ra sức nàng cao mức độ 
bóc lột giai cấp vô sản. Kỹ thuật tiến bộ được là phải trả một giá 
rất đắt bằng vỏ số hy sinh và khốn khổ của nhiều thế hệ công 
nhân. Chủ nghĩa tư bản đối đãi với lực lượng sản xuất chủ yếu 
của xã hội, tức là giai cấp công nhân và quần chúng lao động, 
một cách vô cùng tham tàn như thế đó. 


Hết cấu giai cấp của xã hội tư bản chủ nghĩa. Nhà 
nước tư sản 


Đặc điềm của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ 
và phong kiến là xã hội chia thành nhiều giai cấp và tầng lớp 
khác nhau, sự phán chỉa đỏ tạo nên một kết cấu đẳng cấp phức 
tạp trong xã hội. Thời đại tư sản đã đơn giản hóa các màu thuẫn 
giai cấp, dùng quyền lực không có cá tính của đồng tiền và sự 
chuyên chế vô hạn của tư bản thay thế cho các thứ đặc quyền 
cha truyền con nốï`và sự lệ thuộc về con người. Với phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, xã hội ngày càng chỉa thành hai phe 
lớn thù: địch nhau, chia thành hai giai cấp đối lập nhau — giai 
cấp tư sản và giai cấp vỏ sản. 

Giai cấp tư sản là giai cấp nắm tư liệu sản xuất và dùng tư 
liệu sản xuất đề bóc lột lao động làm thuê. Nó là giai cấp thống 
trị của xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Giai cấp uô sản là giai cấp công nhân làm thuê, bị tước 
mất tư liệu sản xuất, do đỏ buộc phải bản sức lao động cho nhà 
tư bản. Trên cơ sở sản xuất bằng mảy móc, tư bản hoàn toàn 
. chỉ phối lao động làm thuê. Đổi với giai cấp công nhân làm 
thuê, tình trạng vò sản đã thành ra số phân suốt đời họ. Do địa 
vị kinh tế của mình, giai cấp vô sản là giai cấp cách mạng nhất. 

Giai cấp tư sản và giai cấp vò sản là những giai cấp cơ 
bản của xã hội tư bản chủ nghĩa, lợi ích của hai giai cấp đó đối 
lập nhau và thù địeh nhau không thề điều hòa được. Chủ nghĩa 
tư bản phát triền lên thì càng đào sâu cải hố chia cách số R kẻ 
bóc lột với quần chúng bị bỏc lột. 


Š K,T,H. 
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Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, ngoài giai cấp tư sản và 
giai cấp vô sẵn, còn có giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân, 
Các giai cấp này là tàn tích của chế độ phong kiến trước kia, 
nhưng nay đã thay đồi tính chất rất nhiều đề cho thích hợp với 
điều kiện tư bản chủ nghĩa. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, địa chủ là giai cấp những 
người chiếm hữu nhiều ruộng đất, thường đem ruộng đất cho 
nhà tư bản thuê đất thuê, hay cho tiểu nông lĩnh canh, hoặc 
dùng lao động làm thuê đê kinh doanh đại sản xuất tư bản chủ 
nghĩa trên đất đai của mình. 

=_ Nóng dân về cơ bản là giai cấp những người sẵn xuất nhỏ 

tiến hành kinh doanh riêng dựa vào lao động và tư liệu sản: 
xuất của bản thân mình. Trong các nước tư sản, giai cấp nông 
dân chiếm một phần nhân khầu rất lớn. Các tầng lớp nông 
dân cơ bản bị địa chủ, phú nông, thương nhân, bọn cho vay 
nặng lãi bóc lột. Trong quá trình phân hóa, nông dân một mặt 
không ngừng tách ra thành quần chúng vô sản, mặt khác không - 
ngừng tách ra thành những phần tử tư bản (phủ nông). 

Ngoài ra, trong xã hội tư bản chủ nghĩa còn có nhiều tầng 
lớp tiều tư sản thành thị cïng như tầng lớp lao động trí óc. 

Do cách mạng tư sản, Nhà nước tư sẵn thay thể Nhà nước 
phong kiến. Nhà nước tư sản là công cụ của các nhà tư: bản 
dùng để nô dịch và áp bức giai cấp công nhân, nông dân và. 
toàn thể nhân dân lao động. Nhä nước tư sản là ban chấp hàn 


thức, song ' về thực chất, tất cả các Nhà nước ấy đều là ch 
chính của giai cấp tư sản. Hiến pháp tư sản nhằm mục địch. 
cõ chế độ xã hội có lợi cho các giai cấp hữu sẵn.. Nhi 
sản tuyên bố chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất -—— eœ sở: : Ệ 
độ tư bản chủ nghĩa — là thiêng liêng và bất khả xâm pïl 
Nhà nước tư sản bảo vệ chế độ tư hữu tr bản chủ nghĩa x 
liệu sản xuất, đảm bảo việc bóc lột nhân dân lao động xà ải 
áp cuộc đấu :tranh của nhân dân lao động chống lại chế độ. 
bán chủ nghĩa. 4 _t 


“hò ® e1. 1.......... 
Tư bản 0à giá trị thăng dư: Qnụ luật kinh tế... 115 
————_ _.. 18... ...Ố ĐÔ 
“Nhà nước tư sản lợi dụng bộ máy hành chính của mình, 
cảnh sát, quân đội, tòa án, nhà tù, trại tập trung và những thủ 
đoạn bạo lực kháe đề đàn áp quần chúng nhân dân. Ngoài những 
thủ đoạn bạo lực ấy ra, giai cấp tư sản còn phải dùng các 
phương tiện tác động tỉnh thần đề giữ vững địa vị thống trị của 
mình. Đỏ là báo chí tư sẵn, phát thanh, điện ảnh, khoa học và 
nghệ thuật tư sản, Giáo hội. 

* Vì lợi ích của giai cấp các nhà tư bản đối lập sâu sắc với 
lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân, nên giai cấp tư sản buộc 
phải tìm trăm phương nghìn kế đề che giấu tính chất giai cấp 
của Nhà nước tư sản. Giai cấp tư sản mưu đồ trình bày Ñhà 
nước đỏ là một Nhà nước «dân chủ thuần túy », tuồng như ở 
trên tất cả °các giai cấp và là của toàn dân. Nhưng thực ra, 
« tự do » của giai cấp tư sản là tự do cho tư bản bóc lột lao 
động của người khác; «bình đẳng» của giai cấp tư sản là cái 
vỏ ngoài che giấu tình trạng bất bình đẳng thực sự giữa kể bóe 
lột và người bị bóc lột, giữa kẻ ấm no và người đói khát, giữa 
những kẻ có tư liệu sản xuất và quần chúng vô sản chỉ có sức 
lao động. Ẹ 

Nền >w xuất tư bản chủ nghĩa càng phát triển, thì số 
lượng của giải cấp vô sản càng tăng lên, giai cấp vô sản càng có 
ý thức về lợi ích giai cấp của mình, càng tiến bộ về chính trị và 
càng tô chức nhau lại đề đấu tranh chống giai cấp tư sản. Lê-nin 
chỉ rõ rằng : 

«Giai cấp công nhân không thề tiến hành đấu tranh đề tự 
giải phóng cho mình nếu như họ không cỏ ảnh hưởng đến công 
việc Nhà nước, đến việc quản lý Nhà nước, đến việc ban bố 
pháp luật! 

Giai cấp vô sản lợi dụng các hình thức đâu chủ tư sản đề 
cũng cố địa vị kinh tế và chính trị của mình, đề gây ảnh hưởng 
của mình trong các tầng lớp nhân dân lao động khác, nhằm mục 


- đích thủ tiêu nền thống trị của giai cấp tư sản và giành lấy nền 


dân chủ thực sự. 


1. Lè-nin : « Dự thảo và báo cáo cươnglĩnh của Đảng xã hội-đân chủ »%, 
Toàn tập, tiếng Nga, t.2, tr.100, 
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Giai cấp vô sẵn là giai cấp lao động có liên hệ với hình thức 
kinh tế tiên tiến, tức là nền sản xuất lớn. Do tác dụng kinh tế 
của nó trong nền sản xuất lớn, giai cấp vô sản là người lãnh tụ 
của foàn thề nhân dân lao động và quần chúng bị bóc lột. Giai 
cấp vô sản công nghiệp là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến 
nhất, cỏ tồ chức nhất của xã hội tư bản chủ nghĩa, nó cỏ nhiệm 
vụ tập hợp xung quanh nó quần chúng nông dân lao động và 
mọi tầng lớp bị bóc lột trong nhân dân đề đấu tranh tiêu diệt chế 
độ bóc lột tư bản chủ nghĩa và cải tạo xã hội theo nguyên tắc xã 
hội chủ nghĩa, -: 

” = 
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CHƯƠNG V 


_BA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỀN CỦA 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG CÔNG NGHIỆP 


Hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa 


Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản là quy luật 
giả trị thặng dư, nó quyết định quá trình phát triền của sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Các nhà tư bẳn theo đuổi giá trị thặng 
dư, làm cho lực lượng sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa 
phát triền. Việc theo đuôi giá trị thặng dư siêu ngạch thúc đầy 
các nhà tư bản áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất, 
điều đó có tác dụng đặc biệt quan trọng trong việc phát triền 
lực lượng sản xuất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
trong việc nâng cao năng suất lao động. 

- Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, quy luật nâng cao năng 
suất lao động có phạm vi hoạt động rộng rãi hơn nhiều so với 
dưới chế độ phong kiến ; theo quy luật này thì 

«chỉ phí sản xuất thường xuyên giảm đi, còa lao động sống 
thì thường xuyên trở nên có năng suất cao hơn»,1 

Sau khi thay thế chế độ phong kiến, trong quá trình theo 
đuổi giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản đã nâng cao năng suất 
lao động lên rất nhiều so với các hình thái xã hội trước nó. 

Do đó, phát triển giá trị thặng dự tương đối có nghĩa là 
tư bản phát triển năng suất lao động. Khi phân tích việc sản 
xuất giá trị thặng dư tương đối, Mác nghiên cứu ba giai đoạn 
lịch sử cơ bản trong việc nâng cao năng suất lao động của chủ 
nghĩa tư bản: 1) hiệp tác giản đơn, 2) phân công và công trường 
thủ công, 3) máy móc và đại công nghiệp. : 

Như đã nói ở trên, điềm xuất phát của sự phát triền chủ 
nghĩa tư bản là nền sản xuất hàng hóa nhỏ. Khi nắm được 


1. Văn liện của Mác uà Ắng-ghen, tiếng Nga, t. IV, tr. 43, 
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nền sẵn xuất nhỏ, các nhà tư bản mở rộng quy mô xí nghiệp, 

nhưng trong thời gian đầu, không thay đôi công cụ và phương 

pháp lao động của người sẳn xuất nhỏ, Giai đoạn phát triền 

nguyên thủy đó của sản xuất tư bản chủ nghĩa, gọi là hiệp tác 

giản đơn tư bản chủ nghĩa. 

Hiệp tác giản đơn tư bẳn chủ nghĩa là một hình thức xã 
hội hỏa lao động; với hình thức ấy, nhà tư bản bóc lột được 
khá nhiều công nhân làm thuê cùng làm một công việc giống - 
nhau. Hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa sinh ra trên cơ sở 
tan rã của nền sản xuất hàng hóa nhỏ. Những xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa đầu tiên là do thương nhân và chủ bao mua, người 
cho vay nặng lãi, thợ cả giàu có và người thủ công phát tài xây 
dựng lên. Làm công trong các xí nghiệp đó là những người 
thủ công phá sản, thợ bạn không thể trở thành thợ cả độc lập 
được và dân nghèo nông thôn. nể #Ẳ 

Hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa có nhiều ưu thế hơn 
sản xuất hàng hóa nhỏ. ⁄ A2 

Liên hợp nhiều người làm việc lại trong một xí nghiệp thì 
có thể tiết kiệm được tư liệu sản xuất; giảm bớt được các 
khoản chỉ tiêu về xây dựng, yề kinh phí của các Xưởng, về 
công cụ, kho tàng, về chuyên chở nguyên liệu và thành phầm. 

Kết quả lao động của người thủ công riêng lễ, phần lớn 
do năng lực cá nhân của người đó: sức khỏe, sự khéo lẻo, tài 
nghệ v.v. quyết định. Trong điều kiện kỹ thuật thô sơ, 
những sự kbác nhau đó giữa những người sản xuất là rất lớn. 
Trong một xưởng thủ công có nhiều công nhân, sự khác nhạu 
giữa cá nhân những người công nhân ấy có thề san bằng cho 
nhau được. Tồng hợp lao động chung của nhiều công nhân 
cùng đồng thời làm việc thì đại thề sẽ phù hợp với lao động 
xã hội cần thiết trunø bình, Do đó, việc sản xuất và tiêu thụ 
hàng hóa của xưởng thủ công tư bản chủ nghĩa trở nên đều đặn 
hơn và ồn định hơn.. 

Thực hành hiệp tác giản đơn thì có thể tiết kiệm được lao 
động, nâng cao được năng suất lao động; Mười người cùng làm 
việc với nhau, thì trọng một ngày lao động sản xuất ra nhiều 
hơn là 10 người làm riêng hoặc đột người làm trong 10 ngày 
lao động như thế, 
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lúc trên một không gian lớn, ví như tiêu thủy, đắp đê, đào. sông 

đặt đường sắt; đồng thời cñng có thề dùng rất nhiều lao 
động trong một không gian nhỏ hẹp,ví như làm nhà hay trồng 
những thứ cây tốn nhiều lao động. 

Hiệp tác có ý nghĩa rất lớn đối với những nưành sản xuất 

cần hoàn thành công tác trong một thời gian ngắn, ví như gặt 
hái; cắt lông cừu v.v. 
—— Như thế là hiệp tác tạo nên sức sản xuất xã hội mới của 
lạo động. Bởi thế, những chủ xưởng thủ công tư bản chủ nghĩa 
đầu tiên có khả năng sản xuất hàng hỏa rẻ hơn và có thê nh 
tranh thẳng lợi với những người sản xuất nhỏ. Kết quả của sức 
sản xuất xã hội mới của lao động đó bị nhà tư bản chiếm không 
đề làm giàu. 


hối Thực hành hiệp tác thì có thể tiến hành công tác cùng một 


Thời kỳ công trường thủ công của chủ nghĩa tư bản 


Trong lúc theo đuôi giá trị thăng dư, các nhà tư bẳn không 
những mở rộng quy mô xỉ nghiệp, mà còn cải tiến phương 
pháp sảñ xuất. Bước quan trọng trong việc phát triền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa là áp dụng rộng rãi việc phân công trong nội 
bộ xi nghiệp. 

«Trên cơ sở sẵn xuất thủ công, không thề có sự tiến bộ 
kỹ thuật nào khác ngoài hình thức phần công ».t 

Do đó, hiệp tác giản đơn phát triền thành công trường 
thủ công. Trong hiệp tác giản đơn, tất cả công nhân đều làm 
một công việc như nhau, còn trong công trường thủ công thì 
công nhân chuyên về những động tác riêng lẻ nào đó. Như mọi 
người đều biết, công trường thủ công là hiệp tác tư bản chủ 
nghĩa xây dựng trên cơ sở phản công và kỹ thuật thủ công. Công 
+rường thủ cônz, một hình thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đã 


chiếm địa vị thống trị ở Tây Âu ước chừng từ khoảng giửa thế 
kỷ XV1 đến 30 năm cuối cùng của thế kỷ XWI. 


‹ 


1. Lê-nin: « Sự phát triền ch chủ nguĩa tư bản ở Nga», Toàn tập, 
tiếng Nựa, t.3, tr 375, 
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Phân công trong công trường thủ công là phân công trong 
nội bộ của một xí nghiệp sản xuất ra một thứ hàng hó: nq 
nhất, nỏ không giống với sự phân công trong xã hội giữ XỈ 


nghiệp sản xuất hàng hóa khác nhau. 

Tiền đề của sự phân công trong nội bộ công trường thủ 
công là tư liệu sản xuất. tập trung trong tay nhà tư bản, nhà tư 
bản đồng thời là người sở hữu hàng hóa sản xuất ra. Khác với 
người sản xuất hàng hóa nhỏ, một người công nhân làm thuê 
không thể tự mình sản xuất ra một thứ hàng hóa; chỉ có sản 
phầm lao động chung của nhiều công nhân mới trở thành hàng 
hóa, Tiền đề của phân công trong nội bộ xã hội là tư liệu sản 
xuất phân tán vào tay những người sản xuất hàng hóa riêng lẻ, 
không phụ thuộc vào nhau. Sản phầm lao động của họ (như. thợ 
mộc, thợ da, thợ giầy, người cày ruộng) là hàng hóa; mối liên 
hệ giữa những người sản xuất hàng hóa độc lập được xây dựng _ 
lên qua thị Thường. 

Ưu thế của công trường thủ công so với hiệp tác giản đơn 
là ở sự phân công, phân công tiết kiệm được nhiều lao dòng, h 
nâng cao được năng suất lao động. * 

Trong hiệp tác giản đơn, mỗi người sản xuất phải liên tục 
hoàn thành mại động tác cần thiết để tạo ra sản phầm. Trong 
công trường thủ công, mỗi người sản xuất chỉ chuyên:môn làm 

- một hay vài động tác. Hàng ngày, lắp đi lắp lại một động tác như: 
-nhau, nên người công nhân có thể làm nhanh hơn và tốt hơn 
-&o với khi không chuyên môn. 

Đồng thời, khi có chuyên môn hóa thì lao động trở nên 
khần trương hơn. Trước đây, người sản xuất phải mất một 
số thời gian nhất định để chuyển từ động tác này sang động 
tác khác, đề thay đồi dụng cụ. Trong công trường thủ công, 
giảm được những sự lãng phí thời gian lao động như thế. Nhờ 
có phân công nên có thể dễ dàng làm được nhiều động tác 
sản xuất phức tạp mà trước đày đòi hỏi phải học tập nhiều năm. 

Do đó, thời gian đào tạo số công nhân cơ bản giảm dÍ 
được nhiều. Dần dần, khỏng những công nhân chuyên môn 
hóa, mà cả công cụ sản xuất cũng.chuyên môn hóa; công cụ 
sản xuất ngày càng cải tiến, ngày càng thích hợp với bộ phận 
đông việc dùng công cụ đó, 


Y 
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Tất cả những điều đó làm cho năng suất lao động được 
nâng cao hơn nữa. 

Sản xuất kim là một thí dụ rất rö. Thế kỷ XVII, một công trường 
nhỏ có 10 công nhân, thực hành phân công, một ngày có thề sản xuất 
được 48.000 cái kim, tức là một người công nhàn trung bình sản xuất 
4.800 cái kim. Nếu không thực hành phân công, thì một người công nhân 
một ngày sẽ không sản xuất được 20 cải kim. 

Việc tăng năng suất lao động trong công trường thủ công 
làm cho người công nhàn bị tàn phế. Công trường thủ công biến 
người công nhân thành công nhân bó phận, luôn luôn phải 
làm một động tác như nhau. Việc thường xuyên lắp đi lắp lại 
những động tác giản đơn, làm thay đồi thân thè người công 
nhân. NÑgười công nhân bị gù lưng, lép ngực v.V. 

Công nhân công trường thủ công bị bóc lột tàn khốc. 
Ngày lao động kẻơ dài và tiền lương thấp là hiện tượng phồ 
biến. Kỷ luật lao động mới tư bản chủ nghĩa được thực hiện 
bằng những biện pháp cưỡng bức và bạo lực tàn nhẫn nhất. 

Mác viết: 

Phân công của công trường thủ công « tạo nên những điều 
kiện mới cho tư bẳn thống trị lao động. Vì vậy, nếu một mặt 
nỏ là sự tiến bộ của lịch sử, là thời kỳ tắt nhiên trong sự 
phát triển kinn tế của xã hội, thì mặt khác nó là công cụ bóc 
lột văn minh và tỉnh xảo ».! 

Trong xã hội chiếm hữu nô lệ và xã hội phong kiến đã cỏ 
hai thử tư bản: tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay nặng 
lãi. Sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời có nghĩa là tư bản công 
nghiệp xuất hiện. 7 bản công nghiệp là tư bản dùng đề sản 
xuất hàng hỏa. Một trong những đặc điềm của thời kỳ công 
trường thủ công tư bản chủ nghĩa là tư bản thương nghiệp và 
tư bản công nghiệp liên hệ chặt chẽ với nhau không thề cắt rời. 
Chủ công trường thủ công hầu hết cũng là chủ bao mua. Họ 
chuyên bản nguyên liệu cho những người sản xuất hàng hỏa 
nhỏ, phân phối vật liệu cho các gia đình chế tạo, hoặc thu mua 


- của người sẵn xuất nhỏ những bộ phận phụ tùng hoặc mua cả 


sản phầm của họ đề rồi đem bản. Việc bản nguyên liệu và thu 
mua sẵn phầm xen lẫn với sự nô dịch bằng cách cho vay nặng 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q.I, tr.372, 
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lãi. Điều đó làm cho tình cảnh của người sản xuất nhỏ trở nên 
bỉ đát hơn, làm cho ngày lao động của họ kéo dài ra, làm cho 
tiền lương của họ sụt xuống. 

Trong thời kỳ công trường thủ công tư bản chủ nghĩa, sự 
phân phối việc làm ở nhà được phát triền rất rộng. 


Lao động ở nhà theo chế độ tư bản chủ nghĩa là sự chế 
biến tại gia đình mình những vật liệu lĩnh ở chủ xi nghiệp, đề 
được lĩnh tiền lương theo sản phầm. Hình thức bóc lột này đôi 
khi đã có trong thời kỳ hiệp tác giản đơn rồi. Trong thời kỳ đại 
công nghiệp cơ khí, nó vẫn còn, nhưng nó là đặc điềm của 
công trường thủ công. lù đây, lao động ở nhà theo chế độ tư 
bản chủ nghĩa là pật phụ thuộc của công trường thủ công. 

Sự phân công của công trường thủ công chia việc sản 
xuất hàng hóa ra thành nhiều công việc riêng lẻ. Đối với chủ 
công trường thủ công kiêm chủ bao mua mà nói thì dựng lên 
một xưởng thủ công tương đối nhỏ chỉ lắp hoặc sửa sang lần 
cuối cùng các thứ hàng, thường là có lợi hơn. Toàn bộ công việc 
chuẩn bị đều do những người thủ công làm; những người này 
làm việc ở nhà, nhưng vẫn hoàn toàn lệ thuộc vào nhà tư bản, 
Những người thủ công ở rải rác trong các thôn xóm, thường 
không giao thiệp với chủ xưởng thủ công, mà giao thiệp với 
thợ cả là người môi giới bóc lột họ thêm một tầng rữa. 

Tiền lương mà người thủ công làm việc ở nhà lĩnh được 
của nhà tư bản, so với tiền lương của người công nhân làm 
thuê trong xưởng thủ công của nhà tư bản thì thấp hơn nhiều. 
Công nghiệp ngày càng thu bút những quần chúng nông dân 
cần tiền buộc phải kiếm thêm đồng lương. Để kiếm được một 
món tiền rất nhỏ, người nông dân phải làm việc kiệt sức và 
bắt cả nhà cùng làm. Ngày lao động kéo dài quá đáng, điều 
kiện lao động có hại cho sức khỏe, bóc lột vô cùng tàn khốc, 
— đó là những đặc điềm nỗi bật của lao động ở nhà theo chế 
độ tư bản chủ nghĩa. 

Tác dụng lịch sử của công trường thủ công là ở chỗ nó 
chuẩn bị điều kiện cần thiết đề chuyên sang sản xuất bằng máy 
móc, Í) Làm cho sự phân công đạt đến trình độ cao, công 
trưởng thủ công đã đơn giản hóa được nhiều động tác lao động. 
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Những động tác ấy đã giản đơn đến mức có thể lấy máy móc 
thay cho bàn tay của người công nhân. 2) Sự phát triỀn của 
công trường thủ công làm cho công cụ lao động chuyên môn 
hỏa, làm cho nó được cải tiến rất nhiều, do đó có khả năng 
chuyển từ công cụ thủ công sang máy móc. 3) Còng trường 
thủ công bồi dưỡng cho đại công nghiệp cơ khí một loạt công 
nhân khéo léo thành thạo, do có những công nhân chuyên môn 
làm một công việc lâu ngày. 

Đồng thời, công trường thủ còng thúc đầy thị trường Irong 
nước phát triền. 

Trong thời kỳ công trường thủ công, xuất hiện ra nhiều 
ngành mới của sản xuất công nghiệp. Từ nông nghiệp liên tiếp để 
ra những hình thức chế biến công nghiệp khác nhau đối với 
nguyên liệu nông nghiệp. Với sự phát triền của công nghiệp, 
nhu cầu về nông phầm nzày càng tăng lên Do đó, mở rộng 
được thị trường. Ví dụ, những vùng chuyên môn sản xuất bông, 
gai, củ cải đường, cũng như những vùng chuyên môn chăn nuôi 
súc vật lấy sản phầm, thì lại cần đến bánh mì. Nông nghiệp làm 
tăng thêm nhu cầu về nhiều loại sản phầm công nghiệp. 


Quả trình phát triền của thị trường trong nước, cỏ tính 
chất hai mặt. Một mặt, giai cấp tư sản thành thị và nông thôn 
cần đến tư liệu sản xuất : công cụ lao động cải tiến, mảy móc, 
nguyên liệu v.v., cần thiết đề mở rộng các xỉ nghiệp tư bản chủ 
nghĩa hiện có và xây dựng các xi nghiệp mới. Nhu cầu của giai 
cấp tư sẵn về vật phầm tiêu dùng cũng tăng lên. Mặt khác, số 
lượng giai cấp vô sản công nghiệp và nông nghiệp tăng lèn do 
sự phá sản của nông dân, cũng làm tăng thèm nhu cầu về những 
hàng hóa tư liệu sinh hoạt của họ. 

Công trường thủ công xảy dựng trên cơ sở kỹ thuật thô sơ 
và lao động thủ công, không thể thỏa mãn nhu cầu về hàng hỏa 
công nghiệp đo thị trường phát triền đòi hỏi. Đồng thời việc 
theo đuồi giá trị thặng dư của các nhà tư bản gặp phải những 
sự han chế do lao động thủ công và kỹ thuật thủ công gây ra. 
Do đó, về mặt kinh tế này ra sự cần thiết phải chuyền sang 
nền sản xuất lởn bằng mày móc. 
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Cách mạng công nghiệp 


Chừng nào mà sản xuất còn dựa trên cơ sở lao động thủ 
.công như trong thời kỳ công trường thủ công, thì chủ pghĩa tư 
bản không thể làm một cuộc cách mạng thay đồi tân wốc đời 
sống kinh tế của xã hội. Cuộc cách mạng đó xảy ra khi chuyền 
từ công trường thủ công sang công nghiệp cơ khí. Công nghiệp 
cơ khí bắt đầu ra đời vào 30 năm cuối cùng của thế kỷ XVIH, 
và suốt cả thế kỷ XIX nó được phát triển rộng rãi trong các 
nước tư bản chủ nghĩa quan trọng nhất ở châu Âu và ở Mỹ. 

Cơ sở kỹ thuật vật chất của cuộc cách mạng đó là máu móc. 


Đại công nghiệp cơ khi bắt nguồn ở nước Ánh. Ở nước 
Anh đã hình thành nên những điều kiện lịch sử có lợi cho sự 
phát triền mau chóng của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa : chế độ nông nô sớm xóa bỏ và cát cử phong kiến đã bị 
tiêu diệt, cách mạng tư sản đã giành được thẳng lợi vào thế kỷ 
XVIH, nông đân bị bạo lực tước đoạt mất ruộng đất. tích lũy 
tư bản bằng cách phát triền rộng rãi thương nghiệp và cướp hóe 
thuộc địa. 

Giữa thế kỷ XVIHI, Anh là một nước có rất nhiều công 
trường thủ công. Bấy giờ ngành công nghiệp quan trọng nhất 
là nghề đệt. Chính cách mạng công nghiệp đã hắt đầu từ ngành 
ấy, và nỏ kéo dài ở nước Anh trong khoảng thời gian 30 năm 
cuối cùng của thế kỷ XVIH và 25 năm đầu của thế kỷ XIX 

Việc mở rộng thị trường và việc theo đuồi giá trị thăng 
dư của nhà tư bản, đã đẻ ra sự cần thiết phải cải tiến kỹ thuật 
sản xuất. ` 

Trong nghề đêt vải phát triển nhanh nhất. lao động thủ công chiếm 
địa vị thống trị. Công việc chủ yếu trong nghề dệt vải là kéo sợi và đệt. 
Sản phầm lao động của công nhân kéo sợi là đối tượng lao động của 
công nhân dệt vải, Nhu cầu về hàng dệt tăng, đã ảnh hưởng trước hết 
đến kỹ thuật dệt: năn#1733 phát minh ra thoi bay, do đỏ năng suất lao 
đông của công nhân dệt tắng gấp đôi. Điều đó gây ra hiện tượng kéo 
sợi lạc hậu so với đệt. Trong công trường thủ công, khung dệt thỉnh 
thoảng phải ngừng vì thiếu sợi, do đó cần gấp rút cải tiến kỹ thuật 
kẻo sợi, 

Sau khi phát mình ra máy kéo sợi có từ 1õ đến 20 ống suốt (năm 
1765 - 1767) thì vấn đề ấy được giải quyết. Động lực của những chiếc 
máy đầu tiên là sức người hay sức súc vật, về sau mới có máy quay 
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bằng sức nước. Những sự cải tiến kỹ thuật về sau, không những làm 
tăng sản lượng sợi, mà còn cải tiến chất lượng sợi. Cuối thế kỷ XVIII đã 
có máy kéo sợi 400 ống suốt. Do những phát minh ấy, năng suất lao động 
kéo sợi được nâng cao nhiều. 

Trong nghề dệt vải lại sinh ra hiện tượng không ăn khớp : kéo sợi 
vượt quá dệt vải. Đến năm 1785 phát Minh ra máu đệ nên hiện tượng 
không ăn khớp ấy được giải quyết. Sau khi trải qua một loạt cải tiến, 
máy dệt được dùng rộng rãi ở nước Anh, và vào những năm 40 của thế 
kỷ XIX, nó hoàn toàn chèn lấn được nghề dệt vải thủ công. Các quá 
trình chế biến vải —tầy trắng, nhuộm mầu, in hoa—cũng thay đồi về căn 
bản. Việc áp dụng hóa học đã rút ngắn quá trình ấy và cải tiến chất 
lượng của sản phầm, 

Những xưởng dệt đầu tiên đều xây dựng dọc đường sông, 
máy móc đều chạy bằng bánh xe nước. Điều đỏ hạn chế rất 
nhiều khả năng áp dụng kỹ thuật cơ khí. Phải có một thứ máy 
phát động kiêu mới không bị phụ thuộc vào địa điềm và thời 
tiết. Đó là máu hơi nươc. 

Việc áp dụng máy hơi nước có một ý nghĩa rất lớn. Máy 
hơi nước là thứ máy phát động không có những nhược điềm 
của máy phát động chạy bằng sức nước. Máy hơi nước tiêu 
phí nhiên liệu và nước, sản xuất ra động lực mà người ta có 
thẻ khống chế hoàn toàn. Thứ máy ấy có thề di chuyên được, 
do đó công nghiệp thoát khỏi sự lệ thuộc vào các nguồn năng 
lượng tự nhiên, sản xuất có thề tập trung ở bất cứ địa 
phương nào. 

Không những ở nước Anh mà cả ở ngoài nước Ảnh nữa, 
máy hơi nước cũng được phồ biến nhanh chóng, nó tạo điều 
kiện ra đời cho những công xưởng lớn cỏ nhiều máy và đông 
công nhân. 

Máy móc cách mạng hóa việc sản xuất của tất cả các ngành 
công nghiệp. Nó không những được dùng trong công nghiệp 
đệt vải mà còn đượt dùng trong các công nghiệp dệt len, 
đay, tơ. 

Lúc đầu;máy móc do lao động thủ công chế tạo ra trong 
các công trường thủ công. Các máy ấy giả đắt, công suất kém, 
chưa được hoàn thiện. Công trường thu công không thề sản 
xuất đủ số máy móc cần thiết cho sự phát triền nhanh chóng của 
công nghiệp. Nhiệm vụ đó phải giải quyết bằng cách chuyền 
sang dùng máy đề sản xuất ra máy. Ngành công ngliệp mởi— 
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công nghiệp chế lạo máu móc — xuất hiện và phát triền nhanh 
chóng. Các máy móẽ đầu tiên được chế tạo chủ yếu bằng gỗ, về 

sau, các bộ phận bằng gỗ được thay thế bằng kim loại. Kim 
loại thay gỗ, làm cho máy được chắc và bền hơn, do đó có thê 
làm việc với một tốc độ và cường độ không thề tưởng tượng 
được. Đầu thể kỷ XIX, sáng chế ra búa máy, máy ép và các máy 
cải chế biến kim loại : đầu tiên là máy tiện, về sau là máy phay 
và máy khoan. 

Sự phát triền của đại công nghiệp cơ khí, việc mở rộng nội 
thương và ngoại thương, đòi hỏi, phải cỏ một cuộc cách mạng 
trong phương tiện giao thông và vận tải. Máy hơi nước được áp 
dụng rộng rãi trong ngành vận tải. Năm 1807, ở Mỹ đóng xong 
chiếc tàu thủy đầu tiên, và năm 1825 con đường sắt đầu tếi 
được xây dựng ở Anh, _ 

Cần phải có rất nhiều sắt và thép đề sản xuất máy móc, 
đầu máy xe lửa, đường sắt, tàu thủy. Công nghiệp luyện kừn 
bắt đầu phát triền mau chóng. Việc phát minh ra phương pháp 
dùng nhiên liệu khoáng chất thay cho nhiên liệu mộc chất, đã 
thúc đầy mạnh mẽ sự phát triền của công nghiệp luyện kim. 
Lò luyện sắt ngày càng hoàn thiện. Từ nhữ ng năm 30 của thế 
kỷ XIN, lò gió nóng thay thế lò gió lạnh, đã đầy mạnh quả 
trình luyện sắt, tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu. Người ta 
phát hiện ra những phương pháp mới hoàn thiện hơn về sản 
xuất thép. Việc dùng rộng rãi máy hơi nước và sự phát triên của 
công nghiệp luyện kim đòi hỏi rất nhiều than, điều đó n công 
nghiệp mỏ than phát triên nhanh chóng. 

Nhờ có cách mạng công nghiệp, nước Anh biến thành công 
xưởng của thế giới. Tiếp theo nước Anh, sản xuất bằng máy 
móc bắt đầu lan tới các nước Âu Mỹ. 

Trong việc theo đuôi giá trị thặng dư một cách vô bờ bến, 
tư bản tìm thấy máy móc là một thủ đoạn mạnh mẽ đề nâng cao 
năng suất lao động. Một là, việc sử dụng những máy móc chuyển 
động được nhiều công cụ trong cùng một lúc, làm cho quá trình 
sản xuất thoát khỏi những khuôn khồ chật hẹp do sự hạn chế 
của các giác quan con người gây ra. Thử hai, việc sử dụng máy 
móc, lần đầu tiên tạo ra khả năng sử dụng những nguồn năng 
lượng mới, to lớn — động lực hơi, hơi đốt và điện lực, vào trong 
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quá trình sản xuất, Thứ ba; việc sử dụng máy móc làm cho tư 
bản có thể đem khoa học phục vụ sản xuất, mở rộng mức độ 
khống chế của con người đối với thiên nhiên và tạo nên mọi khả 
năng mới để nâng cao năng suất lao động. Sự thống trị của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được xây dựng trên cơ 
sở đại công nghiệp cơ khi. Chủ nghĩa tư bản tìm thấy đại công 
nghiệp-cơ khí là cơ sở kỹ thuật và vật chất phù hợp với nó, 


Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa 


Cách mạng công nghiệp mở đầu việc công nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa, tức là tạo nên nền đại công nghiệp cơ khí. Cơ 
sở của công nghiệp hỏa là công nghiệp nặng sản xuất tư liệu sản 
xuất. Nhưng sự phát triền của đại công nghiệp cơ khí tư bản 
chủ nghĩa, đứng về mặt lịch sử mà nói thì thường bắt đầu từ sự 
phát triền công nghiệp nhẹ, tức các ngành sản xuất vật phầm 
tiêu dùng cho cá nhân. 

Việc xây dựng và trang bị các xí nghiệp công nghiệp nhẹ, 
đòi hồi ít vốn hơn và tư bản ở đây chu chuyền nhanh hơn ở 
các ngành sản xuất tư liệu sản xuất. Vì vậy, trong việc theo đuồi 
lợi nhuận, tư bản trước hết hướng về công nghiệp nhẹ. Sự phát 
triển của đại công nghiệp cơ khí trong các ngành sản xuất vật 
phầm tièu dùng, làm tăng thêm nhu cầu về máy móc và thiết bị, 
than đá, kim loại, vật liệu xây dựng v.v. Đồng thời, trong công 
nghiệp nhẹ dần dần tích lũy được nhiều lợi nhuận, và những 
số lợi nhuận này đương đi tìm nơi sử dụng. Lúc đó đến lượt 
công nghiệp nặng phát triền nhanh chóng. Công nghiệp hóa tư 

„ “1 bản chủ nghĩa là một quá trình kéo dài mấy chục năm. 
Jk Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa được thực hiện, trước 
M2) hết dựa vào việc bóc lột công nhân làm thuê và nông dân lao 
“AAŠ động ở trong nước. Đồng thời, các nguồn vốn bên ngoài, kề cả 
'Q0Ÿ° /Zcác hình thức cướp bóc nhân dân lao động các nước khác, nhất 
tuÀ) là nhân dân thuộc địa, có tác dụng rất lớn đối với việc công 
, _ nghiệp hỏa của các nước tư bản chủ nghĩa. I 
Mì Vi dụ, công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa ở Anh được thực hiện 
J/ chủ yếu dựa vào việc chiếm đoạt và cướp bóc thuộc địa. Khi đã chiếm 
`Ÿ ~„ được thuộc địa khắp nơi trên thế giới, nườc Anh bòn rút được một số 
tiền khá lớn đề bổ vào công nghiệp của mình, Công nghiệp hóa tư bản 
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chủ nghĩa ở Đức phát triền rộng sau cuộc chiến tranh Phỗ — Pháp. Sau 
khi thắng Pháp, Đức buộc Pháp trả cho Đức 5 tỷ phơ-răng tiền bồi thường 
chiến tranh, phần lớn số tiền đó dùng vào việc phát triền công nghiệp. 
Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa được thực hiện còn dựa vào viẻc 
nhượng quyền kinh doanh xỉ nghiệp và vay nợ có tính đán t nô dịcn; 
con đường ấy làm cho các nước lạc hậu phải phụ thuộc về kinh tế và 
chính trị vào các nước tư bản chủ nghĩa phát triền. Ví dụ, nước Nga 
Sa hoàng đã nhượng quyền kinh doanh và vay nợ các nước phương Tây 
với những điều kiện có tính chất nỏ dịch, bằng cách đó nước Nga tìm 
cách bước dần lên con đường công nghiệp hóa. 

Trong lịch sử các nước, những con đường công nghiệp hóa tư bản 
chủ nghĩa khác nhau ấy thường hỗn hợp với nhau và bồ sung cho nhau. 
Lịch sử phát triền kinh tế của Mỹ là một thí dụ. Đại công nghiệp của 
nước Mỹ được xây dựng lên phần lớn bằng cách vay nợ nước ngoài một 
cách dài hạn và bằng cách bóc lột thẳng tay thồ dân châu Mỹ. 


Mặc dầu công nghiệp cơ khí của các nước tư sản đã phát 
đạt, nhưng phần lớn nhân dân trong thế giới tư bản chủ nghĩa 
vân sống và lao động trong điều kiện kỹ thuật thủ công thô sơ. 

Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa làm cho thành thị và 
các trung tâm công nghiệp lớn lên mau chóng. Thế kỷ XIX, số 
thành thị lớn ở châu Âu (có trên 10 vạn dân) tăng lên gấp 7 
lần. Do nhân khầu nông thôn tràn vào thành thị, nẻn tỷ số 
nhân khẩu thành thị tăng lên không ngừng, Nước Anh vào 
giữa thế kỷ XIX, nước Đức vào đầu thế kỷ XX, có trên nửa tông 
số nhân khâu tập trung ở thành thị. 

Cách mạng công nghiệp và sự phát triền hơn nữa của công 
nghiệp cơ khí làm cho giai cấp 0ô sẵn công nghiệp hình thành 
nén trong các nước tư bản chủ nghĩa. Số lượng của giai cấp 
công nhân tăng lên mau chóng, đội ngũ giai cấp công nhân 
được nông dân và những người thủ công phá sản bồ sung 
không ngừng. 

Sự phát triền của đại công nghiệp cơ khí đần dần xóa bỏ 
những lợi ích và thành kiến địa phương, phường hội và đẳng 
cấp của những thế hệ công nhân đầu tiên, xóa bỏ hy vọng 
không tưởng của họ muốn khôi phục địa vị người thủ công 
thời Trung cỏ. Quần chúng công nhân đoàn kết thành một gia 
cấp thống nhất — giai cấp vô sản, Khi nhận xét sự hình thành giai 
cup vô sản thành một giai cấp, Ăng-ghen viết : 
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«ChÏ có sự phát triền của sẵn xuất tư bản chủ nghĩa, của 
công nghiệp và nông nghiệp hiện đại quy mô lớn, mới làm cho 
sự tồn tại của nó có tính chất ồn định, mới làm cho số người 
của nó tăng lên, mới làm cho nó thành một giai cấp đặc biệt, 
có lợi Ích riêng biệt và mang sứ mạng lịch sử đặc biệt ». 


Công xưởng tư bản chủ nghĩa. Máy móc là thủ đoạn 
của tư bản bóc lột lao động làm thuê 

Công xưởng tư bẳn chủ nghĩa là xi nghiệp đại công nghiệp 
xây đựng trên cơ sở bóc lột công nhân làm thuê và sử dụng hệ 
thống máy móc đề sản xuất ra hàng hóa. 

Việc dùng máy móc đảm bảo tăng năng suất lao động lên 
rất nhiều và hạ thấp giá trị của hàng hóa. Máy móc làm cho 
người ta có thể dùng rất it lao động mà sẵn xuất được cùng một 
số lượng hàng hóa như cũ, hay dùng cùng một số lượng lao 
động như cũ mà sản xuất ra được hàng hóa nhiều hơn. 

Vào thế kỷ XIX, nếu dùng máy đề kéo một số lượng bông thành 
sợi, thì thời gian lao động chỉ bằng 1 phần 180 thời gian kéo bằng xa 
quay tay. Số lượng vải hoa bốn màu mà một công nhân dùng máy ỉn ra 
trong một giờ bằng số lượng mà 200 công nhân lao động thủ công trước 
kia in ra trong một giờ. 

Trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, hết thầy 
mọi lợi ích của việc dùng máy đều bị các nhà tư bản có máy 
móc ấy chiếm đoạt mất, do đó lợi nhuận của họ ngày càng tăng. 

Công xưởng là hình thức cao nhất của hiệp tác tư bản chủ 
nghĩa. Hiệp tác tư bản chủ nghĩa là lao động chung của nhiều 
công nhân tiến hành trong một quy mô tương đối lớn, nên đòi 
hỏi phải có những chức năng đặc biệt về quản lý, giảm sát và 
điều hòa các công việc. Trong xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, chức 
năng quản lý do nhà tư bản làm, nó có những đặc điềm riêng, 
+ „vì nó đồng thời là chức năng tư bản bóc lột công nhân làm 
Đa \# { thuê. Nhà tư bản sở đỉ là nhà tư bản, không phải vì y ở địa vị 

cx Ì quản lý xí nghiệp công nghiệp, trái lại, y sở dĩ thành người lãnh 
\ đạo xí nghiệp, chỉ vì y là nhà tư bản. 

Ngay khi thực hành hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa, 

nhà tứ bản đã tách khỏi lao động chân tay. Quy mô hiệp tác lao 


1. Ăng-ghen: «Phong trào công nhân Mỹ», Mác — Ăng-ghen : Toàn 
tập, tiếng Nga, t. XVI, phần I, tr. 287, 
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động mở rộng thì nhà tư bản lại tách khỏi cả chức năng trực 
tiếp và thường xuyên giám sát công nhân. Chức năng ấy giao 
cho một hạng người làm thuê đặc biệt — giám đốc và đốc công. 
Họ thay mặt nhà tư bản điều khiền xí nghiệp. Sự quản lý tư bản 
chủ nghĩa, theo tính chất của nỏ mà nói, là một thứ quản lý 
bạo ngược. 

Khi chuyển sang công xưởng, tư bản đồng thời tạo nên 
một thứ kỷ luật riêng biệt, kỹ luát lao động tư bản chủ nghĩa. 
Kỷ Iuật lao động tư bản chủ nghĩa là kỷ luật đói. Công nhân 
thường xuyên bị dọa đuôi ra khỏi nhà máy, ngay ngáy lo thất 
nghiệp. KỶ luật của công xưởng tư bản chủ nghĩa là một thử kỷ 
luật trại linh. 

Bản thản máy móc là một phương tiện mạnh mẽ đề giảm 
nhẹ lao động và nâng cao năng suất lao động. Nhưng dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, máy móc trở thành thủ đoạn tăng cường 
bóc lột lao động làm thuê. 

Máy móc, một khi bắt đầu được áp dụng liền trở thành kẻ 
cạnh tranh với công nhân. Việc dùng máy móc theo lối tư bản 
chủ nghĩa, trước hết khiến cho hàng nghìn hàng vạn người lao 
động thủ công mất hết tư liệu sinh hoạt, thành ra những người 
thừa. Thí dụ, khi máy đệt hơi nước được dùng rộng rãi thì 80 
vạn thợ dệt nước Anh bị ném ra đường phố. Do vải Ấn-độ sản 
xuất bằng tay cạnh tranh không nồi với vải Anh sản xuất bằng 
máy, nên mấy triệu thợ dệt Ẩn-độ rơi vào cảnh đói rét, chết 
chóc. Máy móc ngày càng được áp dụng và cải tiến, làm cho 
ngày càng có nhiều công nhân làm thuê bị mảy móc chèn ép, bị 
ném ra khỏi công xưởng tư bản chủ nghĩa, lang thang ngoài _ 
đường phố, nhập vào đội quân thất nghiệp ngày càng đông đảo. _ 


Máy móc làm cho quá trình sản xuất trở nên đơn giản, - 
không cần đến sức gân cốt thật khỏe. Vì vậy, khi chuyển sang 
kỹ thuật cơ khí, tư bản thu hút rộng rãi phụ nữ và thiếu nhi vào 
sản xuất. Nhà tư bản trả cho họ một số tiền lương chết đói và 
bắt họ làm việc trong những điều kiện nặng nề. Điều đó khiến . 
cho tỷ số trẻ em chết trong các gia đình công nhân lên rất cao, 
khiến cho thân thể và tỉnh thần của phụ nữ và thiếu nhi bị 
hủy hoại. 


Š.= — —==  ——=—-_=_---: 


Ba giai đoạn phái triền của chủ nghĩa tư bản... 131 


Máy móc tạo nên nhiều khả năng làm giảm bớt được thời 
gian lao động cần thiết đề sẵn xuất ra hàng hóa, do đó tạo điều. 
kiện đề rút ngắn ngày lao động. Nhưng dưới chế độ tư bản, 
máy móc lại là phương tiện để kéo dài ngày lao động ra. Trong 
quả trình theo đuôi lợi nhuận, nhà tư bản ra sức tận dụng máy 
móc. Thử nhất, thời gian máy móc phát huy tác dụng trong ngày 
lao động càng dài, thì mảy móc hoàn vốn càng mau. Thứ hai, 
ngày lao động càng dài, máy móe càng được sử dụng đầy đủ, thì 
càng không sợ máy móc trở nên cũ kỹ về mặt kỹ thuật, càng, 
không sợ nhà tư bản khác dùng mảy móc tốt hơn hoặc rẻ hơn, 
do đỏ mà có điều kiện sản xuất lợi hơn. Cho nên nhà tư bản ra. 
sức kéo dài ngày lao động đến cực độ. 

Một khi nằm trong tay nhà tư bản, máy móc dùng đề bòn 
rút của công nhân nhiều lao động hơn trong một thời gian nhất 
định. Lao động khần trương quá mức, nhà xưởng chật hẹp, 
thiếu không khi và ảnh sáng, không có những biện pháp cần 
thiết đề bảo vệ lao động, tất cả những điều đó làm cho công 
nhân mắc rất nhiều thứ bệnh do nghề nghiệp sinh ra, bhả hoại 
sức khỏe của họ. 

Kỹ thuật cơ khí đã mở ra một địa bàn rộng rãi đề sử dụng. 
khoa học vào quả trình sẵn xuất, đề làm cho lao động có tính 


.chất suy nghĩ và sáng tạo hơn. Nhưng việc dùng máy móc theo 


lối tư bản chủ nghĩa thì lại biến công nhân thành øát phụ thuộc: 
pào máy móc. SỐ phận của công nhắn chỉ là lao động chân tay 
đơn điệu*, mệt mỗi. Lao động trí óc trở thành đặc quyền của 
các nhân viên chuyên mòn như kỹ sư, kỹ thuật gia, nhà bác 
học. Khoa học phục vụ tư bản. Sự đối lập giữa lao động chân tay 
pà lao động trí óc ngày càng sâu sắc. 

Máy móc đánh dấu sự tăng cường mức độ khống chế của 
con người đối với lực lượng thiên nhiên. Máy móc nâng cao: 
được năng suất lao động, cho nên làm tăng thêm của cải xã hội. 
Nhưng của cải ấy bị nhà tư bản chiếm đoạt, còn đời sống của 
giai cấp công nhân — lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội— 
thì ngày càng khốn đốn. 


» Đơn điệu: ở đây SẺ, nghĩa là một động tác lắp đi lắp lại mãi 
không thay đồi: 


132 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


Nhưng bản thân máy móc không phải là kẻ thù của giai 
cấp công nhân, mà chính chế độ tư bản chủ nghĩa sử dụng máy 
móc mới là kể thù của giai cấp công nhân. Mác viết : 

Bản thân máy móc rút ngẵn được thời gian lao động, 
nhưng việc sử dụng nó theo lối tư bản chủ nghĩa thì lại kéo đài 
thời gian lao động Ta.. . bản thân máy móc làm giảm nhẹ lao 
động, nhưng việc sử tụng nó theo lối tư bản chủ nghĩa thì 
làm cho lao động khần trương hơn... bản thần máy móc đảnh 
dấu sự thắng lợi của con người đối với lực lượng thiên nhiên, 
nhưng việc sử dụng nó theo lối tư bản chủ nghĩa thì lại làm con 
người bị lực lượng thiên nhiên nô dịch... bản thần máy móc 
làm tăng thêm của cải cho người sẳn xuất, nhưng việc sử dụng 
nó theo lối tư bản chủ nghĩa thì lại làm cho người sản xuất trở 
nên nghèo nàn ». † 


Ngay từ khi quan hệ tư bản chủ nghĩa vừa mới ra đời đã 
bắt đầu cuộc đấu tranh giai cấp giữa công nhân làm thuê 0à 
nhà tr bẳn. Cuộc đấu tranh ấy diễn ra trong suốt thời kỳ công 
trường thủ công, và khi sản xuất bằng máy móc xuất hiện thì nó 
có một quy mô rộng lớn hơn và gay gắt hơn. 

Nhà tư bản sử dụng rộng rãi máy móc làm công cụ mạnh 
mẽ để đàn áp những cuộc bạo động, bãi còng v.v. có tính chất 
chu kỳ của công nhân chống chế độ chuyên quyền của tư bản. 
Sau năm 1830, ở Anh cỏ rất nhiều phát minh, đó là do lợi ích 
của cuộc đấu tranh giai cấp, của nhà tư bản chống lại công 
nhân, do nhà tư bản mi giảm bớt số công nhân đương làm 
việc và sử dụng lao động kém lành nghề đề đập tan sự "phân 
kháng của công nhân đối với ách áp bức của tư bản, 

Vì vậy, việc dùng máy móc theo lối tư bản chủ nghĩa làm 
cho tư bản càng bóc lột lao động được nhiều hơn, làm cho mâu 
thuẫn giai cấp giữa công nhân và nhà tư bản trở nên gay gắt. 


Đại công nghiệp và nông nghiệp 


Sự phát triền của đại công nghiệp thúc đầy nòng nghiệp 
cũng dùng máy móc. Một trong những ưu thế quan trọng nhất 
của nền đại sản xuất nông nghiệp là ở khả năng áp tụng máy 


1, Mác: 7ư bản, tiếng Nga, 1955, q. L, tr, 446—447. 
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móc. Máy móc nâng cao rất nhiều năng suất lao động trong 
nông nghiệp. Nhưng kinh tế tiêu nông không dùng nồi máy móc, 
vì muốn mua máy móc thì phải có nhiều tiền. Hơn nữa, máy 
móc chỉ có thể sử dụng với hiệu suất cao nhất trong những 
kinh doanh lớn sản xuất nông phẩm đại quy mỏ. Trong kinh 
doanh lớn dựa trên cơ sở kỹ thuật cơ khí, lao động hao phí đề 
sản xuất ra một đơn vị sản phầm it hơn nhiều so với kinh doanh 
tiểu nông dựa trên cơ sở kỹ thuật lạc hậu và lzo động thủ công. 
Do đó kinh doanh tiểu nông cạnh tranh không nồi với kinh 
doanh lớn tư bẵn chủ nghĩa. 

Trong điều kiện tư bản chủ nghĩa, việc sử dụng rộng rãi 
máy móc nông nghiệp đầy mau quả trình phân hóa nông dân. 
Do đó, ở nông thôn xuất hiện ra những tâng lớp xã hội mới 
trong dân cư nông thôn, đó là các giai cấp của xã hội tư sản : 
giai cấp tư sản nông thôn và giai cấp vô sản nóng nghiệp. 

Giai cấp tư sản nông thón hay phú nồng, tiến hành kinh tế 
hàng hóa trên cơ sở sử dụng lao động làm thuê, trên cơ sở bóc 
lột cố nông thường xuyên ở trong làng, bóc lột những người 
làm công nhật và những công nhân thời vụ khác đi làm thuê 
trong những ngày mùa. Phú nông thường còn là những kẻ cho 
vay năng lãi và chủ cửa hiệu ở nông thôn. Tất cả những cái đó 
là phương tiện bóc lột bần nông và một phần lởn trung nòng. 

Gidi cấp nô sản nông nghiệp là quần chúng cố nông bị 
tước đoạt tư liệu sản xuất, bị địa chủ và giai cấp tư sản nông 
thôn bóc lột. Nguồn sống cơ bản của người vô sản nòng 
nghiệp là bán sức lao động của mình. Một trong những tầng 
lớp điền hình của giai cấp vô sản nông nghiệp là công nhản làm 
thuê có mội phần đất. Phạm vì kinh doanh không đảng kề của 
họ trên một mảnh đất vỏ cùng nhỏ bé, không bảo đảm sinh 
hoạt cho họ, do đó họ buộc phải bản sức lao động, 


Dần nóng nông thôn cũng đứng trong hàng ngũ giai cấp vô 
sản nông nghiệp. Bần nông có một mảnh đất nhỏ và một số ít 
súc vật, Sản phầm nông nghiệp của họ không đủ cho họ sinh 
sống. Chủ yếu họ phải đi làm thuê đề cỏ tiền mua thức ăn, quần 
áo, các nhữ cầu khác và đề đóng góp, Người nòng dàn như thuế, 
về thực chát là người nữ VÒ sản, 
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Trung nông chiếm địa vị trung gian giữa giai cấp tư sản 
nông thôn và bần nông. Trung nông tiến hành kinh doanh dựa 
vào tư liệu sản xuất và lao động cá nhân của bản thân họ. Chỉ 
khi nào gặp điều kiện thuận lợi, lao động của trung nông trong 
nền kinh tế của mình mới có thề bảo đảm sinh sống cho gia 
đình họ. Do đó, địa vị của trung nông không ồn định. 

« Do quan hệ xã hội của nó, tầng lớp này nghiêng ngả giữa 
tầng lớp trên mà nó mong muốn ngoi lên và chỉ có một số it 
người may mắn là có thể đạt đến, và tầng lớp dưới mà toàn 
bộ quả trình tiến hóa của xã hội đầy họ rơi vào ».1 

Trong khi nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, chủ nghĩa tư bản - 
đồng thời làm phá sản số lớn những người sẵn xuất nhỏ. Do đó, 
sức lao động làm thuê trong nông nghiệp vô cùng rẻ mạt đến 
nỗi có nhiều kinh doanh lớn muốn sử dụng lao động thủ công, 
Tình hình đó kìm hầm sự phát triển của kỹ thuật cơ khi trong 
nông nghiệp. 

Đến thời kỳ cơ khí của chủ nghĩa tư bản, công nghiệp và 
nông nghiệp hoàn toàn tách rời nhau, sự đối lập giữa thành thị 
0à nông thôn ngày càng sâu sắc. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
sự phát triển:'của nông nghiệp ngày càng lạc hậu so với công 
nghiệp. Lê-nin vạch ra rằng, nông nghiệp của các nước tư bản 
chủ nghĩa vào đầu thế kỷ XX, về trình độ kỹ thuật và kinh tế 
thì gần với giai đoạn công trường thủ công. 


Xã hội hóa lao động và sản xuất theo lõi tư bản chủ 
nghĩa. Giới hạn dùng máy móc trong chế độ tư bản 
chủ nghĩa ) 


Trên cơ sở của kỹ thuật cơ khí, sự phát triền của lực lượng 
sản xuất xã hội dưới chế độ tư bản chủ nghĩa đã có những 
bước tiến bộ rất lớn so với phương thức sản xuất phong kiến. 

«Từ công trường thủ công chuyền sang công xưởng đàn 
dấu một cuộc cách mạng kỹ thuật toàn bộ, cuộc cách mạng này. 
phá hủy tài nghệ tích lũy đã mấy trăm năm của người thủ 
công. Đi theo cuộc cách mạng kỹ thuật ấy, tất nhiên là SỰ SUI 
đồ hoàn toàn về quan hệ xã hội của sản xuất, sự phân liệt trí 


1.Lê-nin: «Sự phát triền của chủ nghĩa tư bẳn Nga », Toàn f 
tiếng Nga, t. 3, tr. 148, 
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đề giữa các tập đoàn người tham gia sản xuất, sự đoạn tuyệt 
hoàn toàn với truyền thống, tất cả các mặt tiêu cực của chủ 
nghĩa tư bản trở nên trầm trọng và phổ biến, đồng thời chủ 
nghĩa tư bản xã hội hóa lao động một cách rộng rãi. Do đó, 
đại công nghiệp cơ khí là lời nói cuối cùng của chủ nghĩa tư 
bản, là lời nói cuối cùng của các «nhân tố tích cực » và tiêu 
cực của chủ nghĩa tư bản».! 


Trên cơ sở đại công nghiệp cơ khí, sinh ra quá trình tự 
phát là tư bản xã hội hóa lao động một cách rộng rải. 

- Thứ nhất, do việc dùng máy móc, nên sản xuất công nghiệp 
ngày càng tập trung vào những xí nghiệp lớn. Bản thân máy 
móc đòi hỏi nhiều công nhâu cùng lao động chung với nhau, 

Thứ hai, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, phân công xã hội 
phát triền không ngừng. Con số các ngành công nghiệp và 
nông nghiệp tăng lên. Đồng thời các ngành và các xÍ nghiệp 
ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. Trong tình trạng các ngành 
chuyên môn hóa cao độ, chủ xưởng sản xuất vải chẳng hạn, 
trực tiếp phụ thuộc vào chủ xưởng sẵn xuất sợi, chủ sản xuất 
sợi lại trực tiếp phụ thuộc vào nhà tư bản sản xuất bông, chủ 
xưởng chế tạo máy móc và chủ mỏ than v.v. 

Thứ ba, không còn cỏ tình trạng phân tán thành những 
đơn vị kinh tế nhỏ mà nền kinh tế tự nhiên vốn có, các thị 
trường nhỏ địa phương hợp lại thành thị trường dân tộc và thị 
trường thế giới to lớn. 

Thứ tư, chủ nghĩa tư bản có kỹ thuật cơ khí trong tay đã 
loại bỏ các hình thức lệ thuộc về thân thề của người sản xuất, 
Lao động làm thuê tự do trở thành cơ sở của sản xuất. Nhân 
khầu đi chuyền rất nhiều, do đó mà đảm bảo cỏ nhân công 
không ngừng đồn vào các ngành công nghiệp ngày càng phát đạt. 

Thứ năm, cùng với sự mở rộng nền sản xuất bằng máy 
móc, nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị lớn ra đời. 

Xã hội ngày càng phân chia thành hai giai cấp đối kháng 
cơ bản —giai cấp các nhà tư bản và giai cấp còng nhân làm 
thuê. 


1. Lê-nïn : « Sự phát trền của chủ nghĩa tư bản ở Nga», Toàn tập. 
tiếng Nga, t.3, tr. 397. 
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Việc xã hội hóa lao động và sản xuất thực hiện trên cơ sở 
kỹ thuật cơ khí, là một bước tiến bộ rất lớn trên con đường 
phát triền đi lên của xã hội. Nhưng quyền lợi ích kỷ của nhà tư 
bản chỉ mongø muốn làm giàu, đã làn cho sự phát triền của lực 
lượng sản xuất bị hạn chế trong những ranh giới nhất định. 

Đứng về quan điềm xã hội mà nói thì việc dùng máy móc 
sẽ là có lợi, nếu như lao động hao phi đề sản xuất ra máy móc 
Ít hơn lao động tiết kiệm được do dùng máy móc, và nếu như 
máy móc giảm nhẹ được lao động. Nhưng, đối với nhà tư bản 
mà nói, điều quan trọng khóng phải là tiết kiệm lao động xã hội, 
cũng không phải là giảm nhẹ lao động của công nhân, mà là 
tiết kiệm được tiền lươ ng. Do đó, đối với nhà tư bản, ranh giới 
sử dụng máy móc chật hẹp hơn. Ranh giới ấy lớn hay nhỏ là tùy 
ở sự chênh lệch giữa giá cả máy móc và tiền lương của công 
nhân mà máy móc loại ra trong thời gian sử dụng mảy móc. Do 
đó, tiền lương càng hạ, nhà tư bản càng không muốn dùng máy. 
móc. Ví dụ ở Anh, khi mà công nhân chưa đạt được thẳng lợi là 
cấm bóc lột lao động phụ nữ và thiếu nhỉ trong những công việc 
ở hầm mỏ, thì bọn tư bản vẫn không chủ ý áp dụng máy móc 
vào những công việc ấy. Vì vậy, cho đến nay lao động thủ công 
vẫn còn được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp, nhất là trong 
nông nghiệp các nước tư bản chủ nghĩa, 

Đại công, nghiệp cơ khí làm cho sự cạnh tranh giữa các 
nhà tư bản trở nên gay gắt, tăng cường tỉnh tự phát và trang 
thái vô chính phủ của toàn bộ nền sản xuất xã hội. Việc sử dụng 
máy móc theo lối tư bản chủ nghĩa không những làm cho lực 
lượng sản xuất xã hội phát triển mau chóng, mà còn làm chí 
ách áp bức của tư bản đối với lao động trở nên nặng nề hơ: 
làm cho hết thấy mọi mâu thuân của phương thức sản xuất t 
bản chủ nghĩa trở nên sâu sắc. 

Đồng thời, kỹ thuật càng phát triển, tư bản càng xã h 
hóa lao động thì giai cấp công nhân càng đoàn kết, tính tô chử 
và trình độ giác ngộ của họ càng cao. 


'Á*L..nN..-- (<0... .. «. 


CHƯƠNG VI 
TIỀN LƯƠNG 


Giá cả sức lao động. Bản chất của tiền lương 


Dưới phương thức sản xuấttư bản chủ nghĩa, sức lao động 
cũng cỏ giá trị như mọi thứ hàng hóa khác. Giá trị của sức lao 
động biêu hiện bằng tiền thì gọi là giá cả của sức Iao động. 

Giá cả sức lao động không giống giá cả các thứ hàng hóa 
khác. Khi một người sản xuất hàng hóa đem hàng hóa ra thị 
trường bán, thí dụ bán vải thô, số tiền mà anh ta thu dược 
chẳng ‹ qua chỉ là giá cả của hàng hóa đã bán đi. Khi một người 
vô sản bản sức lao động của mình cho nhà tư bản và thu được 
một số tiền nhất định dưới hình thức tiền lương, thì số tiền đó 
không biều hiện như là giả cả của hàng hóa — sức lao động, mà 
như là giá cả của lao động. 

Như vậy là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, nhà tư bản 
trả lương cho người công nhân sau khi người công nhân đã 
hao phí lao động. Thứ hai, tiền lương được quy định theo thời 
gian đã làm việc (giờ, ngày, tuần lễ) hoặc theo số lượng sản 
phầm đã chế tạo. Chúng ta hãy nhắc lại thí dụ trên. Giả thử 
người công nhân làm việc 8 giờ trong một ngày. rong 4 giò, 
anh sản xuất ra một giá trị 4 đỏ-Ìa, ngang với giả trị sức lao 
động của anh. Còn 4 giờ nữa, anh ta cũng tạo ra một giả trị. 
4 đô-la, phần giá trị này là giá trị thặng dư bị nhà tư bản 
chiếm đoạt. Chủ xí nghiệp thuê người vô sản suốt cả ngày lao 
động, cho nên 4 đò-la mà chủ xí nghiệp trả cho người vô sản 
là tiền công của cả 8 giờ lao động. Do đó tạo nên cái vẻ bề 
ngoài giả dối, tựa hồ như tiền lương là giá cả của lao động, tựa 
hồ như 4 đô-la là tiền trả công đầy đủ cho toàn bộ ngày lao 
động 8 giờ. Thật ra, 4 đô-la chỉ là giá trị một ngày của sức 
lao động, còn giá trị mà lao động của người vô sản sảng tạo 
ra thì ngang với 8 đô-la. Nếu xí nghiệp quy định trả công theo 


s 
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số lượn; sản phầm đã chế tạo ra, thì cũng có cải vẻ bề ngoài 
giả đối. tựa hồ lao động mà người công nhân hao phí vào việc 
sản xuất ra mỗi-đơn vị hàng hóa, đã được trả công, nghĩa là 
tựa hồ toàn bộ lao động mà người công nhân đã hao phí, được 
trả công đầy đủ, 

Cái vẻ bề ngoài giả dối đó không phải là sự hiểu lầm ngẫu 
nhiên của người ta. Nó sinh ra do bản thân những điều kiện 
của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa; trong những điều kiện ấy, 
sự bóc lột bị che giấu, bị làm lu mờ, còn quan hệ giữa chủ xi 
nghiệp và công nhân làm thuê thì bị xuyên tạc thành quan hệ 
bình đẳng giữa những người chủ hàng hóa. 

Thật ra tiền lương của công nhân làm thuê không phải là 
giá trị lao động hoặc giá cả lao động của họ. Giả thử lao động 
là hàng hóa và có giá trị, thì phải dùng một cái gì đề đo lường 
giá trị ấy. Rõ ràng là, cũng như bất cử thứ hàng hóa nào 
khác, lượng «giá trị của lao động» cũng phải đo lường bằng 
số lượng lao động nằm trong giá trị ấy. Giả thử như thế thì kết 
quả sẽ là đi vào cái vòng luận quần : dùng lao động đề đo lường 
lao động. 

Sau nữa, nếu như nhà tư bản trả «giá trị lao động » cho 
công nhân, nghĩa là trả công cho toàn bộ lao động, thì nguồn 
gốc làm giàu của nhà tư bản, tức là giá trị thặng dư sẽ không 
còn nữa; nói một cách khác, phương thức sản xuất tư bí 
chủ nghĩa không thê tồn tại được. 

Lao động sáng tạo ra giả trị hàng hỏa, nhưng bản thân 
lao động không phải là hàng hóa và không có giá trị. Cải mà 
trong sinh hoạt hàng ngày người ta gọi là «giá trị lao động », 
thực tế là giá trị sức lao động. 


Cái mà nhà tư bản mua được không phải là lao động mà 
là một thử hàng hóa đặc biệt: sức lao động. Sự tiêu dùng sức lao 
động, tức hao phí sức gân, sức thần kinh, sức óc của người 
công nhân, là quá trình lao động. Giá trị sức lao động bao giờ 
cũng thấp hơn giá trị do lao dộng của công nhân vừa mới 
sáng tạo ra: Tiền lương chỉ là sự trả công cho mỏi phần ngày 
lao động, chỉ là sự trả công cho. thời gian lao động cần `thiết, 
Nhưng vì tiền lương biêu hiện dưởi hình thức trả công cho lao 
động nên người ta có cắm tưởng là hình như toàn bộ nợi ày lao 
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động đều được trả công đầy đủ. Vì thế, Mác gọi tiền lương trong 
xã hội tư sản là một hình thức biễn tưới.g của giá trị hoặc giá 
cả sức lao động. 

(Tin lương không phải là cái mà nó thường biều hiện ra 
bề ngoài, tức không phải là giả trị (hay giá cả) của lo động 
mà chỉ là hình thức ngụy trang của giá trị (hay giả cả) của §trc 
lao động». 1 

Tiền lương là sự biểu hiện bằng tiền của ,giá trị sức lao 
động, Ì à giá cả của sức lao động biểu hiện ra là 3 ngoài như là 
giá cả của lao động. 

Dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, giữa chủ nô và nô lệ không hề-có sự 
giao địch mua bán sức lao động. Nô lệ là tài sản của chủ nô. Cho nên 
tựa hồ như toàn bộ lao động của nô lệ không được trả công, ngay đến 
phần lao động đùng đề bù đắp những chỉ tiêu nuôi sống nô lệ, cũng là lao 
động không được trả công, cũng là lao động làm cho chủ nô. Trong xã 
hội phong kiến, lao động cần thiết mà người nông dân bỏ ra trên ruộng 
đất của minh và lao động thăng dư bồ ra trên ruộng đất của địa chủ, có 
ranh giởi khác nhau rõ rệt về thời gian và không gian. Dưởi chế độ tư 
bản chủ nghĩa, ngay đến lao động không được trả cêng của người công 
nhân làm thuẻ cũng tựa hồ như là lao động được trả công, 

Tiền lương che đậy mọi dấu vết của sự phản chia ngày 
lào động ra thành thời gian lao động cần thiết và thời gian lao 
động thặng dư, thành lao động được trả công và lao động khônz 
được trả công, do đỏ tiền lương che đậy mất quan hệ bóc lột tư 
bản chủ nghĩa. 


Các hình thức cơ bản của điền lương 


Các hình thức cơ bản vn tiền lương là tiền lương tính theo 
thời gian và tiền lương tính theo sản phẩm. 

Tiền lương tính theo thời gian là một hình thức tiền lương 
mà số lượng của nó Ít hay nhiều là tùy ở thời gian làm việc của 
người công nhân (giờ, ngày, tuần lễ, tháng). Vậy cần phân 
biệt: lương giờ, lương ngày, lương tuần, lương thủng. 

Cũng với số lượng tiền lương tính theo thời gian như thế, 
nhưng tiền lương thực tế của công nhân có thề khác nhau tùy 


1. Mác: « Phê phán cường lĩnh Gô-ta »; Mác~Ăng-ghen : Tuyền tập, 
tiếng Nga, 1955, t.H, tr.20. 
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theo ngày lao động dài hay ngắn. Cần phân biệt tồng số tiền 
lương (của một ngày, một tuần, một tháng) với tiền trả công 
(hay giá cả) của một giờ lao động. Giá cả của một giờ lao 
động là thước đo việc trả công cho lao động mà người công 
nhân đã hao phí trong một đơn vị thời gian. Thí dụ, nếu ngày 
lao động trung bình là 8 giờ, và giá trị trung bình một ngày của 
sức lao động là 4 đô-la, thì giá cả trung bình của một giờ lao 
động là 50 xu (400 xu: ö giờ). 

Thực hành chế độ tiền lương tính theo thời gian, nhà tư bản 
có thề dùng biện pháp kéo dài ngày lao động đề bóc lột công 
nhân nhiều hơn; có thề không thay đổi lương ngày, lương 
tuần, lương tháng, mà vẫn hạ thấp được giá cả của một giờ 
lao động. Thí dụ tiền lương ngày vẫn như cũ, tức ‡ đô-la, 
nhưng ngày lao động đã kéo dài thêm từ 8 đến 9 giờ; trong 
trường hợp đó, giả cả của một giờ lao động sẽ hạ thấp từ 50 
xu xuống 44,4 xu. Nếu kéo dài thêm ngày lao động thì dù 
lương ngày có tăng (do đỏ lương tuần, lương tháng cũng được 
tăng theo) nhưng giá cả một giờ lao động vẫn có thể không 
thay đồi hoặc thậm chí hạ thấp hơn. Thi dụ, nếu lương ngày 
tăng từ 4 đô-la lên 4 đô-la 20 xu, và ngày lao động kéo dài 
thêm từ 8 đến 10 giò thì như vậy, giá cả một giờ lao động sẽ 
hạ xuống 42 xu (420 xu: 10 giờ). 


Nâng cao cường độ lao động, thực tế cũng có nghĩa là 
hạ thấp giá cả của một giờ lao động, vì trong trường hợp này, 
sức lực của công nhân phải hao ghí nhiều hơn (chẳng khác gì 
ngày lao động bị kéo dài ra), nhưng tiền lương thì vẫn như cũ. 

Vì giá cả của một giờ lao động bị hạ thấp nên người vô 
sản muốn sống được buộc phải đồng ý kéo dài ngày lao động 
hơn nữa. Việc nâng cao quá mức cường độ lao động cũng như 
việc kéo dài ngày lao động, làm cho sức lao động bị hao phí 
nhiều hơn. Giá cả một giờ lao động càng bị trả thấp, thì người 
cônø nhân càng phải làm việc nhiều hơn, hoặc càng phải kéo 
dài ngày lao động ra hơn, mới có thề kiếm được một số tiền 
lương dù nhỏ mọn. Mặt khác, việc kéo dài thời gian lao độ 
lại làm cho lương giờ bị hạ xuống. Kéo dài ngày lao động h 
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nâng cao cường độ lao động đều làm cho lương giờ bị hạ thấp, 
nhà tư bản lợi dụng việc đó đề mưu lợi ích cho mình. 

Khi hàng hóa tiêu thụ được dễ dàng thì nhà tư bản kéo dài 
ngày lao động, thực hành lối làm việc thềm giở, tức làm việc 
ngoài số giờ đã quy định của ngày lao động. Nếu tình hình thị 
trường không tốt buộc phải tạm thời thu hẹp sản xuất, thì nhà 
tư bản sẽ rút ngắn ngày lao động, và thực hành lối trả công 
theo giờ. Trong tình trạng làm việc không đủ ngày hay không 
đủ tuần, việc trả công theo giờ hạ thấp tiền lương xuống, 
rất nhiều. Lấy thí dụ trên mà nói, nếu ngày lao động rút ngắn 
từ 12 giờ lại 6 giờ, và vẫn giữ lương giờ như cï nghĩa là 50 xu, 
thì lương ngày của công nhân sẽ là 3 đỏ-la, nghĩa là giả trị một 
ngày của.sức lao động bị bớt đi một nửa. Do đó, về phương 
diện tiền lương, công nhân không những bị thiệt thòi khi ngày 
lao động bị kéo dài quả độ mà còn bị thiệt thòi cả khi phải làm 
việc bớt giờ. 

«Hiện nay nhà tư bản có thề bóp nặn ở người công nhân một 
số lượng lao động thắng dư nhất định mà không cần làm cho 
thời gian lao động kéo dài đến mức cần thiết đề duy trì sinh 
hoạt của người công nhân. Nhà tư bản có thề phá hoại mọi 
tính chất đều đặn của lao động, tự tiện theo tiện lợi, ý riêng 
và lợi ích trước mắt của mình mà biến đồi những thời kỳ lao 
động thái quá đến cực độ sang những thời kỳ thất nghiệp bộ 
phận hoặc thậm chỉ thất nghiệp hoàn toàn » 1. 

Dưới chế độ tiền lương tính theo thời gian, số lượng tiền 
lương của công nhân không trực tiếp căn cứ vào cường độ lao 
động của công nhân, vì cường độ lao động nâng cao, nhưng tiền 
lương theo thời gian vẫn không tăng thêm, trái lại giả cả của 
một giờ lao động, thực tế lại bị hạ xuống. Đề bóc lột được 
nhiều hơn, nhà tư bản nuôi một bọn đốc công chuyên môn, 
bọn này bắt công nhân phải tuân theo kỷ luật lao động tư bản 
chủ nghĩa và làm cho cường độ lao động không ngừng tăng lên. 

Tiền lương tính theo sản phầm là một hình thức tiền lương 
mà số lượng của nó nhiều hay it là tùy ở số lượng sản phầm, hay 
số lượng bộ phận lẻ mà người công nhàn chế tạo ra trong một 
đơn vị thời gian hoặc tùy theo số lượng công việc đã hoàn thành. 


<< “— —.. 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. I. tr 548. 
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Dưới chế độ tiền lương tinh theo thời gian, lao động mà người 
công nhân hao phí, được đo lường bằng thời gian lao động; còn 
dưới chế độ tiền lương tính theo sản phầm, lao động mà người 
công nhân hao phí được đo lường bằng số lượng sản phầm đã 
chế tạo (hoặc số lượng công việc đã hoàn thành); mỗi một sản 
phầm được trả công theo một đơn giá * nhất định. 

Khi quy định đơn giá, nhà tư bằntính toán đến : thứ nhất, tiền 
lương tính theo thời gian của người công nhân trong một ngày; 
thứ hai, số lượng sản phầm, hoặc các bộ phận lẻ của sản phầm 
mà người công nhân làm ra trong một ngày (thường lấy mức 
sản xuất cao nhất của cônø nhân làm tiêu chuần). Giả thử trong 
một ngành sản xuất nào đó, tiền lương tính theo thời gian một 
ngày trung bình là 6 đô-la và số lượng sản phầm đo công nhân 
làm ra là 60 cái, như thế đơn giá của mỗi sản phầm hoặc mỗi 
bộ phận lẻ của sản phầm là 10 xu. Khi quy định đơn giá, nhà tư 
bản tính toán như thế nào đề tiền lương của công nhân trong 
một giờ (một ngày, một tuần) không cao hơn tiền lương tính 
theo thời gian. Xem đó đủ biết, tiền lương tính theo sản phầm 
thật ra là hình thức biến tưởng của tiền lương tính theo thời gian. 


Hơn cả tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo 
sản phầm tạo ra cái vẻ bề ngoài giả đối tựa hồ như cái mà người 
công nhân bán cho nhà tư bản không phải là sức lao động mà 
là lao động, tựa hö như người công nhân căn cử theo số lượng 
sản phầm đã làm ra mà nhận được sự trả công đầy đủ. ˆ 


Chế độ tiền lương tính theo sản phầm của chủ nghĩa tư bản 
làm clo cường độ lao động tăng lên không ngừng. Đồng thời 
nó làm cho chủ xi nghiệp dễ giám sát công nhân. Ở đây, 
trình độ khẩn trương của lao động được kiềm soát bằng số 

1 “. . Ð H ^ ` cà - cự 
lượng và chất lượng của sản phẩm mà người công nhân phải 
làm ra đề có được nhĩng tư liệu sinh hoạt cần thiết. Người 
công nhân buộc phải làm ra nhiều sản phầm hơn, buộc phải 
lao động khần trương hơn. Nhưng một khi số đông công nhân 
đã đạt đến mức cường độ lao động mới cao hơn, thì nhà tư 


* Đơn giá: giá trả công cho mỗi sản phầm đã chế tạo, theo một 
giá biều nhất định. 
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bản lại hạ thấp đơn giá của mỗi sản phầm xuống. Trong thí 
dụ nói trên, giả thử đơn giá của sản phầm bị hạ thấp xuông còn 
một nửa, thì người công nhân, muốn giữ được (iền lương như 
cũ, tất phải làm việc gấp đòi, nghĩa là phải tăng thêm thời gian 
lao động hoặc phải lao động khần trương hơn nữa để có thể 
sản xuất ra trong một ngày không phải là 60 sản phầm, mà 
là 120. 


« Người công nhân cố gắng giữ vững khối lượng tiền lương 
của mình bằng cách làm việc nhiều hơn: hoặc làm việc nhiều 
giờ hơn, hoặc trong một giờ sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn... 
Kết quả là công nhảa làm oiệc càng nhiều thì tiền lương họ nhận 
được càng Ií » 1. 

Đó là đặc điểm quan trọng nhất của tiên lương tính theo 
sản phầm dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Hình thức tiền lương tính theo sản phầm của chủ nghĩa tư 
bản tuy có muôn hình muôn vẻ, nhưng thực chất của nó không 
. thay. đôi. Nó gây ra sự cạnh tranh trong công nhân, nó buộc 
công nhân phải nâng cao cường độ lao động, và như vậy bảo 
đảm cho nhà tư bản tăng thu nhập. 


v «Vì vậy, nó có khuynh hưởng vừa nâng tiền lương cá nhân 
lên cao hơn mức trung binh, vừa hạ thấp bản thân mức ấy 
xuống» 2. 


Tùy theo những điều kiện cụ thẻ, nhất là tùy theo sự tiến 
bộ kỹ thuật, tùy theo tình hình thị trường lao đệng v.v. mà các 
nhà tư bản áp dụng những hình thức trả công khác nhau. 
Trong những trường hợp này thì họ trả lương theo thời gian, 
trong những trường hợp khác họ lại trả lương theo sản phầm. 


Đứng về mặt lịch sử mà nói, tiền lương tính theo thời gian 

ra đời sớm hơn tiền lương tính theo sẵn phẩm. Tiền lương tính 
theo thời gian được ấp dụng rông rãi trong những giai đoan phát 
triển đầu tiên của chủ nghĩa tư‹ bản, lúc bấy giờ các nhà tư bản 
tăng thêm giá trị thắng dư chủ yếu bằng cách kéo dài ngày lao 
động. Yề sau này thì tiền lương tính Hi sản phầm được áp dụng 


1. Mác: « cự động lànÌ thuê và tư bản », Mắc — Ắng-ghen : Tuyền tập 
tiếng Nga, 1955, l. ], tr. 2Ô, 
2. Mác: Tư bản, tiếng Ngựa, 1955, q. I. tr.557—558 
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rộng rãi hơn trong các xi nghiệp tư bản chủ nghĩa. Trong điều 
kiện hiện nay, khi trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa đã áp 
dụng rộng rãi phương pháp dây chuyền và thiết bị tự động thì các 
hình thức tiền lương tính theo thời gian có thưởng ngày càng 
được phồ biến rộng rãi. Bằng cách tăng thêm tốc độ chuyền động 
của máy mỏe, nhà tư bản buộc công nhân phải lao động ngày 
càng khần trương hơn, mà không tăng lương hoặc thậm chí còn 
hạ thấp tiền lương xuống. 

Thường thì các hình thức tiền lương tính theo thời gian và - 
tính theo sản phầm được áp dụng song song ở ngay trong cùng 
một xí nghiệp. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, hai hình thức 
tiền lương đỏ chỉ là những phương pháp khác nhau để tặng 
cường bóc lột giai cấp công nhân. 


Chế độ tiền lương hút máu 


Một đặc điềm quan trọng nhất của chế độ tiền lương tư 
bản chủ nghĩa là lao động kbần trương quá độ làm cho sức lực 
công nhân kiệt quệ. Tiền lương không thể bù lại sự hao, phí 
ngày càng tăng về sức lao động. Thời gian lao động và cường 
độ lao động vượt quá một phạm vi nhất định nào đó, thì bất cử 
một sự bù đắp thêm nào cũng khòng thể ngăn ngừa được sự 
phá hoại trực tiếp sức lao động... 

Do áp dụng trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa những 
phương pháp tô chức lao động làm kiệt sửc con người, cho nên, 
thường thường đến cuổi ngày làm việc, sức bắp thịt và sức thần 
kinh của công nhân bị căng thẳng quá mức, điều đó đã dân tới 
chỗ hạ thấp năng suất lao động. Đề tăng thêm giá trị thặng dư, 
nhà tư bản đã dùng đến các chế độ tiền lương hút máu đề nâng cao 
cường độ lao động trong suốt cả ngày lao động. Dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, cái gọi là «tồ chức khoa học về lao động » dưới 
các hình thức khác nhau chính là đề phục vụ cho mục đích đó. 

Những hình thức phổ biến của sự tö chức lao động ấy kết hợp 
với việc áp dụng những chế độ tiền lương làm kiệt sức công nhân là 


chẽ độ Tay-lo và chẽ độ Pho. Nàng cao cường độ lao động lên đến mức 
tối đa là cơ sở của hai chế độ ấy. 
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Thực chất của chế độ Tay-lo (chế độ lấy tên của người nghĩ ra 
nỏ : Tay-lo, một kỹ sư Mỹ) là như sau: trong xí nghiệp chọn ra những 
công nhân khéo léo nhất và mạnh khỏe nhất, rồi bắt họ làm việc khần 
trương đến mức tối đa. Mỗi một động tác làm xong được ghi thành mấy 
giày đồng hồ hoặc mấy phần giây đồng hồ. Sau đó căn cứ vào thời 
gian đã tỉnh mà quy định chế độ sản xuất và tiểu chuần thời gian lao 
động cho tất cả công nhàn. Nếu vượt tiêu chuẩn, vượt « nhiệm vụ » thì 
ngoài tiền lương hàng ngày ra, công nhân sẽ được lĩnh thêm một số 
tiền nhỗ mọn, tức tiền thưởng; nếu không hoàn thành được tiêu chuần 
đó, công nhân sẽ chỉ được trả công với đơn giá bị giảm đi rất nh'ều. 

Khi nhận xét chế độ Tay-lo nói chung, Lê-nin vạch ra rằng chế độ 
đó chứa đựng nhiều thành tích khoa học đáng kề trong việc phân tích 
sự chuyền động của máy móc trong khi lao động, nó bỏ được những 
động tác thừa, đề ra phương pháp làm việc đúng đắn, đề ra những chế 
độ tính toán và kiềm soát v.v. tốt nhất cùng với tính chất tàn bạo tính 
vi của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. Lê-nin gọi cách tô chức lao động 
và trả công như vậy là chế độ «khoa học» bòn rút mồ hôi. Lề-nin viết : 

«Kết quả là, cùng trong 9,10 giờ lao động, người ta bóp 
nặn được ở người công nhân một số lao động nhiều gấp 3 lần, 
đã thẳng tay vắt kiệt sức lực của công nhân, đã hút với một tốc 
độ nhanh gấp ba từng chút sức óe sức gàn của người nô lệ làm 
thuê. Người công nhân này sẽ chết sởm ư? Thì đã có nhiều 
người công nhân khác đang đợi chờ ngoài cửa !.. »f 


Chế độ tô chức lao động và chế độ tiền lương mà Hắng-ri Pho w vua 
ôtô» Mỹ và những nhà tư bản khác áp dụng (chế độ Pho) đều nhằm 
nâng cao tột bực cường độ lao động bằng cách tăng nhanh tốc độ làm 
việc dây chuyền và thì hành các chế độ tiền lương hút máu. Cường độ 
lao động bị nâng cao lên rất nhiều, nhưng tiền lương thì không tăng 
thẻm, ngày lao động cũng không rút ngắn. 

Ngoài ra, còn có những cách Lô chức lao động và chế độ tiền lương 
khác nhằm mục đích bóc lột công nhân nhiều hơn, Đỏ là những biến 
tướng của chế độ Tay-lo và chế độ Pho. Thí dụ chế độ Han-tơ (Mỹ) là 
mộ' trong những hình thức ấy. Khác với chế độ tiền lương tỉnh theo sản 
phầm Tay-lo, chế độ Han-tơ là chế độ tiền lương tính theo thời gian có 
thưởng. Giao cho công nhân một «nhiệm vụ» nhất định và quy định 
cho mỗi đơn vị thời gian một số tiền lương rất thấp có đảm bảo, tiền 
lương đó không thay đồi theo tiêu chuần công việc. Sau khi làm xong 
« nhiệm vụ », ngoài tiền lương rất thấp có đảm bảo, công nhàn còn được 
trả thêm một số tiền tối thiều có đảm bảo, tức là «tiền thường ». Nguyên 
tắc của chế độ Hôn-xây (Mỹ) là: nzoài « tiền lương trung bình » của mỗi 
giờ, còn có tiền thưởng cho thời gian « đã tiết kiệm được ». Theo chế độ 


1. Lê-nin: «Chế độ «khoa học» bòn rút mồ hỏi », Toàn tập, tiếng 
Nga. L. 18, tr. 556. 
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ấy, thí dụ cường độ lao động tăng gấp đôi thì mỗi một giờ của thời gian 
«đã tiết kiệm được » sẽ được trả một số « tiền thưởng » ước chừng một 
phần ba tiền lương một giờ. Do đó, cường độ lao động càng cao bao 
nhiêu, thì tiền lương người công nhân càng thấp bấy nhiêu so với lao 
động mà anh đã hao phí, Chể độ Ró-oen (Anh) cũng dựa trên những 
nguyên tắc ấy. 

Ở Tày Âu và ở Mỹ cũng áp dụng rộng rãi chế độ của người Pháp 
kế tục Tay~lo là Be-đồ, cơ sở của chế độ Be-đô là cái thang chỉ tiêu phức 
tạp về tốc độ chuyền động và khần trương công tác đề hoàn thành công 
việc sản xuất và tiêu chuần hiệu suất cao. Chế độ đó quy định việc tính 
thời gian lao động theo từng phần giây. Nếu công nhân hoàn thành tiêu 
chuần thì được thưởng và nếu không hoàn thành tiêu chuần thì bị phạt 
bằng cácÄ hạ lương. Chế độ Be-đô làm cho cường độ lao động tăng lên 
ghê gớm. k 

Phương pháp của chế độ Tay-lo và chế độ Pho, cho đến ngày nav 
vẫn được sử dụng dưới những hình thức biến hóa. Ví dụ, những hỉnh thức 
khác nhau về tiền lương tinh theo thời gian có thưởng được áp dụng ở 
Mỹ, kết hợp với tiêu chuần cao quy định theo máy tính thời gian và nghiên 
cứu các động tác lao động với mức sử dụng tối đa năng lực máy móc. 
Những công nhân không hoàn thành tiêu chuẩn cao thì bị đuồi. Các thử 
chế độ tiền lương quy định trước tiêu chuẩn chuyền động và động tác, 
được áp dụng ngày càng rộng rãi. 

Cải gọi là qchia phần lãi cho công nhân» là một trong những 
phương pháp lừa bịp công nhân đề tăng thêm giả trị thăng dư. Nhà tư 
bản mượn cớ xí nghiệp nhiều lời thì công nhân cũng có lợi đề hạ thấp 
tiền lương cơ bản của công nhân, và dùng số tiền đỏ đề tổ chức quÿ 
«chia phần lãi cho công nhân ». Đến cuối năm, một phần số tiền mà nhà 
tư bản cấp cho công nhân dưởi hình thức « tiền lãi » thực tế là tiền lương 
của công nhân bị khấu trừ trước kia. Rốt cuộc, tiền lương của người 
công nhản « dự phần chia lãi », thực tế còn ít hơn tiền lương thường. Việc 
phân phối cồ phần của xí nghiệp cho công nhân cũng nhằm mục đỉch đó. 

Mưu gian chước dối của bọn tư bản trong bất cử chế độ - 
trả công nào cũng đều nhằm một mục đích: bỏp nặn ở công. 
nhân càng nhiều giá trị thặng dư càng hay. Bọn chủ xí nghiệp 

dùng đủ mọi thủ đoạn đề đầu độc ý thức của công nhân, làr 
cho họ lầm tưởng rằng nâng cao cường độ lao động, giảm bớt 
chỉ tiêu về tiền lương trả cho mỗi đơn vị sản phầm, và nâng caØ 
lợi nhuận của xí nghiệp thì công nhân cũng có lợi. Bằng cách 
đó, bọn tư bản hòng làm suy yếu sự phản kháng của giai cấp 
sản chống lại sự tấn công của tư bản, hòng làm cho công n 
không gia nhập công đoàn, không tham gia bãi công, hòng chỉa 
rẽ phong trào công nhân. sọ 
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Tiền Iưøơ'ag danh nghĩa và tiền lương thực tế 


Trong những giai đoạn phát triền đầu tiên của chủ nghĩa tr 
bản, hình thứe,trả công được thì hành rộng rãi là hình thức trả 
công bằng hiện oậi: công nhân có chỗ ở, được lĩnh lương thực 
và một số tiền nhỏ mọn. 


Ngay cả trong thời kỳ cơ khí của chủ nghĩa tư bản, tiền lương . 
bằng hiện vật vẫn còn được giữ lại trong một phạm vi nhất định, thí 
dụ ở nước Nga trước Cách mạng, trong công nghiệp khai khoáng và dệt 
vải vẫn thi hành chế đệ trả lương bằns hiện vật, Chế độ trả lương bằng 
hiện vật được áp dụng phổ biến trong nông nghiệp tư bản chủ nghĩa 
khi ngành đó dùng lao động của cố nông, trong một vài ngành công 
nguiệp của các nước tư bản chủ nghĩa, và trong các nước thuộc địa va 
phụ thuộc. Nhà tư bản đầy công nhân vào cảnh ngộ khiến họ phải mua 
chịu vật phầm ở cửa hàng nhỏ của xí nghiệp, phải thuê nhà trong hầm 


- nỗ hay trong các đồn điền theo những điều kiện rất năng nề v.v. Áp dụng 


chế độ tiền lương bằng hiện vàt, nhà tư bản bóc lột công nhân làm thuê 
không những về mặt công nhàn là người bán sức lao động, mà còn về 
znặt công nhân là người tiêu dùng. 


Chế độ tiền lương bằng iiền là một đặc điễm của phương 
thức sẵn xuất tư bản chủ nghĩa đã phát triền. 

Cần phải phân biệt tiền lương danh nghĩa và tiền lương 
thực tế. 

Tiền Irơng danh nghĩa là tiền lương biều hiện bằng tiền. Đó 
là số tiền công nhân lĩnh được do bán sức lao độnz cho nhà tư 
bản. Bản thân tiền lương danh nghĩa không thể cho ta một quan 
niệm đầy đủ về mức thực tế của việc trả công cho còng nhân. 
"Thí dụ tiền lương danhnghĩa vẫn như cũ không thay đồi, nhưng 
nếu giá cả vật phầm tiêu dùng và thuế má tăng lèn thì tiền 
lương thực tế sẽ bị hạ xuống. Tiền lương danh nghĩa có thề 
tăng thêm, nhưng nếu trong thời gian đó, giả sinh hoạt lại tăng 
nhanh hơn tiền lương danh nghĩa, thì tiền lương thực tế của 
Kông nhân sẽ bị hạ xuống. 

Tiền lương thực tế là tiền lương biều hiện bằng tư liệu 
sinh hoạt của công nhân; nỏ vạch rõ số lượng và chất lượng 
vật phầm tiêu dùng và đồ dùng mà người công nhàn có thể 
mua sắm được bằng tiền lương của mình. Muốn xác định được 
tiền lương thực tế của công nhân, một mặt phải tỉnh đến mức 
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tiên lương danh nghĩa, mặt khác phâẾ tính đến mức giả cả vật 
phầm tiêu dùng, tiền công ích, giá thuê nhà cao, gánh nặng thuế 
mả mà người công nhân phải đóng góp. 

Khi xác định mức tiền lương thực tế trunz bình, thống kê 
tư sản thường xuyên tạc sự thật : nó xếp vào tông số tiền lương 
của giai cấp công nhân cả thu nhập của những tầng lớp lãnh 
đạo trong bộ máy quan liêu về công nghiệp và tài chính (quản 
lý xí nghiệp, giám đốc ngân hàng v.v.), không tính đến tiền 
lương của đông đảo công nhâ+ không lành nghề bị trả công rất 
thấp và của giai cấp vô sản nông nghiệp, khônz kề đến tình 
trạng giá cả vật phầm tiêu dùng hàng ngày tăng lên và thuế 
má nặng nề thêm. Thống kê tư sẵn đưa ra những chỉ tiêu xuyên 
tạc về giá sinh hoạt, giảm bởt rất nhiều mức tăng đắt đỏ, và 
còn dùng nhiều phương pháp khác đề tô son điểm phấn cho 
đời sống thực tế của giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

Những phương pháp tính mức lương trung bình có thể xuyên tạc 
tình hình thực tế đến mức nào, ta hãy nhìn vào tài liệu sau đây thì sẽ rõ : 
thu nhập của những người quản lý xí nghiệp, giám đốc ngân hàng và 
những đại biêu hành chính lương cao khác, cao hơn mức lương trun$# 
binh của công nhân 10 lần. Ví dụ, trong năm .1955, theo tài liệu thống kê 
của Mỹ, mức lương hàng: năm (kê cả các khoản tiền phụ thêm khác) của 
chủ tịch công ty độc quyền ô-tô lớn nhất ở Mỹ «General Motors » (Công 
ty xe hơi thông dụng) là 776.4 ngàn đô-la, của giám đốc công ty thép 
« Bethléem » (Bét-tơ-lem) là 706 ngàn đô-la, của giám đốc cônz ty độc 
quyền hóa học Dupont (Đuy-pông) là hơn 642 ngàn đô-la, của Henry 
Ford II (Háng-ri Pho II) — một trong những chủ xỉ nghiệp lớn nhất ở Mỹ, 
là chủ tịch công ty ô-tô Ford — là 565 ngàn đô-la, 

Tuy nhiên, ngay cả thống kê tư sản cũng không thề che 
giấu được sự thật này: dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tiền 
lương không đủ đảm bảo mức sống tối thiêu cho phần lớn 
công nhân vì giá sinh hoạt đắt thêm và nạn thất nghiệp tăng lên. 


Năm 1938, các nhà kinh tế học tư sản Mỹ tính mức sống tối thiều 
trong một nắm của một gia đình công nhân gồm 4 người ở nước Mỹ là 
2.177 đô-la. Thế mà thực tế thì nằm 1938, tiền lương trung bình hàng 
năm của một công nhân công nghiệp Mỹ chỉ có 1.176 đô-la, nghĩa là chỉ 
nhiều hơn nửa mức sống tối thiểu nói trên một chút. Theo cách tính 
của các nhà kinh tế học tư sẳn, thì mức sống tối thiều của một gia đình 
công nhân bậc,trung (gồm 5 người) ở Anh trước chiến tranh thế giỏi 
thứ hai là 55 si-1inh trong một tuần. Cắn cử vào tài liệu chỉnh thức thì 
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" 
trong những năm trước chiến tranh, đối với 80% công nhân công 
nghiệp than, 75% công nhân công nghiệp khai khoảng (không kề công 


nghiệp than), 57% công nhân xí nghiệp công Ích ở Anh, tiền lương kiếm 
được ít hơn mức sống tối thiều ấy. “ 


Xu hướng hạ thấp tiền lương thực tế dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa 


Trên cơ sở phân tích phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, Mác đi đến kết luận như sau : 

«Xu hưởng chung của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 
không phải là nàng cao mức lương trung bình mà là hạ thấp 
mức ấy xuống ›. 1 

Tiền lương, tức giá cả sức lao động, cũng như giá cả của 
mọi thứ hàng hóa khác, là do quy luật giá trị quyết định. Với 
sự phát triền của kỹ thuật và tíng năng suất lao động, số lượng 
lao động cần thiết đề sẵn xuất tư liệu sinh hoạt, ngày càng giảm 
bớt và số lượng lao động thăng dư tăng lên một cách tương 
đương. Tùy theo mức tiến bộ kỹ thuật và mức tăng năng suất 
lao động trong các ngành sản xuất vật phầm tiêu dùng hay tư 
liệu sẵn XUấP đề chẽ tạo vật phầm tiêu dùng, giá trị sức lao 
động ngày càng hạ và giá trị thặng dư nuày càng tăng, đó là 
chiều hướng cơ bản của sự phát triên phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. 

-Đồng thời, chủ nghĩa tư bản tăng cường độ lao động, làm 
hao phi sức lao động ngày càng nhiều, đó là nhân tố làm tăng 
giá trị sức lao động. Giá trị sức lao động tăng lên cũng do nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhân dân và gia đình họ tăng lên, 
cần thỏa mãn những nhu cầu đó đề tái sản xuất ra sức lao 
động một cách bình thường. Diều đó quyết định bởi sự phát 
triền lịch sử chung của xã hội. Lê-nin vạch ra rằng: 


« Sự phát triền của chủ nghĩa tư bẳn không tránh khỏi làm 
cho mức nhu cầu của toàn thề nhân đàn và của giai cấp vô sản 
công nhân tăng lên »* 


1. Mác: « Tiền lương, giá cả và lợi nhuận », Mác— Ăng ghen 
Tuyền lập, tiếng Nga, 1955, t.I, tr. 407, 

2. Lê-nin : «Bàn về cải gọi là vấn đề thị trường », Toản fđp, tiến 
Nga, t.1, tr. 90. 
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Mọi người đều thấy rö là mức nhu cầu vật chất và văn hỏa 
của công nhân hiện nay cao hơn rất nhiều so với mức của 
50—100 năm về trước. Nhưng chủ nghĩa tư bản không bảo 
đảm bù đắp lại sức lao động hao mòn ngày càng nhiều và ` 
không bảo đảm thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngà": 
càng tăng của giai cấp công nhân. 

Tiền lương là giá cả sức lao động, nó khác với giá cả của 
các hàng hóa khác. Trong lúc giá cả của mọi thứ hàng hóa 
khác trong xã hội tư bản chủ nghĩa thay đôi chung quanh gi¿ 
trị, lên xuống do ảnh hưởng của cung cầu, thì giá cả hàng hóa- 
sức lao động có xu hưởng (hấp hơn giá trị của nó. Dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, thường mức cung sức lao động vượt qua 
mức cầu về sức lao động. Người vô sản không thể trì hoãn 
việc bán thử hàng hóa duy nhất của họ là sức lao động, đẻ 
chờ đợi những điều kiện thuận lợi hơn của thị trường lao 
động. Lợi dụng tình hình đó, nhà tư bản trả cho công nhân tiền 
lương thấp hơn giá trị của sức lao động. Nạn thất nghiệp ở 
thành thị và nạn nhân khầu thừa nông nghiệp ở nông thôn 
phát triển, làm cho giá trị và giá cả của sức lao động càng cách 
xa nhau. 

Khi phân tích xu hưởng hạ thấp mức lương trung bình, 
thì cần phải chú ý đến nhiều nhân tố khác. Như trên kia đã nói, 
trong giá trị của sức lao động còn gồm có cả những phí tồn 
về học tập của người công nhân. Trong một đơn vị thời gian, 
người công nhân lành nghề tạo nên nhiều giá trị hơn, trong 
đó có giá trị thặng dư, do đỏ phải được trả lương cao hơn 
người công nhân không lành.nghề. Với sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bản, với sự nâng cao kỹ thuật công nghiệp, một mặt 
nảy ra nhu cầu về công nhân thật lành nghề đủ sức điều 
khiển máy móc phức tạp, mặt khác, vì nhiều động tác lao động 
ngày càng đơn giản hóa, nên lao động của phần đông công 
nhân ›ành nghề trở thành thừa. Rất nhiều công nhân lành 

_ nghề mất hết khả năng chuyên môn, bị loại ra khỏi sản xuất 
và buộc phải làm những công việc lao dộng không lành nghề 
vời tiền lương rất hạ. 

Một số lớn sức lao động thừa ở nông thôn, là áp lực 
tiường xuyên làm cho mức tiền lương của công nhân nông, 
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nghiệp tại nghiệp bị ba thấp. Tiền lương của công nhân nóng 
nghiệp thấp hơn mức lương trung bình rất nhiều. 

Thí dụ trong khoảng từ năm 1910 đến năm 1939, lương tháng trung 
bình của công nhân nông nghiệp Mỹ xê xích trong khoảng từ 28% đến 
47% tiền lương của công nhân công nghiệp. Đặc biệt khó khăn là tỉnh 
trạng của công nhân nông nghiệp ở nước Nga Sa hoàng. Từ năm 1901 
đến năm 1910, công nhân nông nghiệp làm từng vụ ở nước Nga làm 
việc 16, 17 giờ một ngày mà lương ngày trung binh chỉ có 69 cò-pếch, 
hon nữa số lượng it ỏi nhận được trong những ngày mùa ấy, người công 
nhân còn phải đẻ dành đề sinn sống trong những tháng thất nghiệp hoàn 
toàn hay thất nghiệp một nửa. 

Sau nữa, việc áp dụng kỹ thuật cơ khí tạo khả năng rộng 
rãi đề thay thế lao động đàn ông bằng lao động phụ nữ và 
thiếu nhỉ trong sản xuất. Giá trị của sức lao đông do giá trị của 
những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân và gia đình 
họ quyết định. Cho nên khi vợ con công nhân bị thu hút vào 
sản xuất, thì tiền lương của công nhân bị hạ xuống. Như thế 
là toàn bộ giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề hơn. Trong 
các nước tư bản chủ nghĩa, công nhân phụ nữ làm việc như 
đàn ông nhưng tiền lương thì ít hơn một cách rõ rệt. 

Tư bản dùng biện pháp thẳng tay bóc lột lao động thiến 
nhi đề bóp nặn giả trị thặng dư. Tiền lương của nhi đồng và 
của thiếu niên trong tất cả các nước tư bản chủ nghĩa và thuộc 
địa thấp hơn công nhân người lớn đến mấy lần. 

Ở Mỹ năm 1949, tiền lương trung bình của công nhàn phụ nữ thấp 
liơn tiền lương trúng bình của công nhân đàn ông 41%; ở Anh (năm 
1951 ) thấp hơn 46% ; Tây Đức (năm 1951) thấp hơn 42%. Tại các nước 
thuộc địa và phụ thuộc, tiền lương giữa nam nữ công nhàn còn chênh 
lệch nhau nhiều hơn nữa. 


Căn cứ vào tài liệu đã bị cắt xẻén, ở Mỹ năm 1949. trong số người 
lao động làm thuê có hơn 330 vạn nhỉ đồng và thiếu niên. 

Ở nước Nga Sa hoàng, lao động của thiếu nhỉ được dùng rồng rãi. 
Các trẻ em từ 8 đến 10 tuổi chiếm một phần khá lớn trong công nhà 
các xưởng đệt và một số xi nghiệp khác ở Nga. 

Ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, tư bản bóc lột lao động t 
nhỉ một cách ảe nghiệt hơn đâu hết. Ví dụ, ở miền nam Rô-đê-di, trẻ 
chàu Phi từ 6 đến 7tuôồi, làm việc trong các xỉ nghiệp 8,9 giờ một 
ngày, lĩnh được một số tiền lương cực kỳ ít ỏi. 

Hơn nữa, xu hướng hạ thấp mức lương thực tế trưng bình 
còn quyết định bởi việc făng giá vật phầm tiêu dùng. Như ở 
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Pháp, vì lạm phát nên giá bản lẻ của thực phầm năm 1938 vượt 
quả hơn 7 lần mức năm 1914, 

Tiền thuê nhà nuốt mất phần lớn tiền lương của người 
công nhân. Đức, từ năm 1900 đến năm 1930, tiền thuê nhà 
tăng trunø bình 69%. Theo con số của Sở lao động quốc tế, 
trong những năm 30 của thế kỷ XX, quỹ gia đình của công 
nhân phải chỉ tiêu về tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sưởi hết 
25% ở Mỹ, 20% ở Anh, 279% ở Ca-na-đa. Ở nước Nga Sa hoàng, 
tiền nhà trung bình chiếm hơn 20% quỹ gia đình công nhân, có 
khi lên tới 1/3 tiền lương. 

Thuế đánh vào nhân dân lao động, là một món tiền khá 
lớn trừ vào tiền lương. Sau chiến tranh, trong các nước tư bản 
chủ nghĩa chính, thuế trực thu và gián thu chiếm 1/3 tiền lương 
của gia đình công nhân. ¬ 

Chế độ phạt iiền là phương pháp phỏ biến đề hạ thấp tiền lương. 
Ở nước Nga Sa hoàng trước khi ban bố đạo luật về phạt tiền (năm 1886), 
đạo luật hạn chế phần nào sự độc tài của bọn chủ xưởng, thì việc phạt 
tiền có khi cup mất một nửa tháng lương. Công nhân bị phạt vì đủ mọi 
lý do: «công việc làm không tốt », « phá rối trật tự », nói chuyện, tham 
gia biều tình v.v. Phạt tiền không những là thủ đoạn đề cũng cố kỷ luật 
lao động tư bản chủ nghĩa, mà còn là một trong những nguồn thu nhập 
phụ thêm của nhà tư bản. 

Có nhiều nhân tố hoạt dộng chống lại xu hưởng hạ thấp 
tiền lương. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cho quyền 
lợi sinh sống của mình, có ÿ nghĩa rất quan trọng đối với mức 
tiền lương. Hoạt động chống lại của công nhân càng yếu thì 
xu hưởng hạ thấp tiền lương càng mạnh, và ngược lại, 

Chủ nghĩa Mác bác bổ cái gọi là «quy luật sắt của tiền 
lương », theo quy luật đó, thì tiền lương được quy định theo 
mức tối thiêu về tư liệu sinh hoạt cần thiết đề duy trì đời sống 
của công nhân, do đó, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 

- đòi tăng lương hình như không có tiền đồ. 
š vẽ Tinh chất phát triển chu ky của nền sản xuất tư bản chủ 
_.mghĩa có ảnh hưởng lớn đến sự vận động của tiền lương. Trong 
thời gian khủng hoảng kinh tế, cũng như trong thời kỳ chiến 
tranh, tiền lương hạ xuống rất thấp, nhưng trong những năm 
hết khủng hoảng và kết thúc chiến tranh, do đấu tranh của 
công nhân,, tiền lương bắt đầu lên như thường lệ. 
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Nếu xem xét sự vận động của tiền lương thực tế trong 
khoảng thời gian dài, thì sẽ thấy xu hướng hạ thấp của nó. 


Trong các nước khác nhau, giá trị sức lao động cũng khác 
nhau. Hơn nữa, những điều kiện quyết định giá trị sức lao 
động trong mỗi nước cũng thay đồi. Do đó xảy ra sự khác nhau 
giữa các nước về vấn đề tiền lương. Mác đã nói, khi so sánh 
tiền lương giữa các nước khác nhau, cần tính đến tất cả những 
yếu tố làm cho lượng giá trị của sức lao động thay đồi: điều 
kiện lịch sử hình thành nên giai cấp công nhân và mức nhu 
cầu hiện có của giai cấp công nhân, chỉ phí về việc học nghề 
của công nhân, tác dụng của lao động phụ nữ và lao động 
thiếu nhi, năng suất lao động, cường độ lao động, giá cả vật 
phầm tiêu dùng v.v. 


Trong những nưởc khác nhau, xu hướng chung hạ tnấp 
mức lương trung bình biêu hiện ra khác nhau tùy theo những 
điều kiện phát triền cụ thể của nước này hay nước khác. Ở Anh 
và ở Pháp, theo số liệu của I-u. Cu-sin-ski thì tiền lương thực 
tế của nửa đầu thế kỷ XIX lên xuống hết chu kỳ này đến chu 
kỳ khác, nhưng nói chung nó biểu hiện xu hướng hạ thấp. Tiền 
lương trung bình hàng năm ở Anh trong chu kỳ 1843- 1849 thấp 
hơn 10 năm từ 1789-1799 độ 10%. Trong một vài chu kỳ của - 
nửa đầu thế kỷ XIX, tiền lương còn hạ thấp hơn. Ngay trong 
nửa cuối thế kỷ XIX, tiền lương thực tế ở các nước đó, nói 
chung đã tăng lên. Tình hình thuận lợi của những nước này 
trên thị trường thế giới cũng như sự bóc lột thuộc địa được 
nhiều lợi nhuận ngoại ngạch, đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
giai cấp công nhàn đấu tranh thắng lợi đòi tăng lương. Tiền 
lương trung bình hàng năm ở Anh trong thời kỳ 1895-1903 cao 
hơn 10 năm từ 1849-1858 độ 70%. 


Nhưng từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, khi sự cạnh 
tranh trên các thị trường thể giới trở nên mạnh mẽ, khi cuộc đấu 
tranh đòi chia lại thế giới trở nên gay gắt và phong trào giải 
phóng dân tộc phát triền mạnh ở cáảe nước thuộc địa, thì tình 
hình thay đồi hẳn. Vào nửa đầu thế kỷ XX, ở Anh và Pháp, tiền 
lương lại biều hiện rõ rệt xu hưởng hạ thấp mặc dầu phong 
trào công nhân phát triền. Ngay trong những năm phồn vinh 
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(1922 —1929), tiền lương thực tế ở Anh chỉ còn 95% so với mức 
1900 — 1901. Khủng hoảng kinh tế năm 1929 — 1933 làm cho 
hoàn đẳnh của giai cấp công nhân trở nên khó khăn hơn. 

Ở Mỹ, chữ nghĩa tư bản phát triền trong lúc không có nạn 
nhân khầu thừa nông nghiệp, trong lúc có nhiều đất đai phì 
nhiêu dự trữ và mức sống của nông dân tương đối cao. Trong 
những điều kiện thiếu sức lao động, quy luật cung cầu ở thị 
trường lao động, trong một thời gian nhất định, hoạt động có 
lợi cho công nhàn. Do những điều kiện lịch sử đó nên ở Mỹ, 
mức giả trị sức lao động và mức tiền lương cao hơn nhiều so 
với các nước khác. Nhưng khi các nhân tố đỏ hết tác dụng thì 
cả ở Mỹ nữa, xu hướng hạ thấp mức tiền lương thực tế bắt đầu 
xuất hiện ra ngày càngTồ rệt. 

Theo số liệu của I-u. Cu-sin-ski, tiền lương trung bình 
hàng năm ở Mỹ trong thời kỳ 1885 — 1897 cao hơn 10 năm đầu 
của thế kỷ XIX (1801 — 1810) từ 65 — 709%. Đến cuối thế kỷ XIX, 
xảy ra một bước ngoặt trong việc thay đồi tiền lương. 

Nhà sử học Mỹ Bô-ga-rơ, khi nhận xét mức tăng vật giả 
quá nhiều bắt dầu từ cuối thế kỷ XIX và do đó hạ thấp tiền 
lương thực tế xuống, ông ta chỉ ra rằng: trong năm 1910 tiền 
lương thực tế là 87 89, nhưng đến năm 1918 thì chỉ còn 70,4% 
so với mức trung bình trong thời kỳ 1890 — 1899. Phôn-ne cũng 
nhấn mạnh điểm đó khi nhận xét việc tăng lương trong thế kỷ 
XIX ở Mỹ, ông ta viết: 

«Tình hình thay đổi hẳn khi vật giá táng lên sau năm 1897. 
Nhiều tài liệu thống kê chứng mỉnh rằng: tiền lương... nói 


chung không đuôi kịp giả cả. Mức sống của nhân dàn lao 
động trong 25 nắm gần đây đã viảm sút », 


Ở Đức không có những ưu thế tạm thời như ở Anh, Pháp 
và ở Mỹ; ở Đức xu hướng hạ thấp tiền lương biểu hiện rất rõ 
rệt, mặc dầu ở Đức phong trào công nhân phát triền cao. 

Ở Đức, theo số liệu của Cu-sin-ski thì tiền lương thực tế 
của nửa đầu thế kỷ XIX nói chung hạ thấp, và trong chu kỳ 
1860 — 1867 trung bình chỉ bằng 87% so với mức trung bình 
trong chu kỳ 1820 -— 1829. Vào nửa cuối thế kỷ XIX và dầu thế 
kỷ XX, tiền lương có được tăng chút ít. Mức lương trung bình 
trong chu kỳ 1903 — 1909 cao hơn mức lương trung bình trong 
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chu kỳ 1860 — 1867 là 30%. Trong những năm sau chiến tranh 
cho mẩi dến chiến tranh thế giới thứ hai, tiền lương thực tế 
hạ thấp và so với mức trung bình của chu kỳ 1903 — 1909 thì 
trong những năm 1909 — 1914 là 97%, trong những năm 1914- 
1923 là 71%, trong những năm 1924 — 1932 là 87%. 

Trong các nước thuộc địa và phụ thuộc, mức tiền lương 
rất thấp. Trong chính sách nô dịch và cướp bóc không ngừng 
các nước thuộc. địa và phụ thuộc, tư bản lợi dụng tình trạng 
nhân công thừa rất nhiều ở các nước đó, để trả công cho sức 
lao động bằng một giá cả thấp hơn giá trị của nó rất nhiêu. Đồng 
thời, chúng truyền bá rộng rãi sự phân biệt chủng tộc trong 
việc trả công. Ví dụ, người da trắng và người da đen cùng 
làm việc như nhau, nhưng lại lĩnh lương khác nhau. Trước 
chiến tranh thế giới thứ hai, ở Nam-Phi tiền lương trung bình 
của người công nhân da đen chỉ bằng một phần mười tiền 
lương trung bình của người công nhân Anh; ở Mỹ, cùng lao 
động như nhau, người da đen bị trả công kém người da trắng, 
ở thành thị kém từ 2 đến 2,5 lần, ở nông thôn kém gần 3 lần. 

Khi nhận xét sự thay đồi của mức tiền lương trung bình ở 
chính quốc, thì cần phải tính đến tình hình công nhân các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Việc giữ mức lương hoặc thậm chí tăng 
mức lương của công nhân chính quốc trong một thời kỳ nhất 
định, thường đi đôi với việc hạ thấp lương của công nhân và 
làm giảm sút mức sống của nhân dân ở thuộc địa. 

Bằng cách hạ thấp tiền lương của quần chúng công nhân 
cơ bản và cướp bóc thuộc địa, giai cấp tư sản các nước đế 
quốc tạo nên những điều kiện đặc quyền cho một tầng lớp 
tương đối ít công nhân lương cao. Giai cấp tư sẵn lợi dụng cái 
89i là công nhân quý tộc gồm những tầng lớp lương cao, trong 
đó có đại biều của bộ máy quan liêu của công đoàn và hợp 
tác xã, một số đốc công v.v. đề chia rễ phong trào công 
nhân, đề đầu độc ý thức của quảng đại quần chúng vô sản 
bằng cách tuyên truyền hòa bình giai cấp, tuyên truyền lợi ích 
của kẻ bóc lột và của người bị bóc lột là nhất trí với nhau. 


156 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


Đấu tranh của giai cấp công nhân đòi nâng cao tiền 
lương 


Trong mỗi nước, mức tiền lương được đặt ra trên cơ ,. f 
quy luật giá trị sức lao động, nó là kết quả của cuộc đấu tranh. 
giai cấp kịch liệt giữa giai cấp vô sẵn và giai cấp tư sản. 

Tiền lương chênh lệch với giá trị sức lao động, nhưng sự 
chênh lệch đó có giới hạn của nó. 

Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, giới hạn tối thiểu của tiền 
lương là do những điều kiện £hề chất thuần tủy quyết định: 
công nhân phải có một số lượng tư liệu sinh hoạt tuyệt đối cần 
thiết đề nuôi sống mình và tái sản xuất ra sức lao động. 

«Nếu giá cả của sức lao động hạ xuống đến mức tối thiều 
ấy thì nó đã hạ xuống dưới giá trị của sức lao động rồi, bởi vì 
trong trường hợp ấy, sức lao động chỉ có thể sống còm cõi mà 
thôi ».1 

Nếu tiền lương hạ thấp xuống quá giới hạn đó, thì sẽ xây 
ra quá trình phá hoại nhanh chóng sức lao động, làm cho tuôi 
thọ của công nhân bị rút ngắn, tý số sinh giảm bớt, tỷ số chết _ 
tăng-thêm. ' 

Trong khi theo đuôi tăng thêm lợi nhuận, bọn tư bản luôn 
luôn tìm cách hạ thấp tiền lương xuống đến giới hạn tối thiêu 
về thể chất. Nhưng công nhân thì đấu tranh chống bớt xén 
tiền lương, đòi tăng lương, đòi quy định tiền lương tối thiê 
có đảm bảo, đòi thực hiện bảo hiềm xã hội, đòi rút ngắn ngày 
lao động. Trong cuộc đấu tranh ấy, giai cấp công nhân p 
đối phỏ với toàn bộ giai cấp các nhà tư bản và Nhà nước tt 
sản. Trong một thời kỳ cụ thể nào đấy, với một giá trị sức la 
động nhất định, mức tiền lương cao hay thấp là do sự So 
lực lượng giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp t 
quyết định. lai 

Chủ nghĩa tư bản công nghiệp ra đời thì cuộc đấu 
kiên quyết của giai cấp công nhân đòi tăng lương cũng 
từ đó, Cuộc đấu tranh đó nô ra trước hết ớ Anh, sau đến k: 
nước tư bản chú nghĩa và thuộc địa khác. 

Đi đôi với việc bình thành giai cấp của giai cấp vô sẵf 
công nhân đoàn kết lại thành công đoàn đề đấu tranh kinh 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. I. tr, 179: 
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một cách thẳng lợi. Kết quả là hiện nay, không phải một người 
vô sản riêng lẻ, mà là cả THÔI tồ chức chống đối với chủ xí 
nghiệp. Với sự phát triền của đấu tranh giai cấp, ngoài những 
tÖ chức công đoàn địa phương và toàn quốc ra, còn có những 
liên hiệp công đoàn thế giởi nữa. Công đoàn là trường học đấu 
tranh giai cấp của quảng đại quần chúng công nhân. 


Bọn tư bản cũng thành lập những hội liên hiệp các chủ xỉ 
nghiệp. „ Chúng mua chuộc bọn cầm đầu các công đoàn phản 
động, tồ chức những bọn phá hoại bãi công, chia rẽ các tổ 
chức công nhân, dùng cảnh sát, quân đội, tòa án và nhà tù để 
đàn áp phong trào công nhân. 

Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, bãi công là một trong 
những phương tiện đấu tranh có hiệu quả của công nhân để 
đòi tăng lương, rút ngắn ngày lao động và cải thiện điều kiện 


: lao động. Trong các nước tư bản chủ nghĩa và thuộc địa, mâu 


thuẫn giai cấp càng sâu sắc, phong trào vô sảmcàng có tổ chức 
thì đấu tranh bãi công càng lôi cuốn được hàng triệu công 
nhân tham gia. Trong cuộc đấu tranh chống tư bản, khi công 
nhân biểu lộ tỉnh thần cương quyết và kiên nhẫn, thì những 
cuộc bãi công có thể buộc bọn tư bản phải thừa nhận những 
điều kiện do người bãi công đề ra. 

Chỉ khi nào giai cấp công nhân đấu tranh bền bỉ vì lợi 
ích sống còn của mình thì Ñhà nước tư sản mới buộc phải ban 
bố những đạo luật quy định tiền lương tối thiều, rút ngắn ngày 
lao động, hạn chế lao động thiếu nhi. 


Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản đòi nâng cao mức 
sống, có ý nghĩa to lớn. Ñếu có sự lãnh đạo đúng đắn và có 
ý thức giai cấp cao thì công đoàn có thể chống lại bọn chủ xí. 
nghiệp một cách thắng lợi. Đấu tranh của giai cấp công nhân có 
thê giữ cho tiền lương khỏi bị sụt xuống hay có thể nâng cao 
được tiền lương trong một thời kỳ nhất định. Cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân là nhân tố mạnh mẽ chống xu hướng hạ 
thấp mức lương trung bình. 

Đồng thời, cuộc đấu tranh kinh tế của giai cấp công nhân 
không thê thủ tiêu được các quy luật của chủ nghĩa tư bản, kê 
cả quy luật giá trị sức lao nong; không thê tiêu diệt được chế độ 
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nô dịch tư bản chủ nghĩa đối với nhân dân lao động và không 
thể cửu văn còng nhân ra khỏi sự bóc lột và nghèo khô. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin thừa nhận cuộc đấu tranh kinh tế 
của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản là có ý nghĩa quan 
trọng, nhưng đồng thời lại dạy rằng cuộc đấu tranh đó chỉ mới 
nhằm chống những hậu quả của shủ nghĩa tư bản, chứ chưa 
phải chống nguyên “nhân căn bản gây ra tình cảnh bị áp bức và 
nghèo khô. của giai cấp vô sản. Nguyên nhân căn bản ấy chính 
là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


Chỉ có dùng đấá tranh chỉnh trị cácb mạng, giai cấp công 
nhân mới có thê tiêu diệt được chế độ nỏ lệ làm thuê, tức là 
nguồn gốc của ách áp bức kinh tế và chính trị đối với họ. 


= 


CHƯƠNG VII 


TÍCH LŨY TƯ BẢN VÀ BẦN CÙNG HÓA 
GIAI CẤP VÔ SẢN 


Sản xuất và tái sản xuất 


Muốn sống còn và phát triển, xã hội phải sẵn xuất ra của 
cải vật chất. Xã hội không thể ngừng sản xuất, vì không thê 
ngừng tiêu dùng. 

Hàng hgày, hàng năm, người ta tiêu dùng lương thực, thịt 
và thức ăn khác, dùng áo quần và giầy dép, đồng thời lao động 
con người lại sản xuất ra những số lượng lương thực, thịt, quần 
áo, giầy dép và các sản phầm mới khác. Than trong lò biến 
thành tro, đồng thời lại có những số lượng than mới được khai 
thác ở dưới đất lên. Sớm muộn máy móc cũng sẽ mòn đi, những 
trong xi nghiệp người ta đương chế tạo ra những máy móc mỏi. 
Trong bất cử chế độ quan hệ xä hội nào, quá trình sản xuất 
cũng phải thường xuyên đồi mới. 

Thường xuyên đôi mới và không ngừng lắp lại quá trình 
sẵn xuất là (ái sản xuất. 

« Nếu xem xét theo mối liên hệ thường xuyên và dây chuyền 
đöi mới không ngừng thì bất cứ quá trình sản xuất xã hội nào 
cũng đồng thời là quá trình tái sẵn xuất ».t 

Điều kiện sản xuất như thế nào thì điều kiện tải sẳn xuất 
cũng như thế ấy. Sản xuất theo hình thức tư bản chủ nghĩa thì 
tái sản xuất cũng theo hình thức như thể. 

Quá trình tái sản xuất, không những là một quá trình chế 
tạo ra những số lượng sẵn phầm mới để bù lại và tăng thêm sản 
phầm đã tiêu dùng, mà còn là một quá trình thường xuyên đôi 
mới những quan hệ sẵn xuất tương đương trong xã hội. 

Có hai thứ tái sẵn xuất; tái sản xuất giản đơn và lái sẵn 
xuất mở rộng. 


———T, Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. I, tr. 570, 
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Túi sản xuất giản đơn là sự lắp lại quá trình sản xuất theo 
quy mô cũ, sản phầm vừa mới chế tạo ra chỉ có thể bù lại 
những tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng cá nhân đã hao 
phí ởi. 

Tái sẵn xuất mở rộng là sự lắp lại quá trình sản xuất với 
quy mô lớn hơn, không những xã hội có thể bù lại những của 
cải vật chất đã tiêu dùng mà đồng thời còn sản xuất dôi thêm tư 
liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng cá nhân nữa. 

Trước khi chủ nghĩa tư bản ra đời, lực lượng sản xuất phát triền 
rất chậm. Tông sản lượng xã hội trong mấy năm, mấy chục năm không 
thay đổi mấy. Với chủ nghĩa tư bản, trạng thái đình trệ trước kia của 
sản xuất xã hội phải nhường chỗ cho sự phát triền nhanh hơn của lực 
lượng sản xuất. Đặc điềm của phương thức sẵn xnất tư bản chủ nghĩa là 
tái sản xuất mở rộng, thường xuyên bị những cuộc khủng hoảng kinh tế 
làm gián đoạn, trong những thời kỳ đó, sẵn xuất sụt xuống! 


Tái sản xuất giản đơn tư bản chủ nghĩa 


Trong tái sản xuất giản đơn tư bản chủ nghĩa, quá trình 
sản xuất lắp lại với quy mô không thay đồi, còn toàn bộ giá trị 
thặng dư thì đều tiêu dùng hết cho cá nhân nhà tư bản. 

"Chỉ phân tích tái sản xuất giản đơn cũng đã có thể nhìn 
thấy một cách sâu sắc một số đặc điềm bản chất của chủ nghĩa 
tư bản. 

Trong quá trình tái sản xuất tư bản TH nghĩa, không 
những sảm phầm lao động được đồi mới không ngừng, mà cả 
quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa cũng được lắp lại không 
ngừng. Một mặt, trong quá trình tái sản xuất, người ta không 
ngừng sáng tạo ra của cải cho nhà tư bản dùng đề chiếm đoạt - 
giá trị thặng dư. Mỗi lần quá trình sản xuất kết thúc, chủ xí _ 
nghiệp vẫn lại là người sở hữu tư bản, khiến cho nó có thể làm 
giàu bằng cách bóc lột công nhân. Mặt khác, công nhân cũng 
vẫn là người vô sản hai bàn tay trắng, vì thế, muốn khỏi chết 
đói, buộc “phải tiếp tục bán sức lao động của mình cho nhà tư 
bản. Tái sản xuất ra sức lao động làm thuê, bao giờ cũng là điều 
kiện cần thiết để tái sản xuất ra tự bản. 


« Tóm lại, bản thân quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, tái 
sản xuất ra sự tách rời sức lao động khỏi điều kiện lao động. Do 
đó, nó tái sản xuất và vĩnh viễn hóa những điều kiện bóc lột 
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công nhân. Nó luôn luôn buộc người công nhân phải bán sức lao 
động của mình đề sinh sống và thường xuyên tạo khả năng cho 
nhà tư bản mua được sức lao động đề làm giàu. »† 

Thế là trong quá trình sản xuất, bản thân quan hệ tư bản 
chủ nghĩa (một bên là nhà tư bản và một bên là công nhân làm 
thuê) cũng thường xuyên lắp lại. Trước khi đem bán sức lao 
động của mình cho một chủ xi nghiệp nào đó, người công nhân 
đã thuộc về nhà tư bản tập thể, tức là toàn bộ giai cấp các nhà 
tư bản. Người vô sản thay đôi chỗ làm việc, thì chỉ là chuyền từ 
kể bóc lột này sang kể bóc lột khác mà thôi. Suốt đời, công 
nhân bị cột chặt vào chiếc xe tư bản. 

Nếu nghiên cứu một quá trình sản xuất riêng lẻ, mới thoạt 
nhìn thì thấy rằng khi nhà tr bản mua sức lao động, họ lấy tiền 
vốn của bản thân mình mà ứng trước cho công nhân, vì đến kỳ 
trả lương, nhà tư bản có thê chưa kịp bán những hàng hóa mà 
công nhân sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định (thi dụ một 
tháng). Nhưng, nếu không tách riêng việc mua bán sức lao động 
ra mà cho đó là một nhân tố của tái sẵn xuất,là một quan hệ thường 
xuyên lắp lại, thì thực.chất của sự giao dịch đó sẽ bộc lộ ra. 

Một là, khi mà lao động của công nhân, trong một thời kỳ 
nhất định, đương sáng tạo ra giá trị mới gồm cả giá trị thặng 
dư, thì sản phầm mà công nhân làm ra trong thời kỳ trước, 
đương được tiêu thụ trên thị trường và biến thành tiền. Do đó 
thấy rõ ràng nhà tư bản trả lương cho người vô sản không 
phải là bằng vốn của họ, mà là bằng giá trị do lao động của công 
nhân sáng tạo ra trong thời kỳ sản xuất trước (thi dụ tháng 
trước). Theo lời Mác thì giai cấp các nhà tư bản làm theo lối cũ 
của người chỉnh phục: họ dùng tiền cướp được ở người bị 
chỉnh phục mà mua hàng hỏa của người đó. 

Hai là, không giống các hàng hóa khác, sức lao động chị 
được nhà tư bản trả công sau khi công nhân làm xong một 
việc nhất định. Do đó thì thấy rằng không phải nhà tư bản 
ứng trước cho người vô sản, mà trái lại, chính là người vô sản 
ứng trước cho nhà tư bản. Cho nên bọn chủ xí nghiệp muốn trả 
lương với thời gian càng dài càng hay (thí dụ một tháng một lần) 
đề kéo dài thời hạn vay nợ không lãi với công nhân. 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. I, tr. 582, 


11 k.T.H. 
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Giai cấp các nhà tư bản thường xuyên trả tiền cho công 
nhân bằng hình thức tiền lương, đề công nhân mua tư liệu 
sinh hoạt, tức là mua một phần sản phầm do lao động của 
công nhân làm ra và bị kể bóc lột chiếm đoạt mất. Tiền đỏ, 
công nhân lại trả lại đều đặn cho nhà tư bản để đôi lấy những 
tư liệu sinh hoạt do chính giai cấp công nhân sản xuất ra. 

Sự phân tích quan hệ tư bản chủ nghĩa trong quá trình tái 
sản xuất,không những vạch rõ được nguồn gốc thực sự của tiền 
lương, mà còn vạch rõ nguồn gốc thực sự của mọi tư bản nữa. 

Giả thử rằng tư bản mà chủ xí nghiệp ứng trước là 10 vạn 
đồng bảng Anh, mỗi năm mang lại một vạn đồng giá trị thặng 
dư, đồng thời một vạn đồng bảng ấy hoàn toàn bị nhà tư bản 
tiêu dùng cho cá nhân. Nếu chủ xi nghiệp không chiếm đoạt 
lao động không công của công nhân, thì tư bản của họ qua mười 
năm sẽ bị nuốt nhẫn. Thực tế thì không như thế, vì 10 vạn 
đồng bảng mà nhà tư bản tiêu dùng cho cá nhân đã được bù 
lại toàn bộ trong thời hạn nói trên bằng giá trị thặng dư do lao 
động không công của công nhân sáng tạo ra. 

Cho nên, không kề nguồn gốc nguyên thủy của tư bản như 
thế nào, trong quá trình tái sản xuất giản đơn, số tư bản đó 
qua một thời kỳ nhất định, biến thÃnh giá trị do lao động của 
công nhân-sáng tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. Điều đó 
vạch trần cái vô lý trong luận điệu của các nhà kinh tế học tư 
sân cho rằng tư bản là của cải do chủ xi nghiệp kiếm được 
bẫng lao động của họ. 

Tái sản xuất giản đơn là một bộ phận cấu thành, hay là 
một nhân tố của tái sản xuất mở rộng. Trong điều kiện tái sản 

"xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa, quan hệ bóc lột có sẵn trong 
tái sản xuất giản đơn, dược phát triển rộng hơn, 


Tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa. Tích lũy tư bản 


Khi tiến hành tái sẵn xuất mở rộng, nhà tư bản dùng một 
phần giá trị thặng dư để mở rộng quy mô sản xuất, tức là 
mua thêm tư liệu sản xuất và thuê thêm công nhân. Do đó, có 
một phần giá trị thặng dư nhập thêm vào tư bản trước kia, tức 
là tích lãy lại. 
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Tích lũu tư bà là nhập thêm một phần giá trị thặng dư 
vào tư bản, hoặc biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản. 
Như thế, giả tri thă à nguồn gốc của tích lũy. Tư bản: 
nhờ có Bóc lột giai cấp công nhân mà tăng thêm, đồng thời 
quan hệ sản xuất tư bản chủ Nà: lại được tải sẵn xuất ra trên 
cơ sở mở rộng. 

Theo đuôi tăng thêm giá trị thặng dư là động cơ trước hết 
của sự tích lũy tư bản. Với phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, lòng tham làm giàu thực là không đảy. Sẵn xuất càng 
mở rộng thì khối lượng giả trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm 
đoạt được càng tăng “thậm; và do đó, phần giá trị thặng dư 
dùng đề thỏa mãn nhu cầu cả nhân và dục vọng của nhà tư 
bản cũng tăng thêm. Mặt khác, nhờ có giá trị thặng dư tăng 
thêm, nên nhà tư bản có khả năng ngày càng mở rộng được 
sản xuất, bóc lột được ngày càng nhiều công nhân và chiếm 
đoạt được một khối lượng giá trị thặng dư ngày càng lớn, 

Một động cơ khác của sự tích lũy tư bản là cạnh tranh 
kịch liệt; trong cuộc cạnh tranh đó, nhà tư bản lớn chiếm ưu 
thế, đè bẹp được nhà tư bắn nhỏ. Cạnh tranh bắt buộc mỗi 
nhà tư bản phải phát triền kỹ thuật, mở rộng sản xuất, đẻ khỏi 
bị phá sản. Không phát triền kỹ thuật, không mở rộng sản 
xuất thì sẽ lạc hậu, mà lạc hậu thì sẽ bị đối thủ đánh bại, 
Canh tranh buộc mỗi nhà tư bản phải tăng thêm tư bản, mà 
muốn tăng thêm tư bản, thì phải tích lũy thường xuyên một 
phần giá trị thặng dư. 

Tóm lại, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tái sản xuất mở 
rộng có nghĩa là tích lñy tư bản 


Cấu tao hữu cơ của tư bắn. Tích tụ tư bản và tập trung 
tư bản 


Trong quá trình tích lũy tư bản chủ nghĩa, khối lượng 
chung của tư bản tăng thêm không ngừng, đồng thời những bộ 
phận khác nhau của nó có những thay r đồi. không giống nhau, do 
đó mà cấu tạo của tư bản có sự thay đồi. ` 

Trong khi tích lãy giả trị thặng dư và mở rộng xi nghiệp 
của mình, nhà tư bản thường dùng máy mới và những kỹ thuật 
cải tiến, vì nó hứa hẹn cho nhà tư bản được thêm lợi nhuận. 
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Kỹ thuật phát triền có nghĩa là bộ phận. tư bản tồn tại dưởi 
hình thức tư liệu sản xuất : máy mỏe, nhà xưởng, nguyên liệu v.v. 
tức tư bản bất biến, tăng thêm nhanh hơn. Trái lại bộ phận tư 
bản chỉ tiêu vào việc mua sức lao động, tức tư bản khả biến thì 
tăng chậm hơn nhiều. 


Tỷ số giữa tư bản bất biến và tư bẳn khả biến là do tỷ số 
giữa khối lượng tư liệu sản xuất và sức lao động sống quyết 
định, cho nên gọi là cấu tạo hữu cơ của lư bản. Lấy một số tư 
bản 100.000 đồng bằng Anh làm thi dụ, giả thử rằng trong đỏ 
có 80.000 đồng dùng vào nhà xưởng, máy móc, nguyên liệu v.v., 
2U.000 đồng dùng đề trả tiền lương. Như vậy, cấu tạo hữu cơ 
của tư bản bằng 80c: 20v, hay 4: 1. 

Trong các ngành công nghiệp khác nhau, trong các xí 
nghiệp khác nhau của cùng một ngành công nghiệp, cấu tạo hữu 
cơ của tư bản cũng khác nhau: nơi nào máy móc phức tạp, đắt 
tiền và nguyên liệu chế biến chia cho mỗi đầu người công nhân 
nhiều hơn, thì tại đó cấu tạo hữu cơ của tư bản cao hơn; nơi 
nào lao động sống chiếm ưu thế, máy móc và nguyên liệu chia 
cho mỗi đầu người công nhân ít hơn và rẻ hơn thì tại đó cấu 
tạo hữu cơ của tư bản thấp hơn. 

Cấu tạo hữu cơ của tư bản făng lén cùng với sự tích lũy 
của tư bản: phần tư bản khả biến giảm đi, phần tư bản bất biến 
tăng thêm. Thí dụ cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp 
nước Mỹ năm 1889 là 4,4: 1, năm 1904 là 5,7: 1, năm 1929 là 
6,1: 1, và năm 1939 là 6,5: 1. 

Trong quá trình tải sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô 
của các tư bản riêng lẻ to lớn lên là do tích tụ và tập trung 
tư bản. 

Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản bằng 
cách tích lãy giá trị thặng dư sáng tạo ra trong một xi nghiệp 
nào đó. Trong khi bỏ ột phần giá trị thặng dư chiếm đoạt 
được vào xí nghiệp, nhà tư bản trở thành kẻ sở hữu số tư bản 
ngày càng tăng thêm. 


Táp trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản bằng - 


cách hợp nhất nhiều tư bản thành một tư bản lớn hơn. Trong 
cạnh tranh, tư bản lớn làm phá sản và thôn tỉnh các xi nghiệp 
tư bản hạng vừa và nhớ. Mua rẻ các xí nghiệp của đöi thủ bì 
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phá sản, hoặc sáp nhập bằng một cách nào đó (như vì nợ nần) 
các xi nghiệp ấy vào xí nghiệp mình, chủ xưởng lớn tăng thêm 
được quy mô của số tư bản trong tay mình. Tô chức công ty 
hợp cỗ, công ty cô phần v.v., cñng có thề hợp nhất nhiều tư bản 
thành một tư bản, " 

Quụ luật tích tụ và tập trung tư bản, dẫn tới kết quả là 
tập hợp rất nhiều của cải vào trong tay một số it người. Việc 
hợp nhất tư bản tạo khả năng rộng rãi đề tích tụ sản xuất 
vào những xi nghiệp lớn. 

Sản xuất lớn có ưu thế quyết định đối với sản xuất nhỏ. 
Xi nghiệp lớn có thể sử dụng rộng rãi các máy mới và những 
kỹ thuật cải tiến, thực hành rộng rãi việc phân công và chuyên 
môn hóa lao động. Vì vậy, việc sản xuất sản phầm của xí nghiệp 
lớn rẻ hơn xí nghiệp nhỏ. Cạnh tranh buộc phải tiêu pha nhiều 
và thiệt hại lớn. Xí nghiệp lớn chịu nồi sự thiệt hại đó đề rồi về 
sau được bù lại một cách dư thừa, còn xi nghiệp nhỏ, thậm 
chí cả xi nghiệp vừa thì bị phá sản. Nhà tư bản lớn vay nợ 
dễ hơn với những điều kiện có lợi hơn, mà trong cạnh tranh 
thì vay mượn là một trong những vũ khí quan trọng nhất. 
Do tất cả những ưu thế dó cho nên trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, những xí nghiệp lớn, được trang bị kỹ thuật mạnh 
mẽ thì ngày càng lớn lên, còn vô số xí nghiệp vừa và nhỏ thì bị 
phá sẵn và sụp đồ. Do tích tụ và tập trung tư bản mà một số ít 
nhà tư bản, bọn giàu kếch sù, trở nên chỉ phối được số mệnh 
của hàng vạn, hàng chục vạn công nhân. 

Trong nông nghiệp, tích tụ tư bản chủ nghĩa làm cho ruộng 
đất và các tr liệu sản xuất khác ngày càng tập trung vào tay 
những kể tư hữu lớn, còn tầng lớp trung, tiều nông đông đảo thì 
mất hết ruộng đất, súc vật, nông cụ và bị tư bản nô dịch. liất nhiều 
nông dân và người thủ công phá sản, biến thành người vò sản, 

Thế là tích tụ và tập trung tư bản làm cho máu thuẫn giai 
cấp trổ: nên gau gắt, đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa số ít 
tư sẵn bóc lột với số đông người không cỏ tài sản, bị bóc lọt, ở 
trong xã hội. Đồng thời, sự tích tụ sẵn xuất làm cho quần chủng 
vô sản tập hợp ngày càng đông đảo vào trong các xí nghiệp tư 
bản lớn và các trung tâm công nghiệp. Điều đó làm dễ dàng cho 
việc tập hợp và tô chức công nhàn để đấu tranh chống Lư bản, 
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Hậu bị quân công nghiệp 


Như trên đã nói, đưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, sản xuất 
càng tăng thì cấu tạo hữu cơ của tư bản càng cao. Nhu cầu về 
sức lao động không phải do toàn bộ tư bản quyết định, mà chỉ 
do bộ phận khả biến của tư bản quyết định. Mác đã vạch rõ sai 
lầm của chính trị kinh tế học tư sản cô điển (kể từ A-dam 
Smíit) vì nó xuất phát từ giả thuyết là toàn bộ giá trị thặng dư tích 
lũy được đều biến thành tư bản khả biến. Thực ra thì một phần ị 
giá trị thặng dư tích lãy được là dùng vào tư bản bất biến, còn Ỉ 
phần khác mới dùng vào tư bản khả biến. Nhưng với sự tiến bộ 
kỹ thuật, bộ phận khả biến của tư bản giảm xuống một cách 
tương đối so với tư bản bất biến. Do đó, trong điều kiện của xã 
hội tư sản, tư bản càng tích lũy, cấu tạo hữu cơ của tư bản càng 
cao thì nhu cầu nhân. công càng giảm xuống một cách tương đối, 
mặc dầu tổng số người trong giai cấp vô sản vẫn tăng lên theo 
đà phát triền của chủ nghĩa tư bản. 

Kết quả là một số rất lớn công nhân không tìm được việc 
làm. Một phần công nhân thành ra «thừa», tạo nên cải gọi là 
nhân khầu thừa tương đối. Nhân khầu thừa đó là tương đối, 
vì bộ phận sức lao động ấy chỉ tổ ra thừa so với nhu cầu của 
sự tích lñy tư bản. Mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa — 
theo đuôi giá trị thặng dư — đặt ra những giới hạn nhất định 
trong việc mở rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa, 


| 


Nếu mục đích của chủ nghĩa tư bản là làm thỏa mãn nhu 
cầu của toàn thê xã hội, và những nhà tư bản có thê đi theo 
con đường cải thiện không ngừng đời sống của nhân dân lao 
động, thì thị trường tiêu thụ sản phẩm đang - phát triền sẽ không 
ngừng mở rộng và tình trạng nhân khầu thừa tương. đối sẽ 
được thủ tiêu. Nhưng như thế thì chủ nghĩa tư bẳn sẽ không 
còn là chủ nghĩa tư bản nữa. Trong xã hội tư sản, trong khi 
của cải xã hội ngày càng tăng thêm thì một bộ phận giai cấp 
công nhân phải laø động ngày càng nặng nề và quá độ, còn bộ 
phận khác thì bắt buộc phải thất nghiệp. 

Cần phải phân biệt những hình thức cơ bản của nhân khầu 
thừa tương đối sau dây: ` 
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Nhân khầu thừa lưu động gồm có những công nhân mất 
việc trong một thời gian nhất định vì những lý do : thu hẹp sản 
xuất, đúng máy móc mới, đóng cửa xí nghiệp. Khi mở rộng sản 
xuất, một bộ phân người thất nghiệp ấy có việc làm, đồng thời 
một bộ phận công nhân mới cũng có việc làm, Tông số công 
nhân tại nghiệp tăng thêm, nhưng so với quy mô sẵn xuất thì tỷ 
lệ sụt xuống không ngừng. 

: Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhân khâu thừa lưu động 
gắn liền với sự phát triển không đều và không có kế hoạch của 
các ngành và các xí nghiệp khác nhau, gắn liền với tính chất 
không đều về tích lũy tư bản, về thay đồi cấu tạo kỹ thuật và 
cấu tạo hữu cơ của tư bản. Nếu một xí nghiệp nào đó vì bị 
cạnh tranh mà buộc phải thu hẹp sản xuất hoặc bị phá sản, thì 
do đó công nhân cũng sẽ bị sa thải. Nếu một hãng buôn hoặc 
một ngành sẵn xuất nào đó nhờ tích lãy tư bản được nhiều mà 
mở rộng sản xuất với điều kiện cải tiến kỹ thuật sản xuất, thì số 
lượng công nhân tại nghiệp có thể tăng lên, mặc đầu đây không 
phải là giai đoạn phát triển sản xuất sản phầm. Mặt khác, nếu 
nâng cao rất nhiều cấu tạo hữu cơ của tư bản trong khi tư bản 
tích lũy được rất ít thì nhu cầu về nhân công sẽ giảm xuống, 
công nhân sẽ bị sa thải. 

Nhân khẩu thừa lưu động còn gắn liền với những cuộc 
khủng hoảng kinh tế sẳn xuất thừa diễn ra một cách chu kỳ. 
Trong thời gian khủng hoảng, nhân khầu thừa lưu động tăng lên 
rất nhiều do dần thợ gây ra. 

Nhân khầu thừa lưu động có ảnh hưởng nặng nề đến đời 
sống của công nhân. Trong một giai đoạn nào đó của đời mình, 
môi một công nhân đều bị thất nghiệp, bị cúp lương. Việc chuyển 
công nhân sang công việc khác, tất nhiên thường làm cho tài 
nghệ mai một đi và tiền lương sụt xuống. 

Nhân khầu thừa tiềm tàng gồm có những người sản xuất 
nhỏ bị phá sản, trước hết là gồm bần nông và cố nông, những 
người này frongø một năm chỉ làm công việc sản xuất nông 
nghiệp một phần thời gian rất ít, nhưng lại không tìm được việc 
làm trong công nghiệp, vì vậy phải sống vất vưởng ở nông thôn, 
kéo dài một cuộc đời cực kỳ nghèo khô. Do đó, nhân khầu thừa 
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tiềm tàng hình thành trong nông nghiệp và là nhân khầu thừa 
nông nghiệp. 

Chủ nghĩa tư bản càng phát triỀn thì càng thúc đầy nông 
dân phân hỏa mạnh hơn. Hình thành nên một đội quân đông 
đảo gồm công nhân nông nghiệp và bần nông. Kinh tế lớn tư 
bản chủ nghĩa cần đến công nhân làm thuê. Nhưng sản xuất tư 
bản chủ nghĩa càng tràn vào nông nghiệp từ ngành này Sang 
ngành khác, mảy móc càng được dùng phô biến thì quần chúng 
nông dân cơ bản ngày càng phá sản và nhu cầu nhân công trong 
nông nghiệp — khác với công nghiệp— giảm xuống một cách 
tuyệt đối. Một bộ phận nhân dân ở nông thôn bị phá sản, thường 
xuyên biến thành giai cấp vỏ sản công ' nghiệp hoặc bồ sung vào 
đội quân. thất nghiệp trong các thành thị. Một bộ phận khá lớn 
nhân khầu nòng thôn không tìm được việc làm trong công 
nghiệp, đành ở lại nông thôn và thỉnh thoảng mới có việc làm 
trong nông nghiệp. 

Tỉnh ‹ chất tiềm tàng của nhân khầu thừa nông nghiệp biều 
hiện ở chỗ tiêu nông bị phá sản có kinh tế nhỏ riêng, họ là 
những nông hộ độc lập. Thống kê tư sản không thừa nhậu họ 
là những người thất nghiệp mặc dù thực tế họ là những người 
thất nghiệp. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhân khầu thừa nông nghiệp rất 
đông. Cuối thế kỷ XIX, trong nông thôn ở nước Nga Sa hoàng, số người 
thất nghiệp tiềm tàng có đến 13 triệu. Năm 1907, trong ð triệu nông hộ ở 
Đức thì có 3 triệu nông hộ nhỏ là hậu bị quân lao động. Căn cứ väo 
những con số thống kê chính thức — chắc chẵn là đä bị rút bớt — sau 
năm 1930, nước Mỹ có 2 triệu nông hộ «thừa». Hàng nắm vào những tháng 
hè có độ ltr ẹu công nhân nông nghiệp Mỹ mang gia đình và dụng cụ đi 
lang thang khắp nơi đề tìm việc làm. 

Nhân khẩu thừa nông nghiệp chiếm một số rất đông trong những 
nước kinh tế lạc hậu mà đa số nhân dân làm nghề nông. Nhân khầu thừa 
nông nghiệp trong các nước đó họp thành một đội quàn lớn có hàng 
triệu người. 

Nhân khẩu thừa nông nghiệp rất đông, nó quyết định mức 
lương trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp. 

«Do đó lương của công nhân nông nghiệp bị giảm xuống đến 
mức thấp nhất và người công nhân nông nghiệp luôn luôn đứng 
trước cảnh bần cùng ». ! 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. 1, tr, 648. 
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Nhân khầu thừa ngừng trệ gồm đủ các hạng người mất việc 
làm thường xuyên, rất it khi có việc làm, và bị trả công rất hạ 
so với mức lương thông thường. Đó là tầng lớp đông đảo những 
mgười lao động lì việc ở nhà theo chế độ tư bản chủ nghĩa và 
những người làm xắp đẻ độ nhật. 

Cuối cùng tầng lớp thấp nhất trong nhân khầu thừa tương 
đối gồm có những người dân nghèo đã, lâu bị gạt ra khỏi sản 
xuất và không còn chút hy vọng nào tìm được việc làm thường 
xuyên nữa, họ sống nhờ vào những số tiền công ngẫu nhiên kiếm 
được. Một số trong bọn họ phải đi ăn xin. 

Công nhân bị gạt ra khỏi sản xuất, họp thành hậu bị quán 
cỏng nghiệp, tức đội quân thất nghiệp. Đội quản đó là một 
thuộc tính tất nhiên của sản xuất tư bản chủ nghĩa, không có 
qö (thì sản xuất tư bản chủ nghĩa không thể tồn tại, cũng kHông 
thê phát triền. Trong các thời kỳ phát triền của công nghiệp, 
khi cần mở rộng nhanh chóng việc sản xuất, thì các chủ xí 
nghiệp có đủ ngay sỐ người thất nghiệp để 'dùng. Kết quả của 

việc mở rộng sản xuất là số người thất nghiệp được giảm bớt. 
Nhưng sau đó, khủng hoảng sản xuất thừa xảy ra, Thì lại có 
rất nhiều công nhân bị ném ra ngoài đường phố, bồ sung vào 
đội quân hậu bị thất nghiệp. 

Với sự phát triền của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, đội quân thất nghiệp giảm bớt trong thời kỳ phát triền 
của sản xuất và tăng lên trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng nói 
chung thì tă ng lên không ngừng, 

Ngoài ra, số người nửa thất nghiệp ngày càng đông, người 
công HÁN làm việc không trọn ngày lao động hay không trọn 
tuần lễ lao động. 

Các nhà kinh tế học tư sản nêu ra các quy luật vĩnh viễn của tự 
nhiên đề bênh vực cho hiện tượng thất nghiệp dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Những điều bịa đắt giả danh khoa học của Man-fujt, một nhà kinh 
tế học Anh cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, phục vụ cho mục đích 
đó. Theo « quy luật nhân khẩu » do Man-tuýt bịa ra, thì hình như kẻ từ 
khi xã hội loài người sinh ra, nhàn khầu táng lên theo cắp số nhân (như 
1,2, 4, 8...) còn tư liệu sinh hoạt thì vì của cải thiên nhiên có hạn, nên 
tăng lên theo cấp số cộng (như 1, 2, 3, 4..) Man- nuýt cho đó là nguyên 
nhân chủ yến làm cho nhân khầu thừa ra, làm cho quần chúng nhân dân 
đói rét và nghẻo khó. Theo ý kiến của Man- -tuỷt, giai cấp vô sản không 
cần tiêu diệt chế độ tư bản chủ nghĩa, mà chỉ cần đình chỉ kết hôn và 
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hạn chế sinh để một cách nhân tạo là có thể tránh được đói rét và 
nghèo khổ. Man-tuỷt cho chiến tranh và bệnh dịch làm cho nhân dân lao 
động giảm bớt số người đi là những việc từ thiện. Lý luận của Man-tuýt + 
căn bản là phản động. Nó là công cụ của giai cấp, tư sản dùng đề bào 
chữa cho những chứng bệnh không chữa được của chủ nghĩa tư bản. 
Các điều bịa đặt của Man-tuýt hoàn toàn không đúng với sự thật. Với kỹ 
thuật mạnh mẽ mà loài người hiện có, có thể tăng thêm tư liệu sinh. 
hoạt với những tốc độ mà bất cử một sự tăng thêm nhân khầu nhanh. 
nhất nào cũng không thề theo kịp. Nhưng chế độ tư bản chủ nghĩa đã 
ngăn cản việc đớ, chính nó mới thật là nguyên nhân làm cho quần chúng 
nghèo khô. 

Mác tìm ra quy luật nhân khầu của chủ nghĩa tư bản như 
sau : trong xã hội tư sản, sự tích lũy tư bản dẫn đến kết quả là 
một bộ phận công nhân không tránh khỏi trở thành thừa tương 
đối, bị đuôi ra khỏi sản xuất, quẵn quại trONG cảnh nghèo khồ. " 
và đói rét. Quy luật nhân khầu của chủ nghĩa tư bản là do quan. 
hệ sản xuất của xã hội tư sản sinh ra. 


Quy luật chung của tích lũy tư bản chủ nghĩa. Bần cùng 
hóa tương đối và tuyệt đối của giai cấp vô sản 


Kết quả phát triền của chủ nghĩa tư bản là: cùng với sự 
tích läy tư bản, trong xã hội tư sản một phía thì tập trung rất. 
nhiều của cải, giai cấp bóc lột ngày càng xa xỉ, ăn bám, hoang _ 
phí và nhàn rỗi ;còn một phía khác thì ách áp bức bóc lột ngày - 
càng nặng nề, cảnh thất nghiệp và nghèo khồ của nIt So lao _- 
động làm ra mọi của cải, ngày càng trầm trọng. 


«Của cải xã hội càng nhiều, tư bản vận dụng càng nl 
quy mô và năng lực tăng thêm của tư bản § ay càng 
đó số lượng tuyệt đối của giai, cấp vô sản và sức ản 
của lao động của giai cấp vô sản càng lớn thì hậu bị 
công nghiệp cũng càng nhiều... Số lượng tương đối cũ 
bị quân - công nghiệp tăng lên đồng thời với sự tăng thêm 
mạnh của của cải. Nhưng đội quân hậu bị ấ Av càng lớn : sơ 
đội quân lao động đương làm việc thì nhân khẩu 
thường xuyên cũng càng nhiều. Sự nghèo đói của họ 
nghịch với những sự dày vò của lao động của họ... Đó Ï 
luật thuốt đối, chung của tích lũy tư bản chủ nghĩa ` 


TT. 


1. Mác: 7ư bản, tiếng Nga, 1955, q. I. tr. 650, 
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Quy luật chung của tích lũy tư bản chủ nghĩa là sự biêu 
hiện cụ thề tác dụng của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
tr bản, tức là quy luật giả trị thặng dư. Theo đuôi tăng thêm giá 
¿+j thặng dư là mục đích của sẵn xuất tư bản chủ nghĩa, nó nhất. 
định làm cho của cải tích lãy vào trong tay các giai cấp bóc lột, 
làm cho tình trạng bất bình đẳng trong xã hội và nạn thất 
nghiệp tăng lên, làm tăng thêm tính trạng đời sống không bảo 
đảm và làm cho các tầng lớp lao động đông đảo ngày càng mất 
hết mọi thứ. 

Các nhà kinh tế học tư sẵn và bọn xét lại khẳng định rằng, 
sản xuất tư bản chủ nghĩa càng phát triển thì đời sống của. 
công nhân và toàn thê những người lao động càng được cải thiện, 
sự khác nhau giữa các giai cấp dần đần được xóa bỏ. 

Trong khi tìm ra tác dụng của quy luật chung của tích lũy 
tư bản chủ: nghĩa, Mác rút ra một kết luận quan trọng nhất là 


« tư bản càng tích ly thì đời sống của công nhàn càng tệ hơn,. 
dù tiền lương của họ cao thấp như thế nào.» 1 


Quá trình phát triền của chủ nghĩa tư bản là quá trình bần 
cùng hỏa tương đối và tuyệt đối của giai cấp vô sản. 

Bần cùng hóa tương đối của giai cấp vô sản có nghĩa là ; 
của cải xã hội càng tăng thì tỷ trọng thu nhập của công nhân. 
trong thu nhập quốc dân tạo ra trong xí nghiệp tư bản chủ nghĩa 
càng giảm xuống; còn tỷ trọng thu nhập của các nhà tư bản thì 
'càng tăng lên không ngừng. Việc tăng năng suất lao động và tăng 
cường bóc lột công nhân đưa đến kết quả là : phần tiền lương: 
thì giảm xuống, còn giá trị thặng dư thì tăng lèn. Do đỏ càng, 
tăng thêm sự cách biệt giữa của cải ngày càng nhiều, giữa lối 
sống xa hoa của tầng lớp trẻn bóc lột xã hội với mức sống của 
eông nhân. 


« Cùng với sự tăng thêm của cải xã hội, đình trạng bắt 'bình 
đẳng trong xã hội cũng tắng thêm, vực thẳm ngăn cách giai: 
cấp kể chiếm hữu (giai cấp tư sản) và giai cấp vỏ sản càng, 
rộng và càng sâu thêm ›».Ề 

Trên cơ sở đó, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp 


vô sản ngày càng gay gắt. 


1: Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. I, tr. 651. 
2. Lê-nin: « Dự thảö cương lĩnh của Đẳng công nhàn xã hội-dân: 
chủ Nga », Toàn tập, tiếng Nga, t. 6, tr. 12. 
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Mặc đầu của cát xã hội tăng thêm một cách tuyệt đối, nhưng tỷ trọng 
thu nhập của giai cấp công nhẫn thì lại sụt xuống. Năm 18$9, tiền lương 
của công nhần công nghiệp Mỹ bằng 69% lợi nhuận của nhã tư bản, năm 
1919 bằng 61%, năm 1929 bằng 4§%. năm 1939 bằng 45%, năm 1947 gần 40%... 

Từ năm 1900 đến năm 1913, ở nước Nga Sa hoàng, đo công nhân 
công nghiệp tăng lên nên tổng số tiền lương danh nghĩa tăng lên chừng: 
80%, trong khi đỏ tiền lương thực tế hạ xuống, còn lợi nhuận của các nhà 
công nghiệp thì lại tàng lên gấp 3 lần. 

Căn cứ vào tài liệu cẳa các nhà kinh tế học tư sản nước Mỹ, trong 
những năm 20 của thế kỷ XX, 1% những người tư hữu chiếm 59% tồng 
số tài sản. còn tầng lớp nghèo khồ chiếm $79% dân số thì chỉ chiếm ˆ8% 
tài sản quốc dân. 

Năm 1920—1921, ở nước Anh, số người tư hữu lớn nhất không đến 
2% tông số những người tư hữu mà lại chiếm đến 64% tài sản quốc dân, 
còn 76% nhàn dân thì chỉ chiếm 7,6% tài sản quốc dân. 

Bần cùng. hóa tuuệt đối của giai cấp vô sản có nghĩa là mức 
sống của họ giảm sút xuống. Mức sống của giai cấp công nhân 
do toàn bộ những điều kiện sinh sống và lao động của họ quyết 
định: mức tiền lương thực tế và mối tương quan giữa nó với 
giá trị sức lao động, mức cường độ lao động và thời gian của 
ngày lao động, quy mô thất nghiệp : thất nghiệp hoàn toàn và 
nữa thất nghiệp, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và chiến 
tranh, đời sống của giai cấp công nhân không những ở các nước 
phát triền mà ở cả các nước thuộc địa và phụ thuộc nữa. _- 


Đề tô son điểm phấn cho thực tế tư bản chủ nghĩa, các nhà _ P 
kinh tế học tư sản và theo sau họ là bọn xét lại, phả' nhận. sự bần F 
cùng hóa tuyệt đối của giai cấp vô sản và khẳng định rằng, 
chế độ tư bản chủ nghĩa, đời sống của công nhân được cải : 
không ngừng. Đề chứng minh điều đó, chứng cở chủ yết 
bọn chúng là những tài liệu về tăng tiền lương thực tế ch 
nhân tại nghiệp trong những nước phát triền nhất ö ở nhữ 
đoạn cá biệt. Trong khi đó, tất cả những điều kiện khác tr 
những điều kiện nói trên quyết định mức sống của công n 
thì bị bỏ qua. tà 

Như trên kia đã chỉ rõ, dưới chế độ tư bản chủ ngh 
tiền lương thực tế có xu hướng hạ thấp, nếu ta nghiên, cửu 
vận động của nó trong khoảng thời gian dài, 

Hơn nữa sự phát triền của chủ nghĩa tư bản làm tăng h ân 
mức độ chênh lệch giữa tiền lương thực tế và giá trị của sức lạc 
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động, giữa nhu cầu đã hình thành nên trong lịch sử của công 
nhân và mức tiền lương. 


Tiền lương thực tế không phải là chỉ số duy nhất về mức 
sống của công nhân. Đời sống của công - nhân có thể tệ hơn 
trong lúc tiền lương thực tế không thay đôi, hoặc thậm chí cả 
trong những lúc tiền lương thực tế có tăng lên phần nào. 

Cường độ lao động ngày càng tăng và điều kiện lao động 
ngày càng kém là một trong những dấu hiệu quan trọng chứng 
tỏ mức sống của công nhân bị hạ thấp. Lao động khần trương, 
quá mức làm cho đời sống của công nhân ngày càng kém, 
VÌ nó gây ra sự căng thẳng quá sức do kết quả tăng tốc độ. 
làm việc và tăng gánh nặng làm việc, và nó có nghĩa là trực 
tiếp hủy hoại sức khỏe và tiêu mòn khả năng lao động bình 
thường của người công nhân, Do lao động khần trương, cho. 
nên năng lực chân tay và năng lực trí óc hao phí ngày càng nhiều, 
nhưng thường là không được tăng thêm lương đề bù vào. Vì 
vậy, cường độ. lao động càng cao thì đời sống của công nhàn 
càng kém không những trong lúc tiền lương thức tế bị hạ thắp 
mà cả trong Ì lúc tiền lương thực tế được tĩng lên phần nào. Lao: 
động khẩn trương hơn lầm cho giá trị cảng tách rời giá cả của 
sức lào động. Trong những diều kiện đó, tiền lương ngày càng 
không đủ đề tái sản 'xMÄL ra sức lao động một cách bỉnh thường. 
Do đó mà đời sống của công nhân ngày càng sút kém một cách 
tuyệt đối. Trons điều kiện tư bản thường xuyên vi phạm những 
biện pháp cần thiết đề bảo vệ lao động và an toàn thì lao động 
khẩn trương làm tăng thêm (ai nạn trong sẵn xuất. Do tất cả 
những điều đó, công nhân mau già yếu, mau mất khả năng lao 
động, trở thành tàn phế. Nếu trước kia lao động khần trương 
thực hiện được trước tiên là do tăng thêm tiêu phí năng lực bắp 
thịt, thì ngày nay do đầy nhanh vô hạn tốc độ làm việc cho nên 
lao động khần trương đòi hỏi người công nhân phái căng thẳng 
trí óc rất nhiều, làm cho kiệt quệ chân tay và trí óc, làm cho 
bệnh óc và tím tăng thêm. 


ở Pháp con số tai nạn lao động (không kề tai nạn lao động trong 
nầm mỏ) từ 619.000 nắm 1938 tắng lên đến 1.829,000 păm 1953, trong số 
đó có 83. 800 người hoàn toàn mi ất khả năng lao động. Chỉ trong thời kỳ 
từ năm 1949 đến năm 1953 mà số lượng tai nạn lao động tăng lên 38%, 


——————cc——— 
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trong số đó công nghiệp luyện kim chiếm 32%, hóa cuất—42%, xây dựng— 
49%, thực phầm — 69%, và sản xuất quần áo may sẵn — 78%. 

Trong công nghiệp than ở Mỹ, cứ một nghìn công nhân tại nghiệp, 
thì số người chết vì tai nạn từ năm 1878 đến nắm 19.4 tăng 71,5%. Trong 
thời kỳ sau chiến tranh, trong nền sản xuất của Mỹ, hàng nắm trung 
bình có gần 2 triệu trường hợp tai nạn, trong đó số người chết gần 15.000. 
“Trong công nghiệp than nước Anh vào thời kỳ trước chiến tranh, cử 6 
người thợ mỗ thì mỗi năm có một người hy sinh vì tai nạn, và từ năm 
1949 đến năm 1955 cứ 3 người thợ mỏ thì có một người hy sinh. vi tai nạn. 


So với tỷ số người chết trong giai cấp thống trị thì tỷ số công nhân 
chết cao hơn rất nhiều. ở Pháp tỷ số èhết của trẻ em một tuổi ở những 
gia đình thợ mỗ là 8%, ở gia đình công nhân không chuyên nghiệp là 6, 17% 
còn ở những gia đình chủ xỉ nghiệp và công chức cao cấp là 2,3994. 

Khối lượng người thất nghiệp tăng thêm và -nạn thất 
mghiệp kéo dài là một trong những nhân “tố quan trọng nhất 
quyết định sự bần cùng hóa của giai cấp vô sản. 

Thất nghiệp là một tai họa thực sự đối với giai cấp công 
mhân. Ngoài việc bản sức lao động ra, công nhân không còn 
cách gì sống. Công nhân bị đuôi ra khỏi xí nghiệp, là đứng trước 
cảnh chết đói đe dọa. Người thất nghiệp thường không có chỗ 
ần thân vì tiền trọ không có. Nạn thất nghiệp tăng lên không 
thể không mang lại sự bần cùng cho hàng triệu công nhân không 
tìm được việc làm trong sản xuất tư bản chủ nghĩa. Người thất 
mghiệp buộc phải nhận những điều kiện lao động nặng nề nhất. 

Đồng thời, tăng thêm hậu bị quân công nghiệp tức là tăng 
cường bóc lột công nhân tại nghiệp và làm cho đời sống của họ 
càng tệ hơn. Bọn tư bản lợi dụng nạn thất nghiệp đề hạ tiền 
lương của công nhân tại nghiệp xuống thấp hơn giá trị của sức 
lao động. Nạn thất nghiệp sở dï hạ thấp mức sống của giai cấp 
công nhân còn là vì trong nhiều trường hợ Ù› những người thất 
nghiệp trong gia đình phải sống nhờ vào tiền lương của những 
nzười có việc. Do đó, nạn thất nghiệp càng nhiều thì tư liệu 
sinh hoạt của mỗi một người công nhân, kề cả nhữnh người 
thất nghiệp, càng ít di. Nạn thất t1 kIẾU gây cho công nhân tại 
nghiệp một tình trạng không ôn định, làm cho công nhân càng 
không tin tưởng ở ngày mai, làm cho dời sống của họ càng 
không được bảo đảm. Vì vậy, bọn tư bản quan tâm đến nạn 
thất nghiệp, vì nó tạo nên một áp lực thường xuyên đối với thị 
đrường lao động, và bảo đẳm cho chúng có nhân công rẻ mạt. 


Í 
| 
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Ở Anh, số người thất nghiệp trong hội viên công hội năm 1853 
chiếm 1,7%, năm 1880 chiếm 5,5%, năm 1908 chiếm 7,854, năm 1921 chiếm 
16,6%. Căn cứ theo tài ệu chính thức thì số ngưởi thất nghiệp ở Mỹ nàm 
1390 chiếm 5,1% tồng số người trong giai cấp công nhàn, năm 1900 
<1iếm 10%, nắm 1915 chiếm 15,5%, nắm 1921 chiếm 23,1%. Ở Đức, số 
¡:gười thất nghiệp trong số hội viên công hội năm 1887 là 0,25%, năm 1900 
là 2%, năm 1926 là 1›%4. Ở các nước thuộc: địa và nửa thuộc địa, nhân 
khầu thừa tương đối có quy mô rất lớn. 

Những cuộc khủng hoảng kinh tế, những cuộc chiến tranh 
và sự phát triển của chủ nghĩa quân phiệt, có ảnh hưởng lớn 
làm cho tình cảnh của giai cấp công nhân trở nên khốn khô, 
Những cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho nạn thất nghiệp phát 
triền manh mẽ, làm cho tiền lương của công nhàn tại nghiệp 
sụt xuống rất nhiều. Một số nhà kinh tế học tư sản mưu đồ 
taiêu tả một cách vụng về chiến tranh và sự phát triền của chủ 
nghĩa quân phiệt như là ân huệ đối với nhân dân lao động, và 
họ khẳng định rằng, đời sống của công nhân trong thời gian 
chiến tranh được cải thiện hơn. Chúng thực hiện những âm 
mưu đỏ vời mục đích lôi kéo công nhân ủng hộ chính sách 
xâm lược của các nước đế quốc. Nhưng tất cả những âm mưu 
đó đều bị vạch trần trưởc những sự thật hiền nhiên. Chiến 
itanh và quân sự hóa kinh tế làm cho thuế má và sinh hoạt 
đắt đồ tăng lèn, làm tăng thêm cường độ lao động và kếo dài 
thêm ngày lao động, làm cho tình trạng thiếu ăn trở nên nghiêm 
trọng, bệnh hoạn và chết chóc trong nhân dân tăng lên, đỏ là 
chưa kề nhân dân lao động bị giết chết trực tiếp trong thời 
¿ian chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả những 
hiện tượng đó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của công 
nhân trong một thời gian dài. 

Khi nghiên cứu vấn đề bần cùng hóa tuyệt đối, cần phải 
chú ý đến đời sống của nhân dân lao động trong những nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Mức sống của nhân đân thuộc địa đặc 
biệt thấp kém; ở đây vì lao động quả sức và nạn đói thường 
xuyên, nên cảnh nghèo khồ cực độ và tỷ số người chết hết sức 
cao là những hiện tượng phồ biến. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, mức sống của bần nông 
không cao hơn công nhân làm thuê, mà thường còn thấp hơn. 
rong xã hội tư bản chủ nghĩa, quần chủng nòng dân cơ bản và 


176 Sách giáo khoa chính trị kinh tễ học 


thợ thủ còng cũng ngày càng bị phá sản và bần cùng hỗa. lù 
nước Nga Sa hoàng, có hàng mấy chục triệu người sống trong 
cảnh nghèo đói của nông thôn. 

Tất cả những điều đó nói lên rằng, đưởi chế độ tư sản, sự 
phát triền của lực lượng sản xuất không giảm bớt khó khăn cho 
quần chúng lao động mà lại làm cho đời sống của họ tệ hơn, 
tăng cường mức độ bóc lột của tư bản đối với lao động. 

Không nên hiều quá trình bần cùng hóa tuyệt đối là sự hạ 
thấp không ngừng và phồ biến mức sống của nhân dân lao động 
từ năm này sang năm khác, từ tuần này sang tuần khác, từ ngày 
này sang ngày khác. Mức sống của nhân dân lao động có thề được 
tăng lên trong những thời kỳ phát triỀn cả biệt của chủ nghĩa tư 
bản ở nước này hay nước khác hoặc ở một vài nước cá biệt, trong 
khi đó thì mức sống của nhần dân lao động trong toàn bộ nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giởi bị giảm sút một cách phồ biến. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi cải thiện đời 
sống, đòi những lợi ích thiết thân cho mình là nhân tố chống 
lại sự hạ thắp mức sống của công nhàn. 

Chủ nghĩa tư bản càng phát triền thì cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhàn chống lại giải cấp tư sản đề thoát ách tư bản 
cũng ngày càng phát triền, ý thức giảc ngộ và tỉnh tồ chức của 
họ nY càng lớn mạnh. Lê-nin vạch rõ rằng, theo học thuyết 
của Mác thì bên cạnh sự bần cùng của ởiâi cấp công nhân đang 
tăng lên, còn có xù hướng chống đối lại sừ bần cùng đó, tức là 
có ý nói đến cuộc đẩu tranh của giai cấp còng nhân đòi cải thiện 
đời sống. Lê-nin nói : 

«Thực ra chúng ta thấy rằng, chủ nghĩa tư bản có khuynh 
hướng để ra và tăng thêm tình trạng bần cùng; nếu không có 
khuynh hướng chống lại nói trên thì sự bần cùng đó sẽ có quy 
mô rất lớn ». † 

Ý thức giác ngộ, tính tồ chức và tính tich eực của giai cấp 
công nhân càng tăng lên thì giai cấp công nhân càng đạt được 
nhiều thành tích to lớn trong cuộc đẩu tranh chống hạ thấp 
tiền lương, đòi rút ngắn ngày lao động, đòi cải thiện đời sẩng, 
vật chất và điều kiện lao động, đòi những quyền dân chủ. 


1, Lê-nin: « Phê binh cuốn sách của Cau-sky », Toàn tập, tiếng Nga, 
(.4, tr. 182. 
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Tịch Lläu tư bản nà bần cùng hóa giai cắp nô sản 17? 


« Tuy nhiên, những sự cải thiện cục bộ đó luôn luôn bị 
những cuộc khủng hoằng kinh tế, nạn thất nghiệp, lạm phát, 
chiến tranh, chủ nghĩa phát xit, những cuộc bãi còng thất 
bại, thuế mả tăng thêm v.v. uy hiếp. Tất cả những cái đó — 
như kinh nghiệm của nhiều nước đã chỉ rö— có thề thủ tiêu 
tất cả những sự cải thiện đã giành được bằng mấy chục năm 
đấu tranh gay gắt, và một lần nữa lại đầy công nhân xuống 
vực thẳm của bần cùng hóa rộng rãi: Về mặt đó chỉ cần nhìn 
lại về trước một chút và nhớ lại cái ảnh hưởng tai hại của 
hai cuộc chiến tranh thế giới, của chủ nghĩa phát xit và cuộc 
khẳng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 đối với mức sống 
của công nhần dưới chế độ tư bản chủ nghĩa ».! 


Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa 


Cùng với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản, thì lao động 
và sản xuất ngày càng được xã hội hóa theo lối tư bản chủ nghĩa. 
Phân công xã hội ngày càng mở rộng. Các ngành công nghiệp 
trước kia cỏ ít nhiều tính chất độc lập, thì nay dần dần biến 
thành một chuỗi sản xuất liên hệ với nhau và lệ thuộc lẫn nhau. 
Mối liên hệ kinh tế giữa các xi nghiệp, các vùng, các nước ngày 
càng chặt chẽ. 

Sản xuất lớn được tạo ra cả trong công nghiệp lẫn trong 
nông nghiệp. Sự phát triền của lực lượng sẵn xuất để ra những 
công cụ sản xuất và phương pháp sản xuất đòi hỏi hàng trăm 
hàng nghìn cóng nhân phải lao động chung. Sản xuất ngày 
càng tích tụ. 

Sản xuất ngày càng xã hội hóa, nhưng lại bị dùng đề phục 
vụ lợi ích của một số ít chủ xi nghiệp tư hữu mong muốn tăng 
thêm lợi nhuận. Sản phầm của lao động xã hội của hàng triệu 
người trở thành tài sản tư hữu của các nhà tư bản. 

Do đó, mâu thuẫn sâu sắc vốn có trong chế độ tư bản chủ 
mghĩa là: sản xuẩt ngày càng có tính chất xã hội, nhưng chế 
độ sở hữu về tư liệu sản xuất vẫn là chế độ sở hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa không phù hợp với tỉnh chất xã hội của sản 
xuất. Mán thuần giữa tính chất xã hội của sẵn xuất oà hình thức 


1. Uy-li-am Phốt-tơ: KarL Marx and Èiass Impouerighment, Tạp chí 
« Vấn đề chính trị », tháng 11-1956,tr 36, 


12 K.T.H 
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chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa øề kết quả sản xuất là mân 
thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Mâu thuẫn ấy biều hiện ở 
trạng thái sản xuất vô chính phủ của chủ nghĩa tư bản ngày 
càng trầm trọng, biều hiện ở sự đối kháng giai cấp ngày càng 
tăng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Phương thưc sản 


xuất tư bản chủ nghĩa càng phát triển, thì mâu thuẫn đó càng 
trở nên gay gắt, \ 


z 


- 


Vy Tế 


CHƯƠNG VII 
TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỀN CỦA TƯ BẢN 


Tuần hoàn của từ bản. Ba hình thức của tư bản công 
nghiệp 


Điều kiện tồn tại của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa là sự lưu thông hàng hóa phát triển, tức là sự trao đổi 
hàng hóa bằng phương tiện tiền tệ. Sẳn xuất tư bản chủ nghĩa 
liên hệ chặt chế với lưu thông. 

Bất kỳ tư bản nào cũng đều bắt đầu cuộc đời đĩa nó dưới 
hình thức một số tiền nhất định; đó là £z bắn tiền tệ. Với tiền 
đó, nhà tư bản mua những thứ hàng hóa nhất định: 1) tư 
liệu sản xuất và 2) sức lao động. Quá ĐANG lưu thông đó có thể 
biểu hiện như sau: 


~ 


S 3e 
cha S11 2127 : 
con. Tỷ 


T chỉ tiền tệ, H chỉ hàng hóa, S chỉ sức lao động và T¡ chỉ 
tư liệu sản xuất. Do tư bản thay đôi hình thức như thế, nên 
người có tư bản có được tất cả những cái cần thiết cho việc sản 
xuất. Trước kia, nhà tư bản có tư bản dưới hình thức tiền tệ; 
bây giờ thì anh ta có tư bản với số lượng như cũ nhưng dưới 
hình thức fư bản sẵn xuất. 

Như vậy, giai đoạn thứ nhất trong sự vận động của tư bản 
là giai đoạn biến tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất. 

Sau đó là quá trình sản xuất, trong quả trình này những 
hàng hóa mà nhà tư bản đã mua được, đem (iều dùng cho sẵn 
xuấi. Ñö biêu hiện ở chỗ : công nhân hao phí lao động, nguyên 
liệu bị chế biến, nhiên liệu bị đốt cháy, máy móc bị hao mòn. 
Thế là tư bản lại thay đồi hình thức một lần nữa: quá trình sản 
xuất kết thúc thì tư bản ứng trước, tức là tư bản đã tiêu phí, thê 
hiện ở một số hàng hóa nhất định ; ; nó mang hình thức fư bản 


—= 
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hàng hỏa. Nhưng, một là, đó không phải là những hàng hóa 
mà nhà tư bản đã mua trước kia khi bắt đầu kinh doanh, mà 
đó là những thành phầm; hai là, giá trị của số hàng hóa này 
lớn hơn giá trị lúc đầu của tư bản, vì trong đó gồm có giá trị 
thặng dư do công nhân tạo ra. ˆ 

Giai đoạn vận động này của tư bản có thể trình bày 
như sau : 


Trong công thức này, Sz chỉ sản xuất; những chấm trước 
và sau Sœ›;chỉ rằng quả trình lưu thông đã bị gián đoạn và quá 
trình sản xuất đương tiến hành; H° chỉ tư.bản đưởi hình thức 
hàng hóa mà giá trị của nó đã tăng lên vì có lao động thặng dư 

. của công nhân. 

Như vậy, giai đoạn thứ hai trong sự vận động của tư bản 

là giai đoạn biến tư bản sản xuất thành tư bản hàng hóa. 


Sự vận động của tư bản đến đây không phải là hết. Hàng ‹ 
hóa đã sản xuất, cần phải đem đi tiêu thụ, Bán hàng hóa di, nhà 


tư bản thu về được một số tiền nhất định. 


Quá trình lưu thông đó có thể trình bày như sau : 
H —T 

Ở đây chữ T” biểu thị tư bản dưới hình thức tiền tè, đã lớn 
lên vì có thêm giá trị thặng dư, 

Lần thứ ba, tư bản lại thay đôi hình thức, nó lại mang 
hình thức tư bản tiền tệ. Nhưng bây giờ thì người có tư bản, đã 
có một số tiền lớn hơn lúc đầu. Mục đích của sản xuất tư bản 
chủ nghĩa nhằm bòn rút giá trị thặng dư, đã đạt được. 

Như vậy, giai đoạn thứ ba trong sự vận động của tư bản 
là giai đoạn biến tư bản hàng hóa thành tư bản tiền tệ. 

Số tiền bán hàng đó, nhà tư bản lại đem dùng vào việc 


mua tư liệu sản xuất và sức lao động cần thiết đề tiếp tục sẳnp 
xuất, và toàn bộ quá trình lại bắt đầu. 


kx 
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Đỏ là ba giai đoạn mà tư bản lần lượt trải qua trong quá 
trình vàn động của nó. Trong mỗi giai đoạn, tư bản làm tròn 
một chức năng nhất định. Việc biến tư bản tiền tệ thành những 
yếu tố của tư bản sản xuất, đảm bảo kết hợp tư liệu sản xuất” 
của nhà tư bản với sức lao động của công nhân làm thuê ; không 
cỏ sự kết hợp ấy thì không thể có quá trình sản xuất. Chức năng 
của tư bản sản xuất là dùng lao động của công nhân làm thuê 
đề sáng tạo ra một số hàng hóa, tức là sáng tạo ra một giá trị 
mới, và do đó, sáng tạo ra giá trị thặng dư. Chức năng của :ư 
bản hàng hóa là bán số hàng đã sản xuất ra đề, một là hoàn lại 
clo nhà tư bản, đưới bình thức tiền tệ, số tư bản mà họ đã ửng 
trước vào việc sản xuất; hai là thực hiện, dưởi hình thức tiền 
tệ, số giá trị thặng dư đã sáng tạo ra trong quá trình sản xuất. 

Trong cuộc vận động của nó, fz bản công nghiép trải qua 
ba giai đoạn ấy. Ở đây, cần hiểu tư bản công nghiệp là tất cả 
mọi tư bản dùng vào việc sản xuất hàng hóa, không kề trong 
công nghiệp hay trong nông nghiệp. 

« Tư bẳn công nghiệp là hình thức tồn tại duy nhất của 
tư bẳn, trong hình thức đó, chức năng của tư bản không 
những chỉ là chiếm đoạt, mà còn sáng tạo ra giá trị thắng 
dư hay sẵn phầm thặng dư. Vi thế cho nên chính tư bản công 
nghiệp quy định tính chất tư bản chủ nghĩa của sẵn xuất ; 
sự tồn tại của tư bản công nghiệp bao hàm trong nó mâu 
thuẫn giai cấp giữa nhà tư bản và công nhân làm thuê. »! 


Như vậy, mỗi tư bản công nghiệp đều thực hiện một cuộc 
vận động tuần hoàn. 

Tuần hoàn của iư bản là sự biến chuyền liên tiếp của tư 
bản từ hình thức này sang hình thức khác, là sự vận động của 
nó qua ba giai đoạn. Trong ba giai đoạn ấy, giai đoạn thứ nhất 
và giai đoạn thứ ba -diễn ra trong lĩnh vực lưu thòng, giai đoạn 
thứ hai diễn ra trong lĩnh vực sản xuất. Không có lưu thông, 
nghĩa là nếu không biến hàng hỏa thành tiền tệ được và khòag 
biến tiền tệ trở lại thành hàng hóa được, thì khong thể có tái 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, nghĩa là không thể có sự đồi mới 
thường xuyên của quá trình sẵn xuất. 


1. Mác: 7ư Đảun, tiếng Ngâ, 1955, q.II, tr. 52, 
Lá 
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Tòàn bộ sự tuần hoàn của tư bản cỏ thể trình bày như 


S 
xà: sấ SA) Aưế: Xu CS 
ba “Ủ cầu 


Ba giai đoạn của sự tuần hoàn tư bản liên hệ rất mật thiết 
với nhau và lệ thuộc lẫn nhau. Tư bản chỉ có thể tuần hoàn 
một cách bình thường trong điều kiện các giai đoạn của nó kế 
tiếp nhau một cách trôi chảy. 

Nếu tư bản ngừng trệ ở giai đoạn thử nhất, thì nghĩa là 
cỏ tư bản tiền tệ cũng vô ích. Ñếu tư bản ngừng trệ ở giai đoạn 
thứ hai, thì cỏ nghĩa là tư liệu sản xuất không được dùng đến 
và sức lao động không cỏ nơi sử dụng. Nếu tư bản ngừng trệ ở 
giai đoạn thứ ba, thì hàng hỏa không bán được sẽ chất Đnng 
trong kho và làm bế tắc lối lưu thông. 


Giai đoạn thứ hai, giai đoạn mà tư bản ở dưởi hình thức 

tư bản sản xuất, có một ý nghĩa quyết định trong sự tuần hoàn 

- của tư bản công nghiệp ; chính giai đoạn này là giai đoạn sản 

xuất ra hàng hóa, giá trị và giả trị thặng dư. Còn trong bai giai 

đoạn kia, thì không sáng tạo ra giá trị và giá trị thặng dư; chỉ 
có sự thay đồi các hình thức của tư bản. 


sau; 


Phù hợp với ba giai đoạn của sự tuần hoàn tư bản có bœ 
hình thức của tư bản công nghiệp: 1) Tư bản tiền tệ, 2) Tư bản 
săn xuất và 3) Tư bản hàng hóa. 

Mỗi tư bản đều tồn tại cùng một lúc dưới cả ba hình thức. 
Tài sản của mọi xi nghiệp sản xuất tư bản chủ nghĩa, trong 
cùng một lúc đều gồm có:tiền chỉ tiêu vào việc sản xuất, tư 
liệu sản xuất do công nhân sử dụng để sản xuất ra hàng hóa, 
và hàng hóa sắp đưa ra bán. Trong lúc một bộ phận của tư 
bản là tư bản tiền tệ đương biến thành từ bản sản xuất, thì 
một bộ phận khác là tư bản sẳn xuất đương biến thành tư bẳn 
hàng hóa, và bộ phận thứ ba là tư bản hàng hóa đương biến 
thành tư bản tiền tệ. Mỗi một bộ phận ấy đều lần lượt mang. 
và bỏ một trong ba hình thức đó. Không những mỗi tư bẳn nói 
riêng là như thế, mà tất cả các tư bản nhìn chung cũng đều 
như thế, hay nói một cách khác, toàn bộ tư bản xã hội cũng 
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. đều như thế. Cho nên Mác vạch ra rằng chỉ có thể quan niệm 


tư bản như là một thể” động, chứ không thề quan niệm nỏ như. 
là một vật tỉnh. 

Ngay ở chỗ này, chúng ta cũng đã thấy ba hình thức của tư bản 
có khả năng tồn tại riêng lễ. Sau này, chúng ta sẽ nói rö tư bản thương 
nghiệp và tư bẫn cho vay tách khỏi tư bẩn bổ vào sản xuất như thế 
nào. Chính trên -cơ sở của sự tách rời này mà hinh thành các tập đoàn 
khác nhau của giai cấp tư sản — nhà công nghiệp, nhà buôn, nhà ngân 
hàng, — chia nhau giá trị thắng dư. 


Chu chuyền của tư bản. Thời gian sản xuất và thời gian 
lưu thồng 


Mỗi tr bản đều tuần hoàn không ngừng, đều thường 
xuyên lắp đi lắp lại sự tuần hoàn đó. Như thế tức là tư bản 
chu chuyền. 

Sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó là một quá trình 
định kỳ đồi mới và lắp đi lắp lại chứ không phải là một động 
tác cá biệt riêng lẻ thì gọi là sự chu chuyền của tư bản. Những 
tư bản khác nhau chu chuyền với tốc độ khác nhan tùy theo 
thời gian sản xuất và lưu thông của hàng hóa. 

Thời gian chu chuyền của tư bản là thời gian sản xuất 
và thời gian lưu thông cộng lại. Nói một cách khác, thời gian 
chu chuyền là khoảng thời gian kề từ khi tư bản ứng ra trước 
đưởi một hình thức nhất định (tiền tệ, sản xuất, hàng hỏa) cho 
đến khi nó trở về tay nhà tư bản cũng dưới hình thức như thế, 
nhưng có thêm giá trị thăng dư. 

Thời gian sản xuất là thời gian tư bản ở trong lĩnh vực 
sản xuất. Phần quan trọng nhất của thời gian sản xuất là (hởi 
kỳ làm niệc, trong đó lao động trực tiếp tác động đến đối tượng 
đang được chế biến. Thời kỳ làm việc dài hay ngắn là tùy theo 
tinh chất của từng ngành sản xuất, theo trình độ kỹ thuật của 
xi nghiệp, cũng như theo nhiều điều kiện khác nữa. Chẳng hạn 
như trong một xưởng kéo sợi thì chỉ mấy ngày là có thê kéo 
một số lượng bỏng nhất định thành sợi đem bản; còn trong 
một nhà máy chế tạo đầu máy xe lửa, thì phải dùng đến một 


. số lớn công nhân lao động trong một thời gian đài mới sản 


xuất ra được một đầu máy. 
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Thời gian sản xuất thường dài hơn thời kỳ làm việc. Nó bao gồm 
cả những thời gian gián đoạn trong khi chế biển, trong những thời gian 
gián đoạn ấy, đối tượng lao động chịu ảnh hưởng của các quá trình tự 
nhiên nhất định, thí dụ quá trình lên men của rượu, quả trình thuộc đa, 
quả trình sinh trưởng của lúa mạch v.v 

Thời gian lưu thông là thời nh chuyền tr bản từ hình 
thức tiền tệ sang hình thức sản xuất, và từ hình.thức hàng hóa 
trở về hình thức tiền tệ. Thời gian lưu thông dài hay ngắn là 
tùy theo điều kiện mua tư liệu sản xuất và điều kiện bán thành 
phẩm, tùy theo thị trường xa hay gần, tùy theo trình độ phái 
triền của phương tiện vận tải và giao thông. 


“ 


Tư bản cð định và tư bản lưu động 


Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu 
chuyển một cách giống nhau. Sở dỉ các bộ phận của tư bản 
sản xuất chu chuyển khác nhau, đó là vì mỗi bộ phận tư bản 

chuyên giá trị của nó vào sản phầm theo những cách thức khác 
nhau. Nhìn theo quan điềm ấy, tư bận chỉa ra làm tư bản cố 
định và tư bản lưu động. 

Tư bản cố định là bộ phản tư bản sản xuất mà bản thân 
nỏ thì tham gia hoàn toàn vào quả trình sản xuất, những ø'á trị 
thì lại không ; chuyển hết một lần vào sản phầm, mà chuyŠ ên từng 
phần một, trong nhiều thời kỳ sẵn xuất. Đỏ là bộ phận tư bản 
chỉ phí vào việc xây dựng nhà xưởng và các công trình khác, 
mua sắn máy móc và thiết bị. Ví dụ, nếu một cải máy nào đó 
dùng frong 10 năm, thì hàng năm, một phần mười giá trị 
của cải máy đó chuyển nhập vào hàng hóa do nó sản xuất ra, 

Các vếu tố của tư bản cố định thường phuc vụ cho sản 
xuất được nhiều nắm ; hàng uăm các yếu tố ấ ñy hao mòn đi và 
cuối cùng thì thành vô dụng. Đỏ là sự hao mòn hữu hình cửa 
mày móc và thiết bị. 

_ Song song với sự hao mòn hữu hình, còng cụ sản xuất còn 
bị hao mòn 0ô hình. Xiột cải mảy dùng nắm, mười nắm có thể 
vần còn tốt, nhưng giá thứ lúc ấy chế ra được một cái nảy khác 
cùng loại, hoàn thiện hơn, có năng suất eao hơn hay rẻ tiền 
hơn, thì cái máy cũ sẽ mất giá. Vì vậy, nhà tư bản quan tâm đến 
việc tận dụng thiết bị của mình,trong một Lhời gian cảng ngắn 


 #£ 


Tuần hoàn oà chu chuyền của tư bản. . Hỗ 


càng hay. Do đỏ, các nhà tư bắn muốn kéo dài. ngày lao động, 
nâng cao cường độ lao độnøz, thực hiện chế độ làm việc nhiều 
kíp luân phiên không ngừng trong xí nghiệp. 

Tư bản lưu động là bộ phận tư bẳn sẵn xuất mà giá trị của 
nó, sau một thời kỳ sản xuất, có thể hòàn lại hoàn toàn cho nhà 
tư bản dưới hình thức tiền tệ, sau khi hàng hóa đã bán xong. 
Đó là bộ phận tư bản chỉ phí vào việc mua sức lao động cũng 
như mua những tư liệu sản xuất như: nguyên liệu, nhiên liệu 
và những vật liệu phụ, những tư liệu sản xuất này không gồm 
trong tư bẵn cố định. Giá trị của những nguyên liệu, nhiên liệu 
và vật liệu đã tiêu dùng đó thì hoàu toàn chuyển vào hàng hóa 
chỉ tronø một thời kỳ sản xuất, còn những chỉ phí về việc mua 
sức lao động thì được hoàn lại quá mức cho nhà tư bản (vì cộng 
thêm giá trị thặng dư). ` 

Trong khi tư bản cố định chỉ chu chuyền được một lần, thì 
tư bản lưu động đã cỏ đủ thời gian đề chu chuyền nhiều lần. 

Nhà tư bản bán hàng hỏa, thu được một số tiền nhất định, 
trong đó gồm có: 1) giả trị của bộ phận tư bẳn cố định chuyển 
vào hàng hóa trong quả trình sản xuất; 2) giá trị của tư bản lưu 
động ; 3) giá 4rị thặng dư. Đề tiếp' tục sản xuất, nhà tư bản lại 
dùng một phần số tiền thu về ngang với tư bản lưư động, đề 
thuê công nhân, mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ ; dùng 
một số tiền bằng phần giả trị của tư bản cố định đã chuyền vào 
hàng hóa, đề bù vào chỗ hao mòn của máy móc, của máy cái, 
của nhà xưởng, tức là đề khấu trừ hao mòn. 

Khấu trừ hao mòn là sự bù đắp, dưới hình thức tiền tệ, 
cho giá trị của tư bản cố định bằng cách khấu trừ trong từng 
thời kỳ một số tiền ngang với mức độ hao mòn của tư bản 
cố định. Một phần quỹ khấu hao dùng vào sửa chữa lớn, 

“ nghĩa là dùng vào việc bù dần cho những thiết bị, dụng cụ, 
nhà xưởng, v.v. đã bị hao mòn. Nhưng phần quan trọng nhất 
của quỹ khấu hao thì nhà tư bản giữ lại dười hình thức tiền tệ 

* (thường gửi ngân hàng) đề khi cần thì mua máy mỏc mới thay 

cho máy móc cũ, hoặc đề xây dựng nhà xưởng mới thay vào 
những nhà xưởng không dùng được nữa. 


————————. 
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` 
Chính trị kinh tế học mác-xít phần biệt việc chia tư bản thành tư 
bản cố định và tư bản lưu động với việc chia tư bản thành tư bản bất 
biến và tư bản khả biến. Tư bản bất biến và tư bản khả biến khác nhau 
về tác dụng của hai loại tư bản ấy trong quá trình nhà tư bản bóc lột 
công nhân, còn tư bản cố định và tư bản lưu động thì khác ch âg về tính 
chắt chu chuyền. > 


Hai cách phân loại ấy có thể trình bày như Sau: 


Phân loại theo tác dụng- —, Phân loại theo tính chất 
trong quả trình bóc lột : chủ chuyền “* 
: Nhà xưởng và kiến trúc ; 
Tư bản 22W 2-3 Ba yRÝ : : án cố đị 
bất biến Thiết bị, máy móc l Tư tán FD HỊNỗ 
Tư bản 


Tư bản lưu động 


Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ 
khả biến ị 


Tiền lương 


Chinh trị kinh tế học tư sản chỉ thừa nhận việc phân chia tư bản 
ra làm tư bản cố định và tư bằn4ữu động, vì bản thân sự phân loại tư 
bản như thế không nêu rö tác đụng của sức lao động trong việc sáng tạo 
ra giả trị thăng dư; trải lại sự phân loại ấy che giấu chỗ khác nhau căn 
bản giữa những khoản chi phi về việc thuê mướn nhân công và những 
khoản chi phí về việc mua sắm nguyên liệu, nhiên liệu, v.v., nó che 
giấu sự bóc lột của nhà tư bản đối với lao động làm thuê. 


Tỷ suất giá trị thặng dư hàng năm. Những phương pháp 
tăng tðe độ chu chuyền của tư bản 

Với một số lượng tư bản khả biến nhất định, tốc độ chủ 
chuyên của tư bản có ảnh hưởng tới khối lượng giá trị thặng dư 


mã nhà tư bản bóp nặn được ở công nhân trong vòng một năm.. 

Thí dụ hai tư bản, mỗi tư Vận có +5, 000` đô-la là tư bản. 
khả biến, tỷ ¿ suất giá trị thăng dư là 100%. Gia thử mỗi năm,tư - 
bản thứ nhất chu chuyền một lần, tư bản thứ hai chu chuyên 


bai lần. Thế nghĩa là người có tư bản thứ hai, với cùng một số 
tiền như thế, mỗi năm có thể thuê và bóc lột công thái gấp . 


đôi so với người có tư bản thứ nhất, Vì Vậy, kết quả cuối năm. Ệ : 


của hai nhà tư bản không giống nhau. .Mỗi năm, người thứ nhất ˆ 
được 25.000 đỏ-la giá trị thăng dư, người thứ hai được 50. 0000 
đô -la. 

Tủ suất giá trị thặng dư hàng năm là tỷ số giữa khối ru 
giá trị thăng dư tạo ra trong một năm với tư bản khả-biến ửng 
ra trước. Trong thí dụ trên đảy, tỷ suất giá trị thặng dư hàng 
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năm, tính bằng phần trăm, là sp .:100 = 100% đối với nhà 
5. 
s : l ñị ch Xi P 
tư bản thứ nhất, là 0S: 100 = 200% đối với nhà tư bản 


thứ hai, Ề 

_ Vậy dĩ nhiên là các nhà tư bản quan tâm đến việc làm 
tăng tốc độ chu chuyên của tư bản, vì nhờ đó họ có thể hoặc là 
với tư bản ít hơn, cũng thu được một số giá trị thặng dư như 
thế, hoặc là với tư bản như thế, thì sẽ thu được một khối lượng 
giá trị thặng dư lớn hơn. ì 

Mác đã từng vạch rõ rằng bản thân việc tăng tốc độ lưu thông của 
tư bản không thể sảng tạo ra một mẩy may giá trị mới nào. Tư bản chu 
-c€huyền nhanh hơn và giá trị thắng dư tạo ra trong một nắm biến thành 
tiền được nhanh hơn, điều đó chỈ giúp cho các nhà tư bản, cùng một 
số tư bản như thế, có thể thuê được thêm nhiều công nhân, và lao động 
của công nhân sẽ sáng tạo ra trong vòng một năm, một khối lượng giá 
trị thắng dư lớn hơn. 

Như chúng ta đã biết, thời gian chu chuyển của tư bản 
gồm có thời. gian sản xuất và thời gian lưu thông, Nhà tư bản 
ta sức rút ngắn cả hai loại thời gian đó. 

Lực lượng sản xuất phát triền và kỹ thuật tiến bộ thì thời 
kỳ làm việc cần để sản xuất ra hàng hóa, có thể rút ngắn lại. 
Thí dụ, những phương pháp hiện ấại về sản xuất gang và thép 
đã làm cho tốc độ của quá trình sản xuất gang thép tăng lèn 
nhiều so với những phương pháp mà người ta dùng trước đây. 
Công tác của máy cái, quá trình chế biến kim loại v.v. cũng 
tăng lên rất nhanh. Những tiến bộ về mặt tồ chức sản xuất, thí 
dụ như việc chuyền sang lối sản xuất hàng loạt hay sản xuất 
đại quy mô, cũng đã đưa lại những kết quả rất lớn. 

Nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật, nên trong nhiều trường hợp, 
cỏ thể rút ngắn thời gian gián đoạn trong thời kỳ làm việc, mà 
thời gian giản đoạn cũng là một phần của thời gian sản xuất, 
Chẳng hạn việc thuộc da trước kia kẻo dài mấy tuần ; ngày nay 
uhờ áp dụng những phương pháp hóa học mới, nên việc đó 
chỉ cần mấy giờ. Những vật xúc tác, tức là những chất có tác 
dụng đầy nhanh quá trình hóa học, đã được áp dụng rộng rãi 
trong nhiều ngành sản xuất. Dùng những dòng điện cao 
thế, có thể tăng nhanh quá trình sấy gỗ lèn đến hàng trăm, 
hàng nghìn lần. 
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Đề tăng tốc độ chu chuyền của tư bản, chủ xí nghiệp còn 
dùng cả đến biện pháp kéo đài ngày lao động và nâng cao › 
cường độ lao động. Ví dụ thời kỳ làm việc là 2l ngày với ngày 
lao động là 10 giờ, nếu kéo dài ngày lao động ra đến 12 giờ, thì 
thời kỳ làm việc sẽ rút ngắn lại eó 20 ngày, và tốc độ chu chuyền 
của tư bản cũng tăng lên một cách tương đương. Nàng èao 
cường độ lao động cũng đem lại kết quả như thế, vì công nhân 
hao phí sức lực trong 60 phút bằng trước kia hao phí, thi dụ, 
trong 72 phút. 

Sau nữa, các nhà tư bản còn ra sức rút ngắn thời gian lưu 
thông của tư bản.đề tăng tốc độ chu chuyền của tư bản. Sở dĩ 
có thề rút ngắn được thời gian lưu thông như thế, là nhờ phương 
tiện vận tải và bưu điện phát triền, nhờ tồ chức màu dịch cải 
tiến. Việc khai thòng kênh đào Xuy-ê, đã rút ngắn con đường từ 
châu Âu sang Ẩn-độ được 9 ngàn cây số, và kênh đào Pa-na-ma 
đã rút ngắn đường từ châu Âu sang bờ biền phía tây của Bắc Mỹ 
được 10 ngàn cây số. Tuy vậy cũng có những nhân tố làm trở 
ngại cho việc rút ngắn thời gian lưu thông: một là sự phân bố 
sản xuất của các nước tư bản chủ nghĩa không hợp lý, khiến cho 
hàng hóa phải vận tải đi quá xa ; hai là sự cạnh tranh tư bản 
chủ nghĩa trở nèn gay gắt và khó khăn về tiêu thụ ngày càng 
chồng chất. 

tu trị thặng dư sảng tạo ra trong một thời kỳ nào đỏ, được 
đưa vào lưu thông cùng "với tư bản lưu động. Thời gian chu 
chuyển của tư bản càng ngắn thì giá trị thặng dư do còng nhân 
sáng tạo ra, càng có thể biển thành tiền tệ mau hơn, 


ẹ 


CHƯƠNG IX 


LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN 
VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT 


Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa - và lợi. nhuận. Tỷ 
suất lợi nhuận : 


Giá trị thặng dư do lao động của công nhân làm thuê tạo 
ra trong quả trình sản xuất, là nguồn gốc thu nhập của tất cả 
các giai cấp bóc lột trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Trong 
chương này chúng ta hãy nghiên cứu xem giá trị thặng dư trở” 
thành lợi nhuận của các nhà tư bản đầu tư vào sản xuất hàng 
hóa như thế nào. 

Giá trị của hàng hóa sẵn xuất ra trong xỉ nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, gồm có ba bộ phận : 1) giá trị của tư bản bất biến 
(một phần giá trị của máy móc, nhà xưởng, giá trị của nguyên 
liệu, nhiên liệu v.v.); 2) giá trị của tư bản khả biến ; 3) giá trị 
thặng dư. Lượng giá trị của hàng hóa là do số lượng lao động xã _ 
hội cần thiết để sẵn xuất ra hàng hóa quyết định. Nhưng nhà 
tư bản không: hao phí lao động làn thân vào sản xuất hàng hóa, 
mà chỉ bỏ tư bản vào đó thôi. 


Chỉ phí tư bần chủ nghĩa đề sẵn xuất hàng hỏa, gồm có 
những chỉ phí về tư bản bất biến và tư bẳn khả biến (c +), 
tức là những chỉ phí về tư liệu sản xuất và tiền lương công 
nhân. Đối vời nhà tư bản, hàng hóa đáng giá bao nhiêu là tính 
theo tr bắn đã chỉ phí ; đối với xã hội, hàng hóa đảng giá bao 

“ nhiêu là tính theo 11o động đã hao phí. Bởi vậy những chỉ phí 
tư bản chủ nghĩa đề sản xuất hàng hóa, thấp hơn giả trị của 
hàng hóa ấ-, tức là thấp hơn những chỉ phí sản xuất thực tế 
(e+b+m). Chỗ chênh lệch gi†a giá trị hay chỉ phí sản xuất 
thực tế và chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, là giả trị thặng 
dư (m) inà nhà tư bản chiếm không, 
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hi nhà tư bản bản hàng hóa do xí nghiệp của mình sẵn. 
xuất ra, thì giá trị thặng dư biều hiện thành một số thừa ngoài 
chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi xác định mức thu nhập. 
của xí nghiệp, nhà tư bản so sảnh số thừa đó với số tư bản đã 
ứng trước, tức là với tông số tư bản đã bỏ vào sản xuất. Giá 
trị thặng dư, một khi so sánh với tông số tư bản, thì biều hiện 
thành hình thức lợi nhuận. Vì giá trị thắng dư bị đem so sảnh 
không phải với tư bản khả biến mà với toàn bộ tư bản cho nên 
chỗ khác nhau giữa tư bản bất biến dùng vào việc mua tư liệu 
sản xuất, và tư bản khả biến dùng vào việc thuẻ sức lao động, 
bị xóa mờ đi. Do đó mà sinh ra cái vỏ bề ngoài giả dối khiến : 
cho người ta tưởng lầm rằng lợi nhuận là do bản thân tư bản: 
đẻ ra. Nhưng sự thật thì nguồn gốc của lợi nhuận là giá trị 
thặng dư, và giá trị thặng dư chỉ là do lao động của công nhân 
sáng tạo ra trong quá trình sử dụng sức lao động, mà giả trì 
của nó thể hiện ở tư bản khả biến. Lợi nhuận là giả trị thăng 
dư so sánh với tồng số tư bản đã bỏ vào sản xuất; nhìn bề 
ngoài, giả trị thặng dư có vẻ như là kết quả của số tư bản ấy. 
Vì vậy, Mác gọi lợi nhuận là một hình thức biến tướng của gì: : 
trị thặng dư. 

Cũng như hình thức tiền lương, che đày sự bóc lột công nhàn làm 
thuê, khiến cho người ta lầm tưởng rằng toàn bộ lao động đều được trả 
công. hình thức lợi nhuận cũng che giấu quan hệ bóc lột bằng cách tạo. ˆ 
ra một quan niệm sai lầm rằng lợi nhuận là do chỉnh bản thân tư bản 
để ra. Nhrr vậy, các hình thức của, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đã làm lu mờ và che giấu thực chất bóc lột của nó. 

Đối với người chủ xi nghiệp, thì mức lãi của xí nghiệp tr ị 
“bản chủ nghĩa cao hay thấp là do tỷ suất lợi nhuận quyết định. ° 
Tỷ suất tợi nhuận là tỷ số, tính theo phần trăm, giữa giá trị thặng. 
dư và toàn bộ tư bản ứng Trước. Thí dụ, nếu tư bản ứng trước. 
là 200.000 đỏ-la, và nếu lợi nhuận hàng năm là 40,000 đò- la, thì 


tỷ suất lợi nhuận là : 


40:00), 100 hạy 20%. ì 
2)0.000. 


«Tỷ suất lợi nhuận là động lực của sản xuất tư bản chủ 
nghĩa ; ; chỉ sản xuất cái gì và sản xuất bao nhiêu là tùy ở chê. 
có thề sản xuất ra được lợi nhuận hay không».! 


1. Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. II, tr. 269, 


` 
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Vì Lồng số tư bản ứng trước lớn hơn tư bản khả biến, nẻn 


Ỳ 


tỷ suất lợi ca ải 


bao giờ cũng bẻ hơn tỷ suất giá trị 
cầ+ 0 ' 


thặng dư ni: Trong thí dụ nói trên, nếu số tư bản 200.090 
l D 
đô-la phân ra thành 160.00) đỏ-la tư bản bất biến và 40.000 đô- 


. 2 $ tật „ 49.01) 
la tư bản khả biến, và tỷ suất giá trị thặng dư là m ke, . 100 — 


100%, thì tỷ suất lợi nhuận chỉ là 20%, tức ià chỉ bằng 1/5 tỷ suất 
giá trị thặng dư. 

Trước hết, tỷ suất lợi nhuận do tỷ suất giá trị thặng dư 
quyết định. Nếu mọi điều kiện đều như nhau, tỷ suất giá trị 
thặng dụ càng cao bao nhiêu, thì tỷ suất lợi nhuận càng cao 
bấy nhiêu. Hết thảy mọi nhân tố nâng cao Lỷ suất giá trị thặng 
dư, tức là nâng cao mức độ tư bản bóelột lao động (kéo đài 
ngày lao động, nâng cao cường độ lao động, tăng năng suất lao 
'động, v.v.) cũng đồng thời nâng cao cả tỷ suất lợi nhuận. 

Sau nữa, với một tỷ suất giá trị thặng dư nhất định, tỷ suất 
lợi nhuận còn phụ thuộc vào cấu tạo hữu cơ của tư bản. Ai cũn,, 
biết rằng cấu tạo hữu cơ của tư bản là tỷ số giữa tư bản bất biến 
và tư bản khả biến. Với tỷ suất giá trị thặng dư không thay đồi, 
cấu tạo hữu cơ của tư bản càng thấp bao nhiều, nghĩa là tỷ trọng 
của tư bản khả biến so với tư bản bất biến càng cao bao nhiều, 
thì tỷ suất lợi nhuận càng cao bấy nhiều, Ngược lại, với tỷ suất 
giá trị thặng dư không thay dồi, cấu tạo hữu cơ của tư bản càng 
cao bao nhiêu, thì tỷ suất lợi nhuận càng thấp bấy nhiêu. 


Những món tiền tiết kiệm được trong việc sử dụng tư bắn 
bất biến, là một trong những nhân tổ nàng cao tỷ suất lợi nhuận, 

Sau hết, tốc độ chu chuyền của tư bản cỏ ảnh hưởng đến 
tỷ suất lợi nhuận: Tư bản chu chuyền càng nhanh bao nhiêu, thì 
tỦ suất lợi nhuận hàng năm, tức tỷ số giữa giả trị thặng dư tạo 
' ra trong một năm và tồng số tư bản ửng trước, càng cao bấy 
nhiêu. Ngược lại, tư bản chu chuyền chàm thì tỷ suất lợi nhuận 
hàng năm sẽ bị hạ thấp xuống. 
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Sự hình thành tỷ suất.lợi nhuận bình quân và sự biến 
đồi giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, sự phân phối tư bản giữa 
các ngành sản xuất khác nhau và sự tiến bộ của kỹ thuật đều 
tiến hành trong một không khí cạnh tranh kịch liệt. 


Cần phải phân biệt sự cạnh tranh trong nội bộ một ngành 
và sự cạnh tranh giữa các ngành. 

Cạnh tranh trong nội bộ một ngành là sự cạnh tranh giữa 
các xí nghiệp cùng ngành sản xuất ra những hàng hóa cùng loại, 
đề tiêu thụ hàng hỏa được lợi hơn và đề thu được lợi nhuận 
phu thêm. Các xí nghiệp làm việc trong những điều kiện không 
giống nhau, và khác nhau về quy mô, về trình độ trang bị kỹ 
thuật và trình độ tô chức sẵn xuất. Do đó, giá trị cá biệt của hàng 
hóa do các xí nghiệp khác nhau sản xuất ra, cũng không giống. 
nhau. Nhưng giá cả của hàng hóa không phải do giá trị cá biệt 
của nó quyết định, mà là do giá trị xã hội của nó quyết định. 
Do sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp cùng một ngành, cho nên 
quá trình hình thành giá trị xã hội xảy ra một cách tự phát. 

Giá trị xã hội của hàng hóa cao hay thấp, như đã nói ở 
trên, là tùy theo điều kiện sản xuất trung bình trong một 
ngành. Vì giá cả của hàng hóa là do giá trị xã hội của nó quyết 
định, cho nên xí nghiệp nào mà kỹ thuật sản xuất và năng suất 
lao động cao hơn mức trung bình của ngành đó, và do đó giá 
trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội, thì xi nghiệp 
đó sẽ chiếm được ưu thế. Xi nghiệp đỏ thu được một số lợi 
nhuận phụ thêm, hay là lợi nhuận siêu ngạch, tức là, hình thức 
giá trị thặng dư siêu ngạch mà chúng ta đã nghiên cứu ở trên 
kia (chương IV). Trong việc chạy đua theo đuồi lợi nhuận 
nhiều hơn, sự cạnh tranh thúc đầy các nhà tư bản phải ha thấp 
giá trị cá biệt của hàng hóa sản xuất trong xí nghiệp của họ so 
với giá trị xã hội của hàng hóa đó. Tuy vậy không phải tất cả 
các nhà tư bản đều đạt được mục đích đó. Giá trị cá biệt của 
hàng hóa của nhiều chủ xí nghiệp vẫn cao hơn giá trị xã hội. 
Như vậy là do cạnh tranh trong nội bộ một ngành, mà hình” 
thành ra những tỷ suất lợi nhuận khác nhau trong các xí nghiệp 
kkác nhau của một ngành nào đó, Sự cạnh tranh giữa các xí 
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nghiệp cùng ngành đưa đến kết quả là những xí nghiệp nhỏ và 
vừa bị các xí nghiệp lớn chèn ép. 

— Muốn đứng vững được trong cạnh tranh, những nhà tư 
bản chủ xí nghiệp lạc hậu ra sức áp dụng những kỹ thuật cải 
tiến mà đối thủ cạnh tranh với họ có xí nghiệp phát triền hơn 
về mặt kỹ thuật đã áp dụng. Vì thế,` điều kiện sản xuất trung 
bình trong một ngành thay đồi và do đó giá trị xã hội của hàng 
hóa giảm xuống. Đồng thời, việc áp dụng những kỹ thuật cải 
tiến Tin: cho cấu tạo hữu cơ của tư bản trong toàn ngành tăng 
lên. Lợi nhuận siêu ngạch mà trước đây các nhà tư bản có xí 
nghiệp phát triền hơn về mặt kỹ thuật vẫn thu được, thì nay 
không còn nữa, tỷ suất lợi nhuận khắp nơi đều sụt xuống. Điều 
đó bắt buộc các nhà tư bản lại phải cải tiến kỹ thuật. Thế là, 
trong quả trình cạnh tranh trong nội bộ một ngành, kỹ thuật 
phát triền và lực lượng sẵn xuất lớn lên. 

Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa những 
nhà tư bản thuộc các ngành sản xuất khác nhau, đề tìm chỗ 
đầu tư có lợi hơn. Tư bản bỏ vào các ngành sản xuất khác 
nhau, có cấu tạo hữu cơ không giống nhau. Vì giá trị thặng dư 
chỉ là do lao động của công nhàn làm thuê tạo ra, cho nẻn 
trong xí nghiệp thuộc các ngành có cấu tạo hữu cơ tư bản thấp, 
với một số tư bản ngang nhau, với một tỷ suất giả trị thặng dư 
như nhau, người ta tạo ra được một khối lượng giá trị thặng dư 
tương đối lớn hơn. Trong những xí nghiệp mà cấu tạo hữu cơ 
của tư bản cao hơn, thì khối lượng giá trị thặng dư của số tư 
bản bằng nhau, sẽ tương đối thấp hơn. Tuy nhiên sự cạnh 
tranh giữa các nhà tư bản thuộc các ngành khác nhau, sẽ đưa 
đến chỗ bình quân hóa số lượng lợi nhuận của những số tư 
bản bằng nhau. 

Giả thử trong xã hội có ba ngành: ngành da, ngành đệt 
và ngành chế tạo máy móc, với số tư bản bằng nhau, nhưng 
cấu tạo,hữu cơ thì khác nhau. Tư bản ứng trưởc trong mỗi 
ngành ấy là 100 đơn vị (thí dụ là 100 triệu đồng đô-la). Tư bản 
của ngành da gồm có 70 đơn vị là tư bản bất biến và 30 đơn vị 
là tư bản khả biến; tư bản của ngành đệt gồm có 80 đơn vị là 
tư bản bất biến và 20 đơn vị là tư bản khả biến; và tư bản của 
ngành chế tạo máy móc gồm có 90 đơn vị là tư bản bất biến và 
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10 đơn vị là tư bản khả biến. Giả thử tỷ suất giá trị thặng dư 
troủg cả ba ngành đều như nhau: 100%. Như thế thì giá trị 
thặng dư tạo ra trong ngành da sẽ là 30 đơn vị; trong ngành dệt 
20 và trong ngành chế tạo máy móc 10. Giá trị của hàng hỏa 
trong ngành thứ nhất sẽ là 130, trong ngành thứ hai là 120, 
4rong ngành thứ ba là 110, và trong toàn bộ cả ba ngành là 360 
đơn vị. 


Nếu hàng hóa bản ra theo nP trị của nó, thì tỷ suất lợi nhuận 


trong ngành da sẽ là 30 % “ng .100), trong ngành dệt là 20% 


-iân” 100), trong ngành chế tạo máy móc là 10% G D 
Phân phối lợi nhuận như thế thì sẽ rất có lợi đối với các nhà 
tư bản thuộc ngành da, nhưng không có lợi đối với các nhà tư 
bản thuộc ngành chế tạo máy móC, Khi ấy thì các chủ xí nghiệp 
ngành chế tạo mảÿ móc sẽ đi tìm nơi đầu tư có lợi hơn. Và họ 
sẽ thấy ngành da là nơi có lợi hơn cả. Thế là họ chuyển tư bản 
ở ngành chế tạo máy móc sang ngành da. Kết quả là số lượng, 
hàng hóa sản xuất ra trong ngành da sẽ tăng lên, sự cạnh tranh 
tất nhiên sẽ sâu sắc thêm và sẽ bắt buộc các chủ xí nghiệp của 
ngành này phải giảm giá hàng hóa của họ xuống, điều dó sẽ đưa 
đến chỗ hạ thấp tỷ suất lợi nhuận. Trái lại, trong ngành chế tạo 
máy móc, số lượng hàng hóa sản xuất ra sẽ it đi, và sự thay đôi 
tương quan giữa cung và cầu sể giúp cho các chủ xi nghiệp nâng, 
cao được giá hàng của họ lên và do đó tỷ suất lợi nhuận cũng 
tăng lên. 

Tình trạng sụt giá trong ngành da và lên giả trong ngành 
chế tạo máy móc, sẽ tiếp diễn cho đến l:hi nào tỷ suất lợi nhuận 
trong cả ba ngành xấp xỉ bằng nhau mới thôi. Điều đỏ sẽ xẩy 
ra khi mà hàng hóa của cả ba ngành đều bán theo giá 120 đơn vị 

130 + 120 + 110 
s7 HE PM _ 

Lợi nhuận bình quân của mỗi ngành, trong những điều 
kiện ấy, sẽ là 20 đơn vị. Lợi nhuận bình quán là một lợi nhuận 
bằng nhau của những số tư bản bằng nhau bỏ vào các ngành. 
sản xuất khác nhau, - 


. 100). 
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Như thế, sự cạnh tranh giữa các ngành làm cho những 
tỷ suất lợi nhuận khác nhau ở trong các ngành sản xuất tư bản 
chủ nghĩa khác nhau, binh quân hóa thành tỷ suất lợi nhuận 
chung (hay bình quân). Sự bình quân hóa ấy được thực hiện 
bằng cách chuyển tư bản (và do đỏ, chuyển cả lao động) từ 
ngành này sang ngành kia qua sự biến động của giá cả. 

Với sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, các nhà tư 
bản của một số ngành (như ngành làm da trong thí dụ trên) bị 
mất một phần giá trị thặng dư do công nhân của họ tạo ra. 
Trải lại, các nhà tư bản của một số ngành khác (như nưành chế 
tạo máy móc trong thí dụ trên) thì lại thu được thêm giá trị 
thặng dư. Như thế nghĩa là những người thứ nhất bản hàng hóa 
của mình theo giá thấp hơn giá trị của nó, còn những người thứ 
hai thì bán hàng hóa với giá cao hơn giá trị của nó. Thế là từ đó, 
giá cả bàng hóa của mỗi ngành đều gồm có chỉ phí sản xuất 
(100 đơn vị)ỳvà lợi nhuận bình quân (20 đơn vì). 

Giá cả bằng, chỉ phí sản xuất cộng thêm lợi nhuận bình 
quân, là giá cả sẵn xuối. Trong các xí nghiệp khác nhau của 
một ngành nào đó, vì điều Kiên sản xuất khác nhau, nên có 
những giá cả sản xuất cá biệt khác nhau, do chỉ phí sản xuất 
cá biệt cộng với lợi nhuận bình quân quyết, định. Nhưng các 
hàng hóa thì lại bán trung bình theo một giá cả sản xuất €hung, 
như nhau. 

Quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả 
sản xuất có thể trình bày một cách rõ ràng bằng bằng sau đây: 


| : Ÿ suấ -| Giả cả | Sự chênh 
vê KT Tỷ suất lợi ủ 
| .-NGĂNH .. [Twbin|fbin|@4 tI[GI VSĂ shuạa nụ | tấm | lệch giữa 
bị 3§ ân tỉnh ấ giá cả 
| SẲN XUẤT biến biến dư hóa ke B, hàng sản xuất 
Ị hóa và giá trị 
sa, l | 
Lầu da?-‹.ˆ: 70 30 30 130 20 120 —.1n 
| Đệt.... - 80. | 20 | 20 |120 20 120 không 
Chế tạo máy : 
möEšS, ca 90 10 10 110 20 120 + 10 
Töng cộng: | 240 | €0 60 | 362 20 360 
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Hàng hóa của mỗi một ngành đó đều bán theo giá 120 đơn 
vị (thí dụ 120 triệu đô-la). Nhưng giá trị hàng hóa của ngành da 
là 130 đơn vị, của ngành dệt là 120 đơn vị, và của ngành chế tạo 
máy móc là 110 đơn vị. Khác với sẵn xuất hàng hóa giản đơn, 
dưới chế độ tư bản chủ nzhĩa, hàng hóa không bản theo giá cả 
tương đương với giá trị của nó, mà lại là bán theo giá cả tương 


đương với giá cả sản xuất của nó, : 


Giá trị biến thành giá cả sản xuất là kết quả của sự phát 
triền lịch sử của sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện 
sản xuất hàng hóa giản đơn, giá cả của hàng hóa trên thị trường 
nói chung là tương đương với giá trị của nó. Trong những giai 
đoạn phát triền đầu tiên của chủ nghĩa tư bản, còn có những 
sự chênh lệch khá xa giữa tỷ suất lợi nhuận của các ngành sản 
xuất khác nhau, bởi vì hồi đó, chưa có sự liên hệ đầy đủ giữa 
các ngành sẵn xuất và hãy còn có những sự hạn chế của phường 
hội và các hạn chế khác làm trở ngại sự di chuyển tự do của tư 
bản từ ngành này sang ngành khác. Chỉ đến khi công nghiệp 
cơ khí tư bản chủ nghĩa thắng lợi, mới có quá trình hình thành 
tỷ suất lợi nhuận bình quân và biến giá trị thành giá cổ sản xuất, 


Các nhà kinh tế học tư sản dựa vào sự thật là giá cả sản 
xuất trong một số ngành không phù hợp với giá trị của hàng 
hóa, đề hỏng bác bỏ lý luận giá trị - lao động của Mác. Nhưng 
thực tế thì quy luật giá trị vẫn còn hoàn toàn có hiệu lực trong 
điều kiện của chủ nghĩa tư bản, vì giả cả sản xuất chỉ là hình 
4hức biến tướng của giá trị mà thôi. 

Những sự việc sau đây chứng minh điều đó : 

Afột là, một số chủ xi nghiệp bán hàng hóa ra với giá cã cao 
hơn giá trị, một số khác lại bán hạ hơn, nhưng nhìn toàn thể 
các nhà tư bản mà nói, thì họ thực hiện được toàn bộ giá trị của 
hàng hóa của họ. Trong phạm vi toàn xã hội, tồng số giá cả sản 
xuất vẫn ngang với tông số giá trị của tất cả hàng hóa, 


(2 Hai là, tồng số lợi nhuận của toàn bộ giai cấp các nhà tư 
bản ngang với tông số giá trị thặng dư do toàn bộ lao động 
không công của giai cấp vô sản tạo ra. Tỷ suất lợi nhuận bình 
quân cao hay thấp là tùy theo giá trị thặng dư sáng tạo ra trong 
toàn bộ xã hội nhiều bay ít, 
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Ba là, giả trị hàng hóa giảm xuống sẽ kéo giả cả sẵn xuất 
của hàng hóa giảm theo; giá trị hàng hóa tăng lên sẽ kéo giá củ 
sản xuất của hàng hóa tăng theo. 

Như vậy là, trong xã hội tư xe chủ nghĩa có sự hoạt động 
của guy luật tủ suất lợi nhuậ urân, nó biêđ hiện ở chỗ : 
các tỷ suất lợi nhuận khác nhau T5 cấu tạo hữu cơ của tư bản 
khác nhau tạo nên trong các ngành sản xuất khác nhau, vì có. 
cạnh tranh nên có xu hưởng bình quân hóa thành một tỷ suất 
lợi nhuận chung (hay bình quân). Cũng như tất cả các quy luật 
khác của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy luật tỷ 
suất lợi nhuận bình quần thực hiện một cách tự phát qua nhiều 
sự chênh lệch và lên xuống. 

Trong cuộc đấu tranh giành chỗ đầu tư có lợi nhất, các 
nhà tư bản cạnh tranh với nhau kịch liệt. Họ muốn đầu tư 
vào những' ngành sản xuất có triển vọng thu được nhiều 
lợi nhuận hơn. Trong khi theo đuôi lợi nhuận cao, tư bản 
chuyển từ ngành này qua ngành khác, kết quả là hình thành nên 
tỷ suất lợi nhuận bình quân và tiến hành phân phối lao động và 
tư liệu sản xuất giữa các ngành sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. Giá. 
cả sản xuất là con số trung bình mà giá cả thị trường của hàng 
hóa, tức là giá cả của hàng hóa mua bán thực tế trên thị trường, 
rốt cuộc phải lên xuống xung quanh con số trung bình ấy. 

Vì thế, khi giá trị biến thành giá cả sản xuất thì giá trị 
thặng dư biểu hiện thành hình thức lọi nhuận bình quân và dỗ 
đó quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản — quy luật 
giá trị thặng dư — hoạt động thông qua quy luật tỷ suất lợi 
nhuận bình quân. : 

Việc bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận và việc biến giá trị 
thành giá cả sản xuất càng che giấu thêm quan hệ bóc lột, càng 
che giấu thêm nguồn gốc làm giàu đhực sự của bọn tư bản. 

Chỗ khác nhau thực sự về lượng giữa lợi nhuận và giả trị 
thăng dư «trong, các lĩnh vực sản xuất riêng biệt, bây giò đã 
hoàn toàn che giấu mất thực chất và nguồn gốc của lợi nhuận, 
"®hư thế không những đối với nhà tư "bản là người vì lợi ích 
riêng “nên tự lừa dối mình, mà đối với người công nhàn cũng, 
như thế, M)t khi giá trị đã biến đồi thành giá cả sản xuất, thì „ 
họ không còn thấy được bản thân cái cơ sở quyết định gia 
trị nữa ».! 

1.Mác: 7ư bắn, tiếng Nga, 1955, q. II, tr. 175, 
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Thật ra thì sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quản có 
nghĩa là phân phối lại giá trị thặnz dự giữa các nhà tư bản trong 
các ngành sản xuất khie nhau, Nhà tư bản thuộc ngành có cấu 
tạo hữu cơ tư bản cao, chiếm đoạt được một phần giá trị thặng 
dư do các ngành có cấu tạo hữu cơ tư bản thấp sáng tạo ra. Bởi 
vậy, công nhân không những bị nhà tứ bẳn thuê mình bóc lột, 
mà còn bị toàn bộ giai cấp các nhà tư bắn bóc lột. Toàn bộ giai 
cắp các nhà tư bản đều quan tâm đến việc nâng cao mức độ bóe 
lột eòng nhân, vì điều đó là n tín? thêm tỷ suất lợi nhuận bình 
quân. Như Mie đã vạch rổ, tỷ suắt lợi nhuận bình quân thay đổi 
tày theo mức độ bóc lột của toàn bộ tư bản đối với toàn bộ 
lao động. 

Quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân, một mặt phẫn ánh 
mâu thuẫn và sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản công nghiệp 
trong việc chỉa nhau giá trị thặng dư; mặt khác phản ánh sự đối 
kháng sâu sắc giữa hai giai cấp thù địch nhau là giai cấp tư sản 
và giai cấp vò sản, Quy luật đỏ chứng mình rằng trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản là giai cấp đối lập với toàn bộ 
giai cấp vỏ sản ; rằng cuộc đấu tranh để giành quyền lợi cục 
bộ của những người công nhân hay của từng nhóm công nhân 
riêng lẻ, cuộc đấu tranh chống một số nhà tư bản này hay một 
số naà tư bản kia, khòng thê nào căn bản thay đôi được địa vŸ 
của giai cấp công nhân, Chỉ có tiêu diệt chế độ bóc lột tư bản 
chủ nghĩa, giai cấp công nhân mới có thể thoát khỏi ách tư bản. 


Xu hướng giảm sút của tỷ suất lợi nhuận 


Chủ nghĩa tư bản càng phát triền thì cấu tạo hữu cơ của 
tư bản càng nâng cao. Mỗi một chủ xi nghiệp, trong khi dùng 
máy móc thay thế công nhân, đều muốn giảm bớt chỉ phí sản 
xuất, mở rộng đường tiêu thụ hàng hóa, và thu lợi nhuận siêu 
ngạch. Nhưng khi mà những thành tựu kỹ thuật của một số xí 
nghiệp đã lan rộng ra, thì cấu tạo hữu cơ của tư bản trong phần 
lớn các xí nghiệp được nâng cao lên, do đó mà tỷ suất lợi nhuận 
chung bị giảm sút xuống. 


-Í 
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Tư bản cố định cũng tăng mau bơn tư bản lưu động theo 
một chiều hướng như thế, điều đó làm cho toàn bộ tư bản chu 
chuyển chậm lại. 

Mỗi một nhà tư bản trong khi cải tiến kỹ thuật của mình, 
sđồu muốn thu cho được thất nhiều lợi nhuận, nhưng sự hoạt 
động của tất cả các nhà tư bản nhằm đạt mục dích ấy, lại đưa 
dến cho họ một kết quả mà chẳng ai mong muốn cả, tức là 
¿ÿ suất lợi nhuận chung bị giảm xuống. 

Chúng ta hãy lấy thí dụ trên mà nói. Tổng số các tư bản là 300 
đơn vị, tronø đó có 240 đơn vị là tư bản bất biến và 60 đơn vi là tr bản 
khả biến. Tỷ suất giá trị thắng dư là 100%, giá trị thắng dư tạo ra được 
là 60 đơn vị, tỷ suất lợi nhuận là 20%. Giả thử 20 năm sau, tổng số các 
tư bản từ 300 đơn vị tàng lên thành 500 đơn vị. Cũng trong thời øian 
nảy, nhờ tiến bộ của kỹ thuật, nên cấu tạo hữu cơ của tư bản tang lên, 
xà con số 500 đơn vị chia làm 425 đơn vị tư bản bất biến và 7õ đơn vị 


tư bản khả biến. Trong trường hợp này, nếu !ỷ suất giá trị thắng đư vẫn 
như cũ, thìgiá trị thặng dư được tạo ra sẽ là 75 đơn vị, Như vậy tỷ suất 


lợi nhuận sẽ là “up . 100 — 1%. Khối lượng lợi nhuận từ 60 tăng lên 75 
đơn vị, trong khi đó thì tỷ suất lợi nhuận Lừ 20% sụt xuống còn 159%. 

Như thế là cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, đã làm 
cho tỷ suất lợi nhuận bình quân sụt xuống. Đồng thời cũng có 
nhiều nhân tố ngăn cần tỷ suất lợi nhuận giảm sút, 

Một là, sự bóc lột giai cấp công nhân ngày càng nặng nề 
Hơn. Sự phát triền của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
biều hiện ở sự nâng cao cấu tạo hữu cơ của tư bản, làm tăng 
thêm tỷ suất giá trị thặng dư. Bởi vậy, tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm 
sút một cách chậm hơn so với khi tỷ suất giả trị thặng dư không 
thay đồi. 

Hai là, trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, kỹ thuật tiến 
bộ làm tăng thêm cấu tạo hữu cơ của tư bản, đồng thời gây ra 
nạn thất nghiệp làm áp lực đối với thị trường lao động. Điều 
đó khiến cho bọn chủ xí nghiệp có thề hạ tiền hrơng xuống. và 
định tiền lương thấp hơn giá trị của sức lao động rất nhiều. 

Ba là, năng suất lao động càng cao thì giả trị của tư liệu 
sắn xuất như ; máy móc, thiết bị, nguyên liệu, v.v. càng giảm 
xuống. Kết quả là làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng chậm 
lại, và do đó ngăn cẩn được tỷ suất lợi nhuận giảm sút, 
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Giả thử chủ xí nghiệp bắt công nhân trước kia điều khiền 5 máy 
dật vải, nay phải điều khiên 20 máy. VI năng suất lao động trong ngành 
chế tạo máy dệt đã tăng lên, giá trị của các máy dệt này đã giảm đi một 
nửa. Từ nay giả 20 chiếc máy dệt, không phải là gấp bốn giá 5 chiếc 
máy đệt như trước nữa, mà chỈ gấp hai thôi. Vì vậy, phần tư bản bất 
‹biến mà mỗi công nhân phải gánh vác, sẽ không phải là gấp bốn, mà 
chỉ gấp hai thôi. 

Bốn là, nhà tư bản tiết kiệm tư bản bất biến bằng cách hy 
sinh sức khỏe và tỉnh mệnh của công nhân, điều đó cũng ngăn 
cản tỷ suất lợi nhuận bình quân giảm sút. Để tăng thêm lợi 
nhuận, các chủ xí nghiệp bắt công nhân làm việc trong những 
gian nhà chật hẹp, thiếu khi trời; họ giảm bớt các thiết 
bị đảm bảo‹an toàn lao động. Tỉnh keo bần ấy của các nhà tư 
bản đã đưa đến kết quả là sức khỏe của công nhân bị mòn mỗi, 
bao nhiêu tai nạn lao động xảy ra, và tỷ số người chết trong 
công nhân tăng lên. 

Năm là, những sự trao đồi kbông ngang giá về ngoại 
thương cũng kìm hãm tỷ suất lợi nhuận giảm sút: chủ xí nghiệp 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, nhờ xuất khầu hàng hóa 
của họ sang các nước thuộc địa và phụ thuộc nên đã thu được 
lợi nhuận siêu ngạch. : 

Tất cả những nhân tố có tác dụng ngăn cắn ấy, không thể 
xỏa bỏ mà chỉ cỏ thể làm yếu bớt sự giảm sút của tỷ suất lợi 
nhuận, khiến cho sự giảm sút ấy có tỉnh chất xu hưởng. lo đó, 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa cỏ sự hoạt động của quy luật xu 
hưởng giảm sút của tỦ suất lợi nhuận chung (hau bình quản). 

Tỷ suất lợi nhuận giảm sút không cỏ nghĩa là khối lượng 
lợi nhuận, tức là toàn bộ giá trị thăng dư đo giai cÄp công nhân 
tạo ra, bị giảm sút. Trải lại kh ,¡ lượng lợi nhuận tăng lên không 
ngừng do nắng cao tỷ suất giá trị thặng dư cũng như do tăng 
them tông số công nhân bị tư bản bóc lột, 

Bằng cách bóc lột công nhân tới mức tối đa, các nhà tư 
bản ra sức kìm hãm xu hướng giảm sút của tỷ suất lợi nhuận. 
Điều đó làm cho mâu thuần giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư 
sản càng thêm sảu sắc. 

Quy luật xu hưởng giảm sút của LÝ suấi lợi nhuận làm cho: 
cuộc tranh giành phản chía tồng khởi lượng lợi mhuận ngựaày 
trong nội bộ giai cấp tư sản ngày càng thêm kịch liệt, 


Lợi nhuận bình quân oà gié cÄ sẵn xuất 201 


Trong khi theo đuồi lợi nhuận cao, các nhà tư sản đồ xô 
đầu tư vào các nước chậm tiến có công nhân rẻ hơn và cấu tạo 
hữu cơ của tư bản thấp hơn các nước công nghiệp phát triển 
cao. Bọn tư bản chính quốc ra sức bóc lột nhân dân các nước- 
chậm tiến, Điều đó làm cho mâu thuẫn giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền và các nước chậm tiến, giữa chính quốc và 
thuộc địa, càng thêm sâu sắc. 

Sau nữa, đề giữ vững giá cả ở mức cao, các chủ xí nghiệp 
đã liên hiệp lại thành các loại liên minh. Họ muốn nhờ đó mà 
thu được lợi nhuận cao. Z 

Cuối cùng, đề bù đắp vào chỗ giảm sút của tỷ suất lợi 
nhuận bằñg cách tăng thêm khối lượng lợi nhuận, -các nhà tr 
bản mở rộng quy mô sản xuất vượt xa giới hạn của sức mua. 
Do đó, những mâu thuẫn mà xu hướng giảm sút tỷ suất lợi 
nhuận gây nên, càng biều hiện ra một cách đặc biệt sàu sắc 
trong những thời kỳ khủng-hoảng. 

Quy luật xu hướng giảm sút của tỷ suất lợi nhuận là một 
trong những dấu hiệu nổi bật nhất vạch rổ sự hạn chế có tính 
chất lịch sử của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Quy 
luật đó làm cho mâu thuần tư bản chủ nghĩa trở nên sâu sắc 
thêm, đồng thời vạch ra một cách rõ ràng rằng tới một mức độ 
nào đó thì chế độ tư sản trở thành chưởng ngại ngăn cản sự 
phát triền hơn nữa của lực lượng sảa xuất. 


CHƯƠNG X 


TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP VÀ 
LỢI NHUẬN THƯƠNG NGHIỆP 


Lợi nhuận thương nghiệp và nguồn gốc của nó 


Đứng về mặt lịch sử mà nói thì tư bản thương nghiệp và 
tư bản cho‹vay nặng lãi có trước tư bản công nghiệp. Trong 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, hai hình thức tư bản 
ấy mất tác dụng độc lập trước kia của chúng; từ nay chức 
năng của hai tư bản ấy là phục vụ cho tư bản công nghiệp. Do 
đó, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tư bản thương nghiệp và tư 
bản sinh lợi tức, về căn bản khác hẳn những hình thức tiền tư 
bản chủ nghĩa của chúng. 

Như đã nói ở trên, tư bản còng nghiệp, trong quá trình 
tuần hoàn của nó, lần lượt có ba hình thức: tiền tệ, sản xuất 
và hàng hỏa, những hình thức này khác nhau về chức năng. 
Những hình thức hoạt động ấy của tư bản công nghiệp, tới một 
trình độ phát triỀn nào đó của tư bản công nghiệp, thì tách rời 
nhau ra. Từ trong tư bản công nghiệp dùng vào sản xuất, tách 
ra tư bản thương nghiệp dưởi hình thức tư bản của thương 
nhàn, và tư bản cho vay dưới hình thức tư bản của chủ ngán 
hàng. Trong nội bộ giai cấp các nhà tư bản, hình thành nên 
ba tập đoàn cùng tham gia vào việc chiếm hữu giá trị thặng dư : 
nhà công nghiệp, thương nhân và chủ ngân hàng. 

Tư bản thương nghiệp là tư bản dùng trong lĩnh vực lưu 
thông hàng hỏa. Trong lĩnh vực lưu thông, không sáng tạo ra 
giá trị thặng dư. Vậy lợi nhuận của thương nhân do đâu mà có ? 

Nếu nhà tư bản công nghiệp tự mình tiêu thụ lấy hàng 
hóa của mình, thì y phải bỏ một phần tư bản của mình vào 
việc mở cửa hàng, thuê người đi chào khách và vào các món 
chỉ tiêu khác về thương nghiệp. Muốn thế, y-phải tăng thêm số 
tư bản ứng trước, hoặc không tăng tư bản ứng trước thì phải 
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giảm bớt quy mô sẵn xuất. Trong cả hai trường hợp, lợi nhuận 
của y đều sẽ sút kém đi. 

Nhà công nghiệp ưng bán hàng hóa của mình cho một 
người trung gian, tức là cho nhà tư bản thương “nghiệp, người 
này chuyên bán hàng hóa và đảm nhiệm việc chuyền hàng hóa 
đến tay người tiêu dùng, và một mình người đó có thể phục 
vụ cho nhiều nhà tư bản công nghiệp. Tư bản thương nghiệp 
chuyên môn làm chức năng lưu thông hàng hóa nên có thẻ rút 
ngắn được thời gian lưu thông và giảm bớt được những chỉ phí 
về lưu thông. Tư bản thương nghiệp giảm bởt được chỉ phí về 
tiêu thụ hàng hóa, do đó giảm bớt được bộ phận tư bản xã hội 
chuyền từ sản xuất sang lỉnh vực lưu thông hàng hóa. Vì đã 
giao cho thương nhân công việc tiêu thụ hàng hóa, nên nhà tư 
bản công nghiệp tăng được tốc độ chu chuyền tư bản của mình 
lên, và do đó mà tăng được lợi nhuận. Như thế nhà công 
nghiệp không phải bận đến những công việc tiêu thụ hàng hóa 
và không phải tiêu tiền vào việc đỏ, cho nên họ thấy có lợi. 

trong việc nhường cho thương nhân một phần giá trị thặng dư, 
phần giá trị thặng dư này tạo thành lợi nhuận của nhà tư bản 
thương nghiệp. 


Lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư mà 
nhà công nghiệp nhường cho thương nhân để tiêu thụ hàng 
hóa của mình. 


Tư bản thương nghiệp tiến hành tiêu thụ hàng hóa bằng 
cách bóc lột nhàn viên thương nghiệp. Lao động của những 
người làm thuê trong ngành tiêu thụ hàng hóa, nghĩa là biến 
hàng hóa thành tiền tệ và biến tiền tệ thành hàng hóa, khòng 
sáng tạo ra giả trị, cũng không sáng tạo ra giả trị thặng dư, 
nhưng nó làm cho nhà tư bản thương nghiệp có thề chiếm 
hữu được một phần giá trị thặng dư đã tạo ra trong sản xuất. 


«Cũng như lao động không công của công nhân trực tiếp 
sáng tạo ra giá trị thăng dư cho tư bản sẵn xuất, lao động 
không công của công nhàn làm thuê trong ngành thương 
nghiệp làm cho tư bản thương nghiệp có thề tham gia vào việc 
phân chia giá trị thắng dư đó »t. 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. III, tr. 305, 
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Tiền lương của những người lao động ngành thương 
nghiệp, quyết định bởi giả trị sức lao động của họ. Ngày lao 
động của nhân viên thương nghiệp, cũng như ngày lao 
động của côn nhân trong sản xuất, đều chia làm hai phần: 
trong thời gian lao động cần tmết, họ đảm bảo thực hiện phần 
giá trị thăng dư đã được sáng tạo ra trong lĩnh vực sẵn xuất, 
đề bù lại chỉ phí của nhà tư bản trong việc mua sức lao động; 
và trong thời gian lao động thặng dư, họ làm việc không còng 
cho nhà tư bản, đảm bảo cho nhà tư bản thu được lợi nhuận 
thương nghiệp. Hồi thế, những người lao động ngành thương 
nghiệp bị bọn tư bản thương nghiệp bóc lột, cũng như những 
công nhân sản xuất ra hàng hóa bị các nhà công nghiệp bóc lột. 

Muốn tiêu thụ một khối lượng hàng hóa nhất định, thương 
nhân phải ứng ra trước một số tư bản tương đương trozg một 
thời gian. Với số tư bản ấy, thương nhân muốn có được thật 
nhiều lợi nhuận. Nếu tỷ suất lợi nhuận thương nghiệp thấp hơn 
tỷ suất lợi nhuận bình quân, thì kinh doanh thương nghiệp trÝ_ 
nên không có lợi ; khi ấy thương nhân sẽ chuyền tư bản của họ 
sang công nghiệp, nông nghiệp hay sang một ngành kinh tế 
nào khác. Ngược lại, nếu tỷ suất lợi nhuận thương nghiệp ca 
thì sẽ thu hút tư bản công nghiệp chuyển sang thương nghiệp. 
Sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản khiến cho mức lợi nhuạn 
thương nghiệp là do tỷ suất lợi nhuận bình quân quyết định, 
lợi nhuận bình quân dối với toàn bộ tư bản (không những tư 
bản công nghiệp rmaà còn kê cả tư bản hoạt dòng trong lĩnh vực 
lưu thông hàng hóa). 

Như vậy, không những tư bản của các nhà tư bản công 
nghiệp, mà cá tư lên thương nghiệp cũng tham gia vào quá 
trình bình quán hóa tỷ suất lợi nhuận, điều đó-làm cho các nhà 
tư bản công nghiệp cũng như các nhà tư bản thương ng.iệp 
‹đlều thu in tỷ suất lợi nhuận bình quân, theo một tỷ lệ tương 
đương với số tư bản mà họ đã bỏ ra. 

Chũng ta hãy đưa ra một ví dụ để giải thích điều đó, Giả 
thứ rằng, tư bản công nghiệp ứng trước là 800 đơn vị, tư bản 
thương nghiệp là 209 đơn vị; toàn bộ từ bản hoạt động Lrong 
lĩnh vực sản xuất cũng như trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa 
là 1000 đơn vị, Giả thiết rằng, tông số giả trị thăng dư là 199 
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đơn vị. Nếu chỉ so sánh nó với tồng số tư bản công nghiệp (809 


đơn vị) thì tỷ suất lợi nhuận bình quân là 12,5% [ạm- 10), 


‹ 

Nhưng, vì không những chỉ eó tư bản công nghiệp mà cả tư bản 
thương nghiệp cũng tham gia vào việc bình quân hóa tỷ suất 
lợi nhuận, cho nên cần phải so sánh tổng số giá trị thặng dư với 
toàn bộ tư bản ứng trước (1000 đơn vị). Vì vậy tỷ suất lợi nhuận 
bình quân là 10% Lo: 10), Đồng thời, tông số lợi nhuận (100 
đơn'vi) được phân phối cho các nhà công nghiệp và thương 
nghiệp theo tỷ lệ tư bản bỏ ra (800 đơn vị và 200 đơn vị), lợi 
nhuận bình quân của các nhà công nghiệp sẽ là 80 đơn vi (10% 
của 800 đơn vị), còn lợi nhuận bình quân của các nhà thương 
nghiệp là 20 đơn vị (10% của 200 đơn yj). 

Do đó, Khi bán hàng hóa cho các nhà tư bản thương nghiệp, 
các nhà tư bản công nghiệp không thực hiện được toàn bò lợi 
nhuận đã sáng tạo ra trong công nghiệp, mà chỉ thực hiện 
được một phần lợi nhuận tạo thành lợi nhuận bình quân của 

số tr bản mà họ đã bỏ ra (trong trường hợp này là 80 đơn vì). 

Các nhà tư bản thương nghiệp: bán hàng hóa theo giá cả sản 
xuất gồm .có toàn bộ lợi nhuận bình quân, tức là gồm có lợi 
nhuận bình quân của nhà còng nghiệp và thương nhàn (80 đơn 
vị + 20 đơn vị = 100 đơn vị). Như thế là nhờ ở sự chènh lệch 
giữa giá mua hàng của các nhà công nghiệp và giá bản hàng 
ở các cửa hiệu, cho nên nhà tư bản thương nghiệp có thể thu 
được lợi nhuận bình quân của số tư bản mà họ dã bỏ ra 
(20 đơn vì). 


Dưới hình thức lợi nhuận thương nghiệp, nguön gốc thực sự của việc 
tănz thêm tư bẳn còn bị che giấu nhiều ơn là đưới hình thức lợi nhuạn 
“công nghiệp. Tư bản của thương nhàu khỏug thau: giá sẵn xuất. Công 
thức vận động của tư bản thương nghiệp là: T—H—T". ở đầy không có 
giai đoạn tư bản sản xuất, nhìn bề ngoài thì sự liên hệ với sẵn xuất đã bị 
cắt đứt. Do đó mà tưởnglầm rằng lợi nhuận là do bản thân thương nghiệp 
sinh“ ra, bằng cách tăng giá, bằng cách bán hàng hóa cao hen giá cả sẵn 
xuất. Như đã chỉ rõ, sự thật thì không phải thế: trong khi bán hàng hóa 
cho thương nhân, nhà công nghiệp đã hạ giá, đã nhường lại cho thương 
nhân mụt phần giá trị thăng dư sảng tạo ra trong lĩah vực sản xuất, 
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Tư bản thương nghiệp không những tham gia vào việc 
thực hiện giá trị thặng dư đã được sáng tạo ra trong sản xuất, 
mà còn bóc lột thêm những người lao động về phương diện họ 
là người tiêu dùng. Đề kiếm cho được lợi nhuận phụ thêm, các 
nhà tư bản thương nghiệp tăng giá bằng đủ mọi cách, lừa gạt 
người mua trong việc cân hàng và đo hàng, bán hàng giả và 
hàng xấu. 

Một trong những nguồn lợi nhuận thương nghiệp là sự 
bóc lột của tư bản thương nghiệp đối với những người sản xuất 
hàng hóa nhỏ. Bọn tư bản thương nghiệp buộc nông dàn và 
người thủ công phải bán rẻ cho chúng sản phầm lao động, và 
đồng thời phải mua đắt công cụ, nguyên liệu và vật liệu. Ở Mỹ, 
trong giá bán lẻ các nông phầm từ năm 1916 đến năm 1957, 
phần của bọn buôn bản trung gian tăng từ 48 đến 609%. 

Tất cả những điều đó làm cho đời sống vạt chất của nhân 
dân lao động càng tệ hơn, và làm cho mâu thuần của chủ nghĩa 
tư bản càng thêm sâu sắc. 


Chỉ phi lưu thông 


Quá trình lưu thông hàng hóa của chủ nghĩa tư bản đồi 
hồi phải có những chỉ phí nhất định. Những chi phí dùng trong 
lĩnh vực lưu thông gọi là chỉ phí lưu thông. 

Cần phân biệt hai loại chỉ phí tư bản chủ nghĩa trong 
thương nghiệp : một là những chỉ phí lưu thông thuần tủy trực 
tiếp gắn liền với các quá trình mua bán hàng hỏa và với các 
đặc điềm của chế độ tư bản chủ nghĩa ; hai là những chỉ phí 
về tiếp tục quá trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông. 

Chỉ phí lưu thông thuần tủy chiếm phần chủ yếu và ngày 
càng lớn trong những chỉ phí lưu thông của thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa. Nó gồm có những chỉ phí về việc biến hàng 
hóa thành tiền tệ và biến tiền tệ thành hàng hóa : chi phí về 
canh tranh và đầu cơ, chỉ phí về quảng cáo, chỉ phí về tiền 
lương nhân viên thương nghiệp, về sồ sách kế toán, về thư từ, 
về các phòng thương mại v.v. Như Mác đã vạch rõ, những chỉ 
phí lưu thông thuần túy ấy không tạo thêm eho hàng hỏa một 
chút giá trị nào, Ñó trực tiếp khấu vào tồng số giá trị đã được 


Tư bản thương nghiệp oà lợi nhuận thương nghiệp 207 


sáng tạo ra trong xã hội, và được các nhà tư bản trang trải 
bằng cách lấy vào trong tồng số giá trị thặng dư đo lao động 
của giai cấp công nhân sáng tạo ra. Chi phí lưu thông thuần tủy 
ngày càng tăng, chứng tỏ tình trạng lãng phí ngày càng nhiều 
của chế độ tư bản chủ nghĩa.  ˆ 

Ở nước Mỹ, chỉ phí về quảng cáo, chỈ nói con số kiềm kê được, 
năm 1934 là 1.600 triệu đô-la ; nắm 1940 là 2.100 triệu đô-la; và năm 
1956 gần 10 tỷ đô-1a, 

Chủ nghĩa tư bản phát triển và những khó khăn về tiêu 
thụ hàng hóa tăng thêm, thì hình thành nên một bộ máy- thương 
nghiệp không lồ với rất nhiều mắt xich. Trước khi đến tay 
người tiêu dùng, hàng hóa đã qua tay cả một lớp người đông 
đảo : thương nhân, người đầu cơ, người bao mưa và người 
đại lý. 

Những chỉ phí về tiếp tục quá trình sản xuất trong lĩnh 
vực lưu thông gồm có những khoản chỉ phí về bảo quản, sửa 
sang lại hàng hóa, vận tải, gói bọc hàng hỏa. Loại chỉ phí lưu 
thông đó về bản chất không khác vởi chỉ phi sản xuất. Ví dụ 
những chỉ phí về vận tải là những chỉ phí về quả trình sản 
xuất phụ thêm trong lưu thông. Không có sự vận chuyền sẵn 
phầm nhất định thì giá trị sử dụng của nó không thể nào thực 
hiện được — mỗi một sản phầm chỉ được đem ra tiêu dừng khi 
mà nó đã đi đến nơi cần tiêu đùng. Chi phí về bảo quản, sửa 
sang lại hàng hóa, vận tải, gói bọc hàng hóa là bao nhiêu thì 
giá trị của hàng hóa ấy tăng lên bấy nhiêu. Lao động mà công 
nhân bỏ ra đề làm việc đó đã chuyển vào hàng hóa giả trị của 
những tư liệu sản xuất đã hao phi, và cộng thêm vào giá trị 
của hàng hóa một giá trị mới. 

Trong bất cử xã hội nào cũng vậy, việc gói bọc, vận tải, 
giữ gìn sản phầm cũng đều cần thiết và đòi hỏi phải cỏ những 
chỉ phí nhất định. Nhưng trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, 
số lượng những chỉ phí đó không những chỉ do những nhu cầu 
thực tế của xã hội quyết định, mà trên một mức độ lớn, 
còn do những đặc điềm của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
tức là sự cạnh tranh, những kh khăn về tiểu thụ, những trở 
ngại trong quá trình biến hàng hỏa thành tiền tệ, quyết định. 
Một khi những chỉ phí đó vượt ra ngoài giới hạn nhu cầu thực tế 
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của xã hội thì nó có tính chất chỉ phí lưu thông thuần túy, trở 
thành chỉ phí không sản xuất trực tiếp khấu trừ vào giá trị đã 
sáng tạo ra. 


Ví dụ, trong bất cứ xã hội nào cũng đều cần thiết dự trữ tư 
liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng với một mức độ nhất định, 
Nếu không có dự trữ, thì không thề nào bảo đảm cho quá trình 
tái sản xuất được liên tục. Tuy nhiên vì khối lượng hàng hóa dự 
trữ dưới chế độ tư bản chủ nghĩa tăng lên cao hơn mức bình 
thường (sở dï như vậy là do có những mâu thuẫn của chế độ 
đó), cho nên chỉ phí bảo quản hàng hóa dự trữ biến thành chỉ 
phí lưu thông thuần túy. 


Tình trạng vô chính phủ của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
khủng hoảng, cạnh tranh và đầu cơ làm cho hàng hóa chất dống 
lại, làm cho đường lưu chuyền hàng hóa quanh co dài ra, do đó 
mà gây ra những món chỉ phi lớn, không sản xuất. Trong ¡rất 
nhiều trường hợp, quảng cáo tư bản chủ nghĩa có xu hướng Ít 
nhiều lừa bịp người mua. Quảng cáo tư bản chủ nghĩa buộc 
người ta phải gói bọc hàng hóa một cách vô ích và tốn tiền. Điều 
đỏ có nghĩa là một phần chỉ phí ngày càng lớn về vận tải, bảo 
quản và gói bọc hàng hóa trở thành chỉ phí thuần túy do cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa và sản xuất vô chính phủ gây nên. Mức 
chi phí lưu thông tăng lên là một trong những dấu "hiệu chứng tỏ 
tính chất ăn bám của xã hội tư sản ngày càng tăng. Chi phí về 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa là một gánh nặng cho nhân 
dân lao động là người mua. Ơ các nước tư bản chủ nghĩa, 
chỉ phí lưu thông chiếm gần một phần ba doanh số thương 
nghiệp bán lẻ. 


Các hình thức tu sở nghiệp tư bản chủ nghĩa. Sở: giao 
địch hàng hóa 


Sản xuất và lưu thông tư bản chủ nghĩa phát triển thì các 
hình thức thương nghiệp bán buôn và bán lẻ cũng phát triền 
theo. Thương nghiệp bán buôn là việc mua hàn giữa các xí 


nghiệp công nghiệp và thương nghiệp. 7 há nghiệp bán lẻ là 
việc bán hàng trực tiếp cho nhân đân,.. 
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Trong thương nghiệp, cũng như trong công nghiệp, đều có 
sự lích tụ 0à lập trung tư bản. Trong thương nghiệp bán buôn 
cũng như trong thương nghiệp bán lẻ, các nhà tư bản lớn chèn 
lấn các nhà tư bản nhỏ và vừa. Trong thương nghiệp bán lẻ, 
tư bản tích tụ chủ yếu bẵng cách thành lập các cửa hàng tông 
bợp lớn và cửa hàng chuyên môn. Các cửa hàng tông hợp lớn 
bán đủ mọi thứ hàng, các cửa hàng chuyên môn thì chỉ bán một 
thứ hàng, thí dụ như giầy dép hay quần áo, v.v. 


Việc sẵn xuất hàng hóa cùng loại, khiến cho các thương 
nhân có thể kinh doanh thương nghiệp bán buôn theo mẫu 
hàng. Các hàng hóa thông thường cùng loại (bông, sợi day, kim 
loại có chất sắt hay kim loại không có chất sắt, cao su, ngũ cốc, 
đường, cà phê, v.v.) đều mua bản theo mẫu hàng và theo tiêu 
chuần ở các Sở giao dịch hàng hóa. 


Sở giao dịch hàng hóa là một hình thức thị trường đặc biệt, 
ở đó người ta mua bán hàng loạt những hàng hóa cùng loại, và 
tập trung cung cầu của nhiều nước, có khi của cả thị trường thế 
giới tư bản chủ nghĩa về các hàng hóa đó. 


Những hàng hóa làm đối tượng giao địch tại Sở giao địch giữa các 
nhà tư bản, không chuyền trực tiếp từ tay người này sang tay người 
kia. Việc giao dịch thưởng làm theo kỳ hạn : người bán hàng cam đoan 
giao một số hàng hóa nhất định với một giá nhất định cho người mua 
trong một kỳ hạn nhất định. Thí dụ, vào mùa xuân người ta ký hợp 
đồng giao dịch với nhau đề cung cấp bông thuộc vụ thu hoạch sắp tới, 
khi bông còn chưa gieo hạt. Trong khi ký bản hợp đồng ở Sở giao địch, 
người bán tỉnh rằng đến kỳ hạn đã định, thử hàng nói đó sẽ hạ giả xuống, 
và do đó anh ta sẽ thu được chỗ chênh lệch về giá cả, còn người mua 
thì trù tính rằng giá sẽ cao lên. Thường người bán ở Sở giao dịch, hoàn 
toàn không có thứ hàng mà họ bán, và người mua cũng không cần thứ 
hàng mà họ mua. Như thế, Sở giao dịch hàng hóa trở nên nơi buôn bản 
đầu cơ. Bọn đầu cơ bán và mua quyền sở hữu về các hàng hóa chẳng 
liên quan gì đến họ. Đầu cơ có quan hệ mật thiết đến toàn bộ kết cấu 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, vì mục đích của thương nghiệp tư bẵn 
chủ nghĩa không phải là thỏa mãn nhu cầu của xã hội, mà chỉ là kiếm 
lợi nhuận. Chính bọn trr bản lớn là kẻ làm giàu chủ yếu bằng cách buôn 
bán đầu cơ, Buôn bán đầu cơ này làm cho một số lớn chủ xi nghiệp 
nhỏ và vừa bị phả sản. 


Trong các nước tư sản, việc bản hàng hóa cho nhân dân 
với lối trả tiều làm nhiều kỳ, được áp dụng khá rộng rãi, 


14 k.T.H. 
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Bằng phương pháp đó, các công ty thương nghiệp định làm 
giảm bởt, mặc dầu chỉ là một phần nào, những khỏ khăn về 
tiêu thụ hàng hỏa trong khi sửe mua của quần chúng eo hẹp. 
Tuy nhiên khả năng đề làm việc đó bị hạn chế, vì việc buôn 
bán theo thời hạn càng phát triền thì nhân dân phải tiêu một 
số tiền mặt càng lớn đề trả cho những hàng hóa đã mua trước 
kia. Thường thường bọn tư bản lợi dụng việc mua bản theo 
thời bạn đề tiêu thụ hàng hóa với giá cao, đề tiêu thụ những 
hàng hóa mất phầm chất, ế, những hàng hóa không cần cho 
người tiêu thụ. Thường thường quần chúng tiêu tbụ vì không 
đủ sức trả nợ đúng kỳ bạn, cho nên buộc phải :rả bằng tải sản 
của mình, 


Ngoại thương 


Như đã nói ở trẻn, sự ra đời của chủ nghĩa tư bản gắn 
liền vời sự hình thành thị trường thế giới. Theo Lê-nin, chủ 
nghĩa tư bản là kết quả của một 

hạn một nước. Cho nên không thề nào tưởng tượng được một 
nước tư bản chủ nghĩa không có ngoại thương, vả lại cũng 
không có một nước nào như thế cả ».! 

Ngoại thương tư bản chủ nghĩa được mở rộng trong quả 
trinh phát triền của lưu thông hàng hóa vượt ra ngoài giới hạn 
thị trường dân tộc. Bản thân việc mở rộng mậu dịch thế giới, 
phản ánh sự phát triển của phân công quốc tế đi liền với sự phát 
triền của lực lượng sẵn xuất. Nhưng đối với các nhà tư bản, 
ngoại thương là một thủ đoạn để tăng thêm lợi nhuận, Trong 
cuộc theo đuôi lợi nhuận, các nhà tư bản luôn luôn tìm thị 
trường tiêu thụ mới, và nguồn nguyên liệu mới. Tính chất hạn 
chế của thị trường trong nước vì quần chúng bị bần cùng hóa, 
và việc các nhà tư bản lớn chiếm mất các nguồn nguyên liệu 
trong nước, làm tăng thêm nguyện vọng của các nhà tư bản 
muốn thống trị thị trường ngoài nước. 

Chỉ đến thời đại chủ nghĩa tư bản, ngoại thương mới phát 
triền được rộng rãi. Trong khoảng một trăm năm, từ 1800 đến 1900, 


1.Lê-nin: « Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga », Toàn tập, 
tiếng Nga, t.3, tr. 43. 
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đoanh số của mậu dịch thế giới đä+ăng hơn 12 lần rưỡi : từ 1.500 triệu 
đô-la lên đến 18.900 triệu đô-la. Trong ba mươi năm tiếp theo, con số 
đó đã tăng hơn 3 lần rưỡi, năm 1929 lên tới 68.600 triệu đô-la. 

Ngoại thương là một nguồn lợi nhuận phụ thêm đối với 
các nhà tư bản ở các nước tư sản phát triền hơn, vì sản 
phầm công nghiệp bán trong các nước chậm tiến theo giá 
tương đối cao hơn, còn nguyên liệu thì lại mua tại các nước 
ấy theo giá hạ. Ngoại thương cũng là một trong những thủ đoạn 
của các nước tư sản phát triền nô dịch các nước chậm tiến về 
mặt kinh tế, và là một thủ đoạn nhằm mở rộng khu vực ảnh 
hưởng của các cường quốc tư bản chủ nghĩa. 

Ngoại thương gồm có xuất khầu và nhập khầu. Tỷ số 
giữa tồng số giả hàng mà một nước xuất khầu và tổng số giá 
hàng mà nước ấy nhập khầu trong một thời gian nhất định, thi 
dụ trong thời gian một năm, là bằng cân đối xuất nhập khầu 
của nước ấy. Nếu xuất khầu vượt quả nhập khầu, thì bằng cân 
đối xuất nhập khầu là xuất siều ; nếu nhập khầu vượt quá xuất 
khầu thì bảng cân đối xuất nhập khầu là nhập siêu. 

Nước nhập siêu phải bù vào chỗ hụt bằng các nguồn sau đây : vàng 
dự trữ, tiền thu do vận tải hàng hỏa cho nước ngoài, thu nhập về đầu 
tư ở các nước khác, và sau hết bằng cách vay nợ của nước ngoài. 

Bảng cân đối xuất nhập khầu không vạch ra được tất cả các hình 
thức của quan hệ kinh tế giữa nước này với nước khác. Những quan hệ 
ấy được biều hiện một cách rõ rệt hơn ở trong bằng cân đối thanh toản. 
Bảng cân đối thanh toán là tỷ số giữa tông số tiền mà các nước khác trả 
cho một nước, và tổng số tiền mà nước đó trả cho các nước khác, 

Tỉnh chất của các mối liên hệ kinh tế giữa các nước, quyết 
định chính sách ngoại thương của các Nhà nước tư bản chủ 
nghĩa. Thời đại của chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn đã cỏ 
hai loại chính sách thương nghiệp chủ yếu : chính sách tự do 
thương mại (tự do mậu dịch), và chính sách bảo hộ công nghiệp 
bản quốc (chủ nghĩa bảo hó), chủ yếu bằng cách đánh thuế 
quan cao vào hàng hỏa nước ngoài. 


CHƯƠNG XI 


TƯ BẢN CHO VAY VÀ LỢI TỨC 
CHO VAY. LƯU THÔNG TIỀN TỆ 


Tư bản cho vay 


Nếu tư bản hàng hỏa tách rời ra thành tư bản thương 
nghiệp, thì tư bản tiền tệ tách rời ra thành tư bản cho vay. Như 
đã nói ở trên, tư bản cho vay thay thế tư bản cho vay nặng lãi. 
Nếu tư bản cho vay nặng lãi ra đời trong điều kiện của các hình 
thái xã hội trước chủ nghĩa tư bản, thì tư bản cho vay là sản 
phầm của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Trong quá trình chu chuyền của tư bản, có nhiều lúc, nhà 
tư bản công nghiệp có một số tư bản tiền tệ đề rỗi không dùng 
vào xí nghiệp của mình. Thí dụ, khi nhà tư bản tích lñy quỹ 
khấu hao đề khỏi phục những bộ phận hư hỏng trong tư bản cố 
định, y có những số tiền tạm thời đề rỗi. Chỉ vài năm sau, những 
số tiền đỏ mới đem chỉ tiêu đề mua thiết bị mới và máy móc mới. 
Nếu nhà công nghiệp cứ mỗi tháng bán thành phẩm một lần, và 
cứ sáu thắng mới mua nguyên liệu một lần, thì trong suốt năm 
tráng y có một số tiền để rỗi. Đó là số tư bản không hoạt động, 
tức là tư bản không sinh lợi nhuận. 

Vào những lúc khác, nhà tư bản cần tiền, thí dụ khi chưa 
kịp bán sản phầm của mình, mà lại phải mua nguyên liệu. 
Trong khi chủ xí nghiệp này có một số tư bản tiền tệ tạm 
thời thừa ra thì người chủ xi nghiệp kia lại cần đến nó. Trong 
cuộc theo đuổi lợi nhuận, nhà tư bản muốn rằng môi chút tư 
bản của họ đều sinh lợi. Nhà tư bẩn bèn cho øay số tiền đề rỗi 
của mình, tức là tạm thời nhường cho các nhà tư bản khác sử 
dụng số tiền đó. 

Tư bản cho uay là tư bản tiền tệ mà người chủ của nó đưa 
cho một nhà tư bản khác sử dụng trong một thời gian, đề nhận 
được một số lời nào đó. Đặc điềm nồi bật của tư bản cho vay là 
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, 
nó không thuộc quyền sở hữu của nhà tư bản dùng nó vào sản 
xuất. Khi có khả năng vay tiền, nhà từ bản công nghiệp không 
cần phải giữ trong tay một số lớn tiền dự trữ không hoạt động: 
Nhờ có tiền vay, nhà tư bản công nghiệp có thể mở rộng sản 
xuất, thuê thêm công nhân, do đó mà tăng thênï được khối lượng 
giá trị thặng dư. 

Đề đáp lại số tư bản tiền tệ giao cho mình tạm thời sử dụng, 
nhà công nghiệp trả cho người có số tư bản đó một số tiền nhất 
định, gọi là lợi tức. Lợi tức là một phần lợi nhuận mà nhà tư bản 
công nghiệp trả cho nhà tư bản cho vay về món tiền mà nhà Lư 
bản cho vay bỏ ra cho nhà tư bắn công nghiệp sử dụng. Tư 
bản cho vay là tư bản sinh lợi tức. Nguồn gốc của lợi tức là giá 
trị thặng dư. 

Sự vận động của tư bản cho vay hoàn toàn dựa vào sự vận 
động của tư bản công nghiệp. Tư bản đã cho vay, được đem dùng 
vào sản xuất với mục đích thu giá trị thặng dư. Bởi vậy, cũng 
như mọi tư bản nói chung, tư bản cho vay trước hết biêu hiện 
quan hệ sản xuất giữa các nhà tư bản với công nhân bị hợ bóc lột. 
Đồng thời, nó còn trực tiếp biểu hiện quan hệ giữa hai tập đoàn 
tư bản: một bên là các nhà tư bản tiền tệ, một bên là các nhà 
tư bản trực tiếp kinh doanh (nhà còng nghiệp và thương nhàn). 

Công thức vận động của tư bản cho vay là: T—T, ở đầy, không 
những không có giai đoạn tư bản sản xuất, mà cả giai đoạn tư bản hằng 
hóa cũng không có. Do đó sinh ra cải bề ngoài giả đối, Lựa hồ như nguồn 
gốc của thu nhập không phải là giả trị thắng dư tạo ra trong lĩnh vực sản 
xuất bằng cách bóc lột công nhàn, mà chính là bản thân tiền tệ. Tư bản 
cho vay mang lại thu nhập đưởi hìnHi thứe lợi tức, điều đó có vẻ như 
là một thuộc tính tự nhiên của tiên tệ, cũng như cây ăn quả thì sinh ra 
quả. Sự sùng bái, một đặc điềm của quan hệ tư bản chủ nghĩa — ở đây, 
đã đạt tởi mức độ tối cao. ' 

Người có tư bản tiền tệ giao tư bản của mình cho nhà tư 
bản công nghiệp trong một thời gian, và nhà tư bản eòng nghiệp 
sử dụng nó vào trong sản xuất với mục đích chiếm hữu giá trị 
thặng dư. Thế là sinh ra tình trạng quyền sở hữu tư bản tách 
rời quuền sử đụng tư bản nào sẵn uất, tức là tách tư bản tài sản 
ra khỏi tư bản chức năng. 
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Lợi tức và thu nhập của chủ xí nghiệp. Tỷ suất lợi tức 
và xu hướng giảm sút của nó 


Nhà công nghiệp hay thương nhàn trả cho nhà tư bản 
tiền tệ một phần lợi nhuận của mình dưởi hình thức lợi tức. 
Như thế, lợi nhuận bình quản chia làm hai phần. Phần lợi 
nhuận bình quân còn lại trong tay các nhà công nghiệp và 
thương nghiệp thì. gọi là thu nhập của chủ xỈ nghiệp. 

Nếu hình thức lợi tức tạo ra cái về bề ngoài giả dối rằng lợi tức là 
kết quả tự nhiên của tư bản tài sẵn, thì hình thức thu nhập của chủ xí 
nghiệp cũng đề ra cái ảo tưởng chò rằng thu nhập đó là sự trả công cho 
«lao động » của nhà tư bản trực tiếp kinh doanh, đã có công quản lỷ 
và kiềm soát việc làm của công nhân làm thuê trong xỉ nghiệp mình. Thật 
ra, thu nhập của chủ xí nghiệp, cũng như lợi tức, không liên quan gì với 
công việc quản lý sẵn xuất; thu nhập của chủ xÍ nghiệp là một phần giá 
trị thắng đư mà các nhà tư bản chiểm không. 

Lợi nhuận bình quân chia ra làm thu nhập của chủ xi 
nghiệp và lợi tức, tỷ lệ giữa thu nhập và lợi tức như thế nào 
là tùy theo quan hệ cung cầu về tư bản cho vay, và tùy theo 
tình hình thị trường tư bản tiền tệ. Nếu các điều kiện khác không 
thay đồi, thì nhu cầu về tư bẳn tiền tệ càng cao bao nhiêu, 
tỷ suất lợi tức cũng càng cao bấy nhiêu. TỦ suất lợi tức là tỷ số 
giữa tông số lợi tức với số tư bản tiền tệ cho vay, Trong những 
điều kiện thông thường, giới hạn cao nhất của tỷ suất lợi tức là 
tỷ suất lợi nhuận bình quản, vì lợi tức là một phần của lợi 
nhuận. Thường lệ thì tỷ suất lợi tức thấp hơn tỷ suất lợi nhuận 
bình quân rất nhiều. 

Với sự phát triỀn của chủ nghĩa tư bản, tỷ suất lợi tức có 
xu hưởng giảm sút. Xu hưởng đó là do hai nguyên nhàn : thử 
nhất là do tác động của quy luật xu hướng giảm sút của tỷ suất 
lợi nhuận bình quân, vì tỷ suất lợi nhuận bình quần là giới hạn 

cao nhất đối với sự lên xuống của tỷ suất lợi tức; thứ hai là do 
chủ nghĩa tư bản càng phát triền thì tỒng số tư bẵn cho v ay tăng 
mau hơn là nhu cầu về tư bản cho vay, Trong hàng ngữ giai cấp 
tư sản, phát triền tầng lớp thực lợi, nghĩa là những nhà tư bản 
có tư bản tiền tệ, nhưng không hoạt động như chủ xL nghiệp. 
Điều đó cũng chúng tỏ rằng tính chất ăn bảm trong xã hội tư 
sản đã Lăng lên, Việc tập trung những số tiền đềsrồi vào ngàn 
hàng và vào quỹ đề dành, cñng thúc đầy tư bản cho vay tăng lên. 


` 
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Trên thị trường tiền tệ nước Mỹ, lợi tức cho vay ngắn hạn vào 
khoảng những năm 1866 — 1880 từ 3,0% (tỷ suất thấp nhất) đến 17% (tỷ 
suất cao nhất), vào khoảng những nàm 1881 — 1900 từ 2,63% đến 9,75%, 
vào khoảng những năm 1901 — 1920 từ 2,98% đến 8%, vào khoảng 
những năm 1921— 1935 từ 0,75% đến 7,81%, vào những năm 194ã — 1958 
từ 0,75% đến 3,81%, 


Các hình thứe tín dụng. Ngân hàng và nghiệp vụ của nó 


Tín dụng tư bản chủ nghĩa là một hình thức vận động của 
tư bản cho vay. Nhờ có tín dụng, nên tư bản tiền tệ tạm thời 
đề rỗi biến thành tư bản cho vay. Dưởi chế độ tư bản chủ 
nghĩa có hai hình thức tín dụng : tín dụng thương nghiệp và tín 
dụng ngân hàng. 

Tin dụng thương nghiệp là tín dụng giữa các nhà tư bản 
trực tiếp kinh doanh (nhà công nghiệp và thương nhân) trong 
khi tiêu thụ hàng hóa, Nhà công nghiệp, vì muốn tăng tốc độ 
chu chuyển của số tư bản đã biến thành hàng hóa, nên bằng 
lòng bán chịu hàng hóa chọ một nhà công nghiệp khác hay cho 
một thương nhân bán buôn, thương nhân bán buôn lại bán 
chịu hàng hóa cho thương nhân bán lẻ, Các nhà tư bản áp 
đụng tín dụng thương nghiệp vào trong việc mua bán nguyên 
liệu, nhiên liệu, thiết bị, máy móc cũng như vật phầm tiêu 
dùng. Thông thường thì tín dụng thương nghiệp là tín dụng 
ngắn hạn, không làu quá mấy tháng. Công cụ của tín dụng 
thương nghiệp là kỳ phiếu. Kỳ phiếu là một thứ trải khoán, 
bằng trái khoán ấy người mắc nợ khất đến kỳ hạn sẽ trả tiền 
nợ. Kỳ phiếu thương nghiệp là những kỳ phiếu quy định các 
nhà tư bản phải trả cho nhau một số tiền nhất định về số hàng 
hóa mua chịu. Như vậy tín dụng thương nghiệp gắn liền với 
việc giao dịch hàng hóa. Cho nên nó là cơ sở của chế độ tin 
dụng tư bản chủ nghĩa. 

Tin dụng ngân hàng là tín dụng giữa các nhà tư bản tiền tệ 
(các chủ ngân hàng) với các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh. 
Khác với tin dụng thương nghiệp,, tín dụng ngân hàng là một 
việc cho vay khòỏng lấy ở tư bản đã bỏ vào sản xuất hay lưu 
thông, mà lấy ở tư bản tiền tệ tạm thời đề rỗi đương tìm chỗ sử 
dụng. Tín dụng ngàn bàng là do ngân hàng thực hiện. Ngân hàng 
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là một xí nghiệp tư bản chủ nghĩa kinh doanh tư bản tiền 
tệ và làm môi giới giữa người đi vay và người cho vay. Ñgân 
hàng một mặt tập hợp các tư bản và thu nhập đề rỗi, không 
hoạt động ; mặt khác cho các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh, 
tức là các nhà công nghiệp và thương nhân, vay tư bản tiền tệ 
đề sử dụng. Ngân hàng tập trung tư bản tiền tệ đề rỗi và sử 
dụng nỏ vào trong sản xuất và lưu thông, 


Hầu hết tư bản mà ngân hàng chi phối, là tài sẵn của người khác 
và phải trả lại. Nhưng trong mỗi một thời kỳ, chỉ có một số ít người 
gửi tiền đòi rút tiền về. Trong nhiều trường hợp, tiền mới gửi có thê 
bù lại và vượt quá tiền gửi bị rút về. Trong những thời kỳ không ồn 
định, như khủng hoảng hay chiến tranh, thì tình hình thay đồi về 
căn bản. Lúe đó những người gửi tiền đều đồng thời đòi rút tiền gửi về. 
Nhưng trong những điều kiện bình thường, ngân hàng có thề chỉ giữ ở 
quỹ một ít tiền đề trả lại các món tiền gửi bị rút về, còn tuyệt đại bộ phận 
tiền gửi thì ngàn hàng đem cho vay. 

Nghiệp vụ của ngân hàng có thể chỉa ra làm nghiệp vụ 
nhận gửi và nghiệp vụ cho vay. 

Nghiệp pụ nhận gửi là nghiệp vụ. ngân hàng thu hút tiền 
vốn vào quỹ của nó, Việc chủ yếu của nghiệp vụ đó là nhận 
tiền gửi. Tiền gửi được nhận theo những điều kiện kháe nhau: 
liền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không có kỳ hạn. Tiền gửi không 
có kỳ "hạn, thì hễ người gửi đòi là ngân hàng phải trả ngay, còn 
tiền gửi có kỳ hạn thì đến kỳ hạn mới trả lại. Như vậy, tiền gửi 
có kỳ bạn có lợi cho ngân hàng hơn. 

Nghiệp uụ cho oay là nghiệp vụ phân phối và sử dụng 
những tiền vốn do ngân hàng chỉ phối. Vấn đề trước hết là 
cho vay tiền bạc. Một trong những nghiệp vụ cho vay là chiết 
khấu kụ phiếu. Nhà công nghiệp bán chịu hàng hóa, giao cho 
ngân hàng kỳ phiếu nhận được của người mua, ngân hàng liền 
chiếu theo số tiền ghi trên mặt phiếu mà trả ngay cho nhà 
công nghiệp, chứ không đợi đến kỳ hạn. Như vậy là ngân hàng 
cho nhà công nghiệp vay, vì thế ngân hàng khấu trừ một sổ 
lợi tức nhất định trong số tiền của kỳ phiếu. Vì bây giờ ngân 
hàng là người giữ kỳ phiếu, nên nó có quyền đòi nợ theo kỳ 
phiếu đó. Đến kỳ hạn, người mắc nợ không phải trả tiền cho 
nhà công nghiệp, mà là trả cho ngân hàng. Với nghiệp vụ này, 
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tín dụng thương nghiệp xen kẽ yới tín dụng ngân hàng. Nghiệp 
vụ cho vay của ngân hảng cũng gồm cả việc cho vay có đảm 
bảo bằng : hàng hóa, chứng khoán, kỳ phiếu, đơn đặt hàng, 
bất động sản. Ngân hàng cũng cho vay theo lối nợ nần. Ngân 
hàng còn đầu tư trực tiếp vào xí nghiệp. 

Như vậy, người chủ ngân hàng là thương nhân kinh doanh 
tư bản tiền tệ. Nguồn gốc lợi nhuận của ngân hàng là giá trị 
thặng dư tạo ra trong sản xuất. Lợi nhuận của ngân hàng, 
người trung gian trong việc vay mượn, là sự chênh lệch giữa 
lợi tức mà ngân hàng thu vào và lợi tức mà ngân hàng phải trả. 
Trong nghiệp vụ nhận gửi, ngân hàng trả lợi tức ; trong nghiêp 
vụ cho vay, ngân hàng thu lợi tức. Ngân hàng vay tiền theo tỷ 
suất lợi tức thấp, cho vay theo tỷ suất lợi tức cao. Với số chênh 
lệch đó, ngân hàng trang trải các khoản chi phí cần thiết cho 
các nghiệp vụ của mình. Đó là những chỉ phí lưu thông thuần 
tủy. Số tiền còn lại là lợi nhuận của ngàn hàng. Bộ máy cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa, tự phát làm cho mức của lợi nhuận 
đó nưang với tỷ suất lợi nhuận bình quân đối với tư bản tự có 
của ngân hàng. Cũng như lao động của nhân viên thương 
nghiệp tiến hành tiêu thụ hàng hóa, lao động của nhân viên 
làm thuê trong ngân hàng không sáng tạo ra giá trị và giả trị 
thăng dư ; những nó làm cho chủ ngân hàng có thê chiếm hữu 
một phần giá trị thặng dư đã được sáng tạo ra trong sản xuất. 
Như vậy, nhân viên ngân hàng là những người bị các chủ ngàn 
hàng bóc lột, 

Nuân hàng dóng vai trò trung tâm thanh toán. Mỗi một xí 
nghiệp gửi tiền hay vay tiền, đều mở một tài khoản vãng lai ở 
ngân hàng; ngân hàng trả tiền của tài khoản vãng lai dó khi 
có người xuất trình một thứ giấy đòi đặc biệt, gọi là séc. Séc 
là một loại phiếu mà người gửi tiền yêu cầu ngàn hàng trích 
ra một số tiền nhất định trong tài khoản của họ. Như thế là 
ngàn hàng làm chức năng giữ quỹ cho rất nhiều xí nghiệp. 
Điều đỏ tạo khả năng phát triền rộng rãi việc chuyền khoản. 
Nhà tư bản A bản bàng hóa cho nhà tư bản B, nhàn dược của 
nhà tư bẳn B một tờ séc thuộc một ngân hàng mà cả hai người 
đều eó tài khoản vãng lai, Ngàn hàng tiễn hành thanh toán 
bằng cách chuyền số tiền ghi trên sée thuộc tài khoản vãng lai 
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của nhà tư bản B sang tài khoản vãng lai của nhà tư bản A, 
Trong những sự giao dịch nhiều mặt như vậy, có sự kết toán 
nợ nần eho nhau bằng sée (kết toán hoàn toàn hay kết toán bộ 
phân). Do đó, việc thanh toản những số tiền lớn, không cần 
đến tiền mặt, : 

Giả thử, nhà tư bản A trả cho nhà tư bẳn B một cái séc là 100.000 
đô-la về khoản mua hàng hóa của nhà tư bản B. Đồng thời nhà tư bản B 
khi mua hàng hóa của nhà tư bản C, lại trã cho nhà tư bản € một cái 
séc là 100.000 đô-la, và nhà tư bản C phải trả tiền hàng cho nhà tư bản 
Â một cái séc là 100.000 đô-la. Tất cả 3 cái sée đó đưa vào ngàn hàng và 
thanh toán cho nhau. Do đó, thanh toán một số tiền chung 300.000 đô-la 
sẽ không cần đến tiền mặt. 

Các xi nghiệp đều có tài khoản vãng lai trong nhiều ngân 
hàng, giữa các ngân hàng thường xuyên tiến hành trao dồi séc 
cho nhau. Trong các thành phố lớn, các ngân hàng lập ra những 
phòng thanh toán đặc biệt đề cho các sée của nhiều nhà ngân 
hàng được thanh toán lẫn nhau. Việc tồ chức thanh toán không 
cần tiền mặt dựa vào việc kết toán nợ nần cho nhau đó, gọi là 
Cơ-li-rin.* Việc thanh toán cho nhau theo kỳ phiếu được phát 
triỀn rộng rãi. Việc sử dụng séc và kỳ phiếu làm giảm bởt được 
nhu cầu về tiền mặt. 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa có ba loại ngân hàng cơ bẳn: ngân 
hàng thương nghiệp, ngân hàng cầm cố và ngân hàng phát hành Ngâa 
hàng thương nghiệp cho các nhà công nghiệp và thương nhân vay, chủ 
yếu là cho vay ngắn hạn; về mặt này việc chiết khấu kỳ phiếu giữ một 
vai trò quan trọng. Việc cho vay này chủ yếu lấy vào tiền gủi. 

Ngân hàng cầm cố cho vay dài hạn, đảm bảo bằng bất động sẵn 
(ruộng đất, nhà cửa, vật kiến trúc).Sự ra đời và hoạt động của ngân 
hàng cầm cố, gắn chặt với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản trong 
nông nghiệp, với việc các chủ ngân hàng bóe lột nông dân, Loại ngàn 
hàng này bao gồm cả những ngàn hàng nông nghiệp cho vay dài hạn đề 
dùng vào sản xuắt. 

Ngân hàng phát hành có quyền phát hành tiền tệ tín dụng, tức giấy 
bạc ngân hàng. Ngân hàng phát hành trung ương đông một vai trò đặc 
biệt. Vàng dự trữ trong toàn quốc tập trung tại đó. Ngân hàng phát hành 
trung ương nắm độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng, Ngân hàng 
rung ương thường không có liên hệ về nghiệp vụ với các nhà công 
aghiệp hay thương nhân. Nó cho các ngân hàng thương nghiệp vay, 
các ngân hàng này lại giao địch với các chủ xí nghiệp. Như vậy, ngân 
hàng phát hành trung ương là ngân hàng của các ngân hàng. 


ễ Tiếng Anh : ciearing. 
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Bằng cách tập trung nghiệp vụ cho vay và nghiệp vụ thanh 
toán, các ngân hàng góp phần đầy nhanh tốc độ chu chuyển 
của tư bản, tiết kiệm tiền mặt và giảm bớt chỉ phí về lưu thông 
tiền tệ. Đồng thời, sự hoạt động của các ngân hàng xúc tiến việc 
tàp trung tư bản, chèn lấn các nhà tư bản hạng nhỏ và hạng 
vừa, tăng cường bóc lột công nhân, cướp đoạt những người thủ 
công. Việc cho vay có vật cầm cố, làm cho nông dân bị phá sản, 
vì nông đân phải dùng phần lớn thu nhập của mình đề trả lợi 
tức, do đó kinh tế của họ đi đến suy đồi. Ñông dân phụ thuộc vào 
ngân hàng, nhiều khi phải bán tài sản và ruộng đất đề trả công nợ, 

Tập trung vào trong tay mình tất cả tư bản tiền tệ của xã 
hội và giữ vai trò môi giới về tin dụng, ngân hàng là một bộ 
máy đặc biệt phân phối tiền của cho các ngành kinh tế một 
cách tự phát. Sự phân phối ấy không tiến hành theo nhu cầu 
thực tế của toàn xã hội, mà là theo lợi ích của các nhà tư bản, 
Tín dụng góp phần vào việc mở rộng sản xuất, nhưng sự mở 
rộng ấy luôn luôn vấp phải phạm vi nhỏ hẹp của sức mua. Tín 
dụng và ngàn hàng đầy mạnh việc xã hội hóa sản xuất, nhưng 
Lính chất xã hội của sản xuất ngày. càng xung đột gay gắt với 
hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Như thế là, 
sự phát triền của tín dụng làm cho các mâu thuẫn của phương 
thức sẵn xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng thêm gay gắt và làm 
cho trạng thái vô chính phủ của phương thức sẵn xuất ấy ngày 
càng thêm trầm trọng, 


Công ty ceö phần. Tư bản giả 


Cùng với sự phát triền của sản xuất tư bản chủ nghĩa và 
của tín dụng, công ty cồ phần ngày càng được truyền bá rộng 
rãi, công ty cồ phần là những xí nghiệp không phải của các 
nhà tư bản riêng lẻ, mà là của một tập đoàn các nhà tư bản. 
Công tụ cồ phần là một xi nghiệp.mà tư bản của nó là do những 
người tham gia (cô đồng) góp nên, mỗi người đều eó một số cồ 
phiếu nhất định, tương đương với số tiền họ đã bỏ ra. Cồ phiếu 
là một thứ chứng khoản có giá, người nắm chứng khoán ấy có 
quyền lĩnh một phần thu nhập của xi nghiệp xứng với số tiền 
ghi trên mắt phiếu. 


_ 
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Công ty cỗ phần sinh ra ngay từ đầu thế kỷ XVII, nhưng đến nửa 
cuối thế kỷ XIX thì mới phát triền ròng rãi, đặc biệt trong công nghiệp, 
trong ngành đường sắt và ngàn hàng, Trong các nước tư bản chủ n:hĩa 
hiện đại, các công ty cö phần chiếm phần ưu thế trong sản xuất công 
nghiệp. Ở Mỹ, tỷ trọng các công ty cỗ phần (nghiệp đoàn) trong sản 
lượng công nghiệp chế biến nắm 1904 là 73,7%, năm 1919 là 87,7%, và 
năm 1939 là 92,6%. 

Sự phát triền của nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa gặp 
phải sự hạn chế của quy mò tư bản cá nhân. Sự hình thành 
các công ty cô phần tập hợp nhiều tư bản cá nhân lại, là một 
trong những con dường chủ yếu dễ tập trung tư bản, nó thúc 
đầy nhanh quá trình tích tụ sẵn xuất, xây dựng các xí nghiệp 
lớn, đường sắt, kênh đào v.v. Mác viết; 

« Cho đến ngày nay trên thế giới vẫn không thể eó đường 
xe lửa, nếu như cứ ngồi đợi những số tư bản cá biệt tích lũy 
tới mức có thể xây dựng được đường xe lửa. Trái lại, tập 
trung tư bản lại bằng cách lập các công ty cỏ phần, thì sẽ làm 
được việc đó đễ như trở bàn tay »‹ 

Tiến hành tập trung tư bản, các công ty cỗ phần là mội 
hình thức mà tư bản lớn dùng để bắt tiền vốn của các nhà tư 
bản nhỏ và vừa phải phục tùng mình, và sử dụng nó theo 
mục đích của mình. l 

Về hình thức thì eơ quan tối cao của công ty cô phần là 
lại hội cô đông, đại hội này bầu ra ban quản trị, chỉ định 
¡Ìhững người " trách, nghe và phê ' chuần bảo cáo về sự hoạt 
động của xi nghiệp, giải quyết các vấn đề chủ yếu về sự hoạt 
động của công ty. Nhưng số phiếu trong đại hội lại được quy 
định theo số lượng cô phiế u. Mà phần lớn cô phiếu, lại tập 
trung vào tay các nhà tư bản lớn. Số cô phiếu của những người 
lao động (tiều tư sẵn hay một bộ phận. công nhân khá giả nhất ) 
chỉ là rất ít. Về thực tế, công ty cô phần hoàn toàn năm 
trong tay một nhóm cô đông kếch sù. Vì những cô đông 
hạng nhỏ và hạng vừa không có ảnh hưởng gì đối với sự tiến 
hành kinh doanh, nên về thực tế, bọn tư bản lớn nhất khòng 
cần phải nắm đến nữa số cô phiếu cũng có thể khống chế được 
công ty rồi. Số lượng cô phiếu có khả năng khống chế hoàn 
toàn công ty cô phần, thì gọi là số cô phiếu khống chế. 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 195", q.I, Lr. 033—634. 
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Tất cả những điều đó hoàn toàn bóc trần những luận điệu 
của bọn tuyên truyền cho chủ nghĩa tư bản cho rằng: công ty 
cô phần hình như là « dân chủ hóa tư bản ›, là mở rộng cồ phần 
trong quần “chủng nhân dân, là biến nhân dân lao động thành 
nhà tư bản. Kỳ thực thì sự phát triền của công ty cô phần tăng 
cường sự thống trị của bọn tư bản đầu sỏ. 

Ở Mỹ, trước chiến tranh thế giới thứ hai, trong 200 công ty cỗ 
phần lớn có 1% cö đông nắm 60% cồ phần. Năm 1948 ở Mỹ chỉ có 5% 
công dàn có cỗ phần, 97% gia đình công nhân hoàn toàn không có cô 
phần hoặc chứng khoán nào khác cả. 

Thu nhập mà người có cô phần thu được gọi là lợi tức cỗ 
phần. Cồ phiếu mua đi bán lại theo một giá cả nhất định gọi 
là thị giá của cồ phiếu. 

Nhà tư bản mua cô phần, cũng có thề đem tư bản của minh gửi 
vào ngân hàng, lấy lợi tức giả thử là 5%. Nhưng y không được thỏa 
mãn với số thu nhập đó và muốn mua cỗ phần. Cố nhiên như thế là 
mạo hiềm đấy, nhưng y lại có triền vọng thu được một số thu nhập cao 
hơn. Giả thử tư bản của công ty là 10 triệu đô-la chia thành 20.000 cồ 
phần, mỗi cö phần là 500 đô-la, và giả thử rằng, xí nghiệp đó thu được 
1triệu đô-la lợi nhuận. Công ty cổ phần quyết định giữ lại 250.000 đô-la 
làm tư bản dự trữ và đem số 750.000 đô-la còn lại chia cho các cỗ đông làm 
lợi tức cô phần. Trong trường hợp này, mỗi cỗ phần thu được 37,5 đô- 
la lợi tức cö phần (750.000 đô-la chia cho 20.000 cồ phần), tức là 7,5% 
lợi tức. 

Các cồ đông muốn bán cŠ phần với một số tiền mà nếu đem gửi 
ngân hàng thì cũng sẽ thu được một lợi tức cho vay bằng lợi tức cô 
phần. Nếu một cö phần 500 đô-la đem lại 37,5 đô-la lợi tức cồ phần, thì 
cö đông sẽ cố bán cô phần đó với giá là 750 đô-la, vì nếu đem số tiền đó gửi 
vào một ngân hàng trả 5% lợi tức cho tiền gửi, thì người ta cũng sẽ thu 
được 37,5 đô-la lợi tức. Nhưng người mua cỗ phần lại muốn trả ít tiền hơn, 
vì họ tính đến những rủi ro trong khi đầu tư vào công ty cồ phần. Thị 
giá của cö phiếu lên xuống tùy theo mức lợi tức cồ phần và mức lợi tức 
cho vay. Khi lợi tức cô phần tăng lên hoặc tỷ suất lợi tức cho xay hạ 
xuốngthì thị giá của cỗ phiếu sẽ tăng lên ; ngược lại, khi lợi tức cồ phần 
hạ xuống ` hoặc tỷ suất lợi tức cho vay tăng lên thì thị giả của cồ phiếu 
sẽ hạ xuống. 

Con số chênh lệch giữa tồng số giá cả các cồ phiếu phát 
hành khi thành lập xí nghiệp cồ phần, và số lượng tư bản` đầu 
tư thực tế vào xí nghiệp đó, gọi là lợi nhuận sáng lập. Nếu tư 
bản lúc đầu bồ vào xí nghiệp là 10 triệu đô-la, và nếu tông số 
giá cả các cồ phiếu phát hành là 1ỗ triệu đỏ-la, thì lợi nhuận 
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sáng lập sẽ lên đến 5ð triệu đô-la. Lợi nhuận sảng lập là một 
trong những nguồn làm giàu quan trọng của các nhà tư bản lớn. 


Khi xi nghiệp cá nhân đã biến đồi thành công ty cŠ phần, 
thì tư bản tựa hồ được tăng lên gấp đôi, và tồn tại hai mặt. 
Số tư bản thực tế 10 triệu đô-la bỏ vào xí nghiệp, biều hiện 
thành nhà xưởng, máy móc, nguyên liệu, kho tàng, thành phầm, 
và thành số tiền nằm trong quỹ của xi nghiệp hoặc nằm trong 
tài khoản vãng lai ở một ngân hàng. Nhưng bên cạnh tư bản 
thực tế đó, khi thành lập công ty cỗ phần, còn có chứng khoản 
có giá, tức là cồ phiếu (như trong ví dụ trên) đáng giá tất cả là 15 
triệu đô-la. Do đó, tạo nên cái vẻ bề ngoài là hình như xuất 
hiện ra thêm một số tư bản thực tế mởi khác. Nhưng thực ra, 
cồ phiếu chỉ là sự phản ánh số tư bản thực tế của xí nghiệp. 
Đồng thời, cồ phiếu lại tồn tại tách rời xi nghiệp; người ta cỏ 
thề mua bán cô phiếu; ngân hàng cớ thể cho vay đảm bảo 
bằng cồ phiếu, v.v. 


Tư bản tồn tại dưới hình thức chứng khoán có giá, mang 
lại thu nhập cho người có chứng khoán đó, gọi là fr bản giả. 
Tư bản giả. gồm có cồ phiếu và trái khoản. Trái khoán là chứng 
khoản do ngân hàng, xi nghiệp hay Nhà nước phát hành, hàng 
năm mang lại một số lợi tức cố định cho người có trải khoán. 
Trái khoán có lợi tức của Nhà nước cũng mang lại cho người 
có trái khoán số thu nhập cố định như thế, Trái khoán được 
chuộc lại sau một thời gian nhất định. 

Khác với tư bản thực tế, các chứng khoán là tư bản giả, 
bản thân nó không cỏ giá trị — trong nó chỉ gián tiếp phản ánh 
sự vận động của tư bản thực tế. Tư bản giả có thể tăng thêm 
hay giảm đi mà không cần có sự thay đôi tương đương của tư 
bản thực tế. 

Cùng với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản, tư bản. giả 
phát triền nhanh hơn nhiều so với tư bản thực tế. Đó là do xu 
hưởng hạ thấp của tỷ suất lợi tức, nó làm cho thị giá của chửng 
khoán tăng lên, do đó tăng thêm số lượng tư bản giả; đó là do 
mở rộng nhanh chóng các xí nghiệp cồ phần và tăng thêm số cồ 
phiếu phát hành; đó là do hờn, thêm nhiều trái khoản của 
Nhà nước. 
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Những số liệu sau đây nói lên sự tăng thêm vô hạn của tư bản giả: 
việc phát hành chứng khoán trong toàn thế giới tư bản (tính theo đồng 
phơ-rắng vàng trước chiến tranh) trong thời kỳ 1881—1890 là 64,5 tỷ, 1891- 
1900 là 100, 4 tỷ, 1901-1910 là 197,8 tỷ, 1921-1930 gần 600 tỷ. 


Người ta mua bán các chứng khoản có giá (cồ phiếu, trải 
khoản v.v,) ở sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng 
khoán là thị trường của chứng khoán. Trong sở giao dịch niêm 
yết thị giá mua bán chứng khoán trong từng lúc một. Ở ngoài 
sở giao dịch (thí dụ tại các ngân hàng) người ta cũng tiến hành 
giao dịch về chứng khoán theo thị giá ấy, ngân hàng đóng vai trò 
quan trọng trong việc phát hành cô phiếu và trải khoản, trong 
việc mua bán chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoản là nơi 
mà người ta đầu cơ chứng khoản, vì thị giá của chứng khoản 
lên xuống luôn do quan hệ cung cầu thay đồi. Không những 
sự biến động của tình hình thị trường mà những sự kiện chính 
trị khác cũng có ảnh hưởng đến cung cầu về chứng khoán. Vi 
dụ, tình hình thế giởi căng k ttit làm tăng thị giá cô phiếu của 
các xí nghiệp sản xuất vũ khí. Ngược lại, tình hình thế giởi 
êm dịu sẽ làm hạ thị giả cô phiểu của các xí nghiệp đó. Thường 
thường những tên đầu sỏ trong Sở giao dịch phao tin đồn giả 
đối đề gày ảnh hưởng đến thị giá eồ phiếu cỏ lợi cho chúng. 


Trong các hành động đầu cơ ở Sở giao dịch thì cải quan 
trọng là sự giao dịch cỏ kỳ hạn, là thủ đoạn nàng lên hay hạ 
thấp. thị giá cô phiếu của xi nghiệp này hay xí nghiệp nọ. 

Do những hành động dầu cơ ở Sở giao dịch nên những 
người bị thiệt hại chủ yếu là những người có it cồ phần và các 
chứng khoán khác, còn bọn tư bản kếch sù thì làm giàu được 
rất nhiều. Do đó, sự đầu cơ ở Sở giao dịch dẫn đến kết quả là 
phân phối lại tư bản giữa các nhà tư bản. Vì bọn tư bản lớn 
và kếch sù chiếm hết mọi ưu thế trong trò đùa đầu cơ, nên 
đầu cơ ở Sở giao dịch thúc đầy tư bản tập trung, làm cho tầng 
lớp tư bản bên trên ngày càng giàu có, còn những người Lư 
hữu hạng nhỏ và hạng vừa thì phá sản. 

Việc phồ biến rộng rãi chế độ Lin dụng, nhất là công ty 
cồ phần, ngày càng biến các nhà tư bản thành những người 
thu lợi tức cho vay và lợi tức cồ phần, còn việc quản lỷ sản 
xuất thì do những nhân viên làm thuê, tức là quản lý và giám 
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đốc đảm nhân. Thế là tính chất ăn bám cũa chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa ngày càng tăng thêm. 


Lưu thông tiền tệ trong các nướe tư bản chủ nghĩa 


Ngay trước khi sinh ra chủ nghĩa tư bản thì đã có chế độ 
tiền tệ kim loại, trong đó, kim loại đóng vai trò hàng hóa tiền 
tệ. Chế độ tiền tệ kim loại chia ra làm : chế độ song bẵn bị và 
chề đ) đơn bản øị. Trong chế độ song bản vị, hai thứ kim loại 
— bạc và vàng — đều đồng thời được dùng làm vật ngang giá 
chung và làm cơ sở cho lưu thông tiền tệ. Trong chế độ đơn 
bắn vị, chỉ một trong hai thứ kim loại nói trên đóng vai trò, ấy 
iéà thôi. Trong những giai đoạn phát triền đầu tiên của chủ 
nghĩa tư bản (từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIH), chế độ tiền tệ 
của nhiều nước là chế độ song bản vị, Cuối thế kỷ XIX, hầu 
hết các nước tư bán chủ nghĩa đều áp dụng chế độ đơn bản vị: 
chế độ lưu thông tiền tệ bằng vàng. ` 


Đặc điềm cơ bản của chế độ bản vị vàng là : tự do đúc 
tiền vàng, tự do đem các dấu hiệu tiền tệ khác đồi lấy tiền 
vànz, và vàng tự do lưu chuyển từ nước này sang nước khác. 
Tự do đúc tiền vàng có nghĩa là tư nhân có quyền đem vàng 
tới xưởng đúc tiền đề đôi lấy tiền vàng. Đồng thời, người có 
tiền đúc có thể đem tiền đó đổi lấy vàng thoi. Thế là giữa 
vàng — hàng “hóa và tiền vàng, có một mối liên hệ trực tiếp và 
rất chặt chẻ. Với chế độ bản vị vàng này, số lượng tiền tệ lưu 
thông thích hợp một cách tự phát với nhu cầu của ti u thông hàng 
hóa. 'Nếu tiền tệ thừa ra, thì một phần tiền tệ sẽ tách ra khỏi 
lĩnh vực lưu thông, và biến thành phương tiện cấttrữ. Nếu khan 
tiền, thì tiền tệ sẽ tràn vào lĩnh vựs lưu thông: từ phương tiện 
cất trữ, tiền tệ biến thành phương tiện lưu thông và phương tiện 
thanh toán, Đề phục vụ cho những sự giao dịch nhỏ trong 
chế độ bẵn vị vàng, người ta cho lưu thông những thứ tiền đúc 
không đủ giá, bằng một thứ kim loại rẻ hơn như bạc, đồng, v.v. 

Tiền tệ thế giới là công cụ thanh toán quốc tế về các hoạt 
động buôn bản và tài chính tín dụng; tiền tệ thế giới gồm có vàng 
và đại biều của nó là các thứ tiền tệ của các nước khác nhau, 
đặc biệt là những thứ tiền tệ làm phương tiện thanh toán phồ 
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biến nhất. Việc đồi tiền tệ của nước này ra tiền tệ của nước 
khác, được tiến hành theo một tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái 
là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện thành 
các đơn vị tiền tệ của nhiều nước khác. 

Vi dụ, năm 1929 trong đồng bằng Anh có 113 gơ-ranh* vàng nguyên 
chất, và trong đồng đô-la Mỹ có 23,22 gơ-ranh, nghĩa là đồng bảng Anh 
có nhiều vàng hơn đồng đô-la Mỹ độ 4,87 lần. Tỷ giá hối đoái cũng cắn 
cứ vào tỷ lệ đó cña đồng bảng Anh và đồng đô-la : 1 đồng bằng Anh khi 
đó bằng (với những sự biến động nhất định) 4,87 đô-la. Nam 1948, một 
đồng bảng Anh đồi được 4,03 đô-la, năm 1958 — 2,8 đô-l-. 

Về mặt ngoại thương, người ta cũng có thể kết toán 
mà không cần đến vàng hoặc ngoại tệ. Người ta sử dung kỳ 
phiếu, séc, áp dụng rộng rãi việc thanh toán không cần tiền 
mặt, thanh toán theo lối bù trừ cho nhau về các khoản nợ nần. 

Với sự phát triền của quan hệ tín dụng và của chức năng 
tiền tệ là phương: tiện thanh toán, (iền (ý tín dụng xuất hiện và 
phát triền rộng rãi, Kỳ phiếu, giấy bạc ngân hàng, séc bắt đầu 
dược dùng chủ yếu làm phương tiện thanh toản. Tuy khong 
phải là tiền tệ, kỳ phiếu vẫn có thể dùng làm phương tiện 
thanh toán bằng cách nhà tư bản này giao cho nhà tư bản khác. 

Ngân hàng phát hành chứng khoán riêng của mình; giấy 
bạc ngân hàng là tiền tệ tín dụng đóng vai trò phương tiện lưu 
thông và phương tiện thanh toán, Giấy bạc ngân hàng là hình 


. thức chủ yếu của tiền tệ tín dụng, Ngàn hàng phát hành giấy bạc 


ầ à l ° ` ..t ` ` > Ẳ 
ngân hàng là đề thay cho kỳ phiếu mà ngân hàng đã thu nhàn. 


« Giấy bạc ngàn hàng chẳng qua là kỳ phiếu của ngần hàng. 
mà người có nó bất cứ lúc nào cũng có thề đem đến ngàn 
hàng đồi lấy tiền, còn ngàn hàng thì đùng nó đề thay cho 
kỳ phiếu của tư nhân›.t 

Như thế nghĩa là xét cho đến cùng thì sự giao địch hàng 
hóa là cơ sở của giấy bạc ngân hàng. Lúc đầu, các ngàn hàng 
và các chủ ngân hàng phát hành giấy bạc ngân hàng, về sau, 
việc phát hành giấy bạc ngân hàng tập trung vào các Ngàn hàng 
phát hành. 


* grain (0062 gr). 
1, Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. II, tr. 417 
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Việc phát hành giấy bạc ngân hàng giúp cho người ta có: 
những phươnz tiện lưu thông và phương tiện thanh toán đề 
phục vụ cho sự lưu thông hàng hóa ngày càng phát triền, mà 
không cần phải tăng thêm số lượng tiền tệ kim loại. Với chế độ 
bản vị vàng trong việc lưu thông tiền tệ, bất cử lúc nào người 
ta cũng có thể đem đến ngân hàng các giấy bạc ngân hàng đề 
đổi lấy vàng hay các thứ tiền tệ kim loại khác. Trong những. 
điều kiện như vậy, giấy bạc ngân hàng lưu thông với giá trị 
ngang tiền vàng, và không thể bị mất giá, vì rằng, ngoài sự đảm 
bảo tín dụng, giấy bạc ngân hàng còn có một sự đảm bảo kim 
loại nữa. Chủ nghĩa tư bản càng phát triền, khối lượng lưu 
thông hàng hóa và tín dụng càng tăng, thì số lượng vàng lưu 
thông ngày càng giảm bớt đi một cách tương đối. Vàng tích lũy 
lại ngày càng nhiều dưới hình thức vàng dự trứ trong các Ngân 
hàng phát hành trung ương. Có nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
đi vào con đường tích trữ vàng đề củng cố trận địa ngoại thương 
của mình, đề chiếm đoạt thị trường mới, đề chuần bị và 
tiến hành chiến tranh. Lúc đầu vàng trong lưu thông được thay 
thế bằng giấy bạc ngân hàng, về sau bằng tiền giấy. Lúc đầu, 
theo thường lệ, có thể đem giấy bạc ngân bàng đồi lấy vàng, 
nhưng về sau người ta phát hành ra những giấy bạc ngân “hàng 
không thể đem đổi như thế được nữa, hơn nữa giấy bạc ngàn 
hàng ngày càng mất hết cơ sở hàng hóa của nó: người ta bắt 
đầu phát hành giấy bạc ngân hàng để bù vào những chỗ hụt, 
trong ngân sách, bù vào những chỉ phí quân sự của các Nhà 
nước tư sản. Thế là giấy bạc ngân hàng về thực tế đã biến thành 
tiền giấy. 

Như đã nói ở trên, fiền giấu ra đời trên cơ sở sự phát triền 
chức năng phương tiện lưu thông của tiên tệ. Nhà nước phát 
hành những tiền giấy không thể đem dỗi lấy vàng, và tiền giấy 
là đại biểu cho những tiền tệ kím loại đủ giá trong chức năng 
phương tiện lưu thông. 

Từ đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 — 1918 ), 
phần lớn các nước tư bản chú nghĩa đều thi hành chế độ lưu 
thông tiền giấy. Hiện giờ, khỏng có một:nước nào dùng tiền 
vàng trong lưu thông. Trong các nước tư sản lớn hiện đại, số 
tiền tệ nắm trong lưu thông tăng lên gấp mấy lần so với việc sản 
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xuất và trao đổi hàng hóa. Các giai cấp thống trị trong các nước 
tư bản chủ nghĩa, lợi dụng việc phát hành giấy bạc ngàn hàng 
không thê đồi lấy vàng, lợi dựng việc phát hành tiền giấy cũng 
như việc đánh sụt giá tiền tệ, đề bóc lột và cướp đoạt nhân dân 
lao động hơn nữa. 

Điều đó biểu hiện ra một cách đặc biệt rõ rệt trong trường 
hợp lạm phát. Đặc điềm của lạm phát là : tiền giấy thừa ối và 
mất giá, vật giá tăng lên, tiền lương thực tế của công nhân và 
viên chức sụt xuống, nông dân ngày càng phá sản, Các nhà tư 
bản và địa chủ kiếm chác được nhiều trong lạm phát, vì tiền 
lương thực tế của công nhân công nghiệp và nỏng nghiệp giảm 
sút. Nhà nước tư sản dùng lạm phát làm công cụ để tấn công 
về kinh tế vào các nước khác, và đề chiếm doạt thị trường mới. 
Lạm phát thường làm cho những thương nhân xuất khẩu thu 
được thêm lợi nhuận, vì họ mua hàng trong nước với tiền tệ đã 
mất giá có tỷ giá thấp, rồi bản ra nước ngoài để thu tiền tệ ồn 
định. Đồng thời, nạn lạm phát làm rối loạn đời sống kinh tế, và 
gây bất mãn trong quần chúng. Điều đó bắt buộc Nhà nước tư 
sản phải thi hành những cuộc cải cách tiền tệ đề củng cố chế dộ 
tiên tẻ và ồn định tiền tệ. 

Biện pháp cải cách tiên tệ phổ biến nhất là đánh sụt giả tiền giấy. 
Đánh sụt giá tiền giấy có nghĩa là chỉnh phủ hạ thấp tỷ giá của tiền giấy 
đối với. đơn vi tiền tệ kim loại. Việc đỏ đưa đến kết quả là : tiền giấy cũ 
đã mất giá chỉ có thể trao đồi với một số tiền mới ít hơn. Thí dụ ở Đức, 
năm 1924, tiền cũ mất giá chỉ có thê đồi lấy đồng mác— vàng mới, theo tỷ 
lệ là một triệu triệu đồng mác cũ đồi một đồng mác mới. 

Trong nhiều trường hợp, việc đánh sùt giá tiền giấy không đi đôi với 
việc đồi tiền giấy cũ lấy tiền giấy mới. 


Những cuộc cải cách tiền tệ trong các nước tư bản chủ 
nghĩa làm thiệt hại đến quyền lợi của những người lao động, vì 
nó làm tăng thêm thuế má và hạ thấp tiền lương. 


CHƯƠNG XII 


ĐỊA TÔ. SỰ PHÁT TRIỀN CỦA  -* 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG NÔNG NGHIỆP 


Chế độ tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và chế độ 
tư hữu ruộng đất 


Trong các nước tư sản, chủ nghĩa tư bản không những 
thống trị trong công nghiệp, mà cả trong nông nghiệp nửa, 
Phần lớn đất đai ngày càng tập trung trong tay giai cấp đại địa 
chủ. Phần lớn nông sản hàng hóa là do những xi nghiệp tư bản 
chủ nghĩa dùng lao động làm thuê, sẳn xuất ra. Tuy nhiên, trong 
các nước tư sản, hình thức kinh tế chiếm ưu thế về số lượng 
trong nông nghiệp vẫn là nền kinh tế nông dân hàng hóa nhỏ. 

Những con đường phát triền điền hình nhất của chủ nghĩa 
tư bản trong nông nghiệp là hai con đường sau đây : 

Con đường thứ nhất là con đường duy trì về căn bản kinh 
tế địa chủ trước kia và thông qua các cuộc cải cách mà dần đần 
biến thành kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong khi chuyển sang 
những hình thức kinh doanh theo lối tư bẩn chủ nghĩa, địa chủ 
vừa dùng lao động làm thuê tự do, vừa dùng cả những phương 
thức bóc lột của chế độ nông nô. Trong nông nghiệp vẫn còn có 
những bình thức địa chủ nô dịch nông dân như chế độ lao dịch, 
chế độ lĩnh canh v.v. Con đường tiến hóa tư bản chủ nghĩa ấy 
của nông nghiệp là đặc điêm của nước Đức, của nước Nga 
trước cách mạng, nước Ÿ, nước Nhật và một số nước khác. 

Con đường thứ hai là con đường cách mạng tư sản lật đồ 
chế độ kinh tế cñ của địa chủ, con đường giải thoát nông 
nghiệp ra khỏi xiềng xích nông nó, do đó lực lượng sản xuất 
phát triển nhanh hơn. Như ở Pháp, cách mạng tư sẵn năm 
1789—1794 đã xóa bỏ chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến, 
Buộng đất tịch thu của quý tộc và của giáo hội, đều được đem 
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phát mại. Do đó, kinh tế tiều nông chiếm ưu thế trong nước, tuy 
rằng một phần lớn đất đai rơi vào tay giai cấp tư sẵn. Ở nước 
Mỹ, sau nội chiến 1S61 —1865, những trang trại lớn của bọu 
chủ nô trong các xử miền Nam bị một đòn đa kích mãnh liệt, 
bắt đầu phân tản và đem ra cho phát canh. 'Ở các xứ miền Tây, 
phần lớn ruộng đất bỏ không, được đem bán hạ giá. Thế là 
nòng nghiệp bắt đầu pi:át triển một cách nhanh chóng theo con 
đường trại ấp tư bản chủ nghĩa. Những người tiều tư hữu mới 
bị phá sản. Ruộng đất chuyền sang tay các công ty cô phần và 
các ngân hàng. Chế độ đại chiếm hữu ruộng đất được khôi phục 
lại trên cơ sở mới, cơ sở tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, mặc dù 
quyền chiểm hữu nô lệ đã chính thức thủ tiêu, nhưng trên thực 
tế những tàn tích của chế độ nô lệ vẫn còn được duy trì, nhất 
là ở các xứ miền nam nước Mỹ. Những người da đen được giải 
phóng khỏi ách nô lệ, nhưng họ không được chia ruộng đất, vì 
thế họ bắt buộc phải lỉnh canh ruộng đất của bọn đại địa chủ. 
Chế độ lĩnh canh phát triển rộng rãi. 

Do có những cải cách về hình thức chiếm hữu ruộng đất 
tiền tư bản chủ nghĩa, nên chế độ đại chiếm hữu ruộng đất 
phong kiến và chế độ sở hữu tiều nông ngày càng nhường chỗ 
cho chế độ sở hữu ruộng đất tư sản. Mọi bộ phận ruộng đất ngày 
càng nhiều của bọn địa chủ và nông dân chuyển sang tay ngân 

_hàng, giai cấp tư sắn nông thôn, nhà còng nghiệp, thương nhân 
và những người cho vay nặng lãi. 


Những con số dưới đây chứng minh cho sự tích tụ quyền sở hữu 
ruộng đất. Năm 1951, ở nước Mỹ, 73,4% nông hộ chỉ cỏ 19,6% tông số 
ruộng đất, còn 26,6% nông hộ thì lại chiếm đến 80,4% ruộng đất. Nên biết 
rằng các đồn điền lớn có diện (ích rộng từ 1.000 mẫu Anh" trở lên và 
là 2,7% nông hộ, chiếm đến 45,9% ruộng đất. 

Theo những tài liệu đăng ký năm 1956 thì ở Anh (chưa kề Bắc lếc- 
lan-đơ), 75,9% nông hộ chỉ có 20,4% tổng số ruộng đất trồng trọt, còn 
24,1% nông hộ thì lại chiếm 79,6% ruộng đất; 2,3% trong số các đồn điền 
lớn nhất đã chiếm mất 34,6% ruộng đất. 

ở Pháp, năm 1956, 62, 7% ruộng đất trồng trọt nằm trong tay 22,5% 
nông hộ. 


* Mẫu Anh (à-cơ-rơ) rộng 0,4 éc-la. 
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Ở nước Nga trước cách mạng, địa chủ, hoàng gia, nhà tu và phú 
nông chiếm một số rất lớn ruộng đất. Ở miền Nga — Âu châu, vào cuối 
thế kỷ XIX, có độ 30.000 địa chủ lớn, mỗi người chiếm trên 500 mẫu Nga* „ 
Tổng còng chúng chiếm đến 70 triệu mẫu Nga. Trong khi đó thì 10,5 triệu 
nông hộ bị bóc lột nặng nề theo chế độ nửa nông nô, chỈ có 75 triệu 
xnẫu Nga. 


Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa có sự lăng đoạn quyền tư 
hữu ruộng đấit, phần lớn ruộng đất thuộc về giai cấp đại địa 
chủ. Những người có nhiều ruộng đất, thường đem phần lớn 
ruộng đất của mình cho các nhà tư bản thuê đất và tiều nông 
lĩnh canh. Do đó quyền sở hữu ruộng đất tách rời khỏi việc sẵn 
xuất nông nghiệp. 

Cứ đến những kỳ hạn nhất định, thí dụ hàng năm. nhà tư 
bản thuê đất lại trả cho chủ đất một số iiền 4ô định trong 
hợp đồng, nghĩa là phải trả một món tiền để có quyền đầu tư 
vào số ruộng đất đó. Bộ phận lớn nhất của số tiền tô là 
địa tô. Ngoài địa tô ra, tiền tô còn gồm có nhiều thành 
phần khác nữa. Chẳng hạn, nếu trước kia chủ đất đã đầu tư vào 
phần đất cho thuê, thí dụ vào những kiến trúc đề kinh doanh, 
công trình thủy lợi, thì người thuê đất, ngoài địa tô, còn phải trả 
cho chủ đất lợi tức hàng năm của số tư bản đỏ. Tang thực tế 
thì nhà tư bản thuê đất thường giảm tiền lương của còng nhân 
để trả một phần tiền tô đó. 

Địa tô tư bản chủ nghĩa phần ảnh quan hệ giữa ba giai cấp 
trong xã hội tư sản: công nhân làm thuê, nhà tư bản và chủ 
đất. Giá trị thặng dư do lao động của công nhân làm thuê 
tạo ra, trước hết lọt vào tav nhà tư bản thuê đất; nhà tư bản 
đó giữ lại một phần giả trị thăng dư dưới hình thức lợi nhuàn 
bình quân của tư bản. Còn phần giá trị thặng dư kia, phần 
thừa ngoài lợi nhuận bình quản; thì người "thuê đất buộc 
phải trả cho chủ đất dưới hình thức địa tò. Vậy địa tó tư bản 
chủ nghĩa là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã trừ lợi 
nhuận bình quân của tư bản đầu tư vào việc khai thác ruộng 
dất; và địa tô này trả cho chủ ruộng đất. Lắm khi, chủ đất 
không cho thuê ruộng đất mà lại tự mình thuê công nhân để 
khai thác ruộng đất của mình. Trong trường hợp này, thì chủ 
xlất hưởng cả địa tô lẫn lợi nhuận. 


—* Mẫu Nga (đê-xi-a-tin) rộng 1,09 éc-ta. 
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Cần phân biệt địa tô cấp sai và địa tô tuyệt đối, 


Địa tô cấp sai 


Trong nông nghiệp cũng như trong công nghiệp, chỉ khi 
nào tin chắc thu được lợi nhuận bình quân thì chủ xí nghiệp 
mởi đầu tư vào sản xuất. Những người thuê đất đầu tư trong 
những điều kiện sản xuất thuận lợi hơn, như đầu tư vào những 
đất đai phì nhiêu hơn, thì ngoài lợi nhuận bình quân của tư 
bản ra, còn thu được lợi nhuận siêu ngạch nữa. 

Trong công nghiệp, những xí nghiệp nào áp dụng kỹ thuật 
cao hơn trình độ kỹ thuật trung bình trong một ngành công 
nghiệp, thì sẽ thu được lợi nhuận siêu ngạch. Lợi.nhuận siêu 
ngạch trong công nghiệp không thể là một hiện tượng thường 
xuyên. Khi mà một sự cải tiến kỹ thuật nào đó của một xí nghiệp 
cá biệt được phô biến rộng rãi, thì xí nghiệp này mất ngay lợi 
nhuận siêu ngạch. Nhưng trong nông nghiệp thì lợi nhuận siêu 
ngạch được đảm bảo tương đối lâu dài. Đó là vì trong còng 
nghiệp, người ta tha hồ xây dựng lên những xi nghiệp có máy 
móc hoàn thiện nhất, còn trong nông nghiệp người ta không 
thể tạo ra một chút ruộng đắt nào được, nói gì đến việc tạo 
ra ruộng đất tốt nữa, vì diện tích ruộng đất thì có hạn, và toàn 
bộ đất đai trồng trọt được thì đã bị kinh doanh của tư nhân 
chiếm cả rồi. Sự có hạn của ruộng đất và việc kinh doanh 
của tư nhân chiếm hết ruộng đất,,là nguyên nhân quyết định 
sự lăng đoạn của kinh doanh tư bản chủ nghĩa oề ruộng đất, 
bay lũng đoạn về ruộng đất là đối tượng kinh doanh. 

— Sau nữa, giá cả sản xuất của hàng hóa còng nghiệp là do 
những điều kiện sản xuất írung bình quyết định. Còn giá cả 
sâu xuất của hàng hóa nông nghiệp thì không phải hình thành 
như vậy. Sự lũng đoạn của kinh doanh tư bản chủ nghĩa trên 
tuộng đất dẫn đến kết quả là những điều kiện sản xuất không 
phải trên ruộng đất hạng trung bình, mà là trên ruộng đất hạng 
xấu nhất, quyết định giá cả sản xuất chung có tác dụng điều 
hòa (nghĩa là chỉ phí sẵn xuất cộng với lợi nhuận bình quân) 
của nông phẩm, vì rằng chỉ có sản lượng củanhững ruộng đất 
tốt nhất và ruộng đất trung bình thì không đủ cho nhu cầu của 
xã hội. Nếu nhà tư bản thuê đất, đầu tư vào ruộng đất xấu 
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nhất mà không thu được lợi nhuận bình quân, thì nhà tư bản 
đỏ sẽ chuyền tư bản sang một ngành khác. 

Những nhà tư bản kinh doanh trên ruộns đất hạng trung và 
ruộng đất hạng tốt nhất, sản xuất nông phầm giá rẻ hơn, nói một 
cách khác, giá cả sản xuất cá biệt của họ thấp hơn giá cả sản 
xuất chung. Nắm được quyền lũng đoạn việc kinh doanh ruộng 
đất, các nhà tư bắn đó bán hàng hóa của mình theo giá cả sẵn 
xuất chung, và như thế thì họ thu#được lợi nhuận siêu ngạch, 
chính lợi nhuận siêu ngạch này tạo ra địa tò cấp sai, Địa tò 
cấp sai sinh ra không phải do sự tồn Lại của chế độ tư hữu 
ruộng đất; sở đï có địa tô cấp sai là bởi vì nông phầm, tuy sẵn 
xuất trong những điều kiện năng suất lao động chênh lệch 
nhau, nhưng vần bản theo một giá như nhau trên thị trường mà 
giá này lại do điều kiện sẵn xuất trên những ruộng đất xấu nhất, 
quyết định. Nhà tư bản thuê đất phải nộp địa tò cấp sai cho chủ 
ruộng đất, và chỉ giữ lại cho mình lợi nhuận bình quản. 

Địa tô cấp sai là phần lợi nhuận thừa ngoài lợi nhuận 
bình quân thu được trên những đồn điền có điều kiện sản 
xuất thuận lợi hơn; nó là số chênh lệch giửa giá cả sản xuất 
chung quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu 
nhất và giá cả sản xuất cả biệt trên ruộng dất hạng írung 
và hạng tốt nhất. 

Lợi nhuận siêu ngạch đó cũng như toàn bộ giả trị thăng 
dư trong nông nghiệp, là do lao động của công nhân nòng 
nghiệp Lạo ra. Mức độ tốt xấu khác nhau của ruộng đất chỉ là 
điều kiện làm cho nắng suất lao động trên ruộng đất hạng tốt 
cao hơn. Nhưng dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, người ta slầnh 
tưởng rằng địa tô mà chủ ruộng đất thu được là sản phầm của 
ruộng đất, chử không phải của lao động. Nhưng thật ra thì 
nguồn gốc duy nhất của địa tô lại là lao động thăng dư, là giả 


trị thặng dư. 

« Nếu quan niệm địa fô một cách đúng đắn thì tất nhiên 
trước hết phải thừa nhận là địa tô không phải do ruộng đất 
mà r3, mà là đo nồng phầm, nghĩa là do lao động, và do giả 
cả của sản phẩm lao động, đo lúa mì chẳng hạn, do giả (rị của 
nông phầm, do lao động đã bố vào ruộng đất, chứ không 
—_ phải đo bản thân ruộng đất »ự 


1. Mác : «Lý luận giá trị thặng dư» (q. LÝ 7t bản), tiếng Nga, 1957, 
phần II, tr. 138. ` 


... 
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Có hai hình thức địa tô cấp sai. 

Địa tô cấp sai Ï gắn liền với mức độ tốt xấu khác nhau của 
ruộng đất, với vị trí xa gần của ruộng đất đối với thị trường 
tiêu thụ. \ 

Với những số tư bản bỏ ra bằng nhau, nhưng trên miếng 
đất tốt hơn thì thu hoạch được nhiều hơn. Hãy lấy 3 miếng đất 
điện tích bằng nhau, nhưng mức đó tốt xấu lại khác nhau, làm 
thí dụ. 

Những người thuê đất đó đều bố ra 100 đô-la đề thuê công 
nhân, mua giống má, mua máy móc và nông cụ, nuôi súc vật và 
chỉ vào những món chỉ tiêu khác. Lợi nhuận bình quân là 20%. 
Lao động bỏ vào những mảnh ruộng tốt xấu khác nhau đó, làm 
cho miếng đất thử nhất thu hoạch được 4 tạ, miếng thử hai 5 tạ 
và miếng thử ba 6 tạ. 


Giá cả Giá cả 
Số Lợi số sản xuất cá biệt|sẵn xuất chung Địa tô 
4 . huả an E r.>2:|Ì5:ecii--oxsở 5 
Các |tư bản cài phầm cña ÔN Ề của cập 
ÿaÊ6) |CRUE quân | (tính tồng CủA | tổng | sai,l 


một tạ | mộttạ| sản 


ruộn tính S sẵn 
th B lẻ (tính | bằng lượng | tỉnh | (tinh | lượng (ọnh 
at bằng | bằng ọ : : caai 
đô-a) | đô-la) | Í99 | Œiah | bằng | bằng | tinh | 
+ bằng đô-la) | đô-la) bằng -1a) 


đỏ-la) đô-la) 


——————— ——- —=— 


I 100 20 4 120 30 30 120 0 
I 100 20 5 120 24 30 150 30 
11 100 20 6 120 20 30 180 60 


Giá cả sản xuất cá biệt của føàn bộ sản phầm thứ hoạch 
được trên mỗi một miếng đất, đều ngang nhau. Giá cä đỏ bằng 
120 đô-la (chỉ phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân). Giả 
cả sản xuất cá biệt của một đưn rị sản phầm trên mỗi một 
miếng đất lại chênh lệch nhau. Một tạ nông phầm thu hoạch 
trên miếng đất thứ nhất đáng lẽ phải bán theo giá 30 đô-la, trên 
miếng đất thứ hai 24 đô-la, và trên miếng đất thứ ba 20 đô-]a. 
Nhưng vì giá cả sản xuất chung của nông phầm đều ngang nhau 
và là đo những điều kiện sản xuất trên miếng đất xấu nhất quyết 
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định, nên mỗi một tạ sản phầm của cả ba miếng đất đó đều bán 
được 30 đô-la. Người thuê miếng đất thứ nhất (miếng xấu nhất) 
do thu hoạch 4 ta mà thu được 120 đô-la, nghĩa là một số tiền 
ngang với chỉ phí sản xuất (100 đô-la) cộng với lợi nhuận bình 
quân (20 đôỏ-la). Người thuê miếng đất thứ hai do thu hoạch ð tạ 
mà thu được 150 đô-la. Ngoài chỉ phí sản xuất và lợi nhuận 
bình quân ra, người đó còn thu được 30 đô-la lợi nhuận siêu 
ngạch, và chính lợi nhuận siêu ngạch này tạo nên địa tô cấp sai. 
Sau cùng, người thuê miếng đất thứ ba với 6 tạ thu hoạch, thu 
được 180 đô-la. Địa tỏ cấp sai ở đây lên đến 60 đô-]a. 

Địa tô cấp sai I cũng gắn liền với øị (rí khác nhau của 
ruộng đất. Những đồn điền ở gần chỗ tiêu thụ (thành phố, ga xe 
lửa, bến tầu, kho thóc v.v.) so với những đồn điền ở xa những 
địa điềm đó, thì tiết kiệm được một phần rất lớn lao động và 
tư liệu sẵn xuất trong việc chuyên chở sản phầm. Trong khi bán 
sản phầm của mình theo cùng một giá, thì những đồn điền ở 
gần chỗ tiêu thụ hơn, thu được lợi nhuận siêu ngạch tạo thành 
địa tô cấp sai do vị trí địa dư khác nhau. 

Địa lô cấp sai II sở dỉ cỏ là do đầu tư thêm tư liệu sản 
xuất và lao động vào trên cùng một miếng đất, nghĩa là địa tô 
này do thẩm canh sinh ra. Khác với quảng canh là tăng thêm 
điện tích gieo giống hay diện tích bãi chăn nuôi, thảm canh phát 
tiên được là nhờ dùng máy móc cải tiến, phân hóa học, nhờ 
những công cuộc cải biến chất đất và nhờ chăn nuôi những 
giống súc vật có năng suất cao v.v. Trong điều kiện kỹ thuật 
không thay đổi, thâm canh còn có thể là tăng thêm số lao động 
bỏ vào miếng đất đó. Nhờ đó mà có lợi nhuận siêu ngạch tạo 
thành địa tô cấp sai II. 

Chúng ta quay lại thí dụ trên kia. Trên miếng đất thứ ba 
là miếng đất tốt nhất, lần đầu tiên người ta đã chỉ phí 100 đô-la 
và sản xuất ra được 6 tạ; lợi nhuận bình quân là 20 đô-la, địa 
tô cấp sai là 60 đô-la, Giả thử rằng giá cả vẫn y nguyên, nhưng 
lần này, người ta bỏ ra thêm một số tư bản là 100 đô-la thì có 
hiệu suất cao hơn, vì kỹ thuật tiến bộ hơn và bón thêm nhiều 
phân hơn v.v. Kết quả là thu hoạch thêm được 7 ta, lợi nhuận 
bình quân của tư bản bỏ thêm là 20 đô-la, còn số thừa ngoài lợi 
nhuận bình quân thì sẽ là 90 đô-la. Số thừa 90 đô-la đó là địa tô 
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cấp sai II, Chừng nào mà hợp đồng thuê ruộng cï vẫn còn cỏ 
hiệu lực, thì người thuê ruộng chỉ phải trả 60 đô-la địa tò cấp 
sai, còn số thừa ngoài lợi nhuận bình quân đo kết quả của lần 
đầu tư thứ hai thì người thuê ruộng bỏ túi. Nhưng rưộng đất cho 
thuê có kỳ hạn nhất định. Khi ký lại hợp đồng thuê ruộng, chủ 
ruộng sẽ tính đến những mối lợi do việc đầu tư thêm đem lại 
và sẽ tăng địa tô của miếng đất đó thêm 90 đỏ-la nữa. Vì mục 
đích đó, xu ruộng thường chỉ ký kết những hợp đồng cho thuê 
ngắn hạn thôi. Do đó người thuê đất không muốn bỏ ra những 
món chỉ phí lớn, làu có kết quả, vì rốt cuộc thì chính người chủ 
đất là kẻ hưởng hết lợi ích của những chỉ phí đó, 

Mục địch của thâm canh tư bản chủ nghĩa là nhằm thu lấy 
thật nhiều lợi nhuận. Trong khi theo đuồi lợi nhuận cao, các 
nhà tư bản sử dụng ruộng đất một cách tham lam. Trồng trọt 
thứ gì là tùy theo tình hình giá cả thị trường. Điều đó làm trở 
ngại cho việc thực hành rộng rãi chế độ luân canh đúng đắn, cơ 
sở của một nền nòng nghiệp tiến bộ cao. Chế độ tư hữu ruộng 


_ đất ngăn cản việc cải biến chất đất theo quy mô lớn và những 


công việc khác chỉ thu hồi lại được vốn sau nhiều năm. Như 
vậy, chủ nghĩa tư bản gây khó khăn cho việc áp dụng một chế 
độ canh tác họp lý. 

«Mỗi một sự tiến bộ của nông nghiệp tư bản chủ nghĩa 
đều không những là một sự tiến bộ về nghệ thuật cướp bóc 
công nhân, mà còn là một SỰ tiến bộ về nghệ thuật bóc lột 
ruộng đất, mọi sự tiến bộ về nâng cao trình độ mầu mỡ của 
ruộng đất trong một thời gian nhất định cũng đồng thời là sự 
tiến bộ về phá hoại các nguồn gốc mầu mỡ làu dài đó ».! 


Bọn bảo vệ cho chủ nghĩa tư bản trong khi tìm cách che giấu 
những mâu thuẫn của nông nghiệp tử bản chủ nghĩa và biện bạch về sự 
cùng khô của quần chúng, đã khẳng định rằng nông nghiệp chịu ảnh 
hưởng của một quy luật tự nhiên vĩnh viễn, «quy luật ruộng đất ngày 
càng mất đần mầu mỡ »: bất cử một lao động nào bỏ thèm vào ruộng đất 
cũng mang lại một kết quả kém hơn lần trước. 

Sự bịa đặt đó của chính trị kinh tế học tư sản xuất phát từ giả 
thuyết sai lầm cho rằng kỹ thuật trong nông nghiệp là bất đi bất địch, và 
sự tiến bộ về kỹ thuật chỉ là một ngoại lệ. Thật ra thì những sự đầu tư 
thêm tư liệu sản xuất vào trên cùng một miếng đất (theo thườ: ng lệ : phát 
triền kỹ thuật, áp dụng những phương pháp sẵn xuất nòng nghiệp mới, 


1. Mác; Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. L, tr, 09, 
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cải tiến) sẽ nâng cao được nắng suất lao động nâng nghiệp. Trong chế 
độ nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, nguyên nhân thực sự làm cho mầu mỡ 
tự nhiên của đất hao mòn đi không phải là «quy luật ruộng đất ngày 
càng mắt đần mầu mỡ» do các nhà kinh tế học tư sản bịa ra, mà là quan 
hệ tư bản chủ nghĩa, nhất là chế độ tư hữu ruộng Ít ngắn cản sự phát 
triỀn của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp. Thật ra, dưới chế đò 
tư bản chủ nghĩa, không phải những khó khăn về sẵn xuất nông phầm 
tăng lên, nà chính những khó khăn của công nhàn trong việc mua nông 
phầm đó tăng lên, vì sức maa của họ bị hạn chế. 


Địa tô tuyệt đối. Giá cả ruộng đất " 


Ngoài địa tô cấp sai ra, chủ đất còn thu được địa tò tuyệt 
đối. Sự tồn tại của địa tô tuyệt đối gắn liền với sự lũng đoạn 
quyền tư hữu ruộng đất. 

Khi nghiên cứu địa tô cấp sai, chúng ta đã giả định rằng: 
người thuê ruộng đất xấu nhất, trong khi bán nòng phầm, chỉ 
thu được chỉ phí sản xuất cộng thêm lợi nhuận bình quản, 
nghĩa là người đó không phải trả địa lô. Nhưng về thực tế, 
người chủ đất, dù chủ ruộng đất xấu nhất, cũng không bao giờ 
cho thuê ruộng mà không lấy tô: Bởi vậy, người thuế đảm đất 
xấu nhất phải có một số thừa ngoài lợi nhuận bình quân, 
đề mà nộp tô. Như thế có nghĩa là giá thị trường của hàng 
hóa nông nghiệp phải cao hơn giá cả sản xuất trên miếng đất 
xấu nhất. 

Số thừa đó do đâu mà có ? Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, 
về phương diện kỹ thuật và kinh tế thì nông nghiệp lạc Hà xa. 
so với công nghiệp. Cấu tạo hữu eơ của tư bản trong nông 
nghiệp thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp. 
Giả thử cấu tạo hữu cơ của tư bắn trong công nghiệp, trung 
bình là 80c -L 20ø. Nếu tỷ suất giá trị thng dư là 100%, thì cứ 
100 đô-la tư bản sẽ có 20 đô-ia giá trị thặng dư và giá cả sản 
xuất sẽ bằng 120 đô-la. Cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông 
nghiệp, thí dụ, là 60c -- 4°. Ở đây thì cứ 100 đô-la sinh ra 40 
đỏ-la giá trị thặng dư, và giá trị của hàng hóa nông nghiệp bằng 
140 đó-la. Nhà tư bản thuê đất, cũng như nhà tư bản công 
nghiệp, thu được cho tư bản của mình một lợi nhuận bình quân 
là 20 đô-la. Do đó, giá cả sẵn xuất của hà àng hóa nòng nghiệp 
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bằng 120 đô-la. Trong điều kiện đó, địa tô tuyệt đối là 140 ~ 
. 120 = 20 đô-la. Do đó thỉ thấy rằng, giá trị của hàng hóa nông 
nghiệp cao hơn giả cả sẵn xuất chung, còn số lượng giá trị thăng 
dư trong nông nghiệp thì nhiều hơn lợi nhuận bình quân. Số giá 
trị thặng dư thừa ngoài lợi nhuận bình quân đỏ, là nguồn gốc 
của địa tô tuyệt đối. 

Nếu không có chế độ tư hữu ruộng đất, thì số thừa đó sẽ 
đem ra phân phối lại chung cho các nhà tư bản, và lúc đó nông 
phẩm sẽ bán theo giá cả sản xuất. Nhưng chế độ tư hữu ruộng 
đất ngăn cản tự do cạnh tranh, ngăn cản việc chuyền tư bản 
từ công nghiệp vào nông nghiệp và ngăn cản việc hình thành 
lợi nhuận bình quân, chung cho xí nghiệp nông nghiệp và xỉ 
nghiệp công nghiệp. Bởi vậy nông phầm bán theo giả cả 
bằng giá trị của nó (giá trị này là do điều kiện sản xuất 
trên những thửa ruộng xấu nhất quyết định), nghĩa là cao 
hơn giá cả sản xuất chung. Số chênh lệch đó có thề thực hiện 
và biến thành địa tô tuyệt đối nhiều hay it là tùy theo mức giá 
cả thị trường, mức này là do cạnh tranh mà hình thành nên. 

Bởi vậy, sự lũng đoạn quyền tư hữu ruộng đất là nguyên 
nhân sinh ra địa tô tuyệt đối mà người ta phải trả cho môi một 
đám ruộng, bất kê tốt hay xấu, xa hay gần. Địa fô tuuệt đối là số 
giá trị thừa ngoài giá cả sản xuất chung, do cấu tạo hữu cơ của 
tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp tạo ra, chủ 
ruộng đất chiếm lấy số thừa đó, vì có chế độ tư hữu ruộng đất. 

Ngoài địa tò cấp sai và địa tô tuyệt đối ra, dưởi chế độ tư 
bản chủ nghĩa còn có địa tô lũng đoạn nữa. Địa fó lũng đoạn 
là phần thu nhập thêm do nâng giả cả lên cao hơn giá trị của 
hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện tự nhiên đặc 
biệt thuận lợi. Thí dụ như địa tổ của những thửa ruộng: có thể 
trồng những cảy nòng nghiệp hiếm có, số lượng có hạn (như 
những loại nho, cam, quit thật quý v.v.) và địa tô trả cho 
việc dùng nước ở những vùng nông nghiệp cỏ thủy' lợi. Những 
hàng hóa sản xuất ra trong những điều kiện như thể, theo thường 
lệ, đều được bán theo giá cả cao hơn giá trị của nó, nghĩa là bán 
theo giá cả lũng doạn. Chính người tiêu dùng phải trả địa tò lũng 
đoau trong nông nghiệp. 
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Giai cấp đại địa chủ không có liên quan gì với sản xuất 
vật chất; đo sự lũng đoạn quyền tư hữu ruộng đất, nên giai cấp - 
đỏ lợi dụng những tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp đề làm 
giàu. Địa tô là một thứ cống øát mà xã hội, dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa, phải hiến cho những người có nhiều ruộng đất. Vì có 
địa tô tuyệt đối và địa tô lũng đoạn nên những nông phầm, như 
thức ăn của công nhân, nguyên liệu của công nghiệp, thêm đắt 
đỏ. Vì cỏ địa tô cấp sai nên xã hội bị mất hết tất cả những mối 
lợi về năng suất lao động cao trên những ruộng đất phì nhiêu. 
Những mối lợi đó lọt vào tay những chủ đất và những nhà tư 
bản chủ ấp trai. Người ta có thề hình dung đượẻ gánh nặng của 
xã hội về địa tô, khi thấy rằng ở nước Mỹ, theo những con số 
năm 1935 — 1937, số địa tô chiếm từ 26 đến 29% giá ngo, từ 26 
đến 36% giả tiều mạch. 


Những món tiền không lồ dùng đề mua ruộng đất là những 
mỏn tiền không được dùng vào sản xuất nông nghiệp. Nếu 
người ta không kề đến những công trình và những cải tiến 
nhân tạo (vật kiến trúc, công trình thủy lợi, chống úng thủy 
ở những vùng sững lầy, dùng phân bón) thì bản thân ruộng đất 
không có giá trị gì cả, vì ruộng đất không phải là sản phầm của 
lao động con người. Tuy nhiên, dù không có giả trị gì cẳaruộng 
đất dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn là một đối tượng: mua 
bán và có giá cả. Sở dĩ như vậy là bởi vì ruộng đất là tài sản tư 
hữu của những người chủ đất. 


Giá cả của ruộng đất đắt hay rẻ là tùy theo địa tô hàng 
năm của ruộng đất, và theo tỷ suất lợi tức mà ngân hàng trả cho 
tiền gửi. Giá cả của ruộng đất bằng số tiền mà nếu gửi vào 
ngân hàng, thì sẽ đem lại một số lợi tức bằng địa tô thu được 
trên miếng đất đỏ. Giả thử một miếng đất mang lại 300 đỏ-la 
địa tô một năm, và ngân hàng trả 43% lợi tức cho tiền gửi. 


Trong tr ường hợp đó, giá miếng đất sẽ là - —= Thôi yêu 7.500 


đô-la. Như vậy, giá cả ruộng đất là địa tó tư vã hóa. Địa tô 
càng cao bao nhiêu và tỷ suất lợi tức càng hạ bao nhiêu, thì giá 
cả ruộng đắt càng cao bấy nhiêu. 
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Cùng với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản, địa tô ngày 
càng tăng lên, Điều đó làm cho giá cả ruộng đất tăng lên mãi, 
Giá cả ruộng đất cũng tăng lên do tỷ suất lợi tức hạ thấp. 

Những con số sau đây cho ta một quan niệm về mức tăng giá cả 
ruộng đất. Trong 10 năm (từ 1900 đến 1910), giá cả chung của các đồn 
điền ở nước Mỹ đã tăng lên hơn 20 tỷ đô-la. Trong số tăng đó, thì giá trị 
nông cụ, nhà cửa, v.v chỉ tăng 5 tỷ đỏ-la thôi, 15 tỷ còn lại là đo giả cả 
ruộng đất tăng lên. Trong thời gian 10 năm sau đó, giá cả chung của 
các đôn điền lại tăng lên 37 tỷ đô-la, trong đó hơn 26 tỷ là do giá cả 
ruộng đắt tăng lên. 


Địa tô trong công nghiệp khai khoáng. Địa tô đất đai 
xây dựng 


Địa tô không phải chỉ có trong nông nghiệp. Chủ những 
đám đất mà bên dưởi có khoảng sản có ích (quặng kim khí, 
than đá, đầu hỏa, v.v.), và ngay cả chủ những đất đai xây dựng 
ở các thành phố và trung tâm công nghiệp, cũng thu được địa 
tô, khi có người xây dựng trên đất ấy nhà ở, xi nghiệp công 
nghiệp và thương nghiệp, công sở, v.v. 


Địa tô trong công nghiệp khai khoáng hình thành nên giống 
như địa tô ruộng đất. Những mỏ quặng, mỏ dầu khác nhau ở 
chỗ nhiều it, sâu nông, xa hay gần nơi tiêu thụ ; số tư bản đầu 
tư vào đấy cũng không giống nhau. Bởi vậy giá cả sản xuất cá 
biệt của môi một tấn quặng, tấn than, tấn dầu-khác với giả cả 
sản xuất chung. Nhưng trên thị trường thì những hàng hóa đỏ 
đều bán theo một giá cả sản xuất chung do những điều kiện 
sản xuất xấu nhất quyết định. Do đỏ lợi nhuận siêu ngạch thu 
được trong những mỏ tốt nhất và mỏ trung bình, tạo thành địa 
tô cấp sai cho chủ đất, 


Ngoài ra, chủ đất còn thu được địa tô tuyệt đối trên mỗi 
miếng đất, không kề quặng mổ có ích ở dưới đất như thế nào. 
Địa tò tuyệt đối này, như trên kia đã nói, là số giả trị thừa 
ngoài giá cả sản xuất chung. Sở dĩ cỏ số thừa đó, là vì, trong 


. công nghiệp khai khoáng, cấu tạo hữu cơ của tư bản, do trình 


độ cơ giới hóa thấp và do không cần phải chỉ phí vào việc 
mua nguyên liệu, nên thấp hơn cấu tạo hữu cơ trung bình của 
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tư bản trong công nghiệp. Địa tô tuyệt đối làm tăng giá quặng, 
giả than đá, giá dầu hỏa, v.v. 

Cuối cùng, trong công nghiệp khai khoáng, còn có địa tô 
lũng đoạn trả cho những miếng đắt mà ở đó khai thác được 
những quặng hết sức hiếm và giá bản cao hơn giá trị khai thác. 

Vì những người có nhiều ruộng đất, thu địa tô về các mỏ 
quặng, mỏ đầu cho nên các khoáng sản dưới đất không được 
sử dụng hợp lý. Chế độ tư hữu về ruộng đất, làm cho các xi 
nghiệp của công nghiệp khai khoáng bị phân tán, điều đó gây 
khó khăn cho việc cơ giới hóa và làm tăng giá sản xuất lên. 

Địa tó đất đai râu dựng là do những người chủ xi nghiệp 
thuê đất đề xây dựng nhà ở, xi nghiệp công nghiệp, thương 
nghiệp và những xi nghiệp khác, trả cho chủ đất. Đại bộ phận 
địa tô ở các thành phố là địa tô đất đai xây dựng nhà ở. Vị 
trí của những miếng đất xây dựng, có ảnh hưởng rất lớn đến 
số lượng địa tô cấp sai. Đất đai ở gần trung tâm thành phố 
và gần các xí nghiệp công nghiệp có địa tô cao nhất. 

Ngoài địa tô cấp sai và địa tô tuyệt đối ra, những người 
chủ đất ở thành phố còn lợi dụng tình trạng đất đai cực kỲ 
thiếu thốn ở trong nhiều thành phố và trung tâm công nghiệp, 
mà bóp nặn của xã hội một thứ cống vật khác nữa là địa tô lũng 
đoạn, điều đó làm cho giá thuê nhà tăng lên rất cao, Dân cư 
thành thị tăng lên thì bọn chủ đất ở thành thị tăng địa tò đất đai 
xây dựng lên vùn vụt, điều đó kìm hãm việc xây dựng nhà ở. Địa 
tô tăng rất nhanh, là một trong những nguyên nhân làm cho nhà 
ở trong những thành phố lớn của các nước tư bản chủ nghĩa 
chen chúc nhau, phố xá chật hẹp v.v. Phần lớn nhân dân lao 
động buộc phải chui rúc trong những túp nhà lụp sụp. Giá 
thuê nhà tăng lên mãi, làm giảm bớt Liền lương thực tế của 
công nhân. 

Sự lũng đoạn quyền tư hữu ruộng đất kìm hãm sự phát 
triền của công nghiệp. Đề xây dựng một xi nghiệp công nghiệp, 
nhà tư bản phải. chỉ phí những món niền không sản xuất vào việc 


mua đất hay trả địa tô cho đất thuê, Địa tô là một món chi phí 


qưan trọng trong công nghiệp chế biến. 
Mức địa tô trên đất đai xây dựng to lớn như thế nào, được kẻ, s4 
minh bằng sự thật như sau: trong tổng số địa tô hàng nắm là 155 triệu 


| 
| 
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bảng Anh mà địa chủ Anh thu được vào khoảng những năm 30 của thể 
kỷ XX, thì 100 triệu là địa tô thu ở các thành phố. Giá cả đất đai trong 
các thành phố lớn tăng lên rất nhanh, ° 


Sản xuất lớn và sản xuất nhỏ trong nông nghiệp 


Những quy luật kinh tế của sự phát triền chủ nghĩa tư bẳn, 
có hiệu lực cả trong công nghiệp lẫn trong nông nghiệp. Trong 
nông nghiệp cũng như trong công nghiệp, sự tích tụ sản xuất 
làm cho kinh tế nhỏ bị kinh tế lớn tư bản chủ nghĩa chèn lấn, 
điều này tất nhiên làm cho các mâu thuẫn giai cấp trở nên gay 
gắt. Bọn ủng hộ chủ nghĩa tư bản muốn làm lu mờ và che giấu 
quá trình đó. Chúng tạo ra lý luận sai lầm về sự « vững chắc 
của kinh tế tiểu nông » để xuyên tạc sự thật, Theo lý luận đó 
thì tựa hồ như kinh tế tiều nông vẫn giữ được địa vị vững chắc 
của nó trong cuộc đấu tranh với kinh tế lớn. 

Thật ra thì so với sản xuất nhỏ, sản xuất lớn trong nông 
nghiệp có nhiều ưu thế có tính chất quyết định. Ưu thế của sản 
xuất lớn trước hết là ở chỗ : sản xuất lớn có thể sử dụng rộng rãi 
những máy móc đắt tiền làm cho năng suất lao động tăng lên 
rất nhiều. Quần chúng tiều nông thì không thể làm được việc đó. 

Nền sản xuất lớn lợi dụng được hết thảy những ưu điềm 
của sự hiệp tắc tự bản chủ nghĩa và sự phân công. So với những 
xí nghiệp nông nghiệp nhỏ thì những xi nghiệp nông nghiệp lớn 
có nhiều ưu thế to lớn trong việc tiêu thụ sản phầm, vay mượn, 
được hưởng nhiều hình thức trợ cấp kháe của Nhà nước v. v. 
Tất cả những điều đó, đi đôi với việc áp dụng máy móc một cách 
rộng rãi, là nguyên nhân làm cho chỉ phí sản xuất trong các cơ 
sở kinh tế lớn thấp hơn chi phí sản xuất trong các cơ sở kinh tế 
nhỏ, những cơ sở kinh tế nhỏ đó không chịu đựng nồi sự cạnh 
tranh và bị phá sản. 

Ưu thế quan trọng của sản xuất lớn là nó có nàng suất hàng 
hóa cao. Các xí nghiệp nông nghiệp lớn và kếch sù ở Mỹ sản 
xuất ra tuyệt đại bộ phận sản lượng hàng hóa nòng nghiệp. 
Trong khi đó thì quần chúng nông dân cơ bản, về thực chất, 
chỉ sản xuất đề tiêu dùng. 

« Xét về bản chất của nó mà nói thì chế độ tư hữu nhỗ 
về ruộng đất, bài xích sự phát triền sức sản xuất xã hội của 
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lao động. bài xích những hình thứo xã hội của lao động, sự 
tích tụ xã hội của tư bản, nghề chăn nuôi đại quy mô, sự áp 
dụng khoa học một cách tiến bộ s.! 

Quá trình sản xuất lớn phát triền và sản xuất nhỏ bị chèn 
lấn, là một đặc điềm của chủ nghĩa tư bản. Nhưng.trong nông 
nghiệp nó có những đặc điềm riêng. Các xí nghiệp nông nghiệp 
lớn tư bản chủ nghĩa, phát triền chủ yếu theo con đường kinh 
doanh thâm -canh. Thường thường một đồn điền điện tích nhỏ 
lại là một xí nghiệp lớn tư bản chủ nghĩa, vì tồng sản lượng 
và sản phầm hàng hóa của nó rất lớn. Việc tich tụ sản xuất nông 
nghiệp vào trong những đồn điền lớn tư bản chủ nghĩa, thường 
đi đôi với việc tăng số nòng hộ nhỏ. Trong những nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền cao, sở dĩ cỏ rất nhiều nông hộ nhỏ như 
thế, là vì các nhà tư bản muốn duy trì những cố nông có mảnh 
đất nhỏ, đề bóc lột họ. 

Sự phát triển của nền sản xuất lớn trong nông nghiệp tư 
bản chủ nghĩa làm cho nông dân càng phân hóa thêm, làm cho 
hàng triệu nông hộ hạng trung và hạng tiều càng bị nô dịch, bần 
cùng hóa và phá sản. 

Ở nước Nga Sa hoàng trước Cách mạng tháng Mười, 65% tỗng số 
nông hộ là bần nông, 20% là trung nông và 15% là phú nông. Ở Pháp, vì 
các nồng hộ nhỏ bị tước đoạt ruộng đất cho nên số lượng người có ruộng 
đất từ 700 — 750 vạn năm 1850, giảm xuống 340 vạn năm 1892, 270 vạn năm 
41929 và 150 vạn năm 1946. 

Kinh tế nhỏ trong nông nghiệp sở đĩ duy trì được là do nông 
dân và cả gia đình họ chịu thiếu thốn trăm đường và lao động 
quá sức. Mặc dù nông dân làm việc kiệt sức đề giữ cái ảo ảnh 
độc lập của mình, nhưng họ vẫn mất ruộng đất và bị phá sản. 

Trong quá trình chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, việc 
cho vay cầm cố, tức là cho vay có đảm bảo bằng ruộng đất và 
bất động sản, có tác dụng rất lớn. Khi nông dân cày cấy ruộng 
đất của m0; họ cần có tiền để trang trải những món nợ khần 
cấp (thí dụ đóng thuế) thì họ đi vay ngân hàng. Thường thường 
nông dân vay tiền để tậu ruộng. Ngân hàng cho họ vay một số 
tiền nào đó với điều kiện phải cầm ruộng. Nếu đúng kỳ hạn mà 
không trả được, thì ruộng về tay ngàn hàng. Sự thát thì ngay từ 


— 1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. HII, tr. 820. 
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đầu ngân hàng đã là người chủ thực sự của ruộng đất rồi, v 
ông dân mắc nợ buộc phải đem phần lớn thu nhập trên ruộng 
đất cũá miñh đề trả lợi tức cho ngắn hàng. Thực tế là nông dân 
đã nộp cho ngân hàng một số địa tò về đảm ruộng của mình 
dưới hình thức lợi tức. 

Tiền nợ cầm cố của nông dàn Mỹ nắn 1910 là 3.200 triệu đô-la, năm 
1940 là 6.600 triệu đô-lá và đến ngày 1 thắng Giêng 1958 là 10.500 triệu đô- 
lá. Do tăng thêm gánh nặng thuế khóa, tăng thêm lợi tức phải trả cho 
các ióñ nợ và địa tô nộp cho bọn đậi địa chủ, nên thu nhập thuần túy 
của nông dân bị giảm sút rất nhiều. Thu nhập thuần túy của nông dân 
năm 1937 là 53, 4% tông số thu nhập trọng nông nghiệp, năm 1956 giảm 
xuống còn 34,2%. 

Nợ ngân hãng thật là một tai họa cho sản xuất nhỏ trong nông 
nghiệp. ở Mỹ số trại cày đem cầm cố, năm 1890 chiếm 28,2% tông số trại 
cày, năm 1940 chiếm 43,8%. 

Hàng năm, có một số lớn trại cày của nông dàn đã đem cầm 
cố, bị đưa ra bán đấu giá. Nóng dân phá sản, bị duỗi khỏi ruộng 
đất. Tình trạng nợ nần của nông dân ngày càng tăng, chứng tỏ 
quyền sở hữu ruộng đất tách rời khỏi sản xuất nông nghiệp, 
quyền sở hữu ruộng đất ngày càng tập trung vào tay bọn đại 
địa chủ, và người sản xuất độc lập trở thành tả điền hay công 
nhân làm thuê. 

Một số đông tiều nông, lĩnh canh những mảnh ruộng nhỏ 
của Bọn đại địa chủ với nhữ ng điều kiện có tỉnh chất nô dịch. 
Giải cấp tư sản nông thón thuê ruộng đất là đề sản xuất sản 
phầm cho thị trường và thu lợi nhuận. Đấy là (hué ruộng đề kinh 
doanh. Các tiều nông tả điền buộc phải lĩnh canh những mảnh 
ruộng nhỏ đề sinh sống qua ngày. Đấy là cái gọi là thuê ruộng 
đề kiếm ăn hay thuê ruộng đề đỡ đói. Tiền thuê mỗi éc-La ruộng 
“nhỗ thường cảo hơn nhiều sö với tiền thuê mỗi éc-ta ruộng 
lớn. Tiền thuê ruộng đất của tiều nông không những nuốt mất 
toàn lộ lao động thặng dư, mã còn nuốt cả một phần lao động 
cần thiết của người nông dân. Ở đây, quan hệ thuê mướn ruộng 
đất xen kẽ với những tàn tích của chế độ nông nô. Trong điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản, tàn tích phong kiến ¡ phổ biến nhất là 
chẽ đó cấu rẽ. Theo chế độ này, thì người nòng dân tá điền 
phải. nộp địa tô bằng hiện vật cho đất lĩnh canh, nộp hết một 
nửa hay hơn một nửa số thu hoach. 
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Năm 1954 ở Mỹ, 57,4% tổng số người làm ruộng là chủ ruộng đất 
và 24% là những người thuê ruộng đất. Ngoài ra còn 18,2% là những người 
« nửa sở hữu » ruộng đất, nghĩa là họ cũng buộc phải thuê một phần đất 
nào đó đề cày cấy thêm. Gần 80% số nông dầu thuê ruộng là người sấy 
rẽ. Chế độ lĩnh canh theo lối nửa phong kiến phát triền rất rộng rãi ở các 
xử miền nam. Những người da đen cấy rẽ, trả địa tô đến phần nửa số 
thu hoạch của họ. ` 

Ở Pháp, có rất nhiều tá điền cấy rẽ. Địa tô bằng hiện vật chiếm một 
nửa số thu hoạch, có khi còn nhiều hơn nữa; ngoài địa tô bằng hiện vật 
ra, thường thường họ còn phải nộp cho chủ đất những sản phầm do họ. 
tự sẵn xuất như: phó mát, bơ, trửng gà, vịt, v.v. 


Sự đối lập giữa thành thị và nông thôn ngày càng 
sâu sắc 


Nông nghiệp ngày càng lạc hậu hơn công nghiệp, thành 
thị đối lập với nông thôn ngày càng sâu sắc và gay gắt thêm, đó 
là hậu quả không tránh khỏi của sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản. 

« Nông nghiệp phát triền chậm hơn công nghiệp, đó là 
hiện tượng vốn có của hết thẳy các nước tư bản chủ nghĩa, 
và là một trong những nguyên nhân sâu xa nhất gây ra sự mất 
cân đối giữa các ngành kinh tế quốc dân, gây ra những cuộc 
khủng hoảng và đời sống đắt đỏ ».+ 

: Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nông nghiệp lạc hậu hơn 
công nghiệp trước hết về trình độ lực lượng sản xuất. Kỹ thuật 
nông nghiệp phát triền chậm hơn nhiều so với công nghiệp. 
Chỉ có đồn điền lớn mới dùng máy móc, còn kinh tế hàng hóa 
nhỏ của nông dân thì hoặc hoàn toàn không có khả năng dùng 
máy móc, hoặc chủ yếu chỉ dùng những máy móc giản đơn. 
Đồng thời việc dùng máy móc theo lối tư bản chủ nghĩa, càng 
làm cho người sản xuất nhỏ bị bóc lột và phả sản nhiều hơn. 
Vì sức lao động rẻ mạt do có nhân khâu thừa nông nghiệp, cho 
nên máy móc không được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp: 

Chủ nghĩa tư bản làm cho nông thôn càng kém thành thị 
về phương diện ấn hóa. Thành thị là những trung tâm khoa 
học và nghệ thuật. Các trường đại học, cúc viện bảo tàng, các 


1. Lê-nin: Những tài liệu mới về các quy luật phát triền của chủ 
nghĩa tư bản trong nông nghiệp », Toàn tập, tiếng Nga, L. 22, tr. 81. 
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rạp hát đều tập trung ở thành thị. Chủ yếu là các giai cấp bóc 
lột thừa hưởng những tài sản văn hóa đó. Quần chủng vô sản 
chỉ dược hưởng rất ít thành tựu văn hóa của thành thị. Còn 
quần chúng nông dân cơ bản trong các nước tư bản chủ nghĩa 
thì xa rời các trung tâm thành thị và lâm vào tình trạng lạc hậu 
về phương diện văn hóa. 

Cơ sở kinh tế của sự đối lập giữa thành thị và nông thôn 
dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa là sự bóc lột của địa chủ và tư 
bản đối với nhân dân lao động nông thôn, là sự phá sản của 
đòng đảo quần chúng dân cư trong nông thôn. Giai cấp tư sản 
thành thị cùng với bọn tư bản chủ đồn điền và bọn địa chủ, tiến 
hành bóc lột hàng triệu quần chúng nông dân. Bóc lột bằng 
nhiều cách: giai cấp tư sản công nghiệp và thương nhân thì 
bóc lột nông thôn bằng cách bán đắt hàng công nghiệp và mua 
tẻ nông phầm ; ngân hàng và bọn cho vay nặng lãi thì bóc lột 
bằng cách cho vay cắt cồ; Nhà nước tư sản thì bóc lột bằng đủ 
mọi thử thuế má. Những món tiền rất lớn mà bọn đại địa chủ 
thu được bằng cách thu tô và bán đất, những món tiền mà các 
ngân hàng thu được dưới hình thức lợi tức về tin dụng cầm cố 
v.v. được chuyền từ nông thôn về thành thị đề cung cấp cho sự 
tiêu dùng có tính chất ăn bám của các giai cấp bóc lột. 

Như vậy, nguyên nhàn làm cho nòng nghiệp lạc hậu hơn 
công nghiệp, nguyên nhân của sự đối lập ngày càng sâu sắc và 
gay gắt giữa thành thị và nòng thôn, đều bắt nguồn trong chính 
bản thân chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Chế độ tư hữu ruộng đất và quốc hữu hóa ruộng đất 


Chủ nghĩa tư bản càng phát triền thì chế độ tư hữu ruộng 
đất càng có tính chất ăn bảm. Giai cấp đại địa chủ chiếm một 
phần rất lớn thu nhập của nông nghiệp dưới hình thức địa tô. 
Một phần rất lớn những thu nhập đó thông qua giá cả ruộng đất 
mà rút ra khỏi nông nghiệp và rơi vào tay những người có 
nhiều ruộng đất. Tất cả những điều đó ngăn cản lực lượng sản 
xuất phát triền và làm cho giá cả nông phầm tăng lèn, gánh nặng 
đó đè lên vai những người lao động. Việc tiều diệt chế độ đại 
tư hữu ruộng đất đã trở thành một sự cần thiết của xã hội. Một 


⁄ 
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trong những hình thức căn bản nhất đề thực hiện nhiệm vụ đỏ 
là quốc hữu hỏa ruộng đất. Quốc hữu hóa ruộng đất là biến chế độ 
tư hữu ruộng đất thành chế độ sở hữu Nhà nước về ruộng đất. 

Trong khi chứng minh việc quốc hữu hóa ruộng đất, Lê-nin 
xuất phát từ sự tồn tại của hai loại lũng đoạn: lũng đoạn quyền 
tư hữu ruộng đất, và lũng đoạn về ruộng đất là đối tượng kinh 
doanh. Quốc hữu hóa ruộng đất là xóa bổ sự lũng đoạn quyền 
tư hữu ruộng đất và địa tô tuyệt đối gắn liền với sự lãng đoạn 
ấy. Xóa bỏ địa tô tuyệt đối sẽ làm cho giá nông phầm hạ xuống. 
Nhưng địa tô cấp sai vẫn còn, vì nó gắn liền với sư lng đoạn 
về ruộng đất là đối tượng kinh doanh. Trong điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản, nếu quốc hữu hóa ruộng đất thì địa tô cấp sai sẽ 
thuộc quyền sử dụng của Nhà nước tư sản. Việc quốc hữu hóa 
ruộng đất thủ tiêu được nhiều chướng ngại trên con đường 
phát. triền của chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp (những 
chướng ngại đó là do chế độ tư hữu ruộng đất dựng lên) và 
giải phóng giai cấp nông dân thoát khỏi những tàn tích phong 
kiến nông nô. 

Trong thời đại chủ nghĩa tư bản phát triền, khi mà cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đã trở thành cấp thiết, thì việc quốc 
hữu hóa ruộng đất không thể thực hiện được trong phạm vi 
của xã hội tư sản, vì những lý do sau đây: thứ nhất, giai cấp 
tư sản không dám tiêu diệt chế độ tư hữu về ruộng đất, sợ 
rằng với cao trào cách mạng của giai cấp vô sản, điều đó sẽ 
làm lung lay cơ sở của chế độ tư hữu nói chung. Thứ hai, 
chính các nhà tư bản cũng có ruộng đất. Lợi ích của giai cấp 
tư sẵn và lợi ích của giai cấp địa chủ ngày càng xoắn xuýt với 
nhau. Bọn họ lúc nào cũng ăn cánh với nhau trong cuộc đấu 
tranh chống giai cấp vô sản và nông dân. 

Lê-nin đã gắn liền việc thực hiện quốc hữu hóa ruộng đất 
với những diều kiện phát triền lịch sử nhất định của từng 
nước riêng biệt. Ví dụ như, trước cuộc cách mạng Nga lần thứ 
nhất năm 1905 -1907, chế độ chiếm hữu ruộng đất của phong 
kiến địa chủ còn thống trị ở Nga. Dưới ách bóc lột của những 
tàn tích nông nô, giai cấp nông dân muốn quốc hữu hóa ruộng 
đất. Căn cử vào tình hình đó, yêu cầu quốc hữu hóa toàn bộ. _ 
ruộng đất được đề ra trong bản cương lĩnh ruộng đất của 
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Đảng Cộng sản Nga. Việc quốc hữu hóa ruộng đất đòi hỏi phải 
tịch thu không bồi thường ruộng đất của địa chủ và công điền 
rồi giao ruộng đất ấy cho nông dân sử dụng. Đề chứng minh 
về mặt lý luận cương lĩnh ruộng đất của các đảng cộng sản, 
Lê-nin cho rằng xóa bỏ quyền chiếm hữa nhiều ruộng đất của 
bọn địa chủ là điều kiện cần thiết và bắt buộc đề tiêu diệt hoàn 
toàn những tàn tích của chế độ phong kiến. Đồng thời Người 
cũng vạch ra rằng, trong những điều kiện lịch sử nhất định, 
ruộng đất tịch thu của bọn địa chủ có thề đem chia cho nông 
dân thành tài sản tư hữu của họ. Lê-nin đã xuất phát từ quan 
điềm cho rằng sự tiêu diệt quyền chiếm hữu ruộng đất của địa 
chủ và mọi tàn tích của chế độ nóng nô sẽ củng cổ khối liên 
minh giữa giai cấp vô sản và quần chúng nông dân cơ bản, và 
chuẩn bị trận địa cho cuộc đấu tranh giai cấp giữa vô sản và 
tư sản. Điều đỏ làm cho giai cấp vô sản liên minh với tầng 
“lớp bần nông nông thôn, dễ dàng đấu tranh cho cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Toàn bộ quá trình phát triền lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
xác nhận rằng, trong xã hội tư sản, quần chủng nông dân cơ 
bản bị bọn tư bản, địa chủ, thương nhàn và người cho vay 
nặng lãi bóc lột tàn khốc, không sao tránh khỏi phá sản và 
cùng khổ. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tiều nông khòng 
còn trông mong gì cải thiện dược đời sống của mình. Nhất 
định là cuộc dấu tranh giai cấp ở nông thôn sẽ ngày càng 
gay gắt. 

Lợi ích căn bản của quần chủng nông dân cơ bản nhất 
trí với lợi ch của giai cấp vô sản. Đỏ là cơ sở kinh tế của khối 
liên mỉnh giữa giai cấp vô sản với nông dân lao động trong 
cuộc đấu tranh chung chống chế độ tư bản chủ nghĩa. 


CHƯƠNG XIH 


TÁI SẲN XUẤT CỦA TƯ BẢN XÃ HỘI 
VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN 


Tồng sản phầm xã hội và thu nhập quốc dân 


Toàn bộ của cải vật chất sản xuất ra trong xã hội, trong 
một thời kỳ nhất định, trong vòng một năm chẳng hạn, là /ồng 
sẵn phầm' xã hội (hay toàn bộ sản phầm). 

Một phần tồng sản phầm xã hội ngang với giá trị của tư 
bản bất biến đã chỉ phí, trong quá trình tái sản xuất được dùng 
đề bù lại số tư liệu sẵn xuất đã hao phí. Phần còn lại của tông 
sản phẩm xã hội là giá trị mới, sáng tạo ra trong quá trình sản 
xuất. Bộ phận tổng sản phầm xã hội thể hiện giá trị vừa mới 
sáng tạo ra, là ¿hu nhập quốc dán. : 

Do đó thu nhập quốc dân trong xã hội tư bản chủ nghĩa 
bằng giả trị của tông sản phầm xã hội trừ đi giá trị tư liệu sẳn 
xuất đã hao phí trong một năm, hay nói một cách khác, là bằng 
tư bản khả biến cộng với giá trị thặng dư. Xét về hình thức vật 
chất thì thu nhập quốc dân gồm có toàn bộ vật phầm tiêu dùng 
cá nhân và phần tư liệu sản xuất dùng đề mở rộng sản xuất, 

Như thế, thu nhập quốc dân, một mặt là tồng số giá írị vừa 
mới sáng tạo ra trong vòng một năm; mặt khác là một khối 
lượng của cải vật chất đủ các loại, là một phần tồng sản phầm 
xã hội thể hiện giá trị vừa mới sáng tạo ra. Nếu một nước nào 
đỏ, trong vòng một năm, sản xuất ra 90.000 triệu đô-la hoặc 
đồng mác hàng hóa, trong 60.000 triệu là giá trị của những tư 
liệu sản xuất đã hao phí trong năm đó, thì thu nhập quốc dân 
sáng tạo ra trong vòng một năm sẽ là 39.000, 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, có rất nhiều người sản xuất 
hàng hóa nhỏ (sông dân và thợ thủ công), lao động của họ cũng 
sáng Lạo ra một phần nhất định trong tổng sản phầm xã hội. 


Ø 


+ 
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Trong thu nhập quốc dân cũng bao gồm cả giá trị vừa mới sáng 
tạo của nòng dân và thợ thủ công trong một thời kỳ nào đó. 

Tông sản phầm xã hội và do đỏ thu nhập quốc dân là de 
những người lao động làm việc trong các ngành sẵn xuất nại 
chất sáng tạo ra. Đỏ là tất cả các ngành sản xuất của cải vật 
chất : công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, vận tải v.v. 


Các ngành không sẵn xuất như bộ máy Nhà nước, tin dụng, 
thương nghiệp (không kề những nghiệp vụ tiếp tục quá trình 
sản xuất tronz lỉnh vực lưu thông), giáo dục nhân dân, nghệ 
thuật và văn hỏa, những cơ quan y tế thì không sáng tạo ra thu 
nhập quốc dàn. 


Tại các nước tư bản chủ nghĩa, một phần lởn dân cư có 
năng lực lao động, không những không sản xuất ra sản phầm 
xã hội và thu nhập quốc dân, mà nói chung cũng không tham 
gia lao động có ích cho xã hội. Đỏ trước hết là các giai cấp bóc 
lột và cả bè lũ đầy tở ăn bám của chúng, là bộ máy hành chính, 
cảnh sát, quân đội và những cơ quan khác của Nhà nước tư sản 
bảo vệ chế độ tư bản chủ nghĩa. Phần lớn sức lao động bị hao 
phí một cách vô ich, không có lợi gì cho xã hội cả. Thí dụ, cạnh 
tranh, đầu cơ và quảng cáo rầm rộ quá đảng v.v. đều đi đôi 
với những món chỉ phí lao động to lớn không sản xuất. 


Tình trạng vô chính phủ của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
những cuộc khủng hoảng kinh tế chu kỳ và tình trạng các xí 
nghiệp hoạt động sút kém nhiều, tất cả những cái đó làm giảm 
bớt rất nhiều việc sử dụng sức lao động. Dưởi chế độ tư bản 
chủ nghĩa, số đông quần chúng lao động không có công ăn 
việc làm. 

Chủ nghĩa tư bản càng phát triền thì bộ máy Nhà nườc 
càng phình ra, số nhân viên phục vụ cho giai cấp tư sản 
càng tăng thêm, tỷ lệ những người làm việc trong lĩnh vực 
sản xuất vật chất ngày càng giảm bớt, mà tỷ lệ những người 
làm việc trong lĩnh vực lưu thông thì lại tăng lèn. Đội quản 
thất nghiệp ngày càng phát triền, nhân khầu thừa nông nghiệp 
ngày càng nghiêm trọng. Tất cả những điều đỏ dẫn tới kết quả 
là hạn chế sự tăng lên của tông sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc dân trong vi hội tư sản. 


+ 
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Ở Mỹ tốc độ tăng lên hàng năm của thu nhập quốc dân, trong 30 
năm cuối cùng của thể kỷ XIX, trung bình là 4,7% ; trong khoảng từ 1900 
đếu 1938, tăng 1,9%; còn trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ 
hai (từ 1945 đến 1956) tăng 2,1%. 


Tồng sản phầm xã hội là tư bản. Cấu thành của tồng sản 
phầm xã hội 


Tái sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm cả quá trình sản 
xuất trực tiếp lẫn quá trình lưu thông. 

Đề thực hiện tái sản xuất, tư bản phải có khả năng tuần 
hoàn một cách thuận lợi, nghĩa là từ hình thức tiền tệ chuyền 
thành hình thức sản xuất, từ hình thức sản xuất chuyền thành 
hình thức hàng hóa, từ hình thức hàng hóa chuyền thành hình 
thức tiền tệ v.v. Không những mỗi một tư bản cá biệt phải như 
thế, mà tất cả các tư bản trong xã hội cũng đều phải như thế, 


« Những cuộc tuần hoàn của các tư bản cả biệt xen kẽ với 
nhau, làm tiền đề cho nhau và quyết định lẫn nhau, chính nhờ 
có xen kể với nhau như thế mới hình thành nên sự vận động 
của toàn bộ tư bản xã hội ».1 

Tư bản xã hội là tồng hợp tất cả những tư bản cá biệt liên 
hệ với nhau và lê thuộc vào nhau. Giữa các xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa có nhiều mối liên hệ : xi nghiệp này cung cấp máy 

móc, nguyên liệu và các tư liệu sản xuất khác cho xí nghiệp 
kia ;xí nghiệp kia lại sản xuất ra vật phầm tiêu dùng đề bán 
cho công nhân và các nhà tư bản. Mỗi tư bản eá biệt đều độc 
¡ập đối với các tư bản khác, nhưng đồng thời tất eä các tư bẳn 
cá biệt lại liên hệ với nhau và lệ thuộc vào nhau. Mâu thuẫn ấy 
bộc lộ rõ trong tiến trình tái sản xuất và lưu thông của toàn bộ 
tư bẵn xã hội. Do tình trạng sẵn xuất vô chính phủ vốn có của 
chủ nghĩa tư bản mà dhững mối liên hệ và lệ thuộc về nhiều 
mát giữa các nhà tư bản, biều hiện ra một cách tự phát. 

Khi nghiên cứu quá trình tái sản xuất và lưu thông của 
toàn bộ tư bản xã hội, đề cho vấn đề khỏi phức tạp, chúng ta 
đưa ra bai giả thiết. Giả thiết thứ nhất là toàn bộ kinh tế trong 
nước đều kinh doanh trên cơ sở tư bản chủ nghĩa, nghĩa là xã 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. HI, tr. 352. 
e 
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hội chỉ gồm có các nhà tư bản và công nhân. Giả thiết thứ hai 
là trong một năm, toàn bộ tư bản bất biến đều chi phí hết và 
giá trị của nó đều chuyền vào sản phầm hàng năm. Trong giả 
thiết này, ta thấy tông sản phầm xã hội không phải là cái gì khác 
mà là tư bản xã hội (cộng với giá trị thặng dư) sau quá trình 
sản xuất biều biện dưới hình thức hàng hỏa. 


Muốn cho sản xuất có thể tiếp tục, sản phầm xã hội phải 
trải qua quả trình lưu thông. Trong quá trình lưu thòng, mỗi 
một bộ phận của sản phầm xã hội, trước hết chuyền từ hình 
thức hàng hóa thành hình thức tiền tệ, rồi từ hình thức tiền 
tệ thành hình thức hàng hóa là một hình thức cần thiết đề tiếp 
tục sản xuất. Thực hiện s.n phầm xã hội cô nghĩa là sự thay thế 
của các hình thức sau đảy: hàng hóa — tiền tệ, rồi tiền tệ — 
hàng hóa mới. 


Như trên đã nói, cđn cứ ouào mặt giá trị của nó thì toàn bộ 
sản phầm xã hội chia làm ba phần:phần thứ nhất bù cho tư 
bản bất biến, phần thứ hai bù cho tư bản khả biến, phần thứ 
ba là giá trị thặng dư. Như thế là giá trị của sản phầm xã hội 
bằng e + ø + m. Các bộ phận khác nhau đỏ của sản phầm xã 
hội có tác dụng khác nhau trong quả trình tải sẳn xuất. Tư bản 
bất biến được tiếp tục dùng trong quá trình sản xuất, Tư bản 
khả biến trở thành tiền lương mà công nhàn chỉ phí đề thỏa 
mãn nhu cầu của mình, tức là chỉ phi vào việc tải sản xuất ra 
sức lao động. Giá trị thặng dư, trong điều kiện tải sản xuất giản 
đơn, thì các nhà tư bản tiêu dùng toàn bộ; trong điều kiện tải 
sản xuất mở rộng, thì các nhà tư bầu tièu dùng một phần, còn 
một phần đề mua thêm tư liệu sản xuất và thuê thêm nhân công. 


Căn cứ oào hình thức oật chất của nó thì toàn bộ sản phầm 
xã hội gồm có tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng. Trên 
quan điềm đỏ, toàn bộ nền sản xuất xã hòi chia ra hai khu vực 
lớn: khu vực thứ nhất (khu vực ID là khu vực sẵn xuất tư liệu 
sản xuất, khu vực thử hai (khu vực II) là khu vực sản xuất vàt 
phầm tiêu dùng. Vật phầm tiêu dùng lại chia làm tư liệu sinh 
hoạt cần thiết đề thỏa mãn nhu cầu của giai cấp công nhân, 
quần chúng lao động, và xa xỉ phầm thì đề cho các giai cấp bóc 
lột và bọn tôi tở @ủa chủng tiêu dùng. 
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Sự phân chia sẵn phầm xã hội theo hình thức vật chất, 
xác định trước được tác dụng khác nhau của các bộ phận sản 
phầm xã hội trong quả trình tải sản xuất. Chẳng hạn như máy 
dệt phải dùng đề dệt vải, chứ không thể dùng vào việc gì khác 
được; cũng như quần áo thì phải đề cho cá nhân dùng. 

Khi phân tích sự tuần hoàn và chu chuyển của tư bản cá 
biệt, chúng ta bỏ qua vấn đề : sản phầm sẽ bán ở đâu và bán 
như thế nào, công nhàn sẽ mua vật phầm tiêu dùng ở đâu, còn 
các nhà tư bản sẽ mua tư liệu sản xuất ở đâu, bởi vì vấn đề này 
không có quan hệ đến sự phân tích đó. Khi nghiên cứu tái sản 
xuất và lưu thông của toàn bộ tư bản xã hội thì hình thức vật 
chất của hàng hóa sản xuất ra trong xã hội, lại có một tầm quan 
trọng đặc biệt: vì muốn làm cho quá trình sản xuất được đồi 
mới không ngừng thì cần phải có trước mắt những tư liệu sản 
xuất và vật phầm tiêu dùng nhất định, những tư liệu sản xuất 
và vật phầm tiêu dùng ấy cần phải được sản xuất ra theo một 
tỷ lệ cần thiết. 

Do đỏ sinh ra vấn đề : trong điều kiện vô chính phủ của 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, sản phầm xã hội được thực hiện 
như thế nào ? Lê-nin vạch ra rằng : 

« Vấn đề thực hiện chính là vấn đề phân tích xem các bộ 
phận sẵn phầm xã hội được bù lại như thế nào về mặt giá trỶ 
cũng như về hình thức vật chất ».! 

Do đó vấn đề là ở chỗ : đối với mỗi bộ phận của sản phầm 
xã hội, xét về mặt giá trị (tư bản bất biến, tư bản khả biến, giá 
trị thặng dư) và xét về mặt hình thức vật chất (tư liệu sản xuất 
vật phầm tiêu dùng), làm thế nào tìm được trên thị trường, một 
bộ phận sản phầm xã hội khác đề thay thế nó. 

Khi nghiên cửu tái sản xuất mở rộng, còn phải đề cập đến 
một vấn đề nữa là giá trị thặng dư biến thành tư bản như thế 
nào, nghĩa là lấy ở đâu ra thêm tư liệu sân xuất và vật phầm 
tiêu đùng cho số công nhân thuê thêm khi mở rộng sản xuất. 


1. Lê-nin: «Góp phần nhận xét chủ nghĩa lắng mạn kinh tế», Toàn 
tập, tiến, Nga, t. 2, tr. 144. * 
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Điều kiện thực hiện trong tái sản xuất giản đơn tư bản 
chủ nghĩa † ệ 


Trước hết chúng ta hãy nghiên cứu những điều kiện cần 
thiết đề thực hiện sản phầm xã hội trong tái sẵn xuất giản đơn 
tư bản chủ nghĩa, khi mà toàn bộ giá trị thặng dư đều dùng 
vào việc tiêu dùng cá nhân của nhà tư bản. Những điều kiện ấy 
có thê nói rõ bằng thi dụ sau đây : 

Giả thử rằng trong khu vực I, tức là trong khu vực sản 
xuất tư liệu sản xuất, giá trị tư bản bất biến tính thành triệu 
đồng bảng Anh, bằng 4.000 đơn vị, giá trị tư bản khả biến bằng 
1.000, giá trị thặng dư bằng 1.000. Lại giả thử rằng trong khu 
vực II, khu vực sản xuất vật phầm tiêu dùng, giả trị tư bản bất 
biến bằng 2.000 đơn vị, giá trị tư bản khả biến bằng 500, giá 
trị thặng dư bằng 500. Trong giả thiết ấy, sản phầm hàng năm 
của xã hội sẽ bao gồm các bộ phận sau đây : 


Các bộ phận cấu tạo giả trị 


HP -abbdied.4213: se. E4» fE bagŠ<- sa<-12 
vo tt: BEUME e U m Tồng số 
Khu vực 
I => | 4000 |- {2000 | '{000 6.000 
NÓ 0Ẻ: co" | ‹o do 500 500 3.000 


Vậy, giá trị của toàn bộ sản phầm sản xuất ra trong khu 
vực I, và tồn tại dưới hình thức máy móc, nguyên liệu, vật 
liệu v.v. là 6.000. Muốn cho quá trình sản xuất cỏ thề đồi mới, 
thì một phần sản phầm ấy, bằng 4.000 đơn vị, cần phải bán cho 
các xí nghiệp của chính khu vực I, đề đồi mới tư bản bất biến 
của khu vực đỏ. Phần sản phầm còn lại của khu vực I là giá trị 
tái tạo của tư bản khả biến (1.000 đơn vị) và giá trị thặng dư vừa 
mới sáng tạo ra (1.000 đơn vị) tồn tại dưới hình thức tư liệu sản 
xuất, thì bán cho các xí nghiệp của khu vực II đề đồi lấy vật 
phẩm tiêu dùng cá nhân cần cho công nhân và các nhà tư bản 
trong khu vực I. Về phía họ, các nhà tư bản trong khu vực II 
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cũng cần có tư liệu sản xuất tương đương với một số tiền là 
2.000 đơn vị đề đổi mới tư bản bất biến của mình. 

Giá trị của toàn bộ sản phầm sản xuất ra trong khu vực l1, 
và tồn tại dưới hình thức vật phầm tiêu dùng (lương thực, thịt, 
quần áo, giầy dép v.v. và xa xi phầm) đáng giá 3.000 đơn vị. 
Một bộ phận vật phầm tiêu dùng do khu vực lI sản xuất, bằng: 
2.000 đơn vị, thì đồi cho tiền lương và giá trị thặng dư của 
khu vực I; thế là bù lại tư bản bất biến của khu vực IL Phần 
sản phầm còn lại của khu vực H, gồm giá trị tải tạo của tư bản 
khả biến (500 đơn vị) và giá trị thặng dư vừa mới sảng tạo ra 
(500 đơn vị) thì thực hiện ngay trong khu vực II và dùng vào tiêu 
dùng cá nhân của công nhân và các nhà tư bản của chính khu 
vực Ấy. 

Do đó, trong điều kiện tái sản xuất giản đơn, sự trao đồi 
giữa hai khu vực gồm cỏ : 1) tư bản khả biến và giá trị thặng 
dư của khu vực I, cần được trao đồi với' vật phầm tiêu dùng do. 
khu vực II sản xuất ; 2) tư bản bất biến của khu vực II cần được 
trao đổi với tự liệu sản xuất do khu vực I sản xuất. Điều kiện 
thực hiện trong tái sản xuất giản đơn tư bản chủ nghĩa, là một 
đẳng thức sau đây : tư bản khả biến và giá trị thặng dư của khu 
vực l, phải bằng tư bảu bất biến của khu vực II, nghĩa là : 
tơ+m)] =ell, Nói một cách khác, điều kiện đó có thê trình bày: 
như thể này : toàn bộ giá Lrị vừa mới tạo ra trong một năm 
trong hai khu vựe phải bằng giá trị của toàn bộ sản phầm của. 
khu vực lI: (+ m)1 + (0 -- m)1I = (€ + Ð + m)11. 

Điều kiện đó của tải sản xuất giản đơn còn có thể biều thị 
như sau. Tông khối lượng hàng hóa do khu vực I (do các xí 
nghiệp chế tạo tư liệu sản xuất) sản xuất ra trong một năm, về 
giá trị, phải bằng khối lượng tư liệu sản xuất mà các xí nghiệp 
của eä hai khu vực tiêu dùng trong một năm, tức là ơi + øị + mị 
=c¡ + €n¡. Tồng khối lượng hùng hóa do khu vực II (do các xí 
nghiệp chế tạo vàt phim tiêu dùng) sản: xuất ra trong một năm, 
về giá trị, phải bằng Lồng số thu nhập eủa công nhân và của các 
nhà tư bản trong hai khu vực, tức là eIp ĐỊT + mi =ÐI + ĐỊy 
+ mị + mì. 
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Điều kiện thực hiện trong tái sản xuất mở rộng tư bản 
chủ nghĩa 

Tích lũy tư bản là tiền đề của tái sản xuất mở rộng tr bản 
chủ nghĩa. Tư bản ở mỗi khu vực đều gồm có hai bộ phận — tư 
bản bất biến và tư bản khả biến. Vì vậy phần giá trị thặng dư 
được tích lũy lại, cũng phải chia làm hai bộ phận : một phần đề 
mua thêm tư liệu sản xuất, phần khác đề thuê thêm nhân công. 
Do đó thì thấy sản phâm hàng năm của khu vực I, phải gồm cỏ 
một số thừa nhất định ngoài số tư liệu sẵn xuất cần thiết cho tái 
sản xuất giản đơn. Nói cách khác, tồng số tư bản khả biến và giá 
trị thặng dư của khu vực I, phải lớn hơn tư bản bất biến của 
khu vực II : I(ø + m) phải lớn hơn IIc. Đó là điều kiện căn bản 
của tải sản xuất mở ròng tư bản chủ nghĩa. 

Bây giờ chúng ta hãy nghièn cứu những điều kiện thực hiện 
trong tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa. 

Giả thử rằng trong khu vực Ì, giá trị tư bẩn bất biến bằng 
4.000 đơn vị, giá trị tư bẩn khả biến bằng 1.000, giá trị thăng dư 
bằng 1.000; lại giả thứ rằng trong khu vực II, giá trị tư bản bất 
biến bằng 1.500 đơn vị, giá trị tư bản khả biến bằng 750, giả trị 
thặng dư bằng 750. Trong giả thiết ấy, sản phầm xã hội hàng năm 
sẽ gồm có các bộ phận dưởi đây : 


— 


K, Các bộ phận cấu tạo giá trị 
của sỉn phầm | 
VN xã hội e D) m Tồng số 
Khu vực 
Enail.6.G311 -118-14.0.42N/M..J 4.000 1.000 1.000 6.000. 
Lý CC LÍ 12-1 in 001 xếp THẾ li. 40 1.500 | 750 | 750 3.000 


Giả thử rằng ở khu vực I, người ta tích lũy 500 đơn vụ 
trong số 1.000 đơn vị giá trị thặng dư, Phù hợp với cấu tạo hữu 
cơ của tư bản ở khu vực [(4: 1), phần tich lũy của giá trị thặng dư 
chia ra như sau: 400 đơn vị dùng đề tăng thêm tư bản bất biến, 
100 dùng đề tăng thêm tư bản khả biến, Tư bản bất biến bỏ 
thêm (400 đơn vị) thì đã cỏ ở trong sẳn phầm của khu vực I 
dười hình thức tư liệu sản xuất; còn tư bản khả biến bỏ thêm 
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(100 đơn vị) thì phải lấy trong khu vực II bằng cách trao đồi, 
do đó khu vực II cũng phải tích lũy. Các nhà tư bản trong khu 
vực II, đồi một phần giá trị thặng dư của mình bằng 100 đơn 
vị, đề lấy tư liệu sản xuất, và biến những tư liệu sản xuất ấy 
thành tư bản bất biến bỏ thêm. Phù hợp với cấu tạo hữu cơ của 
tư bản trong khu vực II (2: 1), tư bản khả biến của khu vực 
này phải tăng thêm 50 đơn vị. Do đó, trong khu vực ÏI, trong số 
giá trị thăng dư 750 đơn vị, phải tích lãy 150. 

Cũng như trong tái sản xuất giản đơn, khu vực II phải trao 
đổi số tư bản bất biến 1.500 đơn vị với khu vực 1, và khu vực 
I cũng phải trao đôi với khu vực II số tư bản khả biến 1.000 
đơn vị và phần giá trị thặng dư mà các nhà tư bản tiêu dùng 
là 500 đơn v]. 

._ _ Như vậy, khu vực I phải trao đồi: 
Phần sản phầm tái tạo ra giá trị tư bản khả biến . . 1.000 
Phần giá trị thặng dư tích lũy, bỏ thêm 
vào tư bản khả biến. 
Phần giá trị thặng dư mà các nhà tư bản 
tiêu dùng . . ., . 500 


Tồng cộng . . . . 1.600 


„£, t;4§;- H00 


Khu vực II phải trao đồi: 
Tư bản bất biến ¬ `... 
Phần giá trị thặng dư tích lñãy, bỏ thêm 
vào tư bản bất biến , , „ 100 


z3 %7“: 2e 1500 


Tồng cộng . . . . 1.600 

Chỉ khi nào hai tổng số đó bằng nhau, thì sự trao đổi giữa 

hai khu vực mới có thể tiến hành được. Như vậy, trong tái sẵn 

xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa, điều kiện thực hiện là một 

đẳng thức sau đây : giá trị của tư bản khả biến cộng thêm phần 

giá trị thặng dư dùng cho tiêu dùng cá nhân của các nhà tư bản, 

cộng thêm phần giá trị thặng dư tích lũy bổ thêm vào tư bản 

khả biến của khu vực I, phải bằng giá trị của tư bản bất biến, 

cộng thêm phần giá trị thặng dư tích lũy bổ thêm vào tư bản 
bất biến của khu vực II. 

Trong tái sẵn xuất mở rộng, tổng số tư bản khả biến và giá 

trị thăng dư của khu vực I phải tắng nhanh hơn tư bản bất biến 
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của khu vực II, còn tư bản bất biến của khu vực I phải tăng 
nhanh hơn nữa so với tư bản bất biến của khu vực II. 

Trong bất cứ chế độ xã hội nào cũng vậy, sự phát triền 
của lực. lượng sản xuất đều biểu biện ở chỗ: bộ phân lao động 
xã hội dùng vào sẵn xuất tư liệu sản xuất tăng lên nhanh hơn 
bộ phận lao động xã hội dùng vào sản xuất vật phầm tiêu dùng. 
Lê-nin gọi sự phát triển ưu tiên của sản xuất tư liệu sẵn xuất 
so với sản xuất vật phầm tiêu dùng, là một quy luật kinh tế 
của tái sản xuất mở rộng. Chủ nghĩa tư bản xây dựng nên một 
nền kỹ thuật 'vô cùng cao so với các phương thức sản xuất 
trước kia. Sự tiến bộ về kỹ thuật biểu hiện ở chỗ: lao động 
'thủ công ngày càng được thay thế bằng lao động cơ giới; điều 
đổ làm cho sản xuất tư liệu sản xuất: máy móc, kim loại, 
than, v.v. phát triền nhanh chóng. Dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, sản xuất tư liệu sản xuất tăng nhanh hơn sản xuất vật 
phẩm tiêu dùng, nó thể hiện ở chỗ tư bản bất biến tăng nhanh 
hơn tư bản khả biến, nghĩa là cấu tạo hửu cơ của tư bản được 
nâng cao lên, 

Trong khi nghiên cứu các điều kiện thực hiện trong tái sản 
xuất tư bản chủ nghĩa giản đơn và mở rộng, để cho việc phân 
tích được đơn gián, Mác không tỉnh đến sự tăng lên của cấu 
tạo hữu cơ của tư bản. Những sơ đồ của Mác về tái sản xuất 
trong bộ Tư bản đều xuất phát từ cấu tạo hữu cơ của tư bản 
không thay đôi. Lê-nin đã phát triền thêm học thuyết của Mác 
về tái sản xuất và đã đề ra sơ đồ tái sản xuất mở rộng eỏ tính 
toán đến sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản. Sơ đồ ấy 
chỉ ra rằng : 

«Cái tăng nhanh nhất là sản xuất tư liệu sản xuất đề chế 
tạo ra tư liệu sản xuất, rồi đến sản xuất tư liệu sản xuất đề 
chế tạo ra tư liệu tiêu dùng, và chậm hơn hết là sẵn xuất 
tư liệu tiêu dùng ». ! 

Sơ đồ của Lê-nin nêu một cách rõ ràng tác dụng của quy 
luật ưu tiên phát triỀn sản xuất tư liệu sản xuất trong quá trình 
tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa. Tác dụng ấy biều hiện 
ở chỗ : tỷ lệ giữa các ngành sản xuất bị phá hoại một cách tự 


1. Lê-nin : «Bàn về cái gọi là vấn đềthị trường », Toàn tập, tiếng Nga, 
.1,tr:71: 


` 
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phát, các ngành sản xuất phát triền không đều, tiêu dùng của 
quần chúng nhân dân lạc hậu hơn sự phát triển của sẵn xuất, 
vì cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, tất nhiên sẽ làm tăng 
thêm thất nghiệp và giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề hơn. 


Vấn đề thị trường. Các mâu thuẫn của tái sản xuất tư 
bản chủ nghĩa È 


Hàng hóa được sản xuất ra trong các xỉ nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, cần phải được tiêu thụ, tức là cần phải tìm cho được 
thị trường. Như Lê-nin đã vạch rõ : khái niệm thị trường hoàn 
toàn không thể tách rời khái niệm phân c¿ng xã hội, cơ sở 
chung của bất cứ nền sản xuất hàng hóa nào và do đó của cả 
nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa nữa. Thị trường xuất 
hiện và được mở rộng cùng với sự ra đời và phát triển của _ 
sản xuất hàng hỏa, nhất là cùng với sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bản; chủ nghỉa tư bản làm cho phân công xã hội 
thêm sâu sắc và phân chia những người sản xuất trực tiếp ra. 
thành những nhà tư bản và công nhân. Do phân công xã hội, 
nên số ngành sẵn xuất đặc biệt tăng lên, việc chuyên môn hóa 
lao động trong xã hội cũng tăng lên. Khối lượng của thị trường, 
gắn chặt với trình độ chuyên môn hóa của lao động xã hội. 

Sự phát triền của một số ngành này, mở rộng thị trường. 
cho hàng hỏa của một số ngành khác, trước hết là mở rộng 
thị trường cho nguyên liệu, máy móc và các tư liệu sản xuất 
khác, điều đó gắn liền với sự tác động của quy luật ưu tiên 
phát triền sản xuất tư liệu sản xuất so với sản xuất vật phầm. 
tiêu dùng. Đồng thời, dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, sự tiến 
bộ của kỹ thuật làm cho lao động xã hội hóa : lao động xã hòi 
hóa đòi hỏi các chức năng khác nhau của quá trình sản xuất 
phải được chuyên môn hỏa, và biến những chức năng ấy từ 
những chức năng phân tản, cả biệt, lắp đi lắp lại trong mỗi 
một xí nghiệp nhỏ riêng biệt thành những chức năng xã hội 
hóa, tập trung trong các xi nghiệp lớn, 

Hơn nữa, như đã chỉ rõ, những người sẳn xuất hàng hóa 
nhỏ bị phản hóa giai cấp, số lượng còng nhân tăng lên, lợi 
nhuận của nha tư bản tăng thêm, tất cả những điều đỏ làm 
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tăng thêm việc tiêu thụ vật phầm tiêu dùng và mở rộng thị 
trường. Người sản xuất nhỏ biến thành công nhân làm thuê, 
bản sức lao động của mình đề sống; bây giờ thì họ buộc phải 
mua những vật phầm tiêu dùng cần thiết Z3 họ. Mặt khác, tư 
liệu sản xuất đều tập trung trong tay một thiểu số người, đều 
biển thành tư bản, và sản phầm sản xuất ra đều được đưa ra thị 
trường. Như vậy, trình độ phát triền của thị trường trong nước 
là trình độ phát triền của chủ nzhĩa tư bản trong nước. 

Qua sự trình bày trên kia, có thể thấy rằng, muốn thực 
hiện được sản phầm xã hội, thì phải giữ vững những tỷ lệ nhất 
định giữa các bộ phận sắn phầm xã hội, và do đỏ, giữa các 
ngành sẵn xuất. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, việc sản xuất 
là do những người chiếm hữu tư nhân nắm, họ theo đuồi lợi 
nhuận và không biết đến nhu cầu của xã hội về những hàng 
hóa mà họ sản xuất, cho nên những tỷ lệ ấy không khỏi thường. 
xuyên bị phá hoại. 

Sản xuất mở rộng không đầu, do đỏ những tỷ lệ cũ giữa; 
các ngành thường xuyên bị phá hoại và những dỷ lệ mới lại, 
được Tập lên một cách tự phát, bằng cách chuyền tư bản từ 
một số ngành này sang một số ngành khác. Chính vì thế mà 
hiện tượng có tỷ lệ giữa các ngành là một sự ngẫu nhiên, còn 
thường xuyên phá hoại tỷ lệ là quy tắc chung của tải sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. 

Khi phân tích những điều kiện tiến hành bình thường của tải: 
sản xuất tư bẩn chủ nghĩa giản đơn và mở rộng, Mác nỏi rằng : 

«Bao nhiêu điều kiện tiến hành bình thường ấy sẽ biến 
thành bấy nhiêu điều kiện tiến hành không bình thường của 
tái sẵn xuất, sẽ biến thành bấy nhiêu khả năng khủng hoãng, 
bởi vì thế quân bình — với tỉnh chất tự phát của nền sẵn 
xuất ấy— bản thân nỏ chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên ».+ 

Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, thế quân bình giữa sản 
xuất và tiêu dùng (giữa cung và cầu) chỉ có thể đạt được qua 
rất nhiều những sự phá hoại thế quân bình đó. Đồng thời, sản 
xuất càng lớn, số lượng người tiêu thụ càng nhiều thì những sự 
phá hoại tiến trình tái sản xuất càng mạnh. Trong trạng thái 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. II, tr. 496, 
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vô chính phủ của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, sản phầm xã 
hội chỉ có thề thực hiện qua những khó khăn và biến động 
thường xuyên; chủ nghĩa tư bản càng phát triền thì những khó 
khăn và biến động ấy càng tăng. 

Do đó, tình hình sau đây có một ý nghĩa đặc biệt: việc mở 
rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa, và do đó, sự hình thành thị 
trường trong nước, là dựa vào tư liệu sản xuất nhiều hơn là 
vật phầm tiêu dùng. Mục đích của sản xuất dưởi chế độ tư bản 
chủ nghĩa là bòn rút lợi nhuận ngày càng nhiều và thủ đoạn 
đề đạt tới mục đích ấy là mở rộng sản xuất. Mục đích ấy quyết 
định tính chất của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chính theo 
ý nghĩa ấy mà Mác nói về đặc điềm của chủ nghĩa tư bản là 
« sản xuất đề sản xuất ›, « tích lũy đề tích ly ›. 

Nhưng sản xuất tư liệu sản xuất, không thề phát triền 
hoàn toàn tách rời sản xuất vật phầm tiêu dùng và không có 
một liên hệ nào với nó, bởi vì các xí nghiệp sử dụng tư liệu 
sản xuất, tung ra thị trường ngày càng nhiều hàng hóa tiêu dùng. 
Như vậy, suy cho cùng, thì sự tiêu dùng sản xuất (sự tiêu dùng 
tư liệu sản xuất) luôn luôn gắn liền với sự tiêu dùng cá nhân và 
luôn luôn lệ thuộc vào nó. Nhưng phạm vi tiêu dùng cá nhân 
của quần chúng nhân dân cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa 
lại bị hạn chế bởi sức mua eo hẹp của nhân dân lao động do 
tác động của quy luật kinh tế bần cùng hóa giai cấp công nhân 
và nông dân. Do đó, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, việc mở 
rộng thị trường trong nước gắn liền với việc hạn chế mức tiêu 
dùng của đại đa số nhân dân. 

Suy cho đến cùng thì sản xuất hàng hóa không phải là đề 
sản xuất, mà là đề thỏa mãn nhu cầu của người ta. Vì vậy 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa, bộ phận sản xuất xã hội sản 
xuất ra vật phầm tiêu dùng không thể không tăng lên. Sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản làm cho mức nhu cầu của toàn thê 
nhân dân, kề cá giai cấp vô sản, tăng lên. Nhu cầu tăng lên là 
do sẵn xuất và trao đôi phát triền, do số lượng của giai cấp 
vô sản tăng lên, do tỉnh thần đoàn kết và tính tô chức của giai 
'eấp công nhân ngày càng tăng làm cho họ có thể đấu tranh 
một cách có kết quả chống lại những khuynh hưởng bóc lột 
của bọn chủ xí nghiệp tư bản chủ nghĩa. Nhưng đồng thời, 
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bọn tư bản vì theo đuôi lợi nhuận nên không những lkkhông# bảo 
đảm làm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân lao 
động mà còn ra sức tìm mọi cách hạ thấp mức sống của họ, 
hạn chế sự tiêu dùng của giai cấp công nhân. Màu thuần đối 
kháng sâu sắc giữa sản xuất và tiêu dùng là màu thuần vốn 
có của chủ nghĩa tư bản. 

Mâu thuẫn ấy biều hiện ở chỗ: tài sản quốc dân tăng lên, 
đồng thời đời sống của nhân dân lao động khốn khô thêm; lực 
lượng sản xuất của xã hội phát triển mà sự tiêu dùng của nhàn 
dân thì không tăng lên mọt cách tương đương. Máu thuần đó 
là một trong những biều hiện của mâu thuần cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản, mâu thuẫn giửa tính chất xã hội của sản xuất và 
hình thức chiếm hữu tư nhàn tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển 
của sẵn xuất tư liệu sản xuất chỉ đầy lùi mâu thuẫn đó, chứ 
khong tiêu diệt được nó, Màu thuẫn đó chỉ có thê bị thú tiêu 
khi thủ tiêu bản thân phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Một nhân tố quan trọng gây nên sự phá hoại tất nhiên các 
tỷ lệ cần thiết trong tiến trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
là sự đối lập vốn có của chủ nghĩa tư bản giữa thành thị và 
nòng thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp. Hiện tượng đó là 
đặc tính của tất cả các nước tư bản chủ nghĩa. Nó là một trong 
những nguyên nhàn sâu sắc nhất phá hoại sự cân đối giữa các 
ngành kinh tế quốc dân. : 

Trong khi vạch mặt bọn đầy tở của giai cấp tư sản tìa 
cách che giấu những mâu thuần sâu sắc của sự thực hiệu tư bảun 
chủ nghĩa, Lê-nin đã từng nhấn mạnh; 

, « Nga cả khi tải sản xuất và lưu thông của toàn bộ tư 
. xã hội được tiến hành đều đặn và có tỷ lệ một cách 
đệ Lệ (0 ảnh thuẫn giữa sự phát triền của sản xuất và 
Huống 3 tình Hạc sự Hộp dùng cũng không thề trảnh được, 
theo một tỷ lệ xÃ "áyss) đạn Bìn hni nh SN gi ra 
c án một cách lý tưởng, mà chỉ diễn 

ra qua những « khó khăn », «biến động», «khủng hoảng», v.v».! 

Khi sản xuất tư bản chủ nghĩa đạt đến trình độ phát triền 
cao thì nó khong thể thóa mãn với thị trường trong nước. lèn 
cạnh thị trường trong nước (tiêu thụ hàng hóa trong nước đó), 


- 1,Lê-ni :« Lại bàn về vấn đề lý luận thực hỉ h 
Ngã ; L4, (Ệ 71. ỷ luận thực biện », 7oàn tập, tiếng 
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thị trường ngoài nước càng có một ý nghĩa to lớn (tiêu thụ hàng 
hóa ra ngoài nước). Chủ nghĩa tư bản làm cho lao động xã hội 
hóa, điều đó biều hiện ở chỗ xóa bỏ tình trạng phân tán trước 
kia của các đơn vị kinh tế nhỏ, và các thị trường nhỏ địa 
phương liên kết thành một thị trường dân tộc rộng lớn, rồi 
thành thị trường thế giới. 

Trong khi phân tích quả trình tái sản xuất và lưu thông 
của toàn bộ tư bản xã hội, người ta không tinh đến tác dụng của 
thị trường ngoài nước, vì có kề cả ngoại thương vào, thì 
cũng chỉ chuyền vấn đề từ một nước ra nhiều nước, nhưng bản 
chất của quá trình thực hiện thì không hề thay đồi. Nhưng như 
thế không có nghĩa là thị trường ngoài nước không có ý nghĩa 
lớn lao đối với các nườc tư bản chủ nghĩa. 

Trong khi theo đuôi lợi nhuận và do ảnh hưởng của cạnh 
tranh, các nhà tư bản tìm mọi cách mở rộng sản xuất và tìm 
những thị trường có lợi nhất đề tiêu thụ hàng loạt hàng hóa đã 
sản xuất ra; và thị trường ngoài nước thường đặc biệt là có lợi. 
Cuộc đấu tranh giành thị trường ngoài nước, xâm chiếm, phân 
chia và chia lại thị trường ngoài nước, có tác dụng to lớn làm 
cho mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa trầm trọng 
thêm, gây ra những đối kháng gay gắt nhất và đẻ ra vô số 
những cuộc xung đột giữa các nước tư bản chủ nghĩa. 

Những mâu thuẫn và khó khăn đó của sự thực hiện tư 
bản chủ nghĩa gắn chặt với hệ thống phân phối thu nhập quốc 
dàn của chế độ tư sản. 


Sự phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, sự phân phối thu nhập 
quốc dân quyết định bởi tình trạng quyền sở hữu về tư liệu sản 
xuất tập trung trong tay các nhà tư bản và địa chủ bóc lột giai 
cấp vô sản và nông dân. Do đó sự phân phối thu nhập quốc dân 
không phải nhằm vào lợi ích của người lao động, mà là nhằm 
vao lợi ích của các giai cấp bóc lột. 

Dười chế dộ tư bản chủ nghĩa, thu nhập quốc dân do lao 
động của công nhân sáng tạo ra, trước hết rơi vào tay các nhà 
tư bản công nghiệp (kê cả chủ xí nghiệp tư bản chủ nghĩa trong 
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nông nghiệp). Khi bán hàng hóa đã sẩn xuất ra, các nhà tư 
bản công nghiệp thu được tổng số giá trị của hàng hóa đó, 
trong đó có tư bản khả biến và giá trị thặng dư. Tư bản khả 
biến biến thành (iền lương mà nhà tư bản công nghiệp trả cho 
công nhân làm việc trong sản xuất. Giá trị thăng dư nằm lại 
trong tay nhà tư bản công nghiệp dưới hình thức lợi nhuận, 
nỏ là nguồn thu nhập của tất cả các giai cấp và tập đoàn bóc 
lột. Do kết quả của sự phân phối lợi nhuận đó giữa các tập 
đoàn trong giai cấp tư sản, nên nhà tư bản công nghiệp thì 
thu được lợi nhuận công nghiệp, nhà tư bản thương nghiệp 
thu được lợi nhuận thương nghiệp, chủ tư bản cho vay thì thu 
được lợi tức. Nhà tư bản công nghiệp lĩnh canh ruộng đất, 
nộp một phần lợi nhuận của mình (số thừa ngoài lợi nhuận 
bình quân) cho giai cấp đại địa chủ dưới hình thức địa fỏ. 

Sự phân phối thu nhập quốc dân như thế giữa các giai cấp 
khác nhau trong xã hội tư bản chủ nghĩa và giữa các tập doan 
tiêng biệt của giai cấp tư sản có thể trình bày bằng biều đồ dưởi 
đây (tính thành tỷ đô-la hay mác). (Xem biều đồ trang 364). 

Phần thu nhập quốc dân do lao động của nông dân và thợ 
thủ công sáng tạo ra trong thời kỳ đó, cũng được đem ra phần 
phối :một phần do nông dân và người thủ còng hưởng, một 
phần khác thì vào tay nhà tư bản (phú nòng, chủ bao mua, 
thương nhân, chủ ngân hàng v.v.), phần thứ ba vào tay chủ đất. 

Thu nhập của người lao động dựa trên cơ sở lao động cá 
nhân của họ, là £hu nhập có lao động. Nguồn thu nhập của các 
giai cấp bóc lột, là lao động của công nhàn và của cả nông dân 
cùng người thủ công. Thu nhập của nhà tư bản và địa chủ dựa 
trên cơ sở bóc lột lao động của người khác, là thu nhập không 
lao động. 

Sau khi phân phối thu nhập giữa các giai cấp cơ bản trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa : giai cấp vô sản, các nhà tư bản và 
các nhà đại địa chủ, thì cỏ sự phân phối lại thu nhập. Do sự 
phân phối lại đó mà thu nhập không lao động của các giai cắp 
bóc lột tăng thêm. Một phần thu nhập của dàn chúng (trước 
hết là của các giai cấp lao động), thông qua ngàn sách Nhà nước 
mà phân phối lại và dùng vào lợi ích của các giai cấp bóc lột. 
Thí dụ một phần thu nhập của công nhàn và nòng đản nộp vào 
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Biều đồ phân phối thu nhập quốc dân 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 


Tư bản Tiền lương của 
khả biến |__., công nhân 
10 tham gia sản xuất 


10 


I 
| _ Red VY Sofa c; 
: Thu nhập Lợi nhuận của 
quốc dân CN „ nhà tư bản 
30 công nghiệp 
` 10 


Số bù lại tư bản 
bất biến Giá trị 1 
đã chi phí thặng dư thương nghiệp 
60 


Lợi nhuận 


5 


Địa tô | 


ngân sách Nhà nước đưới hình thức thuế, rồi biến thành thư 
nhập phụ thêm của các nhà tư bản và thành thu nhập của bọn 
quan lại. 

Sau nữa, một phần thu nhập quốc dân thông qua con 
đường đóng góp cho cái gọi là công ích, mà chuyển vào các 
ngành không sản xuất (thí dụ chỉ phí về y tế, giải trí, tiền trả 
cho các xí nghiệp phục vụ đời sống hàng ngày v.v.). Như trên 
kia đã vạch rõ, các ngành đó không sáng tạo ra sản phầm xã 
hội, do đó không sáng tạo ra thu nhập quốc dân ;nhưng nhà 
tư bản bóc lột công nhân làm thuê trong các ngành ấy, nên 
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thu được một phần thu nhập quốc dân sáng tạo ra trong các 
ngành sản xuất vật chất. 

Các nhà tư bản chẻ xí nghiệp thuộc các ngành không sản 
xuất dùng thu nhập đó đề trả iương co công nhân ]àm thuê, 
trang trải các chỉ phí vật chất (nhà. cửa, thiết bị, lò sưởi, v.v.) 
và thu được !ợi nhuận. 

Tiền trả cho các ngành công ích phải bù lại được những 
chỉ phí của các xí nghiệp ấy và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận bình 
quân, nếu không, nhà tư bản sẽ không bỏ tư bản vào các ngành 
ấy nữa. Trong khi theo đuôi lợi nhuận cao, các nhà tư bản hết 
sức nâng cao giá công ích, kết quả là tiền lương thực tế của 
công nhân và thu nhập thực tế của nông dân lại càng sụt xuống. 


Phần lớn thu nhập quốc dân trong các nước tr bản chủ 
nghĩa tạo thành thu nhập của các giai cấp bóc lột. Đồng thời 
cùng với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản, phần thu nhập 
quốc dân của những người lao động sụt xuống, còn phần thu 
nhập quốc dân của bọn bóc lột thì tăng lên. 

Các nhà kinh tế học tư sản xuyên tạc sự thật về phân phối 
thu nhập quốc dân trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Họ ra sức 
chứng minh rằng, dường như có quá trình «san bằng thu nhập » 
giữa các giai cấp khác nhau, rằng mức lợi nbuận của các nhà tư 
bản càng cao thì đời sống của công nhân càng tốt đẹp hơn, 
Nhưng sự thật thì ngược lại. Ÿí dụ, trong các nước tư bản chủ 
nghĩa, phần thu nhập của những người lao động bao øồm tuyệt 
đai bộ phận nhân dân, chỉ chiếm không đầy một nửa thu nhập 
quốc dân, còn hơn một nửa thu nhập quốc dân thì giai cấp nhà 
tư bản chiếm đoạt mất. 

Suy cho đến cùng thì thu nhập quốc dân là dùng đề tiều 
dùng và tích lũy. Ở các nước tư sản, việc sử dụng thu nhập 
quốc dân là do các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản quyết 
định, và phản ánh tính chất ăn bám ngày càng tăng của các giai 
cấp bóc lột. 

Phần thu nhập quốc dân dùng vào tiêu dùng cá nhân của 
những người lao động — lực lượng sản xuất chủ yếu của xã 
hội — bị hạn chế trong những ranh giới rất chật hẹp. Các tầng 
lớp công nhân và nông dân lao động đông đảo buộc bản thân 
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mình và cả gia đình phải thắt lưng buộc bụng, chui rúc trong 
những túp nhà lụp xup, không nuôi nồi con cái ăn học. 

Một phần lớn thu nhập quốc dàn đùng vào những việc tiêu 
dùng không sản xuất của các nhà tư bản và chủ đất. Chúng 
dùng những số tiền rất lớn đề mua xa xỉ phầm và nuôi một số. 
đông tôi tớ. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, phần thu nhập quốc đáo 
dùng để mở rộng sẵn xuất, thì tương đối it so với khả năng và 
đòi hồi của xã hội. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, khối lượng tích lũy tương 
đối ít, là vì mội phần lớn thu nhập quốc dân, như đã nói trên, 
dùng vào việc tiêu dùng ăn bảm của các nhà tư bản, dùng vào 
những chi phí không sản xuất, Bởi vậy những chỉ phí lưu thông 
thuần túy về duy trì bộ máy thương nghiệp và bộ máy tín dụng, 
cất giữ hàng hóa ứ đọng, quảng cáo và đầu cơ tại sở giao 
dịch, v.v. có quy mô rất lớn. Ở nước Mỹ, trong thời kỳ giữa hai 
cuộc đại chiến, chỉ phí lưu thông thuần tủy nuốt mất từ 17 đến 
19% thu nhập quốc dân. _ 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, chỉ tiêu quân sự, chạy đua 
vũ trang và duy trì bộ máy Nhà nước chiếm một phần thu nhập 
quốc dân ngày càng nhiều. 


Nhin hiện tượng bên ngoài của xã hội tư bản ehủ nghĩa, thì thu 
nhập và nguồn gốc của thu nhập bị xuyên tạc đi, bị sùng bái đi. Người ta 
có cảm tưởng sai lầm rằng tựa hồ như là bản thân tư bản đề ra lợi 
nhuận, bản thân ruộng đất sinh ra địa tô, còn công nhân thì chỉ sáng tạo 
ra giá trị ngang với Liền lương của họ thôi. 

Những quan niệm sùng bải ấy là cơ sở của các thứ lý luận tư sản 
về thu nhập quốc dân. Với những lý luận ấy, các nhà kinh tế học tư sảm 
tìm cách làm cho vấn đề thu nhập quốc dân trở-thành rắc rối một cách 
có lợi cho giai cấp tư sản. Họ.ra công chứng minh rằng nhà tư bản và 
chủ đất cùng những người công chửo, cảnh. sát, người đầu cơ tại sở giao 
dịch, giáo sĩ, v.v. cũng sáng tạo ra thu nhập quốc dân như công nhân và 
nông dân. 

Hơn nữa, các nhà kinh tế học tư sản còn trình bày một cách xuyên 
tạc sự phân phấi. thu nhập quốc dân. Họ rút nhỏ phần thu nhập của nhà 
tư bản và chủ đất. Thí dụ như thu nhập của giai cấp bóc lột thì quy 
định theo những con số đã giảm bớt đi rất nhiều của bản thân những 
người đóng thuế; lại không tính đến tiền lương kếch sù cỗa nhiều nhà tư 
bản là giám đốc các công ty cổ phần ; không tính đến thu nhập của giai 
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cấp tư sản nông thôn, v.v. Đồng thời thu nhập của người lao động thì lại 
bị thỏi phồng lên một cách giả tạo ; bạn công chức cao cấp, bọn quản lý 
xí nghiệp, ngàn hàng, hiệu buôn, v.v. ăn lương rất hậu, cũng được xếp 
vào một hạng với công nhân. 

Cuối cùng, các nhà kinh tế học tư sản còn xuyên tạc tình hình 
thực tế của việc phân phối thu nhập quốc dân như sau: họ không tính . 
riêng chỉ phí tiêu dùng của giai cấp bóc lột và chỉ phi lưu thông thuần 
túy, họ rút nhỏ phần chi phí quân sự, tìm mọi cách đề che giấu việc chí 
tiêu một phần rất lớn thu nhập quốc dân vào những mục đích không 
sản xuất. 


Vai trò của ngân sách Nhà nước trong việc phân phối 
lại thu nhập quốc dân 


Đề hoàn thành nhiệm vụ của mình, Nhà nước tư sản có cả 
một bộ máy không lồ : quân đội, cảnh sát, cơ quan trừng phạt và 
tư pháp, cơ quan do thám, các cơ quan hành chính và tác động 
tỉnh thần. Bộ máy đó duy trì được là nhờ có ngân sách Nhà nước. 
Nguồn thu của ngân sách Nhà nước, chủ yếu là thuế và công trái. 

Ngân sách Nhà nước là công cụ đề phân phối lại một phần 
thu nhập quốc dân, có lợi cho các giai cấp bóc lột. Nó dược lập 
ra dưởi hình thức dự toán thu chỉ hàng năm của Nhà nước. 
Mác đã viết: ngân sách của Nhà nước tư bản chú nghĩa clà 
ngân gách giai cấp, ngân sách của giai cấp tư sản »'. Những số 
liệu đưởi đày chứng minh sự tăng lên của phần thu nhập quốc 
dân được phân phối lại thông qua ngân sách Nhà nước. Ơ Mỹ, 
năm 1913, phần đó là 6,5%, năm 1938 là 19 3%, năm 1956 là 
35,4%; ở Anh năm 1913 là 15,6%, năm 1938 là 28,6%, và nám 
1956 là 43,3%. 

Phần lớn chỉ tiêu của Nhà nước tư bản chủ nghĩa là chỉ 
tiêu không sản xuất. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, phần lởờn các nguồn thu 
của ngân sách Nhà nước là dùng vào việc chuẳần bị và tiến hành 
chiến tranh. Trong đó có cả những chỉ phí về nghiên cứu khoa 
học, đề chế tạo và cải tiến những vũ khi giết người hàng loạt 
kiều mới, và những chỉ phí về hoạt động phá hoại ở nước ngoài. 


1. Mác: «Đồng bảng, đồng sin-linh, đồng pen-sơ bay ngàn sách giai 
cấp và ngàn sách ấy có lợi cho ai», Mác— Áng-ghen: Toản tệp, tiếng 
Nga, 1958, t,IX, trồi. - 
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Còn một phần chỉ tiêu lớn khảc của Nhà nước tư bản chả 
nghĩa thì dùng vào việc duy trì bộ máy áp bức nhân dân lao động. 
« Chủ nghĩa quân phiệt hiện đại là kết quả của chủ nghĩa 
tư bản. Nỏ là «biều hiện sinh động» của cnủ nghĩa tư bản 
dưới hai hình thức: là lực lượng quàn sự mà các nước tư 
bản chủ nghĩa dùng khi xảy ra xung đột với nước ngoài... và 
là công cụ trong tav các giai cấp thống trị đề đàn áp mọi 
. phong trào (kinh tế và chính trị) của giai cấp vê sẵn ».t 
Nhà nước bỏ ra rất nhiều tiền đề trực tiếp nâng đỡ các xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa và đảm bảo lợi nhuận cao cho các xí 
nghiệp này, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng và chiến tranh. 
Phát tiền trợ cấp cho các ngân hàng và các nhà công nghiệp, 
thường thường là đề cứu vấn chúng khỏi bị phá sản trong thời 
kỳ khủng hoảng. Nhà nước dựa vào ngân sách đề đặt hàng, 
làm cho các nhà tư bản lớn thu được hàng nghìn triệu lợi 
nhuận phụ thêm. ễ 
Trong ngân sách Nhà nước của các nước tư bản chủ nghĩa, 
chỉ tiêu về văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, chiếm một phần 
rất nhỏ. 
Phần thu chủ yếu của Nhà nước tư bản chủ nghĩa là thuế. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, thuế khóa là một 
hình thức bóc lột thêm nhân dân lao động, bằng cách thông qua ` 
ngân sách đề phân phối lại một phần thu nhập của nhân dân 
lao động cho giai cấp tư sản. Như trên kia đã vạch rõ, hiện nay 
trong các nước tư sản, gần 1/3 tiền lương của công nhân và 
viên chức chuyền vào ngân sách Nhà nước dưới hình thức thuế 
khóa. Nông dân cũng bị đánh thuế nặng nên ngày càng phá sẵn. 
Thuế đánh vào thu nhập cá nhân gọi là thuế frực fhu ; thuế 
đánh vào hàng hỏa (chủ yếu là vật phầm tiêu dùng hàng ngày) 
hoặc vào các ngành công ích (như vẻ điện ảnh, vẻ xem hát, vé 
xe ở thành thị, v..v) gọi là thuế gián thư. Thuế gián thu làm cho 
giá hàng hóa và giá công ích cao lên. Thật ra thì người mua phải 
nộp thuế gián thu. Các nhà tư bản trút cho người mua một phần 
thuế trre thu mà họ phải nộp, bằng cách nâng cao giá hàng hóa 
và giá công ích lên, 


1. Lê-nin: «Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến và sách lược chống 
chủ nghĩa quân phiệt của Đẳng xã hội - dân chủ », Toàn tập, tiếng Nga, 
t. 15, tr, 169, "= 
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Chính sách của Nhà nước tư sản là nhằm tìm mọi cách 
đề giảm nhẹ thuế cho các giai cấp bóc lột. Các nhà tư bản khai 
man thu nhập inực tế đề trốn thuế. Chính sách thuế gián thu 
đặc biệt có lợi cho các giai cấp hữu sản. 

« Thuế giản thu đánh vào những vật phầm tiêu dùng của 
quần chúng, là rất không công bằng. Nó đè nặng lên vai người 
nghèo,đồng thời tạo nên đặc quyền cho người giàu. Người càng 
nghẻo thì phần thu nhập của họ đóng cho Nhà nước dưới 
hình thức thuế giản thu, lại càng lớn. Những người hữu sản 
nhỏ và những người không có tài sản gì cả chiếm 9/10 nhân 
khẩu toàn quốc, họ tiêu dùng 9/10 sản phầm phải chịu thuế, 
nộp 9/10 thuế giản thu.»t 

Gánh nặng thuế khóa mà các giai cấp bóc lột đè nặng lên 
vai những người lao động, tăng lên nhanh chóng. 

Ở Anh vào cuối thế kỷ XIX, thuế chiếm 6—79% thu nhập quốc đần, 
năm 1913 chiếm 11%, năm 1924—23%, năm 1950—38% ; ở Pháp vào cuối 
thế kỷ XIX—10%, năm 1913—13%, năm 1924—21%, năm 1950—28% thu 
nhập quốc dân. 

Ngoài thuế ra, một món thu nhập quan trọng nữa của Nhà 
nước tư bản chủ nghĩa là công frái. Nhà nước tư sản rất hay dựa 
vào việc phát hành công trái đề trang trải những khoản chỉ tiêu 
bất thường, trước hết là chỉ tiêu quản sự. Phần lớn tiền thu 
nhập bằng còng trải, là đề cho Nhà nước trả tiền mua vũ khí và 
quân trang, quản dụng, nhờ đó các nhà công nghiệp thu được 
những món lợi nhuận kếch sù.Rốt cuộc công trải làm tăng hơn 
nữa thuế khỏa đánh vào người lao động, đề trả lợi tức công 
trải và thanh toán công trái. Trong các nước tư sản, tồng số 
công trái tăng lên không ngừng. - 

Tông số công trái toàn thể giới từ 38 tỷ phơ-răng năm 1825, tàng lên 
đến 250 tỷ phơ-răng nầm 1900, tức là gấp 6,6 lần. Thế kỷ XX, công trái 
còn tăng nhanh hơn. Tổng số công trái của Mỹ năm 1911 là 1.200 triệu đỏ 
la, năm 1933 là 37.200 triều, tức là gấp 31 lần. Lợi tức công trải nước 
Anh phải trả nän! 1890 là 21.100.000 đồng bằng, năm 1955/50 gần 600 triệu ; 
lợi tức công trải nước Mỹ phải trả năm 1940 là 1.000 triệu đô-1a, năm 1955/56 
là 6.900 triệu đô-la. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, phát hành tiền giấy 
(thường áp dụng nhiều trong thời gian chiến tranh) là một trong 
những nguồn thu của ngàn sách Nhà nước. Việc phát hành 

—1. Lê-nin: eBàn về ngàn sách Nhà nước », Toàn tập, tiếng Nga, t.5, 
tr 309. 
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tiền giấy gây ra nạn lạm phát và làm cho vật gi^ tăng lèn, như 
thế là thu thêm cho Nhà nước tư sản một phần thu nhập quốc 
dàn bằng cách hạ thấp mức sống của quần chúng nhân đàn. 

Tóm lại, dưới chế độ tử bản chủ nghĩa, ngân sách Nhà 
nước là công cụ của Nhà nước tư sản dùng đề bóc lột thêm 
nhân dân lao động và làm giàu cho giai cấp nhà tư bản: như 
thế là càng làm tăng thêm tính chất không sẵn xuất và tính chất 
ăn bám trong việc sử dụng thu nhập quốc dân, 

Chế độ phân phối thu nhập quốc dân của chủ nghĩa tư 
bản, biều hiện những đối kháng giai cấp không thể giải quyết 
được của xã hội tư sẵn, và. tất nhiên làm cho sửc mua của 
quần chúng tương đối lạc hậu so với sẵn xuất ngày càng mở 
rộng. Sự lạc hậu về sức tiêu dùng của nhân dân, những khỏ 
khăn của sự thực hiện tư bản chủ nghĩa, đều do mâu thuần 
cơ bản của chủ nghĩa tư bản, tức là mâu thuẫn giữa tính chất 
xã hội của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa, quyết dịnh ;nó biểu hiện ra rõ rệt trong các cuộc khủng 
hoảng kinh tế sản xuất thừa có tính chất chu kỳ. 


+. 
CHƯƠNG XIV 


KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 


Cơ sở của khủng hoảng sản xuất thừa tư bản chủ nghĩa 


Từ đầu thế kỷ XIX, tức là sau khi đại công nghiệp cơ khí 
xuất hiện, tiến trình tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa 
đã bị những cuộc khủng höằng kinh tế làm gián đoạn một cách 
chu kỳ. 


Khủng hoảng tư bản chủ nghĩa là khủng hoảng sản xuất 
thừa. Khủng hoảng, trước hết biều hiện ở chỗ hàng hóa không 
tiêu thụ được, vì hàng hóa sản xuất ra nhiều hơn sức mua của 
những người tiêu dùng chủ yếu, tức là quần chúng nhân đân, 
vì sức mua của quần chúng nhân dân bị hạn chế trong những 
giới hạn cực kỳ chật hẹp. Hàng hóa « thừa ›» chất đầy kho. Nhà 
tư bản thu hẹp sản xuất và dãn thợ. Hàng trăm hàng nghìn xí 
nghiệp đóng cửa. Tình trạng thất nghiệp đột nhiên tăng lên. 
Rất nhiều người sẵn xuất nhỏ ở thành thị và nông thôñ phá sản. 
Hàng hóa sản xuất ra không bán được, do đó thương nghiệp 
rối loạn. Quan hệ tín dụng bị phả hoại. Các nhà tư bản rất 
thiếu tiền mặt đề thanh toán các khoản chỉ. Sở giao dịch phả 
sản: thị giá của cỗ phiếu và các chứng khoán khác bị hạ tuột 
xuống. Làn sóng phá sản dồn dập lôi cuốn các xí nghiệp công 
nghiệp, hiệu buôn và ngân hàng. 

Sản xuất thừa hàng hóa trong thời kỳ khủng hoảng, không 
phải có tính chất tuyệt đối, mà là tương đối. Nghĩa là, hàng hóa 
thừa, chỉ là thừa so với mức mua, chứ không phải thừa so với 
nhu cầu thực tế của xã hội. Trong thời kỳ khủng hoảng, quần 
chúng lao động thiếu cả đến những cái cần thiết nhất. Nhu cầu 
của họ không được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Hàng triệu người 
bỉ đói vì họ đã sản xuất ra « quá nhiều » lương thực; bị rét vì 
họ đã khai thác ra œ quá nhiều › than đả. Người lao động bị 


—————-————————- 
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thiếu tư liệu sinh hoạt chính là vị họ đã sản xuất ra một « số 
lượng quá nhiều › tư liệu sinh hoạt, Đó là má thuẫn ghê tởm 
của phương thức sẵn xuất tư bản chú nghĩa, và nói như Phu- 
ri-ê, nhà xấ hội chủ nghĩa không tưởng Pháp, « thừa thấãi là 
nguồn gốc đẻ ra nghèo túng và thiếu thốn 2, 

Trong các phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản, cũng 
tlrờng xây ra những sự biến động trong đời sống kinh tế. Nhưng những 
sự biến động ñấy là do thiên tai, nhân họa bất thường nào đó gây ra: 
lụt, hạn, chiến tranh đồ máu heắe bệnh địch có lúc tàn phá cả nước, 
lâm cho nhân dân đói rét, chết chóc, Nhưng, cái khác nhau căn bẳn giữa 
những biến động kinh tế ấy và khủng hoảng tư bản chủ nghĩa là: đói. 
rét và nghèo khủ do những sự biến động ấy gây nén, là kết quả của một 
nền sẵn xuất kém phát triền, của mệt sự thiếu thốn vô cùng về sẵn phầm. 
Còn dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, khủng hoảng xẩy ra là do sẵn xuất 
tăng lên trong lúc mức sống của quần chúng nhàn dân thấp kém, là do 
tình trạng hàng hóa sản xuất ra «thửa » một cách tương đối, 


Như đã trình bày ở chương III, sản xuất và lưu thông hàng 
hóa giản đơn đã chứa đựng ngay trong lòng nó khá năng khủng 
hoảng rồi. Nhưng chỉ dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, khi mà 
sản xuất ngày càng có tính chất xã hội, khi mà sẵn phầm của 
tao động xã hội bóa của hàng nghìn, hàng triệu công nhân bị 
các nhà tư bằn chiếm hữu làm của riêng, thì khi đó, khủng hoẳằng 
mới không thề tránh được. Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội 
của sản xuất và hìnl: thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
về liết quả sẵn xuất — mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bắn, 
là cơ sở của khủng hoảng kinh tế sẵn xuất thừa. Như vậy, nguồn 
gốc làm cho khủng hoàng trở thành không thể tránh được là ở 
ngay trong bản thân chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Mâu thuần cơ bắn của chủ nghĩa tư bản, biểu hiện thành 
sự đối lập giữa sản xuất có LỒ chức trong các xí nghiệp riêng 
lẻ và tính chất sẵn xuất vô chính phủ trên toàn xã hội. Trong 
mỗi một công xưởng riêng lẻ, lao động của công nhàn được 
tô chức và phục tùng ý chí duy nhất của chủ xí nghiệp. Nhưng 
trong toàn xã hội thì vì chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất thống 
trị, cho nên trạng thái sắn xuất vô chính phủ bao trùm tất cả, 
Nó làm cho kinh tế không thể phát triền một cách cỏ kế hoạch 
được. VÌ vậy, những điều kiện phức Lạp cần thiết cho việc thực 
hiện sản phầm xã hội trong.túi sản xuất mở rộng tư bản chủ 
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nghĩ4, cũng không tránh khỏi bị phá hoại. Những sự phá hoại 
Ấy tích lũy lại đần dần cho đến khi nồ ra khủng hoảng, lúc 
này quá trình thực hiện bị hoàn toàn rối loạn. 

Trong khi theo đuôi lợi nhuận cao nhất, các nhà tư bản 
mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, dùng máy móc mới, ném 
từng khối lượng lớn hàng hóa ra thị trường. Xu hưởng giảm 
sút không ngừng của tỷ suất lợi nhuận, do cấu tạo hữu cơ của 
tư bản tăng lên, cũng tác động theo một chiều hướng như vậy. 
Đẻ bù vào chỗ tỷ suất lợi nhuận giảm sút, chủ xí nghiệp ra sức 
tăng khối lượng lợi nhuận lên bằng cách mở rộng quy mô sản 
xuất, tăng thêm số lượng hàng hóa chế tạo. 

Như vậy, chủ nghĩa tư bản vốn có xu hưởng mở rộng sản 
xuất, tăng khả năng sản xuất lên rất lớn. Nhưng sự bần cùng hóa 
của giai cấp công nhân và nông dân đưa đến kết quả là giảm 
bớt một cách tương đối sức mua của người lao động, làm cho sức 
mua lạc hậu hơn sự phát triền sản xuất.Do đó,việc mở rộng sẵn 
xuất của chủ nghĩa tư bản không khỏi vấp phải khuôn khổ chật 
hẹp về mức tiêu dùng của quần chúng nhân dân cơ bản. 

Mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa là bòn rút lợi 
nhuận ngày càng nhiều, nó không tránh khỏi mâu thuẫn vời 
phương tiện đề đạt mục đích ấy, tức là mở rộng sản xuất. Khủng 
hoảng là một giai đoạn trong quá trình tái sản xuất mở rộng tư 
bản chủ nghĩa, khi mà mâu thuẫn nói trên biểu hiện thành hình 
thức nguy kịch là sản xuất thừa hàng hỏa không tiêu thụ được. 

Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản biểu lộ rõ ràng ở 
sự đối kháng giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Đặc 
điềm của chủ nghĩa tư bản là tách rời hai điều kiện quan trọng 
nhất của sản xuất: tư liệu sản xuất tách rời người trực tiếp sản 
xuất, vì tư liệu sản xuất thì tập trung vào tay các nhà tư bản, 
còn người trực tiếp sản xuất thì ngoài sức lao động của mình ra, 
không còn có gì nữa. Sự tách rời ấy bộc lô ra một cách rõ rệt 
trong các cuộc khủng hoảng sản xuất thừa, khi mà một bên thì 
thừa tư liệu sản xuất và sẵn phầm ; còn bên kia thì thừa sức lao 
động, rất nhiều người thất nghiệp thiếu tư liệu sinh hoạt, 

Khủng hoảng là người bạn dường không thể tránh khỏi của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Muốn tiêu diệt khủng 
hoảng thì phải tiêu diệt chủ nghĩa từ bản, 
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Tính chất chu kỳ của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa 


Từng quãng thời gian nhất định từ 8 đến 12 đăm, khủng 
hoảng sản xuất thừa của chủ nghĩa tư bản lại tái diễn một lần. 
Tính chất không tránh khỏi của khủng hoảng là do những quy 
luật kinh tế chung của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
quyết định, những quy luật này tác động ở trong hết thảy những 
nước đi theo con đường phát triền tư bản chủ nghĩa. Nhưng 
mỗi cuộc khủng hoảng diễn ra như thế nào, biều hiện dưới 
nhữnĐ hình thức nào và có đặc điềm gì, điều đó còn tùy theo 
những điều kiện phát triền cụ thể của từng nước. 


Ngay từ cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, ở Anh đã xảy 
ra những cuộc khủng hoảng sản xuất thừa có tính chất bộ phân 
trong một số ngành công nghiệp. Năm 1825, ở Anh nỗ ra cuộc 
khủng hoảng công nghiệp đầu tiên bao trùm cả kinh tế toàn 
quốc. Năm 1838, một cuộc khủng hoảng bắt đầu ở Anh rồi sau 
Lan sang Mỹ. Cuộc khủng hoảng 1847-1848 xảy ra ở Anh, ở 
nhiều nước trên lục địa châu Âu và ở Mỹ, về thực chất, là cuộc 
khủng hoảng thế giới. Cuộc khủng hoảng 1857 xảy ra ở các nước 
chủ yếu thuộc châu Âu và châu Mỹ. Tiếp theo là các cuộc khủng 
hoảng 1866, 1873, 1882 và 1890. Trong các cuộc khủng hoảng 
ấy thì cuộc khủng hoảng 1873 là sâu sắc nhất, nó đánh dấu 
bước đầu chuyền từ chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn sang chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn. Trong thế kỷ XX, xảy ra các cuộc 
khủng hoảng 1900 — 1903 (cuộc khủng hoảng nảy bắt đầu ở 
Nga, ảnh hưởng của nó đối với nước Nga lớn hơn bất cứ nước 
nào khác), 1907, 1920 — 1921, 1929 — 1933, 1937 — 1938, sau 
chiến tranh thế giới thứ hai ở Mỹ xảy ra khủng hoảng năm 
1948 — 1949 và 1953 — 1954, Cuối năm 1957 ở Mỹ bắt đầu cuộc 
khủng hoảng mới. 

Thời kỳ từ đầu cuộc khủng hoảng này đến đầu cuộc khủng 
hoảng khác gọi là chu kỷ. Chu kỳ gồm có 4 giai đoạn: khủng 
hoảng, tiêu điều, phục hồi và hưng thịnh. Khủng hoảng là giai 
đoạn chủ yếu của chu kỳ, là khởi điềm của chu kỳ mới. 

Khủng hoảng là một giai đoạn của chu kỳ, trong đó mâu 
thuấn giữa sự lớn lên của khả năng sản xuất và sự giảm sút 
tương đối của sức mưa biểu hiện ra dưới hình thức đữ đội và 


“Khủng hoảng kinh tế 275 


phá hoại. Đặc điểm của giai đoạn này là: hàng hóa sản xuất 
thừa ra không tiêu thụ được, giá cả hạ tuột xuống, phương tiện 
thanh toán khan hiếm, sở giao dịch phá sản gây nên nhiều cuộc 
vỡ nợ, tất cả tình hình đó làm cho sản xuất bị thu hẹp nhanh chóng, 
nạn thất nghiệp tăng lên, tiền lương hạ xuống. Hàng hóa bị phá 
giá, nan thất nghiệp xảy ra, máy móc, thiết bị và toàn bộ từng xi 
nghiệp bị trực tiếp phá hoại, điều đó chứng tổ lực lượng 
sản xuất của xã hội bị phá hoại rất lớn. Bằng cách làm phá sản 
và đóng cửa vô số xí nghiệp, phá hoại một phần lực lượng sản 
xuất, khủng hoảng gò ép quy mô sản xuất phải thích hợp với 
sức mua, hơn nữa chỉ thích hợp trong một thời gian ngắn ngủi, 
« Khủng hoảng bao giờ cũngchỉ là một giải pháp tạm thời; 
có tính chất cường lực đối với những màu thuẫn hiện có, chỉ 
là sự bùng nỗ đữ dội đề tạm thời khôi phục thế thắng bằng 

đã bị rối loạn ».! 

Tiêu điều là một giai đoạn của chu kỳ đến liền sau khủng 
hoảng. Đặc điềm của giai đoạn này là: sản xuất công nghiệp 
ở vào tình trạng đình trệ, vật giá hạ thấp, thương nghiệp uễ 
oải, tư bản tiền tệ đề rỗi chồng chất lại. Thời kỳ tiêu điều tao 
điều kiện cho phục hồi và hưng thịnh sau này. Hàng hóa còn lai 
chất đống, một phần bị tiêu hủy, một phần đem ra bán hạ giả. 
Các nhà tư bản ra sức tìm lối thoát khỏi tình trạng sản xuất 
đình đốn bằng cách giảm bớt chỉ phí sản xuất. Họ dùng các 
biện pháp sau đây đề đạt mục đích ấy: thử nhất, ra sức tăng 
cường bóc lột công nhân, hạ thấp tiền lương và nâng cao cường 
độ lao động hơn nữa; thử hai, trang bị lại xí nghiệp, đồi mới 
tư bản cố định, cải tiến kỹ thuật, làm cho sản xuất vẫn có lợi 
trong tình trạng giá cả hạ xuống vì khủng hoảng. Việc đồi mới 
tư bản cố định, thúc đầy nhiều ngành tăng gia sản xuất. Các xi 
nghiệp chế tạo thiết bị, nhận được đơn đặt hàng, và cần có 
các thử nguyên liệu và vật liệu. Đó là bắt đầu hết tiêu điều và 
chuyền sang phục hồi. 

Phục hồi là một giai đoạn của chu kỷ, trong đó các xí 
nghiệp trải qua được biến động và các nhà tư bản bắt đầu mở 
rộng sản xuất. Mức sản xuất dần dần đạt đến quy mô cũ, vật 
giá cao lèn, lợi nhuận cũng tăng lên.Phục hồi đi đến hưng thịnh. 


1. Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q.III, tr. 259. 
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Hưng thịnh là một giai đoạn của chu kỳ, trong đó sản 
xuất vượt quá điềm cao nhất mà chu kỳ trước đã đạt được, 
trước khi xảy ra khủng hoảng. Trong thời kỳ hưng thịnh, 
người ta xây dựng xí nghiệp công nghiệp mới, đường sắt mới, 
v.v. Vật giá cao lên, thương nhân dự tính vật giá có thể caœ 
hơn nữa, nên đồ ra mua thật nhiều hàng hóa, do đó thúc đầy 
các nhà công nghiệp mở rộng sản xuất hơn nữa. Ngân hàng 
sẵn lòng cho nhà công nghiệp và thương nhân vay nợ. Tất cả 
những điều đó làm cho quy mô sản xuất và thương nghiệp có 
thề mở rộng ra quá phạm vi sức mua rất nhiều. Thế là tạo điều 
kiện cho một cuộc khủng hoảng sản xuất thừa lần sau. 

Trước khi xảy ra khủng hoảng, sản xuất đạt đến mức 
cao nhất, nhưng khả năng tiêu thụ tựa hồ như còn. lớn hơn nữa. 
Tình trạng sản xuất thừa đã có rồi, nhưng còn ở trong trạng 
thái tiềrn tàng. Đầu cơ làm cho vật giá cao vọt lên, làm cho nbu 
cầu hàng hóa bành trướng quá độ. Hàng hóa thừa được tích 
lũy lại. Tín dụng còn che giấu hơn nữa tình trạng sản xuất 
tuừa : ngân hàng vẫn tiếp tục cho công thương vay, do đó mà 
duy trì một cách giả tạo việc mở rộng sản xuất. Khi sản xuất 
thừa đạt đến trình độ cao nhất, khủng hoảng liền nồ bùng. Sau 
đó, toàn bộ chu kỳ lại tái diễn. 

Quá trình chu kỳ của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa phản 
ánh cụ thể ở tỉnh hình kinh tế. Tình hình kinh tế là trạng thái 
chung của kinh tế trong một thời kỳ nhất định, trong nước này 
hoặc nước khác, trong từng vùng hoặc trong thế giới tư bản 
chủ nghĩa nói chung. Những chỉ tiêu của tình hình kinh tế là 
những số liệu về hoạt động của sắn xuất, của xây dựng cơ 
bản, của nạn thất nghiệp, của mức tiền lương, của thương 
nghiệp (nội và ngoại thương), của giả cả, của hoạt động giao 
dịch và ngân hàng, của mức lợi tức v.v. Sự thay đôi các giai 
đoạn của chu kỷ tư bản chủ nghĩa, là cơ sở của việc thay đồi 
tình hình kinh tế. 

Mỗi một cuộc khủng hoảng đều thúc đầy tư bản cố định 
đồi mới hàng loạt. Đề khôi phục lại mức doanh lợi của xí nghiệp 
mình trong tình hình vật giá giảm sút, các nhà tư bản tăng 
cường bóc lột công nhân, dùng máy móc mới và phương pháp: 
sản xuất mới. lựa vào sự tăng cường bóc lột giai cấp công nhân. 
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xà sự phá sản của những người sản xuất nhỏ, dựa vào sự thôn 
tính nhiều xí nghiệp cạnh tranh với mình, bọn tư bản lớn tiến 
hành những cuộc đầu tư mới. Như vậy là, lực lượng bên trong 
của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo nên lối thoát 
khỏi khủng hoảng. 

Nhưng khi chuyển sang phục hồi và hưng thịnh, thì những 
sự vi phạm điều kiện tái sản xuất, những sự mất cân đối, 
những mâu thuẫn giữa sản xuất tăng lên và khuôn khô chật hẹp 
của sức mua, lại tích lũy trở lại một cách không tránh được. 
Kết quả là, sau một thời kỳ nhất định, không tránh khỏi lại nồ 
ra một cuộc khủng hoảng sản xuất thừa mới. 

«Mặc dù các thời kỳ đầu tư thì rất khác nhau, rất không 
ăn khớp với nhau, nhưng khủng hoảng bao giờ cũng, là xuất 
phát điềm của những cuộc đầu tư lớn, mới. Do đó, nếu đứng 
về toàn bộ xã hội mà nói thì khủng hoảng, ít nhiều tạo nên 
cơ sở vật chất mới cho vòng chu chuyền sau ».1 

Trong các ngành chủ chốt của công nghiệp, những tư liệu 
sản xuất cơ bản, tính cả hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình, 
dùng được trung bình chừng 10 năm. Định kỳ đồi mới hàng loạt 
tư bản cố định, là cơ sở pật chất của tính chất chu kù của các 
cuộc khủng hoẳng diễn di diễn lại đều đặn suốt trong lịch sử của 
chú nghĩa tư bản. 

Mỗi cuộc khủng hoảng đều chuẩn bị cơ sở cho những cuộc 
khủng hoảng mới. Chủ nghĩa tư bản càng phát triền thì khủng 
hoảng càng trở nên sâu sắc, càng có tính chất phá hoại nhiều hơn. 


Khủng hoảng nông nghiệp / 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, công nghiệp là lĩnh vực 
chiếm địa vị thống trị trong nền sản xuất xã hội, nỏ có ưu thế 
hơn các lĩnh vực khác, nó quyết định sự phát triền của các lĩnh 
vực khác. Sự phát triền của công nghiệp tư bản chủ nghĩa dẫn 
đến chỗ cải tạo nông nghiệp theo các nguyên tắc tư bản chủ 
nghĩa. Nông nghiệp càng bị lôi vào quỹ đạo của quan hệ tư 
bản chủ nghĩa, thì nó càng chịu ảnh hưởng của các quy luật tái 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, và các quy luật này tất nhiên sẽ 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. II, tr, 182. 


278 Sách giáo khoa chính trị kùnh tế học _ 


đưa đến khủng hoảng kinh tế sẵn xuất thừa. Khủng hoảng sản 
xuất thừa trong nông nghiệp, gọi là khủng hoảng nóng nghiệp. 

Khủng hoảng nông nghiệp là điều không thê tránh khỏi, 
nó là hậu quả của mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản đã 
tạo nên cơ sở của khủng hoảng công nghiệp. Tuy nhiên khủng 
hoàng nông nghiệp có một số đặc điềm : nó thường kéo đài hơn 
khủng hoảng công nghiệp. 


Trong 25 năm cuối cùng của thế kỷ XIX, ở các nước Tây Âu, ở Nga, 
về sau cả ở Mỹ, khủng hoảng nông nghiệp bắt đầu vào những năm 70 
và kéo dài dưới hình thức này hay hình thức khác đến giữa những 
năm 90 của thế kỷ XIX. Cuộc khủng hoảng ấy sinh ra là do ngành vận 
tải đường biên và hệ thống đường sắt phát triền, nên rắt nhiều lương 
thực giá rẻ từ Mỹ, Nga và Ân-độ được chở tới châu Âu. 

Chỉ phi sản xuất lương thực ở Mỹ hạ hơn vì khai khần được đất 
hoang mầu mỡ và vì có những đất vô chủ không phải nộp địa tô tuyệt 
đối. Nga và Ấn-độ có thề xuất khầu lương thực giá rẻ tới Tây Âu, là vì 
nông dân Nga và Ấn-độ phải đóng thuế rất năng nên buộc phải bán rễ 

zzng thực. Trong khi bọn có nhiều ruộng đất nâng địa tô lên quá 

o, thì các nhà tư bản thuê đất và nông dân châu Âu không chịu nỗi 

canh tranh ấy. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, vì sức mua của 
„nàn dân bị giảm sủt rất nhiều, nên mùa xuân năm 1920 bùng ra một 
cuộc khủng hoảng nông nghiệp sâu sắc, làm hại trước hết cho các nước 
ngoài châu Âu (Mỹ, Ca-na-da, Ác-giắng -tin, Úc). Qua cuộc khủng 
hoảng ấy, nông nghiệp vẫn chưa khôi phục được thì cuối nắm 1928 ở 
Ca-na-đa, Mỹ, Bò-rê-din và Úc lại lộ ra những triệu chứng rõ rệt về một 
suộc khủng hoảng nông nghiệp mới. Cuộc khủng hoảng này bao trùm 
các nước chủ yếu trong thế giới tư bản chủ nghĩa có xuất khầu nguyên 
liệu và lương thực. 

Cuộc khủng hoảng ấy lan khắp tất cả các ngành nông nghiệp, xoắn 
xuýt với cuộc khủng hoảng công nghiệp năm 1929 — 1933 và kéo đài một 
mạch đến đầu chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, một cuộc khủng hoảng nông nghiệp lại nỗ ra lần nữa trong các 
nước lớn xuất khầu nông phầm (Mỹ, Ca-na-đa, Ác-giăng-tin, Úc) cũng như 
trong một số ngành nông nghiệp của các nước Tây Âu. 

Khủng hoảng nông nghiệp kéo đài là do những nguyên 
nhân chủ yếu sau dây : 

Thứ nhất, do sự lũng đoạn quyền tư hữu ruộng đất, bọn 
địa chủ buộc người thuê đất, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng, 
cũng phải trả địa tô theo hợp đồng như cũ. Trong tình hình 
nông phầm mất giá, muốn nộp địa tô thì phải hạ lương công 
nhân nông nghiệp, phải lấy vào lợi nhuận, thậm chí có lúc phải 
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lấy cả đến tư bản ứng trước của người thuê đất nữa.'Do đó, 
muốn cải tiến kỹ thuật và giảm bớt chỉ phí sản xuất đề thoát 
khỏi khủng hoảng, là điều vô cùng khó khăn. 

Thứ hai, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nông nghiệp là một 
ngành lạc hậu so với công nghiệp. Chế độ tư hữu về ruộng đất, 
tàn tích của quan hệ phong kiến, sự cần thiết phải nộp địa tô 
tuyệt đối và địa tô cấp sai cho chủ đất, tất cả những điều đó 
ngăn trở tự bản chuyền vào nông-nghiệp một cách tự do, và làm 
chậm sự phát triền của lực lượng sản xuất. Cấu tạo hữu cơ của 
tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong:công nghiệp ; tư bản 
cố định (mà sự đồi mới hàng loạt là cơ sở vật chất của tính chất 
chu kỳ của các cuộc khủng hoảng :công nghiệp) trong nông 
nghiệp có tác dụng ít quan trọng hơn trong công nghiệp. 

Thứ ba, trong thời kỳ khủng hoảng, những người sản xuất 
hàng hóa nhỏ, tức nông dân, ra sức duy trì quy mô sản xuất 
sẵn có, đề giữ cho kỳ được mảnh đất nhỏ mà họ có hoặc lĩnh canh 
được bằng cách lao động quá độ, ăn đói, vắt kiệt sức đất và sức 
súc vật. Điều đó càng làm cho sản xuất nông phầm thừa thêm. 

Như vậy là sự lũng đoạn quyền tư hữu ruộng đất, các tàn 
tích phong kiến gắn liền với sự lũng đoanấy và sự lạc hậu 
tương đối của nông nghiệp so với công nghiệp, là cơ sở chung 
làm cho khủng hoảng nông nghiệp kéo dài. 

Gánh nặng chủ yếu của khủng hoảng nông nghiệp đè lên 
vai quần chúng nông dân cơ bản. Khủng hoảng nông nghiệp 
làm cho đông đảo những người sản xuất hàng hóa nhỏ bị phá 
sản ; bằng cách phả hoại những quan hệ sở hữu lập lên từ trước, 
khủng hoảng nông nghiệp làm cho nông dân mau phân hóa và 
quan hệ tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp mau phát triền. 
Đồng thời, khủng hoảng nông nghiệp gây ảnh hưởng tai hại cho 
nông nghiệp các nước tư bẳn chủ nghĩa, vì nó làm cho diện tích 
gieo cấy và số lượng súc vật giảm sút. 


Khủng hoảng kinh tế chu kỳ và tình trạng gay gắt thêm 
của các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 


Khủng hoảng kinh tế, tức sự bùng nồ đữ dội của tất cả 
các mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
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không tránh khỏi làm cho các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 
sâu sắc và gay gắt thêm. 

Theo lệ thường, khủng hoảng sản xuất thừa của chủ nghĩa 
Lư bản có iính chất phồ biến. Bắt đầu từ một ngành sản xuất nào 
đó, khủng hoảng lan mau chóng ra toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. Lúc đầu xảy ra ở một nước hoặc vài ba nước, sau lan rộng 
ra cả thế giới tư bản chủ nghĩa. 

Môi một cuộc khủng hoảng đều làm cho sản .xuất giảm 
sút rất nhiều, làm cho giá bán buôn của hàng hóa cũng như thị 
giá cồ phiếu ở sở giao dịch hạ thấp, làm cho khối lượng mậu 
dịch trong và ngoài nước bị thu hẹp lại. Khối lượng sản xuất 
lùi lại mức của nhiều năm về trước. Trong thế kỷ XIX, vào thời 
kỳ khủng hoảng. mức sinh hoạt kinh tế của các nước tư bản 
chủ nghĩa thụt lùi lại 3 hay 5 năm, còn trong thế kỷ XX thì lùi 
lại hàng chuc năm. 

__ Sản lượng than khai thác ở Mỹ trong cuộc khủng-hoảng 1873 sụt 
mất 9,1% ; nầm 1882 :7,5% ; năm 1893: 6,4% ; năm 1907: 13,4% ; năm 
!920 — 1921: 27,5% ; năm 1929-1933 : 40,9%. Sản lượng gang của Mỹ trong 
-uộc khủng hoảng 1873 sụt mất 27% ; năm 1882: 12,5% ; năm 1893 : 27,3% ; 
nám 1907: 38,2% ; năm 1920-1921 : 54,8% ; năm 1929-1833 : 79,4%. 

Ở Đức töng sản lượng công nghiệp trong cuộc khủng hoảng 1873 
sụt mất 6,1% năm 1890 : 3,4% ; năm 1907 : 6,5% ; năm 1929-1933 : 40,6%. 

ở Nga do cuộc khủng heẳng 1900-1903, việc sản xuất gang năm 1903 
so với năm 1900 giảm 17%, đường ray — 30%, việc khai thác dầu hỏa 
năm 1903 se với năm 1901 giảm 10%. 

Cuộc khủng, hoảng năm 1857 làm cho nước Mỹ về sản lượng than 
lùi lại 2 năm, về sẵn lượng gang lùi lại 4 năm, về xuất khầu lùi lại 2 năm, 
và về nhập khầu lùi lại 3 năm, Cuộc khủng hoảng năm 1929 làm cho nước 
Mỹ về sản lượng than lùi lại 28 năm, về sản lượng gang lùi lại 36 năm, về 
san lượng thép lùi lại 31 năm, về xuất khầu lùi lại 3ã năm, về nhập khẩu 
lùi lại 31 năm. 

Cuộc khủng hoảng năm 1929 làm cho nước Anh về sản lượng than 
lùi lại 35 năm, về sản lượng gang lùi lại 76 năm, về sản lượng thép lùi 
lại 23 năm, về ngoại thương lùi lại 36 nắm, 


Khủng hoảng kinh tế làm nồi bật tính chất đàn bạo của chủ 
nghĩa tư bản. Mỗi lúc khủng hoảng là đầy hàng triệu người vào 
cảnh nghèo khồ, đói rét, nhưng trong khi đó thì có từng đống 
hàng hóa không tiêu thụ được bị đem tiêu hủy : lúa mì, khoai 
tây, sữa, súc vật, bông. Nhiều nhà máy, nhiều xưởng đóng tàu, 


* 
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nhiều lò nấu sắt nghỉ việc hoặc bị phá hủy. Vườn ương ngũ cốc 
Yà cây công nghiệp bị hủy, vườn cây ăn quả bị chặt. 

Trong những năm khủng hoảng (1929-1933), người ta phá hủy 92 lò 
nấu sắt ở Mỹ, 72 lò ở Anh, 28 lò ở Đức, 10 lò ở Pháp. Trong những năm 
đó, trọng tải của số tàu biền bị phá hoại lên đến hơn 6 triệu rưỡi tấn. 

Theo tài liệu sau đày thì có thể thấy sức phá hoại của khủng hoảng 
nông nghiệp như thế nào. Từ năm 1926 đến nàm 1937, nước Mỹ có hơn 
2 triệu trại cày bị bán vì công nợ. Thu nhập vẻ nông nghiệp từ 6.800 
triệu đô-la năm 1929 giảm xuống còn 2400 triệu đỏ-la năm 1932. Cũng 
trong thời kỳ đó, Liền bán máy móc và thiết bị nông nghiệp mỗi năm từ 
458 triệu đô-la sụt xuống còn 6ð triệu, tức 7 lần ít hơn, Việc dùng phần 
hóa học giảm đi gần một nửa. 

Chinh phủ Mỹ dùng mọi biện pháp đề thu hẹp sản xuất nông nghiệp. 
Năm 1933, người ta cày phá đi 10 triệu 40 vạn mẫu Anh cây bông, người - 
ta mua về và hủy đi 6 triệu 40 vạn con lợn, người ta đem lúa mì đốt trong 
các lò đầu máy xe lửa. 

Ở Bờ rê-din, người ta phá hủy gần 22 triệu bao cà phê; ở Đan-mạch 
người ta tiêu hủy 117.000 con súc vật. 

Khủng hoảng mang lại vô số tai nạn cho giai cấp công 
nhân, cho quần chúng nông dân cơ bản và cho toàn thề những 
người lao động. Khủng hoảng gây ra nạn thất nghiệp đông đảo, 
làm cho hàng vạn, hàng triệu người không có việc làm, bị khô, 
bị đói. Bọn tư bản lợi dụng nạn thất nghiệp để tăng cường bóc 
lột giai cấp công nhân, và đề hạ thấp mức sống của nhân dân 
lao động. 

Trong thời kỳ khủng hoảng năm 1907, số công phần làm việc trong 
công nghiệp*chế biến nườc Mỹ giảm bớt 11,8%. Trong thời khủng hoẳng 
năm 1929-1933, số công nhân làm việc trong công nghiệp chế biến nước 
Mỹ giảm bớt 38,8%; tồng số tiền lương trả cho công nhân giảm 57,7%. Theo 
tài liệu của các nhà thống kê Mỹ thì từ nắm 1929 đến năm 1932, do thất 
nghiệp nên đã thiệt mất 43 triệu năm công. 

Khủng hoảng làm cho đời sống của nhân dân lao động càng 

. không được đảm bảo, làm cho họ lo lắng đến ngày mai. Vì năm 
này qua năm khác không tìm được việc làm, nên người vô sản 
dần dần mất hết trình độ lành nghề ; khủng hoảng qua rồi, rất 
nhiều người không thể trở lại làm việc như trước nữa. Điều 
kiện cư trú của người lao động hết sức tồi tàn, số người không 
nhà, lang thang khắp nơi tìm kế sinh nhai ngày càng tăng. Trong 
thời kỳ khủng hoảng, số người tuyệt vọng tự sắt tăng vọt lên, 
số người ăn mày và phạm tội tăng thêm. 


mm... san 
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Khủng hoảng làm gay gắt thêm máu thuẫn giai cấp giữa 
giai cấp vô sẵn và giai cấp tư sản, giữa quần chúng nông dân cơ' 
bản và những kẻ bóc lột họ là bọn địa chủ, bọn cho vay nặng 
lãi và phú nông. Trải qua khủng hoảng, giai cấp công nhân mất 
nhiều thắng lợi mà họ đã giành được trong cuộc đấu tranh lâu 
dài và gian khồ chống bọn chủ xí nghiệp và Nhà nước tư sản. 
Điều đó chỉ rõ cho công nhân thấy rằng con đường duy nhất đề 
thoát khỏi nghèo khồ và đói rét là tiêu điệt chế độ nô lệ làm thuê 
tư bản chủ nghĩa. - 

Đông đảo quần chúng vô sản, mà khủng hoảng làm cho 
điều đứng, ngày càng có ý thức giai cấp và tỉnh thần cách mạng. 
Sư bất lực của giai cấp tư sẵn trong việc quản lý lực lượng sản 
xuất của xã hội, đã phá hoại lòng tin của các tầng lớp tiều tư 
sản vào sự bền vững của trật tự tư bản chủ nghĩa. Tất cả những 
điều đó làm cho cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa trở nên gay gắt. 

Trong thời kỳ khủng hoảng, Nhà nước tư sản giúp các nhà 
tư bản tiền trợ cấp, xét cho cùng thì gánh nặng đó lại đè lên 
vai quần chúng lao động. Nhà nước dùng bộ máy bạo lực và 
cưỡng bức để giúp đỡ các nhà tư bản hạ thấp mức sống của giai 
cấp công nhân và nông dân. Do đó làm cho quần chúng lao 
động càng thêm nghèo khô. Mặt khác, khủng hoảng tỏ rõ sự 
bất lực hoàn toàn của Nhà nước tư sản trước những quy luật 
tự phát của chủ nghĩa tư bản. 

Khủng hoảng là dấu hiệu rõ rệt nhất chứng t6 rằng lực 
lượng sản xuất do chủ nghĩa tư bản tạo ra, đã vượt quá phạm 
vi của quan hệ sản xuất tư sản. Như thế, quan hệ sản xuất tư 
sản đã trở thành vật chướng ngại ngăn cản lực lượng sản xuất 
phát triền hơn nữa. 

«Khủng hoảng chứng tổ rằng : nếu ruộng đất, công xưởng, 
máy móc v.v.không bị chiếm đoạt bởi một nhóm nhỏ người tư 
hữu bòn rút bạc triệu trong sự nghẻo khổ của nhân dân, thì 
xã hội hiện đại có thể sản xuất ra vô số sản phầm hơn nữa đề 
cải thiện đời sống của toàn thê nhấn dàn lao động». ! 

Mỗi một cuộc khủng hoảng lại đầy phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa đến gần ngày tan rã hơn. 


m=....ˆ. L¿j 
1. Lê-nín : « Bài học của khủng hoảng », Toàn (áp, tiếng Nga, t. 5,tr.76. 
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Trong khủng hoảng, những mâu thuẫn không thể giải 
quyết của chủ nghĩa tư bản, biều hiện ra một cách đặc biệt rõ 
rệt và sâu sắc, những mâu thuẫn đó chứng tỏ chủ nghĩa tư bản 
không thể nào tránh được ngày mạt thế của nỏ; chính vì vậy 
mà các nhà kinh tế học tư sẵn tìm đủ mọi cách đề che giấu thực 
chất và nguyên nhân của khủng hoảng. Đề che giấu tính tất yếu 
của khủng hoảnÿ dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, họ thường nói 
rằng khủng hoảng là do những nguy ên nhân ngẫu nhiên gây 
ra, rằng người ta tựa hồ như có thê tránh khỏi khủng hoảng trong 
điều kiện báo tồn chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


Nhằm mục đích ấy, các nhà kinh tế học tư sản nói rằng 
xét cho cùng thì nguyên nhân khủng hoảng hoặc là do phá hoại 
«ngâu nhiên» sự cân đối giữa các ngành sản xuất, hoặc là do 
tiêu dùng «tạm thời» không bằng sản xuất, thế rồi họ chủ 
trương chữa cho chủ nghĩa tư bản khỏi khủng hoảng bằng cách 
dùng một số biện pháp «tiêu dùng », như là chạy đua vũ trang 
và chiến tranh. Thực tế thì hiện tượng không cân đối trong sản 
xuất cũng như mâu thuẫn ;iữa sản xuất và tiêu dùng, là nhữag 
hình thức biểu hiện tất nhiên của mâu thuẫn cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản, mâu thuẫn này không thể xóa bỏ chừng nào chủ 
nghĩa tư bản còn tồn tại. Một vài nhà kinh tế học tư sản đi đến 
chỗ cho rằng sở dĩ có khủng hoảng là vì các vết trên mặt trời 
di chuyển, các vết đó ảnh hưởng đến hoa mầu, và do đó, ảnh 
hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế. 


Với mục đích che đậy tính tất yếu của khủng hoảng dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, các nhà kinh tế học tư sản đưa ra vò 
- số œlý luận về tình hình kinh tế», trong đó họ dùng nhiều 
«nhân tố» ngẫu nhiên hay độc đoán có thề có, đề giải thích 
những sự biến động của tình hình kinh tế phản ánh quá trình 
chu kỳ của tái sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong khoảng, thời 
gjan giửa các cuộc khủng hoảng, bọn biện hộ cho giai cấp tư 
sản thường tuyên truyền ầm ÿ rằng khủng hoảng hết rồi, và 
chữ agifa tư bản đã bước vào con đường phát triền không 
khủng hoảng. Nhưng cuộc khủng hoảng tiếp theo vạch ngay cái 
sai lầm của những lời quả quyết ấy. Cuộc sống bao giờ cũng vạch 
ra rằng tất cả những phương thuốc mà người ta đề ra đề chữa 
cho chủ nghĩa tư bản khỏi khủng hoảng, đều hoàn toàn vô hiệu. 
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Xu hướng phát triền lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Giai 
cấp vô sản là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản 


Sau khi chủ nghĩa tư bản trở thành chế độ chiếm địa vị 
thống trị thì quá trình tích tụ tài sản vào tay một số it người, đã 
tiến một bước rất lớn. Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản làm 
phá sản những người sản xuất nhỏ, đầy họ gia nhập hàng ngũ 
công nhân làm thuê. Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa các nhà tư 
bản với nhau càng trở nên gay gắt, kết quả là một nhà tư bản 
đánh bại được nhiều nhà tư bản khác. Tích tụ tư bản có nghĩa là 
tập trung rất nhiều của cải vào tay một số người ngày càng ii. 

Trong khi phát triền lực lượng sản xuất và xã hội hóa sản. 
xuất, chủ nghĩa tư bản tạo ra những tiền đề vật chất cho chủ 
nghĩa xã hội; đồng thời, nó sinh ra người đào mồ chôn nó là 
giai cấp công nhân, người giữ vai trò lãnh đạo và !ãnh tụ của 
toàn thể quần chúng lao động bị bóc lột. Cùng với sự phát triền 
của công nghiệp, số lượng của giai cấp vô sản tăng lên, tình 

oàn kết, sự giác ngộ và tỉnh tồ chức của giai cấp vô sản cũng. 

dáng lên. Giai cấp vô sản vùng lên ngày càng kiên quyết đề đấu 
ranh chống lại tư bản. Sự phát triên của xã hội tư bản chủ, 
nghĩa làm cho những mâu thuẫn đối kháng vốn có của nó gay 
gắt thêm và làm cho đấu tranh giai cấp kịch liệt hơn, như thế 
là chuần bị những tiền đề cần thiết cho giai cấp vỏ sẵn chiến 
thắnz giai cấp tư sản. 

Đại biểu về mặt lý luận cho những lợi ích căn bản của giai 
cấp công nhân là chủ nghĩa Mác — chủ nghĩa xã hội khoa học, 
một thế giới quan hoàn chỉnh và thống nhất. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học dạy giai cấp vô sản liên hiệp lại đề đấu tranh giai cấp 
chống giai cấp tư sản. Lợi ích giai cấp của giai cấp vô sản - 
nhất trí với lợi ích phát triền của xã hội ; nó hòa hợp với lợi 
ích của tuyệt đại đa số người trong xã hội, vì cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tiêu diệt mọi sự bóc lột nói chung. 

Nếu vào buôi đầu của chủ nghĩa tư bản, một số íL ngưòš 
cướp đoạt, tức là bọn tư bản và địa chủ, đã tước đoạt quần 
chúng nhân dâr, thì sự phát triền của chủ nghĩa tư bản không. 
thề không đưa đến chỗ quần chúng nhân dân tước đoạt lại sò 
it người cướp đoạt. : ` 

ll 
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tSự lũng đoạn của tư bản trở thành xiềng xích đối với 
phương thức sản xuất đã lớn lên với sự lũng đoạn ấy và đưới sự 
lũng đoạn ấy. Sự tập trung tư liệu sản xuất và xã hội hóa lao 
động đã đạt đến chỗ không còn thích hợp với cái vỏ tư bản chủ 
nghĩa nữa. Cái vỏ ấy phải vỡ tung ra. Giờ tận số của chế độ 
tư hữu tư bản chủ nghĩa đã điềm. Bọn đi tước đoạt đến lượt 
nó lại bị tước đoạt».!t 


Đó là xu hướng lịch sử về sự phát triền của phương thức 
sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. 


“ 


1.Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. 1, tr. 766. 


B. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn — chủ nghĩa để quốc 


CHƯỜNG XW 


NHỮNG ĐẶC ĐIỀM CƠ BẢN CỦA 
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 


Bước chuyền sang thủ nghĩa đế quốc 


Chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn, với sự thống trị của tự 
do cạnh tranh, đã đạt tới mức phát triền cao nhất vào những 
năm 1860-1870. Trong ba mươi năm cuối cùng của thế kỷ XIX, 
hoàn thành bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn 
sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn. 

Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn hay chủ nghĩa đế quốc là giai 
đoạn cao nhất và cuối cùng của chủ nghĩa tư bản ; đặc điềm 
cơ bản của nỏ là thay thế tự do cạnh tranh bằng sự thống trị 
của lũng đoạn. 

Bước chuyền từ chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn sang 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn — chủ nghĩa đế quốc — đã được 
chuẩn bị bởi sự phát triền của lực lượng sản xuất và sự tích tự 
sản xuất của xã hội tư sản. 

Kỹ thuật thay đồi lớn, công nghiệp phát triền và tích tụ, đỏ 
là những nét nồi bật của ba mươi năm cuối cùng của thế kỷ XIX. 
Trong ngành luyện kim, người ta dùng rộng rãi những phương 
pháp mới: đề sản xuất thép (phương pháp Bét-xơ-me, Mác-tanh, 
To-mát). Việc phô biến mau chóng những máy phát động kiều 
mởi,— động cơ đốt trong,tuyếc-bin hơi nước, động cơ điện,— đã 
đầy nhanh sự phát triền của công nghiệp và ngành vận tải. 
Những thành tựu khoa học và kỹ thuật đã tạo khả năng sản 
xuất điện lực theo quy mô lớn trong những trạm nhiệt điện, rồi 
sau tronø những trạm thủy điện lớn. Việc áp dụng điện lực dẫn 
đến kết quả là xây dựng lên nhiều ngành mới trong công 
nghiệp hóa chất và trong công nghiệp luyện kim. Các phương 
pháp hóa học được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành và. 
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trong quả trình sản xuất. Việc cải tiến đãng : cơ đốt trong đã 
thúc đầy ngành vàn tải ô-tô, rồi đến ngành hàng không, xuất 
hiện và lan rộng. 

Vào khoảng giữa thế kỷ XIX, trong công nghiệp các nước 
tư bản chủ nghĩa, công nghiệp nhẹ còn chiếm-ưu thế. Nhiều xí 
nghiệp tương đối nhỏ là của các chủ tư nhân riêng lẻ, tỷ trọng 
công ty cồ phần tương đối it. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 
1873 đã giết chết nhiều xí nghiệp nhỏ và đây mạnh sự tích tụ và 
tập trung tư bản. Bấy giờ, vai trò chủ yếu trong công nghiệp của 
các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu chuyển sang công nghiệp 
nặng trước hết sang ngành luyện kim, ngành chế tạo máy móc, 
cũng như ngành công nghiệp khai mỏ, là những ngành mà 
sự phát triển đòi hỏi phải có rất nhiều tư bản. Việc phát triền 
các công ty cô phần làm cho tư bản càng mau chóng tập trung. 

Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn hình thành hoàn toàn vào 
cuối thể kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Bước chuyên sang chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn diễn ra trong tất cả các nước phát triển. Đồng 
thời, sự phát triền cúa chủ nghĩa đế quốc, trong những nước 
riêng lẻ, có đặc điềm riêng. Ví dụ, ở Anh, chủ nghĩa đế quốc 
có tính chất thực dàn rõ rệt, ở Pháp có tính chất cbo vay 
nặng lãi. 

Công lao lịch sử của Lê-nin là đã phân tích chủ nghía đế 
- quốc theo quan điềm mảc-xít, vạch rồ chủ nghĩa đế quốc là 
giai đoạn phát triền cao nhất đồng thời là giai đoạn phát triển 
cuối cùng của chủ nghĩa tư bản, là đêm trước của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản. Trong tác phầm kinh điền 
của Người, Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư bẵn, và trong nhiều tác phầm khác, chủ yếu viết trong thời kỳ 
chiến tranh thế giới thử nhất, Lê-nin đã tổng kết sự phát triỀn 
của chủ nghĩa tư bản thể giới trong nửa thể kỷ từ sau khi bộ 
Tư bản của Mác xuất bản. Dựa vào những quy luật phát sinh, 
phát triền và diệt vong của chủ nghĩa tư bản mà Mác và Ăng- 
ghen đã tìm ra, Lê-nin phân tích một cách sâu sắc, khoa học bản 
chất kinh tế và chính trị của chủ nghĩa đế quốc, những quy 
luật và những mâu thuần không thê giải quyết của nó, 

Theo định nghĩa kinh điền của Lê-nin, thì đặc điềm kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc là: 
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«1) Sự tích tụ sản xuất và tư bản đạt tới mức độ phát 
triền rất cao, đến mức tạo nên các tö chức lũng đoạn có tác 
dụng quyết định trong đời sống kinh tế; 

2) Tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp hỗn hợp làm 
một và trên cơ sở «tư bản tài chính » đó, hình thành nên một 
bọn đầu số tài chính ; 

3) Xuất khầu tư bản trở thành đặc biệt quan trọng, khác 
với xuất khầu hàng hóa; 

4) Hình thành các đồng minh tư bản lũng đoạn quốc tế 
phân chia thế giới ; 

5) Các cường quốc tư bản lớn nhất đã phân chia xong lãnh 
thồ thế giới ».+ ï 


Tích tụ sản xuất và eác tồ chức lũng đoạn. Lũng đoạn 
và cạnh tranh 


Tự do cạnh tranh chiếm địa vị thống trị trong giai đoạn 
tư bản chủ nghĩa trước lũng đoạn đã làm cho sẵn xuất tập trưng 
nhanh chóng vào trong các xí nghiệp ngày càng lớn. Sự hoạt 
động của quy luật tích tụ và tập trung tư bản, không tránh khỏi 
làm cho một số ít xí nghiệp lớn và kếch sù giành được thắng 
lợi; bên cạnh-các xí nghiệp đó thì hàng triệu xí nghiệp vừa và 
nhỏ ngày càng đóng vai phụ thuộc. Về phần nó, việc tích tụ sản 
xuất lại chuẩn bị điều kiện đề chuyển từ sự thống trị của tự do 
cạnh tranh sang sự thống trị của lũng đoạn. 

Ở Đức. trong những xí nghiệp công nghiệp, thương nghiệp, giao 
thông v.v. dùng 50 người lao động trở lên, năm 1882, tập trung 22% tồng 
số công nhân viên chức; nắm 1895 — 309% ; nắm 1907 — 37%⁄4 ; nắm 1925 — 
17.2%, và năm 1939 — 49,0%. ở Tây Đức, những xí nghiệp đó, năm (195: 
tập trung 87,7% töng số công nhân viên chức, trong số các xí nghiệp dó 
:hì các xí nghiệp' lớn nhất (dùng trên 1.000 công nhân) tập trung 37.5% 

Ở Mỹ năm 1901, những xí nghiệp lớn nhất có sản lượng trên nụ, 
triêu đô-la, chiếm 0,9% tồng sế xi nghiệp ; các xí nghiệp đó ch ếm 25 6% 
tông số công nhân và cung cấp 38% tÔng sẵn lượng công nghiệp. Nan: 
¡839, các xÍ nghiệp lớn nhất chiếm 5,2% tổng số xí nghiệp, tập trun : 
đến 55% tổng số công nhân tại nghiệp và 67,5% tồng sản lượng công 
nguiệp. Một nhóm nhỏ hơn — 500 công ty công nghiệp không lồ của Mỹ. 
năm 1955 sản xuất gần một nửa tổng sản lượng công nghiệp và thu 
4ược 6834 tồng số lợi nhuận. 


1. Lê-nin: «Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư bẳn », Toàn tập, tiếng Nga, t.22, tr. 253. 
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Ở Pháp, năm 1954, trên 48% tiền lương là do các xí nghiệp kếch 
sù xuất trả, các xí nghiệp này chỉ chiếm 0,14% tồng số xí nghiệp. 

Công nghiệp nước Nga có đặc điềm là tích tụ cao độ. Năm 1879, 
các xí nghiệp lớn ở Nga (dùng trên 100 công nhân) chiếm 4,4% tông số 
xí nghiệp và tập trung 54,8% tông sản lượng. Năm 1903, các xí nghiệp , 
lớn (đùng trên 100 công nhân) đã tích tụ đến 76,6% tổng số công nhân 
công nghiệp và cung cấp phần lớn sản phầm công nghiệp. 

Trong công nghiệp năng, nhất là trong các ngành công nghiệp mới 
(công nghiệp hóa chất, điện khí, xe hơi, v.v.) sản xuất tích tụ nhanh 
nhất ; trong công nghiệp nhẹ gồm nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ thì sản 
xuất tích tụ chậm hơn. 

Tích tụ sản xuất phát triền đến một giai đoạn nhất định 
thì dẫn thẳng đến lũng đoạn. Quy mô to lớn của các xí nghiệp, 
làm khó khăn cho việc cạnh tranh, làm cho cạnh tranh có sức 
phá hoại to lớn do hậu quả của nó, và đẻ ra khuynh hướng lũng 
đoạn. Đồng thời, vài chục xí nghiệp không lồ dễ đi đến thỏa 
thuận với nhau hơn là hàng trăm, hàng nghìn xí nghiệp nhỏ. 
Vì thế, tự do cạnh tranh được thay thế bằng lũng đoạn. 

Đó là bản chất kinh (ế của chủ nghĩa đế quốc. Giữa các 
nước tư bản chủ nghĩa riêng lẻ, có sự khác nhau về hình thức 
lũng đoạn, hoặc về thời gian xuất hiện ra lững đoạn, nhưng tích 
tụ sản xuất đẻ ra lũng đoạn, là một quy luật đối với tất cả các 
nước ở giai đoạn phát triền hiện nay của chủ nghĩa tư bản. 

Các tồ chức lũng đoạn là những xi nghiệp tư bản chủ 
nghĩa kếch sù hay các liên xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, tập 
trung vào trong tay mình phần lớn việc sẳn xuất hoặc tiêu thụ 
một Joại sản phẩm nhất định, vì vậy, nó có khả năng hạn chế 
cạnh tranh và định giá cả lũng đoạn cao cho hàng hóa. Khi bán 
hàng hóa với giá cao, các tồ chức lũng đoạn thụ được lợi nhuận 
lũng đoạn cao, 

Hình thức tồ chức lũng đoạn có muôn hình muôn vẻ. Trong đó có 
những hiệp nghị ngắn hạn về giá bản, thường gọi bằng nhiều tên như: 
công-văng-sông, coóc-ne, rinh, v.v. Những hình thức cơ bản của lũng 
đoạn là các-ten, xanh-đi-ca, tơ-rớt và côn-xoóc-ti-om, 

ác-len là một loại đồng minh lũng đoạn mà những người tham 
gia trong đó đều duy trì xí nghiệp của mình như là đơa vị độc lặp, 
thương lượng với nhau về điều kiện bán hàng, kỳ hạn thanh toán, cùng 
nhau phân chia thị trường tiêu thụ, quy định sản lượng hàng hỏa, quy 
định giá cả. Số lượng hàng hóa mà mỗi người tham gia các-ten có quyền 
sản xuất và tiêu thụ, gọi là hạn ngạch. Phá hạn ngạch thì phải nộp một 
số tiền phạt cho các4en. 
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Xanh-đi-ca là một loại tồ chức lũng đoạn của các xí nghiệp độc lập, 
trong đó việc bản hàng hóa và có khi cả việc mua nguyên liệu là đo 
một ban quản trị thống nhất đảm nhiệm. ì 

Tơ-rớt là một tồ chức lũng đoạn tập hợp tài sẳn của tất cä các xí 
nghiệp lại một nơi, chủ xí nghiệp thì thành cồ đông, và thu được lợi 
nhuận nhiều hay it là tùy theo số lượng đóng góp hay số lượng cỗ phần 
của mình. Lãnh đạo tơ-rớt là ban quản trị ; nó quản lỷ toàn bộ việc sản 
xuất, việc tiêu thụ sản phầm và tài vụ của những xi nghiệp trước kia 
độc lập. Các tơ-rớt thường gia nhập những đồng minh lớn hơn gọi là 
côn-xoóc-ti-om. : : 

Côn-~oóc-ti-om là sự liền hiệp các xí nghiệp của nhiều ngành công 
nghiệp, bãng buôn, ngân hàng, công ty vận tải và công ty bảo hiềm trên 
cơ sở cùng phụ thuộc về tài chính vào một tập đoàn nhà tư bản lớn nào. 
đó. Tập đoàn này khống chế tất cả các xí nghiệp tham gia côn-xoỏc- tỉ-om. 

Các tô chức lũng đoạn nắm các mạch máu kinh tế trong 
các nước tư bản chủ nghĩa. Các tồ chức đó nắm công nghiệp 
nặng cũng như nhiều ngành công nghiệp nhẹ, ngành vận tải 
đường sắt và đường thủy, ngân hàng, mậu dịch trong và ngoài 
nước, ngành bảo hiểm; nó thống trị cả nông nghiệp. 

Công nghiệp luyện kim có chất sắt ở Mỹ đo tám tỏ chức lũng đoạn 
thống trị, tám tổ chức này, năm 1956 kiềm soát 82% khả năng sản xuất 
thép toàn quốc; trong tám tổ chức đó có hai tồ chức lũng đoạn lớn 
nhất — Tơ-rởi thép nước Mỹ và Công tụ thép Bết-tơ-lem nắm 50% toàn bộ 
khả năng sản xuất. Tô chức lũng đoạn già nhất ở Mỹ là tơ-rớt dầu hỗa 
Slandard Oil, chiếm dầu hỏa của hàng chục nước. Trong ngành công 
nghiệp xe hơi có ba hãng đóng vai trò quyết định là Công †ụ +e hơi thông 
dụng (General Motors), Công í Pho và Công tụ Cơ-rai-siơ. Chiếm địa vị 
thống trị trong công nghiệp điện: khí là công ty điện khí thông dụng4Gene- 
ral Electric) và Công tụ UúI-stin-hao-đơ. Côn-xoóc-ti-om uy-pông (Dupont 
de Nemours) khống chế công nghiệp hóa chất trong một phạm vi lớn, 
côn-xoóc-ti-om Mơ-lơn khống chế công nghiệp nhôm. Trong thời kỳ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, có tác dụng đặc biệt lớn hơn là những 
côn-xoóe-ti-om chiếm địa vị chủ yếu trong việc sản xuất vũ khí, trước 
hết là vũ khí nguyên tử — khinh khi như công ty «General Motors», 
công ty thép Bết-tơ-lem v.v, 

Anh, sau chiến tranh thế giới thứ nhất, khi các tổ chức các-ten 
xuất hiện trong công nghiệp dệt và công nghiệp mồ than, trong công 
nghiệp luyện kim có chất sắt và nhiều ngành công nghiệp mới, thì vai 
trò của tô chức lũng đoạn lớn mạnh lên một cách đặc biệt. Tơ-rớt: hóa 
chất của Anh kiêm soát gần 9/10 toàn bộ sản phầm hóa chất cơ bản của 
toàn quốc, và gần hết toàn bộ sản xuất các chất nỏ, thuốc nhuộm và 
các chất đạm trong nước. Tơ-rỏt đó có liên hệ chặt chẽ với những 
pgành quan trọng nhất trong công nghiệp nước Anh, nhất là với các 
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côn-xoóc-ti-om quân giới. Các tồ chức lũng đoạn chuyên bóc lột thuộc 
địa có tác dụng to lớn, trước hết là côn-xoóe-ti-om nấu xà phòng bằng 
chất béo «l-u-ni-li-ve». Tổ chức lũng đoạn dầu hỏa «Royal Deutsch 
Shell» và «British Petroleum » (trước năm 1954 đồi tên là công ty dầu 
hỏa Anh — Lrăng) nắm lấy mỏ dầu hỏa và tham gia khai thác dầu hỏa 
trong nhiều nước ở Trung Cận đông, Đông-Nam châu Á, châu Mỹ la-tinh. 


Ở Đức, từ cuối thế kỷ XIX, tổ chức các-ten rất phồ biến. Giữa hai 
cuộc chiến tranh thế giởi, tơ-rớt thép (Ÿereinigte Stahltuerke) với gần 20 
vạn công nhân viên chức, tơ-rớt hóa chất (Inferessen — Gemeinschaƒt 
Farbenidustrie) với 10 vạn công nhân viên chức, các tö chức lũng đoạn 
trong công nghiệp mỏ than, côn-xoóc-ti-om sản xuất đại bác Krupp, các 
côn-xoóc-ti-om điện khí là Tồng công t điện khí (A.E.G.) và Siemens là các. 
tô chức thống trị nền kinh tế trong nước. Ở Tày Đức, các công ty cồ 
phần lớn (với số tư bản trên 10 triệu đồng mác) nàm 1952 có tới 74% 
tồng số tư bản của các công ty cổ phần trong nước. Năm 1955, các công 
ty đó gồm có 80% tồng số tư bẩn của các công ty cổ phần. Các xí nghiệp. 
lớn chiếm 90% số tư bản cỗ phần trong công nghiệp mỏ, 81% trong 
ngành luyện kim có chất sắt, 99% trong công nghiệp dầu hỏa. Trong 
công nghiệp điện khí có tám công ty lớn chiếm 82% số tư bản cỗ phần. 
Công ty lớn nhất là Tồng công íg điện khi (A.E.G.) và công ty Siemens,vớt 
` những hãng mà nó kiềm soát, nắm 75% tông số tư bản cồ phần của còng 
nghiệp điện khi. 

Ở Pháp, hiện tại, toàn bộ sẵn lượng nhôm tập trung vào tay một 
công ty duy nhất. Chỉ có một công ty mà kiềm soát đến 80% tông sản 
lượng thuốc nhuộm. Ba công ty khác kiềm soát : 75% ngành đóng tàu, 
72% ngành công nghiệp xi-măng, 90% ngành công nghiệp làm lốp xe. 
65% ngành công nghiệp làm đường. 93% tông sản lượng xe hơi du lịch 
trong năm 1953 tập trung vào tay các xí nghiệp của bốn công ty. Năm 
công ty lớn nắm giữ: từ 70 đến 75% tông sản lượng thép, 90% công 
nghiệp chế biến dầu hỏa. 

Ở Ý, ở Nhật và ở cả những nước nhỏ như Bỉ, Thụy-điền, Thụu-¬sĩ. 
các tô chức lũng đoạn cũng nắm giữ các mạch máu trong công nghiệp. 

Ở Nga, trước cách mạng, các tô chức lũng đoạn lờa bao gồm các 
ngành chủ chốt của công nghiệp năng. Xanh-đi-ca Prodamet (tập đoàn 
bán sản phầm của các xi nghiệp luyện kim) lập ra năm 1902, chỉ phối 
việc tiêu thụ hơn 4/5 kim loại có chất sắt. Nám 1904 thành lập xanh- 
đi-ca Produagon nắm quyền lũng đoạn gần hoàn toàn việc chế tạo và 
bán toa xe lửa. Xanh-đi-ca Prodougol kiềm soát ba phần tư tông số than 
khai thác ở vùng Đông-bát. 


Các nhà kinh tế học tư sản ra sức tô điềm cho chủ nghĩa 
tư bản hiện đại, quả quyết rằng sự phát triền rộng rãi của 
các tô chức lũng đoạn sẽ làm cho chế độ tư sản thoát khỏi các 
tai họa như cạnh tranh, sản xuất vô chính phủ, khủng hoảng. 
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Thật ra thì sự thống trị của các tồ chức lũng đoạn không những 
không thề trừ bỏ được cạnh tranh, sản xuất vô chính phủ và 
khủng hoảng, mà còn làm cho hết thảy mọi mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bản thêm trầm trọng. 

Lê-nin từng nói rằng, chủ nghĩa đế quốc không thề cải tạo 
chủ nghĩa tư bản từ dưới lên trên được. Mặc dù các tồ chức 
lũng đoạn chiếm địa vị thống trị, trong tất cả các nước tư bản 
chủ nghĩa đều có rất nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ, cũng như có 
đông đảo người sản xuất nhỏ, tức nông dân và người thủ công, 
Sự lũng đoạn bình thành nên trong nhiều ngành sẳn xuất, càng 
làm trầm trọng thêm trạng thái hỗn loạn mà toàn bộ nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa vốn có. 


« Các tô chức lũng đoạn lớn lên từ tự do cạnh tranh, 
nhưng không tiêu trừ được tự do cạnh tranh, mà là tồn tại ở 
trên và ở cạnh tự do cạnh tranh, do đó gây nên những mâu 
thuẫn đặc biệt gay gắt và kịch liệt, những va chạm, những 
xung đột ».t 

Thứ nhất, cạnh tranh vẫn tồn tại frong nó: bộ các' tồ chức: 
lũng đoạn. Các hội viên tham gia xanh-đi-ca và các-ten, đấu 
anh với nhau đề giành những thị trường có lợi nhất, đề giành 
một số hạn ngạch sản xuất và tiêu thụ lớn hơn. Trong các tơ-rớt 
‹ã& côn-xoóc-ti-om thì đấu tranh giành địa vị lãnh đạo, giành số 
vô phiếu khống chế và chia lợi nhuận. 

Thứ hai, cạnh tranh xảy ra giữa các tồ chức lũng đoạn: 
giữa các tô chức lũng đoạn cùng một ngành cũng như giữa các 
tồ chức lũng đoạn của những ngành cung cấp hàng hóa lẫn 
cho nhau (thí dụ các tơ-rớt thép và xe hơi) hay sản xuất những 
hàng hóa có thể thay thế cho nhau (than, dầu hỏa, điện lực). Vì 
khả năng thị trường trong nước có hạn, các tồ chức lũng đoạn 
sản xuất hàng hóa tiêu dùng, cạnh tranh với nhau quyết liệt đề 
giành thị trường tiêu thụ cho hàng hóa của mình. 

Thứ ba, cạnh tranh giữa các tồ chức lũng đoạn uà các xí 
nghiệp khóng phải lũng đoạn. So với những ngành khác thì các 
ngành Fũng đoạn hóa, có một địa vị đặc quyền. Các tồ chức lũng 
đoạn dùng đủ mọi biện pháp đề bóp chết các xí nghiệp « ngoại 


1. Lê-nin: « Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng ca chủ nghĩa 
tư bản », Toà. tập, tiếng Nga, t.22, tr. 253. 
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cuộc », «man rợ » không tham gia đồng mỉnh lũng đoạn. Các tồ 
chức lũng đoạn tăng thêm lợi nhuận của mình bằng cách chiếm 
đoạt một phần giá trị thặng dư của các ngành và các xí nghiệp 
không phải lũng đoạn. 

Đồng thời, sự thống trị của các tồ chức lũng đoạn làm cho 
cạnh tranh có phạm vi đặc biệt rộng rãi và gay gắt cực độ. Phạm 
vi của cuộc cạnh tranh đó mở rộng ra với một mức độ rất lớn. 
lÙ giai đoạn trước lũng đoạn của chủ nghĩa tư bản, người ta 
tiến hành canh tranh hầu như đề tiêu thụ hàng hóa và chủ yếu 
là ở thị trường dân tộc nhỏ hẹp của các nước riêng lẻ. Ở giai 
đoạn lũng đoạn của chủ nghĩa tư bản, cạnh tranh diễn ra trên 
thị trường thế giới tư bản chù nghĩa, hơn nữa không những về 
tiêu thụ hàng hóa, mà còn về nguyên liệu và nơi đầu tư. 

Các Lỗ chức lũng đoạn áp dụng những thủ đoạn và biện pháp 
cạnh tranh có tính chất đặc biệt gay gắt và phá hoại. Bọn lũng đoạn 
dùng hết thảy mọi thủ đoạn có thể cỏ: bạo lực trực tiếp, mua 
chuộc và bắt bí, nó giở đủ mọi mánh khóe tài chính và sử dụng 
rộng rãi bộ máy Nhà nước, để bóp chết kẻ kình địch với mình. 

Sự phát triền của các tồ chức lũng đoạn có nghĩa là xã hội 
hỏa sản xuất với quy mô rộng lớn hơn. Nhưng thành quả của 
việc xã hội hóa đó thì lại lọt vào tay một số íL bọn lũng đoạn mà 
ách thống trị trở thành đặc biệt nặng nề đối với toàn thề nhân 
dân. Nghĩa là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản — mâu 
thuần giữa tính chất xã hội của sản xuất và hình thức chiếm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa — không ngừng sâu sắc thèm ; do 
đỏ mà khủng hoảng càng trở nên tác hại hơn, 

„ Bạn biện hộ cho các Lồ chức lũng đoạn tung ra lý luận « chủ nghĩa 
tư bản nhân dần », chúng vin vào lý đo là: ngay trong các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền nhất, song song với các tồ chức lũng đoạn còn có 
nhiều xi nghiệp hạng nhỏ và hạng vừa tồn tại trong cáa ngành công 
nghiệp và thương nghiệp. Nhưng thực tế chỉ rồ rằng: hàng triệu xỉ 
nghiệp nhỏ tồn tại bên cạnh một số it xi nghiệp lớn, luôn luôn bị tiêu 
diệt và phá sản. Ví dụ, ở Mỹ, năm 1945-1950 đẻ ra lần 2, 6 triệu xi nghiệp 
nhÓ, nhưng lại có hơn 1,8 triệu xí nghiệp điệt vong. Trong 10 xí nghiệp 
nhỏ mới, thì có 3 xí nghiệp sống không đầy một năm, 2 xí nghiệp sốn 
không đầy 2 nắm, và một hay hai xỉ nghiệp kéo đài được 4 năm, Chỉ có 
một phần tư số xi nghiệp đó sống lay lắt được 6 nàm hay lầu hơn nữa ; 
chÏ có một Ít xỉ nghiệp nhỏ là được chuyền lại cho con hoặc châu của 
các chủ xí nghiệp. : 
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Tích tụ và lũng đoạn trong ngành ngân hàng. Tác dụng 
mới của ngân hàng 

Ta không thể eó một quan niệm thật đầy đủ về thực lực và 
sự quan trọng thực sự của các tồ chức lũng đoạn hiện đại, nếu 
như không chú ý đến tác dụng của ngân hàng. Ở trong ngân 
hàng cũng như ở trong công nghiệp, cũng có sự tích tụ tư bán 
và chuyển từ tự do cạnh tranh sang lũng đoạn. 

Lúc đầu ngân hàng chủ yếu làm môi giới trong các việc 
thanh toán. Với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, phạm vi 
hoạt động của ngân hàng, tức người buôn bán tư bản, ngày 
càng mở rộng. Tích lũy tư bản và tích tụ sản xuất trong công 
nghiệp, đã tập trung vào ngân hàng những số tiền lớn đê rồi 
đang đi tìm nơi đầu tư có lợi. Tỷ trọng của các ngân hàng lớn 
trong tồng số tiền vốn kinh doanh của ngành ngân hàng, tăng 
lén không ngừng. ` 

Trong ngành ngân hàng, cũng như trong công nghiệp, tích 
tụ dẫn đến lũng đoạn. Các nzân hàng lớn nhất dùng những thủ 
a»an như mua vét cỗ phiếu, cho vay v.v. đề khống chế các ngân 

.‹äuø nhỏ. Nhờ chiếm được địa vị lũng đoạn, các ngân hàng lớn 
ng nhau ký kết hiệp định phân chia khu vực ảnh hưởng. 
ac đồng minh ngân hàng lũng đoạn được thành lập. Mỗi 
đóng mính kiềm soát hàng chục, có khi hàng trăm ngân 
uàảng nhỏ hơn, những ngân hàng nhỏ này thực tế đã biến 
thành chi nhánh của các ngân hàng lớn. Một hệ thống chị 
nhánh bố trí chẳng chịt khắp nơi làm cho các ngân hảng lớn 
thu nhập được vào quỹ của mình vốn liếng của một số lớn xí 
nghiệp. Hầu hết tư bản tiền tệ của giai cấp các nhà tư bản và 
tiền đề dành của các tầng lớp nhân dân khác bị một nhóm nhỏ 
trùm ngân hàng chí phối. ù 

Ở Mỹ, 20 ngần hàng lớn nhất, năm 1900 chiếm 15%, năm 1929 chiếm 
19%, năm 1939 chiếm 27% và păm 1952 chiếm 29% tổng số tiền gửi trong 
tất cả các ngân hàng nước Mỹ. Ở Ánh, số tiên nhận gửi và cho vay của 
năm ngân hàng lớn nhất năm 1900 chiếm 28%, năm 1916 chiếm 37%, nắm 
1929 chiếm 73%, và nám 1952 chiếm 79% tổng số tiền nhận gửi và cho vay 
của tất cả các ngàn hàng nhận tiền gửi của nước Anh. Ở Pháp, phần của 
sáu ngắn hàng nhận tiên gửi, nám 1952 là 6ô% tổng số tiền gửi trong tất 
cả các ngân hàng ở Pháp. Năm 1954, ở Tây Đức, chỉ riêng 3 ngần hàng 
lớn nhất đã chiếm 59% số tiền gửi trong tất cả các ngân hàng cho vay. 
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Việc tích tụ công nghiệp và thành lập các tồ chức lũng đoạn 
ngân hàng làm cho quan hệ giữa ngân hàng và công nghiệp thay 
đối về căn bản. Các xí nghiệp càng mở rộng quy mô thì những 
món tiền lớn mà ngân hàng cho nhà tư bản công nghiệp vay 
dài hạn càng có ý nghĩa quan trọng. Việc tăng khối lượng tiền 
gửi do ngân hàng chỉ phối, làm cho ngân hàng có khả năng rộng 
rãi để đầu tư dài hạn vào công nghiệp. 

Hình thức đầu tư phô biến nhất của ngàn hàng vào công 
nghiệp là mua cô phần của các xí nghiệp. Ngân hàng xúc tiến 
thành lập các xí nghiệp cô phần bằng cách tự đảm nhiệm lấy 
việc cải tổ các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa riêng lẻ thành công 
ty cỗ phần cũng như bằng cách lập ra những công ty cô phần 
mới. Việc mua bán cô phần ngày càng thông qua ngàn hàng. 

Lợi ích của ngân hàng với lợi ích của xí nghiệp công 
nghiệp ngày càng kết hợp chặt chẽ với nhau. Khi ngân hàng 
cấp phát tiền cho nhiều xí nghiệp lớn của một ngành công 
nghiệp nào đó thì tự nhiên ngân hàng muốn cỏ hiệp định lũng 
đoạn giữa các xí nghiệp đó và góp phần vào việc ký kết hiệp 
định lũng đoạn. Như vậy là ngân hàng tăng cường và đầy nhanh 
quá trình tích tụ và tập trung tư bẳn,hình thành tỗ chức lũng đoạn. 

Sự biến đồi các ngân bàng, từ địa vị môi giới tầm thường 
thành nhóm tô chức lũng đoạn có quyền lực vạn năng, là một 
trong những quá trình cơ bản của sự biến đồi chủ nghĩa tư bản 
thời kỳ tự do cạnh tranh thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn. 


Tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính 


Khi mà ngân hàng trở thành những người cùng chung 
chiếm hữu xí nghiệp công nghiệp, thương nghiệp và vân tải 
bằng cách mua cô phiếu và trái khoán, và khi mà các tồ chức 
lũng đoạn công nghiệp lại có cô phần trong những ngàn hàng 
có liên hệ với các tô chức nói đó, thì sự thâm nhập lần nhau 
ấy giữa tư bản ngân hàng lũng đoạn và tư bản công nghiệp lũng 
đoạn để ra một hình thức tư bản mới là tư bản tài chính. 

Tư bản tài chính là tư bản hỗn hợp của các tồ chức lũng 
đoạn ngân hàng và công nghiệp. Thời đại chủ nghĩa đế quốc là 
thời đại của tư bản tài chính. 
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Khi định nghĩa tư bản tài chính, Lê-nin đã nhấn mạnh ba 
nhân tố quan trọng: 

«Tich tụ sẵn xuất; các tổ chức lũng đoạn đẻ ra từ tích 
tụ sản xuất; sự hỗn hợp hay thâm nhập lẫn nhau giữa ngân 
hàng và công nghiệp,— đó là lịch sử ra đời của tư bản tài chính 
và là nội dung của khái niệm ấy ».1 

Sự hỗn hợp tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp biêu 
hiện rõ rệt trong sự liên hiệp giữa cá nhân bọn cầm đầu các tồ. 
chức lũng đoạn ngân hàng và công nghiệp. Cũng những cá nhâu 
ấy cầm đầu các tập đoàn lũng đoạn kếch sù trong hệ thống 
ngân hàng, trong công nghiệp, thương nghiệp và các ngành khác 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Ở Đức, trước chiến tranh thế giới thứ nhất, sáu ngần hàng lớn 
nhất ở Béc-lanh có đại diện của chúng làm, giám đốc trong 344 xí nghiệp 
công nghiệp và tham dự ban quản trị của 407 xi nghiệp khác, tồng 
cộng 7i công ty. Mặt khác, ði nhà tư bản công nghiệp lớn tham 
dự các cơ quan lãnh đạo của sáu ngân hàng ấy. Về sau, sự liên hiệp 
cá nhân ấy còn phát triền rộng lớn hơn nữa. Năm 1932 có 70 nhà tư 
bản công nghiệp lớn tham dự các cơ quan lãnh đạo của ba ngân hàng 
chính ở Béc-lanh. Ở Mỹ, năm 1950, một tập đoàn nhỏ gồm 400 nhà 
sông nghiêp và chủ ngàn hàng chiếm đến một phần ba số 3.705 ghế giám: 
dóc của 250 công ty cö phần lớn nắm 429% tổng số tư bản trong nước 

Tư bản tài chính ngày càng khống chế được không những. 
cong nghiệp; mà cả nông nghiệp nữa. Hình thức của sự khống 
chế đó rất phong phú. Trọng tất cả các nước tư bản chú nghĩa, 
các tô chức lũng đoạn ngân "hàng g gắn chặt với chế độ đại chiếm 
hữu ruộng đất. Ngân hàng ngày càng tập trung vào trong tay mình 
quyền chiếm hữu ruộng đất. Hoạt động có lợi nhất của tư bản 
tài chính là đầu cơ ruộng đất, đặc biệt ở chung quanh các thành 
phố thì tăng lên nhanh chóng. Việc bản lại ruộng đất theo giá 
cả lũng đoạn cao, làm giàu cho ngân hàng và bọn đại địa chủ. 
Chế độ cho vay cầm cố tạo khả năng cho ngân hàng tước đoạt 
ruộng đất của nông dân hạng tiêu và hạng trung, : lập trung ruộng 
đất của họ vào tay mình, Tư bản ngân hàng gắn liền chặt chế 
với các tỗ chức lũng đoạn trong lĩnh vực sản xuất, vận tải và 
tiêu thụ nông phầm. 


- Lê-nin: «Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư vận 9%, Toản lập, tiếng Nụa, t. 22, tr, 214, 
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Trong mỗi nước tư bản chủ nghĩa, các nhóm nhỏ chủ ngân 
hàng và nhà công nghiệp lũng đoạn kếch sù nắm hết các ngành 
kinh tế then chốt, chỉ phối tuyệt đại bộ phận của cải xã hội. Sự 
làm chủ của các tô chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa tất nhiên 
trở thành sự thống trị của bọn đầu số tài chính. 

Sự thống trị của bọn đầu số tài chính trong lĩnh vực kinh 
tế được thực hiện bằng mọi cách, trước hết bằng cái gọi là 
« chể độ tham dự ›. Theo chế độ đó, một nhà tài chính lớn hoặc 
một tập đoàn các nhà tài chính, nắm lấy công ty cô phần chủ 
yếu (« cống ty mẹ ›) đứng đầu côn-xoóc-ti-om; công ty này, nhờ 
số cô phiếu khống chế mà nó có lại thống trị các «công ty con» 
phụ thuộc vào nó ; « công ty con » này lại chi phối những « công 
ty cháu» bằng cách như thế v.v. Nhờ có chế độ đó, bọn tư bản 
tài chính có thể chỉ phối được những số tư bản rất lớn của nhiều 
người khác. 

Nhờ chế độ tham dự có chi nhánh khắp nơi, nên 8 nhóm tài 
chính kếch sù ở Mỹ— Moóc-găng, Rốc-cơ-phen-lơ, Đuy-pông, Mơ-lơn, tập 
đoàn Cơ-li-vơ-len, tập đoàn Si-ca-gô, Ngân hàng Mỹ, First National city 
bank, đä chiếm địa vị thống trị trong toàn bộ nền kinh tế trong nước. 
Theo số liệu năm 1955, số tiền do 8 nhóm tài chính đó kiểm soát là 218,5 
tỷ đô-la. Trong số đó, phần của tập đoàn Moóc-gắng là 65,3 tỷ đô-la, Rấc- 
cơ-phen-lơ — 61,4 tỷ, Si-ca-gô — 22 tỷ đô-la. 

Nắm quyền lũng đoạn thực tế, bọn đầu sỏ tài chính thu 
được những món lợi nhuận to lớn và ngày càng tăng nhanh 
bằng cách thành lập các công ty cô phần, phát hành trái khoán 
và cồ phiếu, bán công trái và nhận đơn đặt hàng rất hời của 
Nhà nước. Tư bản tài chính tập trung vào tay một số it người, 
bắt xã hội ngày càng phải đóng góp nặng nề cho nó. 

Bọn đầu số tài chính chiếm địa vị thống trị cả trong lĩnh 
vực chính trị. Chính sách đối nội và đối ngoại của các chính phủ 
tư sản phục vụ cho lợi ích tham lam của các tồ chức lũng đoạn 
lớn nhất. 


Xuãt khầu tư bản 


Xuất khầu hàng hóa là đặc điềm của chủ nghĩa tư bản 
trước lũng đoạn, dưởi thời tự do cạnh tranh còn thống trị. Đặc 
điềm của chủ nghĩa tư bản đế quốc, với sự thống trị của các tồ 
chức lũng đoạn, lại là xuất khầu tư bản. 
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Đặc điềm nồi bật nhất của chủ nghĩa tư bản là phát triền 
trao đồi trong nội bộ từng nước cũng như phát triển trao đồi 
trên quốc tế. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, mậu dịch thế 
giới ngày càng mở rộng, nhưng xuất khầu tư bản bắt đầu đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng. : 

Mục địch của việc xuất khầu tư Bản ra nước ngoài là nhằm 
thu lợi nhuận lũng đoạn cao. Có hai hình thức chủ yếu : hoặc 
cho các chỉnh phủ, thành phố hay ngân hàng nước'khác vay 
tiền, hoặc lập ra ở nước ngoài những xi nghiệp công nghiệp, 
thương nghiệp, ngân hàng, thuê lại xí nghiệp của nước ngoài, 
xây dựng ở nước ngoài đường xe lửa, kề cả việc mua rẻ'những xi 
nghiệp hiện có trong các nước bị suy yếu (thí dụ vì chiến tranh). 

Có hai lý do quyết định việc xuất khầu tư bản, thứ nhất, 
sự thống trị của các tồ chức lũng đoạn trong tất cả các nước 
mà chủ nghĩa tư bản phát triển; thứ hai, địa vị lũng đoạn của 
một số it nước giàu mạnh nhất tích lũy được rất nhiều tư bản. 
Trong các nước ấy, vào thời kỳ-cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ 
XX, có rất nhiều «tư bẵn thừa ». 

« Tư bản thừa ›» trỏng các nước mà chủ nghĩa tư bản phát 
triền là một hiện tượng cỏ-tính chất tương đối, vì trong các 
nước ấy mức sống thấp kém của quần chúng là một trở ngại 
cho sự phát triền hơn nữa của sẳn xuất, làm cho nông nghiệp 
càng tiến chậm hơn công nghiệp, và nói chung làm cho các 
ngành kinh tế khác nhau càng phát triền không đều. Nếu chủ 
nghĩa tư bản có thể xóa bỏ được sự đối lập giữa thành thị và 
nông thôn, có thể nâng cao mức sống của quần chúng lao động 
thì không thê có vấn đề «tư bản thừa » được. Nhưng như thế 
thì chủ nghĩa tư bản đã không phải là chủ nghĩa tư bản nữa, vì 
tình trạng phát triền không đều và mức sống thấp kém của quần 
chúng nhân dân là những điều kiện và tiền đề căn bản của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. la 

« Cần xuất khầu tư bản vì chủ nghĩa tư bẳn đã « quá chín 
muồi » trong một số it nước, tại đó tư bẳn thiếu chỗ đầu tư 


« có lợi hơn » (trong điều kiện nông nghiệp lạc hậu và quần 
chúng đói khổ) »1, 


1, Lê-nin: «Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư bẳn », Toàn tập, tiếng Nga, t.22, tr.229. 
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Đề tìm lợi nhuận cao,tư bản «thừa » đồ xô ra nước ngoài. 
Nó được xuất khầu trước hết sang các nước chậm tiến, tại đó 
tư bắn ít, tiền lương hạ, nguyên liệu rẻ, giá đất tương đối thấp. 
Trong các nước ấy, tư bản lững đoạn có thể thu được và thực tế 
thu được những món lợi nhuận kếch sù. Xuất khầu tư bản gắn 
liền chặt chẽ với việc phát triền xuất khầu hàng hóa: các tồ 
chức lũng đoạn xuất khầu tư bản, thường bắt buộc nước vay 
nợ phải mua hàng hóa của mình với những điều kiện có lợi cho 
mình. Các tồ chức lũng đoạn ngoại quốc chiếm đoạt thị trường 
tiêu thụ và nguồn nguyên liệu trong các nước vay nợ. 

Ngoài các nước chậm tiến, tư bẳn cũng xuất khầu sang các 
nước công nghiệp phát đạt. Việc đó xẩy ra trong những thời kỳ 
phát triền đặc biệt nhanh :chỏng của các nước ấy, nỏ đòi hỏi 
phải có nhiều tư bản nhập từ ngoài vào (thí dụ, ở Mỹ trước 
chiến tranh thế giới thứ nhất), hoặc trong thời kỳ suy nhược do 
chiến tranh gây nên (nước Đức sau chiến tranh thế giởi thứ 
nhất, các nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu sau chiến tranh thế 
giới thử hai). 

Các nhà kinh tế học và các nhà chính trị tư sản trình bày 
việc xuất khầu tư bản tuồng như là một sự « viện trợ » và một 
sự «ân huệ» mà các nước tư bản chủ nghĩa phát triỀền mang 
đến cho các dân tộc chậm tiến. Thực ra, việc xuất khầu tư bản 
càng làm tăng nhanh sự phát triền quan hệ tư bản chủ nghĩa 
trong các nước chậm tiến, dồng thời cũng dẫn các nước ấy tới 
chỗ bị các tồ chức lũng đoạn ngoại quốc nô dịch và eướp bóc về 
mọi mặt. Xuất khầu tư bản là một trong những cơ sở của hệ 
thống áp bức đế quốc chủ nghĩa, trong đó một số it nước giàu 
có cho vay nặng lãi, bóc lột phần lớn thế giởi. Do xuất khầu tư 
bản, thể giới chia ra làm hai: một bèn là một nhóm nước cho 
vay nặng lãi và một bên là tuyệt đại bộ phận các nước vay nợ, 

Xuất khầu tư bản gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho 
các nước xuất khầu tư bản. Một mặt các nước đỏ giàu có thêm 
nhiều và tăng cường trận địa của họ trên thị trường thế giới. 
Các nước đó thu được giá trị thặng đư ùn ùn chảy không ngớt 
từ ngoài về đưởi hình thức lợi tức về các món nợ hay lợi nhuận 
của các xi nghiệp ở nước ngoài. Mặt khác, thường xảy ra tình 
trạng đình trệ phần nào trong sự phát triền của nước xuất kuầu 
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tư bản, vì xuất khầu tư bẩn hạn chế khả năng mở rộng đầu tư 
trong nước. Một trong những kết quả quan trọng của việc xuất 
khầu tư bản là sự ganh đua giữa các cường quốc và cuộc tranh 
giành khu vực đầu tư có lợi nhất, ngày càng trở nên gay gắt. 

Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, Anh, Pháp và Đức là những 
nước xuất khầu tư bản chủ yếu. Con số đầu tư của họ ở nước ngoài lên 
tới từ 175 đến 200 tỷ phơ-răng:; nước Anh từ 7ð đến 100 tỷ, nước Pháp 
60 tỷ, nước Đức 44 tỷ. Ở Mỹ việc xuất khầu tư bản chưa có tác dụng lớn, 
lúc đó MỸ xuất khầu chưa đến 10 tỷ phơ-răng. 

Sau chiến tranh 1914-1918, có nhiều thay đổi lớn xảy ra trong việc 
xuất khu tư bản trên thế giới. Nước Đức đã mất hết tư bản của mình 
ở nước ngoài. Con số đầu tư ra nước ngoài của Anh và Pháp bị giảm 
sút một cách rõ rệt và số tư bản xuất khầu của Mỹ thì lại tăng lên nhiều. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, năm 1949, đầu tư của Mỹ ở nước 
ngoài vượt quá tông số đầu tư ở nước ngoài của tất cả các nước tư bẳn 
chủ nghĩa cộng lại. Tổng số tư bản của Mỹ ở nước ngoài, từ'11,4 tỷ 
đô-la năm 1939 tăng lên đến 49, tỷ đô-la năm 1956. Con số đầu tư của Mỹ 
bổ vào các nước chậm phát triền ở châu Mỹ la-tinh và Trung-Đông, mang 
lại những món lợi nhuận kếch sù. Ví dụ,trong 10 năm (1946-1955), lợi nhuận 
thu được về đầu tư của Mỹ ở châu Mỹ la-tinh là 7 tỷ đô-la. Cũng trong 
10 năm đó, số đầu tư mới của Mỹ ở châu Mỹ la-tinh chỉ là 2 tỷ đô+la, 
nếu cộng với phần lợi nhuận đầu tư thì đầu tư của Mỹ trong vùng này 
lăng lên 3,6 tỷ đô-]a. 


Sự phân chia kinh tế thế giới giữa các đồng minh các 
nhà tư bản. Các tö chức lũng đoạn quốc tế 


Xuất khầu tư bản càng phát triền, những mối liên hệ và 
những «khu vực ảnh hưởng» của các tô chức lặng đoạn kếch 
sù càng mở rộng thì càng tạo điều kiện cho các tô chức lũng 
doạn ấy chia nhau thị trường thế giới. Các tô chức lũng đoạn 
quốc tế được thành lập. 

Tô chức lũng đoạn quốc tế là sự thỏa thuận giữa các tồ 
chức lũng đoạn kếch sù của các nước về phân chia thị trường, 
về chính sách giá cả, về quy mô sản xuất. Sự hình thành các tô 
chức lũng đoạn quốc tế đánh dấu một giai đoạn mới, cao hơn 
trước kia trong việc tích tụ và tập trung sẵn xuất và tư bản. 
Nhiều tồ chức lũng đoạn quốc tế được thành lập với sự tham 
gia tích cực của các Nhà nước tư bản chủ nghĩa. Tô chức lũng 
doạn quốc tế là một trong những thủ đoạn quan trọng của các 
nước đó đề bành trướng về kinh tế. 
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Lê-nin chỉ ra rằng, trong thời đại tư bản tài chính, các tổ 
chức lũng đoạn của tư nhân và của Nhà nước gắn liền với 
nhau; hơn nữa, cả hai thử chỉ là những cái khâu riêng lẻ của 
các cuộc đấu tranh đế quốc chủ nghĩa nhằm phân chia thế giới. 

Những kẻ bênh yực cho các tô chức lũng đoạn quốc tế ra 
sức trình bày các tổ chức ấy như một công cụ hòa bình, làm 
cho người ta tin rằng các đồng minh iũng đoạn quốc tế có thề 
dùng phương pháp hòa bình đề hòa hoãn mâu thuẫn giữa các 
tập đoàn và các nước đế quốc. Những lời quyết đoán ấy hoàn 
toàn trái với thực tế. 

Trên thực tế, các tồ chức lũng đoạn quốc tế phân chia kinh 
tế thế giới như thế nào là tùy theo sức mạnh của các bên đương 
diện ; mà sức mạnh của các tập đoàn lũng đoạn thì lại thay đồi 
luôn. Mỗi tập đoàn đều đấu tranh không ngừng đề tăng thêm 
phần của mình, đề mở rộng phạm vi bóc -lột theo lối lũng đoạn. 
Những thay đôi về sự so sánh lực lượng, nhất định sẽ làm cho 
cuộc đấu tranh đề chia lại thị trường trở nên mạnh mẽ, làm cho 
mâu thuẫn giữa các tập đoàn và giữa các Nhà nước ủng hộ cát 
tập đoàn ấy, trở nên gay gắt. Các đồng mỉnh lũng đoạn quốc tế, 
có đặc điểm là không vững chắc, sẽ yếu đi, bản thân nó mang 
nguồn gốc của nhiều sự xung đột không tránh khỏi. 

Các tồ chức lũng đoạn quốc tế xuất hiện vào khoảng 1860 — 1880. 
Cuối thế kỷ XIX, tông số các tồ chức lũng đoạn quốc tế không quá 40. 
Ngay khi sắp xảy ra chiến tranh thế giới thứ nhất, trên toàn thế giới 
có độ 100 các-ten quốc tế và trước chiến tranh thế giới thứ hai, con số 
các-ten quốc tế đã quá 300. 

Từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất, thị trường đầu hỏa thực tế 
đã bị phân chia giữa tơ-rớt Mỹ Sfandard OiL của Rốc-cơ-phen-lơ và công 
ty dầu hóa Hoyal Dentsch Shell của Anh và Mà-lan, trong đó tư bản Anh 
chiếm ưu thế. Thị trường dụng cụ điện khí thì bị phân chia giữa hai công 
ty lũng đoạn là : Tồng công ty điện khi của Đức (A.E.G.) và Tổng công 
ty điện khí (General Electrie) của Mỹ do tập đoàn Moóc-găng chi phối. 

Các đồng minh lũng đoạn quốc tế còn với tay tới những lĩnh vực 
như chế tạo vũ khí. Các hãng chế tạo vũ khí lớn nhất — Vich-cơ 
(Ÿiekers-Armstrong Ltd) ở Anh, Snây-đe (Sehnetder-Creusot) ở Pháp, Cơ-rúp 
(Krupp) ở Đức, Bô-pho (Boƒfors) ở Thụy điền,— từ lâu đã liên kết với 
nhau bằng rất nhiều mối liên hệ. 

Các tô chức lũng đoạn quốc tế đã đóng một vai trò quan trọng 
trong việc chuần bị cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Các tập đoàn 
lũng đoạn lớn nhất của Mỹ, Anh và Pháp liên kết vời các tơ-rớt Đức ` 
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bằng nhiều hiệp định các-ten, đã cỗ vũ và chỉ đạo chính sách của giới 
- cầm quyền tại nước ấy, chính sách khuyến khích và xui giục Nit-le 
xâm lược, và cuộc xâm lược đó đä đưa đến chiến tranh. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các tồ chức lũng đoạn quốc tế to 
lớn ra đời, trong đó có nhiều Nhà nước trực tiếp tham gia. Trong các 
tỗ chức lũng đoạn đó, cần đặc biệt kề đến cái gọi là «Liên minh than 
thép châu Âu» trong đó có Tây Đức, Pháp, Bỉ, Hà-lan và Lúc-xăm-bua 
tham gia. 


Các cường quốc hoàn thành việc phân chia lãnh thồ 
thế giới và cuộc đấu tranh đề chia lại thế giới 

Song song với sự phân chia kinh tế thế giới giữa các đồng 
minh các nhà tư bản, đã xảy ra việc phân chia lãnh thô thế giới 
giữa các Nhà nước đế quốc chủ nghĩa, xảy ra cuộc đấu tranh 
để chiếm đất đai kẻ khác, chiếm các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa. 

Thuộc địa là nước mất quyền độc"lập quốc gia, lì đất 
tầuộc quyền sở hữu của chính quốc đế quốc chủ nghĩa. Ngoài 
các nước thuộc địa ra, trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, còn 
có các nước thuộc loại nửa thuộc địa và phụ thuộc. Đó6 là 
những nước chậm phát triền. Những nước này là đối tượng 
bóc lột thuộc địa của các cường quốc đế quốc chủ nghĩa, phụ 
thuộc về chính trị và kinh tế vào các nước đó, nhưng ngoài hình 
thức thì độc lập. 

«Điền hinh cho thời đại này không. phải chỉ là hai tập 
đoàn nước chủ yếu: nước chiếm thuộc địa và nước thuộc 
địa, mà còn là những nước phụ thuộc với nhiều hình thức 

- khác nhau; các nước này, trên danh nghĩa thì được hưởng 
quyền độc lập chính trị, nhưng trên thực tế, thì bị hãm trong 
vòng lưới phụ thuộc về tài chính và ngoại giao ». + 

Trong quá trình phát triển ra khắp thế giới, chủ nghĩa tư 
bản để ra khuynh hướng làm cho các nước gần gũi nhau về 
kinh tế, thủ tiêu tính chất đóng cửa thu mình của các dân tộc 
và'dần dần thống nhất các lãnh thồ rộng lớn vào một khối. Sự 
nô dịch của các cường quốc đế quốc chủ nghĩa đối với các 


_ ` › 
1. Lê-nin: « Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
bản », Toàn tập, tiếng Nga, t. 22, tr, 250. 
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nước thuộc địa và phụ thuộc, là một phương pháp mà chủ 
nghĩa tr bản lũng đoạn dùng đề thống nhất dần dần về kinh tế 
các lãnh thô rộng lớn. Sự thống nhất đỏ được tiến hành bằng 
cách xây dirng những đế quốc thực dân dựa trên cơ sở chính quốc 
thống trị và bóc lột tàn nhẫn các nước thuộc địa và phụ thuộc. 
Trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, hình thành nên hệ thống 
kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới, hệ thống đó xây dựng trên 
quan hệ nước yếu phụ thuộc vào nước mạnh, trên quan hệ thống 
trị và bị trị. Các nước đế quốc dùng biện pháp tăng cường xuất 
khầu tư bản, mở rộng «khu vực ảnh hưởng» và xâm chiếm 
thuộc địa đề bắt nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc khuất 
phục sự thống trị của chúng. 
«Chủ nghĩa tư bản đã biến thành một hệ thống toàn thế 
giới của một nhóm nhỏ các nước « tiền tiến » áp bức thuộc 
địa và dùng tài chính bóp nghẹt đa số nhân dân thế giới ». 1 
Do đó, nền kinh tế của các dân tộc riêng lẻ biến thành 
những mắt khâu của sợi dây chuyền thống nhất gọi là kinh tế 
thế giới. Đồng thời, thế giới phân chia thành một nhóm nhỏ các 
nước đế quốc bóc lột và đàn áp các nước thuộc địa và phụ thuộc, 
và đa số các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhân dân các nước 
này luôn luôn đấu tranh đề giải phóng khỏi ách đế quốc. 
Những kẻ bảo vệ cho giai cấp tư sản trình bày sự thống trị 
của chủ nghĩa đế quốc đối với thuộc địa như một «sứ mệnh 
truyền bá văn minh », tựa hồ như có mục đích đưa các dân tộc 
chậm tiến lên con đường tiến bộ và phát triền tự chủ. Sự thật 
thì chủ nghĩa đế quốc làm cho các nước thuộc địa và phụ thuộc 
lâm vào tình trạng lạc hậu về kinh tế và làm cho hàng trăm triệu 
dân cư các nước ấy phải chịu ách áp bức và nô dịch chưa từng 
thấy, bị mất hết quyền lợi, bị cùng khồ, bị đói, bị dốt. Các 
cường quốc đế quốc chủ nghĩa chiếm cứ thuộc địa là làm cho 
sự áp bức dân tộc và sự phân biệt chủng tộc tăng lên đến mức 
độ chưa từng thấy. Theo nhận định của Lê-nin thì chủ nghĩa tư 
bản từ chỗ là người giải phóng các dân tộc trong thời kỳ đấu 
tranh chống chế độ phong kiến, đã trở thành một kẻ áp bức ghê 
tởm đối với các dân tộc trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
——_1, Lê-nin:«eChủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
bản », Toàn tập, tiếng Nga, t. 22, tr 179. 
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Đầu thế kỷ XX, việc phân chia thế giới đã hoàn thành. 
Chính sách thực dân của .các nước tư bản chủ nghĩa đã làm cho 
hết thấy những đất đai trước kia chưa bị bọn đế quốc chiếm thì 
nay đều bị chinh phục hết. Không còn có đất đai « bỏ trống » 
nữa, và cục diện đã đi đến chỗ là mỗi cuộc xâm lược mới đều 
cỏ nghĩa là đeạt lấy đất đai trong tay một nước thực dân khác. 
Thế giới đã chia xong, cho nên vấn đề được đặt ra trước mắt là 
đấu tranh đề chia lại. 


Cuộc dấu tranh đề chia lại thế giởi đã chia xong, là một 
đặc điềm cơ bản nồi bật của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn. Cuộc 
đấu tranh đỏ, suy cho đến cùng, là đấu tranh đề thống trị thế 
giới. Đó là cơ sở kinh tế đẻ ra chiến tranh. Và cơ sở đó cứ tồn 
tại mãi chừng nào mà chủ nghĩa để quốc còn tồn tại. Trong 
suốt thời kỳ khi mà chủ nghĩa đế quốc còn là một hệ thống bao 
trùm tất cả, khi mà các lực lượng xã hội chống đối chiến tranh 
còn chưa được tồ chức đầy đủ và mạnh mề đề tích cực chống 
lại cuồng vọng của bọn đế quốc muốn gây chiến tranh, thì chiến 
tranh vẫn là không trảnh khỏi. 

Chiến tranh đế quốc và chạy đua vũ trang gây cho nhân 
dân các nước tư bản chủ nghĩa những tôn thất lớn lao và giết 
hại hàng triệu nhân mạng. Đồng thời, chiến tranh và quân sự 
hóa kinh tế lại là một nguồn lợi nhuận đặc biệt cao cho các tổ 
chức lũng đoạn. 


Sự hoạt động của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa 


Như trên đã nói, sự thay thế tự do cạnh tranh bằng thống 
trị của lũng đoạn, để ra những đặc điểm mới làm cho thời kỳ đế 
quốc chủ nghĩa khác với thời kỳ chủ nghĩa tư bản trước lũng 
đoạn. Những đặc điềm mới đó của chủ nghĩa đế quốc là sự phát 
triỀn và tiếp tục những thuộc tính cơ bản của chủ nghĩa tư bản 
nói chung. Việc chuyển sang chủ nghĩa đế quốc không thủ tiêu 
được các quy luật của chủ nghĩa tư bản, mà chỉ làm thay đồi - 
hình thức hoạt động của các quy luật đỏ mà thôi. Trong những, 
tác phầm của Lê-nin phân tích bản chất của chủ nghĩa đế quốc, 


.. 
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đã chỉ rõ những đặc điềm hoạt động của các guy luật kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn phát triên lũng đoạn của 
nó. Lê-nin viết : 

« Về thực tế, chủ nghĩa đế quốc không cải tô và không 
thề cải tö được chủ nghĩa tư bản từ dưới lên trên. Chủ nghĩa 
đế quốc làm cho các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trở 
nên phức tạp và sàu sắc, đem lũng đoạn làm «rối loạn » tự 
do cạnh tranh, nhưng chủ nghĩa đế quốc khỏng thề thủ tiêu 
được trao đổi thị trường, cạnh tranh, khủng hoảng v.v. ».t 

Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản — quy luật 
giá trị thặng dư, hoạt động trong tất cả các giai đoạn cá&a chủ 
nghĩa tư bẩn. Ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, do có sự thống 
trị của lũng đoạn, quy luật đó được phát triển thêm lên, Như 
mọi người đều biết, trong xã hội tư bản chủ nghĩa, lợi nhuân là 
hình thức biến tướng của giá trị thặng dư. Theo đuôi lợi nhuận 
cao nhất là đặc điểm của chủ nghĩa tư bản. Trong thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản trước lũng đoạn, quy luật lợi nhuận bình quân có 
tác dụng thống trị. Mỗi một nhà tư bản riêng lẻ đều muốn thu 
được lợi nhuận siêu ngạch — số thừa ngoài lợi nhuận bình quân. 
Nhưng tự do cạnh tranh làm cho bọ không cỏ khả năng giữ 
vững được lợi nhuận siêu ngạch đó trong thời gian dài. lù giai 
đoạn chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, tình hình đã thay đồi. Khi 
tập trung vào tay mình phần lớn việc sản xuất các thứ hàng hỏa 
này hay hàng hóa khác và bóp nghẹt được những người cạnh 
tranh với mình, thì các-ten, tơ-rớởt, côn-xoỏec-ti-om cỏ khả năng 
thu được lợi nhuận lũng đoạn cao. 

Lợt nhuận lũng đoạn cao gồm cỏ lợi nhuận bình quân tư 
bản chủ nghĩa cộng với một số lợi nhuận khác nữa mà các tổ 
chức lũng đoạn thu được do cỏ địa vị thống trị trong lĩnh vực 
sản xuất hay trao đồi. 

Hàng hỏa do các tỒ chức lũng đoạn sẵn xuất đã đem bán 
ra không theo giá cả sản xuất, mà theo giá cả cao hơn, giá cả 
lũng đoạn. Giá cả lũng đoạn bằng chỉ phi sản xuất cộng với 
lợi nhuận lũng đoạn cao. Giá cả lũng đoạn cao hơn giá cả sản 
xuất và thông thường cao hơn cả giá trị hàng hóa, 


1. Lê-nin : «Tài liệu sửa đồi cương lĩnh của Đảng», Toàn tập, tiếng 
Nga, t.24, tr.426. 
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Do đó, trong thời đại để quốc chủ nghĩa, trên cơ sở thống 
trị của lũng đoạn, quụ luật lợi nhuận lũng đoạn cao hoat động là 
sự biều hiện và phát triền của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản. _. ' 

Ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, giá trị thặng dư vẫn là cơ 
sở của lợi nhuận lũng đoạn cao của các-ten, tơ-rớt, côn-xoóc-ti- 
om. Việc bóc lột công nhân trong các xí nghiệp tư bản chủ 
nghĩa trở nên nặng nề hơn, ngay cả việc bóc lột thêm công nhân 
qua chế độ thuế khóa và hệ thống giá cả, cũng tăng lên. Tuy 
nhiên, giá trị thặng dư do công nhân tạo ra trong các xí nghiệp 
tư bản chủ nghĩa, không phải là nguồn gốc duy nhất của lợi 
nhuận lũng đoạn cao. Các tồ chức lũng đoạn còn thu được lợi 
nhuận siêu ngạch bằng cách độc chiếm phần giá trị thặng dư nhiều 
hơn, nhờ kết quả hạ thấp mức lợi nhuận bình quân của các 
ngành và các xi nghiệp không phải lũng đoạn; bằng cách độc 
chiếm một phần giá trị rất lớn do những người sản xuất nhỏ 
(trước hết là nông dân) và nhân dân bị bóc lột ở các nước thuộc 
địa, sản xuất ra. : 

Các tồ chức lũng đoạn lợi dụng việc phát triền kỹ thuật đề 
lăng thêm lợi nhuận của mình, ráo riết nâng cao mức độ bóc 
Lột công nhân bằng cách sử dụng đủ mọi thứ chế độ hút máu về 
.ồ chức lao động và trả công, nó đưa đến kết quả là nâng 
cao quá mức cường độ lao động trong các xí nghiệp. Nâng 
cao cường độ lao động có nghĩa là tăng rất nhiều tỷ suất giá trị 
thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư bóc lột ở giai cấp công 
nhân. Sau nữa, việc nâng cao cường độ lao động còn đưa đến 
kết quả là làm cho số lớn công nhân trở thành thừa, sung vào 
đội quân thất nghiệp và không còn hy vọng trở lại sản xuất nữa. 
Những công nhân nào không đủ sức chịu đựng sự tăng nhanh 
quá độ của quá trình sản xuất thì bị đuôi ra khỏi xí nghiệp. 

Ở Mỹ, tỷ suất giá trị thặng dư trong công nghiệp khai mỏ và công 
nghiệp chế biến (tỉnh theo con số chính thức) nắm 1889 là 145%, năm 
1919 là 165%, năm 1929 là 210%, nắm 1939 là 22084, năm 1947 độ 
chừng 260%. / 

Như vậy, trong non 60 năm, tỷ suất giá trị thăng dư đã táng lèn gần 
1,8 lần. : 

Đồng thời tiền lương thực tế sụt xuống do giá sinh hoạt 
đắt đồ thêm và thuế khóa ngày càng nặng. Trong thời đại đế 


k 
lì 


Những đặc điềm của chủ nghĩa đế quốc ` 807 


quốc chủ nghĩa, tiền lương của công nhân và giá trị sức lao. 
động của họ chênh lệch nhau nhiều hơn. Đi đôi với việc tăng 
cường bóc lột giai cấp công nhân trong quá trình sản xuất, còn 
›có sự cướp bóc thêm nhân dân lao động về mặt họ là người tiêu 
dùng nữa. Các tô chức lũng đoạn quy định giá cả lũng'đoạn cao 
đối với hàng hóa đo chúng sản xuất và bán ra, nên côñg nhân 
buộc phải trả lại cho chúng những món tiền lớn. Tất cả những 
điều đó có nghĩa là tăng cường sự hoạt động của quy luật chung 
của tích lũy tư bản chủ nghĩa, quy luật này quyết định sự bần 
cùng hóa tượng đối và tuyệt đối của giai cấp vô sản, 

Nguồn gốc quan trọng nhất của lợi nhuận siêu ngạch kếch 
ssù của các tô chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa là bóc lột nông 
<lân và đặc biệt là bóc lột các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

Sự bóc lột của các tô chứe lũng đoạn đối với quần chúng 
nông dân cơ bản, biêu hiện trước hết ở chỗ sự-thống trị của các 
'+ô chức lũng đoạn Bây | ra sự chênh lệch ngày càng lớn giữa giá 
cả nông phầm và giá cả công nghiệp phầm (đó là cải mà người 
#a gọi là giá « cánh kéo »). Các tổ chức lũng đoạn bán hàng hóa 
‹của chúng với giá rất cao, đồng thời mua sản phầm-của nông 
đân với giá rất hạ (giá mua lũng đoạn thấp). Là công cụ đề 
tước đoạt các nguồn của cải nông nghiệp, giá cả lũng đoạn kìm 
hãm nông nghiệp phát triền. Một trong những công cụ mạnh 
mề nhất để làm cho kinh tế nòng dân phá sản là mở rộng việc 
cho vay có cầm cố bảo đảm. Các tô chức lũng đoạn đồn nông 
làn vào cảnh nợ nần chồng chất đề rồi chiếm lấy ruộng đất và 
tài sản của họ với giả rẻ mạt. 

Các tô chức lũng đoạn mua nông phầm của nông dân với 
giá rất hạ, nhưng không hề có nghĩa là người tiêu thụ ở thành 
thị được hưởng lương thực giá rẻ. Giữa người nông dân và 
người tiêu dùng ở thành thị có những kể trung gian, tức thương 
nhản tập họp thành các tồ chức lũng đoạn, họ làm phá sản nông 
đàn và bóc lột người tiêu dùng ở thành thị. 

Việc giai cấp tư sản các nước đế quốc bóc lột các nước 
phụ thuộc và lạc hậu về kinh tế, là một đặc điềm không thề thiếu 
được của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn. Chủ nghĩa đế quốc khòng 
thê sống và phát triển được nếu không có cống vật từ nước 
agoài cuồn cuộn chảy về không ngớt. Cống vật đỏ là kết quả 
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của việc bóc lột tàn nhấn quần chúng lao động các nước thuộc 
địa. Các tồ chức lững đoạn làm giàu bằng cách trao đồi không 
ngang giá, nghĩa là bán hàng hỏa của họ cho các nước thuộc địa 
và phụ thuộc với giá cao hơn giá trị hàng hóa rất nhiều, và mua 
hàng hóa sản xuất ra tại các nước ấy với giá quá hạ, không bù 
đắp sầu giá trị hàng hóa. Các tô chức lũng đoạn thu được lợi 
nhuận kếch sù trong việc cho thuộc địa vay nợ với lợi tức cao, 
cũng như trong các hoạt động vận tải, bảo hiểm, ngân hàng. Lê- 
nin nhấn Kinh rằng, thực chất kinh tế và chính trị của chủ 
nghĩa đế quốc là ở chỗ: một số ít các tô chức lũng đoạn kếch sù 
thu được hàng tỷ lợi nhuận siêu ngạch, « cưỡi lên lưng » hàng 
trăm triệu dân cư các nước chậm tiến và đấu tranh với nhau đề 
chia của ăn cướp được. 

Chính sách thuế quan của các Nhà nước tư sản là công cụ qua 
trọng đề lũng đoạn việc nâng cao giá hàng. Trong thời kỳ tự do cạnh, 
tranh, chỉnh những nước mà công nghiệp cần được che chở khỏi sự 
cạnh tranh của nước ngoài, là những nước hay dùng biện pháp thuế quan. 
cao. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, trái lại, thuế quan cao đối vời các 
tổ chức lũng đoạn, là một thủ đoạn tấn công, thủ đoạn đấu tranh đề 
chiếm thị trường mới. Nhò đảnh thuế quan cao nên cỏ thê giữ vững được 
giá cả lũng đoạn ở trong nước. 

Đề chiếm đoạt thị trường mới ở nước ngoài, các tồ chức lũng 
đoạn thi hành rộng rãi chính sách phá giá, nghĩa là bản hàng hóa ra 
nước ngoài với giả rẻ mạt, thấp hơn giá cả và thậm chí thấp hơn chề 
phí sản xuất trong nước, và có khi thấp hơn chi phí sẵn xuất của thị 
trường thế giới. Nhò mở rộng việc bản hàng ra nước ngoài bằng chínb. 
sách phá giá, nên có thể giữ giả cao ở trong nước mà không phải thu 
hẹp sản xuất ; và những thiệt hại do xuất khầu phá giá gây nên thì được 
bù lại bằng cách nâng cao giá cả trên thị trường trong nước. Khi đä chiếm 
và củng cố được một thị trường ở nước ngoài, các tô chức lũng đoạn 
liền bán hàng hóa ở đấy theo giá cả lũng đoạn cao. 

Cuối cùng, chiến tranh và quân sự hóa kinh tế là một trong 
những biện pháp đảm bảo lợi nhuận lũng đoạn cao. Chiến tranh 
làm giàu vô hạn cho bọn trùm tư lẫn tài chính; bọn này, 
khoảng giữa các cuộc chiến tranh, dựa vào chạy đua vũ trang 
vỏ hạn độ đề duy trì mức lợi nhuận cao. Chiến tranh và quản 
sự hóa kinh tế đưa đến cho bọn lũng đoạn những khoản đặt 
hàng quân sự kếch sù, do ngàn khố Nhà nước trả với giá rất cao.. 
đưa đến cho họ nhiều khoản tiền vay và trợ cấp lấy ở ngâm 
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sách Nhà nước. Trong thời chiến, các luật lệ lao động thường bị 
vi pham hoặc thậm chí bị bãi bỏ ; công nhân bị động viên; bãi 
công bị cấm. Tất cả những điều đó làm cho bọn tư bản có thề 
tăng mức độ bóc lột công nhân bằng cách ra sức nâng cao 
cường độ lao động. Đồng thời, do thuế khóa tăng lên và sinh 
hoạt đắt đồ nên mức sống của quần chúng lao động sụt xuống. 
Việc quân sự hỏa kinh tế của chủ nghĩa tư bản, trong thời chiến 
cũng như trong thời bình, có nghĩa là ra sức tắng cường bóc 
lột quần chúng lao động đề tăng thêm lợi nhuận cho các tồ chức 
đũng đoạn. 

Như vậy là, giá cả lăng đoạn và lợi nhuận lũng đoạn cao phản 
ánh việc tăng cường bóc lột lao động và làm gay gắt thêm mâu 
+huần của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, như trên đã nói, lũng 
đoạn không thê thủ tiêu được cạnh tranh. Đặc điềm của chủ 
nghĩa đế quốc là kết hợp các cơ sở đối lập — lũng đoạn và 
cạnh tranh, lại với nhau. Khi một nhóm lũng đoạn này thu được 
lợi nhuận lũng đoạn cao thì gây ra sự cạnh tranh gay gất với 
những địch thủ của nó là nhóm lũng đoạn khác. Giá cả lũng 
đoạn cao về hàng hóa này hay hàng hỏa khác, kích thích các 
Xí nghiệp tư bản chủ nghĩa không gia nhập các tô chức lũng 
đoạn mở rộng việc sản xuất các,thứử hàng hóa ấy. Trong thời 
kỳ đế quốc chủ nghĩa, việc cạnh tranh khi đã gay gắt thì dẫn 
đến việc di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác 
xà tạo nẻn xu hướng bình quân hóa lợi nhuận, xu hưởng 
hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. Xa 
hướng đỏ vấp phải sự thống trị của các tồ chức lũng đoạn; 
các tô chức lũng đoạn dùng sức mạnh của mình đề ngăn chặn 
việc tự do di chuyển tư bản vào các ngành lũng doạn và do đó 
giữ vững giá cả lũng đoạn và lợi nhuận lũng đoan cao. Vì vậy, 
tạo nên sự chênh lệch lớn về lợi nhuận. Nếu trong các ngành 
đã lũng đoạn, hàng hỏa bán theo giá cả lũng đoạn, bảo đảm lợi 
nhuận lũng đoạn cao, thì trong các ngành không phải lũng đoạn, 
hàng hóa thường bản theo giá cả thấp hơn giá cả sẵn xuất, vì 
vậy các chủ xí nghiệp ngay đến cả lợi nhuận bình quân cũng 
không thu được. Nhưng giá cả lũng đoạn và lợi nhuận lũng đoạn 
vẫn giữ địa vị thống trị. 
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Khi giữ được giá cÄ ở mức cao, vượt quá giá trị hàng hỏa, 
các tồ chức lũng đoạn chiếm đoạt được kết quả của việc tăng 
năng suất lao động và giảm bởt chí phí sản xuất. Cải mà các tô. 
chức lũng đoạn thu được thì cũng là cái mà công nhân, những. 
người sản xuất nhỏ, nhân dàn các nước phụ thuộc, các nhà tư: 
bản không tham gia vào tô chức lũng đoạn, mất đi. Đồng thời, 
như Mác đã chỉ rõ, giá cả lũng đoạn không thể thủ tiêu được 
những ranh giới mà giá trị hàng hóa đã quy định : mức cao của 
giá cả lũng đoạn không làm thay đổi được khối lượng chung. 
của giá trị và giá trị thặng dư đã tạo ra trong nền kinh tế tư 
bắn chủ nghĩa thế giới, nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến việc: 
phân phối giá trị và giả trị thặng dư. 

Như vậy, sự hoạt động của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bẩn ở giai đoạn phát triền đế quốc chủ nghĩa của chế 
độ tư sản, làm cho những mâu thuẫn vốn có của nó trở nên. 
sâu sắc hơn. 

Đồng thời, sự thống trị của lũng đoạn tạo cơ sở kinh tế 
cho lợi ích căn bản, chung của giai cấp vô sản các nước tư bẳn 
chủ nghĩa phát triền, của đông đảo quần chúng nông dân bị bóc 
lột ở các nước đỏ và của quần chúng nhân đân các nước thuộc. 
-địa và nửa thuộc địa trong cuộc đấu tranh chống quyền lực vạn. 
năng của các tô chức lũng đoạn, chống chủ nghĩa đế quốc. 


CHƯƠNG XVI 
HỆ THỐNG THUỘC BỊA CỦA CHỦ NGHĨA BẾ QUỐC 


Sự ra đời của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 
Bản chất của chủ nghĩa thực dân 


Việc xâm chiếm thuộc địa cũng như khuynh hướng muốn 
thành lập những đế quốc rộng lớn bằng cách chỉnh phục những 
nước và những dân tộc hèn yếu hơn, đã từng tồn tại trước thời 
đai đế quốc chủ nghĩa và thậm chí trước khi chủ nghĩa tư bản 
ra đời. Nhưng, như Lê-nin đã chỉ rõ, trong thời kỳ đế quốc chủ 
nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của thuộc địa thay đồi về căn 
bản, không nhũng so với những thời đại trước chú nghĩa tư 
bản mà so cả với thời kỳ chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn. 

Sự thay đôi vai trò của thuộc địa trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa, quyết định bởi sự thay thế tự do cạnh tranh bằng 
sự thống trị của các tô chức lũng đoạn ở các nước di nô dịch 
thuộc dịa và nứa thuộc địa. Bóc lột các nước thuộc địa va phụ 
thuộc, là một trong những nguồn quan (rọng nhất của lợi 
nhuận lãng đoạn cao. Chính sách thuộc địa của chủ nghĩa để 
quốc gắn liền chặt chẽ với việc hoàn thành sự phân chia lãnh 
thô thế giởi và với cuộc đấu tranh đề chia lại thế giới. Ngoài 
các phương pháp «cũ» của chính sách thuộc địa ra, còn thêm 
cuộc đấu tranh của các nhà tư bản lũng đoạn nhằm giảnh 
nguồn nguyên liệu, xuất khâu,tư bản, khu vực ảnh hưởng, lãnh 
thồ kinh tế và căn cứ quân sự chiến lược. 

Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, khi mà việc phân chia 
lãnh thô thế giới hoàn thành thì hệ thống thuộc địa cũng hình 
thành. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc bao gồm 
toàn bộ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và các nước phụ 
thuộc bị các nước đế quốc áp bức và nô dịch. 
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Việc xâm chiếm thuộc địa trong thời kỳ 1876 — 1914 đưa 
đến kết quả là hầu hết toàn bộ châu Phi, phần lớn châu Á, 
châu Mỹ la-tinh đều biến thành thuộc địa và nửa thuộc địa của 
một số ít nước đế quốc. 

Khi sắp xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, trong số 57 triệu cây 
số vuông đất thuộc địa thì 9,9 triệu thuộc về Ý, Hà-lan, Đan mạch, Bỉ, 
Bồ- đào-nha, Tây-ban-nha. Ở Anh dàn số 47 triệu người mà ở các thuộc 
địa của Anh hơn 480 triệu, tức là hơn 10 lần ; ở Pháp dân số có 42 triệu 
người mà ở các thuộc địa của Pháp —70 triệu ; ở Hà-lan — 9 triệu người, 
mà ở các thuộc địa của Hà-lan—67,7 triệu ; ở BÏ — 8 triệu người mà ở các 
thuộc địa của BỈ—14 triệu. 

Lê-nin viết: 

.KMọi người đều biết rằng, các thuộc địa giành được bằng 
lửa và máu, trong các nước thuộc địa người ta đối xử với nhân 
dân một cách tàn bạo, bóc lột nhân đân bằng hàng ngàn phương 
pháp (bằng cách xuất khầu tư bản, tô nhượng v.v., bằng cách 
gian đối trong khi bán hàng hóa, bắt lệ thuộc vào chính quyền 
của dân tộc «thống trị» v.v và v.v) ».1 

Trong một thời gian dài, chủ nghĩa thực dân (sự cai trị 
của chủ nghĩa đế quốc ở các thuộc địa) đã kìm hãm sự phát 
triền của lực lượng sản xuất ở những nước mà tuyệt đại đa 
số loài người đang sống, làm cho những nước đó mất hết 
những điều kiện cần thiết đề tiến bộ về kinh tế. 

Trong các nước thuộc địa trên thế giới, giá trị thặng dư 
do lao động cưỡng bức nặng nề của hàng trăm triệu người tạo 
ra, thì phần lớn bị bọn lũng đoạn nước ngoài chiếm đoạt, còn 
một phần nhỏ dùng vào việc tiêu dùng không sản xuất của các 
giai cấp thống trị thuộc địa. Sự cướp bóc thuộc địa một cách 
có hệ thống đó, làm cho các nước thuộc địa mất hết những tài 
nguyên cần thiết đề phát triền kinh tế. Đồng thời tư bản đồ dồn 
vào thuộc địa, là nhằm tăng thêm sự lệ thuộc về kinh tế của 
nước thuộc địa vào các cường quốc đế quốc. 

Kết quả là các dân tộc mà từ thời thượng cỗ đã có những 
cống hiến quý giá vào kho tàng văn hóa của nhân loại, thì nay 
phải rơi vào tình trang lạc hậu. Những nước mà trước kia giàu 
có nhất, có những tài nguyén thiên nhiên phong phú và nhân 


1. Lê-nin : “Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh», Toản tập, tiếng Nga, 
t, 21; tr, 275 
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dân yêu. chuộng lao động, đã không tránh khối tỉnh árạng vô 
cùng lạc hậu về kỹ thuật, còn nhân dân các nước đó thì phải 
chịu sống nghèo nàn đói rách. Đó là số phận của nhân dân 
An-đỏ vĩ đại trải qua 2 thế kỷ dưới ách thống trị của thực dân 
Anh, đó là số phận của nhân dân Miến-điện, In-đô-nẻ-xi-a, các 
nước phương Đông A-rập chỉ vừa mới vất bỏ được ách thống 
trị của chủ nghĩa thực dân. 

Những kẻ bảo vệ cho chủ nghĩa đế quốc truyền bá những 
chuyện hoang dường giả đối là dường như tình trạng lạc hậu 
của nhân đân thuộc địa về mặt kinh tế và văn hóa là kết quả 
của sự lười biếng, không có khả năng tự trị v.v., của họ. lrên 
cơ sở đó chúng tuyên bố rằng, nhân dân bị nò dịch ở châu Á 
và châu Phi là «giống người hạ đẳng» mà chính bắn chất của 
họ là cần phải ở dưới quyền của những người chủ da trắng 
dường như là «giống người thượng đẳng». Đời sống thực tế 
không giống chút nào với những điều bịa đặt có tính chất thù 
ghét nhân loại đó. Thực ra thì lịch sử phát triền của các dàn 
tộc châu Á bắt đầu từ làu trước khi các dàn tộc châu Âu xuất 
hiện trên vũ đài lịch sử. Nếu như ở nhiều nước châu Á và châu 
Phi, trong khoảng 100 năm gần đây, sự phát triền về kinh tế 
và chính trị bị kìm hãm và những nước ấy trở thành những 
nước kém phát triền, thĩ nguyên nhân duy nhất của nó là tình 
trạng bị áp bức của những nước ấy, là sự bóc lột đã man của 
bọn thực dân. 

, Các nước để quốc muốn khắc phục những mâu thuẫn ngày 
càng lớn lên trong nội bộ của nó bằng cách chiếm đoạt và cướp 
bóc thuộc địa. Nhờ những món lợi nhuận không lồ cướp được 
ö thuộc địa, giai cấp tư sản lũng đoạn cỏ thể mua chuộc một 
vài tầng lớp nào đó trong công nhân lành nghề giúp chúng ra 
sức phá hoại phong trào công nhân. Đồng thời, sự bóc lột 
thuộc địa đưa đến kết quả là làm cho các mâu thuần của toàn 
bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa thêm gay gắt. 


“Thuộc: địa là nơi dự trữ nông phầm và nguyên liệu cho 
chính quốe 

- Trong thời đại để quốc chủ ngÈĩa, thuộc địa trước tiên là 

nơi đầu tư đảm bảo nhất và có lợi nhất. Nắm độc quyền đầu tư 


———>š>£èẽễễễễầễ .———ễ.a.....~~ 
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ở thuộc địa, bọn đầu số tài chính cáe nước đế quốc thu được 
những món lợi nhuận lũng đoạn cao. 

Xâm nhập vào các nước chậm tiến, tư bản tài chính làm 
tan rã các hình thức kinh tế trước chủ nghĩa tư bản — tiều thủ 
công, kinh tế nửa tự nhiên của tiều nông — và làm cho quan 
hệ tư bản chủ nghĩa phát triền. Với mục dích bóc lột các nước 
thuộc địa và phụ thuộc, bọn đế quốc xây dựng ở các nước đỏ 
đường sắt, xí nghiệp công nghiệp đề bảo đảm cung cấp nguyên 
liệu và thực phầm cho chính quốc. % 

Đồng thời bọn đế quốc muốn duy trì tình trạng lạc hậu về 
kinh tế của cáẻ nước thuộc địa, bởi vì tình trạng lạc hậu đó là 
điều kiện đề chúng thống trị những nước phụ thuộc và bóc lột 
các nước đó. Bọn đế quốc tìm mọi cách dễ kìm hãm sự phát 
triển của nền công nghiệp dân tộc ở các nước thuộc địa và 
phụ thuộc. 

Ngay cả ở những nơi mà công nghiệp tương đối phát triền 
hơn, thi dụ trong một vài nước ở châu Mỹ la-tinh, cũng chỉ cỏ 
công nghiệp mỏ và một vài ngành cỏng nghiệp nhẹ: bông, da, 
thực phầm, là phát triển thôi, Công nghiệp nặng, cơ sở của sự 
độc lập kinh tế của một nước, thì rất yếu ớt; ngành chế tạo máy 
móc hầu như khỏng có. Các tô chức lũng đoạn có thế lực nhất 
thi hành những biện pháp đặc biệt để ngăn cẩn việc xây dựng 
các ngành sản xuất công cụ sản xuất: từ chối không cho các 
nước thuộc địa và phụ thuộc vay tiền đề dùng vào việc đó, 
không bán thiết bị cần thiết và sáng chế phát mỉnh. Chủ nghĩa 
thực dân ngăn trở các nước phụ thuộc công nghiệp hỏa. 

Vi thiếu điều kiện đề phát triền công nghiệp độc lập, nên 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa vẫn là những nước nông 
nghiệp. Nông nghiệp là nguồn sống của tuyệt đại bộ phận nhân 
dân các nước ấy, nhưng nông nghiệp lại bị quan hệ nửa phong 
kiến kìm hãm. Nông nghiệp tiêu điều và suy đồi đã ngăn trở thị 
trường trong nước phát triền, ve 

Các tồ chức lũng đoạn muốn cướp đoạt ngày càng nhiều 
nguyên liệu và thực phầm ở các nước thuộc địa, nên đã phát 
triền việc khai thác khoáng sản, việc trồng trọt và chế biến h 
đầu những cây nông nghiệp đề làm hàng hỏa. Nền kinh tế cũ 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa có tính chất rất phiến diện 


Là 
4 
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Chủ nghĩa đế quốc biến cảc nước bị nô dịch thành nơi dự trữ 
nông phầm uà nguyyên liệu cho chính quốc. 

Kinh tế nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc bị chuyên môn hóa 
trong việc sản xuất một hay hai sẵn phầm hoàn toàn đề xuất khầu. Chẳng 
hạn như, thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đầu hỗổa chiếm 97% 
xuất khầu của Vê-nê-duy-ê-la ; quặng thiếe chiếm 65% xuất kuầu của Bỏ- 
l-vi ; cà phê chiếm gần 00% xuất khầu của Bờ-rê-din ; đường — trên 8024 
xuất khầu của Quy-ba; cao su và thiếc — ð5% xuất khầu của Mã-lai ; cà 
phê và bông — trên 60% xuất khầu của Kê-ni-a và U-gắng-đa; đồng gần 
85% xuất khầu của Bắc Hô-đê-di ; ca-cao — hơn 80% xuất khầu của Ga-na 
(châu-Phi). Sự phát triền phiến diện của nông nghiệp (mà người ta gọi 
là chế độ độc canh) làm cho cả nước thuộc quyền chỉ phối hoàn toàn của 
bọn lũng đoạn bao mua nguyên liệu. 

Khi biến thuộc địa thành nơi dự trữ nông phầm và nguyên 
liệu cho chinh quốc thì tác dụng của thuộc địa là nguồn nguyên 
liệu rẻ mạt cho các nước đế quốc càng tăng thêm rất nhiều. 
Chủ nghĩa tư bản càng phát triền, thì sự tranh giành và theo 
đuôi các nguồn nguyên liệu trên toàn thế giới càng gay gắt, 
cuộc đấu tranh đề xâm chiếm thuộc địa càng ác liệt. Trong 
điều kiện của thời đại hiện nay, khi mà công nghiệp tiêu dùng 
rất nhiều than, dầu hỏa, bông, quặng sắt, kim loại không cỏ 
chất sắt, cao-su, v.v. thì không có một tồ chức lũng đoạn nào 
có thề tự cho mình là được đảm bảo vững chắc nếu không 
nắm trong tay những nguồn nguyên liệu chắc chắn. 

Các tồ chức lũng đoạn mua được vô số nguyên liệu mà 
chúng cần với giá rẻ mạt ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. 
Nếu độc chiếm được nguồn nguyên liệu thì sẽ có ưu thế quyết 
định trong cạnh tranh. Nhờ chiếm được các nguồn nguyên liệu 
gÌá rẻ, các tồ chức lũng doạn công nghiệp có thể quy định giá 
cả lũng đoạn cho thị trường thế giới và bán hàng hóa của mình 
theo giá cắt cồ. 

Những nguồn nguyên liệu chiến lược cần thiết đề tiến hành chiến 
tranh gồm đủ các loại — than đá, dầu hỏa, quặng sắt, kim loại không có 
chất sắt và kim loại quỷ,cao-su, bông, v.v, — là đối tượng đấu tranh quyết 
liệt. Từ mấy chục năm nay, các cường quốc đế quốc chủ nghĩa — nhất 
là Mỹ và Anh — đấu tranh đề độc chiếm các nguồn dầu hỏa giàu có. 
Thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tác dụng của các nước Trung 
Cân-đông (I-rắng và các nước Á rập) trong việc khai thác đầu hỗa trên 
thế giới tăng lêa một cách đặc biệt. Trong khi việc khai thác đầu hỏa 
trọng tất cả các nước tư bản chủ nghĩa từ năm 1938 đến cuối năm 1958 
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tăng lên 3 2 lần, thì việc khai thác đầu hỏa trong vùng đó tầng lên 13,3 
lần ; tỷ trọng của vùng ấy tronw tồng khai thắc đầu hỏa, trong thời kỳ đó 
tăng lền từ 7% đến 27%. Ngày nay (đến 1-1-1959), 719% toàn bộ những 
nguồn dự trữ đầu hỏa đã thăm dò được của thế giới tư bản chủ nghĩa 
đều tập trung ở vùng đó, và năm 1957 nó đã thồa mãn 72% toàn bộ 
nhu cầu của Tây Âu về dầu l:ỏa. Trong vòng 20 năm gần đây (1938— 1958, 
phần khai thác đầu hỏa ở Cận-đông và Trung-đông của các tô chức lũng 
đoạn Mỹ tăng lèn hơn 4 lần, còn phần của các tổ chức lũng đoạn Anh 
giảm xuống hơn 2 lần. Sự phần phối các nguồn dầu hỏa dự trữ của thế 
giở! không những đụng chạm đến quyền lợi kinh tế, mà còn đụng chạm 
đến' quyền lợi chính trị của các cưởng quốc đế quốc chủ nghĩa. 

Trong thòi đại đế quốc chủ nghĩa, tác dụng của thuộc địa 
là thị trường tiêu thụ cho chỉnh quốc, ngày càng tăng. Nhờ một 
chính sách thuế quan thích hợp, bọn đế quốc che chở các thị 
trường tiêu thụ ở thuộc địa khỏi bị nước ngoài cạnh tranh. Ÿì 
vậy mà các tô chức lũng đoạn có thê tiêu thụ được ở thuộc địa 
hàng hóa của chúng với giá cắt cồ, kề cả những hàng hóa xấu 
nhất không tiêu thụ được ở các thị trường khác. 

Sự trao đồi không ngang giá giữa các cường quốc đế quốc 
chủ nghĩa và các nước phụ thuộc tăng lên không ngừng. Các tồ 
chức lũng đoạn buôn bán với thuộc địa (mua nguyên liệu và bán 
hàng công nghiệp) thu được rất nhiều lợi nhuận. Chúng thật sự 
làm chủ các nước, nắm sinh mạng và tài sản của hàng chục 
triệu người. 

Thuộc địa là một nguồn nhân công rẻ mạt. Sự bóc lột ghê 
tởm đối với quần chúng công nhân, đảm bảo dem lại những 
món lợi nhuận đác biệt cao cho các nhà tư bản đầu tư vào thế 
giới thuộc địa. Ngoài ra, các chính quốc còn đưa hàng vạn công 
nhân các nước phụ thuộc về nước mình đề làm những công 
Yiệc cực kỳ nặng nhọc với tiền lương chết đói. Như các tồ chức 
lũng đoạn ở MẸ, đặc biệt là ở miền Nam, đã bóc lột.một cách vô 
nhân đạo công nhân Mếch-xích và Poóc-tô Ri-cô, các tồ chức lũng 
đoạn của Pháp cũng làm như vậy đối với công nhân Bắc Phi, v.v. 

Những số liệu thống kê sau đây, dựa trên những tài liệu chinh 
thức, clio chúng ta một quan niệm về sự đóng góp của các nước (luộc 
địa và nửa thuộc địa đối với chính quốc. 

Khi sắp xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, sự đóng góp hàng nắm 
của Ấn-độ cho đế quốc Anh lên tới từ 150 đến 180 triệu đồng bẳng Anh, 
chia ra như san : lợi nhuận đầu tư của Anh từ 40 đẻn 50 triệu ; kinh phí 
quốc 'gla của Anh do Ấn-độ đài thọ từ 25 đến 30 triệu; thu nhập và 
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lương bồng quan lại và chuyên viên quân sự Anh ở Ấn-độ từ 25. đến 30 
triệu ; thu nhập: về tiền hoa hồng của ngân hàng Anh từ 1ã đến 20 triệu ; 
thu nhập thương mại từ 25 đến 30 triệu; thu nhập hàng hải từ 20 đến 
25 triệu. 

Năm 1948, các tô chức lăng đoạn Mỹ đã thu được ở các nước phụ 
thuộc những món thu nhập như sau: do đầu tư mà thu được 1.900 triệu 
đô-la ; đo vận tải, bảo hiểm và các hoạt động khác— 1.900 triệu ; do bán 
hàng hóa với giá cắt cô — 2.200 triệu ; do mua hàng hóa với giá rẻ mạt — 
1.200 triệu; tồng cộng con số đóng góp cho các tô chức lũng đoạn là 
7.500 triệu đô-la. Trong số đóng góp đó, các nước châu Mỹ la-tinh ít ra 
cũng cung phụng tới 2.500 triệu đô-la. 

Trong hoàn cảnh thế giới đã phân chia xong và đang tiến 
hành chuần bị một cuộc đấu tranh võ trang đề chia lại thế giới, 
thì các cường quốc đế quốc chủ nghĩa chiếm lấy hết thầy các 
lãnh thồ hiện có hoặc có thể có một giá trị chiến lược nào đó về 
mặt cứ điềm, căn cứ hải quân hay không quân. 

Thuộc địa là nguồn cung cấp « bia đỡ đạn » cho chính quốc. 
Tronø chiến tranh thế giới thứ nhất, có tới một triệu rưởi binh 
lính đa đen các thuộc địa châu Phi đã chiến đấu cho nước Pháp. 
Trong chiến tranh, các chính quốc bắt thuộc địa phải chịu miột 
phần quan trọng gánh nặng tài chính. Phần lớn các công trái 
thời chiến là bản ở thuộc địa; tronữ các cuộc chiến tranh thế 
giới thử nhất và thứ hai, nước Anh đã sử dụng ròng rãi dự trữ 
ngoại tệ của các thuộc địa mình, 

Sự bóc lọt dã man của chủ nghĩa đế quốc đối với các nước 
thuộc địa và phụ thuộc, làm eho mâu thuần không thề điều hòa 
giữa những nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế các nước ấy và 
quyền lợi ích kỷ của bọn thực dân, ngày càng gay gắt. à 


Phương pháp bóc lột thuộc địa đối với quần chúng lao 
động. Đặc điềm về kết cấu giai cấp trong các nước thuộc 
địa và phụ thuộc 


liết hợp lối cướp bóc để quốc với các hình thức bóc lột 
phong kiến nông nò đối với người lao động là một đặc điềm 
của phương pháp hóc lột thuộc địa, nó đảm bảo lợi nhuận lũng 
đoạn cao cho tự bản tài chính của chính quốc. 

Chủ nghĩa để quốc vừa phát triền sản xuất hàng hóa và 
mở rộng quan hệ tiền tệ, tước đoạt ruộng đất của tuyệt đại đa 
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số nhân dân bản xử, phá hoại nền tiều sản xuất thủ công, đồng 
thời lại vừa duy trì một cách giả tạo các tàn tích phong kiến và 
truyền bá những phương pháp lao động cưỡng bức và nửa 
cưỡng bức. Với sự phát triền của quan hệ tư bản chủ nghĩa, 
trong nhiều trường hợp, địa tô hiện vật được thay bằng địa tô 
tiền, thuế hiện vật được thay bằng thuế tiền, điều đỏ càng làm 
cho quần chúng nông dân mau bị phá sản. Đồng thời, ở nhiều 
nước phụ thuộc, địa tô hiện vật vẫn còn là hình thức địa tô 
chủ yếu. 

Các giai cấp thống trị ở thuộc địa và nửa thuộc địa là bọn 
địa chủ phong kiến và bọn tư bản. Giai cấp các nhà tư bản chia 
thành tư sản mại bản và tư sản dân tộc, Tư sẳn mại bản ! là bộ 
phận đại tư sản liên hệ chặt chẽ với các tồ chức lũng đoạn ngoại 
quốc. Đó là những nhà đại tư bản bản xứ, những người môi 
giới của ngân hàng, xí nghiệp công nghiệp và hằng buôn ngoại 
quốc v.v., chủng đại biều cho lợi ích của tư bản tài chính ở các 
cường quốc đế quốc chủ nghĩa. Chúng giúp các tÖ chức lũng 
đoạn ngoại quốc khai thác những nguồn nguyên liệu và thị 
trường tiêu thụ ở thuộc địa. Địa chủ phong kiến và tư sản mại 
bản là tay sai của tư bản tài chính ngoại quốc, là đại diện trực 
tiếp của chủ nghĩa đế quốc quốc tế, kẻ nô dịch các nước thuộc 
địa và nửa thuộc địa. 

Với sự phát triền của nền công nghiệp của bản thân thuộc 
địa, giai cấp tư sẵn dân tộc lớn lên và ở trong một tình thể hai 
mặt: một mặt, nỏ bị sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc nước 
ngoài và của các tàn tích phong kiến cản đường không cho nó 
tiến lên địa vị thống trị về kinh tế và chính trị; mặt khác, sự 
sống còn của nó gắn liền với sự bóc lột giai cấp công nhân và 
nông dân. Vì cuộc đấu tranh giải phỏng dân tộc của nhân đân 
các nước thuộc địa và phụ thuộc, trước hết nhằm lật đồ ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập đán tộc và thủ 
tiêu tàn tích phong kiến, nên giai cấp tư sẵn dán tộc tham gia 
vào cuộc đấu tranh đó và cỏ một tác dụng tiến bộ nhất định, 

Công nghiệp càng phát triền, quan hệ tư bản chủ nghĩa 
cảng mổ rộng, thì giai cấp công nhân trong các nước thuộc địa 

_1. Mậi bản là chữ Tây-ban-nha, có nghĩa là người môi giời, 


người mua. 
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và phụ thuộc càng trưởng thành. Bộ phận tiền phong của nó là 
vô sản công nghiệp. Giai cấp vô sản gồm có cả quần chúng công 
nhân nông nghiệp — cố nông, công nhân các công trường thủ 
công tư bản chủ nghĩa và các xỉ nghiệp nhỏ, cũng như những 
người khổ công* ở thành thị làm mọi công việc bằng tay. 

Đứng về số lượng mà nói, nông dân là quần chúng cơ bản 
trong nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Tuyệt đại 
đa số là nông dân không cỏ ruộng đất hoặc có rất ít— bần nông 
và trung nông. Tư sẩn nông thôn là bọn phú nông, thương 
nhân và bọn cho vay nặng lãi. Giai cấp tiều tư sản đông đảo ở 
thành thị gồm có tiều thương và người thủ công. 

Bọn địa chủ và bọn cho vay nặng lãi tích tụ quyền sở hữu 
ruộng đất trong tay, đồng thời bọn thực dân cũng chiếm những 
vùng đất đai rộng lớn. Trong nhiều nước thuộc địa, chủ nghĩa 
đế quốc lập ra các đồn điền. 

Đồn điền là những xi nghiệp nông nghiệp lớn sản xuất các 
loại nguyên liệu thực vật nhất định (bông, cao-su, đay, cà- 
phê, v.v.), chủ yếu là của bọn thực dân, dựa trên kỹ thuật thấp 
kém và lao động nửa nô lệ của một dân cư bị tước hết mọi 
quyền lợi. 

: Trong nhiều nước, chủ nghĩa thực dân còn duy trì những 

hình thức công dịch và trả nợ bằng lao dịch : nông dân không 
có ruộng đất bắt buộc mỗi tuần lễ phải lao động nhiều ngày 
cho địa chủ đề nộp tô hoặc trả nợ. Vì túng thiếu quá, người 
nông dân buộc phải vay nợ, đi làm tôi tở cho người ta và đôi 
khi trở thành nô lệ của bọn cho vay nặng lãi; cỏ trường hợp 
nông dân phải bán cả người nhà làm nô lệ, Chế độ quá điền 
nhiều nấc có tính chất ăn bám, lưu hành rộng ri : giữa địa chủ 
và người nông dân cày cẩy ruộng đất cỏ xen vào nhiều kẻ trung 
gian cướp mất của người cày ruộng phần lớn thu hoạch. 
Thường thường nông dân hoàn toàn bị địa chủ chỉ phối, và suốt 
đời mắc nợ địa chủ. Nhân khầu thừa nông nghiệp chiếm một tỷ 
lệ rất lớn. 

Ở Trung-quổc trước cách mạng dân chủ nhân dàn, nền kình tế rất 
lạc hậu, mang tính chất nửa thuộc địa và nửa phong kiến. 


* Khồ công: manœuvres. Bọn thực dân Pháp trước đày quen gọi 
là eu ly. : 
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Dịa chủ chiếm 4—5% đàn số ở nông thôn Trung-quốc, và chiếm 
hơn môt nửa toàn bộ ruộng đất; bần nông và trung nông chiếm 909% dân 
số ở nông thỏn mà chỉ chiếm 30% toàn bộ ruộng đất Nông đân lĩnh 
canh ruộng đất theo nguyên tắc cấy rể, tức là nộp tô cho địa chủ từ 50 
đến 70% mùa màng thu hoạch được. Gần 60% nông hộ thường xuyên cầu 
canh «sự giúp đổ» của bọn cho vay nặng lãi đề nộp thuế, đề mua vật 
phim tiêu dùng và trả những món nợ với lợi tức rất lớn, 

Trước khi Ấn-dộ bị Anh đô hộ, Nhà nước thu một phần sản phầm 
của nông đân đưởi hình thức thuế. Sau khi chiếm Ấn-độ, bọn cầm quyền 
Anh đã biến những người thu thuế cho Nhà nước trưởe đậy thành 
những tên địa chủ lớn cỏ hàng chục vạn mẫu ruộng đất Gần ba ph 
tư dần cư nông thôn Ản-độ, thực tế bị tước đoạt mất ruộng đất, Nông 
dàn phải trả tô cho địa chủ mất từ một nửa cho đến hai phần ba thu 
hoạch, còn bao nhiều họ phải trả lợi tức cho bọn cho vay nặng lãi. Người 
nông dân bị bần cùng hóa buộc phải vay nợ địa chủ và trả bằng lao 
dịch; với chế độ ấy (gọi là « pê-ô-na-giơ »— chế độ trả nợ bằng Ìao dịch), 
nợ nần chuyền từ đời này qua đời khác và cả nhà nông đân thực tế trổ 
thành sở hữu của địa chủ, Mác gọi chế độ trả nợ bằng lao dịch ấy là 
độ nô lệ trả hình.. 


` 
an 


hế 


Bị địa chủ và bọn cho vay nặng lãi bóp nghẹt, kinh tế nông 
dân chỉ có thê sử dụng kỹ thuật thô sơ nhất đã hàng trăm năm 
và có lúc hàng nghìn năm vẫn không có thay đồi gì dáng kẻ, Kỹ 
thuật canh tác thỏ sơ làm cho chất đất hết mầu mỡ. Cho nên 
nhiều thuộc địa, tuy là những nước nông nghiệp, nhưng không 
đủ sức nuôi sống nhân dân trong nước và bắt buộc phải nhập 
khâu thực phầm. 

Đối với giai cấp công nhân, chủ nghĩa thực dân có nghĩa 
là không có quyền lợi gì về chính trị và bị bóc lột tàn tệ. Ngày 
lao động trong các nước thuộc địa lên tới 12 đến 14 giờ và có 
khi nhiều hơn nữa. Thường lệ thì trong các xí nghiệp công 
nghiệp và trong ngành vận tải, lao động hoàn toàn không được 
bảo vệ. Thiết bị thì cũ kỹ, chủ xí nghiệp thì không muốn bỏ tiền 
ra đề sửa chữa và đảm bảo an toàn lao động, cho nên thường 
xảy ra tai nạn làm cho hàng vạn người bị chết hoặc bị tàn phế. 

7ì không có pháp chế xã hội nào đảm bảo nên người công nhân 
không có phương tiện gì sinh sống trong thời gian thất nghiệp, 
trong trường hợp tàn tật hay ốm dau vì nghề nghiệp. 

Tiền lương của công nhân thuộc địa quá 4t, thậm ehí không 
đủ đề thỏa mãn những nhu cầu bức thiết nhất. Công nhân buộc 
phải bồ ra một phần tiền lương chết đói của họ để trả chọ bọn 


=á ——————— 
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trung gian đủ các hạng, thầu khoán, đốc công, cai hoặc người 
tuyên mộ nhân công. Người ta dùng rộng rãi lao động của-phụ 
nữ, cũng như lao động của các trẻ em 6, 7 tuôi, và lao động của 
phụ nữ và trẻ em được trả công còn rẻ mạt hơn là lao động của 
đàn ông. 

Phần đòng công nhân đều công nợ chồng chất. Thường 
thường, công nhân phải ăn ở trong những túp lều riêng hoặc 
trại như tù, mất hết quyền tự do đi lại. Chế độ lao dòng 
cưỡng bức được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp cũng như 
trong còng nghiệp. Mức sống của phần lớn nhân dân rất thấp. 
Tỷ số người chết rấL cao, nạn đói và bệnh dịch làm cho từng 
vùng thưa vắng dân cư. Chế độ phần biệt chủng tộc thịnh hành 
ở các nước (huộc địa. 

Vi dụ, tiền lương trung bình của công nhân “và vi*n chức người 
Phi thấp hơn tiền lương của công nhàn người Âu: ở Kè-ni-a— gần lỗ 
lần, ở Nam Rô-dè-đi— hơn 20 lần, ở Bắc Rô-đê-di — gần 20 lần. Trong 
các hầm mỗ xứ Công-gô thuộc Bỉ, tiền lương công nhân người Phi ít 
hơn tiền lương công nhân người Âu từ 5 đến 10 lần; hơn 53% trẻ em 
người bản xứ bị chết non; từ khi bị Bỉ xàm chiếm, dàn cư ở thuộc địa 
đó giảm xuống gần 2 lần. 


Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ahân dân thuộc địa 


Trong suốt thời đại tư bản chủ nghĩa, nhân dân các nước 
thuộc địa đấu tranh chống những kẻ áp bức từ nước ngoài đến, 
thường nồi dậy khởi nghĩa và bị bọn thực dàn đàn áp một 
cách dã man. 

Trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, cuộc đấu tranh giải phóng 
đân tộc của nhân dàn các nước thuộc địa và phụ thuộc lan rộng 
với một quy mô chưa từng thấy. Từ đầu thế kỷ XX; nhất là sau 
cuộc cách mạng Nga lần thứ nhất năm 1905, nhân dân lao động 
các nước thuộc địa và phụ thuộc thức tỉnh và bước lẻn vũ đài 
chính trị. Phong trào cách mạng đã nồ ra ở Trung-quốc, Triều- 
tiền, I-răng, Thô-nhĩ-kỳ, An-độ. 

Các nước trong thế giới thuộc địa khác nhau về trình độ 
phát triền kinh tế và về trình độ hình thành giai cấp vô sản. 
Điều đó quyết định đặc điềm của phong trào giải phóng dân 
tộc ở mỗi một nước thuộc địa và phụ thuộc. 
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Vì nông dân chiếm đa số trong nhân đân các nước thuộc 
địa và phụ thuộc, cho nên vấn đề nông dân có một ý nghĩa to 
lớn trong toàn bộ sự phát triền của: cuộc đấu tranh giải phóng 
đân tộc. Mục tiêu chung của phong trào giải phóng dân tộc ở 
các nước thuộc địa và phụ thuộc là thoát khỏi ách thống trị của 
chủ nghĩa đế quốc và thủ tiêu mọi tàn tích phong kiến. Do đó, 
mọi phong trào giải phóng dân tộc trong các nước thuộc địa 
và phụ thuộc, nhằm chống lại chủ nghĩa đế quốc và áp bức 
phong kiến, dù ở đỏ giai cấp vô sản còn tương đối yếu, đều có 
tính chất tiến bộ, 

Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và 
phụ thuộc lôi cuốn vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc tuyệt đại đa số nhân dân thế giỏi đang bị bọn đầu sỏ tài 
chỉnh của một và cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn áp bức. 
Trong cuộc đấu tranh của nhân dân ở thuộc địa, vai trò lãnh đạo 
của giai cấp vô sản ngày càng tăng và được quảng đại quần 
chúng nông đân và toàn thể nhân dân lao động thừa nhận là 
lãnh tụ. 

Lợi ích của phong trào vô sẵn trong các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền và của phong trào giải phóng đân tộc ở thuộc 
địa, đòi hỏi phải liên kết hai hình thức vận động cách mạng đó 
thành một mặt trận chung đấu tranh chống kẻ thù chung, chống 
chủ nghĩa đế quốc. 

Lê-nin viết: 

« Cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ không phải chỉ là và chủ 
yếu là cuộc đấu tranh của những người vô sẵn cách mạng ở 
mỗi một nước chống lại giai cấp tư sản nước mình; không, 
cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ là cuộc đấu tranh của tất cả 
các nước thuộc địa và các nước bị chủ nghĩa đế quốc áp bức, 


của tất cả các nước phụ thuộc chống lại chủ nghĩa đế quốc 
quốc tế ›.! 


Chủ nghĩa quốc tế vô sản xuất phát từ quan điểm : một 
dân tộc đi áp bức các dân tộc khác, không thề là một dân tộc 
tự do. Và, như chủ nghĩa Lê-nin đã dạy, ủng hộ, bảo vệ và thực 
hiện khầu hiệu các dân tộc có quyền phân lập và trở thành 


41. Lê-nin : « Báo cáo tại Đại hội toàn Nga lần thứ II các tồ chức cộng 
sẵn của các dân tộc phương Đông», Toàn tập, tiếng Nga, t. 30, tr. 138. 
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những quốc gia độc lập, là sự giúp đỡ có hiệu quả của giai cấp 
vô sẵn trong cáe dân tộc thống trị đối với phong trào giải phóng 
của các dân tộc bị áp bức. 

Cao trào đấu tranh giải phóng đân tộc của các dân tộc bị 
áp bức tại các nước thuộc địa và phụ thuộc làm lay chuyền cơ 
sở của chủ nghĩa để quốc và chuẩn bị cho nó sụp đồ. 


CHƯƠNG XVII 
ĐỊA VỊ LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỂ QUỐC 


Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa 
tư bản 


Khi xác định địa vị lịch sử của chủ nghĩa đế quốc so với 
chủ nghĩa tư bản nói chung, Lê-nin viết: 

«Chủ nghĩa đế quốc là một giai đoạn lịch sử đặc biệt của ˆ 
chủ nghĩa tư bản. Tính chất đặc biệt ấy thẻ hiện ra ba mặt: 
chủ nghĩa đế quốc là: 1) chủ nghĩa tư bản lũng đoạn; 2) chủ 
nghĩa tư bản ăn bám hay mục nát; 3) chủ nghĩa tư bản giãy chết».! 

Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn không trừ bỏ, mà cũng không 
thê trừ bỏ được các cơ sở của chủ nghĩa tư bản cũ. Theo một 
ý nghĩa nào đó, thì chú nghĩa tư bản lũng đoạn là kiến trúc 
thượng tầng của chủ nghĩa tư bản cũ trước lũng đoạn. Không 
có và không thẻ có «chủ nghĩa tư bản thuần túy», thì cũng 
không thể có « chủ nghĩa đế quốc thuần túy 5. Ngay cả trong 
những nước phát triền nhất, bên cạnh các Lỗ chức lũng đoạn 
còn có vô số những xí nghiệp hạng vừa, hang nhỏ, nhất là trong 
công nghiệp nhẹ, nóng nghiệp, tương nghiệp vả các ngảnh 
kinh tế khác. Trong hầu hết các nước tư bản chủ nghĩa, một 
phần quan trọng trong dân số là nông dân, mà số đông tiến 
hành kính tế hàng hóa giản đơn. Trong các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa, ách áp bức dế quốc chú nghĩa xen lẫn với các 
hình thức bóc lột trước chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là với các 
hình thức bóc lột phong kiến. 

Một đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc là các Lô chức 
lũng đoạn tồn tại song song với thị trường, cạnh tranh và 

thủng hoảng. Vì chủ nghĩa đế quốc là sự tiếp tục và phát triên 
các đặc điềm chủ yếu của chú nghĩa tư bản, cho nên đến giai 


1. Lê nin: s Chủ nghĩa đế quốc và sự phân liệt của chú nghĩa xã 
hội », Toàn tập, tiếng Nga, t. 23, tr, 94, * 
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đoạn lững đoạn của nó, các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư 
bản nói chung vẫn còn có hiệu lực. Nhưng vì các điều kiện 
kinh 'tế đã thay đôi, vì tất cả các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư 
bản đã trở nên gay gắt đến cực độ, nên các quy luật đó có một 
sự phát triển mới, và tác động với một sức phá hoại mạnh hơn. 
Các quy luật giá trị và giá trị thặng dư, quy luật cạnhtranh và sẵn 
xuất vô chính phủ, quy luật chunz của tích lãy tư bản cl:ủ nghĩa, 
tức quy luật quyết định sự bần cùng hóa tương đối và tuyệt đối 
của giải cấp công nhân và đây quần chúng nông : dân lao động rơi 
vào cảnh phá sản, các mâu thuẫn của tái sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, các cuộc khủng hoảng kinh tế, đều tác động như thế cả. 

Các tồ chức lũng đoạn thúc đầy việc xã hội hóa sản xuất 
đến giới bạn cao nhất có thể đạt tới dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Các xí nghiệp lớn và kếch sử dùng hàng nghìn công nhân, 
sản xuất phần lớn sản lượng của các ngành công nghiệp chủ 
chốt. Các tô chức lũng đoạn kết hợp các xí nghiệp không lồ lại 
thành một khối, khống chế thị trường tiêu thụ và các nguồn 
nguyên liệu, nắm lấy các phát minh và tải tiến. Các ngân hàng 
lớn chỉ:phối hầu hết vốn bằng tiền của một nước. Các mỗi liên 
hệ và sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các ngành kinh tế khác nhau 
được tăng cường rất nhiều. Công nghiệp, với khả năng sản xuất 
lớn lao của nó, có thê tăng thêm sản lượng hàng hóa một cách 
nhanh chóng. 

Trong khi đó thì tư liệu sản xuất vẫn thuộc quyền tư hữu 
của các nhà tư bản, hơn nữa bộ phân chủ yếu trong tư liệu sản 
xuất lại nẫm trong tay một nhóm nhỏ bọn lũng đoạn. Trong khi 
theo đuôi lợi nhuận lãng đoạn cao, các tô chức lũng đoạn tìm 
trăm phương nghìn kế đề nâng cao mức độ bóc lột giai cấp công 
nhận, điền đó làm cho quần chúng lao động thêm nghèo khô và 
sức mua của họ thêm giảm sút. 

Như vậy, sự thống trị của các tô chức lũng đoạn làm ch o 
mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, tức mâu thuần giữa 
tinh chất xã hội của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân 
từ bản chủ nghĩa về kết quả sẵn xuất, trở nên gay gắt đến cực 
độ. Tính chất xã hội của quá trình sản xuất đòi hỏi phải có chế 
độ côr hữu về tư liệu Sân xuất, điều đó càng ngày càng lộ ra 
.một cách rõ. rệt hơn. 
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Trong thời đại để quốc chủ nghĩa, lực lượng sản xuất của 
xã hội đã phát triền đến mức không thề chịu nồi khuôn khồ 
chật bẹp của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nữa. Chủ nghĩa 
tư bản là một phương thức sẵn xuất tiến bộ hơn, đã thay thế 
cho chế độ phong kiến, nhưng trong giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa, nỏ đã biến thành một lực lượng phản động kìm hãm sự 
phát triền của xã hội loài người. Quy luật kinh tế quan hệ sản 
xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất, đòi hỏi 
phải thay thế quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng quan hệ 
sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhân tập hợp 
chung quanh mình tất cả các lực lượng tiến bộ và dựa vào quy 
luật đó đề đấu tranh thoát khỏi ách tư bản và xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động vấp phải sự phản kháng hết sức mãnh liệt của 
các giai cấp thống trị, trước hết là của giai cấp tư sản lũng 
đoạn, chúng tập hợp chung quanh mình tất cả các lực lượng 
phản động của xã hội hòng ngăn căn việc thay thế chế độ cũ 
đã lỗi thời bằng chế độ mới, tiến bộ, chế dò xã hội chủ nghĩa, 

Lực lượng sản xuất và việc xã hội hóa sản xuất phát triền 
cao độ, tất cả các mâu thuẫn của xã hội tư sản trở nên sâu sắc 
và gay gắt, điều đó chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản, khi 
bước vào giai đoạn phát triỀn cuối cùng của nó, là đã hoàn 
toàn chín muỗi đề cho một chế độ xã hội cao hơn, tức chủ 
nghĩa xã hội, thay thế nó. Sự xung đột sâu sắc đến cực độ giữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của chủ nghĩa tư bản 
chỉ có thể giải quyết được bằng cách dùng cách mạng đề cải 
tạo xã hội theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa đế quðc là chủ nghĩa tư bản ăn bám hay 
mục nát 


Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản đn bám hay mục 
nát. Sự thống trị của các tồ chức lũng đoạn muốn thu được lợi 
nhuận lũng đoạn cao, tất nhiên dẫn đến xu hưởng đình trệ và 
mục nát. Các tồ chức lũng doạn có thề thao túng giá cả trèn 
thị trường và giữ giá cả ở mức cao một cách giả tạo, nên không 
phải bao giờ cũng quan tâm đến việc áp dụng kỹ thuật mới, 


Địa bị lịch sử của chủ nghĩa đã quốc 327 


Các tồ chức lũng đoạn thường ngăn cản kỹ thuật tiến bộ; năm 
này qua năm khác, chúng xếp xó nhiều phát minh khoa học vả 
sáng chế kỹ thuật rất quan trọng. Những sáng chế kỹ thuật nào 
đe đọa làm giảm giá số tư bản đầu tư to lớn của các tồ chức 
lũng đoạn thì bị chúng phản kháng kịch liệt. Các tổ chức lũng 
đoạn mua bản quyền sáng chế thuộc loại như thế và đề nẫm 
trong ngăn kéo. Chúng lợi dụng ảnh hưởng của chúng đối với 
chính quyền Nhà nước, đề gạt bỏ việc áp dụng những phát mỉnh 
đó vào trong sản xuất. 

Như vậy, xu hưởng đình trệ và mục nát là xu hưởng vốn 
có của các tô chức lũng đoạn, và tronz ngành công nghiệp nào 
đó, trong một nước nào đó, trong những điều kiện nhất định, 
xu hướng này thắng thế. Tuy nhiên, tình hình đỏ hoàn toàn 
không gạt bỏ sự phát triền tương đối nhanh của sẳn xuất và 
sự phát triền kỹ thuật trong những thời kỳ nhất định ở một vài 
ngành nào đó của nền kinh tế tư sản, ở một số nước tư bản 
chủ nghĩa riêng biệt. 

Lũng đoạn và cạnh tranh kết hợp với nhau, xen kế lẫn 
nhau, là đặc điềm của chủ nghĩa đế quốc. Việc theo đuôi lợi 
nhuận lũng đoạn cao, trong nhiều trường hợp, thúc đầy bọn 
tư bản áp dụng những kỹ thuật cải tiến nào có thể giảm bớt 
chỉ phí sản xuất và dùng làm công cụ quan trọng trong cạnh 
tranh. Kỹ thuật trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa không đứng 
lại một chỗ. Do ảnh hưởng của cạnh tranh giữa các tỒ chức 
lũng đoạn, của việc theo đuôi lợi nhuận và chạy đua vũ trang, 
nên kỹ thuật trong nhiều ngành phát triển nhanh chóng. Sự tích 
tụ sản xuất và xã hội hóa lao động với mức độ cao, sự phát 
triển nhanh chóng của khoa học, đã tạo ra những khả năng 
to lớn đề phát triển lực lượng sản xuất, đã mở rộng khả 
năng con người chỉnh phục tự nhiên. Các tồ chức lũng đoạn 
tập trung trong tay mình nhiều cán bộ khoa học, chủng có 
những phòng thí nghiệm và trung tâm nghiền cửu lớn, Nhưng 
những thành quả của khoa học và kỹ thuật chi được chủng dùng 
đề bảo đảm lợi nhuận caø. 

Do đó, chủ nghĩa dễ quốc vốn có hai xu hưởng trái ngược 
nhau : xu hưởng phát triền sản xuất, tiến bộ kỹ thuật và xu 
hướng mục nát, kìm hăm sự phát triền của kỹ thuật, Trong sự 
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xung đột của hai xu hưởng đối lập đỏ, khi thì xu hướng này 
thắng thế, khi thì xu hướng lda thắng thế, do đó tình trạng phát 
triền không đều của chủ nghĩa tư bản càng tăng lên. 

Khi nhận xét xu hưởng mục nát do sự thống trị của các tô 
chức lũng đoạn sinh ra, Lê-nin viết : ` 


«Nếu nghĩ rằng xu hưởng mục nát đỏ bài xich sự phát 
triền nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản thì là sai lầm ; không 
phải thế, các ngành công nghiệp riêng lẻ, các tầng lớp tư sản 
riêng lẻ, các nước riêng lẻ trong thời đại đế quốc chủ nghĩa 
đã biều hiện nhiều hơn hoặc ít h›n kài thì xu hưởng này, 
khi thì xu hướng nọ trong hai xu hưởng đó ».1 

Nhưng sự phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự 
tiến bộ của kỹ thuật, trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc, xảy 
ra hết sức không đều và đầy rẫy mâu thuần, sự phát triền đỏ 
ngày càng lạc hậu hơn so với những khả năng to lớn của khoa 
học và kỹỸ thuật hiện đại, và trong nhiều trường hợp có xu 
hướng quân sự một chiều. ` 

Những số liệu sau đây nêu rồ tính chất phát triền không đều ngày 
càng tăng của chủ nghĩa tư bản : trong thời gian từ nắm 1900 đến năm 
1913 số than đá khai thác trên thế giởi Láng 73 13%, trong số này Anh tăng 
27,7%, Pháp 22,4%, Đức 71%, Mỹ 111,2%. Cũng trong thời gian đó, số 
lượng gang đúc ra trên thế giới tăng lên 92,5%, trong số này Anh tăng 
11,59%. Pháp tăng 91.99%, Đức tăng 119% và Mỹ tăng 121,69%. Như vậy là có 
sự khác nhau rất lớn về tốc độ phát triền công nghiệp ở các nước 
khác nhau. 

Hơn nữa, ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn kìm hấm sự 
phát triền kỹ thuật, cũng biểu hiện ra rất rõ rệt. Vì vấp phải những 
chưởnz ngại đo chế độ tư hữu ruộng đất và sự thống trị của các tỒ chức 
lũng đoạn gày ra, nền các nước tư bản chủ nghĩa không thể, thí dụ, tận 
đụng được các nguồn lợi về sức nước của mình. Sự lũng đoạn quyền tư 
hữu ruộng đất, nạn nhàn khầu thừa nông nghiệp ở nông thôn, số lượng 
ưu thế của kinh tế tiều nông — tất cả những điều đó kìm hấãm việc áp 
dụng các thành quả của khoa học và kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông 
nghiệp ; nhưng trong nhiều xi nghiệp nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, 

. việc kìm hãm đó không bài xích sự tiến bộ về kỹ thuật. Lợi,ich của các 
tô chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa đã cần trở việc sử dụng nắng lượng 
nguyên Lử vào mục đích hòa bình. 

Ngay từ năm 1913, Lê-nin đã viết : 


1. Lê-nin: «Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
bản », 7oản tập, tiếng Nga, t.22, tr, 286. 
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« Khắp nơi, mỗi một bước đi, người ta đều gặp những 
vấn đề mà nhân loại hoàn toàn có thề giải quyết ngay lắp 
tức. Nhưng chủ nzhĩa tư bản đã ngăn cần việc đó. Nó tích 
lũy được vô số của cải, và biến con người thành nó lý của 
những của cải đó.Nó đã giải quyết được những vấn đề phức 
tạp nhất của kỹ thuật, thế mà nó lại chặn đứng việc áp dụng 
những kỹ thuật cải tiến vì hàng triệu dân cư nghèo khổ dốt 
nát, vì một nhóm triệu phú keo bần một cách ngu xuân »,! 

Tính chất ăn bám tăng lẻn, chứng tỏ rằng chủ nghĩa tư bản 
đã mục nát. Giai cấp các nhà tư bản ngày càng mất dần liên 
hệ với quá trình sản xuất. Việc quản lý xí nghiệp tập trung 
trong tay một số nhân viên kỹ thuật làm thuê. Tuyệt đại đa số 
trong giai cấp tư sản và trong bọn địa chủ trở thành những 
kẻ thực lợi, tức là những kể có các chứng khoán và sống bằng 
tiền thu nhập của các chứng khoán ấy (sống dựa vào sự cắt 
phiếu). Sự tiêu dùng có tính chất ăn bám của các giai cấp bóc 
lột ngày càng tăng. 

Việc xuất khẩu tư bản và những khoản thu nhập de đầu 
tư ở nước ngoài đem lại, càng làm cho tầng lớp thực lợi hoàn 
toàn thoát.ly sản xuất. Việc xuất khầu tư bản in dấu vết ăn 
bảm lên khắp cả những nước sống dựa vào bóc lột nhân dân 
các nước khác và nhân dân thuộc địa. Tư bản xuất khầu ra 
nước ngoài chiếm một tỷ trọng ngày càng lớn trong tài sản 
quốc dân của các nước đế quốc, và thu nhập của tư bản xuất 
khầu đó chiếm một phần ngày càng nhiều trong thu nhập của 
giai cấp các nhà tư bản. Lê-nin gọi xuất khầu tư bản là tính 
chất ăn bám bình phương. 

Năm 1929, trong tông số tài sản quốc dàn, tư bản xuất kùầu ra nước 
ngoài chiếm 18% ở Anh, 15% ở Pháp, gần 20% ở Hà-lan, 129% ở Bỉ và Thụy- 
sĩ. Cũng trong năm 1929, ở Anh, thu nhập của tư bản xuất khầu nhiều 
hơn thu nhập của ngoại thương trên 7 lần, ở Mỹ thì gấp ã lần. 

ở Mỹ, thu nhập của bọn thực lợi do các chứng khoản đem lại, nàm 
1913 là 1.800 triệu đỏ-la; nám 1931, lên tời 8.100 triệu đỏ-la, con số đó 
vượt quả 1,4 lần tông số thu nhập bằng tiền của 30 triệu nông hộ cũng 
trong năm ấy. Mỹ là một nước mà tính chất ăn bám của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại cũng như bản chất tham tàn của chủ nghĩa để quốc, được 
thể hiện rõ rệt nhất. 


1. Lê-nin: « Dä man được văn minh hỏa», Toản (áp, tiếng N3, 
t. 19, tr. 349. 
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Tính chất ăn bám của chủ nghĩa tư bản, biêu hiện rõ rệt 
trong việc nhiều nước tư sản biến thừnh những quốc gia thực 
lợi. Dựa vào cho vay có tính chất nô dịch, các nước đế quốc lớn 
nhất thu được những khoản thu nhập to lớn từ các nước mắc 
nợ, làm cho các nước này phải lệ thuộc vào mình về kinh tế và 
chính trị. Quốc gia thực lợi là quốc gia của chủ nghĩa tư bản ăn 
bám, mục nát. Sự bóc lột các nước thuộc địa và phụ thùộc, một 
trong những nguồn chủ yếu cung cấp lợi nhuận lũng đoạn cao, 
biến một dúm nước tư bản giàu có nhất thành những con ký 
sinh trùng bám vào thân thề các đân tộc bị áp bức. 

Tính chất ăn bám của chủ nghĩa tư bản biều hiện trong sự 
phát triền của chủ nghĩa quân phiệt. Một phần thu nhập quốc 
dân ngày càng nhiều, chủ yếu là thu nhập của những người lao 
động, bị ngân sách Nhà nước hút mất và chỉ phí vào việc nuôi 
những đội quản đông đúc, chuẩn bị và tiến hành những cuộc 
chiến tranh đế quốc. Là một trong những biện pháp quan trọng 
dễ đảm bảo lợi nhuận lũng đoạn cao, quân sự hóa kinh tế và 
chiến tranh đế quốc đồng thời còn có nghĩa là một sự sát phạt 
điên cuồng vô số mạng người và hủy hoại vô số của cải vật chất. 
Sự phát triền của tính chất ăn bám biều hiện ở chỗ : một 
sế rất đông người tách khỏi lao động có ích cho xã hội. Đội 
quần thất nghiệp tăng lên, số người dùng vào việc phục dịch cho 
các giai cấp bóc lột, trong bộ máy Nhà nước, trong khu vực lưu 
thông đã phình to, cũng tăng lên. 

Sau nữa, tính chất mục nát của chủ nghĩa tư bản còn biều 
hiện ở chỗ : giai cấp tư sản đế quốc dùng lợi nhuận bóc lột ở các 
nước thuộc địa và phụ thuộc, đề mua chuộc một cách có hệ 
thống một số ít những công nhân lành nghề, bằng cách cho họ 
hưởng lương cao và những mối lợi khác, người ta gọi những 
phần tử đó là còng nhân quý tộc. Được giai cấp tư sản ủng hộ, 
công nhân quý tộc giành lấy địa vị lãnh dạo trong nhiều công 
đoàn; cùng với các phần tử tiều tư sản, họ trở thành cốt cán 
tích cực của các đẳng xã hội cánh hữu, họ là một mối nguy 
nghiêm trọng cho phong trào còng nhân. Lớp công nhân tư sản 
hóa ấy là cơ sở xã hội chủ yếu của chủ nghĩa cơ hội. 

Chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân nhằm làm 
cho phong trào công nhân phục tùng lợi ích của giai cấp tư sản, 


¬4 
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nên đã ra sức phá hoài cuộc đấu frành cách thang của giai cấp: 
vô sản để tự giải phóng khỏi ách nô lệ tư bản chủ righĩa. Bạn 
cơ hội chia rẽ hàng ngũ giải cấp cỏng nhân, ngăn cần cỏng nhân 
thống nhất lức lượng đề lật đồ chủ nghĩa tử bản. Đó là một 
trong những nguyên nhân làm cho giai cấp tư sản vẫn còn giũ 
được chính quyền trong nhiều nước. 


Nền dân chủ tư sản hạn chế là kiến trúc thượng tầng chính 
trị phù hợp với chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn, tức là thời 
đại tự do cạnh tranh. Đặc điềm của chủ nghĩa đế quốc, thời đại 
thống trị của các tồ chức lũng đoạn, là chuyền từ dân chủ sang 
phản động chính trị trong chính sách đối nội và đối ngoại của 
các nước tư sản. Phản động chính trị toàn điện, là đặc tính của 
chủ nghĩa đề quốc. Bọn cầm đầu các tô chức lãng đoạn hoặc tay 
sai tin cậy của chúng, chiếm giữ các chức vụ quan trọng nhất 
trong chính phủ và trong toàn bộ bộ máy Nhà nước. 

Nhà nước tư sản đế quốc ở trong tay các tô chức lũng 
đoạn, biến thành công cụ của bọn phản động để đàn áp phong 
trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc. Do đó, việc 
quần chúng tăng cường đấu tranh đòi quyền dân chủ, chống 
chủ nghĩa đế quốc và thế lực phản động, là diều cần thiết. 

«Chủ nghĩa tư bản nói chung và chủ nghĩa đế quốc nói 
riêng, làm cho dân chủ trở thành ảo tưởng; đồng thời chủ 
nghĩa tư bản cũng gày ra các khuynh hướng dân chủ trong 
quần chúng, thiết lập lên các tö chức dàn chủ, làm gay gat 
thêm sự đối kháng giữa chủ nghĩa đế quốc phủ nhận dàn chủ 
và quần chúng thiết tha dần chủ ».! 

Trong thời đại dế quốc chủ nghĩa, cuộc đấu tranh của 
đông đảo quần chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, chống các thế lực phản động do các tò chức lũng 
đoan sinh ra, có một ý nghĩa lớn lao. Các lực lượng đế quốc 
xâ¡n lược luôn luôn sẵn sàng đầy nhân dàn các nước vào những 
cuộc thử thách gian khô và tai họa chiến tranh mởi. Chỉ cỏ tính 
tích cực, tính tồ chức và lòng kiên quyết của quần chúng nhân 
dân mới đánh tan được những àm mưu thù hằn nhân loại ấy. 


1. Lê-nin: Toủn tập. tiếng Nga, L93, tr. H3. 
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‹Chủ nghĩa đế quðc là đêm trước của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa 

Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản giãu chết. Nó làm 
.cho tất cả các mâu thuân của chủ nghĩa tư bản trở nên gay gắt 
đến giới hạn cuối cùng, quá giới hạn đó là bắt đầu cách mạng. 
Trong số những mâu thuần ấy thì những mâu thuẫn sau đây là 
quan trọng nhất: 

Một là, máu thuẫn giữa lao động uà tư bản. Sự thống trị 
của các tồ chức lũng đoạn và của bọn đầu sỏ tài chính ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, làm tăng thêm mức độ bóc lột các giai 
cấp cần lao. Giai cấp công nhân ngày càng chật vật về đời sống 
vật chất, càng bị áp bức nặng nề về chính trị, do đó họ càng 
công phẫn, làm cho đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và 
giai cấp tư sản thêm gay gắt. Trong điều kiện đó, cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân bước vào một giai đoạn mới. Cuộc 
dấu tranh này ngày càng nhằm chống lại toàn bộ chế độ bóc lột 
của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa đế quốc dân giai cấp công 
nhân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Hai là, máu thuẫn giữa các cường quốc đề quốc uới nhau. 
Trong cuộc đấu tranh giành giật lợi nhuận lững doạn cao, các 
tô chức lũng đoạn của các nước xung đột lẫn nhau, môi một tập 
đoàn tư bản đều ra sức giành ưu thế cho mình bằng cách đoạt 
lấy thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, nơi đầu tư. Cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa các nước đế quốc để tranh giành khu yựe 
ảnh hưởng, trong nhiều trường hợp, dẫn đến chiến tranh đế 
quốc, làm suy yếu thế lực của chủ nghĩa tư bản, tăng thêm lòng 
bất bình của quần chúng và thúc đầy quần chủng đi vào con 
đường đấu tranh cách mạng chống chế độ tư bản chủ nghĩa, 

Ba là, máu thuẫn giữa nhân dân bị úp bức ở các nước 
thuộc địa nà phụ thuộc uới cúc cường quốc đế quốc bóc lột họ. 
Trong các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, do ách áp bức của 
chủ nghĩa đế quốc tăng thêm và do chủ nghĩa tư bản phát triền, 
nên phong trào giải phóng dân lộc chống chủ nghĩa đế quốc lên 
mạnh. Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước 
thuộc địa và phụ thuộc chống chủ nghĩa thực dân ngày càng kết 
hợp với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân ở các 
nước đế quốc chống chế độ áp bức của chủ nghĩa tư bản. 
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Đó là những mâu thuân chủ yếu quyết định chủ nghĩa đế 
quốc là chủ nghĩa tư bản giãy chết. Điều đỏ hoàn toàn không cớ 
nghĩa là chủ nghĩa tư bản tự nó sẽ chết dần bằng cách « tự động 
phá sản » mà không cần có sự đấu tranh kiên quyết của quần 
chúng nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo đề tiêu điệt sự 
thống trị của giai cấp tư sản. Điều đó chỉ có nghĩa là, chủ nghĩa 
đế quốc là một giai đoạn phát triền của chủ nghĩa tư bản, mà 
lúc đó cách mạng vô sản đã trở thành một điều thực tế khôn: 
tránh khỏi. Bởi vậy, Lè-nin định nghĩa chủ nghĩa đế quốc là 
đêm trước của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước 


Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, tư bản lũng đoạn chiếm: 
địa vị thống trị trong đời sống kinh tế của các nước tư bản 
chủ nghĩa. Việc xã hội hóa sản xuất theo lối tư bản chủ nghĩa, 
việc tích tụ và tập trung tư bản tăng lên rất nhiều, làm cho thể 
lực của các tô chức lũng đoạn càng tăng cường. Do đó hoạt 
động của Nhà nước tư sản càng bị lệ thuộc vào quyền lợi của 
bọn đầu sỏ tài chính. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, vai trò 
của Nhà nước tư sẵn trong đời sống kinh tế được tăng lên rất 
nhiều so với thời kỳ trước chủ nghĩa đế quốc. Sự xâm lược của 
tư bản lũng đoạn trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại làm cho 
chủ nghĩa quân phiệt lớn lên, điều đó làm tăng thèm chỉ phí 
quân sự và mở rộng quyền sở hữu của Nhà nước: xí nghiệp 
quân sự, nhà máy luyện kim, mỏ than, đường sắt v.v. 

Ngân sách Nhà nước của các nước tư bản chủ nghĩa tăng 
lên rất nhiều, là một dấu hiệu chứng tỏ vai trò của Nhà nước 
tư sản trong kinh tế được tăng lên. 

Phần thu của ngân sách liên bang Mỹ từ 567 triệu đỏ-la năm 1899 — 
1900 đã tăng lên đến 5.152 triệu đô-la năm 1918—1919. 44.475 triệu đô-la 
năm 1944— 1945, 68.165 triệu đô-la năm 1955 — 1956. Số người làm việc trong 
bệ máy Nhà nước Mỹ, từ năm 1929 đến năm 1956 đã tăng lèn gần 2,8 lần. 
Những chỉ phí cho việc quàn sự hỏa và cho bộ máy Nhà nước ngày càng 
phình to ra, đã nuốt mất một phần thu nhập quốc dàn ngày càng nhiều. 
Năm 1929 ở Mỹ tiền mua hàng và tiền chỉ vào việc phục vụ cho chỉnh phủ 
là 8,5 tỷ đô la, trong 6 năm (1951 — 1956) trung bình mỗi năm là 76,3 tỷ đô- 
la,hay là 25% thu nhập quốc dàn. 
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Trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, bộ máy Nhà nước và 
các tồ chức lũng đoạn ngoặc vào nhau. Đề tô điềm cho chủ 
nghĩa tư bản, bọn kinh tế học tư sản, bọn cải lương và bọn 
xét lại mô tả quá trình đó là quá trình các tồ chức lũng đoạn 
phục tùng Nhà nước đề mựu lợi ich cho toàn dân. Chúng miêu 
tả Nhà nước đế quốc chủ nghĩa là một lực lượng đứng trên 
các giai cấp, có khả năng hạn chế lòng tham lam của các tổ 
chức lũng đoạn. Nhưng trên thực tế thì những tồ chức lũng 
đoạn chiếm địa vị thống trị trong đời sống kinh tế, bắt bộ máy 
Nhà nước phải lệ thuộc vào chúng và lợi dụng bộ máy Nhà 
nước đề tăng thêm lợi nhuận lèn gấp bội và củng cố nền thống 
trịcủa chúng. 

Thế là xảy ra quá trình biến chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước. Chiến tranh thế 
giới thử nhất đã †húc đầy một cách mạnh mẽ sự phát triỀn của 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước. 

Chủ nghĩa tư bản lăng đoạn Nhà nước là một hình thức 
của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, nó có những đặc điềm như 
sau: việc xã hội hóa sản xuất theo lối tư bản chủ nghĩa đạt 
đến giai đoạn cao nhất, các tô chức lũng đoạn của Nhà nước 
và tư nhân kết thành một khối, bộ máy Nhà nước phục tùng 
các tồ chức lũng đoạn. Tư bản lũng doan lợi dụng bộ máy 
Nhà nước để can thiệp vào nền kinh tế trong nước nhằm đảm 
bảo lợi nhuận lũng đoạn cao và củng cố địa vị thống trị về 
kinh tế và chính trị của chúng. 

Nhà nước tư sản can thiệp ngày càng nhiều vào đời sống 
kinh tế, bằng nhiều hình thức khác nhau. Các xí nghiệp, các 
ngành và các chức năng kinh tế riêng biệt (đảm bảo nhân công, 
cung cấp nguyên liệu khan hiếm, chế độ phân phối sản phầm 
theo phiếu, xây dựng các xi nghiệp quân sự, cấp phát tài chính 
cho việc quân sự hóa kinh tế v.v.) chuyền vào tay Nhà nước 
tư sẵn, trong khi đó thì vẫn duy trì quyền thống trị của chế độ 
tư hữu về tư liệu sản xuất. 

Bò máy Nhà nước phục tùng các tồ chức lũng đoạn, trước 
tiên là bằng sự liên biệp của cá nhân. Bọn trùm tư bản ngày 
cảng chiếm lấy các chức vụ quan trọng nhất trong chính phủ 
các nước tư sản, Các tô chức lũng đoạn lớn đấu tranh với nhau ˆ 
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một cách gay gắt đề giành những chức vụ quan trọng nhất 
trong bộ máy Nhà nước. Mặt khác, bọn bộ trưởng, tướng tá, 
ngoại giao, khi về hưu, thường chiếm những địa vị to lớn và có 
lợi trong các tồ chức lũng đoạn chủ yếu. 

Các tô chức lũng đoạn giữ địa vị thống trị, nắm lấy tài sản 
của Nhà nước và sử dụng theo lợi ích riêng của chúng. Chế độ 
sở hữu Nhà nước trong các nước tư bản chủ nghĩa xuất hiện, 
là kết quả của việc xây dựng xí nghiệp, đường, sắt, xưởng quân 
giới, v.v. bằng ngân sách Nhà nước, và cũng là kết quả của 
việc quốc hữu hóa, nghĩa là chuyền một số xí nghiệp tư nhân 
vào tay Nhà nước với sự bồi thường đầy đủ. Mặc dù bọn kinh 
tế học tư sản và bọn cơ hội chủ nghĩa khẳng định rằng việc 
quốc hữu hóa các xí nghiệp (trong khi tư bản lũng đoạn vẫn 
chiếm địa vị thống trị) là cbước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội », nhưng việc quốc hữu hóa đó không giống chút nào với 
chủ nghĩa xã hội cả. Chế độ sở hữu Nhà nước trong các nước 
tư sẵn là một biến tướng của chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa, 
ở đây người chủ các xí nghiệp không phải chỉ là một tên tư bản 
riêng lẻ mà là Nhà nước tư sản lệ thuộc vào tư bản lũng đoạn. 
Các cơ quan quản lý những xí nghiệp quốc hữu hóa, thường 
thường gồm có bọn đại biều của các tô chức lũng đoạn kếch sù. 
Các tồ chức lũng đoạn làm giàu trong việc xây dựng xí nghiệp 
Nhà nước. Thường thường các công ty lớn được thuê các xí 
nghiệp Nhà nước với những điều kiện rất có lợi. Các tồ chức 
lũng đoạn được nhiều ưu đãi và đặc ân của Nhà nước, ví dụ : 
giá ưu đãi về điện lực, về đường sắt và những thứ khác. Trong 
các nước tư bản chủ nghĩa, cái gọi là Trả hoàn lại được áp 
dụng một cách rộng rãi, nghĩa là chuyền các xí nghiệp Nhà nước 
sang tay tư nhân với giá rẻ mạt. 

Quốc hữu hỏa tư sản là một trong những hình thức tăng 
cường chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước. Nhà nước tư sản 
lợi dụng việc quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản Lư nhân đề tăng 
cường việc quân sự hóa kinh tế trong thời gian chuần bị chiến 
tranh, nhất là trong thời gian chiến tranh, và dề củng cố lực 
lượng cảnh sát quân sự của chúng. 

Là một trong những hình thức xã hội hóa sản xuất theo 
lối tư bản chủ nghĩa, quốc hữu hóa tư sản dông thời xúc tiến 
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việc tạo ra những tiền đề sản xuất vật chất cho việc tÔ chức 
thành phần xã hội chủ nghĩa sau khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thẳng lợi. Việc quốc hữu hỏa eác xí nghiệp nước ngoài ở 
những nước kém phát triền đã tách khỏi hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa, có một ÿ nghĩa đặc biệt quan trọng. Ở các nước đó, quốc 
hữu hóa là một trong những biện pháp đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc và đảm bảo sự độc lập về kinh tế trong nước. 

Nếu cỏ đẳng vỏ sản mạnh mề biết dựa vào phong trào. 
quần chúng công nhân, có nhiều đại biêu trong nghị viện và có 
ảnh hưởng lởn đến việc hướng dẫn sự hoạt động của nghị viện, 
tnì giai tấp công nhân và quảng. đại quần chúng lao động có thể 
lợi dụng việc quốc hữu hóa đó đễ đấu tranh chống lại bá quyền 
vạn năng của tư bản lũng đoạn. Điều đó đặc biệt phù hợp với 
những nước mà giai cấp vô sản có điều kiện giành chính quyền 
bằng con đường Nghị viện. 

Việc xây dựng các xí nghiệp Nhà nước đo ngân sách đài thọ, được 
thực hiện một cách rộng rãi ở Mỹ. Trong những năm chiến tranh thế 
giới thứ hai (1940-1945), 25.792 triệu đô-la được đầu tư vào ngành công 
nghiệp chế biến của Mỹ, trong số này chỉ có 8.623 triệu đô-la là số đầu tư 
của tư nhân, còn 17.169+riệu đô-la là số đầu tư của Nhà nước. Trong thời 
gian sau chiến tranh có những số vốn đầu 'ư rất lớn vào công nghiệp sản 
xuất vũ khí nguyên tử do ngân sách đài thọ. : “8 

ˆ Ở Mỹ sau chiến tranh thế giới thử nhất và thứ hai, có nhiều xị 
nghiệp do Nhà nước xuất tiền ra xây dựng, được chuyền sang các hãng 
tư nhân với giá rể mạt, hơn nữa hầu hết các xi nghiệp đỏ lại rơi vào tay 
các tô chức lũng đoạn lớn nhất. 

Ở Anh đã quốc hữu hóa: ngân hàng Anh năm 1946, công nghiệp 
than cũng như ngành liên lạc bằng điện tín và vô tuyến điện với các 
nước ngoài năm .1947, công nghiệp điện lực và ngành vận tải đường sắt, 
6-tô và đường thủy năm 1948. Bọn chủ các xi nghiệp quốc hữu hóa nhân 
được tiền bồi thường là 2,56 tỷ đồng bảng Anh, (trong đó có nhiều xí 
nghiệp lẽ ra là kinh doanh lỗ vốn). 3 

Các tổ chức lũng đoạn làm giàu bằng cách nhận đơn đặt 
hàng của Nhà nước đem lại cho chúng nhiều lợi nhuận. Lấy cớ _ 
« khuyến khích sáng kiến về mặt kinh tế ›, Nhà nước tư sản đã 
trả cho bọn chủ xi nghiệp kếch sù những món tiền rất lớn đưởi 
hình thức cho vay và trợ cấp không phải hoàn lại. Trong trường 
hợp các tổ chức lũng đoạn lâm vào nguy cơ phá sản, thì chúng 
được nhận tiền của Nhà nước đề bù lại số tiền lỗ, còn tiền nợ - 
về thuế má của Nhà nước thì được xi xóa. Như vậy'là có những 
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món tiền rất lớn về tăng thuế đánh vào quần chúng lao đông, 
được chuyên sang túi tiền của bọn lũng đoạn bằng con đường 
ngân sách. , 

Dựa vào bộ máy Nhà nước, các tổ chức lũng đoạn thực 
hiện chính sách «eố định hóa › tiền lương (nghĩa là cấm tăng 
lương danh nghĩa trong khi giá cả và thuế khóa tăng lên), cấm 
đấu tranh bãi công v.v. 

Được chính quyền Nhà nước giúp đỡ, các tô chức lũng 
đoạn chiếm đoạt những nguồn nguyên liệu, nơi đầu tư và thị 
trường tiêu thụ. 

Đề tăng thêm thế lực của các tô chức lũng đoạn kếch sù, 
chính quyền Nhà nước tích cực đầy mạnh việc tích tụ và lặp 
trung tư bản. Chính quyền Nhà nước dùng những biện pháp đặc 
biệt đề bắt buộc các chủ xí nghiệp độc lập phải lệ thuộc vào các 
công ty lũng đoạn, và trong thời kỳ chiến tranh, Nhà nước tiến 
hành tập trung sắn xuất một cách cưỡng bức, bằng cách dóng 
cửa nhiều xi nghiệp hạng nhỏ và hạng vừa. Nhà nước ấn dinh 
thuế quan cao đối với hàng hóa nhập khầu và khuyến khích 
xuất khầu hàng hóa bằng cách trả tiền thuế xuất khâu, và tạo 
điều kiện dễ dàng cho các tồ chức lũng đoạn dùng biện pháp 
bán phá giá đề chiếm đoạt thị trường mới. 

- Số lớn tiền của tập trung trong tay Nhà nước, làm cho Nhà 
nước có ẳnh hưởng nhất định đối với tình hình kinh tế. Ví như 
trong khi chi phí những món tiền lớn đề xây dựng xi nghiệp 
Nhà nước, đường xe hơi lớn, đường sắt v.v., đặt mua vũ khí 
ở những hãng buôn lớn, Nhà nước tạo ra nhu cầu về thiết bị 
và vật liệu xây dựng, do đó làm cho bọn lũng đoạn càng mau 
phát tài. Trong một thời gian nhất định, những biện pháp kinh 
tế của Nhà nước có thề làm cho sẵn xuất trong nước bởi giảm 
sút hoặc thảm chí gây nên sự phục hồi nào đó trong tình hình 
kinh tế. 

Dựa vào đó, những kể bênh vực cho chủ nghĩa tư bản 
khẳng định rằng tựa hồ như Nhà nước là lực lượng quyết định 
trong nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, và Nhà nước có 
khã năng lãnh đạo nền kinh tế quốc dân một cách có kế hoạch. 
Nhưng thực ra thì Nhà nước tư sẵn không thể nào lãnh đạo nền 
kinh tế một cách cỏ kế hoạch được, bởi vì cơ sở của nền kinh tế 
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tư bản chủ nghĩa là chế độ sở hữu tư bản tư nhân về tư liệu sẳn 
xuất và chế độ người bóc lột người. 

Trong các xí nghiệp, các tơ-rởt và các ngành kinh tế riêng 
lể, tác dụng điều chỉnh của Nhà nước tư sản đối với sẵn xuất chỉ 
là nhằm phuc vụ lợi ích của các tồ chức lũng đoạn kếch sù. Tác 
dụng đó chẳng những không tiêu trừ được mà còn làm cho sự 
cạnh tranh giữa các đồng minh lũng đoạn trở nên gay gắt thêm 
và làm tăng thêm tình trạng vô chính phủ trong toàn bộ nền 
kinh tế từ bản chủ nghĩa. ' , 


« Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước không thề làm cho 
nền kính tế quốc dân được « đồi mới » và «trở nên lành mạnh». 
Nhà nước tư sản hoàn toàn không phải là một lực lượng quyết 
định trong nền kinh tế và không thề lãnh đạo kinh tế một cách 
có kế hoạch được. Nhà nước tư sản tổ ra bất lực trước những 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản có tác dụng như là những 
thiên tai tự phát. Sự thống trị của các tô chức lũng đoạn, ý 
muốn thu được lợi nhuận tối đa, làm cho nền kinh tế quốc dân 
có tính chất hỗn loạn cực độ ».1 


Chủ nghĩa tư bẳn lũng đoạn Nhà nước làm cho tất cả các 
mâu thuẫn của chế độ tư sản trở nên gay gắt. Việc điều chỉnh 
kinh tế nhằm đảm bảo lợi nhuận lũng đoạn cao cho bọn trùm 
tư bản tài chính, làm tồn hại đến lợi Ich của giai cấp công nhân 
và quần chúng lao động, việc tăng thêm tình trạng thất nghiệp, 
việc giá cả đắt đỏ và thuế khóa tăng lên do quân sự hóa kinh 
tế, — tất cả những việc đó làm cho sức mua hàng của nhân dân 
lao động ngày càng bị hạn chế và tạo tiền đề cho những cuộc 
khủng hoảng kinh tế sản xuất thừa mới. 

Trong thời kỳ chuần bị và tiến hành chiến tranh đế quốc, 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước phát triỀn một cách đặc 


biệt nhanh. Lê-nin gọi chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước _ 


trong thơi chiến, là một trại khồ sai quân sự đối với công nhân 
gà thiên đường đối với nhà tư bản. 

Sư phát triền của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước, 
làm tăng thêm thế lưc của các tồ chức lũng đoạn, làm cho sự 
áp bức và bóc lột giai cắp công nhân, nông dân và đông đảo các 


1. Mô-rít Tô-rê: Tài liệu mới oề sự bần củng hóa của nhân dân lao 
động Pháp, 1956, tr. 31. 
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tầng lớp trí thức càng thêm nặng nề, làm cho lực lượng phản 

động và chế độ chuyên chế quân sự được tự do hoành hành. 

Khi nhận xét ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
mước đối với đời sống quần chúng, Lê-nin vạch ra rằng: 

« Trong khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất được duy trì 

thì tất cả những bước tiến đó trong việc lũng đoạn hóa và 


quốc hữu hóa sẵn xuất nhiều hơn nữa,không tránh khỏi làm 
cho sự bóc lột và áp bức quần chúng lao động trở nên năng 


ể nề thêm, làm cho việc phẳẩn kháng bọn bóc lột thêm khó khăn, 


làm cho bọn phản động và chế độ chuyên chế quân sự được 
tăng cường, đồng thời những bước tiến đó không tránh khỏi 
làm cho lợi nhuận của bọn đại tư bản tăng lên một cách phi 
thường bằng cách bóc lột tất cả các tầng lớp nhân dân khác, 
làm cho quần chúng lao động bị nô dịch phải cống hiến cho 
bọn tư bản trong hàng chục năm lợi tức công trái đảng giá 
hàng nghìn triệu đồng ›.! 

Tất cả những điều đó làm cho mâu thuẫn giữa những 
mgười bị bóc lột và kể bóc lột càng thêm gay gắt, làm cho giai 
cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động càng đoàn kết và 
càng có tô chức đề đấu tranh tự giải phóng và cải tạo thế giới 
theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. 

Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước 
thúc đầy việc xã hội hóa sản xuất theo lối tư bản chủ nghĩa và 
tao ra những tiền đề vật chất cho chủ nghĩa xã hội thay thế 
chủ nghĩa tư bản. Lê-nin vạch ra rằng, chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn Nhà nước là sự chuẩn bị đầy đủ nhất về vật chất cho chủ 
nghĩa xã hội. 


Quy luật phát triền không đều về kinh tế và chính trị 
của các nước tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ đế quốc 
Chủ nghĩa 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, các xí nghiệp, các ngành 
kinh tế riêng lẻ trong một nước không thề nào phát triền đều 
nhau được. Trong điều kiện cạnh tranh và sản xuất vô chỉnh 
phủ, sự phát triền không đều của kinh tế tư bản chủ nghĩa là 


1. Lê-nin: «Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 của Đẳng công nhân xã 
hội-đần chủ (5) Ngựa. Nghị quyết về tình hình trước mắt», Toản tập, tiếng 
Nga, t.21, tr276—277, 


———————— 
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điều không thể tránh khỏi; nghĩa là cỏ một số ngành, một số 
vùng và một số nước phát triền theo tốc độ nhanh, trong khi 
đỏ thì các ngành, các vùng và các nước khác phát triền theo 
tốc độ chậm, thậm chí bị suy sụp. Tuy vậy, trong thời kỳ trước 
lũng đoạn, sản xuất phân tán trong rất nhiều xi nghiệp, tự do 
cạnh tranh thịnh hành, chưa cỏ sự thống trị của tô chức lũng 
đoạn. Chủ nghĩa tư bản lúc đó còn có thề phát triền tương 
đối êm đềm. Một số nước này vượt quá một số nước khác 
trong một thời gian dài. Trên thế giới, lúc bấy giờ còn có" 
những vùng đất đai mênh mông chưa bị các nước tư bản chủ 
nghĩa xâm chiếm. Mọi việc đều trôi qua mà không có xung đột 
quản sự với quy mô toàn thế giới. 

Khi chuyền sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, thì tình hình 
thay đồi về căn bản;lúc này, thế giới đã chia xong và các 
cường quốc đế quốc đấu tranh gay gắt đề chia lại thế giới. 
Trong khi ấy thì nhờ kỹ thuật phát triên một cách chưa từng 
thấy, một số nước tư bản chủ nghĩa, bằng bước nhảy vọt có thể 
vượt qua một cách nhanh chóng các nước tư bản chủ nghĩa 
khác. Những nước tiến vào con đường phát triền tư bản chủ 
nghĩa tương đối chậm thì sử dụng được những thành quả của 
sự tiến bộ kỹ thuật: máy móc, phương pháp sản xuất v.v. Do 
đỏ, một số nước này phát triền nhấy øọf, còn các nước khác thì 
phát triền chậm lại. Xuất khẩu tư bản, khủng hoảng kinh tế và 
chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh thế giới, làm cho sự phát 
triền nhảy vọt đó tăng lên một cách phi thường. Một số nước có 
khả năng vượt quá các nước khác, hất cẳng các nước này ra 
khỏi thị trường, dùng lực lượng quân sự đề chia lại thế giới đã 
chia xong. Trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, sự phát triền không. 
đều của các nước tư bản chủ nghĩa có một ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với sự phát triền của xã hội, đối với sự chín muồi các 
tiền đề của cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nồ ra cách mạng, 
xã hội chủ nghĩa. 

Sự so sánh lực lượng kinh tế giữa các cường quốc đế 
quốc thay đổi nhanh chóng chưa từng thấy. Kết quả là lực 
lượng quân sự của các nước đế quốc cũng biến đồi một cách 
rất không đều. Sự so sánh lực lượng kinh tế và quân sự dã 
biến đôi, trở thành mâu thuẫn với sự phân chia trước kia về 


x 
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thuộc địa và khu vực ảnh hưởng. Điều đó không tránh khỏi 
gây ra cuộc đấu tranh để chia lại thế giởi đã chia xong. Thực lực 
của tập đoàn đế quốc này hay tập đoàn đế quốc kia được đem 
ta thử thách bằng chiến tranh đồ máu và tàn phá. 

Năm 1860, nước Anh chiếm hàng đầu về sản xuất công nghiệp trên 
thế giới ; nước Pháp theo sát nước Anh. Còn nước Đức và nước Mỹ thì 
vừa mới bước lên vũ đài thế giới. Qua mười năm, một nước tư bản chủ 
nghĩa trẻ tuổi lớn lên nhanh chóng— nướe Mỹ— đã vượt quá nước 


._ Pháp, chiếm lấy địa vị của nước Pháp. Mười năm sau nữa, nước Mỹ 


đuôi kịp nước Anh, chiếm hàng đầu về sản xuất công nghiệp trên thế 
giới, còn nước Đức thì vượt quá Pháp, chiếm hàng thứ ba sau Mỹ và 
Anh. Đầu thế kỷ XX, nước Đức lại đầy lùi Anh, chiếm hàng thứ hai, 
sau Mỹ. Khi sự so sánh lực lượng giữa các nước tư bản chủ nghĩa đã 
thay đổi, thì thế giới tư bản chủ nghĩa liền tách ra thành hai phe đế 
quốc đối địch nhau. Thế là chiến tranh thế giới bùng nö. 

Sự phát triền không đều của các nước tư bản chủ nghĩa là 
nguyên nhân làm cho những mâu thuẫn trong phe đế quốc chủ 
nghĩa thêm gay gắt và gây ra những cuộc xung đột quân sự đưa 
các nước đế quốc đi đến chỗ làm suy yếu lần nhau. Mặt trận 
thế giới của chủ nghĩa đế quốc lâm vào thế dễ bị cách mạng vô 
sản chọc thủng. Chinh trên cơ sở đó mà sợi dây chuyền mặt 
trận đế quốc chủ nghĩa có thề bị phá vỡ ở khâu yếu nhất của 
nó, ở nơi có những điều kiện thuận lợi nhất cho sự thắng lợi 
của giai cấp vô sản. 

__ Sự phát triền không đều về kinh tế trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa quyết định sự phát triền không đều về chính trị, 
nghĩa là những tiền đề chính trị của cách mạng vô sản trong các 
nước khác nhau không chín muồi cùng một lúc. Trong số những 
tiền đề đó, trước hết phải kề đến tình trạng gay gắt của các 
mâu thuẫn giai cấp và mức độ phát triỀn của đấu tranh giai 
cấp, trình độ giác ngộ giai cấp, trình độ tỒ chức chính trị và 
quyết tâm cách mạng của giai cấp vô sản, năng lực của giai cấp 
vô sản trong việc lôi cuốn quần chúng nông dân cơ bản. 

Quy luật phát triền không đều về kinh tế và chính trị của 
các nước tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, là 
điềm xuất phát của học thuyết Lê-nin về khả năng thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội trước tiên trong một số nước, hoặc thậm chí, 
trong một nước riêng lẻ nào đỏ. 


¬————ễễ=—==ễễ=ễ==————— 
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Vào giữa thế kỷ XIX, Mác và Ăng-ghen trong khi nghiên 
cứu chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn, đã đi đến kết luận rằng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thắng lợi cùng một lúc 
trong tất cả các nước hoặc trong phần lớn các nước văn mình. 
Nhưng đến đầu thế kỷ XX, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh 
thế giới thứ nhất, tình hình đã thay đồi về căn bản. Chủ nghĩa 
tư bản trước lũng đoạn đã phát triền lên thành chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn. Chủ nghĩa tư bản đi lên đã trở thành chủ nghĩa 
tư bản xuống dốc. Chiến tranh đã bóc trần các nhược điền: 
không thề cứu chữa được của mặt trận đế quốc thế giới. Đồng 
thời quy luật phát triền không đều đã quy định trước rằng ở 
các nước khác nhau thì cách mạng vô sản cũng sẽ chin muồi 
không đều nhau. Xuất phát từ quy luật phát triền không đều 
của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, Lê-nin đi 
đến kết luận rằng công thức cũ của Mác và Ăng-ghen không còn 
thích hợp với những điều kiện lịch sử mới nữa, rằng trong 
những điều kiện mới, cách mạng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn cỏ. 
thể thắng lợi được trong một nước; rằng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa không thề đồng thời thắng lợi cùng một lúc trong tất cả 
các ñước hoặc trong phần lớn các nước văn mỉnh được, bởi vì 
cách mạng trong các nước ấy không chín muồi cùng một lúc. 

Lê-nin viết : 

« Sự phát triền không đều về kinh tế và chính 'trị là một 
quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy cho nên chủ 
nghĩa xã hội có thể thắng lợi trước hết ở một số ít nước, hoặc 
thậm chí ở một nước tư bản chủ nghĩa riêng lẻ ». + 

Đó là lý luận mới về cách mạng xã hội chủ nghĩa do Lê- 
nin sáng tạo ra. Lý luận này làm phong phú và phát triền thêm 
chủ nghĩa Mác; nó mở ra một triển vọng cách mạng cho giai 
cấp vô sản các nước, phát huy tính chủ động của họ trong cuộc 
đấu tranh chống giai cấp tư sản, tăng cường lòng tin tưởng của 
họ vào thắng lợi của cách mạng vô sản. 

Trong thời kỳ đế quốc chủ nzhĩa, hệ thống kinh tế thế giới 
tư bản chủ nghĩa hình thành, các nước khác nhau biến thành 
những mắt khâu của sợi dây chuyền thống nhất. Đặc điểm của 


. 1, Lê-nín: «Bàn về khầu hiệu Liên bang châu Âu », Toàn lộp, tiếng, 
Nga, t. 21, tr, 311, : 
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hệ thống kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa là: nền kinh tế các 
nước lạc hậu bị lệ thuộc và biến thành vật bồ sung cho kinh tế 
của các cường quốc đế quốc chủ nghĩa, các nước châm tiến mất 
độc lập về kinh tế và chính trị và biến thành thuộc địa và nửa 
thuộc địa ; các rước chính quốc phát triền đấu tranh với 
nhau quyết liệt đề chiếm thị trường tiêu thụ, nơi đầu tư và 
thuộc địa. Những quan hệ thống trị và bị trị đó, guan hệ cạnh 
tranh giữa các nước trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới, 
tạo ra những mâu thuần không thê khắc phục được, những xung 
đột và va chạm giữa các nước đỏ. Sự phát triền không đều 
của một số nước luôn luôn làm thay đôi sự so sánh l:rc lượng 
trong nội bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới, và làm che 
những mâu thuẫn nói trên trở nên gay gắt đến cực độ. 


Những điều kiện khách quan của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đã chín muồi tronz toàn bộ hệ thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thế giới. Trong điều kiện chủ nghĩa để quốc, cách mạng 

xã hội chủ nghĩa không nhất thiết phải thắng lợi trước hết trong 
những nước mà ở đó chủ nghĩa tư bản phát triền hơn hết và 
giai cấp vô sản chiếm đại đa số nhân khầu, mà thắng lợi trước 
hết ở những nước nào đã trở thành cái khâu yếu trong Sợi dây 
chuyền của chủ nghĩa đế quốc thế giới. Trong những điều kiện 
như vậy, sự tồn tại của những nước công nghiệp kém phát 
triển trong hệ thống kinh tấ tư bản chủ nghĩa thế giới, không 
thề làm trở ngại cho cách mạng. Muốn cho cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thắng lợi thì cần phải có giai cấp vô sản cách 
mạng và đội tiên phong của nó thống nhất lại thành một chính 
đẳng, ở trong nước cần phải cỏ bạn đồng minh vững chắc của 
giai cấp công nhân là giai cấp nông dân có thể đi theo giai 
cấp vô sản trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống chủ nghĩa 
đế quốc. 

Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, khi mà phong trào cácb 
mạng tiến triền trên toàn thế giới, thì giai cấp tư sản đế quốc 
liên minh với tất cả các lực lượng phản động và triệt đề lợi 
dụng các tàn tích của chế độ nông nỏ đề củng cố sự thống trị 
của nó và tăng thêm lợi nhuận. Vì thế, nếu không đấu tranh 
quyết liệt chống chủ nghĩa đế quốc-thì không thề nào thủ tiêu 
được các tàn tích của chế độ phong kiến nông nò, Cuộc đấu 
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tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc là cơ sở rộng 
rãi đề cho các phong trào dân tộc, dưới nhiều hình thức, cỏ 
thê kết hợp lại và thịt sự đang kết hợp lại. Trong những điều 
kiện nhất định, giai cấp vô sản có thể nắm quyền lãnh đao 
cuôe cách mạng dân chủ tư sẵn, tập hợp quần chúng nông đân 
và các tầng lớp lao động đông đảo khác chung quanh mình 
dễ đấu tranh chống tàn tích phong kiến và ách áp bức của chủ 
nghĩa đế quốc. Nhiệm vụ phần phong và nhiệm vụ giải phóng 
đân tộc càng được giải quyết, thì cách mạng dân chủ tư sản càng 
phát triền lên thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời kỳ để quốc chủ nghĩa, lòng cắm phẫn của giai 
cấp vớ sản trong các nước tư bản chủ nghĩa tăng lên, các nhân 
tố làm cho cách mạng bùng nô tích lũy nhiều thêm và chiến 
tranh giải phóng chống chủ nghĩa đế quốc phát triền tại các 
nước thuộc địa và phụ thuộc. Các cuộc chiến tranh đế quốc đề 
chia lại thế giới, làm suy yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa và 
tăng cường thêm xu hưởng kết hợp cách mạng vỏ sản ở các 
nước tư bản chủ nghĩa với phong trào giải phóng dân tộc ở các 
nước thuộc địa. 

Năm 1923, Lê-nin viết : .Â.° 


« Kết cục của đấu tranh sẽ quyết định ở chỗ : các nước 
Nga, Ẩn-độ, Trung-quốc, v.v. bao gồm tối đại đa số dân cư. 
Và chính đa số dân cư đỏ từ vài nắm nay đã được lôi cuốn 
một cách nhanh chóng không thề tưởng tượng được vào 
cuộc đấu tranh đề tự giải phóng mình; xét theo ý nghĩa đỏ 
thì không thề nghi ngờ chút nào về kết quả cuối cùng của 
cuộc đấu tranh trên toàn thế giới. Xét theo ý nghĩa đó thì 
thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội được đảm bảo một 
cách tuyệt đối và hoàn toàn ».1 : ; 


{. Lê-nin: «Thà it mà tốt », Tean tập, tiếng Nga, t.33, tr. 458. 


CHƯƠNG XVHI 


TÔNG KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Bản chất cuộc tồng khủng hoẳng của chủ nghĩa tư bản 


Tông khẳng hoảng của chủ nghĩa tư bản là khủng hoằng 
toàn diện của cả hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới, đặc điềm 
của nó là chiến tranh và cách mạng, là đấu tranh giữa chủ 
nghĩa tư bản giẩy chết và chủ nghĩa xã hội đang lớn lên. Tông 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản bao gồm tất cä các mặt của 
chủ nghĩa tư bản, về kinh tế cũng như về chính trị. Cơ sở của 
cuộc tông khủng hoảng ấy, một mặt là sự suy yếu ngày càng 
nhiều của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới, vì càng ngày càng 
có nhiều nước mới tách ra khỏi hệ thống đó, và mặt khác, thế 
lực kinh tế ngày càng lớn của các nước đã tách ra khỏi chủ 
nghĩa tư bản. Lê-nin đã vạch ra những cơ sở của học thuyết về 
tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. 

Đặc điềm chủ yếu của tông khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản là : sự phân chia thế giới ra làm hai hệ thống, hệ thống 
tư bản chủ nghĩa và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tông khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản cũng biểu thị ở khủng hoảng của 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Do đỏ, vấn đề thị 
trường trở nên gay gắt, và đẻ ra tình trạng xí nghiệp thường 
xuyên hoat động sút kém và thường xuyên có số đông người 
thất nghiệp. 

Sự phát triển khỏng đều của các nước tư bản chủ nghĩa 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa dần đần làm cho sự phân chia 
thị trường tiêu thụ, khu vực ảnh hưởng và thuộc địa, không còn 
phù hợp với sự so sánh lực lượng đã thay đồi của các nước - 
tư bản chủ nghĩa chủ yếu nữa. Chính vì vày mà thế thăng bằng 
trong nội bộ hệ thống tư bản chú nghĩa thế giới bị phá vỡ rất 
mạnh và hình thành nên những tập doàn quốc gia tư bản chủ 
nghĩa đối địch nhau, đưa đến chiến tranh giữa các nước đó với 
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nhau. Các cuộc chiến tranh thế giới làm suy yếu lực lượng của 
chủ nghĩa đế quốc, làm cho mặt trận đế quốc chủ nghĩa đễ bi 
chọc thủng, và làm cho các nước riêng lẻ lần lượt tách khỏi hệ 
thống tư bản chủ nghĩa. 

Tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản bao gồm cả một 
thời kỳ lịch sử, và nổ là một bộ phản khăng khít của thời dại 
đế quốc chủ nghĩa. Như đã nói ở trên, quy luật phát triền không 
đều về kinh tế và chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong 
thời dại để quốc chủ nghĩa, quyết định cách mạng xã hội chủ 
nghĩa chín muồi không đều trong các nước khác nhau. Lê-nin 
dạy rằng tồng khủng hoẳng của chủ nghĩa tư bản không phải 
chỉ là một sự kiện nhất thời, mà là cả một thời kỷ làu dài bao 
gồm những biến động kịch liệt về kinh tế và chính trị, những 
cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt, là thời kỳ mà 

« chủ nghĩa tư bẳn phá sản về mọi mặt và xã hội xã hội chủ 
nghĩa ra đòi ».! 

Do đó, sự chung sống lâu dài giữa hai hệ thống — hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và hệ thống tư bản chủ nghĩa — là một tất vến 
lịch sử. 

Tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản bắt đầu trong thời 
kỳ chiến tranh thể giới thứ nhất và phát triền rộng ra do việc 
nước Nga tách khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa. Đó là giai đoạn 
thứ nhất của tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. Trong 
thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và trong thời kỳ nhiều 
nước dân chủ nhân dân châu Âu và châu Á tách khỏi hệ thống 
tư bản chủ nghĩa, bắt dầu giai đoạn thứ hai của tông khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản. 


Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 


Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất nồ ra là vì mâu thuẫn 
giữa các cường quốc đế quốc chủ nghĩa đã trở nên gay gắt hơn 
trền cơ sỡ cuộc đấu tranh đề chia lại thế giới và khu vực ảnh 
hưởng. Bên cạnh các cường quốc đế quốc chủ nghĩa cũ, xuất 


1. Lê-nin: cBáo cáo về vấn đề sửa đồi cương lĩnh của Đẳng và 
thay đồi tên Đẳng tại Đại hội làn thứ VI của Đẳng Cộng sản (b) Nga », 
Toàn tập, tiếng Nựa, L. 27, tr. 106. 
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hiện một bọn ăn cướp mới, chưa kịp dự phần phân chia thế 
giới. Chủ nghĩa đế quốc Đức bước lên vũ đài. Nước Đức bước 
vào con đường phát triỀn tư bản chủ nghĩa sau các nước khác, 
và khí Đức đòi phân chia thị trường và khu vực ảnh hưởng thì 
thế giới đã chia xong giữa các cường quốc đế quốc chủ nghĩa cũ 
rồi. Tuy thế, ngay từ đầu thế kỷ XX, nước Đức đã vượt quá 
nước Ảnh và chiếm hàng thứ hai trên thế giới và hàng đầu ở 
châu Âu về phương diện phát triển công nghiệp. Từ đỏ, nước 
Đức bắt đầu chèn lấn Anh và Pháp trên các thị trường thế giới. 

_Sự so sánh lực lượng kinh tế và quân sự giữa các quốc gia tư 
bản chủ nghĩa chủ yếu thay đồi, làm cho cuộc đấu tranh để 
chia lại thế giới trở nên gay gắt. Trong cuộc đấu tranh để chia 
lại thế giới, nước Đức liên minh với đế quốc Áo — Hung, đã 
đụng đầu với Anh, Pháp và nước Nga Sa hoàng. 

Cuộc đấu trảnh giữa hai khối đế quốc — khối Anh-Pháp và 
khối Đức — đề chia lại thế giới, đụng chạm đến quyền lợi của 
tất cả các nước đế quốc khác, vì vậy nó đã đưa đến chiến 
tranh thế giới, mà Nhật, Mỹ và một loạt nước khác cũng tham 
gia. Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhìn hai phe giao chiến mà 
nói, là một cuộc chiến tranh cỏ tính chất đế quốc chủ nghĩa, 

Cuộc chiến tranh ấy làm lay chuyển thế giới tư bản chủ 
nghĩa đến tận gốc rễ. Nói về quy mô thì nỏ vượt rất xa tất cả các 
cuộc chiến tranh trước đã từng xảy ra trong lịch sử loài người. 
Chiến tranh là một nguồn làm giàu to cho các tổ chức lũng 
đoạn, nhất là làm giàu cho các nhà tư bản Mỹ. Năm 1917 lợi 
nhuận của tất cả các tồ chức lũng đoạn ở Mỹ đã tăng lèn gấp ba, 
gấp bốn lần so với năm 1914, Trong Š năm chiến tranh (từ 1914 
dến 1918), các tồ chức lũng đoạn ở Mỹ thu được một số lợi 
nhuận hơn 3ð tỷ đò-la (chưa trừ thuế). Lợi nhuận của các tô 
chức lũng đoạn lớn nhất tăng gấp mười lần. 

Nhân khầu của các nưởc tích cực tham chiến lên đến gần 800 triệu 
người.-Số người phải đi linh tính ra độ chừng 70 triệu. Số người bi giết 
hại trong cưộc chiến tranh ấy bằng tồng số người chết trong tất cä các 
cuộc chiến tranh ở châu Ảu trong 1.000 năm qua, I0 triệu người chết, 
trên 20 triệu người bị thươnz và tàn phế. Mấy triệu người chết vì đỏi 
và dịch. Chiến tranh gày thiệt hại vô cùng to lớn cùo nền kinh tế quốc 
đàn các nước tham chiến. Kề suốt cả thời gian chiến tranh (1914—1918) 
thì chỉ phi thuần túy quần sự của các nước tham chiến đã lên đến 208 
tỷ đô-la (nh theo giá lúe bấy giò) : 
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Trong thời gian chiến tranh, tác dụng của các tö chức lũng đoạn 
còn tăng hơn nữa. Ñinh tế được «điều chỉnh » !¿i thành kinh tế chiến 
tranh đã làm giàu cho các t6 chức lũng đoạn kếch sử. Trung một số 
nước, người ta kéo đài thêm ngày lao động, cấm bãi công, ban hành 
chế độ trại linh và cưỡng bức lao động trong các xí nghiệp. Đơn đát hàng 
quân sự dựa vào ngân sách Nhà nước, là nguồn chủ yếu đề táng lợi 
nhuận một cách chưa từng thấy. Chi phí chiến tranh nuốt mất hết phản 
lớn thu nhập quốc đân, và được bù lại trước hết là bằng cách tăng thuế 
đánh vào những người lao động. Những món tiền dự chỉ cho chiến tranh, 
chủ yếu lọt vào tủi bọn lũng đoạn đưới hình' thức tiền thanh toán các 
đơn đặt hàng quân sự, tiền cho vay dài hạn, tiền trợ cấp. Giá đặt hàng 
quân sự đảm bảo cho các tö chức lũng đoạn những món lợi nhuận kếch 
sù. Lê-nin gọi sự cung cấp cho chiến tranh là sự ăn cắp công quỹ một 
cách hợp pháp. Các tổ chức lũng đoạn phát tài làm giàu bằng cách lạm 
phát làm hạ thấp tiền lương thực tế của công nhân, bằng cách trực tiếp 
cướp bóe các khu vực chiếm đóng. Trong thời kỳ chiến tranh, các 
nước châu:Âu đã thực hành chế độ phát phiếu phân phối sản phầm, điều 
đó hạn chế sự tiêu dùng của người lao động ở mức khầu phần äp đói. 

Chiến tranh làm cho quần chúng bần cùng khốn khô đến 
cực độ, làm cho các mâu thuẫn giai cấp càng thêm gay gắt và 
đầy mạnh cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và 
nòng dân lao động trong các nước tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, 
từ châu Âu lan rộng ra thế giỏi, cuộc chiến tranh đã lôi: cuốn 
vào vòng chiến các hậu phương của chủ nghĩa đế quốc, tức là 
cáe nước thuộc địa và phụ thuộc, kết quả là tạo điều kiện thuận 
lợi cho. sự kết hợp phong trào cách mạng ở châu Âu với phong 
trào giải phóng dân tộc của các dân tộc phương Đồng: 

"Chiến tranh làm suy yếu chủ nghĩa tư hẳn thế giới 
Lê-nin viết : 

«Cuộc chiến tranh châu Âu là một sự khủng hoảng lịch 
sử lớn nhất, là bước đầu của một thời đại mới. Cũng như 
mọi cuộc khủng hoàng khác, cuộc chiến tranh đó đã làm gay 
gắt thêm những màu thuẫn từ trước đến nay bị che giấu, và 
làm cho nó phơi bày ra ánh sáng ».! 


Cuộc chiến tranh đó đã làm nảy ra niột cao trào cách 
mạng mạnh mẽ chống chủ nghĩa đế quốc. 


— TLênin: «Chủ nghĩa sô-vanh chết và chủ nghĩa xã hội sống», 
Toàn lập, tiếng Nga, t.21, tr. 81. : 
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Thắng lợi của Đại cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười và sự phản chia thế giới ra thành hai hệ 
thống: hệ thống tư bản chủ nghĩa và hệ thống xã hội 
chủ nghĩa 


Cách mạng vô sản đã chọc thủng mặt trận để quốc (rước 
hết ở nước Nøa, cái khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ 
nghĩa đế quốc. Nước Nga là nơi kết hợp tất cả các mâu thuẫn 
của chủ nghĩa đế quốc. lÙ Nga, thế lực vạn năng của tư bản xen 
lẫn với chế độ bạo ngược của Sa hoàng, với các tàn tích của chế 
độ nông nô và ách áp bức thuộc địa đối với các dân tộc không 
phải Nga. 

Nước Nga Sa hoàng là hậu bị quân của chủ nghĩa để quốc 
phương Tây, vì đó là nơi đầu tư của tư bản nước ngoài, và tư 
bản nước ngoài đả nắm lấy các ngành còng nghiệp chủ chốt — 
nhiên liệu, luyện kim v.v. —, và đỏ cũng là chỗ dựa ở phương 
Đông của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Lợi ích của Sa hoàng 
và lợi ích của chủ nghĩa đế quốc phương Tây xoắn xuýt 
với nhau. 

Sự tích tụ cao độ của công nghiệp Nơa và sự tồn tại của 
một chính đẳng cách mạng như đẳng cộng sản, làm cho giai cấp 
công nhân Nơa trở thành một lực lượng chính tri to lớn nhất 
ở trong nước. Giai cấp vò sản Nựa đã có người bạn đồng mỉnh 
là bần nông chiếm tuyệt đại đa số nhân khầu trong nông dân. 
Vì thế, cách mạng dân chủ tư sản ở Nơa tất nhiên phải chuyền 
biến thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, phải có tính chất quốc tế 
và phải làm rung c*uyền cơ sở của chủ nghĩa để quốc thế giới. 

Cuộc Đại cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng Mười đã dánh 
đấu một bước ngoặt căn bản trong lịch sử thế giới của loài 
người. Nó đã mở đầu cho một thời đại mới, thời đại cách mạng 
vô sản trong các nước đế quốc, thời đai phong trào giải phóng 
đân tộc trong các nước thuộc dịa. Cách mạng tháng Mươi đã 
gui phỏng nhân dân lao động trên một phần sảu trải đất ra khối 
quyền lưc của tư bản, Thế giới phân chia thành hai hà thống, 
hệ thống tư bản chủ nghĩa và hệ thống xã hỏi chủ nghĩa, đỏ là 
sự biều hiện rõ ràng nhất của tồng khủng hoàng của chủ nghĩa 
tư bản. Thế là xuất hiện ra một màu thuần mới về nguyên tắc, 
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có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới: mâu thuân giữa chủ nghĩa tư 
bản giãy chết và chủ nghĩa xã hội đang lớn lên. 

Khi giải thích cuộc tồng khủng hoằng của chủ nghĩa tư 
bản, Sta-lin nói: 

« Điều đỏ, trước hết, có nghĩa là cuộc chiến tranh đế quốc 
và những hậu quả của nó đã làm cho chủ nghĩa tư bẫn càng 
thêm thối nát và đã phả hoại thế thăng bằng của nó, là hiện 
thời chúng ta đang sống trong thời đại chiến tranh và cách 
mạng ; là chả nghĩa tư bản không còn là một hệ thống kinh tế 
thế giới duy nhất và bao trầm tất cả nữa ;là bên cạnh hệ thống 
kinh tế tr bản chủ nghĩa, có hệ thống kình tế xã hội chủ nghĩa, 
hệ thống này đang lớn lên, ngày càng phồn thịnh, đối lập với 
hệ thống tư bản chủ nghĩa, và bằng sự có mặt của nó, chứng 
minh tính chất thối nát của chủ nghĩa tư bản, lay chuyền nó 
đến tận gốc ».! 

Những năm đầu tiên sau cuộc chiến tranh 1914-1918, là 
một thời kỳ mà nền kinh tế của phần lớn các nước tư bản chú 
nghĩa (ham chiến đều làm vào tình trạng bị tàn phả nặng nề, 
một thời kỳ đấu tranh tàn khốc giữa giai cấp vô sẵn và giai cấp 
tư sản. Do sự rung chuyền của chủ nghĩa tư bản thế giới và nhờ 
vỏ ảnh hưởng trực tiếp của Đại cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười mà nhiều cuộc cách mạng và nhiều phong trào cách 
uaang đã nỗ ra cả trên lục địa châu Âu lẫn trong các nước thuộc 
địa và nửa thuộc địa. Cao trào cách mạng đó cùng sự đồng tình 
và ủng hộ của quần chúng lao động trên toàn thế giới đối với 
nước Nga xô-viết đã làm thất bại tất cả mọi âm mưu của chủ 
nghĩa đế quốc thế giới hòng bóp chết nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trên thế giới. 

Khi phân tích tình hình đặc biệt của nước đầu tiên trên 
thế giới tách khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa, Lê-nin chỉ rõ rằng, 
nếu một mặt giai cấp tư sắn quốc tế thù địch và quyết tâm bóp 
chết nước Nga xô- viết thì mặt khác, tất cả những âm mưu đó 
đều sẽ thất bại. 

« Trong tất cả các nước tư bản chủ nghĩa, việc phản đối 
chiến tranh chống nước Nga xô-viết, đã tăng lên rất mạnh mẽ, 
sự phản đối này đã bồi dưỡng phong trào cách mạng của giai 


1. Sta-lin: « Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương tại 
Đại hội lần thứ XVI Đảng Cộng sẵn (b) Liên-xô », Toàn lập, tiếng Nụa; 
t.12, tr.246. 
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cấp vô sản và thu hút rất đông đảo quần chúng của phái dân 
chủ tiều tư sản. Sự tranh chấp về quyền lợi giữa các nước đế 
quốc, đã trở nên trầm trọng và ngày càn¿ trầm trọng hơn. Phong 
trào cách mạng phát triền mạnh mẽ phi thường trong hàng 
trăm triệu người thuộc các dân tộc bị áp bức ở phương Đông, 

' Tất cả những điều kiện ấy đä làm cho chủ nghĩa đế quốc quốc 

tế, dù là mạnh hơn nước Nga xô-viết rắt nhiều, trở thành bất 
lực không thể bóp nghẹt được nước Nga xô-viết; chúng buộc 
phải tạm thỏi thừa nhận nước Nga xô-viết hoặc chỉ thừa nhận 
một nửa và ký hiệp ước thương mại với nước Nga xô-viết ».! 

[ê-nin còn chỉ rổ rằng, kết quả là tạo nên mội thế thăng 
bằng, dù là cực kỳ bấp bênh, cực kỳ không Ôn định thật đấy, 
nhưng dù sao cũng là một thế thăng bằng, nó làm cho nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có thể tồn tại trong vòng vây tư bản 
chủ nghĩa, mặc dầu trong thời gian ấy chủ nghĩa đế quốc thế 
giới mạnh hơn nước Nga xô-viết. 

Khi đã thoát khỏi tình trạng kinh tế hỗn loạn sau chiến 
tranh, thế giởi tư bản chủ nghĩa bước vào thời kỳ tương đối ôn 
định. Trong một loạt nước ở châu Âu, cao trào cách mạng đã 
nhường chỗ cho thoái trào tạm thời của cách mạng. Đó chỉ là 
một sự Ôn định tạm thời, cục bộ mà chủ nghĩa tư bản đã đạt 
được bằng cách tăng cường bóc lột nhân dân lao động. Dưới 
chiêu bài «hợp lý hỏa» tư bản chủ nghĩa, người ta nâng cao 
quả dáng cường độ lao động. Sự ôn định của chủ nghĩa tư bản 
tất nhiên dẫn đến chỗ làm gay gắt thêm các mâu thuẫn giữa 
công nhân và nhà tư bản, giữa chủ nghĩa đế quốc và các dân tộc 
thuộc dịa, giữa các nước đế quốc với nhau. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu hồi năm 1929 
đã chấm dứt thời kỳ ồn định của chủ nghĩa tư bản. 

Trong khi đó, nền linh tế quốc dân Liẻn-xô cử phát triền 
theo hưởng đi lên, không bị khủng hoàng mà cũng chẳng có tai 
họa. Lúc đó, chỉ có một mình Liên-xô là nước duy nhất không 
có khủng hoảng và các mâu thuẫn khác của chủ nghĩa tư bản, 
Công nghiệp của Liên-xö phát triền không ngừng với một tốc độ 
chưa từng có trong lịch sử. Năm 1938, sản lượng đại công 


1. Lô-nin :« Đề cương báo cáo về sách lược của Đẳng Cộng sản Nga 
tại Đại hội lần thứ III của Quốc tế cộng sản », Toàn tập, tiếng Nga, 1.32, 
tr.1429, 
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nghiệp của Liên-xô là 911% so với năm 1913, còn sản lượng 
công nghiệp của Mỹ thì chỉ là 137,1% ; của Anh 114,5%⁄ ; của 
Pháp 105,89. 

So sánh sự phát triền kinh tế của Liên-xô với các nước tư 
bản chủ nghĩa, người ta thấy rõ rằng chế độ kinh tế xã hội chủ 
nghĩa hơn hẳn chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Sự xuất hiện của nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế 
giới, có ảnh hưởng lớn lao đến sự phát triền của cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân đân lao động. Kinh nghiệm của liên-xô 
chứng tỏ rằng nhân dân lao động có thề quản lý đất nước một 
cách có hiệu quả, có thể xây dựng và lãnh đạo được nền kinh tế 
mà không cần đến giai cấp tư sản. 


Khủng hoảng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quỗe 

Khủng hoảng của hệ thống thuộc địa là một trong những 
đặc điểm quan trọng nhất của tông khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản. Cuộc khủng hoảng đó xảy ra trong thời gian chiến tranh 
thế giới thứ nhất, và phát triền ngày càng sâu rộng. Khủng 
hoằng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc biều biện ở 
chỗ : mâu thuần giữa các cường quốc đế quốc chủ nghĩa và các 
nước thuộc địa và phụ thuộc gay gắt hẳn lên, cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc của nhân dân bị áp bức troñg các nước thuộc 
địa và phụ thuộc ngày càng phát triền, một loạt nước thuộc địa 
được giải phóng khói sự nô dịch của chủ nghĩa đế quốc. : 

Cuộc Đại cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã cỏ 
một tác dụng vô cùng lớn lao đối với sự phát triển của phong 
trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa. Cuộc cách mạng ấy đã làm nô ra nhiều cao trào giải phóng 
dân tộc trong các nước thuộc địa ở phương Đông. Thắng lợi 
cúa cuộc Cách mạng xã hội chú nghĩa tháng Mười ở Nga đã có 
một tác dụng vô cùng lớn lao đối với sự phát triền của cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Trung-quấs vĩ đại. 
Mọt cao trao giải phóng dân tộc cũng đã lớn lên ở Ấn-độ, In- 
đỏ-nê-xi-a và nhiều nước khác. Cuộc Đại cách mạng tháng Mười ` 
đã mở ra thời đại cách mạng thuộc địa, giải phóng các dân tộc 
thuộc địa khói ách đế quốc chủ nghĩa. 
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Trong thời kỳ tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, tác 
dụng của thuộc địa là một trong những nguồn lợi nhuân lũng 
đoạn cao, tăng lên nhiều. Cuộc đấu tranh giữa các nước đế 
quốc đề tranh giành thị trường tiêu thụ và khu vực ảnh hưởng 
càng gay gắt, khó khăn và mâu thuẫn trong nước của các nước 
tư bản chủ nghĩa càng nhiều, thì các nước đế quốc càng áp bức 
thuộc địa nặng nề hơn, càng bóc lột nhân dân các nước thuộc 
địa và phụ thuộc ráo riết hơn. Điều đó càng làm cho cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc, cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc thêm mạnh mẽ. 

Khủng hoảng của hệ thống thuộc địa sở dĩ xảy ra còn do 
sự phát triền của công nghiệp và chủ nghĩá tư bản địa phương 
trong các nước thuộc địa. Điều đó làm gay gắt thêm vấn đề thị 
trường tư bản chủ nghĩa thế giới và làm cho giai cấp vô sản 
công nghiệp lớn lên trong các nước thuộc địa. 

Trong thời gian chiến tranh thế giới thử nhất, việc xuất 
khầu hàng công nghiệp của các chính quốc đột ngột giảm sút, 
chiến tranh đã thúc đầy công nghiệp của thuộc địa phát triền 
mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới, nhờ việc xuất khầu tư bản sang các nước chàm tiến 
ngày càng nhiều, nên chủ nghĩa tư bản tiếp tục phát triền ở các 
nước thuộc địa. Vì thế mà trong các nước ấy, giai cấp vô sản 
lớn mạnh lên. 

Ở Ấn-độ, tồng số xí nghiệp công nghiệp nắm 1914 là 2.874, đến 
nắm 1939 lên tới 10.466. Do đó, số công nhàn nhà máy cũng tàng lên. 
Số công nhân công nghiệp chế biến nầm 1914 là 951.000, đến năm 1939 
lên tới 1.751.100. Năm 1939, tổng số công nhàn ở Ấn-đò, kề cả công 
nhân hầm mỏ, công nhân vận tải đường sắt và đường thủy, cũng như 
công nhân trong các đồ: điền, lên tới gần 5 triệu. Ở Trung-quốc (Không 
kề Mãn-chầu) số xi nghiệp công nghiệp (trên 30 công nhân) hồi nắm 
1910 là 200 đến năm 1937 lên tới 2.500, và số công nhàn làm việc trong 
các xí nghiệp đó năm 1910 là 150.000, đến nắm 1937 lèn tới 3.750.000. Nếu 
tính cä Mãn-châu, nơi mà công nghiệp để phát triền hơn, thì Trung- 
quốc, ngay khi sẲp dỗ ra chiến ánh thế giới cha ñáo vÒ vòng nhậu 
trong công nghiệp và trong ngành vận tải (trừ các xi nghiệp nhỏ ra) đã 
lên tới gần 4 triệu. Giai cắp vỏ sản công nghiệp cũng đã lớn lèn nhiều 
ở In-đô-nê-xi-a, ở Mã-lai, trong các nước thuộc địa ở châu Phi và trong 
các nước thuộc địa khác. 
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Giai cấp công nhân các nước thuộc địa là chiến sĩ tích cực 
và triệt đề nhất trong việc chống chủ nghĩa đế quốc. Ñö có đủ 
khả năng tập hợp hàng triệu quần chủng nông dân, đông đảo 
nhân dân lao động chung quanh mình, và đứng: cách mạng đến 
thắng lợi cuối cùng. Do toàn bộ lịch trình phát triền kinh tế và 
chỉnh trị, giai cấp công nhân các nước thuộc địa ngày càng tỏ 
ra là lực lượng lănh đạo cua phong trào giải phóng dàn tộc. 


Sự trưởng thành của giai cấp công nhàn các nước thuộc 
địa và sự phát triền của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân các nước thuộc địa trong thời kỳ tông khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản, đánh dấu một giai đoạn mới trong phong 
trào giải phóng dân tộc. Trước kia cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc chỉ đem lại kết quả là xác lập chính quyền của giai 
cấp tư sản, nhưng hiện nay, trong thời kỳ tông khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản, đã tạo khả năng cho giai cấp công nhân 
giữ quyền lãnh đạo và đảm bảo phát triển đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời kỳ tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, 
phong trào giải phóng dân Lộc của các nước thuộc địa ngày 
càng liên kết với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công 
nhân ở chính quốc. Các nước thuộc địa và phụ thuộc, từ chỗ là 
hậu bị quân của -chủ nghĩa đế quốc, đã ngày càng biến thành 
hậu bị quân của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Vấn đề thị trường trở nên gay gắt, xí nghiệp thường 
xuyên hoạt động sút kém và thường xuyên có số đòng 
người thất nghiệp 


Một trong những đặc diềm nồi bật của tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản là vấn đề thị trường trở nên gay gắt. 
Điều đó sở dĩ xảy ra, trước hết vì các nước riêng lẻ tách khỏi ` 
hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới và thu hẹp phạm vi thống 
trị của tư bản. Ví dụ, việc nước Nga, một thị trường tiêu thụ vô 
cùng rộng lớn và một nguồn nguyên liệu vô cùng giàu cỏ, tách 
khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa, không thề không phá hoại 
nghiêm trọng mối liên hệ thị trường cúa thế giới tư bản chủ 
nghĩa. Trong thời kỳ tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, 
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mâu thuẫn giữa sự phát triển sẵn xuất và khả năng sản xuất của 
chủ nghĩa tư bản với sức mua thấp kém của quần chúng đã trở 
nên gay gắt, vì mức sống của quần chúng bị hạ thấp. Hơn nữa, 
vấn đề thị trường sở đỉ trở nên gay gắt, là do sự phát triền của 
chủ nghĩa tư bản trong các nước thuộc địa và phụ thuộc, nó 
bắt đầu cạnh tranh với các nước tư bản chủ nghĩa cñ trên các 
thị trường. Sự phát triền của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
của các dân tộc thuộc địa cũng làm cho tình hình thị trường 
ở nước ngoài của các nước đế quốc trở nên phức tạp. 

Không nên hiểu vấn đề thị trường gay gắt trong thời kỳ 
tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản theo nghĩa là dung 
lượng thị trường, khối lượng trao đồi hàng hóa giảm sút một 
cách tuyệt đối. Khối lượng chung về trao đôi hàng hóa của các 
nước tư bản chủ nghĩa vẫn tăng lên, mặc dầu lãnh thổ của thế 
giới tư bản chủ nha có thu hẹp lại. Vấn đề thị trường gay gắt 
trong thời kỳ tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản biều hiện 
ở chỗ : mức tăng lên của trao đôi hàng hóa không theo kịp mức 
phát triền của sản xuất và khả năng sản xuất của chủ nghĩa tư 
bán. Ví dụ, trong 16 năm, kể cả cuộc chiến tranh thế giới 
thứ nhất (từ năm 1913 đến hết năm 1929), sản xuất công nghiệp 
của thế giới tư bản chủ nghĩa tăng lên 41%, mà khối lượng xuất 
khâu của thế giới (tính theo giá cẢ khòng đồi) chỉ tăng lên 
21,5%. Trong 21 năm, kể cả cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
(từ 1937 đến hết năm 1958), sản xuất còng nghiệp của thế giới tư 
bản chủ nghĩa tăng lên 969%, mà khối lượng xuất khầu (tính theo 
giá không đôi) chỉ tăng lên 659%. 

Vấn đề thị trường gay gắt đẻ ra những hiện tượng mời về 
chất : các xí nghiệp thường xuyên hoạt động sút kém và thường 
Xuyên có số đông người thất nghiệp. 


Trước kia, chỉ khi nào có khủng hoảng kinh tế thì nhiều 
công xưởng và nhà máy mới lâm vào tình trạng hoạt động sút: 
kém. Hiện nay thì hiện tượng +í nghiệp thường xuyên hoạt động 
sút kém là đặc điềm của tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, 


Chẳng hạn như trong thời kỳ hưng thịnh 1925 - 1939, Mỹ chỉ dùng 
có 80% khả nàng sản xuất của công nghiệp chế biến của mình mà thôi. 
Từ năm 1930 đến năm 1931, tỷ suất đỏ hạ xuống còn 00%, Nên nhữ rằng, 


Sách giáo khoa chính trị kinh l¿ học. 


350 


khi nêu lên những con số về khả nắng sản xuất của công nghiệp chế 
hiển, thống kê tư sản ở Mỹ không tính đến các xí nghiệp đã ngừng hoạt 
đỏnz làu ngày, và lắy công việc của những xí nghiệp theo chế độ một 
kíp làm cơ sở. 

Đi đòi với tình trạng xí nghiệp thường xuyên hoạt động sút 
kém là nạn thường xuyên có số đôn] người thất nghiệp. Trước 
chiến tranh thế giới thứ nhất, đội quân lao động dự bị trong 
những năm khủng hoảng thì tăng lên, trong thời kỳ hưng thịnh 
thì sụt xuống, chỉ còn rất ít. Trong thời kỳ tồng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bẳn, nạn thất nghiệp bành trưởng rộng lớn, và 
ngay cả trong những năm phục hồi và hưng thịnh, vẫn giữ ở 
mức độ cao. 

Vào lúc công nghiệp phồn thịnh nhất giữa hai cuộc chiến tranh — 
năm 1929 — số người thất nghiệp hoàn toàn ở Mỹ đã lên đến hơn nửa 
triệu người. Ở Anh, từ năm 1922 đến 1938 số người thất nghiệp hoàn 
toàn trong số công nhân có bảo hiệm không bao giờ sụt xuống đưởi 
1.200.000 người mỗi năm. Hàng triệu công nhân đành phải sinh sống 
bằng những công việc bất thường và phải chịu cảnh nửa thất nghiệp. 

Nạn thường xuyên có số đòng người thất nghiệp làm cho 
tình cảnh của giai cấp công nhân thêm đen tối. Nhờ cỏ nạn thất 
nghiệp đó nên các nhà tư bản có thể nâng cao cường độ lao 
động trong các xi nghiệp, thải những người công nhân kiệt 
sức vì lao động quá độ và lấy những công nhân màạnh khỏe 
thay vào. Vi vậy, « tuổi lao động » của người công nhân và thời 
gian làm việc của họ trong xi nghiệp bị rút ngắn rất nhiều. 
Nhân dân lao động càng ngày càng mất tin tưởng vào ngày 
mai. Bọn tư bản lợi dụng tình trạng thường xuyên cỏ số đông 
người thất nghiệp đề hạ thấp tiền lương của các công nhân tại 
nghiệp. Thu nhập của gia đình công nhân cũng sụt xuống vì số 
người trong gia đình có công ăn việc làm it đi. 

Ở Mỹ, theo các số liệu của thống kê tư sẵn, từ năm 1920 đến 1933, sự 
phát triên của nạn thất nghiệp đã làm cho tiền lương trung bình hàng 
nắm của công nhân ngành công nghiệp, ngành kiến trúc, ngành vận tải 
đường sắt từ 1.483 đô-la hồi năm 1929 sụt xuống còa 915 đô-la hồ: năm 
r43, tực sụt đi 33,3%. 

Tình trạng thường xuyên có số đông người thất nghiệp 
cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nông dân. 
rước hết, nó thu hẹp thị trường trong nước, giảm bớt nhu cầu 
nông phẩm của dân cư thành thị. Điều đó làm cho nông nghiệp 
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lâm vào những cuộc khủng hoảng sàu: sắc. Sau nữa, nó làm 
cho tình hình thị trường lao động thêm trầm trọng, gây khó 
khăn cho những nông dân phá sản chạy ra thành thị đề tìm 
kiếm việc làm trong sẵn xuất công nghiệp. Kết quả là nạn nhân 
khẩu thừa nông nghiệp và cảnh nghèo đói của nông dân ngày 
càng tăng. Tình trạng thường xuyên có số đông người thất nghiệp, 
cũng như tình trạng xí nghiệp thường xuyên hoạt động sút kém, 
chứng tổ rằng chủ nghĩa tư bản đã đến ngày thối nát, rằng nó 
không còn khả năng sử dụng lực lượng sản xuất của xã hội nữa. 

Giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề hơn và mức sống 
của họ sụt xuống trong thời kỳ tông khủng hoẳng của chủ nghĩa 
tư bản; tình hình đó làm cho mâu thuẫn giữa lao động và tư 
bản càng thêm gay gắt hơn nữa, 


Những sự thay đồi trong chu kỳ tư bản chủ nghĩa 


Những hiện tượng mới mà thời kỳ tông khủng hoẳng của 
chủ nghĩa tư bản vốn có như: vấn đề thị trường gay gắt, tình 
trạng xí nghiệp thường xuyên hoạt động sút kém và tình trạng 
thường xuyên có số đỏng người thất nghiệp, chiến tranh thế 
giới và quân sự hóa kinh tế ngày càng mạnh, — tất cả những 
cái đó làm cho sự phát triền của chu kỳ tư bản chủ nghĩa cỏ 
những sự thay đôi lớn lao. Vấn đề thị trường day gắt, tình 
trạng xí nghiệp thường xuyên hoạt động sút kém và tỉnh trang 
thường xuyên có số đông người thất nghiệp, làm rút ngắn chu 
kỳ lại, làm sâu sắc thèm khủng hoảng kinh tế, kéo dài thêm 
giai đoạn khủng hoảng và tiêu điều, rút ngắn giai đoạn phục 
hồi và hưng thịnh. Chiến tranh và quân sự hóa kinh tế thường 
tạo thêm nhu cầu về vũ khí và hàng tiêu dùng cho quản đội, vì 
quân đội tăng thêm và sản xuất vũ khí phát triền; do đỏ tạm 
thời giảm bớt được khối lượng thất nghiệp và tình Lrụng xí 
nghiệp hoạt động sút kém, Quản sự hóa kinh tế có thề tạm thời 
cứu vãn được cục điện kinh tế, có thề kùm hãm sự phát triền 
của cuộc khủng hoảng đã bắt đầu, hoặc làm chàm việc xây rủ 
khủng hoàng kinh tế mới. Nhưng chiến tranh và quần sự hóa 
kinh tế không thể cứu vớt nền kinh tế tư bán chủ nghĩu thoát 
Ihỏi khủng hoảng được. 
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Chiến tranh thế giới phá hoại rất nhiều lực lượng sẳn 
xuất, nỏ làm cho nền kinh tế quốc dân phát triền một chiều, 
do đó tăng thêm tình trạng không đều và không cân đối của 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, làm cho mức sống của nhân 
đân bị hạ thấp, làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa sản xuất và 
tiêu dùng và chuần bị chờ những cuộc khủng hoảng kinh tế 
mới sâu sẮc hơn, 


Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, sự phát 
triền của sản xuất tư bản chủ nghĩa phần ánh sự tác động của 
những nhân tố đó. Trong thời kỳ đó, độ dài của chu kỳ nói 
chung có ngắn lại, sức phá hoại của khủng hoảng nhiều hơn, 
giai đoạn khủng hoảng và tiêu điều dài hơn, còn giai đoạn 
phục hồi và hưng thịnh thì ngắn lại. 

Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới : từ 1919 
đến hết năm 1938, xảy ra 3 cuộc khủng hoảng: khủng hoảng 
năm 1919— 1921, . hoảng năm 1929 — 1933, khủng hoảng 
năm 1937 — 1938. 

Sản xuất giảm sút xuống rất nhiều. Sản lượng công rnghiên 
chế biến của Mỹ trong thời gian khủng hoảng 1920 — 1921 giảm 
sút 23% (từ năm phồn vinh nhất trước khủng hòảng đến năm 
sa sút nhất), trong thời gian khủng hoảng 1929 — 1933 là 48,39%, 
trong thời gian khủng hoảng 1937 — 1938 là 23,3%. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là cuộc khủng hoảng 
nghiêm trọng và sâu sắc nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư 
bản. Nó biều hiện rõ rệt ảnh hưởng của tông khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản, 

E. Ten-man nói : 

« Cuộc khủng hoảng hiện nay mang tính chất một cuộc 
khẳng hoảng chủ kỳ tróng khuôn khô fồng' khẳng hoẳng của 
hệ thống tư bản chủ nñghĩa ở thời đại chử nghĩa tư bản lũng 
đoạn. “ở đây, chúng ta cần phải hiều rõ tác dụng qua lại biện 
chứng giữa tổng 'khủng hoảng và khủng hoảng chu kỷ. Một 
mặt, khủng hoảng chu kỳ mang những hình thức gay gắt xưa 


nay chưa tửng có, vì nó diễñ a trohg khuôn khô tổng khủng 


hoảng của chủ nghĩa tư bẵn và clifnh những điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn đã quyết định cưộc khủng hoảng đó. 
Mát khác, những phá hoại do khủng hoảng chu kỷ gày ra lại 
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làm cho tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thêm sâu và 
thêm gấp ».! : 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lan rộng ra đến tất 
cả các nước trơng thể giới tư bản chủ nghĩa, không trừ nước 
nào. Do đỏ, một số nước này không thể xoay xở bằng cách 
làm thiệt hại đến các nước khác đề thoát khỏi khủng hoảng. 
Chỉnh nước Mỹ, một nước lớn nhất của chủ nghĩa tư bẳn hiện 
đại, lại bị khủng hoảng nguy ngập nhất. Khủng hoảng công 
nghiệp trong các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu xoắn xuýt với 
khủng hoảng nông nghiệp, làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế 
nói chung càng thêm sâu sắc. Sản xuất công nghiệp trong toàn 
bộ thế giởi tư bản chủ nghĩa sụt mất37%, và trong một số nước, 
còn sụt mất nhiều hơn thế nữa. Doanh số của mậu dịch thế 
giới giảm mất hai phần ba. Tài chính của các nước tư bản chủ 
nghĩa lâm vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Số lượng người 
thất nghiệp rất đông. 

Theo số liệu chính thức công bố hồi năm 1932, nghĩa là lúc mà 
sản xuất sụt xuống thấp nhất, thì tỷ số phần trăm về người thất nghiệp 
hoàn toàn ở Mỹ là 32% ; ở Anh là 22%. Ở Đức, hồi năm 1932 tỷ số phần 
trăm về người thất nghiệp hoàn toàn trong đoàn viên Công đoàn lên tới 
43,8%, và người nửa thất nghiệp lên tới 22,6%. Theo số liệu chính thức 
thì con số tuyệt đối về số người thất nghiệp hoàn toàn trong năm 1932 
ở Mỹ là 13.200.000. ở Đức là 5.500.000, ở Anh là 2.800.000. Hồi năm 1933, 
tông số người thất nghiệp hoàn toàn trong toàn bộ thế giới tư bản chủ 
nghĩa là 30.000.000 người. Số người nửa thất nghiệp thì nhiều vô kê. Thí 
dụ số người nửa thất nghiệp trong tháng hai năm 1932 ở Mỹ là 11.000.000. 


Tình trạng công xưởng và nhà máy thường xuyên hoạt 
động sút kém, và sức mua của quần chúng giảm sút, làm cho 
khủng hoảng khó có lối thoát. Tình trạng xí nghiệp thường 
xuyên hoạt động sút kém, hạn chế phạm vi đỗi mới và mở rộng 
tư bản cố định, ngăn cần việc chuyển từ tiêu điều sang phục 
hồi và hưng thịnh. Tình trạng thường xuyên có số đòng người 
thất nghiệp và chính sách giá cả lũng đoạn cao làm cho việc 
bán vật phầm tiêu dùng bị thu hẹp lại, cũng tác động theo một 
chiêu hướng như thế. Do đó, giai đoạn khủng hoảng kéo dài ra. 


1. E. Ten-man: Những nhiệm 0uụ của cuộc cách mạng nhân dân ở 
Đức. Bảo cáo đọc tại khóa họp Ban Chấp hãnh trung ương Đăng Cộng sẵn 
Đức, ngày 15 tháng Giêng 1931. 
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Sau cuộc khủng hoảng 1920 - 1921, giai đoạn phục hồi và 
hưng thịnh tiến triền không đều, nhiều lần bị các cuộc khủng 
hoảng cục bộ làm gián đoạn. Ở Mỹ, khủng hoảng sản xuất thừa 
có tính chất eục bộ nồ ra hồi năm 1924 và 1927. Ở Anh và Đức, 
sản xuất sut xuống một cách rõ rệt hồi năm 1926. Sau cuộc 
khủng hoảng 1929- 1933, không còn có giai đoạn tiêu điều thônz 
thường nữa, mà 1à một cảnh tiêu điều đặc biệt; sự tiêu điều 
này không dần đến sự phồn vinh của công nghiệp trên cơ sở 
mới, cao hơn, mà chỉ phục hồi lại sản xuất chút ¡!. Sản xuất 
công nghiệp của thế giới tư bản chủ nghĩa năm 1937 chỉ vượt 
quả mức năm 1929 cỏ 49% mà thôi, và trong nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa (như Pháp, Ý, Bỉ v.v.), thì sản xuất công nghiệp vân 
chưa đạt được mức năm 1929. Vào giữa năm 1937, thế giới tư 
bản chủ nghĩa bắt đầu làm vào một cuộc khủng hoẳng kinh tế 
mới, cuộc khủng hoảng đỏ diễn ra trước hết ở Mỹ rồi sau lan 
rộng ra đến Anh, Pháp và nhiều nước khác. 

Tông sẵn lượng công nghiệp của thể giời tư bản chủ nghĩa nắm 
1938 kém nắu 1937— 9%; ; ở Mỹ kém 21%; ở Anh 6%; ở Pháp 7%. So với 


năm 1029 thì tổng sản lượng công nghiệp năm 1938 là : 81,4% ở Mỹ, 
76,1% ở Pháp, 98,59% ở Ý. 


Cuộc khủng hoảng 1937 - 1938 không giống như cuộc 
khủng lioảng 1929 - 1933, trước hết ở chỗ nó không xảy ra 
sau một thời kỳ phòồn vinh của công nghiệp như trường 
hợp năm: 1929, mà lại xây ra sau một sự phục hồi chút ít. Sau 
nữa, cuộc khủng hoảng 1937 — 1938 chịu ảnh hưởng của việc 
quân sự hóa kinh tế, đã lan rộng trong nhiều nước, I hùng 
hoảng bắt đầu trong thời kỳ mà Nhật-b ắn đã gây ta chiến tranh 
ở Trung-quốc, còn Đức và Ý thì đã chuyền kinh tế của họ 
thành kinh tế thời chiến, nhiều nước tư bản chủ nghĩa khác 
cũng đã bắt đầu bước vào con đường đó. Do đỏ, cuộc khủng 
hoàng 1937 - 1938 không xây ra ở một số nước (Đức, Ý, Nhàt. 
Khủng hoảng bị chiến tranh thế giới thử hai chặn lại. 

Trong điều kiện tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bắn, 
khủng hoảng nông nghiệp đồn đập xảy ra và ngày eàng mạnh. 
Sau cuộc khủng hoàng nông nghiệp 1920 — 1925, thì một cuộc 
khủng hoảng nông nghiệp mới, sâu sắc đã nồ ra hồi năm 1928 
và léo dài đến chiến tranh thế giới thử hai. Sự sản xuất thừa 
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tương đối về nông phầm làm cho giá eä sụt xuống rất nhiều, do 
đó, đời sống của nông đàn càng thêm khốn đốn. 

Năm 1921, ở Mỹ, chỉ số giá cả nông phầm sụt xuống bằng 53,8% 
mức năm 1920, năm 1932 sụt xuống bằng 43,9% mức nám 1928. Nàm 1951, 
sản lượng nông nghiệp ở Mỹ sụt xuống bằng 69,9% mức nắm 1920 và 
70,7% mức năm 1928. Thu nhập của nông dàn cũng giảm sút. . 

Tốc độ phát triển sẵn xuất sụt xuống một cách phô biến, 
điều đó chứng minh tính chất thối nát của chủ nghĩa tư bản 
trong thời kỳ tồng khủng hoảng. Tốc độ tăng trung bình hàng 
năm của sẳn xuất. công nghiệp trong thế giới tư bản chủ nghĩa 
là 3,794 trong thời kỳ từ 1890 đến 1913; là 2 4% trong thời kỳ từ 
1913 đến 1958. Hơn nữa, tình trạng phát triền không đều của 
sản xuất tư bản chủ nghĩa tăng lên rất nhiều. 

Trong thời kỳ tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, đề 
làm chậm sự phá sản của hệ thống. tư bản chủ nghĩa và duy 
tri sự thống trị của nó, giai cấp tư sản lũng đoạn tấn công vào 
mức sống và các quyền dân chủ của nhân dân lao động, thực 
hành phương pháp cai trị theo chế độ cảnh sát. Trong các 
nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu, chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
nước phát triền một cách nhanh chóng. 

Giai cấp tư sản của một số nước — Ý, Đức, Nhật và một 
vài nước khác — không còn có thể cai trị bằng những phương 
pháp cũ của chế độ đại nghị và chế độ dân chủ tư sản nữa, mà 
đã lập ra chế độ phát-xít. Chủ nghĩa phát-xít là sự chuyên chính 
khủng bố công khai của các tập đoàn tư bản tài chính phản 
động nhất và hiếu chiến nhất. Mục đích của chủ nghĩa phát-xít 
là : ở trong nước thì tiêu điệt các tồ chức của giai cấp công nhân 
và đè bẹp hết thảy mọt lực lượng tiến bộ; ở ngoài nước thì 
chuần bị và mở rộng chiến tranh xâm lược đề thố g trị thế giới. 
Nó ra sức thực hiện các mục đích phát-xít ấy bằng chính sách 
khủng bố và chính sách mị dân. 

Như vậy là cuộz khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và 
cuộc khủng hoẳng kinh tế 1937-1938 đã làm cho các mâu thuẫn 
bén trong của nước tr bản chủ nghĩa, cũng như mâu thuẫn giữa 
các nước ấy, gay gắt thêm nhiều. Các Nhà nước đế quốc tìm 
cách thoát khổi các mâu thuẫn ấy bằng cách chuần bị chiến tranh 
đề chia lại thế giới, 


CHƯƠNG XIX 


TÔNG KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
THÊM GAY GẮT SAU CHIẾN TRANH THỂ GiỚI THỨ HAI 


Chiến tranh thế giới thứ hai và bắt đầu giai đoạn thứ 
hai cuộc tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản 


Trong thời kỳ sau chiến tranh thế giới thử nhất, sự tác 
động của quy luật phát triền không đều của các nước Lư bắn 
chủ nghĩa, làm cho thể quân bình trong nội bộ hệ thống tư bản 
chủ nghĩa thế giới lại một lần nữa bị phá vỡ. 

Sự phân chia khu vực ảnh hưởng giữa các nước đế quốc, 
sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, lại càng bấp bênh 
hơn so với sự phân chia trước chiến tranh. Vai trò của Anh và 
Pháp trong sản xuất công nghiệp thế giới kém sũt đi nhiều, địa 
Yị của hai nước đó trên thị trường tư bản thế giởi đã sa sút. 
Các tô chức lũng đoạn Mỹ vốn phát tài to trong chiến tranh, 
đã mở rộng được năng lực sẵn xuất và chiếm hàng đầu trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa. Nước Đức bị bại trận trong chiến 
tranh thế giới thứ nhất, nhờ Mỹ và Anh cho vay, nẻn chẳng bao 
lâu đã khôi phục được công nghiệp nặng và bắt đầu đòi chia 
lại khu vực ảnh hưởng. Nhật-bản đi sâu vào cọn đường xâm 
lược Trung-quốc. Ý thì đã bắt đầu gây chiến đề chiếm một loạt 
thuộc địa của kẻ khác. 

Trong thế giới tư bản chủ nghĩa, hình thành hai phe đế 
quốc thù địch nhau : bèn này là Đức, Ý và Nhật đưa ra những 
cương lĩnh xâm lược mới, bên kia là Mỹ, Anh và Pháp lo sợ cho 
sự toàn vẹn của những khu vực ảnh hưởng của mình. Cuộc đấu 
tranh giữa hai phe đó, cuối cùng đã dẫn đến chiến tranh thể 
giới thứ hai, 

Chiến tranh thế giới thứ hai do các lực lượng phản độn 
đế quốc quốc tế chuẩn bị và do tập đoàn các nước phảt-xi 


———>——— 


——z 
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Đức, Ý, Nhật gây ra. Trong thời kỳ trước chiến tranh, các giới 
cầm quyền ở Mỹ, Anh, Pháp dụng tâm lái mũi nhọn xâm lược: 
của phát-xít Đức và đế quốc Nhật vào Liên-xô nên đã tìm mọi 
cách ủng hộ và khuyến khích chủng gây ra chiến tranh. Tuy 
thế, đế quốc Đức trước tiên bắt đầu gây chiến với Pháp, Anh 
và hàng loạt những nước khác ở châu Âu. Chỉ sau khi đã đạt 
được những thành tích trong chiến tranh và chiếm được nhiều 
nước ở châu Âu, Đức mởi tấn công vào Liên-xô. 


Về quy mô tác chiến, lực lượng võ trang, số lượng vũ khí đem ra: 
sử dụng, số nạn nhân chiến tranh, phạm vi tàn phả của cải vật chất thĩ 
chiến tranh thế giởi thứ hai vượt xa chiến tranh thế giới thứ nhất, 

Chỉ phí thuần túy quân sự của các nước tham chiến lên tới gần 
nghìn tỷ đô-la, đấy là chưa kề số tồn thất do chiến tranh tàn phá gây nên. 
Hành động cướp bóc của bọn chiếm đóng phát-xít Đức và Nhật đã làm 
cho kinh tế và văn hóa của nhiều dân tộc ở châu Âu và châu Á bị thiệt 
hại rất lớn, 

Chiến tranh làm cho chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước phát 

triền thêm một bước. Nhiều biện pháp thời chiến của Nhà nước làm. 
cho bọn trùm tư bản tài chỉnh ngày càng giàu thêm và làm cho lợi 
nhuận lũng đoạn cao của chúng tăng thêm. Những biện pháp phục vụ 
cho mục đích đó là : đặt hàng quân sự trị giá hàng nghìn triệu cho các: 
công ty lũng đoạn lớn nhất với những điều kiện rất có lợi, chuyền giao. 
cho chúng những xi nghiệp Nhà nước với giá rẻ mạt, phân phối nguyên 
liệu khan hiếm và nhân công nhằm mục đích làm lợi cho các xí nghiệp. 
lớn nhất, bắt buộc hàng trăm hàng nghìn xí nghiệp hạng vừa và bạng 
nhỏ phải đóng cửa hay phải phụ thuộc vào một số ít xí nghiệp công. 
nghiệp chiến tranh. 
: Các nước tư bẩn chủ nghĩa tham chiến đều dựa vào thuế má, công 
trái và phát ) \nh giấy bạc đề trang trải chỉ phí chiến tranh. Năm 1943— 
1944 trong các ¡ ước tư bản chủ nghĩa chủ yếu (Mỹ, Anh, Đức) thuế chiếm. 
chừng 35% thu nhập quốc dân. Nạn lạm phát làm co yất. giá cao vọt lên. 
Nøày lao động kéo đài, lao động quân sự hóa, thuế má nặng nề, đời sống 
đất đổ, mức tiêu dùng giảm sút, hết thảy những điều đó có nghĩa là giai 
cấp công nhân và quần chúng nông dân cơ bản bị bóc lột gấp bội. 

Trong thời gian chiến tranh, các tổ chức lũng đoạn thu được những 
món lợi nhuận không lồ. Lợi nhuận của các tổ chức lũng đoạn Mỹ năm 
1938 là 3.300 triệu, nằm 1941 tăng lên đến 17.000 triệu, năm 1942 lên đến 
20.900 triệu, năm 1943 lên đến 24.600 triệu và năm 1944 là 23.300 triệu, 
rong những năm chiến tranh, các tồ chức lũng đoạn Anh, Pháp, Đức 
phát-xit, Ý và Nhật cũng thu được những món lợi nhuận rất lớn. 


———— ^S`._ ẦẮ. 
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Trong và sau thời giần chiến tranh, thế lực van năng về k'nh tế và 
chinh trị của các tồ chức lũng đoạn ở các nước tư bản chủ nghĩa tăng 
lên rất nhiều. Các tồ chức lũng đoạn Mỹ như công ty Thép (.S. Steel), 
côn-xoác-ti-om hỏa chất Đuy-pông (Dupont de Ñemours), các hẳng ô-Lô 
General Motors øà Chrgsler, tồ chức lũng đoạn điện khi General FEleetrie 
v.v. đều đặc biệt mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. Thí dụ như 
hãng ò-tô General Motors hiện nay có đến 102 nhà máy ở Mỹ và 33' nhà 
máy ở 20 nước khác; các nhà máy đó đùng ước nửa triêu công nhân, 

Nhờ có cuộc đấu tranh anh dũng của nhàn dàn Liên-xô, 
nhờ có lực lượng quản sự và kinh tế hùng hậu của Liên-xô, nhờ 
có phong trào giải phóng dân tộc chống đế quốc phát triền ở 
châu Âu và châu Á, nên các lực lượng vũ trang của các nước 
đồng mình chống Hit-le đã đánh bại hoàn toàn các nước phát- 
xít, do đó chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

Trái với tính toản của bọn đế quốc mơ tưởng tiêu diệt 
hoặc làm suy yếu nước xô-viết, qua chiến tranh, Liên-xỏ lớn 
mạnh hơn trước, tăng thêm uy tín quốc tế của mình. Cuộc 
chiến tranh ái quốc vĩ đại của Liên-xỏ tỏ rõ sinh lực và sức 
mạnh của cường quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, 
tỏ rõ tính chất ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa và. 
chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, tồng khủng hoẳng của chủ nghĩa tư bản bước vào giai 
đoạn thứ hai, tức là giai đoạn mà cuộc khủng hoảng đó trở nên 
gay gắt thêm. 

Những đặc điềm chủ yếu của giai đoạn thử hai cuộc tỒng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản là: 1) nhiều nước ở châu Âu 
và châu Á tách khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa, và hệ thống 
kinh tế thế giới xã hội chủ nghĩa hình thành ; 2) cuộc khủng 
hoảng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc trở nên vô 
cùng gay gắt và hệ thống đó đương tan rã. Điều đó biều biện rỗ 
tính chất gay gắt của tất cả các mâu thuẫn bên trong và bên 
ngoài của hệ thống tư bản chủ nghĩa. 


Sự hình thành hệ thống kinh tế thế giới xã hội chủ nghĩa 


Sự thất bại của bọn xâm lược phát-xít khiến cho các lực 
lượng của phong trào cách mạng và phong trào giải phóng đân 
lộc được phát động và làm cho cách mạng dân chủ nhân dàn 
thắng lợi ở nhiều nước châu Âu và châu Á. 


="-.. 6. '......... N6. ca. ... ỐC. 
Tồng khủng hoẳng của chủ nghĩa tư bản 365 
DU” sốc >'úib A8): Nhi WGOMig di 1 NHON, „2P PEOIL(.dý 


Chủ nghĩa Lê;nin dạy rằng, căn cứ vào sự tiến triền hợp 
với quy luật của quá trình lịch sử thì cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thế giới sẽ phát triền bằng cách các nước riêng lẻ dùng 
biện pháp cách mạng đề dần dần tách ra khỏi hệ thống tư bản 
chủ nghĩa. 

Việc Liên-xô đánh bại bọn xâm lược phảt-xit trong chiến 
tranh thế giới thứ hai, đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho 
các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân đi đến thắng lợi. 

Trong các nước tư bản chủ nghĩa, trong các nước thuộc 
địa và nửa thuộc địa đã có những nguyên nhân sâu xa bên 
trong đưa đến cách mạng dân chủ nhân dân ở nhiều nước 
châu Âu và châu Á. Lê-nin dạy rằng, không thề làm cách mạng 
theo lối đặt hàng, cách mạng chỉ nồ ra khi nào hàng chục triệu 
người đều đi đến kết luận là không thể tiếp tục sống như 
cũ nữa. 

Chiến tranh đã làm cho phong trào cách mạng phát triển 
mạnh mẽ nên nhiều nước Trung-Âu và Đông-Nam Âu : Ba-lan, 
Tiệp-khắc, Nam-tư, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, An-ba- _ni 
đã tách ra khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa. 

Những nước tách ra khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa đó là 
những nước tư sản ở trình độ phát triển tư bản chủ nghĩa khác 
nhau. Trong số đó có những nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
như Tiệp-khắc và những nước lạc hậu như An-ba-ni. Tất cả 
những nước đó đều bị lệ thuộc vào tư bản ngoại quốc về mặt 
kinh tế và phần lớn những nước đó đều mang nặng tàn tích 
phong kiến nông nô. 

Sự nô dịch của bọn xâm lược phát-xit đối với các nước 
Trung Âu và Đông-Nam Âu làm cho mâu thuẫn nội bộ của các 
nước đó gay gắt đến cực độ. Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công. 
nhàn, quần chúng nhân dân đã vùng dậy đấu tranh chống bọn 

xâm lược phát-xít, đã lật đồ ách thống trị của các chế độ cn 
động và giành lấy chính quy ên. Do đó, trong các nước ấy d 
thành lập những nước Cộng hòa dân chủ nhân dân, 

Các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân đã thực hiện những 
công cuộc cải tạo kinh tế và xã hội căn bản và đã tiến lên con 
dường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự thành lập nước Cộng hòa 
dân chủ Đức, thành trì của các lực lượng dân chủ của nhân 
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dân Đức trong cuộc đấu tranh đề xây dựng một nước Đức thống 
nhất, dân chủ và hòa bình, là một thất bại nặng nề của chủ 
nghĩa đế quốc thế giới và là một thắng lợi nồi bật của phe hòa 
bình dân chủ. 

Lê-nin chỉ rõ rằng, sự phát triền không đều của chủ nghĩa 
tư bản, sự tồn tại của các nước lạc hậu, kém phát triền về mặt 
kinh tế bên cạnh các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, và sự 
tồn tại của ách áp bức thuộc địa của EHũ ` nghĩa đế quốc, — tất 
cả những điều đó làm cho tính chất của phong trào cách mạng 
trong các nước khác nhau, không tránh khỏi có những sự khác 
nhau căn bản. Nhưng vì toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới nói chung đã chín muồi đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đối với việc chuyền từ.chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 
hội, cho nên phong trào giải phóng dân tộc ở các nước kém 
phát triền kết hợp được với phong trào cách mạng của giai cấp 
vô sản ở các nước phát triền thành một làn sóng đấu tranh 
thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc, và dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản, cách mạng dân chủ tư sản có thề chuyền biến 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Trái với sự tính toán của bọn đế quốc mơ tưởng nô dịch 
nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, cao trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc ở các nước ấy dâng lên với một khí thế mới, 
mạnh mẽ. Do đó, nhiều nước ở Á-Đông đã tách khỏi hệ thống 
tư bản chủ nghĩa và thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung- 
hoa, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên, nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa. Trước nửa, vào năm 1921, Mông-cồ đã 
tách khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa. 

Các nước châu Á đã tách khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa, 
trước cách mạng là những nước nông nghiệp lạc hậu, là thuộc 
địa hoặc nửa thuộc địa của các nước đế quốc lớn — Nhật, Anh, 
Pháp, Mỹ. Kinh tế của các nước đó mang tính chất thuộc địa 
(hoặc nửa thuộc địa),nửa phong kiến. Công nghiệp phát triền vô 
cùng yếu ớt và chủ yếu là nằm trong tay tư bản ngoại quốc. Việc 
đánh bại bọn đế quốc Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai 
và việc làm suy yếu toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa, làm cho 
cách mạng dân chủ nhân dân trong các nước đó phát triền dễ 
dang. Cách mạng dân chủ nhân dân tiến hành dưới sự lãnh đạo 
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của giai cấp công nhân, đã mở ra cho nhân dân các nước đo 
con đường phát triền phi tư bản chủ nghĩa, bảo đảm độc lập 
thật sự và cỏ khả năng phát triền kinh tế nhanh chóng trên cơ 
sở công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hợp tác hóa kinh tế 
tiêu nông. 

Điều đó đã đưa đến những thay đổi lớn lao có tính chất 
lich sử ở châu Á, nơi có hơn một nửa dâa:số toàn thế giới. 
Trong những thay đồi ấy, trước hết phải nói đến việc nhân dân 
Trung-quốc vĩ đại do Đảng Cộng sản Trung-quốc lãnh đạo, đã 
chiến thắng các lực lượng để quốc bên ngoài và phản độnz 
phong kiến bên trong cấu _ kết với nhau. Cuộc cách mạng nhân 
dân ở Trung-quốc đã thủ tiêu nền thống trị của bọn bóc lột 
phong kiến và bọn đế quốc nước nøoài trên một nướở+ nửa thuộc 
địa lớn nhất thế giới, giải phóng một dân tộc gồm 600 triệu 
người khỏi ách đế quốc. Sau Đại cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thang Mười ở Nơa và sau thắng lợi của Liên-xô trong chiến 
tranh thế giới thứ hai thì thắng lợi của cuộc cách mạng Trung- 
quõc là một sự kiện lịch sử lớn lao nhất. Đó là một đòn nặng 
nhất đánh vào toàn bộ hệ thống đế quốc chu nghĩa, 

Tất cả những điều nói trên đã làm cho sự so sánh lực 
lượng ø ữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản cỏ sự thay dồi 
lớn, có lợi cho chủ nghĩa xã hội và bất lợi cho chủ nghĩa tư bản. 

Trình độ phát triền tư bán chủ nghĩa khác nhau và những 
điều kiện làm cho nhiều nước ở châu Âu và châu Á tách khỏi hệ 
thống tư bản chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thử hai, quyết 
đinh đặc điểm của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước 
châu Âu và châu Á, Tết định tốc độ cải tạo cách mạng trong 
mỗi nước đó 

Đồng thời, nếu không kề những điều kiện lịch sứ đặc biệt 
và những hình thức cụ thê mà các cuộc cách mạng đã nồ ra 
trong những nước khác nhau, thì những cuộc cách mạng đó, chủ 
yêu và eơ bản có những đặc điềm chung. Nội dung của những 
cuộc cách mạng đó là : chuyên chính quyền và những tư liệu sản 
xuất cơ bản vào trong tay những người lao động đứng đầu là 
giai cấp công nhân do đẳng mác-xit — lê-nin-nit lãnh đạo, cải 
tạo xã hội cũ bằng con đường cách mạng và xây dựng xã hội 
mới, xã hội xã hội chủ nghĩa trên cơ sở liên minh công nòng. 


cho cuộc đấu tranh đó giành lấy thắng lợi. 
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Những nước mới tách khỏi hệ thống tư bản chủ nghĩa, 
đoàn kết chung quanh Liên-xô và thành lập phe xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh. Sự đoàn kết đó sở dĩ hình thành được là do. 
có một mục đích thống nhất là xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, do có sự cần thiết khách quan phải chống 
lại cuộc tấn công mãnh liệt của phe đế quốc chủ nghĩa, chống lại 
những âm mưu của chúng nhằm phục hồi chế độ tư bản chủ ˆ 
nghĩa ở những nước đó. Như vậy là bắt đầu một giai đoạn mới 
trong sự phát triền của chủ pghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã vượt 
ra khỏi phạm vi một nước và biến thành hệ thống thế giới. 

Trong một thời gian ngắn, các nước trong phe xã hội chủ 
nghĩa đã tò chức hợp tác kinh tế chặt chế dựa trên sự tương trợ 
anh em. Bên cạnh thị trường thế giới cũ, tư bản chủ nghĩa, xuất 
hiện ra thị trường thế giới mới — thị trường thế giới của các 
nước xã hội chủ nghĩa, nó được củng cố nhanh chóng. Nhờ có 
sự phát triển không bị khủng hoảng và sự nâng cao không ngừng 
nền sản xuất của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nên thị 
trường đó lớn lên không ngừng. 

Như vậy là do có một loạt những nước mới tách khỏi hệ 
thống tư bản chủ nghĩa trong thời gian sau chiến tranh nên hệ 
thống kinh tế thế giới xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triền 
thắng lợi. 

Đó là một đòn mới giáng vào hệ thống đế quốc chủ nghĩa. 


Sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc 

lÙ giai đoạn thứ hai cuộc tông khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản, sự khủng hoảng của hệ thống thuộc địa trở nên cực kỳ 
gay gắt. 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã vạch trần những cái thối nát 
của chủ nghĩa thực dân, nó làm cho nhân dân các nước bị nỏ dịch 
phải chịu những thử thách nặng nề và đồng thời nó thú tiêu lời 
nói hoang đường về sức mạnh vạn năng của các cường quốc 
thực dân. Ngay trong thời gian chiến tranh, cuộc dấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân trong thế giới thuộc địa cũng đã 
tăng cường mạnh mẽ. Sự thất bại của các lực lượng vũ trang của 
đế quốc Đức và Nhật đã tạo ra một hoàn cảnh mới, thuận lợi 
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Trong hoàn cảnh lịch sử đó, phong trào giải phóng dân 
tộc của các dân tộc bị áp bức đầ có những đặc điềm mới. Trong 
quá trình đấu tranh của nhân dân thuộc địa, vai trò của giai 
cấp vô sản và đội tiền phong của nó-là các đẳng cộng sản và 
công nhân tăng lên, điều đỏ cỏ một ý nghĩa to lớn đối với sự 
thành công của phong trào giải phóng dân tộc nhằm đánh đuồi 
bọn đế quốc và thực hiện các cải cách dân chủ. Ở nhiều nước, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, mặt trận dân tộc dân 
chủ thống nhất được thành lập, khối liên minh công nông được 
củng cố trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. 
Trong một số nước bị nô dịch, phong trào giải phóng dân tộc 
đã phát triền thànb đấu tranh vũ trang trường kỳ của quần 
chủng nhân dân chống lại bọn thực dân. 

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc đấu tranh giải phóng đân 
tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, trên thực tế, đã làm cho 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề để quốc tan rã, đỏ là một trong 
những đặc điềm chủ yếu của thời đại hiện nay. 

Trước hết, sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc biểu thị ở chỗ một loạt nước thuộc địa và nửa thuộc địa 
đã chọc thủng mặt trận đế quốc, tách khỏi hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa thế giời và thiết lập chế độ dân chủ nhân dàn. Như đã 
nói trên kia, mặt trận đế quốc thế giới đã bị chọc thủng ở Trung- 
quốc, cũng như ở Triều-tiên và Việt-nam. Thắng lợi vĩ đại của 
cuộc cách mạng nhân dân ở Trung-quốc đã có ảnh hưởng lớn 
đến toàn bộ hậu phương thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc 
nói chung. 

Sau nữa, sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc biều thị ở chỗ nhân dân nhiều nước thuộc địa và phụ 
thuộc khác đã tự giải phóng ra khỏi chế độ thuộc địa và đã đi 
vào con đường phát triền chủ quyền và độc lập. Dưởi : áp lực 
của phong trào giải phỏng dân tộc, đế quốc Anh buộc phải cỏng 
nhận nền độc lập quốc gia của Ấn độ và Pa-kit- stăng. Cùng với 
Ấn- độ và Pa-kit-stắïng, In-đô-nê-xi-a, Miến-điện và Xây-lan cũng 
đã vứt bỏ chế độ thực dân. Nhiều nước ở miền Đòng Ä- -rắp và 
Bắc Phi — Ai-cập, Xi-ri, Xu-đăng, Li-bi, Tuy-ni-di, Ma -rốe, I-rắc 
v.v. cũng đã được thừa nhận độc lập quốc gia. Nhân dàn tất 
cả các nước đó đang đấu tranh dễ củng cố hơn nữa nền độc.lập 
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quốc gia, đề tranh thủ sự độc lập về kinh tế, đề thủ tiêu những 
hậu quả nặng nề của sự thống trị lâu dài của bọn thực dân làm 
cho các nước đó không trảnh khỏi lạc hàu về kinh tế và văn hóa, 
và đề xây dựng nền kinh tế quốc dân của mình. Muốn đạt được 
mục đích đó, trước hết cần phải thoát khỏi quyền lực của các 
tồ chức lũng đoạn ngoại quốc và phải thủ tiêu những tàn tích 
phong kiến. Cơ sở kinh tế vững chắc của nền độc làp quốc gia 
của các nước kém phát triển chỉ có thề là nền dại công nghiệp 
riêng của mình, nhất là công nghiệp nặng. Việc công nghiệp hóa 
của các nước kém phát triền có một tác dụng quyết định đối với 
việc thoát khỏi sự thống trị của các tô chức lũng đoạn ngoại 
quốc, đối với việc phát triền nền kinh tế quốc dân. 


Đề giải quyết nhiệm vụ công nghiệp hóa phức tạp, các 
nước kém phát triền sử dụng những nguồn tài nguyên to lớn ở 
trong nước mà trong điều kiện nô dịch thuộc địa không thể 
sử dụng được. Trong các nước đó có những hguồn dự trữ 
phong phú nhất: sức nước, nguyên liệu khoáng sản, nhiên liệu 
và những nguồn dự trữ nhân lực rất lớn chưa được sử dụng. 


Sự nghiệp công nghiệp hóa của các nước kém phát triền, 
sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu như phát triền những mối 
liên hệ kinh tế với các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới. Với điều kiện hai bên cùng có lợi, các nước này cung 
cấp thiết bị và giúp đỡ toàn diện về mặt kỹ thuật cho các nước 
kém phát triỀn, đồng thời thi hành đúng đắn nguyên tắc tôn 
trọng chủ quyền dân tộc của các nước ấy và hoàn toàn không 
can thiệp vào công việc nội bộ của họ. 

Điều kiện cần thiết đề phát triền nền kinh tế quốc dân ö 
các nước kém phát triền là thực hiện cải cách ruộng đất sâu 
rộng mà thực chất là thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của 
bọn phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân không có ruộng 
và Ít ruộng, thủ tiêu tất cả những tàn tích của chế độ phong kiến. 
Dười áp lực của phong trào nông dân, các nước đó đang tiến 
hành cải cách ruộng đất nhẫm thủ tiêu hoặc hạn chế qưyờn 
chiếm hữu ruộng đất của phong kiến. 


Chế độ sở hữu Nhà nước về xí nghiệp công nghiệp và giao 
thông vận tải được thiết lập lên bằng cách lấy ngân sách Nhà 
“ 
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- nước mà xây dựng công xưởng, nhà máy điện, đường sắt mới 


v.v. hoặc bằng cách quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư bản 
ngoại quốc có bồi thường thích đáng —, có một ý nghĩa quan 
trọng đối với việc phát triên kinh tế quốc dàn của các nước đó, 

Dựa vào thành phần kinh tế Nhà nước, các nước đó vạch 
ra kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm và 5 năm, trước tiên 
là xây dựng công nghiệp dân tộc. 

Những biện pháp điều chỉnh kinh tế có kế hoạch đó về căn 

bản khác với việc kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, bởi vì những biện pháp ấy thực hiện 
trong điều kiện chế độ chiếm hữu tư bản tư nhân về tư liệu sản 
xuất chiếm địa vị thống trị, do đó không thể bao trùm được toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và không thê khắc phục được 
ảnh hưởng của những quy luật phát triền kinh tế tự phát. 

Ý nghĩa tích cực của những biện pháp có kế hoạch đó trong 
các nước kém phát triền, chủ yếu là ở chỗ : những biện pháp 
đó làm cho có thể tích tụ tiền bạc và tài nguyên vật chất 
hiện có đề giải quyết nhiệm vụ công nghiệp hóa của các nước 
đó và dựa vào Nhà nước đề xây dựng nền công nghiệp nặng 
riêng của mình. 

Trong điều kiện duy trì chế độ sở hữu tư bản tư nhân về 
tư liệu sẵn xuất và giai cấp tư sản dân tộc nắm chính quyền, thì 
những biện pháp nhằm phát triền chế độ sở hữu Nhà nước, 
nhằm làm cho Nhà nước điều chỉnh kinh tế là những biện pháp 
có tính chất tư bản Nhà nước. Chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
trong các nước kém phát thiền dã giành được quyền độc lập 
chính trị, là chủ nghĩa tư bản Nhà nước kiều đặc biệt. Nó khác 
với chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước trong các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, nơi mà giai cấp tư sản đế quốc nắm 
chính qưyền, cũng như khác với chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở 
các nước đang chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 
hội dưới sự lãnh đạo chính trị của giai cấp còng nhân. Nó là 
một hiện tượng tiến bộ bởi vì nó nhằm chống lại chủ nghĩa đế 
quốc và đập tan những cỗi rễ kinh tế của nền thống trị của tư 
bản lũng đoạn ngoại quốc trong các nước kém phát triÊẫ, Hơn 
nữa, trong điều kiện phong trào giải phóng dân tộc của quần 
chúng nhân dân phát triền mạnh mẽ thì nó cỏ thề giữ một vai 
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trò quan trọng trong việc tạo ra tiền đề vật chất đề chuyền sang 
cải tạo xã hội theo hưởng xã hội chủ nghĩa. Trong thời đại hiện 
nay, khi mà hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giời tồn tại song, 
song với hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới và mỗi năm một 
củng cố, thì các nước kém phát triền có khả năng thực tế đề 
chuyền sang con đường phát triền phi tư bản chủ nghĩa, cỏ khả 
năng chuyển sang con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng 
cách thiết lập chính quyền của nhân dân lao động chời sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân. 

Sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa để quốc 
trong thời gian sau chiến tranh, đã đưa đến kết quả là có hơn 
1.400 triệu người hoặc gần một nửa dân số thế giới thoát khỏi 
sự lệ thuộc thuộc địa và nửa thuộc địa. 

Những dân tộc còn ở dưới ách thuộc địa và nửa thuộc địa, 
đều đang đấu tranh ngày càng tích cực hơn đề chống lại nền 
thống thị của chủ nghĩa đế quốc. Các dân tộc Bắc Phi (Ma-da- 
gải-sca, Kê-ni-a) bị chủ nghĩa đế quốc áp bức nặng nề nhất cũng 
đang lăn mình vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Một quốc 
gia độc lập mới — Ga-na — ra đời trên thuộc địa cũ của Anh là 
Cốt-tơ Đơ-lo. Anh buộc phải tuyên bố cho Mã-lai độc lập. Phong 
trào chống lại bọn đế quốc đang phát triỀn trong tất cả các nước 
Trung Cận-đông. Nhân dân An-giê-ri đang đấu tranh trường 
kỳ và bền bỉ đề giành tự do. Ở châu Mỹ la- tỉnh, cuộc đấu tranh 
chống lại sự thống trị về kinh tế và áp bức về chính trị của bọn 
đầu sỏ tài chính Mỹ đang tăng lên. Thất bại quan trọng của để 
quốc Mỹ là sự phát triền thẳng lợi của cuộc đấu tranh giải phỏng 
dân tộc ở Quy-ba đã hoàn thành việc lật đồ nền chuyên chính 
của tên tay sai Mỹ là Ba-sti-ta. 

Những âm mưu phản động của bọn đế quốc do các giới 
xâm lược Mỹ cầm đầu nhằm phá hoại công cuộc phục hưng 
dân tộc và xã hội của các đân tộc châu Á, Trung và Cận-đòng, 
nhất định bị thất bại. Sự thất bại của bọn xâm lược Mỹ ở Triều- 
tiên, sự sụp đồ của các kế hoạch của đế quốc Pháp- Mỹ ở Đông- 
dương, sự phá sản của cuộc tấn công vũ trang của Anh, Pháp và 
Is-ra-en vào Ai-câp, sự tuyệt vọng cúa cuộc chiến tranh lâu dài 
của đế quốc Pháp chống lại nhân dân An-giê-ri — tất củ những, 
diều dó chứng tô một cách rõ rệt rằng, thời kỳ mà bọn đế quốc 
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có thê dùng vũ lực đề bắt buộc nhân dân phương Đông phải 


phục tùng ý muốn của chúng và đàn áp nguyện vọng tự do và 
độc lập của họ, thời kỳ đó đã qua rồi. Bọn đế quốc, trước tiên 
là đế quốc Mỹ, áp dụng những hình thức mới của chủ nghĩa 
thực dân bằng những kế hoạch nô dịch nhân dân phương Đông 
hơn nữa, như cái gọi là «viện trợ kinh tế và quân sự » với 
điều kiện nô dịch, lôi cuốn các nước phương Đông vào các 
khối xâầm.lược, các tô chức lũng đoạn ngoại quốc can thiệp vào 
nền kinh tế của các nước kém phát triển, — tất cả những cái 
đó vấp phải sự kháng cự ngày càng mạnh của nhân dân các 
nước ấy. 

Ý thức cần phải thống nhất lực lượng đề đấu tranh với 
bọn thực dân một cách có kết quả, ngày càng được củng cố 
trong nhân dân các nước kém phát triền. Điều đó được chứng „ 
mỉnh rồ ràng ở những nghị quyết của hội nghị Băng-đung và 
Lơ Ke cũng như ở sự biểu lộ tình đoàn kết và tương trợ lẫn 
nhau giữa nhân dân các nước đó. 

Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng, thời đại của chủ 
nghĩa thực dân đang lui về dĩ vãng. Sự tan rã nhanh chóng của 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc làm cho phạm vi bóc 
lột thuộc địa thu hẹp rất nhiều. Điều đó tất nhiên sẽ gây thêm 
nhiều khó khăn về kinh tế và chỉnh trị cho các nước tư bản 
chủ nghĩa và làm lung lay cơ sở của toàn bộ hệ thống đế quốc 
chủ nghĩa. 


Sự tăng thêm tính chất phát triền không đều của chủ 
nghĩa tư bản 


Là kết quả của sự phát triền không đều của các nước 
tư bản chủ nøhïĩa, chiến tranh thế giời thứ hai đồng thời làm cho 
sự phát triền khỏng đều đó ngày càng gay gắt. Ba cường quốc 
đế quốc — Đức, Ý, Nhật — đã bị thua trận. Pháp bị thiệt hại 
rất lớn, Anh suy yếu đi nhiều. Trong lúc ấy thì các tồ chức lũng 
đoạn Mỹ phát tài to trong chiến tranh, đã củng cố được địa vị 
kinh tế và chính trị của chúng trong thế giới tư bản chủ nghĩa. 

Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, lãnh thồ của Mỹ 
không bị chiến sự đụng chạm dến, kinh tế của Mỹ không hề bị 

. 
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chiến tranh tàn phá. Thị trường tiêu thụ của các tô chức lũng 
đoạn Mỹ bấy giờ mở ra rất rộng. Chiến tranh gây nên một 
nhu cầu lớn lao về vũ khi và chiến cụ. Nhờ đó, các tô chức 
lũng đoạn Mỹ có thể chiếm lấy thị trường cũ của các nước Tây 
Âu trong các thuộc địa hải ngoại và khu vực ảnh hưởng của các 
nước đỏ. 

Bọn lũng đoạn Mỹ mong muốn thiết lập nền thống trị thế 
giới và thi hành một chính sách khuếch trương kinh tế và chính 
trị rộng rãi vào các nước tư bản chủ nghĩa và các nước thuộc 
địa. Lợi dụng sự suy yếu của những kẻ cạnh tranh với mình, 
trong những năm đầu sau chiến tranh, các tô chức lũng đoạn 
Mỹ đã chiếm được một phần quan trọng thị trường thế giởi tư 
bản chủ nghĩa. Các tồ chức lũng đoạn Mỹ sử dụng rộng rãi các 
- hình thức lũng đoạn Nhà nước để xuất khầu tư bản nhằm mục 
đích nô dịch các nước ngoài. Nhưng các tính toán của bọn đầu 
sỏ tài chính Mỹ mơ tưởng thống trị thị trường thế giới tư bản 
chủ nghĩa không thực hiện được. 

Chiến tranh đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế các 
nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu ở Tây Âu, nơi đã xảy ra chiến 
sự (Đức, Pháp, Ý) hoặc nơi đã bị oanh tạc (Anh). Tuy nhiên sau 
khi chấm dứt chiến tranh, giai cấp tư sản các nước này, nhờ 
tăng cường bóc lột. những người lao động, nên đã khôi phục 
được bộ máy sản xuất công nghiệp. Do thị trường trong nước 
bị thu hẹp, các nưởé ấy bắt đầu quay về những thị trường của 
mình ở nước ngoài đã bị các tồ chức lũng đoạn Mỹ chiếm đoạt 
trong thời gian chiến tranh. Ngay:sau khi chiến tranh chấm dứt, 
trên thị trường thế giởi tư bản chủ nghĩa, Mỹ đã vấp phải sự 
cạnh tranh ngày càng mạnh của các nước Tây Âu, trước hết là 
của Anh. Cuộc đấu tranh giành thị trường tiêu thụ càng trở nên 
gay gắt hơn vì năm, sáu năm sau khi chiến tranh chấm dứt, 
các tỗ chức lũng đoạn của Tây Đức và Nhật-bản cũng lại tham 
gia vào cuộc đấu tranh này. 

Nàm 1943 sẵn lượng công nghiệp của Mỹ vượt quá 2,2 lần mức 
năm 1939. Đồng thời tại các nuớc tư bản chủ nghĩa chủ yếu ở Tày Âu 
bị thiệt hại nặng vì chiến tranh thì sản xuất công nghiệp giảm sút đi rất 
nhiều khi chiến tranh chấm dứt. Trước chiến tranh. ở Mỹ sản xuất gần 
2/5 toàn bộ tồng sản lượng công nghiệp của thế giới tư bản chủ nghĩa: 
trong những năầu đầu sau chiến tranh phần của Mỹ táng lên đến 3/5, 
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nhưng sau đó lại sụt xuống, hiện nay chỉ gần một nửa. Trong lúc đó tỷ 
trọng của Tây Đức trong sẵn xuất công nghiệp của thế giởi tư bản chủ 
nghĩa, trong những năm đầu sau chiến tranh thì hết sức nhỏ, nhưng 
.hiện nay Tây Đức đã chiếm địa vị thử ba chỉ đứng sau Mỹ và Anh. Hiện 
nay tỷ trọng của Tây Đức trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thế giới 
đä vượt gấp đôi tỷ trọng của Pháp và gần bằng tỷ trọng của Anh trước 
chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Trong chiến tranh, xuất khầu của Mỹ tắng lên rất nhiều bằng cách 
lấn vào xuất khầu của các nước châu Âu, nhất là của Anh. Năm 1915 tỷ 
trọng xuất khầu của Mỹ chiếm 40,1% tổng số xuất khầu của các nước 
tư bản chủ nghĩa, không như năm 1937 chỉ chiếm 12,6% Còn tỷ trọng 
xuất khầu của Anh thì từ 9,9% năm 1937 sụt xuống còn 7,4% năm 1945. 
Tuy nhiên, sau khi chiến tranh chấm dứt, do cuộc đấu tranh trên thị 
trường thế giới càng gay gắt và do xuất khầu của các nước châu Âu 
tăng lên, nên tỷ trọng của Mỹ trong tổng số xuất khầu của các nước tư 
bản chủ nghĩa bị sụt xuống còn 18% năm 1958, còn tỷ trọng của Anh 
cùng năm ấy thì bằng 9%. 

Sự bành trướng của đế quốc Mỹ, trước tiên biều hiện dưới chiêu 
bài « giúp đỡ châu Âu phục hưng sau chiến tranh ». « Kế hoạch Mác-san » 
thi hành trong những năm 1948-1952, nhằm mục đích làm cho các nước 
Tây Âu phải lệ thuộc vào các tổ chức lũng đoạn Mỹ, lôi kéo các nước 
này theo đuổi chính sách xâm lược của tập đoàn đế quốc Mỹ và thúc 
đầy kinh tế của các nước này quân sự hóa. « Kế hoạch Mác-san » là cơ 
sở của hiệp ước Bắc Đại-tây-dương nhằm chống các nước xã hội chủ 
nghĩa và với mục đích thiết lập nền thống trị của Mỹ trên thế giới. « Kế 
hoạch Mác-san » sau khi hết kỳ hạn, được thay thế bằng chương trình 
gọi là « đảm bảo an ninh chung», theo chương trình đó thì «viện trợ » Mỹ 
chỉ được dùng đề chạy đua vũ trang và chuần bị chiến tranh mởi. Như thế 
là chủ nghĩa đế quốc Mỹ cwối cùng đã vứt bỏ hoàn toàn cái mặt nạ 
« người khôi phục » kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa. 

Các tô chức lũng đoạn Mỹ tìm đủ mọi cách tăng mức xuất 
khầu hàng hóa sang các nước khác trong phe tư bản chủ nghĩa, 
muốn thế chúng dùng thủ doạn cho vay với những điều kiện 
có tính chất nô dịch, cũng như dùng chính sách bán phá giá 
hàng hóa một cách công khai. Đồng thời Mỹ lại ra sức bảo vệ 
thị trường trong nước chống nhập hàng ngoại, bằng cách đánh 
thuế nhập khầu hết sức cao vào những hàng hóa đó. Tính chất 
một chiều trong mậu dịch đối ngoại của Mỹ như thế dã làm cho 
các nước tư bản chủ nghĩa khác thường xuyên thiếu đô-la, tức 
là không có đủ đô-la đề thanh toán hàng nhập của Mỹ. 

Sự khuếch trương kinh tế của các tồ chức lũng đoạn Mỹ 
dẫn đến kết quả là phá vỡ những mỗi liền hè Kinh tế nhiều mặt 
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đã được lập lên giữa các nước trong tiến trình lịch sử, Đế quốc 
Mỹ tìm mọi cách ngăn cần các nước Tây Âu thực hiện việc 
buôn bán có lợi cho các nước đó với các nước trong phe xã hội 
chủ nghĩa. Việc bọn đế qưốc tự cắt đứt với thị trường của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới bằng cách giảm hẳn buôn bán 
với Liên-xô, nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa và các nước 
dân chủ nhân dân châu Âu, đã trở thành một trong những 
nhân tố làm tăng thêm khó khăn cho nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa sau chiến tranh. 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1946-1956), :Mỹ xuất khầu 
mỗi năm trung bình là 14000 triệu đô-la mà chỉ nhập khầu có 
9.000 triệu ; Mỹ nhập khầu hàng hóa của các nước Tây Âu trung bình 
mỗi năm là 1.500 triệu đô-la và xuất khầu sang các nước đó đến hơn 
4 000 triệu. Trong khoảng 11 năm, số hàng hóa Mỹ xuất khầu sang các nước 
Tây Âu và số hàng hóa từ Tây Âu xuất khầu sang Mỹ chênh lệch nhau 
đến 28.000 triệu đô-la. 

Sự lưu thông hàng hỏa giữa Mỹ và các nước ngày nay đứng trong 
phe xã hội chủ nghĩa, năm 1954 sụt xuống 14 lần so với nắm 1938. Sự 
lưu thông hàng hóa của Anh với các nước đó sụt xuống hơn 3 lần, của 
Pháp gần 2 lần. 


Việc tăng thêm sự phát triền không đều trong nội bộ phe 
đế quốc đã bị thu hẹp, tất nhiên sẽ làm cho mâu thuẫn giữa các 
nước tư bản chủ nghĩa càng thêm gay gắt hơn nữa, tức là giữa 
Anh và Mỹ, Anh và Pháp, Anh và Tây Đức, giữa Tây Đức và 
Mỹ, và cũng như giữa Tây Đức và Pháp, giữa Nhật và Mỹ và 
các nước khác. Những mâu thuẫn ấy biều hiện thành cuộc 
đấu tranh công khai giữa các nước đế quốc khác nhau đề giành 
thị trường tiêu thụ hàng hóa, giành nguồn nguyên liệu (trước 


hết là đầu hỏa, cao-su, kim loại không có chất sắt và kim loại. 


quỷ), giành khu vực ảnh hưởng nói chung (ở Tây Âu, Cận-đông 
và Viên - đông, ở châu Mỹ la-tinh). Cuộc xâm lược của Anh, 
Pháp, Is-ra-en chống lại Ai-cập bị thất bại, nèn Mỹ bắt đầu ngày 
càng đồn hoàn Loàn Anh và Pháp ra khỏi khu vực.Trung Cận- 
đông. Đế quốc Mỹ dựa vào những căn cứ quân sự, dưới chiêu 
bài « viện trợ » kinh tế cũng như trực tiếp can thiệp (Li-băng), 
đề tìm cách bắt buộc các nước Trung Cận - đông chịu sự kiềm 
soát của mình và dồn những kể cạnh tranh với mình ra khỏi 
vùng mày, 


TRE 
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Tất cả những kế hoạch có thê có của cái gọi là «liên hợp 
châu Âu» (lập một «thị trường chung» cho 6 nước Tây Âu, 
« khối nguyên tử châu Âu› v.v.) đều nhẫm đi sâu chia rễ châu 
Âu thành những nhóm thù địch cô lập nhau, nhằm làm cho các 
nước tư bắn chủ nghĩa Tây Âu đối lập với Liên-xô và các nước 


- dân chủ nhân dân. Những kế hoạch đó không những không thề 


trừ bỏ được những sự đối kháng và xung đột giữa các nước 
tham gia vào các khối đó đấu tranh với nhau giành lợi nhuận 
lũng đoạn cao trong khi phạm vi đất đai thống trị của tư bẩn 
đã bị thu hẹp lại, mà còn làm cho những sự đối kháng và xung 
đột đỏ càng đi đến gay gắt hơn nữa. 


Những thay đồi trong chu kỳ tư bản chủ nghĩa. Quân sự 
hóa kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa 


Nhiều nước chuyền sang con đường phát triền xã hội chủ 
nghĩa, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã liên tục, 
tình hình đó thu hẹp phạm vi thống trị của chủ nghĩa tư bản. 
Chính sách của các tô chức lũng đoạn Mỹ nhằm tạo nên những 
chưởng ngại vật nhân tạo đề cẩn trở việc khôi phục và phát 
triền những mối liên hệ kinh tế đã hình thành trong lịch sử 
giữa các. nước tư bản chủ nghĩa vả các nước xã hội chủ nghĩa, 
làm cho cuộc đấu tranh giành thị trường giữa các nước trong 
phe tư bản chủ nghĩa trở nên gay gắt thêm. 

Nhưng do sự hoạt động của quy luật tải sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, nên việc thu hẹp phạm vi thống trị của tư bản không 
dẫn đến chỗ giảm bớt một cách tuyệt đối thị trường tư bản chủ 
nghĩa và đình chỉ việc mở rộng sản xuất., 

Hiện nay, so với năm 1937 là thời kỳ trước chiến tranh, 
sản lượng công nghiệp của các nước tư bản chủ nghĩa tăng lên 
gần gấp đôi, năm 1958 bằng 196% mức năm 1937. 

Cơ sở chung của sự phát triền sản xuất đỏ là sự tác động 
của các lực lượng bên trong của chu kỳ tái sản xuất tư bản chủ 
nghĩa; những lực lượng này quyết định sự vận động của công 
nghiệp từ khủng hoảng trải qua giai đoạn tiêu điều, phục hồi 
và hưng thịnh rồi lại đến khủng hoảng mới. 
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Sau chiến tranh, nảy ra nhu cầu bức thiết về đồi mới tư 
bản cố định, vì tư bản cố định, trong một khoảng thời gian dài, 
đã không được đồi mới. Sự đồi mới bộ máy sản xuất công 
nghiệp gắn liền chặt chẽ với sự tiến bò kỹ thuật; kỹ thuật tiến 
bộ là do có sự theo đuôi lợi nhuận cao của các tô chức lũng 
đoạn và do có chạy đua vũ trang. Thiết bị mởi có hiệu suất cao, 
những sự cải tiến kỹ thuật cũng như việc tự động hóa sẵn xuất 
được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành. Sự phát triền nhanh 
chóng của kỹ thuật hiện đại không giải quyết được, mà còn làm 
sâu sắc thêm những mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất của chủ nghĩa tư bản. Sự mục nát của chủ nghĩa tư 
bản biều hiện ở chỗ: kỹ thuật tiến bộ rất không đều, rất lạc 
hậu so với những khả năng to lớn mà trình độ phát triền hiện 
nay của khoa học và kỹ thuật đã tìm ra; hơn nữa, nó còn biểu 
hiện ở chỗ : kỹ thuật tiến bộ chỉ được sử dụng chủ yếu vào mục 
đích chiến tranh. Đồng thời, sự đồi mới của tư bản cố định và 
sự tiến bộ kỹ thuật dẫn đến kết quả là mở rộng thị trường tư 
liệu sản xuất — cơ sở phát triền của thị trường tư bản chủ nghĩa. 
Tình hình mới thúc đầy tăng thêm nhu cầu về thiết bị, là các 
nước kém phát triền muốn soi dựng nền đại công nghiệp riêng 
của mình. 

Đồng thời, sự mở rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày 
càng dụng phải những ranh giới chật hẹp của thị trường do có 
mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng là một trong những biều 
hiện của mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. 

Cơ sở chung của chu kỳ tái sản xuất thì không thay đồi, 
nhưng sự phát triền kinh tế của chủ nghĩa:tư bẩn trong giai 
đoạn thứ hai cuộc tồng khủng hoảng của chế độ tư bản chủ 
nghĩa, thì có những đặc điềm quan trọng. 

Trong số những đặc điềm đó, trước hết phải kề đến ảnh 
hưởng vô cùng to lớn của việc quân sự hóa kinh tế đối với việc 
mở rộng quy mô sản xuất và nói chung đối với cả chu kỳ tư 
bản chủ nghĩa. Các tô chức lũng đoạn chiếm địa vị thống trị 
và các Nhà nước tư bản chủ nghĩa muốn đầy lùi khủng hoảng, 
bèn sử dụng hàng loạt phương pháp, và những phương pháp 
đó, như thực tế đã chứng minh, có hiệu lực tạm thời nhất định. 
: Nhưng, đặc điềm chung của những phương pháp ấy là: nó 


? 
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không thề thực sự chữa được bệnh, mà chỉ có thể làm cho bệnh 
càng trầm trọng. 

Trong thời kỳ sau chiến tranh, các nước tư bản chủ nghĩa 
chú yếu, đặc biệt là nước Mỹ, đã đi theo con đường chạy đua vũ 
trang và quân sự hóa toàn diện nền kinh tế mà trước đây chưa 
từng thấy. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước tiếp tục phát 
triền. Phần lớn thu nhập quốc dân—trong một số nước, lên 
đến 1/3 hay hơn nữa — chuyền vào ngân sách Nhà nước. Trong 
ngân sách Nhà nước, tỷ trọng của các khoản chỉ tiêu trực tiếp 
và gián tiếp cho việc chạy đua vũ trang, tăng lên rất nhiều. 
Ngân sách Nhà nước tăng lên, sự thiếu hụt của ngân sách cũng 
tăng lên, quốc trái cũng tăng. 

Trong những năm $au chiến tranh (1946-1956), tông số chỉ phí quàn 
sự của Mỹ, kẽ cả các khoẩn chỉ về vũ trang cho các nước tham gia khối 
Bắc Đại-tày-dương và sản xuất bom nguyên tử, vượt quá 340 tỷ đô-la. 
Những khoản chỉ trực tiếp về quân sự ở Mỹ trung bình trong 4 năm (1953- 
1956) gần 45 tỷ đô-la trong 1 năm hoặc 2/3 ngân sách của Liên bang; còn 
4 năm truớc chiến tranh thế giới thứ hai thì mỗi năm 887 triệu hoặc 11% 
toàn bộ ngân sách. Ở Anh các khoản chỉ về quân sự tăng lên từ 159 
triệu đồng bằng Anh đến 1.546 triệu đồng bảng Anh, tức là hơn 34% toàn 
bộ ngàn sách, mà trong thời kỳ trước chiến tranh thì chỉ chiếm 17% 
toàn bộ ngân sách. Ở Pháp, các khoản chỉ về quân sự cũng trong thời 
kỳ này trung bình là 1/3 toàn bộ ngân sách. 

Quân sự hóa kinh tế là nguồn lợi nhuận kếch sù của các tô 
chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa. Theo số liệu chính thức và rõ ràng là 
đã giảm bớt, lợi nhuận của các tổ chức lũng đoạn Mỹ từ 3,3 tỷ đô-la trong 
năm 1938 tăng đến 43,4 tỷ đô-la trong năm 1957, nghĩa là tăng hơn 13 lần. 
Trong 12 năm sau chiến tranh, lợi nhuận của các tồ chức lũng đoạn Mỹ 
có trên 437 #ÿ đô-la. Ở Anh, lợi nhuận của các công ty cỏ phần trong 
năm 1957, là 4,6 tỷ đồng bảng Anh, mà năm 1938 thì chỉ có 1 tỷ. 


Việc quân sự hỏa kinh tế làm cho công nghiệp nặng 
và công nghiệp nhẹ càng cách biệt nhaw nhiều. Việc phát 
triển sản xuất công nghiệp trong các nước tư bản chủ nghĩa 
thông thường là dựa vào công nghiệp nặng và trước hết là dựa 
vào các ngành công nghiệp nặng có liên quan trực tiếp với việc 
sản xuất vũ khi. Ngược lại, những ngành công nghiệp sản xuất 
nhằm thỏa mãn nhu cầu thời bình thì rất lạc hậu. Trong nhiều 
ngành kinh tế thời bình, tình trạng sa sút kéo dài, và trong nhiều 
trường hợp, còn hạ thấp một cách tuyệt đối khối lượng sản 
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xuất; vi dụ như trong công nghiệp đệt vải và công nghiệp đóng 
giầy của nhiều nước. Do đó, ngay trong khi khối lượng sản xuất 
công nghiệp phát triền cũng vậy, các nước tư bản chủ nghĩa 
này phát triền bằng cách hy sinh các nước tư bản chủ nghĩa 
khác, các ngành này phát triền bằng cách hy sinh các ngành 
khác. Trong tình hình đó, tất nhiên sự cạnh tranh giữa các nước 
tư bản chủ nghĩa, giữa các tồỒ chức lũng đoạn và giữa các tập 
đoàn lũng đoạn trở nên gay gắt. 

Người bạn đồng hành tất nhiên của quân sự hóa kinh tế là 
lạm phát. Việc tăng nhiều chỉ phí quân sự, việc tăng thêm quốc 
trái, việc mở rộng sản xuất chiến tranh và giảm bởi sản xuất dân 
dụng, làm cho luồng lưu thông tiền tệ đày ắp tiền giấy, sức 
mua của tiền giấy sụt xuống. Nhà nước tư sản lợi dụng việc 
lạm phát đề trút lên vai nhân dân lao động những chỉ phí quân 
sự, đề phân phối lại thu nhập quốc dân có lợi cho các nhà tư 
bản. Việc chạy đua vũ trang sau chiến tranh của các tập đoàn đế 
quốc Mỹ và của các Nhà nước tư sản khác, dẫn đến kết quả là 
tăng thêm nạn lạm phát. 

Đầu năm 1958, ở Mỹ khối lượng tiền trong lưu thông tăng lên đến 
27, 4 tỷ đô-la, không như năm 1937 chỉ có 5, 6 tỷ đô-la. Ở Anh tăng đến 
Itỷ 850 triệu đồng bảng Anh, không như cuối năm 1937 chỉ có 460 triệu 
đồng bảng Anh ; ở Pháp tăng đến 3 triệu triệu 343 tỷ phơ-răng không như 
cuối năm 1937 chỉ có 94tỷ phơ-răng; ở Ý tăng đến 1 triệu triệu 852 tỷ 
lia, không như cuối năm 1937 chỉ có 18 tỷ lia. 


Quân sự hóa kinh tế cùng với nạn lạm phát dẫn đến việc 
tăng cường bóc lột giai cấp công nhân và nông dân, tăng thêm 
gánh nặng thuế má, tăng giá cả vật phầm tiêu dùng, #ăng cường 
bóc lột nhân dân các nước thuệc địa và phụ thuộc. 

Tất cả tình hình đó ngày càng hạn chế sức mua của nhân 
dân, hạn chế nhu cầu của nhân dân về sẳn phầm công nghiệp 
và nông nghiệp. Việc quân sự hóa kinh tế của các nước tư bản 
chủ nghĩa làm sâu sắc thêm sự không cân đối giữa khả năng sản 
xuất và sức mua của nhân dân, và tất nhiên làm nảy ra những tiền 
đề của khủng hoảng sản xuất thừa. Những nhân tố quân sự và 
lạm phát, nghĩa là quần sự hóa kinh tế và kèm theo đó là lạm 
phát, có thể tạm thời kìm hãm không cho nồ ra khủng hoảng, 
nhưng không thể trừ bỏ hoặc hạn chế được sự hoạt động của 
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cúc quy luật chung của tái sẵn xuất tư bản chủ nghĩa quyết định 
tỉnh tất yếu của khủng hoảng. Quân sự hóa kinh tế làm cho các 
mâu thuẫn khòng thề giải quyết được của nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa càng thêm sâu sắc. 

Vì vậy, sự phát triỀền của sản xuất do chạy đua vũ trang 
quyết định, không phải là sự phát triền trên cơ sở kinh tế lành 
mạnh. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới vẫn bị lung lay và 
không ồn định. 

Sau nữa, đặc điềm của chu kỳ hiện nay là : sự hoạt động 
của nền sản xuất ở một số nước, như đã nói trên, càng không 
đều và nhảy vọt. Ở Mỹ khối lượng sản xuất công nghiệp (tính 
theo tỷ số phần trăm so với năm 1929) năm 1937 là 103%, 
1943 — 215%, 1946 — 153%, — 1958 — 227% ; ở Anh năm 1937 là 
124%, 1946 — 117% và năm 1958 — 182%. Cũng những năm đó, 
ở Pháp là 82%, 61% và 151% ; ở Ý là 99%, 729% và 227% ; ở 
nước Cộng hòa Liên bang Đức là 1229, 37% và 254% ; ở Nhật 
là 169%, 51% và 357%. Sự phát triền không đều của các nước 
tư bản chủ nghĩa càng làm tăng thêm tính chất không đều trong 
sự vận động của chu kỳ tư bản chủ nghĩa thế giởi. 

Nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu hiện nay là nước Mỹ, như 
đã nói ở trên, ngay trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh, các 
tồ chức lũng đoạn Mỹ đã có những tình hình hết sức thuận lợi, 
nên đã tăng được hơn gấp đôi khối lượng sản xuất công nghiệp. 
Trước chiến tranh, ở Mỹ có nạn thất nghiệp đông đảo, gồm 
hàng triệu người, trong khi đó nền công nghiệp cỏ rất nhiều 
năng lực sản xuất tiềm tàng. Suốt thời gian 18 năm trước chiến 
tranh, công nghiệp của Mỹ hoạt động ở mức thấp kém ; irong 
một thời gian dài, khối lượng sản xuất thấp hơn mức 1929 rất 
nhiều, và chỉ có mấy năm là vượt được mức đó, nhưng chỉ vượt 
rất ít không dáng kề. Sức lao động tiềm tàng rất nhiều chưa 
được sử dụng, năng lực sản xuất chưa được dùng hết, trong 
điều kiện mở rộng nhanh chóng thị trường tiêu thụ do có chiến 
tranh, đã làm cho các tồ chức lũng đoạn Mỹ, trong một thời 
gian ngắn, cỏ thề tăng khối lượng sản xuất công nghiệp lèn rất 
nhiều. 

Tuy nhiên, ngay sau khi chiến tranh chấm dứt và dinh chỉ 
việc đặt hàng quản sự, thì sản xuất công nghiệp của Mỹ buộc 
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phải thu hẹp khá nhiều. Sản lượng công nghiệp của Mỹ năm 
1916 đã ít hơn 1/4 so với mức tối đa.trong thời gian chiến tranh. 
Thế nhưng Mỹ vẫn còn chiếm địa vị lũng đoạn thực sự trên 
những thị trường bên ngoài của thế giới tư bản chủ nghĩa, vì 
các nước Tây Âu không thể khôi phục việc xuất khầu trong 
phạm vi rộng lớn. 

Rồi vào khoảng năm 1948 - 1949 ở Mỹ đã nồ ra một cuộc 
khủng I:oảng kinh tế. 

Điều nỗi bật là ngay khi sắp nồ ra khủng hoảng, năm 1948, công 
nghiệp của Mỹ vẫn chưa đạt được khối lượng sản xuất tối đa của thời 
kỳ chiến tranh, tức là mức năm 1943. Từ tháng 10năm 1948 đến tháng 
10 năm 1949, sản lượng công nghiệp của Mỹ giảm đi mất 10%. So với 
mức cao nhất năm 1943, sản xuất công nghiệp ởMỹ năm 1949 bị giảm 
mất 33%, mức chế tạo máy móc giảm 50%. Sẳn xuất giảm sút đã kéo theo 
những hiện tượng khủng hoảng trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, tín 
dụng và ngoại thương. Trong đó có những sự việc như sau : hàng hóa dự 
trữ ứ đọng, hoạt động thương nghiệp giảm sút, vận tải đường sắt giảm 
đi nhiều, thị giá cỗ phiếu sụt xuống, số lượng phá sản tăng lên, khối 
lượng xuất khầu của Mỹ giảm xuống. 


Việc tăng nhanh chỉ phí quân sự ở Mỹ và các nước tư 
bản chủ nghĩa khác, đặc biệt là sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh 
ở Triều-tiên năm 1950, đã có tác dụng kích thích tạm thời sẳn 
xuất mở rộng, và trước hết là sản xuất vũ khí và vật liệu chiến 
tranh khác. Nhưng tính chất một chiều của sự phục hồi ấy làm 
cho nó móng manh và ngắn ngủi. Từ giữa năm 1953 ớ Mỹ lại 
bắt đầu một cuộc khủng hoảng mới. 

Trong chưa đầy một năm, từ tháng 8 năm 1953 đến j@háng 4 nắm 
1954, sản lượng công nghiệp Mỹ đã giảm mắt độ 10%. Điều đó đã làm cho 
số người thất nghiệp hoàn toàn tăng lên 2lần, làm cho những xí nghiệp 
nhỏ bị phá sản và bị các tổ chức lũng đoạn kếch sù thôn tính. Từ tháng 
4 đến tháng 8 năm 1954, sản xuất công nghiệp ngừng lại ở mức đó và chỉ 
từ tháng 9 nám 1954 trở đi thì mới bắt đầu tăng lên chậm chạp. Do kết 
quả của tiến trình phát triển đặc biệt đó, trong thời gian mười năm sau 


chiến tranh, công nghiệp của Mỹ năm 1956 không vượt quá 13% mức 
năm 1943, t 


Những cuộc khủng hoảng trong những nắm 1948-1949 và 
1953-1954 ở Mỹ không trở thành những cuộc khủng hoảng kinh 
tế thế giới, bởi vì các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu ở châu Âu 
trong thời gian đó chưa hoàn thành việc khôi phục nền kinh tế 
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bị phá hoại nặng nề trong chiến tranh. Ở cáế nước đó vẫn giữ 
được tình hình kinh tế tương đối cao do có sự đồi mới tr bản 
cố định và chạy đua vũ trang. Sản xuất công nghiệp ở các nước 
Tây Âu mãi đến năm 1957 vân phát triền không bị giảm sút 
nghiêm trọng. Năm 1958 so với năm 1957, sản xuất công nghiệp 
của Anh giảm xuống 1,3%, còn sản lượng công nghiệp của 
Pháp thì giảm xuống 1 lần rưỡi. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, những nước tư bản chủ 
nghĩa già cỗi nhất như Anh và Pháp đứng trước tình trạng bị 
tàn phá nghiêm trọng. Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh, 
kinh tế của các nước đó vẫn dẫm chân tại chỗ, thay đồi rất ít 
chung quanh mức năm 1913 trước chiến tranh. 

Chẳng hạn như, sẵn lượng công nghiệp Anh (tính theo tỷ số phần 
trăm so với năm 1913) năm 1929 là 98%, năm 1936 — 114% và năm 1937 là 
122%. Sản lượng công nghiệp Pháp (cũng tính theo phần trắm so với năm 
1913) nám 1929 là 139%, năm 1936 — 108% và năm 1937 — 114%. 

Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng năm 1929, bộ máy sản xuất 
của những ngành công nghiệp chủ yếu, thực tế là không được 
đồi mới. Sự cần thiết phải khôi phục những giá trị vật chất bị 
phá hoại trong những năm chiến tranh, cũng như sự cần thiết 
phải đồi mới tư bản cố định trong công nghiệp, đã đẻ ra nhu 
cầu và tạo nên thị trường cho nhiều ngành. Trên cơ sở đó, công 
nghiệp của Anh và Pháp nâng cao được mức sản xuất trong 
mười năm sau chiến tranh, nhất là trong những năm vừaqua. 
Tuy nhiên ở các nước đỏ, phần lớn việc tăng sản lượng công 
nghiệp là sản xuất vũ khí. Chỉ phí trực tiếp về quân sự nuốt gần 
12% thu-nhập quốc dân của Anh và gần 169⁄ thu nhập quốc dân 
của Pháp. 

Cuối cùng, ở những nước bị thất bại trong cuộc chiến 
tranh thế giới thứ hai, là nước Cộng hòa liên bang Đức, Ý và 
Nhật, sản lượng công nghiệp năm 1956 đã tăng lên rất nhiều so 
với năm 1929. Trong thời kỳ chuần bị chiến tranh thế giới thứ 
hai, các nước đó trong khi tăng cường chạy dua vũ trang, đã 
vượt quá mức năm 1929. Sau đó nền sản xuất của các nước đó 
đã bị giảm sút ghê gớm do kết quả của chiến tranh thế giới thử 
hai. Việc khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá đã được 
tiến hành, ở Ý đạt được mức sản xuất trước chiến tranh vào 
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khoảng năm 1948Âở Tây Đức vào năm 1950 vú ở Nhật vào năm 
1951 — 1952. Ở các nước đó nền sẵn xuất tiếp tục phát triền đã 


vượt khá nhiều mức trước chiến tranh. Ở đấy, tác dụng của 
yếu tố đôi mởi tư bản cố định, biều hiện ra một cách đặc biệt 
manh mể., 


Thí dụ, ở Tây Đức so với năm 1950, tổng khối lượng đầu tư (tính 
theo giá so sánh năm 1950) đã táng 28% trong năm 1953 và táng 85 % trong 
năm 1956. Đề so sánh, cần phải dẫn chứng rằng, sự phát triền như thế 
ở Anh và Pháp năm 1956 là 35%, còn ở Thụy-điền là 27%. ⁄ 

Tuy nhiên, những sự khác nhau trong hoạt động kinh tế 
của các nước trong những năm vừa qua đang bắt đầu giảm bớt. 
Và sự phát triền của các giai đoạn của chu kỳ bị chiến tranh 
phá hoại, đang bắt đầu được khôi phục. 

Sự phồn vinh của sẵn xuất ở Mỹ tiếp theo sau cưộc khủng 
hoảng năm 1954, đã đạt được mức tối đa của nó vào giữa 
khoảng từ tháng 12-1956 đến nửa năm đầu 1957. Nói chung từ 
tháng 12-1956 đến tháng 1-195§, sản xuất công nghiệp đã từ mức 
cao nhất sụt xuống mức thấp nhất, đặc biệt là sản xuất tư liệu 
sản xuất thì lại càng sụt hơn. 


Từ tháng 2 năm 1957 đến tháng 4 năm 1958, sản xuất công nghiệp ở 
Mỹ đã sụt xuống 14%, còn cả năm 1958 so với năm 1957 thì sụt khoảng 6,5%. 
Khủng hoảng làm cho sản xuất công nghiệp của Mỹ trong năm 1958 chỉ 
bằng mức năm 1953. Cuối năm 1958, sản xuất công nghiệp ở Mỹ tăng lên 
một cách chậm chạp. Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu ở Mỹ, sau đó 
đã lan rộng ra các nước khác. Quá trình đó điễn ra rất không đều ở các 
nước. Một số nước đã lâm vào nạn khủng hoảng, như Mỹ, vào cuối năm 
1957 (Ca-na-đa, Bỉ, Na-uy, Phần-lan), một số nước khác thì vào-quý II và 
quý III năm 1958 (Anh, Thụy-điền, Hà-lan), một số nước nữa thì vào cuối 
năm 1958 đầu năm 1959. Kết quả là, sẳẩn xuất công nghiệp năm 1958 sơ 
với năm 1957, trong một số nước đã bị sụt xuống (Ca-na-đa sụt-2,5%, 
BỈ sụt 6,5%, Phần lan sụt 5,2%, Na-uy sụt 3,1%, Anh sụt 1,3%), ở một 
số nước khác thì bằng năm 1957 (Hà-lan, Thụy-điền), còn một số nước 
nữa (Tây Đức, Nhật, Ý, Pháp v.v.) thì tuy cỏ cao hơn mức năm 1957 
nhưng không đáng kề. Trong thời gian đó, ở Mỹ sản xuất công nghiệp 
tăng lên một cách chậm chạp; ở nhiều nước khác thì sẳẩn xuất công 
nghiệp vào cuối năm 1958 đầu năm 1952 hoặc là đậm chân tại chỗ hoặc 
là „ tiếp tục giảm xuống, Khủng hoảng đã làm cho nhiều xi nghiệp phải 
đóng cửa, tăng thêm số lượng phá sẵn, giảm bớt khối lượng ngoai thương 
và lãm cho nạu thất nghiệp tăng lên nhiều, 
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Cơ sở sâu xa gây ra những khó khăn về kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản hiện nay là mâu thuẫn gay gắt giữa sự phát triền 
của sản xuất và phạm vi tiêu dùng nhỏ hẹp, bị hạn chế của giai 
cấp công nhân, của quần chúng nhân dân lao động ở thành thị 
và nông thòn. Sản xuất phát triền đi đôi với sự tiến bộ về kỹ 
thuật, làm cho lao động khần trương hơn, nghĩa là bòn rút 
nhiều lao động hơn ở mỗi người công nhân. Bọn lũng đoạn 
tăng cường bóc lột giai cấp công nhân, làm giảm bớt một cách 
tương đối sức mui của họ, không tránh khỏi làm cho vấn đề thị 
trường trở nên căng thẳng. 

Những lực lượng bên trong của nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa quyết định sự phát triền sản xuất công nghiệp, hoạt động 
ngày càng suy yếu. Các nước tư bản chủ nghĩa đang cố đẩy lùi 
nạn khủng hoảng bằng cách quân sự hóa toàn diện nền kinh tế 
và dùng những phương pháp tương tự khác làm cho tình 
hình kinh tế phát triển một cách giả tạo. Nhưng sự hoạt động 
của những nhân tố giả tạo đó, như chúng ta đã thấy, rút cục vẫn 
không thể tiêu diệt được khủng hoảng kinh tế sản xuất thừa. Do 
đỏ thấy rõ rằng, những âm mưu của bọn kinh tế học tư sẳn cố 
chứng minh «sự phồn vinh » của chủ nghĩa tư bản hiện nay và 

cố bác bỏ học thuyết của chủ nghĩa Mác về khủng hoảng là rất 
không có căn cứ. 


Tăng cường bóc lột giai cấp công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa 


Trong giai đoạn thứ hai cuộc tông khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản, giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề hơn và đời 
sống trở nên đen tối hơn nữa. Chiến tranh thế giới thứ hai làm 
cho đời sống của giai cấp công nhân vô cùng điêu đứng và ảnh 
hưởng của nó còn mãi đến thời kỳ sau chiến tranh. Tư bản lũng 
đoạn trút lên vai nhân đân lao động những hậu quả bị tàn phá 
của chiến tranh và của việc quân sự hóa kinh tế. Các nước 
tư bản chủ nghĩa tiến hành bành trưởng r: ngoài và quân sự 
hóa kinh tế, phần lớn là nhờ vào gánh nặng thuế khóa đánh vào 
quần chúng nhân dân lao động. Nạn lạm phát Lăng lên làm cho 
giá cả vật phầm tiêu dùng cao vọt. 
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Các tỒ chức lũng đoạn đã «cố định» được tiền lương 
đanh nghĩa, điều đó có nghĩa là hạ thấp tiền lương thực tế trong 
điều kiện lạm phát và tăng thuế, Đề chống lại sự phản kháng 
của giai cấp công nhân, các Nhà nước tư bản chủ nghĩa dùng 
những thủ đoạn như : đặt ra luật pháp hà khắc chống lại công 
nhân, chỉnh phủ «điều chỉnh » tiền lương và những sự xung đột 
về lao động, hạn chế quyền công đoàn. 


Ở Mỹ trong ngân sách 1956 — 1957, thuế trực thu mà nhân dân phải 
đóng góp, dù tính đến cả việc tiền bị mất giá, cũng đã tăng lên non 13 
lần so với ngàn sách 1937— 1938. Ở các nước Tây Âu là nơi thuế má đã 
rất năng nề ngay trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, cũng 
trong thời gian đó, đã tăng lên : ở Anh 2 lần, ở Pháp 3 lần và 
ở ŸÝ 2 lần. 

Giá thực phầm bản lễ tàng lên, theo tài liệu chính thức, năm 1957 
so với mức trước chiến tranh thì ở Mỹ tăng lên hơn 2 lần, ở Bỉ hơn 4 
lần, ở Ác-giắăng-tin 12 lần, Pháp 26 lần, Bò-rê-din 16 lần, Si-li 78 lần, ở 
Ý 74 lần. Giá công ích và tiền thuê nhà cũng tăng vọt lên. Tiền thuê nhà 
của một gia đình công nhân ở Mỹ đã tăng lên gần 2,2lần so với năm 1939, 


Chiến tranh đã đưa đến kết quả là trong đa số nước tham chiến, 
tiền lương thực tế bị giảm sút rắt nhiều: ở Pháp giảm đến 45-50% mức 
trước chiến tranh, ở Tây Đức giảm 50%, ở Nhật và Ý g ảm từ 20— 30% 
v.v. Trong thời kỳ sau chiến tranh, nhờ ảnh hưởng các cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân trong các nước đó, nên tiền lương được nàng lên, 
song rất chậm chạp ; trong một vài nước tiền lương chưa đạt được mức 
trước chiến tranh. Ví dụ, ở Pháp tiền lương thực tế trong năm 1956 — 
1957 là 10 —75% mức trước chiến tranh. Trong những nước mà tiền 
lương thực tế bị chiến tranh làm cho giảm thấp chút ít hay vẫn ở mức 
trước chiến tranh thì trong thỏi kỳ sau chiến tranh, do giá cả táng quá 
nhanh co nên tiền lương dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí bị hạ thấp. 
Việc tắng tiền lương danh nghĩa không đuổi kịp việc tắng giá sinh hoạt. 
Do có. khủng hoảng kính tế, nên từ năm 1957, tiền lương bắt đầu bị bạ 
thấp. 1heo những số liệu thống kê chính thức của Mỹ, tháng 4 — 1958 tiền 
lương thực tế của công nhàn ngành công nghiệp chế biến bị hạ thấp 5% 
so với cùng thời kỷ năm 1957. Trong đa số các nước thuộc địa và kém 
phat triền, tiền lương thực tế vô cùng thấp và không đạt được mức 
trước chiến tranh, 


Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, các tô chức lũng đoạn 
lợi dụng sự tiến bộ về kỹ thuật làm đòn bầy quan trọng đề tăng 
cường bóc lột giai cấp vô sản, làm thiệt hại đến lợi ích của 
nhân dân lao động. Việc áp dụng ngày càng rộng rãi chế độ làm 
việc theo lối dây chuyền, tự động hóa sản xuất, làm cho cường 
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độ lao động tăng vọt và nạn thất nghiệp bành trướng, làm cho 
hàng vạn và hàng chục vạn người vô sản mất lương, đời sống 
của họ càng bấp bênh. 

Năm 1956, „trong thời kỷ gọi là « phồn vinh vững chắc » mà bọn 
kinh tế học tư sẳn ca tụng, mắc dù quy mô sản xuất quân sự rộng lớn, 
tính theo con số công bố chính thức thì số người hoàn toàn thất nghiệp 
ớ Mỹ là 2,8 triệu, ở Cộng hòa liên bang Đức gần 800.000, ở Ý gần 2 triệu 
và ở Nhật 640.000 người. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế mới làm cho nạn thất nghiệp tăng lên 
nhiều. Số người thất nghiệp hoàn toàn trung bình hàng nấm trong năm 
1958 là: ở Mỹ—4.681.000 người (trong năm 1957 là 2.936.000 người), 
ở Anh — 501.000 người (trong năm 1957 là 347.000 người), ở Ca-na-đa — 
432.000 (năm 1957 là 274.000), ở Áo — 123.000 (năm 1957 là 112000), ở BỈ— 
181.000 (năm 1957 là 116.000), ở Hà-lan — 81.000 (nắm 1957 là 41.000). Đầu 
năm 1959, trong đa số các nước tư bản chủ nghĩa, nạn thất nghiệp tắng 
lên rất nhanh. Ví dụ, tháng 1-1959 số người thất nghiệp ở Mỹ là 4.721.000 
người (tháng 1-1958 là 4.494.000), ở Anh là 666.000 người (tháng 1-1958 
1à 440 000), ở Pháp là 169.000 người (tháng 1-1958 là 100 000), ở Áo là 227.000 
người (tháng 1-1958 là 208.000), ở Na-uy là 41.000 người (tháng 1-1958 là 
39.000), ở Nhật là 670.000 người (tháng 1-1958 là 530.090), ở Phần-lan là 
21.000 người (tháng 1-1958 là 10.000 người) v.v. 

Giai cấp công nhân ngày càng tích cực và kiên trì đấu 
tranh chống ách áp bức của chủ nghĩa tư bản. Điều đỏ được 
chứng minh một cách đặc biệt rõ ràng ở quy mô của phong trào 
bãi công đã tăng lên rất nhiều so với thời kỳ trước chiến tranh. 

Ở 11 nước tư bản chủ nghĩa (Mỹ, Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật, Ca-na- 
đa, Úc, Thụy-điền, Bỉ, Hà-lan, Ác-giăng-tin) trong thời gian 10 nắm sau 
chiến tranh (1945—1954) (tinh theo con số chỉnh thức đã bị rút bớt) so 
với 10 năm trước chiến tranh (1930— 1939), số nhàn dân lao động tham 
gia bãi công từ 21 triệu n ;ười tăng lên đến 73 triệu người; cơn số những 
cuộc bãi công tăng lên 1 lần rưỡi, từ 67.000 tăng lên đến 101.000; số ngày 
làm việc mất đi do có bãi công từ 240 triệu tăng lên đến 672 triệu. 

Tính tích cực của giai cấp công nhân được phát huy, biều 
hiện ở sự củng cố của các công đoàn tiến bộ tập hợp thành 
Liên hiệp công đoàn thế giởi thành lập năm 1945, ở sự trưởng 
thành của các đẳng cộng sản và ảnh hưởng ngày càng rộng lớn 
của các đẳng ấy trong quần chúng, ở lòng mong mỏi ngày càng 
nhiều của quần chúng còng nhân đòi thống nhất hành động. 

Sự phát triỀền nhanh chóng của lực lượng xã hội chủ nghĩa, 
những thành tựu vĩ đại của các nước xã hội chủ nghĩa, một 
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mặt cồ vũ giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa kiên 
quyết đấu tranh cho lợi ích sống còn của mình, mặt khác buộc 
giai cấp tư sản, muốn duy trì ách thống trị của chúng thì phải 
nhượng bộ một ÍL quyền lợi có tính chất xã hội và kinh tế cho 
nhàn dân lao động. Trong những điều kiện như vậy, một bộ 
phận giai cấp công nhân các nước phát triền cao nhờ kiên trì 
đấu tranh chống việc tăng cường bóc lột nèn đã được nâng cao 
tiền lương phần nào, mặc đầu, như đã nỏi ở trên, tiền lương 
thực tế trong nhiều nước đó vần còn thấp hơn mức trước chiến 
tranh. Cũng trong thời gian đó, trong đại bộ phận thế giới tư bắn 
chủ nghĩa, nhất là ở các nước còn sống dưởi ách chủ nghĩa thực 
đân, hàng triệu quần chủng nhân dân lao động lâm vào cảnh 
nghèo đỏi. 

Các đẳng cộng sản và các công đoàn tiến bộ đang giáo dục 
giú cấp công nhân theo tỉnh thần đoàn kết vò sản, theo tỉnh 
thần thống nhất mọi lực lượng đề đấu tranh cho hòa bình, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Tăng cường sự thống trị của các tö chức lũng đoạn 
trong công nghiệp. Khủng hoảng nông nghiệp và sự 
phá sản của nông dân 


Tinh chất gay gắt thêm của tông khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản sau chiến tranh thế giới thứ hai biều hiện ở chỗ : 
các tô chức lũng đoạn và tư bản tài chính ngày càng thống trị 
trong nòng nghiệp, khủng hoảng nông nghiệp ngày càng trầm 
trọng, quần chủng nòng dân cơ bản ngày càng phân hóa, phả 
sản và bần cùng. 

Tư bản tài chính khống chế nông nghiệp ngày càng sâu 
rộng. Ngàn hàng cầm cố lợi dụng việc cho vay có bảo đảm 
bằng ruộng đất đề chiếm đoạt đất đai, nông cụ và các tài sản 
khác của nông dân phá sản. Ngân hàng cho vay ngắn hạn và 
công ty bảo hiểm đây nông dân vào cảnh công nợ chồng chất. 


Các tô chức lũng đoạn thu được nhiều lời trong tất cả các 
giải đoạn mà hàng hỏa nông nghiệp đi qua, từ người sản xuất 
đến người tiêu thụ. Bằng cách quy định giá rẻ mạt cho sản 
phầm mua của tiều nông và tăng vọt giá bản lẻ lên, các tồ chức 
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lñng đoạn chiếm lấy phần rất lớn thu nhập của nông dân. Các 
tồ chức lũng đoạn làm công việc chế biến nông phầm (công 
ñnzniệp làm bột mì, thịt, đồ hộp, đường), do bóc lột quần chúng 
nông dân cơ bản mà thu được lợi nhuận lớn. Các biện pháp 
của chính quyền Nhà nước — chính sách thuế, thu mua, và các 
hình thức gọi là «giúp đỡ » nông nghiệp — làm cho các tô chức 
lũng đoạn càng thêm giàu có và nông dân càng thêm phân hóa. 

Quần chúng nông dân phá sản thì ruộng đất ngày càng tâp 
trung vào tay bọn đại địa chủ, bọn này chiếm đoạt ngày càng 
nhiều thu nhập của nông dân dưởi hình thức địa tô. 

Sự bóc lột của các tổ chức lũng đoạn đối với nông dân, 
kết hợp với nhiều tàn tích của lối bóc lột nông nô, trước hết 
là với chế độ cấy rể buộc tá điền phải nộp phần lớn thu hoạch 
của mình cho chủ đất đề trả tiền thuê ruộng và nông cụ. 


ở Mỹ, tỷ lệ những nông hộ lớn và rất lớn có trên 500 mẫu Anh 
nắm 1954 chiếm non 7% tổng số nêng hộ. Phần của các nông hộ ấy 
trong tổng số điện tích ruộng đất đã từ 41,9% năm 1910 tăng lên đến 
57,3% năm 1954 và phần của các nông hộ lớn nhất có trên 1.000 mẫu Anh 
thì trong thời gian đó từ 34,3% tăng lên đến 45,9%. Theo tài liệu thống 
kê năm 1950, 44% tồng số nông hộ (có giá trị sản lượng hàng hóa không 
quả 1.200 đô-]a) sản xuất không đầy 5% tổng sản lượng hàng hóa, vì các 
nông hộ ấy kinh doanh thô sơ, tự cấp tự túc, năng suất thấp ; trong khi 
đó 103.000 nông hộ lớn (mà giá trị sản lượng hàng hóa vượt quá 25.000 
đô-la) chỉ chiếm không đầy 2% tổng số nông hô, sản xuất 26% tồng sẳn 
lượng hàng hóa nông nghiệp của MỸ. Theo tài liệu thống kê năm 
1954, 134.000 nông hộ lớn (mà giá trị sản lượng hàng hóa từ 25.000 đô-la 
trở lên) chiếm 2,8% tông số nông hộ, sản xuất 31,3% tông sản lượng 
hàng hóa nông nghiệp của Mỹ. Ở Pháp năm 1956, những nông hộ nhỏ 
từ 10 éc-ta trở xuống chiếm 52,2% tổng số nông hộ, chỉ có 15,7% toàn 
bộ ruộng đất trồng trọt, trong khi đó những nông hò lớn chỉ có 1,8/, 
tổng số nông hộ thì lại chiếm đến 30,4% ruộng đất. Ở Tày Đức, những 
nông hộ nhỏ từ õ éc-ta trở xuống năm 1949 chiếm 55,8% tồng số nông 
hộ, và chỉ có 11% toàn bộ ruông đất, trong khi đó những nông hộ lớn 
gồm 0,7% tồng số nông hộ thì lại chiếm đến 27,7% ruộng đất. 

Tông số địa tô ở Mỹ năm 1937 là 760 triệu đô-la, năm 1952 tăng lân 
đến 1.700 triệu đô-la. Ở Ý, mắy trăm địa chủ mỗi năm thu được 450.000 
triệu đồng lia địa tô, trong khi đó tiền lương của 250 vạn công nhàn 
nông nghiệp chỉ có trên dưởi 250.000 triệu đồng lia. Tồng số tiền 
nông đàn MỸ nợ ngần hàng và các cơ quan tín dụng khác từ 1946 đến `. 
1957 tàng lên 2,5 lần, đến ngày 1-1-1958 thì lên tới 20,2 tỷ đỏ-la. Năm 1957, 
Về thuế ruộng, nông dàn phải nộp cao hơn năm 1942 là hơn 2,7 lần. 
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Ở Mỹ và Ca-na-đa, do hậu quả của cuộc khủng hoảng nông 
nghiệp hiện nay bao gồm một phạm vi rất rộng, nên giai cấp 
nông dân càng bị phân hóa hơn nữa và các nông hộ càng bị 
phá sản. Cuộc khủng hoảng nông nghiệp cũng bao trùm cả Ác- 
giăng-tin, Úc, nhiều nước Tây-Âu, Đông-Nam Á và châu Mỹ la- 
tỉnh. Ở một số nước, khủng hoảng đã làm phả sản nhiều ngành 
n2nø nzhiệp như: nzành trồng nho ở Ý và Pháp, ngành thuốc 
lá ở Hy-lạp, nghề trồng lúa ở các nước Đông-Nam Á. 

Ở các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu, đặc điềm nồi bật của 
cuộc khủng hoảng nông nzhiệp là : hàng hóa nông nghiệp sản 
xuất ra thừa, tronø khi sức mua của nhân dân lao động bị giảm 
sút do nạn thất nghiệp phát triền, do giá bản lẻ thực phầm cao, 
đo giá sinh hoạt tăng lên. 

Ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa, sản xuất nông phầm thừa 
rất nhiều so với cuộc khủng hoảng 1929-1933. Điều đó chứng 
minh sư trầm trọng của cuộc khủng hoảng nông nghiệp hiện 
nay. Thí dụ, ở những nước bên kia đại dương, số lúa mì dự trữ 
vượt quá mức năm 1929-1930 là 3,2 lần. Đề duy trì giá cao, các 
cơ quan Nhà nước phải thu mua một số lớn ngũ cốc, bông, 
khoai tây, sản phầm chăn nuôi. 

Do đó, có một số rất lớn nông phầm không tiêu thụ được 
bị ứ đọng lại phải phá hủy, trong lúc sự tiêu dùng của đông đảo 
quần chúng nhân dân lao động bị:thu hẹp. Các Nhà nước tư 
bản chủ nghĩa phải áp dụng những biện pháp « kích thích » thu 
hẹp sản xuất, — đó là một biểu hiện rõ ràng nhất các mâu thuần 
của chủ nghĩa tư bản. 

Năm 1956, quốc hội Mỹ đã thông qua kế hoạch của «Ngân hàng 
nông nghiệp » về việc giảm bớt đi 20 triệu éc-ta diện tích trồng trọt, biến 
số ruộng đất đó thành ruộng đất bỏ hoang. Những biện pháp giảm bớt 
điên tích trồng trọt đang được bắt đầu áp dụng ở Ca-na-đa và Úc, Đề 
giãm bớt số lương thực dự trữ quá mức, Mỹ xuất khầu một phần sản 
phầm ra đgoài với giá rẻ mạt, thấp hơn giá thành rất nhiều. Chính sách 
phá giá đó càng làm tăng thêm cuộc khủng hoảng nông nghiệp ở các 
nước tư bản chủ nghĩa khác. 

Trong quá trình của cuộc khủng hoảng nông nghiệp hiện 
nay, sản xuất tư bản chủ nghĩa càng tích tụ hơn. Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa chủ yếu sau chiến tranh thế giới thử hai, việc cơ 
giới hóa nông nghiệp được tăng cường, ở Mỹ đạt đến trình độ 
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đặc biệt cao, việc dùng phân khoáng tăng lên; ở những đồn 
điền lớn sản xuất phần lớn sản phầm hàng hóa, các phương 
pháp kỹ thuật canh nông được cải tiến. Đồng thời, theo con số 
năm 1954, gần 74% nòng hộ ở Mỹ không có máy kéo và tiến 
hành kinh doanh với hiệu suất kém, có tính chất nửa tiêu dùng. 
Việc tích tụ sẵn xuất di đôi với sự phá sản của đông đảo nông 
hộ tiểu nông, đã diễn ra trong một quy mô rộng lớn từ trước tới 
nay chưa từng thấy. 

Như ở Mỹ, theo số liệu thống kê hiện nay, trong thời gian 14 năm, 
từ năm 1940 đến cuối năm 1958, có 1.596.000 nông hộ bị phá sẵn, trong đó 
từ năm 1950 đến cuối nầm 1958 có 894.000 nông hô bị phá sản. Thu nhập 
thuần túy của các nông hộ ở Mỹ nám 1956 so với thu nhạp trung bình 
hàng năm, từ nảm 1946 — 1918. tính theo giá không đồi, đã giảm xuống 
mất 6.500 triệu đô-la, tức là 4054. 

Tất cả những điều đó chứng mỉnh đời sống của quần chúng 
nông dân cơ bản ở các nước Lư bản chủ nghĩa ngày càng 
điêu dứng. 


Những biến động trong sự so sánh lực lượng trên vũ 
đài quốc tế và khả năng ngăn ngừa cuộc chiến tranh thế 
giới mới 

Như đã nói ở trên, cuộc tồng khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản càng trầm trọng sau chiến tranh thế giới thử hai, điều 
đó biều hiện ở chỗ làm cho tất cả những sự đối kháng trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa diễn ra hết sức 
rõ rệt, nó chứng tỏ một cách rõ ràng chế độ tư sản đã bị lịch 
sử lên án, 

Sự phát triền hiện nay của khoa học và kỹ thuật đã đưa 
nhân loại đến một cuộc cách mạng mới về kỹ thuật. Nếu thế kỷ 
XIX chủ yếu là thế kỷ hơi nước, thì thế kỷ XX là thế kỷ điện 
lực và hiện nay đang bắt đầu biến thành thế kỷ của năng lượng 
nguyên tử. Việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích 
hòa bình làm cho xã hội loài người càng thêm khổng chế được 
giới tự nhiên với những mức độ không thề tưởng tượng được, 
còn việc tự dộng hóa và những phương pháp sản xuất tiến bộ 
khác thì hửa hẹn nhiều khả năng lớn lao làm giảm nhẹ lao động 
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xà nâng cao năng suất lao động. Nhưng dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, những phương pháp sản xuất mới chạm phải quyền lợi 
ích kỷ hẹp hòi của các tồ chức lũng đoạn thống trị, do đó đẻ ra 
những khó khăn rất lớn và những sự xung đột gay gắt. 

Ở các nước tư bản chủ nghĩa, những thành tưu kiệt xuất 
của khoa học và kỹ thuật đều chủ yếu nhằm chuần bị một cuộc 
chiến tranh đẫm máu mới, với những tai họa và sức tàn phá 
chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Điều đỏ chứng minh 
một các„\ rõ ràng rằng chủ nghĩa tư bản không thể sử dụng một 
cách hợp lý những lực lượng sẵn xuất mạnh mẽ phát triỀn trong 
lòng nó đề phục vụ cho lợi ích phát triền tiến bộ của xã hội. 

Các tập đoàn phản động của giai cấp tư sản đế quốc đang 
tìm cách thoát khỏi cuộc tông khủng hoảng ngày càng trầm 
trọng của chủ nghĩa tư bản bằng sánh tăng cường tính chất 
phản động bên trong và xâm lược bên ngoài. Để phúc vụ cho 
mục đích đó, bọn xâm lược lập ra những khối các Nhà nước 
đế quốc (khối Bắc Đại-tây-dương, Đông Nam Á và những khối 
khác) nhằm chống lại các nước trang phe xã hội chủ nghĩa, cũng 
như chống lại nhân đân các nước kém phát triền đã giành được 
quyền độc lập về chính trị hoặc đang đấu tranh đề giải phóng 
khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân, 

Tuy nhiên, những biến động xảy ra trong sự so sánh 
lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trong giai 
đoan thử hai cuộc tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, đang 
tạo khả năng ngăn ngừa cuộc chiến tranh thế giới mới. 


Trong khi vạch ra những nguyên nhân chính xác và nguồn 
gốc của những cuộc chiến tranh trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa, chủ nghĩa Lê-nin dạy rằng, chiến tranh là sản phầm của 
những đặc điềm kinh tế và chính trị cơ bản trong giai đoạn 
lũng đoạn của chủ nghĩa tư bản: sự thống trị của các tồ chức 
lũng đoạn, xuất khầu tư bản, cuộc đấu tranh của chủ nghĩa đế 
quốc giành thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, nơi đầu 
tư, đòi chia lại thế giới đã chia xong. Guộc đấu tranh giành quyền. 
thống trị thế giới giữa các cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn nhất 
có một ý nghĩa đặc biệt trong hoàn cảnh các nước phát triền hết 
sức không đều về chính trị và kinh tế. Cuộc đấu tranh đó quyết 
định bởi sự thống trị của các tỒ chức lũng đoạn trong kinh tế. 
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Trong hoàn cảnh lịch sử, khi mà chủ nghĩa đế quốc lả 
mội hệ thống thế giới bao trùm tất cả, còn những lực lượng xã 
hội không muốn chiến tranh, vì chưa đủ sức mạnh và tính tô 
chức đề có thể chống lại một cách cần thiết những tham vọng 
của bọn đế quốc muốn gây ra chiến tranh, Lê-nin đã đề ra 
nguyên lý về tính chất không tránh khỏi của chiến tranh trong 
thời đại đế quốc chủ nghĩa. Đó là tình hình trước chiến tranh 
thế giởi thứ nhất. Lúc đó lực lượng cơ bản đấu tranh chống 
chiến tranh là giai cấp vô sản quốc tế, thì đã bị tan rã do sự 
phản bội của bọn cầm đầu Đệ nhị quốc tế, phong trào công 
nhân trong thế giới tư bản chủ nghĩa bị bọn thông đồng với chủ 
nghĩa đế quốc chia rẽ. Và đó cũng là tình hình trước chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

Ngày nay tình hình đã thay đồi về căn bản. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới trở thành lực lượng hùng mạnh đã xuất 
hiện. Các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đang cương 
quyết kiên trì bảo vệ sự nghiệp duy trì và củng cố hòa bình 
giữa các dân tộc, xuất phát từ nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin 
nói rằng hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa 
hoàn toàn có thể chung sống hòa bình, thi đua với nhau về mặt 
kinh tế. Chinh sách của Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân 
nhằm phát triền sự hợp tác hòa bình giữa các nước không phân 
biệt chế độ xã hội, được sự đồng tình của quần chúng nhân 
dân lao động và sự ủng hộ của các chiến sĩ hòa hình trên toàn 
thế giới. 

Hơn nữa, lực lượng hòa bình đã lỏn mạnh, vì trên vũ đài 
quốc tế xuất hiện ra nhiều nước yêu chuộng hòa bình ở châu Âu 
và châu Á. Các nước đó tuyên bố lấy việc không tham gia vào 
các khối làm nguyên tắc căn bản trong chính sách đối ngoại của 
mình. Trên vũ đài quốc tế đã hình thành một «khu vực hòa 
bình › rộng lớn, bao gồm cả các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
như các nước yêu chuộng hòa bình không phải xã hội chủ nghĩa 
ở châu Âu và châu Á. Dân số các nước đỏ chiếm đại đa số 
nhân loại. 

Phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa đã trở 
thành lực lượng to lớn. Cuộc đấu tranh thắng lợi nhằm thống 
nhất hành động của các chính đẳng và tồ chức công đoàn của 
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giai cấp công nhân, làm cho ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ 
tiến trình phát triền lịch sử càng lớn mạnh. Phong trào giải 
phóng dân tộc của nhân đân các nước thuộc địa và phụ thuộc 
nhằm chống lại chủ nghĩa thực dân và những sự xâm lược của 
chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho sự hợp tác hòa bình giữa các 
dân tộc, đang được phát triền ngày càng rộng lớn. Phong trào 
hòa bình đoàn kết hàng trăm triệu người trong tất cả các nước, 
trong đó có hàng triệu người ở các nước tư bản chủ nghĩa, đã 
xuất hiện và biến thành một nhân tố mạnh mẽ. Các đại biều 
của các tập đoàn xã hội khác nhau, với những quan điềm 
chính trị và tòn giáo khác nhau, đang đoàn kết lại trên cơ sở 
chung bảo vệ hòa bình và an ninh của các dân tộc. 

Trong điều kiện đó eó khả năng thực tế đề ngăn ngừa một 
cuộc chiến tranh mới. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay, 
cơ sở kinh tế đề gây ra chiến tranh vẫn còn, vì chủ nghĩa 
đế quốc đang tồn lại. Lực lượng phản động quốc tế, đai biểu 
cho lợi ích của các tổ chức lũng đoạn, đang ra sức thực 
niện những cuộc phiêu lưu qnân sự và xâm lược. Bọn chúng 
Tang cố tìm các vụ gây ra cuộc chiến tranh thế giới có dùng vũ 

ní nguyên tử với sức phá hoại ngày càng lớn hơn. Nhưng, hiên 
aay chiến tranh không còn là một định mệnh tất nhiên nữa. 


« Ngày nay, có những lực lượng xã hội và chính trị hùng 
cường sẵn có những phương tiện quan trọng đề ngắn ngừa 
bọn đế quốc gây ra chiến tranh và đề, nếu chúng cố liều mở 
đầu chiến tranh thì giáng lại cho bọn xâm lược những đòn 
chí mạng, đập tan những kế hoạch phiêu lưu của chúng. 
Muốn thế, tất cả các lực lượng chống chiến tranh cần cảnh 
giác và được phát động lên, cần hành động thành một mặt 
trận thống nhất và khônz được xem nhẹ cuộc đấu tranh duy 
trì và củng cố hòa bình », ! 

Mùa thu năm 1956, khi Anh, Pháp và Is-ra-en tấn công vào 
Ai-cập và bọn phản cách mạng quốc tế tô chức vụ âm mưu 
chống lại chế độ dân chủ nhân dân ở Hung-ga-ri, các lực lượng 
hòa bình đã eó đủ sức mạnh để chặn tay bọn gây ra cuộc chiến 
tranh thế giới mới và đánh cho bọn xâm lược mộf đòn đích đáng. 


1. Nghị quyốt của Đại hội XX Đảng Cộng sản Liên-xô, tiếng Nựa, 
tr. 9 - 10. 
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Tư tưởng đó được phát triền hơn nữa trong nghị quyết 
của Đại hôi XXI Đảng Cộng sản Liên-xô. Nghị quyết của Đại hội 
vạch rõ rằng những thành tích mới của các nước trong phe xã 
hội chủ nghĩa càng củng cố hơn nữa các lực lượng yêu chuộng 
hòa bình trên toàn thế giới. Do đó, trước khi chủ nghĩa xã hội 
hoàn toàn thắng lợi trên toàn thế giới, cũng đã có khả năng thực 
tế để loại trừ chiến tranh mà lâu nay được coi là biện pháp 
giải quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế. 

Lực lượng hòa bình và xã hội chủ nghĩa ngày càng phát 
triền và củng cố. Những thành quả của công cuộc kiến thiết chủ 
nghĩa cộng sản ở Liên-xô, những thành tựu của các nước dân 
chủ nhân dân tronø công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội càng 
+ăng cường hơn nữa sức hấp dẫn tư tưởng của chủ nghĩa cộng 
sản- khoa học. Hàng trăm triệu người trên toàn thế giới ngày 
càng tin tưởng vững chắc rằng, chủ nghĩa xã hội là chế độ xã 
hội hơn hẳn chủ nghĩa tư bản, và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
mở rộng địa bàn cho lực lượng sẵn xuất mạnh mẽ hiện nay 
được phát triển, phục vụ lợi ích của toàn xã hội và của quần 
chúng nhân dân lao động. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, các đẳng cộng sản và đẳng công 
ahân là lực lượng lãnh đạo và hướng dẫn,toàn bộ sự hoạt động của 
các đẳng ấy dựa vào những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Ở các nước tư bản chủ nghĩa, các đảng cộng sản đang dấn 
mình vào cuộc đấu tranh gìn giữ hòa bình, bảo + vệ lợi ích của 
nhân dân lao động và nền độc lập dân tộc của nước mình, các 
-läng cộng sản đang tích cực khắc phục sự chia rẽ trong giai cấp 
công nhân, thống nhất hành động của tất cả các chính đẳng và 
4ö chức công đoàn của giai cấp công nhân. Tập hợp các đội 
quân của giai cấp công nhân lại là nhiệm vụ trước hết của các 
đảng, các đẳng đang ra sức đoàn kết quần chúng nhân dân 
xộng rãi nhất vào một mặt trận thống nhất đấu tranh chống 
.ách th G chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, 
bảo vệ hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Trong khi nhìn thấy tư tưởng xã hội chủ nghĩa không 
nưừng phát triền và phô biến, bọn dế quốc cố tìm cách chia rẽ 
hàng ngũ của các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản, 
ahằm phá hoại ảnh hưởng của các nước và các đảng đó trong 
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cuộc đấu tranh cho hòa bình và làm dịu tình hình quốc tế căng 
thẳng, cho sự giải phóng dân tộc và xã hội của các dân tộc. 
Bọn tư tưởng gia của chủ nghĩa tư bản mưu đồ lợi dụng mọi 
thành kiến dân tộc chủ nghĩa đề đưa ra một quan niệm gọi là 
« chủ nghĩa cộng sản đân tộc », nhằm mục đính gây chia rẽ 
trong phe xã hội chủ nghĩa. 

Trong điều kiện đó, việc củng cố sự thống nhất của giai 
cấp công nhân và đội tiền phong của nó là các đẳng cộng sản 
và đảng công nhân, bảo vệ vững vàng những nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng 
đối với sự phát triền hơn nữa phong trào cộng sản quốc tế, 
phong trào công nhân và giải phóng dân tộc. 

« Chủ nghĩa quốc tế vô sản. xã hội chủ nghĩa là cơ sở đoàu 
kết của nhân dân lao động, là cơ sở hợp tác giữa nhân dân 
các nước trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập của mình chống 
lại âm mưu của chủ nghĩa đế quốc, trong sự nghiệp bảo vệ 
hòa bình. Chủ nghĩa quốc tế đó dạy cho công nhân trong mỗi 
nước đoàn kết lại đề đấu tranh chống quyền lực của tư bản, 
và đảm bảo chuyền sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa quốc tế đó dạy cho giai cấp công nhân và nhân dân các 
nước tăng cường mối liên hệ đoàn kết quốc tế đề đấu tranh 
đắc lực hơn cho hòa bình, đề cô lập và làm tê liệt những kẻ 

„_ muốn gây ra chiến tranh mới ».1 

Chủ nghĩa Lê-nin đã chỉ rõ ý nghĩa đặc biệt của nguyên lý 
chủ nghĩa quốs tế vô sản trong giai đoạn phát triền lũng đoạn 
của chủ nghĩa tư bản. Trong giai đoạn đó, chủ nghĩa tư bản 
từ một người giải phóng các dân tộc, như trước đây trong cuộc 
đấu tranh chống chế độ phong kiến, đã biến thành một kẻ nở 
dịch và áp bức rất tàn bạo các dân tộc. Sự cạnh tranh của chủ 
nghĩa đế quốc và những quyền lợi ¡ch kỷ của bọn tư bản tài 
chính gây chiến tranh, uy hiếp sự tồn tại của các dân tộc. Giai 
cấp công nhân là người giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, 
là người đại biều cho những nguyện vọng dân tộc chỉnh đảng 
của nhân dân mỗi nước. Việc kết hợp chủ nghĩa quốc tế vô sản 
với chủ nghĩa yêu nước chân chính là nguồn sức mạnh vô địch 
của phong trào cộng sản. 

1. Tô-gơ-li-át-(Ì : Sự thống nhất của giai cấp công nhân oà nhiệm 0ự 
cửa các đẳng cộng sản 0à đăng công nhân, trong « VÌ một nền hòa bìnlr 
làu dài, yì một nền đân chủ nhân dân !», ngày 2 thàng 12-1919. 


CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 
CỦA THỜI ĐẠI TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Chủ nghĩa tư bản phát triền và các mâu thuẫn của nó tăng lên, thì . 
các khuynh hướng tư tưởng kinh tế khác nhau đại biểu cho iợi ích của 
<ác giai cấp nhất định, cũng hình thành và phát triển. 


\CHủ nghĩa trọng thương 


Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phong kiến, thiết lập cbế 
-độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản đã sáng tạo ra chính trị kinh tế học 
-của mình. Chính trị kinh tế học này đã lật đồ quan điềm kinh tế của các 
nhà tư tưởng phong kiếa, và đã có tác dụng tiến bọ trong một thời kỳ 
nhất định, 

Chủ nghĩa tư bản ra đời vào thế kỷ XVI. Lúc bấy giờ có những Ỷ 
‹đinh đầu tiên muốn quan niệm và giải thích nhiều hiện tượng của chủ 
nghĩa tư bản. Chẳnz hạn như vào thế kỷ XVI — XVIII đã sinh ra và phát 
triển một khuynh hướng tư tưởng và chính sách kinh tế mà người ta gọi 
đà chủ nghĩa trọng thương. 

Chủ nghĩa trọng thương ra đời ở Anh, sau đó xuất hiện ở Pháp, Ý và 
các nước khác. Những người trọng thương chủ nghĩa đặt vấn đề của cải 
quốc gia, các hình thức của của cải và con đường tăng lên của của cải. 

Đó là khi mà tư bản — dưởi hình thức tư bản thương nghiệp và tư 
bản cho vay nắng lãi — đã chiếm địa vị thống trị trong thương nghiệp và 
tín dụng. Còn trong lĩnh vực sản xuät thì nó chỉ mới có những bước 
phát triển đầu tiên, đương xây dựng công trường thủ công. Sau khi tìm 
ra châu Mỹ và chỉnh phục được châu Mỹ, một nguồn kim loại quỷ cuồn 
-cuộn chảy về châu Âu. Sau đỏ, “vàng và bạc được phân phối lại không 
ngừng giữa các nước châu Âu bằng con đường ngoại thương và 
.chiến tranh. 

Trong khi tìm hiều bản chất của của cải, những người trọng thương 
chủ nghĩa xuất phát từ những hiện tượn§ bề ngoài của sinh hoạt kinh 
tế Họ không chú trọng đến sẵn xuất, mà chú trọng đến thương nghiệp 
và lưu thông tiền tệ, nhất là chú trọng đến sự vận động của vàng và bạc. 


Dưới con mắt của những người trọng thương chủ nghĩa, tiền tệ 
vàng và bạc) là của cải chân chính duy nhất. Những người trọng thương 


ehủ nghĩa đòi Nhà nước phải tích cực can thiệp vào sinh hoạt kinh tế, đề thu 
hút tiền tệ về nước mình càng nhiều càng hay, đề cho tiền tệra khỏi ranh 
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giới nước mình càng ít càng tốt. Những người trọng thương chủ nghĩa: 
đầu tiên mong muốn đạt đến mục đích ấy bằng những biện pháp thuần 
tủy hành chính nhằm cấm xuất vàng ra khỏi nước. Còn những người 
trọng thương chủ nghĩa về sau thì cho rằng muốn đạt được mục đích 
ấy thì cần phải mở rộng ngoại thương. Chẳng hạn như Tô-mát Men ( 571- 
1611)— đại biều của chủ nghĩa trọng thương ở Anh, một tay đại thương 
nhân và giám đốc công ty Đông Ấn-độ — viết rằng : 


(Älội thủ đoạt thông thường đề lăng thêm tài sẵn à của 
cải lích trữ của nước ta là buôn bản 0ởi nước ngoài ; trong 0iệc 
buôn bản này, chúng ta bao giờ cũng phải giữ 0ững quy tắc sau 
đâu : hàng năm phải bản hàng của mình cho người ngoại quốc 
uởi một số liền nhiều hơn số hàng mà chủng ta tiêu dùng của. 
nước ngoài ». 

Những người trọng thương chủ nghĩa, đại biều cho lợi ích của giai 
cấp tư sản đã lớn lên trong lòng chế độ phong kiến, lúc này giai cấp tư sẵn 
muốn tích lũy của cải đưởi hình thức vàng và bạc bằng cách phát triền. 
ngoại thương, cướp bóc thuộc địa và chiến tranh thương nghiệp, nô dịch. 
các dân tộc chậm tiến. Cùng với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản, những 
người trọng thương chủ nghĩa bắt đầu đòi chính qnyền Nhà nước phải 
bảo hộ sự phát triền của xí nghiệp công nghiệp — công trường Lhủ công z 
quy định tiền lhưởng oề xuất khầu, những tiền thưởng này thưởng chơ 
những thương nhàn nào bán được hàng hóa ra thị trường bêu ngoài. 
Chẳng bao lâu (hauế quan nhập khẩu có ÿ nghĩa to lớn. Cùng với sự phát 
triỀn của công trường thủ công, và sau đó là của công xưởng, việc đánh 
thuế quan vào hàng hóa nhập khầu trở thành một biện pháp phô biến 
nhất đề Bảo hộ cho công nghiệp bản xứ chống lại sự cạnh tranh của 
nước ngoài. 

Như trên đã nói, chỉnh sách bảo hộ như thế gọi là sự bảo hộ bằng 
thuế quen. Trong nhiều nước, chính sách đó được đuy trì lầu ngày, ngay 
cả sau khi đã chiến thắng những quan niệm của chủ nghĩa trọng thương. 

Ở Anh, chính sự bảo hộ bằng thuế quan có tác dụng to lớn trong. 
thế kỷ XVI và XVII, vì lúc này sự cạnh tranh của các công trường thủ. 
công phát triền hơn của người Nề-déc-lăng * đe dọa nước Anh. Từ thế 
kỷ XVIII, Anh chiếm được địa vị hàng đầu trong công nghiệp một cách: 
vững chắc. Các nước khác kém phát triền hơn không thề cạnh tranh. 
với Anh được. Do đó, ở Anh lại bắt đầu mở đường cho tư tưởng mậu 
địch tự đo. 

Ở những nước bước lên con đường tư bản chủ nghĩa chậm hơm 
nước Anh thì tình hình không phải như vậy. Ví dụ ở Pháp, vào thế kŸ 
XVII, bộ trưởng Cón-be thời Lu-i XIV, người cai quản thực tế trong 
nước, đã xây dựng nên một hệ thống đồ sộ của Nhà nước đề bảo hệ. 


* Người Hà-lan. 
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công trường thủ công Hệ thống đó gồm có : thuế nhập khầu cao, cấm 
xuất khầu nguyên liệu, xảy dựng nhiều ngành sản xuất mới, thành lập 
các công ty ngoại thương, v v. - 

Chủ nghĩa trọng thương đã có tác dụng tích cực đối với thời bấy 
giể: Chính sách bỉo hộ được các nhà tư tưởng của chủ nghĩa trọng 
thương khuyến khích; nó đã thúc đầy khá nhiều công trường thủ công 
phát triền. Nhưng quan điềm về của cải của những người trọng thương 
chủ nghĩa phản ánh tình trạng kém phát triền lúc bấy giờ của sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa, Sự phát triỀền hơn nữa của chủ nghĩa tư bản n dày, càng 
bộc lộ rõ ràng hơn tính chít vô căn cứ của những quan niệm của hệ 
thống trọng thương chủ nghĩa. 

Ớ Nga, vào thế kỷ XVII và XVIII, chế độ kinh tế , Hống nồ-phong 
kiến chiếm địa vị thống trị. Về cơ bản, nên kinh tế vẫn là kinh tế tự 
nhiên. Đồng thời thương nguiệp và thú công nghiệp được phát triền khá 
mạnh, hình thành ®ên thị trường dân tộc ; công trưởng thủ công bắt đầu 
xuất hiện. Những sự thay đổi đó của kinh tế đã thúc đầy việc củng cố 
chế độ chuyên chế ở Nga. 

Phản ánh đặc điềm lịch sử và kinh tế trong nước, các đại biều 
của tư tưởng kinh tế Nga đã phát triển một vài tư tưởng của chủ 
nghĩa trọng thưong. ®Àhưng khác với nhiều nhà trọng thương chủ nghĩa 
Tày Âu, họ không những cho thương oøghiệp có ý nghĩa to lớn, mà còn 
cho sự phát triền của công nghiệp và nông nghiệp cũng có ý nghĩa to lớn. 

Quan điềm kinh tế của thời bấy giờ được phản ánh trong các tác 
phầm và hiến pháp của A./. Oóc-đin Na-sô-Ein (một nhà hoạt động quốc 
gia của thế kỷ XViI), trong chính sách kinh tế của ?i-e đệ nhất, trong các 
tác phầm của nhà kinh tế học lớn nhất nước Nga đầu thế kỷ XVIII là 
L1. Fô-xốt-cốp 

Trong tác phầm Cuốn sách bàn pề sự nghèo đói 0à sự giảu có (1721), 
IL.T. Pô-xõt-cốp trình bày một cương lĩnh to lớn về phát triền kinh tế 
nước Nga và đã chứng mnainh đầy dủ erơng lĩnh đó. Pô-xốt-cốp đã chứng 
minh sự cần thiết phải thì hành ở nước Nga nhiều biện pháp kinh tế 
nhằm bảo hộ sự phát triền của công nghiệp, thương nghiệp, nông 
nghiệp bảa xứ, nhằm: cải tiến hệ thống tài chính trong nước. 
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Paương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập ở Anh trước 
nhất. Chính đó là nơi sinh ra chính trị kinh tế học tư sản cô điền, các 
đại biều của nó ra sức tìm mối liên hệ nội tại của các hiện tượng kinh 
tế. Ug-tLiêem Pét-tu (1623-1687), nhà sảng lập, ra chính trị kinh tế học tư sẵn 
cồ điền hoạt động từ thời kỷ tan rã của chủ nghĩa trọng thương, đã 
từng định nghĩa giá trị của hàng hỏa là số lượng lào động tương đương 
bao hàm trong hà. hóa, mặc dù trong vấn đề này, tư tưởng của ông có 
nhiều chỗ khô :ø n:.ất quán, 
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Những người theo phải trọng nông đã có tác dụng rất lớn trong 
việc xây dựng chỉnh trị kỉnh tế học tư sản. Đứng đầu phái này là 
Phơ-răng-+oa Ke-ne (1694-1774). Phải trọng nông xuất hiện ở Pháp vào 
nửa thế kỷ XVIIH, tức là trong thời kỳ chuần bị tư tưởng cho cách mạng 
tư sẵn. Cũng như các đại biều của triết học «ánh sáng » ở Pháp thời bấy 
giờ, phải trọng nông cho rằng trong xã hội loài người có những quy luật 
tự nhiên do giới tự nhiên đưa lại. Nước Pháp thời bấy giờ là một nước 
nông nghiệp. Trái với phái trọng thương cho tiền bạc là của cải đuy 
nhất, phái trọng nông tuyên bố rằng nguồn của cải duy nhất là giới tự 
nhiên, tức là nông nghiệp, nó cung cấp cho người ta những sản phầm 
của giới tự nhiên. Do đó, học phái này gọi là «phái trọng nông » (phy- 
socrates), tên gọi đó gồm hai chữ Hy-lạp có nghĩa là : tự nhiên và 
quyền lực. 

Trung tầm lý luận của phái trọng nông là Rọc thuyết về «sản 
phầm thuần tủu ». Phải trọng nông dùng danh từ đó đề chỉ phần sản 
phầm thừa ra sau khi trừ chỉ phí sản xuất, tức là phần sản phầm làm thành 
giá trị thăng dư đưới chế độ tư bẳn chủ nghĩa. Đối với phải trọng nông, 
của cải là một khối lượng sản phầm nhất định dưới hình thức hiện vật, 
là một khối lượng giá trị sử dụng nhất định. Họ quả quyết rằng 
- sản phầm thuần túy», «tặng phầm của tự nhiên», chỉ sinh ra trên 
tơ sở sử dụng lao động làm thuê trong nông nghiệp và chăn nuôi, nghĩa 
là trong những ngành có quá trình sinh trưởng tự nhiên của thực vật 
và động vật, còn trong tất cả các ngành khác thì chỉ thay đổi hình thức 
của những sản phầm do nông nghiệp cung cấp. 


«Biều kinh tế» của Ke-ne là tác phầm quan trọng nhất của phái 
trọng nông. Công lao của Ke-ne là ông ta đã cố gắng một cách đáng 
chủ ý trong việc trình bày toàn bộ quá trình tái sẳn xuất tư bản 
chủ nghĩa, mặc dù ông ta chưa đề ra được lý luận khoa học về tái 
sản xuất, 

Xuất phát từ quan điềm: chỉ có nông nghiệp mới tạo ra được 
«sản phầm thuần túy», phái trọng nông đòi tất cả mọi thứ thuế phải 
do những kẻ có ruộng đất đớng, còn nhà công nghiệp thì phải được 
miễn thuế. Điều đó biều hiện rõ rệt bản chất giai cấp của phái trọng 
nông là những nhà tư tưởng của giai cấp tư sản. Phải trọng nông chủ 
trương chế độ tư hữu phải được thống trị không hạn chế. Họ quả quyết 
rằng chỉ có tự do cạnh tranh mới thích hợp với quy luật tự nhiên của 
kinh tế và với bản tính của con người, do đó họ đề ra chính sách lự do 
mậu dịch đề đối lập vời chính sách bảo hộ bằng thuế quan; họ kiên 
quyết chống lại các hạn chế của phường hội, chống lại sự can thiệp của 
Nhà nước vào đời sống kinh tế trong nước. 

~ Chính trị kinh tế học tư sản cô điền đạt tới mức phát triền cao 
nhất trong các tác phầm của A. Smít và D. Ri-cáe-đô, 
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So với phái trọng nông thì A-đam Smíf (1723-1790 đã tiến một 
bước đài trong việc phân tích một cách khoa học phương thức sẳn xuất 
tư bản chủ nghĩa. Tác phầm chính của ông là quyền Nghiên cửa bản 
chất uà nguyễn nhân của tài sẵn của các dân lộc (1776). Theo Smit thì 
tài sẵn của một nước là gồm có toàn bộ khối lượng hàng hóa sản xuất 
ra trong nước đó. Ông bác bỏ quan niệm một chiều và do đó không 
đúng của phải trọng nông cho rằng chỉ có lao động nông nghiệp mới 
tạo ra « sản phầm thuần tủy », và ông là người đầu tiên tuyên bố rằng : 
mọi lao động đều là nguồn gốc của giá trị, không kê lao động ở trong 
ngành sẵn xuất nào. Smít là nhà kinh tế học của thời kỳ công trường 
thủ công trong sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ; cho nên ông cho 
rằng phân công là cơ sở đề nâng cao năng suất lao động. 


Đặc đêm của Smít là xen lẫn hai phương pháp nghiên cứu các 
hiện tượng kinh tế. Một mặt, Smít nghiên cứu mối liên hệ nội tại của các 
hiện tượng bằng cách đi sâu phân tích cơ cấu bên trong, hay theo lời 
Mác, sinh lý của hệ thống kinh tế tư sản. Mặt khác, Smít diễn tả các hiện 
Lượng cắn cứ vào hình thức biểu hiện ở bề ngoài của xã hội tư bản 
chủ nghĩa, tức là những thực tiễn rà nhà tư bản trông thấy. Trong hai 
phương pháp đó, phương pháp thứ nhất là khoa học, phương pháp thứ 
hai không khoa học. 

Trong khi nghiên cứu mối liên hệ nội tại của các hiện tượng của 
chủ nghĩa tư bản, Smít cho rằng giá trị hàng hóa là do số lượng lao 
động hao phí đề sản xuất ra hàng hóa đó quyết định ; và ông lại cho 
răng tiền lương của công nhân làm thuê là một phần trong sản phầm 
lao động của họ, phần ấy do giá trị của tư liệu sinh hoạt quyết định ; 
còn lợi nhuận và địa tô thì ông coi là một sự khấu vào sản phầm đo lao 
động của công nhàn sáng tạo ra. Tuy vậy, Smít không triệt đề giữ vững 
quan điềm đó. Ông thường lẫn lộn việc quy định giá trị hàng hóa bằng 
lao động bao hàm trong hàng hóa với việc quy định giá trị hàng hóa 
bằng « giá trị lao động ». Ông quả quyết rằng việc quy ‹ định giá trị bằng 
lao động chỉ thích hợp với « trạng thái nguyên thủy của xã hội », trạng 
thái đó, theo ôụg. là nền kinh tế hàng hóa giản đơn của những người 
sẵn xuất nhỏ. Còn trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản thì giá trị hàng 
hóa là do các thu nhàập®Ssau đày hợp thành : tiền lương, lợi nhuận và 
địa tô. Lời quả quyết đó phần ánh cái vỏ bề ngoài giả dối của các hiện 
tượng trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Smit cho rằng giá trị của 
töng sẵn phầm xã hội cũng chỉ bao gồm có các thứ thu nhập là tiền 
lương, lợi nhuận và địa tô, nghĩa là ông ta mắc sai lầm bỏ quên mất giá 
trị của tư bản bất biến hao phí khi sẳn xuất ra hàng hóa. « Tin điều đó 
của Smít » đã làm mất hết mọi khả nắng tìm hiểu quả trình tái sản xuất 
xã hội. 

Smit là người đầu tiên trình bày kết cấu giai cấp của xã hội 
tư bản chủ nghĩa ; ; ông vạch ra rằng xã hội tư bản chủ nghĩa chia 
làm ba giai cấp: 1) công nhân, 2) tư bản, 3) chủ đất. Nhưng Smit bị 
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thế giới quan tư sẳn hạn chế, và „quan điềm của ông chứng tổ đấu tranh 
giai cấp trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản chưa phát triền 
mẤY ; ông quả quyết rằng trøng xã hội tr bản chủ nghĩa sự cộng đồng 
lợi ¡ch chiếm địa vị thống trị, vì ai cũng đều theo đuồi lợi ích riêng của 
mình, và lợi ích chung siuh ra do sự và chạm giữa những xu hưởng 
khác nhau. Smít kiên quyết chống lại quan điềm lý luận và chính Sách 
của phái trọng thương, nhiệt liệt bênh vực fự do cạnh tranh. 

Với các tác phầm của Øa-oit Ri-ede-đô (1712- 1823), chính trị kinh tế 
học tư sản cỗ điền được hoàn thành. Ri-các-đô sống trong thời kỷ cách 
mạng công nghiệp ở Anh. Tác phầm chủ yếu của ông là quyền Wguyén 
lụ của chính trị kinh tế học uà của thuế khóa xuất bản năm 18172, 


Ri-các-đô vạch ra lý luận giá trị lao động với mức độ triệt đề 
nhất có thể có trong giới hạn tầm mắt sủa giai cấp tư sản. Sau khi bác 
bỏ nguyên lý của Sniit cho rằng chỉ có trong « trạng thái nguyên thủy 
của xã hội » lao động mới quyết định giả trị, ông chỉ rằng giả trị do lao 
động của còng nhân sảng tạo ra, là nguồn gốc sinh ra tiền lương cũng 
như lợi nhuận và địa tô. 

Xuất phát từ quan điềm lao động quyết định giá trị, Ri-cảc-đỏ 
vạch ra sự đối lập về lợi ích của các giai cấp trong xã hội tư sẵn, sự đối 
lập đó biều hiệa như thế nào (rong lĩnh vực phân phối. Ông cho rằn¿ 
sự tồn tại của các giai cấp là một hiện tượng vĩnh viễn trong đòi sống 
xã hội, Theo Má“, Hi-các-đô 


«chủ lâm đem sự đối lập oề quyền lợi của các giai cấp, sự đổi 
lập giữa tiền lương 0à lọi nhuận, giữa lợi nhuận 0à địa tô làm 
điềm xuất phát cho sự nghiên cứu của mình, ông ngây thơ cho sự 
đối lập ấy là nột quy luật tự nhiên của dời sống xã hội »!. 

Ri-cäe-đô đã trình bày một quy luật kinh tế quan trọng : tiền Tu ng 
của công nhân càng cao thì lợi nhuận của nhà tư bản càng thấp, v 
ngược lại. Ri-các-đô cũng đã vạch ra sự đối lập giữa lợi nhuận và địa 
tô ; những ông saL lầm ở chỗ chỉ thừa nhận cỏ địa tô cấp sai, và òng 
gắu liền địa tô cấp sai với «quy luật mầu mỡ đất đai pgày càng giảm 
sút» mà người ta bịa đặt ra. . 

R -các-đô đã có tác dụng lỏn trong việc phát triền khoa học kinh 
tế. Thuyết lao động quyết định giả trị của Ông có một ý nghĩa lịch sử 
lớn lao. Khi nại: iền cứu sự phát triền của các mâu: thuẫn tư bản chủ 
nghĩa, một số môn đồ của ông đẩ đi đến kết luận: nếu chỉ có lao động 
mới sáng tạo ra giá trị, thì điều cần thiết và công bằng là làm cho 
người công nhân, kẻ sảng tạo ra mọi của cải, trở thành chủ nhân mọi 
của cải, mọi sẳn phầm lao động. Đó là yêu cầu mà ở Anh, vào nửa đầu 
thế kỷ XIX, những người xã hội chủ nghĩa đầu tiền, môn đồ của Ri-các- 
đô, đã uêu ra. 


1, Mác ; 7ư bản, tiếng Nga, 1955, q. L, tr. 12. 


Các học thuyết kinh tế trong thời đại tư bắn chủ nghĩa 403 


Mặt khác, bản thân học thuyết của Ri-các-đô cũng mang các đặc 
điềm của tầm mắt hẹp hòi tư sản. Đối với Ri-các-đô cũng như Smit, 
chế độ tư bản chủ nghĩa với sự đối lập về lợi ích giai cấp, là một chế 
đô tự nhiên và vĩnh viễn. Thậm chí Ri-các-đô không bàn đến vắn đề nguồn 
gốc lịch sử của các phạm trù kinh tế như hàng hóa, tiền tệ, tư bản, lợi 
nhuận v.v. Ông quan niệm những phạm trù đó một cách phi lịch sử, 
chẳng hạn như lẫn lộn tư bản với tư liệu sản xuất. 


Sự ra đời của chính trị kinh tế học tâm thường 


Chủ nghĩa tư bản phát triền và đấu tranh giai cấp gay gắt thêm tì: 
chính trị kinh tế học tư sản cô điền nhường chỗ cho chính trị kinh tế học_ 
tầm thường. Mác gọi chính trị kinh tế học ấy là tầm thường vì đại biều 
của nó không nhận thức các hiện tượng kinh tế một cách khoa học, mà 
chỉ diễn tả bề ngoài của các hiện tượng hinh tế, nhằm mục đích tô son 
điềm phấn cho chủ nghĩa tư bản và che giấu các mâu thuẫn của nó di. 
Các nhà kinh tế học tầm thường vứt bồ tắt cả những cái gì khoa học và 
vơ lấy tất cả những cái gì không khoa học trong quan điềm của các nhà 
kinh tế học trước kia (nhất là của Smit), nghĩa là vơ lấy tất cả những cái 
gì mà tầm mắt giai cấp hẹp hòi của họ đã tạo nên. 


« Từ naụ 0ề sau, oấn đề không phải là ở chỗ định lụ này nọ 
đúng hay sai mà uấn đề là ở chỗ nó có lợi hag có hại, tiện hay 
không tiện cho tr bản, hợp hay không hợp uời con mắt cảnh sát 
Sự nghiên cứu chỉ công 0ô tư nhường chỗ cho những cuộc luận 
chiến của bọn bồi bút làm thuê, sự tìm tòi khoa học không thiên 
Dị nhường chỗ cho lời bào chữa đầu thành kiến uà #u nịnh ». 1 

Về mặt lý luận giá trị, trái với nguyên lý thời gian lao động quyết 
định giá trị, kinh tế học tầm thường đề ra nhiều luận điềm đã bị các 
nhà kinh tế học của học phái tư sản cö điền bác bỏ từ lâu. Như: 
thuyết cung cầu, thuyết này coi thường cơ sở của giá cả là giá trị, không 
giải thích rõ cơ sở của giá cả hàng hóa mà chỉ diễn tả những biến động 
của giá cả hàng hóa; thuyết chỉ phí sản xuất, thuyết này dùng giả cả của 
số hàng hóa này để giải thích giá cả của số hàng hóa khác, thật là luần 
quần ; thuyết thực dụng, thuyết này tìm mọi cách giải thích giá trị của 
hàng hóa là đo giá trị sử dụng của nó quyết định, dụng ý bồ quên một sự 
thật là giá trị sử dụng của các thứ hàng hóa khác nhau về chất lượng, 
và do đó không thề so sảnh với nhau về số lượng được. 

Nhà kinh tế học tầm thường Anh là T.lì. Äfan-tuút (1766-1831) bịa đặt 
ra rằng sự nghèo khổ của quần chúng lao động vốn có trong chủ ngÌĩa 
tư bản, là do số người tăng nhanh hơn số tư liệu sinh hoạt do giới tự 
nhiên cung cấp. Theo Man-tuýt, sự thích ứng cần thiết giữa số lượng nhàn 
khầu và số lượng tư liệu sinh hoạt do giới tự nhiên cung cấp, được xác 


1. Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. I, tr. 138. 
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lập bằng đói kém, nghèo khổ, bệnh dịch, chiến tranh. Ti «lý luận » vô 
nhàn đạo đó của Man-tuýt nhằm mục đích bênh vực cho một chế độ xã 
hội mà trong đỏ, một bên là các giai cấp bóc lột ăn bám và xa xỉ, một 
bên là đông đảo quần chủng lao động phải làm việc nặng nề quá sức và 
ngày càng nghèo khổ. 

Theo nhà kinh tế học tầm thường Pháp là J. PB. Xag (1767-1832) thì 
nguồn gốc của giá trị là do «ba nhân tố của sẵn xuất » tạo thành : lao 
động, tư bẫn và ruộng đất; do đó Xay rút ra kết luận rằng người nào có 
một trong ba nhàn tố đó đều được hưởng phần thu nhập «xứng đáng» với 
họ: công nhân hưởng tiền lương, tư bản hưởng lợi nhuận (hay lợi tức), 
địa chủ hưởng địa tô. Lý luận « ba nhân tố» được phô biến rộng rãi 
trong chính trị kinh tế học tư sản,nó nhằm mục đích che giấu một sự thật 
có ý nghĩa quyết định là chỉ trong những điều kiện xã hội nhất định, lao 
động mời biến thành lao động làm thuê, tư liệu sản xuất mới trở thành 
tư bản và chế độ sở hữu ruộng đất mới trở thành nguồn gốc của địa tô. 
Như mọi người đều biết, sở dĩ tư bản và ruộng đất đem lại thu nhập cho 
kể có tư bản hay ruộng đất, đó là nhờ người công nhân, bằng lao động 
không công của mình, tạo ra giá trị thăng dư, nguồn gốc thực tế của mọi 
khoẳn thu nhập không lao động trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Quä quyết 
rằng dưới chế đò tư bản chủ nghĩa không có màu thuẫn giữa sản xuất và 
tiêu dùng, Xay phủ nhận khả năng xảy ra những cuộc khủng hoảng sẵn 
xuất thừa phö biếo. Lý luận của Xay xuyên tạc sự thật một cách thô lỗ, 
nhăm mục đích làm vừa lòng các giai cắp bóc lột Nhà kinh tế học Pháp 
là F. Bảt-schi-a (1801-1850) và người Mỹ HỨ. Ýê-ri (1793-1879) ra sức truyền 
bá những tư tưởng biện hộ cho sự điều hòa lợi ích giai cấp dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa, 

Mượn cớ bênh vực «tự do lao động» tư sản, chính trị kinh tế học 
tầm thưởng kịch liệt phản đối công đoàn, bợp đồng tập thể và công nhân 
bši công. Bắt đầu từ phần tư thứ hai (1825-1850) của thế kỷ XIX, chính 
trị kinh tế học tầm thường chiếm địa vị thống trị trong khoa học kinh 
tế Lư sản, 


Chinh trị kinh tế học tiều tư sản 


Phải tiều tư sẵn trong chính trị kinh tế học sinh ra vào đầu thế kỷ 
XIX, nó phần ánh địa vị màu thuẫn của giai cấp tiều tư sản là giai cấp 


- trung gian trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Chính trị kinh tế học tiều tư 


sản bất nguöa từ nàà kinh tế học Thụy-sĩ ÄX:¬smóng-đi (1773-1842), Khác 
với Smít và Ii-cáe-đô là những người cho rằng chế độ tư bản chủ nghĩa 
là trạng thái tự nhiên của xã hội, Xi-stnông-đi phê bình chủ nghĩa tư bản, 
đứng trên lặp trường của giai cấp tiêu tư sẵn mà kết tội chủ nghĩa tư 
bàn. Äi-suông-fi lý tưởag hóa nền sản xuất hàng hóa nhỏ của nông đân 
và người thú còng, và đề ra những đự kiến không tưởng đề duy trì vĩnh 
viên chế độ tư hữu nhỏ, khỏng thấy rằng nền sản xuất hàng hóa nhỗ 
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mang trong lòng nó sự phát triển của quan hệ tư bản chủ nghĩa. Từ chỗ 
thu nhập của công nhân và người sẳẩn xuất nhỏ ngày càng giảm sút, Xi- 
smông-đi đi đến kết luận sai lầm rằng chủ nghĩa tư bản càng phát triền 
thì thị trường tất nhiền ngày càng co hẹp lại. Ông quả quyế: không đúng 
rằng có những người sản xuất nhỏ và thị trường nzoài nước thì mới có. 
thề tích lũy được tư bản. 

Ở Pháp, chính P.J, Pơ-ra-đóng (1809-'865) là người đã phát triền 
các quan điềm của chính trị kinh tế học tiều tư sản. Pơ-ru-đông bênh 
vực tư tưởng phản động cho rằng có thê trừ bỏ được mọi tai họa xã hội 
của chủ nghĩa tư bản bằng cách tồ chức một nhà ngàn hàng chuyên trách 
việc trao đồi sản phầm của những người sản xuất nhỏ mà không dùng 
tiền tệ, và cho công nhân vay không lãi. Pơ-ru-đông gieo rắc ảo tưởng cải 
lương tronz quần chúng công nhân, làm cho công nhân từ bỏ đấu tranh 
giai cấp. 

Ở Nga, cuối thế kỷ XIX, phái đân túy tự đo đã tuyên truyền những 
tư tưởng không tưởng và phản động của chính trị kinh tế học tiều tư sản. 


Những người xã hội chủ nghĩa không tưởng 


Cùng với sự xuất hiện và phát triền của nền đại công nghiệp cơ 
khí, cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, các mâu thuẫn của chủ nghĩa 
tư bản và tai họa mà chủ nghĩa tư bản đem lại cho quầa chúng lao 
động, bộc lộ ra ngày càng rõ rệt. Nhưng giai cấp công nhân vẫn chưa 
có ÿ thức về vai trò lịch sử của mình là người đào mồ chôn chủ nghĩa 
tư bản. Vào thời kỳ đó, xuất hiện ra những người xã hội chủ nghĩa 
không tưởng vĩ đại: Hăng-ri Xanh Ximông (1760-1825) và Sác-lơ Phu~ 
ri-ê (1712-1837) ở Pháp, Rô-be Ó-oen (1771-1858) ở Anh; nhữag người 
này có tác dụng rất lờn trong lịch sử phát triền của tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa. 

Khi giải thích các hiện tượng kinh tế, những người xã hội chủ 
nghĩa không tưởng cũng như những đại biều của chính trị kinh tế học tư 
sản cỗ điền, đều đứng trên địa bàn của triết học «ánh sảng » thế kỷ XVIH, 
chỉ khác là những người đại biều của chính trị kinh tế học tư sản cồ điền 
thì cho rằng chế độ tư bản chủ nghĩa là thích hợp với bản tỉnh cop 
người, còn những người xã hội chủ nghĩa không tưởng thì lại cho rằng 
chế độ đó mâu thuẫn với bản tính con người. 

Tác dụng lịch sử của nhữag người xã hội chủ nghĩa không tưởng 
là ở chỗ họ đã phê bình ráo riết xã hội tư sản, đả kích không nề nang 
những ung nhọt của xã bội tư sản, thi dụ như cảnh nghèo khồ thiếu 
thốn của quần chúng nhân dân suốt đời làm lụng nhọc nhắn vất và, cảnh 
tham ô hủ hỏa của tầng lớp giàu cỏ trong xã hội, sự lãng phi lớn lao 
về lực lượng sản xuất do cạnh tranh và khủng hoảng gây nèn v.v. Họ 
cũng đã có nhiều dự kiến đáng chủ ÿ về tính chất của chế độ xã hộ 
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chủ nghĩa mà họ đem đối lập với chủ nghĩa tư bản. Nhưng những người 
xã hội chủ nghĩa không tưởng còn xa mới hiều được con đường chân 
chính cần đi đề tiến tới chủ nghĩa xã hội. Không hiều quy luật phát 
triền xã hội và quy luật đấu tranh giai cấp, họ cho rằng các giai cấp 
hữu sản sẽ tự mình thực hiện chủ nghĩa xã hội khi mà người ta đã làm 
cho các giai cấp ấy tin được rằng chế độ mới ấy là hợp lỷ, công bằng 
và có lợi. Những người xã hội chủ nghĩa không tưởng không hiều một 
chút gì về vai trò lịch sử của giai cấp vô sản. Chủ nghĩa xã hội không tưởng 


& không giải thích được bản chất của chế độ nô lệ làm thuê dưởi 
chế độ tư bản chủ nghĩa, không phát hiện ra được quy luật phát 
triền của chủ nghĩa tư bản, cũng không tìm thấp lực lượng xã hội 
có thề sảng tạo ra xã hội mới ».1 l 


Những người dàn chủ cách mạng Nga 


Vào phần thử ba của thế kỷ XVIII, quan hệ nông nô phong kiến ở 
Nga có khuynh hướng tan rã, trong 25 năm đầu của thế kỷ XIX, khuynh 
hướng tan rã đó tảng lên rất mạnh, và về sau trở thành một cuộc khủng 
hoảng trực tiếp của chế độ nông nô. Tư tưởng đấu tranh chống chế độ 
nông nô và mọi biều hiện của nó, thâm nhập vào các tác phầm của những 
nhà hinh tế học nước Nga thời by giờ. 

4.N, Ha-đi-sép (1749-1802), người đề xưởng ra khuynh hướng dân 
chủ cách mạng trong tư tưởng xã hội của nước Nga, là một nhà kinh 
tế học kiệt xuất của thời bấy giờ. Ra-đi-sép kiên quyết chống lại chế độ 
nôn‡ nô, bênh vực giai cấp nông dần bị áp bức, đã kịch liệt phề phán 
chê độ nông nô, bóc trần tính chất bóe lột tài sẵn của bọn địa chủ nông 
nô, của bọn chủ công trường thủ công, của bọn thương nhân và chứng 
mỉnh quycn sở hữu ruộng đất của dân cày. Ra-đi-sép tin tưởng một 
cách vững chấc rằng chỉ có dùng biện pháp cách mạng mới có thề 
tiêu diệt được chế độ chuyên chế và nông nô. Ông đề ra một hệ thống 
biện pháp kính tế tiến bộ đối với thời bấy giờ. Nếu thực hiện được 
những biện pháp đó thì có thế làm cho nước Nga chuyền sang chế độ 
dân chủ tư sản, 


Nhữag người thản? Chạp xuất hiện ra nửa đầu thế kỷ XIX, là 
những người hoạt động cách mạng trong một thời kỳ lịch sử của nước 
Nga, kùi mà đã hoàn toàn cần phải thay thế chế độ phong kiến bằng chế 
độ tư bẫn cuủ nghĩa. Họ chĩa mũi nhọn vào việc phê phán chế độ nông 
nô. Là những ngưòi có nhiệt tình ủng hộ sự phát triển của lực lượng 
sản xuất ở Nga, họ cho rằng điều kiện quan trọng nhất đề phát triền lực 
lượng sản xuất là bẩi bỏ chế độ nông nô, giải phóng nông dàn. Những 


1. Lê-nin: «Ba nguồn gốc và ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa 
Mác », Toàn tập, tiếng Nga, t.19, tr.7. 
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người tháng Chạp không những đề ra khầu hiệu đấu tranh chống chế độ 
nông nô và chuyên chế, mà còn tồ chức khởi nghĩa vũ trang chống nền 
quân chủ chuyên chế. P.J. Péi-sten (1793-1826) phác ra một bản đề 
án giải quyết vấn đề ruộng đất ở Nga. Trong bản dự thảo hiến pháp do 
ông vạch ra và gọi là « Sự thật của nước Nga», trình bày vấn đề lập 
tức giải phỏng hoàn toàn nông dân thoát khỏi tình trạng lệ thuộc theo 
kiều nông nô, đồng thời còn đề ra những biện pháp kinh tế nhằm bảo 
vệ lợi ích của nông dân về sau. Đề đạt tới mục đích đó, Pét-sten nhận 
thấy cần phải xây dựng một quỹ ruộng đất công cộng đặc biệt, mỗi một 
người nông dân đều có thể nhận ruộng đất trong quỹ đó mà không căn 
phải trả tiền đề đuy trì sinh hoạt của mình Muốn xây dựng quỹ đó, phải 
dựa vào một phần ruộng đất của địa chủ và đất công, còn đối với những 
địa chủ kếch sù thi tịch thu khÖnz bồi thường một phần ruộng đất của 
chúng. Là những người cach mạng xuất thân từ tầng lớp quý tộc, những 
người tháng Chạp xa rời nhân dàn, nhưng tư tưởng đấu tranh của họ 
chống chế độ nông nô đã thúe dầy phong trào cách mạng ở Nga lớn mạnh. 

Khoảng giữa thế kỷ XIX, ở Nga, vào lú: chế độ nông nô đang bị 
khủng hoảng, xuất hiện nhiều nhà tư tưởng xuất sắc, họ đã có những 
cống hiến rất lớn đối với sự phát triền của khoa học kinh tế. ' 

A.I. Héc-den (1812— 1870) đã công kích chế độ Sa hoàng và chế độ 
nông nô ở Nga, và kêu gọi nhân đân đứng lên đấu tranh cách mạng. 
Ông cũng đã kịch liệt phê bình chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa đã xây 
dựng nên ở Tây Âu. Hlée-den là người sáng lập ra «chủ nghĩa xã hội 
nông dân » không tưởag. Ông cho sự giải phóng của nông dân được chia 
ruộng đắt, chế độ sở hữu ruộng đất của công xã và tư tưởng «địa 
quyền » của nông dàn, là « chủ nghĩa xã hội ». Trong những quan điềm 
đó của Héc-den, không có gì là chủ nghĩa xã hội chân chính, nhưng nó 
phần ánh nguyện vọng cách mạng của nông dân Nựụa đấu tranh đẻ lật 
đồ chinh quyền của địa chủ và tiêu điệt chế độ sở hữu phong kiến. 

Nhà cách mạng và học giả vĩ đại Nga là N.G. Sẻe-nư-sép-sku (1828 — 
1839; có công lao rất lớn trong việc phát triền khoa học kinh tế. Sée- 
nư-sép-sky cầm đầu cuộc đấu tranh của những người dân chủ cách mạng 
chống chế độ nông nô và chế độ chuyên chế của Sa hoàng ở Nga. Ông 
đã có những lời phê bình xuất sắc không những đối với chế độ nông 
nô mà cả đối với chế độ tư bản chủ nghĩa thời bấy giờ đã thiết lập 
vững chắc ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Ông đã làm nỗi bật tính chất giai cấp 
và tính chất hẹp hòi của chỉnh trị kinh tế học tư sản cô điền và ông đã 
phê bình ráo riết những nhà kinh tế học tầm thườag. Mác cho rằng Séc- 
nư-sép-sky đã vạch rõ một cách tài tỉnh sự phá sản của chính trị kinh tế 
học tư sản. : 

Séc-nư-sép-sky phần đối chính trị k nh tế học tư sản phục vụ cho 
lợi ích riêng của nhà tư bản, đề ra « chính trị kinh tế học của nhân 
dân lao động », trong đó điềm trung tầm là lao động và lợi ich của người 
lao động. Vì quan hệ tư bản chủ nghĩa ở mước Nga thời đỏ chưa phát 
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triền mạnh, cho nên Séc-nư-sép-sky, đại biều của « chủ nghĩa xã hội 
nông đàn » không tưởng, không thấy rõ rằng sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản và của giai cấp và sẵn đang sáng tạo ra những điều kiện vật chất 
và lực lượng xã hội đề thực hiện chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, với quan 
điềm của òng về thực chất và kết cấu giai cấp của xã hội tư bản chủ 
nghĩa, về tinh chất phảt triền kinh tế của xã hội ấy, Séc-nưwsép sky đã 
vượt xa những người xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu và đã tiến 
một bước dài trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội khoa học. Khác 
với những người xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu, Séc-nư-sép-sky 
cho rằng tỉnh tích cực cách mạng của quần chúng lao động và cuộc đầu 
tranh đề tự giải phóng của họ có một ý nghĩa quan trọng quyết định ; 
ông kêu gọi tiến hành cuộc cách mạng nhân dân chống bọn bóc lột. Séc- 
nư-sép-sky là một người dân chủ cách mạng chiến đau và trung thực. 
Lê-nin nói rằng : tác phầm của Sẻc-nư-sắp-sky tràn đầy tỉnh thần đấu 
tranh giai cấp. 

lọc thuyết kinh tế của Séc-nư-sép-sky là điềm phát triền cao nhất 
của toàn bộ chỉnh trị kinh tế học trước Mác. 

Những người dân chủ cách mạng như Hẻc-den, Séc-nư-sép-sky và 
những người cùng chí hướng với hai ông là những người tiền bối của 
phái xã hội - đàn chủ Nga. 


Cuộc cách mạng của Mác và Ăng-ghen trong chính trị kinh tế học 


Vào khoảng giữa thế kỷ XIX, hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 
chiếm địa vịthống trị trong các nước chủ yếu nhất ở Tây Âu và ở Mỹ. 
Giai cấp vô sản đã hình thành và bắt đầu đấu tranh vời giai cấp tư sản, 
Thế là đã có điều kiện đề xây dựng thế giới quan vô sản tiền tiến, tức là 
chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Các Móc (1818 — 1883) và Phơ-ri-đơ-rich Ăng-ghen (1820 — 1895) đã 
biến chủ nghĩa xã hội không tưởng thành chủ nghĩa xã hội khoa học, 
Học thuyết do Mác và Ăng-ghen đề ra, phản ánh lợi ích sống còn của 
giai cấp công nhân và học thuyết đó là ngọn cờ đấu tranh của quần 
chúng vô sản nhằm thông qua cách mạng mà lật đồ chủ nghĩa tư bản, 
nhằm đưa chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi. 

Học thuyết của Má2 «ra đời là một sự thừa kế thẳng 0è 
trực tiếp học thuyết của những đại biều xuất sắc nhất uề triết 
học, chỉnh trị kinh tế học 0à chủ nghĩa xã hội ». ! 

Như Lê-nin nói, thiên tài của Mác là ở chỗ đã giải đáp được các 
vấn đề do tư tưởng tiền tiến của loài người đặt ra. Học thuyết của Mác 
chính thức kế thừa tất cả cải gì là tỉnh hoa nhất mà tư tưởng loài 
người đã sáng tạo ra trong địa hạt khoa học về xã hội loài người. Đồng 


1.Lê-nin: « Ba nguồn gốc và ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa 
Mác », Toản tập, tiếng Nga, t.19, tr.3.- 
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thời, chủ nghĩa Mác ra đòi là một bước ngoặt cách mạng căn bản trong 
triết học, chính trị kinh tế học và trong tất cả các khoa học xã hội. 


Mác và Ăng-ghen đã vũ trang cho giai cấp công nhân một thế giới 
quan hoàn chỉnh và cân đối, tức chủ nghĩa duụ oật biên chứng, cơ sở 
lỷ luận của chủ ng'ĩa cộng sản khoa học. Mở rộng chủ nghĩa duy vật 
biện chứng vào việc nghiên cứu các hiên tượng xã hôi, Mác và Ăng-ghen 
sáng lập ra chủ nghĩa duy nật lịch sử, đó là một trong những thành 
quả vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học. Mác và Ăng-ghen phần đối cách 
nghiên cứu xã hội loài người mà không đứng trên quan điềm lịch sử, 
đề ra phương pháp lịch sử xây đựng trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc 
tiến trình phát triền chân thực. Đề thay thế tư tưởng coi xã hội là bất 
biến và tĩnh tại, tư tưởng thống trị từ trước kỉa cho đến bấy giờ, Mác 
và Ăng-ghen đã đề ra một học thuyết hoàn chỉnh, học thuyết này phát 
hiện ra những quy luật khách quan của sự phát triền xã hội, những 
quy luật của sự thay thế hình thái xã hội này bằng hình thái xã 
hội khác. 

Mác và Ăng-ghen là những người sắng lập ra chính trị kinh tế học 
thực sự khoa học. Áp đụng phương pháp duy vật biện chứng vào việc 
nghiên cứu các quan hệ kinh tế, Mác đã làm một cuộc cách mạng sâu 
sắc nhất trong chính trị kinh tế học. Mác lấy tư cách là nhà tư tưởng 
của giai cấp công nhân đề nghiên cứu chính trị kinh tế học, nên Mác đã 
triệt đề bóc trần các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, sáng tạo ra chính 
trị kinh tế học uô sản. Mác dựng Tên học thuyết kinh tế của mình trong 
bước đường đấu tranh không nhàn nhượng chống các luận điệu tư sẵn 
bênh vực chủ nghĩa tư'bản và chống các luận điệu phê bình tiều tư sản 
đối với chủ nghĩa tư bản. Lợi dụng và phát triền một số luận điềm của 
các nhà tư tưởng cô điền của chinh trị kinh tế họe tư sắr — Smít và Ri- 
các-đô, Mác đã kiên quyết khắc phục các quan điềm phẳn khoa học và 
các mâu thuẫn trong học thuyết của họ. 


Học thuyết kinh tế của Mác tồng kết và tồng hợp rất nhiều tài liệu 
về lịch sử xã hội loài người, đặc biệt là về sự phát sinh và phát triền 
của chủ nghĩa tư bản. Chính Mác là người đã tìm ra tính chất tạm thời 
trong lịch sử của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đã nghiên 
cứu các quy luật phát sinh, phát triền và điệt vong của chủ nghĩa tư 
bản. Trên cơ sở phân tích sâu sắc chế độ tư bản chủ nghĩa về mặt kinh 
tế, Mác đã vạch rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là người đào 
mồ chôn chủ nghĩa tư bản và là người xây dựng xã hội mời, xã hội 
chủ nghĩa. 

Cơ sở của thế giới quan mác-xít đã được tuyên bố trong văn kiện 
có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
trong Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản do Mác và Ăng-ghen viết năm 
1848. Trong tác phầm Phé phản chỉnh trị kinh tế học (1859) chuyên về 
phân tích hàng hóa và tiền tệ, Mác đã công bố những kết quả nghiên 
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cứu kinh tế sâu hơn của mình, và trong bài tựa quyền sách ấy, Mác đã 


trình bày một cách kinh điền các nguyên lỷ của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. 

Tác phầm chính của Mác là bộ Tư bản. Mác hoàn toàn có lỷ do 
gọi quyền sách ấy là sự nghiệp cả một đời Mác. Quyền thứ nhất của 
bộ Tư bản (Sự phảt triền của nền sẵn xuất tư bản chủ nghĩa) do Mác 
xuất bản năm 1867. Quyền thứ hai (Quả trình lưu thông của tư bản) do 
Ăng-ghen xuất bản năm 188ã sau khi Mác qua đòi; ; quyền thứ ba (Quả 
trình chung của nền sẵn xuất tư bản chủ nghĩa) xuất bản năm 1894. Khi 
viết bộ Tư bản, Mác định viết quyền thứ tư chuyên phân tích một cách 
phê phản lịch sử của chính trị kinh tế học. Các bản thảo Mác đề lại 
đã được xuất bản sau khi Mác và Ăng gen mất, lấy tên là Lý luận giả 
trị thặng dư. 

Nhiều tác phầm kinh điền của Ăng- -ghen cũng chuyên dùng vào việc 
xây dựng lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học, như quyền Tình 
cảnh giai cấp công nhân nước Anh (1845), quyền Chống Đuy-rinh (1878) 
(bàn những vấn đề quan trọng nhất về mặt triết học, khoa học tự 
nhiên, chính trị kinh tế học và chủ nghĩa xã hội), quyền Nguồn gốc của 
gia đình, của chế độ tư hữu 0à của Nhà nước (1884),v.v. 


Trong khi sáng tạo ra chỉnh trị kinh tế học vô sản, trước hết Mác 
đề ra một cách toàn diện và phát triền một cách nhất quán lý luận giá 
trị — lao động. Khi nghiên cứu hàng hóa và mâu thuẫn giữa giá „ri sử 
dụng và giá trị của hàng hóa, Mác đã tìm ra tính chất hai mặt của lao 
động thề hiện trong hàng hóa. Một mặt là lao động cụ thể sáng tạo ra 
giá trị sử dụng. của hàng hóa, và mặt khác là lao. động trừu tượng sáng 
tạo ra giá trị của hàng hóa. Tim ra được tỉnh chất hai mặt của lao động. 


tức là Mác đã tìm ra cái chìa khóa đề giải thích một cách khoa học hết : 


thầy mọi hiện tượng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, trên 
cơ sở lý luận giả trị — lao động. Mác vạch ra rằng giá trị không phải là 
một vật mà là một quan hệ sản xuất giữa người với người, quan hệ đó 
bị một cải vỏ ngoài vật chất che giấu đi, và như thế là Mác đã phơi ra 
ánh sáng cái bi mật của sự sùng bái hàng hóa. Mác phân tích các hình 
thái của giá đrị, nghiên cứu sự phát triền lịch sử của hình thái giá trị 
từ những mầm mống trao đồi đầu tiên cho đến khi sẵn xuất hàng hóa 
thống trị hoàn toàn, do đó mà Mác phát hiện ra được bản chất thực 
sự của tiền tệ. 

Lỷ luận giá trị — lao động là cơ sở của lý luận giá trị thặng dư của 
Mác. Mác là người đầu tiên vạch ra rằng, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
lao động không phải là hàng hóa, mà sức lao động mới là hàng hóa. Mác 
nghiên cứu giá trị và giá trị sử dụng của thứ hàng hóa riêng biệt đó, 
và Mác đã giải thích rõ tính chất của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. Lỷ 
luận giá trị thắng dư của Mác vạch trần tận gốc bản chất của quan hệ 
sản xuất cơ bản của chủ nghĩa tư bản, tức là quan "hệ giữa nhà tư bản và 
công nhân; lý luận ấy bóc trần cơ sở sâu sắc nhất của sự đối lập giai 
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cấp và đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Mác 
không những phơi bày ra ánh sáng khởi nguyên và nguön gốc của giá trị 
thăng dư, mà còn chỉ rõ sự bóc lột tư bản chủ nghĩa bị ngụy trang 
và che giäu như thế nào. Mác nghiên cứu bản chất của tiễn lương là giá 
cả của sức lao động biều hiện dưới hình thức cải biến là giá cả của 
lao động. 

Mác phân tich một cách khoa học và sâu sắc các hình thức của giá 
trị thăng dư, Mác chỉ rõ rằng giá trị thăng dư biểu hiện dưới hình thức 
cải biến là lợi nhuận; rằng nó còn mang cả hình thức địa tô và lợi tức 
Do đó mà có cái bề ngoài giả đối tựa hồ như tiền lương là giả cả của 
lao động, lợi nhuận là do bản thân tư bản sinh ra, địa tô là do ruộng 
đất, và lợi tức là do tiền tệ sinh ra. 

Trong học thuyết bàn về giá cả sản xuất và lợi nhuận bình quân, 
Mác giải quyết cái mâu thuẫn là dưới chế độ tư bản chủ nghĩa giá cả 
thị trường và giá trị, tách rời nhau. Đồng thời Mác vạch rõ cơ sở khách 
quan làm cho giai cấp các nhà tư bản đoàn kết nhất trí trong „việc bóc 
lột công nhân, cơ sở đó là ở chỗ lợi nhuận bình quân của mỗi nhà tư 
bản không phải do mức độ bóc lột trong một xí nghiệp nào đó quyết định, 
mà do mức độ bóc lột trong toàn bộ xã hội tư bản chủ nghĩa quyết định. 

Mác đề ra lý luận địa tô cấp sai, và lần đầu tiên Mác đặt cơ sở 
khoa học cho lỷ luận địa tô tuyệt đối. Mác vạch rõ tác dụng phản động, 
ăn bám của chế độ đại sở hữu ruộng đất, bản chất bóc lột và các hình 
thức bóc lột của địa chủ và tư sản đối với nông dân. 

Mác là người đầu tiền tìm ra quy luật tích lũy tư bản, xác định 
rằng sự phát triền của chủ nghĩa tư bản, sự tích tụ Và tập trung tư bản 
tất nhiên làm sâu sắc và §ay gắt thêm các màu thuần ,vốn có của chế 
độ tư bản chủ nghĩa, cơ sở của các mâu thuẫn này là mâu thuẫn giữa 
tính chất xã hội của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa Mác tìm ra quụ luật chung của lích lũy tư bản chủ nghĩa, quy 
luật ấy làm cho trong xã hội, một bên càng giàu có, càng xa xỉ, còn một 
bên khác thì lại càng nghèo khð, càng bị áp bức, càng đau khô vì lao 
động. Mác chỉ rõ rằns sự phát triền của chủ nghĩa tư bản gây ra sự 
bần cùng hóa tương đối và tuyệt đổi của giai cấp vô sản, điều đó càng 
đào sàu thêm hố chia rẽ giữa giai cắp vô sản và giai cấp tư sản, càng 
làm cho đấu tranh giai cấp giữa hai giai cắp ấy thêm gay gắt. 

Sự phân tích của Mác về tải sản xuất toàn bộ tư bản xã hội có một 
ï nghĩa rất quan trọng. Sau khi gạt bồ sai lầm của Smít là đã bổ qua tư 
bản bất biến hao phí trong sản xuất hàng hỏa và xác định việc phân 
chia sản phầm xã hội về mặt giá trị ra làm ba phần (c+ v + m), và về 
mặt hình thức hiện vật ra làm tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng, 
Mac tìm ra quy luật kinh tế chung, theo quy luật ấy thì bất kỳ dưới chế 
đò xã hội nào, lực lượng sản xuất sẽ phat triền khi mà sản xuất tư liệu 
Sản xuất tăng nhanh hơn là sản xuất vật phầm tiêu dùng. Mác phần tích 
điều kiện của tải sản xuất giản đơn và tải sản xuất mở rộng tư bản chủ 
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nghĩa, phân tích các mâu thuẫn sâu sắc của sự thực hiện tư bản chủ 
nghĩa, những mâu thuẫn nảy không trảnh khỏi đưa đến những cuộc 
khủng hoảng sẵn xuất thừa. Mác nghiên cứu bản chất của các cuộc 
khẳng hoàng kỉnh tế và chứng mình một cách khoa học rằng dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, khủng hoảng kình tế là điều không tránh khỏi. 

Học thuyết kinh tế của Mác và Ăng-ghen chứng minh một cách sâu 
sắc và toàn diện rằng chủ nghĩa tư bản tất nhiên sẽ sụp đồ và cách 
mạng 0ỏ sản tất nhiên sẽ thẳng lợi, cuộc cách mạng đó sẽ thiết lập nền 
chuuên chính của giai cấp công nhân và mở đầu một kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Ngay trong thời kỳ từ 1870 đến 1890, chủ nghĩa Mác đã,được giai 
cấp công nhân và những người trí thức tiến bộ ở các nưởe tư bản chủ 
nghĩa tản thành ngày một rộng rãi. Trong thời kỳ ấy, có tác dụng ràt 
lớn trong việc truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa Mác là Pôn La qa-phác-gơ 
(1842-1911) ở Pháp, y-liêm Liếp-nếch (1826- T00) Và Ô-gut Be-ben (1840- 
1913) ở Đức, G.Pơ-lé-kha-nốp (1856-1918) ở ở Nga, Đơ-mi-tơ-ri Bla-gô-iép 
(1855-1924) ở Bun-ga-ri và những nhân vật xuất sắc khác của phong trào 
công nhân các nước. 


ở Nga, chính đảng công nhân mác-xit và thế giới quan của M8 
hình thành trong bước đường đấu tranh không nhân nhượng chống kẻ 
thủ tư tưởng của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa dân túy. Phái dàn túy phủ 
nhận tác dụng tiền phong của giai cấp vô sản trong phong trào cách 
mạng : họ quả quyết rằng chủ nghĩa tư bản không thề phát triển được 

ở Nga. Nhà lý luận kiệt xuất của chủ nghĩa Mác là Pơ-lê-kha-nốp và hội 
«Giải phóng lao động» do ông tŠ chức đấu tranh chống lại phái dân túy. 
Pơ-lê-kha-nốp là người đầu tiên phê bình một cách mác-xít cac quan 
điềm sai lầm của phái dân túy và đồng thòi bảo vệ một cách rực rỡ các 
quan điềm mác-xit. Hoạt động của Pơ-lê-kha- nốp. trong thời kỳ từ 1880 
đến 1900 có một ý nghĩa rất lớn đối với việc chuần bị tư tưởng cho các 
nhà cách mạng vô sản ở Nga. Pơ-lê-kha-nốp đã viết một loạt tác phầm 
xuất sắc về triết học mác-xít. Ông đã thành công trong việc phổ thông 
hóa các mặt riêng lẻ của học thuyết kinh tế Mác, bảo vệ học thuyết ấy, 
chống lại sự phê bình tư sản và xuyên tạc cải lương chủ nghĩa. Các .ác 
phầm của Pơ-lê-kha-nốp đã đánh một đòn rất năng vào các vị trí cùa 
phái đân tủy. Nhưng chủ nghĩa dân tủy vẫn chưa hoàn toàn bị đảnh bại 
về mặt tư tưởng. Trong thời kỳ hoạt động đầu tiên của ông, Pơ-lê-kha- 
nốp đã nhận thức sai về một số vấn đề, nhận thức sai đó là mầm mống 
của những quan điềm men-sê-vich của ông sau này : ông không tính đến 
việc giai cấp vô sẵn, trong tiến trình cách mạng, phải lôi kéo nông dân 
đi theo mình ; ông coi giai cấp tư sẵn tự do là một lực lượng tích cực 
của cách mạng v.v. Phải đập tan chủ nghĩa dân túy là kể thù tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác và thực hiện sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong 


trào công nhân ở Nga, chính Lê-nin là người đã hoàn thành nhiệm 
vụ đó. 
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Sự suỷ tàn hơn nữa của chính trị kinh tế học tư sản 


Từ khi chủ nghĩa Mác xuất hiện trên vũ đài lịch sử thì việc « đánh 
đồ » chủ nghĩa Mác trở thành nhiệm vụ cơ bản và quyết định của các 
nhà kinh tế học tư sản. Tất cả những biến tưởng có thề có của triết học 
duy tâm và xã hội học chủ quan đều dùng làm cơ sở phương pháp luận 
cho các học phái và xu hướng khác nhau của chính trị kinh tế học tư sản. 

lò Đức, giữa thế kỷ XIX xuất hiện cái mà người ta gọi là phái 
lịch sử của chính trị kinh tế học (V. Rô-sơ, B. Hin-đơ-bơ-ran v.v.). 
Những người theo phái ấy còng khai phủ nhận các quy luật kinh tế 
của sự phát triên xã hội, và lấy việc mô tả các hiện tượng lịch sử rời 
rạc thay thế cho việc nghiên cứu khoa học. Các nhà kinh tế học đó phủ 
nhận quy luật kinh tế là để bào chữa cho sự chuyên quyền phản động, 
sự quy lụy trước Nhà nước quan liêu và quàn phiệt mà họ ra sức ca 
tụng. Các đại biểu mới nhất của phái lịch sử do 6G, Sơ-mô-lơ cầm 
đầu, thành lập cái gọi là phải lịch sử luàn lý hay phái lịch sử 
pháp quyền. Đặc điểm của phái này là đem những nhận định duy 
tâm, phản động về mục tiêu đạo đưc, tiêu chuần pháp lý đề thay thế 
cho sự nghiên cứu kinh tế, là chủ nghĩa kinh nghiệm cực đoan, là cự 
tuyệt những tông kết về lý luận, là quy công tác khoa học thành việc 
mô tả các hiện tượng lịch sử cả biệt. Sơ-mô-lơ nỏi rằng : 

« Không cần dặt ra những uấn đề lịch sử rộng rãi. cần phải 
dựa nào phương pháp lịch sử nghiền khắc đề nghiên cứu những 
cái cá biệt ». 

Một số nhà kinh tế học của phái lịch sử (Hin-đo-bơ-ran) cùng 
với một số nhà kinh tế học tư sản (A-đỏn Va-nhơ, L. Bơ-ren-la-nỏ, 
IM. Xôm-bd) nău 1872 thành lập cái gọi là «liên minh chính trị xã hội » 
đề « giảng từ trên cao giảng đường xuống » những cải cách xã hôi, nhằm 
mục đích ngắn ngừa chế độ tư bản chủ nghĩa diệt vong. Nối đõi truyền 
thống của cac bậc tiền bối của họ, các đại biều của phái đó gọi một 
cách mỉa mai là « chủ nghĩa xã hội giảng đường », đầy tở của Nhà 
nước quàn phiệt Đức. Một số trong bọn họ cho rằng mỗi một phương 
sách của Nhà nước ấy là «một mảnh xã hội chủ nghĩa ». Bọn xã hội chủ 
nghĩa giảng dường ca Lụng chính sách phản động của Bit-smác, giúp hắn 
lừa bịp giai cấp công nhân, 

Trong thời gian mấy chục năm cuối cùng của thế kỷ XIX, tư tưởng 
mác-xÍt càng được truyền bá thì giai cắp tư sản càng cần có những thủ 
đoạn tư tưởng mới đề chống lại. Thế là trên vũ đài xuất hiện ra cải gọi 
là học phái Áo. Gọi như thể là vì các đại biều chính của nó —E. Bỏm- 
ba-uéc v.v.— đều là giáo sư tại các trường đại học Áo. Khác với học 
phái lịch sử, những người theo học phải Ảo bề ngoài thừa nhận cần 
phải nghiên cứu các quy luật kinh tế, nhưng đề tô điềm và bênh vực cho 
chế độ tư bản chủ nghĩa, họ lại không tìm các quy luật đó trong lĩnh 
vực quan hệ xã hội ma lại tìm trong địa hạt tàm lỷ chủ quan, nghĩa là 
họ đi theo con đường duy tâm, 
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Về lý luận giá trị, học phái Áo đề ra nguyên tỷ gọi là « sỹ ích lợi 
có giới hạn ». Theo nguyên lý đó, giá trị của hàng hóa không phải do sự 
lich lợi của nó quyết định một cách đơn giản, như một số nhà kinh tế 
học tầm thường quả quyết trước kia, mà do sự Ích lợi có giởi hạn của 
nó quyết định, nghĩa là do sự đánh giá chủ quan về sự ích lợi của một 
đơn vị hàng hóa, với một khối lượng không đồi, làm thỏa mãn một nhu 

cần không bức thiết nhất trong số các nhu cầu của cá nhân. Sự thật thì 
lỷ luận đó không giải đáp gì cả, Rất rõ tàng là sự đánh giá chủ quan về 
một cần bánh mì đối với một nhà tư sản no nê cắn bản khác một người 
thắt nghiệp đói bụng, nhưng cả hai người mua bánh đều trả một giá 
tiền như nhau. Cơ sở của giá cả đỏ là giá trị của hàng hóa, mà giả trị 
nhiều hay ít không phải do sự đánh giá của chủ quan quyết định. Lý 
luận « sự ích lợi có giới hạn » làm cho số lượng của giả trị phụ thuộc 
vào sự hiểm có tương đối của hàng hóa. Thực ra sự hiếm có tương đối 
của hàng hóa phụ thuộc vào giá trị cao của những hàng hóa ấy, mà giá 
trị các hàng hóa là do hao phí lao động xã hội cần thiết quyết định. 
Thông qua giá cả thị trường, giá trị của hàng hóa có ảnh hưởng đến 
quy mỏ của sức mua, và sự cũng cấp hàng hóa cũng thích ứng được với 
quy mô của nhu cầu. Đề đối lập với thuyết giá trị thặng dư của Mác, 
các nhà kinh tế học của học phai Áo đề ra các biến tướng của thuyết 
«năng suất của tư bản », thật ra thuyết này chỉ là một hình thức đồi 
mới của thuyết tầm thường « ba nhân tố của sản xuất », hay là một hình 
thức có thay đồi chút ít của thuyết « tiết chế » ; theo thuyết này thị lợi 
nhuậu là một phần thưởng chỉnh đáng cho các nhà tư bản, vì họ đã 
« tiết chế » được tiêu dùng. 


Khi giải thích các hiện tượng như giá trị và giá cả, người ta cũng 
dùng quun điềm tâm lý chủ quan như vậy ; trong việc giải thích tiền 
lương. lợi nhuận và địa tô, nhiêu nhà kinh tế học Anh và Mỹ cuối thế 
kỷ XIX vu đầu thế kỷ XX thường hay kết hợp quan điềm đó với thuyết 
« ba nhân tố của sản xuất ». Nhà kinh tế học Anh An- phơ-rết Mắc-san (1832- 
1924) định điều hòa một cách chiết trung ba thuyết tầm thường về giá 
trị : thuyết. « cung cầu », thuyết «sự ích lợi có giới hạn » và thuyết 
« chỉ phí sẵn xuất ». Nhà kinh tế Mỹ . B. Cơ-lác (1847- 71938) trong khi 
truyền bá tư tưởng «điều hòa lợi ích » giữa các giai cấp khác nhau 
trong xã hội tư sản, đã đề ra thuyết « năng suất có giới hạn », thật ra đó 
chẳng qua là một cố gắng đặc biệt nhằm kết hợp thuyết tầm thường cũ 
kỷ « năng suất của tư bản » với thuyết tầm thưởng « sự ích lợi có giới 
hạn » của học phái Áo mà thôi. Cơ-lác hoàn toàn tách rời lợi nhuận của 
chủ xí nghiệp ra khỏi lợi tức,mặc đầu trong thực tế lợi nhuận của chủ xí 
nghiệp và lợi tức là những bộ phận khăng khít của lợi nhuận bình quàn, 
Theo lý luận của Cơ-lác thì lợi tức là do năng suất có „giới hạn của tư 
bản quyết định, tức là do năng suất của những sự đầu tư cuối cùng 
quyết định. Còn lợi nhuận của chủ xí nghiệp thì là « tiền thưởng » cho 
sự tiến bộ kỹ thuật, và « tiền thưởng » này là thuộc về những người chủ 
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®í nghiệp nào áp dụng trước hết những phương pháp sẳn xuất mới làm 
cho họ có thê giảm bớt được chi phí sản xuất so với chỉ phí trung bình. 
Tuy nhiên, ai cũng biết rằng tất cả các nhà tư bản công nghiệp đều thu 
được lợi nhuận chủ xi nghiệp, còn người nào mà áp dụng trước hết 
những sự cải tiến kỹ thuật thì còn thu được thêm lợi nhuận siêu ngạch 
hay giả trị thặng dư phụ thêm. ' 
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Khi mà các tổ chức lũng đoạn chiếm được địa vị thống trị, thì các 
nhà kinh tế học tư sản — trong lĩnh vực lý luận chung — cũng như 
trước kia, vẫn tập trung sức lực vào đánh đồ lý luận giá trị - lao động 
và biện hộ cho những thu nhập không lao động, cho đó là những phần 
tự nhiên và chính đáng của giá trị sản phầm do các nhân tố của sản 
xuất tạo nên. Nhưng trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, ngoài những 
nhiệm vụ cñ ấy của kinh tế học tầm thường, còn thêm những nhiệm vụ 
mới nhằm biện hộ cho sự thống trị có tính chất tự tư tự lợi của các tổ 
chức lũng đoạn trong kinh tế và trong chỉnh trị, trong chính sách đối nội 
cũng như đối ngoại. Và khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga 
thì một trong những chức năng quan trọng nhất của sự biện hộ tư sản 
ià không ngừng vu khống chủ nghĩa xã hội; sự vu khống đó được bọc 
trong cải vỏ khoa học giả hiệu. 

Muốn tìm hết cách làm lu mờ vai trò thống trị của các tổ chức lữũug 
đoạn, nhiều nhà kinh tế học tư sản đề ra cái gọi là lý luận «cầm đầu ». 
Họ hiều lũng đoạn là trường hợp khi một hãng, một công ty hoàn toàn 
khống chế toàn bộ việc sản xuất trong một ngành nào đó; trường hợp 
đó rất hiếm có trong thực tiễn tư bản chủ nghĩa. Còn những trường hợp 
thông thường khi một vài hãng khống chế tuyệt đại bộ phận việc sản 
xuất của một ngành nào đó, thì họ cho đỏ là sự «cầm đầu ›». Các tác giả 
tư sản khẳng định rằng : trongchế độ « cầm đầu » không có giá, cả lũng 
đoạn và lợi nhuận lũng đoạn. Đem chế độ «cầm đầu » đối lập với lũng 
đoạn là những mưu đồ hoàn toàn không có cản cứ, và là một hình thức 
biện hộ cho tư bản lũng đoạn. Trong cả hai trường hợp đó, tự do cạnh 
tranh đều bị hạn chế; trong cả hai trường hợp đó đều có giá cả lũng 
đoạn và lợi nhuận lũng đoạn, bản chất của những phạm trù đó là một. 


Chính trị kinh tế học tầm thường của thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, 
thường hay dùng thủ đoạn mị dân. Khi mở rộng hình thức cỗ phần của 
các xí nghiệp thì có những cổ phần nhỏ rơi vào tay các tầng lớp trên 
tương đối khá giả trong nhân dân lao động, — sự thật đó được coi là 
«dân chủ hóa tư bẳn », mặc đầu những cỗ đông nhỏ này không có khả 
năng gày ảnh hưởng gì đối với sự hoạt động của xí nghi}p, và tỷ trọng 
của những cỗ phần nhỏ không đáng kể trong tổng số tư bản của công ty 
cô phần, 
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Dựa vào sự thật là quần chúng cô đông cơ bản thỏa mãn với việc 
thu lợi tức cồ phần và không có quan hệ gì đến sản xuất, những nhà kinh 
tế họe'tầm thường phát triền cải lỷ luận gọi là « chế độ giám đốc ». Theo 
lỷ luận đó thì các nhà tư bản chỉ có tác dụng trong các xí nghiệp hạng 
nhỏ và hạng vừa. Còn trong các xí nghiệp lớn tÖ chức theo công ty cò 
phần thì không phải do những người có tư bản lãnh đạo mà là do giám 
đốc — viên chức àn lương lãnh đạo, nhiệm vụ của những người này 
không phải là thu lợi nhuàn tối đa mà là bảo đảm điều kiện sản xuất tốt 
nhất. Thực tế thì bọn chủ các công ty cö phần là những cồ đông kếch sù 
thường cỏ quan hệ vớt bọn đầu số tài chính. Họ tự mình giữ lấy địa vị 
giám đốc hoặc ủy nhiệm tay chàn của họ đồng thời là những cồ đông. 
Các đại biều của tư bản lũng đoạn nắm lấy số cồ phiếu khống chế, không 
thôa mãn với lợi tức cỗ phần, mà còn, dưới những chiêu bài khác, chiếm 
lấy phần lớn lợi nhuận của xỉ nghiệp. , 


Với những số liệu thống kê giả mạo, bọn kinh tế học tầm thường 
muốn chứng mỉnh rằng hình như trong xã hội tư sản không có hố sâu 
cách biệt giữa giàu sang và bần cùng, mà có sự «thu nhập bình quần » 
và « phân phối thích đáng » thu nhập. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, một 
chế độ mà trong đó giai cấp phân hóa đặc biệt gay gắt, thì bọn chúng 
cho là một chế độ có «khả năng bình đẳng » đối với tất cả mọi người 
trong xã hội Cái gọi là chế độ «tham gia vào lợi nhuận » được áp dụng 
ở các xí nghiệp riêng lẻ nhằm mục đích tăng cường bóc lột và lừa gạt 
công nhàn, là cơ sở đề cho bọn biện hộ của giai cấp tư sản quả quyết 
rằn ; hình như công nhân đã trở thành «người chủ các xí nghiệp ». 


Bọn kinh tế học tầm thường không những đưa ra sự hòa hợp về 
lợi ích giai cấp và hòa bình giai cấp mà còn khẳng định rằng xã hội tư 
sản hiện đại đang thủ tiêu sự khác nhau về giai cấp. Một số nhà kinh tế 
học tầm thường ấy cố gắng tìm mọi cách phủ nhận sự phân chia xã hội 
tư bản chủ nghĩa ra làm hai giai cấp cơ bản đối kháng nhau;— tư sản và 
vô sản —, và thay thế sự phân chia ấy bằng cách chia giai cấp vô sẵn thành 
những nhóm riêng lẻ tùy theo nghề nghiệp, mức độ lành nghề và các đặc 
điềm phụ khác không có liên quan đến việc các nhà tư bản bóc lột công 
nhân. Tuy nhiên, chính trong thời kỳ tông khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản, màu thuẫn về quyền lợi giai cấp giữa giai cấp tư sản và giai cấp 
vô sản đạt đến một trình độ gay gắt chưa từng thấy. 

Chủ nghĩa tư bản hiện nay được giải thích bằng những danh từ 
«nhân dân », « đân chủ », «lao động », Bọn kinh tế học phẩn động Mỹ tán 
dương kịch liệt cho «lối sống Mỹ», thực chất là chúng muốn làm sống 
lại, trong điều kiện mới, cái lý luận «đặc biệt Mỹ» đề ra trong những 
năm 20 của thế kỷ hiện tại và đề quả quyết rằng chủ nghĩa tư bản Mỹ 
hình như khác về nguyên tắc với chủ nghĩa tư bản châu Âu, rằng chủ 
nghĩa tư bản Mỹ khôag có các đặc điềm như mâu thuẫn giai cấp và đu 
tranh giai cấp, sự thống trị của lũng đoạn, chủ nghĩa thực dân v.v. 
Thực tế thì không có nơi nào sự thống trị của tư bản đối với lao động, 
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quyền lực của các tổ chức lũng đoạn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế và 
chính tri, quyền lực của bọn đầu số tài chính lại biều hiện dưới hình 
thức khốc liệt nhất như ở Mỹ. 

Những học giả phục vụ cho các tổ chức lũng đoạn miêu tả chủ 
nghĩa đế quốc — chủ nghĩa tư bản giãy chết, giai đoạn tột cùng của chủ 
nghĩa tư bản — là chủ nghĩa tư bản tiến bộ, nó đang đồi đào sinh lực và 
khả năng. Bọn đầu số tư bản tài chính, độc đoán quyết định số mệnh 
của hàng triệu con người, tuyên bố rằng mình là «những người tôi tớ 
của xã hội ». Nhà nước tư sản bảo vệ quyền lợi phản nhân dân của các 
tồ chức lũng đoạn, và được coi là một cơ quan siêu giai cấp, đứng ngoài 
giai cấp, là « Nhà nước nhân dân », còn mỗi một biện pháp trong sự phát 
triền chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước thì được coi là một «bước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội» do bọn lũng đoạn và tay chân của chúng 
trong chính phủ thực hiện dần dần không cần qua đấu tranh giai cấp. 

Đồng thời có một số nhà kinh tế học — kẻ bảo vệ cho hủ nghĩa 
tư bản — khi nhìn thấy sự bất mãn của đông đảo quần chúng nhân dân 
đối với sự thống trị của các tô chức lũng đoạn, thì bèn ca tụng cái luật 
pháp « chống tơ-rớt » hiện còn tồn tại ở một số nước, pháp luật đó chỉ là 
một vài sự nhượng bộ đối với dư luận xã hội, nhưng thực tế không phải 
thực sự «bảo vệ những con người hạng nhỏ », tức là các tầng lớp tiều 
chủ bị các tồ chức lũng đoạn làm phá sản. 

Những âm mưu biện hộ và tâng bốc chính sách thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc chiếm địa vị đặc biệt trong chính trị kinh tế học tư sẳn ở 
giai đoạn lũng đoạn của chủ nghĩa tư bản Bọn kinh tế học tầm thường 
hết sức tản tụng « sử mệnh văn minh » của các cường quốc đế quốc chủ 
nghĩa đối với các nước thuộc địa và phụ thuộc. Chủ nghĩa thực dân 
được ca tụng như là một « sự nghiệp làm cho các dàn tộc lạc hậu thích 
ứng với nền văn hóa phương Tây và trình độ văn minh của thiên chúa 
giáo », đồng thời tuyên truyền tư tưởng chủng tộc nói lên sự ưu việt cửa 
các chủng tộc da trắng đối với các chủng tộc thuộc các « màu da » khác. 
Nhiều nhà kinh tế học, xã hội học và sử học, với mục đích lừa dối các 
dân tộc đang đấu tranh giải phóng mình, quyết đoán rằng « chủ nghĩa đế 
quốc cũ đã chết », rằng nó đã lui về dĩ vãng cùng với thế kỷ XIX. Chúng 
đắc biệt tán tụng tỉnh thần «chống chủ nghĩa thực dàn» tưởng tượng 
của Mỹ, mà thực ra thì hiện nay các giới xâm lược Mỹ đang cầm đầu 
cuộc đấu tranh của bọn thực dân chống lại phong trào giải phỏng của 
các dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. : 

Những tư tưởng biện hộ cho giai cấp tư sẵn được bọn phát-xit Đức 
và nhiều nước khác áp dụng với một hình thức phản động nhất trong 
thời kỳ giữa chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Là kẻ thù độc ác 
nhất của chủ nghĩa xã hội, bọn phát-xít Đức dùng lối mị đàn chống chủ 
nghĩa tư bản và thậm chí tự xưng là những người xã hội chủ nghĩa quốc 
gia. Bọn phát-xít che đậy công việc phục vụ sốt sắng của chúng đối với 
tư bản tài chính bằng những luận điệu giả đối về « của cải chung », về sự 
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cần thiết « bộ phận ›, tức là nhân dân lao động phải phục tùng «toàn 
thề » là Nhà nước phát-xit. Bọn phảt-xít Ý gọi Nhà nước đó là «Nhà 
nước nghiệp đoàn », trong đó đã thủ tiêu được chủ nghĩa tư bản 
và các giai cấp, cùng những mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp. 
Khi tuyên bố nước Đức đế quốc là một nước «xã hội chủ nghĩa Đức », 
bọn phát-xit Đức mệnh danh bọn cầm đầu các tồ chức lũng đoạn là 
những người đứng đầu về kinh tế (nghĩa là các lãnh tụ). 


Các nhà kinh tế học phát-xit dùng « thuyết chủng tộc » và « thuyết 
không gian sình tồn » đề bào chữa cho những hành vi của nước Đức 
Hít-le đi xâm chiếm và cướp bóc đất đai các nước khác. Theo các 
« thuyết » ăn thịt người đó thì người Đức là «chủng tộc cao đẳng », còn 
tất cả những dân tộc khác đều là những đân tộc «hạ đẳng », « chủng tộc 
chúa tề » có quyền dùng vũ lực đề xâm chiếm đất đai của các đân tộc 
khác, các dân tộc «bạ đẳng », có quyền mở rộng phạm vi thống trị của 
mình ra toàn thế giới. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh rö ràng rằng 
kế hoạch điên cuồng của Hit-le nhằm chiếm quyền bá chủ thế giới là 
hoàn toàn vô lỷ, không thề nào thực hiện được. 


Trong thời kỳ tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, các tập 
đoàn thống trị của các nước tư bẳn chủ nghĩa hết sức lo sợ về nạn thất 
nghiệp đông đảo gây ra nguy cơ đấu tranh giai cấp và rung động xã hội 
nghiêm trọng, bèn truyền bá các thứ lý thuyết làm cho người ta tưởng 
rằng trong điều kiện duy trì chủ nghĩa tư bản vẫn có thề đảm bảo được 
« việc làm đầy đủ », có thề xóa bổ được trạng thái sản xuất vô chính phủ 
và khủng hoảng. Lý thuyết mà nhà kinh tế học Anh J.M. Ké-in (1883-1946) 
trinh bày trong quyền Lý luận chung 0ề công 0iệc làm, lợi tức nà tiền tệ 
(1936) được truyền bá rộng rãi nhất trong các thứ lý thuyết đó, nhằm 
làm lu mờ tính chất phản động của chủ nghĩa tư bẳn hiện đại và trình 
bày nó thành một chế độ xã hội tiến bộ. 


Kê-in ra sức chứng minh rằng nguyên nhân của nạn thất nghiệp 
thường xuyên đông đảo và của khủng hoảng không phải ở bản chất của 
chủ nghĩa tư bản mà là ở tâm lý của người ta. Kê-in quả quyết rằng thất 
nghiệp là do nhu cầu không đủ về sản phầm tiêu dùng cho cá nhân và 
cho sẵn xuất. Nhu cầu không đủ về sản phầm tiêu dùng cho cá nhân hình: 
như là do khuynh hướng của người ta bao giờ cũng muốn tiết kiệm một 
phần thu nhập của mình, còn nhu cầu không đủ về sản phầm tiêu dùng 
cho sản xuất là do các nhà tư bản kém hứng thủ đầu tư vào các ngành 
kinh tế vi « doanh lợi của tư bản» đâu đầu cũng giảm sút. Kê-in quả 
quyết rằng muốn lăng thêm số người có việc làm trong nhân dân thì cần 
phải mở rộng đầu tư, muốn thế Nhà nước một mặt phải giảm bớt tiền 
lương thực tế của công nhân đề đẩm bảo cho tư bản được doanh lợi cao 
hơn, bằn#? cách lạm phát và hạ thấp tỷ suất lợi tức cho vay,mặt khác phải 
đầu tư thật nhiều bằng cách lấy vào ngàn sách. ĐỀ mở rộng nhu cầu về 
sản phầm tiêu dùng, Kê-in đề nghị táng thêm sự tiêu dùng có tính chất 
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ăn bắm và sự ăn chơi lãng phí của các giai cấp thống trị, tăng thêm chỉ 
phí quân sự và những chỉ phí không sản xuất khác của Nhà nước. 

Lý luận của Kê-in ngày nay được các nhà kinh tế học tư sản, thậm 
chỉ cả bọn lãnh tụ cải lương trong phong trào công nhân, ra sức truyền 
bả rộng rãi dưới nhiều hình thức biến tưởng. 

Lỷ luận của Kê-¡in không có căn cứ, Nhu cầu không đủ về sẵn 
phầm tiêu đùng không phải là do câu chuyện hoang đường « khuynh 
hưởng tiết kiệm của người ta» mà do mức sống nghèo khổ của quần 
chúng lao động. Các phương sách mà Kê-in đề nghị (lạm phát, tăng 
thêm những khoản chỉ phi không sản xuất đề chuần bị và tiến hành 
chiến tranh), nỏi là đảm bảo cho nhân đân có đầy đủ công ăn việc làm, 
nhưng thực tế sẽ làm cho mức sống của nhân dân lao động hạ thấp hơn 
nữa, làm cho thị trường co hẹp lại và số người thất nghiệp tăng thêm. 

Lỷ luận của Kè-in là cơ sở của những lý luận « điều hòa kinh tế » 
ngày nay được truyền bá rộng rãi ở các nước tư sản, nhằm gán ghép 
cho chủ nghĩa tư bản (mà thuộc tính không thề tránh khỏi của nó là 
sản xuất vô chính phủ) những đặc điềm «kinh đoanh có kế hoạch », 
Một số nhà kinh tế học Mỹ, nhất là A. /7an-xen cho rằng khả năng 
phát triền chủ nghĩa tư bản hơn nữa bằng cách chỉ dựa vào những lực 
lượng kinh tế tự phát, khả năng làm như thế đã bị thu hẹp rất nhiều 
rồi, do đó Nhà nước cần phải «điều hòa» kinh tế tư bản chủ nghĩa 
bằng cách tắng thêm các khoản đặt hàng lớn của Nhà nước đề khuyến 
khích đầu tư. Theo Han-xen và nhiều nhà kinh tế học tư sản Mỹ thi 
các khoản chỉ phí của Nhà nước phải dùng đề «điều hòa công việc » : 
trong thời gian khủng hoảng và tiêu điều, chính phủ phải tăng thêm chỉ 
phí, và trong lạm phát phải giảm bót chỉ nhí. Xuất phát từ đỏ, Han- 
xen và nhiều nhà kinh tế học tư sản Mỹ yêu cầu mở rộng việc đặt hàng 
của Nhà nước, lấy tiền Ngân khố mà thành lập xỉ nghiệp, mua nguyên 
liệu chiến lược theo quy mỏ lớn, yêu cầu tàng cường quân đội và bộ 
máy Nhà nước. Thực tế, việc tăng thêm các khoản chỉ phí của Nhà 
nước về quân sự hóa kinh tế và chạy đua vĩ trang, là công cụ làm giàu 
cho các tổ chức lũng đoạn kếch sù và tăng cường bóc lột nhân dân lao 
động bằng thuế má và giá cả. . 

Thuyết « điều hòa kinh tế » dùng để bênh vực cho sự phát triền của 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước và việc quân sự hóa kinh tế, 
được phổ biến ở Mỹ, Anh, Pháp (ở các nước ấy nó được mang cải tên 
quen thuộc là «thuyết chỉ huy », nghĩa là thuyết « kinh tế có lãnh đạo »}) 
và ở các nước khác nữa. Nhữag quan điềm đó là cơ sở của chính sách 
kinh tế của bọn cầm quyền phục vụ cho lợi ích của các tổ chức lũng 
đoạn chiếm địa vị thống trị. Bọn đại biều cho thuyết « điều hòa kinh 
lấ» cho rằng tựa hồ quâu sự hóa kinh tế là phương thuốc có;hiệu lực 
dễ cứu chữa những cuộc khẳng hoảng kinh tế sản xuất thừa,những lời 
khẳng định như vậy đã bị thực tế bác bỏ. Trên thực tế, quản sự hóa 
kinh tế chỉ có thể tạm thời trì hoãn sự nồ ra khủng hoảng sẵn xuất 
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thừa, nhưng cuối cùng nhất định nó sẽ làm cho mâu thuẫn giữa khả 
năng sản xuất tăng lên và sức mua của nhân dàn bị thu hẹp càng thêm 
sâu sắc, mâu thuẫn ấy dẫn đến khủng hoảng kinh tế. 


Thuyết «điều hòa kinh tế » là một trong những hình thức biến 
tưởng chủ yếu dùng đề biện hộ cho giai cấp tư sản hiện đại. Một hinh 
thức biến tưởng khác được phô biến là lý luận mang danh biệu «các 
lực lượng tự do hoạt động » và «tự do kinh đoanh». Những người đại 
biều cho khuynh hướng đó trước hết cho rằng : những sự quy định của 
Nhà nước nhằm phục vụ lợi ich của các tö chức lũng đoạn ngày càng 
không được phồ biển rộng rãi chẳng những trong quảng đại quần chúng 
nhân dân lao động và giai cấp tư sản hạng nhỏ, mà cả trong một số tập 
đoàn tư sản hạng trung nữa. Trong những điều kiện đó, nhiều nhà kinh 
tế học tư sẵn, về thực tế bảo vệ lợi ích của các tồ chức lũng đoạn chiếm 
địa vị thống trị, mưu đồ dùng chiêu bài tự do kinh tế» đề lôi kéo dư 
luận xã hội về phía họ. 

Tinh chất giai cấp rất rö ràng của thuyết « tự do kinh đoanh » biều 
hiện trong nhiều nhà kinh tế học Mỹ và Anh, họ công khai bênh vực 
quyền tự đo vô hạn của các tồ chức lũng đoạn trong việc bóc lột công 
uhân và bòn rút người tiêu dùng. Bọn kinh tế học ấy tuyên bố một 
cách đều giả rằng hoạt động của công đoàn bảo vệ lợi ích của công 
nhân là phá hoại sự «tự do kinh tế » và chúng tắn đương pháp chế phản 
động của Nhà nước tư sản chống lại giai cấp công nhân 

ở Tây Đức, học thuyết kinh tế chính thức của các nhóm lũng 
đoạn giữ địa vị cầm đầu, gọi là « chủ nghĩa tự do mới», nó bênh vực 
cho chủ nghĩa tư bẫn hiện đại đưới nhãn hiệu « kinh tế thị trường xã hội ›, 
hay «kinh tế thị trường tự do ». Đại biều của xu hướng đó là V. Ảg-ken, 
Éc-ha và những tên khác cho rằng: việc chính phủ Hit-le và sau đó các 
chính quyền chiếm đóng của các cường quốc phương Tây chi phối 
một cách hết sức chặt chẽ đời sống kinh tế, đã làm cho quảng đại quần 
chúng Tày Đức mất tín nhiệm đối với tư tưởng «điều hòa kinh tế ». 
Bọn theo phái tự do mới truyền bá ảo tưởng rằng những biện pháp về 
chinh sách kinh tế có thề chấm dứt được những hậu quả tai hại của 
các tö chức lũng đoạn, hạ thấp được vai trò của chúng trong kinh tế và 
bảo đảm được tự do cạnh tranh. Bọn theo phái tự do mới cho rằng nền 
kinh tế hiện đại của Tây Đức là « kinh tế thị trường tự do», bọn chúng 
chứng minh rằng ở đó quyền lực của các tổ chức lũng đoạn thực sự đã 
bị xóa bỏ, 

Những sự bất đồng ý kiến giữa bọn theo thuyết « điều hòa kinh tế » 
và bọn theo thuyết «tự do kinh doanh » có nhiều tính chất sách lược, 
nhưng ngoài sự bất đồng ý kiến đó ra, bọn chúng đều phản ánh quyền 
lợi khác nhau của các nhóm tư bản lũng đoạn và các tập đoàn tư sẳn 
riêng biệt#Bọn bênh vực cho thuyết «tự do kinh doanh» nhằm vào 
sự bất mãn của giai cấp tư sản hạng nhỏ và hạng trung bị các tổ chức 
lũng đoạn chèn ép, và mong muốn chủ nghĩa tư bản không có các tổ 

{ 
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chức lũng đoạn. Nhiễu biện pháp khác nhau được tiến hành dưới chiêu 
bài «điều hòa kinh tế» làm cho eác khoản chi phí của Nhà nước 
tăng lên rất nhiều, điều đó sẽ làm tăng thêm các quá trình lạm phát. 
Bọn bênh vực cho thuyết «điều hòa kinh tế » thường bênh vực hành 
động lạm phát. Những kể bênh vực cho thuyết «tự do kinh doanh # 
thường chống lại nạn lạm phát. Nhưng nội dung tuyên truyền chống lạmi 
phát của chúng mang nhiều tính chất mị dân, vì chúng thường ủng hộ 
việc quân sự hóa, mà quân sự hóa là nguyên nhân quan trọng nhất làm 
tăng thêm chi phí Nhà nước và tăng thêm lạm phát. Đồng thời sự tuyên 
truyền chống lạm phát của chúng cũng phản ánh một phẩh nào quyền 
lợi thực tế của các tập đoàn tư sản nhất định, nhất là bọn có nhiều 
phiếu quốc trái, vì mếu tiền hạ giá thì tất nhiên những phiếu ấy sẽ 
giảm giá. 

Những sự bất đồng ý kiến giữa bọn theo thuyết « điều hòa kinh tế » 
và bọn theo thuyết «tự do kinh doanh» cũng phản ánh một phần nào 
lợi ích khác nhau của các nhóm tư bản lũng đoạn trong chính sách ngoại 
thương. Những đại biều của tở chức lũng đoạn tiến hành xuất khẩu với 
quy mô to lớn, thường ủng hộ tư tưởng «tự do kinh doanh » hòng làm 
suy yếu sự phản kháng của các nước chậm phát triền về mặt kinh tế 
chống lại sự cạnh tranh ác liệt của các cường quốc tư bản chủ nghĩa. 
Bọn lũng đoạn trước tiên dựa vào thị tường bên trong thì sẵn sàng bảo 
vệ thuyết «điều hòa kinh tế », đặc biệt chúng bào chữa cho chính sách 
thuế quan oao. 

Một số các nhà kinh tế học tư sản phản động nhất muốn bào chữa 
cho chính sách đối ngoại xâm lược của các cường quốc đế quốc chủ 
nghĩa, nhất là đế quốc Mỹ, theo gót bọn phát-xít Đức, duy trl« thuyết 
chủng tộc » thù ghét nhân loại, và đề ra thuyết chủng tộc kiều mới về 
tính «ưu việt » của các dân tộc nói tiếng Anh, và vai trò khal hóa của 
chúng đối với các dân tộc lạc hậu. 

Nhiều bọn biện hộ cho chủ nghĩa đế quốc Mỹ chống lại nền độc 
lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, chúng tuyên bố một cách mị dân 
rằng sự tồn tại của các nước độc lập dân tộc là nguyên nhân chủ yếu 
gầy ra mọi tai họa xã hội trong xã hội tư sẵn hiện đại, như : chủ nghĩa 
quân phiệt; chiến tranh, thất nghiệp, nghèo đói v.v. Chúng đem tư tưởng 
thế giới chủ nghĩa về « Nhà nước thế giới » mà vai trò lãnh đạo trong 
Nhà nước ấy dành cho nước Mỹ, đề đối lập với nguyên tắc chủ quyền 
dân tộc. 

Một số nhà kinh tế học tư sản công khai tuyên truyền cho cuộc 
chiến tranh thế giởi mới. Chúng tuyên bố rằng chiến tranh là một hiện 
tượng tự nhiên, vĩnh viễn trong đời sống xã hội ; bọn chúng mưu đồ 
chứng minh rằng tựa hồ như các nước phe xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa không thề chung sống hòa bình được. 


Âm mưu khôi phục lại thuyết Man-tuỷt đã bị vạch trần từ lâu, nó 
giữ một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chơ chiến tranh thể 
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giới mới. Dặc điềm của thuyết Man-tuýt hiện đại là nó kết hợp những 
tư tưởng phản động của Man-tuýt với thuyết chẳng tộc. Bọn kinh tế học 
Lheo thuyết Man-tuỷt khẳng định rằng, hình như trên quả đất thừa dân 
SỐ, vÌ số người « tăng lên quá nhiều », đó cũng là nguyên nhân căn bản 
gây ra đói khô và các tai họa khác của quần chúng lao động. Chúng đòi 
phải giẫm bớt thật nhiều dân số, nhất là dân số ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc đương tiến hành đấu tranh giải phóng chống chủ nghĩa 
đế quốc. Bọn theo thuyết Man-tuýt hiện đại âm mưu gây nên dư luận xã 
hội rằng : nếu không áp dụng những biện pháp giảm dân số, thì chiến 
tranh tàn khốc có dùng bom nguyên tử va những phương tiện giết người 
hàng loạt khác, là điều không thể tránh khỏi. Bọn theo thuyết Man-tuýt 
muốn phỏ biến học thuyết của chúng trong các nước đông dân số, kém 
phát triền, vừa mới thoát khỏi chế độ thực dân, ở đấy nền thống trị của 
bọn thực dân đã đề lại nạn thất nghiệp rất lớn và mức sống vô cùng 
thấp kém của quần chúng nhân dân. Nhưng trên thực tiễn, dư luận xã 
hội ở các nước đó ngày càng tin chắc rằng: phải tìm lối thoát ra khỏi 
tình trạng cùng khổ bằng cách kiên quyết đấu tranh chống bọn thực dân, 
giành độc lập dân tộc, xóa bỏ tình trạng lạc hậu về kinh tế. 

Đồng thời, vì nhận thấy được nguy cơ của cuộc chạy đua vũ tran3 
và của việc gây chiến tranh thế giới mới đối với chế độ tư bản chủ 
nghĩa, cho nên nhiều nhà kinh tế học tư sản đã phải phê phán những 
biều biện phiêu lưu của chính sách đế quốc và cả những lý luận phản 
động nhất dùng đề bênh vực cho chính sách đó. Ví dụ : một số nhà kinh 
tế học tư sản chống lại thuyết Man-tuýt và thuyết chủng tộc, các tác 
phầm của một số tác giả tư sản đä phản ánh đúng đắn tình trạng khô sở 
của nhân đân lao động trong các nước thuộc địa và phụ thuộc. ề 

Nhiệm vụ phá hoại uy tín của chủ nghĩa xã hội chiếm một vị trí 
đặc biệt trong chính trị kinh tế học tư sẵn biện đại, Chính trị kinh tế 
học tư sẵn hiện đại âm mưu dùng những lời vu khống, không phù hợp 
với khoa học đề giải quyết nhiệm vụ ấy. Những lời phẳẩn đối không có 
cần cứ lý luận của chính trị kinh tế học tư sản hiện đại chống lại chủ 
nghĩa xã hội, chỉ là sự nhai lại tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội trong 
nửa đầu thế kỷ trước mà Mác và Ăng-ghen đã phân tích phê phán một 
cách tường tận trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. 

Sau khi thiết lập chính quyền xô-viết ở Nga, có một thời gian các 
nhà kinh tế học tư sản vẫn nhai đi nhai lại luận điệu về chủ nghĩa xã 
hội không thề tồn tại được, chủ nghĩa xã hội tựa hồ như trái với bản 
tính của con người và trái với cái gọi là « nguyên tắc kinh tế ». Nhưng 
những thành tích có tính chất quyết định trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở thành thị đã bác bỏ những lời khẳng định của bọn biện 
hộ cho giai cấp tư sản. Lúc bấy giờ chúng dựa vào tâm lý cá nhân chủ 
nghĩa của nông dân đề chứng minh rằng không thể cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông thôn. Trong khi xã hội xã hội chủ nghĩa được xây 
dựng ở Liên-xô, thì bọn học giả làm tay sai cho các tồ chức lũng đoạp 
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mở các chiến dịch vu khống chống lại nước xã hội chủ nzhĩa đảu tiên 
trên thế giới. Bất chấp những sự thật hiền nhiên, chúng truyền bá 
những chuyện hoang đường về sự suy yến của kinh tế Liên-xô, về stP 
tan rã của kinh tế Liên-xô. Thời gian gần đây, trong cuôc đấu tranh 
chống tư tưởng của chủ n#hĩa xã hỏi, ruổ: chủ nghĩa rnà hiện nay đã 
thu hút một cách hết sức nhanh chóng hàng triệu khối óc của con người 
trên toàn thế giới —, chính trị kinh tế họe tư sản âm mưu lợi dụng luận 
điệu xuyên tạc rằng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô và các nước dân chủ 
nhân dân là «không dân chủ ». Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người, chủ nghĩa xã hội được thực hiện trong các nước ấy, xây dựng 
một nền dân chủ thực sự bảo đảm cho nhân dàn lao động chẳng những 
cỏ các quyền lợi về mặt hình thức pháp quyền mà còn đảm bảo khả 
năng thực tế đề thực hiện các quyên lợi đó. 

Mấy chục năm qua, một số ngành khoa học kinh tế của các nước 
tư bản đã áp dụng rộng rãi phương pháp toán học gọi là hệ kinh tê 
(économétrique). Phương pháp ấy dùng đề nghiên cứu sự biến động của 
nhu cầu về các loại hàng hóa, sự thay đồi tỷ lệ giữa các ngành đo có kỹ 
thuật phát triền, đề giải quyết nhiều nhiệm vụ về tö chức sản xuất trong 
các xí nghiệp, ví dụ : quy định mặt hàng có lợi nhất hay kết cấu có lợi 
nhất trong các chỉ tiêu cho sẵn xuất v.v. 

Dựa vào quan điềm của phương pháp lô-gích đúng đấn, phương 
pháp toán học eó thề đem lại tết quả lớn và tốt, nó là biện pháp phụ 
đề nghiên cứu mặt số lượng của các hiện tượng kinh tế. Nhưng các nhà 
kinh tế học tư sản, trong khi dùng phương pháp đó đề nghiên cứu mặt 
số lượng của các hiện tượng kinh tế cụ thề, thì lại coi thường mặt chất 
lượng, tức là tính chất của quan hệ sản xuất, hoặc là dự định biến 
phương pháp ấy từ một phương pháp phụ trở thành phương pháp chủ 
yếu đề nhận thức thực chất của các hiện tượn: kinh tế. Những ÿ muốn 
đó nhất định bị thất bại. Như đã nói ở phần trên, chính trị kinh tế học 
má^-xÍt dựa vào phương pháp thực sự khoa học của chủ nghĩa duy vật 
biện chứng đề nghiên cứu các quy luật phát triền của quan hệ sản xuất. 

Tuực tế đời sống chỉ rõ rằng các học thuyết chính trị kinh tế học tư 
sản hiện đại là vô cắn cử. Tuy tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực 
tiễn về các vấn đề kinh tế của các ngành, xi nghiệp, các tổ chức sẵn 
xuất, và đôi khi đưa ra được những tài liệu cụ thề về một số vấn đề, 
nhưng khoa học kinh tế tư sản hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra thực 
chất của các quá trình căn bản xảy ra trong đời sống kinh tế của xã 
hội hiện đại. 


Sự phê bình tiều tư sắn đối với cbủ nghĩa để quốc 


Trái với Xi-smông-đi cho rằng chế độ tự do cạnh tranh là nguồn 
gốc sâu xa gây ra tất cả các bệnh tật của chủ nghĩa tư bản, một số đồng 
nhà kinh tế học tiều tư sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa lại ea 
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tụng chủ nghĩa tư bản của thời kỳ tự do cạnh tranH, cho đỏ là chế 
độ kinh tế tốt đẹ», nhất của xã hội. Họ chĩa mũi nhọn phê bình của họ 
không phải vào chủ nghĩa tư bản nói chung, mà vào sự thống trị không 
hạn độ của các tổ chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa ; theo họ thì sự 
chuyên quyền độc đoán của các tổ chức này là nguy cơ chủ yếu đe dọa 
«lự do kinh tế», «tính chủ động cá nhân »,v.v. 


Trong tác phầm của các nhà phê bình tiều tư sẵn viết về chủ nghĩa 
đế quốc, có rất nhiều tài liệu thực tế tế cáo hành động cướp bóc của 
các tổ chức lũnz đoạn. Nhưng các nhà kinh tế học tiều tư sẵn lại đứng 
trên lập trường phản động và không tưởng mà phê bình các tô chức 
lũng đoạn, đòi trở lại chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Họ phủ nhận 
sự cần thiết phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, mà không tiến lên chủ nghĩa 
xã hội thì không thề nghĩ đến chuyệ ện xóa bỏ sự thống trị của các tồ 
chức lũng đoạn. Sự phê bình tiều tư sản đối với chủ nghĩa đế quốc 
gìeo rắc ảo tưởng tựa hồ như trong điều kiện vẫn duy trì chủ nghĩa 
tư bản, người ta cũng có thể xóa bổ được những «lạm dụng» của các 
tö chức lũng đoạn và củng cố được địa vị của các xí nghiệp hạng vừa 
và hạng nhỏ bằng một nền pháp chế « chống tơ-rớt », bằng mọi phương 
sách nhằm khuyến khích các xí nghiệp nhỏ và chống lại các thủ đoạn 
đầu cơ của bọn cá mập tài chính. Các nhà kinh tế học tiều tư sẵn gieo 
rắc ảo tưởng trong khi họ quả quyết rằng trong điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản, người ta có thể cứu được những người tiều sản xuất hàng hóa, 
tưc nông dân và nđười thủ công, khỏi bị phá sản, có thể cải thiện triệt 
đề đời sống công nhân bằng cách phát triền hợp tác xã tiêu dùng, hợp 
tác xÃ nông nghiệp và hợp tác xã thủ công nghiệp. 

Trong điều kiện hiện tại, nhiều đại biều của chính trị kinh tế học 
tiều tư sẵn nói lên lòng bất mãn của các tầng lớp tiều tư sẵn. đối với 
sự chuyên quyền của các tö chức lũng đoạn, sự chuyên chế của chính 
quyền Nhà nước, đối với thuế má nặng nề và nguy cơ chiến tranh thế 
g.ới đẻ ra từ các tập đoàn đế quốc xâm lược. Trong các nước Tây Âu 
và nhất là trong các nước kém phát triền, các đại biều của học phái ấy 
tham gia tích cực vào phong trào dân chủ chống chủ nghĩa để quốc bóp 
nzhẹt chủ quyền quốc gia của các nước khác, chống chạy đua vũ trang, 
chống chính sách «thực lực» mạo hiểm. Trong những năm gần đây, 
một số nhà kinh tế học tư sẵn và tiều tư sẳn nhận rö sự thật, đã buộc 
họ phải thừa nhận những sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản và tính ưu 
việt của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Các tư tưởng của lý luận Máe —Lê-nin tiên tiến được phồ biến 
ngày càng rộng rãi trong bộ phận trí thức tiến bộ của các nước tư bản 
chủ nghĩa, thuộc địa và nửa thuộc địa, trong số trí thức ấy có cả các 
nhà kinh tế học. Tiến trình khách quan của sự phát triền xã hội, những 
sự thật trong đời sống thực tế làm cho các nhà kinh tế học tiến bộ trong 
các nước tư bản chủ nghĩa tin tưởng vào sự đúng đắn có tính chất lịch 
sử của chế độ mới xã hội chủ nghĩa và thấy rõ tính chất lỗi thời của 


——_————_—_——_ỐBÖÔÖÔn_____,_._ 
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chế độ cñ tư bản chủ nghĩa. Nhiều tác phầm của các học giả đó có cảm 
tình với chủ nghĩa Mác, thường chứa đựng những nhận xét quý báu về 
một số mặt của chủ nghĩa tư bản hiện đại, phơi bày những mâu thuẫn 
và nhược điềm của nó, nều lên tư tưởn” chung sống hòa bình giữa 
các chế độ xã hội khác nhau, sự hợp tác kinh tế giữa các dân tộc. 

Hàng ngũ các nhà họe giả tiên tiến, các nhà hoạt động xã hội có 
quan điềm và xu hướng khác nhau, tích cực tham gia vào cuộc đấu 
tranh cho nền độc lập quốc gia của dân tộc mình, cho hòa bình, cho sự 
phát triền những mối quan hệ kinh tế và văn hóa giữa các nước không 
HH Em, biệt chế độ xã hội khác nhau, ngày càng phát triển và tăng lên 
gầp bội. 


Lý luận kinh tế của chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cải lương 
hiện đại 


Khoa học tư sản bao nhiêu lần định «tiêu điệt » chủ nghĩa Mác 
nhưng không hề lay chuyền được trận địa của chủ nghĩa Mác. Do đó, 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Mác được tiếp tục đưới nhãn hiệu «cải 
tiến » và «thuyết minh » lý luận Mác. 


«Biện chứng pháp của lịch sử là như thể này : thẳng lợi 
của chủ nghĩa Mác 0ề lụ luận buộc những kẻ thù của nó phải 
ngụy trang (hành những người mảc-+ít », 1 

Dùng phương pháp đó, bọn thù địch của chủ nghĩa Mác chui vào 
phong trào công nhân. Chúng là người thề hiện chính sách cơ hội chủ 
nghĩa và tư tưởng cải lương chủ nghĩa trong phong trào công nhân. Cơ 
sở xã hội của chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cải lương trong phong trào 
công nhân ở thời đại đế quốc chủ nghĩa, trước hết là tầng lớp trên của 
giai cấp công nhân bị giai cấp tư sản lũng đoạn mua chuộc (« tầng lớp 
công nhân quỷ tộc») và cả những phần tử tiều tư sản thâm nhập 
không ngừng vào hàng ngũ vô sản. 

Vào khoảng 10 năm cuối cùng của thế kỷ XIX, chủ nghĩa xét lại 
bước lên vũ đài; đại biêu chủ yếu của nó là nhà xã hội — dân chủ Đức 
E. Béc stanh. Bọn xét lại công kich học thuyết của Mác và Ăng-ghen về 
tính tất yếu của cách mạng vô sản và sự thành lập chuyên chính vô sẵn. 
Chúng đã xét lại toàn bộ học thuyết kinh tế cách mạng của Mác. Bọn 
xét lại chủ trương kết hợp học thuyết giả trị - lao động của Mác với 
thuyết « sự ích lợi có giới hạn », nhưng kỳ thực chúng đem thuyết sau 
thay cho thuyết trước. Chúng giải thích học thuyết Mác về giá trị thắng 
dư thành ra « lời khiển trách đạo đức » đối với sự bóc lột tư bản chủ 
nghĩa. Nấp sau những cái gọi là « tài liệu mới » về sự phát triền của 
chủ nghĩa tư bản, bọn xét lại tuyên bố rằng học thuyết Mác về thắng lợi 


1. Lê-nin: « Vận mệnh lịch sử của học thuyết Mác », Toàn tập; tiếng 
Nga, t.18, tr.546, 
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của nền đại sản xuất đối với nền tiều sản xuất, về sự bần cùng hóa của giai 
cắp vô sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa về mâu thuẫn giai cấp không 
thê điều hòa và ngày càng trở nèn gay gắt, về khủng hoảng kinh tế sẵn 
xuất thừa không thề tránh khỏi dưới chế độ tư bản chẳ nghĩa, học thuyết 
đó đã « quá thời » rồi. Chúng kêu gọi công nhân từ bỏ đấu tranh cách 
mạng cho chủ nghĩa xã hội, chỉ nên đấu tranh cho những lợi ích kinh 
tế trước mắt trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản. Ở Nga, kể tán 
dương các quan điềm của chủ nghĩa xét lại; là « những người mác-xít 
hợp pháp », thật ra họ chỉ là những nhà tư tưởng tư sản (P. S/ơ-ru-0ẽ, 
ÀI. Tu-gan Ba-ra-nốp-ski, v.v.), là đại biều các nhóm « kinh tế học » cơ 
hội chủ nghĩa và bọn men-sê-vích. 


Bọn cơ hội Đệ nhị Quốc tế K. Can-sky (1854-1938), ï, /#lin-phéc-đỉnh 
(1877 - 1941) và nhiều người khác nữa, đã dùng một hình thức tỉnh vi 
hơn đề xuyên tạc chủ nghĩa Mác. Khi bắt đầu hoạt động, chúng đã 
từng là những người mác-xit, đã góp phần vào việc truyền bá học thuyết 
Mác. Về mặt đó, cần nhắc đến các tác phầm của K. Cau-sky như Học thuyết 
kinh tế của Mác, Vấn đề nông nghiệp và nhiều tác puầm khác cũng 
như tác phầm của Hin-phẻc-dinh Tư bản tài chính (1910). Mặc dù có 
nhiều sai lệch, các tác phầm đó đều có một tác dụng tích cực nhất 
định trong việc nghiên cứu một cách khoa học giai đoạn phát triền 
hiện đại của chủ nghĩa tư bản. Về sau, R. Cau-sky và R. Hin-phéc-đinh 
đã thực tế bước sang trận địa của những kể thù của chủ nghĩa Mác cách 
mạng, nhưng trong một thời kỳ nhất định vẫn làm ra vẻ « phái chỉnh 
thống », nghĩa là đồ đệ trung thành của Mác và Ăng-ghen. Ngoài miệng 
thì phản đối — mặc dù phẩn đối một cách không triệt đề -— một số luân 
điệu của bọn xét lại, bọn cơ hội ấy vứt bỏ thực chất cách mạng của 
chủ nghĩa Mác, định biến chủ nghĩa Mác thành một giáo điều chết. 
Chúng bác bỏ học thuyết chuyên chính vô sản là linh hồn của chủ nghĩa 
Mác, phủ nhận sự bần cùng hóa của giai cấp công nhân và quả quyết 
rằng dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, khủng hoảng sẽ biến mất, 


Đề che giấu các mâu thuẫn sâu sắc của chủ nghĩa tư bẳn lũng 


đoạn, K. Cau-sky cho rằng chủ nghĩa đế quốc chỉ là một chính sách riêng. 


biệt, chỉ là xu hướng của các nước công nghiệp phát trị3 

làm cho các khu vực nông nghiệp phải phủ thiệp ly Chu fÿ Thận rẺ 
gÌeo rắc ảo tưởng rằng chính sách xâm lược không phải là đo bản chất 
của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn mà ra. Trong thời glan chiến tranh thế 
giới thứ nhất, K. Cau-sky tung ra thuyết « siêu đế quốc » phản mác-xÍt ; 
theo thuyết ấy thì trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, có thệ dùng biện 
pháp hiệp thương giữa các nhà tư bản các nước khác nhau đề xây dựng 
một nền kinh tế thế giới có tồ chức, do đó mà có thậ tránh khỏi tình 
trạng sản xuất vô chính phủ và chiến tranh. Thuyết «siêu đá quốc » tô 
về cho chủ nghĩa đế quốc và tước bỏ vũ khí của giai cấp công nhân đề 
làm lợi cho giai cấp tư sẵn, bằng cách tạo ra ảo tưởng rằng chủ nghĩa 
tử bản có thè phát triền một cách hòa bình, không có khẳng hoảng. 


.. 
Các học thuyết kinh tế trong thời đại tư bản chủ nghĩa 427 


« Thuyết lực lượng sản xuất », cái thuyết tầm thường mà Cau-sky tuyên 
truyền, cũng là để phục vụ cho mục đích ấy ; theo thuyết đó thì hình 
như chủ nghĩa xã hội là kết quả máy móc của sự phát triền lực lượng 
sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa, không cần đấu tranh giai cấp và 
cách mạng. Sau Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, Cau-sky 
ra mặt đấu tranh chống lại nền chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế 
giới, và kêu gọi can thiệp chống nước Cộng hòa xô-viết. 

Ngay trong tác phầm Tư bản tài chính của mình, Hin-phée-đinh 
đã che giấu tác dụng quyết định của các tổ chức lũng đoạn trong cuủ 
nglĩa tư bản hiện đại, che giấu tính chất ngày càng gay gắt của các 
mâu thuẫn của nó ; Hin-phéc-đinh bổ quên các đặc điềm quan trọng 
nhất của chủ nghĩa đế quốc : tính chất ăn bám và mục nát của chỉ 
nghĩa tư bản, sự phân chia thế giới giữa các cường quốc đế quốc 
chủ nghĩa và cuộc đấu tranh đề chia lại thế giới. Trong những năm 
sau chiến tranh thế giới thứ nhất, những năm mà chủ nghĩa tr bản ồa 
định tạm thời và cục bộ, Hin-phéc-đinh theo đuôi các nhà kinh tế học 
tư sẵn, cho rằng thời đại «chủ nghĩa tư bản có tổ chức » đã đến rồi, 
thời đại mà trong đó, nhờ có sự hoạt động của các tổ chức lũng đoạn, 
người ta không còn thấy cạnh tranh, sản xuất vô chính phủ và khủng 
hoảng nữa ; thời đại mà trong đó, tổ chức cân đối và có ý thức bắt đầu 
chiếm địa vị thống trị. 


Đối với Cau-sky, Hin-phéc-đinh và các nhà lý luận cải lương kháa 
của các đảng xã hội — dân chủ, việc tô vẽ cho chủ nghĩa đế quốc 
không tách rời luận điệu «chủ nghĩa tư bản đi vào chủ nghĩa xã 
hội một cách hòa bình » trong điều kiện vẫn duy trì sự thống trị của 
bọn tư bản đầu sở, luận điệu đó nhằm làm cho phong trào công nhân 
phục tùng lợi ích của giai cấp tư sẳn. Thuyết « đân chủ kinh tế» có tính 
chất bào chữa mà một số thủ lĩnh đẳng xã hội cánh hữu truyền bá 
trong thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến, chính là đề phục vụ cho mục 
đích ấy. Theo thuyết ấy thì người công nhân làm nhiệm vụ đại biều 
công đoàn trong các ban lãnh đạo nhà máy và trong các cơ quan khác, 
là đã tham gia quản lỷ kinh tế một cách bình đẳng và có thề đần dần 
trở thành chủ nhân của sản xuất. Thuyết « chủ nghĩa xã hội hợp tác » 
xây dựng trên ảo tưởng là trong điều kiện tư bản thống trị, vẫn có thề 
tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng cách phát triền các hình thức hợp tác xã, 
thuyết đó là một biến tướng của thuyết cải lương cho rằng chủ nghĩa 
tư bản đi vào chủ nghĩa xã hội một cách hòa bình. 

Chinh những kẻ thù của chủ nghĩa Lê-nin— bọn men-sê-vích, bọn 
Tơ-rốt-kít, bọn Bu-kha-rin v.v. —, đã truyền bá ở Nga các quan điều 
phẫn mác-xit của Cau-sky trong địa hạt lý luận về chủ nghĩa đế quốc, 
Bằng cách tuyên truyền các lý luận cơ hội chủ nghĩa như «chủ nghĩa 
đế quốc thuần túy », « chủ nghĩa tư bản có tồ chức » v.v., chúng ra sức 
che giấu các mâu thuẫn không ngừng gay gắt thêm cỗa chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn. Bằng cách phủ nhận quy luật phát triỀn không đều 
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của chủ nghĩa tư bản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, chúng rắp tầm 
đầu độc ỷ thức của giai cấp công nhân, làm cho công nhân không tin 
rằng chủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi trong một nước. 

Các nhà lý luận của chủ nghĩa cải lương hiện đại trong phong trào 
công nhân, trong khi đánh giả các quá trình phát triền kinh tế quan 
trọng nhất và trong khi giải thích các hiện tượng kinh tế, thường đi 
theo đuôi các nhà kinh tế học tư sẵn và tiều tư sẵn. Ví dụ như các thủ 
lĩnh của các đảng xã hội phái hữu truyền bá sự bịa đặt về tính chất 
siêu giai cấp của Nhà nước tư sản hiện đại mà thực tế, đù với hình 
thức nào đi nữa, nó cũng là nền chuyên chính của giai cấp tư sẵn lũng 
đoạn. Các nhà lý luận cơ hội chủ nghĩa, là những tay biện hộ của chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước, khen ngợi, ca tụng chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước là bước chuyền sang chủ nghĩa xã hội, là nền 
kinh tế « điều hòa» và có «tö chức», hình như không còn những cải 
thối nát của chủ nghĩa tư bản như sản xuất vô chính phủ, khủng hoảng 
lăng phi tàn nhẫn lực lượng sản xuất trong khi quần chúng nhân dân 
lao động cơ bản bị bần cùng. Bọn xã hội phái hữu khẳng định rằng ở 
Mỹ và ở các nước Tây Âu có «kinh tế hợp doanh», trong đó tồn tại cả 
những yếu tố xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Bọn thủ lĩnh cải 
lương của các đẳng xã hội và của các công đoàn chịu ảnh hưởng của 
chúng, vừa tự xưng mình là những người xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
từ chối mọi cuộc đấu tranh thực sự cho chủ nghĩa xã hội. Nhiều thủ 
lĩnh của các công đoàn Mỹ công khai phủ nhận tính tất yếu của bước 
chuyền sang chủ nghĩa xã hội, và trở thành những tay biện hộ cho chủ 
nghĩa tư bản Mỹ. 

Bọn thủ lĩnh Công đẳng tuyên bố việc quốc hữu hóa nhà Ngân hàng 
Anh, đường sắt và một số ngành công nghiệp trong thời kỳ chúng nắm 
chính quyền sau chiến tranh thế giới thứ hai, là sự thực hiện tư tưởng 
của «chủ nghĩa xã hội dàn chủ ». Thật ra, việc quốc hữu hỏa đo Công 
đẳng thực hiện là một phương sách có tính chất tư sản, nó không 
thay đồi mảy may bản chất kinh tế và xã hội của các xí nghiệp bị quốc 
hữu hóa, vì các xí nghiệp ấy vẫn là xí nghiệp tư bản chủ nghĩa. Giai 
cấp tư sản lũng đoạn vẫn là chủ nhân thực sự của nước Anh. Bon chủ 
các xí nghiệp quốc hữu hóa trước kia lỗ vốn, nay được bồi thường rộng 
rãi và được hưởng thu nhập cao có đảm bảo, còn tình cảnh của những 
công nhân làm việc trong các ngành công nghiệp quốc hữu hóa, về thực 
chất không có gì thay đỏi. Tình hình ở Pháp, Áo và các nước tư bản chủ 
nghĩa Tây Âu khác cũng vậy: ở đó cũng quốc hữu hóa một số ngành và, 
xí nghiệp. Trong thời gian vừa qua, nhiều đẳng xã hội phái hữu bắt đầu 
đấu tranh chống việc quốc hữu hóa và ủng hộ giai cấp tư sản trong 
phong trào đòi « hoàn lại » (chuyên những xỉ nghiệp quốc hữu hóa cho 
tư nhân), 

Bọn thủ lĩnh xã hội phái hữu, trong nhiều trường hợp, công khal 
đứng trên lập trường thù địch với chủ nghĩa Mác, họ tuyên bố rằng 
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chủ nghĩa Mác không phù hợp với tư tưởng của «chủ nghĩa xã hội 
đân chủ » và vì vậy, cần phải hủy bỏ. Trong lĩnh vực lý luận kinh tế, 
họ thay thế học thuyết của Mác bằng mọi lý luận chiết trung của chính 
trị kinh tế học tư sản hiện đại, và trước hết là bằng lý luận của Kê-in, 
Đồng thời một vài nhà lý luận của chủ nghĩa cải lương, khi nh 
thấy sức hấp dân to lớn của tư tưởng mác-xít, thì họ che đậy thái độ 
thù địch của họ đối với chủ nghĩa Mác theo kiều bọn xét lại cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, bằng những điều khẳng định rằng hình như 
nhiều nguyên lý của chủ nghĩa Mác đã «lỗi thời » và vì vậy «cần phải 
bãi bỏ». Bọn cơ hội chủ nghĩa hiện đại cho rằng những nguyên lý cơ 
bản nhất của học thuyết Mác về cách mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên 
chính vô sản, về giai cấp và đấu tranh giai cấp, về sự bần cùng hóa của 
giai cấp vô sản đưới chế độ tư bản chủ nghĩa, về khủng hoảng kinh tế 
sản xuất thừa v.v. là những nguyên lý đã «lỗi thời ». 


Bọn cơ hội hiện đại thay thế lý luận cách mạng của Mác bằng những 
luận điệu cải lương về việc chủ nghĩa tư bản đi vào chủ nghĩa xã hội 
một cách đần dần và hòa bình, về việc giai cấp công nhân không cần 
phải dùng cách mạng đề giành lấy chính quyền, không cần dùng cách 
mạng đề thay thế chế độ chiếm hữu tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất 
bằng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Họ dùng mọi cách tán 
dương nền dân chủ tư sản và miêu tả Nhà nước tư sản là «Nhà nước 
phúc lợi chung ». Bọn cải lương hiện đại, theo gót các nhà kinh tế học 
tư sẵn, ra sức tuyên truyền cho lý luận «chủ nghĩa tư bản nhân dân» 
và «dân chủ hóa tư bản», bọn họ nói về việc «bình quần hóa thu 
nhập » trong các nước tư bản chủ nghĩa. Quan điềm của họ nhằm che 
đậy sự đối lập căn bản giữa chế độ tư hữu và chế độ công hữu, giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Các nhà lý luận của chủ nghĩa 
cải lương hiện đại cùng với các nhà tư tưởng tư sản tuyên truyền thay 
thế đấu tranh giai cấp bằng hòa bình giai cấp, đề làm yếu sự phản 
kháng của giai cấp công nhân đối với sự tấn công của các tô chức 
lũng đoạn vào mức sống của nhân dàn lao động và đối với chính sách 
đối nội đối ngoại phản nhân dân của các chỉnh phủ tư sản. 


Trong khi cố gắng thuyết phục quần chúng công nhân tin vào sự 
vững chắc của trật tự tư bản chủ nghĩa hiện đại và tin vào khả năng sinh 
sống có bảo đảm trong điều kiện duy trì trật tự ấy, các nhà lý luận cơ hội 
chủ nghĩa khẳng định rằng việc tự đòng bóa sẵn xuất và những tiến bộ kỹ 
thuật to lớn khác của thời đại ngày nay mở đường thủ tiêu sự bần cùng và 
nghèo đói của nhân dân lao động, tạo nên một mức sống cao trong điều 
kiện duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa. Nhưng đời sống thực tế đã chứng 
minh rằng trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, sự tiến bộ kỹ thuật, nhất là 
việc tự động hóa nền sản xuất, làm tăng thêm cường độ lao động, phát 
triỀền nạn thất nghiệp, nâng cao mức độ tư bản bóc lột lao động, làm 
sầu sắc thêm các mâu thuẫn xã hội. 
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Một số nhà lỷ luận xã hội - dàn chủ hiện đại (nhất là ở Tây Đức) 
khẳng định rằng hình như những tiến bộ mới nhất trong kỹ thuật sản 
xuất mở ra một tiền đồ rộng rãi vô bờ bến đẻ phát triền chế độ tư bản 
chủ nghĩa đã được cải cách theo tỉnh thần tăng cường các yếu tố tư 
bản Nhà nước. Thực tế là những thành quả khoa học và kỹ tuuật hiện 
nay, đặc biệt là những tiền đồ do những tiến bộ kỹ thuật ấy mở ra, 
chứng minh rõ ràng rằng lực lượng sản xuất của xã hội hiện nay đã vượt 
quá phạm vi chật hẹp của quan hệ sẵn xuất tư bản chủ nghĩa, vi vậy lợi 
Ích của việc tiến bộ xã hội hơn nữa, đòi hỏi phải đứt khoát dùng con 
đường cách mạng đề thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội. 


Tim mọi cách đề tô son điềm phấn cho chế độ tư bản chủ nghĩa 
suy đồi, các nhà xã hội phái hữu ra sức đánh giá thấp công cuộc xâv 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô và ở các nước đân chủ nhân dân khác. 
Bằng mọi cách, họ tán tụng chế độ dàn chủ tư sản hình thức, che giấu- 
việc tư bản bóc lột lao động, đồng thời vu khống Nhà nước chuyên 
chính vô sẳẩn đang thực hiện một nền dân chủ thực sự không có giai 
cấp tư sản và địa chủ, không có chế độ người bóc lột người. 


Các đẳng cộng sản và công nhân tiến hành cuộc đấu tranh liên tục 
chống những quan điềm của các nhà kinh tế học tư sản và của các nhà 
lý luận cải lương chủ nghĩa. Các đảng cộng sẵn và công nhân, trong sự 
hoạt động của mình, đựa vào học thuyết Mác — Lê-nin, giáng những đòn 
chí tử quyết định vào mọi âm mưu hòng khôi phục lại các quan điềm 
xét lại, Đồng thời các đẳng cộng sản và công nhân áp dụng những biện 
pháp thực tế đề khắc phục sự chia rẽ trong phong trào công nhân và 
kiến lập mối liên hệ sự vụ với các đẳng xã hội ; những đẳng đó sẵn 
sàng đấu tranh cho hòa bình, chống ách áp bức đế quốc, đấu tranh cho 
quyền lợi dân tộc của các dân tộc minh, đấu tranh cho dân chủ. 


Lê-nin phát triền chính trị kinh tế học mác-xít về chủ nghĩa tư bản, 
Sự tiếp tục sáng tạo chính trị kinh tế học Mác — Lê-nin về chủ 
nghĩa tư bản 


Học thuyết kinh tế của Mác và Ăng-ghen được phát triền thêm trong 
các tác phầm của V1. Lé-nin (1870 — 1924). Mác, Ăng-ghen và Lê-nin là 
những người sáng lập ra chính trị kinh tế học thực sự khoa học. Là 
người học trò và người kế tục trung thành của học thuyết Mác — Ăng- 
ghen, Lê-nin đã bảo vệ học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác chống 
lại các cuộc tấn công của tư tưởng tư sản giả danh khoa học và chống 
lai những xuyên tạc của bọn xét lại và bọn cơ hội chủ nghĩa. Tồng kết 
kiah nghiệm lịch sử mới của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vò sản, 
Lê-nin đã nâng học thuyết Mác lên đến một (trình độ mới, cao hơn. 

Lê-nin bước lên vũ đài đấu tranh chính trị giữa những năm 1890 
và 1900, vào lúc chủ nghĩa tư bản trước lũng đoạn chuyền sang chủ 
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nghĩa đế quốc, và vào lúc trung tâm phong trào cách mạng thể giới đã 
dời sang nước Nga là nơi mà cuộc cách mạng nhân dân vĩ đại nhất ' 
đang chín muồi. 


Trong các tác phầm mà Lê-nin viết hồi đó như: Bàn mề cải gọi lả 
0ấn đề thị trường (1893), Những người « bạn dán » là gì, nà họ đấu tranh 
chống những người xã hội-đân chủ như thể nào ? (1894), Nội dung kinh 
lế của chủ nghĩa dản tủy uà những lời phê bình chủ nghĩa dản túy trong 
quuền sách của ông Stơ-ru-oê (1894), Góp phần nhận xẻ! chủ nghĩa lãng 
mạn kinh tế (1897), Lề-nin đã tiến hành một cuộc đấu tranh liên tục 
chống bọn dân túy, bọn này quả quyết rằng chủ nghĩa tư bản sẽ không 
phát triền ở Nga, và chống « những người mác-xít hợp pháp », bọn 
này ca tụng chủ nghĩa tư bản, che giấu các màu thuẫn sâu sắc của 
nó và tìm cách làm cho phong trào công nhân ngày càng lớn mạnh 
phải phục tùng lợi ích của giai cấp tư sản. Lê-nin đã đảnh bại hoàn 
toàn chủ nghĩa dân túy về mặt tư tưởng trong tác phầm kinh điền của 
ông: Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga (1899). 


Trong tác phầm đó cũng như trong các tác phầm khác mà Lê-nin 
viết hồi đó, Lê-nin đã phân tích sâu sắc nền kinh tế nước Nga ; ông đã 
vạch ra cơ sở kinh tế của các mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai 
cấp, tiền đồ của phong trào cách mạng. Tông kết kinh nghiệm phát 
triền kinh tế và chính trị của nước Nga và các nước khác trong khoảng 
mấy chục năm cuối cùng của thế kỷ XIX, Lê-nin đã bảo vệ và phát 
triền các nguyên lý của chủ nghĩa Mác về quy luật phát sinh và phát 
triền của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về những màu thuẫn 
không thề giải quyết và về tính tất yếu phải dùng cách mạng đề thay 
thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội. Sau khi đã bác bỏ những 
sự bịa đặt của bọn dân túy về «tính chất giả tạo » của chủ nghĩa tư bản 
Nga, Lê-nin vạch rổ những nét đặc sắc của nền kinh tế và của chế đỏ 
xã hội nước Nga, những nét này gắn liền với đặc điềm của sự phát 
triền lịch sử nước Nga, nhất là vạch rõ sự kết hợp giữa phương pháp 
bóc lột tư bản chủ nghĩa với nhiều tàn tích của ách áp bức nông nộ, 
sự kết hợp đó làm cho quan hệ xã hội nước Nga đặc biệt gay gắt. 


Trong cuộc đấu tranh chống thái độ khinh thị của bọn dân túy đối 
với giai cấp vô sản, Lê-nin vạch rö rằng sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản tất nhiên làm cho giai cấp công nhàn, đội tiền phong của quần 
chúng lao động và những người bị bóc lột, ngày càng đòng đảo, ngày 
càng phát triền về tồ chức và ý thức. Lê-nin đã chứng minh một cách 
toàn điện vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản trong cách mạng. 


Lê-nin nêu rõ bản chất của các quá trình phân hỏa nông đân ở 
nước Nga sau cải cách, nêu rõ sự xen lẫn nhau chặt chẽ giữa tàn tích 
của chế độ nông nô và ách áp bức của quan hệ tư bản chủ nghĩa, do 
đó mà bác bỏ quan điềm của phái dân tủy cho rằng nông đân là một 
khối đồng nhất. Người đã chứng mình, yề mặt kinh tế, khả năng và sự cần 
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thiết của khối liên minh cách mạng giữa giai cấp công nhân và quần 
+ chúng nông dân lao động bị bóc lột. : 

Lê-nin vạch rõ cơ sở kinh tế của các đặc điềm của cách mạng Nga, 
những đặc điềm này làm cho cách mạng Nga thành một cuộc cách mạng 
kiều mới, cách mạng dân chủ tư sẳn đo giai cấp vô sản lãnh đạo, và có 
triỀn vọng chuyền biến thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Quyền sách Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga tông kết một 
loạt tác phầm của Lê-nin về lý luận tái sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. Trong 
các tác phầm đỏ, Lê-nin đã đập tan quan điềm của Xi-smỏng-đi mà bọn 
đân tủy nhai lại, quan điềm ấy cho rằng không thể thực biện được giá 

-_ trị thăng dư nếu không có những người sản xuất nhỏ và thị trường ngoài 
nước, và Người đã chứng minh một cách toàn điện nguyên lý của chủ 
nghĩa Mắc nói rằng thị trường của chủ nghĩa tư bẵn hình thành ngay trong 
tiến trình phát triền của bản thân chủ nghĩa tư bản. Lê-nin phát triền 
thêm các nguyên lý của chủ nghĩa Mác về quy luật ưu tiên phát triền sản 
xuất tư liệu sẳn xuất trong tái sẳn xuắt mở rộng, về các mâu thuẫn của sự 
thực hiện tư bản chủ nghĩa, về sự cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên là 
nhân tố bần cùng hóa của giai cấp vô sản, về khủng hoảng sản xuắt thừa 
chu kỳ không thề trảnh được đưởi chế độ tư bản chủ nghĩa. 

* Các tác phầm của Lê-nin về ấn đề ruộng đất là những cống hiển quỷ | 
báu nhấ: đối với chỉnh trị kinh tế học Mác, các tác phầm ấy tồng hợp | 
một cách khoa học rất nhiều tài liệu về sự phát triền của chủ nghĩa tư 
bản trong nông nghiệp nước Nga và nhiều nước khác (Pháp, Đức, Đan- 
mạch, Mỹ). Trong các tác phầm như Vấn đề ruộng đất pà những lời phê 
bình của Mác (1901-1907), Cương lĩnh ruộng đất của Đảng xã hội-đán chủ 
trong Cách mạng Nga lần thừ nhất 1905-1907 (1907). Những tài liệu mới 0Š 
các quy luật phát triền của chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp (1914-1915) 
Y.v„— Lê-nin đã nghiên cửu sâu sắc và toàn điện các quy luật của sự 
phát triỀn tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp; những quy luật này Mác 
chỉ mởi phác ra trên những nẻt đại cương. 

Trong cuộc đấu tranh chống bọn xét lại ở Tày Âu và ở Nga nói rằng 
nông nghiệp là một ngành kinh tế không áp dụng được quy luật tích tụ 
và tập trung tư bản, Lê-nin đã phân tích một cách khoa học các đặc điềm 
của sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở nông thôn. Người chỉ rõ tính 
chất màu thuẫn sâu sắc trong đời sống kinh tế của quần chúng nông dân 
cơ bản và sự phá sản tất nhiên của họ trong xã hội tư sẵn. Lê-nin đã bảo 
vệ và phát triền lý luận mác-xít về địa tô cấp sai và địa tô tuyệt đối. Lê- 
nin vạch rõ rằng đỉa tô tuyệt đối là một trong những nhân tố chủ yếu 
ngăn trở sự phát triền của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp. Người 
đã nghiên cứu toàn diện vấn đề khả năng, điều kiện và kết quả kinh tế 
của việc quốc hữu hóa ruộng đất trong cách mạng dân chủ tư sản và trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người đã vạch mặt bọn kinh tế hoc tư sản 
tuyên truyền quy luật giả khoa học «mầu mỡ đất đai ngày càng giẫm sút ». 
Khi phần đối thái độ cơ hội chủ nghĩa đối với nông dàn của các đẳng Tày 
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Âu thuộc Đệ nhị Quốc tế và của chủ nghĩa men-sê-vích Nga, kề cả chủ 
nghĩa Tơ-rốt-ski, Lê-nin đã chứng minh rằng giai cấp công nhàn cần 
phải có chính sách biến quần chúng nông dân thành bạn đồng mính của 
giai cấp vô sản cách mạng. 

Lỷ luận của Lê-nin về vấn đề ruộng đất là luận cứ kinh tế ‹ chơ 
chính Sách của Đẳng Cộng sản Ngựa về quan hệ giữa giai cấp vô sẩn và 
nông dân, nhất là về yêu sách quốc hữu hóa ruộng đất trong cương lĩnh 
của Đẳng. Cáe tác phầm của Lê-nin về vấn đề ruộng đất là cơ sở lý luận 
của cương lĩnh ruộng đất và chinh sách ruộng đất của các đẳng công sản 
anh em. 

'ê-nin vạch ra rằng những lời phê bình của bọn xét lại đối với 
chính trị. kinh tế học mác-xít là hoàn toàn không có căn cứ. Người chỉ rõ 
sự phá sản của chủ nghĩa xét lại trong tất cả các vấn đề cơ bản của 


® chỉnh trị kinh tế học của chủ nghĩa tư bản : thuyết giả trị, thuyết giá drí 


thăng dư, thuyết tích tụ tư bản, thuyết khủng hoảng, v.v. Trong tác phầm 
Chủ nghĩa duụ oật oà chủ nghĩa kinh nghiệm phê phản », Lê-nin đã đấu 
tranh đề bảo vệ chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử, cuộc đấu tranh ấy có một ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát 
triển của lý luận mác-xít. Tác phầm ấy đã giáng một đòn chí tử vào tận 
uốc các «thuyết » xét lại, vào triết học duy tâm của eắc thuyết ấy. 


Mác và Ăng-ghen sống vào thời đại chủ nghĩa tư bản trước lũng 


đoạn, lẽ đĩ nhiên là không thê phân tích được chủ nghĩa đế quốc. Công - 


lao vĩ đại của Lê:nin là phần tích theo quan điền mác-xit giai đoạn lùng 
đoạn của chủ nghĩa tư bản. + 
Dựa vào các nguyên lý cơ bản của bỏ Tư bản và tông hợp những 


-sự kiện mới trongz kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa, Lê-nin là 


người đầu tiên troag những người mác-xít đã phần ch một cách đầy đủ 
chủ nụhĩa đế quốc, coi nó là giai doan cuöL cùng của chủ nghĩa tư bản, 
là đêm trước của cách mạng xã hội của giai cấp vô sản. Sự phân tích đó 
nằm trong tác phầm kinh điền của Lê-nin « Chủ nghĩa để quốc lä gữÏ 
đoạn lội cù ty của chủ nghĩa tự bản v (1916) và trong các tác phầm Lê-njn 
viết trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất : « Chủ nghĩa xã hỏi tả 
chiếa Iranh v, « Bàn pề khầu hiệu Liên bang châu Âu », « Hàn pề sự chán 
biểm d ¡ uởi chủ nghĩa Mác nà « chủ nghĩa kính tế đế quốc s», «Chủ nghĩa 
để quốE øà §ự phản liệt của chủ nghĩa xã hội», « Cương lĩnh quản sự cẵa 
Củch mạng ĐÓ Sử 9. 


Lụ luận của Lê-rin oề chủ nghĩa để quốc xuất phát từ sự thật E: :, 


x+ Lhống trị của các tồ chức lũng đoạn là cơ sở sâu xa nhất của chủ 


“uguTá đế quốc, là bản chất kinh tế của nó, chủ nghĩa để quốc:là chủ 


nghĩa tư bắn lũng đoạn. Lê-nin đã phần tích toàn diện các đặc điềm 
kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc và các hình thức cụ thề của sự 
thống trị của các tồ chức nh đoạn. Lê-nin vạch rõ rằng, chủ nghĩa đế 
xgtốc là sự phát trị ồn và kế tục các thuộc tỉnh cơ bẳn của chủ nghĩa tư 
bản noi chung. Chủ pshĩa đế quốc không xóa bỏ được các quy luìt @ủa 


, 
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chủ nghĩa tư bản, không xóa bồ được trao đổi, thị trường, cạnh tranh, 
khủng hoảng, mà chỉ làm cho các mâu thuẫn vốn có của chế độ tư sản . 
trở nên gay gắt hơn. Học thuyết của Lê-nin về chủ nghĩa đế quốc vạch . 
rồ những đặc điềm trong sự hoạt động của các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa, trên cơ sở thống trị của các tồ chức lũng đoạn, xuất Biện ra 
lợi nhuận lũng đoạn cao, nó là một hình thức biến tướng của giá trị. 
thẳng dư, hình thức riêng biệt của thời đại đế quốc chủ nghĩa. Khi định - 
nghĩa chủ nghĩa đế quốc là một giai đoạn mới, giai đoạn tột cùng của - 
chủ nghĩa tư bản, Lê-nin đã xác định địa vị lịch sử của chủ nghĩa để . 
quốc, và chỉ rằng chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, ăn 
bảm hay mục nát và giãy chết. Lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa để quốc 
vạch rỗ các mâu thuẫn sâu sắc nhất của chủ nghĩa tư bản ở giaiđoạn 
lũng đoạn trong sự phát triền của nó: mâu thuẫn giữa lao động và Íư. 
bản, giữa chính quốc và thuộc địa, giữa các nước đế quốc với nhau. Lý SÀN 
luận đó giải thích những nguyên nhân kinh tế sâu xa làm cho chiến tranh - 
đế quốc đề chia lại thế giới không thŠ nào tránh khỏi. Tất cả các mâu 
thuẫn ấy đã gay gắt đến giới hạn tột cùng, vượt qua đó là bắt đầu cáth , 
mạng, Lê-nin đã chứng minh tính chất chính nghĩa của cuộc đấu tranh . 
giải phóng của các dân tộc chống ách áp bức và nô dịch của chủ nghĩa..... 
đế quốc. : : 242 GÃ^— 
Lê-nin nghiên cứu vấn đề chủ nghĩa tư bẵn lũng đoạn Nhà nước và. 
vấn đề bộ máy Nhà nước tư sẵn phục tùng các tô chức lũng đoạn. Người. 
chỉ rõ rằng chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước, một mặt có nghĩa là 
hình thức cao nhất của sự xã hội hóa tư bẳn chủ nghĩa nền sản xuất, là 
sự chuần bị vật chất cho chủ nghĩa xã hội, mắt khác có nghĩa là sự tả 
cường bóc lột đối với giai cấp công nhân và tất cả quần chúng lao y 
Lê-nin đã tìm ra gup luật phát triền không đều 0ề kinh tế mà 'cRù > 
trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa.. 
Xuất phát từ quy luật đó, Người đã đạt đến một phát hiện khoa học vĩ ` 
đại là có thề chặt đứt dây xích của chủ nghĩa đế quốc thế giới tại khât 
yếu nhất của nó; và Người rút ra kết luận : chủ nghĩa xã hội có thề 
thắng lợi trước tiên ở vài nước hay thậm chí trong một nước riêng lẻ, v 
chủ nghĩa xã hội không thề thắng lợi cùng một lúc trong tất cả các nt 
Lê-nin đã chứng ninh tác dụng to lớn của nông dân là người bạn đồ 
minh của giai cấp vô sản trong cách mạng. Người đã phân tích vấn đề 
đàn tộc và vấn đề thuộc địa, định rð con đường đề giải quyết vấn đề ở 
Người đä chứng minh khả năng và sự cần thiết phải kết hợp phong tr 
vô sẵn các nước tiên tiến với phong trào giải phóng dân tộc ở các nt 
thuộc địa thành một mặt trận thống nhất đấu franh chống kể thù chưi 
là chủ nghĩa đế quốc. : _C `. 
Lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa đế quốc đã:chứng minh tính 
yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, của chuyên chỉnh của gia 
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chiến đấu trực.tiếp giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. Như vậy IÃ 
Lê-nin đã sáng lập ra một lỷ luận mới øề củch mạng xã hội chủ nghĩa. 

Lê-nin đề ra học thuyết về tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, 

giai đoạn lịch sử trong đó chế độ tư bản chủ nghĩa sụp đồ và chế độ 
mới, cao hơn, chế độ xã hội chủ nghĩa thắng lợi. Ngay trong thời kỷ 
chiến tranh thế giới thứ nhất, Lê-nin đã đi đến kết luận rằng thời đại 
phát triền tương đối hòa bình của chủ nghĩa tư bản đã qua rồi, rằng 
cuộc chiến tranh đỏ, một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của lịch 
sử, đương mở đầu cho kỷ nguyên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngay khi 
sắp xây ra Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, Lê-nin đã nói 
rằng chiến tranh gây nên một cuộc khủng hoảng lớn lao đến mức khiến 
nhân loại phải chọn lấy một trong hai con đường : hoặc ngã gục hoặc 
giao phó số phận của mình cho 'giai cấp-cách mạng nhất đề tiến thật 
nhanh lên phưong thức sản xuất cao hơn, lên chủ nghĩa xã hội. 

-Từ sự thật đã được Lê-nin xác định là cách mạng xã hội chủ nghĩa 
không thể chín muồi cùng một lúc trong các khâu của hệ thống tư bẳn 
chủ nghĩa thế giới, có thề rút ra kết luận rằng sự sụp đồ của chủ nghĩa 
tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội sẽ thực hiện dần bằng cách 
các nước lần lượt tách khỏi hệ thống tư bản chủ. nghĩa ; tại những 
nước đó, giai cấp công nhân liên minh chặt chẽ và vững chắc với quần 
chúng nông dân và đoàn kết tuyệt đại đa số nhân dân xung quanh mình 
đề giành lấy thắng lợi và nắm lấy chính quyền. Lê-nin đã chứng minh 
rằng hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa cùng chung 
sống hòa bình trong một thời kỳ lịch sử lâu đài là điều có thề và cần thiết, 


. Trong cuộc đấu tranh không điều hòa với các nhà kinh tế học tư 
sản và bọn:cơ hội Đệ nhị Quốc tế, Lê-nin đã xây dựng lên lý luận về 
chủ nghĩa đế quốc và về tông khẳng hoảng của chủ nghĩa tư bản. Người 
vạch rõ thuyết «siêu đế quốc» phản mác-xit của Cau-sky và các biến 
tướng của thuyết đó do Tơ-rốt-ski và Bu-kha-rin đưa ra, là những thuyết 
vô căn cứ về mặt lý luận và rất có hại về mắt chính trị. Trong khi chống 
lại các luận điệu xuyên tạc của lBu-kha-rin đối với chủ nghĩa Mác, Lê- 
nin đã nhiều lần nhắn mạnh rằng xưa nay chưa hề có, hiện nay không 
đâu có và tương lai cũng sẽ không bao giờ có «chủ nghĩa đế quốc thuần 
tủy » không dựa trên cơ sở của chủ nghĩa tư bản. Lê-nin vạch trần nguồn 
gốc của các trào lưu eơ hội chủ nghĩa trong phong trào công nhân, và 
chỉ rõ rằng các trào lưu ấy phát triền được là do 8lai cầp tư sản mua 
chuộc được các tầng lớp trên tronz siai cấp công nhàn. Lê-nin đã đảnh 
một đòn quyết định vào luận điệu bào chữa ca bọn cơ hội tìm cách 
trình bày chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước thành ra «chủ nghĩa 
xã hội ». Quộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga sẽ không thề thẳng lợi 
được nếu như Lê-nin và Đẳng cộng sản do Lê-nin lãnh đạo không bảo 
vệ chủ nghĩa Mác cách mạng trong suôc đấu tranh chống bọn cải lương 
ehủ nghĩa đã xa rời chủ nghĩa Mác và ngấ về phía chủ nghĩa cơ hội . 
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"` __ Những vấn đề trong chidW trị kinh tế học Mác — Lê-nin về chủ 
nghĩa tư bẳn đã và đang được tiếp tục phát triền và cụ thê hóa trong 
các nghị quyết và vàn kiện của Đẳng Cộng sản Liên-xô và các đẳng cộng 
sản và công nhân anh em, trong các tác phầm của các bạn chiến đấu và 
học trò của Lê-nin. Trong các nghị quyết và tác phầm đó đã đề ra và. 
phát triền nhiều nguyên lỷ mới trong lĩnh vực khoa học kinh tế trên cơ. 
sở tổng hợp kinh\nghiệm mới của quá trình phát triền lịch sử, tổng hợp 
thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân, kiên trì bão vệ chính trị 
kinh tế học mác-xit chống kể thù của chủ ngùĩa Mác cách mạng, phô cập 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác. ` - 


~_ Đẳng Cộng sẵn Liên-xổ, đưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành trung 
ương, đã bảo vệ lỷ luận Mác — Lê-nin, nhất là học thuyết kinh 
chống lại sự tấn công của kẻ thù của chủ nghĩa Lê-nin — bọn Tơ-rốt-ski 
Bu-kha-rin, bọn dân tộc tư sẵn. Đồng thời, việc bảo vệ và.tiếp tục 
thực hiện học thuyết Lê-nin về khả năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
trong một nước và lý luận của Lê-nin về cách mạng xã hội chủ nghì 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh của chủ nghĩa xã hộ 
Liên-xô và trên toàn thế giới. Những nguyên lý của Lê-nin về bản 
chính trị và kinh tế của chủ nghĩa đế quốc và của tổng khủng hoảng 
chủ nghĩa tư bản, về các quy luật phát triền của chủ nghĩa tư bẩn 
đoạn, được phát triền trong các tác phầm của các bạn chiến đấu và học 
trò của Lê-nin. I & h 


J. Sta-lin (1879-1953) dựa vào các tác phầm kinh điền của chủ 
Mác — Lê-nin, đã đề ra nhiều nguyên lý mới về các vấn đề của 
nghĩa đế quốc và tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. 'Sta-li 
phán những luận điềm của Tơ-rốt-ski và của bọn cơ hội hữw..k 
vấn đề thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong một nước. Sta-lin p 
đìy đủ vấn đề tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, những đ) 
của nó như việc chia thế giới ra làm hai hệ Lhống, cuộc khủng hoắn 
thống thuộc địa của chủ nghĩa tư bản, tình trạng các xí nghiệ 
xuyên hoạt động sút kém và nạn thường xuyên có số đông n tò 
nghiệp. Sta-lin làm sáng rõ vắn đề về hai giai đoạn của tổng khô dl 
của chủ nghĩa tư bản. Các lác phẩm cua Sta-lin đã bóc trần 
phần động và xâm lược của chủ nghĩa phát-xit, Ty 


Nhưng trong các tác phầm của Sta-lin về các vấn đề%i¡ 
chủ nghĩa, có những nguyen lý sai lâm như khineg định sự. 
yếu của khối lượng sản xuất trong eác nước tư bản chủ ngị 
QMS, Pháp, Anh) sau chiến tranh thể giới thứ hai, điều để 
hợp với thực tế; nguyên lý về« tỉnh trạng lay lắt » của lựe jÊ 
xuất của chủ nghĩa tư bản biện đại, thực ra thì sự thối nát của€ 
tư bản tuyệt đối không có nghĩa là không cỏ sự tiến bộ kỹ thuậ 
định rằng sự tan rã của thị trường thế giới thống nhất là dấu hiện 
trọng nhất nói lên tình trạng trầm trọng của tồng khủng hoảng của Š 
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nghĩa tư bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, thực ra thi chính việc 
hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới mới là điềm chủ yếu nói 
lên sự sâu sắc của tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. 

Lý luận kinh tế Mác — Lê-nin được phát triền trong các tác phầm 
của các nhà kinh tế học Liên-xô và nước ngoài. Ở Liên-xô và ở nước 
ngoài đã công bố hàng loạt tác phầm về các vấn đề kinh tế của các hình 
thái xã hội trước chủ nghĩa tư bản, của chủ nghĩa tư bản trước lũng 
đoạn, của chủ nghĩa đế quốc và töng khủng hoảng của chủ nghĩa Lư bản, 
về lý luận và lịch sử của các cuộc khủng hoảng kinh tế, về lịch sử của 
nền kinh tế quốc dân và của tư tưởng kinh tế, nhất là về việc phê bình 
các thứ lý luận tư sản và cải lương hiện đại. 


Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên-xô (tháng Hai 1956) đã 
có cống hiến lớn vào việc phát I triền chính trị kinh tế học Mắc — Lê-nin. 
Trên cơ sở kinh nghiệm mới của lịch sử, các nghị quyết của Đại hội đã 
đặt ra và giải quyết một cách sáng tạo nhiều vấn đề quan trọng có tính 
chất nguyên tắc về sự phát triển của thế giới ngày nay : sự chung sống 
hòa bình giữa hai chế độ, khả năng ngăn ngừa chiến tranh trong thời 
đại hiện nay, khả năng chuyền sang chủ nghĩa xã hội bằng nhiều hình 
thức khác nhau trong các nước khác nhau, khả năng đấu tranh cho sự 
thống nhất hành động trong phong trào công nhân quốc tế, v.v. Trong 
bản tuyên bố của Hội nghị các đẳng cộng sản và công nhân các nước 
xã hội chủ nghĩa họp vào tháng 11-1957 đã phân tích sâu sắc, theo quan 
điểm Mác — Lê-nin, những vấn đề căn bản của thời đại hiện nay và 
nhấn mạnh sự cần thiết phải cương quyết khắc phục chủ nghĩa xét lại 
là mối nguy cơ chính trong điều kiện hiện nay, và khắc phục chủ nghĩa 
giáo điều trong phong trào cộng sản. Bọn theo chủ nghĩa xét lại lắp đi 
lắp lại những nguyên lý cải lương đề tô son điềm phấn cho chủ nghĩa tư 
bản hiện đại và Nhà nước tư sản. Chúng coi chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn Nhà nước là «nền kinh tế hợp doanh » phát triền theo con đường 
xã hội chủ nghĩa, vu khống sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên- 
xô và ở các nước kháe trong phe xã hội chủ nghĩa. Chúng miêu tả việc 
phân chia thế giới ra làm hai hệ thống kinh tế xã hội thế giới—xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa — như là việc hình thành nên hai khối quân 
sự. Bọn theo chủ nghĩa xét lại thay thế học thuyết Mác — Lê-nin về 
đấu tranh giai cấp, về cách mạng vô sản, về chuyên chính vô sản, về vai 
trò lãnh đạo của đẳng vô sản bằng th lý luận cơ hội chủ nghĩa «chủ 
nghĩa tư bản đi vào chủ nghĩa xã hội ». Điều đó biều hiện Hong, cương 
lĩnh của Liên đoàn những người cộng sản Nam-tư. 


Nghị quyết của Đại hội XXI Đảng Cộng sản Liên-xô đã phát triền 
hơn nữa lý luận Mác — Lê- -nin. Đại hội đã phân tích một cách khoa học 
về cuộc tổng khủng hoàng của chủ nghĩa tư bản ngày càng thêm sâu sắc, 
về giai đoạn mới có tính chất quyết định của cuộc thi đua giữa hai hệ 
thống trên vũ đài thế giới, về các quy luật phát triền của hệ thống xã 


li 
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hội chủ nghĩa thế giới, về những khả năng mới trong cuộc đấu tranh 
bảo vệ hòa bình. Đại hội nhận định rằng do sự so sánh lực lượng giữa 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
Hới thay đồi về căn bản, do hệ thống thuộc địa tan rä và những mầu 
thuẫn bên trong ngày càng sâu sắc, cho nên cuộc tổng khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản ngày càng thêm trầm trọng. Đại hội nhấn mạnh rằng 
những âm mưu của bọn xét lại định xuyên tạc chủ nghĩa Mác, gầy chia 
rẽ trong gia đình các nước xã hội chủ nghĩa anh em hoàn toàn thất bại. 


Chính trị kinh tế học Mác — Lê-nin là kim chỉ nam cho hành động 
của các đãng cộng sản và công nhân ở tất cả các nước. Nó soi sáng cho 
nhân dân lao động con đường giải phóng khỏi ách áp bức của tư bản. 


PHƯƠNG THỨC SẲN XUẤT 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


A. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
sang chủ nghĩa xã hội 


CHƯƠNG XX 


ĐẶC ĐIỀM CƠ BẢN CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN SANG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa và tính tất yếu của thời 


. kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội 


Toàn bộ quá trình phát triền của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa và của euộc đấu tranh giai cấp trong xã hội tư 
sản tất nhiên đưa đến kết quả là chủ nghĩa xã hội dùng phương 
pháp cách mạng đề thay thế chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư 
bản sinh ra đại công nghiệp cơ khí là tiền đề vật chất của bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sự phát triền của chủ nghĩa tư 
bản chuẩn bị một lực lượng xã hội đề thực hiện bước quá độ 
ấy„ tức là giái vấp vô sản. 


Giai cấp vô sản, do địa vị kinh tế của mình, là giai cấp 
duy nhất có thể tập lớp chung quanh mình tất cả những người 
lao động đề tiêu diệt chủ nghĩa tư bản và giành thắng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Như trến kiả đã nói, trong thời đại đế quốc 


_ chủ nghĩa, sự xung đột giữa lực lượng sản xuất đã lớn lên và 


quan hệ sản xuất tư sản đã trở thành xiềng, xích đối với lực 
lượng sẵn xuất đó, đã đạt đến trình độ gay gắt chưa từng thấy. 
Quy luật quan hệ sẵn xuất phù hợp với tính chất của lực lượng 
sản xuất đòi hỏi phải tiểu diệt quan hệ sản xuất cũ, tư sản và 
xây dựng quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa. Do đó cách 
mạng 0ô sẳn, xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa khác tất cả các cuộc cách 
mạng trước nó về nguyên tắc. Từ chế độ chiếm hữu nô lệ 
sang chế độ phong kiến, từ chế độ phong kiến sang chế độ tư 
bản chủ nghĩa, đều là thay một hình thức chế độ tư hữu này 
bằng một hình thức chế độ tư hữu khác, thay chỉnh quyền của 
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một số người bóc lột này bằng chính quyền của một số người 
bóc lôt khác. Do tất cả các hình thái xã hội của bọn bóc lột đều 
có cơ sở giống nhau, tức chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, chơ- 
nên thành phần kinh tế mởi đã chin muồi dần dần, tự phát 
trong lòng phương thức sẵn xuất cũ. Thí dụ, trong bước quả độ 
từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, quan hệ 
sản xuất mới tư sản phát triền đần dần, những hình thức ít 
nhiều đã hoàn thành của thành phần tư bản chủ nghĩa đã lớn 
lên trong lòng chế độ cũ. Do đó nhiệm vụ của cách mạng tư sản 
là giai cấp tư sản cướp chính quyền, khiến chinh quyền đỏ thích 
hợp với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện có, thủ tiêu quan 
hệ cũ phong kiến, mở đường cho sự phát triền hơn nữa của chủ 
nghĩa tư bản. 


Mục đích của cách mạng vô sản là đem chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất thay thế cho chế độ tư hữu, tiêu diệt hết thảy 
mọi hiện tượng người bóc lột người. Cách mạng vô sản không 
gặp sẵn những hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành 
nào cả. Thành phần xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất không thể sinh ra và lớn lên trong 
lòng xã hội tư sản dựa trên cơ sở chế độ tư hữu. Nhiệm vụ của 
cách mạng vô sản là thiết lập chính quyền của nhân dân lao 
động, đứng đầu là giai cấp công nhân và xây dựng nền kinh tế : 
mới, xã hội chủ nghĩa, Giai cấp công nhân giành được chính 
quyền chỉ là bước đầu của cách mạng vô sản, sau đó chính quyền 
được dùng đề cải tạo kinh tế cũ và tồ chức kinh tế mới. 


Do chỗ kinh tế xã hội chủ nghĩa không thể xuất hiện trong ` 
khuôn khồ của xã hội tư sản dưởi sự thống trị của tư bản, nên 
việc chế độ xã hội chủ nghĩa thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa 
đòi hỏi trong mỗi nước phải có một thời kỳ quá độ đặc biệt, 
bắt đầu từ khi thiết lập chính quyền vô sản và hoàn thành khi 
thực hiện xong những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, tức xây dựng xong chủ nghĩa xã hội, giai đoạn thứ nhất 
của xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

«Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa 


có một thời kỳ chuyền biến cách mạng, từ xã hội trước đến 
xã hội sau. Thích hợp với thời kỳ đó là một thời kỳ quá đè 
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chinh trị và Nhà nước của thời kỳ đó không thê là cái gl khác 
ngoài chuyên chính cách mạng của giai cấp oô sản.»t 
Thời kỳ quá độ bao gồm cả một thời đại lịch sử, trong đó 
tiến hành việc cải tạo căn bản tất cả các quan hệ xã hội, tiêu 
diệt cơ sở cũ, tư bản chủ nghĩa và xây dựng cơ sở mới, xã hội 
chủ nghĩa, đảm bảo phát triền lực lượng sản xuất, một sự phát 
triỀn cần thiết cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời 
những tiền đề vật chất, tô chức và văn hóa của công cuộc xây 
dựng xã hội chủ nghĩa mà sự phát triền của chủ nghĩa tư bản đã 
tạo nên, cũng được sử dụng, như : nền sản xuất lớn, các ngân 
hàng, những thành tựu về khoa học và kỹ thuật, v.v. Trong thời 
kỳ quá độ, giai cấp vô sản được rèn luyện và có kinh nghiệm 
cần thiết đề thực hiện vai trò lãnh đạo của mình trong việc quản 
lý nước nhà và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc đấu 
tranh chống những tập quán của chế độ tư hữu và ảnh hưởng 
của giai cấp tư sản, quần chúng tiều tư sẳn và toàn thể nhân 
dân được cải tạo theo tỉnh thần xã hội chủ nghĩa, 


Dựa vào nguyên lý của chủ nghĩa Mác và thực tiễn cách 
mạng của giai cấp vô sản, Lê-nin đã sáng lập ra học thuyết về 
thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội, đem 
ári thức khoa học về phương pháp cụ thể của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mà vũ trang cho giai cấp công nhân, cho 
toàn thể nhân dân laöø động. 


Cách mạng vô sản trước tiên thắng lợi ở nước Nga: Ở 
nước Nga trước cách mạng, chủ nghĩa tư bản đã phát triền đến 
mức độ đủ làm cho cách mạng vô sản giành được thẳng lợi, 
Đồng thời nước Nga là nơi tập hợp mọi mâu thuẫn của chủ 
nghĩa đế quốc, điều đó' đầy rất nhanh quá trình cách mạng hóa 
giai cấp vô sản và quá trình đoàn kết quần chúng nông dân 
chung quanh giai cấp vô sản. Tháng Mười năm 1917, được Đảng 
Cộng sản lãnh đạo và được vũ trang bằng lý luận cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của Lê-nin, giai cấp vô sản Nga, liên minh với 
nông dân nghèo, -đã lật đồ chính quyền của tư bản và địa chủ, 


1. Mác : « Phê phán cương lĩnh Gô-ta », Mác Ăng-ghen: Tuyền tập, 
4iếng Nga, 1955, t. II, tr. 23. 
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và lập nên nền chuyên chính của mình. Cuộc Đại Cách mạng. 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người, đã mở ra con đường rộng rãi đi tới chủ nghĩa xã hội, đã 
nêu gương cho mọi người thấy cách mạng vô sản của bất cứ 
nước nào về nội dung cơ bản phải như thế nào. 

Đồng thời, cần phải thấy rằng, tuy có sự nhất trí về điềm 
chủ yếu và .cơ bản, cách mạng xã hội chủ nghĩa trong mỗi nước 
đã tách khỏi hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tất nhiên có những 
hình thức và phương pháp cụ thề và đặc biệt của nó về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, do những điều kiện lịch sử, dân tộc, 
kinh tế, chính trị và văn hóa trong sự phát triền của nước 
đó, do những truyền thống của nhân dân và do cả hoàn cảnh. 
quốc tế của từng thời kỳ sinh ra. 

Các nước dân chủ nhân dân giải quyết nhiệm vụ của thời. 
kỳ quá độ sang chủ nghĩa xã hội căn cứ vào những điều kiện 
riêng biệt của mỗi nước, trong một hoàn cảnh lịch sử về căn 
bản đã thay đôi thuận lợi hơn, khi chủ nghĩa xã hội đã thắng. 
lợi hoàn toàn và triệt đề ở Liên-xô và đã có hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giởi. 

Thời kỳ quả độ sang chủ nghĩa xã hội — với tất cả những: 
hình thức cụ thể khác nhau của nó —tất nhiên phải là một quả. 
trình cách mạng trơng đó sự thống trị của nhân dân lao động, 
đứng đầu là giai cấp công nhân, thay thế'cho nền thống trị tư 
sản và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất thay thế cho chế độ. 
tư hữu. Khác với chủ nghĩa cải lương tuyên truyền « phát triền. 
chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội », chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin dạy rằng do sự đối lập giữa những cơ sở của xã hội tư 
sản và xã hội xã hội chủ nghĩa, do sự đối kháng về quyền lợi 
giữa lao động và tư bản, nên bước quá độ sang chủ nghĩa xã 
hội không thể thực hiện được nếu không có cách mạng vô sản, 
không có sự lãnh đạo về chính trị của giai cấp công nhân. 
(chuyên chính vô sản). 

Chính quyền chuyển vào tay những người lao động bằng. 
vũ trang khởi nghĩa của quần chúng nhân dân hay bằng. 
phương pháp hòa bình là do điều kiện lịch sử cụ thề quyết 
định. 
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Trong những điều kiện hiện nay, do có phe xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh, cuộc tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản 
càng thêm sâu sắc, hệ thống thuộc địa càng thêm tan rã, khi 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa, dân chủ và hòa bình đã có một sức 
hấp dẫn hết sức to lớn đối với toàn thể nhân loại lao động, 
thà trong một số nước tư bản chủ nghĩa hoặc thuộc địa cũ, có 
khả năng thực tế cho giai cấp công nhân thông qua nghị oiện 
lên nắm chính quyền một cách hòa bình. Trong những nước đó, 
giai cấp công nhân tập hợp tối đại đa số nhân dân — nông 
dân lao động, tiều tư sẵn, đòng đảo trí thức, tất cả những lực 
lượng yêu nước trong nước — dưới sự lãnh đạo của mình và 
kiên quyết chống lại những phần tử cơ hội chủ nghĩa, có khả 
năng làm thất bại các lực lượng phản động chống nhân dân, 
giành đa số vững chắc trong nghị viện, biến nghị viện từ chỗ 
là cơ quan của chính quyền tư sản thành cơ quan của chính 
quyền nhân dân, chính quyền công nhân, thành công cụ của 
nền dân chủ đối vởi nhân dân lao động. Một nghị viện thực 
sự nhân dân như thế, dựa vào phong trào cách mạng của giai 
cấp vỏ sẵn, của quần chúng lao động, có thê giải quyết thành 
công những nhiệm vụ căn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
kê cả nhiệm vụ biến những tư liệu sản xuất chủ yếu thành sở 
hữu của nhân dân. 


Trong một số nước, cùng với việc tiêu điệt sự thống trị 
về chính trị của các giai cấp bóc lột, cách mạng ngay khi đó 
đã mang tính chất xã họi chủ nghĩa. Việc đó đã thực hiện ở 
Nga vào tháng Mười năm 1917, trong quá trình cách mạng vô sản, 
những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản đồng thời cũng 
được hoàn thành. Trong một số nước khác đã thoát khỏi hệ 
thống tư bản chủ nghĩa, trước hết chủ yếu giải quyết những 
nhiệm vụ dân chủ nỏi chung, hơn nữa trong nhiều trường hợp, 
cách mạng trong giai đoạn đầu, chủ yếu mang tính chất dân 
chủ tư sản và chỉ chuyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa 
một cách dần đần. Điều đó phụ thuộc vào trình độ phát triền 
của chủ nghĩa tư bản trong mỗi nước, vào sự tồn tại trong nước 
đỏ những hình thức tiền tư bản chủ nghĩa, vào sự so sánh 
lực lượng giai cấp, vào tình hình chính trị, v.v. 


8 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


Kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng Mười đã chứng 
thực tính chất đúng đắn của nguyên lý Lê-nin về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa có thề bắt đầu và thắng lợi không nhất định trong 
một nước mà chủ nghĩa tư bản có trình độ phát triển cao nhất. 
Lê-nin vạch ra rằng : muốn cho cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thắng lợi trong một nước, chỉ cần có một trình độ phät triền tư 
bản chủ nghĩa trung bình như là ở nước Ñga trước cách mạng, 
rằng trong tình hình đó, giai cấp công nhân dựa vào chính 
quyền của mình có thề cùng với tất cả những người lao động, 
trong thời kỳ quá độ, khắc phục tính chất lạc hậu về kinh tế 
và văn hóa của nước nhà. 


Muốn cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga cần 
phải có một trình độ phát triền, dù là trung bình, của chủ nghĩa 
tư bản, vì rằng nước Nga là một nước chuyên chính vô sản duy 
nhất. Còn hiện nay, khi chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi ở Liên- 
xô và hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới đã hình thành, 
thì những nước mà chủ nghĩa tư bản phát triền còn yếu, những 
hình thức kinh tế tiền tư bản chủ nghĩa còn chiếm ưu thế, với 
sự giúp đỡ của những nước xã hội chủ nghĩa tiền tiến, có thể 
giải quyết thành công nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Lê-nin đã chứng mỉnh một cách khoa học rằng, những 
nước lạc hậu về mặt kinh tế và xã hội và chưa qua thời kỳ ˆ 
phát triền tư bản chủ nghĩa, trong những điều kiện lịch sử 
nhất định và với vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, có 
thê đi theo con đường phát triền phỉ iư bẳn chủ nghĩa. Sau khi 
thoát khỏi ách đế quốc, các nước ấy có thể tránh khỏi quá trình 
phát triền tư bản chủ nghĩa chậm chạp và đau khồ, không 
cần qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, và do kết quả của 
sự chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sẳn sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mà bước dần lên con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Có được khả năng đó là nhờ sự giúp đỡ của 
những nước tiền tiến mà cách mạng vô sản đã thắng lợi. Nhờ 
sự giúp đỡ đó, trong những nước lạc hậu, nền đại công nghiệp 
quốc doanh được phát triền và trở thành cơ sở vật chất cho 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, 
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Chuyên chính vô sản là công cụ đề xây dựng nền kinh 
_tế xã hội chủ nghĩa 


Vì nhiệm vụ của cách mạng vô sản là xây dựng hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất và tiêu diệt hết thảy mọi sự bóc lột, cho nên nó 
Thông thể không thay đồi căn bản tính chất của chính quyền, 
không thể không đập tan bộ máy Nhà nước cũ áp chế và đàn 
áp quần chúng lao động, không thề không thành lập một Nhà 
nước có khả năng đảm đương công cuộc xây dựng nền kinh 
tế mới, 

Cách mạng vô sản đẻ ra một Nhà nước kiều mới — chuyên 
chính vô sản. Chuyén chính oó sản là sự lãnh đạo bằng chính 
quyền của giai cấp công nhân đối với xã hội. Không có chuyên 
chính vô sản thì không thể giải phóng người lao động về kính 
tế và chính trị, không thể chuyền từ phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa sang phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Chuyên chính vô sản là kiến trúc thượng tầng chính trị 
sinh ra do nhu cầu kinh tế đã chín muồi của xã hội trong thời 
kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Đồng thời 
chuyên chính vô sản có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triền kinh 
tế, nó là công cụ đề xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ñó 
là một lực lượng vô cùng lớn lao nhằm tiêu diệt cơ sở cũ, tư 
bản chủ nghĩa, phát triền và củng cố cơ sở xã hội chủ nghĩa, và 
đảm bảo cho những hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa chiến 
thắng những hình thức kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Các hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa không thể sinh ra 
và phát triền một cách tự phát. Ñó sinh ra và phát triển là do 
hoạt động có kế hoạch của Nhà nước vô sản, là do tính tích cực 
sáng tạo của quần chúng lao động. 

Chỉ có dựa vào quy luật kinh tế khách quan là quan hệ sản 
xuất phù hợp với tính chất của lưc lượng sẳn xuất, chỉ có dựa vào 
các quy luật kinh tế mới, sinh ra trên cơ sở những điều kiện kinh 
tế mới, Nhà nước vô sản mới có thề hoàn thành được nhiệm vụ 
xây dựng cơ sở mới. Chuyên chính vô sản đảm bảo việc sáng 
lập ra một kiều tồ chức xã hội của lao động cao hơn chủ nghĩa 

tư bản, Đó là nguồn gốc chủ yếu tạo ra lực lượng cho chế độ xã 
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hội chủ nghĩa và là nguyên nhận thắng lợi của nó đối với chế độ 
tư bản chủ nghĩa. 


Chuyên chính vô sẳn là nền dân chủ chân chính, nó đãi 
biều cho lợi ích thiết thân của nhân dân lao động, thực sự bảo 
- đảm quyền dân chủ của nhân dân lao động, ngày càng mở rộng 
khả năng vật chất eho quần chúng sử dụng những quyền đó. 
Trong điều kiện chuyên chính #ô sản, lần đầu tiên trong lịch sử, 
nhân dân lao động làm chủ đất nước của mình. 


` « Chỗ nghTa xã hội sinh động, sáng tạo, là đo chính 
quần chúng nhân dân tạo nên ›.1 

Chuyên chính vô sản nghĩa là sự tham gia ngày càng trực 
tiếp và tích cực của quần chủng lao động đông đảo vào việc 
quản lý sẳn xuất, vào công tác của cơ quan Nhà nước, vào sự 
lãnh đạo tất cả các lĩnh vực sinh hoạt xã hội trong nước. Nếu 
như cách mạng tư sản củng cố hình thức bóc lột mới, tư bản 
chủ nghĩa, nên không thê tập hợp trong một thời kỳ dài quần 
chúng lao động chung quanh giai cấp tư sản, thì cách mạng vờ 
sản tiêu diệt mọi sự bóc lột, nên đoàn kết được quần chúng 
lao động đó vào liên minh lâu dài với giai cấp vô sản. Liên 
mỉnh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm mục 
đích ếhống lại các giai cấp bóc lột là nguyên tắc cao nhất của 
chuyên chính vô sản. Không có liên minh đó thì không thể 
giữ được chuyên chính vô sản và xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. 

Từ trước đến nay, Nhà nước dưới mọi hình thức của nó 
đều đàn áp đa số người bị bóc lột, vì lợi ích của thiều số kẻ 
bóc lột. Chuyên chính vô sản đàn áp thiều số kể bóc lột đề 
mưu lợi ích cho đa số người lao động. Chuyên chính vô sản là 
tiếp tục trong điều kiện mới và dưới những hình thức mới, 
cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống lại bọn bỏc 
lột trong nước, chống lại lực lượng xâm lược của vòng vây tư 
bản chủ nghĩa. 


1. Lê-nin: «Trả lời cuộc chất vấn của bọn quả tả tại phiên họp: 
ca Ban Chấp hành trung ương ngày 4 (17) th | 11-1917», Toàn ' tập, 
tiếng Nga, t, 26, tr. 255. 


- 
` 
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Tuy nhiên ki lí chính vô sản không phải chỉ có bạo lực 

đối với bọn bóe lột và cũng không phải chủ yếu là bạo lực. 
Các đảng mác-xít— lê-nin-nit mong muốn dùng những hình 
thức ít đau đớn nhất đề quá độ sang chủ nghĩa xã hội và nói 
chung không phải luôn luôn và trong mọi trường hợp là tín 
đồ của bạo lực, của nội chiến, của khởi nghĩa vũ trang, của 
những hình thức đấu tranh giai cấp gay gắt, như bọn thù địch 
của chủ nghĩa cộng sản tìm cách miêu tả. Lê-nin nhấn mạhh 
rằng giai cấp công nhân muốn giành chính quyền vào tay mình. 
một cách hòa bình. Việc áp dụng hay là không áp dụng bạo lực 
cách mạng, cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt đến mức độ nào là 
tùy theo mức độ và hình thức chống cự của giai cấp bóc lột. 
Kinh nghiệm lịch sử chỉ rằng, giai cấp bóc lột không muốn 
nhường chính quyền lại cho nhân dân mà còn dùng bạo lực 
chống chính quyền của nhân dân và hơn nữa đấu tranh giai cấp 
gay gắt với giai cấp vô sản, ngay cả gây ra nội chiến. _ 

Tác dụng của mặt bạo lực của chuyên chính vô sản so với 
các mặt khác của nó là căn cứ vào tình hình cụ thê hình thành 
trong từng giai đoạn cách mạng của mỗi nước nhất định. Đặc 
tính sâu sắc hơn, thường xuyên hơn của cách mạng là tô chức 
quần chủng lao động, là giáo dục họ theo tỉnh thần kỷ luật lao: 
động mới, tự giác, xã hội chủ nghĩa đề xây dựng xã hội mới. 

“Và chính hoạt động có tính chất xây dựng, sáng tạo, tồ chức 
và giáo dục đó, là thực chất của chuyên chính vô sản. Lê-nin 
dạy rằng nhiệm vụ chủ yếu của giai cấp công nhân, của nhân 
dân lao động trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là : 
« một công tác tích cực hoặc có tỉnh chất sảng tạo nhằm 
hoàn chỉnh một hệ thống quan hệ tô chức mới, hệ thống cực 
kỳ phức tạp và tỉnh tế, bao gồm sự sản xuất và phần phối các 
sản phầm theo kế hoạch. »1 

Nhà nước vô sản có nhiều hình thức khác nhau, căn cử 
vào những đặc điềm của cách mạng ở nước đó. Chính quyền 
zô-miết là hình thức của chuyên chính vô sản do Lê-nin tìm ra 
và do tỉnh thần sáng tạo cách mạng của giai cấp công nhân 


1. Lê-nin : «Những nhiệm vụ trưởc mắt của chính quyền Xô-viết »„ 
Toan (tập, tiếng Nga, t. 27, tr. 213. 


— — _———— 
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Nga lập nên, hình thức đỏ là cần thiết trong điều kiện lịch sử 
cụ thể của nước Nga, nước đầu tiên thực hiện cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thẳng lợi. Trong điều kiện phát triền mới của thế 
giới, sau khi chủ nghĩa xã hội ¡ thắng lợi ở Liên-xô và chủ nghĩa 
phát-xít bị đánh tan trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, 
ở nhiều nước ở châu Âu và châu Á, chế độ dân chủ nhân dân, 
một hình thức khác của chuyên chinh vô sản, đã thắng lợi. 


« Từ chủ nghĩa tư bản bước sang chủ nghĩa cộng, sản đương 
nhiên không thề không sinh ra rất nhiều hình thức chính 
trị khác nhau, nhưng bản chất tất nhiên là một, đó là chuyên 
chỉnh uô sản. » 1 
Tại các nước chuyên chính vô sản, các đẳng cộng sản và 
-công nhân lãnh đạo toàn bộ quá trình kiến thiết kinh tế xã hội 
-chủ nghĩa một cách có kế hoạch. Các đảng ấy, vũ trang bằng 
lý luận Mác — Lê-nin và bằng sự hiểu biết về quy luật phát 
triển kinh tế của xã hội, đương tô chức quần chúng nhân dân 
và chỉ đạo họ giải quyết những nhiệm vụ của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa 


Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản đã chuần bị những 


tiền đề cần thiết đề xã hội hóa xã hội chủ nghĩa nền đại công - 


nghiệp cơ khí, ngành vận tải cơ giới hóa, ngân hàng v.v. Cho 
nên, khi bắt đầu thời kỳ quá độ, Nhà nước vô sản đã quốc hữu 
hóa nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa. 


Quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa là chính quyền vô sản 
dùng phương pháp cách mạng tước đoạt tài sản của giai cấp 
bóc lột và biến nó thành tài sản xã hội chủ nghĩa của Nhà nước, 
tài sản của toàn dân. Quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa xóa bổ 
mâu thuẫn cơ Bản của chủ nghĩa tư bản — mâu thuẫn giữa 
tính chất xã hội của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa. Nhờ quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa mà trong 
công nghiệp, quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực 


1. Lê-nin: « Nhà nước và cách mạng », Toàn tập, tiếng Nga, 
+. 25, tr. 385a 
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lượng sản xuất; điều đó mở rộng đường cho lực lượng sản 
xuất phát triền. 

Quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa, thứ nhất là xóa bỏ chế 
độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất chủ yếu và 
do đó xóa bỏ sự thống trị về kinh tế của giai cấp tư sẵn ở trong. 
nước ; thứ hai là đặt cơ sở kinh tế cho chuyên chính vô sản 
bằng cách chuyển các mạch máu kinh tế quốc dân, tức các 
ngành. kinh tế chủ đạo, vào tay nhân dân lao động. Trong. 
các ngành đó lập nên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và 
do đó những quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa xuất hiện và 
phát triển. 

Việc quốc hữu hóa nền đại công nghiệp có ý nghĩa quyết 
định đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra 
còn quốc hữu hóa ngân hàng, ngành vận tải đường sắt, thương 
thuyền, bưu điện và các đại xí nghiệp thương nghiệp trong, 
nước, cũng như ngoại thương. Do quốc hữu hóa ngân hàng, giai 
cấp tư sản mất một trong những công cụ chủ yếu đề thống trị 
về kinh tế, còn Nhà nước vô sản thì giành được một bộ máy 
kinh tế vừa tập trung vừa có nhiều chỉ nhánh, bộ máy đó, sau 
khi được cách mạng cải tạo, sẽ dùng đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Quốc hữu hóa ngoại thương là biện pháp cần thiết đề đảm 
bảo cho nước đương xây dựng chủ nghĩa xã hội được độc lập: 
và tự chủ về kinh tế, không bị lệ thuộc vào thế giới tư bản. 
chủ nghĩa. 

Căn cử vào đặc điềm của cách mạng, vào điều kiện xây: 
dựng chủ nghĩa xã hội, hình thức và trình độ gay gắt của đấu 
tranh giai cấp trong mỗi nước, mà áp dụng hình thức và 
phương pháp quốc hữu hóa khác nhau. Như trong những nước 
này thì việc tước đoạt chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa thực 
hiện trong một thời gian tương đối ngắn (ở Liên-xò), trong, 
những nước khác lại được tiến hành với mức độ dần dần 
(trong các nước dân chủ nhân dân); trong những điều kiện. - 
nhất định lại có thề chuyền chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất vào› 
tay xã hội bằng cách chuộc lại v.v. Ở Trung-quốc, quả trình. 
biến chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa thành chế độ sở hữu xã: 
hội chủ nghĩa Nhà nước có những đặc điềm to lớn : ở đây về 
cơ bản số đông xí nghiệp công nghiệp và thương nghiệp tư 
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bản chủ nghĩa trước hết được cải tạo thành xí nghiệp công tư 
hợp doanh, thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và nhà tư bản, 
và chỉ sau đỏ mới chuyền sang xí nghiệp quốc doanh xã hội 
-chủ nghĩa. : 

Vì cần tiêu diệt gấp tàn tích của chế độ nóng nó, tiêu diệt 
tàn tích của chế độ địa chủ chiếm hữu ruộng đất đã quá thời, 
Nhà nước vô sản bắt buộc phải tịch thu ruộng đất của bọn 
địa chủ lớn, kề cả súc vật kẻo và nông cụ. Hầu hết ruộng đất 
tịch thu đem cấp cho nông dân lao động, còn một phần nhỏ 
thì dùng đề tồ chức xí nghiệp nông nghiệp quốc doanh lớn. 


Vấn đề tiến hành quốc hữu hóa ruộng đất phải do chính 
quyền vô sản căn cứ vào điều kiện cụ thề của mỗi nước mà 
giải quyết. Ở nước Nga, vì truyền thống của chế độ tư hữu 
ruộng đất trong nông dấn không sâu như ở Tây Âu, chính 
quyền Xô-viết căn cử vào yêu cầu của quần chúng nông dân, 
.đã quốc hữu hóa foản bộ ruộng đất ngay khi cách mạng bắt 
đầu. Do đó địa tô tuyệt đối không còn nữa. Lần đầu tiên trong 
lịch sử, nông dân Liên-xô được cách ` ỡ vô sản giao cho 
ruộng đất đề sử dụng, không phải trả tiền. Ở những nước mà 
chế độ tư hữu ruộng đất của tiêu nông đã có từ lâu, do đó 
mà trong nông dân truyền thống của chế độ tư hữu ruộng đất 
sâu hơn, giai cấp công nhân sau khi nắm chính quyền không 
quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất. Ở các nước đó, chỉ một phần 
trong số ruộng đất tịch thu được của bọn đại địa chủ là quốc 
hữu hóa, và trở nên ruộng đất của Nhà nước ; phần lớn thì 
thuộc quyền tư hữu của nông dân. Vấn đề quốc hữu hóa toàn 
bộ ruộng đất thực tế sẽ được giải quyết trong tiến trình cải tạo 
nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội. 

Cuộc Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười sau khi 
đập tan bộ máy Nhà nước của giai cấp tư sản, trong mấy tháng 
. đầu, đã quốc hữu hóa và tịch thu không bồi thường tư liệu sản 
xuất cùng các của cải khác của bọn địa chủ và bọn tư bản lớn. 


Ngoài số ruộng đất mà họ đã sử dụng trước cách mạng, nông dân 
<òn được hơn 150 triệu éc-ta ruộng đất mới (của địa chủ, của tu viện, 
hoàng gia và cả ruộng đất công) đề sử dụng không phải trã tiền, bọ lại 
không phải nộp địa tô cho địa chủ và chi tiêu về mua ruộng đất, hai món đó 


———————————— 
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tính cộng lại mỗi năm lên tới hơn 700 triệu đồng rúp vàng. Quốc hữu hóa 
ruộng đất là căn bản tiêu diệt giai cấp địa chủ. Nó có nghĩa là trừ tận gốc 
tàn tích chế độ nông nô. Thế là cách mạng xã hội chủ nghĩa đã nhân 
tiện giải quyết một cách triệt đề nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư 
sẵn. Bản thần quốc hữu hóa ruộng đất chưa phải là dựng lên quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, vì tuy ruộng đất đã thành tài sẵn 
của toàn dân nhưng vẫn do tư nhân kinh doanh. Nhưng nó làm cho nông 
dân dễ tiến lên con đường phát triền xã hội chủ nghĩa. 

Biện pháp quá độ đề tiến tới quốc hữu hóa rộng rãi các xí nghiệp 
tư bản chủ nghĩa và cũng đề điều chỉnh sự hoạt động của các xí nghiệp 
đó, là chính quyền Xô-viết thực hành chế độ kiềm soảt của công nhân, tức 
là sự kiềm soát của toàn thể những người làm việc trong các xí nghiệp đó 
đối với các mặt sẳn xuất, mua bán và tài vụ. Tháng 12 năm 1917 đã 
quốc hữu hóa ngân hàng. Chế độ độc quyền ngoại thương mà chính quyền 
Xô-viết thực hiện là một bức thành vững chắc bảo vệ nước nhà khối sự 
xâm lược kinh tế của bọn đế quốc. Đường sắt và bưu điện, thương 
thuyền của vận tải đường biền và vận tải lớn bằng đường sông đều quốc 
hữu hóa. Chính quyền Xô-viết ngày càng dùng rộng rãi biện pháp tịch 
thu không bồi thường đề thực hành quốc hữu hỏa các xí nghiệp công 
nghiệp. Tháng 6 năm 1918 đã quốc hữu hóa các xi nghiệp lớn của mọi 
ngành công nghiệp. 

Trong khi chiến thắng sự phản kháng của giai cấp tư sản, sự phá 
hoại ngầm của các chuyên gia tư sẵn, trong cuộc đấu tranh quyết liệt với 
tính tự phát tiều tư sẵn, chỉnh quyền Xô-viết bắt đầu tồ chức việc kiềm 
kê và kiềm soát trong phạm vi toàn quốc đối với việc sản xuất và phân 
phối sản phầm. ` 

Quốc hữu hóa đại còng nghiệp, ngân hàng, ngành vận tải, 
ngoại thương trong điều kiện chuyên chính vô sản, có nghĩa là 
chính quyền của nhân dân lao động đã phá tan lực lượng kinh 
tế của giai cấp tư sản và nắm lấy các mạch máu kinh tế quốc 
dân, chiếm những vị trí xuất phát đề đấu tranh cho chủ nghĩa 
xã hội về sau này. 

Trong xí nghiệp quốc hữu hỏa, quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa thay thế cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tư liệu 
sẵn xuất chuyền thành tài sản công cộng, không còn là tư bản 
nữa. Hiện tượng người bóc lột người bị tiêu điệt : Kỷ luật lao 
động mới, xã hội chủ nghĩa được thi hành. Cuộc thi đua xã hội 
chủ nghĩa được phát động giữa công nhân với nhauŸ Dần dần 
lập nên nguyên tắc quản lý sản xuất xã hội chủ nghĩa kết hợp 


———— 
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chế độ thủ trưởng với tính tích cực sáng !ạo của quần chúng lao 
động. Sẳn xuất bắt đầu phát triền theo kế hoạch xã hội chủ 
nghĩa cỏ lợi cho toàn xã hội. Như thế là về cơ bản, việc xã hội 
hóa xã hội chủ nghĩa toàn bộ quá trình sản xuất được thực hiện 
trên cơ sở thiết lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất. 


Thành phần kinh tế và giai cấp trong thời kỳ quá độ. 
Liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân 


Do quốc hữu hỏa đại công nghiệp, ngành vận tải, ngân 
hàng, v.v. nên thành phần (khu vực) kinh tế xã hội chủ nghĩa 
xuất hiện. Nhưng không phải tất cả các ngành kinh tế của tư 
nhân đều quốc hữu hỏa. Trong những ngành kinh tế khác 
nhau, trong một thời gian nhất định, còn cỏ kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Và chủ yếu là còn nền kinh tế nông dân mà quốc 
hữu hóa nói chung là chưa đụng tới. Do đó, ngoài thành phần 
xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sẵn 
xuất, trong thời kỳ quá độ còn cỏ những thành phần (nghĩa là 
những hình thức kinh tế) trước kia đề lại và dựa trên cơ sở chế 
độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Nghĩa là, kinh tế của thời kỳ quá 
độ là kinh tế có nhiều thành phần. Trong nền kinh tế ấy có nhiều 
kiều quan hệ sẵn xuất khác nhau. 

! Như Lê-nin đã nỏi, trong thời kỳ quá độ, Liên-xô có ỗ 
° thành phần kinh tế sau đây : 1) kinh tế nông dân kiều gia 
trưởng, 2) sản xuất hàng hóa nhỏ, 3) chủ nghĩa tư bản tư nhân, 
4) chủ nghĩa tư bản Nhà nước, 5) thành phần xã hội chủ nghĩa. 

Kính tế nông dân kiều gia trưởng dựa trên cơ sở chế độ 
tư hữu về tư liệu sản xuất và lao động cá nhân, là kinh tế nhỏ 
nhặt, hầu như hoàn toàn tự nhiên, hầu hết sản phầm sản xuất 
ra là đề cung cấp cho sự tiêu dùng của mình. 

Sản xuất hàng hóa nhỏ là kinh tế dựa trên cơ sở chế độ 
tư hữu về tư liệu sản xuất, trên lao động cá nhân và có ít 
nhiều liên hệ với thị trường. Ở Liên-xô chủ yếu là kinh tế trung 
nông sản xuất ra phần lớn lương thực hàng hóa, và kinh tế 
thủ công không dùng lao động làm thuê. Trong thời gian khá 

\ dài của thời kỳ quá độ, thành phần sản xuất hàng hóa nhỏ bao 
gồm phần lớn nhân dân trong nước. 
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Đại biều cho ch nghĩa tœ bản tr nhân trong thời kỳ quá 
độ là giai cấp phú nông, là những người có xí nghiệp công 
nghiệp không quốc hữu. hồn, chủ yếu là các xí nghiệp còng 
nghiệp tư bẩn chủ nghĩa vừa và nhỏ, cùng vỏ| thương nhân. 
Trong xf nghiệp tư bản chủ nghĩa dùng lao động làm thuê, sức 
lao động vẫn còn là hàng hóa, quan hệ bóc lột vẫn còn và giá 
trị thặng dư vẫn bị nhà tư bản chiếm doạt. & 

Chủ nghĩa tư bản. Nhà nước ở Liên-xô tồn tại chủ yếu 

Ị dưới hình thức các xí nghiệp nhượng quyền mà chính quyền 

+ Xô-viết cho tư bản ngoại quốc thuê, dưới hình thức một số xí 

_ nghiệp của Nhà nước cho các nhà tư bẩn thuê, cùng với những 
xi nghiệp hợp doanh thuộc quyền sở hữu của Nhà nước vô sản 
và của nhắ tư bản. Chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong điều kiện 
chuyên chính vô sản khác hẳn về nguy ên tắc với "chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước dưới ách thống trị của giai cấp tư sản. Trong 
điều kiện chuyên chính vô sản, chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
là một thành phần kinh tế phụ thuộc, trong khi đó thành phần 
xã hội chủ nghĩa giữ vai trò chủ đạo và những tư liệu sản xuất 

_ chủ yếu là tài sản của toàn dân. Thành phần tư bản Nhà nước 
trong điều kiện chuyên chính vô sản gồm những xí nghiệp tư 
bản chả nghĩa mà chính quyền vô sản tạm thời cho phép hoạt 
động với những điều kiện kiêm soát và hạn chế chặt chẽ nhất 
định và được dùng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh 
chống tính tự phát của tư bản tư nhân và tiều tư sản, Trong 
nền kinh tế của Liên-xỏ, chủ nghĩa tư bản Nhà nước không 
phát triền được bao nhiên. 

Thành phần xã hội chủ nghĩa bao gồm trước hết là công 
xưởng, nhà máy, phươ ng tiện Vận tải, ngân hàng, nông trường 
quốc doanh, xí nghiệp thương nghiệp và các xí nghiệp khác 
trong tay Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thứ đến €ác hợp tác xã 
(hợp tác xã tiêu dùng, hợp tác xã cung cấp, hợp tác xã tín 
dụng, hợp tác xã sản xuất, kề cả nông trang tập thẻ là bình 
thức cao của hợp tác xã sản xuất nông nghĩêÐ). Cơ số của thành 
phần xã hội chủ nghĩa là đại công nghiệp cơ khi. Ngay khÈthời 
kỳ quá độ bắt đầu, thành phần xã hội chủ nghĩa là hình thức 

* kinh tế xã hội cao hơn mọi thành phần khác„đã có tác dụng 
lãnh đạo trong nền kinh tế nước nhà. 
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Trong khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa, sức lao động 
không còn là hàng hóa, lao động không còn là nguồn làm giàu 
của các nhà tư bẫn, đã biến thành lao động cho mình, cho xã 
hội. Giá trị thặng dư không còn nữa. Công việc của xÍ nghiệp 
quốc hữu hóa trong phạm vĩ mỗi ngành, và về sau trong phạm 
vi toàn bộ khu vực kinh tế quốc doanh, dần dần đi tới kế 
hoạch hóa. Do thiết lập chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất, sản phầm của các xí nghiệp quốc doanh sản xuất 
ra không còn thuộc về sở hữu của nhà tư bản, mà thuộc về sở 
hữu của Nhà nước, tức của toàn thể nhân dân løo động. 


Sự tồn tại của cä năm thành phần kinh tế ấy đối với mỗi 
nước xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nói, không phải là điều 
tất yếu. Ví dụ nếu hình thức kinh tế gìa trưởng phồ biến kbá 
rộng rãi ở những nước như Trung-quốc, An-ba-ni, thì ở nước 
Cộng hòa dàn chủ Đức hay ở Tiệp-khắc lại không có. Ở Trung- 
quốc, thành phần tư bản Nhà nước lại phát triền nhiều hơn ở 
Liên-xô trong những năm quá độ, và trong nền kinh tế của 
nhiều nước dân chủ nhân dân thành phần tư bản Nhà nước nói 
chung là không có. 

Nhưng như Lê-nin đã dạy, eñng như kinh nghiệm lịch sử 
hiện nay đã chứng thực, trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản sang chủ nghĩa xã hội, môi nước đều có mấy hình thức 
kinh tế xã hội eơ bản sau đây: chủ nghĩa xã hội, sản xuất hàng 
hóa nhỏ, chủ nghĩa tư bản. Những giai cấp thích ứng với các 
hình thức kinh tế xã hội ấy là : giai cấp công nhân, giai cấp tiều 
tư sản (nhất là nông dân), giai cấp tư sản. Những đặc điềm chủ 
yếu về kinh tế, quan hệ giai cấp và do đó, những nguyên tắc 
căn bản của chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ, là phồ biến 
đối với tất cä các nước, nhưng đồng thời trong mỗi nước vẫn 
cỏ những đặc điềm riêng về hình thức cụ thề của nền kinh tế 
và về chính sách kinh tế. 

Địa vị của các giai cấp troág thời kỳ quá độ, so với địa vị 
của họ dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, căn bản đã thay đồi. — 

Giai cấp cóng nhận từ giai cấp bị áp bức dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, trở thành giai cấp thống trị, nắm chính quyền 
trong tay và cùng với toàn thề nhân dân lao động nắm quyền sở 


` 
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hữu các tư liệu sản xuất đã quốc hữu hóa. Đời sống vật chất 
của giai cấp công nhân không ngừng cải thiện, trình độ văn hóa 
của họ không ngừng nâng cao. 

- Nông dân, tức quần chúng bần nông và trung nông, được 
Nhà nước chia cho ruộng đất, giải phóng khỏi ách địa chủ, bảo 
vệ khỏi sự bóc lột của phú nông, được giúp đỡ mọi mặt về kinh 


'‡ế và văn hóa. ~ 


Nền sản xuất hàng hóa nhỏ của nông dân tất nhiên sinh ra 
những yếu tố tư bản chủ nghĩa. Tình trạng nông dân phân hóa 
giai cấp thành bần nông và phú nông vẫn diễn ra. Nhưng quá 
trình phân hóa nông dân trong thời kỳ quá độ có tính chất 
không giống như dưới chế độ tư bản chủ nghĩa : tỷ số trung 
nông tăng lên so với trước cách mạng, còn tỷ số bần nông và 
phú nông thì giảm bớt, Trunø nông trở nên nhân vật trung tâm 
trong nông nghiệp. 

Sau Cách mạng tháng Mười, ngay từ năm 1918. trung nông đã 
chiếm ưu thế trong nông thôn. Nông dàn giành được ruộng đất và một 
phần súc vậf, nông cụ của địa chủ mà không phải trả tiền. Nắm 1918 đã 
thực hành tước đoạt bộ phận đối với phú nông. ruộng đất tịch thu của 
phú nông đề cấp cho bần nông và trung nông có đến 50 triệu éc-ta. Năm 
1928 — 1929, trong tông số nông hộ, bần nông chiếm 35%, trung nông 
chiếm 60%, phú nông chiếm từ 4 đến ð% 

Trong thời kỳ quá độ, trong chính sách đối xử với nông 
dân, chính quyền Xô-viết lấy công thức dưới đây của Lê-nin làm 
kim chỉ nam : liên minh với trung nông, dựa vào hân nông, đấu 
tranh với phú nông. 

Lê-nin dạy rằng trong lúc lãnh đạo nông đc) giai cấp 
công nhân luôn: luôn phải phân rỗ hai mặt này của nông 
dân —người lao động và người tư hữu. Trung nòng, theo bản 
tính của họ mà nói, cỏ tính chất hai mặt : là người lao động, 
họ hướng về phía giai cấp vô sản ; là người tư hữu nhỏ, họ 
hưởng về phia giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản và giai cấp vô 
sản đều cố tranh thủ quần chúng trung nông về phia mình. Điều 
mà giai cấp công nhân coi trọng là lợi ích căn bản của nông dân 
về mặt họ là người lao động, giai cấp tư sản thì lợi dụng lợi ích 
của nông dân về mặt họ là người tư hữu. Trong thời kỳ quá độ, 
nhất là chừng nào nông dân còn xây dựng sự sống còn của 
mình trên cơ 'sở chế độ tư hữu và sản xuất hàng hóa nhỏ thì 
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giữa giai cấp công nhân và nông dân còn có một số mâu thuần, 
thí dụ trong vấn đề giá cả; vấn đề thuế suất. Nhưng các mâu 
thuẫn ấy không phải là đối kháng, và có thề khắc phục được. Về 
những vấn đề căn bản, lợi ích của giai cấp công nhân nhất trí 
với lợi ích của quần chúng nông dân lao động : cả hai giai cấp- 
đều có lợi ích thiết thân trong việc tiêu diệt bóc lột và giành 
thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, điều đó nâng cao phúc lợi của. 
họ. Cơ sở liên minh vững chắc của hai giai cấp bạn bè — giai 
cấp công nhân và nông dân, là ở đó. 

Nguyên tắc liên minh công nông do giai cấp công nhân. 
lãnh đạo là cơ sở của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI Đẳng Cộng sản (b) Nga 
vạch rằng : = 

«Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Đảng quyết định. 
toàn bộ kết cục của cách mạng là phải hết sức chú ý và hết 
sức thận trọng bđo oệ nà phát triền liên mình của giai cấp công 
nhán nởi nông đân ». 

Liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân và nông dân 
là điều kiện cần thiết của quan hệ kinh tế đúng đắn giữa thành 
thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp, là điều kiện 
cần thiết đề phát triền nông nghiệp và cải tạo nông nghiệp theo 
chủ nghĩa xã hội. Chỉ có trên cơ sở liên minh công nông thì mới 
có thề đảm bảo tiêu diệt các hình thức kinh tế tư bản chủ nghĩa 
và đảm bảo thẳng lợi cho chủ nghĩa xã hội. 

- Giai cấp công nhân và nông dân là những giai cấp cơ bản 
của thời kỳ quá độ. | 

Đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngoài nông dân ra, giai cấp 
công nhân còn đoàn kết chung quanh mình tất cả các tầng lớp: 
lao động khác : giới trí (hức lao động. quần chúng tiều tư sẵn 
thành thị, trước hết là thợ thủ công. Trong khi hết sức mở rộng 
hàng ngũ trí thức mới, xuất thân từ công nông, giai cấp công 
nhân còn tìm cách thu hút trí thức cũ, kề cả chuyên gia tư sản, 


vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


1. «Nghị quyết của Đại hội lần thứ XII Đẳng Cộng sẵn (b) Nga », 
trong Nghị qnuếL của các Đại hội, Hội nghị uà Hội nghị toàn thề Ban 
Chúp hành trung ương của Đảng Cộng sản Lién->ô, tiếng Nga, xuất bản: 
lần thứ 7, 1954, t.I, tr. 082—683. , 
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Giai cấp tư sản mất chính quyền và các tư liệu sản xuất 
chủ yếu, không còn là một trong những giai cấp cơ bản của xã 
hội nữa. Sau khi bọn tư bản lớn bị tước mất tư liệu sản xuất, thì 
trong một thời gian nào đó vẫn còn Lồn Lại một bộ phận giai cấp 
tư sán thành thị (trong công nghiệp và thương nghiệp) và giai 
cấp Ir sẵn nông thôn lức phú nòng. Trong một thời gian mấy 

„năm của thời kỳ quá độ, giai cấp tư sản vẫn còn là một lực 
lượng khá lớn. Điều đó là do nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ 
tất nhiên sinh ra những yếu tố tư bản chủ nghĩa một cách tự 
phải, do không thê Ề thế kinh tế tư bản chủ nghĩ 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong hết thảy mọi ngành kinh tế. Giai 

.cấp tư sẵn, sau khí đã mất địa vị thống trị của nó, vần còn giữ 
một số tiền và vật tư nhất định, duy trì liên hệ với một số khá 
nhiều chuyên gia cũ. Chúng dựa vào sự ủng hộ của tư bản quốc 


tế, âm mưu phục hồi chủ nghĩa tư bản trong những nước đã đi 
Màu tiuuấn cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ 
là mâu thuản giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự bản. Cái 
thước là cái mới sinh, lúc đầu còn yếu, nhưng đương lai thuộc 
về nó ; cái sau là cái đã bị lật đồ, nhưng lúc đầu còn mạnh, có 
nguồn gốc trong nền kinh tế tiều sản xuất hàng hóa nhỏ, nỏ là cái 
đã quá thời. Trong hết thầy mọi lĩnh vực sinh hoạt kinh tế của: 
thòi kỳ quá dò, đều xảy ra cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản theo nguyên tắc « ai thắng ai ». Một bên là 
giai cấp công nhân và quần chúng nông dân cơ bản, một bên 
là giai cấp Lư sản, giữa hai bên có mâu thuẫn đối kháng, không 
thê điều hòa. Trong thời kỳ quá độ, Nhà nước vô sản lúc đầu 
thị hành chính sách hạn chế và loại trừ thành phần tư bản chủ 
nghĩa, về sau thì thi hành chính sách hoàn toàn tiêu điệt thành 
phần ấy. Đối với thời kỳ quá độ, cuộc đấu tranh giai cấp giữa 
giai cấp yô sản và quần chúng lao động với giai cấp tư sản là 
giai cấp chống lại công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, trở nên 
gay gắt, là hợp với quy luật. Đồng thời do những điều kiện cụ 
thẻ của môi nước, giai cấp công nhân có thề thu bút một bộ 
phận giai cấp tư sản thain gia vào việc kiến thiết kinh tế và văn 
hóa, ngày cả quản lý Nhà nước như ở nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa đã làm, ú 
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Trong quả trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp công 
nhân đoàn kết được đại đa số nhân dân trong nước. 


Quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội xuất hiện 


Do khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa đã nắm các mạch máu 
kinh tế, nên từ khi thời kỳ quả độ bắt đầu, hình thức kinh tế tư 
bản chủ nghĩa và quy luật phát triền của nỏ đã mất địa vị thống. 
trị trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triền của nền kinh tế 
quốc dân không còn đo tác dụng của quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản quyết định nữa. Phạm vi tác dụng của quy 
luật giá tri thăng dư chỉ đó ần ki ẽ 


( óng khung trong thành 
+ bản chủ nghĩa, và ngày càng bị hạn chế. 


Thành phần tư bản chủ nghĩa càng bị loại trừ thì tỷ trọng 
và số lượng tuyệt đối của thành phần này càng giảm bớt và khá 
năng bóc lột công nông và tích lãy tư bản của thành phần này 

„ cũng ngày càng bị hạn chế nhiều hơn. Với việc thủ tiêu thành 

9 | phần tư bản chủ nghĩa thì cũng vĩnh viễn xóa bỏ cơ sở hoạt 
| động của quy luật giá trị băng dự. 

Ki. Những quy luật kinh tế mới vốn có của quan hệ sản xuất 

xã hội chủ nghĩa phát sinh, phát triển và dần đần mở rộng. 

phạm xi tác dụng của nó trên cơ sở điều kiện kinh tế mới. 

Với sự hình thành và phát triền của thành phần xã hội chủ 
nghĩa, quu luật kinh: tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội xuất hiện và 
bắt đầu có tác dụng. Điều đó biều hiện trước hết ở chỗ mục 
đích của sản xuất đã thay đồi căn bản: trong khu vực xã hội chủ 
nghĩa, sản xuất không phải đề lấy lợi ân tư bản chủ nghĩa, 
mà để nâng cao phúc lợi vật chất và trình độ văn hóa của người 
lao động, để xây đựng chủ nghĩa xã hội. Hai là, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa càng củng cố và phát triền thì điều kiên 
đề đạt mục đích đỏ ngày càng được tạo ra bằng cách không 
là| ngừng và nhanh chóng phát triển công nghiệp và áp dụng rộng 
M \ rãi kỹ thuật tiên tiến. Sự. phát triển công nghiệp không còn 
+} - |mang tính chất chu kỳ nữa, những cuộc khủng hoảng kinh tế 
*2(iVa ‹ Sản xuất thừa đã chấm dứt. 

Xà Chừng nào trong nền kinh tế nước nhà, bèn cạnh khu vực 
pM') xã hội chủ nghĩa còn có các khu vực khác: khu vực sẵn 
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xuất hàng hóa nhỏ và khu vực tư bản chủ nghĩa, cũng như vấn 
đề «ai thắng ai» chưa được giải quyết, thì chừng đó phạm vi tác 
dụng của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội còn bị 
hạn chế. Quy luật đó có tác dụng trong phạm ví khu vực xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng, vì thành phần xã hội chủ nghĩa có tác 
dụng chủ đạo và tỷ trọng của nó trong nền kinh tế nước nhà 
lại không ngừng tăng lên, cho nên quy luật kinh tế eơ bản của 
chủ nghĩa xã hội ngày càng ảnh hưởng đến sự phát triền của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


Nhà nước vô sản trong chính sách kinh tế của mình đều 
dựa vào quy luật ấy, phát triển và cải tiến sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, dùng mọi khả năng sẵn có đề nâng cao không ngừng phúc 
lợi của nhân dân lao động. 


Chế độ công hữu liên hợp các xí nghiệp của khu vực xã 
hội chủ nghĩa lại, khiến cho sự phát triền có kế hoạch của khu 
vực xã hội chủ nghĩa trở nên cần thiết và có thể thực hiện được. 
Trong thời kỳ quá độ, trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, quy luật kinh lế phát triền có kế hoạch oà cân đối của 
nền kinh tế quốc dân xuất hiện và dần dần phát huy tác 
dụng. Căn cứ vào những yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triền có kế hoạch của nền 
kinh tế quốc dân, Nhà nước vô sản định ra cho các ngành kinh 
tế những tỷ lệ cần thiết đề đảm bảo thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội, đề nâng cao phúc lợi vật chất và trình độ văn hỏa của nhân 
dân lao động. Quy luật phát triền có kế hoạch của nền kinh tế 
quốc dân bắt đầu thực hiện vai trò điều hòa sự phát triền sẳn 
xuất trong khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa và ảnh hưởng của 
nó ngày càng có tính chất quyết định đối với các tỷ lệ trong toàn 
bộ nền kinh tế quốc dàn. Phạm vi tác dụng của quy luật kinh tế 
mới đó ở Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân lúc đầu còn 
nhỏ hẹp, bởi vì khu vực xã hội chủ nghĩa chỉ mởi bao gồm một 
phần nhỏ của nền kinh tế quốc dân. Chính quyền vô sản chỉ 
mới bắt đầu nắm công tác kế hoạch. Với sự phát triền cửa thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, quy luật cạnh tranh và sản xuất 
vô chính phủ mất tác dụng, phạm vi tác dụng của quy luật phát 
triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân ngày càng mở ròng. 
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"rang điều kiện nền sản xuất của khu vực xã hội chủ nghĩa 
phác triêa không ngừng và có kế hoạch, quy luật nâng cao không 
ng šng năng suất lao động bắt đầu có tác dụng. 

Troag khu vực xã hội chủ nghĩa, quy luật giá trị sức lao 
độ sự khòng còn có tác dụng nữa. Trên cơ sở quan hệ sản xuất 
mời, q1 iuật kính tế phân phối theo lao động xuất hiện và bắt 
đầu có tóc dụng; theo quy luật đó, môi người làm Việc phải 
được trả công tương đương với lao động đã hao phí của mình. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã gặp hệ thống quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ hình thành trong điều kiện chủ nghĩa tư 
bản. Vì trong nền kinh tế quá độ sản xuất hàng hóa và lưu 

bồng hàng hóa vần tiếp tục tồn tại, nên guy luật giá trị vẫn còn. 
Những do xã hội hóa những tư liệu sản xuất chủ yếu và do quy 
luật kinh tế xã hội chủ nghĩa xuất hiện, nên phạm vi của sản 
xuất hàng hóa và của quy luật giá trị bị hạn chế, tác dụng của 
sản xuất hàng hóa và quy luật giả trị Yề nguyên tắc không giống 
như dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. : 

Quy luật giá trị, trong giới hạn nào đỏ, có tác dụng điều 
hòa sắn xuất trong khu vực sản xuất hàng hóa nhỏ và trong khu 
vực tư bản chủ nghĩa của nền kinh tế quốc dân. Ñhưng nó 
không phải là lực lượng điều hòa sản xuất trong khu vực xã hội 
chủ nghĩa. Trong khu vực xã hội chủ nghĩa, người ta tiến hành 
đầu tư không phải trên cơ sở quy luật tỷ suất lợi nhuận bình 
guân, mà trên cơ sở guy luật phát triền có kế hoạch của nền 
kinh tế quốc dân. 

Chính quyền vô sẵn ngày càng lợi dụng sản xuất hàng hóa, 
quy luật giá trị, thương nghiệp, lưu thông tiền tệ đề phát triền. 
các hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa, đề củng cố mối liên hệ 
kinh tế giữa công nghiệp và nông nghiệp và đề đấu tranh với 
phần tử tư bản, Căn cứ vào nguyên lý của Lê-nin về vai trò mởi 
của thương nghiệp và tiền tệ trong thời kỳ quá độ, Sta-lin nói 
rằng : 


-« Vấn đồ quyết không phải ở chỗ thương nghiệp và chế độ 

— tiền tệ là phương pháp của « kinh tế tư bản chủ nghĩa». Vấn 

e đề là ở chỗ thành phần xã hội chủ nghĩa của kinh tế nước ta, 
tron; lúc đấu tranh với thành nhần tư bản chủ nghĩa, nắm 

lấy các phương pháp và vũ khiñy của giai cấp tư sẵn đề chiến 

thắng tíành puẩn tư bản chủ nghĩa, là ö chỗ thành phần xã 
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Ð hội chủ nghĩa lợi dụng một cách thành công các phương pháp 


kịỂ và vũ khi ấy đề chống lại chủ nghĩa tư bản, lợi dụng một cách 
thành công các phương pháp và vũ khí ấy đề đặt cơ sở xã hội 

¿ chủ pghĩa cho kinh tế nước ta. Cho nên vấn đề là ở chỗ, do 
tính chất biên chứng trong sự phát triền của chúng ta, chức 


| nắng và sứ mạng của các công cụ tư sản ấy thay đỗi pš nguyên 
` ˆ tắc, về căn bản, thay đồi một cách có lợiclo chủ nghĩa xã hội 


¬ mà không có lợi clio chủ nghĩa tư bản 2.1 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Những quy luật 
chung và những đặc điềm của thời kỳ quá độ sang chủ 
agh1a xã hội 


Xu hướng chủ yếu của sự phát triền kinh tế trong thời kỳ 
quá độ, một xu hướng quyết định chính sách của Nhà nước vô 
sản, là xữ hói hóa xã hội chỉ nghĩa nền sản xuất, dựa trên cơ 
sở thiết lập chế dọ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất 
trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Trên cơ sở xã hội hóa 
sản xuất, quá trình xã hội hóa phạm vi lưu thông cũng được 
tỞ TỘNG. 

Quá trình xã hội hóa xã hội chủ nghĩa diễn ra dưới bai 
bình thức. Thứ nhất là chế độ sở hữu xã bội chủ nghĩa Nhà 
nước, toàn dân xuất hiện và phát triển. Quả trình này được 
thực hiện bằng cách quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa, mở rộng 
những xi nghiệp đã có và xây dựng những xí nghiệp quốc doanh 
mới, xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là chế độ sở hữu xã hội 


- chủ nghĩa hợp tác xã xuất hiện và phát triền. Quá trình này 


tước hết bắt đầu từ những hình thức giản đơn nhất là hợp 
tác xã mua bán, rồi sau đó chuyền dần sang hợp tác hóa nền 


sản xuất của kinh tế nông dân và các xí nghiệp thủ công, 


sang việc thành lập các nông trang tập thề và các ác-ten thủ 
công. Nếu như quốc hữu hóa có nghĩa là biến các xí nghiệp 
lớn tư bản chủ nghĩa thành sở hữu xã hội chủ nghĩa Nhà 
nước bằng sự bắt buộc, thì hợp tác hóa tức là hợp nhất kinh tế 
của những người sản xuất hàng hóa nhỏ tư nhân thành những xi 
nghiệp lớn xã hài chủ nghĩa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện. 


1 SEa-lin : « Kết luận về bảo cảo chính trị của Ban Chấp hành trung 
ương tại Đại hi lần thứ XIY Đẳng Cộng sản (b) Liền-xô », Toản tộp, 
tiếng Nga, t7, tứ, 09 - 370, 
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Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa Nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ƒ sự lớn mạnh của 
nó củng cố cơ sở lãnh đạo xã hội về mặt kinh tế: của giai cấp. 
công nhân. Xây dựng rộng rãi những xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh sẽ bảo đảm việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Sự 
phát triền chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa hợp tác xã có tác dụng 
chủ yếu trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. 

Đại biều cho lợi ích căn bản của giai cấp công nhân, nông 
dân, toàn thề nhân dân lao động, chính sách kinh tế trong thời 
kỳ quả độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội phải hết 
Sức củng cố những cơ sở vật chất của liên minh công nông, bảo. 
đảm áp dụng rộng rãi nguyên tắc lợi ích vật chất đối với 
những người sản xuất ở thành thị và nông thôn trong việc tăng 
năng suất lao động, và vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội mà sử 
dụng những « đòn bầy » kinh tế như : thương nghiệp, tiền tệ, giá 
cả, tín dụng, hạch toán kinh tế, 


Trong chính sách của mình, Đẳng Cộng sản Liên-xô và Nhà 
nước xô-viết xuất phát từ kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của Lê-nin, dựa vào quy luật kinh tế và tinh đến sự so sánh lực 
lượng thực tế giữa các giai cấp. 


Học thuyết Lê-nin về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 
một nước có ý nghĩa quan trọng bậc nhất đối với việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Học thuyết ấy đã bác bổ nguyên lý 
cơ hội chủ nghĩa nói rằng giai cấp vô sẵn trong một nước muốn 
làm cách mạng thắng lợi phải chờ đợi cho đến khi cách mạng 
bắt đầu trong tất cả các nước hoặc trong đa số nước tư bản chủ 
nghĩa. Học thuyết của Lê-nin đem đến cho Đảng và giai cấp 
công nhân một tiền đồ xán lạn và lòng tin vào sự tất thắng c củ: 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa khoa học. 

Điều kiện cần thiết đề xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô là sự đánh tan về mặt tư tưởng âm mưu phục hồi 
chủ nghĩa tư bản của bọn ”Tơ-rốt-ski và Bu-kha-rin, là vạch 

trần thứ lý luận tung ra để tước vĩ khí của giai cấp công nhân 
nói ESHE không thề xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong 
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một nước, nói rằng nước Nga, vì lạc hậu về kỹ thuật và kinh tế 
nên «chưa chín muồi » đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đảng Cộng sản xuất phát từ nguyên lý của Lẻ-nin cho „ 
rằng Liên-xô có đầy đủ tất cả những cái cần thiết đề xây dựng 
hoàn toàn thành công chủ nghĩa xã hội, sự lạc hậu của nước 
Nga về kỹ thuật và kinh tế hoàn toàn có thể khắc phục được 
trong điều kiện chuyên chính vô sản. Đảng cho rằng sau khi 
pề chính trị đã đập tan chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân 
- liên minh với nông dân hoàn toàn cũng có thể chiến thắng giai 
cấp tư sản øề kinh tế, tiêu diệt giai cấp bóc lột và xây dựng xã 
hội xã hội chú nghĩa. Kinh nghiệm lịch sử đã hoàn toàn chứng 
thực nguyên lý ấy của Lê-nin là đúng đắn. 

Điều chủ yếu trong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xá hội ở 
Liên-xô của Lê-nin là việc xây dựng công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa lớn mạnh, cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, nguồn 
gốc của sự tiến bộ kỹ thuật, của tăng năng suất lao động xã hội 
và điều kiện cần thiết đề cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế 
tiểu nông, thông qua hợp tác xã mà chuyển dần sang sản xuất 
tập thề đại quy mô. Kế hoạch Nhà nước điện khí hóa nước Nga 
(kế hoạch Gô-en-ró) thông qua năm 1920 có ý nghĩa quan trọng 
bậc nhất trong cương lĩnh kiến thiết chủ nghĩa xã hội của Lê-nin. 
Đó là kế hoạch dài hạn đầu tiên trong lịch sử loài người về phát 
triền kinh tế quốc dân, nó dự tính xây dựng cơ sở kỹ thuật và 
sản xuất của chủ nghĩa xã hội trong khoảng từ 10 đến 15 nắm. 

« Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản 
và sự củng cố của chủ nghĩa xã hội cbỉ được coi là chắc chắn, 
khi nào chính quyền Nhà nước vô sản, sau khi đè bẹp hẳn mọi 
phản kháng của bọn bóc lột, và đảm bảo cho mình được hoàn 
toàn vững vàng và được phục tùng tuyệt đối, đã cải tỏ toàn bộ 
công nghiệp trên cơ sở sẵn xuất tập thể đại quy mô và kỹ thuật 
tối tàn (lấy việc điện khi hóa toàn bộ kinh tế làm cơ sở). Chỉ có 
như thế, thành thị mới có thề đem tởi cho nông thôn lạc hậu 
và phân tắn sự giúp đỡ căn bản về kỹ thuật và xã hội đặng xày 
dựng cơ sở vật chất cho việc nàng rất cao năng suất của lao 
động canh tác và của lao động nông nghiệp nói chung, do đỏ, bằng 
gương thực tế và vì lợi ích của chinh họ,thúc đầy người tiều nông 
cHuyền sang nông nghiệp đại quy mô, tập thề hóa, cơ giới hóa».!t 


1.Lê-nin ; « Sơ thảo đề cương về văn đề ruộng đất », Toàn tập, 
tiếng Na, t. 31, tr. 138. 


, 


* 
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Lê-nin đã vạch con đường đưa nông dân tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và tác dụng mới của chế độ hợp tác, hình thức 
thích hợp với bản chất của nông dân trong công cuộc cải tạo nền 
sản xuất hàng hóa nhỏ theo chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch kiến thiết 
chủ nghĩa xã hội của Lêẻ-nin lấy việc hết sức phát triền những 
quan hệ kinh tế giữa công nghiệy. quốc doanh và kinh tế nông 
dân làm tiền đề. Dơ tính chất của nền kinh tế tiều nông, nên 
hình thức liên hệ kinh tế với thành thị mà nông dân đòi hỏi bức 
thiết là. sự trao đôi qua mua bán. Trong thời kỳ quá độ, sự kết 
hợp thương nghiệp ø giữa công nghiệp quốc doanh và kinh + tiêu 
nông là một sự cần thiết về kinh tế. 


Ngay từ mùa xuân năm 1918, chính quyền Xô-viết đã bắt đầu tồ 
chức việc trao đồi hang hóa với nông thôn qua mua bán. Trước tiên làm 
những công tác chuần bị cho việc cải cách tiền tệ. Nhưng do sự can 
thiệp của nước ngoài, toàn bộ kinh tế phải phục vụ cho tiền tuyến trong 
điều kiện vật tư vô cùng eo hẹp. Nước nhà đã bị tàn phá do cuộc chiến 
tránh thế giới thứ nhất gây nên, lại càng bị tàn phá hơn vì cuộc vũ trang 
can thiệp. Chính quy ồn Xô-viết không có hàng công nghiệp đề trae đồi _ 
với nông sản mà số lượng cũng đã giảm đi nhiều. Dùng phương pháp 
mua bán đề thu mua nòng sản cho quân đội và thành thị là điều không 
thê được. Chế độ trưng {hu lương thực thừa, trở nên cần thiết, nghĩa là 
Xhà nước, bã biện pháp trưng thu, lấy lương thực thừa của nông dân, 
chứ không thông qua thị trường. Như vậy là điều kiện khách quan đã 
buộc chính quyền Xô-viết thi hành chính sách gọi là « chủ nghĩa cộng 
sẵn thời chiến ». 

Ngoài chế độ trưng thu lương thực thừa, chính sách « chủ nghĩa 
cộng sản thời chiến » còn đòi hồi phải thi hành một loạt biện pháp 
khác. M Nhà nước thiếu hàng hóa, cho nên cấm mua bán các sản phầm 
chủ yếu và thi hành chế độ dùng phiếu. Chính quyền Xô-viết không 
những chỉ nắm công nghiệp lớn và vừa, mà còn nắm đại bộ phận tiều 
công nghiệp. Do vật liệu hạn chế, trong công nghiệp phải thực hành chế 
độ tiếp liệu hiện vật tập trung và rất chặt chẽ, không trả tiền mặt. Xí 
nghiệp không có một sự độc lập kinh tế nào, làm cho không thể áp dụng 
được chế độ hạch toán kinh tế đảm bảo cho xí nghiệp tự túc được về 
tài chính và có doanh lợi, 

Trong điều kiện lịch sử cụ thể của một giai đoạn nhất định của 
thời kỳ quá độ ở Liên-xô, tức trong điều kiện nội chiến và kinh tế bị phá 
hoại, « chủ nghĩa cộng sản thời chiến » là điều không tránh được: Nhưng 
« chủ nghĩa cộng sản thời chiến » trưng thu lương thực thừa và cấm 


La 
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mua bán làm cho nền kinh tế quốc dân bị suy sụp, làm cho nông dân 
không có lợi Ích vật chất trong việc sản xuất vật phầm, nó không thích 
hợp với-sự liên minh kinh tế giữa thành thị và nòng thòn. Cho nền, 
trong tình hình không có can thiệp vũ trang và phá hoại kinh tế do chiến 
tranh lầu đài gày ra, không cần thực hành « chủ nghĩa cộng sản thời 
chiến ». Điều đó đã được kinh nghiệm của các nước dàn chủ nhàn dân 
chứng thực. 

- = „§au khi đánh bại can thiệp vũ trang của nước ngoài và kết thúc 
nội chiến, mùa xuân năm 1921 chính quyền Xô-viết chuyền sang hínsh 
sách kinh tế mới, gọi như thế đề phân biệt với chính sách « chủ nghĩa 
cộng sản thời chiến ». Ngay từ mùa xuân năm 1918, tronz kế hoạch hòa 
bình xây dựng kinh tế, Lê-nin đã vạch ra những nguyên tắc mà sau này 
được phát triỀn trong chính sách kinh tế mới. Nhưng sự can thiệp vũ trang 
đã làm gián đoạn việc thực 'hành nguyên tắc ấy. Chỉ ba năm sau, chính 
quyền Xô-viết mới có thẻ thực hành nó một cách triệt đề. 


Chính sách kinh tế mới mà chính quyền Xô-viết thực hành 
trong thời kỳ quá độ là chính sách kinh tế mà Nhà nước lợi dung 
hình thức hàng hỏa và tiền tệ nhằm hết sức phát triển công đghiệp 
quốc doanh, củng cố mối quan hệ giữa công nghiệp với kinh tế 
nông đân, nhằm cải tạo nông thôn theo hướng xã hội chủ nghĩa 
nhằm hạn chế, sau đó tiêu diệt thành phần kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực chất của chính sách 
ấy là liên minh kinh !ế của giai cấp công nhân với nỏng dân, 
liên mỉnh ấy là cần thiết đề thu hút quần chủng hỏng dân tham 
gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. _ 

Đầu năm 1922, lúc trình bày những nhiệm vụ của chính 
sách kinh tế mới, Lê-nin nói : 


« Chủng ta cần phải liên minh với quần chúng nông dân, 
với nông dân lao động thường và tiến lên với một tốc độ sơ 
với hy vọng chúng ta thi chậm kaông thề lường được. cbảm 
đến cực điềm, nhưng tất cä quần chung sẽ thực sự cùng chúng 
ta tiến lên. Đến một thời kỳ nhất định; phong trào đó sẽ tăng 
nhanh với tốc độ mà hiện nay chúng ta không thề mơ tưởng 
đến ».! 

Khi chính sách kinh tế mới bắt đầu, (hương nghiệp là khâu cơ 
bản cần phải nắm đề chuyền cả sợi đây chuyền kiến thiết kinh tế. 


1. Lê-nin: «Bảo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương Đảng 
Cộng sẵn (b) Nga đọc tại Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản (b) Nga », 
Toàn táp, tiếng Nga, (. 33, tr. 243. 


— 


— 


3 - 
xuât ra. 
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Lê-nin đã từng nhắn mạnh vào sự đòi hồi bức thiết phải học buôn 
bán, có như thế thì mới làm cho tông nghiệp xã hội chủ nghĩa thỏa mãn 
được nhu cầu của nông dân, ý 

Việc mở rộng lưu thông hàng hóa giữa thành thị và nông thôn 
thúc đầy nhanh chóng sự phát triền của quan hệ hàng hóa — tiền tệ trong 
bản thân công nghiệp. Với bước chuyền sang chính sách kinh tế mới, 
chế độ tiếp liệu hiện vật trong công nghiệp bị xóa bỏ. Việc tiếp liệu cho 
các xí nghiệp, việo Tiểrtir săn Pmữm của cáo zỉ nghiệp đó bất đầu thức 
hiện dưới hình thức hàng hóa và tiền tệ, thông qua mua bán. Xí nghiệp 
quốc doanh chuyền sang hạch toán kinh tế, ngày càng kinh doanh theo 
nguyên tắc tự túc về tài chính và thu được doanh lợi nhất định. 

Điều kiện cần thiết đề phát triỀn công nghiệp quốc doanh là làm cho 
công nhân vì lợi ích vật chất cá nhân mà quan tâm đến sự phát triền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nhà nươc xã hội chủ nghĩa căn cứ vào quy 
luật phàn phối theo lao động, làm cho tiền lương của công nhân Viên 
chức ngày càng phù hợp với số lượng và chất: lượng lao động của mỗi 
người. Điều đó xúc tiến việc nâng cao không ngừng năng suất lao động. 


Trả lương bằng tiền HT HứU thức trả lượng bằng hiện vật đã 
giúp cho việc thực hiện triệt để hơn nguyên tắc phân phối theo lao động. 
Thương nghiệp được mở rộng thay thế chế độ cung cấp cho nhân dân 
theo phiếu. Tất cả những điều đó đòi hỏi phải củng cố nền kinh tế tiền 
tệ trong nước. Năm 1924 cải cách tiền tệ được hoàn thành, bảo đảm cho 
nước nhà một chế độ tiền tệ ồn định. Như thế là Nhà nước xô-viết đã 
sử dụng quan hệ hàng hóa — tiền tệ và quy luật giá trị vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Căn cứ vào "quy luật phát triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc 
dân, chính quyền Xô-viết hạn chế dần dần tác dụng điều hòa tự phát 
của quy luật giá trị. 

Kế hoạch hóa công nghiệp quốc doanh được mở rộng dần dần. 
Trong khu vực quốc doanh, chính quyền Xô-viết thi hành việc kế hoạch 
hóa trực tiếp, quy định thẳng nhiệm vụ sản xuất eho mỗi xí nghiệp. Nhà 


nước quy định giá cố định cho hàng hóa mà xí nghiệp quốc doanh sẵn 
h=—- == 


Đối với kinh tế nông dân thì không thề thi hành việc kế hoạch hóa 
như thế được. Ảnh hưởng của Nhà nước đối với kinh tế nông dân được 
thực hiện qua sự điều chỉnh kinh tế gián tiếp — thông qua thương 
nghiệp, cung cấp, thu mua, giá cả, tín dụng, tài chính. Nhà nước xô-viết 
dùng các công cụ kinh tế ấy ngày càng có hiệu quả hơn đề cũng cố sự 
liên minh với kinh tế nông dân, đề tăng cường. tác dụng lãnh đạo của 
thành phần xã hội chủ nghĩa. 

Tác dụng của quy luật giá trị đối với thị trường tư nhân biều hiện 
ở chỗ : giá cä hình thành một cách tự phát, cạnh tranh vẫn còn, có đầu 
cơ, các phần tử tư bản phát tài bằng cách làm thiệt hại đến nhân đân 
lao động. Nhà nước xô-viết tập trung số lớn hàng hỏa ngày càng nhiều 
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vào tay mình, ngày càng mở rộng việc thu mua nông sản, nhờ thế, trong 
cuộc đấu tranh kiên quyết với các phần tử tư bản, Nhà nước có thề quy 
định về cơ bản giá cả lúa mì và các hàng, hóa quan trọng khác, dùng 
mọi biện pháp đề hạn chế hiện tượng giá cả thị trường lên xuống tự do. 
Tác dụng điều hòa của Nhà nước đối với thị trường tư nhân ngày càng 
tăng cường. 

Hội nghị đại biều toàn quốc lần thứ XI của Đẳng Cộng sản (b) Nga 
đề ra nhiệm vụ: 5 

j « Phải xuất phát từ sự tồn tại của thị trường và tính đến 

uy luật của thị trường? nắm vững thị trường, thông qua những 

biện pháp kinh tế có hệ thống, được suy nghĩ chín chắn, được 

dựng trên sự tính toán đúng đắn đối với quá trình thị 
trưng mà điều hòa thị trường và lưu thông tiền tệ». ! 

Núng Cộng sản và Nhà nước xô-viết đã hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ ấy. 

Dựa vào công nghiệp xã hội chủ nghĩa, vào hệ thống tài chính và 
tín dụng, vào thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, chính quyền 
Xô-viết, trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, đã thực hành một cách 
liên tục* chính sách hạn chế và loại trừ những phần tử tư bản chủ 
nghĩa: nhà công nghiệp, phú nông, nhà buôn. Đánh thuế nặng vào bọn 
tư bản, thu hẹp khả năng của chúng trong việc sử dụng tư liệu sản xuất 
và lao động làm thuê. Nghĩa là phạm vi tác dụng của quy luật giá trị 
thăng dư ngày càng bị hạn chế. Nếu như trong mấy năm đầu của chính 
sách kinh tế mới, thành phần tư bản chủ nghĩa có hoạt động và tăng 
lên trong phạm vi nhất định, thì chẳng mấy chốc tác dụng kinh tế của 
nó đã bắt đầu giảm xuống ngày càng nhanh. 


Chính sách kinh tế mới tính đến việc cho phép chủ nghĩa 
tư bản tồn tại trong phạm vi nhất định với điều kiện Nhà nước 
vô sản nắm các mạch máu kinh tế, tính đến cuộc đấu tranh 
của thành phần xã hội chủ nghĩa với thành phần tư bản chủ 
nghĩa, tính đến việc tiêu diệt các giai cấp bóc lột và sự thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội. 

Trong thời kỳ quá độ, trong kinh tế đã xảy ra quá trình hai 
mặt. Một mặt, thành phần tư bản chủ nghĩa lớn lên một cách tự 
phát trong một thời kỳ nhất định và trong phạm vi nhất định. 
Mặt khác, thành phần xã hội chủ nghĩa lớn lên đều đặn, không 


1. «Nghị quyết của Hội nghị đại biều toàn quốc lần thứ XI Đảng 
Cộng sản (b) Nga» trong Nghị quyết của các Đại hội, Hội nghị uà Hội nghị 
toàn thề Ban Chấp hành trung ương của Đẳng Cộng sẵn Liên-xô, tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ 7, 1934, t.I, tr. 588. 
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ngừng và nhanh Nón hơn nhiều; sự phát triền này đã quyết ` 
định tiến trình phát triền của toàn bộ nền kinh tế quốc đân. Công 
nghiệp và nông nghiệp càng phát triền thì mức sống vật chất 
và văn hỏa của nhân dân lao động cũng dần đần được nâng cao. 

—— Cùng với sự khôi phục công nghiệp và nông nghiệp, ở 
Liên-xô đã bắt đầu chuyển sang cải tạo toàn bộ nền kinh tế 
quốc đân theo chủ nghĩa xã hội, tiến hành công nghiệp hóa 
nước nhà theo chủ nghĩa xã hội và tập thể hóa nông nghiệp. 
đồng thời hoàn thiÊh - việc xã hội hóa xã hội chủ nghĩa sự lưu 
thông hàng hỏa. Công nghiệp hóa tạo cơ sở vật chất cho chế 

. độ nông trang tập thê thắng lợi ở nông thôn, cho việt xây dựng, 
phương thức sắn xuất xã hội chủ nghĩa ở trong nước. 

Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được lập lên trong 
công nghiệp tạo khả năng rộng lớn để công nghiệp hóa nước 
hà theo chủ nghĩa xã hội. Công aghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
đặt €ơ sở kỹ thuật tiên tiến cho nông nghiệp, do đó tạo cơ SỞ 
vật chất cho việc xã hội hóa kinh tế nông dân theo chủ nghĩa 
xã hội. Tính tất yếu khách quan của việc công nghiệp hóa 
nước nhà và tập thề hóa nông nghiệp là do quy luật quan hệ 
sản xuất phù hợp -với tính chất của lực lượng sản xuất và quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, quyết định. Hai quy 
luật đó đòi hồi phải thiết lập phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong-toàn bộ nền kinh tế quốc dân — không những 
trong công nghiệp, mà cả trong nông nghiệp. Chỉ có trong điều 
lk*ên ấy, lực lượng sản xuất mới có địa bàn rộng rãi đề phát triền. 
ong nghiệp hóa nước nhà theo chủ nghĩa xã hội và tập thể 
hóa nông nghiệp đảm bảo cho chủ nghĩa xã hội thu được thắng 
iợi trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đảm bảo cho sản xuất 
Ï-hông ngừng phát triền và mức sống hạnh phúc của nhân dân 
không ngừng nâng cao. 

; Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô, Nhà nước xô-viết, đưới sự lãnh đạo của 
Đẳng Cộng sẵn, đã giải quyết những nhiệm vụ sau đây : thông 
qua Thy hữu hóa xã hội chủ nghĩa mà nắm lấy các mạch máu 
kinh tế quốc dân; xây dựng sự liên minh về thương nghiệp 
giữa công nghiệp xã hội chủ nghĩa và kỉnh tế nông dân ; 
chuyển sang công nghiệp hóa nước nhà theo chủ nghĩa xã hội 
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và xây dựng liên mỉnh về sẵn xuất giữa thành thị với nông 
thôn bằng cách cung cấp kỹ thuật cơ khí tiên tiến cho nông 
thôn ; thực hành tập thể hóa nông nghiệp và xây dựng cơ sở 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở nông thôn ; hoàn thành việc trang 
bị lại kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân và thủ tiêu hoàn 
toàn tình trạng nhiều thành phần trong nền kinh tế đất nước. 
Đồng thời, gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ đó, cần 
phải tiến hành cuộc cách mạng văn hóa. 

Chính sách kinh tế mới là biểu hiện eụ thê của kế hoạch 
Lê-nin về xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Liên-xò ; kế 
hoạch đó,-về sau đã được phát triền thêm trong các nghị quyết 
của Đảng Cộng sản. 

Những nguyên tắc căn bản của công cuộc xây dựng xã hội 
chủ nghĩa, cơ sở của chính sách kính tế ở Liên-xô, là phô biến 
đối với bất cứ nước nào kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Công 
cuộc xây dựng đó chỉ có thể thực hiện trên cơ sở những quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội. 

Những quy luật cơ bản, phô biến của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là : sự thiết lập nền chuyên chính của giai cấp 
công nhân, dưới sự lãnh dạo của một Đẳng mác-xít — lẻ-nin- 
nit; sự liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với quần 
chúng nông dân cơ bản và các tầng lớp nhân dân lao động 
khác ; sự thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và thiết lập 
chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu ; sự cải tạo 
đần dần nền kinh tế nông dân theo chủ nghĩa xã hội trên cơ 
sở hợp tác hỏa nền kinh tế đó về mặt sản xuất ; sự phát triền 
nền kinh tế quốc dân có kế hoạch nhằm xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa, nâng cao phúc lợi vật chất và trình độ văn hóa của 
nhân dân laø động; sự thực hiện cuộc cách mạng trên lĩnh vực 
tư tưởng và văn hóa; sự thủ tiêu ách áp bức dân tộc và xây dựng 
sự bình đẳng và tình hữu nghị giữa các dân tộc ; sự bảo vệ 
những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa chống sự phá 
hoại của kẻ thù ; sự cần thiết đoàn kết chặt chế và tương trợ 
anh em giữa tất cả các nước xã hội chủ nghĩa căn cử vào 
những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Trong bất cứ một nước nào, cơ sở vật chất của công cuộc 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cũng là nền đại công nghiệp cơ 
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khi, trang bị bằng một nền kỹ thuật tiên tiến. Vì vậy trong thời 
kỳ quá độ lên chñ nghĩa xã hội, việc biến các nước nông 
nghiệp thành nước công nghiệp là điều kiện cần thiết đề lập 
nên phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa trong các nước 
đó, đồng thời tính chất triệt đề trong từng thời kỳ thực hiện công 
nghiệp hóa và hợp tác hóa kinh tế nông dân về mặt sản xuất 
có thê là khác nhau. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triền và 
hoàn thiện, vai trò của quần chủng trong việc trực tiếp quản 
lý Nhà nước và sản xuất ngày càng trở nên tích cực hơn. 
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin về những 
quy luật phồ biến của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là cơ sở cho chính sách của các đẳng cộng sản và công nhân 
các nước xã hội chủ nghĩa. Coi thường hoặc giảm bớt tác dụng 
của những qúy luật phô biến đó trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là biểu hiện của chủ nghĩa xét lại, nguy cơ chính 
trong giai đoạn hiện nay. Nó dẫn tới lập trường + chủ nghĩa 
cộng sản dân tộc », nguy cơ phục hồi chủ nghĩa tư bản trong 
nước đó, phá vỡ sự thống nhất của các nước xã hội chủ nghĩa, 
Đồng thời những hình thức và phương pháp cụ thê 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong các nước khác 
nhau vẫn có những đặc điềm riêng, phụ thuộc vào điều kiện 
lịch sử của sự phát triển của các nước đó. Lê-nin viết rằng : 
Tắt cả các đàn tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là 
điều không thề tránh được, nhưng không phải tắt cả các dân 
tộc đều đi đến đó bằng những biện pháp hoàn toàn giống nhau ; 
mỗi một dân tộc sẽ mang đặc tính của mình vào hình thức này 
hay hình thức khác của chế độ dân chủ, vào loại này hay loại 
khác của nền chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp 


độ khác cña °eông cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối xới các mặt 
của đời sống xã hội » 1 


Đại hội lần thứ XX Bảng Cộng sản Lièn-xô đã nhấn 
mạnh tính tất yếu của các hình thức cụ thể khác nhau của thời 
kỳ quá độ sang chủ nghĩa xã hội trong những nước khác nhau, 
bên cạnh tính chất phô biến của những DA Me tắc chủ yếu của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lợi ích của công cuộc 


1. Lê-nin ; cBàn về sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác và về « chủ nghĩa 
kinh tế đế quốc »» 7oàn tập, tiếng Nga, L 93, tr 58. 
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xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một sự tính toán cần thận 
về tình hình kinh tế và chính trị thực (ế hình thành trong 
mỗi nước nhất định, trong giai đoạn phát triền nhất định của 
mó. Điều đó có nghĩa là phải đấu tranh chống chủ nghĩa giáo 
điều, phải áp dụng một cách sáng tạo những nguyên tắc phô 
biến của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa cho thích hợp 
với đặc điềm của mỗi nước, do đó không thể bắt chước một 
cách máy móc những hình thức cụ thể của chính sách kinh tế 
thực hiện ỏ ở những nước khác. Vì thế, vừa không cho phép coi 
thường những đặc điểm dân tộc của các nước vì nó sẽ dẫn tới 
tách rời đời sống, tách rời quần chúng, vừa không khuếch đại 
tác dụng của những đặc điềm đó vì nó sẽ dẫn tới xa rời những 
nguyên tắc chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


- Liên-xỏ là nước duy nhất, lần đầu tiên trên thế giới đã 
xây dựng xong chủ nghĩa xã hội. Liên-xô đã phải trải qua nội 
chiến hết sức gian khô và sự can thiệp của bọn đế quốc nước 
ngoài, phải khắc phục tình trạng lạc hậu hàng thế kỷ về kinh 
tế và kỹ thuật trong những điều kiện hết sức khó khăn của 
vòng vây tư bản chủ nghĩa thù địch, cộng với sự chống cự 
khốc liệt của những giai cấp bóc lột trong nước đã bị lật đô. 
Hơn nữa Liên-xô khòng những không được sự giúp đỡ của bất 
cử một nước nào, mà lại ở trong tình trạng bị chủ nghĩa đế 
quốc thế giới đe dọa can thiệp trở lại. Tất cả những cái đó 
không thể không gây ra vỏ số khó khăn và đòi hỏi nhân dân 
1ao động Liên-xô phải chịu những hy sinh to lớn. Công cuộc xây 
<lựng chủ nghĩa xã hội ở các nước dân chủ nhân dân tiến hành 
trong những điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Các nước đó có khả 
năng xây dựng chủ nghĩa xã hội không có nội chiến và sự can 
thiệp của nước ngoài. Trong quá trình xây dựng những cơ sở. 
về vật chất và kỹ thuật, kinh tế và văn hóa của chủ nghĩa xã hội, 
các nước dân chủ nhàn dân áp dụng rộng rãi kinh nghiệm 
phong phú của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Liên- 
-xó đúc kết được. lại được sự giúp đỡ về chính trị, kỹ thuật, 
khoa học và kinh tế, cũng như kinh nghiệm và sự tương trợ của 
tất cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. 

Căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể, vào tình hình thực tế 
mà cách mạng đã diễn ra trong các nước dàn chủ nhàn dàn, 
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công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong mỗi nước đều cở 
những đặc điềm riêng của nỏ. 

Càng cỏ những nước mởi đi vào con đường phát triền xã 
hội chủ nghĩa thì những hình thức sây dựng chủ nghĩa xã hội 
càng trở nẻn phong phú. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong những nước ở phương Tây mà nền công nghiệp đã 
phát triỀn sẽ tiến hành trong những điều kiện đặc biệt, hết sức 
thuận lợi. Như Lê-nin đã nói, nếu như ở Nga, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa đã bắt đầu một cách dễ đàng thì trong những. 
nước mà nền công nghiệp phát triền cao, việc giải quyết 
những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa lại càng dễ 
dàng hơn. 

Đặc biệt đối với những nước mà nền công nghiệp phát 
triên cao thì không cần phải trải qua con đường công nghiệp: 
hóa đầy những khó khăn to lớn như Liên-xô. 

Một nước, do những bước quanh co của lịch sử, phải bắt 
đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà càng lạc hậu bao nhiêu. 
thì việc chuyền từ những quan hệ cũ tư bản chủ nghĩa sang 
quan hệ xã hội chủ nghĩa càng khó khăn bấy nhiêu »!1. % 

Sự thống nhất và tính chất phô biến của những nguyên tắc 
cơ bản về cải tạo xã hội theo hướng xã hội chủ nghĩa, với sự 
chủ ý cao độ đến toàn bộ đặc điềm của những điều kiện quá độ 
sang chủ nghĩa xã hội trong những nước khác nhau, việc trao 
đồi kinh nghiệm giữa các nước đỏ, — đó là đường lối chung của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, quyết định sự phát triển thành công: 
của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Mỗi 
một nước đều góp phần cống hiến của mình vào lý luận và 
thực tiễn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sự 
biều hiện tính chất sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lê-nin. 


Công cuộc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tung 
cae nước dân chủ nhân dân châu Âu 

Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội trong các nước 
dân chủ nhân dân đã xác nhận ý nghĩa quốc tế của cuộc Đại 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và của công cuộc xây 


1. Lê-nin: «Báo cáo về chiến tranh và hòa bình tại Đại hội lần 
thứ VIII Đảng Cộng sẵn (b) Nga », Toàn tập, tiếng Nga, t. 27,tr 67. 
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dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Cuộc đấu tranh cho chủ nzhĩa 
xã hội trong những nước riêng biệt, mặc dù có những đặc điềm 
dân tộc như thế nào đi nữa, thì cũng không thê xóa bỏ những 
quy luật cở bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Động lực cơ bản của cách mạng dân chủ nhân dân là giai 
tấp công nhân và quần chúng nông dân lao động dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân. 


Trong quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít, một 
xmặt trận dân tộc tập hợp hết thảy mọi lực lượng chống phát-xít 
đã được thành lập trong các nước Trung và Đông-Nam‹ châu Âu. 
Bên cạnh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, giai cấp tiều 
tư sẵn thành thị và một bộ phận giai cấp tư sản hạng trung 
ng tham gia mặt trận dân tộc. 


Cách mạng dân chủ nhân dân, được tiến hành trong giai 
đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thử hai, trước hết 
thực hiện những nhiệm vụ dân chủ nói chung, nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc. 

Đồng thời, cuộc đấu tranh quyết liệt chống chủ nghĩa phát- 
xít đã là một tiền đề quan trọng cho sự phát triền của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian đó, tiến hành tịch thu 
tài sản của bọn tội phạm chiến tranh và bọn tư bản hợp tác với 
bọn.xâm lược chiếm đóng, khòng chỉ là giáng một đòn vào chủ 
nghĩa đế quốc, mà cũng là mở đầu cho chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa. Việc công nhàn kiềm soát sản xuất của xí nghiệp, 
việc Nhà nước kiềm soát ngoại thương, kiểm soát phân phối 
nguyên liệu, giá cả và tiêu thụ sản phầm, đã hạn chế sự chuyên 
chế của bọn tư bản và chuẩn bị điều kiện cho việc quốc hữu 
hóa tư liệu sản xuất, 


Trong đa số các nước đân chủ nhàn dàn, cách mạng ruộng 
đất có một ý nghĩa hết sức to lớn, Ruộng đất của bọn địa chú 
cùng vời nòng cụ và gia súc đều bị tịch thu và phần lớn được 
phản phối cho cố nông và nông dân ít ruộng. HRuộng đất trở 
thành sở hữu của nông dân, Các nông trường quốc doanh 
được tô chức trên một phần SỐ ruộng đất tịch thu. Do, cách 
mạng ruộng đất, giai cấp địa chủ đã bị tiêu diệt và đời sống của 
nông dân lao động được cải thiện rất nhiều. Việc phản chúa 
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ruộng đất cho nông đân it ruộng và cố nông đã lôi kẻo họ về 
phia chinh quyền nhân dân. 

Trong những nước dân chủ nhân dân khác nhau thì tỷ trọng 
của những biện pháp phản phong trong cách mạng cũng khác 
nhau. Ví dụ như ở Bun-ga-ri là nơi mà thực tế không có chế độ 
chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, tỷ trọng đỏ tương đối nhỏ 
trong khi tiến hành cải cách ruộng đất. 

Tiến trình phát triền đặc biệt của cuộc cách mạng dân chữ 
nhân dân còn đẻ ra những đặc điềm khác của nó nữa. Vấn đề: 
chủ yếu của bất cử cuộc cách mạng nào — tức vấn đề chínÌv 
quyền — không phải đã được giải quyết một lần như là ở 
Nơa vào tháng Mười năm 1917, mà đần dần, qua nhiều giai đoạn 
quả độ. 

Cách mạng dân chủ nhân dân điễn ra trong hoàn cảnh: 
đấu tranh giai cấp gay go. Nhưng trong các nước Trung và 
Đông-Nam châu Âu sau khi được giải phóng khỏi ách chiếm 
đóng phát-xít, cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thắng lợi sau khi 
tiến hành nhiều cải cách có tính chất cách mạng triệt đề và 
không qua nội chiến. Chuyên chính vô sản được thiết lập bằng 
cách tăng cường đần dần địa vị của giai cấp vô sẵn và tiêu điệt 
dần đần ảnh hưởng chính trị và sự thống trị về kinh tế của giai 
cấp tư sản. : 

Ngay từ đầu, cách mạng thủ tiêu sự thống trị về chính trị 
của giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản lũng đoạn. Nhà nước đàn 
ehủ nhân dân, dựa trên nền tầng liên mình công nông, xuất hiện. 
Do phong trào cách mạng rộng rãi của quần chúng, được giai 
cấp công nhân lãnh đạo, các nghị] viện trở thành eơ quan đại 
biều rộng rãi cho lợi ích của nhàn dân. Đèn sạnh các đẳng cộng 
sản và công nhân, trong nhiều nước, các đẳng tiểu tư sản và tư 
sản là những đắng đã dứng trong mặt trận đàn tòc đấu tranh 
chống chủ nghĩa phát-xit, cũng tham gia vào Chính phủ và các 
cơ quan Nhà nước. ' f , 

Đồng thời, các giai cấp bóc lột vẫn còn chiếm những địa 
vi nhất đỉnh về mặt kinh tế và chính trị. Trong quả trình phát 
triển hơn nữa của cách mạng, các đẳng cộng sản, trong khi 
bảo về lợi ích cắn bản và thiết thàn của nhân đân, đã lôi kéo 
về phía mình tối đại đã số nhân dân lao động thành thị và nòng 
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thôn, đã cô lập giai cấp tư sản mưu phục hồi nền thống trị về 
kinh tế và chính trị của chúng. Bộ máy Nhà nước cũ của 
giai cấp tư sẵn bị đập tan và thay thế bằng bộ máy Nhà nước 
mới, phù hợp với lợi ích của nhân dân lao động. Hết thảy những 
nhiệm vụ đó đã được thực hiện vào những năm 1947-1948 tại 
phần lớn các nước ở Trung và Đông-Nam châu Âu, còn tại một, 
số ít nước đỏ thì sớm hơn, 

Do sự phát triền như trên của cách mạng, với sự thiết lập 
chính quyền của giai cấp công nhân, liên minh với giai cấp nông 
dân, chế độ Nhà nước của nền dân chủ nhân dân bắt đầu thực 
hiện thành công chức năng của chuyên chính của giai cấp công 
nhân ; nền dân chủ nhân dân trở thành một trong những hình 
thức của chuyên chính vô sản. 

G.M. Đi-mi-to-rốp nói : 

« Chế độ dàn chủ nhân dân, thề hiện sự thống trị của quần 
chúng lao động đưởi sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, như 
kinh nghiệm đã chứng minh, trong tình hình lịch sử nào đó, có 
thể và cầh phải thực hiện một cách thắng lợi chức năng của 

, chuyên chính vò sản đề tiêu diệt những phần tử tư bản và tổ 
chức nền kinh tế xã hòi chủ nghĩa ». ! 

Sự phát triền của cách mạng dân chủ nhân dân đã mang 
tính chất như vậy là do những lực lượng của các giai cấp phán 
động đã bị đập tan, nhờ thắng lợi của lực lượng vũ trang Xô- 
viết chiến thắng chủ nghĩa phát-xit và thắng lợi của phong trào 
giải phóng dân tộc của quần chúng nhàn dân, còn chính quyền 
Nhà nước thì chuyền sang tay nhân dân lao động, đứng đầu là 
giai cấp công nhân, và bảo vệ những thành quả của cách mạng. 
Sự Lồn tại của Liên-xô đã gây khó khăn cho những âm mưu của 
lực lượng phắn động và ngăn ngừa sự can thiệp của các cường 
quốc đế quốc chủ nghĩa. Trong tình hình lực lượng nhàn đàn 
chiếm ưu thế rõ ràng, giai cấp tư sản khi không dám đấu tranh 
vũ trang công khai, chúng vẫn dùng nhiều âm mưu phá hoại 
chẽ độ dân chủ nhân đàn. ˆ 

Trong tiến trình của cách mạng, việc quốc hữu hóa các 

tư liệu sản xuất ngày càng mở rộng. Việc quốc hữu hóa nền 
đại và trung công nghiệp, vận tải, bưu điện, v.v. trong các nước 


1. Đi-mi-tơ-rốp : Báo cáo chỉnh trị của Ban Chấp hành trung ương tại 
Đại hội tần thứ Ÿ Đảng Công nhân Bun-ga-ri (k), Xô-phi-a, 1948, tr.73. 
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dân chủ nhân dân, được tiến hành dưới một số hình thức. 

Thực hiện nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa, chính 
quyền dân chủ nhân dân đã biến các nhà máy và công xưởng, 
hầm mỏ, nhà mảy điện, thành sở hữu xã hội chủ nghĩa toàn dân. 
Các ngành vận tải và bưu điện, tài nguyên dưới đất và một 
phần đất đai, ngân hàng, ngoại thương, ngành bán buôn trong 
nước cũng đều quốc hữu hóa. Bằng cách đó, chinh quyền dân 
chủ nhân dân do giai cấp cống nhân lãnh đạo, đã thủ tiêu sự 
thống trị về kinh tế của giai cấp tư sản và chiếm lấy các mạch 
máu của nền kinh tế quốc dân. Do quốc hữu hóa công nghiệp, 
vận tải và ngân hàng, quan hệ sản xuất đã thay đồi thích hợp 
với tính chất xã hội của sản xuất : những tư liệu sản xuất chủ 
yếu trở thành tài sản của toàn dân, do Nhà nước dân chủ 
nhân dân đại diện. 

Trong chính sách của mình, chính quyền Nhà nước ở các 
nước dân chủ nhân dân xuất phát từ những quy luật kinh tế 
khách quan mà nó sử dụng đề đảm bảo cho các hình thức kinh 

. tế xã hội chủ nghĩa hoàn toàn chiến thắng. 

Dựa vào học thuyết Mác — Lê-nin về thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa từ bản sang chủ nghĩa xã hội, chính quyền dân chủ 
nhân dân củng cố khối liên minh công nông và tiến hành 
đấu tranh chống những phần tử tư bản ở thành thị và nông 
thôn bằng cách hạn chế và loại trừ chúng. Nhà nước dân 
chủ nhân đân tận dụng quan hệ thị trường đề mở rộng quan 
hệ buôn bản giữa công nghiệp và nông nghiệp. Trong khi thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, các Nhà nước đỏ đã 
đặt eơ sở vật chất cho sự thắng lợi hoàn toàn của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. Đồng thời mở rộng sự kết hợp giữa 
thành thị và nông thôn trên lỉnh vực sẳn xuất và tiến hành 
chính sách hợp tác hóa dần dần nền kinh tế nông dân về mặt 
sản xuất trên nguyên tắc tự nguyện. 

Như thế là, những nguyên tắc cơ bản đã quyết định chính 
sách kinh tế mới ở Liên-xô cũng đặt cơ sở cho công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong các nước dân chủ nhân dân. 
Những nguyên tắc đó được áp dụng căn cứ vào đặc tính của 
sự phát triền lịch sử, của những điều kiện về kinh tế, chính trị 
và dân tộc của mỗi nước. 
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Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong các nước dân 
chủ nhân dân cũng trải qua những khó khăn nhất định, do 
nhiều nguyên nhân gây nên. Đa số những nước đó kế thừa 
một nền kinh tế lạc hậu của chủ nghĩa tư bản. Tronø thời kỳ 
chiến tranh, nền kinh tế quốc dân lại bị tàn phá. Những cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đã gặp phải sự chống cự mãnh liệt của 
giai cấp bóc lột. Những lực lượng xâm lược của chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế không từ một âm mưu nào đề phá hoại chế độ 
dân chủ nhân dân. Phong trào vu khống các nước dân chủ 
nhân dân được bọn phản động đế quốc cô vũ, việc chúng tung 
bọn gián điệp và bọn phá hoại vào và tô chức những vụ âm 
mưu, những cuộc bạo động phản cách mạng đều nhằm mục 
đích đó. 

: Cuộc bạo động piản cách mạng do những phần tử phát-xít gây ra 

ở Hung-ga- -ri mùa thu năm 1956 đã được chủ nghĩa đế quốc quốc tế 
chuän bị chu đáo. Việc nhân dân Hung-ga-ri với sự ủng hộ của quân đội 
Xô-viết đã đập tan cuộc bạo động đó, nêu rõ sức mạnh vô địch của 
tình hữu nghị giữa các nước xã hội chủ nghĩa, có khả năng vạch trần, 
làm tan rã và đập tan bất cứ âm mưu thù địch nào của thế lực phản 
động quốc tế, 


Công cuộc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
nướe Cộng hòa nhân dân Tpung-hoa và các nước dân 
chủ nhân dân khác ở' châu Á 


Cuộc cách mạng nhân đân thắng lợi năm 1949 ở Trung- 
quốc có nguồn gốc lịch sử sâu xa. Bọn đế quốc nước ngoài và 
Nhà nước của bọn phong kiến và mại bản cướp bóc đè nén 
nhân dân Trung-quốc trong một thời gian dài. Ách đế quốc 
và phương pháp bóc lột phong kiến làm cho mâu thuẫn giai cấp 
gay gắt đến cực độ và đưa Trung-quốc đến sát bên những tai 
họa về kinh tế và chính trị. Cuộc cách mạng nhân dân là con 
đường duy nhất đề thoát khỏi tình trạng đó. 

Do địa vị nửa thuộc địa của Trung-quốc và sự thống trị 
của quan hệ nửa phong kiến nên cuộc cách mạng nhân dàn ở 
Trung-quốc trong giai đoạn thử nhất phải thực hiện hai nhiệm 
vụ dính liền với nhau: một mặt là lật đồ ách đế quốc 
nước ngoài và mặt khác là lật đồ ách phong kiến địa chủ 
trong nước, 


—ˆỄ——  —— 
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Động lực cơ bản của cách mạng nhân dân Trung-quốc là ˆ 
giai cấp công nhân và nông dân. Giai cấp công nhân cùng với 
nông-dân do giai cấp công nhân lãnh đạo họp thành đội quân 
chủ lực của cách mạng, đảm bảo cho nhân dân Trung-quốc 
chiến thắng thù trong giặc ngoài. Trong quá trình đấu tranh 
cách mạng đã thành lập mặt trận thống nhất dàn chủ nhân dân 
bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nộng dân, giai cấp tiều 
tư sản thành thị, giai cấp tư sẵn dân tộc, tất cả mọi phần tử dàn 
chủ ở trong nước. Đảng Cộng sản Trung-quôc lãnh đạo cuộc 
dấu tranh cách mạng của nhân dân Trung-quốc ; Đảng đã biết 
áp dụng một cách sáng tạo lý luận Mác — Lèẻ-nin vào điều kiện. 
đặc biệt của nước mình, sử dụng kinh nghiệm của Liên-xò và. 
các nước xã hội chủ.nghĩa khác. 

Đảng Cộng sản Trung-quốc đã xuất phát từ con đường của 
Cách mạng tháng Mười phản ánh quy luật phô biến của cách 
mạng, con đường rộng rãi tiến lên chủ nghĩa xã hội mà vô sản 
tất cả các nước phải đi qua đề giành thắng lợi. 

Phát triển học thuyết Lê-nin về tính chất của những cuộc 
cách mạng thuộc địa trong thời kỳ tổng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản và về việc chuyền biến cách mạng dân chủ tư sản. 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mao Trạch-đông đã viết : 

« Phong trào cách mạng do Đẳng Cộng sản Trung-quốc lãnh 

-_ đạo, nhìn toàn bộ, là một phong trào cách mạng duy nhất bao- 
gồm giai đoạn cách mạng dân chủ và giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Đó là hai quá trình cách mạng khác nhau về 
tính chất, và chỉ có hoàn thành xong quá trình cách mạng 
thứ nhất, mới có thể bắt tay thực hiện quá trình cách mạng 
thứ hai. Cuộc cách mạng dân chủ là sự chuần bị tất yếu cho. 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, còn cách mạng xã hội chủ nghĩa 
là hướng phát triền tất nhiên của cách mạng dàn chủ. Mục 
đích cuối cùng của tất cả những người cộng sản là ra sức 
đấu tranh đề thực hiện xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội 
cộng sản chủ nghĩa 2. ! 

Trong giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản, cách mạng 
Trung-quốc, với lực lượng của quần chúng nhân dân do giai 
cấp vô sản lãnh đạo, đã giải quyết thành công nhiệm vụ đánh 


TT 1. Mso Trạch-đồng : œ Cách mạng Trung-quốc và Đẳng Cộng sản. 
Trung-quốc», fuyŠn tập, tiếng Nga, t. 3, tr.180—181. 
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2 Vẻ 
đồ nền thống trị của chủ nghĩa đế quốc nước ngoài. lât đồ chính. 


quyền của bọn địa chủ phong -kiến và giai cấp đại tư sản mại 
bản lũng đoạn và bắt đầu thực hiện cải cách ruộng đất. Nhiệm 
vụ của cách mạng dân chủ tư sản càng được hoàn thành thì: 
cách mạng dân củ tư sản càng tiến triển thành cách mạng xã 
hội chú nghiệp thực hiện bước quả độ sang con đường cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, 


Năm 1949 cách mạng thắng lợi, nước Công hòa nhân dàn 
Trung-hoa thành lập. Nước Cộng hòa nhàn dân Trung-hoa là 
một Nhà nước dân chủ nhân dân do giai cấp công nhàn lãnh 
đạo và dựa trên cơ sở liên minh công nông. Nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa thành lập đã mở đầu gia† đoạn cách mạng 
vô sản, xã hội chủ nghĩa, mở đầu thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản sáng chủ nghĩa - xã hội ở Trung-quốc. Nền chuyên 
chính dân chủ nhân dân về thực chất trở thành một trong 
những hình thức của chuyên chính vô sản. Trong giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, chính quyền dân chủ nhàn dân đã 
đầy mạnh việc xây dựng cơ sở của chủ nghĩa xã hỏi, đồng thời 
hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng dàn chủ và trước hết là 
hoàn thành cải cách ruộng đất. 

Ý nghĩa to lớn nhất của cách mạng Trung-quốc là ở chỗ nó: 
mở đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội cho một nước rộng 
lớn, có nền kinh tế hết sức lạc hàu, trong đó những hình thức 
kinh tế nửa phong kiến và nửa thuộc địa chiếm ưu thế. Đó là đặc 

điềm chủ yếu trong sự phát triền kinh tế của nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa so với các nước dân chủ nhân dàn ở chàu 
Ấu. Chính quyền nhân dân dựa vào sự ủng hộ của hàng triệu 
quần chúng nhân dân đông đảo và sự giúp đỡ của phe xã hội 
chủ nghĩa, trong thời gian rất ngắn đã thực hiện những cuộc 
cải tạo cách mạng sâu sắc trong nền kinh tế Trung-quốc và dưa 
Trung-quốc tiến lên con đường phát triền theo chủ nghĩa xã hội. 

Trong những cải cách căn bản về xã hội và kinh tế thực 
hiện ở nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, cải cách ruộng đất 
có một ý nghĩa to lớn, là một chuyền biến cách mạng vĩ đại 
nhất trong đời sống nhân dân. 

Cải cách ruộng đất ở Trung-quốc đã tiêu điệt giai cấp địa. 
chủ. Chế độ tư hữu ruộng đất của tiều nông được thiết lập thay 
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thế cho chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ. Trên 300 triệu 
nông dân không có ruộng và thiếu ruộng được chia 47 triệu éc- 
ta ruộng đất, một số lớn súc vật kéo, nông cụ. Nông dân không 
phải nộp cho địa chủ một số tô hàng năm gần 30 triệu tấn ngũ 
“cốc. Le lượng sản xuất trong nông - nghiệp đã thoát khỏi mọi 
ràng buộc của quan hệ phong kiến lỗi thời. 


Trong khi thực hiện cải cách ruộng đất nhằm kết thúc cách 
mạng dân chủ tư sản, chính quyền dân chủ nhân dân đã tiến lên 
con đường cải tạo xã hội chủ nghĩa. Sau khi nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa thành lập, Nhà nước tịch thu tất cả các xí 
nghiệp của tư bản quan liêu trước kia giữ địa vị thống trị trong 
nền kinh tế của Trung-quốc, kề cả những xí nghiệp của Nhật- 
bản, Đức và Y đã trở thành sở hữu của Nhà nước Quốc dân 
đẳng sau thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Nhật. Như thế 
là Nhà nước dân chủ nhân dân đã quốc hữu hóa các ngân hàng 
lớn, hầu hết các đường xe lửa, đại đa số các xí nghiệp kim loại 
có chất sắt, phần lớn các xí nghiệp của các ngành về công nghiệp 
nặng và cả một số ngành quan trọng nhất của công nghiệp nhẹ. 
Do đó xuất hiện thành phần xã hội chủ nghĩa. 

Tất cả những hiệp ước bất bình đẳng ký với các nước ngoài, 
tất cả luật lệ và quy tắc thuế quan cũ mà bọn đế quốc nước 
ngoài dựa vào để bóc lột nhân dân Trung-quốc và bóp nghẹt 
nền cônz nghiệp dân tộc, đều bị thủ tiêu. Nhà nước kiềm soát 
ngøoại thương. Trungø-quốc đã hoàn toàn thoát khỏi ách nô dịch 
đế quốc. 

Do kết quả của cải cách ruộng đất và những cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên mà trong nền kinh tế của Trung-quốc đã có 
những thay đôi căn bản. Nền kinh tế nhiều thành phần của thời 
kỳ quá độ đã thay thế cho nền kinh tế cũ, nửa phong kiến và 
nửa thuộc địa. ‹ c 


Ngay từ giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ, thành phần xã 
hội chủ nghĩa đã bắt đầu giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế 
nhiều thành phân của nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa. 
Thành phần xã hội chủ nghĩa bao gồm : thứ nhất, xí nghiệp xây 
dựng trên chế độ sở hữu Nhà nước và thứ hai, xi nghiệp xây 
dựng trén chế độ sở hữu hợp tác xã, 
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Sở hữu của Nhà nước là những xí nghiệp trước kia thuộc 
quyền sở hữu của giai cấp tư sản mại bản và bọn tr bản nước 
ngoài đã bị chính quyền dân chủ nhân dân quốc hữu hóa, cũng 
như những nhà máy và công xưởng, hầm mỏ và nhà máy điện, 
đường sắt, bưu điện, v.v. do Nhà nước vừa mới xây dựng. 

Trong lỉnh vực nông nghiệp, sở hữu của Nhà nước là các 
trạm máy móc — máy kéo, trạm cho thuê nông cụ và trạm kỹ 
thuật nông nghiệp, các xí nghiệp nông nghiệp quốc doanh (nông 
trường quốc doanh). Trong lĩnh vực lưu thông, các xí nghiệp 
thương nghiệp có tác dụng quyết định trong ngành bán buôn, 
đều thuộc về Nhà nước. Nhà nước cũng nắm hầu hết nền 
ngoại thương và hầu hết các hoạt động ngân hàng. 


Tiếp đến, thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm 
những xí nghiệp hợp tác sản xuất (các xí nghiệp nông nghiệp 
và thủ công nghiệp), trong đó chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất đóng vai trò quyết định. Trong thành phần đó, còn bao 
gồm các hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiêu dùng và hợp tác 
xã tín dụng kiều xã hội chủ nghĩa. 

Khu vực xã hội chủ nghĩa còn có các loại hợp tác xã kiều 
nửa xã hội chủ nghĩa, xây dựng trên chế đò sở hữu tập thể bộ 
phận của người lao động và trên lao động chung của họ. Thuộc 
loại này có các tổ đồi công sản xuất nông nghiệp, dùng lao động 
tập thê của nông dân đề làm một số việc ; ở đây còn duy trì chế 
độ tư hữu không những về ruộng đất mà cả về công cụ sản xuất 
và sản phầm làm ra nữa. 


Thành phần sản xuất hàng hỏa nhỏ, trong thời gian đầu 
của thời kỳ quá độ bao gồm kinh tế của nòng dàn và kinh tế 
của người thủ công, xây dựng trên chế độ tư hữu về ruộng đất 
và tư liệu sản xuất khác và trên lao động cá nhân. Ở nông thôn 
Trung-quốc có chừng 120 triệu nông hộ nhỏ và rất nhỏ. Trong 
nước có gần 3U triệu người thủ công. 

Trong nền kinh tế của Trung-quốc còn tồn tại tàn tich của 
thành phần kinh lế gia trưởng ở các vùng xa xôi và dân cư thưa 


thót, Trong đó một số nơi còn tiến hành nền kinh tế nửa 
tự nhiên dưới hình thức nông nghiệp nguyên thủy và du mục, 
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nền kinh tế ấy nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của nông dân 


"và rất ít liên hệ với trao đồi và thị trường. 


Thành phần tư bản tư nhân bao gồm xí nghiệp công 


Lì 


nghiệp tư bản chủ nghĩa ở thành thị, kinh tế phú nông ở nông 


“thôn, xí nghiệp tư bản thương nghiệp. Thành phần này còn bao 


gồm khá nhiều xưởng thủ công thuê nhân công và công trường 
thủ công. 


Một trong những đặc điềm về kinh tế của nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa trong thời kỳ quá độ là sử dụng rộng rãi 
những hình thức khác nhau của chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
nhằm phục vụ cho lợi ích của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Thành phần tư bản Nhà nước bao gồm những xí nghiệp tư 
bản chủ nghĩa liên hệ và hợp tác với Nhà nước dưới nhiều hình 
thức khác nhau. ï 

Giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dân tộc Trung- 
quốc không những có quan hệ đấu tranh giai cấp mà cùng có 
cả sự hợp tác kinh doanh. Chính quyền nhân dân thu hút giai 
cấp tư sản dân tộc tham gia vào sinh hoạt của Nhà nước, tham 
gia giải quyết những nhiệm vụ kiến thiết kinh tế trưởc mắt, 
đồng thời kiên quyết trấn áp mọi hình thức hoạt động phản 
nhàn dân. 

Đẳng Cộng sản Trung-quốc xuất phát từ chỗ trong thời kỳ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong xã hội Trung-quốc tồn tại hai 
loại mâu thuẫn : mâu thuẫn giữa nhân dân với kể địch và mâu 
thuần trong nội bộ nhân dân. Như Mao Trạch-đòng đã nói 
trong tác phầm Về ấn đề giải quuết đúng đắn những màu 
thuần trong nội bộ nhân dân xuất bản vào tháng 6 năn 1957, 
mọi giai cấp, tầng lớp và tập đoàn xã hội tán thành, ủng hộ và 
tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội đều nằm trong phạm vi 
nhân dân; mọi thế lực xã hội và tập đoàn xã hội chốnơ lai 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, thù ghét, phá hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đều là kẻ thù của nhân dàn. Màu thuẫn 
giữa nhản dân và kẻ địch là mâu thuần đối kháng, Mâu thuận 
trong nội bộ nhàn dân, ` giữa những người lao động với nhau. 
dà màu thun không đối kháng. 
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Trong những điều kiện cụ thể của Trung-quốc, mâu thuẫn 


giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dân tộc vốn 
là đối kháng, nếu giải quyết thỏa đáng, có thể chuyển thành 


mâu thuẫn không đối kháng, có thể dùng phương pháp hòa 
bình đề giải quyết mâu thuẫn đó. Nhưng điều dó không có nghĩa 
là không còn đấu tranh giai cấp. Trái lại, do có mâu thuẫn giữa 
nhân dân và kể địch của nhân dân, hơn nữa do mâu thuẫn 
giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dân tộc còn có mặt 
đối kháng, nên tất nhiên vẫn còn đấu tranh giai cấp gay, gắt. 

Áp dụng lý luận Mác — Lê-nin, dựa vào kinh nghiệm của 
Liên-xô và của các nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản 
Trung-quốc đã định ra đường lối xây dựng kinh tế cho suốt cả 
4hời kỳ quá độ. Năm 1953, Mao Trạch-đông nói : 


«Đường lối chung và nhiệm vụ trung tầm của Đẳng trong 
thời kỷ quá độ là trong một thời gian khá dài thực hiện đần dần 
"việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, thực hiện đần 
dần việc cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương 
nghiệp tư nhàn theo chủ nghĩa xã hội. Đường lối chung ấy là 
ngọn đèn pha chiếu rọi mọi công tác của chúng ta. Bất cứ làm 
“việc gì tách rời đường lối chung ấy đều sẽ phạm sai lầm 
hữu khuynh hoặc tả khuynh ›». ! 

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với quan hệ sản xuất ở 
Trung-quốc đi đôi với việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
ngày càng mở rộng, mà công cuộc công nghiệp hóa này được 
coi là điều kiện cần thiết đề hoàn thành thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và thiết lập phương thức sẵn xuất xã hội chủ nghĩa. 

Thắng lợi của cuộc cách mạng nhân dân và công cuộc xây 
‹dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung-quốc có ý nghĩa lịch sử thế 
giới. Ÿ nghĩa ấy đặc biệt to lớn đối với các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa, những nước mà về tình hình kinh tế và chính 
trị đang ở trong những điều kiện gần giống như Trung-quốc 
trước ngày cách mạng nhân dàn thắng lợi. Gương sáng của 
nhân dân Trung-quốc vĩ đại cồ vũ nhân đân các nước này đấu 
tranh kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phong 
kiến, giành giải phóng dân tộc và xã hội. 


1. Báo Sự (thật (Liên-xô) ngày 32-0-1954. 


48 Sách giáo khoa chính trị kinh lế học 


Đặc điềm chủ yếu về phát triền kinh tế của tất cả các 
nước đân chủ nhân dân ở châu Á, cũng như các nước dân chủ 
nhân dân ở châu Âư là ở chỗ tất cả các nước đó đều tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Trong mỗi nước riêng biệt, quá trình phức 
tạp đó diễn ra dưởi những hình thức đăc biệt, do đặc điềm lịch 
sử phát triền của mỗi nước quyết định. , 

Nước Cộng hỏa nhân dân Móng-cồ là nơi trước kia quan 
hệ phong kiến và ách bóc lột thuộc địa thống trị, nhờ sự giúp 
đỡ của Liên-xô đã có khả năng phát triền theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, vượt qua chủ nghĩa tư bản. Nước Cộng hòa nhân 
dân Mông-cồ thành lập năm 1921 do thắng lợi của cuộc cách 
mạng phản phong và phản đế. Nhân đân Mông-cŠô dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng nhân dân cách mạng Mông-cô và với sự giúp đỡ 
anh em của công nhân và nông dân nước Nựa xô-viết đã phá 
tan xiềng xích nô lệ hàng bao thế kỷ, thành lập một Nhà nước 
độc lập và thiết làp chính quyền nhân dân. Trong giai doạn 
đầu, giai đoạn cách mạng dân chủ nói chung, cách mạng nhân 
dân ở Mông-cô đã tiêu diệt chế độ phong kiến và đầu năm 1940 
thì hoàn thành nhiệm vụ đó. Chinh quyền nhân dân đã xây 
dựng công nghiệp và các hình thức giao thông vận tải hiện đại, 
họp thành khu vực Nhà nước trong nền kinh tế của nước nhà. 
Đồng thời giai cấp công nhân và giới trí thức lao động đã xuất 
hiện và lớn lên. Liên mỉnh với giai cấp nông dân lao động 
(a-rát) và toàn thê nhân dân lao động, giai cấp công nhân đã 
trở thành lực lượng hướng dẫn nước nhà theo con đường xây 
dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. 

Ở nước Cóng hòa dân chủ nhân dán Triều-tiên và nước 
ViệI-nam dân chủ cộng hỏa, những cải tạo sâu sắc về kinh tế 
và xã hội đã được tiến hành trong những điều kiện của một 
tình hình thế giới phức tạp; cả hai nước hiện chưa đạt được 
sự thống nhất dân tộc thành những quốc gia dân tộc dân chủ 
thống nhất. 

Nhờ quân đội Xô-viết đánh tan lực lượng lục quân của đế 
quốc Nhật, nên Triều-tiên, tháng 8 năm 1945, đã được giải phóng 
khỏi sự chiếm đóng hàng nửa thế kỷ của Nhật-bản. Sau khi giải 
phóng khỏi bọn xâm lược Nhật-bản, nhân dân Triều-tiên bắt 
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đầu thành lập trong khắp nước những cơ quan chính quyền 
mới, dân chủ, tức những ủy:ban nhân dân. ( 

-* Cải cách ruộng đất đã thủ tiêu những quan hệ phong kiến 
ở nông thôn và đem lại ruộng đất cho nông dân. Cải cách ruộng 
đất được tiến hành đã chuẩn bị điều kiện đề thực hiện những 
cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thôn. 

Quốc hữu hóa các xí nghiệp công nghiệp hạng lớn và hạng 
vừa trước kia thuộc chính quyền Nhật-bản, của bọn tư bản 
Nhật và bọn bán nước. quốc hữu hóa các ngân hàng và giao 
thông vận tải, dã đưa đến thành lập khu vưc xã hội chủ nghĩa, 
chiếm địa vị chủ đạo trong nền kinh tế nước nhà. 

w Những công cuộc phát triền kinh tế một cách hòa bình của 
nước Cộng hòa đã bị 3 năm chiến tranh do bè lũ Lý Thừa Vẫn 
và bọn chủ Mỹ của chúng gây nên, làm gián đoạn. Chiến tranh 
đã gây ra cho nền kinh tế quốc dân những thiệt hại hết sức to 
lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1953, nền kinh tế 
quốc dân của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên, nhờ 
hoàn thành kế hoạch 3 năm, đã vượt khá xa mức trước chiến 
tranh. Với sự giúp đỡ của Liên-xó và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, trong nước đã thực hiện công nghiệp hóa và cải 
tạo nền kinh tế của nông dân theo chủ nghĩa xã hội rầột cách 
thắng lợi. 

Nước Việtnam dân chủ cộng hòa ra đời do kết quả của 
cuộc cách mạng năm 1945. Nước Cộng hòa đã thừa hưởng một 
nền kinh tế hết sức lạc hậu, lại phải chịu đựng một cuộc chiến 
tranh trong gần chín năm do bọn thực dân gây ra. Sau khi chiến 
tranh chấm dứt ở Đòng-dương, những cố gắng của nhàn dàn 
Việt-nam hướng vào việc khôi phục và phát triền hơn nữa nền 
kinh tế quốc dân. Cải cách ruộng đất, tiến hành dưới khầu hiệu 
« người cày có ruộng », về căn bản đã hoàn thành. Sau khi 
hoàn thành cải cách ruộng đất, người nông dân Việt-nam bước 
vào con đường hợp tác hóa dần dần nền nông nghiệp, bắt đầu 
từ những hình thức hợp tác thấp. Khu vực Nhà nước và khu 
vực hợp tác xã trong công nghiệp và thương nghiệp được mở 
rộng và củng cố. Đẳng Lao động Việt-nam, dựa vào sự giúp đỡ 
của phe xã hội chủ nghĩa,dần đần từng bước đưa nước Việt-nam 
đân chủ công hòa lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


CHƯỜNG XXI 


CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Đại công nghiệp là eơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. 
Bản chất của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 


Thắng lợi và sự xác lập. của chủ nghĩa xã hội chỉ có thề 
được đảm bảo trên cơ sở nền sản xuất lớn bằng máy móc ở 
thành thị cũng như ở nông thôn. 

Lê-nin viết : 

« Cơ sở vật chất duy nhất của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể 
là đại công nghiệp cơ khí có khả năng cải tạo cả nông nghiệp».1† 

Chủ nghĩa tư bản đã phát triển đại công nghiệp, do đó đã 
sáng tạo ra tiền đề vật chất cần thiết cho cách mạng vô sản và 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng do sự phát 
triển không đều về kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa và 
chính sách đế quốc chủ nghĩa của các cường quốc thực dân, 
nên nền: đại công nghiệp hiện đại chủ yếu chỉ phát triển trong 
các nước tư bản chủ yếu. Còn đại bộ phận các nước, nhất là 
các nước thuộc địa và phụ thuộc, không có đại công nghiệp phát 
triển đầy đủ. Nông nghiệp, về trình độ phát triển kỹ thuật thì 
hết sức lạc hậu so với công nghiệp. Đối với những nước đã 
tiến trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ đề 
ra là hết sức nhanh chóng thủ tiêu những hậu quả đó của ách 
thống trị tư bản chủ nghĩa bằng cách phát triền nhanh chóng 
đại công nghiệp, làm cơ sở cho công cuộc cải tạo nền kinh tế 
theo chủ nghĩa xã hội. 

Đóng vai trò quyết định trong đại công nghiệp là các ngành 
sản xuất tư liệu sản xuất : kim loại, than, dầu hỏa, máy móc, 
thiết bị, vật liệu kiến trúc, v.v., tức céng nghiệp nặng. Cho nên 


. 


1. Lê-nin : « Đề cương sách lược của Đẳng Cộng sản Nga đọc tại 
Đại hội lần thứ III của Quốc tế cộng sản», Toàn tập, tiếng Nga, t. 32, tr.434. 
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công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đòi hỏi trước hết là phát triển 
công nghiệp. nặng và ngành chế tạo máy móc, trọng tâm của 
ông nghiệp nặng. 


« Trọng tâm của công nghiệp hóa, cơ sở của công nghiệp 
hóa, là phát triền công nghiệp nặng (nhiên liệu, kim loại v.v.), 
xét cho cùng là phát triền sẳn'xuất tư liệu sản xuất, phát triển _ 
công nghiệp chế tạo máy móc của nước mình ». † 

Ngành chế tạo máy móc chiếm một địa vị đặc biệt trong 
miền kinh tế nước nhà. Ngành chế tạo máy móc phát triền là sự 
.cần thiết đề trang bị lại tất cả các ngành kinh tế quốc dân bằng 
phương tiện kỹ thuật hiện đại — máy móc, máy cái, dụng cụ, 
khí cụ, công cụ —, là nguồn gốc quan trọng nhất của sự tiến bộ 
kỹ thuật. 

Căn cứ vào yêu cầu của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 
xới tỉnh chất của lực lượng sẵn xuất và quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội, cần phải nâng cao năng suất lao động xã 
hội và tạo điều kiện vật chất đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, để 
phát triền sản xuất không ngừng và thường xuyên nâng cao 
phúc lợi của nhân dân, cho nên công nghiệp hóa xã hội chủ 
aghĩa trở nên cần thiết. Mi 

Công nghiệp hóa nước nhà được tiến hành căn cứ vào tác 
dụng của quy luật ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sản xuất sơ 
với sản xuất vật phầm tiêu dùng. Phát triền sản xuất tư liệu sẵn 
xuất tạo tiền đề cho việc phát triền những ngành chế tạo vật 
phẩm tiêu dùng, cho việc nâng cao phúc lợi của nhân dân. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa tạo cơ sở vật chất đề 
phát triền các hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa, đề tiêu diệt 
những yếu tố tư bản chủ nghĩa ; nó đem lại cho hình thức kinh. 
tế xã hội chủ nghĩa ưu thế kỹ thuật cần thiết đề hoàn toàn chiến 
thắng thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Công nghiệp nặng là chìa khóa đề cải tạo nông nghiệp theơ 
chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kỹ thuật cơ khí tiên tiến. Cung cấp 
"cho nông nghiệp máy kéo, máy gặt đập liên hợp và các máy 
nông nghiệp khác, công nghiệp xã hội chủ nghĩa làm cho lực 


Š 1, Sta-lin; « Tình hình kinh tế Liên-xô và chính sách của Đảng », 
Toàn tập, tiếng Nga, t. 8, tr. 120. 
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lượng sản xuất mới ở nông thôn xuất hiện, lực lượng sản xuất: 
mới ấy cần thiết cho sự thắng lợi của chế độ nông trang. 
tập thê. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa làm cho số lượng của 
giai cấp công nhân tăng thêm, nâng cao địa vị và vai trò lãnh. 
đạo của giai cấp công nhân trong xã hội, củng cố cơ sở chuyên 
chính của giai cấp công nhân, củng cố liên minh công nông. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ rghĩa là một yếu tố mạnh mẽ: 
đề phát triền kinh tế và văn hóa ở những vùng dân tộc lạc hậu. 
Xây dựng đại công nghiệp trong những vùng dân tộc trước kia 
lạc hậu là cơ sở đề thủ tiêu sự bất bình đẳng thực sự về kinh tế 
giữa các dân tộc, củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác giữa các 
đân tộc, 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là một điều kiện cần: 
thiết đề đảm bảo đóc lập pề kỹ thuật pà kinh tế của các nườc: 
trong phe xã hội chủ nghĩa đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào phe đế... 
quốc chủ nghĩa và khả năng quốc phỏng của các nước đó. Phát 
triỀền công nghiệp nặng là cơ sở vật chất để sản xuất các loại vũ: 
khí hiện đại cần cho việc bảo vệ các nước xã hội chủ nghĩa. 

- Vậy công nghiệp hóa mã hội chủ nghĩa là phát triền đại - 
công nghiệp, trước hết là công nghiệp nặng, sự phát triền ấy cần 
thiết cho việc cải tạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân trên cơ sở 
kỹ thuật cơ khí tiên tiến, và đạt đến một mức năng suất lao động. 
xã hội cao, đảm bảo cho chủ nghĩa xã hội thu được thắng lợi, 
đảm bảo cho nước nhà khỏi lệ thuộc vào thế giới tư bản chủ nghĩa 
về kỹ thuật và kinh tế, đảm bảo cho nước nhà có khả năng tự vệ.. 

Công nghiệp hóa đảm bảo nâng cao nhanh chóng các nước 
'xã hội chủ nghĩa trước kia lạc hậu về mặt kinh tế, đến trình độ: 
của các nước xã hội chủ nghĩa phát triền cao hơn. Do đó, mức 
phát triền chung về kinh tế và văn hóa của tất cả các nước trong. 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới dần dần sẽ đồng đều. 

Đối với Liên-xô, công nghiệp hóa nước nhà theo chủ nghĩa. 
xã hội có một tầm quan trọng rất lớn. Nước Nga trước cách 
mạng, tuy có đại công nghiệp, nhưng chủ yếu vẫn là một nước: 
nông nghiệp. Về trình độ phát triển công nghiệp, nhất là công. 
nghiệp nặng, thì nước Ñga lạc bậu hơn các nước tư bản chủ yếu. 
một cách rõ rệt. - 
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Nước Nga về bề.rộng lãnh thồ thì đứng thứ nhất trên thế giới, về 
mmhân lầu thì đứng thứ ba (sau Trung-quốc và Ấn-độ), nhưng trước cách 
xnạng về khối lượag sản xuất công nghiệp thì đứng thứ năm trên thế 
giới, đứng thứ tư ở châu Âu. Công cụ sẵn xuất hiện đại mà nước Nạa có 
-chỉ bằng một phần tư của nước Anh, một phần nắm của nước Đức, một 
phần mười của nước Mỹ. Bọn tư bản nước ngoài nắm các É- akO theu 
-chốt của công nghiệp nặng. + 

Sự thống trị của bọn tư bản và địa chủ làm cho tính chất 
đệ thuộc của nước Nga vào éác cường quốc đế quốc chủ nghĩa. 
phương Tây ngày càng tăng. Độc lập dân tộc của nước nhà trực 
diếp bị đe dọa. Các giai cấp bóc lột không thể xóa bỏ được tình 
trạng lạc hậu đã lâu đời về kinh tế và kỹ thuật của nước Nga. 
"Chỉ có giai cấp công nhân mới có thể giải quyết nhiệm vụ lịch 
.sử đó. Ngay khi cuộc Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
“Mười sắp nô ra, Lê-nin đã nhấn mạnh rằng đuôi kịp oà pượf 
scác nước tư bản chủ nghĩa phát triền nhất về mặt kỹ thuật và 
kinh tế là vấn đề sống còn.đối với nước Nga. 

«Cách mạng đã làm cho nước Nga, về chế độ chính trị; 
trong vài tháng đã đuổi kịp các nước tiên tiến. 

Nhưng như thế chưa đủ. Chiến tranh thật là khắc nghiệt, nó 
đặt vấn đề một cách gay gắt: hoặc là diệt vong, hoặc là cả về 
mặt kinh lế cũng phải đuồi kịp và vượt qua các nước tiên tiến... 

Hoặc là diệt vong, hoặc là mở hết tốc lực vượt lên trước. 
Lịch sử đã đặt vấn đề như thế đó ».! 

“Trình độ phát triền của lực lượng sản xuất và nhất là sự 
tiồn tại một nền đại công nghiệp tích tụ cao độ ở nước Nơa trước 
cách mạng, đủ cho cách mạng vỏ sản thắng lợi, cho chính 
quyền Xô-viết — chính quyền tiên tiến nhất trên thế giới, lập 
đên. Nhưng muốn sáng tạo ra cơ sở kinh tế của chủ nghĩa 

xã hội, muốn cải tạo nền tiều nông lạc hậu theo chủ nghĩa xã 
hội, thì phải xóa bỏ tình trạng lạc hậu lâu đời của nước nhà về 
mặt kỹ thuật và kinh tế đề lập nên một nền công nghiệp nặng 
lớn mạnh. Không eó công nghiệp nặng phát đạt, thì Liên-xô sẽ 
"biến thành nước nông nghiệp phụ thuộc Yào các nước tư bản 
-chủ nghĩa phát triền hơn, sẽ mất nền độc lập và mất lưòn cả 
mọi thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 


* 


1 Lê-nin: « Tai họa sắp đến và những biện pháp đề ngăn ngừa ta 
đhiọa đó», Toàn tập, tiếng Nga, t. 25, tr. 338, 
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Trong thời kỳ đầu của chính quyền Xô-viết tồn tại mâu 
thuẫn giữa chính quyền tiên tiến nhất thế giới với cơ sở kỹ 
thuật và kinh tế lạc hậu do quá khứ đề lại. Đề khắc phục mâu 
thuẫn ấy, cần phải thực hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. _ 

Như vậy là, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô là 
một tất yếu lịch sử, do lợi ích sống còn và cấp thiết của công. 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi. 

Đại hội lần thứ XIV (năm 1925) của Đảng Cộng sản đã đặt 
vấn đề công nghiệp hóa nước nhà theo chủ nghĩa xã hội thành 
nhiệm vụ trung tâm của Đảng. Nghị quyết của Đại hội vạch rằng: 

«Xây dựng kinh tế như thế nào cho Liên-xô tử một nước 
nhập khầu máy móc và thiết bị trở thành một nước sản xuút máy 
móc và thiết bị; cho Liên-xô trong hoàn cảnh bị các nước tư 
bản chủ nghĩa bao vây, không thể trở nên đất phụ thuộc của 
Kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới, mà thành một đơn vị kinh tế: 
độc lập, tô chức theo phương thức xã hội chủ nghĩa ». 1 


Phương pháp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 


Chỉ có dùng phương pháp công nghiệp hóa xã hội chử 
nghĩa dựa trên cơ sở những quy luật kinh tế mới của chủ nghĩa 
xã hội thì mới có thể thực hiện được công nghiệp hóa nước 
nhà trong những thời hạn lịch sử ngắn nhất. 

Trong lịch sử, ở các nước fư bản chủ nghĩa, công nghiệp: 
hỏa bắt đầu bằng phát triền công nghiệp nhẹ. Chỉ sau một thời 
gian khá dài thì mới đến lượt phát triền công nghiệp nặng. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ phát triền. 
công nghiệp nặng, giúp cho tranh thủ được thời gian khá nhiều 
và cho phép giải “quyế vấn đề cải tạo toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân trên cơ sở một nền kỹ thuật cao trong một thời gian hết 
sức ngắn. Điều đỏ có một ý nghĩa đặc biệt đối với lLiên-xô là 
nước mà chủ nghĩa xã hội thắng lợi đầu tiên. Con đường phát 
triền công nghiệp nhẹ trước, sẽ là mối nguy hại cho cách mạng. 
xã hội chủ nghĩa, làm cho Liên-xô bị các nước đế quốc nô dịch. 


1. «Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV Đẳng Cộng sẵn (b) Liên-xô », 
trong Nghị quyết của các Đại hội, Hội nghị oà Hội nghị toàn thề Ban Chấp: 
hành trung ương của Đẳng Cộng sẵn Liên-xô, tiếng Nga, xuất bản lần. 
thứ 7,1954, t. II, tr. 195. 
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Đẳng Cộng sản Liên xô đã bác bỏ con đường đó và bắt đầu công 
nghiệp hóa nước nhà bằng cách phát triển còng nghiệp nặng. 
Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa thực hiện một cách tự 
. phát do việc theo đuôi lợi nhuận của các nhà tư bắn. Công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thực hiện trên eơ sở quy luật phát 
triển có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân, để phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và thỏa mãn nhu cầu ngày càng 
tăng của nhân dân lao động. Những kế hoạch phát triền nền 
kinh tế quốc đân được vạch ra một cách khoa học đã đem lại 
khả năng sử dụng tư liệu vật chất có hiệu quả nhất ; nó vạch 
ra những tiền đồ xán lạn và là lực lượng hùng mạnh động viên 
quần chúng lao động. Theo đúng kế hoạch, Nhà nước xô-viết 
phân phối lao động và tư liệu sản xuất giữa các ngành theo 
những tỷ lệ do sự cần thiết phải công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà quy định, tỷ lệ ấy đảm bảo cho công nghiệp 
nặng được phát triển ưu tiên với tốc độ nhanh. Ví dụ, trong 
hai kế hoạch 5 năm thử nhất và thử hai, Nhà nước xô-viết 
không đem số lớn vốn bỏ vào công nghiệp nhẹ, mặc dù công 
nghiệp nhẹ có lãi hơn, mà bỏ vào các xí nghiệp cỏng nghiệp 
nặng, việc xây dựng những xí nghiệp này có ý nghĩa quyết định 
đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Hệ thống tài chính, tín 
dụng, ngoại thương đều phục vụ cho công nghiệp hóa. 


Ở Liên-xỏ, cương lĩnh công nghiệp hóa đã thê hiện-cụ thê 
trong kế hoạch GÔ- EN- RÔ của Lẻ-nin, cả trong các kế hoạch 
5 năm lần thử nhất và thứ hai. 


Kế hoạch điện khí hóa nước Cộng hòa liên bang xỏ-viết Nga trong 
thời hạn từ 10 đến 15 năm do Hội đồng Nhà nước về điện khí hóa-nước 
Nga (GÔ-EN-RÔ), dưới sự lãnh đạo của Lê-nin vạch ra, là một kế hoạch 
kinh tế thống nhất đầu tiên của nước : Cộng hòa xô-viết, bao gồm việc 
khôi phục và phát triền nền kinh tế quốc dân trên cơ sở kỹ thuật mới. 
Thực chất đó là một, kế hoạch dài hạn đầu tiên về công nghiệp hóa 
nước nhà. Kế hoạch ấn định tăng sản xuất gang lén 8,2 triệu tấn (so với 
4,2 triệu tấn năm 1913), thép lên 6,5 triệu tấn (so với 4,2 triệu tấn năm 
1913), than lên 62,3 triệu tấn (so với 29,1 triệu tấn năm 1913), công suất 
của các nhà máy điện các khu vực tăng đến 1.750 nghìn ki-lô-oát (so với 
189 nghìn ki-lô-oát năm 1913), lòng sản lượng công nghiệp nỏi chung tăng 
180 -- 200% so với nắm 1913. Đến năm 1935, nghĩa là l5 năm sau khi kế 
hoạch GÒ-EN-RÔ đã được thông qua, thì kế hoạch đỏ dã hoàn thành 
Vượt mức kha nhiều về tất cả các chỉ tiêu. 


.”.. - xe hy ka ¬—¬— 
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Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa làm cho giai cấp công 

nhân và nông dân bị bóc lột thêm, đào sâu hố ngăn cách 
thành thị với nông thôn, khiến nhân dân thuộc địa bị nô dịch. 
Thích hợp với yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đảm bảo cơ 
sở vật chất vững chắc cho sẳn xuất tăng lên không ngừng trên 
cơ sở kỹ thuật cao, dẫn đến chỗ tiêu diệt nạn thất nghiệp và 
tạo tiền đề khóng ngừng phát triền sẵn xuất vật phầm tiêu dùng 
và nâng cao đần dần mức sống vật chất và văn hóa của người 
lao động. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong khi trang bị 
kỹ thuật tiên tiễn cho nông nghiệp đã làm cho thành thị và 
nông thôn gần gũi nhau, làm cho liên minh công nông được 
củng cố. Đẳng Cộng sẵn Liên-xô đã bác bổ quan điềm thù địch 
của bọn To-rốt-ski ; chủng đề nghị tiến hành công nghiệp hóa 
bằng cách làm cho nông dân bị phá sản, như thế eó nghĩa là 
phá hoại liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân. 

Phương pháp công nghiệp hóa xã Đội chủ nghĩa không 
ngừng mở rộng thị trường trong nước, do đỏ mà đặt cơ sở 
vững vàng ở trong nước cho việc phát triền công nghiệp. 

Vì những lẽ trên, công nhân và nông dân trực tiếp quan 
tâm đến công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, nghĩa là lập 
ra một số lớn xí nghiệp công nghiệp trang bị bằng kỹ thuật 
tiên tiến nhất, đề ra một nhiệm vụ phức tạp là cung cấp cho 
công nghiệp những công nhân lành nghề và những chuyên gia 
có thể nắm vững và sử dụng triệt đẻ È kỹ thuật ấy.. Trong điều 
kiện chế độ tư bản chủ hụhĩg, nguồn cung cấp nhân công chủ 
vếu là lấy ở đội quân thất nghiệp hậu bị. ở Liên-xô ngay trong 
thời dian kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, vào năm 1930, nạn thất 
nghiệp đã hoàn toàn bị quét sạch, Nơuồn chủ yếu cung cất) cán 
bộ cho công nghiệp chỉ có thể là do dân số thành thị lăng lên 
một cách tự nhiên và nhân công dự trữ ở nông thôn, dự trữ 
này có được là do nông nghiệp MA trang bị bằng kỹ thuật 
môi và năng suất lao động dược nâng cao. 

Công ngbiệp hóa xã hội chủ nghĩa đòi hỏi tô chức việc 
đào tạo và nâng cao trình độ lành nghề của công nhân trong 
sản xuất. “Ngay trong thời gian kế hoạch 5 năm lần thử nhất, 
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người ta đã tồ chức trên một quy mô lớn việc đào tạo công 

nhân lành _nghề tại các trường kỹ thuật chuyên nghiệp trong nhà 

máy, công xưởng và tại các lớp học nghề cho sóng nhân mới. 
Vấn đề đào tạo cán bộ mới có trỉ thức về kỹ thuật và sẵn 


_ xuất đặt ra hết sức khẩn trương. Giai cấp công nhân phải đào 


tạo lấy những phần tử trí thức của mình, có khả năng phục vụ 
lợi ích của nhân dân và tham gia tích cực vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời gian các kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất và thử hai, Nhà nước xô-viết đã làm rất nhiều việc đề 
đảm bảo đào tạo cán bộ cho công nghiệp và các ngành khác 
của nền kinh tế quốc dân trong các trường cao đẳng và các 
trường kỹ thuật. 

Trong thời gian từ năm 1928 đến cuối năm 1937, số công nhân v:ên 
chức trong đại công nghiệp từ 3 triệu 80 vạn tăng lên 10 triệu 10 vạn, tức là 


táng 2,7 lần. Số công nhân lành nghề sử dụng máy I móc tối tân tăng nhanh 
hơn tông số công nhân trong CHUp, nghiệp rất nhiều. 


_ Việc Nhà nước xô-viết tổ chức đào tạo cán bộ một cách 
có kế hoạch và sự quan tâm của quần chúng công nhân đối với 


-_ việc nâng cao sản xuất xã hội đã làm cho việc tỉnh thỏng kỹ 


thuật mới được nhanh chóng và dễ dàng. Như vậy là đã tạo 
điều kiện đề nâng cao nhanh chóng năng suất lao động. 

Ở Liên-xô, việc xây dựng công nghiệp nặng trong một 
tòi gian hết sức ngắn, trong những năm đầu, dòi hỏi "nhân 
đân chịu dựng những hy sinh nhất định. Trong khi phải bỏ 
những số tiền lớn vào việc phát triền công nghiệp nặng, Nhả 
nước xô-viết trong thời kỳ đó không thể phát triền việc sản 
xuất hàng tiêu dùng với những tốc độ nhanh chóng, do đó làm 
cho việc thỏa mãn những nhu cầu ngày cảng tăng của nhân dân 
lao động gặp nhiều khó khăn và việc tăng tiền lương thực tế 


- bị cần trở. Đồng thời công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 


khi trang bị kỹ thuật tiên tiến cho tất cả các ngành công nghiệp 
xà nông nghiệp, lại phải bảo đảm những điều kiện cần thiết 
cho việc tiêu dùng của nhân dân tăng lên nhanh chóng hơn nữa, 


Nguồn tíeh lũy 


Trong việc công nghiệp hóa của các nước tư bản chủ 
nøhĩa, ngoài sự bóc lột công nhân và nông dân ra, việc đưa 
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vốn từ ngoài về bằng cách cướp đoạt thuộc địa, lấy bồi thường 
chiến tranh, vay nợ với những điều kiện nặng nề hoặc nhượng 
quyền kinh doanh, có một tác dụng: quan trọng. Phương pháp 
động viên vốn đề xây dựng công nghiệp như thế không phù 
hợp với nguyên tắc của chế độ xã hội chủ nghĩa. Những 
nước tiến lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã giải 
quyết thành công vấn đề tích lũy vốn đề xây dựng công nghiệp 
nặng nhờ dựa vào tài nguyên trong nước, dùng pñương pháp 
tịch läy xã hội chủ nghĩa một cách có kế hoạch trong những 
nước đỏ. Tích lũy xã hội chủ nghĩa là sử dụng một phần thu 
nhập quốc dân đề mở rộng sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đồng 
thời trong điều kiện phe xã hội chủ nghĩa tồn tại, sự giúp đỡ 
lẫn nhau giữa các nước trong phe đỏ được thực hiện một cách 
rộng rãi, kê cả việc cho nhau vaỷ tiền. 


Công cuộc công nghiệp hóa nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới, tức Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
viết, mà trước kia là một.nước lạc hậu về mặt kinh tế và kỹ 
thuật, là một việc hết sức khó khăn. Việc xây dựng công nghiệp: 
nặng ở Liên-xô đòi hỏi những chỉ phí hết sức lớn về tài chính 
và nguyên liệu. Để 'tích lãy vốn cần.thiết cho việc xây dựng, 
những nhà máy mới, phải thực hành tiết kiệm gắt gao trong. 
kinh tế. : 

Nhà nước xô-viết làm tròn được nhiệm vụ khó khăn tích 
lũy vốn đề công nghiệp hỏa là nhờ dựa vào tính ưu việt của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Do tước đoạt địa chủ và tư bản, nên 
có thê bỏ vào công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa một phần rất 
lớn số vốn trước kia bị bọn bóc lột chiếm hữu đề dùng vào. 
những chỉ tiêu có tính chất ăn bám. 

Chính quyền Xô-viết làm cho nước nhà hàng năm khỏi phải 
trả lãi cho những mỏn nợ mà Nga hoàng vay của nước ngoài và 
trả lãi cỗ phần cho bọn tư bản nước ngoài đã đầu tư vào nước 
Nga. Trước cách mạng, số tiền trả cho các khoản đó hàng năm 
lên tới từ 800 đến 900 triệu rúp vàng. - 

Nông dân Liên-xô không còn phải nộp địa tô cho địa chủ, 
không còn phải trả những món nợ lớn mà họ chịu của ngân hàng. 
Họ thấy cỏ lợi trong việc phát triền công nghiệp nên có thể đem 
một phần vốn của mình bỏ vào việc phát triển công nghiệp. 
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Nguồn vốn quan trọng nhất đề công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là thu nhập của công nghiệp quốc hữu hóa, ngoại thương, 
thương nghiệp quốc doanh trong nước và hệ thống ngân hàng. 
Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa càng phát triển thì tầm quan 
trọng của các nguồn vốn đó càng tăng. 

Về mặt làm cho tích lãy tăng lèn, công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa hơn hẳn công nghiệp: tư bản chủ nghĩa một cách không 
thể chối cãi. Công nghiệp xã hội chủ tgÌfa là nền công nghiệp: 
thống nhất trong phạm vi toàn quốc, lớn nhất, tích tụ nhất, 
không bị ảnh hưởng của quy luật cạnh tranh và sản xuất vô 
chính phủ. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, tính chất kế 
hoạch của sự phát triền công nghiệp, việc sử dụng hợp lý tài 
nguyên công nghiệp, tính tích cực lao động của giai cấp công 
nhân, sự phát triển, nhanh chóng của kỹ thuật, — tất cả những cái 
đó tạo điều kiện đểnâng cao không ngừng năng suất lao động. 

Việc áp dụng một cách triệt để hạch toán kinh tế và quy 
luật kinh tế phân phối theo lao động, quy luật kết hợp lợi ích vật 
chất cá nhân của người lao động với lợi ích của sản xuất xã hội, 
đã có một tác dụng quan trọng trong cuộc dấu tranh đề còng 
nghiệp hóa nước nhà. Việc áp dụng hạch toán kinh tế và trả 
công theo số lượng và chất lượng lao động đã khuyến khích 
tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ lành nghề của ngirời 
sản xuất và cải tiến phương pháp sản xuất. 

Việc phát huy tính tích cực sáng tạo .của quần chúng có 
một : nghĩa lớn lao đối với việc nâng cao năng suất lao động 
và giải quyết vấn đề tich läy. Cùng với việc chuyê ên tư liệu sản 
xuất vào tay xã hội, tỉnh chất của lao động xã hội đã thay đồi về 
căn bản. Nhân dân lao động đã bắt đầu làm việc không phải cho 
bọn tư bắn mà cho bản thân, cho xã hội. Điều đó đã làm cho 
công nhân hết sức quan tâm đến việc phát triền sản xuất xã hội, 
thể hiện rõ ràng trong việc phát huy tính chủ động sáng tạo của 
quần chúng, trong thi đua xã hội chủ nghĩa. Phong trào thi đua 
của quần chúng công nhân đông đảo đã biều hiện tác dụng tiến 
bộ của quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng 
mạnh mề đến sự phát triền của lực lượng sản xuất. Thi đua xã 
hội chủ nghĩa mở ra những khả năng lớn lao đề nâng cao năng 
suất lao động và thúc đầy nhanh chóng tốc độ công nghiệp hóa. 
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“Thỉ đua xã hội chủ nghĩa được mở rộng là một yếu tố quan 
trọng trong việc hoàn thành trước thời hạn kế hoạch ð năm lần 
thử nhất và thứ hai. š 

Trong những điều kiện đó, việc phát triền nhanh chóng 
và có kế hoạch công nghiệp nặng, trong đó ngành chế tạo máv 
móc, dẫn tởi nâng cao rất nhiều mức trang bị kỹ thuật cho lao 
động, là nhân tố mạnh mẽ đề nâng cao năng suất lao động. Do 
đỏ, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là phương tiện cần thiết 
đề thực hiện yêu cầu của quy luật nâng cao không ngừng năng 
suất lao động xã hội. 

Những số liệu sau đây nói lên sự tăng nhanh chóng năng suất lao 
động trong những năm công nghiệp hóa: 

Trong công nghiệp của Liên-xô, năng suất của một công nhân 
trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất tăng. 4194, trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai lên 82%. Năm 1910 năng suất lao động trong công nghiệp#là 343% 
so với mứế nắm 1928. 

Năng suất lao động tĩng nhanh chóng đã tạo khả năng ha 
thấp khong ngừng giá thành của sản phầm, nghĩa là hạ số chỉ 
tiêu bằng tiền mà xí nghiệp dùng đề sản xuất và tiêu thụ sẵn 
phầm. Hạ giả thành bảo đảm nâng cao tích.]y xã hội chủ nghĩa. 

Một trong những tính ưu việt to lớn của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa so với kinh tế tư bản chủ nghĩa là đem tiền tích lñy của xi 
nghiệp quốc doanh và hợp fác xẩ, cùng tiền đề rỗi của nhân đân 
(quốc trái, tiền tiết kiệm) tập trung vào cơ quan tín dụng Nhà 
nước, là dùng một cách có kế hoạch các món tiền ấy đề phát 
triển công nghiệp. Nhà nước xô-viết đảm bảo việc chỉ tiêu hợp 
]ý vốn tích lãy đề thỏa mẩn những nhu cầu quan trọng của công 
nghiệp hóa. Nhà nước xô-viết thực hành chế độ tiết kiệm gắt 
gao, ra sức tỉnh giản và giảm bớt chỉ phí của bộ máy Nhà nước 
cùng bộ máy hợp tác xã, củng cố hạch toán kinh tế và kỷ luật 
tài chính, đấu tranh chống lãng phí trong việc chỉ tiêu vốn của 
Nhà nước. 

Tất cả những nguồn tích lãy trong nước ấy đem lại hàng 
nghìn triệu rúp đề công nghiệp hóa nước nhà, khiến Nhà nước 
có thể bỏ rất nhiều vốn vào công nghiệp, nhất là vào công 
nghiệp nặng. 

' Ở Liên-xô trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1929-1932), số vốn 
bó vào công nghiệp (theo giá so sánh) là 27,7 nghìn triệu rúp, trong đó 
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23.3 nghìn triệu rúp bỏ vào công nghiệp nặng. Trong kế hoạch ð năm 
lần thứ hai (1933-1937), số-vốn bỏ vào công nghiệp là 61,6 nghìn triệu 
rúp, trong đó 50,9 nghìn triệu rúp bổ vào công nghiệp nắng. Trong 3 
năm rưởi của kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1938 — nửa năm đầu 1941), số 
vốn bỏ vào công nghiệp là59,4 nghìn triệu rúp, trong đó 50 nghìn triệu 
rúp bỏ vào công nghiệp nắng. 

Như thế là chính quyền Xô-viết đã khắc phục một cách 
có kết quả những khó khăn về mặt tích lũy vốn, cần thiết chơ 
việc công nghiệp hóa nước nhà. 

Áp dụng phương pháp công nghiệp hớa xã hội chủ nghĩa 
làm cho nước nhà tranh thủ được nhiều thời gian, đảm bảo 
xây dựng một nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa bậc nhất trong 
một thời hạn rất ngắn ` và phát triển theo những tốc độ nhanh. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa có khả năng phát triền 
theo những tốc độ nhanh là do tính ưu việt của chế độ kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, do những đặc điểm của phương pháp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, quyết định. 

Trong thời gian lừ năm 1930 đến năm 1937, tốc độ tăng trung bình 
hàng năm của sản lượng công nghiệp ở Liên-xô là khoảng 20%, trong 
thời gian ấy ở các nước tư bản chủ nghĩa, mức tăng trung bình hàng. 
nằm là 0,5%. Tốc độ phát triền công nghiệp ở Liên-xô đã vượt nhiều 
lần tốc độ phát triền công nghiệp của các nước tư bản chủ yếu, ngay 
trong thời kỳ phát triền nhanh nhất của các nước đó. Như ở Mỹ, mức 
tăng trung bình hàng năm về sản lượng công nghiệp, trong khoảng 30 
năm cuối của thế kỷ XIX là 59%, từ năm 1901 đến năm 1929 là 4%. 


Liên~xô từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường 
quốc công nghiệp tiên tiến 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô sở dĩ có thề 
thắng lợi là vì Đẳng Cộng sản và Nhà nước xô-viết, trong chính 
sách của mình đã dựa vào các quy luật phát triển kinh tế và 
khéo lợi dụng tỉnh ưu việt của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Công 
cuộc xây dựng nền còng nghiệp đại quy mô đã được tiến hành 
nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội và thỏa mãn nhu 
cầu vật chất và văn hóa ngày một tăng của nhân dàn lao động. 

Thực hiện công cuộc xây dựng đó đòi hỏi những số vốn 
đầu tư to lớn. Giữ vai trò chủ yếu trong xây dựng cơ bản]là việc 
xây dựng các xí nghiệp mởi, thu hủt hơn nữa số vốn đầu tư vàơ 
công nghiệp. 


——ễ———— 
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Xây dựng những xi nghiệp mới và cải tạo những xí nghiệp 
hiện có được thực hiện trên cơ sở sử dụng trên một quy mô 
rộng lớn, những thành tựu của kỹ thuật hiện đại trên thế giới. 
Các xí nghiệp công nghiệp mới được trang bị bằng máy móc, 
máy cải và khí cụ hiện đại nhất, Quá trình cải tạo kỹ thuật bao 
gồm tất cả các ngành trong công nghiệp. 

Kết quả là trong nHững năm của các kế hoạch 5 năm trước 
chiến tranh đã xây dựng nên một nền công nghiệp hùng mạnh, 
trang bị bằng một nền kỹ thuật tiên tiến. 


Số tài sản cố định sản xuất trong toàn bộ công nghiệp (nhà cửa và 
công trình đề sản xuất, máy móc và thiết bị) năm 1937 đã vượt 5,5 lần so 
với mức năm 1928; trong các ngành sẵn xuất tư liệu sản xuất : vượt 7 lần. 

Trong những năm của các kế hoạch 5 năm trước chiến tranh, hàng 
nghìn nhà máy và công xưởng được xây dựng và bắt đầu sản xuất. Trong 
số đó cỏ hàng chục những nhà máy không lồ của nền công nghiệp xã 
hội chủ nghĩa như : các xưởng liên hợp luyện kim Ma-gơ-ni-Lô-go-rơ-ski 
xà Cu-dơ-nét, nhà máy thủy điện Đơ-ni-ép, nhà mảy chế tạo máy kéo ở 
Sta-lin-gơ-rát và Khác-cốp, nhà máy xe hơi ở Mát-secơ-va và Goóc-ki, 
nhà mảy chế tạo mảy móc hạng nặng ở U-ran và Cơ-ra-ma-toóc, nhà 
máy làm vòng bì ở Mát-scơ-va, xưởng liên hợp hóa học ở Sta-li-nô-go- 
seơ, Xô-li-cam và Bê-rê-dơ-ni-ki và nhiều xí nghiệp khác. Những xí 
nghiệp mới bắt đầu giữ vai trò chủ yếu trong tông sản lượng công 
nghiệp. Ngay từ năm 1937, hơn 80% toàn bộ sản phầm công nghiệp là đo 
các xi nghiệp mới xây dựng hoặc căn bản được cải tổ trong những nă 
của hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, cung cấp. , 

Cương lỉnh công nghiệp hóa được thực hiện thắng lợi đã 
thay đồi tỷ lệ giữa công nghiệp và nông nghiệp : sản xuất nông 
nghiệp tăng lên, nhưng sản xuất công nghiệp còn tăng nbanh 
hơn nhiều, do đó, tỷ trọng sản lượng công nghiệp trong tỒng 
sản lượng toàn quốc tăng vọt lên. Công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa trở nên lực lượng quyết định của nền kinh tế quốc dân. 
Tỷ lệ giữa các ngành sản xuất tư liệu sản xuất và các ngành 
sản xuất vật phầm tiêu dùng thay đồi. Sản xuất tư liệu sản xuất 
chiếm ưu thế-trong tông sẵn lượng công nghiệp, từ nay nó đóng 
vai trò quyết định trong sự phát triền công nghiệp và toàn bộ 
nền kinh tế nước nhà. Ngành chế tạo máy móe của Liên-xô đã 
phát triền đến trình độ có thể sản xuất ra bất cử máy móc gì. Về 
mặt kỹ thuật và kinh tế, Liên-xô đã trở nên độc lập, không lệ 
thuộc vào các nước tư bản chủ nghĩa. 


sr The 
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Từ năm 1913 đến cuối năm 1940, sản lượng toàn bộ công nghiệp ở 
'Liền-xô tầng 8,5 lần, còn sản lượng đại công nghiệp tắng gần 12 lần. Tỷ 
trọng đại công nghiệp trong tồng sản lượng của đại công nghiệp Xà nông 
nghiệp, từ 42,1% năm 1913 tăng lên đến 774% năm 1937. Năm 1913 phần 
tư liệu sản xuất chiếm 33,3% trong tổng sản lượng công nghiệp, năm 1940 
-chiếm hơn 60%. Khi sắp bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Liên-xô 
nhập khầu chừng một phần ba tông số máy móc Nắm 1932 nhập khầu 
không đến 13% và năm 1937 thì chỉ còn 0.9%. Liên-xô không những thôi 
nhập khầu ô-tô, máy kéo, máy nông nghiệp và nhiều máy khác của các 
nước tư bản chủ nghĩa, mà còn bắt đầu xuất khầu các thứ máy đó. 


Sự phát triền nhanh chóng của công nghiệp Liên-xô đảm 
bảo cho các xí nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa chiếm địa vị thống 
trị trong sản xuất công nghiệp. Năm 1924, tỷ trọng của khu vực 
kinh tế tư doanh trong sản lượng công nghiệp ở Liên-xô là 
23,79%. Việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ hai đã tiêu diệt 
hẳn công nghiệp tư doanh. Trong công nghiệp Liên-xô không 
-còn hệ thống nào khác ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

“Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đã nâng cao mức sống 
vật chất và văn hỏa của nhân dàn lao động. Việc xảy dựng công 
nghiệp nặng đặt cơ sở cho việc cải tạo kỹ thuật và phát triền 
mạnh mẽ các ngành sẵn xuất vật phầm tiêu dùng : nông nghiệp, 
-‹công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm. Trong thời gian 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai, số vốn bỏ Vào công nghiệp sản 
xuất vật phầm tiêu dùng tăng 2,4 lần so với kế hoạch 5 năm 
lần thử nhất. : 

Trong quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, sự 
phâm bố công nghiệp đã có những thay đồi căn bản. Ở miền 
Đông nước ta tức là ở U-ran, Tây Xi-bê-ri, Ca-dắc-stan đã lập 
lên những cơ sở công nghiệp mới, bậc nhất. Cùng với việc thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, thành phố eñ được mở 
rộng và thành phố mới được lập lên. Trong toàn quốc, nhất là 
ở miền Đông, người ta thấy xuất hiện nhiều thành phố lớn và 
trung tâm công nghiệp quan trọng, những thành phố và trung 
tâm công nghiệp ấy trở nên những trung tâm kinh tế và văn 
hóa, làm thay đôi cả đời sống của các khu vực chung quanh. 
Trong khoảng từ năm 1926 đến đầu năm 1911 đã thành lập 266 
thành phố (không kề các thành phố mà trước năm 1940 là ở 


„ trên lãnh thồ của Tây U-cơ-ren, Tày Bi-ê-lò-rút-xi, Môòn-đa-yi, 
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Li-tuy-a-ni, Lét-tô-ni và Ét-tô-ni) ; số thị trấn thành phố cũng. 
tăng lên 362 nơi. Tỷ số dân cư thành thị so với tồng số dân số 
Liên-xô tăng từ 18% năm 1926 lên 339%⁄4 năm 1939. 

Do thực hiện cương lĩnh công nghiệp hỏa, Liên-xô từ 
nước nông nghiệp lạc hậu trước kia đã trở nên một cường: 
quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. Cơ sở công. 
nghiệp vững mạnh được xây dựng, tạo điều kiện cho việc cải 
tạo về kỹ thuật toàn bộ nền kinh tế quốc dân, tăng cường lực 
lượng quốc phòng của Liên-xô, nâng cao không ngừng đời sống. 
hạnh phúc của nhân dân. Mâu thuẫn giữa chính quyền tiên tiến 
nhất thế giới và cơ sở kỹ thuật và kinh tế lạc hậu do quả khứ: 
đề lại, đã bị xóa bỏ. ` 

Đề giành thắng lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa ở Liên- 
xò, Đảng Cộng sản và Nhà nước xô-viết đã phải đấu tranh khắc 
phục những khó khăn to lớn, do sự lạc hậu về kinh tế của nước 
nhà, do sự phản kháng kịch liệt của các phần tử tư bản đang. 
bị tiêu diệt, và do sự bao vây của chủ nghĩa tư bản thù địch, gây 
ra. Đẳng Cộng sản đã bảo vệ phương châm công nghiệp hóa 
nước nhà chống lại những kẻ thù của chủ nghĩa xã hội, bọn 
Tơ-rốt-ski và bọn cơ hội hữu khuynh ; đề đối lập lại với đường 
lối chung công nghiệp hóa của Đảng, bọn này dã đưa ra chính 
sách nhằm biến nước Xô-viết thành nước nông nghiệp phụ 
thuộc vào các nước đế quốc và mưu đây Liên-xô vào con 
đường phát triền theo chủ nghĩa tư bản. 

Trong môi nước dang di trên con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, quá trình cụ thể của việc công nghiệp hóa không , 
thể giống nhau, vì nó phụ thuộc vào nhiều điều kiện bên trong 
và bên ngoài, như : trình độ phát triền công nghiệp của nước 
đó, tài nguyên trong nước, quan hệ giai cấp, dàn sð và trình độ 
văn hóa của nhân dân, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong những điều kiện lịch sử khác nhau, tình hình thế giới v.v. 
Trong khí nhấn mạnh khả năng và sự cần thiết phải «tìm con 
đường đúng dắn nhất và tiết kiệm nhất đề cải tạo chế độ kinh 
tế của nước Ngựa », Lè-nin đã chỉ ra rằng : 

« Nói chung, con đường đó mọi người đều rõ. Đó là sự quả 
độ sang một nền kinh tế hùng mạnh, xây dựng trèn nền công 
nghiệp cơ khí, là sự quá độ sang chủ nghĩa xã hội. Nhưng điều 
kiện và hình thức cụ thể của sự quá độ đó tất nhiên là và phã¿. s 
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là khác nhau, cắn cử vào những điều kiện mà trong đó bắt 
đầu phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và những sự khác 
nhau của địa phương, những đặc điềm của thành phần kinh tế, 
những hình thức sinh hoạt, trình độ chuần bị của nhân dân 
và những thử thách thực hiện một kế boạch nào đó, tất cả 
những cái đó phải phản ánh vào tính chất đặc thù của con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ». ! 

Liên-xô là một nước đầu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong vòng vây của các nước tư bản chủ nghĩa thù dịch, là một 
nước lạc hậu về phương diện kinh tế và kỹ thuật. Đồng thời 
Liên-xô chiếm một lãnh thô to lớn, có một dân số rất đông và 
những tài nguyên phong phú. Căn cứ vào những điều kiện lịch 
sử đã hình thành, Liên-xö phải xây dựng công nghiệp nặng, với 
tất cả các ngành chủ yếu của nó, trong một thời hạn lịch sử 
ngắn nhất, và chỉ dựa vào tài nguyên trong nước. Hàng chục 
ngành công nghiệp hiện đại, mà trước cách mạng ở Nga không 
có, như ngành chế tạo ô-tô và máy kéo, ngành chế tạo máy cái, 
nhiều ngành sản xuất hóa chất, chế tạo máy bay, sản xuất máy 
móc nông nghiệp hiện đại, sản xuất thép với chất lượng tốt và 
nhiều ngành khác nữa, mà ở các nước tư bản chủ nghĩa là kết quả 
của một quá trình phát triền lịch sử lâu dài, thì ở Liên-xô đã 
được xây dựng lên trong các kế hoạch 5 năm trước chiến tranh. 
Tài sản cố định của các ngành trọng yếu nhất trong công nghiệp 
nặng đã hầu hết được xây dựng lại trong một thời gian ngắn. 

Điều đó đã giải thích tại sao còng cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xỏ đã gặp những khó khăn to lớn. 

Đối với Liên-xô, vấn đề tốc đó công nghiệp hóa là một vấn 
đề hết sức gay gắt. Đó là một vấn đề sống còn đối với nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Điều kiện bên ngoài và bên 
trong của sự pháttriền của Liên-xỏ đòi hồi phải công nghiệp hóa 


_ theo tốc độ nhanh. 


Điều kiện bên ngoài của sự phát triền của Liên-xô là do sự 
bao vây của chủ nghĩa tư bản thù địch quyết định. Các nước đế 
quốc có cơ sở công nghiệp lớn mạnh hơn, chúng muốn tiêu diệt 
hay ít ra là làm yếu Nhà nước xò-viết. Vấn đề tốc độ phát triền 


1. Lê-nin : Bẵn thảo bài «Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền 
Xô-viết », 7oàn tập, tiếng Nga, t 27, tr. 18L. 
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công nghiệp sẽ không đặt ra gay gắt như vậy nếu Liên-xô cũng 
có nền công nghiệp phát đạt như các nước tư bản chủ nghĩa tiên 
tiến, Vấn đề đó cũng sẽ không đặt ra gay gắt trong trường hợp 
nền chuyên chính vô sản để thiết lập trong các nước khác phát 
triền hơn về mặt công nghiệp. Nhưng Liên-xô là một nước lạc hậu 
về kỹ thuật và kinh tế, lại là nước chuyên chính vê sản duy nhất. 
Do đó cần phải nhanh chóng lập ra cơ sở công nghiệp tiên tiến. 

Điều kiện bên trong của sự phát triền của Liên-xò cũng đòi 
hỏi cần phải công nghiệp hóa với tốc độ nhanh. Chừng nào 
nước Xö-viết còn là nước tiều nông, thì ở đó chủ nghĩa tư bản 
còn có cơ sở kinh tế vững chắc hơn chủ nghĩa xã hội. Đề giải 
quyết vấn đề « ai thắng ai », cần phải, tròng những thời hạn lịch 
sử ngắn nhất, trên cơ sở lao động tập thể được trang bị bằng kỹ 
thuật tiên tiến, cải tạo kinh tế nông dân tư hữu phân tán nhỏ 
nhặt, làm cho chủ nghĩa tư bản mất chỗ dựa của nó trong nền 
sản xuất hàng hóa nhỏ, Muốn thế phải nhanh chóng phát triền 
cỏng nghiệp nặng. : 

Khi nói ®*ề nhiệm vụ công nghiệp hóa nước nhà và cải tạo 
"xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế quốc dân, Hội nghị toàn 
thể Ban Chấp hành trung ương Đẳng Cộng sản (b) Liên-xô tháng 
11 năm 1928 đã nhấn mạnh : 

«Do sự cần thiết phải đuôi kịp và vượt các nước tư bản chỗ 
nghĩa về phương diện kỹ thuật và kinh tế, hội nghị mở rộng 
của Trung ương vạch ra rằng nhiệm vụ đó chỉ có thề giải quyết 
được bằng cách phát triền công nghiệp và công nghiêp hóa nước 
nhà nói chung, với một tốc độ khần trương và động viên cao độ 
Đảng và quần chúng công nông». ! 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Liên-xô có một ý 

nghĩa quốc tế lớn lao. Từ một nước lạc hậu trước kia, Liên-xô 
nhanh chóng trở nên một nước công nghiệp hùng mạnh, điều 
đó chứng minh một cách không thề chối cãi được tính ưu việt 
của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Các nước dân chủ nhân 
dân, căn cứ vào đặc điềm cụ thề của nước mình, đang sử dụng 
kinh nghiệm công nghiệp hóa của Liên-xô. 
— Nghị quyết của Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ươn§ 
Đảng Cộng sản (b} Liên-xô tháng 11-1928 », trong Nghị quyết của các Đgi 
hội, Hội nghị nà Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương của Đẳng 
Cộng sản Liên-zó, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 7, 1954, t. II, tr. 526. 


——————————————————————————_— —————————>x 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 6? 
Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong các nước đân 
chủ nhân dân ở châu Âu 


, 

Các nước dán chủ nhân dân có những điều kiện hết sức 
thuận lợi đề thực hiện công nghiệp hóa, vì các nước đó ở trong 
hệ thống kinh tế thế giới xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. Các nước 
- -đó dựa vào sự ủng hộ mạnh mề và kinh nghiệm của cả phe xã 
hội chủ nghĩa, họ có thê được sự giúp đỡ toàn diện về vật chất 
"và về khoa hợc, kỹ thuật của nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới là nước có một nền công nghiệp tiên tiến hùng 
mnanh và nhiều cán bộ lành nghề, họ có thể sử dụng kinh nghiệm 
phong phú của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. 
Các nước nằm trong hệ thống kinh tế thế giới xã hội chủ nghĩa 
‹eó khả năng lợi dụng những ưu thế của sự phân công quốc tế 
xã hội chủ nghĩa. Như thế nghĩa là mỗi nước đó không cần 
thiết phải xây dựng và phát triền tất cả các ngành của công 
nghiệp nặng như Liên-xô đã làm trước kia. Công cuộc xây dựng 
công nghiệp trong các nước đó được tiến hành căn cử vào đặc 
điềm của mỗi nước, kề cả điều kiện thiên nhiên, và chú trọng 
-đến sự phát triền hợp lý về mặt kinh tế của những ngành nào 
4ó, trên cơ sở chuyên môn hóa và hợp tác hóa rộng rãi giữa tất 
cả các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu 
sống còn để biến những nước mà, khi cách mạng dân chủ nhân 
dân chưa nỗ ra còn là những nước nông nghiệp lạc hậu, thành 
những nước công nông nghiệp. Đó là những nước lạc hậu, nhất 
về kinh tế và kỹ thuật như An-ba-ni, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, cũng 
như Hung-ga-ri và Ba-lan. Đối với những nước mà công nghiệp 
phát triền như Tiệp-khắc và nước Cộng hòa dân chủ Đức, nhiệm 
vụ của các nước đó về mặt phát triền công nghiệp trước hết là 
hủ tiêu tính chất không cân đối do quá khứ đề lại trong cơ cấu 
-của công nghiệp, và phát triền công nghiệp hơn nữa cũng như 
‹cÄi tiến kỹ thuật. 

Tất cả các nước dân chủ nhân dân mà nền kinh tế đã bị 
chiến tranh và bọn phát-xít cướp bóc tàn phá đều trải qua thời 
kỳ khôi phục kinh tế. Dựa vào sự giúp đỡ của Liên-xô và lợi 
dụng tính ưu việt của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch, 
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các nước dân chủ nhân dân đã giải quyết được những nhiệm vụ 
khôi phục kinh tế trong một thời gian hết sức ngắn, khoảng 
2-3 năm. 

Khôi phục thành công nền kinh tế quốc dân, đã tạo cơ sở: 
vững chắc cho việc cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc 
dân. Nhiệm vụ trung tâm của các kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
(ở Ba-lan là kế hoạch 6 năm) về phát triền kinh tế quốc dân là 
xây dựng cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Phát triền đại công nghiệp-. 
và trước hết là công nghiệp nặng, tức cơ sở của chủ nghĩa xã 
hội, là một tiền đề cần thiết đề tiêu diệt nạn thất nghiệp và nhân 
khầu thừa nông nghiệp trong những nước mà trước đây hàng. 
năm số đông người không có việc làm đã phải di cư. Công, 
nghiệp hóa đã củng cố được những hình thức kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và tạo cơ sở cần thiết đề nâng cao mức sống của nhân dân. 

Nguồn vốn chủ yếu đề công nghiệp hóa trong các nước dân 
chủ nhân dân là tích lũy của khu vực xã hội chủ nghĩa. Vì mục 
đích công nghiệp hóa nên cũng sử dụng một phần tiền tiết 
kiệm của nhân dân lao động dưởi hình thức công trái. Tiếp đó, 
cũng vì mục dích trên mà lấy một phần thu nhập của các phần 
tử tư bản ở thành thị và nông thôn, trước hết bằng cách đánh. 
thuế lũy tiến vào các phần tử đó. 

Không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội trên cơ 
sở áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và tô chức lao động 
theo chủ nghĩa xã hội, là nhân tố quyết định để tăng tích lũy 
xã hội chủ nghĩa. Động lực mạnh mẽ đề tăng năng suất lao động. 
là thi dua xã hội chủ nghĩa. Đỏng đảo các tầng lớp trong giai 
cấp công nhân ngày càng tham gia vào cuộc thi đua đó. Các 
chiến sĩ sản xuất, trong công tác của mình, đang áp dụng có kết 
quả kinh nghiệm sản xuất của Liên-xô và các nước khác trong 
phe xã hội chủ nghĩa. Việc áp dụng những hình thức tiền lương 
khác nhau và đấu tranh chống chủ nghĩa bình quân, đã thúc 
đầy nâng cao không ngừng năng suất lao động. Điều kiện cần 
thiết đề tăng tích lũy là lợi dụng quy luật giá trị, hết sức củng 
cố chế độ tiết kiệm và triệt đề áp dụng hạch toán kinh tế. 

Cơ-lê-măng Gốt-oan đã viết rằng : 

« Phải chăng trong chúng ta, trước kia và hiện nay, số người 
làm công tác kinh tế và chính trị mà quên tác dụng của quy 
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luật giá trị là không nhiều ? Phải chăng đối với những người 
đó, những vấn đề như hạch toán kinh tế và doanh lợi của xí 
nghiệp, vấn đề giá thành, giá cả, v.v. đã thôi không còn tác 
dụng nữa? Phải chăng còn chưa rõ rằng thái độ không đúng 
đó đã đem lại biết bao nhiêu là thiệt hại cho nền kinh tế của 
chúng ta và km hãm bước tiến của chúng ta lên chủ nghĩa xã 
hội ? Tôi nghĩ rằng điều đó đã rõ ràng và phải làm cho tất cả 
chúng ta, đặc biệt những người ở các chức vụ lãnh đạo và có 
trách nhiệm, phải thường xuyên tuân theo chế độ tiết kiệm 
trong sẵn xuất, trong lĩnh vực cung cấp và tiêu thụ ».1 

Trong khi bảo đảm ưu tiên phát triền công nghiệp nặng là 
cơ sở đề phát triỀn và cải tạo kỹ thuật toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân, Nhà nước đân chủ nhân dân cũng bỏ một số vốn lớn vào 
nông nghiệp, vào công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm 
đề mở rộng sản xuất sản phầm nông nghiệp và hàng công 
nghiệp tiêu dùng thường ngày, nâng cao mức sống của nhân dân 
lao động. Việc phát triển những ngành công nghiệp nào đó, — 
căn cứ vào toàn bộ điều kiện cụ thề của môi nước — dẫn tới 
nâng cao năng suất lao động xã hội và do đó, tạo điều kiện đề 
hết sức nhanh chóng nâng cao phúc lợi của nhân dân. 

Đồng thời trong một số nước, bên cạnh việc thực hiện 
đúng dắn đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, cũng 
phạm một số tính toán không đúng và sai lầm trong kế hoạch, 
nên đã sinh ra một số hiện tượng xấu. Tốc độ phát triền công 
nghiệp quá khẩn trương, cộng với sự phát triển không đầy đủ 
trong nông nghiệp đã gày nên sự không cân đổi trong nền kinh 
tế quốc dân, và việc. phân tán vốn vào quá nhiều xi nghiệp đã 
1am chậm trễ việc đưa các xí nghiệp đó vào sản xuất, Ở một vài 
nưởc,trong kế hoạch đã ấn định những nhiệm vụ quá cao về xây 
dựng một số ngành còng nghiệp nặng. Ở đây, đôi khi muốn sẵn 
xuất tất cả các loại sản phầm công nghiệp mà không tính đến 
việc thiếu các điều kiện tự nhiên và kinh tế đề sản xuất các loại 
sản phầm đó. Tốc độ quy định đã vượt khả năng thực tế của 
các nước đó và lại không cần thiết, vì có sự hợp tác giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa và sự phân công rộng rãi giữa các nước 

1. K. Gốðt-oan : Đại hội XIX lịch sử của Đẳng Cộng sẵn Liên-xô và 
nhiệm vụ của chúng ta, « Vì nền hòa bình lầu dài, vì nền dần chủ nhàn 
đàn †» ngày 7-11-1952. 
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đó. Trong một số trường hợp, nhiệm vụ định trong kế hoạch về 
nâng cao mức sống của nhân dân lao động lại thực hiện không 
đầy đủ. Chinh quyền nhân dân đã vạch trần những sai lầm và 
khuyết điềm phạm phải trong quá trình công nghiệp hỏa xã hội 
chủ nghĩa và đã thi hành những biện pháp có hiệu quả đề sửa 
chữa những sai lầm và khuyết điềm đó. 

Việc hoàn thành có kết quả những kế hoạch dài hạn đầu 
tiên trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân 
là một thành tựu lịch sử to lớn của các nước dân chủ nhân 
dân ở châu Âu. Tính chất lạc hậu trước kia về công nghiệp 
của đa số các nước đỏ đã chấm dứt. Nhiệm vụ xây dựng các 
ngành cơ bản trong công nghiệp nặng đã được giải quyết có 
kết quả. Cơ sở luyện kim vững chắc được thành lập, sản xuất 
than tăng khá nhiều ; đã xây dựng được cơ sở năng lượng của 
mình như đã xây dưng hàng chục nhà máy thủy điện và nhiệt 
điện ; ngành chế tạo máy móc cũng lớn mạnh nhanh chóng. 
Hiện nay các nước dân chủ nhân dân ở châu Âu có một cơ sở 
công nghiệp hùng mạnh, cần thiết cho việc tiến lên con đường 
xã hội chủ nghĩa. 

Lấy Ba-lan làm ví dụ. Trong suốt thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thể 
giới, nền công nghiệp Ba-lan năm trong tình trạng đình đốn trầm trọng. 
Sẵn lượng công nghiệp không vượt mức năm 1913 và trước cuộc chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, năm 1938 sản xuất công nghiệp chỉ chiếm 
94,5 % mức nắm 1913, đội quân thất nghiệp càng tăng. Trong 15 năm đưởi 
chính quyền nhân dân, sản phầm công nghiệp Ba-lan tăng lên 6 lần sơ- 
với mức trước chiến tranh. 

Năm 1958 ở Tiệp-khắc đã vượt mức sản xuất công nghiệp trước 
chiến tranh 3,3 lần, ở Cộng hòa dân chủ Đức hơn 2,5 lần, ở Ru-ma-ni 
gần 4 lần,ở Hung-ga-ri hơn 4 lần ở Bun-ga-ri gần 9 lần, ở An-ba-ni 18 lần. 

Tỷ trọng sẳn lượng công nghiệp trong tổng sẵn lượng công nông 
nghiệp cũng tăng rất nhiều. Trong tắt cả các nước dàn chủ nhân dân, 
trừ Bun-ga-ri và An-ba-ni ra, sản lượng của các ngành công nghiệp sẵn 
xuất tư liệu sản xuất chiếm hơn nưa tông sản lượng công nghiệp. Những 
nước nông nghiệp lạc hậu trước kia ở Trung và Đông-Nam Âu đã trở 
thành những nước công nông nghiệp với nền công nghiệp lớn mạnh, 
trang bị bằng một nền kỹ thuật hiện đại nhất. È 

Ở Ba-lan, công nghiệp than đá và hóa học, ngành luyện kim cớ 
chất sắt, ngành sản xuất vật liệu kiến trúc phát triỀn rất mạnh. Ngành 
chế tạo ô-tô, máy kéo và nhiều ngành sản xuất mới được thành lập. Ở 
Hung-ga-ri phát triển mạnh nhất là các ngành công nghiệp về nhôm, 
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ngành chế tạo máy móc, chế tạo máy cái, ngành sản xuất thiết bị cho 
ngành mỏ và sẳn xuất máy móc nông nghiệp. Ở Ru-ma-ni dông nghiệp 
khai thác và chế biến dầu hỏa, công nghiệp hóa học cũng phát triền có 
kết quả ; những ngành trọng yếu về chế tạo máy móc được xây dựng 
như ngành sẵn xuất máy móc nông nghiệp, sản xuất những thiết bị của 
ngành dầu hỏa, ngành đóng tầu thủy và những ngành khác. 

Ở nước Cộng hòa dân chủ Đức trong những năm gần đây, sự không 
cân đối trong nền kinh tế quốc dân, do nước Đức bị chia cắt gây ra, đã 
giảm xuống rất nhiều ; trong nước đã xây dựng cơ sở luyện kim ; những 
ngành chế tạo máy móc hạng nặng và đóng tầu thủy được mở rộng ; 
ngành sản xuất máy móc nông nghiệp hiện đại được thành lập, sản xuất 
sản phầm hóa học cũng tắng lên. 

Việc hoàn thành có kết quả các kế hoạch đài hạn phát triền kinh tế 
quốc dân nhất định sẽ nâng cao hơn nữa sẳn xuất công nghiệp và nông 
nghiệp của các nước dân chủ nhân dân. 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Trung-quốc và các 
nước dân chủ nhân dân khác ở châu Á 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đối với các nước dân 
chủ nhân dân ở chàu Á là một nhiệm vụ hết sức gay go và bức 
thiết. Đối với nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là một điều kiện cần thiết đề giành thắng 
lơi hoàn toàn và xác lập phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa có những khả năng 
rộng lớn đề giải quyết nhiệm vụ công nghiệp hóa. Trong nước 
có một lực lượng dự trữ về người to lớn, tài nguyên hết sức 
phong phú và có nhiều loại đề phát triền tất cả các ngành công 
nghiệp và trước hết là còng nghiệp nặng. Đồng thời trong việc 
giải quyết nhiệm vụ đó tất nhiên gặp nhiều khó khăn do nhiều 
nguyên nhân như: kỹ thuật lạc hậu, cán bộ công nghiệp lành nghề 
thiếu, các ngành còng nghiệp do chế độ cũ đề lại thì phàn bố không 
hợp lý và có sự không cân đối, tài nguyên không được thắm dò. 

Sư tồn tại và phát triền của Liên-xô và các nước dân chủ 
nhân dân đã tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho công 
cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Trung-quốc. Sự hợp tác anh 
em về mặt khoa học và kỹ thuật với các nước khác trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã giúp cho Trung-quốc khỏi 
phải qua tất cả những giai đoạn chuần bị, mà có thề thực hiện 
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một cuộc nhảy vọt cách mạng từ lạc hậu về kinh tế sang trình 
độ hết sức hiện đại về phát triền công nghiệp. 


Trung-quốc là một nước lớn, với những nhu cầu ngày ˆ 


càng tăng nhanh chóng và về nhiều mặt, nên cần phải xây dựng 
một hệ (hống công nghiệp hoàn chỉnh, nhằm phát triỀn toàn diện 
nền công nghiệp với sự ưu tiên phát triền công nghiệp nặng. 

Trong khi tiến hành chính sách công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà, Đẳng Cộng sản Trung-quốc đề ra nhiệm vụ là 
trong thời gian 3 kế hoạch 5 năm hay lâu hơn một chút, về cơ 
bản sẽ xây dựng xong một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh. 
Trong chính Sách công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của mình, 
Đảng Cộng sản Trung-quốc xuất phát từ sự cần thiết phải ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng, cơ sở đề trang bị về kỹ thuật 
cho tất cả các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Đồng thời 
cũng thi hành những biện pháp đề phát triền công nghiệp nhẹ, 
căn cứ vào khả năng về nguyên liệu và tài chính, cũng như nhu 
cầu của thị trường. 

Bên cạnh việc xây dựng các xi nghiệp hạng lớn, cũng dự 
trù phát triển rộng rãi các xí nghiệp hạng nhỏ và hạng vừa ; 
điều đó cũng dễ hiểu vì Trung-quốc hết sức lạc hậu về kinh tế 
và kỹ thuật, dân số rất đông và phải giải quyết vấn đề công ăn 
việc làm cho họ. 

Phát triỀn công nghiệp nhanh chóng đòi hỏi phải có tích 
lũy to lớn. Đề đạt tới mục đích đó, nguồn vốn trước hết là số 
tích lũy thu được trong khu vực kinh tế quốc doanh, những thu 
nhập về nội thương và ngoại thương, rồi đến số thuế đánh vào 
các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa và cả số thuế do nhân dân đóng, 
công trái và tiền tiết kiệm của nhân dân lao động. Nhờ cải cách 
ruộng đất nông dân không phải trả những số tiền lớn cho địa 
chủ, nên họ có thể đồng thời với cải thiện điều kiện sinh sống 
của mình, dành ra một phần kết quả lao động góp vào công cuộc 
công nghiệp hóa. 

Một trong những điều kiện chủ yếu đề phát triền thành 
công nền kinh tế quốc dân của Trung-quốc là việc tăng năng 
suất lao động của công nhân và nông dân. Về mặt này, thi đua 
lao động đề tăng gia sản xuất, đề cải tiến chất lượng của sản 
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phầm, tiết kiệm nguyên liệu và đề sử dụng thiết bị được tốt hơn, 
đóng một vai trò to lớn, Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triền 
kinh tế quốc dân (1953-1957) của nước Cộng hòa nhân dân 
“Trung-hoa có nhiệm vụ trước hết là xây dựng cơ sở đầu tiên 
cho việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. Trong kế 
hoạch 5ð năm lần thứ nhất, những lực lượng chủ yếu trong nước 
đều tập trung vào việc xây dựng công nghiệp nặng như công 
nghiệp luyện kim, nhiên liệu, năng lượng, chế tạo máy móc, 
hóa chất. Bên cạnh nhiệm vụ chủ yếu tức là hết sức phát triền 
công nghiệp nặng, kế hoạch 5 năm còn nhằm phát triền vận tải, 
công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, mở rộng thương nghiệp. Đồng 
thời nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất còn là bảo đảm 
cho hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa lớn mạnh liên tục và 


“nâng cao không ngừng mức sống vật chất và văn hóa của nhân 


dân trên cơ sở phát triền sản xuất. 

Công nghiệp hóa của Trung-quốc được thực hiện bằng 
cách xây dựng những xí nghiệp trang bị bằng một nền kỹ thuật 
hiện đại và căn bản cải tạo nhiều nhà máy lớn, đồng thời sử 
dụng đầy đủ và hợp lý hơn các xi nghiệp cũ. Nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa được Liên-xô và các nước dân chủ nhân 
dân ở châu Âu giúp đỡ các loại thiết bị hạng nhất, học hồi được 
kinh nghiệm kỹ thuật phong phú nhất, kinh nghiệm tồ chức 
lao động và sản xuất trong các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
hạng lớn. 

Kế hoạch 5 năm lần thử nhất phát triền kinh tế quốc dân của 
nước Cộng hòa nhân đân Trung-hoa từ năm 1953 đến năm 1957, đã hoàn 
thành vượt mức. Trong khoảng mấy năm, cơ sở luyện kim có chất sắt 
ở Đông Bắc đã được mở rộng, bắt đầu xây dựng hai cơ sở luyện kim có 
chất sắt ở Nội Mông và ở miền Trung Trung-hoa, xây dựng nhiều nhà 
máy mới và mở rộng các nhà máy cũ như nhà máy điện, mỏ than, xí 
nghiệp dầu hỏa; xi nghiệp luyện kim không có chất sắt, mỏ kim loại 
không có chất sắt; công nghiệp hóa học và công nghiệp vật liệu kiến trúc 
và cả hàng loạt những nhà máy chế tạo máy móc và xí nghiệp công 
nghiệp nhẹ. 

Trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thử nhất đã tạo cơ sở đầu tiên 
cho việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Tồng sản lượng công nghiệp 
năm 1957 tăng 141% so với năm 1952 và vượt mức quy định trong kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất là 21%. Tốc độ phát triền sản xuất công nghiệp 
trung bình hàng năm là 19,2% mà kế hoạch chỉ quy định 14;7%. Trong 
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những nắm kể hơạch 5Š năm, sản xuất tư liệu sẳn xuất tăng 3,2 lần, sản 
lượng ngành chế tạo máy móc tăng 4 lần, sản xuất vật phầm tiêu dùng 
tăng 1,9 lần. 

Trong thời gian kế hoạch 5 năm đã xây dựng trên 10.000 công trình 
công nghiệp, trong đó có 312xí nghiệp luyện kim có chất sắt và không cớ 
chất sắt, 599 nhà máy điện, 600 mỏ than, 22 xi nghiệp đầu hỏa và 637 xí 
nghiệp hóa chất, 1.921 xí nghiệp chế tạo máy móc và chế biến kim loại, 
613 xi nghiệp dệt v.v. Trong số các xi nghiệp đang xây dựng có 921 công 
trình công nghiệp lớn mà trong kế hoạch chỉ quy định có 694 công trình. 
Bến cuối năm 1957, 537 công trình công nghiệp lởn đã bước vào sản xuất 
hoàn toàn và sẳn xuất bộ phận. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở 
Trung-quốc, với sự giúp đỡ của Liên-xô, đã thiết bị 166 công trình lớn, 
trong đó đến cuối năm 1957 có 68 công trình bước vào sẵn xuất hoàn toàn 
hay sản xuất bộ phận. Trong những năm kế hoạch 5 năm, công suất sẵn 
xuất tăng lên : gang 3,39 triệu tấn, thép 2,82 triệu tấn, thép dát 1,65 triệu 
tấn, than 63,76 triệu tắn, đầu hỏa 1,3 triệu tấn v.v. 

Nhờ phát triền nhanh chóng sẳn xuất công nghiệp mà cơ cấu của 
nền kinh tế quốc dàn Trung-quốc đã thay đồi. Tỷ trọng công nghiệp (kể 
cả thả công nghiệp) trong tổng sản lượng công nghiệp và nông nghiệp 
tăng từ 41,5% năm 1952 lên 56,5% năm 1957. 

Công nghiệp Trung-quốc đã sản xuất được nhiều loại sản phầm mới 
quan trọng mà trước kia Trung-quốc không thề sản xuất được, như 
máy phát điện, thiết bị cho ngành luyện kim và ngành mỏ, các kiều 
mới nhất về mảy cắt kim loại, ô-tô, máy bay phản lực ; bắt đầu sẳn 
xuất một phần loại thép đát mỏng lớn, và loại thép hợp kim với chất 
lượng cao. 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ở Trung-quốc đã đúc 16,6 triệu 
tấn thép, trong khi đỏ trong khoảng 49 năm (1900 — 1949) — không hơn 
7,6 triệu tấn. 

Trên cơ sở hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất, Trung-quốc đã tiến hành rộng rãi công tác chuần bị kế 
hoạch 5 năm lần thứ hai từ 1958 đến 1962. Trong những đề nghị 
về kế hoạch 5 năm lần thứ hai phát triỀn kinh tế quốc dân, được 
kỳ họp thứ nhất của Đại hội toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng 
sắn Trung-quốc tháng 9-1958 thông qua, một trong những nhiệm 
vụ chủ yếu nhất là tiếp tục xây dựng công nghiệp, lấy công nghiệp 
nặng làm chủ chốt, đầy mạnh việc cải tạo về kỹ thuật nền kinh 
tế quốc dân, tạo cơ sở vững chắc cho việc công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. 

Đề xây dựng cơ sở vững mạnh cho việc công nghiệp hỏa 
xã hội chủ nghĩa, kế hoạch 5 năm lần thử hai đã quy định 
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trong tương lai mở rộng việc xây dựng các xí nghiệp luyện kim, 
bảo đảm phát triền nhanh chóng ngành chế tạo máy móc, tăng 
cường phát triền công nghiệp điện lực, công nghiệp than và 
công nghiệp vật liệu kiến trúc, đồng thời cũng tiến hành xây 
dựng công nghiệp . đầu hỏa, công nghiệp hóa học và ra-di-ô hiện. 
đang kém phát triền. 

Kỳ họp thứ 2 của Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản 
Trung-quốc nhận định cần phải nâng cao hơn nữa tốc độ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Hội nghị đã thảo ra đường lối chung của việc tiếp tục công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xä hội : «Dốc hết lực lượng, vươn lên hàng đầu, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội theo nguyên tắc nhiều, nhanh, tốt và tiết 
kiệm». Đường lối chung của Đảng được toàn thê nhàn.đân Trung-quốc 
tán thành. Nền kinh tế quốc dân phát triền với tốc độ cao ; công nghiệp, 
nông nghiệp, văn hóa và giáo dục được đảm bảo phát triển đều. Trong 
năm 1958, sẳn xuất sẳn phầm gang, thép, than tăng lên như vũ bão. Sản 
xuất điện lực cũng tăng lên rất nhiều. 

Nửa năm đầu 1959, nền kinh tế quốc đân đã đạt được nhiều thành 
tích mới to lớn. Tổng sản lượng công nghiệp tăng 65%, đúc thép tăng 
66%, sẵn xuất sản phầm gang, than, máy cắt kim loại tăng hơn 2 lần so 
với cùng thời kỳ năm 1958. 

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai sẽ tạo những điều 
kiện cần thiết đề căn bản giải quyết trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ ba những nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Sự nghiệp phát triền công nghiệp ở các nước Cộng hòa 
nhân dân Mông-cô, nước Cộng hòa dàn chủ nhân dân Triều- 
tiên và nước Việt-nam dân chủ cộng hòa cũng có những tiến 
bộ lớn. 

ở Mông-cô là nơi mà trước cách mạng không có nền công 
nghiệp hiện đại, đã xây dựng hàng chục những xí nghiệp lớn, 
trang bị bằng kỹ thuật tiên tiến, trong ngành mỏ kim loại, dầu 
hỏa, than và những ngành công nghiệp khác. Năm 1958, tông 
sẵn lượng công nghiệp so với năm 1940 tăng khoảng 5,8 lần. 
Hiện nay thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa thống trị tuyệt 
đối trong công nghiệp của Mông-©Ô. 

Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên, ngay 
năm 1949 sản lượng công nghiệp đã vượt mức năm 1946 là 3,4 
lần. Chiến tranh do bè lũ Lý Thừa Vấn gây ra đã đưa lại những 
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tàn phả to lớn và những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của 
nước Cộng hòa. Trong thời gian 5 năm sau chiến tranh ( 1954- 
1958), tốc độ tăng tông sản lượng công nghiệp trung bình hàng 
năm là 42%. Năm 1958 so với năm 1944, sản xuất công nghiệp 
tăng 4,3 lần. Đảng Lao động Triều -tiên đề ra nhiệm vụ : trên 
cơ sở xúc tiến tích cực cuộc cách mạng kỹ thuật và văn hóa, 
trong 6 —7 năm sắp tới cần tăng việc sản xuất các loại sản phầm 
công nghiệp quan trọng 'nhất lên 3 - 4lần. Nhân dân lao động 
Triều - tiên tiến hành cuộc đấu tranh kiên quyết đề thực hiện 


. những nhiệm vụ lâu dài do Đẳng đề ra trong lỉnh vực phát 


triền kinh tế của nước Cộng hòa không phải trong 6 - 7 năm 
mà là trong 4- 5 năm, 


Ở nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, dưới thời thống trị 
của chế độ thuộc địa, công nghiệp phát triền rất kém và lại 
phiến diện. Ngoài ra Việt-nam còn bị cuộc chiến tranh gần 9 
năm do bọn thực dân gây ra làm thiệt hại nặng nề. Sau khi 
chiến tranh chấm dứt, nền kinh tế được khôi phục và phát 
triền. Do đó sản lượng công nghiệp tăng nhanh chóng. Năm 
1957, tỷ trọng của khu vực quốc doanh trong công nghiệp và thủ 
công nghiệp chiếm khoảng 38%. Kế hoạch 3 năm cải tạo và, 
phát triển kinh tế của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa (1958 — 
1960) quy định tăng tông sản lượng nông nghiệp và công nghiệp 
lên 78%. so với năm 1957. Giá trị tông sản lượng công nghiệp 
và sản xuất thủ công trong 3 năm tăng lên 86,4%, còn sẳn 
lượng của các xí nghiệp lớn hiện đại tăng 169%. Trong thời . 
gian kế hoạch 3 năm sẽ hoàn thành việc cải tạo các xí nghiệp 
tư bản tư nhân thành các xi nghiệp công tư hợp doanh, 


CHƯƠNG XXI 


CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỔI VỚI NÔNG NGHIỆP 


Tính tất yếu lịch sử của hợp tác hóa kinh tế tiều nông. 
Kế hoạch hợp tác xã của Lê~nin 


Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, không những phải công 
nghiệp hóa đất nước, mà còn phải thực hiện việc cải tạo nông 
nghiệp theo chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là một chế độ 
kinh tế xã hội, trong đó công nghiệp và nông nghiệp liên kết 
chặt chẽ trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất và dựa trên lao động tập thẻ. 

Việc cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội là nhiệm 
vụ khó khăn nhất của cách mạng, sau khi giai cấp công nhân 
giành được chính quyền. Ở các nước tư bản chủ nghĩa mà 
nền nông nghiệp chưa đạt tới trình độ tích tụ, xã hội hóa tư 
bản chủ nghĩa nền sản xuất như công nghiệp, thì ở đấy kinh tế 
tiều nông phân tán chiếm ưu thế về số lượng. Chừng nào kinh tế 
nhỏ, phân tán còn là hình thức chủ yếu của sản xuất nông 
nghiệp, thì vẫn còn chỗ dựa cho chế độ kinh tế tư sản ở nông 
thôn, vẫn còn cơ sở để giai cấp tư sản nông thôn bóc lột bần 
nông và một bộ phận lớn trung nông. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin kiên quyết gạt bỏ con đường tước 
đoạt những người sản xuất hàng hóa hạng nhỏ và hạng trung, 
tức là nông dân và thợ thủ công. Kinh tế của những người 
sản xuất hàng hóa giản đơn dựa trên lao động cá thể của họ. 
Mọi biện pháp cưỡng bức đối với nông dân và thợ thủ công sẽ 
đầy họ xa rời giai cấp công nhân và đem lại thiệt hại khòng thê 
đền bù được đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Ăng-ghen viết: 


« Khi chúng ta nắm được chỉnh quyền, chúng ta không thề 
nghĩ đến việc tước đoạt tiều nông bằng sức mạnh (mặc dù có. 
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bồi thường hay không), như chúng ta bắt buộc phải đối xử với 
bọn đại địa chủ. Nhiệm vụ của chúng ta đối với tiều nông trước 
hết ià đưa sở hữu tư nhân và kỉnh doanh cá thề của họ vào 
kinh doanh hợp tác, không phải do cách cưỡng bức họ, mà do 
cách dẫn họ tới con đường ấy bằng những thí dụ thực tế và làm 
cho họ được sự giúp đỡ của xã hội». t 

Hệ thống sản xuất hàng hóa nhỏ không thể giải thoát quần 
chúng lao động gồm nông dân và thợ thủ công ra khỏi nghèo 
khồ và áp bức. Biện pháp duy nhất đề họ thoát khỏi mọi bóc 
lột và phá sản là quá độ sang chủ nghĩa xã hội bằng con 
đường hợp tác. Bước quá độ đó chỉ có thề thực hiện được trong 
điều kiện giai cấp công nhân giành được chính quyền và dắt 
lẫn theo sau mình tất cả những người lao động. 

Kế hoạch của Lê-nin về xây dựng một xã hội xã hội chả 
nghĩa xuất phát từ chỗ giai cấp công nhân phải xây dựng chủ 
nghĩa xã hội bằng cách liên minh với nông dân. Kế hoạch do 
Lèê-nin vạch ra đề đưa nông dân từ kinh doanh nhỏ, tư nhân 
sang kinh doanh lớn, xã hội chủ nghĩa bằng con đường hợp 
tác, là một bộ phận khăng khít của toàn bộ kế hoạch xây dựng 
-chủ nghĩa xã hội. 

Kế hoạch hợp tác xã của Lâ-nin dựa trên cơ sở là dưới điều 
kiện chuyên chính vô sản, hợp tác là biện pháp dễ hiều nhất, 
có lợi nhất và dễ tiếp thu nhất đối với hàng triệu nông dân đề 
chuyền từ kinh tế cá thể phân tán tới liên hợp sẳn xuất lớn, tới 
kinh đoanh tập thể, Để thu hút nông dân tham gia công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải bắt đầu bằng những hình thức 
hợp tác giản đơn nhất rồi chuyền dần từ hình thức thấp nhất 
lên hình thức cao nhất, lên hợp tác xã sản xuất, lên nông trang 
tập thể. Hợp tác hóa kinh tế nông dân là hình thức đúng đắn 
duy nhất đề kết hợp quyền lợi cá nhân của nông dân với 
quyền lợi của Nhà nước, làm cho quần chúng nông dân tham 
gia xảy dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân. 

Trong xã hội tư sản, tư liệu sản xuất thuộc kể bóc lột thì 
hợp tác xã là một hình thức kinh tế fư bản chủ nghĩa. Hợp tác 

1. Ăng-ghen : « Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức », Mác — Ăng-ghen: 
Tuyền lập, tiếng Nga, 1955, t.II,tr. 414 - 415. 
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xã nông nghiệp dưới chế độ tư bản chủ nghĩa đặt dưới quyền 
thống trị về kinh tế của giai cấp tư sản, nó bóc lột quần chúng 
nông dân. Trong một chế độ xã hội mà chính quyền nẫm trong 
tay người lao động và tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc quyền sở 
hữu của Nhà nước vô sản thì hợp tác xã là một hình thức kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. 
« Chế độ những xã viên hợp tác xã văn minh, khi tư liệu sẵn 
xuất thuộc về xã hội, khi giai cấp vô sản đã chiến thắng giai cấp tư 

sẵn, thì tức là chế độ xã hội chủ nghĩa », 1 

Kế hoạch hợp tác xã của Lê-nin phản ánh tính tất yếu 
lịch sử của sự phát triền xã hội trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Do chỗ nền kinh tế hàng 
hóa nhỏ là vườn ươm chủ nghĩa tư bản, nên vấn đề « ai thẳng 
ai» tức vấn đề giai cấp công nhân liên minh với quần chúng 
nòng dân cơ bản hoàn toàn chiến thắng giai cấp tư sản, không 
thê giải quyết được nếu không có sự cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp. Nếu không hợp tác hóa những người sản 
xuất hàng hóa nhỏ thì không thể khắc phục được những mâu 
thuẫn của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ 
và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Trong nền kinh tế nhiều thành phần của thời kỳ quá độ gồm 
có: một mặt là đại công nghiệp xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất, mặt khác là kinh tế tiều nông dựa 
trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Đại công nghiệp được 
trang bị. bằng kỹ thuật tiên tiến, còn kinh tế tiều nông tư hữu 
thì dựa trên một nền kỹ thuật nguyên thủy và lao động thủ 
công. Đại công nghiệp phát triền với tốc độ nhanh, còn kinh tế 
tiêu nông thì phát triỀn vô cùng chậm chạp và không phải lúc nào 
cũng có thề tiến hành tái sản xuất giản đơn. Đại công nghiệp 
xã hội hóa trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân và do 
kế hoạch Nhà nước chỉ đạo, còn kinh tế tiều nông thì phân tán 
và chịu ảnh hưởng tính chất tự phát của thị trường. Đại công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa fiéu diệt những yếu tố tư bản chủ 
nghĩa, còn kinh tế tiều nông thì lại thường xuyên và trên một 

quy mô lớn sinh ra những yếu tố đó. Nhà nước xã hội chủ 


1. Lê-nin : «Bàn về chế độ hợp tác », Toàn tập, tiếng Ngge, t. 33, 
tr. 431. 
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nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không thề dựa 
trên hai cơ sở khác nhau trong một thời kỳ tương đối dài: 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa lớn nhất và tập trung nhất và 
kinh tế tiều nông sẵn xuất hàng hóa phân tán nhất và lạc hậu 
nhất. Nếu dựa trên cơ sở đó thì cuối cùng sẽ đi tởi chỗ làm 
cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân tan rã. 

Vì vậy, trong nền kinh tế của thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, không thê tránh được mâu 
thuẫn giữa đại công nghiệp xã hội chủ nghĩa và kinh tế tiều 
nông. Mâu thuẫn đó là một đặc điềm về kinh tế của tất cả 
các nước đã tiến vào con đường quá độ sang chủ nghĩa xã hội. 
Mâu thuẫn ấy chỉ có thể giải quyết bằng cách đưa kinh tế tiều 
nông vào con đường nông nghiệp lớn, xã hội chủ nghĩa. 

Công nghiệp xãhội chủ nghĩa càng lớn mạnh thi kinh tế tiểu 
nông càng không thê thỏa mãn được những nhu cầu ngày càng 
tăng của nhân dân ở thành thị về thực phẩm và của công nghiệp 
đang phát triền về nguyên liệu, do đó kìm hãm sự phát triền 
công nghiệp của nước nhà. Với sự tồn tại của nền kinh tế 
tiều nông, công nghiệp xã hội chủ nghĩa sản xuất công cụ sản 
xuất cho công nghiệp cũng như cho nông nghiệp, sẽ không có 
thị trường tiêu thụ ngày càng tăng ở trong nước về máy nông 
nghiệp phức tạp và hiện đại, mà những máy móc này thì chỉ có 
nền kinh doanh lớn mới có thê sử dụng được trên những quy 
mô rộng lớn. ' 

Như thế là quan hệ sản xuất cũ của kinh tế tiều nông làm 
trở ngại cho sự phát triền của lực lượng sản xuất mới. Quy luật 
quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất 
dẫn tới sự cần thiết phải thiết lập ở nông thôn những quan 
hệ sẵn xuất mới, xã hội chủ nghỉa đề mở đường phát triền 
rộng rãi cho lực lượng sản xuất. Những quan hệ sản xuất ấy 
chỉ có thể thiết lập lên bằng cách tập hợp các kinh doanh nhỏ, 
cá thể lại thành kinh doanh lớn, tập thê. 

Thực hiện mục đích của sản xuất xã hội chủ nghĩa, tức là 
không ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân, đòi hỏi phải xây 
dựng một nền nông nghiệp lớn, xã hội chủ nghĩa, eó năng suất 
cao, đủ đề cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và lương thực 
cho nhân dân. Io đó, tập thể hóa là do tác dụng của quy luật 
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kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội quyết định, nó là điều kiện 
cần thiết đề giải quyết những nhiệm vụ quan trọng nhất của việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và thỏa mẩn những lợi ích thiết thân 
và căn bản của nông dân và của tất cả những người lao động. 

Có hai con đường để xây dựng một nền kinh doanh lớn 
trong nông nghiệp: con đường tư bản chủ nghĩa và con đường 
xã hội chủ nghĩa. Con đường fư bản chủ nghĩa có nghĩa là sự 
xuất hiện và phát triỀn trong nông nghiệp những kinh doanh lớn 
tư bản chủ nghĩa dựa trên sự bóc lột lao động làm thuê, kết 
quả tất nhiên của nó là sự phân hóa và phá sản của quần chúng 
nông dân lao động. Con đường zã hội chủ nghĩa, là con đường 
tập hợp những kinh doanh tiểu nông thành kinh doanh lớn tập 
thê được trang bị bằng kỹ thuật tiên tiến, giải phóng nông dân 
thoát khỏi bóc lột, nghèo khô, và đảm bảo mức sống vật chất 
và văn hóa của họ tăng lên không ngừng. Không có một con 
đường nào khác nữa. 

Ý kiến cho rằng chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
thành thị, còn ở nông thôn vẫn giữ lại nền kinh tế tiểu nòng và 
kinh tế phú nông là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Ngay thời 
gian đầu phong trào nông trang tập thể sâu rộng, Đẳng Cộng sản 
Liên-xô đã đập tan lý luận cơ hội hữu khuynh vềsự « thăng bằng » 
giữa các khư vực của nền kinh tế quốc dân; theo lý luận đó thì 
khu vực xã hội chủ nghĩa ở thành thị và các khu vực tiêu nông 
và tư bắn chủ nghĩa ở nông thôn có thể song song phát triển, mà 
không để ra mâu thuẫn trong sự phát triển nền kinh tế 
quốc dân. Theo con đường đỏ thì thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội 
không thê được bảo đảm. 

Như thế là việc liên hợp dần dần những kinh doanh Liều nông 
thành các hợp táe xã sẵn xuất trang bị bằng kỹ thuật tiên tiến, 
là một tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản và Nhà nước xô-viết 
đã gạt bỏ con đường phát triển nông nghiệp theo chủ nghĩa tư 
bản, vì nó tai hại cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội, và đã chọn 
lấy con đường xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã biêu hiện trong 
việc thực hiện một cách triệt đề chính sách tập thể hóa nông 
nghiệp. Đại hội lầnthứ XV của Đẳng Cộng sản (b) Liên-xô (1927) 
đã quyết nghị : 
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« 

«Cần phải củi định nhiệm vụ cấp thiết bậc nhất là chuyền dần 
từng bước những kinh đoanh nông đàn phân tán sang sản xuất lớn 
(tập thê cày cấy ruộng đất trên cơ sở thâm canh và cơ giới hóa „ 
nông nghiệp) đựa trên sự hợp tác của nông dần ngày càng được 
đầy mạnh, đồng thời dùng mọi biện pháp giúp đỡ và khuyến kuích 
sự phát triền của những mầm non trong lao động nông nghiệp 
xã hội hỏa», 1 

Việc chuyên từ kinh doanh tiều nông cả thể sang kinh 
doanh lớn xã hội chủ nghĩa không thể thực hiện một cách tự 
phát. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nông thôn tự phát đi theo 
thành thị vì kinh tế tư bản chủ nghĩa ở thành thị và kinh iế tiều 
nông ở nông thôn về cơ bản đều là những hình thức kinh tế 
cùng một loại, cả hai đều dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sẵn 
xuất. Dưới điều kiện chuyên chính của giai cấp công nhân, tiểu 
nông ở nông thôn không thể tự phát đi theo thành thị xã hội chủ 
nghĩa. Như Lê-nin đã nói, khuynh hướng zã hỏi chủ nghĩa của 
giai cấp vô sản khác với khuynh hưởng tư bản chủ nghĩa pũ 
hàng hóa của nông dân, vì nền kinh tế hàng hóa giản đơn đẻ ra 
chủ nghĩa tư bản một cách tự phát. 

Lê-nin cho rằng, điều kiện chủ yếu nhất đề thực hiện 
thành công. nhiệm vụ đưa hàng triệu những hộ tiểu nông 
vào hợp tác xã là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
đối với quần chúng nông dân cơ bản, là sự giúp' đỡ của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đối với nông thôn về mặt vật chất, tài 
chính và (tô chức. Trong việc đưa nông dân vào hợp tác xã 
phải nghiêm khắc tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Do đó việc 
thuyết phục nông dân về tính ưu việt -của nền kinh tế lớn xã 
hội chủ nghĩa, dựa trên kinh nghiệm của các hợp tác xã sản. 
xuất tiên tiến, có một ý nghĩa to lớn. “vẽ 

Lịch sử công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô đã - 
chứng minh rằng con đường tập họp các hộ nông dân thành 
hợp tác xã sắn xuất là hoàn toàn dúng. Sau khi thiết lập chính. 


1.«Nghị quyết của Đại hội lần thứ XV Đẳng Cộng sản Liên-xô», troi 
Nghị quyết của các Đại hội, Hội nghị oà Hội nghị toàn thề Ban Chấp : 
trung ương của ĐÄng Cộng sản Liên-xó, Liếng Nga, xuất bản lần thứ 7, 195 
t. 1I, tr. 437. 
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nghĩa xã hội trong tất cả những nước cỏ một ơiai cấp tiều và 
rung nông MÀU: đối dông đảo. 


Những hình thức cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp ở Liên-xô 


Việc cải tạo cắn bản cỏ tính chất cách mạng nhữ nơ quan 
hệ sản xuất trong nông nghiệp, việc thiết lập phương thức 
sản xuất xä hội chủ nghĩa ở nông thôn, đòi hỏi phải tô, chức 
những hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa ; những hình thức 
đó, thứ nhất, phù hợp với những lợi ích kinh tế thiết thân của 
nông dân ; thử hai, bảo đảm năng suất lao động cao hơn và 
lực lượng sản xuất phát triền nhanh chóng hơn không chỉ so 
với nền kinh doanh tiều nông mà so với cả nền kinh doanh lớn 
tư bản chủ nghĩa. Đáp ứng với những nhu cầu đó là những 
hình thức hợp tác về kinh tế, đã được lập lên và được kinh 
nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở Liên-xô 
và ở các nước dân chủ nhân dân thể nghiệm. 

Hình thức thấp nhất trong việc hợp tác hóa kinh tế của 
nông dân là sự hợp tác về mặt tiêu thụ nông sản và cung cấp 
hàng công nghiệp cho nông thôn, và cả sự hợp tác về cho vay, 
Thuộc về hình thức này có những loại hợp tác xã nông nghiệp 
đặc biệt như : hợp tác xã ép dầu, trồng đay, trồng củ cải đường, 
hợp,tác xã tín dụng và những hợp tác xã khác. Trong những 
hợp tác xã đó, tư liệu sản xuất và lao động của những người 
sản xuất hàng hóa nhỏ chưa xã hội hóa. Nhưng những hình 
thức hợp (ác xã ấy có tác dụng lớn trong việc chuyền từ kinh 
tế nông dân cá thể sang kinh doanh lớn tập thể, vì nó làm cho 
các tầng lớp nông dân đông đảo quen với việc quản ¡7 tập thể 
những công việc kinh (ế. Trong những hình thức hợp tác xã đó 
đã xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế công cộng : 
gIeo tập thể đề sản xuất giống má, xi nghiệp phụ đề chế biến 
nông sản, những súc vật để gây giống, và các máy móc đều 
xem như là vốn của hợp tác xã đề sử dụng vào việc kinh 
doanh của các xã viền, v.v, 

Trên mức độ 2ó, giữa công nghiệp xã hội chủ nghĩa và 
&inh tế nông dân chủ yếu có sự kết hợp về thương nghiệp. 


— —Ƒ— ————————— 
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Việc mở mang thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, việc 
gạt tư bản tư nhân ra khỏi lĩnh vực lưu thông hàng hóa là lànr 
cho nông dân thoát khỏi ách bóc lột của thương nhân và của 
bọn đầu cơ. Hợp tác #ă tiêu thụ ở nông thôn buôn bán những, 
vật phầm tiêu dùng cá nhân, đóng vai trò quan trọng về mặt đó. 

Trong thời kỳ quá độ, trong quan hệ giữa Nhà nước và 
các hợp tác xã, chế độ hợp đồng có ý nghĩa rất quán trọng ; 
đó là hình thức buôn bán có tồ chức và là hình thức liên minh: 
kinh tế giản đơn nhất giữa thành thị và nông thôn. Chế độ đó. 
được thực hiện bằng những hợp đồng ; căn cử vào những hợp: 
đồng ấy Nhà nước đặt mua của những người sẳn xuất trong, 
hợp tác xã và nông dân cá thề một số lượng nông sản nhất định, 
cung cấp cho hợp tác xã hạt giống, công cụ sản xuất, quy định 
việc áp dụng những phương pháp trồng trọt tốt nhất (gieo thành. 
hàng, dùng hạt giống lựa chọn, dùng phân v.v.), mua hàng hóa 
do họ sản xuất ra đề đảm bảo cung cấp lương thực cho nhân 
dân và nguyên liệu cho công nghiệp. Chế độ đó có lợi cho cả 
đôi-bên và trực tiếp kết hợp hợp tác xã và kinh tế nông dân cá 
thê với công nghiệp, không cần môi giới của tư thương. 

Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp, việc hợp tác hóa về sản xuất nền kinh tế tiều nông, việc 
xã hội hỏa tư liệu sản xuất của những người sản xuất hàng hóa 
nhỏ, việc chuyền từ chế độ tư hữu sang chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất, cỏ một ý nghĩa quyết định. Sự 
quá độ đó không phải thực hiện ngay một lúc, Việc xã hội hóa từng, 
mặt riêng lẻ của nền kinh tế nông dân phải tiến hành dần dần. 

Hình thức thấp nhất của hợp tác hóa sẵn xuất ở Liên-xô 
là những fô cày chung, trong đỏ quyền sử dụng ruộng đất và 
lao động đều tập thể, nhưng súc vật và nông cụ vẫn thuộc 
quyền tư hữu của nông dân. Trước khi tập thê hóa toàn bộ thì 
hình thức hợp tác sản xuất này thịnh hành nhất. Các tô cày 
chung giữ một vai trỏ to lớn trong việc làm cho nông dân cá 
thể quen với lối kinh doanh tập thê lớn. Đó là một hình thức 
quả độ đề tiến tới những hợp tác xã sẵn xuất loại cao hơn. 

Hình thức cao nhất của hợp tác hóa sản xuất là một tô: 
chức hợi› tác tự Luyện của nông dân, xây dựng trên chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất và trên lao động tập thê. Hinla 
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thức chủ yếu và cơ bản của nền kinh tế tập thề — nông trang 
tập thể — ở, Liên-xô là ác-ten nông nghiệp. Ác-len nông nghiệp 
là một hình thức kinh tế tập thể dựa trên cơ sở xã hội hóa tư 
liệu sản xuất chủ yếu của nông dân và trên lao động tập thề 
của họ, đồng thời vẫn giữ lại quyền sở hữu cá nhân của nông 
trang viên về kinh tế phụ. 

Kinh nghiệm xây dựng nông trang tập thể ở Liên-xô chỉ 
rằng, trong tất cả những hình thức hợp tác sản xuất thì ác-ten 
nông nghiệp, trên một mức độ cao nhất, bảo đảm kết hợp 
“đúng đắn lợi ích cá nhân của nông trang viên với lợi ích 
tập thể của nông trang, do đó giúp vào việc giáo dục tỉnh thần 
tập thể cho nông dân cá thể trước đây và phát triển lực lượng 
sản xuất của nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

Căn cứ vào Điều lệ của ác-ten nông nghiệp thì những thứ sau đây 
đều xã hội hóa: máy móc, nông cụ, súc vật kéo, hạt giống dự trữ, thức 
ăn cho súc vật công cộng, nhà cửa cần thiết cho việc kinh doanh của 
ác-ten, tất cả những xí nghiệp đề chế biến nông sẵn. Trong ác-Len nông 
nghiệp cũng hoàn toàn xã hội hóa những ngành sản xuất quan trọng 
nhất như sẳn xuất ngũ cốc và cây công nghiệp. Việc chăn nuôi tập thề 
4lược tô chức trong các trại chăn nuôi của nông trang tập thể. Trong các 
ác-ten còn phát triền sản xuất tập thê đại quy mô về khoai tây, rau, 
trồng cây ăn quả, trồng nho, v.v., 

Những thứ sau đây không xã hội hóa và vẫn thuộc quyền sở' hữu 
cá nhân của nông hộ trong ác-ten nông nghiệp: nhà ở, một số súc vật 
nhất định, gà vịt, kiến trúc kinh đoanh cần thiết đề nuôi súc vật riêng 
của nông hộ, nông cụ nhỗ cần thiết cho kinh tế phụ cá nhân. Mỗi nông 
hộ nông trang tập thể được quyền cá nhân sử dụng đề kinh doanh phụ 
mnột mảnh đất nhỏ gần nhà trích ở số ruộng đất tập thề ra. Ban quản trị 
ác-ten có thể cho thành viên của ác-Len thuê một số ngựa trong bầy súc 
vật chung đề sử dụng vào những việc cá nhân. Thu nhập cơ bản của 
nông trang viên là lĩnh ở kinh tế tập thể của nông trang, căn cử vào số 
lượng và chất lượng lao động đã hao phí, 

ở một số vùng của Liền-xô đä có những công xã nông nghiệp ; trong 
công xã nông nghiệp không những tất cả tư liệu sản xuất mà cả kinh 
doanh cá nhân của xã viên cũng đều xã hội hóa. Những công xã ấy 
không sống lâu vì nó xuất hiện khi kỹ thuật chưa phát triền mấy và khi 
còn thiếu sản phầm. Trong công xã thực hiện chỉa đều sản phầm tiêu 
dùng. Chính nông dân đã quyết định biến những công xã ấy thành 
qhững ácten nông nghiệp. 

. Tác dụng chủ đạo của đại công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
trong việc cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô 
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thực hiện qua các frạm máu móc — máu kéo. Đó là những xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa quốc doanh trong nông, nghiệp, tập 
trung máy kéo, máy liên hợp gặt đập và những máy nông nghiệp 
phức tạp khác, phục vụ các nông trang tập thể theo hợp đồng. 

Trạm máy móe — máy kéo là công cụ quan trọng đề cải 
tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, là phương tiện cơ bản 
đề thưc hiện sự liên minh về sản xuất giữa công nghiệp và nông. 
nghiệp. Liên mỉnh oề sản xuất nghĩa là đại công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cung cấp cho nông nghiệp máy móc và tư liệu sẵn. 
xuất khác, trang bị cho nông nghiệp những thiết bị mới và 
hoàn thiện. 

Những xi nghiệp nông nghiệp lớn quốc doanh do Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa tô chức trên một phần ruộng đất trước 
kia thuộc bọn địa chủ lớn và trên những ruộng đất bỏ không 
của Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo nông. 
nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, Ơ Liên-xô, những doanh nghiệp 
của Nhà nước (nông trường quốc doanh) đã được lập ra ngay 
năm đầu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nóng trường 
quốc doanh là một xi nghiệp nông nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, 
trong đó tư liệu sẵn xuất và toàn bộ sản phầm đều thuộc về Nhà 
nước. Các nông trường quốc doanh là một trong những nguồn 
quan trọng nhất cung cấp thực phầm và nguyên liệu cho Nhà nước 
sử dụng. Nông trường quốc doanh là những xi nghiệp xã hội chủ 
nghĩa có trình độ cơ giới hóa và năng suất hàng hóa cao, nên 
nỏ làm cho nông dân tin tướng ở tính ưu việt của nền kinh 
tế lớn xã hội chủ nghĩa, nỏ giúp cho nông dân máy kéo, cung 
cấp cho nông dàn hạt giống và súc vật giống. Những xí nghiệp 
nông nghiệp quốc doanh đó được thành lập trong tất cả các 
nước dân chủ nhân dân, 


Tập thề hóa toàn bộ và tiêu diệt phú nông về mặt giai cấp 
ở Liên~xô 


Thực hiện một nhiệun vụ lịch sử vĩ đại tức là hợp tác hỏa 
hàng triệu nông hộ nhỏ, không thể tiến hành ngưay sau khi giai 
cấp công nhân giành được chính quyền. Muốn thế phải tạo nên 
những Liền đề tieli hợp, Nếu như bắn thân việc phát triền chủ 
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nghĩa tư bản đã chuẩn bị những điều kiện vật chất cho việc cải 
tạo công nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, thì dối với nông nghiệp 
những điều kiện đó trên một mức độ khá lớn phải được tạo ra 
trong thời kỳ quá độ. 

Trong việc đảm bảo cơ sở kỹ thuật và vật chất cho nền 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa thì việc công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa nước nhà, việc xây dựng một nền công nghiệp hùng 
mạnh có thể trang bị kỹ thuật tiên tiến cho các hợp tác xã sản 
xuất được tô chức lên, có một ý nghĩa quyết định. Ở Liên-xô 
ngay từ những năm đầu của công nghiệp hóa đã mở rộng việc 
xây dựng những nhà máy sản xuất máy kéo, máy liên hợp gặt 
đập và các máy nóng nghiệp phức tạp khác. Chỉ trong những 
năm của kế hoạch 5 năm lần thử nhất, nông nghiệp Liên-xô đã 
nhận được 160 nghìn máy kéo (tỉnh theo 15 mã lực). Tốc đò 
phát triền công nghiệp nặng nhanh chóng đã bảo đảm lạo cơ sở 
công M IRĐU để cung cấp cho nòng thòn kỹ thuật nòng nghiệp 
tiên tiế 

EM những điều kiện hiện nay, một số nước dân chủ 
nhân dân, không có cơ sở công nghiệp của chính mình đè chế 
tạo máy mózs nông nghiệp, được cac nước xã hệi chủ nghĩa khác 
phát triển hơn về công nghiệp, trước hết là Liên-xỏ, cung cấp 
kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến cho. Đồng thời sự phát triền về 
công nghiệp của chính các nước dân chủ nhân dân, căn cử vào 
đặc điểm kinh tế của họ, là một điều kiện cần thiết đề cùng co 
những doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa tồ chức trong nóng 
nghiệp 

Lê-nin dạy rằng, mỗi chế độ xã bội chỉ xuất hiện vời sự 
giúp đỡ về tài chính của một giai cấp nhất định. Điều đỏ hoàn 
toàn phù hợp với việc thành lập một phương thức sản xuất mới, 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp. Nhà nước xỏ-viết đã chỉ 
tiêu một số tiền lớn để xây dựng các nòng trang tập thề và nông 
trường quốc doanh. Nhà nước xã hội chủ nghĩa của các nước 
dân chủ nhân dân cũng hết sức giúp đỡ về mặt tài chính và tồ 
chức cho việc hợp tác hỏa kinh tế nòng dàn, 

Trong việc chuần bị cho sự chuyến biển căn bản của quần 
chúng nòng dân tiền lên con đường xã hội chủ nghĩa, việc 
thuyết phục dần dần nòng dân về tỉnh bơn hàn của cón đường 
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đó có một ý nghĩa trọng đại. Nếu như giai cấp công nhân là giai 
cấp tiền phong của xã hội hiện đại và là người lãnh đạo toàn 
thể nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội khi lên nắm chính quyền và quốc hữu hóa các 
xí nghiệp công nghiệp, bắt đầu lao động ngay trong các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, thì nông dân là giai cấp của những 
người sản xuất hàng hỏa nhỏ, hàng bao thế kỷ có quan hệ với 
nền kinh tế tư hữu của mình, còn phải qua thực tiễn mới thấy 
rõ được những lợi ích của nền kinh tế tập thẻ. 

Chính sách kinh tế của Đảng Cộng sản Liên-xô và Nhà 
nước xô-viết ở nông thôn trước khi hợp tác hóa rộng rãi nền 
kinh tế của nông dân là nhằm ủng hộ tầng lớp bần nông và 
trung nông ở nông thôn bằng mọi biện pháp có thể tiếp thu 
được, thu hút họ dần dần vào hợp tác xã. 


Bần nỏng, chiếm 35% tổng số nông hộ ở Liên-xô, được hoàn toàn 
miễn thuế, Nhà nước xô-viết ra những đạo luật về lao động. hết sức bảo 
vẻ lợi ích của bần nông và công nhân nông nghiệp. Việc điều chỉnh 
ruộng đất trong các hộ bản nông và trung nông kém, được tiến hành 
không phải trả tiền, do Nhà nước chịu. Nhà nước tổ chức những trạm 
cho thuê máy móc, những tram này giúp đỡ về sản xuất trước hêt là 
cho kinh doanh của bần nông. Bần nông và trung pông được vay tiền, 
vay giống và lương thực với những điều kiện có lợi. Trong việc nâng 
cao nền kinh tế của nông dân thì sự giúp đỡ về kỹ thuật nông nghiệp, 
việc cung cấp phân bón hỏa học, việc xây dựng những công trình thủy 
lợi to lữn,v.v. đo Nhà nước đảm nhiệm, đã có một tác dụng to lớn. 
Trong khi đó Đảng Cộng sản và Nhà nước xô-viết lại hạn chế và loại trừ 
những phần tử tư bản ở nông thôn bằng cách đánh thuế cao vào giai 
cấp phú nông, hạn chế phạm vi cho thuê ruộng đất và thuê nhân công, 
nghiêm cấm việc mua bản ruộng đất. 


Sự quá độ dần dần từ những hình thức hợp tác đơn giản 
nhất lên những hình thức phức tạp hơn, từ những hình thức 
hợp tác xã sẳn xuất loại thấp lên những hình thức loại cao, đã 
từng bước chuần bị cho quần chúng nông dân tiến từ kinh tế 
cá thể sang kinh tế tập thê, từ chế độ tư hữu sang chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, sang kinh doanh tập 
thể dựa trên nguyên tắc quản lý dân chủ. Những nông trang tập 
thể và nông trường quốc doanh đầu tiên, được thành lập ngay 
sau cuộc cách mạng xã hội chú nghĩa, đã giữ một vai trò to lớn 
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trong việc chuần bị cho tập thề hóa toàn bộ. Tấm gương của 
những nông trang tập thể và những nông trường quốc doanh 
tiên tiến làm cho nông dân tin tưởng vào tính hơn hẳn của hình 
thức kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đồng thời Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa lại hết sức giúp đỡ nông đân về mặt tô chức. Trong 
những năm đầu của phong trào nông trang tập thê, những cán 
bộ ưu tú của Đẳng và hàng van công nhân đã được phái về nông 
thôn đề giúp đỡ nông dân trong việc tô chức nền kinh tế tập thê. 


Quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp tất 
nhiên có liên quan tới cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp 
công nhân, quần chúng bần nông và trung nông với giai 
cấp tư sản ở nông thòn. Bước chuyển sang hợp tác hóa rộng 
rãi nền kinh tế tiều nông ở Liên-xỏ đòi hỏi phải kiên quyết 
khắc phục sự chống cự của giai cấp phủ nông. Sự chống cự 
của giai cấp phú nông đối với chính sách của chính quyền Xô- 
viết ở nông thôn đặc biệt g gay gắt vào những năm 1927 — 1928, 
khi nước "Xô-xiết gặp khó khăn về lúa mì. Phú nông đẩ tồ 
chức phá hoại việc thu mua lúa mì, tiến hành những hành động 
khủng bố đối với các nông trang viên, các cán bộ Đảng \ và Xô- 
viết, đốt cháy nhà cửa của nông trang, những kho thóc của Nhà 
nước. Chính sách đẩu tranh kiên quy ết chống giai cấp phủ nông 
xà bảo vệ lợi ích của nông dân lao động đã đoàn kết quần chủng 
bần trung nông chung quanh Đẳng Cộng sản và Nhà nước xô-viết. 

Sự chuyền hưởng căn bản của nông dàn đi theo con đường 
nông trang tập thể đã biêu hiện ở Liên-xô vào nửa cuối năm 
1929. Hồi đó đã có những tiền đề kinh tế và chính trị đề tập 
thề hóa nông nghiệp. Trung nòng, tức quần chúng nông dân cơ 
bản, đã đi theo .con đường nông trang tập thề. Ñông dân tham 
gia nông trang tập thê không phải từng nhóm lẻ tể nữa, mà từng 
làng, từng huyện. Tập thề hóa toàn bộ trong nông thôn xô-viết 
bắt đầu từ đó. 

Trước đó, Đẳng Cộng sản và Nhà nước xô-viết đã thi hành 
chính sách hạn chế 0à loại trừ những phần tử tư bản ở nông 
thôn, Sự chuyển hướng vĩ đại của quần chúng nông dân theo 
chủ nghĩa xã hội đánh dấu một sự bố tri lại lực lượng giai cấp 
trong nước, có lợi cho chủ nghĩa xã hội, chống lại chủ nghĩa 
tư bản. Điều đó khiến Đẳng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ 
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nghĩa có thề chuyền từ chính sách cũ, chỉnh sách hạn chế và 
loại trừ những phần tử tư bản ở nông thôn sang chỉnh sách mới, 
chinh sách (tiêu diệt phú nóng oề mặt giai cấp trên cơ sở tập thề 
hóa toàn bộ. É 

Tập thể hóa toàn bộ có nghĩa là căn bản phá vỡ chế 
độ xã hội cũ ở nông thôn, là sự cải tạo nền kinh tế tư hữu của 
nông dân đã tồn tại hàng bao thế kỷ nay, là tiêu diệt những gốc 
rễ của chủ nghĩa tư bắn ở nông thôn. Nông dân trong khi gia 
nhập nông trang tập thề, đã xã hội hỏa tư liệu sản xuất và lao 
động của mình, đã lập nên nền kinh tế tập thề, hợp tác và do đó 
thoát khỏi sự bóc lột của phú nông. Rất dễ hiều rằng, một cuộc 
chuyền biến hết sức vĩ đại như thế trong đời sống của hàng chục 
triệu người sẽ gặp những khó khăn to lớn. Bọn phú nông kịch 
liệt chống lại tập thề hóa toàn bộ. Quần chúng bần nông và trung 
nông sau khi gia nhập nông trang tập thề đã tiến hành đấu tranh 
chống bọn phú nông; do đó họ cần có sự giúp đỡ của giai cấp 
công nhân và Nhà nước. Giai cấp công nhân lãnh đạo quần chúng 
nông dân cơ bản tấn công vào thành trì cuối cùng của ách bóc 
lột tư bản chủ nghĩa ở trong nước. Chính quyền Xô-viết thì 
hành nhiều biện pháp nhằm chống phú nông. Luật cho thuê 
ruộng đất, luật thuẻ nhân công, v.v. bị xóa bỏ. Như vậy là việc 
tiêu diệt giai cấp cuối cùng và đông nhất trong các giai cấp bóe 
lột, tức giai cấp phú nông, đã được thực hiện trên cơ sở tập thể 
hóa toàn bô, 

Tâp thể hóa toàn bộ và trên cơ sở đó, tiêu diệt phú nông 
về mặt giai cấp, là một cuộc cách mạng hết sức sâu sắc, Đại hội 
lần thứ XVI của Đảng Cộng sản Liên-xô (1930), trong nghị quyết 
về « Phong trào nông trang tập thề và cao trào eủa nông nghiệp », 
nhận định rằng : 

« Nếu như tịch thu ruộng đất của địa chủ là bước thử nhất 
của Cách mạng tháng Mười ở nông thôn, thì sự quả độ sang 
nông trang tập thê là bước thứ hai, hơn nữa bước quyết định, 
tức là bước quyết định giai đoạn quan trọng nhất trong việc xây 
dựng nền tảng của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô ». t 


1.« Nghị quyết của Đại hội lần thứ XVI Đẳng Cộng sẵn (b) Liên- 
xô », trong Nghị quyết của các 14! hội, Hội nghị oà Hội nghị toàn Lhề Ban 
Chấp húnh rang rơng của Dắng Cộng sản Liên-xó, tiếng Nga, xuất bản lần 
thứ 7, 1954, L. 1II, tr. 00. 
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Đó là một cuộc cách mạng tiêu diệt quan liệ sẵn xuất cũ, 
tư bản chủ nghĩa và tiêu tư sản ở nông thôn, những quan hệ đã 
kìm hãm sự phát triền của lực lượng sản xuất; và thay thế bằng 
những quan hệ sản xuất mỏi, xã hội chủ nghĩa. ¿ 

Cuộc cách mạng ấy đã giải quy ết một số nhiệm vụ căn bản 
của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Một là, nó đã xóa bỏ giai cấp bóc lột đông nhất trong 
nước, giai cấp phú nông. Việc tiêu diệt phú nông về mặt giai 
cấp trên cơ sở tập thể hóa toàn bộ, có tác dụng quyết định trong 
việc xóa bỏ các giai cấp bóc lột. Vấn đề « ai thắng ai » đã được 
giải quyết có lợi cho chủ nghĩa xã hội không những ở thành thị 
mà ở cả nông thòn. Những gốc rễ cuối cùng đề phục hồi chủ 
nghĩa tư bản trong nước đã bị tiêu diệt. 

Hai là, nó dưa giai cấp lao động đóng đảo nhất trong 
nước, giai cắp nông dân, chuyển từ kinh tế cá thể để ra chủ 
nghĩa tư bản, lên kinh tế tập thê xã hội chủ nghĩa, lên nông 
trang tập thể, do đó hoàn thành nhiệm vụ lịch sứ khó khăn 
nhất của cách mạng vô sản. 

Ba là, nó tạo ra cho chính quyền Xô-viết một cơ sở xã . 
hội chủ nghĩa trong ngành kinh tế quốc dân rộng lớn nhất, 
cần thiết nhất cho đòi sống nhưng cũng lạc hậu nhất :đó là 
nông nghiệp. Nông nghiệp bắt đầu phát triền trên cơ sở chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất, cũng như công nghiệp. Thế 
là đã giải quyết được một trong những mâu thuẫn sâu sắc nhất 
của thời kỳ quá độ, mâu thuần giữa đại công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và kinh tế tiêu nông cá thể ; thế là đã xóa bỏ được 
cơ sở của sự đối lập giữa Ihành là nông thôn. 

Thắng lợi của chế độ nông trang tập thể là kết quả của 
cuộc đấu tranh kiên quyết chống bọn Tơ-rõt-ski và Bu-kha-rin 
là những kẻ chống lại việc tập thê hóa kinh tế nông dân. Đẳng 
Cộng sản đã đập tan đường lối của bọn Tơ-rốt-ski nhằm bóc 
lột nông dân bằng cách nâng cao giá hàng công nghiệp và đánh 
thuế thật nặng vào nông dân; Đẳng cũng đập tan đường lối 
hữu khuynh của bọn Bu-kha-rin chú trương làm giàu cho phú 
nông, chủ trương « buông trôi » trong việc xây dựng kinh tế, 

Trong quá trình tập thể hóa toàn bộ, những sự Xuyên tạc 
các nguyên tắc của Lê-nin về hợp tác hóa kinh tế nông dân đẩ 
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bị đập tan, Đẳng Cộng sản nghiêm khắc lên án việc xâm phạm 
nguyên tắc tự nguyện khi nông dân gia nhập nông trang tập 
thê ở các địa phương, việc vượt những hình thức hợp tác xã 
sản xuất thấp lên những hình thức cao mà tiền đề cần thiết thì 
chưa cỏ, thái độ coi thường những điều kiện kinh tế riêng biệt 
của các vùng, nhất là các vùng dân | Lộc trong nước. 

Công cuộc cải tạo lớn bổ hàng triệu nông hộ trên cơ sở 
tập thể hóa, diễn ra trong điều kiện đấu tranh giai cấp gay go 
với phú nông, lúc đầu đã gây ra những tôn thất to lớn trong 
ngành nông nữ, và trước hết là tạm thời giảm sút số gia 
súc. Sau đỏ, do nông trang tập thê được bền vững và củng cố 
hơn, nên tính hơn hẳn của nó ngày càng được thê hiện và tốc 
độ phát triển sản xuất của nông trang tập thê bắt đầu nâng cao. 

Trong những năm đầu của tập thể hóa toàn bộ, nhiệm vụ chủ 
yếu của việc xây dựng nông trang tập thê là củng cố nóng trang 
tập thề oề mặt lồ chức 0à kinh lế, nghĩa là cũng cố sự lãnh 

_ đạo của Đảng và Nhà nước đối với nông trang tập thê, quét 
sạch những phần tử phú nòng thù địch chui vào trong đó hòng 
dùng những phương pháp phá hoại từ bên trong các nông 
trang lập thể, tăng cường bảo vệ tài sản tập thề xã hội chủ 
ng khỏi bị trộm cắp, cải tiến tô chức và nâng cao kỷ luật 
lao động tập thê. 

Tất cả nhữ nơ việc đó đã bảo đảm tiến hành thành công 
xiệc tập thể hóa toàn bộ. 


Liên-xô từ một nước kinh doanh tiều nông trước kia trở 
thành một nước nông nghiệp lớn nhất thế giới và eơ 
giới hóa cao độ 

Tập thê hóa toàn bộ ở Liên-xô về cơ bản được tiến hành 
trong thời gian từ 1929 đến cuối năm 1934, mặc dù nó chỉ 
hoàn thành triệt để vào cuối kế hoạch 5 năm lần thứ hai. 

Ở Liên-xô đã sáng tạo và thiết lập nền nông nghiệp xã 
hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới dưới hình thức một hệ thống 
bao la những nông trang tập thê, trạm máy móc — máy kẻo và 
nông trường guốc doanh. 


Khi CN bước vào tập thể hỏa toàn bô, ở Liên-vô có 25 triệu nông 
“hộ, nhưcg đến giữa năm ¡938 thì có 242.400 nông trang tập thề (không kề 
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hợp tác xã đánh cá và thủ công nghiệp). Mỗi nông trang trung bình có, 


1.531 éc~ta ruộng cày cấy được, trong đó có 485 éc-ta ruộng gieo giống. 


Ở Mỹ năm 1910 chỉ 1,6% số đồn điền trong đó mỗi cái có 405 ée-ta đất 
và hơn nữa. 


„ Chế độ nông trang tập thể đã tổ ra ưu việt hơn chế độ 
nông nghiệp tư bản chủ nghĩa và kinh tế tiều nông, điều đó. 
không ai chối cãi được. 

« Ý nghĩa quan trọng của nông trang tập thể chính ở chỗ. 
nỏ là cơ sở chủ yếu đề dùng máy móc và máy kéo trong nông 
nghiệp, là cơ sở chủ yếu đề cải tạo nông dân, cải tạo tâm lý 
họ theo tỉnh thần xã hội chủ nghĩa» † 

Trong thời gian hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, trong nông 
nghiệp đã diễn ra một cuộc cách mạng kỹ thuật thực sự tạo 
nẻn cơ sở sản xuất vật chất vững chắc cho chủ nghĩa xã hội 
ở nông thôn. Đầu kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nông nghiệp 
Liên-xôö đã trở thành nông nghiệp lớn nhất thế giới và cơ giới 
hóa cao độ. 

Trong khi dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, việc dùng máy 
móc trong nông nghiệp tất nhiên đưa tới sự phá sản của tiểu 
nông, thì cơ giới hóa nông nghiệp xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
lao động tập thể lại giảm nhẹ lao động của nông dân, góp phần 
nâng cao đời sống hạnh phúc của nông dân. 

Năm 1940, nông nghiệp Liên-xô có 681.000 máy kéo (tính mỗi mảy 
kéo lỗ mã lực), 182.000 máy liên hợp gặt đập và 228 000 xe vận tải, Số 
- trạm máy móc — máy kéo đến ngày 1-6-1930 có 158 trạm, đến cuối năn› 
1940 lên đến 7.060 trạm. Trình độ cơ giới hóa các công việc trong nông 
trang tập thể năm 1940 là : cày 83% đất hưu canh, 71% đất vụ mùa thu, từ 


B2 đến 53% công việc gieo giống mùa xuân và mùa SH, 43% công việc 
gắt ngũ cốc làm bằng máy liên hợp gắt đập. 


Chế độ nông trang tập thê đảm bảo cho sẵn lượng nòng 
nghiệp tăng lên rổ rệt, cho nông nghiệp có năng suất hàng bến 
cao, đó là điều quan trọng nhất để thỏa mẩn nhu cầu trong 
nước về lương thực vả nguyên liệu. Năng suất hàng hóa ngũ 
cốc của nông trang tập thể và nông trường quốc doanh năn 

1938 đã đạt tới 409% tông sản lượng. Thế XôNG năm 1913 chỉ đạt 
được 26%, trong đó năng suất hàng hóa ngữ cốc của trung 
nông và bần nông chỉ có 14,7%. Nông trang tập thể và nông 


1. Sta-lin: « Vấn đề chính sách ruộng đất ở Liên-xô », Toản tập, tiếng, 
Nga, t.12, tr. 165. ' 
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trường quốc doanh có đủ khả năng đề nâng cao sản xuất không 
ngừng. Nó khỏng lo nạn khủng hoảng tiêu thụ, vì đi đôi với 
đời sống no ấm được nâng cao không ngừng của nhân dân, 
nhu cầu về nông sẳn cũng luôn luôn tăng thêm 

Thắng lợi của chế độ nông trang tập thể đã mở ra cHo 
nông dân xô-viết con đường đi đến cuộc sống sung túc và có 
văn hóa. Chế độ nông trang tập thể đã xóa bỏ khả năng phân 
hỏa trong nòng dân, xóa bỏ cảnh nghèo khô trong nông thôn. 

Thắng lợi của chế độ nông trang tập thê dã thắt chặt khối 
liên minh anh em giữa công nhản và nông dân. Nông dân nông 
trang tập thể đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính quyền 
Xô-viết ở nông thôn. Từ nay, không những giai cấp công nhân 
mà cả nông dân cũng đều lao động trong các xí nghiệp xây 
dựng trên chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất. 


Cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội trong các nước 
dân chủ nhân dân ở châu Âu 


Cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội là một tất yếu 
khách quan đối với mỗi nước đang trên đường quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên những hình thức, phương pháp và 
tốc độ tập thể hỏa toàn bộ nền kinh tế tiểu nông và tiêu diệt 
phú nông về mặt giai cấp trong những nước khác nhau, thì 
không giống nhau được. Nó phụ thuộc vào những điều kiện 
lịch sử, kinh tế, chính trị cụ thể của mỗi nước. 

Nhưng dù đặc điểm của những điều kiện, hình thức và 
phương pháp cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội trong 
mỗi nước có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nguyên lý cơ bản 
của kế hoạch hợp tác xã của Lê-nin đã được kinh nghiệm tổ 
chức nông trang Lập thể ở Liên-xô chứng thực, vẫn có giá trị 
đối với tất cả các nước tiến hành công cuộc cải tạo đó. 

Trong tất cả các nước đang thực hiện việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp, việc hợp tác hóa kinh tế tiêu 
nông có nhiều hình thức phố biến. ở khắp các nơi đều có các 
loại bợp tác xã : hợp t tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủ công, 
hợp lá‹¿ xã tiêu thụ. ớỚ giai đoạn đầu của việc hợp tác hóa sản 
xuất, khắp nơi đều có các hợp tác xã sản xuất cấp thấp, giống 


| 
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như ở Liên-xô cỏ tô cày chung tồn tại trước khi tập thề hóa 
toàn bộ. Hình thức hợp tác xã sẵn xuất cao, phổ biến là hình 
thức kinh deanh tập thê theo kiều ác-ten 'nông nghiệp. 

Các nước dân chủ nhân dân thực hiện cải tạo kinh tế nông 
đân theo chủ nghĩa xã hội trong điều kiện ở Liên-xô có một nền 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa phát đạt, trong điều kiện có hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Sự biều biết về kinh nghiệm 
Liên-xô trong lĩnh vực cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã 
hội, cũng như những kết quả mà các nông trang tập thể, trạm 
máy móc—máy kéo Và các nông trường quốc doanh đạt được, 
giữ một vai trò quan trọng trong việc hợp tác hóa kinh tế nông 
dân ở các nước dân chủ nhân dân. Kinh nghiệm củng cố nông 
trang tập thể về mặt tô chức và kinh tế ở Liên-xô, những hình 
thức tÖ chức và trả công, phân phối thu nhập v.v. được áp 
dụng rộng rãi trong thực tiễn hợp tác hóa nền kinh tế nông dân 
về mặt sản suất. 

Các nước dân chủ nhân dân, trên cơ sở phân công quốc 
tế trong phe xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cung cấp cho nông 
nghiệp những máy kéo và các máy nông nghiệp khác; tô chức 
một hệ thống nông trường quốc doanh, những nông trường 
quốc doanh này nêu rổ tính hơn hẳn của nền sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa; lập những trạm máy móe — máy kéo, bảo đảm 
cải tạo nông nghiệp về mặt kỹ thuật. : 

Đặc điểm chủ yếu của việc hợp tác hóa nền kinh tế nông 
đân về mặt sản xuất ở các nước đàn chủ nhân dân, khác với 
Liên - xô là nơi đã quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất, là còn tồn 
tại trong một thời gian nhất định chế độ tư hữu về ruộng đất 
của nông dân. Do đó có những đặc điềm trong hình thức tồ 
chức và hoạt động của các hợp tác xã sản xuất ở nông thôn, 
Trong những nước đó, phô biến rộng rãi những hợp tác xã sẳn 
xuất trong đó việc phân chia thu nhập căn cử không phải chỉ 
theo số lượng và chất lượng lao động, mà theo cả diện tích 
ruộng đất góp vào hợp tác xã và vần là tư hữu của nông dân xã 
viên, Những họp tác xã đó là hình thức thấp so với nông trang 
tập thể là nơi mà những tư liệu sản xuất chủ yếu đều xã hội 
hóa, còn thu hoạch của nông trang viên nhận được của kinh tế 
công cộng thì chỉ chia theo lao động, 
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Trong điều kiện cụ thể của các nước dàn chủ nhân dân, 
điều đó làm cho nông dân dễ dàng gia nhập vào hợp tác xã và 
tiếp tục củng cõ khối liên minh công nông. Kinh nghiệm của các 
nước dân chủ nhân dân xác nhận rằng việc quốc hữu hóa toàn 
bộ ruộng đất không phải là điều kiện tất yếu của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thòn đối với tất cả các nước. 
Trong các nước dân chủ nhân dân, một phần ruộng đất tịch thu 
của địa chủ trong tiến trình cách mạng ruộng đất do Nhà nước 
quản lý và một phần nữa chuyển thành tài sản tư hữu của nông 
dân. Đồng thời, do cấm mua bản ruộng đất và hạn chế việc, 
thuê mướn ruộng đất, cho nên việc duy trì quyền tư hữu của 
nông dân về ruộng đất không đưa đến chỗ tập trung ruộng đất 
ở các phần tử tư bản. Do việc thủ tiêu sự lũng đoạn quyền tư 
hữu về ruộng đất và hạn chế quyền tư hữu về ruộng đất, nên 
nói chung ruộng đất trong các nước dân chủ nhân dân không 
còn là công cụ của chế độ người bóc lột người. 

Tùy theo trình độ xã hội hóa lao động và tư liệu sản xuất 
cũng như cách thức phân phối số thu nhập do trình độ xã hội: 
hóa đó mà có, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở các nước 
dân chủ nhân dân gồm 3 loại chính. Loại thứ nhất là tô cày 
chung, trong đó chỉ xã hội hóa lao động đề làm một số công 
việc đồng áng nhất định (cày bừa, gieo giống, vun bón, gặt) trên 
các khoảnh ruộng thuộc quyền sở hữu của mỗi tô viên. Loại 
thứ hai là hợp tác xã sản xuất trong đó tư liệu sản xuất và lao 
động đều xã hội hóa, còn ruộng đất cũng hợp lại thành một khối 
duy nhất tuy vẫn thuộc quyền tư hữu của các xã viên: phần thu 
hoạch chủ yếu của loại hợp tác xã này (70—75%) chia theo ngày - 
công, số ít còn lại thì chia theo diện tích ruộng đất của mỗi xã 
viên góp vào hợp tác xã. Loại thử ba là hợp tác xã sản xuất 
kiều nông trang tập thê, trong đó lao động, ruộng đất và tư liệu - 
sản 'xuất đều xã hội hóa, còn sản phầm thì phân phối theo số 
lượng và chất lượng lao động. 

Thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trong nông. 
nghiệp, đòi hỏi phải xã hội hóa toàn bộ ruộng đất, biến ruộng 
đất thành sở hữu công cộng. Bước chuyền sang xã hội hóa toàn 
bộ ruộng đất trong các nước dân chủ nhân dân sẽ thực hỉ 
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dần dần, trên nguyên tắc tự nguyện, chừng nào trong quá trình 
phát triền hợp tác xã sản xuất và mở rộng dần dần các hình 
thức hợp tác xã sản xuất cao, nỏng dân do kinh nghiệm bản 
thân, tin chắc vào tính hơn hẳn không thể chối cãi được của 
nền kinh tế tập thể quy mô lớn so với nền kinh tế tư hữu nhỏ, 

Việc cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội tiến hành 
trong điều kiện đấu tranh giai cấp. Giai cấp tư sản nông thôn 
tìm cách phá hoại việc tập hợp các nông hộ vào hợp tác xã sản 
xuất. Nhà nước dân chủ nhân dân giúp đỡ về mọi mặt và về 
vật chất cho các nông hộ bần nông và trung nông, đồng thời 
thi hành những biện pháp củng cố các hợp tác xã sản xuất về 
kinh tế và tô chức, và đập tan âm mưu của bọn phú nông 
chống lại hợp tác hóa. 

Đồng thời trong các nước dân chủ nhân dân có những 
hình thức cụ thể, tùy theo đặc điềm của mỗi nước, trong việc 
tiêu diệt phủ nông về mặt giai cấp. Vì hiện nay, phú nông không 
chống lại việc hợp tác hóa sản xuất kinh tế nông dân như tình 
hình ở Liên-xô trước kỉa, trong nhiều trường hợp có những 
phần tử phú nông được tham gia vào các hợp tác xã sản xuất, 
ở trong các hợp tác xã sản xuất họ sẽ được giáo dục trong quá 
trình lao động. 

Các đẳng cộng sản và công nhân các nước dân chủ nhân 
dân đấu tranh quyết liệt chống mọi âm mưu của bọn xét lại 
nhằm bác bỏ việc hợp tác hóa ở nòng thôn, và giải thích rằng 
sự bác bỏ đó thực chất là chuyển từ con dường phát triền theo 
chủ nghĩa xã hội sang eon đường phục hồi lại chú nghĩa tư bản. 

Tất cả những việc đó bảo đảm có kết quả việc thu hút nông hộ cá 
thể vào các hợp tác xã sản xuất, Chế độ hợp tác xã ở Bun-gu-ri ngay 
tử năm 1957 đã thu được thắng lợi quyết định. Năm 1959 các hợp tác xã 
nông nghiệp ở Bun-ga-ri đã bao gòm 95% nông hộ. Các hợp tác xã ấy 
chiếm hơn 95% toàn bộ ruộng đất cày cấy trong nước. 

Ở Tiệp- khắc tỷ lệ của khu vực xã hội chủ nghĩa giữa năm 1959 
chiếm trên 86% ; ở nước Cộng hòa đán chủ Bức chiếm gần 56% số ruộng 


đất trồng trọt được; ở Ru-ma-ni hơn 78% toàn bộ ruộng đất cày cấy. 
Ân-ba- -ni đến giữa năm 1959, 86% số ruộng đất trong nước là thuộc phần 


của hợp tác xã nông nghiệp. 
ở Hung- ga-rni năm 1959 khu vực xã hội chủ nghĩa chiếm 62, §% toàn 


bộ ruộng đất trồng trọt được; ở Ba-lan gần 15% ruộng đất thuộc về khu 
tực xã hội chủ nghĩa. 


h ` - “.. no 
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Trên cơ sở những cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa tiến hành 
ở nông thôn, các nước dân chủ nhân dân đã đạt được những 
thành tích to lớn trong việc phát triền nông nghiệp và nâng cao 
phúc lợi của nông dân. Việc đảm bảo cho nông nghiệp phát 
triên nhanh chóng hơn nữa là điều rất quan trọng đối với toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Để giải quyết nhiệm vụ ấy cần phải 
phát triền hơn nữa hợp tác xã sản xuất, cẳng cố các hợp tác xã 
hiện có về kinh tế và tô chức, cải tiến công tác của các nông 
trường quốc doanh. 

Đồng thời với việc thi hành một đường lối chung nhằm cải 
tạo dần đần nền nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, chính quyền 
Nhà nước của các nước dân chủ nhân đân lợi dụng khả năng 
phát triền của kinh tế nông dân làm ăn cá thể, khả năng chưa 
tận dụng hết, đề phát triền nông nghiệp hơn nữa. Nhằm mục 
dích ấy, nông dân làm ăn cả thể được giúp đỡ về kỹ thuật sản 
xuất, về kỹ thuật nông học, được cho vay ; người ta khuyến 
khích họ phát triền kinh doanh bằng cách kết hợp thương 
nghiệp giữa thành thị với nông thôn, bằng những điều kiện có 
lợi trong việc ký hợp đồng, bằng chính sách thuế và chính sách 
thu mua thích đáng. 


_ 


Tất cả những điều đỏ góp phần phát triển nông nghiệp và 
củng cố khối liên minh công nông. 


tải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội ở' nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa và các nước dân chủ nhân dân 
khác ở châu Á 


Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung- 
quốc và ở các nước dân chủ nhân dân khác ở châu Á đã mở 
dường cho công cuộc cải tạo dần dần nền nông nghiệp theo chủ 
nghĩa xã hội. Dựa vào những tư tưởng của Lê-nin về hợp tác 
hóa nông dân, các đẳng cộng sản đã vạch ra và bắt đầu thực 
hiện kế hoạch, trên nguyên tắc tự nguyện, chuyển nông dân từ 
kinh tế tiều nông cá thể sang kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa 
quy mô lớn. Những kế hoạch đó đã được vạch ra căn cử vào 
những điều kiện đặc thù của môi nước. 
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Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở Trung-quốc đã 
<lược mở rộng trên cơ sở hoàn thành cải cách ruộng đất. Cuộc 
cải cách đó không những về mặt kinh tế đã tiêu diệt giai cấp 
địa chủ và làm suy yếu nhiều giai cấp phú nông, mà còn đánh 
tan giai cấp địa chủ và cô lập giai cấp phú nông về mặt chinh 
trị Đẳng Cộng sản với toàn bộ chính sách của mình dân dần 
iàm cho quần chúng nông dân hiểu rõ tính hơn hẳn của việc 
linh doanh theo lối hợp tác. 

Ngay sau cuộc cải cách ruộng đất ở nông thôn, Trung-quốc 
bắt đầu thành lập những tô đôi công sản xuất nông nghiệp trên 
những quy mô rộng lớn. Những tô đôi công này tập hợp một số 
mông hộ để làm chung một số công việc đồng áng, song vẫn duy 
trì quyền tư hữu về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác. 
Trong những tô ấy có sự phân công và chuyên mỏn hóa lao 
động nhất định. Nhờ có lao động chung và tập thề của nòng 
dân mà những hình thức hợp tác ấy đã tỏ ra hơn hẳn lối kinh 
<loanh cá thể của nông dân. 

Những hình thức hợp tác sản xuất đầu tiên đã chuần bị 
cho nông dàn cá thể chuyển lên hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. Từ năm 1952, Đẳng Cộng sản và chính quyền nhân dân 
bắt đầu phát triên có kế hoạch hợp tác xã sản xuất nòng nghiệp 
mà ở Trung-quốc gọi là hợp tác xã có tính chất nửa xã hội 
chủ nghĩa, Đó là những hợp tác xã sản xuất cấp thấp, trong 
416 ruộng đất được góp lại ; thực hiện quần lý kinh doanh thống 
nhất, phưng đồng thời vẫn duy trì quyền tư hữu về ruộng đất 
và những tư liệu sản xuất chủ yếu. 

Trong các hợp tác xã này, thu nhập được chia theo diện 
tích ruộng đất góp vào và theo lao động trong kinh tế tập 
4hê ; nông dân được trả công không những tùy theo số ruộng, 
mà còn tùy theo cả số gia súc và nông eụ mà họ đem ra dùng 
chung. Dần dần các hợp tác xã này càng được củng cố, thì phần 
+hu nhập phân phối theo lao động ngày càng tăng, việc trả thù 
lao cho phần góp vào hợp tác xã ngày càng kém phần quan 
đrọng, tài sản công cộng không ngừng tăng thêm. 

Tiếp theo đó các hợp tác xã nửa xã hội chủ nghĩa, trên 
một phạm vi rộng lớn, bắt đầu được cải tạo thành những hợp 
đác xã xã hội chủ nghĩa. Trong các hợp tác xã đó, ruộng đất và 
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các tư liệu sản xuất chủ yếu khác thuộc sở hữu tập thể, còn. 
thu nhập thì phân phối theo ngày công. Việc chuyền từ hình 
thức hợp tác thấp nhất lên hình thức cao nhất được tiến hành 
từng bước, chiếu cố đến những điều kiện khác nhau trong sự: 
phát triền kinh tế, chính trị và văn hỏa của môi vùng và nghiêm 
chỉnh tôn trọng nguyên tắc tự nguyện và tương trợ. Đảng Cộng. 
sản Trung-quốc và Chính phủ nước Cộng hòa nhân đân Trung- 
hoa đấu tranh kiên quyết chống hiện tượng buông trôi trong 
việc hợp tác hóa nông nghiệp, cũng như chống hiện tượng vi 
phạm nguyên tắc tự nguyện. 

Việc cải tạo nhiều triệu nông hộ cá thề trên cơ sở tập thề 
là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đảng Cộng sản Trung-quốc 
lãnh đạo phong trào rộng rãi của nông dân tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, động viên quần chúng khắc phục có kết quả những khó: 
khăn, mà không làm chậm tốc độ hợp tác hóa nông nghiệp.. 
Trong điều kiện của cao trào hợp tác hóa nông nghiệp, quần 
chủng trung nông đông đảo không còn do dự nữa và bắt đầu 
tích cực gia nhập hợp tác xã. Không đầy 4 năm sau khi hoàn 
thành cải cách ruộng đất, Trung-quốc đã căn bản hoàn thành. 
cóng cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp. 

Nếu như năm 1952 ở Trung quốc chỉ có 3.644 hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp, bao gồm hơn 45 nghìn nông hộ, thì đến cuối nắm 1957 các 
hợp tác xã nông nghiệp đã tập hợp 120 triệu nông hộ hay 98% tông số: 
nông hộ, trong đó vào hợp tác xã cấp cao là 96% tông số nông hộ. Nước 
Cộng hòa nhân dân Tcung-hoa đã hoàn thành việc hợp tác hoa nông nghiệp. 

Việc liên kết các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp lại 
thành các công xã nhân dân được tiến hành trong quá trình tiếp 
tục phát triền nông thôn xã hội chủ nghĩa trên một quy mô 
rộng lớn. Việc xây dựng các công xã nhằm mục đích đầy nhanh 
tốc độ xây dựng chủ nghĩa xã hội và tăng sản xuất nông nghiệp. 
Các công xã nhân dân là một tô chức lớn bao gồm việc kinh 
doanh nhiều ngành, trong đó có công nghiệp địa phương và 
nghề phụ. Công xã kết hợp những nhiệm vụ của công cuộc xây 
đựng chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Ngành chủ yếu 
trong công xã nhân dân là nông nghiệp. Trong các công xã nhân 
dân có các bình thức phục vụ còng cộng cho nhân dân (nhà 
ăn cóng cộng, vườn trẻ v.v.). 
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Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp , 
đã tiến hành trong điều kiện đấu tranh giai cấp. Đảng Cộng sản 
triệt đề hướng dẫn nông dân đấu tranh chống lại hoạt động phá. 
hoại của bọn địa chủ cũ và những phú nông phản đối việc hợp 
tác hóa. Trong thời kỳ đầu của hợp tác hóa, cấm không cho địa 
chủ và phủ nông vào hợp tác xã. Chỉ sau khi phong trào hợp tác 
hóa đã thắng lợi, mới quyết định, với tính chất riêng biệt, căn cứ 
vào tình hình cụ thể, cho phép địa chủ cñ và phú nông vào làm 
việc trong hợp tác xã, bảo đảm được hưởng tiền công ngang 
với việc làm. Đồng thời đề ra nhiệm vụ cải tạo, biến họ thành 
những người lao động trung thực. 

Công cuộc hợp tác hóa trong nông thôn Trung-quốc đã 
diễn ra khi nước nhà mới bắt đầu công nghiệp hóa và do đó chưa 
:cÓ cơ sở cần thiết đề trang bị máy móc hiện đại cho nông nghiệp. 
Tuyệt đại đa số hợp tác xã sản xuất nông nghiệp chưa có cơ 
sở vật chất của nền sản xuất bằng máy mỏc. Chỉ trong một số 
ít hợp tác xã, rưộng đất được cày bừa bằng máy do những trạm 
máy móc — máy kẻo cung cấp. Các hợp tác xã khác canh tác 
bằng tay và gia súc, dùng nông cụ cô sơ hoặc nông cụ cải tiến. 
Nhưng nøay trong các hợp tác xã đó, do kết hợp tư liệu sẵn xuất 
và lao động tập thể của nông dân mà sản lượng thu hoạch về 
nông sản nói chung đã cao hơn các nông hộ cá thể. Điều đó 
chứng tỏ tính tích cực lao động của xã viên, chứng tỏ rằng hợp 
tác xã là hơn hẳn tô đôi công, lại càng tốt đẹp hơn kinh tế cá thê. 

Đẳng Cộng sản Trung-quốc cho rằng việc cơ giới hóa nông 
mghiệp chỉ có thể thực hiện dần dần, theo đà phát triển của 
cóng cuộc công nghiệp hóa nước nhà và căn cứ vào điều kiện 
canh tác ruộng đất cụ thể trong những vùng khác nhau. Dự 
định là đến cuối kế hoạch 5 năm lần thứ hai, diện tích canh tác 
bằng máy chỉ chiếm 1/10 số đất cày trong cả nước. Vì thế trong 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai, phương pháp chủ yếu đề nâng 
cao sản xuất nông nghiệp vẫn là tăng năng suất thu hoạch như- 
trước kia, bằng cách các hợp tác xã và quần chúng nông dân thực 

_hiện những biện pháp như xây dựng các công trình thủy lợi, 
dùng phân bón nhiều hơn, tiến hành cải thiện chất đất, cải tiến 
cây giống, áp dụng nông cu kiều mới, cải tiến phương pháp can 
tác; ngăn ngừa thiên tai và đấu tranh chống sâu bệnh của cây. 
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Bên cạnh những hợp tác xã sản xuất, các hợp tác xã mua 
bán và hợp tác xã tín dụng ngày càng lan rộng trong lĩnh vực 
lưu thòng. Những loại hợp tác xã này trong thời kỳ đầu giúp. 
nông dân đần dần thoát khỏi nạn bóc lột của thương nhân và 
bọn cho vay nặng lãi, giúp đỡ nông dân bán thực phầm và 
nguyên liệu nông nghiệp cho Nhà nước, cung cấp tư liệu sản 
xuất và vật phầm tiêu dùng cho nông thôn, cho nông dân vay 
với tỷ lệ lãi thấp và phát triền quỹ tiết kiệm. Các hợp tác xã 
đó giúp đỡ rất nhiều cho việc tô chức nông dân vào các hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp. 

Hợp tác xã mua bán chịu sự lãnh đạo của thương nghiệp. 
quốc doanh. Nó giúp cho việc tăng cường mối liên hệ về kinh 
tế giữa kinh tế của nòng dân với kinh tế của Nhà nước, củng cố 
chế độ kế hoạch hóa trong việc cung cấp hàng công nghiệp 
cho nông dân và cả việc Nhà nước mua lúa, bông và nguyên 
liệu khác cho công nghiệp. Hợp tác xã tín dụng liên hệ với 
Ngân hàng Nhà nước; ngân hàng hướng dẫn hoạt động của 
hợp tác xã này và giúp vốn cho nó. 

Xí nghiệp nông nghiệp quốc đoanh đóng vai trò lớn lao 
trong việc cải tạo kinh tế nông dân theo chủ nghĩa xã hội. 
Những xí nghiệp này đã giúp đỡ thực sự cho nông dân bằng 
cách vạch rõ trong thực tiễn tính hơn hẳn của lối kinh doanh: 
lớn; cơ giới hỏa. 

Trên cơ sở hợp tác hóa kinh tế nông dân, nông nghiệp Trung-quốc 
đạt được những thành tích to lớn. Tổng sản lượng nông nghiệp nắm 
1957, theo giá không đồi năm '1952, đã vượt mức năm 1949 là 85%. Kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất về phát triền nông nghiệp nói chung đã hoàn 
thành có kết quả, còn thu hoạch về ngũ cốc và bông thì vượt kế hoạch. 
Diện tích ruộng đất được tưới nước trong kế hoạch 5 năm tăng hơn 14 
triệu éc-ta, tức chiếm gần 90% tổng số diện tích ruộng đất được tưới nước 
năm 1949. Thu nhập của nông dân năm 1957 tăng 30% so với năm 1952. 

Trong nắm 1958, sự phát triển nông nghiệp của Trung-quốc đã có 


-bước nhảy vọt lớn. Tông khối lượng thu hoạch ngũ cốc năm 1958 tăng 


35%, bông tăng 28% so với nắm 1957. 

Việc hợp tác hóa những người sẵn xuất tiều thủ công cá 
thề là một bộ phận khăng khít của cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa thực hành ở Trung-quốc trong thời kỳ quá độ. Chính 
quyền nhân dân hướng tiêu thủ công phát triền theo eon đường, 
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xã hội chủ nghĩa, tồ chức người thủ công vào các loại hợp tác 
xã thủ công (tÔ sản xuất thủ công nghiệp, hợp tác xã cung tiêu, 
hợp tác xã sản xuất thủ công). 

Năm 1957, trong cả nước, các hợp tác xã này đã thu hút 6.430.000 
người thủ công, gần 909% tông số. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp thực tế đã 
hoàn thành ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên là 
nơi mà đến cuối năm 1957 các hợp tác xã sản xuất đã chiếm 
95,6% tồng số nông hộ. Hơn nữa phô biến nhất là hợp tác xã 
cấp cao. Hiện nay tất cả các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
ở Triều-tiên là hợp tác xã cấp cao. Thành phần xã hội chủ nghĩa 
chiếm địa vị thống trị trong nông nghiệp. 

Việc hợp tác hóa kinh tế nông dân cũng tiến hành có 
kết quả ở nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Đến cuối năm 1957 
gần 30% tổng số nông hộ trong nước đã vào các tô đồi công. 
Từ 6 tháng cuối năm 1958, tốc độ hợp tác hóa tăng lên nhanh 
chóng. Tháng 5-1959, 69% nông hộ vào tô đồi còng, 16% vào 
các hợp tác xã nửa xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay các tô đôi công từng vụ từng việc được chuyền 
lên các tổ đồi công thường xuyên một cách nhanh chóng, dựa ˆ 
vào các tô đổi công thường xuyên để thành lập các hợp tác xã, 
mở rộng các hợp tác xã và biến các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp nửa xã hội chủ nghĩa thành các hợp tác xã xã hội chủ: 
nghĩa hoàn toàn. Trong sản xuất của hợp tác xã, kỹ thuật nông 
nghiệp được cải tiến nhanh chóng. Công tác thủy lợi chủ yếu 
do nông dân làm lấy đã thu được nhiều kết quả to lớn. Do tốc 
độ hợp tác hóa được đầy nhanh nên sản xuất nông nghiệp tăng 
lên. Năm 1958 ở Việt-nam đã thu hoạch vụ mùa thắng lợi chưa 
từng có trong lịch sử với số lượng lúa trên 4 triệu rưởi tấn. 

Ở nước Gộng hòa nhân dân Mông-cÔ việc hợp tác hóa 
kinh doanh của người A-rát* thực hiện dưới một hình thức: 
liên minh nông nghiệp. Quỹ không chia của liên minh nông 
nghiệp chiếm từ 25 đến 50% tông số giá trị tư liệu sản xuất. 
Hình thức tổ chức lao động chủ yếu là đội sản xuất cố định. Sự 
phân phối thu nhập của kinh tế công cộng tính theo lao động. 


# A-rát là người lao động chuyên về chăn nuôi ở Mông-cồ. 
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Các liên minh nông nghiệp của những người A-rát chăn nuôi là 
những kinh doanh lớn tập trung hàng mấy nghìn súc vật. Tháng 
3-1959 các liên minh đỏ tập hợp 95% kinh doanh của người 
A-rát. Đặc điềm của phong trào hợp tác hóa ở nước Cộng hòa _ 
nhân dân Mông-cồ khác với các nước dân chủ nhân dân khác 
là ở chỗ nó phát triền trong điều kiện ruộng đất được quốc 
hữu hóa. s 

Công cuộc cải tạo nền kinh tế nông dân theo chủ nghĩa xã 
hội ở Trung-quốc và các nước dân chủ nhân dân khác ở châu 
Á, thực hiện trong điều kiện công nghiệp kém phát triển, sản 
xuất nông nghiệp lạc hậu, dân cư nông nghiệp quá đòng, tất 
cả do đi sản của chế độ cũ đề lại, có một ý nghĩa quốc tế to lớn. 
Một lần nữa, kế hoạch hợp tác xã của Lê-nin đưa nền sản xuất 
hàng hóa nhỏ của nông dân lên con đường xã hội chủ nghĩa 
được chứng thực không chỉ ở Liên-xô, mà ở thIP cả các nước khác 
trên thế giới. 


CHƯƠNG XXII 


XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH TẾ QUỐC DÂN 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Xây dựng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
Liên-xô : 

Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 
hội được hoàn thành sau khi xóa bỏ tính chất nhiều thành 
phần trong nền kinh tế, và thiết lập phương thức sẳn xuất xã 
hội chủ nghĩa ở thành thị šingoitr è nông Thủn. Điển đỏ c6 
nghĩa là xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân và tạo cơ sở vật chất và kỹ 
thiết 0 phát triển cao cho chủ nghĩa xã hội, dựa trên nền sản 
xuất lớn, hiện đại, bằng máy móc chiếm địa vị thống trị. 

Việc chuyển từ một nền kinh tế có nhiều thành phần sang 
một hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa duy nhất ở Liên-xô, đã 
dựa vào những cải tạo căn bản trong lĩnh vực quan hệ sản xuất 

và lực lượng sản xuất trong nước. Những thành tích của việc 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất nước và của việc tập thê 
hóa nông nghiệp, đã làm thay đôi tận gốc tương quan giữa các 
thành phần kinh tế và các giai cấp ở Liên-xô một cách có lợi 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Kết quả của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là thành phần xã 
hội chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị trong toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân. Các hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa bao trùm hầu 
hết toàn bộ công nghiệp và bắt đầu chiếm ưu thế trong nông 
nghiệp. Chính quyền Xô-viết bắt đầu được thiết lập trên cơ sở 
xã hội chủ nghĩa là thành thị cũng như ở nông thôn. Điều đó 
có nghĩa là ở Liên-xô đã xây dựng xong nền móng kinh lễ xã 
hội chủ nghĩa với sự trang: bị kỹ thuật tiên tiến cho công nghiệp 
xã hội chủ nghĩa và cho nền nông nghiệp lớn tập thê hóa ngày 
càng đi vào con đường sản xuất bằng máy móc, 
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Đề phù hợp với việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong phạm 
vi sản xuất, trong lưu thông cũng có những sự thay đồi căn 
bản. Kết quả của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là ở thành thị 
và ở nông thôn đều chuyển sang thương nghiệp xô-viết không 
có bọn tư bản ; thương nghiệp tư nhân bị thương nghiệp quốc 
doanh, thương nghiệp hợp tác xã và thương nghiệp nông trang 
tập thể chèmép. Tư bản thương nghiệp bị tiêu diệt. Việc trao 
đồi hàng hóa giữa thành thị và nông thôn trong lĩnh vực cung 
cấp sản phầm công nghiệp cho nông dân cũng như trong lĩnh 
vực thu mua nông sản đều chuyển vào tay Nhà nước và hợp 
tác xã. Trên cơ sở mới đó, sự liên hệ về thương nghiệp giữa 
thành thị và nông thôn được phát triển hơn nữa. 


Trong những năm của kế hoạch 5 năm lần thứ hai, về 
cơ bản đã hoàn thành uiệc cải tạo kỹ thuật toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân, và đồi mởi căn bản bộ máy sẵn xuất và kỹ thuật 
của nước nhà. Liên-xô biến thành một nước độc lập về kinh 
tế, bảo đảm trang bị kỹ thuật cần thiết cho nền kinh tế của 
mình và cho những nhu cầu quốc phòng. Trong tất cả các 
ngành kinh tế quốc dân đã đào tạo được rất nhiều cán bộ nắm 
vững kỹ thuật mới. Việc cải tạo kỹ thuật nước nhà gắn liền. 
chặt chẽ với việc cải tạo xã hội chủ nghĩa Kon với quan hệ 
sản xuất, 

Kết quả của kế hoạch 5 năm lần thử hai là ở Liên-xô ề 
cơ bản đã xâu dựng xong chủ nghĩa xã hội. 


« Do hoàn thành một cách thắng lợi kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai, ... đã giải quyết được nhiệm 0ụ lịch sử cơ bản do 
kế hoạch ấy đề ra là triệt đề tiêu diệt mọi giai cấp bóc lột, 
hoàn toàn thủ tiêu những nguyên nhân gây ra hiện tượng 
người bóc lột người và phân chia xã hội thành kể bóc lột 
và người bị bóc lột. Đã giải quyết được nhiệm vụ khó khăn 
nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa : hoàn thành tập thề 
hóa nông nghiệp, chế độ nông trang tập thề được triệt đề 
cũng cố ».1 

1.«Nghị quyết của Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản (hb) 
Liên-xô », trong Nghị quyết của các Đại hội, Hội nghị 0à Hội nghị toàn 
thề Ban Chấp hành trung ương của Đẳng Cộng sản Liên xỏ, tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ 7, 1951, t.III, tr.336. 
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Trên cơ sở tập thể hóa hoàn thành, cỗi rễ của chủ nghĩa 
tư bản trong kinh tế đã bị nhồ sạch: Quá trình nông dân phân 
hóa và sinh ra các phần tử tư bản đã chấm dứt. 

Mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ, tức mâu thuẫn giữa 
chủ nghĩa xã hội đang lớn lên và chủ nghĩa tư bản tuy bị đánh 
đồ, nhưng ban đầu còn mạnh, vì còn có cơ sở trong nền sản 
xuất hàng hóa nhỏ, đã được khắc phục. Vấn đề « “ai thẳng ai» 
đã được giải quyết hoàn toàn và triệt đề cả ở thành thị cũng 
như ở nông thôn và hoàn toàn có lợi cho chủ nghĩa xã hội. Mục 
đích của chính sách kinh tế mới nhằm giành thắng lợi cho các 
hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa, đã đạt được. 

Nền kinh tế Liên-xô đã chấm dứt trình trạng có nhiều 
thành phần. Việc phát triển và củng cố các hình thức kinh tế 
xã hội chủ nghĩa và việc tiêu diệt những tàn dư của các yếu tố 
tư bản chủ nghĩa làm cho hệ thống kinh tế quốc dân xã hội 
chủ nghĩa chiến thắng hoàn toàn và bắt đầu thống trị tuyệt 
đối trong nền kinh tế Liên-xô. Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
có nghĩa là thời kỳ quá độ chấm dứt, chỉnh sách kinh tế mới 
chấm dứt. 


Năm 1937, trong tông số tư liệu sản xuất, phần của các hình thức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đạt đến 98,7%, trong đó công nghiệp đạt đến 
99,95%, nông nghiệp 96,3%. Từ năm 1924 đến hết nắm 1937, tỷ trọng 
của các hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa đều tăng : trong tông sản 
lượng công nghiệp từ 76,3% tăng lên đến 99,8%; trong tổng sản lượng 
nòng nghiệp (gồm cả kinh tế phụ cá nhàn của nỏng trang viên) từ 1,2% 
tăng lên 98,5% ; trong thương nghiệp bán lẻ từ 17,3% tăng lên 10054 ; 
trong thu nhập quốc dân từ 35% trong những năm 1924-1925 tăng lên 
đến 99,1% năm 1937. 

Hệ thống kinh lễ xã hội chủ nghĩa về căn bản khác với 
hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa và nó có những ưu thế 
quyết định. 

1. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tư liệu sản xuất fhnộc 
về chế độ công hữu tồn tại dưới hai hình thức, nghĩa là thuộc 
về nhân dân lao động dưởi hình thức sở hữu của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa hoặc dưởi hình thức sở hữu của nông trang 
tập thề và các hợp tác xã khác, do đỏ, sản phầm lao động 
cũng thuộc về nhân dân lao động ; dưới chế độ tư bản chủ 
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nghĩa, tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu tư nhân và phần 
lớn thuộc về các nhà tư bản và địa chủ, do đó, khối lượng 
lớn sản phầm lao động cũng thuộc về các nhà tư bản và 
địa chủ. 

2. Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thủ tiêu chế độ người 
bóc lột người, và thay thế bằng những quan hệ hợp tác theo 
tình đồng chí, công nhân, nông dân, trí thức làm việc cho 
mình, cho xã hội mình, còn việc sản xuất thì nhằm mục đích 
nâng cao phúc lợi của nhân dân lao động, thỏa mãn những nhu 
cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của nhân dân lao động, 
đồng thời việc phân phối của cải vật chất dựa trên nguyên tắc 
«làm theo năng lực, hưởng theo lao động »; hệ thống kinh tế 
tư bản chủ nghĩa có nghĩa là giai cấp vô sản và quần chúng nông 
dân lao động buộc phải làm việc cho nhà tư bản và địa chủ, 
còn việc sản xuất thì tiến hành với mục đích làm giàu cho các 
giai cấp bóc lột. 

3. Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triền có kế hoạch 
và không ngừng trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến, việc nâng cao 
không ngừng phúc lợi của quần chúng là sự kích thích mở rộng 
sản xuất và bảo đảm tránh khỏi khủng hoảng sản xuất thừa và 
nạn thất nghiệp ; nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển một 
cách tự phát, sự phát triền sản xuất gặp phải những ranh giới 
chật hẹp về sức mua của quần chúng, và tất nhiên để ra khủng 
hoảng sản xuất thừa và làm tăng nạn thất nghiệp. 

Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa có nghĩa là chính quyền 
Nhà nước nằm trong tay nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân đứng đầu là đẳng cộng sản, nhân dân 
lao động sử dụng chính quyền đó vì lợi ích của toàn dân để - 
xây dựng xã hội cộng sản ; hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa 
có nghĩa. là chính quy ền Nhà nước nằm trong tay giai cấp tư 
sản và giai cấp tư sản sử dụng chính quyền đó để bảo vệ và 
củng cố chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền sản 
xuất lớn bằng máy móc trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, 
dựa trên cơ sở kỹ thuật cao và lao động của người sản xuất đã 
4hoát khỏi bóc lột. 
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Do đó, chủ nghĩa xã hói là chế độ được xây dựng trên cơ 
sở chế độ công hữu về tư liệu sẵn xuất (chế độ sở hữu Nhà 
nước tức chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở hữu hợp tác 
xã), trong đó hiện tượng người bóc lột người bị xóa bỏ, thực 
hiện một. cách có kế hoạch việc mở rộng không ngừng nền sản 
xuất trên cơ sở kỹ thuật cao với mục đích nâng cao không 
ngừng phúc lợi của nhân dân và thực hiện nguyên tắc làm theơ 
năng lực, hưởng theo lao động. 

Trong những năm thời kỳ quá độ, ở Liên-xô đã xây dựng 
lên phương thức sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, tức phương thức sẵn 
xuất tiến bộ nhất trong tất cả các phương thức sẳn xuất từ- 
trước đến nay tronz lịch sử. Lực lượng sản xuất mới và mạnh 
mẽ của công nghiệp và nông nghiệp được phát triển. 

Đồng thời, đã tạo nên những điều kiện vật chất cho sự - 
thắng lợi hoàn toàn của quan hệ sản xuất'xã hội chủ nghĩa, 
cho việc củng cố quan hệ đó trong toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. Về phần minh, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa khi đã 
thắng lợi cả ở thành thị cũng như ở nông thôn, thì mở ra một 
địa bàn rộng rãi để phát triển lực lượng sản xuất, nó đảm bảo 
những điều kiện cần thiết đề mở rộng nhanh chóng và không 
ngừng nền sản xuất, đề thường xuyên nâng cao năng suất lao. 
động xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy 
nhất dẫn đến chỗ xóa bỏ tình trạng lạc hậu về kinh tế và kỹ 
thuật bao đời nay của nước Nơa, cứu nước Nøơa ra khỏi ách 
nô dịch của nước ngoài và đảm bảo nền độc lập dân tộc của _ 
đất nước. Trong một thời kỳ lịch sử rất ngắn, Liên xô đã trở 
thành một nước công nghiệp — nông trang tập thể hùng mạnh. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xo tiến hành 
trong những điều kiện đấu tranh giai cấp gay gắt, phải khắc 
phục những khó khăn to lớn. Đó là những khó khăn về cải tạo 
căn bản nên kinh tế đất nước, về khỏi phục cơ sở kỹ thuật 
cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự tấn công của chủ nghĩa 
xã hội gặp phải sự chống đối ác liệt của các giai cấp bóc lột, 
bọn này được sự ủng hộ của vòng vây tư bản chủ nghĩa, đã 
tiến hành phá hoại và khủng bố. Những khó khăn của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội khác với những khó khăn và 
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những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ở chỗ đó là những khó 
khăn của sự phát triền, của sự phồn vinh, của sự tiến lên; 
trong sự phát triền lực lượng của chủ nghĩa xã hội chứa đựng 
những khả năng khắc phục những khó khăn đỏ. Giai cấp công 
nhân và nhàn dân lao động, dưởi sự lãnh đạo của Đẳng Cộng 
sản, đấu tranh quên mình với những khó khăn đó, sẵn sàng hy 
sinh khi cần thiết và cuối cùng họ là những người chiến thắng 
trong cuộc đấu tranh đỏ. 

Chủ nghĩa xã hội có thề thắng lợi ở Liên-xô là nhờ có 
một lực lượng xã hội tức khối liên minh giữa giai cấp công 
nhân và nông dân, đoàn kết được tuyệt đại đa số nhân dân 
trong nước. Giai cấp công nhân liên mỉnh với nông dân, vận 
dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực 
lượng sản xuất vào mục đích thủ tiêu quan hệ sản xuất cũ, tư 
sản và xây dựng quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Nhưng thắng lợi đó chưa phải là triệt đề, vì Liên -xô, 
trong một thời gian dài, là một nước xã hội chủ nghĩa duy 
nhất trên thế giới và nằm trong vòng vây tư bản chủ nghĩa. 

Hiện nay tình hình đã thay đôi về căn bản. Vòng vây 
tư bản chủ nghĩa đối với Liên-xô không còn hiệu lực nữa. 


qTrên thế giới hiện nay không còn một lực lượng nào 
có thê khôi phục lại chủ nghĩa tư bản trong nước ta, có thể 


bao vây Làn xã hội chủ nghŸa. Nguy cơ khôi phục chủ nghĩa 


tư bản ở Liên-xô đä chấm dứt. Điều đó có nghĩa là chủ 
nghỉ xa hội thằng lợi không những hoàn toàn mà cỏn 
triệt đề ». + 
Chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở Liên-xô là một cuộc cách 
mạng sâu sắc nhất trong lịch sử loài người. Giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động Liên-xô, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, đã xây dựng lên xã hội xã hội chủ nghĩa, thực hiện được 
những mong ước của hàng bao thế hệ người lao động. 


1. «Về các chỉ tiêu phát triền nền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959 — 
1965». Báo cáo của đồng chí Khơ-rủt- sốp ngày 27-1-1959, Văn kiện của 
Đại hội lần thứ XXI (bất thường) của Đảng Cộng sản Liên-rô, tiếng Nga, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Mát-scơ-va, 1959, tr. 97 —98, 
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Thay đồi trong kết cấu giai cấp của xã hội 


Việc xây dựng nền kinh tế xã hội chú nghĩa làm cho kết 
cấu giqi cấp của xã hội ở Liên-xô có sự thay đôi sâu sắc. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, không còn có giai cấp bóc lột. Xã hội 
xã hội chủ nghĩa gồm hai giai cấp lao động bạn bè : giai cấp công 
nhân và nông dân, cùng những phần tử trí thức gắn liền vời hai 
giai cấp đó bằng rất nhiều côi rễ. 


Ở nước Nga trước cách mạng, năm 1913, công nhân và viên chức 
chiếm 17% nhân khẩu; người sản xuất hàng hóa nhỏ (nông dân, thợ thủ 
công) chiếm 66,7% ; các giai cấp bóc lột chiếm 16,3% (phú nông chiếm 
12,3%). 

Ở Liên-xô. năm 1937, công nhân và viên chức chiếm 36,2% nhân 
khẩu, „ nông dân tập thể và thợ thủ công hợp tác chiếm 57,9%. Nông dân 
cá thể và người lao động thủ công chưa tham gia hợp tác xã tức là 
những người sản xuất hàng bóa nhỏ, tổng cộng chỉ chiếm 5,9% nhân 
khẩu. Giai cấp bóc lột, tức là địa chủ và giai cấp tư sản, đã bị tiêu diệt 
trong thời kỳ quá độ. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đã căn bản thay đồi tính 
chất và địa vị của giai cấp công nhân, nông dàn và phần tử 
trí thức. 

Giai cấp công nhân không còn là giai cấp bị tước đoạt 
mất tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động và bị nhà tư bản 
bóc lột nữa. Nó đã trở thành một giai cấp hoàn toàn mới, chưa 
từng có tronglịch sử, cùng với toàn thê nhân dân nắm tư liệu sản 
xuất và thoát khỏi mọi bỏe lột. Giai cấp còng nhàn Liên-xô lao 
động trong các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa xây dựng trên chế 
độ sở hữu Nhà nước (tức toàn dàn). Giai cấp công nhân là giai 
cấp tiên tiến nhất của xã hội, là động lực phát triền của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Do đó ở Liên-xô, quyền lãnh đạo xã hội thông 
qua Nhà nước là thuộc về giai cấp công nhân. 

Nóng dân trước kỉa là giai cấp những người sản xuất phân 

tán, kinh doanh nhỏ của họ xây dựng trên chế độ tư hữu, lao 
động cá thề và kỹ thuật nguyên thủy, bị địa chủ, phú nông, 

thương nhân và bọn cho vay nặng lãi bóc lột ; hiện nay đã biến 
thành một giai cấp hoàn toàn mới, chưa từng có trong lịch sử. 
Nông dân Liên-xô đã thoát khỏi bóc lột; họ tập hợp trong 
những nông trang tập thể xây dựng trên chế độ sở hữu công cộng 
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và hợp tác xã, trên lao động tập thề và kỹ thuật tiên tiến. Liên 
mình chặt chẽ với giai cấp công nhân và dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, nông dân tích cực tham gia quản lý Nhà 
nước xô-viết, Nhà nước xã hội chủ nghĩa của công nhân và 
nông dân. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô đã xóa bỏ sự đối 
lập tồn tại lâu đời giữa thành thị oà nóng thón. Nếu đặc điềm 
của chế độ tư sản là thành thị tr bản chủ nghĩa bóc lột nông 
dân ở nông thôn, do đó, có sự đối lập về lợi ích giai cấp giữa 
thành thị và nông thôn, thì ở Liên-xô, cả thành thị và nông thôn 
đều phát triền trên cơ sở xã hội chủ nghĩa, cỏ sự nhất trí về 
những lợi ích giai cấp căn bản cửa công nhân và nông dân. 
Thành thị xã hội chủ nghĩa giúp đỡ nông thôn về các mặt kinh tế, 
chính trị và văn hóa. Sự giúp đỡ to lớn của thành thị xã hội chủ 
nghĩa đối với nông dân lao động trong việc giải phóng họ khỏi 
ách bóc lột của địa chủ, của các nhà tư bản thành thị và bọn 
phú nông, việc cung cắp thường xuyên cho nông thôn máy kéo 
và các máy móc khác đã củng cố khối liên minh giữa giai cấp 
công nhân và nông dân. Việc củng cố thường xuyên mối liên hệ 
kinh tế giữa thành thị và nông thôn là một trong những điều 
kiện quan trọng nhất để phát triền chế độ xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

ỞI Liên-xô đã hình thành nên fầng lớp trí thức mời, trong 
đó gồm có cả những phần tử trí thức cũ sau cách mạng đã trở về 
với nhân dân. Tronø xã hội tư sản, phần lớn frí thức đều xuất 
thân từ các giai cấp hữu sản, họ phục vụ nhà tư bản, bị nhà tư 
bản bóc lột, tự mình cũng thường giúp nhà tư bản bóc lột công 
nông. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, một bộ phận lớn trí 
thức buộc phải làm những công việc lao động không lành nghề 
hay rơi vào hàng ngũ thất. nghiệp. Ở Liên- xô, đại đa, số phần tử 
trí thức đều xuất thân từ giai cấp công nông. Trí thức xô-viết 
không biết bóc lột là gì và có đầy đủ khả năng áp dụng sáng tạo 
những kiến thức của mình cho lợi ích của nhân dân, của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn. Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, phần tử trí thức cùng với giai cấp công nhân và nông 
dân tích cực tham gia quản lý nước nhà. Năm 1937, trí thức 
xô-viết có đến 9,6 triệu người. Nếu tính cả những người trong gia 
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đình họ nữa thì phần tử trí thức chiếm độ chừng 13 đến 14% 
nhân khẩu Liên-xô, 6 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô xóa bỏ sự đối 
lập lâu đòi giữa lao động trí óc nà lao động chân taụ. Ở Liên-xô, 
thời kỳ một số đông người lao động trí óe giúp giai cấp thống 
trị bóc lột người lao động chân tay đã qua rồi. Dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa không cỏ cơ sở cho những sự đối kháng giai cấp 
giữa những người lao động trí óc và lao động chân tay. Công 
nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, cản bộ lãnh đạo xí nghiệp đều 
làm việc cho sự nghiệp chung của toàn dân và quan tâm đến 
việc phát triền sản xuất xã hội chủ nghĩa. Cán bộ lãnh đạo của 
bộ máy Nhà nước, kinh tế, văn hỏa là những người đày tớ của 
nhân dân. Việc học tập không còn là độc quyền của giai cấp 
hữu sản nữa; nền giáo dục là tài sản của công nhân và nông 
dân, khoa học phục vụ lợi ích của toàn đân. 

Thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội tạo ra mọi điều kiện cần 
thiết để quần chúng nhàn dân sống sung túc và cỏ văn hóa, 
Trong thời kỳ quá độ, phúc Zø¿ của giai cấp công nhân, nông dân 
va phần tử trí thức tăng lên rất nhiều. Nạn thất nghiệp và 
nghèo đói không còn nữa. Ở nông thôn khòng còn có nông dân 
nghèo khô nữa. Tiền lương thực tế của còng nhân viên chức và ˆ 
thu nhập thực tế của nông dân tăng lèn. Chế độ trợ cấp xã họi 
và y tế được phát triển rộng rãi. 

Ở Liên-xô, cuộc cách mạng ẩn hóa, một bộ phận khăng 
khít của việc cải tạo đất nước theo chủ nghĩa xã hội, đã hoàn 
thành. Kết guả của hai kế hoạch 5 năm đầu tiên là thực hiện chế 
độ giáo dục tiều học bắt buộc đối với mọi người, dạy bằng tiếng 
nới của các dân tộc Liên-xô. Trong toàn quốc, việc đào tạo cản 
bộ được thực hiện theo quy mô lớn, hệ thống trường học và 
các cơ quan khoa học, văn hóa giáo dục đã phát triền rộng 
rãi. Số chuyên gia các ngành kinh tế, văn hóa tăng lên gấp 
mấy lần. 

Thu nhâp quốc đân ở Liên-vô hoàn toàn thuộc về người lao động. 
Tình theo giá không đổi thì thu nhập quốc âu nản: 1937 tăng sấp 4 lần 
rưỡi so với năm 1913, Sẵn lượng vật phầm Liêu dùng cá nhàn của đại công 
nghiệp, năm 1937 tăng gần gp 6 lần so vời nàm 1913, 
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Ở nước Nga trước cách mạng, số người mù chữ từ 9 tuôi trở lên 
là 76%. ở Liên-xô trước chiến tranh thế giới thứ hai nạn mù chữ đã bị 
xóa bỏ về căn bản. Số học sinh trong tất cả các trường phồ thông các cấp 
(trên lãnh thồ Liên-xô theo biên giới từ 17-9-1939) từ 7,9 triệu năm 1914 
tăng lên đến 30,3 triệu nắm 19387, số học sinh các trường kỹ thuật và tất 
cả các trường chuyên nghiệp trung cấp khác từ 35,8 nghìn tăng lên 862,5 
nghìn ; số sinh viên các trường cao đẳng từ 112 nghìn tăng đến 547.2 
nghìn, số sách in từ 86,7 triệu tăng đến 677,8 triệu, số báo phát hành mỗi 
kỳ từ 2,7 triệu tờ tăng lên 36,2 triệu. 

Chính quyền Xô-viết đã chấm dứt địa vị bị áp bức của 
phụ nữ. Ở Liên-xô, trong tất cÃ các lĩnh vực của đời sống kinh 
tế, văn hóa, xã hội và chính trị, phụ nữ đều được thực tế hưởng 
quyền lợi bình đẳng với nam giới. Phụ nữ và nam giới làm công 
việc như nhau, thì được trả công ngang nhau. Thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội làm cho hàng triệu phụ nữ trở thành người lao 
động lành nghề. Trong thời gian mấy kế hoạch 5 năm, nhiều 
cán bộ lãnh đạo đẩ được đào tạo trong giới:phụ nữ. nông 
thôn, đo thẳng lợi của nông trang tập thể, địa vị của phụ nữ 
đã có sự thay đồi căn bản, hiện tượng nam nữ không bình đẳng 
trước kia trong nền kinh tế nông dân cá thể đã bị xóa bỏ. Phụ 
nữ đã có thề đứng ngang hàng với nam giới và chiếm một địa 
vị về vang trong nền kinh tế công cộng của nông trang tập thê. 
Trong một số biên khu dân tộc trước đây còn có tàn tích phong 
kiến và tàn tích chế độ gia trưởng, nhờ thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội, phụ nữ đã thoát khỏi tình cảnh nửa nô lệ của họ. Phụ nữ 
ở các biên khu dân tộc, cũng như phụ nữ trong toàn quốc, đã 
trở thành những người tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1936, trong số sinh viên các trường đại học, nữ sinh viên chiếm 
41% ; trong số học sinh các trường kỹ thuật, nữ sinh chiếm 47%. Năm 
1835, trong số học sinh trường cao đẳng công nghiệp Liên-xô, tỷ số nữ 
sinh chiếm gấp 7 lần so với nước Đức, gấp 10 lần so với nước Anh, gấp 
20 lần so với nươe Ý. Năm 1940, số nữ bác sĩ Liên-xô nhiều gấp 44 lần so 
với năm 1913. Năm 1913, nữ bác sĩ chiếm 10% tổng số bác sĩ, còn năm 
1940 chiếm chừng 61%. 


Từ khi chủ nghĩa xã hội thẳng lợi và hiện tượng người bóc 
lột người bị xóa bỏ, ở Liên-xô không còn có giai cấp đối kháng 
nữa, không còn có mâu thuần giai cấp không thề điều hòa nữa 
Quan hệ giai cấp trong xã hội xã hội chủ nghĩa biêu thị tình hữu 
nghị không gì lay chuyền nồi và sự hợp tác anh em giữa giai 
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cấp công nhân, nông dân và phần tử trí thức. Sự phân biệt giai 
cấp giữa giai cấp công nhân và nông dân cũng như sự phân biệt 
giữa hai giai cấp đó với phần tử trí thức ngày càng mất đần. Xã 
hội tư bản chủ nghĩa bị đối kháng giai cấp và đối kháng dân 
tộc xâu xẻ, nên không ồn định ; còn xã,hội xã hội chủ nghĩa thì 
không có đối kháng giai cấp và đối kháng dân tộc, nên đặc điềm 
của nó là đoàn kết nhất trí và ôn định vững chắc. Sự thống trị 
của chế độ công hữu và hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
điên-xô là cơ sở kinh tế đề phát huy những động lực phát triền 
xã hội mạnh mẽ, như sự nhất trí oề tỉnh thần Đà chiÁh trị của xä 
hội xã hội.chủ nghĩa, tình hữu nghị giữa các dân tộc ở Liên-xô, 
chủ nghĩa ái quốc xô-ufết. Những động lực đó, ngược trở lại, 
ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, thúc đầy kinh tế phát triền. 

Những sự thay đôi căn bản xảy ra trong nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và trong kết cấu giai cấp ở Liên-xô, phản ánh lên kiến 
trúc thượng tầng chính trị. Tùy theo mức độ phát triển và củng 
cố các hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa, các chức năng của 
Nhà nước cũng thay đồi. 

Trong thời kỳ quá độ, việc trấn áp các giai cấp bóc lột 
chiếm địa vị quan trọng trong hoạt động của Nhà nước, nó gắn 
liền với việc hạn chế, loại trừ và sau đó tiêu điệt những yếu tố 
tư bản chủ nghĩa trong nền kinh tế. Sau khi chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi, chức năng đó khỏng còn nữa. Đồng thời, chức năng 
bảo vệ quốc phòng chống bọn xâm lược tư lẫn chủ nghĩa và 
tay sai của chúng vẫn được tiếp tục duy trì. Cùng với sự phát 
triền của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, hoạt động về tô 
chức kinh tế, văn hóa giáo đực của Nhà nước cũng ngày càng 
phát triền. Nhiệm vụ của Nhà nước về bảo vệ và phát triỀn chế 
độ công hữu xã hội chủ nghĩa tíng lên nhiều. Nhà nước bảo vệ 
trật tự và luật pháp xã hội chủ nghĩa và dùng nó đề chống lại 
những âm mưu phá hoại của mọi phần tử thù địch, bảo ch 
quyền lợi cho công dân Liên-xô. 

Do kết quả cải tạo đất nước theo chủ nghĩa xã hội, Hiến 
pháp mới của #Ien-xô thông qua năm 1936, về mặt lập pháp, đã 
xác định các nguyên tắc và nền móng của chủ ngnĩa xã hội. 
Hiến pháp đó không những chỉ quy định về hình thức các quyền 
lợi của công dàn mà chú yếu eòn nhằm đảm bảo thực tế cho 
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các quyền lợi đó. Thí dụ, Hiến pháp Liên-xô không phải chỉ 
đơn thuần tuyên bổ người công dân Liên-xô có quyền lao động, 
quyền nghỉ ngơi, quyền học tập, quyền được trợ cấp về vật 
chất khi già nua, ốm đau và mất năng lực lao động, Các quyền 
lợi ấy được đảm bảo thực hiện nhờ những biện phắp sau đây : 
hệ thống kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa có kế hoạch, Liêu 
điệt nạn thất nghiệp, giảm bởt'giờ lao động, bảo vệ lao động, 
công nhân và viên chức hàng nắm được nghỉ phép ăn lương, 
Nhà nước bỏ vốn lập quỹ bảo hiểm xã hội cho công nhân và 
viên chức, Nhà nước bảo vệ quyền lợi của người mẹ và trẻ 
em, một hệ thống rộng lớn nhà an dưỡng, nhà nghỉ ngoi, 
trường phô thông, trường đại học, câu lạc bộ lập ra cho 
những người lao động sử dụng, chế độ giảo dục phô thông bắt 
buộc đối với tất cả mọi người, ehế độ giáo dục không phải trả 
tiền, Nhà nước phát học bồng cho sỉnh viên, và các phương tiện 
'ật chất khác v.v. Như thế là, thắng lợi của chủ nghĩa xã hỏi ở 
Liên-xô đã tạo ra cơ sở kinh tế vững chắc, đầm bảo thực liện 
thực tế quyền lợi của những người lao động. Điều đó thê hiện 
một nền dân chủ chân chỉnh, xã hội chủ nghĩa. 


.. 


“ 

Xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng.về kinh tế giữaeác 
'dân tộc 4 

Chủ nghĩa xã hội tiêu điệt mọi sự bóc lột, đồng thời trừ bỏ 
những nguyên nhân sinh ra áp bức dân tộc. Dưởi chế độ tư bản 
chủ nghĩa, quyền tư hữu, ách bóc lột, canh tranh, việc chạy dua 
theo lợi nhuận tất nhiển dẫn đến việc tăng cường sự bất hòa 
dân Lộc và sự áp bức các dân tộc; còn chủ nghĩa xã hội xây 
dựng trên chế độ công hữu và trên những quan hệ hợp tác đồng 
chí, sẽ khôỏng có ý nghĩa gì nếu không có tình hữu nghị anh em 
giữa các dân tộc và sự gìn gũi ngày càng chặt chẽ giữa các dân _ 
tộc. Chủ nghĩa quốc tế vô sản là một trong những nguyên tắc 
quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội. Chế độ xã hội chủ nghĩa. 
xóa bỏ sự bất bình đẳng giữa các dân Lộc về chính trị, kinh tế, 
văn hóa và tạo nên mọi điều kiện cần thiết đề nâng cao kinh tế và 
văn hóa của môi dân tộc.Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, Lê- 
nin đã thảo ra cương lĩnh có eơ sở khoa học về việc giải quyết văn - 
đề dân tộc. Đại hội lìn thứ XX của Đăng Cộng sản Liên-xo chỉ rổ z 
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« Trong chính sách dân tộc của mình, Đẳng đã và đang 
xuất phát từ nguyên lý sau đây của Lê-nin : chủ nghĩa xã hội 
không những không xỏa bỏ những sự khác nhau và những đặc 
diêm của các dân tộc, mà ngược lại, bảo đảm sự phát triền toàn 
điện và phồn vinh về kinh tế và văn hóa của tất cả các dân tộc, 
Đẳng cần phải đặc biệt chú Ý nghiên cứu K3.) đặc điềm đó 
trong toàn bộ công tác thực tiễn của mình ». 

Trong các miền biên khu nước Nga có các dân tộc thiểu số, 
gần 25 triệu người còn ở trong giai đoạn phát triển tiền tư bản 
chủ nghĩa, trong đó có 6 triệu ngượt, thuộc về những bộ lạc chăn 
TUÔI, chưa biết ' trồng trọt và còn sống. dưới chế đò thị tộc phụ 
quy ền. Phải giúp đỡ nhân dân các miền đó thoát khỏi tàn tích 
của chế độ phong kiến và chế độ gia trưởng còn đầy rây, trừ 
{uy ệt tàn tích của chế độ thực dân và làm đƒn các dàn tộc đó có 
4hê xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 

Như trên đã nói, các dân tộc lạc hậu sau khi thoát khỏi 
xiềng xích đế quốc chủ nghĩa, có thể, với sự giúp đổ của nước 
chuyên chính vô sản tiên tiến, tiến dần từng bước lên con 
“đười ng xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà không phải qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa. ở Liên-xô, các biên khu dân tộc 
trước kia lạc hậu đã đi qua eon đường phát triển phi tư bản chủ 
nghĩa đó. Nhò sự giúp đổ toàn diện của dân tộc Nga và các dân 
tộc khác ở Liên-xô, nhân dân các biên khu dân tộc đã thực hành 
một bước nhảy vọt vỉ đại từ hình thức kinh tế gia trưởng và 
phong kiến lên chủ nghĩa xã hội, mà không đi qua con đường 
phát. triển tư bản chủ nghĩa. Các dân tộc ở Trung Á, một vài dân 
tộc ở Nam Cô-ca-dơ, nhiều dân tộc ở phương Bắc và một số dân 
. tộc khác nữa, đều đã phát triền như thế, 

Do việc thực hiện chính sách dân tộc của Lê- nin, ở Liên- 
xô đã xóa bỏ lình trạng bất bình đẳng thực tế về mặt phát 
triển kinh tế và văn hóa của các dân tộc do chế độ tư sản 
và phong kiến đề lại, xóa bỏ sự bất bình đ đẳng giữa miền 
Trung nước Nga tiến lên trước và các biên khu dân tộc trước 
kia lạc hậu, Các biên khu dân tộc của nước Nga Sa hoàng 
trước kia đã từ địa vị thuộc địa và nửa thuộc địa biến 


. © Nghị quyết của Đại hội lần thử XX Đảng Cộng sẵn Liên-xô » 
tiến" Mựa, trị T8 
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thành những nước tự trị và phát đạt — những nước Cộng hòa: 

xô-viết xã hội chủ nghĩa. Trong các nước Cộng hòa dân tộc và. 
khu dân tộc lạc hậu trước kia, một nền đại công nghiệp xã hội 

chủ nghĩa đã được xây dựng, chế độ nông trang tập thể đã 

được thiết lập, số đông cán bộ dân tộc của giai cấp công nhân, - 
gồm cả công nhân lành nghề đã được đào tạo, một lớp trí thức: 
dân tộc đã trưởng thành. Sự phát triền mạnh mẽ về kinh tế của 

các biên khu dân tộc đã làm cho phúc lợi vật chất và trình độ. 
văn hỏa của nhân dân lao động nâng cao rất nhiều. 


Tốc độ phát triền công nghiệp ở các nước Cộng hòa dân tộc còn: 
nhanh hơn trong toàn Liên-xô. Nam 1940, tông sản lượng đại công nghiệp- 
so với năm 1913 thì ở toàn Liên-xô tăng gần gấp 12lần, ở nước Cộng. 
hòa xô-viết xã hội chủ nghĩa Ca-dắc-stan gấp 20 lần, ở nước Cộng hòa 
xô-viết xã hội chủ nghĩa Giê oóc-gi tăng gấp 27 lần. ở nước Cộng hòa 
xô-viết xã hội chủ nghĩa Kiếc-ghi-di lăng gấp 153 lần, ở nước Cộng hòa: 
xô-viết xã hội chủ nghĩa Tát-gi-ki tăng hơn 30U lần. 

Dưới chính quyền Xô-viết, có 40 dàn tộc lần đầu tiên có chữ viết 
của mình. Trước cách mạng, tuyệt đại bộ phận nhân dân các biên khu. 
dân tộc đều mù chữ ;từ năm 1939 tuyệt đại đa số nhân dân các nước 
Cộng hòa dân tộc đều biết đọc và biết viết. Năm 1940 — 1941, số học sinh. 
các trường phô thông so với năm 1914-1915 thì ở nước Cộng hòa xô-viết 
xã hội chủ nghĩa A-déc-bai-dan tăng gấp 9,5 lần, ở nước Cộng hòa xô-viết 
xã hội chủ nghĩa Ác-mê-ni tăng gấp 9,6 lần, ở nước Cộng hòa xô-viết 
xã hội chủ nghĩa Ca-dắc-stan gấp 11lần, ở nước Cộng hòa xô-viết xã hội 
chủ nghĩa Tuyếc-mê-ni tăng gấp 37 lần, ở nước Cộng hòa xô-viết xã hội: 
vhủ nghĩa Kiếc-ghi-di tăng gấp 47 lần, ở nước Cộng hòa xô-viết xã hột 
chủ nghĩa U-dơ-bê-ki gấp 7ã lần, ở nước Cộng hòa xô-viết xã hội chủ 
nghĩa Tát-gi-ki gấp 854 lần. 

Do chế độ y tế được phát triền rộng rãi trong các nước Cộng hòa dân 
tộc, nên con số người chết giảm xuống rất nhiều, điều đó được chứng 
minh bằng những số liệu sau đây : từ 1913 đến cuối 1940, số giường bệnh 
ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa A-déc-bai-dan tàng 11,2 lần, ở nước 
Cộng hòa xã hội chủ nzhĩa Ca- dắc-stan tăng 141 lần, ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Tuyếc-mê-ni tăng 20,1 lần, ở nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa U-dơ-bê-ki tăng 20,3 lần, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ác- 
mê-ni tăng 19,3 lần, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Kiếc-ghi-di tăng 
38,2 lần, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tát-gi-ki tăng 112,3 lần, 


Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội thay đồi sâu sắc cả đến 
bản tính của các dân tộc. Nhờ thực hành cải tạo xã ,hội. “chủ, 
nghĩa đối với quan hệ xã hội cho nên trên cơ sở những. 
dân tộc cũ, tư sản, đã hình thành những đân tộc mới, xã hội 


¬————————ễSễ 


Xáp dựng hệ thống kinh lế quốc dân xã hội chủ nghĩa 119 


chủ nghĩa, thay thế cho những dân tộc tư sản của xã hội tr bản 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản chia các dân tộc thành giai cấp và 
tập đoàn mà quyền lợi đối lập nhau, còn chủ nghĩa xã hội thì 
đoàn kết các dân tộc trên cơ sở chế độ công hữu và lợi ích 
nhất trí. Mỗi dân tộc xã hội chủ nghĩa là một khối đoàn kết nhất 
trí gồm những người lao động do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội củng cố sự nhất trí về lợi 
ích kinh tế và chính trị của nhân dân các dân tộc Liên-xô, nhờ 
có thắng lợi đó mà nền văn hóa hình thức dân tộc và nội 
dung xã hội chủ nghĩa của họ có thể đua nở. 

Liên-xô là một nước nhiều dân tộc, vững chắc và giàu sức 
sống, xây dựng trên cơ sở hợp tác anh em giữa các dàn tộc, là 
một gương sáng về cách giải quyết vấn đề dân tộc. 


Liên-xô bước vào thời kỳ hoàn thành xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa và chuyền dần từ chủ nghĩa xã hội 
lên chủ nghĩa cộng sản 


Sau khi chủ nghĩa xã hội thắng lợi, Liên-xô bước vào một 
giai đoạn phát triền mới, giai đoạn hoàn thành xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chuyển dần từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa 
cộng sản. 

Chủ nghĩa cộng sản là một chế độ xã hội trong đó hết 
thầy mọi tư liệu sản xuất đều thuộc sở hữu cộng sản chủ nghĩa 
toàn dân, không có giai cấp và phân biệt giai cấp, không có 
những hình thức bất bình đẳng về xã hội và sinh hoạt vật chất, 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đẫm bảo sản phầm 
đồi dào, &òn nguyên tắc chỉ đạo của đời sống xã hội là « làm 
theo năng lực, hưởng theo nhu cầu ». 

Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hai giai doạn 
của cùng một hình thái kinh tế xã hội : hình thái cộng sản chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn thấp, chủ nghĩa cộng 
sản là giai đoạn cao, tiên tiến hơn. Sự phát triển của chủ nghĩa 
xã hội xây dựng nên cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản, làm cho sẵn phầm đồi dào, làm cho đời sống hạnh 
phúc và trình độ văn hóa của nhàn dân được nâng cao không 
ngừng, xóa bỏ những ranh giới giai cấp giữa công nhân và 
nông dân, cũng như giữa các giai cấp đó với tầng lớp trí thức. 
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—______——--ễẳễẻỶ—— 


Như vậy, hoàn thành giai đoạn phát triền xã hội chủ nghĩa của 
xã hội, đồng thời cũng là thực hiện bước chuyền dần lên chủ 
nghĩa cộng sẵn. Toàn thề nhàn dàn — giai cấp công nhân, 
nông dân, phần tử trí thức — đều thiết tha với việc thiết lập „ 
chế độ cộng sản chủ nghĩa, hết thảy đều là những người tích 
cực xây dựng chủ nghĩa cộng sản, trong đó xã hội sẽ có mỘt sự 
phồn vinh về vật chất và mọi sự dua nở về văn hóa chưa từng 
thấy. Vì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không có giai cấp và tập 
đoàn xã hội mà lợi ích màu thuần với chủ nghĩa cộng sản, cho 
nên chuyên lên chủ n¿hĩa cộng sản sẽ không cần đến cách mạng 
xã hội. Ữ 

Đề tạo những điều kiện vật chất cho bước chuyền lên chủ 
nghĩa cộng sản, cần phải xóa bỏ tình trạng chậm tiến của Liên- 
XÔ so với các nước tư bản chủ nghĩa phát triền nhất về khối 
lượng sản phầm tính theo đầu người và phải phát triên mạnh. 
mẽ hơn nữa lực lượng sản xuất: Khối lượng sản phầm đối chiếu 
với số nhân khầu của một nước là dấu hiệu quan trọng nói rồ 
trình độ phát triền kinh tế của nước đó. Thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội ở Lièn-xô về thực tế đã đề ra nhiệm vụ mà Lê-nin 
"nêu lên và được cụ thê hỏa trong các nghị quyết của Đảng Cộng 
sẵn: đuổi kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu pề mặt 
kinh tế, nghĩa là về khối lượng sản phầm tính theo đầu người. 
Đại hội Đảng Cộng sản lần thử XVIH (1939) coi nhiệm vụ ấy 
là nhiệm nụ kinh tế cơ bản của Liên-xô. : * 


= “ 


Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô có một ý nghĩa 
quốc tế rất vĩ đại. Ñó là một đòn mới, mạnh mẽ, đánh vào hệ - 
thống đế quốc chủ nghĩa thế giới, làm rung chuyền dữ dội hơn L 
nữa nền móng của hệ thống đó. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xỏ tổ rõ một cách rực rỡ hệ thống kinh tế quốc... 
dân xã hội chủ nghĩa hơn hẳn hệ thống tư bản chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa tư bản cần ước chừng 100 năm và chủ nghĩa phong kiến 
cần đến gần 200 năm đề tỏ ra tốt hơn những phương thức sản 
xuất trước nó. Ngay trong thời kỳ quá độ, tức là không đầy 20 
năm, hệ thống kinh tế xä hội chủ nghĩa đã tổ ra tốt hơn. 
nghĩa tư bản một cách không thê chối cãi được. Sự thật đã ch 
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minh rằng thế giới quan cách mạng của giai cấp công nhân, tức 
chủ nghĩa Mác, là đúng đắn, lý luận cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của Lê-nin là đúng dắn. Điều đó càng làm cho quần chúng lao 
động thêm tin tưởng vào lực lượng của giai cấp công nhân, vào 
sự thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, 


Quá trình xóa bỏ tính chất nhiều thành phần trong nền 
kinh tế cáe nước dân chủ nhân dân 


Dựa vào những nzuyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nước dân chủ nhân dân đương 
giải quyết có kết quả nhiệm vụ chuyền sang chủ nøzhĩa xã hội. 
Nếu không xóa bỏ tình trạng nhiều thành phần, nến không tiêu 
-điệt các giai cấp bóc lột thì không thê chuyển sangø chủ nghĩa 
xã hội được. 

Hiện nay, trong các nước dân chủ nhân dân, thành phần 
xã hội chủ nghĩa chiếm địa vị chủ đạo trong nền kinh tế quốc 
“dân, chiếm những mạch máu kinh tế, nó là lực lượng quyết 
định sự phát triền kinh tế của các nước đó. Hàng năm, thành 
phần xã- hội chủ ngnĩa mở rộng thèm vị trí của mình, 


Năm 1958, tỷ trọng các hình thức kinh tế xã hôi chủ nghĩa là : trong 
"th nhập quốc dân : ở Bun-ga-ri năm 1957 hơn 93%, ở Hung-ga-ri năm 
1950 gần 71,5%, ở Còng hòa dân chủ Đức — 72,39%, ở Tiệp-k ắc — 91%, 
sơ i3a-lan — 7054 ; 
trong công nghiệp: ở An-ba-ni gần 100%, ở Tiệp-khắc — 109%, ở 
Öun-ga-ri — 1957 trên 98%, ở Hung-ga-ri 1957 — 93,4%, ở Cộng hòa dàn 
chủ Đức — 89%, ở Ba-lan — 99,3%, ở Ru-ma-ni — 1009 ; 
trung thương nghiệp bán buỏn : ở An-ba-ni, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, 
Da-lan, Ru-ma-ni, Tiệp-khắc — 100%, ở Cộng hòa dân chủ Đức (1956) — 
'95,7% ; 
trong thương nghiệp bán lẻ : ở An-ba-ni (1957) 92,%, ở Bun-ga-ri 
(1957) — 99%, ở Hung-ga-ri (1957) — 9,7%, ở C.ng lòa đầu cau Đức — 
73%, ở Ru-ma-ni (1950) — 97,3%, ở Ba-lan — 96,79%, ở Tiep-kaäe (1957) 
— 99,9%. * 
Trong nhiều nước đân chủ nhân đân, thành puần xã hội 
chủ nghĩa chiếm ưu thế trong sản xuất nông nạ 
Ơ Bun-ga-ri, thành phần xã hội chủ nghĩ: chiếm ơn 959 
ruộnz đất cày cấy. Chủ nghĩa xã hội đầ chiếm cá(( vàt cả các 
trận địa trong cong nghiệp, trong ngành vận tài, trong nuành 
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kiến trúc và trong thương nghiệp. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở: 
thành thị cũng như ở nông thôn đã bị tiêu diệt. Điều đó có nghĩa 
là, ở Bun-ga-ri, về cơ bản đã cải tạo xong nền kinh tế theo chủ 
nghĩa xã hội. Nhờ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nền kinh 
tế quốc đân và hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp, Bun-ga-ri từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành ¡một nước công — nông, 
nghiệp xã hội chủ nghĩa với một nền đại nòng nghiệp hợp tác 
hóa và cơ giới hóa. 


Trong một nước công nghiệp hỏa cao độ như Tiệp- -khắc,. 
thành phần xã hội chủ nghĩa chiếm hơn 809 toàn bộ diện tích 
ruộng đất trồng trọt được. Ở Tiệp-khắc đã xây dựng xong cơ sở: 
của chủ nghĩa xã hội. Quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa đã 
chiếm ưu thế tuyệt đối, quyết định trong toàn bộ nền kịnh tế, cả. 
ở thành thị cũng như ở nòng thôn. Nhiệm vụ hoàn thành việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở tronø nước đã được đặt ra. 

'Ở An-ba-ni, thành phần xã hội chủ nghĩa giữa năm 1959: 
chiếm gần 80% toàn bộ diện tích ruộng đất trồng trọt được, và 
ở Ru-ma-ni — hơn 70% ruộng đất cày cấy. 4 

Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên hầu hết. 
nông hộ đã được hợp tác hóa. 


Một trong những đặc điềm của cuộc cách mạng xã Hội chủ. 
nghĩa ở Trung-quốc là Trung-quốc áp dụng đường lối hòa bình 
đề tiêu điệt chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa và thay thế chế 
độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất bằng chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa. Sau thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-xó, trong điều kiện có sự tồn tại của mặt trận xã hội 
chủ nghĩa hùng mạnh, không cần thiết phải có những hình 
thức dấu tranh giai cấp gay gắt như ở Liên-xô trước đây, vì 
trước đây Liên-xô một mình phải chống đỡ với mặt trận đế 
quốc xâm lược và là nước duy nhất xây dựng chủ nghĩa xi 
bội trong sự phản kháng vô cùng ác liệt của giai eấp tư sản 
trong nước được chủ nghĩa đế quốc quốc tế tích cực giúp đỡ. 

Trong khi áp dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, Đẳng Cộng sản Trung-quốc biết lợi dụng, 
những khả năng khách quan sẵn có trong nước đề hòa bìnÌi 
cải tạo nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, bằng cách áp dụng, 
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rộng rãi những biện pháp quá đò của chủ nghĩa tư bản Nhà 
nước và thực hiện liên minh với giai cấp tư sản dân tộc. 

Sự liên minh đỏ quyết định bởi những đặc điểm của cách 
mạng Trung-quốc, bởi phương châm chống phong kiến và đế 
quốc của Trung- quốc, bởi tình hình của giai cấp tư sản dân tộc 
Trung-quốc là giai cấp quan tâm đến việc đấu tranh chống ách 
thống trị của.chủ nghĩa đế quốc quốc tế và tay sai của chúng 
ở Trung quốc. Sự liên minh đó đã ra đời trong điều kiện đánh 
tan giai cấp địa chủ và tư sản mại bản. 

Khi đã tin chắc rằng tuyệt đại đa số nhân dân cương quyết. 
ủng hộ chỉnh quyền mới, giai cấp tư sẵn dân tộc ở Trung-quốc 
đành chịu làm việc dưởi sự kiềm soát của Nhà nước nhân dân. 
mà không xung đột với giai cấp công nhân và nhân dân lao. 
động. Sở dĩ như vậy là vì cơ sở kỉnh tế và xã hội của giai cấp. 
tư sản dân tộc Trung-quốc yếu hơn rất nhiều so với giai cấp tư: 
sản Nơa trong thời gian Cách mạng tháng Mười năm 1917. Ngoài. 
ra, giai cấp tư sản dân tộc Trung-quốc chú ý đến kinh nghiệm: 
của cách mạng Nơa, và thấy. ng Trung-quốc trong thời kỳ cách 
mạng nhân dân thắng lợi, không phải là nước duy nhất đi theo. 
con đường xã hội chủ nghĩa. Khối liên minh của giai cấp công 
nhân với giai cấp tư sân" dân tộc đã được hình thành trước khi 
cách mạng thắng lợi, được bảo vệ và củng cố trong thời kỳ quá 
độ trong khuôn khô mặt trận dân tộc thống nhất, trên cơ sở 
liên minh công nông do giai cấp công nhân và Đẳng cộng sản 
của nó lãnh đạo. 

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa thành lập, 
giai cấp tư sản dân tộc ủng hộ nền chuyên chính dân chủ nhân 
dân, tham gia vào việc tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc và tán thành việc cải cách ruộng đất, nhưng đồng thời họ 
muốn phát triển chủ nghĩa tư bản. Trong hoàn cảnh đó, chính 
quyền nhân dân đề ra và bắt đầu thực hiện chính sách lợi dụng, 
hạn chế và cải tạo các xí nghiệp công nghiệp và thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa thành xi nghiệp xã hội chủ nghĩa thòng qua 
các hình thức tư bản Nhà nước. Mục đích cuối cùng của chính 
sách đó là tiêu diệt chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, thay thế 
chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất bằng chế độ. 
sở hữu toàn dân. 


——EEỄ———— 
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Việc cÃi tạo công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa theo chủ 
nghĩa xã hội được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn 
thứ nhất là biến các xí nghiệp tư bản chú nghĩa thành các xí 
nghiệp tư bản Nhà nước; giai đoạn thứ hai là biến thành phần 
tư bản Nhà nước thành thành phần xã hội chủ nghĩa. 


Nhiều hình thức cơ bản của chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
được áp dụng rộng rãi ở Trung-quốc, đó là những giai doan 
phát triền liên tục của chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Hình thức 
thấp nhất của chủ nghĩa tư bản Nhà nước là chế độ các cơ 
quan Nhà nước thu mua theo từng thời kỳ sản phầm của các 
xí nghiệp tư nhân ; hình thức vừa là gia công, đặt hàng, thống 
nhất thu mua, bảo đảm tiêu thụ ; hình thức cao hơn hết là xây 
dựng các xí nghiệp liên hiệp, gọi là xí nghiệp công tư hợp doanh. 
Đó là những xí nghiệp mà trong đó Nhà nước bỏ vốn của 
mình vào và có người thay mặt cho Nhà nước cùng với các 
nhà tư bản quản lý việc sản xuất. Vai trò lãnh đạo trong các 
xi nghiệp đó thuộc về Nhà nước. Chế độ bóc lột lao động của 
tư bản bị hạn chế; các nhà tư bản chỉ nhận được một phần 
lợi nhuận. 

Sau khi nắm được phần lớn nguyên liệu công nghiệp, từ nắm 1950, 
Nhà nước đân chủ nhân đân bắt đầu thực hiện việc cúng cấp nguyên 
liệu cho đông nghiệp tư nhân, đặt hàng gia công, thống nhất thu mua 
và tiêu thụ sản phầm do nó sản xuất ra theo hợp đồng, Đó là bước đầu 
trong việc đưa các xí nghiệp tư nhân vào con đường tư bản Nhà nước. 
"Tô chức các xi nghiệp công tư hợp doanh là đồ cải tạo hơn nữa công 
„nghiệp tư bản chủ nghĩa. Cuối năm 1957, công nghiệp tư bản chủ nghĩa 
-chưa được cãi tạo chỉ eòn chiếm không đầy 0,1% tông sản lượng công 
nghiệp trong nước. 

Trong lĩnh vực thương nghiệp, chính quyền nhân dân, trong những 
điều kiện đo chính quyền quy định, tở chức bán buôn cho các xí nghiệp 
tư nhần những hàng hóa nỏng nghiệp và công nghiệp quan trọng nhất. 
Do đó, các xí nghiệp thương nghiệp tư nhân bắt đầu buôn bán trên cơ 
sở đại lý và kinh tiêu. Việc xây dựng các xỉ nghiệp công tư hợp doanh 
được phát triền rộng rãi. Cuối nắm 1957, tỷ trọng thương nghiệp tư 
nhần trong khối lượng lưu thông hàng hóa bản lẻ là 394. 

Cao trào hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp năm 1955-1956 
đã chấm dứt con đường phát triền tư bản chủ nghĩa ở nông 
thôn và căn bản làm thay đồi sự so sánh lực lượng giai cấp: 
rong nước. Khi dỏ, những điều kiện đề cải Lạo các xí nghiệp 
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công nghiệp và thương nghiệp tư bản chủ nghĩa thành xí nghiệp 
công tư họp doanh toàn ngành đã chin muồi. Tô chức công tư 
hợp, doanh toàn ngành là hình thức cao nhất của chủ nzhĩa tư 
bản Nhà nước ở Trung-quốc. Nó là bước quyết định, quan trọng 
nhất trong việc biến chế độ sở hữu tư bắn chủ nghĩa thành chế 
độ công hiểu xã hội chủ nghĩa. 

Sự phát triền mọi hình thức của chủ nghĩa tư :bẫn Nhà 
nước phải trải qua đấu tranh giai cấp. Kinh nghiệm của Trung- 
quốc hoàn toàn xác nhận nguyên lý của Lê-nin nói rằng chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ là 

« sự tiếp tục đấu tranh giai cấp đưởi một hình thức khác, cbứ: 
tuyệt nhiên không phải thay thế đấu tranh giai cấp bằng hòa bình 
giai cấp ». 1 
- Chính quyền nhân dân cương quyết ngăn chặn hoạt động. 
của các nhà tư bản nhằm tăng giá hàng, phá hoại các luật lệ 
hiện hành, phá hoại sự kiềm soát của giai cấp công nhân ở các 
xi nghiệp tư nhân, phá vỡ kế hoạch Nhà nước. Cuộc đấu tranh 
đó là hình thức cơ bản của cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra trong. 
nhiều năm ở Trung-quốc. 

Trong khi tiến hành chính sách cải tạo hòa bình công 
thương nểhiệp tư bản chủ nghĩa theo chủ nghĩa xã hội, Đảng 
Cộng sản Trung-quốc nắm vững những chỉ thị của Mác và 

„ Lê-nin nói rằng: trong những điều kiện lịch sử nhất định, giai 
cấp vô sản áĐ dụng chính sách chuộc lại đối với giai cấp tư sản, 
là điều có thể làm được và có lợi. Kinh nghiệm của Trung-quốc 
rất quý báu về mặt thực tiễn cũng như về mặt lý luận. Nó hoàn 
toàn xác nhận kết luận của Lê-nin : - 


« uu thề chuyển sang chủ nghĩa cộng sản bằng con đường chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước, nếu ch†nh quyền trong nước nằm trong 
tay giai cấp công nhân »*, «trả cho chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
một giả khả lón, không những không làm cho chúng ta tan rã, mà 
- đó là coñ đường đúng nhất đề tiến tới chủ nghĩa xã hội » 3, 
Khi tiến hành chính sách cải tạo công thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa theo chủ nghỉa xã hội, chính quy ền nhân dân 
luôn luôn mong muốn giáo dục các phần tử tư sẵn, làm cho họ. 


1. Lê-nin: «Bàn về thuế lương thực», Toàn tập, tiếng Nga, t. 32, tr. 325... 
“9 Lê-nin: Toàn tập, tiếng Nga, t. 33, tr. 366. 
3. Lê-nin: 7uàn tập, tiếng Nga, t. 27, tr. 306, 
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trở tiến những thành viên có ích cho xã hội, sống không phải 
dựa vào bóc lội, mà dựa vào lao động của bản thân mình, “Tất 
cả những yéu tố eó lợi trong kinh nghiệm kinh doanh và kỹ 
thuật của các nhà tư bản được sử dụng cho lợi ích của công 
-cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Năm 1956, còng nghiệp tư bản chủ nghĩa chiếm 99,6% về giá trị sản 
lượng và 99% về công nhân và viên chức làm việc trong công nghiệp, đã 
được cải tạo thành công ở 2 công tư hợp doanh ; các xiÍ nghiệp 
thươ g nghiệp tư nhân chiếm 82,2% tông số xí nghiệp và 85,1% số lượng 
nhần viên thương nghiệp, đã được cải tạo, thành xí nghiệp quốc doanh, 


hợp tác xã và công tư hợp doanh, các cửa hàng hợp tác hoặc các tổ 
hợp tác. 


Hiện nay, nhiệm vụ lịch sử vỉ đại về cải tạo nông nghiệp, 
thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa theo 
chủ nghĩa xã hội về cơ bản đã hoàn thành trong toàn quốc. 

Như thế là ở Trung-quốce đã căn bản hoàn thành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa về mặt chế độ sở hữu tư liệu sản xuất, 
đã tạo nên quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đã giải quyết vấn 
đề « ai thẳng ai » có lợi cho chủ nghĩa xã hội, và tiêu diệt các 
giai cấp bóc lột. Năm 1957, T rung-quốc đã tiến hành cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trên mặt trân chính trị và tư tưởng 
bằng cách đập tan những phần tử tư sản phái hữu. 


Nếu ở Trung-quốc đã giải quyết xong những nhiệm vụ của: 


thời kỳ quá độ trong lĩnh vực quan hệ sản xuất, thì những 
nhiệm vụ của thời kỳ quá độ trong lĩnh vực phát triền lực 
lượng sản xuất, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất nước, 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ TRE xã hội còn 
cần phải được giải quyết trong khoảng kế hoạch 5 năm lần thứ 
hai và thứ ba sắp tới. Chỉ sau khi giải quyết xong những nhiệm 
vụ đó trong lỉnh vực cải tạo kỹ thuật, Trung-quốc mới xây 
dựng lroàn toàn xã hội xã hội chủ nghĩa. ¬ * 

Nhờ thẳng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, về 
căn bản đã xóa bỏ được những chướng ngại trên con đường 
phát triển lực lượng sẵn xuất của Trung-quốc. Sau khi tiến 
hành các cuộc cải tạo xã Hội chủ nghĩa, ở Trung-quốc lại để 
ra mâu thuẫn giữa chế độ xã hội tiên tiến và lực lượng sẵn 
xuất xã hội lạc hậu. Trong nhứng điều kiện hiện nay, nhân 


“ 
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đâu Trung-quốc tập trung lực lượng của mình đề giải quyết 
mâu thuần đó, đồng thời đề có thề biến Trung-quốc từ một 
nước nòng nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp tiền 
tiến càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ là trong khoảng từ 10 đến 
15 năm phải biến Trung-quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa 
hùng cường có nền công nghiệp hiện đại, nền nông nghiệp 
hiện đại, nền khoa học và văn hỏa hiện đại. : 
Trong những điều kiện đặc biệt của Trung-quốc, trước 
khi hoàn thành công nghiệp hóa, chủ nghĩa xã hội vẫn cỏ thể 
giành được thắng lợi trong lỉnh vực chế độ sở hữu (kề cả ở 
nông thôn). Sở đỉ được như vậy là nhờ có phe xã hội chủ 
nghĩa hùng. manh và sự giúp đổ của một cường quốc công 
nghiệp phát triển cao như Liên-xô. 
Thành tích xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước đản chủ 
'nhân dân làm cho mức sống vật chất và văn hóa của nhân dân 
lao động được nâng lên rất nhiều. Công nghiệp phát triển 
nhanh chóng dẫn đến kết quả là các nước dân chủ nhân dân 
đã xóa bỏ được nạn thất nghiệp ở thành thị cñng như ở nòng 
thôn. Số lượng công nhân làm việc trong các xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, hàng năm đều tăng lên. Thu nhập quốc dân tăng 
lên không ngừng và nhanh chóng. Sau khi tiêu diệt giai cấp địa 
_:chủ và các nhà tư bản lớn, thu nhập quốc dân được sử dụng 
vào mục đích nâng cao phúc lợi của nhân dân lao động và tái 
sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa ở nông thôn và thành thị. 
Tiền lương thực tế của công nhân và viên chức cũng như 
thu nhập thực tế của nông dân được tăng lên không ngừng. 
Giảm giá hàng có ý nghĩa to lớn đối với việc tăng thu nhập 
thực tế của nhân dân. Giảm giá thuê nhà và các chỉ phí công 
ích phục vụ khác, là nhân tố quan trọng đề nâng cao thu nhập 
thực tế của nhân dân lao động. Phúc lợi vật chất của nhân đân 
lao động cũng được tăng lên bằng cách phát triển chế độ bảo 
- hiểm xã hội cho công nhân và viên chức do Nhà nước đài thọ, 
bằng cách miễn học phí và chữa bệnh không mất tiền, bằng 
“cách mở rộng hệ thống nhà an dưỡng và nhà nghỉ.  - 


So với nắm 1950, thu nhập quốc dàn năm 1958 ở nước Cộng hòa 
dân chủ Đức Lăng lên 2.1 lần ; so với năm 1948 ở Ru-ma-ni lăng hơn 3 lần; 
so với nắm 1949, năm 1957 ở Hung-ga-ri tăng 7834; so với nằm 1950, năm 
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1957 ở An-ba-ni tăng 98%. Ở Trung-quốc, so với nàm 1952 thì thu nhập 
quốc dàn năm 1957 tăng lên hơn 52%. So với mức thu nhập quốc dân 
trước chiến tranh, năm 1958 ở Bun-ga-ri tăng hơn 2,3 lần, ở Tiệp-khắc 
tàng 2,1 lần, ở Ba-lan so với 1937 tăng 2,7 lần. 

Tiền lương thực tế của công nhân và viên chức Bun-ga-ri năm 1957 
cao hơn 1952: 70% ; Tiệp-khắc, nắm 1957 cao hơn 1937: 35%. Ở Cộng hòa 
đân chủ Dứe: tiền lương thực tế của công nhân sản xuất năm 1956 cao 
hơn 1950: 51,2% và so với mức năm 19386 thì tăng lên 8,1 lần. 

Kế hoạch 5 năm hiện nay (1956-1960) quy định phúc lợi của nhân 
đân lao động còn tăng lên mau hơn nữa, 


Việc xây dựng chủ nghữa xã hội ở các nước dân chủ nhân 
dân gắn liền chặt chẽ với cuộc cách mạng văn hóa. Các tầng 
lớp lao động đông dảo được: hưởng văn hóa và các trì thức 
khác. Cách mạng chẩm đứt sự độc quyền về văn hóa và giáo 
dục của giai cấp tư sản và địa chủ. Giáo dục và văn hóa trở thành 
tài sản của toàn dân. Tầng lớp trí thức mới, xã hội chủ nghĩa 
hình thành mau chỏng. Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư cũng tăng lên. 

Các nước dân chủ nhân dân sử dụng một cách toàn diện 
di sản phong phú của nền văn hỏa tiến bộ trước đây của các 
dân tộc của mình. Các nước dân chủ nhân dân lại tạo nên một 
nền văn hóa mới, nội dung xã hội chủ nghĩa và hình thức dân 
tộc. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô có tính chất quốc 
tế sâu sắc, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triền văn hóa dân tộc 
của các nước dân chủ nhân dân. Việc mở rộng sự hợp tác văn 
hóa giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa làm cho nền văn 
hóa của các nước đó thêm phong phú. 


ở Ru-ma=ni, niên khóa 1958/59, số học sinh và sinh viên ở các 
trường phöồ thông và đại học có trên 2,2 triệu, so với số học sinh và sinh 
viên 1.689.000 trong niên khóa 1938/39 thì tăng 1,3 lần, số sinh viên các 
trường đại học tăng 3,1 lần: từ 26.000 nắm 1938/39 táng lên đến 81.000: 
uăm 1957/58, : 

Ở nước Ba-lan €ñ, năm 1937-1939 có 35 trường đại học với 49,5 ngàn 
ginh viên, trong đó không đầy 5% con em công nhân và 9% con em nông 
đân, Năm 1958-59 trong các trường đại học có 154,4 ngàn sinh viên, trong 
đó đa số là con em của công nhân và nông dân. 

Ở Hung-ga-ri, niên khóa 1958/59 số học sinh trong các trường trung 
học có 177,7 ngàn, còn niên khóa 1937/38 chỉ có 52,3 ngàn; số sinh viên 
ở các trường đại học niên khóa 1958/59 tàng đến 31,2 ngàn, còn niên khóa. 
1937/38 chỉ có 11,7 ngàn 
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Trong năm 1937. trong các trường đại học Tiệp-khắc có 52 khoa với 


25 ngàn sinh viên. Niên khóa 1953/59 các trường đại học cỏ 74,3 ngàn 
sinh viên. 


Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa làm cho điều kiện sinh sống và lao động 
của công nhân, nông dân và giới trí thức được cải thiện không 
ngừng. 

Đời sống của giai cấp công nhân Trung-quốc được cải 
thiện rất nhiều. 


Tiền lương trung bình hàng năm của công nhân viên chức trong kế 
hoạch 5 năm— nắm 1957 so với 1952—tăng lên 42,8%. Trong các xí nghiệp 
thi hành chế độ ngày làm 8 giờ (trước đây 14-16 giỏ), trong những ngành 
sản xuất có hại đến sức khỏe thì ngày làm việc chỉ 6 giờ. Phụ nữ sinh đẻ 
được nghỉ 56 ngày có lương. Thi hành hợp đồng tập thề giữa xí nghiệp 
và công nhân. Khấp cả nước đều có công đoàn hoạt động, đa số công 
nhân và viên chức đều tham gia công đoàn. Năm 1951, tiến hành bảo hiềm 
xã hội cho công nhân và viên chức. 

Do cải cách ruộng đất và nhất là do hợp tác hóa kinh tế nông dân, 
nên sinh hoạt vật chất của nông dàn Trung-quốc được cải thiện rất 
nhiều so với trước. Thu nhập của nông dân trong cả nước năm 1957 
tăng hơn năm 1952: 30%. 

Nhân dân Trung-quốc đã đạt được nhiều thành tích to lớn trong 
việc xây dựng văn hóa. Trước cách mạng, công nhân và nông dân không 
những không được vào học trong các trường trung học và cao đẳng, mà 
ngay trường tiều học cũng không được vào học, gần 909% nhân dân là mù 
chữ. Ở nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, quần chúng lao động đều 
được học hành, trong một thời gian ngắn, văn hóa và giáo dục đã có 
nhiều tiến bộ. 

Nhân dân Trrng-quốc đề ra nhiệm vụ : thực hiện cách mạng văn 
hóa. Họ đốc Lết toàn lực đề dần dần xóa bỏ nạn mù chữ. Chính quyền 
nhân dân mở rộng hệ thống trường tiều học, đề mấy năm sắp tới có thể 
thực hiện giáo đục tiều học bắt buộc đối với mọi người, 

Năm 1958, nền giáo dục ở thành thị và nông thôn Trung- quốc phát 
triền mạnh mẽ. Hầu khắp nông thôn Trung-quốc đều có trường tiều học. 
Các trường trong nước thu hút hơn 90% trẻ em đến tuôi đi học. Số học 
sinh các trường trung học và cao đẳng tăng hơn mọi năm rất nhiều. Ngoài 
ra trong các công xã nhân dân và trong, các xi nghiệp công PIN còn 
mở các lớp hàm thụ trung cấp và cao đẳng. 


Thắng lợi hoàn toàn và triệt đề của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên-xô và công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở các 
nước dân chủ nhân dân, chứng tỏ rằng lý luận Mảc—Lê-nin 


—____— ———-—— 


130 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


đã thắng lợi. Lý luận Mác — Lê-nin vạch rồ quy luật phát triển 
của xã hội, chỉ cho nhân loại cần lao con đường đúng đắn đề 
giải phóng khỏi chế độ nô lệ làm thuê của chủ nghĩa tư bản và 
chuyển sang một hình thái xã hội cao hơn, tiến bộ hơn — đó 
là chủ nghĩa cộng sản. ` k 


B. Hệ thống kinh tế quốc dân xã bội chủ nghĩa 


CHƯƠNG XXIV 


CHẾ ĐỘ CÔNG HỮU VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT. TÍNH 
CHẤT CỦA QUAN HỆ SẲẢN XUẤT XÃ HỘI CHÚ NGHĨA 


Lực lượng sản xuất của xã hội xã hội chủ nghĩa 


Như đã trình bày ở phần trước, do kết quả của thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, phương thức 
sản xuất xã hội chủ nghĩa ra đời. Phương thức sản xuất đó là 
sự thống nhất giữa lực lượng sẳn xuất xây dựng trên cơ sở 
kỹ thuật cơ khi cao của nền sản xuất lớn và quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất, 

Đặc điềm quan trọng của lực lượng sản xuất xã hội chủ 
nghĩa là nó phát triền nhanh chóng không ngừng, là tiến bộ kỹ 
thuật không ngừn4 trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Điều 
kiện quyết định đảm bảo cho kỹ thuật tiến bộ không ngừng là 
ưu tiên phát triển các ngành sản xuất tư liệu sản xuất, phát 
triền ngành chế tạo máy móc với mức độ cao. 

—_ Đường lối chủ yếu đề phát triền kỹ thuật dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa là: cải tiến công cụ sản xuất và các quá trình chế 
tạo, cơ khí hóa và tự động hóa các quá trình lao động, điện khí 
hóa nền kinh tế quốc dân, áp dụng rộng rãi hóa học vào sản 
xuất, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. 

Phảt triển và cải tiến công cụ sản xuất cö tác dụng to lớn 
đối với sự tiến bộ về kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu suất của máy 
móc, làm cho việc chạy máy được tiết kiệm, tăng thêm hiệu 
suất sử dụng và an toàn của máy, thực hiện việc điều khiên tự 
động, giảm bớt kim loại và các nguyên liệu khác trong việc sản 
xuất máy móc và máy cái. Cải tiến công cụ sản xuất phải g gắn 
liền chặt chề với việc cải tiến kỹ thuật sản xuất : như cải tiến 
phương pháp khai thác nguyên liệu, chế biến và sử dụng nzuyên 
vật liệu, sử dụng những thứ nguyên vật liệu mới, áp dụng tốc 
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độ cao và cao vượt bực, sử dụng áp lực, nhiệt độ và nhiều biện. 
pháp khác làm cho quá trình sản xuất nhanh hơn. 

Nếu không có sự đấu tranh kiên quyết chống tình trạng: 
đình trệ, thủ cựu thì không thể có sự tiến bộ về kỹ thuật được ;. 
sự tiến bộ về kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng một cách nhanh 
chóng và rộng rãi tất cả những thành tựu khoa học và kỹ thuật 
tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. 


Ù 

Ở Liên-xô trong những năm dưới chính quyền Xô-viết, một hệ- 
thống rộng lớn gồm các viện nghiên cứu khoa học và các cơ quan thiết 
kế được thành lập, việc phát minh của công nhân và phong trào quần 
chúng của những người cải tiến kỹ thuật sản xuất, được phát triền 
rộng räi. 

Tư tưởng khoa học kỹ thuật xô-viết giải quyết thành công nhiều: 
vấn đề phức tạp trong lĩnh vực chế tạo những máy mới cho tắt cả các 
ngành sản xuất. Những nhà sáng chế xô-viết đã chế ra nhiều máy như 
máy liên hợp khai mỏ, nhiều mảy nông nghiệp, những kiều mới của 
thiết bị hiện đại trong ngành năng lượng học, những máy móc lớn dùng: 
trong việc xây dựng, nhiều máy cắt kim loại kiều mới và các loại máy: 
khác. Về việc dùng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình, Liên- 
xô là nước tiền tiến nhất trên thế giới. ` 

Những thành tựu của Liên-xô trong việc sử dụng năng lượng 
nguyên tử và tên lửa vào mục đích hòa bình, việc phóng vệ tỉnh nhân 
tạo đầu tiên và tên lửa vượt đại châu đã chỉ rõ nhân dân Liên-xô đạt 
đến đỉnh, cao trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cơ khí hóa các quá trình laœ 
động có tác dụng lớn lao trong việc phát triền kỹ thuật, Cơ khi 
hóa các quá trình lao động làm cho lao động được nhẹ nhàng 
hơn và nâng cao được năng suất lao động. Cơ khí hóa tạo khả 
năng mở rộng thường xuyên và nhanh chóng quy mô sản xuất 
và đầy nhanh tốc độ phát triền nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Việc cơ khí hóa các quá trình sản xuất nặng nhọc trong tất 
cả các ngành kinh tế quốc dân, đang được thực hiện một cách. 
triệt đề trong các nước xã hội chủ nghĩa. 


Trong công nghiệp Liên-xô, việc cơ khí hóa sản xuất đã đạt đến trình 
độ cao. Công nghiệp than trước cách mạng hoàn toàn dùng lao động thủ 
công nắng nhọc, ngày nay nhờ áp dụng rộng rãi máy liên hợp và máy đào, 
những phương tiện vận tải bằng điện, máy xúc than lên xe, cho nên năm 
1953 việc cơ khí hóa đã chiếm 99,1% trong việc đào và đập than, 99,5 % trong. 
việc vận chuyên than và đất đá trên quãng đường từ chỗ khai thác ra khỏi 
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vỏ, 99,7% trong việc rót than vào toa xe lửa, việc áp dụng máy liên hợp 
trong việc khai thác than của Liên-xô vượt xa các nước khác. Đề thực 
hiện cơ khi hóa toàn bộ việc khai thác than, còn phải nâng cao trình độ 
ni khí hóä trong nhiều công việc nặng nhọc khác nữa. Trong việc khai 
thác quặng sắt và măng-ga-ne ở dười đất, thuộc ngành luyện kim có chất 
sắt, trình độ eơ khi hóa trong việc chuyền quặng ra khỏi chỗ khai thác, 
năm 1956 đã đạt đến 94,7%. Hiện nay việc cơ khí hóa các công tác đó đã 
căn bản hoàn thành. Các ngành công nghiệp khác cũng đạt được thành 
th lớn lao trong việc cơ khi hóa. Như trong việc xây dựng các nhà máy 

uy điện, nhiều thành tựu xuắt sắc của kỹ thuật xô-viết được đem ra 
áp dụng: máy đào đất mới hạng nặng, máy dàn đất, hút bùn và những 
máy khác. Mọi người đều biết rằng máy đào đất di chuyền được có gầu 
xúc chứa 14 thước khối do xưởng chế lạo máy móc ở U-ran sản xuất, có 
thể đào được trên 2triệu rưởi thước khối đất trong một năm, thay thế 
cho lao động chân tay của 7 ngàn công nhân và hiện giờ đã sản xuất ra 
máy xúc đất có gầu xúc 20 thước khối. Đồng thời trong nhiều ngành công 

nghiệp, việc cơ khí hóa chưa được áp dụng đầy đủ vào sản xuất : bên 
' Cạnh các bộ phận được cơ khi hóa cao độ còn có những bộ phận làm 
việc bằng tay. Cơ khí hóa chưa thực hiện đầy đủ đối với nhiều công tác 
trong ngành công nghiệp khai thác lâm sản, kiến trúc, trong việc bốc và 
đỡ hàng, v.v. 

Công nghiệp xã hội chủ nghĩa trang bị cho nông nghiệp 
một nền kỹ thuật tiên tiến. Căn cứ vào đặc điềm của nông 
nghiệp, dựa trên cơ sở sức kéo của máy kéo, đã tạo nên một hệ 
thống máy móc đề làm những công việc đồng áng chủ yếu trong 
việc trồng những hoa mầu quan trọng nhất, như cày, gieo giống, 
xẻ rãnh, gặt. 

Ví dụ. trong nông nghiệp Liên-xô năm 1958 có 1 triệu 744 ngàn máy 
kéo (tính theo 15 mã lực), 500 ngàn máy liên hợp gặt đập. gần 700 ngàn 
xe hơi vận tải, hàng triệu các máy nông nghiệp phức tạp khác. 

Việc áp đụng máy móc đã căn bản thay đổi cơ cấu về năng lượng 
trong nông nghiệp. Năm 1916 súc vật kéo chiếm 99,2% và động cơ chỉ 
chiếm có 0,8% toàn bộ động lực trong nông nghiệp. Năm 1940 súc vật 
kéo chiếm 22% và động cơ chiếm 78%, năm 1958 súc vật kéo chỉ chiếm 
có 4% và động cơ 96% (trong số đỏ máy kéo chiếm 31%, xe hơi 42%, máy 
liên hợp chạy bằng mô-tơ 16%, máy điện và các động cơ khác chiếm 7%). 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, việc co khí hóa toàn bộ 
ngày càng phái triền. Cơ khí hóa toàn bộ nghĩa là cơ khí hóa tất 
cả các giai đoạn có liên quan với nhau trong quá trình sản xuất, 
các giai đoạn chủ yếu cũng như các giai đoạn thứ yếu; cơ khí 
hóa toàn bộ dựa trên cơ sở hệ thống máy mỏc bồ sung cho 
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nhau. Cơ khi hóa toàn bộ chấm dứt dược nhữn sự gián đoạn trong 
việc cơ khí hóa sản xuất, làm cho các quá trình sản xuất nhanh 
hơn, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời cơ khi hóa toàn bộ 
là giai đoạn quá độ đề tiến lên tự động hóa sản xuất. 

Giai đoạn cao nhất của cơ khí hóa là ự động hóa sẵn xuất, 
nghĩa là dùng máy tự động, hoạt động trên cơ sở tự nó điều 
khiền lấy nó. Xÿ thuái điều khiền bằng uô tuyến điện cỏ liên 
quan chặt chề với việc tự động hóa, nghĩa là ở xa mà điều khiền 
và kiềm soát công việc của máy (điều khiền từ xa). Trong những 
trường hợp, khi mà toàn bộ hệ thống máy móc bao gồm toàn bộ 
quả trình sản xuất và hoạt động trên cơ sở tự nó điều khiền lấy nó, 
thì đó là một hệ thống máu tự' động. Hệ thống máy tự động 
hoàn thành tất cả mọi quả trình sản xuất cần thiết đề chế biến 
nguyên liệu ra thành phầm, không cần người trực tiếp tham gia, 
chỉ cần người kiềm soát mà thôi. 

Việc cơ khi hóa toàn bộ và tự động hóa sản xuất trong giai 
đoạn xây dựng chủ nghĩa cộng sản hiện nay, có tác dụng đặc 
biệt quan trọng. Việc áp dụng rộng rãi kỹ thuật mới, cơ khí hóa 
toàn bộ và tự động hóa sản xuất, chuyên môn hỏa và hợp tác 
hỏa trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân là điều kiện quyết 
định việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 7 năm và xây dựng cơ 
sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sản. 

Trong những năm sau chiến tranh, nhiều ngành công nghiệp Liên- 
xô đã đạt được những thành tích nồi tiếng trong việc tự động hóa các 
quá trình sản xuất. Trong các xí nghiệp luyện kim có chất sắt ở Liên-xô, 
hơn 90% tông số gang nấu bằng lò cao có máy tự động điều chỉnh 
nhiệt độ hơi thôi vào lò, gần 909% tồng số thép nấu bằng lò mác-tanh 
được sản xuất trong những lò trang bị bằng máy tự động điều chỉnh hệ 
thống hơi nóng. Trong ngành luyện kim có chất sắt, việc tự động hóa 
các lò cao và lò mác-tanh đã làm tăng năng suất từ 7 đến 10% và giản 
bớt hao phí nhiên liệu 6%. Con số máy cái chế biến kim loại tự động và 
nửa tự động, máy rèn và ép tự động và ngay cả máy đo và kiềm soát tự 
đòng dùng trong ngành chế tạo máy móc mỗi năm một tắng lên. Trong 
ngành công nghiệp hóa học, ngành làm giấy, ngành chế biến dầu hỗa 
v.v. việc áp dụng những thiết bị tự động được tăng cường hơn. Ở Liên- 
xô có các loại hệ thống máy tự động như đường dây tự động gồm các máy 
cái và các máy móc khác, hoặc từng xi nghiệp tự động. Nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa cộng sẵn đòi hỏi phải tăng cường thật nhanh chóng tốc 
độ tự động hóa sản xuất. Đại hội XXI Đẳng Cộng sản Liên-xô đề ra nhiêm 
vụ chuyền từ tự động hóa các công việc sản xuất riêng lẻ, bộ phận đến 
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việc tự động hóa toàn bộ, đến việc xây dựng quá trình chế tạo tự động 
hóa hoàn toàn các phân xưởng và các xi nghiệp, trước hết là các ngành 
mà cần phải có việc tự động hóa đề đảm bảo hiệu suất kinh tế tối đa. 

Hiện đạt hóa thiết bị có ý nghĩa kinh tế to lớn đối với 
việc phát triỀn kỹ thuật. Hiện đại hóa thiết bị có nghĩa là đôi 
mới và cải tiến không ngừng những thiết bị hiện đương sử dụng 
bằng cách thay những bộ phận mới vào những bộ phận cũ kỹ 
của máy cái và các máy móc khác, bằng cách chế ra những máy 
phát động hoàn hảo hơn, 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cơ khi hóa sản xuất một 
cách rộng rãi là cơ sở để tăng năng suất lao động nhanh chóng, - 
làm cho lao động chân tay ngày càng gần gũi lao động trí óc. 

Việc cải tạo tất cả các ngành kinh tế quốc dân trên cơ sở 
nền sản xuất lớn bằng máy móc và việc cơ khí hóa triệt đề các 
quả trình sản xuất có quan hệ mật thiết với việc điện khí hóa. 
Điện lrre là cơ sở kỹ thuật của nền sản xuất lớn hiện đại. 

Điện khí hóa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có những đặc 
điềm như sau: tập trung sẵẩn xuất điện lực và tích tụ năng lực 
phát điện vào các nhà máy điện lớn ; phát triển nhanh chóng 
đường dây dẫn điện cao thế, nối liền các trạm máy điện riêng rẽ 
thành những hệ thống mạnh mẽ của khu hay liên khu đề sau 
này sẽ thành lập một hệ thống điện cao. thế thống nhất cho toàn 
quốc ; kết hợp một cách có kế hoạch các nhà máy điện khác 
nhau để đảm bảo phát triền nền kinh tế quốc dân với tốc độ 
cao và cải tiến bảng cân đối năng lượng ở trong nước; phát 
triền hệ thống lò sưởi trong các thành phố lớn và trung tâm 
công nghiệp. : 

Điện khí hóa công nghiệp làm thay đồi bộ mặt của các 
nhà máy và công xưởng. Trong hầu hết các xí nghiệp, người ta 
dùng động cơ điện riêng lẻ để thay thế cho động cơ trung tâm 
có máy truyền lực phức tạp. Điện khi hóa các máy công tác là 
cơ sở năng lượng để cơ khí hóa toàn bộ và tự động hóa sản 
xuất. Trên cơ sở sử dụng điện lực đã xuất hiện những ngành 
sản xuất mới : ngành điện luyện kim có chất sắt và không có 
“chất sắt, ngành điện hỏa học, và những phương pháp mới về 
chế biến kim loại và nguyên liệu khác. 
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Cơ sở năng lượng mạnh của Liên-xô đã được xây dựng hoàn toàn 
mới trong những năm chính quyền Xô-viết. Đặc điềm của việc phát 
triền ngành năng lượng học xô-viết là sự tích tụ cao độ về sản xuất điện 
lực. Chỉ cỏ 98 nhà máy điện trong nước, mỗi cải mạnh 10 vạn ki-lô-oát 
và hơn thế nữa, năm 1956 đã cung cấp hơn 60% điện lực sản.xuất trong 
toàn quốc. Trước cách mạng, nhà máy điện lớn nhất ở Nga là nhà máy 
điện Mát-scơ-va có công suất 57 ngàn ki-lô-oát. Nhà máy thủy điện thành 
phố Vôn-giơ-ski lấy tên Lê-nin xây dựng trên sông Vôn-ga có công suất 
230 vạn ki-lô-oát ; về mặt công xuất và sẳn xuất điện lực, nhà máy này là 
nhà máy điện lớn nhất thế giới. Nhà máy thủy điện Bơ-rát-seơ xây dựng 
trên sông An-ga-ra sẽ có công suất 4ð0 vạn ki-lô-oát. Đề thay thế cho 
những nhà máy điện lễ tể rải rác, người ta đã xây dựng nhiều hệ thống 
điện lớn, tập trung ở khu công nghiệp trung tâm, Iu-gơ, U-ran. Hệ 
thống điện thống nhất của phần châu Âu Liên-xô đang được xây dựng, 
hệ thống đỏ sẽ chiếm phần nửa số điện lực sản xuất trong nướe. Do đó 
hệ thống đường dẫn điện càng kéo dài thêm. Năm 1956 đã cho chạy 
đường dẫn điện hai dây từ Quy-bi-sép đến Mát-seơ-va với điện thế 400 
ki-lô-vôn và chiều dài cả 2 dây hơn 1800km. 


Trên cơ sở điện khí hóa nước nhà, việc trang bị điện lực cho lao 
động trong công nghiệp năm 1958 đã tăng lên đến 21 lần so với năm 1913, 
Tất cả các thành phố, hầu hết các khu công nhân, 40% nông trang 
tập thề được điện khi hóa. Điện lực đã bắt đầu sử dụng rộng rãi trong 
sản xuất nông nghiệp (trong việc đập lúa, cung cấp nước, vắt sữa bò, cắt 
lông cừu v.v.). 


Sự tiến bộ của kỹ thuật hiện đại còn biểu hiện ở việc phát 
triên hóa học ngày càng rộng rãi và áp dụng các phương pháp 
hóa học đề chế biến các chất. Các phương pháp hóa học thúc 
đầy nhanh các quá trình sản xuất, tận dụng hết nguyên liệu, có 
thể giúp cho ta tạo ra những loại nguyên vật liệu mới. Việc sử 
dụng rộng rãi nguyên liệu nhân tạo là nguồn quan trọng nhất 
đề tăng sản xuất vật phầm tiêu dùng hàng ngày. Ở Liên-xô, 
công nghiệp hóa học đã trở thành một nhân tố mạnh mẽ đề 
phát triền kỹ thuật trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những 
việc sản xuất hóa chất hiện đại thường là được tự động hóa, 
được thực hiện liên tục trong những máy đóng kín, tự động 
kiểm soát và điều chỉnh, không cần người trực tiếp nhúng tạy 
vào. Hóa học hóa là điều kiện quan trọng nhất đề nâng eao 
năng suất thu hoạch của cây nông nghiệp. Muốn làm cho vật 
phầm tiêu dùng được dồi dào thì cần phải hóa hẹc hóa rộng 
rãi nền kinh tế quốc dân. 
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Giai đoạn phát triền kỹ thuật cao nhất hiện nay là sử dụng 
-aăng lượng bên trong nguyên lử. Liên-xò là nước đầu tiên 
trên thế giới sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa 
bình. Ở Liên-xô nhà máy điện công nghiệp đầu tiên trên thế 
giới chạy bằng năng lượng nguyên tử đã được xây dựng và 
những nhà máy điện khác mạnh hơn cũng đang được xây dựng. 
Tàu phá băng nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã được 
hoàn thành. 

Đặc điềm của lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa là tích 
tụ sản xuất cao độ, tập trung tư liệu sản xuất, sức lao động và 
sản xuất sản phầm vào tất cả các xí nghiệp lớn có trang bị kỹ 
thuật tiên tiến. Dưởi chế độ xä hội chủ nghĩa, việc chuyền môn 
hóa, hợp tác hóa oà liên hợp hóa được phát triền rộng rãi. Liên 
hợp hóa là việc liên kết các loại sản xuất khác nhau trong một xí 

_ nghiệp lớn, tức là các loại sản xuất có cùng một giai đoạn chế 
biến nguyên liệu, như vậy giữa các loại sẵn xuất có điều kiện 
tương trợ cho nhau. Một trong những đặc điềm của lực lượng 
sản xuất xã hội chủ nghĩa là phân bố lực lượng sản xuất ra 
khắp nước. 

Trên cơ sở chế độ công hữu, chủ nghĩa xã hội định ra một 
phương pháp đặc biệt về kết hợp sức lao động với tư liệu sản 
xuất, nó khác về nguyên tắc so với phương pháp kết hợp sức 
lao động với tư liệu sản xuất dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Nhân dân lao động (công nhân, nông dân và trí thức) 
là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa, họ đã 
thoát khỏi ách bóc lột, họ là người chiếm hữu tập thê những tư 
liệu sản xuất chủ yếu do Nhà nước xã hội chủ nghĩa và các xí 
nghiệp đượo hợp tác hóa đại biêu. Nhân dân lao động không 
phải làm việc cho bọn bóc lột mà làm việc cho mình, cho xã 
hội, do đó họ hết sức quan tâm đến sự phát triền và cải tiến 
sân xuất xã hội chủ nghĩa. Như mọi người đều biết, người lao . 
động sử dụng công cụ sản xuất, dùng những công cụ đó đề tác 
động vào tự nhiên, đồng thời phát triền khả năng lao động của 
mình, tích lũy những kinh nghiệm sản xuất và thói quen lao 
động truyền từ đời này sang đời khác. Trình độ ăn hóa 0à 
kỹ thuật của người lao động sản xuất, nghĩa là sự tông hợp 
những kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động và những kiến 


138 Sách giáo khoa chính trị kùnh tế học 


thức phồ thông và chuyên môn, là một trong những nhân tố 
quyết định để phát triền những yếu tố vật chất của lực-lượng= 
sẵn xuất, trước tiên là công cụ sản xuất. Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, trình độ văn hóa và kỹ thuật của người sản xuất được 
nâng cao phổ biến và không ngừng, trình độ của những người 
lao động chân tay được dần dần nâng cao đến trình độ những 
người lao động trí óc, dần dần thủ tiêu ranh giới nghề nghiệp. 
trước kia và phát triỀn ngày càng toàn diện khả năng của mọi 
người trong xã hội. 

Xây dựng lực lượng sản xuất cho phù hợp với chủ nghĩa 
xã hội, có nghĩa là thay đổi tận gốe, thay đôi về chất thành 
phần nghề nghiệp của nhân dân lao động trong tất cả các 
ngành kinh tế quốc dân. 

Ở Liên-xô, việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất nước đã làm 
cho số lượng công nhân và viên chức tăng lên rất nhiều. Ví dụ, số công - 
nhân và viên chức trung bình hàng năm từ 10,8 triệu nắm 1928 đã tăng lên 
đến 54,6 triệu năm 1958. Do đó tỷ trọng dân số làm việc trong ngành công 
nghiệp, kiến trúc, giao thông vận tải tăng lền rất nhiều, trong khi đó thì 
dân số làm việc trong ngành nông nghiệp giảm bớt. Trong toàn bộ dân 
số làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân Liên-xô thì số pgười làm 
việc trong công nghiệp, kiến trúc, giao thông vận tải năm 1928 có 10 %, 
đến năm 1956 tăng lên 37%, cũng vào thời gian này trong nông nghiệp 
và lâm nghiệp năm 1928 có 8U% và năm 1956 giảm xuống còn 43%. Sự 
chuyền biến từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp đi đôi với việc 
nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của những người sẵn xuất. 

Trong thành phần của công nhân công nghiệp có sự thay 
đồi rất lớn. Ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sẵn xuất là 
nguyên nhân làm tăng lên hết sức nhanh chóng số lượng công 
nhân công nghiệp làm việc trong ngành công nghiệp nặng và 
đặc biệt trong ngành chủ yếu của nó là ngành chế tạo máy móc, 
ở đây trình độ rèn luyện kỹ thuật của cán bộ rất cao. 

Việc phát triền công nghiệp xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
kỹ thuật cao làm cho số lượng và tỷ trọng công nhân lành nghề 
tăng lên, trừ bỏ nhiều nghề chuyên môn ecñ và phát triền nhiều 
nghề chuyên môn mới. Số cán bộ kỹ thuật và kỹ sư tăng lên 
không ngừng. “ 

Hợp tác hóa kinh tế tiều nông và trang bị lại kỹ thuật cho 
nông nghiệp, đòi hỏi phải đào tạo nhiều loại cán bộ mới trong 


__—— 


Chế độ công hữu mồ tư liệu sản xuấit.. 139 


sản xuất nóng nghiệp, nắm vững kỹ thuật tiên tiến hiện đại và 
các kiến thức về nông học và chăn nuôi. Những thành tựu của 
khoa học nông nghiệp tiền tiến, lần đầu tiên trong lịch sử đã 
trở thành tài sản của quảng đại quần chúng nông dân. Việc áp 
dụng một cách phồ biến kỹ thuật mới vào sản xuất của các 
nông trường quốc doanh và nông trang tập thê đä để ra những 
nghề nghiệp mới của lao động nông nghiệp cơ khi hóa, như lái 
máy kéo. điều khiển máy liên hợp gặt đập, lái xe.ô-tô, thợ chữa 
máy, thợ điều khiền máy đập lúa, máy tuốt gai, máy hái bông 
và các thử máy khác. 


Vi dụ, ở Liên-xô trong thời gian từ năm 1925 đến 1954, trong ngành 
chế tạo máy móc và chế biến kim loại, số thợ nguội đã từ 4i ngàn 
tăng lên đến 512,5 ngàn, số thợ tiện về kim loại từ 18, ngàn tăng lên 
đến 224,8 ngàn, thợ điện từ 2,7 ngàn tăng lên đến 115,1 ngàn, số thợ máy 
và mô-tơ từ 5,1 ngàn tăng lên đến 83,3 ngàn v.v. Nhiều loại cán bộ trước 
kia chưa từng có nay đã xuất hiện như tài xế ô-tô-ca, tài xế xe điện, 
công nhân đứng máy tự động sản xuất kim loại; cán bộ điều chỉnh máy 
cái và mảy tự đông hầu như hoàn toàn mới đào tạo. Trong công nghiệp 
than đã có thợ máy và thợ phụ điều khiên máy liên hợp khai thác than, 
máy xúc và vận chuyên than, tài xế lái xe lửa chạy bằng điện, trục kéo, 
đường dây vận chuyền. Đồng thời, có nhiều nghề lae động thủ công trong 
viêc khai thác than nay không còn nữa, như thợ đầy xe goòng, kéo dây 
tời và những nghề khác. Trong ngành kiến trúc, số thợ máy cần trục 
và thợ điều khiền cần trục từ năm 1948 đến nắm 1954 tầng lên độ 9 lần. 

Năm 1957 ở Liên-xô chỉ riêng thợ lái máy kéo, đội trưởng và đội 
phó lái máy kéo, lái máy liên hợp và lái xe hơi làm việc trong nông 
trường quốc doanh, nông trang tập thê và các trạm máy móc-mảy kéo 
có đến 2,3 triệu người. Trong nông nghiệp xã hội chủ nghĩa có nhiều 
loại cán bộ lãnh đạo và tồ chức sản xuất có nhiều kinh nghiệm, như 
giám đốc trạm máy móc-máy kéo, trạm kÿ thuật và sửa chữa, giám 
đốc các nông trường quốc doanh, chủ tịch nông trang tập thề, những 
kỹ sư nông học, cán bộ kỹ thuật về chắn nuôi, những đội trưởng, 
chủ nhiệm các trại, V.V. 

Nhiều kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, nhiều loại cán bộ trí thức 
về nông học và chăn nuôi phục vụ cho nền sản xuất lớn 
bằng máy móc ở thành phố và nông thôn. 


Tông số chuyên gia có trình độ đại học và chuyên nghiệp trung cấp 
làm việc trong nền kinh tế quốc dân Liên-xô (không kề trong quân đội) 
đến cuối năm 1958 đã lên đến 7,5 triệu người, mà năm 1913 chỉ có 190 
ngàn và năm 1928 chỉ có 521 ngàn. Trong nông nghiệp, cuối năm 1958 
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ó gần 500.000 chuyên gia trung cao cấp. Số chuyên gia trung cao cắp 
làm việc trong nền kinh tế quốc dân ở Liên-xô chiếm hàng đầu trên. 
thế giới. 

So với chủ nghĩa tư bản thì trong chủ nghĩa xã hội, việc sử 
dụng máy móc có ảnh hưởng khác hẳn đối với đời sống của 
dực lượng sản xuất cơ bản của xẩ hội, tức là nhân dân lao động. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, việc sử dụng máy móc là 
nhằm rút ngắn ngày lao động, trong khi đó thì bọn tư bản 
muốn kéo dài ngày lao động ra. Trong chủ nghĩa xã hội, việc 
sử dụng máy móc cải thiện điều kiện lao động của công nhân ; 
-còn trong chủ nghĩa tư bản, việc cơ khí hóa càng phát triền thì 
cường độ lao động càng tăng lên vô hạn. Trong khi cơ khí hóa 
„các quá trình lao động, xã hội xã hội chủ nghĩa đảm bảo cho 
nhân dân lao động có những điều kiện cần thiết đề bồi dưỡng 
nghề chuyên môn mà mình lựa chọn, nâng cao trình độ văn 
hóa kỹ thuật và tham gia một cách sáng tạo vào việc phát triền 
sản xuất. Điều đó xúc tiến việc xóa bỏ sự khác nhau căn bản 
giữa lao động chân tay và lao động trí óc hiện còn tồn tại trong 
chủ nghĩa xã hội, còn dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, kỹ thuật 
và cơ khí hóa sản xuất càng phát triền thì sự, đối lập giữa lao 
động chân tay và lao động trí óc càng trở nên sâu sắc. 


Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, sự tiến bộ kỹ thuật 
sẽ làm cho của cải thêm phong phú nhằm phục vụ lợi ích của 
toàn thê xã hội, làm cho phúc lợi của người sẵn xuất tăng lên, 
còn sự tiến bộ kỹ thuật dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa chỉ làm 
giàu cho bọn tư bản, làm tăng số người thất nghiệp, và làm 
cho đời sống của nhân dân lao động càng thêm cơ cực. 


Trong phương thức sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, lực lượng 
sản xuất được phát triền nhanh chóng và không ngừng, bởi vì 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa mở ra những khả năng rộng 
lớn cho lực lượng sản xuất phát triền. Ngược lại, sự phát triền 
của lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải 
phát triền và cải tiến quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Như 
thế là trên eơ sở ảnh hưởng lẫn nhau giữa lực lượng sẳn xuất 
và quan hệ sản xuất, phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa 
phát triển theo con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


——= —_ —__=_--———— 
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Hai hình thứe.eông hữu xã hội chủ nghĩa 


Trải với quan hệ sẵn xuất tư sản dựa trên cơ sở chế độ sở 
hữu tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất, quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa lấy chế độ công hữu về tư liệu sản xuất làm cơ 
sở. Vạch trần luận điệu bịa đặt của bọn bênh vực cho chủ nghĩa 
tư bản nói rằng cương lĩnh của chủ nghĩa cộng sản khoa học 
là cương lĩnh thủ tiêu chế độ sở hữu nói chung, Mác và Ảng- 
ghen viết : 

« Đặc điềm nổi bật của chủ nghĩa cộng sản không phải là 
xóa bỏ chế độ sở hữu nói chung, mà là xóa bổ chế độ sở hữu 
tư sẵn ». 1 

Cách mạng vô sản tiêu diệt quan hệ bóc lột tư bản chủ 
nghĩa và xây dựng chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa. Trong 
chủ nghĩa xã hội, tư liệu sẳn xuất không còn là tư bản nữa, 
vì giai cấp nhà tư bản dùng tư liệu sản xuất đề bóc lột không 
còn tồn tại. Mặt khác, giai cấp công nhân không còn là một 
giai cấp bị tước bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất, do đó mà phải 
bắt buộc bán sức lao động. Sự kết hợp của những yếu tố cơ 
bản trong quá trình sản xuất tức là sức lao động và tư liệu sản 
xuất, trên cơ sở chế độ công hữu zã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất, đã tiêu diệt chế độ người bóc lột người. Vì tư liệu sản 
xuất không còn là tư bản, cho nên trong chủ nghĩa xã hột 
không có phạm trù tư bản bất biến và tư bản khả biến. Toàn 
bộ lao động tích lũy của xã hội, tức là toàn bộ tư liệu sản xuất 
và vật phầm tiêu dùng của xã hội dùng đề phát triền sản xuất 
hơn nữa, đều dược đem ra phục vụ lợi ích của nhân dân ; số 
tư liệu đó không đối lập với nhân dân lao động như là một lực 
lượng xa lạ đối với họ và nô dịch họ. 


« Trong xã hội tư sẵn, lao động sống chữ là một thủ đoan 
đề tăng thêm lao động tích lũy. Trong xã hội cộng sản, lao 
động tích lũy chỉ là một phương tiện đề mở rộng, làm phon8 
phú, cải thiện điều kiện sinh hoạt của công nhàn ». 


1. Mác và Ăng-ghen: « Tuyên ngôn của Đẳng Cộng sản », Mắc —- Ẳng- 
ghen : Tu,ền (ập, tiếng Nga, 1955, L1, tr.21. 
2. Mác và Ăng-ghen: Sách đã dân, t.I, tr.22 


142 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ công hữu là chế độ 
sở hữu chiếm địa vị thống trị tuyệt đối trong tất cả các ngành 
kinh tế quốc dân. Ở Liên-xô năm 1950 sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chiếm 99,4 % toàn bộ tư liệu sản xuất dùng trong nước. Sự. 
thống trị tuyệt đối của chế độ công hữu được xác lập, đã vạch 
trần những luận điệu nói láo của các nhà tư tưởng tư sản cho 
rằng chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa là tồn tại vĩnh viễn và bất 
di bất dịch. 

Trong giai đoạn thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản, chế độ 

công hữu xã hội chủ nghĩa có hai hình thức : 1. sở hữu Nhà 
nước, toàn dân ; 2. sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thể. Sở 
hữu xã hội chủ nghĩa Nhà nước là sở hữu của toàn dân do 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa công nông đại diện. Sở hữu xã hội 
chủ nghĩa hợp tác zä — nông trang tập thề là sở hữu của các 
nông trang tập thể và các tô chức hợp tác. 
_—— Thích ứng với hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa, có 
hai loại kinh doanh xã hội chủ nghĩa: 1. xí nghiệp quốc doanh 
{công xưởng, nhà mảy, nông trường quốc doanh, trạm kỹ thuật 
và sửa chữa, trạm máy móc-máy kéo, v.v.) và 2. kinh tế hợp tác 
hay tập thể (nông trang tập thể, ác-ten thủ công, xí nghiệp hợp 
tác xã tiêu thụ). 

Sở dỉ có hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa là do 
những điều kiện lịch sử khi tiến hành cách mạng vô sản và 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Sau khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân gặp 
mấy hình thức tư hữu khác nhau hình thành trong quá trình 
lịch sử : một mặt là sở hữu lớn tư bản chủ nghĩa dựa trên sự 
bóc lột lao động của người khác ; mặt khác là tư hữu nhỏ của 
nóng dân và người thủ công dựa trên lao động cá nhân. Trong 
tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, sở hữu lớn tư bản chủ 
nghĩa bị tước đoạt và chuyển sang tay Nhà nước xã hội chủ 
“ nghĩa. Như thế là sinh ra chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa Nhà 
nước (toàn dân). . 

Đồng thời, cách mạng xã hội chủ nghĩa gạt bỏ con đường 
tước đoạt nông dân và người thủ công, coi đó là một biện pháp 
trái với quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, mâu thuần với sự 
liên minh công nông. Những người sản xuất hàng hóa vừa và 
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nhỏ tự nguyện liên hợp lại để lập ra những hợp tác xã sản 
xuất và quyền sở hữu của họ về những tư liệu sản xuất chủ 
yếu được xã hội hỏa trên cơ sở hợp tác hóa. Như thế là sinh 
ra chế độ sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thê. 


Do đó sự tồn tại của hai hình thức công hữu là một điều 
tất yếu khách quan; nó đánh dấu hai con đường khác nhau của 
giai cấp công nhàn và nông dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, rồi 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 

Cả hai giai cấp đó đều xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều 
ở trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nhưng giai cấp công 
nhân làm việc trong các xí nghiệp thuộc sở hữu xã hội chủ 
nghĩa Nhà nước (tài sản của toàn dân), còn nông trang viên thì 
làm việc trong các xí nghiệp thuộc sở hữu hợp tác xẩ — nông 
trang tập thể. Điều đó cữũng quyết định sự khác nhau nhất 
định về con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản của họ. 


Ở Liên-xô, sở hữu Nhà nước là ruộng đất, khoáng sẵn, sông 
ngòi, rừng rú, nhà máy, công xưởng, hầm mỏ, đường sắt, vận 
tải đường thủy và đường hàng không, ngàn hàng, bưu điện, 
các xí nghiệp nông nghiệp lớn do Nhà nước lập ra (nông trường 
quốc doanh, trạm kỹ thuật và sửa chữa, trạm máy móc — máy 
kéo v.v.), cửa hàng mậu dịch và thu mua của Nhà nước, 
những xi nghiệp công ích, phần lớn nhà cửa ở thành thị và 
trung tâm công nghiệp, cũng như những sản phầm sản xuất ra 
trong các xí nghiệp quốc doanh. 


Ở Liên-xô tài sản của toàn dân gồm có hơn 20 vận xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh, toàn bộ hệ thống đường sắt, xỉ nghiệp oận tải đường 
thấu, các xí nghiệp quốc doanh trong nông nghiệp (đến 1-1-1959): có 
6 ngàn nóng trường quốc doanh, hơn 5 ngàn trạm kỹ thuật uà sửa chữa 
0à trạm máy móc - máy kéo, 108 ngàn xí nghiệp nông nghiệp phụ của các 
. nhà máy, công xưởng và cơ quan Nhà nước, hàng ngàn cửa hàng mậu 
dịch quốc doanh, các xi nghiệp công ích, nhà ở, nhiều cơ quan khoa học 0à 
0uăn hóa. 

Sở hữu xã hội chủ nghĩa Nhà nước là kết quả của việc quốe hữu 
hóa công xưởng, nhà mắy, các phương tiện vận tải, v.v., đã tăng lên mạnh 
mẽ trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội nhờ lao động của nhân 
đân Xô-viết. Thi dụ, năm 1956, tài sản cố định sẵn xuất của công nghiệp 
tăng hơn 33 lần so với nắm 1913. 
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Sở hữu xã hội chủ nghĩa Nhà nưởc-căn bản khác với sở 
hữu tư bản chủ nghĩa Nhà nước. Một số xi nghiệp nào đó hay: 
thậm chí cả từng ngành kinh tế chuyền sang sở hữu của Nhà 
nước tư sản, nhưng tính chất của quan hệ sản xuất trong các 
xí nghiệp đó không hề thay đồi. Nhà nước tư sản hiện đại đại 
biểu cho lợi ích của toàn bộ giai cấp tư sản và trước nhất là của 
tư bản lũng đoạn và là bộ máy bạo lực trong tay tư bản lũng 
đoạn, nó đảm bảo cho số ít người hữu sản áp bức -số đông. 
nhân dân lao động. Vì vậy, xi nghiệp của Nhà nước tư bản chủ 
nghĩa là những xí nghiệp dựa trên cơ sở bóc lột nhân dân lao. 
động, nó đối lập với nhân dân lao động như một lực lượng xa 
lạ và nô dịch họ. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, chính quyền nằm trong tay 
nhân dân lao động đứng đầu là giai cấp công nhân. Họ nắm tư 
liệu sản xuất. Sức lao động sử dụng trong các xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa không phải là hàng hóa, vì nhân dân lao động nắm 
tư liệu sản xuất không thê đem sức lao động của mình bán cho 
mình. Trong xí nghiệp xã hội chủ nghĩa đã hình thành nên 
những quan hệ sản xuất không có khả năng người bóc lột 
người. : 

Sở hữu Nhà nước là hình thức sở hữu chiếm ưu thế, chiếm 
địa vị chủ đạo trong xã hội xã hội chú nghĩa. 


Ở Liên-xô, nó bao gồm khoảng 91% vốn sản xuất. Vì vậy, phần lớn: 
của cải của nước Xô-viết, nguồn quan trọng nhất đề nâng cao đời sống 
vật chất và vàn hóa của nhân dân lao động, đều là tài sản của toàn thể 
nhân dân. 

Sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thề là những máy móc 
nông nghiệp của nông trang tập thể, máy kéo, máy liên hợp gặt 


đập, những công trình kiến trúc đề kinh doanh, súc vật lấy sản ` 
phẩm và súc vật kéo công hữu hóa, những xí nghiệp phụ đề ' 


chế biến nguyên liệu nông nghiệp, các trạm máy điện của 
nông trang, một hệ thống rộng lớn gồm các cơ quan sinh hoạt 
và văn hóa của nông trang (câu lạc bộ, phòng đọc sách, nhà giữ 
trẻ, phòng thí nghiệm về nông nghiệp v.v.), cũng như những 
sản phầm sản xuất ra trong nông trang và trong các xÍ nghiệp 
hợp tác xã khác. 
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Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, hình thức hợp tác sản xuất 
công nghiệp tồn tại dưởi hình thức xí nghiệp áe-fen thủ công. 
Nhiệm vụ của hợp tác xã thủ công chủ yếu là phát triển sản 
xuất vật phầm tiêu dùng hàng ngày, bằng cách trước hết dùng 
nguyên liệu của địa phương. Tư liệu sản xuất mà xi nghiệp hợp 
tác xã thủ công sử dụng và sản phầm do nó sản xuất ra là sở 
hữu của các ác-ten thủ công. 

Trong thương nghiệp, hợp tác xã tồn tại dưởi hình thức 
hợp tác xã tiêu thụ, tập hợp chủ yếu là dân cư nông thôn. 


Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, sở hữu công 
cộng của nông trang tập thề tăng lên gấp bội. Vi dụ đến ngày 1 tháng 
Giêng năm 1958 tổng số quÿ không chia của nông trang tập thể gồm có 
hơn 103 tỷ rúp, mà năm 1932 chỉ cỏ 4,7 tỷ rúp. 

Các hệ thống hợp tác xã thủ công vào khoảng đầu năm 1958, có gần 
§ ngàn ác-ten sản xuất công nghiệp. 

19 ngàn hợp tác xã tiêu thụ gồm hơn 37 triệu xã viên, có gần 323,5 
ngàn xí nghiệp : cửa hàng, nhà ăn công cộng, phòng trà, v.v. 

Những hình thức sở hữu Nhà nước và sở hữu hợp tác xã — 
nông trang lập thể, cïng như xí nghiệp quốc doanh và kinh tế 
tập thể, xét về bản chất xã hội, thì củng một kiều cả. Điềm 
giống. nhaù giữa xí nghiệp quốc doanh và kinh tế tập thể là ở 
chỗ cả hai : 1. đều dựa trên những tư liệu sản xuất đã xã hội 
hỏa theo lối xã hội chủ nghĩa và trên lao động tập thê, 2. đều 
trừ bổ chế độ người bóc lột người, 3. đều kinh doanh theo kế 
hoạch nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày cảng tăng của nhân dân 
lao động, 4. đều áp dụng nguyên tắc xã hội chủ nghĩa phân 
phối theo lao động. Cả hai hình thức sở hữu đó đều phục vụ 
lợi ích của nhân dân, phục vụ mục đích chung là xây dựng xã 
hội cộng sản chủ nghĩa. 

Nhưng mặt khác, giữa. sở hữu Nhà nước và sở hữu hợp 
tác xã — nông trang tập thê, cũng như giữa xí nghiệp quốc 
doanh và kinh tế hợp tác (Lập thể) có một vài điềm khác nhau 
nhất định, đó là sự khác nhau về mức độ xã hội hóa xã hội chủ 
nghĩa nền sản xuất, Trong xí nghiệp quốc doanh, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị dưới hình thức 
chín muồi nhất và triệt đề nhất. Sở hữu Nhà nước là fà? sản của 
toàn đán ; trong xi nghiệp quốc doanh, mọi tư liệu sản xuất 


“—————ỄƑ=—-—— 
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đều được xã hội hóa trong phạm vi toàn xã hội. Sở hữu hợp 
tác xã — nông trang tập thể là sở hữu xã hội chủ nghĩa của các 
lập thề riêng biệt, hay của các tồ chức liên hợp người lao động 
(ác-ten nông nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ, ác-ten thủ công) ; trong 
nông trang tập thể (dưới hình thức ác-ten), tư liệu sản xuất 
chủ uếu của nông dân hợp tác được xã hội hóa trên cơ sở tự 
nguyện ; căn cử vào Điều lệ ác-ten nông nghiệp thì một phần 
tư liệu sản xuất không xã hội hóa mà vẫn là sở hữu cá nhân 
của các nông hộ trong nông trang tập thể (kinh tế phụ cá nhân 
của nông trang viên). 

Điều đó quyết định sự khác nhau về phương pháp tiêu 
thụ sản phầm, về hình thức trả công cho công nhân và nông trang 
viên, về hình thức quản lý các xí nghiệp quốc doanh và nông 
trang tập thê. 


Sản phầm của xi nghiệp quốc doanh là sở hữu của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa và được bản ra căn cử vào những thủ 
tục và giá cả do cơ quan Nhà nước quy định. Sản phầm của 
nông trang tập thề là sở hữu của từng nông trang tập thê. 

Một phần lớn sản phầm ấy đem bán cho Nhà nước và hợp 
tác xã theo giá của Nhà nước, còn phần ít hơn thì nông trang 
đem ra bản theo giả cả thị trường. Một phần khác dùng đề lập 
quỹ công cộng của nông trang và đề phân phối theo lao động 
cho các thành viên trong ác-ten. 


Trong các xí nghiệp quốc doanh thuộc tài sản của toàn 
dân, phần sản phầm xã hội đề cho công nhân tiêu dùng được 
trả cho công nhân dưởi hình thức tiền lương. Nhà nước quy 
định trưởc mức trả công cho từng đơn vị sản phầm hay từng 
đơn vị thời gian đối với bất cứ công việc nào trong xí nghiệp. 
Nông trang viên là thành viên của ác-ten, được lĩnh một phần 
thu nhập thích đáng trích ở quỹ của nông trang tập thể. Phần 
thu nhập đó nhiều hay ít là do mức độ tham gia lao động chung 
của nông trang viên, cũng như do mức năng suất lao động và 
trình độ phát triỀn của kinh tế công cộng của từng nông trang 
tập thể, quyết định. Tiền lương của công nhân được trả bằng 
tiền. Trong điều kiện hiện nay, thu nhập của ác-ten phân phối 
cho nông trang viên bằng tiền và hiện vật (sản phầm). Nguồn 
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thu nhập của công nhân: chỉ là lao động của họ trong xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, còn nông trang viên thì có nguồn thu nhập 
chính là lao động của họ trong kinh tế công cộng của nông trang, 
và nguồn thu nhập phụ thêm là lao động trong kinh tế phụ cá 
nhân của gia đình nông trang viên, Nông trang viên đem bán 
ra thị trường một phần sản phầm nhận.được ở nền kinh tế 
công cộng và một phần sản phầm thu được trong kinh tế phụ 
cả nhân của họ. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa, đại biểu quyền lợi của nhân 
dân, trực tiếp lãnh đạo các xí nghiệp của mình và quản lý các 
xi nghiệp đó qua những người được ủy quyền, tức là các giám 
đốc xi nghiệp do cơ quan Nhà nước có thầm quyền bỗ nhiệm 
hoặc cách chức. Các cơ quan Nhà nước trung ương hay địa 
phương lãnh đạo một cách có kế hoạch hoạt động sản xuất của 
những xí nghiệp đó, thu hút quần chúng tích cực tham gia vào 
việc quản lỷ sẵn xuất, vào việc đặt kế hoạch và phấn dấu dễ 

- thực hiên kế hoạch đó. Do tính chất hợp tác của nó, cơ quan 
tối cao của ác-ten nông nghiệp tức là đại hội nông trang viên, 
ban quản trị và chủ tịch nông trang tập thể do đại hội bầu ra 
lãnh đao tất cả mọi công việc trong nông trang. Kế hoạch sản 
xuất và tài vụ của ác-ten, nội quy, tiêu chuần hiệu suất và giá 
biều trả công, thể lệ phân phối thu nhập đều do nông trang 
viên tự đặt lấy, căn cứ vào Điều lệ ác-ten nóng nghiệp, 
đồng thời dựa vào pháp luật hiện hành, những nhiệm vụ 
của kế hoach và chỉ thị của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Những sự khác nhau giữa xí nghiệp quốc doanh và kinh 
tế hợp tác (tập thể) là những sự khác nhau không có tính chất 
căn bản. Sự khác nhau giữa hai hình thức kinh tế đó không 
vượt ra ngoài phạm vi quan hệ sản xuất zã hội chủ nghĩa. 

Hai hình thức công hữu đó là cơ sở của quan hệ xã hội 
chủ nghĩa, là nguồn gốc giàu mạnh của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
của đời sống sung túc và có văn hóa của nhân dân lao động. 
Chế độ công hữu là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, 

Hiến pháp Liên-xô và các nước dân chủ nhàn dân quy 
định mỗi công dân của xã hội xã“hội chủ nghĩa phải bảo vệ và 
củng cõ chế độ công ïừu. Kẻ nào xâm phạm đến sở hữu xã hội 
chủ nghĩa thì sẽ bị pháp luật trừng trị. 
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Sở hữu Nhà nước là hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
cao nhất, nó giữ vai trò chủ đạo và quyết định trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. Các hình thức kinh tế Nhà nước nắm ngành 
chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, tức công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, cũng như nắm cả ruộng đất và SH ng: xi nghiệp lớn 
trong nông nghiệp. . 

Sở hữu xã hội chủ nghĩa hợp tác xã — nông trang tập thê 
ra đời và được củng cố trong điều kiện sở hữu xã hội chủ 
nghĩa Nhà nước giữ địa vị thống trị trong nền kinh tế quốc dân. 
Sở hữu xã hội chủ nghĩa hợp tác xã — nông trang tập thê là do 
lao động tập thề của nông trang viên xây dựng lên dưới sự 
lãnh đạo và tham gia tích cực của giai cấp công nhân, nhờ sự 
giúp đỡ lớn lao về vật chất, tài chính và tồ chức của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 

Sự củng cố và phát triền bằng mọi cách chế độ sở hữu Nhà 
nước và chế độ sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thê là điều 
kiện quan trọng nhất đề phát triền hơn nữa toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, đề dần dần chuyền xã hội xô-viết từ chủ nghĩa xã 
hội sang chủ nghĩa cộng sản. 

Tùy theo mức độ phát triền của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trên đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản mà sự khác nhau giữa 
các hình thức sở hữu Nhà nước và sở hữu hợp tác xã — nông 
trang tập thể sẽ bị xóa bỏ và hình thành nên chế độ sở hữu cộng 
sản chủ nghĩa duy nhất. Điều đó được tiến hành không phải 
bằng cách gạt bỏ chế độ sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thê, 
mà bằng cách nâng cao trình độ xã hội hóa của nó với sự giúp 
đỡ và ủng hộ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Sở hữu cá nhân dưới chẽ độ xã hội chủ nghĩa 


Sở hữu công cộng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa bao gồm 
tư liệu sản xuất và sản phầm sản xuất ra. Một phần sản phẩm 
đó được sử dụng như là tư liệu sản xuất, và vẫn là sở hữu 
.công cộng. Sản phầm khác gồm có vật phầm tiêu dùng, được phân 
phối cho người sản xuất theo số lượng và chất lượng lao động 
của mỗi người, và trở thành sở hữu cá nhân của nhân dân lao 


động. 
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Trong Tuyên ngón của Đẳng Cộng sản, Mác và Ăng-ghen đã 
vạch rö rằng : chủ nghĩa cộng sản không làm cho bất cử một 
ai mất khả năng chiếm hữu cá nhân một phần nhất định sản 
phầm của lao động xã hội. Chủ nghĩa cộng sản chỉ xóa bỏ tỉnh 
chất chiếm hữu ghê tởm mà chủ nghĩa tư bản vốn có, vì sự 
chiếm hữu ấy mà công nhân chỉ sống đề làm tăng thêm tư 
bản, lợi ích của giai cấp thống trị đòi hỏi họ sống đến đàu thì 
họ chỉ được sống đến đấy. 
` IXhi nói về cơ sở của xã hội xã hội chủ nghĩa tương lai, 
AẢng-ghen đã viết trong quyền Chống Đuy-rinh rằng : 

Khi đó « sở hữu công cộng gồm có ruộng đất và các tư liệu 
sẵn xuất khác, còn sở hữu cá nhân thì gồm có phần sản phầm 
còn lại, tức là vật phầm tiêu dùng ».1 

Phương thức sẵn xuất tư bản chủ nghĩa bị xóa bỏ, thì các 
quy luật kiah tế của chủ nghĩa tư bản hạn chế sự tiêu dùng cá 
nhân của quần chúng nhân đân trong những phạm vi nhỏ hẹp 
đề đảm bảo lợi nhuận tư bản chủ nghĩa, cïng mất hết hiệu lực. 
Chủ nghĩa xã hội không những không xóa bỏ sở hữu cá nhân về 
vật phầm tiêu dùng, mà còn tạo ra đảm bảo chắc chắn duy 
nhất để thỏa mãn ngày càng đầy đủ nhu cầu cá nhân của hết 
thầy mọi thành viên trong xã hội. 

Quyền sở hữu cá nhân của người lao động trong. xã hội 
xã hội chủ nghĩa bao gồm thu nhập và của đề dành do lao động 
mà có, nhà ở và kinh tế gia đình, đồ. dùng trong nhà và hàng 
ngày, vật phầm tiêu đùng cho cá nhân và theo sở thích của mình. 

Sở hữu của nông hộ trong nông trang lập thề là một hình 
thức đặc biệt của sở hữu cá nhân dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Theo Điều lệ ác-ten nông nghiệp, mỗi nông hộ trong 
nông trang tập thể có riêng kinh doanh phụ trên khưảnh đất 
cạnh nhà, cỏ nhà ở, súc vật lấy sản phầm, gà vịt và nông cụ nhỏ. 

Trong thời đại xã hội chủ nghĩa, sở hữu cá nhân chỉ do 
lao động mà có. Khi quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chiếm 

- địa vị thống trị tuyệt đối thì những vật phầm tập quyền sở 
hữu cá nhân không thể biến thành tư bản, nghĩa là không 
thể trở thành công cụ bóc lột. Quyền sở hữu cá nhân cũng 


1 Ăng-ghen : Chống Đuy-rinh, tiếng Nga 1953, tr, 123 ' 
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như quyền thừa hưởng tài sẵn cá nhân đền được hiến pháp 
các nước xã hội chủ nghĩa bảo hộ. 

Sở hữu cả nhân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa gắn liền với 
sở hữu công cộng tức là cơ sở của sở hữu cá nhân. Sở hữu công 
cộng và của cải xã hội càng tăng thì số lượng sản phầm để 
thỏa mãn nhu cầu cá nhân của nhân đân lao động trong xã hội 

xã hội chủ nghĩa càng nhiều. Trên cơ sở đó mà xây dựng nên 
nguyên tắc kết hợp lợi ích vật chất cá nhân của người lao 
động với kết quả lao động của họ. 

Chủ nghĩa xã hội đảm bảo cho mọi người trong xã hội có 
thể kết hợp mội cách đúng đắn lợi ích cá nhân với lợi ích của 
toàn dân. Muốn kết hợp như thế thì phải thực hiện triệt đề 
nguyên tắc lợi ích vật chất cá nhân bằng cách trả công theo 
số lượng và chất lượng của lao động. Sự vi phạm nguyên tắc 
đó không thể tránh khỏi để ra mâu thuẫn giữa cá nhân và xã 
hội. Những điều vi phạm đó có liên quan với những khuyết 
điềm về cách tô chức trả công và cũng có liên quan đến việc xã 
hội xã hội chủ nghĩa trực tiếp ra đời từ trong lòng xã hội cũ 
do kết quả của cách mạng, nó chưa thoát khỏi những tàn dư 
của xã hội cũ trong kinh tế và trong ý thức của con người. 

Một số it thành viên của xã hội chưa thoát khỏi những 
tàn dư của chế độ tư hữu, có thái độ vô trách nhiệm đối với 
tài sản công cộng, đối với kỷ luật lao động xã hội chủ nghĩa, 
đối với nội quy sinh hoạt công cộng trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, họ đã biều hiện ra xu hưởng đầu cơ v.v. 

Mâu thuẫn giữa xã hội và cá nhân không có tính chất đối 
kháng, vì trong chủ nghĩa xã hội không có chế độ người bóc lột 
người. Những mâu thuẫn đó dần đần được khắc phục trong 
quá trình lãnh đạo có ý thức và có kế hoạch của Đảng Cộng 
sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản. 


Tính chất của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 


Quan hệ sản xuất của xã hội xã hội chủ nghĩa về bản 
chất khác hắn quan hệ sản xuất của chủ nghĩa' tư bản và các 
hình thái xã hội khác dựa trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu 
sản xuất, 
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Đặc điểm của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là : 1. chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất chiếm địa vị thống trị tuyệt đối 
dưới hai hình thức : sở hữu Nhà nước, toàn dân và sở hữu hợp 
tác xã ; 2. người lao động thoát khỏi mọi sự bóc lột, quan hệ 
hợp tác đồng chí và tương trợ xã hội chủ nghĩa đã được lập 
lên; 3. phân phối sản phầm vì lợi ích của chính bản thân 
người lao động, theo nguyên tắc: hưởng theo lao động. 


Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất làm cho 
quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất có tính 
chất khác hẳn dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Chế độ tư hữu 
về tư liệu sản xuất không khỏi chia rể người ta, đẻ ra quan hệ 
thống trị và phục tùng, đẻ ra hiện tượng một số người này bị 
một số người khác bóc lột, gây nên sự đối lập về quyền lợi, 
đấu tranh giai cấp và cạnh tranh; còn chế độ công hữu về tư 
liệu sẵn xuất thì đoản kết người ta lại, đảm bảo sự nhất trí 
thực sự về lợi ích và sự hợp tác đồng chí, 


Công nhân, nông dân và trí thức là những người tích cực 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những tầng lớp đó đều 
quan tâm đến việc củng cố và tăng cường chế độ công hữu, họ 
coi đó là nguồn phúc lợi của họ. : à 

Quan hệ giữa hai giai cấp trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
tức là giai cấp công nhân và nòng dân nông trang tập thê, là khối 
liên minh hữu nghị dựa trên hai hình thức của chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa : hình thức Nhà nước và hình thức hợp 
tác xã — nông trang tập thê. 

Trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sẵn xuất, tỉnh chất 
của lao động đã thay đồi : dưới chế độ tư bản chủ nghĩa lao 
động là việc riêng của từng người, nhưng dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa lao động đã trở thành công việc chung của những 
người lao động thoát khỏi bóc lột. Trong các xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, quan hệ xã hội giữa những người sản xuất là quan hệ 
hợp tác đồng chí và tương trợ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa (ạo khả năng phát triền rộng rãi tính tích cực 
sáng tạo,của quần chúng lao động, họ quan tâm đến việc cải 
tiến sản xuất và tăng năng suất lao động, điều kiện quan trọng 
nhất đề nâng cao phúc lợi của họ. 
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Chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất làm 
cho quan hệ kinh: tế giữa các xi nghiệp có Lính chất khác hẳn về 
nguyên tắc so với chủ nghĩa tư bản. Trong chủ nghĩa tư bản, 
đặc điềm của quan hệ giữa các xí nghiệp là sản xuất vô chính 
phủ và cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bẻ ; ngược lại, trong chủ 
nghĩa xã hội, quan hệ giữa cảc xí nghiệp được xây dựng trên cơ 
sở hợp tác có kế hoạch, phân công xã hội, chuyên môn hóa và 
hợp tác hóa sản xuất một cách hợp lý. 

Đó là tính chất của quan hệ xã hội và kinh tế dưởi chế 
độ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực sẵn xuất vật chất và trao đồi. 

Sự thống trị của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất làm 
cho việc phân phối sản phầm trong chủ nghĩa xã hội có tỉnh 
chất khác hẳn với chủ nghĩa tư bản. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, lao động còn chia ra thành 
lao động cần thiết và lao động thặng dư, sản phầm còn chia ra 
thành sản phầm cần thiết và sản phầm thặng dư. Nhưng dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, sự phân chia đó khòng có tính chất 
đối kháng như những xã hội dựa trên chế độ người bóc lột 
người vốn cỏ. Mác viết: 


«Lao động thắng dư nói chung là lao động thừa ngoài 
những mức nhu cầu nhất định, nó luôn luôn phải được tồn 
tại. Nhưng đưới chế độ tư bản chủ nghĩa cũng như dưới chế 
độ nô lệ v.v. nó chỉ có hình thức đối kháng và được bồ- 
sung bằng tính chất ăn không ngồi rồi của một số pgười 
nhất định trong xã hội ».1 

Lao động cần thiết trong chủ nghĩa xã hội là lao động Sh0 
mình, lao động đó tạo ra sản phầm cần thiết đề phân phối cho 
những người sản xuất căn cứ vào số lượng và chất lượng lao 
động của họ, đề thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của người 
sản xuất và gia đình họ. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, số sản 
phầm đó, tức là khối lượng tiêu dùng trong môi thời gian nhất 
định, nhiều hay ít là tùy theo trình độ hiện có của lực lượng 
sẵn xuất và tùy theo năng suất lao động, nếu lực lượng sản xuất 
và năng suất lao động tăng thì số lượng sản phầm và mức tiêu 
dùng cũng tăng. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, không còn có 


1. Mác: Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. III, tr. 832, 
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những sự hạn chế của chủ nghĩa tư bẳn đối với mức tiêu dùng 
của người lao động, những sự hạn chế này là do quy luật giả 
trị của sức lao động, do sự bần cùng hóa quần chúng v.V. 
sinh ra. 

Lao động thặng dư trong chủ nghĩa xã hội là lao động 
cho xã hội, nó tạo ra sản phầm thăng dư, tức là sản phầm cho 
xã hội dùng vào việc thỏa mãn những nhu cầu của xã hội như 
mở rộng sản xuất, xây dựng dự trữ, phát triền giáo dục, y tế, 
nuôi dưỡng những người già yếu, những người 'không có khả 
năng lao động, tỒ chức lực lượng quốc phòng v.v. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, nhân dân lao động nắm chính quy ền, 
lao động cho xã hội cũng là một sự cần thiết khách quan như 
lao động cho mình. Sản phầm thặng dư dùng vào việc mở 
rộng sản xuất xã hội chủ nghĩa, tạo ra nhiều tiền đề vật chất 
đề cho „phúc lợi của nhân dân lao động tăng lên hơn nữa, 
Sản phầm thặng dư chi phí vào việc phát triền giáo dục, bảo 
hiềm xã hội, là nhằm trực tiếp thỏa mãn những nhu cầu của 
nhân dân lao động. Nhờ tiêu diệt các giai cấp bóc lột và chế độ 
người bóc lột người, cho nên sản phầm thặng dư trong chủ 
nghĩa xã hội không phải là giá trị thăng dư. 

Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và về sản phầm lao 
động, và cả việc phân phối sản phầm lao động theo lợi ích của 
nhân dân lao động, làm cho chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa 
có những ưu thế có tính chất quyết định so với chế độ kinh tế 
tư bản chủ nghĩa. Toàn thề xã hội và quần chúng lao động 
đều được hưởng lợi ích của nền đại sản xuất xã hội, đảm bảo 
phát triển mạnh mẽ sức sản xuất của lao động, chứ không phải 
bọn bóc lột được hưởng như trong chủ nghĩa tư bản. 

“-- thống trị của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chứng 
tổ rằng nền sản xuất xã hội chủ nghĩa không có mâu thuẫn mà 
chủ nghĩa tư bản vốn có; tức mâu thuẫn giữa tính chất xã hội 
của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
về kết quả sản xuất. Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất thích hợp với tỉnh-chất 
xã hội của sản xuất. 

.— Trái với quan hệ :sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng 
kìm hãin sự phát triền của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất 
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xã hội chủ nghĩa tạo ra khả năng rộng lớn đề không ngừng phát 
triền lực lượng sẵn xuất với tốc độ hết sức nhanh chóng. Phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triền trên cơ sở khắc phục 
những mâu thuẫn không đối kháng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất, sinh ra trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


Vì lực lượng sẵn xuất phát triền không ngừng, cho nên 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, những mặt này hay mặt nọ 
của quan hệ giữa người và người trong lĩnh vực sẵn xuất, phân 
phối và trao đồi, những hình thức lãnh đạo kinh tế cỏ kế hoạch, 
trở nên lỗi thời, lạc hậu so với trình độ hiện có của lực lượng 
sản xuất, không còn thích hợp với nhu cầu phát triền sản xuất 
hơn nữa. Điều đó đòi hỏi phải có những sự thay đồi trong quan 
hệ sản xuất, trong hình thức lãnh đạo kinh tế, làm cho những hình 
thức này thích hợp với trình độ hiện có của lực lượng sản xuất. 


Tuy nhiên, khác với các hình thái xã hội dựa trên cơ sở 
chế độ bóc lột, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa những mâu thuẫn 
đó không phải là mâu thuẫn đối kháng, không phải là mâu 
thuân không thể điều hòa được, vì thế không thể dẫn đến sự 
xung đột dưới hình thức khủng hoảng kinh tế, đấu tranh giai cấp 
và cách mạng xã hội. Những mâu thuẫn đó là những mâu thuẫn 
của sự trưởng thành, của sự phát triền tiến lên của xã hội trên 
con đường chuyền dần từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng 
sản. Nhà nước xã hội chủ nghĩa nắm được những quy luật phát 
triền kinh tế của xã hội, dựa vào sự hoạt động tích cực của 
quần chúng tức là những người xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 
cỏ khả năng khắc phục kịp thời những mâu thuẫn nảy sinh ra, 
Bởi vì, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không có giai cấp muốn 
duy trì quan hệ kinh tế lỗi thời, hơn nữa lại có sự lãnh đạo có 
ý thức, có kế hoạch đối với sự phát triền của xã nội, 


Vi đụ ở Liên-xô, do nền kinh tế quốc đân, khoa học và kỹ thuật phát 
triỀn rất nhanh, cho nên các hỉnh thức lãnh đạo kinh tế trước kia (thông 
qua các Bộ chuyên môn về từng ngành) trong một giai đoạn nhất định 
đã có tác dụng tích cực, nay đã bắt đầu kìm hãm sự phát triền của lực 
lượng sản xuất. Mâu thuẫn đó đã được giải quyết bằng cách cải tiến chế 
độ quản lý công nghiệp và kiến trúc, thành lập Hội đồng kinh tế quốc 
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dân ở các vùng kinh tế trong nước. Việc cải tiến sự lãnh đạo ngành công 
nghiệp và kiến trúc là một biện pháp cách mạng quan trọng nhất, nó 
đảm bảo cho công nghiệp một đà phát triền mới, mạnh mẽ trên cơ sở 
nguyên tắc tập trung dân chủ của Lê-nin, 

Do việc hợp nhất các nông trang tập thề, phát triền cơ khí hóa, đào 
tạo những cán bộ lành nghề trong nông trang tập thể v.v., cho nên sự 
phát triền của lực lượng sẵn xuất trong nông nghiệp đã đẻ ra mâu thuẫn 
là lực lượng sản xuất cơ bản của nông trang tức là nông trang viên tách 
rời trong một chừng mực nhất định khỏi những công cụ sẳn xuất nông 
nghiệp chủ yếu tập trung ở các trạm máy móc— máy kéo. Cải tổ các trạm 
máy mỏec—máy kéo, tạo cơ sở vật chất và kỹ thuật cho bản thân nông trang 
tập thề bằng cách cho nông trang tập thề mua máy móc, là một biện pháp 
cách mạng sâu xa nhất, nó giải quyết được mâu thuẫn nảy sinh ra và mở 
đường cho nông nghiệp phát triền một bước mới, mạnh mẽ. 

Do đó, khi lực lượng sản xuất phát triền thì đồng thời quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa cũng được cải tiến và ngày cảng 
phát triển, đảm bảo cho nền kinh tế quốc dân tiếp tục phát triền 

“ không ngừng. 


Tính chất của các quy luật kinh tế dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa : 

Do quan hệ sẵn xuất mới, xã hội chủ nghĩa đã thay thế 

quan hệ sản xuất cũ, tư sản, nên các quy luật kinh tế của chủ 

, nghĩa tư bản biểu hiện quan hệ người bóc lột người không 

ˆ còn hiệu lực nữa, như quy luật giá trị thặng dư, quy luật tỷ suất 

lợi nhuận bình quấn, quy luật Tợi nhuận lũng đoạn cao, quy 

tuật chung của tích lũy tư bản chủ nghĩa và các quy luật khác. 

Quy luật cạnh tranh và sản xuất vô chỉnh phủ, quy luật phát 

triển không đều về kinh tế, quy luật phát triền sản xuất có tính 

- chất chu kỳ đã rời khỏi vũ đài. Những phạm trù biều liện quan 

hệ. tư bản chủ nghĩa như tư bản, giá trị thặng dư, lợi nhuận 

tư bản chủ nghĩa, giá cả sản xuất, giá trị sức lao động v.v. cũng 

biến mất. 

— hi quan hệ-sản xuất xã hội chủ nghĩa sinh ra và phát 
triển thì đồng thời những quy luật kinh tế mới cũng xuất hiện 
và phát triền, như quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối của nền kinh tế quốc 
dàn, quy luật nâng cao không ngừng năng suất lao động, quy 


—ˆằ———————————————-..__———————h 
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luật phân phối theo lao động, quy luật tíchlữy xã hội chủ nghĩa 
và các quy luật khác. 

Vì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa còn có sẵn xuất hàng hóa, 
cho nên quy luật giá trị vẫn có tác dụng trong nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa và những phạm trù gắn liền với quy luật giá trị 
vẫn còn tồn tại. Những điều kiện kinh tế mới hình thành trong 
điều kiện chủ nghĩa xã hội, làm thay đồi tính chất của sản xuất 
và lưu thông hàng hóa, và hạn chế phạm vi hoạt động của sản 
xuất và lưu thông hàng hóa. Dười chế độ xã hội chủ nghĩa, sản 


_ xuất và lưu thông hãng hóa vẫn còn nhưng không có nhà tư bản 


tham gìa, nó phục vụ nền kinh tế xã hội SP nghĩa. Dưới hình 
thức của những phạm trù giá trị cũ ẳn nấp một nội dung xã 
hội khác hẳn về nguyên tắc, chức năng của các phạm trù ấy đã 
thay đổi về căn bản; tiền tệ, giá cả, thương nghiệp, tín dụng 
được dùng làm công cụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chế độ kinh tế của chủ nghĩa xã hội sinh ra những phạm 
trù kinh tế mới gắn liền với những quy luật vốn có của nó : lao 
động xã hội trực tiếp, thi đua xã hội chủ nghĩa, tài sản cố định 
và tài sản lưu động, hạch toán kinh tế, giá thành, v.v. 

Sự phát triền của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa 
cũng phục tùng những quy luật kinh tế chung cho mọi hình thái 
xã hội, thí dụ như quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính 
chất của lực lượng sản xuất, quy luật ưu tiên phát triển sản xuất. 
tư liệu sản xuất v.v. 

Các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội, cũng như các 
quy luật kinh tế của bất cử phương thức sản xuất nào khác, 
sinh ra và hoạt động ngoài ý chí của con người, tức là có tính 
chất khách quan. Các quy luật ấy không thể do ý chí người ta 
tạo ra, thay đổi hay xóa bỏ. Chỉ có dựa vào cơ sở hoạt động của 
các quy luật ấy, hệ thống kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa 
mới có thể tồn tại và phát triền được. Nếu vi phạm các yêu cầu 
của quy luật kinh tế thì sẽ gây ra nhiều khó khăn, xảy ra tình 
trạng không cản đối và mâu thuẫn, có thể làm rối loạn đời hà 
kinh: tế của nước nhà. 

Phủ nhận tính chất khách quan của các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội có nghĩa là thủ tiêu chính trị kinh tế học xã 
hội chủ nghĩa là một khoa học, làm cho xã hội xã hội chủ nghĩa 
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mất khả năng dự kiến các quả trình phát triền hơn nữa của 
nền kinh tế và không cỏ khả năng lãnh đạo nền kinh tế quốc 
đân. Phủ nhận như thế là rời bỏ chủ nghĩa Mác mà đứng về 
phía lập trường duy tàm chủ quan; sự phủ nhận đỏ tất nhiên 


ề h9 ï ' ` , .-^ ~ 
sẽ đưa đến chính sách mạo hiểm, độc đoán trong thực tiễn lãnh 
đạo kinh tế. 


Ẵ Tỉnh chất khách quan của quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội quyết không có nghĩa là quy luật kinh tế ấy có tác dụng 
như một lực lượng tự phát thống trị người ta, quyết không có 
nghĩa là dường như người ta bất lực trước quy luật kinh tế. 
Thần thánh hóa quy luật kinh tế như thế, tất nhiên sẽ đưa 
đến lý luận buông trôi và tự phát trong việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Thần thánh hóa quy luật kinh tế là hoàn toàn 
trải với chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Bước quả độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, sự thay thế chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
bằng chế độ công hữu và sự thay thế sản xuất vô chính phủ 
bằng sự phát triền kinh tế có kế hoạch, làm thay đôi tận gốc 
tính chất hoạt động của các quy luật kinh tế, tạo ra những khả 
năng rộng lớn đề cho xã hội lợi dụng một cách có ý thức các 
quy luật đó. Dưới sự thống trị của chế độ tư hữu về tư liệu - 
sản xuất và của sự phát triền tự phát về kinh tế, các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản tự mở đường hoạt động cho . 
mình như là một lực lượng mù quảng, phả hoại, phát sinh tác 
dụng sau lưng người sản xuất hàng hóa. Trong điều kiện xã 
hội chủ nghĩa, với sự thống trị của chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất, người ta trở thành chủ nhân của mọi quan hệ xã 
hội và kỉnh tế của mình. Vì nhận thức được quy luật khách quan, 
nên người ta có thề nắm được quy luật đỏ và lợi dụng nó một 
cách có ý thức đề mưu lợi ích cho toàn xã hội. 


Ăng-ghen vạch rõ rằng, khi chuyền sang chủ nghĩa xã hội, 


« Các quy luật hoạt động xã hội vốn có của người — từ 
trước đến nay đối lặp với người như quy luật tự nhiên xa lạ 
và thống trị — bày giò sẽ được người vận dụng một cách hoàn . 
toàn có ÿ thức và do đó sẽ bị người thống trị. Đời sống xã 
hội của người, — từ trước đến nay đối lập vời người như 
là do giới tự nhiên và lịch sử gán ghép — bày giờ thành ra 
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hành động tự do riêng của người. Những lực lượng khách 
quan xa lạ với người xưa nay thống trị lịch sử, thì bây giờ 
bị chính người khống chế. Chỉ có từ đấy trở đi, người ta mới 
bắt đầu tự mình làm ra lịch sử của mình một cách hoàn toàn 
có ỷ thức, chỉ có từ đấy trở đi những nguyên nhân xã hội do 
người vận dụng mới có thề, trong một trình độ rất lớn và 
ngày càng lớn, đem lại những kết quả mà người mong muốn. 
Đỏ là bước nhảy vọt của loài người từ sự thống trị của tất 
yếu đến sự thống trị của tự do ».1! 


Đây là vấn đề tự do theo quan điềm mác-xít, nghĩa là tự 
do theo ý nghĩa tất yếu được nhận thức, được coi là cơ sở hoạt 
động có ý thức của con người. 

Trong chủ nghĩa xã hội không có những trở ngại của chế 
đỏ xã hội và giai cấp ngăn cản việc nhận thức và lợi dụng các 
quy luật phát triền kinh tế nhằm phục vụ lợi ích của xã hội. 
Giai cấp tư sẵn muốn duy trì vỉnh viễn chế độ bóc lột tư bản 
chủ nghĩa, lợi ích giai cấp hẹp hòi của chúng, làm cho chúng 
không thề nhận thức được quy luật phát triền kinh tế của xã 
hội là sẽ dẫn tới chủ nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản. 
Trải lại, lợi ích của giai cấp công nhân và của toàn thể nhân 
dân lao động phù hợp với quá trình tiến triền của xã hội theo 
quy luật khách quan, quá trình đó sẽ đưa chủ nghĩa cộng 
sản đến thẳng lợi. Xã hội xã hội chủ nghĩa rất quan tâm đến 
vấn đề làm thế nào đề có thể nhận thức và sử dụng quy luật 
phát triền kinh tế một cách đầy đủ hơn. 

Sự thống trị của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và 
tính chất phát triền có kế hoạch của nền kinh tế xã hội chủ 

: nghĩa làm cho việc nhận thức và sử dụng quy luật kinh tế trở 
thành một điều /ấ/ gấu khách quan, bởi vì nếu không thế thì 
không thề lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
một cách có kế hoạch được. 

Quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội tạo khả năng phát 
triền và thúc đầy nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tiến trên con 
đường đi tới chủ nghĩa cộng sản. Nhưng muốn biến khả năng 
đó thành hiện thực thì cần phải vận dụng những quy luật đó 
một cách có ý thức. Nhận thức một cách khoa học và vận dụng 


là Ăng-guen : Chống Bng-rinh, Tiếng Nga, 1953, tr. 267. 
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một cách đúng đắn quy luật kinh tế là cơ sở của chỉnh sách 
kinh tế của Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xã 
hội xã hội chủ nghĩa càng nhận thức đầy đủ quy luật kinh tế 
thì càng đạt được mục đích của mình một cáchthuận lợi, càng 
lợi dụng được tính ưu việt của chủ nghỉ: xã hội một cách có 
hiệu quả. Muốn vận dụng quy luật kinh tế một cách có ý thức 
đầy đủ, phải biết xét một cách toàn diện đến những điều kiện 
kinh tế và chính trị cụ thề mà trong đó quy luật kinh tế hoạt 
động trong từng thời kỳ nhất định. 


Vai trò kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


Trong thực tiễn xây dựng kinh tế và văn hỏa, Nhà nước 
nhận thức và sử dụng những quy luật kinh tế khách quan cỏ 
tác dụng trong chủ nghĩa xã hội. Chính sách kinh tế có thắng 
lợi hay không, trước tiên là do chính sách đó phản ánh đúng 
đắn đến mức nào yêu cầu của các quy luật kinh tế. 

Vai trò kinh tế tích cực của Nhà nước xã hệi chủ nghĩa là 
điều kiện cần thiết đề cho xã hội xã hội chủ nghĩa lợi dụng quy 
luật kinh tế nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân lao động. Phát 
triền các nguyên lý của Mác và Ảng-ghen, Lê-nin đã đề ra lý luận 
về Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu, 
giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, là một xã hội 

« mới vừa ra đời từ xã hội tư bản chủ nghĩa, cho nên nỏ còn 
mang theo những dấu vết của xã hội cũ mà từ đỏ nó ra đời 
về mọi mặt : kinh tế, đạo đức và tư tưởng».! 

Trong chủ nghĩa xã hội, nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa 
« làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu » chưa có thề thực 
hiện được. Lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa chưa cỏ đủ 
năng suất đảm bảo làm cho sản phầm được dồi dào, hơn nữa việc 
tôn trọng kỷ luật lao động xã hội chủ nghĩa và những quy chế cơ 
bản về sinh hoạt công cộng chưa hoàn toàn trở thành thói quen. 
Cần thiết phải có Nhà nước đề giữ gìn và củng cố chế độ công 
hữu, đề đảm bảo cho mọi người trong xã hội tham gia vào công 
cuộc xây dựng kinh tế và văn hóa, đề đảm bảo kỷ luật lao động 


1. Mác: « Phê phán cương lĩnh Gô-ta », Mác — Ăng-ghen : Tuyền 
tập, tiếng Nga, 1955, t. II, tr. 13. 
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xã hội chủ nghĩa và đảm bảo sự khuyến khích về vật chất đối 
với những người lao động, đề kiểm tra sự phù hợp giữa mức 
độ lao động và mức độ tiêu dùng cá nhân của mọi người trong 
xãhội. 

Cần thiết phải có Nhà nước là cơ quan bảo vệ của các 
nước xã hội chủ nghĩa chống sự xâm lược đế quốc của các 
nước trong phe tư bản chủ nghĩa, là cơ quan bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa chống mọi âm mưu của bọn đế quốc và bọn tay 
sai hòng phục hồi chủ nghĩa tư bản. 

Chính vì thế, đường lối cơ hội, vô chính phủ do bọn xét 
lại hiện đại rêu rao nhằm làm suy yếu Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa và hạ thấp vai trò kinh tế của nó, là thù địch với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, với lợi ích của nhân dân. Chỉ khi nào 
chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn thắng lợi thì Nhà nước mới bị 
xóa bỏ. Hiện nay mưu mô nhằm làm yếu Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa có nghĩa là tước bỏ công cụ chủ yếu của nhân dân lao 
động trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, tước khí giới của các nước xã hội chủ nghĩa trước 
mặt bọn đế quốc. 

Tính chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là do cơ sở kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội quyết định : hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, chế độ công hữu về tư liệu sản xuất đòi hỏi phải có 
chính quyền của nhân dân lao động do giai cấp công nhân lãnh 
đạo. Chính sách của Nhà nước tư sản hiện nay biếu hiện lợi 
ích của các tồ chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa, nhằm mục 
đích tăng thêm lợi nhuận cho bọn chúng và đối địch với quần 
chúng nhân dân, còn chính sách của Nhà nước công nông, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thì biểu hiện lợi ích thiết thân và 
cơ bản của nhân dân lao động, và được quần chúng nhân dân 
tích cực ủng hộ. : 

Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa quyết định vai trò 
kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, một vai trò mới chưa 
từng có trong lịch sử. Ví dụ, Nhà nước xô-viết làm chủ gần 
9 phần 10 toàn bộ tư liệu sản xuất trong nước. Do chế độ 
công hữu (chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở hữu hợp tác 
xã — nông trang tập thể) về tư liệu sản xuất chiếm địa vị 
thống trị tuyệt đối, nên Nhà nước có thể dựa vào quy luật kinh 
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tế của chủ nghĩa xã hội và vận dụng một cách có ý thức những 
quy luật đó trong hoạt động của mình, thực hành lãnh đạo 
có kế hoạch nền kinh tế quốc dân, làm tròn chức năng tô chức 
kinh tế của mình. Do chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất và tính chất tự phát của sự phát triền kinh tế 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa, nên Nhà nước tư sẳn không thê 
có vai trò như thế. 

Hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhằm cải 
thiện đời sống của toàn thể nhân dân lao động bằng mọi biện 
pháp, nâng cao mức sống vật chất và văn hóa của nhân dân, 
thỏa mãn đầy đủ nhất nhu cầu không ngừng tăng lên của nhân 
dân trên cơ sở phát triền nhanh chóng lực lượng sản xuất. Bản 
chất của Nhà nuớc xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của toàn thê 
nhân dân lao động dửng đầu là giai cấp công nhân, các yêu 
cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chử nghĩa xã hội, quyết 
định điều đó. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa và các cơ quan địa phương của 
nó tính đến các nhu cầu nhiều mặt của xã hội, và căn cứ vào 
các nhu cầu ngày càng tăng lên đó mà đặt kế hoạch phát triển 
và cải tiến sản xuất, thực hiện những biện pháp nhằm áp dụng 
kỹ thuật tiên tiến vào tất cả các ngành kinh tế quốc dân, nâng 
cao không ngừng năng suất lao động xã hội, tăng cường tích lũy 
xã hội chủ hgÙŸa, tiến hành chỉ đạo việc xây dựng cơ bản và 
phân bố sản xuất. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phát triền công 


-nghiệp nặng và, trên cơ sở đó, phát triển mạnh mể nông 


nghiệp, phát triền sản xuất vật phẩm tiêu dùng của nhân dàn. 
Nhà nước xô-viết quan tâm đến việc làm cho hàng hỏa công 
nghiệp và nông nghiệp trong nước được dồi dào. 

Nhà nước và các cơ quan Nhà nước cử ra những người lãnh 
đạo các xí nghiệp quốc doanh, các tồ chức liên hiệp của các 
xí nghiệp đó, của toàn ngành và kiềm tra công tác của họ. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế trong nước và quốc tế, Nhà 
nước vạch ra trong từng giai đoạn những nhiệm vụ cụ thể về 
mặt xây dựng kinh tế, định ra phương hưởng và tốc độ phát 
triền kinh tế quốc dân, cải tiến phương pháp kinh doanh. Nhà 
nước không những tính đến kết quả trước kia, mà còn tỉnh 
đến các xu hướng phát triển sắp tới, và thực hiện chức năng 
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tồ chức -kinh tế của mìuh trên cơ sở dự kiến khoa học. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, khoa học xä hội tiên tiến, là cơ sở lý luận 
của sự hoạt động nhiều mặt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước quy định tron¿ kế hoạch về khối lượng, cơ cấu, 
tốc độ phát triỀn của sản xuất, của sự lưu thông trong nước và 
ngoài nước ; định ra giá hàng hỏa, giá thành sản phầm theo kế 
hoạch, mức tiền lương của còng nhân và viên chức; phân phối 
vật lực, nhân lực và tài lực, v.v. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
lãnh đạo hoạt động kinh tẾ của nông trang tập thể thông qua 
các cơ quan Nhà nước địa phương, thông qua hệ thống các cơ 
quan do ác-ten nông nghiệp bầu ra, đồng thời chiếu cố đến đặc 
điểm của nông trang lập thê là xí nghiệp hợp tác xã. Trong toàn 
bộ hoạt động Rinh tế và chính trị của mình, Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa xuất phát từ sự cần thiết phải ra sức củng cố khối 
liên minh công nông, mở rộng mối liên hệ kinh tế giữa thành 
thị và nông thôn. h 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa đảm bảo cho người công dân 
được hưởng thụ thực sự những quyền lợi thiết thân, như quyền 
lao động, quyền nghỉ ngơi, quyền được học tập, quyền được 
trợ cấp về vật .chất khi mất khả năng lao động và khi 
già yếu. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện việc giảo dục toàn 
diện cho nhân dân lao động, RỂ cả việc giáo dục kỶ luật lao 
động mới, thái độ cộng sản chủ nghĩa đối với lao động. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa lãnh đạo nền giáo dục quốc đân, đào 
tạo cán bộ lành nghề, thúc đầy việc phát triển khoa học và 
nghệ thuật tiên tiến, áp dụng vào thực tiễn những thành tựu 
khoa học kỹ thuật. F 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa lãnh đạo đời sống Rinh tế trong 
nước dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ của Lê-nin trong 
việc quản lý kinh tế. Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, 
một chế dộ dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, quyết 
định nguyên tắc đó. Trong nguyên tắc này cỏ hai đặc điềm cơ 
bản liên hệ chặt chẽ và kết hợp với nhau, hai đặc điềm cơ 
bản ấy là sự lãnh đạo kinh tế có kế hoạch và tập trung của Nhà 
nước và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa vào sáng kiến 
của quảng đại quần chúng. k 
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_ Sức mạnh của bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa là ở 
chỗ nó liên hệ với quần chủng nhân dân. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa. sự lãnh đạo lập trung của Nhà nước luôn luôn kết 
hợp với việc nhát huy tính tích cực sáng tạo của guần chúng 
nhân đàn, với việc thu hút ngày càng đông đảo quần cl:ũng 
nhân dân tham gia vào việc quần lý trực tiếp Nhà nước và lãnh 
đạo đời sống kinh tế, với việc phát huy tính chủ động của địa 
phương, với sự tính toán cụ thể những đặc điểm của địa 
phương. Thực chất của chế độ tập trung dân chủ là ở đó. 

« Chế độ tập trung, hiểu theo nghĩa dân chủ thực sự, lần 
đầu tiên trong lịch sử tạo ra khả năng phát triển một cách 
đầy đủ và trôi chảy không những các đặc điềm của địa phương 
mà cả sảng kiến của địa phương, tỉnh chủ động của địa phương, 
tạo ra khả năng muôn hình muôn vẻ về biện pháp, phương 
pháp và thủ đoạn để đạt đến mục đích chung 6.1 


Lê-nin vạch ra rằng, chế độ tập trung dân chủ khác hẳn 
với lối rạp khuôn, bắt chước theo cấp trên. Lê-nin nhấn mạnh 
tằng trong bất cứ hoạt động kinh tế và hành chính nào, nếu coi 
thường đặc điềm của địa phươ nơ đều có nghĩa là sa vào chế 
độ tập trung quan liêu, ngăn cần các cán bộ địa phương tính 
4oán đến những sự khác biệt của địa phương, mà sự tính toán 
đó là cơ sở của công tác hợp lý. 

Muốn phát triển thắng lợi nền kinh tẾ xã hội chủ nghĩa 
thì phải đấu tranh hàng ngày và bền bỉ chống mọi thứ đồi bại 
của chủ nghĩa quan liêu trong các cơ quan Nhà nước và cơ quan 
kinh tế, chống lại sự thay thế những khuyến khích về kinh tế 
bẵng biện pháp hành chính thô bạo. 

Dựa vào những nguyên tắc của chế độ tập trung dân chủ, 
hà nước xô-viết thí hành một loạt biện pháp nhằm tăng cường 
vui trỏ của các nước Cộng hòa liên bang, các cơ quan. địa 
phương trong việc lãnh đạo kinh tế, giao các xí nghiệp cho các 
nước và các cơ quan nói trên quản lý, mở rộng quyền hạn về 
kinh tế cho cán bộ lãnh đạo xí nghiệp, đề cao lửi ích vật chất 
của công nhân, nông trang viên, trí thức trong việc sử dụng 
của cải tốt hơn. 


1. Lê-nin; Bản thảo bài « Những nhiệm vụ trước mắt của chính 
quyền Xô-viết », Toàn tập, tiếng Nga, t. 27, tr. 181. 
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Ở Liên-xô vào năm 1957, lối quản lý công nghiệp và kiến 
trúc theo từng ngành qua các Bộ chuyên môn chuyền sang lõi 
quản lý theo vùng, là một giai đoạn mới trong việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ của Lê-nin. Hội đồng kinh tế 
quốc dân thành lập ở mỗi vùng hành chính kinh tế là hình 
thức tô chức của việc quản lý đó. Nhờ đó, trừ bỏ được những 
chướng ngại vật giữa các ngành ngăn cần việc chuyên môn. 
hóa và hợp tác hóa đúng đắn giữa các xí nghiệp, tạo điều kiện 
đề lãnh đạo sản xuất ở các nơi trong vùng hành chính kinh 
tế được thiết thực cụ thê hơn, để phát huy tính chủ động 
của các nước Cộng hòa, các tô chức kinh tế và các đoàn thê ỏ 
địa phương trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, tăng 
thêm được khả năng thu hút rộng rãi nhất quần chúng lao động 
tham gia vào việc quản lý Nhà nước, xây dựng kinh tế và 
văn hỏa. 

Đồng Lhời việc lãnh đạo nền kinh tế quốc dân có kế hoạcÌ: 
và tập trung trong phạm vi toàn quốc đòi hỏi phải đấu tranh 
không nhân nhượng với quan điềm cục bộ cũng như với những 
xu hướng địa phương ; việc lãnh dạo như thế có một ý nghĩa 
to lớn. 

Do đó, hiện nay một số chức năng của các cơ quan Nhà 
nước có thể và cần phải chuyên dần sang cho các đoàn thê xã 
hội thực hiện, như một số vấn đề về phục vụ văn hóa cho nhân 
dân, y tế và tô chức việc nghỉ mát, thể thao thê dục, duy trì trật 
tự xã hội và kiềm tra việc chấp hành các quy chế sinh hoạt : 
công cộng xã hội chủ nghĩa. 

« Việc chuyền những chức năng riêng lễ của các cơ quan 

Nhà nước sang cho các đoàn thể xã hội không làm yếu vai trò của 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

cộng sản, mà còn mở rộng và củng cố .cơ sở chính trị của xã hội 

xã bội chủ nghĩa, đảm bảo tiếp tục phát triển nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. Nhà nước xô-viết còn chú ý nhiều đến việc phát 

triền;kinh tế — cơ sở vật chất của chế độ chúng ta», + 


1. Nghị quyết về bản báo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp «Về các chỉ 
tiêu phát triền nền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959 — 1965 ». Văn kiện của 
Đại hội lần thứ XXI (bất thường) Đảng Cộng sẵn Liên-xô, tiếng Nga, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Mát-scơ-va, 1959, tr, 155. 
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Công đoàn là tồ chức quần chúng lớn nhất của nhân đân 
lao động. các nước xã hội chủ nghĩa, công đoàn tập hợp đại 
bộ phận công nhân và viên chức, công đoàn có nhiệm vụ dùng 
mọi biện pháp đề phát huy sáng kiến của quần chúng, thu 
hút ngày càng đông đảo quần chúng tham gia vào việc quản 
lý sản xuất, Thông qua công đoàn, giai cấp công nhân kiêm 
tra công tác của những người lãnh đạo về kinh tế, họ là những 
người quản lý sản xuất dựa trên nguyên tíc chế độ thủ trưởng. 

Công đoàn có nhiệm. vụ xúc tiến việc thỏa mãn đầy đủ 

- những nhu cầu về đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân 
lao động. Công đoàn có quyền tiến hành sự kiềm tra Nhà nướe 
đối với việc tôn trọng luật lao động và sự kiểm soát của xã hội 
đối với tình hình bảo vệ lao động. 

Điều kiện không thể thiếu được để lãnh đạo nền kinh tế 
quốc dân có kết quả là quan điềm chính trị đúng đắn đối 
với việc giải quyết các vấn đề kinh tế, tức là xuất phát từ quan 
điềm tcàn dân, toàu quốc, trên cơ sở kết hợp lợi ích cá nhân 
của người lao động với lợi ích của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
của toàn dân. Công tác kinh tế có quan hệ chặt chế với công tác 
chính trị trong quần chúng. Công tác chính trị làm cho quần 
chúng hiểu rõ nhiệm vụ của Ñhà nước và của toàn dân. 

Lực lượng lãnh đạo và tồ chức của Nhà nước xã hội chủ 
aghTa là Đảng theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin của giai cấp công 
nhân. Đẳng chỉ đạo sự hoạt động của hết thấy các cơ quan Nhà 
nước và hết thảy các đoàn thể xã hội của nhân dân lao động, 
Đảng ra -chỉ thị về việc lập các kế hoạch kinh tế quốc dân; 
đề ra những biện pháp về mặt kinh tế. Liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng lao động, Đảng động viên công nhân, nông trang 
viên, trí thức hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế và chính trị, 
giáo dục quần chúng, nâng cao giác ngộ cộng sản chủ nghĩa cho 
họ. Chính sách của Đảng theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin và Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa nhằm thỏa mãn những nhu cầu mới và 
chín muồi trong sự phát triền kinh tế của xã hội, là một chính 
sách có tác dụng tiến bộ rất lớn lao. Sự lãnh đạo của Đảng theo 
chủ ñghĩa Mác — Lê-nin là điều kiện thiết thân, không thề thiếu 
được đề cho Nhà nước xã hội chủ nghĩa hoàn thànhvai trò 
lúnh tế và chính trị của mình. Phủ nhận tính tất yếu của sự 
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lãnh đạo đó là xét lại một trong những nguyên lý cơ bản nhất 
của chủ nghĩa Máe — Lê-nin, 

Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triền trong 
quả trình đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cải sinh ra và 
củi chết đi, giữa cải tiến bộ và cái lạc hậu, bằng cách khắc 
phục các màu thuẫn và khó khăn. Xã hội xã hội chủ nghĩa vốn 
có những màu thuần không có tính chất đối kháng, vì nó không 
liền hệ với quyền lợi của các giai cấp đối lập nhau, những mâu 
thuần đỏ được khắc phục trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. Lê-nin đã vạch ra rằng, dưới chế độ cộng sản chủ 
nghĩa đối kháng biển mất, nhưng mâu thuẫn vẫn còn 

Ví dụ, mầu thuần không đối kháng giữa trình độ sản xuất 
đã đạt được với nhụ cầu ngày càng tăng của quần chúng, lừ 
mâu thuận thúc đầy sự phát triền của xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Mâu thuần đỏ được giải quyết trong quá trình lãnh đạo Rinh tế 
có kế hoạch bằng cách mở rộng không ngừng và nhanh chóng, 
nền sản xuất. - 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa không còn giai cấp bóc lột 
nữa, nhưng vẫn còn có những phần tử lạc hàu mang những 
khuynh hướng và tập quán tư hữu, ngăn trở sự phát triên của xu 
hưởng mới, tiến bộ trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ; còn có 
những người ăn cắp của công, còn có những phần tử quan liêu 
coi thường nhú cầu của nhàn dân; những tàn tích của chủ nghĩa 
tư bản còn tồn tại trong ý thức người ta chưa khắc phục được. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đẳng Cộng sản lãnh đạo cô vũ 
«súng kiến của nhân dàn lao động, giúp sức phát triển xu hưởng. 
tiến bộ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ủng hộ cái mới 
dang nầy mầm, làm cho nó mạnh lèn, xúc tiến việc phồ biến 
những phương pháp sản xuất tiên tiến nhất. Các cơ quan Nhà 
nước, các đoàn thể xã hỏi của nhân dân lao động, tất cả các lực 
lượng tiến bộ kiên quyết dấu tranh chống lại những kẻ xảnt 
phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa, làm tôn hại cho công cuộc 
xuy dựng chủ nghĩa cộng sản, chống lại mọi sức ÿ và hết thấy 
những biều hiện lạc hậu, ngừng trệ, bảo thủ, cản trở việc lợi 
dụng triệt đề tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đề phát triền. 
nhanh chóng nền sản xuất, thúc đầy sự tiến bộ về kỹ thuật. 
và nàng cao không ngừng mức sống của nhân đân. 
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Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa,phê bình và tự phê bình là 
một trong những hình thức cơ bản của cuộc đấu tranh giữa 
cải mới và cái cũ, là động lực mạnh mẽ thúc đầy xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền. Trên cơ sở động viên tính tích cực 
của quần chúng nhân dân, phê bình và tự phê bình làm cho ta 
có thề phát hiện những khuyết điềm và khó khăn trong công 
tác và đề ra biện pháp để khắc phục, tầy trừ mọi biều hiện 
của chủ nghĩa quan liêu, tìm ra những khả năng mới đề đầy 

nhanh tốc độ phát triền kinh tế, do đó mà khắc phục những 
mâu thuẫn trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Ngoài mâu thuần bên trong không có tính chất đối kháng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, còn có máu thuần bên ngoài có 
tính chất đối khang giữa các nước trong phe xã bội chủ nghĩa 
và các lực lượng của chủ nghĩa đế quốc. Mâu thuẫn ấy biều 
hiện ở chỗ bọn đế quốc xâm lược tìm cách gây chiến tranh 
chống Liên-xô và các nước dân chủ nhân dàn, tồ chức công 


.tác phá hoại và khôi phục chế độ tư bản chủ nghĩa trong các 


nước ấy. Do đấy cần thiết phải dùng mọi biện pháp đề củng 
cố sức mạnh về kinh tế và khả năng quốc phòng của Liên- 
xô và các nước dân chủ nhân đàn. 

Xuất phát từ nguyên tắc của Lẻ-nin về các mối quan hệ 
quốc tế, Nhà nước xã hội cbủ nghĩa thi hành triệt dễ chính 
sách chung sốzg hòa bình giữa các nước có chế độ xã hội và 
chính trị khác nhau, chính sách củng cố hòa bình. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phát triển quan hệ thương mại với tất cả các 
nước, đặc biệt là củng cố và dùng mọi biện pháp đề phát 
triển sự hợp tác kinh tế giữa các nước trong phe xã hội chủ 
nghĩa, trong nội bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa. thế giới. Sự hợp 
fác ấy là mối quan hệ kiêu mới, xã hội chủ nghĩa giữa các 
đân tộc. 


CHƯƠNG XXV 


QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA  “ 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Đặc điềm của quy luật kinh tế eơ bản của chủ nghĩa 
xã hội 


Mác và Ăng-ghen đã dự kiến rằng, chế độ xã hội chủ ngh†e 
sẽ mở rộng đường cho nền sản xuất phát triền, mục đích của 
nền sản xuất đỏ là cải thiện không ngừng điều kiện sinh hoạt 
của toàn thề xã hội và của mỗi thành viên trong xã hội. 


Phát triền tư tưởng của Mác và Ăng-ghen, trong các tác. 
phầm của mình, Lê-nin đã chứng minh một cách khoa học và 
đầy đủ về tính tất yếu khách quan và khả năng của chủ nghĩa 
xã hội trong việc phát triền sản xuất một cách không ngừng 
và nhanh chóng mà trước đây chưa từng thấy. Lê-nin vạch rõ 
ý nghĩa cực kỳ quan trọng của việc phát triền kỹ thuật hết sức 
nhanh chóng, của việc ưu tiên phát triền công nghiệp nặng, 
của việc nâng cao năng suất lao động xã hội là cơ sở đề nâng 
cao không ngừng mức sống vật chất và văn hỏa của đông đảo 
quần chúng lao động, nhẫm phát triền xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Lê-nin đã chứng minh một cách toàn điện mục đích mới 
cỏ tỉnh chất nguyên tắc của nền sản xuất dưởi chế độ xã hội 
chủ nghĩa và các biện pháp đề đạt tới mục đích đó. Lê-nin ` 
nói rằng, chỉ có chuyền sang chủ nghĩa xã hội thì mới có khả 
năng mở rộng nền sản xuất xã hội và việc phân phối sẵn 
phầm, và mới có thề làm cho nền sản xuất và việc phân phối đó 
phục tùng một mục đích khoa học là làm cho đời sống của toàn 
thê nhân dân lao động được dễ chịu hơn và có hạnh phúc 
hơn. Lê-nin nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa xã hội là 
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« sự tổ chức một cách có kế hoạch quá trình sản xuất xã hôi 
đề bảo đảm phúc lợi và sự phát triền toàn điện của mọi thành 

, viên trong xã hội». ! 

Lê-nin đã chỉ rõ rằng, chủ nghĩa xã hội là một kết cấu xã 
hội mà tronøg đó mọi của cải do lao động chung sáng tạo ra 
đều đem dùng chung cho tất cả những người lao động; nếu 
như đối với nhà tư bẳn, cái quan trọng là sản xuất vì sản xuất, 
tức là vì lợi nhuận, thì đối với người lao động, cái quan trọng 
nhất là phải đảm bảo tạo điều kiện để chấm dứt tình trạng 
làm việc cưỡng bức cho kể bóc lột, đề có thể tự mình làm việc 
cho mình, sử dụng mọi thành tựu của kỹ thuật, khoa học và 
văn hóa vào việc đó. 

- — Những nguyên lý đó của Lê-nin đã vạch rõ thực chất của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội; các Dáng theo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã dựa vào những nguyên lý đó đề 
định ra chính sách của mình. 

Đặc điểm của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa zã 
hội là không ngừng mở rộng và cải tiến nền sản xuất trên cơ sở 
kỹ thuật tiên tiến nhằm mục đích thỏa mãn đầy đủ nhất như 
cầu thường xuyên tăng lên và sự phát triển toàn diện của mọi 
thành viên trong xã hội. 

Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản biều hiện 
quan hệ tư bản bóc lột lao động, ngược lại, quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội phản ánh thực chất của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa là quan hệ hợp tác đồng chí và tương 
trợ xã hội chủ nghĩa của những người lao động thoát khói 
'bóc lột. 

Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội là quy luật 
phát triền của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, bởi vì 
no quyết định mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa và 
phương tiện đề thực hiện mục đích đó. 

_ Trong mỗi hình thái xã hội, mục đích của sản xuất là do 
quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định một cách khách 
quan. Khi tư liệu sẳn xuất bị giai cấp tư sản chiếm hữu thì mục 
đích của sản xuất tất nhiên là làm giàu cho người có tư bản, 


` 


1.Lê-nin: « Tài liệu sửa đồi cương lĩnh của Đẳng », Toàn tập, tiếng 
.Nga, t. 24 tr. 430. 
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- 
còn người lao động tức tuyệt đại đa số người trong xã hội là 
đối tượng bóc lột, Chú nghĩa tư bản chỉ chủ ÿ đến sự tiêu dùng, 
của người lao động trong chừng mực sự tiêu dùng đó bảo đảm 
cho nó thú được lợi nhuận, Khi từ liệu sẵn xuất thuộc quyền số: 
hữu của nhân dân lao động và giai cấp bóc lột đã bị tiêu diệt, 
thì mục địch của sản xuất là nàng cao Không ngừng phúế lọi vật 
chất và trình độ văn hóa của tất cả mọi thành viên trong xã hột 
xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, dưới chế độ xã hội chủ. 
nghĩa, sản xuất nhằm mục đích mở rộng sự tiêu dùng của nhân 
dân, nhằm thỏa mãn đầy đủ hơn theo điều kiện từng lúc những 
nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của các thành viên 
trong xã hội, nhằm phát triển toàn diện năng lực của họ. Do đỏ 
sản phầm thăng dư có tác dụng và tính chất mới về nguyên tắc 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Trong các hình thải xã hội trước chủ nghĩa xã hội dựa trêm: 
cơ sở: chế độ tư hữu về tư liệu sẵn xuất, thì mục đích của sắn 
xuất là sản xuất ra sản phầm thặng dư cho giai cấp thống trị. 
Trong các chế độ đó, các phạm trù lao động cần thiết và lao 
động (thăng dư biêu hiện quan hệ giữa các giai cấp đối kháng; 
thù địch không thê điều hòa được. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa; mâu thuần đối kháng giữa lao động cần triết và lao động 
tuáng dự không còa nửa, Chế độ công bứu chiểm địa vị thống 
trị, nghĩa là toàn bộ sẵn phầm của xã hội, kề cả sản phầm cần 
thiết và sản phầm thặng dự, đều thuộc quyền sở hữu của người 
lao động và được đem dùng vào lợi ích của họ. Điều đó có nghĩa 
là trong xã hội xã hội chủ nghĩa, sản phầm thăng dư — dưới 
hình thức hiện vật cũng như giá trị, không phải là giá trị thặng; 
dư biểu hiện quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa. Như l.èẻ-nia 
đã chỉ rõ, trong chủ nghĩa xã hội 


csẩn phêm thặng dư không thuộc về tay giai cấp người tư 
hữu, mà là thuộc về toàn thề nhàn dân lao động và chỉ thuộc 

*— về họ mà thôi», ! 
Sản xuất ra sản phầm thặng dư có một ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối với xã hội xã hội chủ nghĩa, bởi vì nó bảo 
đảm dược tích lũy, mở ròng được sâu xuất với quy mô ngày 


1 Lê-nin: « Nhận xét về cuốn sách của Du-kha rìn », Z¿-aïn oán tấp: 
Ä[, tiếng Ngựa, tr, 382. 
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càng lớn. Khác với các hình thái xã hội trước, dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa, sản xuất sản phầm thặng dư nhằm nâng cao 
phúc lợi của nhân dân. 

"Mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa gắn liền chặt 
chế với phương liện dùng đề đạt tới mục đích đó, — không 
ngừng _mở rộng sản “xuất trên cơ sở kỹ thuật cao. Mục điểt 
của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa — nâng cao không ngừng 
phúc lợi và sự phát triển toàn diện của mọi thành viên trong 
xã hội — là nguyên nhân làm cho chính những người ïao động 
thiết tha tìm mọi cách đề nâng cao sản xuất, làm cho họ vì lợi 
ích vật chất mà quan tâm đến kết quả lao động của mỉnh, và 
là động lực mạnh mẽ-đề phát triển lực lượng sản xuất của 
chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, phát triển nền sản xuất xã hội 
chú nghĩa là eơ sở vật chất để cải thiện không ngừng phúc lợi 
của nhàn đân lao động. 

Rhác với tất cả các hình thải xã hội trước nó, đặc điềm 
của chủ nghĩa xã hội là không ngừng mỏ rộng sẵn xuất. Nhu: 
chúng ta đã biết, trong các hình thái xã hội trước chủ:nghĩa từ 
bản, tái sẵn xuất giản đơn chiếm ữu thế và sản xuất chỉ được 
mở rộng theo từng lúc. Trong chủ nghĩa tư bản, tái sản xuất 
mổ rộng chiếm ưu thế song nó có tính chất chủ kỳ, bị những 
cuộc khủng hoảng kinh tế sản xuất thừa làm cho giản đoạn 
một cách định kỳ. Khối lượng tiêu dùng và sức mua có hạn 
của guần chúng nhân dân, tất nhiên là lạc hậu hơn so với sự: 
phát triển của sẵn xuất và kìm hãm sự phát triền đó ; đó là do 
mầu thuận cơ bắn của chủ nghĩa tư bản quyết định. Vì vậy, sự 
phát triển của kinh tế thường bị gián đoạn :từ hưng thịnh 
đến khủng hoảng và từ khủng hoảng dến hưng thịnh. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không còn có màu thuần cơ: 
bản của chủ nghĩa tư bản, tức là mâu thuần giữa tính chất xã 
hôi của sẵn xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân từ bản chủ 

nghĩa. Vì thế, chủ nghĩa xã hội không có mâu thuần giữa sản 
xuất và tiêu dùng mà chủ nghĩa tư Tàn vốn có, Quy luật kinh. 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội tạo Rhả năng kết họp đúng đân 
sức mua thường xuyên tăng lên của nhân dân với việc tăng sản 
xuất và thốa mãn nhú cầu đó trên cơ sở không ngừng phát. 
triển sản xuất, 
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Nhờ có sự thống trị tuyệt đối của chế độ công hữu, nhờ có 
sự tăng lên không ngừng về mức tiêu dùng của nhân dân, nên 
xã hội xã hội chủ nghĩa không có khủng hoảng sản xuất thừa, 
do đó, có khả năng tái sản xuất mở rộng không ngừng. ' 

Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, mở rộng sản xuất không 
ngừng là một điều tất yếu khách quan, vì nếu không thế thì 
không thề bảo đảm cho mức tiêu dùng của nhân dân được tăng 
lên không ngừng. Nhu cầu của nhân đân được thỏa mãn đến 
mức độ nào là do trình độ phát triền sản xuất trong lừng thời kỳ, 
do tài nguyên hiện có của xã hội xã hội chủ nghĩa, quyết định. 
Sản xuất phát triền không ngừng không những đản bảo tạo ra 
nhiều sản phầm, cần thiết đề thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng 
của xã hội, mà còn kích thích làm nảy nở ra những nhu cầu mới. 
Nhu cầu vật chất và văn hóa của nhân dân lao động tăng lên 
không ngừng là một điều kiện cần thiết, nếu thiếu điều kiện 
đó thì nền sản xuất không thể phát triền liên tục được. Nhờ 
thu nhập của nhân dân thường xuyên tăng lên nên sức mua 
sản phầm công nghiệp và nông nghiệp xã hội chủ nghĩa ngày 
càng mở rộng không ngừng. 

Toàn thể nhân dân đòi hỏi ngày càng nhiều ở nền sản 
xuất xã hội ; đó là đặc điềm của chủ nghĩa xã hội. Đặc điềm đó 
không những do sự phát triền mảnh mẽ của sẵn xuất, do sự 
tiến bộ của kỹ thuật quyết định, mà còn do sự thay đồi căn 
bản về địa vị của quần chúng lao động đã trở thành chủ nhân 
của đất nước, do sự nâng cao phúc lợi và trình độ văn hóa 
của họ, quyết định. Nhu cầu của quần chúng tăng lên không 
ngừng, nêu ra những đòi hỏi ngày càng mới đối với việc mở 
rộng sản xuất và cải tiến chất lượng sản phầm ; nó có tác 
dụng to lớn kích thích nền sản xuấtsxã hội chủ nghĩa phát triền. 
Trong quá trình phát triền của xã hội xã hội chủ nghĩa, thường 
xây ra máu thuẫn khòng đối kháng giữa trình độ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong một thời kỳ nhất định với nhu cầu tăng lên 
nhanh chóng của nhân dân ; mâu thuẫn đó được giải quyết một 
cách có kế hoạch bằng cách phát triỀn sản xuất ; sản xuất phát 
triền lại làm cho mức tiêu dùng của người lao động tăng. lên, 
đẻ ra những nhu cầu mới hơn nữa, mà nhu cầu mới tăng lên 
thì lại phải mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phầm 


—=r~——ằằẶ-—————— — — Ă—. Kênh. nnm no Ỷa¬m——=-—=.—=em- 
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lên nữa. Như vậy là, trong quá trình giải quyết một cách có kế 
hoạch mâu thuẫn không đối kháng giữa trình độ sẳn xuất và 
nhủ cầu càng ngày tăng củã xã hội, quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội cỏ tác dụng là một quy luật phát triển 
không ngừng nền sản xuất xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích 
thỏa mãn đầy đủ nhất nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội. 


Phát triền sản xuất xã hội chủ nghĩa không phải chỉ có 
nghĩa là mở rộng sản xuất về số lượng. Muốn phát triển không 
ngừng sản xuất xã hội chủ nghĩa, thì phải thường xuyên cải 
tiến phương pháp sản xuất, không ngừng nâng cao năng suất 
lao động xã hội. Do đó tạo điều kiện hạ giá hàng trên cơ sở 
giảm bớt chi phí sản xuất xã hội và cải tiến chất lượng sản 
phầm; điều đó có ý nghĩa to lớn đối với việc thỏa mãn nhu 
cầu của nhân dân lao động. Nếu không thường xuyên nâng 
- cao trình độ kỹ thuật của sẵn xuất, nếu không thường xuyên 
thay đồi kỹ thuật đã lỗi thời bằng kỹ thuật mới, tiên tiến, thì 
không thê phát triển sản xuất xã hội chủ nghĩa về mặt số 
lượng cũng như chất lượng. Do đó, phát triển không ngừng. 
một nền kỹ thuật cao là điều kiện cần thiết đề cho sẳn xuất 
xã hội chủ nghĩa phát triền và cải tiến không ngừng. 


Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội quyết 
định phương hướng phát triển của nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, nó là quy luật vận động của nền kinh tế xä hội chủ 
nghĩa tiến theo con đường cộng sản chủ nghĩa. Khác với 
quy luật cơ bản, các quy luật kinh tế khác của chủ nghĩa 
xã hội quyết định sự phát triền của từng mặt bản chất của 
phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Do đó, quy luật kinh 
tế cơ bản đóng vai trò quyết định trong hệ thống các quy 
luật kinh tế hoạt động trong chủ nghĩa xã hội. 


Thí dụ, các yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội là không ngừng phát triền và cải tiến sản xuất, 
không ngừng phát triền kỹ thuật, và không ngừng nâng cao phúc 
lợi của nhân dân lao động, các yêu cầu đó được biểu hiện ra ở 
các tỷ lệ phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mà các 
tỷ lệ này lại được định ra dựa trên cơ sở của quy luật phát 
triên có kế hoạch và cân đối của nền kinh tế quốc dân. 
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Muốn' nàng cao sản xuất sản phầm xã hội nhằm thỏa mãn 
như cầu ngày càng tăng của nhân dân thì lại còn phải vận 
dụng quy luật nàng cao không nừng năng suất lao động và 
quy luật tích lầy, xã hội chủ nghĩa, quy luật này đòi hỏi phải 
đưa thường xuyên một phần thu nhập quốc dàn vào việc tăng 
vốn sản xuất, 

Việc không ngừng phát triền sẵn xuất và nâng cao phúc 
lợi của nhân đản, đo quy luật Rình tế eơ bản của chủ nghĩa xã 
hội quyết định, đòi hỏi một chế độ trao đổi và phân phối đảm 
bảo mỗi người sản xuất và tập thể môi xi nghiệp vì lợi ích vật 
chất mà quan tầm đến kết quả lao động cho xã hội của họ, 
thúc đầy việc tiết kiệm thời gian lao động, tiết kiệm tất cả các 
nguồn dự trữ sản xuất và hạ thấp những chi phí xã hội. Muốn 
làm được điều đó phải sử dụng quy luật phần phối theo lao 
dộng, quy luật giá trị và các phạm trù có liên quan đến hai 
quy luật đó. ° 

Môi một quy luật hoại động dưới chế độ xã hội chủ 
nzhŸa không những có tác động qua lại nhất định với quy 
luật kinh tế cơ bản, mà còn có tác động qua lại với các quy 
luật khác của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ví dụ, tỷ lệ giữa 
các ngành công nghiệp được định ra dựa trên cơ sở của 
quy luật phát triển eó kế hoạch và cân đối của nền kinh tế 
quốc đân, nhưng tỷ lệ đó, trong một chừng mực nhất định 
còn phụ thuộc vào mức tăng năng suất lao động trong các 
ngành ấy. Năng suất lao động tăng, làm cho khối lượng sản 
phầm của các ngành thay đồi, do đó mối quan hệ giữa các 
ngành đó cũng thay đổi; lao động tiết kiệm được đó, có ảnh 
hưởng đến số lượng tư liệu sản xuất tiêu dùng trong ngành 
đó v.v... Ngược lại, tỷ lệ giửa các ngành có ảnh hưởng đến 
việc tăng năng suất lao động. Ví dụ, mức năng suất lao động 
trong một ngành nào đó phụ thuộc vào khối lượng và kết 
cấu của tư liệu sản xuất dùng cho ngành đó. Bảo đảm được 
tính kế hoạch trong mối liên hệ lẫn nhau giữa các ngành và 
các xi nghiệp thì có thể làm cho công việc của mỗi xi nghiệp 
trở nên nhịp nhàng, điều này có ảnh hưởng lớn đến mức năng 
suất lao động. 
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Mức tăng năng suất lao động quyết định mức tăng số 
lượng của cải vật chất phân phối theo lao động. Ngược lại, 
thực hiện các yêu cầu của fquy luật phân phối theo lao động 
là một trong những điều kiện hết sức quan trọng để nâng cao 
năng suất lao động. 


1 
' 


“Quy luật kinh tế eœ bản của chủ nghĩa xả hội và sự phát 
triỀn của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa 


Tác dụng của quy luật kinh tế eơ bản của chủ nghĩa xã hội 
tạo khả năng rộng rãi cho tất cả các ngành sản xuất phát triền 
không ngừng và nhanh hơn rất nhiều so với chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Dựa vào quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
-và vẫn dụng nó vào trong hoạt động sản xuất, xã hội Xô-viết 
hàñg năm tăng nhanh chóng khối lượng của cải vật chất sản 
xuất ra trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp xã hội 
‹chủ nghĩa luôn luôn phát triển theo chiều lên thẳng, không có 
những ðiai đoạn tiêu điều hay khủng hoảng trong sản xuất. 

Quy luật kinh tế cơ bản và các quy luật khác của chủ nghĩa 
xã hội biêu hiện tính ưu việt lớn lao của chế độ xã hội chủ nghĩa 
so với chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo khả năng khách quan cho 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa đuôi kịp và vượt quá các 
nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu về mặt kinh tế, nghĩa là về mức 
sản xuất tính theo đầu người, và trong một thời gian tương đối 
ngắn, xây dựng cơ $ở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng 
sản. Muốn giải quyết nhiệm vụ đó thì cần phải sử dụng hợp lý 
hết thấy mọi tài nguyên sản xuất, khòng ngừng nâng cao năng 
suất lao động, tiết kiệm nhân vật lực trong tất cả các khu vực 
của nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa, hết sức khuyến 
khích sự tiến bộ về kỹ thuật. Wý 

Ở Liên-xô, thu nhập quốc dân năm 1958 vượt mức năm 1913 hơn 
99 lần, ở Mỹ -— 3,1 lần. 

Năm 1939 sản lượng đại công nghiệp của Liên-xô lên tới 552% so 
xỏi mức nắm 1929, còn mức sản lượng công nghiệp của Mỹ trong cùng 
đhời gian đó thì chỉ đạt tới 98%, Anh 123%, Pháp 80%. Sự phát triền của 
công nghiệp ở Liên-xô tạm thời bị cuộc chiến tranh ¡941-1945 làm giản 
doạn, sau chiến tranh thì sự thảt triền ấy lại tiếp tục. Mặc dù nền 
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kinh tế quốc dân Liên-xế bị phá hoại rất lớn trong những năm đó, Liên- 
xô đã vượt quá mức sản xuất trước chiến tranh rất nhanh và rất nhiều. 
Kết quả là năm 1958, sản lượng đại côäg nghiệp Liên-xô tắng 28 lần so 
với năm 1929. Sản xuất công nghiệp ở Mỹ từ năm 1929 đến năm 1939 đình 
trệ không tiến, về sau nhờ tắng cường sẵn xuất quân sự và chạy -đua vũ 
trang, nên: năm 1958 mới vượt mức năm 1929 độ 2⁄3 lần. Sản lượng 
công nghiệp 1958 so với năm 1929, ở Anh chỉ tăng 85%, ở Pháp chỉ tăng 
51%. Trong 7 năm (1952-1958) tốc độ tầng trung bình hàng năun của sản 
lượng công nghiệp là: Liên-xô — 11,4%, Mỹ — 1,6%. 

Trong 21 nắm (11 nắm trước chiến tranh, và 13 năm sau chiến tranh, 
trừ những nắm chiến tranh Ái quốc vĩ đại), nghĩa là trung bình trong 
những năm 1939-1940 và 1946-1958, tốc độ tăng trung bình hàng năm của 
tồng sản lượng nông nghiệp là: Liên-xô — 4,7%, Mỹ— 1,5%. 

Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội mật thiết 
liên quan với quy luật phát triền ưu tiên, nghĩa là phát triền 
tương đối nhanh hơn, các ngành sản xuất tư liệu sẵn xuất so 
với các ngành sản xuất vật phầm tiêu dùng cá nhân. Quy luật kinh 
tế đỏ có một ý nghĩa đặc biệt đối với chủ nghĩa xã hội. Nếu 
không ưu tiên phát triển sẵn xuất tư liệu sản xuất thì không thê 
mở rộng sản xuất một cách liên tục và thỏa mãn nhu cầu b0n 
càng tăng của xã hội được. 

Công nghiệp nặng và trọng tâm của nỏ là ngành chế tạo 
máy móc, là nguồn chủ yếu làm cho kỹ thuật đến bộ trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, tăng thêm trang bị kỹ thuật cho 
lao động xã hội, và do đó cải tiến sản xuất trên cơ sở kỹ thuật 
cao. Ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sản xuất là tiền đề trọng 
yếu nhất đề nâng cao năng suất lao động. Đòn bầy chủ yếu để 
nâng cao năng suất lao động là áp dựng vào sản xuất những ly 
thuật tiên tiến, những công cụ lao động ngày càng cải tiến do 
công nghiệp nặng chế tạo ra. Ưu tiên phát triển sản xuất tư 
liệu sản xuất và công nghiệp nặng là điều kiện quan trọng nhất 
trong việc đảm bảo sức mạnh kinh tế và khả năng quốc phòng 
của nước nhà. Công nghiệp nặng;đóng vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế quốc dân, nỏ cung cấp cho tất cả mọi ngành kinh tế 
quốc dân thiết bị, máy móc, nhiên liệu và điện lực, và do đó nó 
tạo nên những điều kiện cần thiết đề mở rộng không ngừng 
các ngành sản xuất vật phầm tiêu dùng, để phát triền mạnh mẽ 
mều nông nghiệp, để phát triển hơn nữa công nghiệp nhẹ và 
công rghiệp thực phẩm, 
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Chính trị kinh tế học mác-xít bác bỏ quan điểm tiêu dùng hẹp 
hòi trong việc giải thích quy luật kinh tế cơ bản cúa chủ nghĩa 
xã hội. Quan điềm phản mác-xít ấy biểu hiện ở chỗ coi nhẹ tác 
dụng quyết định của sản xuất đối với tiêu dùng, phủ nhận sự 
cần thiết phải phát triền ưu tiên ngành sản xuất t liệu sản xuất 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, quả quyết rằng dưởi chế độ ấy 
hai khu vực của nền sản xuất xã hội đều phải phát triỀn với tốc, 
độ ngang nhau, thậm chí quả quyết rằng các ngành sản xuất vật 
phẩm tiêu dùng cần phát triền với tốc độ nhanh hơn các ngành 
sản xuất tư liệu sản xuất, 


«Nhân những biện pháp được áp dụng trong thời gian gần 
đây nhằm tăng sẳn xuất hàng tiêu dùng cho nhàn: đân, một 
số đồng chí đã nhầm lẫn vấn đề tốc độ phát triỀn công nghiệp 

® năng và công nghiệp nhẹ ở nước ta. Vin vào quy luật kinh tế cơ 
-. bản của chủ nghĩa xã hội mà họ hiều sai hoặc giải thích một 
cách tầm thường, những nhà lý luận tồi ấy định,chứng minh 
rằng đến một giai đoạn nào đó của công cuộc xây dựng chủ 
4phĩa xã hội, việc phát triền công nghiệp nặng hình như không 
còn là nhiệm vụ chủ yếu nữa và công nzhiệp nhẹ có thề và phải 
- vượt tất cä các ngành công nghiệp khác. Đó là những quan điềm 
hết sức sai lầm, trái với tinh thần chủ nghĩa Mác— Lê-nin s.° 


- Từ bỏ nguyên lý của chủ nghĩa Máe— Lê-nin về sự ưu tiên 


phát triền ngành sẳn xuất tư liệu sản xuất, về thực tế cỏ 


nghĩa là làm giảm sút công nghiệp nặng, điều đó không khỏi 
làm suy yếu tất cả các ngành kinh tế, làm tồn hại đến sức mạnh 
kinh tế và khả năng quốc phòng của Nhà nước xã hội chủ. 
nghĩa, hạ thấp mức sống của nhân dân lao động. 


Nền sẵn xuất xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ thỏa mãn 
nhu cầu thường xuyên tăng lên của quần chúng nhàn dân, nên 
đòi hỏi phải không ngừng phát triển và cải tiến kỹ thuât, thay 
thế kỹ thuật cũ bằng kỹ thuật mới. Do đó cần phải đấu tranh 
liên tục đề xây dựng, nắm vững và áp dụng vào sản xuất những 
loại máy móc dụng cụ và vật liệu mới, các phương pháp sản 
xuất tiến bộ, 


1, Khơ-rút-sốp : «Bàn về việc phát triền sản xuất các sản phầm 
chăn nuôi ». Báo cáo ở Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng 
sẵn Liên-xô ngày 25-1-1955, tiếng Nga, tr.4. 

œ. 


‡ 
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Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội mở đường cho sự tiến bộ kỹ thuật 
và tạo khả năng áp dụng kỹ thuật tiền tiến trong tất cả các ngành 
kinh tế quốc dàn với mức độ rộng rãi hơn nhiều so với chủ 
nghĩa tư bảnz 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa tập trung trong tay những tư 
điệu sản xuất chủ yếu và vốn tích lũy, có thề tiến hành đầu tư 
sơ bẳn lớn một cách có kế hoạch vào nền kinh tế quốc dân 
đề đảm bảo kỹ thuật tiến bộ không ngừng, có thề thực hiện 
việc xây dựng cơ bản trong phạm vi rộng rãi và với tốc độ mà 
chủ nghĩa tư bản không thề đạt được. 

tợi nhuận tư bản chủ nghĩa quy định ranh giới hạn chế 
việc áp dụng kỹ thuật mới; dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, những 
ranh giới đó không còn nữa. Trong xã hội tư sản, máy nóc là 
eông cụ bóc lột, và chỉ được dùng vào sẵn xuất khi nó tăng thêm 
lợi nhuận cho nhà tư bản. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, máy 
móc được đưa ra dùng trong mọi trường hợp khi mảy móc ấy 
tiết kiệm được lao động xã hội, giảm nhẹ lao động của công 
nông, thic đầy việc nâng cao phúc lợi của nhân dân. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa không có nạn thất nghiệp, do đó máy móc 
không thê trở thành kể cạnh tranh của những người lao động. 

Đặc điềm của chủ nghĩa tư bản là kỹ thuật phát triền không 
đều, định kỳ bị ngừng trệ, vì sản xuất vô chính phủ, công nghiệp 
phát triền có tính chất chu kỳ và thị trường co hẹp; còn đặc điềm 
của chủ nghĩa xã hội lại là kỹ thuật được cải tiến không ngừng 
trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Trong nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa có khả năng 
phổ biến một cách dễ dàng những thành tựu mới nhất của khoa 
học, những phát minh kỹ thuật và kinh nghiệm tiên tiến trong 
tất cả các xí nghiệp; còn trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
thì bọn chủ xí nghiệp kìm hãm, không phồ biến rộng những 
phát minh kỹ thuật mới, nó chỉ dùng những phát minh do 
vào trong xí nghiệp của nó đề thu lợi nhuận cao. Trong chế 
độ xã hội chủ nghĩa, không còn cỏ tình trạng «bí mật thương 
nghiệp » do chế độ tư hữu và cạnh tranh để ra, mọi thành tựu 
khoa học, mọi phát mình và sáng chế khoa học kỹ thuật là tài 
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sản của toàn dân, và có thê áp dụng khắp nơi trong nền kinh 
tế quốc dân, miễn là ở đó áp dụng được hợp lý. 


_ Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội và việc 
nâng cao phúc lợi vật chất và trình độ văn hóa của 
nhân dân lao động 


Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội phản ánh 
việc tăng mức tiêu dùng của nhân dân trực tiếp phụ thuộc vào 
sự nâng cao sản xuất không ngừng và năng suất lao động xã 
hội. Chủ nghĩa xã hội đã xóa bỏ những giới hạn tiêu dùng hẹp 
hởi mà chế độ tư sản đặt ra cho quần chúng lao động ; những 
giới hạn hẹp hòi đó là do sự hoạt động của quy luật giá trị 
thặng dư, do bọn tư bản theo đuồi lợi nhuận cao gây nên. Sản 
xuất xã hội chủ nghĩa phát triền không ngừng là cơ sở vững 
chắc đề thường xuyên nâng cao mức sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân. Khi chuyển lên chủ nghĩa cộng sản, nguyên tắc 
thỏa mãn đầy đủ nhất nhu cầu thường xuyên tăng lên của toàn 
xã hội sẽ được thực hiện dưới hình thức phân phối theo nhu 
cầu của con người phát triền có văn hóa. 

Trình độ kỹ thuật và tồ chức sản xuất càng cao thì xã 
hội xã hội chủ nghĩa đòi hỏi càng nhiều của cải đề nâng cao 
phúc lợi của nhân dân, đề thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng 
của nhân dân lao động. Sự quan tâm trực tiếp của nhân dân 
đến việc phát triỀn sản xuất xã hội chủ nghĩa là nhân tố thường 
xuyên phát huy tính chủ động sáng tạo của quần chúng nhằm 
nắm vững kỹ thuật mới, nhằm cải tiến bằng mọi cách nền sản 
xuất. Đồng thời, chủ nghĩa xã hội sẽ đưa đến chỗ nảng cao 
nhanh chỏng và không ngừng trình độ văn hóa chung và trình 
độ kỹ thuật của những người sản xuất. Tất cả những điều đỏ 
là nguồn phát triền vô cùng lớn lao và không ngừng của kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. \ 

Chủ nghĩa xã hội có khả năng vừa ưu tiên phát triền sản 
xuất tư liệu sản xuất, vừa phát triền sản xuất vật phầm tiêu 
dùng của nhân dân một cách nhanh chóng. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, khối lượng sản phầm cần thiết đo lao động cần 
thiết làm ra và đề cho cá nhân người lao đông và gia đình h› 
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tiêu dùng, không ngừng tăng lên. Đồng thời khối lượng sản 
phẩm thặng dư do lao động thặng dư làm ra và dùng đề mở 
rộng sản xuất, dùng vào những nhu cầu chung, nuôi những. 
người làm việc trong khu vực không sản xuất và gia đình họ, 
thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa của toàn dân, cũng, 
tăng lên. 


Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, thu nhập thực tế của 
nhân dân laø động được tăng lên không ngừng, mức nhu cầu 5 
của nhân dân luôn luôn tăng thêm, kết cấu tiêu dùng cũng 
được cải tiến, tăng thèm số hàng tiêu dùng mà nhâø# dân mua. 


Những số liệu tỉnh toán ở một người lao động (theo giá cä so sánh): 
sau đây nói lên tốc độ cao trong việc tăng thu nhập thực tế của nhân dân 
lao động ở Liên-xô: thu nhập thực tế của công nhắn và viên chức năm 1958: 
so vơi năm 1950 tắng 56%, còn so với năm 1940 tăng gần 2 lần; thu nhập. 
bằng tiền và bằng hiện vật của nông dân trong kinh tế công cộng và kính 
tế cá nhân năm 1958 nhiều hơn năm 1950 là 82%, còn so với năm 1940 
thì nhiều hơn 2lần. Mức tiền lương thực tế của công nhân công nghiệp và 
kiến trúc năm 1958 cao hơn năm 1913 là 3,7 lần, và nếu tính cả việc thủ 
tiêu nạn thất nghiệp và rút ngắn ngày làm việc thì eao hơn 5,2 lần. Năm 1958. 
thủ nhập thực tế trong nông nghiệp của nông dân vượt thu nhập thực 
tế trong nông nghiệp của nông dân lao động năm 1913 (dựa vào sự tính 
toán ở một người lao động theo giá cả so sánh) 6 lần, còn thu nhập được 
sử dụng để tăng thêm quỹ không chia và dự trữ của nông trang 
tập thê — 6,7 lần. . 

Khối lượng sẵn xuất vật phầm tiêu đùng trong toàn bộ công nghiệp 
Liên-xô tăng lên (theo giá cả so sánh) so với nắm 1928 : nắm 1940 tăng 
4,1 lán, năm 1958 tăng 11 lần. 


Một nhân tố thường xuyên làm tăng thu nhập thực tế của 
nhân dân lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa là Nhà nước 
cung cấp cho nhân dân một hệ thống rộng lớn những sự nghiẹp 
cóng Ích xã hội và văn hóa không phải trả tiền, và phát triển 
rộng rãi chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội có nghĩa là điều kiện lao động và điều 
kiện sinh hoạt của quần chúng nhân dân được cải thiện khỏng. 
ngừng. Những ngành phục vụ lợi ích công cộng trước kia là 
nguồn làm giàu của bọn tư bản, bây giờ trở thành một phương. 
tiện đề nâng cao mức sống của nhân dân. Chủ nghĩa xã hội 
tao nên khả năng rộng lớn đề cải thiện không ngừng điều kiện. 
nhà ở của nhân đân, nhờ phần lớn nhà ở tại thành thị đều là 
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tài sản công cộng và nhờ Nhà nước xây dựng nhà ở một cách 
đại quy mô, 

Trong các nước tư sản, TnHã bệnh là việc riêng, thường 
phải trả tiền rất đắt, do đó mà quần chúng nhân dân 'động đảo 
khôòng đến chữa bệnh được. Trong các nước xã hội chủ nghĩa, 
một hệ thống y tế Nhà nước đã được xây dựng rộng rãi, đảm 
bảo cho nhân dân được hưởng các điều kiện chữa bệnh không 
mất tiền. Kết quả là tuổi thọ của người lao động được dài 
thêm và tỷ lệ người chết'giảm bớt. 

Nhờ eẩi thiện một cách căn bản phúc lợi của nhân dân lao động 
Xiên-xô và nhờ phảt triển rộng rãi côn; tác y tế, nên tuổi thọ trung 
bình ở Liên-xô năm 1955-1956 dài hơn tuổi thọ trung bình ở nước Nga 
trước cách mạng 2 lần, còn tỷ lệ người chết nam 1958 so với năm 194 : 
giảm đi 2,ỗ lần, so với năm 1913: giảm đi 4lần; trong 1.000 người thì năm 
1940 có 18,1 người chết, nắm 1913 có 3 2 người chết, năm 1958 chỉ có 1, 2 
mgười chết. 

Số lượng bác sĩ ở Liên-xô kuôế kẽ trong quân y) năm 1958 là 362 
mgàn người, năm T913 chỉ có 23 ngản người, nắm 1940 có 141 ngàn người; 
số „giường bệnh (không kề quàn y viện) năm 1958 là 1.533.000, năm 1913 
chỉ có 207.000, nắm 1940 là 791.000. 

Chủ nghĩa xã hội tạo nên khả năng rất lớn đề nâng cao văn 
hóa của nhân dân lao động, đề phát triền toàn diện trí tuệ và 
đài năng vô tận trong nhân dân mà dưới chế độ tư sản không 
tài nào biêu biện ra được. Chủ nghĩa tư bản chỉ đề cho người 
lao động được học tập trong phạm vi nhỏ hẹp cần thiết trước 
hết cho lợi ích bóc lột tư bản chủ nghĩa, còn chủ nghĩa xã hội 
thì tạo điều kiện đề thỏa mãn ngày càng đầy đủ nhu cầu tăng 
lên nhanh chóng của quần chúnz về các mặt giáo dục, văn hóa, 
khoa học và nghệ thuật. Năm 1918, Lê-nin nói : 

«Trước kia, toàn bộ trí tuệ của loài người, toàn bộ thiên 
tài của loài người chỉ sáng tạo để trao cho một số ngươi hết 
thảy mọi lợiich kỹ thuật và văn hóa và tước đoạt của một 
số người khác những cái gì cần thiết nhất, tức là giao dục và 
văn hóa. Nhưng hiện nay, hết thấy thành tích kỳ điệu của kỹ 
thuật, hết thầy thành quả văn hóa đều trở thành tài sản của 
toàn dân; từ nay về sau, trí tuệ và thiên tài của loài người 
vĩnh viễn sẽ không biến thành thủ đoạn bạo lực, không biến 
thành thủ đoạn bóc lột » 1, 


+. Lê-nin: « Diễn văn bế mạc tại Đại hội lần thứ II các Xô-viẾt 
toàn Nga », Toẻn tập, tiếng Nga, t.20, tr, 496. 
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Về mặt xây dựng văn hóa, chủ nghĩa xã hội thi hành những 
biện pháp rộng rãi đề đảm bảo thỏa mãn nhu cầu văn hóa ngày 
càng tăng của nhân dân, những biện pháp đó là : học tập và 
nâng cao nghiệp vụ không mất tiền, cấp học bồng: cHo học sinh, 
từng bước mở rộng hệ thống trường học, cơ quan văn hóa giáo 
dục, thư viện, câu lạc bộ, tăng cường việc xuất bản sách 
báo v.v. 

Chủ nghĩa xã hội làm cho công nông có thể học ở đại học 
và tham gia hoạt động khoa học. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
khoa học phát triền nhanh chóng là một nhân tố mnh mể đc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản, để phát triền nhanh chóng lực 
lượng sản xuất. 


Ở Liên -xô, số người đi học năm 1914 là 10,6 triệu người, năn? 
1958 tăng lên hơn 50 triệu người. Số giáo sư ở các trường, số người đạy 
trễ và nuôi trẻ trong các cơ quan giáo dục nhi đồng năm 1958 là hơn 
2 triệu người. gấp 7,8 lần năm 1914.: 

So với năm 1913, số chuyên gia trunz cao cấp làm việc trong nên 
kinh tế quốc dân Liên-xô tỉnh đến cuối năm 1958 tăng độ 40 lần. Trước 
'Cách mạng tháng Mười, ở Nga có hơn 10 ngàn cán bộ khoa học, còn ở 
Liên-xô năm 195§ có đến 281.000 cán bộ khoa học (tính đếp ngày 1-10). 
Số lượng sách ở các thư viện đại chúng năm 195§ tăng 80 lần so:với 
năm 1913. h , 

* Dựa vào quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, nắm 
vững nguyên tắc phát triền toàn diện mọi thành viên trong xã 
hội, Nhà nước xã hội chủ nghĩa thi hành một chính sách nhằm 
đảm bảo nâng cao không ngừng phúc lợi vật chất và trình đệ. 
văn hóa của quần chúng nhân dân. 


# 


CHƯƠNG XXVI 


QUY LUẬT PHÁT TRIỀN CÓ KẾ HOẠCHVÀ  ' 
CÂN ĐỐI CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 


Tính tất yếu của sự phát triền có kế hoạch của nền kinh 
tế quốc dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


Như chúng ta đã biết, mọi hình thái xã hội, muốn tồn tại 
và phát triền, đều cần có những tỷ lệ nhất định trong việc phân 
phối lao động và tư liệu sản xuất giữa các ngành kinh tế quốc 
dân. Dưới chế độ từ bản chủ nghĩa, những tỷ lệ cần thiết đề 
phát triền sẵn xuất được hình thành nên một cách tự phát, qua 
những sự biến động ` và mất cân đối thường xuyên, qua những 
cuộc khủng hoảng sản xuất thừa chu kỳ phản ánh mâu thuẫn 
cơ bản của chủ nghĩa tư bẳn. Lê-nin nói rằng : 

« Chủ nghĩa tư bản cần có khủng hoảng đề tạo ra một sự 

cân đối thường xuyên bị phả hoại2. t 
Kinh tế xã hội chủ nghĩa không có mâu thuẫn cơ bản của chủ 
nghĩa t tư bản. Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất phù hợp với tính chất xã hội của sản 
xuất, Chính chế độ sở hữu đó để ra tính tất yếu và khả năng 
phát triền có kế hoạch nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ăng- 


ghen viết : 


“° 


Khi tư liệu sản xuã sản xuất chuyền thành sở hữu của xã hội « thì 


nền sản xuất của la xã hội có thể tiến hành theo một Kế hoạch đã 


suy nghĩ trước ».* 

Do tư liệu sản xuất được xã hội hóa, cho nên tư liệu sản 
xuất và sức lao động được tiến hành phản phối một cách có kế 
hoạch giữa - các ngành kinh tế quốc dàn xã hội chú nghĩa theo 
một tỷ lệ cần thiết. Tính tự phát và buông trôi không thể dung 
hòa với chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 


1, Lê- nin : Toản tập, tiếng Nga, t. 3, tr. 515. 
2, Ăng-ghen: Chống Đuy-rinh, tiếng Nga, 1953, tr, 269. 
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Chế độ tư hữu về tư liệu sẵn xuất chia rể những người 
sản xuất hàng hỏa, sinh ra cạnh tranh và tình trạng sản xuất: 
vỏ chỉnh phủ, trải lại chế độ công hữu /rên kết rất nhiều xi. 
nghiệp thành một khối kinh tế quốc đân thống nhất, phục tùng "3 
một mục địch chung. Nếu không cỏ một kế hoạch chung làm 
cho toàn xã hội thống nhất hành động và đảm bảo cho từng 


ngành, từng xí nghiệp và cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân phát L 
triền theo những tỷ lệ cần thiết, thì nền sản xuẩt lớn. xã hội chủ ”. 
nghĩa xã hội hóa khòng thề phát triền được, í 


Đề chứng minh tỉnh tất yếu của sự phát triền cỏ kế hoạch 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Lê-nin đã vạch ra rằng, không 
thề tiến bành kinh doanh nếu không có một kế hoạch dài 
hạn, rằng nhiệm vụ lớn lao của cách mạng xã hội chủ nghĩa là 

cbiến toàn bộ bộ máy kinh tế của Nhà nước 1Ø một guồng 
máy lớn duy nhất, thành một cơ cấu kinh tế hoạt động khiến cho 
hàng trăm triệu người được chỉ huy theo một ke hoạch 
duy nhất ». 4 t 

Không có cạnh tranh và tình trạng sẵn xuất vô chính phủ | 
làm lãng phí lao động xã hội thì không phải là chủ nghĩa tư bản, 
cũng như không phát triền có kế hoạch nền kinh tế quốc dân, 
đản). bảo›cho lao động và kết quả của nó được sử dụng "ty 
và tiết kiệm thì không phải là chủ nghĩa xã hội. 

Sự phát triền có kế hoạch pà cản đối của nền kinh tế quái 
dân là một quụ luật kính tế của chủ nghĩa xã hội. 


Những đặc điềm chủ yếu của quy luật phát triền có kẽ _ 
hoạch nền kinh tế quốc dân 


Quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối của nền kinh - 


tế quốc dân yêu cầu tất cả các ngành kinh tế _phả hủ Tí triền ` 
dưới sự lãnh đạo thống nhất cö Kế liØ§eh của xã hội, lầm thế 


nào để ø giữ v vững sự cân đối giữa tất cả các bộ phận và cáế°ÿEữ 
"tố của nền kinh tế quốc d dân. "Chủ nghĩa tư bản luòn luòä bị mất. 
càn đối, trái lại, đặc điềm của chủ nghĩa xã hội theo “Lê-nin 


là sự càn đối thường xuyên, R L2-Ä Tom G các LC có ỷ thức. 
2. bi&-GE.SAGS5ESCGSX ~ 212/800 SẾ UY 


1. Lề-nin: « Báo cáo về chiến tranh và hòa bình tại Đại hội lần. 
thứ VI Đẳng Cộng sản (b)Nga», Toàn lập, tiếng Nga, t.27, tr.08, 


———— 
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Tỉnh chất cân đối trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
trước tiên là do những yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội quyết định, tức là sự cần thiết phải đảm bảo 
phát triền không ngừng và nhanh chóng nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở l:ÿ thuật tiên tiến và nâng cao không ngừng 
phúc lợi của nhân dân. 

« Vì thể, quy luật phát triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc 
đân chỉ có thề hoạt động rộng rãi được khi nào sự hoạt động 
đó dựa vào quy luật kinh tế cơ bẵn của chủ nghĩa xã hội ».! 
Trong từng giai đoạn, các yêu cầu của quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội được thực biện đến mức nào là 
tùy theo trình độ phát triền của lực lượng sản xuất, tùy theo 
nguồn vật lực hiện cỏ, tùy theo hoàn cảnh bên trong và bên 
ngoài của nước xã hội chủ nghỉa. Yêu cầu của quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội đẻ ra tính tất yếu phát triển sản. 
xuất xã hội chủ nghĩa khônz ngừng và với tốc độ cao. Yêu cầu 
đó quyết định sự cân đối trong việc phát triền nền kinh tế quốc 
dân. Căn cử vào đó và trên cơ sở của quy luật phát triển có kế _ 
hoạch và cân đối mà phân phối tư liệu sản xuất và sức lao 
-động giữa các ngành kinh tế xã hội chủ nghĩa và quy định ra 
các tỷ lệ trong nền kinh tế quốc dân. Muốn đảm bảo có sự cân 
đối trong nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa thì cần phải 
có :a) tốc độ cao và những tỷ lệ cần thiết trong việc phát triền các 
ngành kinh tế quốc dân như công nghiệp, nông nghiệp và vận 
tải, công nghiệp khai khoảng và chế biến, và ngay cả trong việc 
phát triển các bộ phận cấu thành của mỗi một ngành kinh 
tế quốc dân ; b) những tỷ lệ đúng đắn giữa sản xuất và tiêu 
dùng, giữa tích läy và tiêu dùng, giữa nguồn vật lực và tài lực, 
giữa tông số thu nhập bằng tiền của nhân dân và khối lượng 
lưu thông hàng hóa cùng số lượng sự nghiệp công ích phục vụ 
nhân dân; cỳ quan hệ tỷ lệ đúng đắn giữa số cán bộ hiện có và 
nhu cầu về cán bộ của nền kinh tế quốc dân ; d) phân bố hợp 
lý nền sản xuất xã hội chủ nghĩa trên cơ sở phát triền toàn điện 
các vùng kinh tế, mở rộng phân còng, tiến hành chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa sẵn xuất giữa các vùng trong phạm vi toàn 
bộ nền kính tế quốc dân. 
1. Sta-lin: jhững uấn đề kinh lễ của chủ nghĩa xã hội ở Liên-+ö, 
tiếng Nga, tr. 4l. 
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Quan hệ tỷ lệ đúng đắn giữa sẵn xuất tư liệu sản Xuất và 

| sản xuất vàt phầm tiêu dùng là một trong những tỷ lệ quan 

Í trọng nhất của viẻc phát triền kinh tế quốc đân. Muốn quy định 
đũng đẩn quan hệ tỷ lệ giữa những khu vực đỏ của nền sản 
xuất xã hội, thì cần phải chủ ÿ đến yẻu cầu của quy luật ưu 
tiên phát triền sản xuất tư liệu sản xuất. 

Muốn có quan hệ tỷ lè đúng đắn giữa hai khu vực của nền 
sản xuất xã hội thì trước tiên phải ưu tiên phát triền các ngành 
sản xuất tư liệu sản xuất, và trưởc nhất là phát triền công 
nghiệp nặng cùng vời trọng tâm của nó là ngành chế tạo máy 
móc. Hơn nữa, muốn cho quan hệ tỷ lệ đỏ được đúng thì phải 
phát triền các ngành sản xuất vặt phầm tiêu dùng đến mức độ. 
cần thiết đề thỏa mãn nhu cầu thường xuyên tăng lên của quần 
chủng nhân dân. 

Ở Liên-xô trong thời kỳ từ năm 1925 đến cuối năm 1958, toan bộ 
nxành sẵn xuất tư liệu sản xuất đã tăng lên hơn 104 lần; còn ngành sản 
xuất vật phầm tiêu dùng tăng lên 19,§ lần. Năm 1958 mức sản xuất tư 
liệu sản xuất trong toàn bộ ngành công nghiệp tăng lên 5,4 lần so với 
năm 1940, còn mức sản xuất vật phầm tiêu dùng tăng lên 2,7 lần. Mức độ 
và tốc độ phát triền sản xuất vật phầm tiêu dùng cho nhân dân chưa 
đáp ứng được những nhu cầu tăng lên của nhàn dân về những vật 
phầm ấy. Dựa vào những thành tich lớn lao trong việc phát triền sẵn 
xuất tư liệu sản xuất, công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm 
được phảt triền nhiều hơn nữa nhằm chấm dửt tình trạng không phù 
nợp đó và làm cho vật phầm tiêu dùng hàng ngày của nhàn dân được 
đầy đủ. Kể hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dàn Liên-xô quy định 
tăng tồng sản lượng của khu vực A (sản xuất tư liệu sản xuất) từ §5 — 
88% và khu vực B (sản xuất vật phầm tiêu dùng) từ 62 — 659. 

+ Quy định tỷ lệ đúng đắn giữa công nghiệp và nông nghiệp 
cỏ một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc phát triền có 
kế hoạch nền kinh tế quốc dân. Những tỷ lệ phát triỀn công 
nghiệp và nông nghiệp, một mặt, phải đảm bảo vai trò chủ đạo 
của công nghiệp, làm cho công nghiệp có thề trang bị kỹ thuật 
tiên tiến cho nông nghiệp và cung cấp hàng công nghiệp cho 
nông thôn, mặt khác phải phát triền sản xuất của nông trường 
quốc doanh và nông trang tập thề đề cung cấp lương thực cho 
nhân dân thành phố và nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ với 
số lượng cần thiết. 

` Nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, từ khi ra đòi cho đến nay, đã 
đạt được nhiều thành tích to lỡn trên cơ sở chế độ nông trang tập thê. 
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\ t 
Nhưng tốc độ phát triền của nông nghiệp chưa đủ đề thỏa mãn nhu cầu: 
ngày càng tăng lên của xã hội về nông sản. Từ năm 1940 đến cuối năm. 
1952, trong khi sản lượng công nghiệp tăng 2.3 lần thì tông sản lượng 
Tn nghiệp (phơi khô quạt sạch), tỉnh theo giá so sảnh, chỉ tăng tất cả 
có 101%. 

ư phát triền mạnh mẽ của công nghiệp nặng tạo điều kiện thúc 
đầy sản xuất nông nghiệp phát triền nhanh. Đại hội lần thứ XX của 
Đảng Cộng sản Liên-xô đã đề ra nhiệm vụ phát triển nhanh chóng nông 
nghiệp và chăn nuôi. ` 

Trong việc phấn đấu đề hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội lần thư: 

- XX Đảng Cộng sản Liền-xô đề ra, đã đạt được nhiều thành tích to lớn như : 
mở rộng diện tich gieo cấy bằng cách khai khần những vùng đất hoang 
rộng mênh mông, tăng gia sản xuất ngũ cốc, mức thu hoạch bông và 
các cây công nghiệp khác được nâng cao, mức sản xuất sản phầm chăn 
nuôi, đặc biệt là sẳn xuất sữa, tăng lèn. Phong trào thi đua thực hiện 
nhiệm vụ đuồi kịp Mỹ treng những năm sắp tới về sản xuất thịt, sữa và 
bơ tính theo đầu người, được phát triền rộng rãi. 


Đại hội lần thứ XXI Đẳng Cộng sản Liên-xô đề ra nhiệm. 
vụ cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp là đạt đến trình độ sản 
xuất có thể cho phép thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của nhân dân. 
về thực phầm và nhu cầu của công nghiệp về nguyên liệu và. 
đảm bảo cho tất cả các nhu cầu khác về nông sản. 

Giữa công nghiệp và nông nghiệp, cũng như giữa các 
ngành trong nội bộ công nghiệp và các ngành trong nội bộ- 
nông nghiệp, có mối liên hệ chặt chẽ vởi nhau. Do đó muốn 
phát triển sản xuất một cách đều đặn thì cần phải có những tỷ 
lệ đúng đắn không những giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
mà còn giữa các ngành trong nội bộ công nghiệp, nhữ giữa 
công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến, giữa các 
ngành trong nông nghiệp cũng thế. 

: Đề quy định tỷ lệ đúng đắn cho nền kinh tế quốc dân, 
trong nội bộ từng ngành cũng như giữa các ngành với nhau, 
việc điều chỉnh tỷ lệ gắn liền với việc thay đồi cơ cấu sản xuất 
nhằm đảm bảo phát triền kinh tế với tốc độ cao hơn và tranh 
thủ thời gian trong cuộc thì đua kinh tế hòa bình giữa chủ 
nghĩa xã xấu: và chủ nghĩa tư bản, có tác dụng to lớn. Những 
thay đồi trong cơ cấu sản xuất gắn liền với việc cải tạo „kỹ 
thuật của công nghiệp và nông nghiệp trên cơ sở kỹ thuật cao, 
với việc điện khí hóa nền kinh tế quốc dân, với việc hỏa học 
hóa” với việc phân bố sản xuất v.v. 
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Ví dụ, kế hoạch 7 năm trong lĩnh vực công nghiệp nhiên liệu nhằm 
phát triền ưu tiền ngành khai thác và chế biến dầu hỏa và hơi đốt. TỶ 
trọng đầu hỏa và hơi đốt trong toàn bộ/sản xuất nhiên liệu trong kế 
hoạch 7 nắm tăng từ 31% đến 51%, còn than đá thì giảm từ 60 xuống 
43%. Điều đó sẽ đưa lại cho nềa kinh tế quốc dân mối lợi lớn, frước 
hết nhờ vào việc giảm chỉ phi vận tải trong việc vận chuyền than đả. 
Đến cuối kế hoạch 7 nằm, việc cung cấp hơi đốt cho Mát-sco-va tăng lên 
hơn 13 tỷ mét khối, còn việc dùng than giảm đi đến 700 ngàn tấn trong 
một nắm, điều đó sẽ tiết kiệm được gần 5 tỷ rúp trong 7 năm. 

Điều kiện đề thỏa mãn một cách có kế hoạch và đều. đặn 
nhu cầu không ngừng tăng lên của nhân dân lao động về nông 
sản và công nghiệp phầm, là sự phù hợp giữa thu nhập bằng 
tiền ngày càng tăng của nhân dân và khối lượng hàng hóa tiêu 
dùng cá nhân cùng các chỉ tiêu công ích khác tính theo mức 
giá cả, là những tỷ lệ đúng đắn giữa sự phát triền của sản 
xuất vật phầm tiêu dùng và sự phát triền của lưu thông hàng hóa. 

Trong những năm gần đây ở Liên-xô, ngành sản xuất hàng tiêu dùng 
của nhân dân tăng lên nhanh chóng và trên cơ sở đó, thu nhập thực tế 
của nhân dân tăng lên. Nhưng nhu cầu của nhân dân lao động Liên-xổ 
vềnhiều lơại hàng tăng lên nhanh hơn so với mức tăng của sản xuất hàng 
tiêu dùng và thực phầm. Chương trình phát triền nhanh chóng nông 
nghiệp, tăng sản xuất hàng công nghiệp và thực phầm trên cơ sở phát 
triền hơn nữa công nghiệp nặng đã được Đảng Cộng sẳn và chính phủ 

Liên-xô thông qua và thực hiện một cách thắng lợi nhằm chấm dứt sự 
không phù hợp đó. Trong kế hoạch 7 năm quy định tẳng thu nhập quốc 
đân 62 — 65% và tắng thêm quỹ tiêu dùng của nhân dân 60 — 63%. 

Chủ nghĩa xã hội đã thủ tiêu được mâu thuẫn đối kháng 
giữa tích lũy và tiêu dùng mà chủ nghĩa tư bản vốn có. Căn cứ 
vào yêu cầu của quy lúật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
thì những tỷ lệ đúng đắn giữa tích lũy và tiêu dùng phải đảm 
bảo cho sản xuất xã hội chủ nghĩa tăng lên không ngừng, trong đó 
phải ưu tiên phát triển sẳn xuất tư liệu sản xuất trên cơ sở áp dụng 
kỹ thuật cao, cũng như phải bảo đảm nàng cao không ngừng phúc 
lợi vật chất và trình độ văn hóa của quần chúng nhân dàn, 

Quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối của nền kinh 
tế quốc dân có liên quan chặt chế với quy luật nâng cao không 

ngừng năng suất lao động, đuy luật này đòi hồi phải luôn luôn 
tiết kiệm thời gian lao động, tiết kiệm lao động sống và lao 
động quá khứ. Tỷ lệ phân phối tài nguyên giữa các ngành kinh 
tế quốc dân, phần lớn là do mức độ sử dụng hợp lý và tiết kiệm 
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những tài nguyên đỏ quyết định. Thí dụ, nếu số hao phí kim 
loại trung bình đề sản xuất ra một máy cái giảm bớt, thì nhu 

cầu chung về kim loại đề chế tạo máy móc sẽ giảm xuống hoặc 
mức sản xuất máy cái sẽ tăng lên. Điều đó lại làm thay đồi tỷ lệ 
giữa ngành luyện kim và ngành chế tạo máy móc. Việc sử 
dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, là một trong những điều 
kiện đảm bảo Lớn: sản xuất tăng lên khỏng ngừng và nhanh 
chẻng. ` 

Sự phát triền có kế hoạch và cân đối của nền kinh tế quốc 
dân đòi hỏi phải có sự phân bố mới, zã hội chủ nghĩa của sẵn 
uất, khác hẳn về nguyên tắc với sự phân bố sản xuất dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Trong xã hội tư sẵn, việc theo đuồi lợi nhuận và cạnh 
tranh đưa đến tình trạng phân bố sản xuất khống đều và không 
hợp lý. Công nghiệp tập trung một cách tự phát ở một số ít 
trung tầm, trong khi đó thì những vùng đất đai rộng lớn, đặc biệt 
là các nước thuộc địa, bị lâm vào tình trạng lạc hậu về công. 
nghiệp. Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, việc phân bố sản xuất 
được thực hiện một cách có kế hoạch và hợp lý nhằm nàng cao 
năng suất lao động xã hội, nâng cao phúc lợi của nhàn dân lao 
động và củng eố sức mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Sự 
phân bố sản xuấtcủa chủ nghĩa xã hội là do những quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội quyết định, nó được xây dựng trên 
những nguyên tắc sau đây : 


Thứ nhất, ra sức làm cho sản xuất càng gần với nguồn 
nguyên liệu, nguồn điện lực và nhiên liệu, gần với các vùng 
tiên thụ sản phầm công nghiệp và nông nghiệp, nhằm sử dụng 
tốt hơn những nguồn lợi thiên nhiên, chấm dứt việc chuyên 
chở quá xa, không hợp lý. 

Thứ hai, phân công có kế hoạch theo lãnh thô giữa các vùng 
kinh tế, đồng thời kết hợp với việc phát triền toàn điện nền kinh 
tế trong.nội bộ các vùng đó. 

Việc phản Dùng kinh tế, là một sự ĐhẢn bố sản xuất 
có kế hoạch về mặt địa lý theo từng vừng của đất nước 
cho phù hợp với những đặc điềm kinh tế và tự nhiên của 
những vùng đó. Việc phân vùng kinh tế, đòi hỏi phải phát triền 
toàn diện các vùng kinh tế, phải tính đến những điều kiện tự: 
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nhiên của mỗi vùng và đặc điềm kinh tế của việc sản xuất hàng 
công nghiệp và nông sản, và cũng phải tính đến nhu cầu của 
từng vùng về nhiên liệu, vật liệu kiến trúc, về nhiều loại sản 
phầm công nghiệp nhẹ và thực phầm. 

Muốn phát triền toàn diện từng vùng, thì cần phải thiết lập 
những mối liên hệ kinh tế hợp lý giữa các vùng đó, phải chuyên 
môn hóa và hợp tác hóa công nghiệp, phải căn cứ vào những 
điều kiện cụ thề của từng vùng và căn cử vào việc phát triỀn cân 
đối tất cả các ngành kinh tế quốc dân trong phạm vì toàn quốc. 


Thứ ba, việc phân bố công nghiệp một cách có kế hoạch 
theo lãnh thồ của đất nước, đảm bảo lập nên những thành phố mới 
và những trung tâm công nghiệp ở những vùng nông nghiệp 
trước kia lac hậu, làm cho nông nghiệp càng gần gũi với công 
nghiệp nhằm mục đỉch. xóa bỏ những sự khác nhau căn bản 
giữa thành thị và nông thôn. 

Thứ tư, chấm dứt tình trạng bất bình đẳng thực sự về mặt 
kinh tế giữa các dân tộc, phát triền nhanh chỏng nền kinh tế 
ở các vùng dân tộc trước kia lac hậu, đó là cơ sở vật chất đề 
củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác giữa các dân tộc. 

Ở Liên-xô trong những năm dưới chính quyền Xô-viết, đã thực hiện 
một công tác to lớn nhằm chấm dứt tình trạng không đều trong việc phân 

bố sản xuất do chủ nghĩa tư bản đề lại. 

Việc làm cho công nghiệp càng gần với nguồn nguyên liệu, biều hiện 
trước tiên trong việc xây dựng những cơ sở nhiên liệu và luyện kim, 
những trung tàm chế tạo máy móc mới, những trung tâm công nghiệp 
nhẹ ở U-ran. ở Đông và Tày Xi-bê-ri, ở Viễn-đông, ở Trung Á, Ca-dắc-stan 
và Pô-vôn-giơ. 

Năm 1957 các vùng này đã sản xuất gần một phần batỗng sản lượng 
công nghiệp của nước ta, hơn 70% tổng số dầu hỏa, gần phần nửa tồng 
số thép, thép đát mỏng, than đávà hơn 45% tổng số điện lực. 

Trong khi tổng sản lượng công nghiệp của toàn Liên-xô năm 1957 so 
với năm 1940 tăng lên 3,9 lần, thì tồng sản lượng công nghiệp ở Pô-vôn- 
giơ, U-ran, Xi-bê-ri, Viễn-đông, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Ca- 
dắc-stan và các nước Cộng hòa liền bang ở Trung Á tăng lên 5,4 lần, 

€ Các nước Cộng hòa xô-viết: U-dơ-bê-ki,Ca-dắc-stan,Riếc-ghi-di, Tuyếc- 
mê-ni và Ta-gi-ki-stan. dân số gồm có hơn 23 triệu, năm 1958 đã sản xuất 
số điệu lực nhiều hơn độ 4 lần so với các nước láng giềng của Liên-xô ở 
phương Đông cộng lại : Thổ, [rắng, Áp-ga-ni-stăng, Pa-ki-siăng, dân 
số gần 140 triệu. 

Trong việc phân bố sản xuất nông nghiệp của Liên-xô có những 
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ước tiến quan trọng, nó đã chấm dứt một cách thắng lợi việc chuyên 

| môn hóa có tỉnh chất một chiều của nông nghiệp nước Nga trước cách 

\ mạng. Cơ sở ngũ cốc vững mạnh đã được xây dựng ở các vùng miền 

„- #Đông Liên-xô, việc trồng trọt cácthứ cây nông nghiệp được lan rộng 

| ` lên miền Bắc, cơ sở lương thực chung quanh thành phố và các 

trung tâm công nghiệp tăng lên. Nhờ khai khần đất hoang và đất đề hóa 

,phần lớn ở các vùng miền Đông nước ta, cho nên trong việc phân bố sẵn 

xuất nông nghiệp có những bước tiến hết sức to lớn. Như trong thời 

gian từ năm 19541 đến năm 1956 trong các vùng khai hoang và đất đề 
— hóa đã cày cấy được 86 triệu éc-ta. 

Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên-vô đã đề ra một chương 
trình rộng lớn nhằm cải tiến hơn nữa sự phân bố sản xuất xä hội chủ 
nghĩa, nhằm chuyên môn hóa một cách đúng đắn và phát triền toàn diện 
các vùng kinh tế. Với mục đích thu hút vào sản xuất những nguồn 
nguyên liệu, nhiên liệu, điện lực mới và trước nhất là với mục đích tận 
dụng những tài nguyên thiên nhiên to lớn ở các vùng miền Đông nước 
'ta,trong thời gian từ 10 đến 15 năm sắp tới cần phải xây dựng ở các vùng 
đó cơ sở khai thác than đá và sản xuất điện lực lớn nhất của nước ta, 
xây dựng cơ sở luyện kim lớn vào hạng thứ 3, mỗi năm sẵn xuất từ 15 
đến 20 triệu tắn gang, và cũng cần phải xây dựng những trung tâm mới 
về chế tạo máy móc. 

Kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô quy định tiếp 
'tục cải tiến việc phân bố sản xuất. Ví dụ, đến năm 1965, tỷ trọng các 
vùng miền Đông trong sản xuất thép là 48%, nhôm—71%, xỉi-măng—42%, 
điện lye—46%. Song song với việc phát triền mạnh mẽ sản xuất ở các 
vùng miền Đông, đã mở rộng sản xuất ở các vùng thuộc bộ phận châu Âu 
của Liên-xô, trước hết là trên cơ sở sử dụng tốt và mở rộng năng lực của 
các xí nghiệp đang hoạt động và củng cố cơ sở nguyên liệu và năng lượng. 

Những bước tiến to lớn mới được đề ra trong việc phân bố các 
ngành sẵn xuất nông nghiệp theo từng vùng của nước ta, có tính đến 
điều kiện tự nhiên và kinh tế của mỗi vùng, và trong mỗi vùng thì 
có tính đến điều kiện tự nhiên và kinh tế của mỗi nông trang tập thể 
và nông trường quốc doanh. Nhờ xây dựng cơ sở ngũ cốc mới ở miền 

"„ Đông, kế hoạch 7 năm đã đề ra việc cải tồ về căn bản nền sẵn xuất 
nông nghiệp trong nhiều nước Cộng hòa và trong nhiều vùng, sử dụng 
hợp lý hơn những điều kiện kinh tế và tự nhiên phong phú đề tăng thêm. 
sản xuất nông sản và sản phầm chăn nuôi. 

Việc phân bố công nghiệp và nông nghiệp của chủ nghĩa 
xã hội yêu cầu phải phát triền toàn bộ và phản bố hợp lý nhất? 
tất cả các ngành vận tải. Theo sự quy định của Mác thì vận tải là 
ngành sản xuất vật chất thứ tư (sau công nghiệp khai khoáng, 
còng nghiệp chế biến và nóng nghiệp). Vận tải nối liền tất cả 
các ngành kinh tế quốc dân và các vùng kinh tế trong nước 


f 
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thành một khối, nó giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản 
xuất và phân phối của cải vật chất. 

Khi nhận xét về vai trò của đường sắt, Lê-nin vạch ra rằng,„ 
«đường sắt là mót tronz những biều hiện của mối liên hệ 
rõ rệt nhất giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp 
và nông nghiệp, và toàn bộ chủ nghĩa xã hội được xây dựng 
lên trên cơ sở mối liên hệ đó ». 1 

Nhờ toàn bộ ngành vận tải tập trung trong tay Nhà nước - 
xã hội chủ nghĩa, cho nên ở Liên-xô đã thành lập một hệ thống 
oán tải thống nhất trong phạm vi toàn quốc, hệ thống đó kết 
hợp một cách có kế hoạch tất cả các ngành vận tải (đường sắt, 
đường thủy, ô-tô, hàng không). Điều đó đã trừ bố được sự 
cạnh tranh giữa các ngành vận tải là đặc điềm của chủ nghĩa tư 
bản, và tạo khả năng sắp xếp công tác cho các ngành vận tải 
một cách có kế hoạch và phân bố hợp ¡ý hơn, phủ hợp với nhu 
cầu của nên kính tế quốc dán. 

Tốc độ phát triển cao ca nền kinh tế quác dân được đề ra trong 
kế hoạch 7 năm đòi hồi phải phát triển nhanh chóng và cải tạo kỹ thuật 
các ngành vận tải chủ yếu. Năm 1965 việc vận chuyền h¿ng hóa bằng 
đường sắt so với nám 1958 tăng lên từ 39 đến 432/o. Đến cuối kế hoạch 
7 năm, trên các đường sắt chính sẽ dùng những đầu máy chạy bằng điện 
và đầu máy đí-ê-den, điều đó sẽ tiết kiệm được trong 7 nắm một số than 
đá là 400 triệu tấn và cho phép giảm bớt được chí phí về khai thác là 
425 tỷ rúp. 

Việc phân bố sắn xuất xã hội chú nghĩa, đòi hỏi phải phần 
puối sức lao động một cách có kế hoạch giữa các ngành kinh tế 
quốc dân và giữa các vùng trong nước. Dưới chế độ tư bán chủ 
nghĩa, sự di dân xáy ra một cách tự phát và đó là công việc 
riêng của mỗi người lao động, trái lại dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa sự di chuyển người sản xuất từ nơi này qua nơi khác là 
công việc chung của toàn quốc. Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ 
phí một số tiền rất lớn vào những mục dích đó đề đảm bảo thu 
xếp cho những người lao động ở những vùng mới, it người ở, 

®ở những công trường xây dựng xí nghiệp công nghiệp mới, ở ' 
những vùng khai hoang; v.v. 


1. Lê-nin ;« Lời kết luận bản báo cáo về nhiệm vụ trước mắt tại 
Hội nghị Ban Chấp hành trung ương ngày 29-4-1918 », 1øản tập, tiếng Nga, 
t. Z7, tr, 71. 
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Việc phân bố sản xuất xã hội chủ nghĩa đảm bảo sử dụng 
của cải thiên nhiên, vốn đầu tư và nguồn nhân lực của nước 
nhà một cách có hiệu quả nhất, nó xúc tiến.việc nâng cao năng 
suất lao động xã hội,*đầy nhanh tốc độ phát triền sản xuất. 

Trong điều kiện chuyền từ chủ nghĩa xã hội sang giai đoạn 
cao của chủ nghĩa cộng sản, cần phải có những tỷ lệ phát triền 
nền kinh tế quốc dân như thế nào đề đảm bảo cho nền sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa phát triền mạnh mẽ hơn nữa, đảm bảo xây 
dựng cơ sở vàt chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sản, và 
làm cho sản phầm được dồi dào. 

Trong hoàn cảnh, khi mà một số cường quốc tư bản chủ 
nghĩa chạy đua vũ trang, và các tập đoàn đế quốc xâm lược đặt 
kế hoạch chiến tranh chống lại các nước trong phe xã hội chủ 
nghĩa, thì những tỷ lệ của nền kinh tế quốc. dân trong kinh tế 
xã hội chủ nghĩa phải đảm bảo cho nước xã hội chủ nghĩa có 
cơ sở kinh tế hùng mạnh để đề phòng kẻ thù bên ngoài tấn 
công. Sự phát triền nhanh chóng của công nghiệp và nông 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, là điều kiện quan trọng nhất đề củng 
cố sự hùng mạnh về kinh tế và khả năng quốc phòng của các 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

Khi hệ 'hống kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa thế giới 
ra đời và phát. triền thì phạm vi hoạt động của quy luật phát 
triển có kế hoạch và cân đối cũng được mở rộng. Những mối 
quan hệ kinh tế giửa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, 
ngày càng phục tùng sự tác động của quy luật đó. 

Muốn phát triền có kế hoạch sự hợp tác kinh tế giữa các 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới thì cần "phải sử 
dụng một cách hợp lý nhất khả năng sản xuất, các nguồn lợi 
về kinh tế và thiên nhiên theo lợi ích của từng nước và của 
toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa trên cơ sở phân. công quốc tế 

xã hội chủ nghĩa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất, trao 
đổi những thành tựu khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm sản 
xuất tiên tiến. Đồng thời cần phải tinh đến sự phát triền quan 
hệ kinh tế giữa hai hệ thống thế giới — xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa. 

Sự hợp tác kinh tế có kế hoạch và sự giúp đỡ lẫn nhau 
giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, là điều kiện cần 


———^ 
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thiết đề giải quyết thắng lợi những nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


Quy luật phát triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc 
dân và kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa 


Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua 
các kế hoạch đề tổ chức và chỉ đạo sự hoạt động sáng tạo của 
quần chúng lao động, nhằm thực hiện các yêu cầu của quy luật 
phát triền có kế hoạch nền kinh tế quốc dân. Sự lãnh đạo có kế 
hoạch nền kinh tế quốc dân là đặc điềm quan trọng nhất của 
chức năng tô chức và kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa xây dựng trên cơ sở khoa 
học chặt chẽ, nỏ đòi hỏi phải thường xuyên tông hợp thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản, sử dụng hết thảy mọi thành tựa 
của khoa học và kỹ thuật. Lãnh đạo kinh tế quốc dân theo kế 
hoạch, có nghĩa là dự kiến. Dự kiến khoa học phải dựa trên cơ 
sở nhận thức các quy luật kinh tế khách quan và xuất phát từ 
những nhu cầu chín muồi của sự phát triền đời sống vật chất 
của xã hội. 

Nắm vững và vận dụng một cách khôn khéo quy luật phát 
triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân, là điều kiện để kế 
hoạch hóa đúng đắn nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Không nên lẫn lộn quy luật phát triền có kế hoạch của nền 
kinh tế quốc dân với việc kế hoạch hỏa kinh tế quốc dân. Quy 
luật phát triển có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân là một 
quy luật kính tế khách quan. Dựa vào quy luật đó, các cơ quan 
Nhà nước có khả năng đặt kế hoạch đúng đắn cho nền sản 
xuất xã hội. Nhưng khả năng chưa phải là hiện thực. Muốn 
làm cho khả năng ấy trở thành hiện thực, phải biết vận dụng 
quy luật phát triên có kế hoạch, phải đặt ra những kế Toich 
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öTã sự cần thiết phải nghiên cửu sâu sắc mối quan hệ 
giữa các ngành kinh tế quốc dân và giữa các xí nghiệp riêng lẻ 
trong nội bộ các vùng và các ngành kinh tế, cũng như trong 
phạm vỉ toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời dựa trên cơ 


sở nghiên cứu như thế mà kế hoạch hóa các tỷ lệ phân phối 
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đúng đắn nguồn nhân lực, vật lực và tài lực giữa các ngành 
và các xi nghiệp, đề đảm bảo các nhiệm vụ của công tác kế 
hoạch xã hội chủ nghĩa ; nhiệm vụ này là do yêu cầu của các 
quv luật kinh tế xã hội chủ nghĩa quyết định tùy theo điều 
kiệu lịch sử cụ thê trong từng thời kỳ. 

Nhờ lợi dụng một cách khôn khẻo những ưu thế của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch, nên công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô và chủ nghĩa xã hội ở các nước 
dân chủ nhân dân đã đạt được những thành tích vĩ đại. Nhưng 
trong thực tiễn, các kế hoạch không phải bao giờ cñng phẳn ánh 
được đầy đủ các yêu cầu của quy luật phát triền có kế hoạch nền 
kinh tế quốc dân. Khi các yêu cầu đó bị vi phạm thì quy luật 


phát triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân biểu hiện ra 


như sau: trong một số khu vực của nền kinh tế quốc dân xảy. 


ta hiện tượng mất cân đối, quá trình bình thường của sẵn xuất 
và lưu thông bị rối loạn, 


Như trong Hội nghị toàn thê Ban Chấp hành trung ương Đẳng Công 
sản Liên-xô tháng 12 (năm 1956) và tháng 2 (năm 1857) và trong phiên họp 
lần thứ 7 của Xô-viết tối cao Liên-xô có nhận xét rằng các cơ quan làm 
kế hoạch, trong khi đề ra những kế hoạch kinh tế quốc dân, không tính 
toán đầy đủ đến những khả năng thực tế đề đảm bảo các nguồn vật lực 
và tài lực cho nhiệm vụ kế hoạch, không dự tỉnh những dự trữ đầy đủ 
về nhiên liệu và nguyên vật liệu. Đồng thời, khối lượng xây dựng vượt 
quá mức, điêu đó đã tạo nên một sự khần trương không cần thiết trong 
việc hoàn thành các kế hoạch, làm cho nguồn vốn bị phân tán rải rác ở 
trong nhiều công trình vừa mới bắt đầu xây dựng, làm cho hiệu suất của 
vốn đầu tư bị giảm sút. 

Nguồn dự trữ nhân Huế vật lực và tài lực cỏ ý nghĩa quan 
trọng đối với việc phát triển đều đặn nền kinh tế quốc dân. Nếu 
có dự trữ thì có khả năng khắc phục một cách nhanh chóng 

ng : ` : mm 
tỉnh trạng mất cân đối trong từng khu vực của nền kinh tế quốc 
dàn, hoặc có khả năng. ngăn ngừa không để xảy ra mất 
cân đối; nếu có dự trữ thì có thê sử dụng tài nguyên một cách 
linh boạt. : 

-Do đó, việc kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân có thề đem 
lại kết quả tốt, có thê đảm bảo phát triển cân đối nền kinh tế 
quốc dân và phát triền không ngừng nền sản xuất, nếu nó phẩn 
ảnh đúng đắn các yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
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nghĩa xã hội và quy luật Bát triền có kế hoạch của nền kinh tế 
quốc dân. 

Công tác kế hoạch xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ 
sở vận đụng tất cả các quy luật kinh tế khác của chủ nghĩa xã hội. 

Như đã trình bày ở phần trên, việc tỉnh đến yêu cầu của 
quy luật ưu tiên phát triền sẳn xuất tư liệu sẳn xuất, yêu cầu 
của quy luật nâng cao không ngừng năng suất lao động, có ý 
nghĩa lớn lao đối với sự phát triền có kế hoạch của nền kinh 
tế quốc dân. Việc vận dụng quy luật kinh tế phân phối theo lao 
động, là điều kiện cần thiết đề lãnh đạo kinh tế một cách có kế 
hoạch. Tác dụng của quy luật này làm cho người lao động vì 
lợi ích vật chất mà quan tâm đến việc hoàn thành kế hoạch, 
nâng cao năng suất lao động; nó là một trong những động cơ 
thúc đầy sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của việc kế hoạch hóa nền kinh 
tế quốc dân, là đảm bảo sử dụng một cách hợp lý và có hiệu 
quả nhất các nguồn vật tư và tài chính. Do đó việc sử dụng quy 
luật giá trị và các đòn bẫy tiền tệ và hàng hóa trong việc lãnh 
đạo cỏ kế hoạch nền kinh tế quốc dân, có hi nghĩa lớn lao. Việc 
kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân bao gồm các chỉ tiêu như 
giá thành sản phẩm, giá cả, thu nhập và chỉ phí bằng tiền của 
các xi nghiệp, thu nhập quốc dân bằng tiền và sự phân phối thu 
nhập đó, thương nghiệp, tín dụng, tài chính v.v. Cung cấp vốn 
đầu tư theo sự quy định của kế hoạch, đề xây dựng nhà ở, đề 
thi hành các biện pháp văn hóa xã hội và các biện pháp khác 
của Nhà nước, có ý nghĩa to lớn trong việc lãnh đạo nền kinh 
tế quốc dân một cách cỏ kế hoạch và tâp trung. Nhờ có tiền tệ 
và tín dụng nên có thể kiềm tra được sự chỉ tiêu đúng đắn 
và tiết kiệm các số tiền cấp phảt, kiểm tra được việc thực hiện 
kế hoạch hạ giá thành sản phầm, nâng cao doanh lợi của sản 
xuất và tăng tích lũy nội bộ của nền kinh tế, - 

Việc kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa, đòi hồi phải nghiên 
cứu sâu sắc và dùng mọi biện pháp để áp dụng những thành 
tựu hiện đại của khoa học và kỹ thuật trong nước và ngoài 
nước, nhằm đảm bảo cho kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng trong 
tất cả các ngành kinh tế quốc dân, cải tiến khòng ngừng các quá 
trình chế tạo, nâng cao không nưừng năng suất lao động... 
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Trong các nghị quyết của Hội nghị toàn thẻ Ban Chấp hành 
trung ương Đẳng Cộng sản Liên-xô tháng 6-1959 chỉ rõ: 


«Việc xây dựng và áp dụng kỹ thuật mới là nhiệm vụ công 
tác quan trọng có ý nghĩa chung toàn quốc, nó cần phải 
được coi là mòt bộ phận cấu thành hữu cơ của kế hoạch 
kinh tế quốc dân. Trong các kế hoạch Nhà nước cũng cần 
quy định nhiệm vụ cho các nước Cộng hòa liên bang về việc 
tăng sản xuất các loại thiết bị mới và đưa vào trong sản 
xuất đề thay cho các loại thiết bị cũ » f 


Việc kinh doanh một cách có kế hoạch, được xây dựng trên 
nguyên tắc tập trung dân chủ của Lê-nin. Nguyên tắc đó đòi 
hỏi phải kết hợp sự Tĩnh đạo kinh tế một cách tập trung và 
có kế hoạch với sự phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của 
quần chúng lao động và kết hợp với việc giao cho các 'Cơ quan 
kinh tế, Đảng, Xô-viết và Công đoàn ở địa phương, và ngay cả 
cho các xí nghiệp riêng biệt, những quyền tự lập c cần thiết và 
sáng kiến rộng lớn trong việc đặt kế hoạch cũng như trong việc 
phấn đấu đề hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. 

Đặc điềm quan trọng nhất của công tác kế hoạch xã hội 
chủ nghĩa là ở chỗ: nó kết hợp việc đảm bảo có sự cân đối 
cần thiết với việc phát triển không ngừng nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, phát triền kỹ thuật. Các tỷ lệ phát triền kinh tế đều 
do kế hoạch quy định, nó không phải là cái gì cứng đờ và bất di 
bất dịch. Công tác kế hoạch xã hội chủ nghĩa có tỉnh chất động 
viên, tích cực. Các kế hoạch hưởng dẫn sự lao động của hàng 
triệu người trong phạm vi toàn quốc, mở ra tiền đồ rực rỡ 
cho quần chúng lao động, cô vũ các thành tích lao động. Việc 
thực hiện các kế hoạch sản xuất, phần lớn là đo sự hoạt dòng 
tích cực và sinh động của quần chủng quyết định. 

Trong hội nghị sản xuất, công nhân, nông dân tập thề, kỹ 
sư, cán bộ kỹ thuật, viên chức tham gia vào việc thảo luận kế 
hoạch của xí nghiệp, Họ đóng góp nhiều đề nghị quỷ báu đề 
bồ sung cho việc phát triền và cải tiến sản xuất. 


1.Văn kiện của Hội nghị toàn thề Lhàng 6 Ban Chấp hành trung ương 
Đẳng Cộng sản Liên-ô, tiếng Nga, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Mát- 
scơ-va, 1959, tr, 14, 
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Đặt kế hoạch chỉ là bước đầu của công tác kế hoạch. Lê- 
nin gọi kế hoạch điện khí hỏa nước Nga (Gô-en-rô) là cương 
lĩnh thứ hai của Đẳng. Người nhấn mạnh rằng : 


«Mỗi ngày, trong mỗi xưởng thợ, trong mỗi xã, cương lĩnh 
đó sẽ được cải tiến, sẽ được nghiên cứu, được trở nên 

hoàn hảo hơn, và sẽ được thay đồi ».1 
Bất cử kế hoạch nào muốn trở nèn đúng đắn, được 
thay đồi và trở nên hoàn hảo thì đều phải dựa vào kinh nghiệm 
của quần chúng, đồng thời chú ý đến quá trình thực hiện kế 
hoạch, bởi vì không cỏ kế hoạch nào có thề dự tính trước được 
tất cả các khả năng tiềm tàng trong lòng chế độ xã hội chủ 
nghĩa; những khả năng ấy chỉ được phát hiện ra trong quá 
trình công tác. Trong cuộc phấn đấu đẻ thực hiện kế hoạch 
ở nhà máy, công xưởng, nông trường quốc doanh, nông trang 
tập thê, tính chủ động sáng tạo và tính tích cực của quần chúng 
đã được biểu hiện ra rö ràng, thi đua xã hội chủ nghĩa được 
mở rộng và các nguồn dự trử mới được phát hiện đề phái 
triển nhanh chỏng nền kinh tế. Đảng Cộng sản và các tô 
chức chính quyền, đoàn thê, công đoàn và thanh niên thưc 
hiện nhiệm vụ động viên quần chúng đưởi sự lãnh đạo của 
Đảng Sự tham gia tích cực của quần chúng vào cuộc phấn đấu 
để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch phát triển 
kinh tế quốc dâo, là một trong những điều kiện quan trọng 
nhất đề tăng nhanh tốc độ xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
- Do tất cả các điều đó, ta có thể đi đến kết luận rằng : trong 
việc kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa tiềm tàng một sức mạnh tỗ 
chức và động viên to lớn mà ta cần phải sử dụng một cách 
khôn khéo. Các kế hoạch xã hội chủ nghĩa chỉ có thể giữ vai 
trò động viên được khi nào các cơ quan làm kế hoạch biết 
nhằm vào cái mới, cái tiền tiến nảy sinh ra tronø thực tiễn xây 
đựng chủ nghĩa cộng sẵn, trong sự sáng tạo của quần chúng. 
Các kế hoạch cần phải eó căn cứ khoa học, phải thực tế, tnP 
phải tính đến việc áp dụng kinh nghiệm tiên tiến và các nguồn 

dự trừ nội bộ. 


1. Lê-nin : « Báo cáo về hoạt động của Hội đồng dân ủy tại Đại hội 
lần thứ VIII các Xô- viết toàn Nga », 7oàn tập, tiếng Nụa, t.31, tr.483 
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Việc kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải đấu tranh 
không nhân nhượng với những khuynh hưởng chống lại Nhà 
nước, với những mưu đồ muốn đặt ra những kế hoạch thấp 
không động viên được ai, đấu tranh chống thu hẹp kế hoạch 
cũng như đấu tranh với những kế hoạch trống rỗng, không 
tỉnh đến những khả năng thực tế của sự phát triển nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Nếu lợi dụng được các đòn bầy kinh tế để 
phát triền sản xuất xã hội chủ nghĩa và trước tiên là nếu lợi 
dụng được nhân tế khuyến khích về vật chất để tíng năng suất 
lao động, để cải tiến tô chức sản xuất, nắm vững kỹ thuật hiện 
có và áp dụng kỹ thuật mới thì cuộc đấu tranh đó càng đein 
lại nhiều kết quả. 

Điều kiện cần thiết đề kế hoạch hóa đúng đẳn là phải tính 
đến những điều kiện và đặc điểm của địa phương. Nguyên tắc 
tập trung dân chủ của Lè-nin là nhằm chống lại việc mở rộng 
tình trạng tự phát và vô chính phủ trong sản xuất, cũng như 
chống lại chế độ tập trung quan liêu. Lê-nin viết : 

« Chúng ta giữ. vững chế độ tập trung dân chủ. Và phải 
hiều rõ rằng chế độ tập trung dân chủ, một mặt, khác hẳn 
với chế độ tập trung theo lối quan liêu, mặt khác, khác vỏi 
chủ nghĩa vô chính phủ ».! 

Một số nhà kinh tế học đòi thủ tiêu chức năng tô chức và 
kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu thực chất của - 
công tác kế hoạch, đi đến đoán mò khuynh hướng phát triển 
của kinh tế, xuất phát từ sự hoạt động tự do của cung và cầu, 
họ sa vào con đường sản xuất tự phát và vô chính phủ, phủ 
nhận một trong những tính ưu việt chủ yếu của chế đò xã hội 
chủ nghĩa là lãnh đạo kinh tế có kế hoạch và tập trung. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ của Lê-nin không có chút gì 
giống với chế độ tập trung quan liêu. Tập trung công tác lãnh 
đạo kế hoạch một cách quá mức, dự định kế hoạch hóa từ việc 
lớn đến tất cả các việc nhỏ nhặt mà không hiểu đầy đủ và 
không tỉnh đến các điều kiện và khả năng của địa phương, 
cũng như quan điềm cục bộ đối với việc kế hoạch hóa, sẽ đưa 
đến những sai lầm, sẽ kìm hầm sáng kiến của địa phương, 


1. Lê-nin : Bản thảo bài «Những nhiệm vụ trước mắt của chỉnh 
quyền Xô-viết », Toàn tập, tiếng Nga, t. 27, tr, 180. 
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ngăn trở việc tận dụng những tài nguyên của địa phương và 
những khả năng tiềm tàng to lớn trong các ngành kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, trong các xí nghiệp, kim bấm sự phát triền 
toàn điện của các vùng, việc chuyên môn hỏa và hợp tác hóa 
sản xuất, 

Việc thay thế quan điểm kinh tế bằng những biện pháp 
hành chính thô bạo trong việc lãnh đạo sẵn xuất, cũng là kết 
quả tất nhiên của sự tập trung quá mức công tác kế hoạch. Ví 
dụ, kế hoạch quy định nhiệm vụ tăng năng suất lao động và 
hạ giá thánh sản phầm nhưng lại không tính đến những điều 
kiện kinh tế và kỹ thuật, những nguồn dự trữ sản xuất hiện có. 


Việc cải tiến chế độ quản lý công nghiệp và kiến trúc, đã mổ rộng 
hơn nữa quyền hạn của các nước Cộng hòa liên bang trong việc lãnh 
đạo có kế hoạch nền kinh tế quốc dân ; sự cải tô đó có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với việc đấu tranh chống sự tập trung quá mức công tác 
kế hoạch, đối với việc phát huy sảng kiến, và tăng cường sự quan tâm 
của các cơ quan địa phương đối với việc tận dụng những điều kiện kinh 
tế và tài nguyên thiên nhiên. Những chức năng quan trọng nhất về mặt 
đặt kế hoạch kinh tế và lãnh đạo có tö chức việc phấn đấu hoàn thành 
những nhiệm vụ đó trong tất cả các xÍ nghiệp và các công trưởng của 
mỗi nước Cộng hòa, đã được trao lại cho các cơ quan địa phương. 

Biện pháp quan trọng nhằm xóa bỏ sự tập trung quá mức trong 
công tác kế hoạch là giảm bớt con số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh tế 
quốc dân. Các Hội đồng bộ trưởng các nước Cộng hòa phải được quyền 
quy định trong các kế hoạch của mình nhiều chỉ tiêu cao hơn so với 
kế hoạch Nhà nước. Đặc biệt, kế hoạch Nhà nước phải đề cho các 
nước Cộng.hòa liên bang làm kế hoạch về hoạt động của các cơ quan 
giáo dục, y tế, sự nghiệp công dụng. 

Sự lãnh đạo trực tiếp có kế hoạch ngành công nghiệp và kiến trúc 
được chuyển giao cho các địa phương, tức là các vùng kinh tế hành 
chính, do đó trong các nước Gộng hòa và các vùng kinh tế hành chính 
có thể nảy sinh ra những khuynh hướng địa phương chủ nghĩa, khuynh 
hướng tự túc, muốn xây dựng một nền kinh tế đơn độc trong phạm 
vi nội bộ của mỗi vùng hay của mỗi nước Cộng hòa và coi thường sự 
phân công giữa các vùng trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Ủy ban kế hoạch Nhà nước Liên- 
xô cũng như các tö chức Đảng, Xô-viết và Công đoàn ở địa phương, là 
đấu tranh không nhân nhượng chống lại những khuynh hướng địa 
phương chủ nghĩa đi ngược lại quyền lợi của toàn quốc. 


Việc lãnh đạo có kế hoạch của Nhà nước đối với các nông 
trang tập thề, có những đặc điềm riêng do tính chất chế độ sở 
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hữu hợp tác xã — nông trang tập thể sinh ra. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa dựa vào tính chủ động của quần chúng nông dân 
tập thề đề lãnh đạo các nông trang tập thể một cách có kế 
hoạch. Sáng kiến của các nông trang và nông dân tập thể là 
một trong những nhân tố quyết định việc phát triển nông 
nghiệp, việc sử dụng đầy đủ hơn các điều kiện kinh tế và tự 
nhiên của từng vùng, từng nông trang tập thể, 

Chế độ kế hoạch hóa đúng đắn, đòi hỏi các cơ quan kể 
hoạch trưng ương phải quy định cho các tỉnh, các biên khu và 
các nước Cộng hòa những chỉ tiêu và nhiệm vụ cơ bản, có tính 
chất quyết định về sản xuất nông nghiệp và về số nàng phầm 
bán cho Nhà nước. Các nhiệm vụ ấy được quy định theo sản 
lượng hàng hóa cần thiết đề thỏa mãn nhu cầu của nhân dân 
về lương thực và nhu cầu của công nghiệp về nguyên liệu. Căn 
cử vào những nhiệm vụ bán sản phầm nông nghiệp và chăn 
nuôi cho Nhà nước, các nông trang tập thể tự mình xem xét và 
quyết định diện tích trồng trọt, định ra năng suất chăn nuôi và 
số lượng từng loại gia súc. Chế độ kế hoạch hóa như thế, đã 
tạo ra những khả năng rộng lớn để phát huy sáng kiến kinh 
doanh nhằm sử dụng những khả năng tiềm tàng ,đề phát triển 
sản xuất của nông trang tập thẻ. = 


` Căn cứ vào sự cần thiết phải sử dụng đất đai tốt hơn và 
thu hoạch sản lượng nông nghiệp càng nhiều càng tốt, các 
nông trang tập thể trực tiếp đề ra những kế hoạch sản xuất 
hàng năm và dài hạn. Các chuyên gia và đông đảo phần tử 
tích cực trong nông dân tập thể đã hăng hải tham gia vào việc 
nghiên cứu các kế hoạch. Kế hoạch sản xuất và tài vụ do cơ 
quan lãnh đạo của các nông trang tập thề đề ra với sự tham gia 
của những phần tử tích cực, được đem thảo luận và thông qua 
trong các hội nghị chung của những thành viên ác-ten nông 
nghiệp. Sự tham gia của các nông trang viên vào việc đặt kế 
hoạch sản xuất của nông trang tập thể, giúp cho ta phát hiện 
được những nguồn dự trữ nội bộ của mỗi nông trang, nó thúc 
đầy việc cải tiến cơ cấu diện tích gieo cấy, làm cho việc sử 
dụng đất đai được đúng đắn hơn, làm cho nông sản và thu nhập 
của nông trang lập thề và nông trang viên được tăng lên. ˆ 


— 
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Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa dựa vào tác 
dụng của các quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa, tông hợp một 
cách toàn diện thực tiễn xây đựng kinh tế và văn hóa, tính đến 
tất cả những điều kiện hoạt động bèn trong và bên ngoài của 
nước xã hội chủ nghĩa, rồi đề ra những nhiệm vụ kinh tế và 
chính trị chủ yếu nhất của kế hoạch Nhà nước trong từng giai 
đoạn. Căn cứ vào đó mà quy định tốc độ tái sản xuất mở rộng 
và những triỀn vọng phát triên kinh tế quốc dân. Ẻ 

Việc kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa xây dựng trên cơ SỞ 
các kế hoạch dài hạn có sự phân chia nhiệm vụ từng năm. Do 
đỏ kế hoạch phát triển kỉnh tế quốc dân được chia thành những 
kš hoạch dài hạn thề hiện đường lối cơ bản về phát triền kinh tế 
trong nhiều năm và những kế hoạch ngắn hạn là chương trình 
công tác cụ thề trong những thời hạn ngắn hơn. Kế hoạch bảy 
năm, năm năm phát triên kinh tế quốc dân và những kế hoạch 

-lâu năm hơn nữa đều là những kế hoạch dài hạn. Kế hoạcỉ: 
hàng năm là kế hoạch ngắn hạn. 

Căn cử vào các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội vã 
nhu cầu tăng lên nhanh chóng của xã hội, kế hoạch dài hạn cần 
phải quy định tốc độ phát triển cao và tỷ lệ đúng đắn trong việc 
phái triền nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ chủ yếu của các kể 
hoạch dài hạn là làm thế nào đề đảm bảo sự phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa của tất cả các ngành kinh tế quốc dân trên cơ sở 
ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sản xuất, đảm bảo áp dụng 
những thành tựu khoa học và kỹ thuật hiện đại nhất vào sản 
xuất, cải tiến việc phân bố lực lượng sản xuất, phát triền việc 
chuyên môn hóa và hợp tác hóa, không ngừng nâng cao năng 
suất lao động và hạ giá thành sản phầm trên cơ sở kỹ thuật tiến 
bộ hơn nữa và nâng cao không ngừng mức sống của nhân: dân 
lao động. 

Sự lãnh đạo có kế hoạch nền kinh tế quốc dân, được thực hiện 
dười sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Hội đồng bộ trưởng Liên-xô và 
Hội đồng bộ trưởng các nước Cộng hòa liên bang. Ủy ban kế hoạch Nhà 
nước của Hội đồng bộ trưởng Liên-xô, Ủy ban kế hoạch Nhà nước của 
các nước Cộng hòa, Hội đồng kinh tế quốc dân của các vùng kinh tế 
hành chính, các Bộ của toàn Liên-xô và của các nước Cộng hòa và ngay 
cả các Xô viết địa phương có cơ quan kế hoạch của mình, đều xây dựng 
kế hòạch và kiềm soát việc thực hiện kế hcạch. Ủy ban kế hoạch Nhã 
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nước của Liên-xô là một cơ quan khoa học về kế hoạch và kinh tế của 
nền kinh tế quốc dân trong nước. 

Một thiếu sót lớn trước đây trong việc kế hoạch hóa kinh tế quốc 
dân là việc thảo ra và việc chuần y các kế hoạch hàng năm bị trùng nhau. 

Hiện nay việc kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân phải xây dựng 
trên cơ sở những kế hoạch dài hạn, đồng thời phân chia nhiệm vụ cho 
từng năm, từng ngành, từng nước Cộng hòa liên bang, từng vùng kinh 
tế hành chính, từng xí nghiệp và công trường. 


Ở Liên-xô việc lập kế hoạch kinh tế quốc dân phải trải qua 
nhiều giai đoạn. Trên cơ sở tổng kết việc phát triền kinh tế trong thời 
gian kế hoạch đã qua, trên cơ sở của trình độ lực lượng sẵn xuất hiện 
có và dựa vào những nhiệm vụ kinh tế và chính trị trước mắt của Nhà 
nước xã hòi chủ nghĩa \ trong giai đoạn Xây dựng kinh tế và văn hóa, với sự 
tham gia của Ủy ban kế hoạch Nhà nước của các nước Cộng hòa liên ' bang, 
của các Bộ và các Vụ, Ủy ban kế hoạch Nhà nước đề ra những con số kiềm 
tra của kế hoạch dài hạn theo những chỉ tiêu chủ yếu nhất do Ban Chấp 
hành trung ương Đẳng Cộng sản và Hội đồng bộ trưởng Liên-xô thông qua. 

Căn cứ vào những con số kiềm tra ấy, các xí nghiệp và công trường 
đề ra kế hoạch dài hạn và phân chia nhiệm vụ ra từng năm. Mỗi xí nghiệp 
quốc doanh (công xưởng, hầm mỏ, nông trường quốc doanh, trạm kỹ 
thuật và sửa chữa, trạm máy móc-máy kéo v.v.) có kế hoạch kỹ thuật, 
sẵn xuất nà tài nụ, đó là kế hoạch tông hợp công tác sản xuất, kỹ thuật 
và tài vụ trong xí nghiệp. Tập thể của các xí nghiệp và công trường 
thảo luận các kế hoạch đó, sau khi được các Hội đồng kinh tế quốc dân 
thông qua thì các kế hoạch ấy được bất đầu thực hiện. 


Trên cơ sở kế hoạch của các xí nghiệp và công trường trực thuộc 
của mình, các Hội đồng kinh tế quốc dân đặt ra kế hoạch tổng quát, 
dài hạn cho từng vùng nhất định và liên hệ các kế hoạch đó với nhau, 
đồng thời tính đến những quan hệ kinh tế với các vùng khác. 

Các Bộ (các ngành) của Liên-xô và của các nước Cộng hòa liên 
bang và Xô-viết đại biều nhân dàn lao động địa phương, đặt ra kế hoạch 
dài hạn theo từng Bộ (ngành), từng tỉnh, biên khu, từng nước Cộng hò: 
tự trị, dựa vào một chế độ thống nhất. 

Trên cơ sở những kế hoạch dài hạn do các Hội đồng kinh tế quốc 
dân, các Bộ (ngành) và các Xô-viết đại biều nhân dân lao động địa 
phương đề ra, Hội đồng bộ trưởng của các nước Cộng hòa liên bang 
thông qua những kế hoạch tông quát, dài hạn về phát triền nền kinh 
tế, quốc dân trong từng nước Cộng hòa liên bang. 

Ủy ban kế hoạch Nhà nước Liên-xô kiềm soát các kế hoạch dài 
hạn phát triển nền kinh tế quốc dâu của các nước Cộng hòa liên bang, 
của các Bộ và các ngành toàn Liên-xô xem có phù hợp với những con số 
kiểm tra đã được chuẩn y hay không, đề đặt kế hoạch tồng quát, đài hạn 
về phát triền nền kinh tế quốc đàn trong toàn Liên-xô và đưa kế hoạch 
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8ó ra cho Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên-xê và Hội 
đồng bộ trưởng Liên-xô chuần y. 

Đồng thời Ủy ban kế hoạch Nhà nước đem các bản kê những 
công trình xây dựng đặc biệt quan trọng và vạch rõ thời hạn bắt đầu 
thực hiện cho Ban Chấp hành trung rơng Đảng Cộng sản và Hội đồng 
bộ trưởng thông qua. 

Các kế hoạch ngắn hạn, hàng năm được đặt ra căn cứ vào nhiệm 
vụ của các kế hoạch dài hạn đồng thời tính đến những điềm sửa đồi 
cần thiết sau khi tông kết việc hoàn thành kế hoạch và sau khi căn cứ 
vào nhu cầu phát triền của nền kinh tế quốc dân. 


Muốn lãnh đạo có kế hoạch nền kinh tế quốc dân, thì phải 
định ra những kháu chủ đạo trong kinh tế. Kế hoạch phải làm 
nồi bật lên những ngành quan trọng nhất quyết định sự hoàn 
thành thắng lợi toàn bộ kế hoạch kinh tế quốc dân. Những 
khâu chủ đạo của các kế hoạch dài hạn là các ngành công 
nghiệp nặng, trong đó có ngành chế tạo máy móc, bởi vì các 
ngành công nghiệp nặng quyết định sự phát triền của tất cả 
các ngành công nghiệp và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Dựa 
vào các ngành chủ đạo và vạch ra kế hoạch cho các ngành khác 
đề đảm bảo sự phát triền của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và 
đảm bảo sự phối hợp hợp lý nhất giữa các bộ phận khăng khít 
của nền kinh tế quốc dân. 

Các kế hoạch kinh tế gồm có một số chỉ tiêu nhất định, chỉ 
tiêu ghỉ bằng hiện mậí (các loại sản phẩm, các mặt hàng, Y.V.), 
chỉ tiêu ghi bằng iền (tông sản lượng, giá thành, thu và 
chỉ, v.v.). Trong số các chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu tiền, cần 
phân biệt các chỉ tiêu chất lượng (nâng cao năng suất lao 
động, hạ giá thành, doanh lợi, nâng cao chất lượng sản phầm, 
hiệu suất sử dụng các tư liệu sản xuất như thiết bị, máy móc, 
nguyên liệu v.v.). Chỉ tiêu chủ yếu của sản xuất nóng nghiệp 
là sản lượng thu hoạch tối đa của 100 éc-ta đất nông nghiệp 
với điều kiện hao phí lao động và tư liệu sản xuất ít nhất cho 
một đơn vị sản phầm. 

Xây dựng hệ thống bảng cán đối là một trong những 
phương pháp quan trọng nhất để quy định ra những tỷ lệ 
đúng đắn trong nền kinh tế quốc dân, phù hợp vởi các yêu 
cầu của quy luật phát triỀn có kế hoạch nền kinh tế quốc dân. 
Trên cơ sở bảng cân đối, Nhà nước xã hội chủ nghĩa quy định 
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ra những tỷ lệ phát triền kinh tế quốc dân, các tỷ lệ này được 
biểu hiện bằng hiện vật và bằng tiền, đồng thời xác định các 
nguồn tài nguyên và phân phối các tài nguyên đó theo từng 
ngành sản xuất và từng loại sản phầm. Việc đối chiếu các tài 
nguyên hiện có với nhu cầu về các tài nguyên ấy làm lộ ra 
những chỗ yếu trong nền kinh tế quốc dân, những hiện tượng 
không ăn khớp về trình độ và tốc độ phát triền của các ngành 
và tìm ra những biện pháp đề khắc phục những chỗ yếu đỏ. 
Đồng thời, hệ thống bảng cân đối tạo khả năng khơi được 
những tài nguyên phụ bằng cách tiết kiệm nguyên vật liệu và 
sử dụng tốt hơn những thiết bị; các tài nguyên này dùng để 
nâng cao sản xuất và tiêu dùng, 

Bảng cân đối chia ra làm bảng cân đối vật tư (ghi bằng hiện 
vật), bảng cân đối ghi bằng tiền và bảng cân đối sức lao động. 


Bảng cân đối uật tư vạch rõ quan hệ tỷ lệ giữa sẵn xuất và tiêu 
dùng về một sản phầm hay một nhóm sản phầm dưới hỉnh thức hiện. 
vật của nỏ. Bảng cân đối vật tư được đặt ra đối với những sẵn phầm 
quan trọng nhất như bảng cân đối mảy cải, quặng mỏ, kim loại, bông và 
các tư liệu sản xuất khác ; bẳng cân đối vật phầm tiêu dùng cá nhân: 
thịt, đường, đầu, v.v. 

Cần phải có bảng cân đối vật tư đề đặt kế hoạch cung cấp tư liệu 
sản xuất cho hết thảy các ngành kinh tế quốc dân theo từng Hội đồng 
kinh tế quốc dân và từng ngành. Điều đó dự kiến cải tiến việc sử dụng 
thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu v.v. trên cơ sở áp dụng những tiêu chuần 
tiên tiến. Bằng cân đối vật tư có ý nghĩa to lớn đối với việc kế hoạch hóa 
sự lưu thông hàng hóa. “ 

Trong bảng cán đối ghỉ bằng tiền trước hết người ta phải kề đến 
bảng cAn đối thu chỉ tiền tệ của nhân dân, bảng cân đối thu nhập quốc 
dân và phân phối số thu nhập đó và những bẳng cân đối khác. 

Bằng cán đối sức lao động quy định nhu cầu của nền kinh tế quốc 
dân về nhân lực, về cán bộ lành nghề, và quy định các biện pháp nhằm 
thỏa mẩn nhu cầu ấy. 

Trong khi đối chiếu những con số kiểm tra của kế hoạch dài hạn 
phát triển nền kinh tế quốc dàn, Ủy ban kế hoạch Nhà nước Liên-xô 
nghiên cửu và đệ trình lên Ban Chấp hành trung ương Đẳng Cộng sản 
Liênxô và Hội đồng bộ trưởng Liên-xô thông qua bản dự thảo các 
bằng cân đối về: kim loại có chất sắt và không có chất sắt, nhiên liệu, 
sản phầm dầu hỏa, điện lực, sản phầm hóa học, vật liệu kiến trúc và 
vật liệu lâm nghiệp, và ngay cả nguyên liệu nông nghiệp và những loại 
sản phầm chủ yếu của công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm. 
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Bằng cân đối kinh tế quốc dân là bằng cân đối tỒng hợp 
nhất, nỏ là một hệ thống gồm các chỉ tiêu kinh tế vạch rổ các 
quan hệ và tỷ lệ chủ yếu của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bảng 
cân đối kinh tế quốc dân gồm các bảng cân đối chủ yếu sau 
đây : bảng cân đối tông sản phầm xã hội, bảng cân đối thu 
nhập quốc dân, bảng cân đối lao động. 

Kế hoạch hỏa xã hội chủ nghĩa là phản ánh các yêu cầu 
của quy luật phát triền có kế hoạch nền kinh tế quốc dân, nó có 
tính chất chỉ thị. Kế hoạch Nhà nước không phải là kế hoạch 
ưởc lượng mà là kế hoạch chỉ thị, nó quyết định phương hướng 
phát triền kinh tế của cả nước. 

Sau khi đã được các cơ quan tối cao của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa phê chuẩn, kế hoạch Nhà nước có hiệu lực pháp 
lệnh Nhà nước, nhất thiết phải được thi hành. Cán bộ lãnh đạo 
kinh tế phải đảm bảo cho mỗi một xi nghiệp hoàn thành kế 
hoạch một cách đều đặn, nhịp nhàng từng năm, từng quý; 
từng tháng, chẳng những về tông sản lượng mà cả về mặt hàng, 
phải đảm MO nâng cao không ngừng chất 3W t sản phầm và „ 
hạ giá thành theo dự kiển của kế hoạch. 

Một trong những mặt trọng yếu nhất của việc lãnh đạo có 
kế hoạch nền kinh tế quốc dân, là sự kiềm tra niệc thực hiện kế 
hoạch, bởi vì có tiến hành kiềm tra thì mới có thể xác định 
được kế hoạch ấy đã phản ảnh đúng các yêu cầu của quy luật 
phát triển có kế hoạch của nền kinH tế quốc dân tởi chừng 
mực nào và kế hoạch ấy,được thực hiện ra sao. Có tiến hành 
kiềm tra thì mới có thê kịp thời phát hiện những biện tượng 
mất cân đối hiện có, mới phòng ngừa những biện tượng mất 

cân đối khác xẩy ra, mới khơi được những khả năng tiềm tàng : 
mới trong sản xuất, và mới kịp thời bỗ sung những điềm sửa „ 
chữa cần thiết vào kế hoạch kinh tế quốc BÀI, 

Đề đảm bảo sự lãnh đạo có kế hoạch nền kinh tế xã hội 
chủ 6ghfa, cần phải có một chế độ kiêm kê và thống kê thống 
Ì nhất, tập trung của nền kinh tế quốc dân. Lê-nin 'dạy rằng : 
.« chủ nghĩa xã hội tức là kiềm ké ». Nếu không có kiềm kê đúng 
thì khoòng thể ấn „ dựng chủ nghĩa xã hội một cách có kế hoạch 
được. Không tÌ›ị ể chỉ nói đến kiềm kê mà không nói đến thống 
kẻ, Tronz kinh tế xã hội chủ nghĩa, kiềm kê và thống kê gắn 
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liền với kế hoạch kinh tế quốc dân như các bộ phận của một 
cơ thể. Một trong những điều kiện quan trọng nhất của việc 
lãnh đạo nền kinh tế quếc dân là -tồ chức sự kiểm kê và kiềm 
soát hết sức chặt chẽ của toàn dân đối với việc sản xuất và 
phân phối sản phầm. Muốn thế, cần phải tập trung việc thu 
góp và chỉnh lý các tài liệu thống kê vào các cơ quan của Cục 
thống kê trung ương, việc thống kè và báo cáo phải được giảm 
bót, đơn giản hóa, và cơ khí hóa một cách rộng rãi bằng cách 
thành lập các trạm máy tính. 

Việc áp dụng những máy tính điện tử, mở ra những tiền đồ to lớn 
cho việc cải tiến công tác kế hoạch và cải tiến việc làm tài liệu thống 
kê. Đặc tính không thò thay thế được của máy tính điện tử, là ở chỗ nó 
có thề báo cáo có bệ thống, có phân tích lô-gích số lớn tài liệu mọt 
cách nhanh chóng và chính xác vượt rất xa khả năng của con người. 
Điều này làm cho con người được giải phóng khỏi những loại :ao động 
trí óc không đòi hỏi phải có tính sảng tạo và có nhiều tính chất máy 
móc. Ấp dụng máy tính điện tử làm cho con người có thề tập trung 
những khả nàng trí thức của mình vào nhiệm vụ lãnh đạo một cách 
sáng tạo nền kinh tế quốc dàn và các quá trình sản xuất. 

Những tài liệu kiềm kê và thống kê về việc thực hiện 
kế hoạch, là tài liệu cần thiết để lập các kế hoạch. Chế độ 
kiêm kê và thống kê xã hội chủ nghĩa giúp cho ta có thể phản 
tích kết quả công tác của các xí nghiệp, của các Hội đồng kinh 
tế quốc dân, có thể kiêm tra được tiến trình thực hiện toan 
bộ kế hoạch và từng phần của kế hoạch, phát hiện những khả 
năng tiềm tàng chưa sử dụng đến, 


Tính ưu việt của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa kế 
hoạch hóa 


Sự phát triền có kể hoạch của nền kinh tế quốc dân đem 
lại cho xã hội xã hội chủ nghĩa những điềm ưu việt to lớn so 
với chủ nghĩa tư bản. 

Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, sự cân đối chỉ là ngẫu 
nhiên, kinh tế phát triền theo chu kỳ, và kèm theo là những 
cuộc khủng hoảng định kỳ. Trái lại, kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không bị khủng hoảng kinh tế, nó phát triền không ngừng, 
theo chiều tiến lên và với tốc đỏ cao trên cơ sở những tỷ lệ 
do Nhà nước xã hội chủ nghĩa quy định theo các yêu cầu 
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của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội và của quy 
luật phát triền có kế hoạch nền kĩñh tế quốc dân. Xã hội 
xã hội chủ nghĩa tiến hành phân phối lao động một cách có 
kế hoạch giữa các ngành và các vùng kinh tế và đân bảo phân 
bố sản xuất một cách hợp lý nhất. 

Nếu như kinh tế tư bản chủ nghĩa KHẾT tránh khỏi 
đẻ ra nạn thất nghiệp, và bọn tư bản lợi dụng nạn thất nghiệp 
đó đề đảm bảo nhân công rẻ mạt cho các xí nghiệp của chúng, 
thì kinh tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa đã trừ tiệt được 
nạn thất nghiệp và có khả năng sử dụng đầy đủ nhất toàn bộ 
sức lao động của xã hội. 

Kinh tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa làm cho xã hội 
tránh khỏi nạn lãng phí rất nhiều lao động xã hội như kinh tế 
tư bản chủ nghĩa vốn có, những sự lãng phí đó là do cạnh 
tranh và sản xuất vô chính phủ để ra. Kinh tế xã hội chủ 
nghĩa kế hoạch hóa còn tạo khả năng đề sử dụng một cách có 
kết quả và tiết kiệm nhất tất cả các tài nguyên trong nội bộ xí 
nghiệp, cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân, nó tìm ra những nguồn cung cấp và dự trữ mới đề phát 
tiên sản xuất. 

Kinh tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa đảm bảo cho 
khoa học và kỹ thuật được phát triền một cách có kế hoạch, 
thích ứng với nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. Trái lại dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, kỹ thuật phát triền không đều và 
hiện tượng mất cân đối trong sản xuất ngày càng tăng. 

Lịch sử của các kế hoạch 5 năm của Liên-xô chứng minh 
một cách vững chắc những tính ưu việt của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa kế hoạch hóa so với chế độ kinh tế vô chính phủ của 
chủ nghĩa tư bản. 

Trong thời gian các kế hoạch 5 năm trước chiến tranh, nghĩa là 
trong thời kỷ gần 13 năm, Liên-xô đã tiến nhảy vọt, bước tiến nhảy vọt 
đó đã biến Liên-xô từ một nước lạc hậu thành một nước tiên tiến, từ 
một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. Trong thời gian đó, 
thế giới tư bản chủ nghĩa đã trải ¡qua hai cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 
1933 và 1937-1938), lực lượng sản xuất bị phá hoại rất nhiều, nạn thất 
nghiệp và tình trạng bần cùng hóa của quần chúng tăng lên. 

£ Tinh ưu việt của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa 
thê hiện rõ rệt trong thời kỳ chiến tranh Ái quốc vĩ đại của Liên-xô (1941-' 
1945). Trong điều kiện hết sức khó khắn do các vùng quan trọng trong 
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nước tạm thời bị mất, Nhà nước Xô-viết chẳng những có thề động viên 
và sử dụng môt cách có hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực và tải 
lực, mà còn mở rộng việc xây dựng các xí nghiệp mới, đảm bảo tăng 
nhanh chóng sẵn phầm công nghiệp cần cho việc chiến thắng 
quân thù,- : 

Mặc đủ quân thù tạm thời chiếm đóng các vùng nông nghiệp quan 
trọng nhất, nhưng các nông trường quốc doanh và nông trang tập thể 
đã cung cắp thực phầm cho quân đội và hậu phương, cung cấp nguyên 
liệu cho công nghiệp, mà không xảy ra những sự gián đoan nghiêm 
trọng. Chế độ nông trang tập thể đã chịu đựng được những thử thách 
nặng nề của chiến tranh và tổ rö sức sống của nó. 


Sự thống nhất về tinh thần và chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
tỉnh hữu nghị giữa các dân tộc, chủ nghĩa ái quốc xô-viết đã kích động 
chủ nghĩa anh hùng của mọi người trên tiền tuyến cũng như ở hậu 
phương. Đề lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ đất nước, Đẳng Công sản đã hướng 
tất cả lực lượng của nhân dân vào mục đích tiêu diệt quân thù. Tính ưu 
việt có tính chất quyết định của kinh tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hỏa, 
sự vững chắc không gì lay chuvền nổi của hậu phương xô-viết đã đảm 
bảo cho Liên-xô và các nước đồng minh giành được thắng lợi về kinh 
tế và quân sự trong cuộc đấu tranh chống nước Đức phát-xít dã nắm 
được tài nguyên của nhiều nước ở châu Âu, 

Chiến tranh đã đem lại cho nền kinh tế quốc dân Liên-xô những 
tồn thất hết sức lớn lao và làm cho sự phát triền kinh tế quốc dân chậm 
lại hơn 10 năm, làm cho việc giải quyết nhiệm vụ kinh tế cơ bản của 
Liên-xô phải bị đình chỉ. Tôn thất về người rất to lớn : đã mất hàng 
triệu - gười có năng lực lao động Những tồn thất chung của nền kinh 
tế quốc dân L'ên-xô, của những công dân xô-viết do bọn chiếm đóng 
phá!-xíL phá hủy và cướa bóc tài sẳn gây nên, tính theo giá Nhà nước 
năm 1941 tổng cộng là 679 tỷ rúp. Trong những năm chiến tranh, sản 
lượng công nghiệp dân dụng và sản xuất nông nghiệp đã bị giảm sút rất 
nhiều, vận túi bị th ệt hại nặng. 


Liên-xô có thể giải quyết một cách thắng lợi những nhiệm vụ khó 
khăn nhất nhằm xóa bổ những hậu quả của chiến tranh. Kế hoạch ã năm 
lần thử tư (1946 — 1950) đã được hoàn thành trước thời hạn, những 
nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm này là khôi phục các vùng bị tàn 
phá, đạt và sau đó là vượt rất xa mức công nghiệp và nô#g nghiệp trước 
chiến tranh. Kế hoạch 5 năm lần thử năm (1951—1955) cũng được hoàn 
thành trước thời hạn. 

Trong các chỉ thị về kế hoạch 5 năm lần thứ sảu (1956—1960), Đại 
hội lần thứ XX Đẳng Cộng sẵn Liên-xô đã đề ra những nhiệm vụ: trên cơ 
sở ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, không ngừng cải tiến kỹ thuật 
và nâng cao nang suất lao động, đảm bảo cho tất cä các ngành kinh tế 
quốc dàn được phát triền một cách mạnh mẽ hơn nữa, phát triền thật 
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nhanh chóng sẳn xuất nông nghiệp, và trên cơ sở đó, nâng cao thật 
nhiều phúc lợi vật chất và trình độ văn hóa của nhân dân Liên-xô. 

Nhữna nhiệm vụ của tế hoạch 5 năm lần thứ sảu đã được hoàn 
thành một cách thắng lợi. Nhưng nhờ cải tổ chế độ quản lỷ công nghiệp 
và kiến trúc, nhờ thay đồi về căn bản chế độ kế hoạch hóa đo việc cải 
tồ đó sinh ra, nhờ tìm ra những hầm mổ mới và to lớn của nhiều loại 
nguyên liệu và những nguồn năng lượng mới và do sự cần thiết phải 
tÌm thêm nhiều vốn đề xây đựng nhà ở, cho nên cản phải thay đồi và 
xác định lại một số nhiệm vụ của kế hoạch ð năm lần thứ sáu và cần 
đề ra những nhiệm vụ mới về xây dựng những xi nghiệp và trung tâm 
công nghiệp mới trên cơ sở các tài nguyên mới tìm được. Do đó, Ban 
Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên-xô và Hội đồng bộ trưởng 
Liên-xô đã thông qua nghị quyết về việc đề ra kể hoạch dài hạn 7 nằm 
phát triền nền kinh tế quốc đản (19ã9—1965). 

Đẳng và Chinh phủ đã thông qua các kế hoạch: phát triền công 
nghiệp hóa học và trong thời gian từ 5 đến 6 năm sắp tới đày phải thỏa 
mãn được nhu cầu về giầy dép, quần áo và các loại vật phầm tiêu dùng 
hàng ngày khác, chắm dứt tỉnh trạng thiếu nuà ở của nhân dân lao động 
trong thời gian tử 10 đến 12 năm tới. Nhiệm vụ đuổi kịp Mỹ về sẵn xuất 
thịt, sữa và bơ tính theo đầu người trong những năm tới đây phải được 
giải quyết một cách thắng lợi. 

Đại hội XXI đã chuần y các con số kiềm tra về phát triền nền 
kỉnh tế quốc dân trong những năm 1959 — 1965 và vạch rõ rằnz, nhờ 
những cải cách sâu sắc nhất trong mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội, đất 
nước xô-viết đã bước vào thời kỳ phát triền mới, thời kỳ xây đựng chủ 
ngbĩa công sẵn trên quy mô rộng lớn. Việc thảo ra kế hoạch chung 
phát triền nền kinh tế quốc dân Liên-xô, đã quy định việc xây dựng cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. nhằm thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế cơ bản của Liên -xỏ và trên cơ sở đó đảm bảo mức sống 
vật chất và văn hóa của nhà dân xô-viết cao nhất thế giới. 

Những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 7 năm trong lĩnh vực kinh 
tế là phát triền toàn điện lực lượng sản xuất trong nước, đạt đến mức 
phát triền sẵn xuất thế nào trong tất cả các ngành kinh tế trên cơ sở ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng đề có thể bước một bước quyết định 
trong việc tao cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sản và đảm 
bảo cho Liên-xô thắng lợi trong cuộc thi đua kinh tế hòa bình với các 
nước tư bản chủ nghĩa. Việc tắng cường sức mạnh k'nh tế của đất nước, 
việc tiếp tục phát triền kỹ thuật trong tắt cả các ngành kinh tế quốc dân, 
việc tăng năng suít lao động xã hội không ngừng, cần phải đảm bảo 
náng cao khô ›g ngừng mức sống của nhân dân, 


Ở tất cả các nước tronghệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, sản 
xuất công nghiệp phát triền theo tốc độ cao và các kế hoạch xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đều được hoàn thành một cách thắng lợi. 


Qap luật phái triền có kế hoạch nà cắn đối... 21 


Những kinh nghiệm thành công về hợp tác kinh tế có kế 
hoach giữa các nước trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa 
thế giới đã chứng minh những khả năng to lớn về phát triỀn 
kinh tế, phát triền lực lượng sản xuất và văn hóa đo nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa tạo ra. Mức phát triền trung 
bình hàng năm về sản xuất công nghiệp trong toàn phe xã hội 
chủ nghĩa trong 5 nắm gần đây (1954 — 1958) là 11%, trong khi 
đó toàn thế giới tư bản chủ nghĩa chỉ có 3%. 

Trong thời kỳ sau chiến tranh, kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của Liên-xô và của tất cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa 
không ngừng phát triền một cách có kế hoạch và bằng tốc độ 
rất nhanh mà chủ nghĩa tư bản không thể đạt tới được, Trải 
lại trong những năm đó, nước Mỹ đã trải qua những cuộc 
khủng hoảng 1948 — 1949 và 1953 — 1951, làm cho sản xuất 
bị giảm sút và nạn thất nghiệp tăng lên và từ cuối năm 1957, 
cuộc khủng hoảng mới sản xuất thừa đã bắt đầu ở Mỹ, nó đương 
lan tràn đến các nước tư bản chủ nghĩa khác. 

Kinh nghiệm của Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân 
xề kế hoạch hóa kỉnh tế quốc dân, làm cho tất cả các nước 
chủ ý, quan tâm. Khi nghĩ tới việc đó thì một số học giả tư sản 
tuyên truyền thuyết «chủ nghĩa tư bản kế hoạch hóa », gieo 
rắc trong nhân dân lao động ảo tưởng về khả năng kế hoạch 
hóa kinh tế và thủ tiêu khủng hoảng kinh tế dưới chế dộ tư 
bản chủ nghĩa. Nhưng, như trên đã chứng minh, tiền đề quyết 
định đề kế hoạch hóa kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất và quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối của nền 
kinh tế quốc dân do chế độ sở hữu ấy đẻ ra. Nhưng trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa thì chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, quy 
luật cạnh tranh và sản xuất vô chính phủ chiếm địa vị thống trị. 
Sự hạn chế cạnh tranh trong các xí nghiệp và các ngành lũng 
đoạn, để ra sự cạnh tranh hết sức gay gắt giữa các tồ chức lũng 
đoạn với nhau, cũng như giữa các xí nghiệp và các ngành lũng 
đoạn với các xí nghiệp, các ngành không lũng đoạn. Ẩm ruưu 
của các tồ chức lũng đoạn thống trị ở các nước tư bản chủ 
nghĩa muốn thoát khỏi khủng hoảng bằng cách chạy đua vũ 
trang và *quân sự hóa kinh tế, như thực tế trong thời gian sau 
chiến tranh đã chỉ rõ, điều đó chỉ có thề làm cho khủng hoảng 
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chậm bùng nồ chứ không thể loại trừ những nguyên nhân gây 
ra khủng hoảng và không thề biến kinh tế tư bản chủ nghĩa 
từ chỗ vô chính phủ thành nền kinh tế có kế hoạch. 

Sự phát triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân ở các 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới chẳng những mở 
ra những khả năng rộng rãi cho sản xuất ở các nước đó phát 
triền không ngừng, cho sự hợp tác thuận lợi về mặt kinh tế 
giữa các nước đỏ, mà còn xây dựng cơ sở vững chắc đề phát 
triền bằng mọi cách những mối quan hệ kinh tế và buôn bám 
giữa phe xã hội chủ nghĩa với tất cả các nước trên thế giới 
trên cơ sở bình đẳng và hai bên đều có lợi. 


CHƯƠNG XXVI 


LAO ĐỘNG XÃ HỘI DƯỚI CHẾ DỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 
QUY LUẬT NÂNG CAO KHÔNG NGỪNG 
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 


Tính chất của lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


Sự thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa làm thay 
đồi về căn bản tính chất của lao động. Sức lao động không còn là 
hàng hóa nữa. Người lao động sử dụng tư liệu sẵn xuất thuộs Sỹ 
hữu của-họ ; họ làm việc cho mình và cho xã hội của mình. 
Đưới chế độ xã hội chủ nghĩa,lao động đã thoát khỏi mọi bóc lột. 

: «Sau bao thế kỷ làm việc cho người. khác, lao địch cho 
bọn bóc lột, lần đầu tiên, người ta có thê làm iệc cho mình, 
hơn nữa làm việc trên cơ sở của mọi thành quả kỹ thuật và 
văn hóa hiện đại ». 1 

Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, lao động của người sẳn 
xuất biều hiện trực tiếp thành lao động tư nhân và tính chất 
xã hội của nó chỉ thể hiện ra trên thị trường, sau lưng người sẵn 
xuất hàng hóa, còn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì lao động 
của từng người sản xuất không còn đi theo con đường quanh . 
co nữa mà biều hiện trực tiếp thành một bộ phận của toàn bộ 
lao động xã hội. Điều đó có nghĩa là dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, lao động có fính chất xã hội trực tiếp và được tồ chức 
một cách có kế hoạch trong phạm vỉ toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. Sự giải phóng lao động khỏi ách bóc lột và sự tô chức lao 
động một cách có kế Hư th trong phạm vi xã hội, tạo ra khả 
nă: g sử dụng đầy đủ nhất các nguồn nhân lực và giảm nhẹ lao 
động bằng cách tăng cường nhanh chóng và không ngừng mức 
trang bị kỹ thuật cho người sản xuất. 


1. Lê-nin ; «Tổ chức thi đua như thế nào ?», Toàn lâu, tiếng Nga, 
+.26, tr. 368, 
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Dưởời chế độ xã hội chủ nghĩa, địa vị xã hội của người lao 
động thay đồi về căn bản. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, địa vị 
của con người do nguồn gốc xã hội và tài sản của người đó 
qúyết định ; trái lại, trong xã hội xã bội chủ nghĩa, địa vị của 
mỗi người chỉ do lao động và năng lực của người đó quyết dịnh. 

Sự giải phóng khỏi mọi bóc lột và sự thay đồi địa vị của 
người lao động ở trong xã hội, làm thay đồi hoàn toàn quan 
điềm của người ta đối với lao động, tạo ra một thái độ mới đối. 
với lao động. Hàng trăm năm nay, chế độ bóc lột đã tạo cho 
người lao động trong bao thế hệ có thái độ coi lao động như 
một gảnh nặng, còn chủ nghĩa xã hội thì làm cho lao động trở 
thành việc vẻ vang, dũng cảm và anh hùng, đem đến cho nó một 
tỉnh chất ngày càng sáng fạo. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
người lao động nếu làm việc tốt và tổ ra có sáng kiến cải tiến 
sẵn xuất, thì sẽ được kinh trọng. 

Tất cả những điều đó tạo ra những gếu tố kích' thích mới 
đối với lao động mà dưới chế độ tư bản chủ nghĩa chưa 
từng có, 

Chủ nghĩa xã hội dùng lợi ích vật chất làm cho người sẵn 
xuất quan tâm đến lao động của mình. Như mọi người đều biết, 
chủ nghĩa tư bản lợi dụng các hình thức tiền lương khác nhau 
và sự kích thích vật chất để tăng cường bóc lột những người lao 
động đặng có thể chiếm đoạt một số lượng giá trị thặng dư to 
lớn hơn, trong khi đó thì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, iệc 
dùng oật chất đề kích thích lao động làm cho sẵn xuất phát 
triền nhằm cải thiện đời sống vật chất và nâng cao trình độ 
văn hóa của người sẵn xuất. 

Sở dĩ việc dùng vật chất đề kích thích lao động có ý nghĩa 
to lớn trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, là bởi vì lao động trong 
giai đoạn đó chưa trở thành nhu cầu bậc nhất trong đời sống 
của mọi người trong xã hội, chưa trở thành tập quán làm việc 
vì lợi ích chung, 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tàn tích của chủ nghĩa tư 
bản chưa mất hết trong ý thức mọi người. Bên cạnh tuyệt đại . 
đa số người sản xuất lắm tròn nghĩa vụ đối với xã hội một cách 

_ trung thực Yà tổ ra có tính chủ động sáng tạo trong lao động, còn 
có những kẻ không làm tròn nghĩa vụ của mình, phạm đến kỷ 
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luật lao động, tìm cách cung cấp cho xã liội xã hội chủ nghĩa 
_ hết sức ít và lấy của xã hội xã hội chủ nghĩa thì hết sức nhiều. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, còn tồn tại nhiều tàn tích 
phân công cũ: những sự khác nhau căn bản giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay, giữa lao động của công nhân và lao 
động của nòng dân, những sự khác nhau giửa lao động giản 
đơn và lao động lành nghề, lao động nặng nhọc và lao động 
nhẹ nhàng. Những tàn tích phân công cũ ấy chỉ mất dần đi theo 
đà phát triền của lực lượng sẵn xuất của chủ nghĩa xã hội, theo 
đà xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 
Lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là lao động xã hội trực 
tiếp và cơ khí hóa cao độ, đồng thời trong những bộ phận sản 
xuất khác nhau, trình độ xã hội hóa và cơ khí hóa còn có sự 
khác nhau, 

Do đó có những sự khác nhau to lớn về mức hao phí lao 
động trong khi sản xuất sẵn phầm. Người sản xuất có trình 
độ lành nghề cao hơn hoặc chăm chỉ và có sáng kiến hơn 
thì trong một đơn vị thời gian, với những điều kiện khác như 
nhau, tạo ra được một số lượng sản phầm lớn hơn. Và điều 
đó có nghĩa là tiền lương của những người sản xuất không 
thề như nhau. Nó phải phù hợp với số lượng cũng như chất 
lượng của lao động. Nếu ngược lại thì những người lao động 
sẽ không có sự kích thích đề nâng cao trình độ lành nghề và 
tăng năng suất lao động. 

Nói như thế có nghĩa là trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, 
lợi ích uật chất cá nhân của người sản xuất làm cho họ quan 
tâm đến kết quả lao động của họ, là một yếu tố kích thích cỏ 
tính chất quyết định đề phát triển sản xuất. Sự quan tâm ấy 
bắt nguồn ở chỗ tiền công của người sản xuất phụ thuộc vào 
số lượng và chất lượng lao động của người đó, vì vậy trong lĩnh 
vực phân phối, xã hội xã hội chủ nghĩa phải nắm vững nguyên 
tắc :làm theo năng lực, hưởng theo lao động. 

Chủ nghĩa xã hội cũng đẻ ra những kích thích oề tỉnh thần 
sà xã hội mạnh mẽ đối với lao động. Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa,mọi người đều phải lao động và biểu hiện tính chủ động 
sáng tạo và trách nhiệm trong lao động, họ không những chỉnghĩ 
đến mặt lợi ích vật chất cá nhân, mà còn quan tâm đến của cải 
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của toàn dân, đến lợi ích của toàn xã hội. Tác dụng của sự kích 
thích về tỉnh thần và xã hội đối với lao động được nâng cao 
theo mức độ phát triền của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
và của bước chuyền dần từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa 
cộng sản. 

Chủ nghĩa xã hội đã thủ tiêu được mâu thuẫn nồi bật của 
chế độ tư bản chủ nghĩa, là dưới chế độ đó các giai cấp bóc lột 
trong xã hội sống một cuộc đời ăn bám, còn quần chúng công 
nhân thì buộc phải lao động đến kiệt sức, lao động chỉ gián 
đoạn trong những thời gian rỗi việc bắt buộc, tức thời gian 
thất nghiệp. Xóa bỏ quyền sở hữu của các nhàtư bản về tư liệu 
sản xuất, chủ nghĩa xã hội đã tiêu diệt những điều kiện cho 
phép một giai cấp này nắm tư liệu sẳn xuất, sống dựa vào lao 
động của một giai cấp khác, là giai cấp mất hết tư liệu sản xuất. 
Việc thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất khiến cho 
tất cả mọi người công dân đều có nghĩa vụ tham gia lao động 
xã hội, vì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lao động cá nhân là 
nguồn sống duy nhất. Ở Liên-xô, đối với mỗi công dân có năng 
lực lao động, lao động là một nghĩa vụ và vinh dự. 

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, hết thầy mọi công dân có năng lực lao động không 
những có nghĩa vụ lao động như nhau, mà còn có quyền lao 
động như nhau. Như vậy là dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, ước 
mơ lâu đời của quần chúng cần lao đã được thực hiện. Quyền 
lao động là do chế độ công hữu về tư liệu sản xuất quyết định, 

chế độ đó làm cho mọi công dân đều có khả năng bình đẳng 
làm việc trên ruộng đất, trong công xưởng và phả mảy đã xã 
hội hóa. Quyền lao động là quyền của mỗi thành viên xã 
có năng lực lao động, được đảm bảo có việc làm “TH 
công theo số lượng và chất lượng lao động của mình. Kinh tế 
quốc dân được tô Thíro theo chủ nghĩa xã hội, lực lượng sẵn 
xuất của xã hội phát triền không ngừng, khủng hoảng kinh. tế 
không thê xảy ra, nạn thất nghiệp bị Tn bỏ, tất cả những điều 
đó bảo đảm thực tế cho quyền lao động. 

Nạn thất nghiệp, tai nạn của nhân dân lao động dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa đã bị xóa bỏ ở Liên-xô ; do đó công nhân 
không còn luôn luôn bị đe dọa ném ra đường và mất tư liệu 
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sinh hoạt. Nạn thất nghiệp bị xóa bỏ, ngày mai được đảm bảo 
đối với công nhân, cảnh nghèo đói túng thiếu bị tiêu diệt trong 
nông thôn, đó là một thành quả to lớn mà nhân dân Liên-xô 
đã giành được. 

Giải phóng những người lao động khỏi mọi bóc lột, tồ chức 
lao động có kế hoạch trong phạm vi xã hội, nâng cao không 
ngừng mức trang bị kỹ thuật cho lao động, tất cả những điều đó - 
tạo đ.iều kiện cần thiết đề tăng năng suất lao động không ngừng 
và nhanh chóng. Sáng tạo ra một năng suất lao động cao hơn 
năng suất lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, là nhiệm vụ 
căn bản của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 


Nâng cao không ngừng năng suất lao động là quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội 


Sự nâng cao khóng ngừng năng suất lao động là điều kiện 
quan trọng nhất cho chủ nghĩa xã hội chiến thắng chủ nghĩa tư 
bản, cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Lê-nin viết: 

« Nắng suắt lao động, xét cho cùng, là điều quan trọng nhất, \ 
căn bản nhất đề đảm bảo thắng lợi cho chế độ xã hội mới. Chủ 
nghĩa tư bản đã sáng tạo ra một nắng suất lao động chưa từng 
có dưới chế độ nông nô. Chủ nghĩa tư bản có thề bị đánh bại 
và sẽ bị đánh bại hẳn, bởi vì chủ nghĩa xã hội đương sáng tạo 
ra một năng suất lao động mới, cao hơn nhiều › t, 

Việc tăng năng suất lao động biểu hiện ở chỗ : số lượng 
1ao động đề sản xuất ra một đơn vị sản phầm giảm xuống, hoặc 
sản xuất sản phầm thì tăng lên còn số lượng lao động thì hao 
phí như cũ. Tăng năng suất lao động có DữhÌn là tiết kiệm lao 
động sống cũng như lao động quá khứ trong phạm vi toàn xã 
hội. Chủ nghĩa Mác dạy rằng, tiết kiệm thực sự tức là tiết kiệm 
thời gian lao động và sự tiết kiệm đó là nhất trí với sự phát 
triền sức sản xuất của lao động. 

Quy luật kinh tế chung về lặng năng suất lao động, trong 
những hình thái xã hội khác nhau có sự hoạt động khác nhau. Do 
những mâu thuẫn mà chủ nghĩa tư bản vốn có, sự tăng lên của 
năng suất lao động trong xã hội tư sản có một tốc độ tương 
đối chậm chạp và có tính chất không đều. Đối với tư bản 


1. Lê-nin: « Sáng kiến vĩ đại», Toàn lập, tiếng Nga, t. 29, tr. 394. 
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h «quy luật nàng cao sức sản xuất của lao đông, không 
có ý nghĩa tuyệt đối ». ! 

Trong khi tiêu diệt chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, chủ 
nghĩa xã hội đồng thời cũng tiêu diệt các chướng ngại vật vốn 
có của chủ nghĩa tư bản trên con đường nâng cao năng suất 
lao động. Nó đẻ ra sự cần thiết khách quan và tạo khả năng 
nâng cao khóng ngừng năng suất lao động. 

Nâng cao không ngừng năng suất lao động là điều kiện. 
cần thiết đề không ngừng phát triền sản xuất xã bội chủ nghĩa 
và cải thiện đời sống của nhân dàn lao động. 

— Sản xuất xã hội chủ nghĩa có thề phát triền không ngừng 
là đo 2 nguồn gốc : 1) số người lao động tại nghiệp tăng lên ; 
2) năng suất lao động được nâng cao. Khả năng mở rộng sản 
xuất dựa vào nguồn gốc thử nhất, bị hạn chế ở mức tăng số 
lượng người có năng lực lao động. Đề bảo đảm cho sản xuất 
phát triền không ngừng và trên cơ sở đó nâng cao không ngừng, 
đời sống của nhân dân lao động thì cần phải tăng năng suất 
lao động. Điều đó chỉ rõ tác dụng to lớn của việc tăng năng 
suất lao động đề phát triển sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Ở Liên-xô, trong những năm của kế hoạch õ năm lần thứ 
nhất, 51% mức tăng của sản lượng công nghiệp là do nâng cao 
náng suất lao động mà có, trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai —- 
79%, trong những năm chiến tranh và trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ tư — 69 %, trong kế hoạch ð năm lần thứ năm — 68%. 

- Năng suất lao động có tác dụng to lớn là nguồn tăng sản lượng 
nông nghiệp. Đồng thời, việc nâng cao năng suất lao động trong. 
nông nghiệp làm cho một bộ phận lớn những người có năng 
lực lao động có thể vào làm việc trong công nghiệp, giao thông 
vận tải và trong các ngành kinh tế quốc dân khác. Như vày, 
tăng năng suất lao động là nguồn gốc chủ yếu, cơ bản để phát 
triền không ngừng nền sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Năng suất lao động tăng lên không ngừng làm cho 
sản lượng tăng lên nhanh chóng, tạo khả năng mở rộng 
sẵn xuất không ngừng, tăng thêm mức tiêu dùng và rút ngắn 
ngày lao động. 


1. Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. LH, tr. 273. 
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Trong kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959— 
1965 quy định phải hoàn thành trong nắm 1960 việc chuyền công nhân 
và viên chức sang ngày làm việc 7 giờ, còn đối với công nhân các 
ngành chủ chốt như công nghiệp mổ than làm việc dưới đất thì làm 
việc ngày 6 giờ. Năm 1962 theo quy định thì phải chuyển công nhân 
và viên chức làm việc ngày 7 giờ sang một tuần làm việc 40 giờ và từ: 
năm 1964 sẽ chuyền-dần công nhân viên chức sang một tuần làm việc 
35 giờ, đối với các công nhân làm việc đưới đất và các nghề có hại 
đến sức khỏe thì mỗi tuần làm việc 30 giờ. Tất cả những biện pháp 
quan trọng đó đều tính đén việc tăng năng suất lao động đã đạt tới và 
được kế hoạch hóa trong kế hoạch 7 nắm của Liên-xô. 

Việc nâng cao không ngừng năng suất lao động tạo ra 
những nguồn tích lũy vốn ngày càng nhiều đề xây dựng những 
xí nghiệp mới, tăng thêm tài sản cố định và cải tiến kỹ thuật 
sản xuất. Việc tăng năng suất lao động nhanh chóng có ý nghĩa 
quyết định đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong cuộc 
thi đua kinh tế với chủ nghĩa tư bản trên trường quốc tế. 

Chủ nghĩa xã hội đảm bảo điều kiện cần thiết đề cho 
năng suất lao động tăng lên một cách có hệ thống và nhanh 
chóng. Nó tiêu diệt hiện tượng lãng phí to lớn về lao động do 
tình trạng sản xuất vô chính phú và khủng hoảng kinh tế sản 
xuất thừa gây ra, và khiến cho ta có thể sử dụng một cách có 
kế hoạch và hợp lý nhất tư liệu sản xuất và nhân công trên cơ 
sở cải tiến không ngừng kỹ thuật và tồ chức lao động. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, trái với tình hình xảy ra dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa, người lao động rất quan tâm đến việc tiết 
kiệm thời gian lao động và tư liệu sản xuất tới mức tối đa, vì 
sản xuất là để phục vụ cho lợi ích của nhân dân. 

Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng quy luật kinh tế nâng 
cao không ngừng năng suất lao động xã hột có tác dụng trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Quy luật đó đòi hỏi phải nâng cao 
không ngừng năng suất lao động trong mọi ngành sản xuất, 
thường xuyên tiết kiệm lao động sống cũng như lao động quá 
khứ trong mỗi một xí nghiệp và trong phạm vi toàn xã hội. 

Đứng về phương diện xã hội mà nói, thì năng suât lao 
động tìng lên là do kết quả tiết kiệm lao động trong phạm vi 
toàn xã hội, nghĩa là sử dụng tốt hơn về máy móc và thiết bị, 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, cải tiến việc phân phối và sử 
dụng các nguồn nhân công, phân bố sản xuất hợp lý hơn theo 
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các vùng trong nước, cải tiến chất lượng sản phầm v.v. Thí dụ, 
trong khi làm cho việc sẳn xuất sản phầm ở sát gần các nguồn 
nguyên liệu và các vùng tiêu dùng, người ta đã giảm bớt được 
hao phí lao động về vận lải sản phầm đó, do đó tiết kiệm được 
lao động cho xã hội. Việc nâng cao chất lượng sản phầm (chẳng 
hạn như tăng thêm thời hạn phục vụ của một sản phầm nào đó) 
cũng có nghĩa là tiết kiệm lao động cho toàn xã hội. 

Sự phân phối đúng đắn nhân lực giữa khu vực sản xuất 
và không sản xuất, nhất là sự giảm nhẹ bộ máy hành chính và 
quản lý, cũng như việc tăng thêm tỷ số người làm việc trong các 
quá trình sản xuất chủ yếu bằng cách giảm bởt những người 
làm công việc phụ và thứ yếu, — tất cả những điều đó có tác 
dụng to lớn đối với việc tăng năng suất lao động xã hội. 

Những điều kiện quyết định năng suất lao động là muôn 
hình muôn vẻ. 

Sư nâng cao mức trang bị kỹ thuật cho lao động và sự phát 
triền kỹ thuật có ý nghĩa quyết định đối với việc tăng năng suất 
lao động. Ví dụ, sự tiến bộ về kỹ thuật trong ngành chế tạo 
máy móc, sự phát triền và cải tiến sản phầm của ngành đó, 
cho phép tiết kiệm lao động ngày càng nhiều trong tất cả các 
ngành sản xuất khác sử dụng máy móc và thiết bị. 

Đặc điềm của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộngssẵn là ở 
chỗ đầy nhanh sự tiến bộ về kỹ thuật và khoa học, nâng cao vai 
trò của khoa học là một nhân tố mạnh mẽ nâng cao nắng suất 
lao động. 

Năng suất lao động tăng lên là do nâng cao trình độ lành 
nghề và kinh nghiệm sản xuất của những người sản xuất, do cải 
tiến việc sử dụng các nguồn nhân công trong mỗi xí nghiệp cũng 
như trong phạm vi xã hội. 

Sự nâng cao năng suất lao động gắn liền với sự phát triền 
của phân công xã hội (gắn liền với sự phát triều về trình độ 
chuyên môn hóa nền sản xuất xã hội, phân công theo lãnh thô 
và nghề nghiệp), cũng như gắn liền với sự phát triền của hiệp 
tác lao động xã hội chủ nghĩa, với sự củng cố sự hợp tác giửa 
những người lao động sản xuất, với sự tồ chức và đặt kế hoạch 
lao động và sản xuất tốt hơn trong các xí nghiệp. 
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Việc sử dụng những kich thích về vật chất và xã hội đi 
đôi vời sự phân phối theo lao động và thi đua xã hội chủ nghĩa, 
là điều kiện cần thiết và rất quan trọng đề nâng cao năng suất 
lao động. 

Sự phát triền có kế hoạch của nền kinh tế quốc dân tạo ra 
những khả năng rộng rãi đề sử dụng hợp lý và có kết quả các 
nguồn vật lực, nhân lực và tài lực, tiết kiệm được nhiều lao 
động sống và lao động quả khứ trong phạm vỉ toàn xã hội. 


Điều kiện tự nhiên cũng là một nhân tố có ảnh hưởng 
đến năng suất lao động. Điều đó trước tiên có liên quan đến 
nông nghiệp cũng như các ngành công nghiệp khai thác (than, 
4ầu hỏa, quặng, lâm sản, ngư nghiệp). Năng suất. lao động 
trong nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu 
và đất đai, trong các ngành-công nghiệp khai thác thì phụ 
thuộc vào bề dày của các lớp khoáng sản, vào công suất của 
các lớp quặng và than, phụ thuộc vào sự phong phú của các 
nguồn dầu hỏa. 

Khoa học và kỹ thuật phát triển làm giảm bớt mức độ phự 
thuộc của năng suất lao động vào những điều kiện tự nhiên. 
Đồng thời dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, những nhân tố kinh 
tế và xã hội quyết định năng suất lao động tăng lên không ngừng, 
ngày càng có tác dụng to lớn, 


Nâng cao mức trang bị kỹ thuật cho lao động 


Như trên đã clirõ, tăng năng suất lao động là giảm hớt số 
lượng lao động trong việc sản xuất ra một đơn vị sản phầm. Trong 
đó, phần lao động sống trong sản phầm giảm xuống, còn phần lao 
động quá khứ thì tăng lên tương đối. Nói cách khác, lao động 
Sông ngây cảng có hiệu suất cao hơn, sử dụng công cụ lao 
động ngày càng nhiều hơn và chế biến được một số nguyên 
liệu ngày càng lớn hơn. Số lượng máy móc, thiết bị các loại 
được sử dụng ngày càng nhiều, là một điều kiện đề tíng năng 
suất lao dộng, còn số lượng nguyên liệu chế biển ra ngày càng 
nhiều là kết quả của tăng năng suất lao động. Như vậy, lao 
động sống được trang bị kỹ thuật càng nhiều, sản xuất tư liệu 
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sản xuất phát triỀn càng nhanh, thì năng suất lao động xã hội 
càng cao. 

Đồng thời, sự tiến bộ về kỹ thuật và việc tăng năng suất 
lao động trong các ngành sản xuất tư liệu sản xuất, xúc tiến 
việc nâng cao hiệu suất của công cụ lao động và hạ giá tư liệu 
sản xuất, do đô kết quả là giảm bót một cách tuyệt đối sự 
hao phí lao động quả khử đối với một đơn vị sản phầm. Mặc 
đầu máy mỏc mới có thê đắt hơn máy móc cũ, nhưng nhờ áp 
dụng nỏ nên số lượng sản phầm sản xuất ra tăng lên, do đỏ 
giá trị của máy móc nằm trong một đơn vị sản phầm sẽ hạ xuống. 

«Da đó, mỗi một đơn vị hàng hóa chứa đựng một số lượng 
lao động íL hơn : ao động quá khứ trong tư liệu sản xuất cũng 
như lao động vừa mới kết hợp trong thời gian sản xuất » ! 

Nền đại công nghiệp và sự tiến bộ về kỹ thuật càng phát 
triền thì sự tiết kiệm lao động quá khử càng có tác dụng lớn. 

Như vậy, việc ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sản xuất 
xà mức trang bị kỹ thuật cho lao động ngày càng tăng, là điều 
kiện quan trọng nhất đề nâng cao năng suất lao độag xã hội. 

Sự nâng cao mức trang bị kỹ thuật cho lao động biều hiện 
ở chỗ: tăng thêm tài sẵn cố định tính theo đầu người sản xuất, 
thay thế ngày càng nhiều lao động thủ công bằng lao động 
cơ khí (cơ khí hóa lao động), nâng cao mức trang bị năng 
lượng cho lao động (tức là số lượng năng lực máy móe và điện 
tỉnh theo đầu người sẳn xuất), cải tiến máy mòỏc và các quá 
trình chế tạo. Quy luật nâng cao không ngừng năng suất lao 
động đòi hỏi phải nâng cao thường xuyên và có hệ thống mức 
trang bị kỹ thuật cho người sản xuất. 

Dưới chế độ xã hói chủ nghĩa, sự nâng cao mức trang bị 
kỹ thuật cho lao động có một ý nghĩa vô cùng lớn lao và có 
những đặc điểm căn bản so với chủ nghĩa tư bản. Dưởi chế 
độ xã hội chủ nghĩa, mức trang bị kỹ thuật cho lao động tăng 
lên là vì lợi íeh của những người lao động, là để giảm nhẹ lao 
dòng. Chủ nghĩa xã hội bác bỏ việc kéo dài ngày lao động 
và lao động khẩn trương quả độ, đó là những phương pháp 
tăng sản lượng được áp dụng rộng rãi trong điều kiện chủ 
nghĩa tư bản, 


1. Mác: Tư bẵn, tiếng Nga, 1955, q. II, tr. 234, 
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Chủ nghĩa xã hội mở ra những khả năng rộng rãi đề nâng 
cao mức trang bị kỹ thuật cho lao động, đề phát triền kỹ thuật 
và ửng dụng những thành tựu của khoa học vào sản xuất. 
Dưởỏi chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tiến bộ về kỹ thuật không 
cỏ những sự hạn chế và mâu thuẫn như chủ nghĩa tư bản 
vốn có. Sự tăng tài sản cố định và sự phát triền kỹ thuật trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, không bị hạn chế bởi tính chất co 
hẹp của thị trường tư bẳn chủ nghĩa, bởi các cuộc khủng 
hoảng, bởi tình trạng xí nghiệp thường xuyên hoạt động sút 
kém, bởi quy mô của tư bản cá nhân hoặc bởi sự bí“ mật 
thương nghiệp. Nhu cầu của người lao động tăng lên, thị 
trường tiêu thụ được mở rộng, quần chủng quan tâm đến việc 
tăng năng suất lao động — tất cả những điều đó luôn luôn kích 
thích mở rộng sản xuất và phát triển "kỹ thuật. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa tập trung tích lũy của toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân vào trong tay mình, đồng thời thực hiện có kế hoạch việc 

_ đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế quốc dân và khuyến khích 
phát triền khoa học và kỹ thuật. 

Muốn bảo đảm nâng cao không ngừng năng suất lao động 
thì cần phải thường xuy ên tăng vốn đầu tư vào nền kinh tế 
quốc dân và tài sản cố định, phải cơ khí hóa lao động với tốc độ 
nhanh chóng, phải phát triền một cách có hệ thống tư tưởng kỹ 
thuật và khoa học liên hệ chặt chẽ với sản xuất, phải nghiên cứu 
và sử dụng những thành tựu kỹ thuật của nước ngoài. 

Cần phải phân biệt các mặt số lượng và chất lượng của 
việc trang bị kỹ thuật cho lao động : mặt số lượng tức là số 
lượng máy móc và thiết bị tính theo đầu người công nhân, và 
mặt chất lượng tức là sự cải tiến kỹ thuật những máy móc và 
công cụ đó cùng các quá trình chế tạo. Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, mức trang bị kỹ thuật cho lao động tăng lên có nghĩa là 
tăng thêm số lượng máy móc và công cụ (nó biểu hiện ở sự tăng 
nhanh chóng tài sản cố định) và thường xuyên cải tiến kỹ thuật 
những máy móc và công cụ đó. Việc thường xuyên cải tiến kỹ 
thuật các máy móc và các quá trình sản xuất, là cái kho vô tận 
để tăng năng suất lao động. 

Tài sản cố định sản xuất của nền kinh tế quốc đần Liên-xô trong 
năm 1957 tăng lền so với nắm 19138 là 16,3 lần, còn trong công nghiệp và 
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trong ngành kiến trúc tăng lên 36,4 lần. Số lượng công nhân trong công 
nghiệp và trong ngành kiến trúc tàng lên trong thời kỳ đó là 4,7 lần, 
do đó mức trang bị tài sản cố định cho mỗi một người công nhân tăng 
lên 7,7 lần. 


Số lượng máy móc và thiết bị tăng lên một cách đặc biệt nhanh. 
chóng. Vị dụ, trong những năm của kế hoạch 5 năm lần thứ năm, theo: 
sự phân phối của kế hoạch Nhà nước, hàng năm nền kinh tế quốc đân 
nhận được trung bình là 35 tỷ rúp (theo giá ngày 1 tháng 7 năm 1955) về 
thiết bị và máy móc mới, trong số đó công nghiệp là 19 tỷ rúp. Số lượng 
máy cắt kim loại từ 75.000 đơn vị trong năm 1908 tắng lên đến 1.840 000- 
đơn vị trong năm 1956, tức là tăng lên 24,5 lần. Mức trang bị thiết bị 
mắy cải cho công nhân tăng lên 6 lần. Đồng thòi cần phải nói đến việc 
tăng công suất và sự cải tiến kỹ thuật của thiết bị máy cái. 

Mức trang bị điện lực cho lao động trong công nghiệp Liên-xô năm 
1958 tăng lên so với năm 1913 là 21 lần. 

Trình độ cơ khí hóa lao động được nâng cao không ngừng. Nhiều 
công việc lao động nặng nhọc mà trước cách mạng làm bằng tay thì biện 
nay đã được cơ khi hóa về cơ bản, 

Việc cải tiến kỹ thuật đòi hỏi phải tiết kiệm thời gian lao- 
động tới mức tối đa — lao động sống cũng như lao động quả 
khứ — trong nền kinh tế quốc dân. 

Hội nghị toàn thê tháng 0-1959 của Ban Chấp hành trung - 
ương Đẳng Cộng sản Liên-xô nhấn mạnh rằng, trong khi phát 
mình và áp dụng các quá trình chế tạo,máy móc và những thiết kế 
xây dựng mới, trước hết cần phải xuất phát từ mục đích thỏa mãn 
những yêu cầu sử dụng tiết kiệm và hợp lý nhất lao động xã hội, 
vật liệu và tiền vốn, đảm bảo tăng sản lượng, nâng cao chất lượng 
và hạ giá thành sản phầm, tăng năng suất lao động, làm cho điều 
kiện lao động của công nhân được nhẹ nhàng thoải mái, chấp 
hành đúng quy chế an toàn về kỹ thuật, xây dựng nhanh và rẻ, 
rút ngắn thời hạn bù lại vốn đầu tư cơ bẵn so với những thành 
quả khoa học và kỹ thuật tốt nhất trong nước và ngoài nước. ! 

Quy luật nâng cao không ngừng năng suất lao động đòi 
hồi phải nâng cao không ngừng mức trang bị kỹ thuật cho lao 
động trong tất cả các ngành và tất cả các bộ phận sản xuất. Nếu 
như việc nâng cao mức trang bị kỹ thuật cho lao động bị ngừng - 
lại hoặc bao trùm không đều các bộ phận sản: xuất có liên hệ 


1. Văn kiện của Hội nghỉ toàn thề tháng 6 Ban Chấp hành rung 
ương Đẳng Cộng sản Liẻn-+ô, tiếng Nga, Nhà xuất bản Chỉnh trị quốc tì, 
Mát-scơ-va, 1929, tr. 14. 
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- 
với nhau, thì có thê làm cho tốc độ tăng năng suất lao động bị 
, ^ ^ w .ÃA kẻ ° A" S2 
hạ thấp, có thể gây khó khăn trong việc bảo đảm nhân công cho 
các xỉ nghiệp, có thể tạo nên một vài sự không cân đối trong 


quả trình sản xuất. 
- 


Vỉ dụ, ở Liên-xô việc cơ khí hóa các công việc lao động nặng nhọc 
và các quá trình sản xuất chủ yếu được thực hiện trước tiên. Biện pháp 
đó đã giải phóng những nguồn nhân công to lớn, giảm nhẹ lao động chân 
tay, năng nhọc của công nhân và nông dần, và đã đạt được những kết 
quả lớn lao về mặt tắng nắng suất lao ,đòng. Tuy nhiên về sau đã đề ra 
mâu thuẫn nhất định trong quả trình sẵn xuất : việc cơ khí hóa các công 
việc sản xuất chủ yếu và các bộ phận sản xuất chủ yếu đã ngày càng vấp 
phải sự lạc hậu của những bộ phận phụ không được cơ khí hóa. Nếu giải 
quyết mâu thuẫn nói trên bằng cách tăng thêm số lượng ì người sản xuất 
làm việc bằng tay trong các bộ phận đó, sẽ đưa đến kết quả là hạ thấp một 
cách nghiêm trọng mức tiết kiệm lao động chung mà các bộ phận cơ khỉ 
hóa đã đạt được. Do đó, việc cơ khí hóa thành công các bộ phận và 
công việc sản xuất chủ yếu trong một giai đoạn nhắt định, đòi hỏi phải 
phát triền hơn nữa việc cơ khí hóa lao động, mở rộng cơ khi hóa lao 
động vào. các bộ phận phụ, vào tất cả các công việc khác của quả trình 
sẵn xuất, tức là cơ khí hỏa và tự động hóa toàn bộ nền sản xuất. 

Việc cơ khi hỏa và tự động hóa toàn bộ nền sản xuất có ý 
nghĩa quyết định đối với việc Lăng ta suất lao động trong giai 
đoạn hiện nay. 

« Cơ khi hóa và tự : lộng hóa toàn bộ các quá trình sản xuất 
là phương tiện chủ yếu và quyết định ( đảm bảo tiếp tục sự tiến 
bộ về kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân và trên cơ sở đó 
năng suất lao động lại tăng lên, giả thành hạ xuống và chất 
lượng sản phầm được cải tiến ».! 


' Việc trang bị kỹ thuật cho lao động càng phát triền cũng 
như tài sản cố định của nền kinh tế quốc dân và tông số lượng 
sản xuất càng tăng, thì việc cải tiến sự sử dụng các yếu tố vật 
chất của sản xuất, việc quan tâm thường xuyên đến tiết kiệm 
vật tư — một trong những nguồn quan trọng về tiết kiệm lao 
động, càng có ý nghĩa to lớn. Việc sử dụng hợp lý vốn đầu tư, 
việc đây nhanh quả trình sản xuất và nâng cao việc sử dụng tài 
sản cố định, việc sử dụng tiết kiệm hơn về nguyên vật liệu, việc 
nâng cao chất lượng : sản phầm dùng lâu hồng, việc tiết kiệm hơn 


1, «Các chỉ tiêu phát triền kinh tế quốc đân Liên-xô 1959 - 1965 », 
Văn kiện Đại hội lần thứ XXI (bất thường) của Đẳng Cộng sản Liên-xô, 
tiếng Nga, tr. 198. 
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trong vận chuyễn và bảo quản tốt nguyên liệu và sản phầm, — 
tất cả những điều đó có nghĩa là nàng cao năng suất lao động 
xã hội. 


Sử dụng các nguồn lao động của xã hội. Nâng cao trình 
độ lành nghề của những người lao động ˆ 


,_ Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, các giai cấp bóc lột và bọn 
tôi tớ của chúng không còn nữa, nạn thất nghiệp đã bị xóa bỏ, 
quyền lao động được thực hiện, — tất cả những điều đó làm 
tăng thêm rất nhiều mức độ sử dụng các nguồn lao động của xã 
hội đề phát triền sản xuất. Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, sản 
xuất nâng cao không ngừng, làm cho tông số người sản xuất 
trong tất cả các ngành lao động được tăng lên không ngừng một 
cách hợp với quy luật. 

Số lượng công nhân và viên chức trong nền kinh tế quốc dân 
Liên-xô tính đến cuối các năm sau đây gồm có : năm 1928 là 10,8 triệu, 
năm 1932 là 22,8 triệu, năm 1937 là 27 triệu, năm 1940 là 31,5 triệu, năm 
1958 là 54,3 triệu người. 

Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội là mức độ thu hút những 
người có năng lực lao động tham gia vào công tác lao động xã 
hội có ích, là cao hơn so với chủ nghĩa tư bản. Ngoài ra, đứng 
về phương diện xã hội mà nói thì chủ nghĩa xã hội có khả năng 
sử dụng nhân lực hợp lý hơn bằng cách phân phối một cách có 
kế hoạch những người lao động vào khu vực sản xuất và khu 
vực không sản xuất, vào từng ngành, từng bộ phận sản xuất và 
từng vùng kinh tế. Việc thủ tiêu nạn thất nghiệp và thực hiện 
quyền lao động, tạo điều kiện thuận lợi đề sử dụng những người 
sản xuất hợp với trình độ lành nghề và kinh nghiệm sản xuất 
của họ. 

Việc thủ tiêu nạn thất nghiệp ở thành thị, nạn nhân khầu 
thừa nông nghiệp và tình trạng nghèo đói ở nông thôn, việc phát 
triền không ngừng sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, căn bản làm thay 
đồi điều kiện cung cấp nhân công cho các xí nghiệp. Nếu như 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhu cầu về sức lao động được 
thỏa mãn một cách tự phát nhờ có đội quân hậu bị thất nghiệp 
và nhân khầu thừa nông nghiệp, thì dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa việc bảo đảm nhân công cho các xí nghiệp được thực hiện 
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một cách có kế hoạch bằng cách tuyển mộ, đào tạo và phân phối 
nhân công một cách có tô chức. 

Quy luật nâng cao không ngừng năng suất lao động xã hội 
đòi hỏi phải thường xuyên nâng cao trình độ văn hóa và kỹ 
thuật của những người lao động, phải nàng cao tỷ lệ những 
người lao động lành nghề trong mọi ngành kinh tế quốc dân. 

Trái với chủ nghĩa tư bản biến công nhân thành vật phụ 
thuộc của máy móc và hạn chế sự phát triển tài năng của con 
người, chủ nghĩa xã hội tạo mọi điều kiện cần thiết để cho tài 
năng của người lao động được tự do biểu hiện và phát triền về 
mọi mặt, vì lao động đã được giải phóng khỏi mọi bóc lột và 
mọi người đều được tự do học tập. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lần đầu tiên trong lịch sử, 
việc đào tạo người lao động cho các ngành kinh tế quốc dân 
khác nhau được thực hiện một cách có kế hoạch và đại quy mô, 

Trình độ văn hóa và kỹ thuật của người lao động được 
nâng cao, trước hết bằng cách phát triền nền giáo dục quốc dân. 
Hiện nay ở Liên-xô đang thực hiện việc chuyên từ chế độ giáo 
dục cưỡng bách phồ thông 7 năm sang 8 năm, nhiệm vụ đó 
nhằm dào tạo những người hiều biết nhiều mặt, nắm vững cơ 
sở khoa học và có khả năng tham gia một cách sáng tạo vào 
Việc sản xuất của cải vật chất. Giáo dục trung cao cấp chuyên 
nghiệp được phát triỀn rộng rãi, nó càng ngày càng gắn liền với: 
đời sống, 'với thực tế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản. Do đó, bộ mặt văn hóa của giai cấp công nhân và nông dân 
được thay đồi. 

Trình độ văn hóa và kỹ thuật của những người lao 
động còn được nâng cao bằng cách huấn luyện kỹ thuật 
sản xuất : đào tạo những người sản xuất mới và nâng cao 
trình độ lành nghề cho những người sản xuất tại chức. Đề 
thỏa mãn nhu cầu về cản bộ lành nghề của các ngành 
quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc dân Liên-xô, Nhà 
nước đã tỒ chức một hệ thống dự trữ nhân công gồm có 
cả một mạng lưới trường kỹ thuật chuyên nghiệp, trường 
đào tạo nhân viên đường sắt và các trường đào tạo của nhà 
mảy và công xưởng. Bèn cạnh hệ thống dự trữ lao động 
của Nhà nước còn có một nguồn quan trọng bồ sung công 
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nhân lành nghề là đào tạo đông đảo công nhân ngay trong sản 
xuất bằng cách học cá nhân, học từng kíp và từng lớp học tập. 
tại xí nghiệp, bao gồm hàng triệu người. Số trí thức và số chuyên 
gia có trình độ lành nghề cao, xuất thân từ giai cấp công nhân 
và nông dân, tăng lên nhanh chóng. 

- 

Trong 18 năm (từ 1941 đến cuối 1958) trong các trường kỹ thuật, các: 
trường công nghiệp, đường sắt và ngành mỏ, các trường của công xưởng. 
và nhà máy, các trường trung học về kiến trúc và ngành mỏ, các trường 
cơ giới hóa nông nghiệp, các trường dạy nghề về cơ giới hóa nông 
ngìì iệp đo Nhà nước đài thọ, đä đào tạo được 10 triệu công nhân trẻ lành, 
nghề với những nghề khác nhau. í 

Việc đào tạo rộng rãi được tiến hành trực tiếp trong sẵn xuất bằng 
cách học cá nhân, học từng kíp và 'thông qua lưới hàu: thụ do các xỉ 
nghiệp tỏ chức. Các xí nghiệp hàng năm dạy cho gần 2,5 triệu công nhân 
có nghề mới và trên 3,5 triệu công nhân được nâng cao trình độ lành nghề. - 

Nhiệm vụ cơ bản của việc giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật 
là việc đào tạo có kế hoạch và có tô chức cho tất cả các ngành. 
kinh tế quốc dân những công nhân và những người lao động: 
nông nghiệp lành nghề, có trình độ văn hóa và kỹ thuật, giáo dục 
chủ nghĩa cộng sản cho học sinh, rèn luyện tư tưởng cho họ. 
làm cho thanh niên học sinh có thái độ cộng sản chủ nghĩa đối 
với lao động. 

Muốn làm nhiệm vụ đó, hiện nay phải tiến hành cải tô bu 
trường phô thông và các trường dạy nghề thành các trường 
nghề nghiệp và kỹ thuật ở thành thị và nông thôn. 7 

Việc phân phối và sử dụng hợp lý nguồn lao động của xã 
hội, việc nâng cao thường xuyên trình độ văn hóa và kỹ thuật 
của người lao động, cải tiến bằng mọi cách việc huấn \ luyệ ện sẽ 
xuất cho họ phù hợp với sự tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật, 
đảm bảo khả năng rộng rãi cho việc tăng năng suất lao động. 


Phân công xã hội dưới chẽ độ xã hội chủ nghĩa 


Mác vạch ra rằng, phân công xã hội là đặc điềm của các hình 
thải kinh tế xã hội. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, xãhội có khả. 
năng tác động một cách có kế hoạch đến quá trình phân công xã 


hội và sử dụng nó một cách đ ny đủ nhất đề tăng năng suất 
lao động. 
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Phân công xã hội được thực hiện dưới những hình thức 
cơ bản sau đây: 1. chuyên món hóa nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, tức là tập trung các ngành và các xí nghiệp riêng lẻ vào 
việc sản xuất những loại sản phầm nhất định, những bộ phận 
1ể của sản phầm đó hoặc thực hiện một công việc nào đấy trong 
việc sản xuất sản phầm ; 2. phân công theo lãnh thô, tức là phân 
bố các ngành sản xuất vào các tỉnh và các vùng nhất định của 
đất nước ; 3. phân công theo nghề nghiệp, tức là chuyên môn 
-hóa: những người sản xuất trong một lĩnh vực lao động nhất 
định. 

Sự chuyên môn hóa của nền sản xuất xã hội là điều kiện 
cần thiết đề tô chức sẵn xuất hàng loạt sản phầm cùng loại với 
quy mô to lớn. Điều đó tạo ra khả năng áp dụng phương pháp 
tô chức sản xuất tiến bộ nhất, phương pháp sản xuất dây chuyền, . 
đồng thời kích thích và làm dễ dàng quá trình chuyên môn hóa 
và cải tiến thiết bị, máy móc, công cụ. Còn việc sản xuất dây 
chuyền và việc chuyên môn hóa thiết bị lại tạo cơ sở đề cơ ki 
hóa và tự động hóa toàn bộ nền sản xuất. Do đó, việc chuyên 
môn hóa sẵn xuất làm cho năng suất lao động tăng lên rất nhiều. 
'Cùng với việc áp dụng phương pháp sản xuất dây chuyền và 
hàng loạt, việc chuyên môn hóa rộng rãi của các xí nghiệp công 
nghiệp tạo khả năng đề mở rộng sản xuất vật phầm theo quy mò 
đớn, triệt đề áp dụng kỹ thuật hiện đại, cải tiến cách tổ chức và 
nâng cao nghiệp vụ sản xuất, tiết kiệm lao động được nhiều. 


Có thề dùng những số liệu sau đây đề nêu rõ ỷ nghĩa kinh tế của 
'việc chuyên môn hóa sẵn xuất. Trong một nhà máy chế tạo sản phầm 
kim loại đã chuyên môn hóa, giá thành của một cải bù- -loong đường kinh 
12ly và dài 60 ly là 10 cô-pếch, còn trong xưởng cơ khi của các nhà 
máy tiều dùng thì giả thành một cái bù-loong như thế là 1 rúp 40 cô- 
pếch, tức là hơn 14 lần Đồng thời, trong việc sản xuất bù-loong nhà 
máy chuyên môn hóa tiết kiệm được nhiều kim loại. Trong còng nghiệp 
'ô-tô, việc sản xuất một dụng cụ tiều chuần hóa đắt hơn 4 lần so với một 
nhà máy chế tạo dụng cụ đã chuyên môn hóa. 


Đứng về phương điện xã hội mà nói thì chế độ công hữu 

*ề tư liệu sản xuất tạo ra những điều kiện thuận lợi đề thực 
hiện việc chuyên môn hỏa sản xuất hợp lý nhất. 

„ Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, việc phân công theo lãnh 

thô hoặc phân bố sản xuất theo địa lỷ, được thực hiện một 
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cách có kế hoạch và cỏ tính toán đếa những điều kiện tự 
nhiên nhất định (khoáng sản có ích, những nguồn năng lượng 
nước, sự giàu có về thảo mộc, tính chất của đất đai và khí hậu), 
cũng như tính toán đến những điều kiện lịch sử và kinh tế 
(mức tích lũy những tiền đề vật chất nhất định của sản xuất, 
trình độ lành nghề và thói quen lao động của nhân dân, 
những điều kiện tiêu thụ sản phầm, tình hình vận tải v.v.). 

Việc phân công trong công nghiệp đang được mở rộng. 
giữa các ngành và các xí nghiệp, làm tăng thêm những mối liên 
hệ sản xuất giữa các ngành và các xí nghiệp. Hợp tác hóa là 
hình thức kinh tế tất nhiên của những mối liên hệ đó. Dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, sự hợp tác hóa của các xí nghiệp công nghiệp 
là sự kiến lập một cách có kế hoạch những mối liên hệ sản xuất 
giữa các xí nghiệp ; các xí nghiệp đó cùng tham gia vào việc 
sản xuất một sản phầm nhất định, nhưng về mặt kinh tế thì 
những xí nghiệp đó là những xí nghiệp độc lập. Sự hợp tác hóa 
của các xí nghiệp trong phạm vỉ từng vùng kinh tế riêng biệt 
của đất nước có một ý nghĩa to lớn, vì nó đảm bảo sử dụng 
đầy đủ và hợp lý nhất cảe nguồn tài nguyên địa phương. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, nhờ có sự thống trị của chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất nên đã tạo ra những điều kiện 
thuận lợi để áp dụng một cách rộng rãi nhất việc chuyên môn 
hóa và sự hợp tác hóa giữa các xí nghiệp và các ngành, không 
những trong các vùng kinh tế riêng biệt mà cả trong phạm vi 
toàn quốc. 

Sự chuyên môn hóa sẵn xuất và sự phân công theo lãnh 
thồ kết hợp với sự hợp tác hóa của các xi nghiệp, tạo ra khả 
năng phân bố sản xuất hợp lý nhất (xét về mặt tiết kiệm tối đa 
lao động xã hội). / 

Muốn phân bố sản xuất hợp lý, thì phải đưa sẵn xuất vào - 
những vùng mới, thu hút vào kinh tế những tài nguyên thiên 
nhiên mới, phong phú mà trước kia không sử dụng, cũng như 
thu hút nhắn công vào kinh tế. Điều đó xúc tiến việc nâng cao. 
năng suất lao động xã hội. ẻ 

Ví dụ, ở Liên-xô nhờ đưa công nghiệp vào những vùng miền Đông 
của đất nước cho nên những tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất củaấ 
các vùng đó : những nguồn dự trữ than đá, quặng của các kim loại có 
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€hất sắt và không có chất sắt, năng lượng nước v.v. mới, được đưa vào 
sẵn xuất. Ở các vùng miền Đông, số lượng lao động hao phí đề sản 
xuất một đơn vị sản phầm thường thấp hơn so với các vùng công nghiệp 
cũ. Ví dụ, số lượng than của một người công nhân ở Cu-dơ-bát và vùng 
mỗ Ca-ra-gan-đa khai thác được trong năm 1958 trung bình cao hơn ở 
Đôn-bát hơn 2 lần, còn giá thành của một tấn than thi thấp hơn 2 lần. 
Điều kiện của các mổ than ở những vùng miền Đông cho phép áp dụng 
rộng rãi phương pháp khai thác than có nắng suất cao nhất ;: phương 
pháp lộ thiên. 

Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, việc phân bố sản xuất hợp 
lý cũng tiết kiệm được nhiều lao động xã hội vì giảm bớt được 
vận chuyển, vì sản xuất ở gần các nguồn nguyên liệu và các 
vùng tiêu dùng. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, sự phát triền của chuyên 
môn hỏa sẵẳn xuất xã hội và phân công theo lãnh thổ, cùng với 
sự mở rộng và củng cố sự hợp tác có kế hoạch giữa các ngành 
và các vùng của đất nước, làm cho thành thị và nông thôn gần 
gũi nhau và dần dần xóa bỏ được những sự khác nhau căn bản 
giữa thành thị và nông thôn. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, sự phân công theo nghề 
nghiệp xúc tiến việc đào tạo cán bộ nhanh chóng hơn, xúc tiến 
việc tích lũy kinh nghiệm sản xuất và kiến thức sản xuất ; phân 
công theo nghề nghiệp là nhân tố quan trọng đề nâng cao năng 
suất lao động và chất lượng sản phầm. Do việc đào tạo nhân 
công có kế hoạch và nhân dân lao động được học tập rộng rãi, 
nên phân công theo nghề nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
không có những đặc điềm tiêu'cực mà phân còng theo nghề 
nghiệp dưới chế độ tư bản chủ nghĩa vốn có. Dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, sự đối lập giữa lao động trí óc và lao động chân 
tay ngày càng tăng lên, còn trong xã hội xã hội chủ nghĩa thì 
trình độ văn hóa và kỹ thuật của giai cấp công nhân và nông 
dân ngày càng được nâng cao, lao động chân tay và lao động 
trí óc gần gũi nhau, những sự khác nhau căn bản giữa lao động 
chân tay và lao động trí óe dần dần được xóa bồ. 

Các hình thức phân công xã hội có mối liên hệ chặt chẽ 
với nhau, trong thực tiễn lãnh đạo kinh tế cần phải chú ý đến 

mối liên hệ đó. Ví dụ, việc chuyên môn hỏa sản xuất xã hội 
liên hệ chặt chẽ với việc phản công theo lãnh thô, tức là liê# hệ 


232 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


với sự phân bố các ngành sản xuất theo các vùng của đất nước. 
Lao động xã hội sẽ được tiếtkiệm nhiều nhất nếu như có sự 
kết họp đúng đắn nhất về mặt kinh tế giữa chuyên môn hỏa, 
hợp tác hóa và phân bố sản xuất. 

Ở Liên-vô, việc tồ chức quản lỷ công nghiệp và kiến trúc theo 
nguyên tắc từng ngành đã hạn chế sự phát triền của việc chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa giữa các xí nghiệp của các Bộ, làm trở ngại việc 
phân bố sản xuất đúng đắn và việc thiết lập những mối liên hệ kinh tế 
cần thiết giàa các xí nghiệp trong các vùng kinh tế. Việc cải tiến chế độ 
quản lý công nghiệp và kiến trúc theo nguyên tắc lãnh thô, đã tạo ra 
nhiều khả năng sử dụng đầy đủ hơn sự phân công xã hội, phát huy sáng 
kiến của địa phương đề tiết kiệm lao động và đầy nhanh sự phát Lriền 
của sẵn xuất. 

Việc phân công quốc tế một cách có kế hoạch, việc chuyên 
môn hóa và hợp tác hóa sản xuất trong hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa thế giới có một tác dụng to lớn để nâng cao năng 
suất lao động xã hội trong mỗi một nước xã hội chủ nghĩa cũng 
như trong toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa. 


Hiệp tác lao động xã hội chủ nghĩa 


So với các hình thái xã hội trước nó, chủ nghĩa xã hội 
đánh dấu một giai đoạn mới, cao hơn trong sự phát triển lịch sử 
của hiệp tác lao động. Hiệp tác lao động xã hội chủ nghĩa là 
sự hiệp tác giữa những người sản xuất đã thoát khỏi mọi. bóc 
lột ; nó dựa trên chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sún xuất và trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến. Nó làm cho lao động 
có một năng lực sản xuất lớn hơn dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
rất nhiều. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, các phương pháp của 
liệp tác làm tăng năng suất lao động xã hội, như :áp dụng 
phán cóng và kỹ thuật cơ khí, tiết kiệm tư liệu sản xuất v.v., 
được phát triền đến độ cao nhất. 

Trái với chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hạn chế quy mô 
hiệp tác lao động, chế độ công hữu về tư liệu sẳản xuất mở 
rộng một cách rõ rệt phạm vi của hiệp tác lao động và khiến 
cho lao động chung của nhiều người có thề đạt đến một quy 
mô to lớn, không thể có được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. 
ĐiềÄ đó biều hiện ở trình độ tích tụ sản xuất cao hơn (so với 
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chủ nghĩa tư bản) trong công nghiệp cũng như trong nông 
nghiệp, ở sự thực hiện những biện pháp kinh tế đại quy mò 
trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ở sự vận dụng 
tộng rãi hơn tỉnh ưu việt của sự liên hợp hóa sẵn xuất. 


Hiệp tác xã hội chủ nghĩa có kỷ luật lao động mới, về 
nguyên tắc khác với kỷ luật lao động trong mọi hình thái xã hội 
trước kia. KỶ luật lao động của chủ nghĩa tư bản là : người 
-công nhân bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, vì nạn đói đe dọa 
buộc phải bản sức lao động của mình cho nhà tư bản là người 
chiếm hữu tư liệu sẵn xuất. Kử luật lao động +ã hội chủ nghĩa 
là kỷ luật tự giác, kỷ luật theo tình đồng chí của những người 
lao động chiếm hữu tư liệu sản xuất. Dưởi chế độ xã hội chủ 
nghĩa, lợi ích căn bản của quần chúng lao động đòi hỏi phải tôn 
trọng kỷ luật lao động cần thiết. Giáo dục cho người lao động 
4hái t*ổ lao động xã hội chủ nghĩa, đấu tranh triệt đề chống 
những kẻ vi phạm kỷ luật lao động, đỏ là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Lao động chung của nhiều: người sản xuất đòi hỏi phải có 
sự guản lý đề phối hợp hoạt động của họ, để đặt ra những mối 
liên hệ sản xuất cần thiết giữa họ với nhau. Hiệp tác lao động 
xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải lãnh đạo nền kinh tế quốc dân 
một cách có kế hoạch, thực hiện một cách cứng rắn và triệt để 
chế độ thủ trưởng trong quá trình sản xuất kết hợp với tính 
chủ động sáng tạo được phát huy rộng rãi của quần chủng và sự 
tham gia tích cực của họ vào việc quản lý xỉ nghiệp xã hội chủ 
nghĩa và đời sống xã hội. 

Việc tiêu điệt ách bóc lột tư bản chủ nghỉa đẩ chấm dứt 
sự chuyên quyền quản lỷ gắn liền với ách bóc lột tư bản chủ 
nghĩa, chấm dứt thế lực vạn năng của tư bản, sự độc đoán của 
-chủ xí nghiệp và bọn đại điện của chủ xí nghiệp, chấm dứt tình 
trạng quần chúng công nhân bị tước hết quyền lợi. Dưới chế 
-độ xã hội chủ nghĩa, nHững người lãnh đạo kinh tế là những 
người được nhân đân tin nhi thay mặt cho Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa hoặc là những đại biều do tập thề những người 
lao động trong cáo xí nghiệp hợp tác bầu ra; họ lãnh đạo kinh 
tế không phải vì lợi nhuận của nhà tư bản, mà vì lợi ích của đoàn 
xã hội. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, uy tin của những người 
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lãnh đạo kinh tế xây dựng trên mối liên hệ giữa họ với quần 
chúng, trên sự tín nhiệm của nhân dân. 

Việc tiêu diệt ách bóc lột đã thay đôi về căn bản quan hệ 
giữa người lao động trí óc và người lao động chân tay. Sự đối 
lập quyền lợi giữa công nhân và nhân viên lãnh đạo xí nghiệp. 
là đặc điềm của chủ nghĩa tư bản, thì nay không còn nữa. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, người lao động chân tay và nhân viên 
lãnh đạo xi nghiệp đều là thành viên của một tập thể sản xuất 
thiết tha với việc phát triền và cải tiến sản xuất. Do đó có sự hợp. 
tác sáng tạo giữa người lao động chân tay và người lao động trí 
óc, đề luôn luôn cải tiến sẵn xuất. 

Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và sự phát triền có kể 
hoạch của nền kinh tế quốc dân tạo ra khả năng sử dụng đầy đủ 
nhất những cái lợi của sự lao động chung nhiều người, lôi cuốn 
quần chúng tham gia vào một công tác có tính chất sáng tạo. 
là thường xuyên cải tiến kỹ thuật và tô chức sản xuất. 

Việc phát triền sự hiệp tác xã hội chủ nghĩa biêu hiện trong 
việc cãi tiến thường xuyên tô chức sản xuất và lao dộng, đó là 

liều kiện quan trọng nhất để tăng năng suất lao động. Việc cả 
uến tô chức sản xuất trong nội bộ xi nghiệp bao gồm cuộc đấu 
tranh chống tình trạng «nước đến chân mới nhảy », áp dụng 
phương pháp công tác theo đồ biểu, củng cố kỷ luật sản xuất, 
áp dụng phương pháp dây chuyền và tiến hành nhiều biện pháp. 
khác. Việc cải tiến tồ chức sẵn xuất trong phạm vi từng ngành 
và toàn bộ nền kinh tế quốc dân đòi hỏi phải áp dụng rộng rãi 
việc chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất gắn liền với việc 
thống nhất và tiêu chuần hóa các bộ phận máy mó&, cải tiến việc 
phân bố sản xuất theo địa lý, tức là trước hết tiến hành một 
cách cö kế hoạch việc phân công xã hội và hiệp tác xã hội chủ 
nghĩa. Việc sử dụng những ưu điểm của phân công xã hội trong 
các ngành cũng như trong phạm vi lãnh thô, cho phép giảm bớt 
những hao phí lao động vào việc sản xuất và vận chuyển 
sản phầm, Ẵ 

Việc tÖ chức tiêu chuẩn hóa lao động và điều chỉnh tiền. 
lương của công nhân cũng như trả công cho nông trang viên 
một cách đúng đắn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc 

tăng năng suất lao động. Một trong những thiếu sót nghiêm trọng 
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trong công tác công nghiệp, đã kìm hãm việc nâng cao năng 
suất lao động, là tình trạng không phù hợp giữa việc tiêu chuẩn 
hóa lao động và việc sắp xếp tiền lương. Việc thực hiện đây đủ 
nguyên tắc người sản xuất vì lợi ích vật chất cá nhân mà quan 
tâm đến kết quả lao động, việc đảm bảo sự quan tâm về lợi ích 
vật chất của người sẵn xuất trong việc cải tiến sản xuất về mặt 
kỹ thuật, xóa bỏ những thiếu sót nảy ra trong khi tiêu chuần hóa 
lao động và điều chỉnh tiền lương, là nguồn quan trọng đề tiếp 
tục phát triền sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Việc tăng năng suất lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
không bài xích việc sử dụng quy luật giá trị. Do sản xuất hàng 
hóa còn tồn tại ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, nên 
việc tính toán lao động, kiêm tra việc sử dụng đúng đắn vật tư và 
kết quả lao động diễn ra dưới hình thức giá trị. Vì vậy việc tiết 
kiệm lao động xã hội hay tăng năng suất lao động có liên hệ 
chặt chẽ với việc sử dụng quy luật giá trị. Do đó nhiệm vụ đặt 
ra là phải sử dụng đúng đắn hệ thống giá cả, hạch toán kinh tế và 
sự kiểm tra bằng đồng rúp, nhằm mục đích tiết kiệm tối đa lao 
động xã hội trong nền kinh tế quốc dân. 

Hiệp tác lao động xã hội chủ nghĩa là một quá trình phát 
triền thường xuyên. Cơ sở của quá trình phát triền đó là : việc 
trang bị kỹ thuật cho sản xuất và trình độ lành nghề của người 
sản xuất, sự tiến bộ của phân øông xã hội, sự nâng cao trình độ 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa của mọi người trong xã hội và sự 
củng cố những mối quan hệ hợp tác và tương trợ. 


Khuyến khích lao động bằng vật chất. Thi đua xã hội 
chủ nghĩa 

Chủ nghĩa xã hội để ra những yếu tố kích thích và những 
động lực mới, mạnh hơn nhiều so với chủ nghĩa tư bản trong 
việc nâng cao năng suất lao động. Đó là sự quan tâm sâu sắc 
của đại đa số quần chúng đối với sự phát triền của sẵn xuất xã 
hội chủ nghĩa. Sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phục tùng mục 
đích không ngừng nâng cao phúc lợi vật chất của toàn thề nhân ' 
„ dân, đó là nguồn vô tận đề nâng cao năng suất lao động, cải 
tiến sản xuất. Những yếu tố kích thích sản xuất của chủ nghĩa 


—  _—_ 
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tư bản là theo đuồi lợi nhuận và cạnh tranh ; còn chủ nghĩa xã 
hội thì có những yếu tố như: lợi ích vật chất cá nhân của nưười 
lao động trong việc phát triền sản xuất xã hội, và thi đua xã hội 
chủ nghĩa. - 

Áp dụng sự quan tâm về lợi ích vật chất của môi người 
sản xuất đối với kết quả lao động là một trong những phương 
pháp căn bản của kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Lê-nin chỉ rõ : 


« Cần phải xây dựng mọi ngành kinh tế quốc dân trên sự 
quan tâm về lợi ích vật chất của cá nhân », † : 

Nguyên tắc quan tâm về lợi ích vật chất được áp dụng rộng 
rãi trong việc trả công cho công nhân và viên chức, trong việc 
phân phối thu nhập trong các nông trang tập thê, trong việc tô 
chức hạch toán kinh tế, trong việc quy định giá cả của công 
nghiệp phầm và nông sẵn v.v. 

Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ícl vật chất cá nhân được 
đảm bảo bởi sự phân phối vật phầm tiên dùng theo số lượng 
và chất lượng của lao động. Phương pháp phân phối đó trực 
tiếp gắn liền việc nâng cao phúc lợi cá nhân của nhân dân lao 
động với kết quả công tác của họ, với việc tăng năng suất lao 
động. Do đó phân phối theo lao động là sức mạnh để phát triển 
sản xuất, 

Phân phối theo lao động thúc đây mỗi một người sẵn xuất 
sử dụng đầy đủ thời gian lao động, nâng cao trình độ lành nghề 
của mình cũng như cải tiến phương pháp và cách thức lao động 
đề thường xuyên tăng hiệu suất. 

Động lực mạnh mẽ đề tăng năng suất lao động là thí đua xã 
hội chủ nghĩa. Thi dua xã hội chủ nghĩa là biểu hiện trực tiếp 
tính chất sáng tạo, tự do của lao động, là sự kích thích mới 
về tỉnh thần của xã hội đối với lao động do chủ nghĩa xã hội sinh 
ra. Thi đua xã hội chủ nghĩa được biều hiện trong việc phát 
huy thường xuyên tính tích cực sáng tạo và sáng kiến của nhân 
đân lao động, trong nguyện vọng của họ đối với việc cải tiến 
và phát triển không ngừng nền sản xuất. Lê-nin chỉ rõ rằng, 
lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội tạo ra khả năng thực hiện thi 


1. Lê-nin : « Chính sách kinh tế mới và nhiệm vụ của những người 
giáo dục chính trị », Toản tập, tiếng Nựa, t. 33, tr. 47. 
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đua thực sự rộng rãi, trong phạm vi rộng lớn gồm hàng triệu 
quần chúng lao động tham gia. Thi đua xã hội chủ nghĩa nhằm 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch kinh tế 
quốc dân, đảm bảo cho sẵn xuất xã hội chủ nghĩa tăng lên 
không ngừng. 

Phân phối theo lao động có một tác dụng to lớn trong việc 
phát triền thi đua xã hội chủ nghĩa. Việc trả công cho người 
sản xuất lệ thuộc vào số lượng và chất lượng lao động của 
người đó, cho nên việc phân phối theo lao động kich thích 
tỉnh tích cực sáng tạo của quần chúng trong quả trình sẵn xuất. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa căn bản khác sự cạnh tranh 
thống trị trong xã hội tư sản. 

[ « Nguyên tắc của cạnh tranh là: mội số người này thất 
bại pà chết, một số người khác thắng lợi và thống trị. 
Nguyên tắc của thi đua xã hội chủ nghĩa là: người tiên tiến 
thân ái giữp đỡ người chậm tiến đề đạt Lới sự tiến bộ chung. 
Cạnh tranh nói: hãy kết liễu những kể lạc hận đề xác lập 
sự thống trị của anh. 
Thi đua xã hội chủ nghĩa nói : kể này làm không tốt, người 
khác làm tốt, người khác nữa làm tốt hơn, anh hãy đuồi cho 
kịp những người làm tốt hơn và đạt tới sự tiễn bộ chung ».! 


Ị 


Thi đua xã hội chủ nghĩa là sự hợp tác thân ái của những 
người lao động, là cuộc đấu tranh chung của họ cho sự phát 
triển chung của sản xuất. Nó tạo điều kiện cho tài năng sáng 
tạo của người sản xuất được tự do phát triền, cho mọi điềm ưu 
việt của lao động xã hội dưới chế độ xã hội chủ nghĩa được lợi 
dụng một cách đầy đủ nhất, 

Một đặc điềm của thi đua là tính chủ động sảng tạo của những 
người đôi mới và những người tiên tiến trong sản xuất, họ tỉnh 
thông kỹ thuật tiên tiến, vứt bỏ những tiêu chuần và phương 
pháp làm việc cữ kỹ, lỗi thời và đề ra những tiêu chuần và phương 
pháp mới. Trong khi đấu tranh chống tất cả những cái gì đã cũ 
và lỗi thời, những người tiên tiến mở ra eon đường mởi cho sản 
xuất phát triỀn, phát hiện ra những khả năng tiềm tàng mới về 
nâng cao năng suất lao động. 


1. Sta-lin: «Thi đua và cao trào lao động của quần chúng», Toàn tập,. 
tiếng Nga, t. 12, tr, 110. 
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Tỉnh chủ động sảng tạo của những người lao động không 
đề cho sản xuất ngừng trệ, luần quần tại chỗ; tỉnh thần ấy là 
nguồn gốc sự tiến bộ và cải tiến không ngừng của sản xuất. Những 
phương pháp công tác tiên tiến mà những người đồi mới sản 
xuất áp dụng, căn bản cải tiến được cách tồ chức lao động và 
sản xuất (phân công, kiêm nhiều nghề, làm việc « theo biều 
đồ › v.v.), cải tiến được phương pháp chế tạo và kỹ thuật sản 
xuất (tăng nhanh các quả trình chế tạo, cải tiến công cụ, cải 
tiến việc lắp máy và cải tiến máy cái, v.v.). Những người tiên 
tiến trong nông nghiệp dùng những phương pháp mới về kỹ 
thuật canh nông và chăn nuôi đề nâng cao hiệu suất trồng trọt 
và năng suất chăn nuỏi., 

Thi đua xã hội chủ nghĩa đề ra việc phải phồ biến nhanh 
chóng và rộng rãi những kinh nghiệm tiên tiến. Dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của gương mẫu, lần đầu tiên có một 
tác dụng trực tiếp trong quần chúng lao động; nó là phương tiện 
đề không ngừng phát triền và cải tiến sản xuất. Đạt được kết 
quả như vậy, thứ nhất là do những người đôi mới sản xuất giúp 
đỡ một cách tích cực và thân ái những người sẵn xuất khác đề 
làm cho những người này nắm vững phương pháp làm việc tiên 
tiến, sự giúp đỡ ấy có rất nhiều hình thức khác nhau (dạy cho 
từng người, công nhân có kinh nghiệm đỡ đầu cho công nhân 
mới vào nghề, lớp huấn luyện của những người tiên tiến và 

những người đồi mới sản xuất v.v.); thứ hai là do quần chúng 
lao động muốn đuổi kịp những người tiên tiến, áp dụng kinh 
ughiệm của họ đề đạt tới một sự tiến bộ chung; thứ ba là do tình 
hình thi đua được công bố rộng rãi, cho nên kết quả lao động 
của các xí nghiệp có thể đối chiếu với nhau được bằng báo chí 
trung ương và địa phương. Phồ biến kinh nghiệm tiên tiến 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan 
Nhà nước, của những người lãnh đạo kinh tế và các tồ chức 
xã hội : các tô chức đẳng và công đoàn. Dựa vào kinh nghiệm 
tiên tiến của những người đổi mới sản xuất, các cơ quan kinh 
tế của Nhà nước định ra những tiêu chuẩn tiên tiến về hao phí 
lao động. về sử dụng tư liệu sản xuất. Những tiêu chuẩn này 
dùng làm cơ:sở cho các kế hoạch sản xuất. Do kinh nghiệm tiên 
4iến được phô biến rộng rãi, do phần lớn những người lao 
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động nắm vững tiêu chuẩn mới và áp dụng phương pháp mới, 
nên năng suất lao động được nâng cao hơn lên. 

Đảng Cộng sản và Nhà nước xô-viết lãnh đạo phong trào thỉ 
đua xã hội chủ nghĩa của quần chúng và hết sức nâng đỡ phong 
trào ấy. Những thành tựu đạt được trong công tác, không những 
được khuyến khích bằng vật chất mà còn được thưởng huân 
chương và những sáng kiến xuất sắc thì được cấp danh hiệu 
Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa và giải thưởng Lê-nin. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô có tính chất phố biến. Trong các 
xí nghiệp, hình thức thi đua phổ biến nhất và có hiệu quả nhất là thi đua 
giữa cá nhân này với cá nhàn khác, giữa kíp này với kíp khác. Cũng có 
thi đua giữa các phần xưởng, các xí nghiệp, các nông trang tập thể, các 
mông trường quốc doanh, các khu, các tỉnh và các nước Cộng hòa. 

Số lượng những phát minh, cải tiến kỹ thuật và những đề nghị 
hợp lý hóa được áp dụng vào nền kinh tế quốc dân trong năm 1958 là 
trên 1,8 triệu. 

Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng 
sản do Đại hội XXI Đẳng Cộng sản Liên-xô đề ra đòi hổi một cao trào 
thi đua xã hội chủ nghĩa mới đề hoàn thành kế hoạch 7 năm trước thời 
hạn. Phong trào các đội lao động cộng sản chủ nghĩa là hình thức thi 
đua mới; đã ra đời. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa ở thành thị và nông thôn là một 
động lực mạnh mẽ đề phát triền nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Muốn nâng cao không ngừng năng suất lao động cần phải 
mở rộng phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, ủng hộ bằng mọi 
cách sáng kiến của chiến sĩ thi.đua và những người đổi mới sản 
xuất, phô biến kinh nghiệm tiên tiến và làm cho thành quả của 
các chiến sĩ thi đua thành tài sản của quần chúng. 


Đẳng Cộng sản và Nhà nước xô-viết lợi dụng quy luật nâng 
cao không ngừng năng suất lao động để lãnh đạo kinh tế. 
Những kế hoạch kinh tế quốc dân dự kiến hàng năm tăng năng 
suất lao động lên rất nhiều, coi đó là điều kiện quan trọng 
nhất đề nâng cao sản lượng một cách phô biến. Đảng Cộng sản 

. và Nhà nước xô-viết động viên quần chúng không ngừng tăng 
năng suất lao động trong hết thấy mọi ngành kinh tế, trong 
mỗi xí nghiệp, trong mỗi khu vực sản xuất. v 
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Về mặt tốc độ tăng năng suất lao động, thì kinh tế xã hội 
chủ nghĩa của Liên-xô đã vượt quá các nước tư bản chủ nghĩa. 
Mức năng suất lao động trong nền kinh tế quốc dân Liên-xô 
vượt quá nhiều lần mức năng suất lao động của nước Nga 
trước cách mạng. 

Năng suất lao động công nghiệp ở Liên-xô tăng 41% trong thời gian 
kế hoach 5 năm lần thứ nhất và tăng 829% trong tồi gian kế hoạch 5 
năm lần thứ hai. Trong kế hoạch 5 năm Tân thứ nhất, nàng suất lao động 
trung bình hàng năm tăng 99%, còn trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai — 
12,79%. Năm 1940, năng suất lao động của công nhàn trong công nghiệp 
Liên-xô tăng gấp 4,2. lần và nếu tính cả việc giảm giờ ngày lao động thì 
tăng gấp 5;2 lần so với năm 1913. Sau chiến tranh, năng suất lao động 
có một sự nhát triền mới. Năm 1958 năng suất lao động tăng gấp 2,4 lần 
trong công nghiệp và 2,3 lần trong ngành kiến trúc so với năm 1940. 

So với năm 1913, năng suất lao động trung bình hàng năm của công. 
nhân trong công nghiệp Liên-xô nắm 1958 tăng gần 10 lần (với việc rút 
ngắn ngày lao động) và ở ngành vận tải đường sắt (€ữa công nhàn làm 
công tác vàn chuyển hàng) là 5,6 lần (với việc rút ngắn ngày lao động). 
Năng suất lao động trong các nông trang tập thề và nông trường quốc 
đoanh trong năm 1958 vượt, năng suất lao động trong nông nghiệp trước 
cách mạng (S6 cả kinh tế của địa chủ) hơn 4 lần. l 

Nếu nhìn vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa cộng sản và 
nhiệm vụ thi đua kinh tế với các tư bản chủ yếu, cũng như: 
nếu nhìn vào những khả năng hiện có, thì mức năng suất lao 
động đã đạt được vẫn còn chưa đủ. Về mặt năng suất lao 
động trong công nghiệp, Liên-xô đã đuổi kịp và vượt các nước: 
tư bản chủ nghĩa ở châu Âu, nhưng vẫn còn chậm hơn Mỹ 
nhiều. Theo sự tính toán phỏng chừng, trong năm 1958 mức 
năng suất lao động trong công nghiệp Liên-xô thấp hơn độ 
2— 25 lần, còn trong nông nghiệp thấp hơn 3 lần so với Mỹ. 
Trên thực tế còn nhiều thiếu sót nghiêm trọng chưa được khắc 
phục trong công nghiệp, nông nghiệp, vận tải, kiến trúc ; những, 
thiếu sót đó trở ngại cho việc lợi dụng triệt đề mọi tính ưu 
việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đề nâng cao năng suất lao. 
động ; còn có những khả năng tiềm tàng lớn lao chưa được sử 
dụng đến, 

Nhiều xí nghiệp công nghiệp không thực hiện được nhiệm vụ nâng 
cao năng suất lao động. Nhìn chung thì nắng suất lao động trong công + 
nghiệp có tăng lên, nhưng một số ngành thì lại tiến rất chậm. Ví dụ, năng 
suất lao động trong toàn bộ nền công nghiệp năm 1958 so với nàm 191 
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tăng lên 2,4 lần, trong lúc đó thì năng suất lao động trong công nghiệp 
than đá tăng 13 lần và công nghiệp khai thác lâm sản cũng trong thời kỳ 
đó tăng lên 1,5 lẫn, Tốc độ tăng năng suất lao động trong nông nghiệp rất 
chậm so với tòc độ tăng nắng suất lao động trong công nghiệp. 

Trong thực tế, công cuộc xây dựng kinh tế chưa sử dụng 
hết khả năng sẵn có của sự tiến bộ kỹ thuật và của việc nâng cao 
trang bị kỹ thuật cho lao động. 

Trong thời kỳ mở rộng công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản, trong giai đoạn quyết định của cuộc thi đua giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, tác dụng của việc tăng năng 
suất lao động được nâng cao. Trong kế hoạch 7 năm quy định 
tăng năng suất lao động với tốc độ cao trong tất cả các ngành 
kinh tế quốc dân : trong công nghiệp từ 4ã đến 50%, trong kiến 
trúc từ 60 đến 65%, trong vận tải đường sắt từ 34 đến 37% 
(không tính việc rút ngắn ngày lao động), trong nông trưởng 
quốc doanh từ 60 đến 65%, trong nông trang tập thể gần 2 lần, 

Trong năm 1965, 3/4 công nghiệp phầm sản xuất ra dựa 
vào việc tăng năng suất lao động. Việc tăng nông sẳn với mức 
70% trong kế hoạch 7 năm sẽ đảm bảo giảm bớt số người làm 
việc trong nông nghiệp và chuyển bộ phận người sẵn xuất đó 
vào công nghiệp và vào các ngành kinh tế quốc dân khác. 

Việc hoàn thành kế hoạch 7 năm là bước tiến quan trọng 
nhất trong việc tiếp tục tăng năng suất lao động và xây dựng cơ 
sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sản. 


CHƯƠNG XXYVIHI 


SẲẢN XUẤT HÀNG HÓA, QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ 
TIỀN TỆ DƯỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Tính tất yếu và đặc điềm của sản xuất hàng hóa dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa gặp phải hệ thống quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ phát triển, hình thành nên trong lòng chủ 
nghĩa tư bản, các quan hệ đó đều dựa trên cơ sở phân công 
xã hội rộng rãi và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sản 
phầm lao động. 


Phân công xã hội là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của 


sản xuất hàng hóa. ĐH H0).PUR.EODE-TR, Bói h VD on 
sản xuất hàng hóa. Hi 
thể có sản xuất hàng hóa, mặc dù phân công xã hội có thê tồn 
tại mà không cần có sẵn xuất hàng hóa, ví dụ, trong giaï đoạn 
cao của chủ nghĩa cộng sẵn. 
Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
- hội và trong giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa, sự phân công 
xã hội được phát triền hơn nữa và có tính chất kế hoạch. Trong 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, giữa thành thị và nông thôn, giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, giữa các ngành của công nghiệp và 
của nông nghiệp, giữa các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa với nhau, 
cũng như giữa các nước xã hội chủ nghĩa, đều có sự phân công 
một cách có kế hoạch. 
Ngoài phân công xã hội ra, điều kiện cần thiết cho sự tồn 
tại của sản xuất hàng hóa là sự tồn tại của các hình thức sở hữt 


ghãt tính TẾ V Hi sp Có. TẾ BE PHẬNCIAGCTQBMES¡ .„ 

Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu làm cơ 
sở của sẵn xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa, đã thay đồi 
tính chất. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất đã bị tiêu diệt. 
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Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có chế độ sở hữu Nhà 
nước (toàn dân) và chế độ sở hữu hợp tác xã — nông trang 
xập thể về tư liệu sản xuất và sản phầm, và cũng có sở hữu 
cá nhân của công dân về vật phầm tiêu dùng và sở hữu cá 
nhân của nông trang viên về kinh tế phụ của mỗi nông hộ. 

Trong chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất chưa phát 
triền đến trình độ có thề chuyển sang chế độ sở hữu cộng sản 
chủ nghĩa duy nhất, về tư liệu sản xuất và chế độ phân phối theo 
nhu cầu của chủ nghĩa cộng sản. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
còn tồn tại quan hệ hàng hóa — tiền tệ trong lĩnh vực sản xuất 
và phân phối sản phầm lao động. Đó là do sự tồn tại của các 
hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa về. tư liệu sản xuất (sở hữu 
hà nước đoàn dân) và hợp tác xã — nöng frang tập thề) và do 
sự liên hệ lẫn nhau giữa cäc bình thức sở hữu tồn tại bên trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa cũng như ở các nước ngoài có quan 
hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Vì thế, muốn hiểu rõ đặc điềm của sản xuất hàng hóa và lưu 
thông hàng hóa dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa thì cần phải nghiên 
cửu những hình thức cụ thể của quan hệ hàng hóa — tiền tệ 
để ra từ các hình thức phân công xã hội và chế độ sở hữu về 
tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng trong chủ nghĩa xã hội. 

Sự phân công xã hội giữa công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
'và nông nghiệp nông trang tập thề và sự tồn tại của hai hình 
thức sở hữu xã hội chủ nghĩa : sở hữu Nhà nước và sở hữu hợp 
tác xã — nông trang tập thề, đòi hỏi cần phải có sản xuất hàng 
hóa và quan hệ hàng hóa giữa các ngành cơ bản ấy của nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Trong các xí nghiệp quốc doanh, tư liệu 
sản xuất và sản phầm là tài sản của toàn dân. Trong các nông 
'trang tập thề, tư liệu sản xuất (máy kéo, máy liên hợp gặt đập, 
súc vật kéo và súc vật lấy sản phầm, nông cụ, kiến trúc kinh 
-doanh, hạt giống v.v.) và sản phầm do nông trang tập thể sản 
xuất ra, là tài sản của hợp tác xã — nông trang tập thề. 

Ngoài ra, có sở hữu cá nhân của nông trang viên về nông 
sản lĩnh được theo ngày công trong kinh tế công cộng của nông 
trang, và về nông sẵn sản xuất ra trong kinh tế phụ cá nhân. Một 
phần sản phầm đó được chỉ tiêu dưởi hình thức hiện vật đề 
hỏa mãn nhu cầu cá nhàn của nông trang viên và gia đình họ, 


—— an ềeeẻẽeeeeekẻkd- 
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đề thỏa mẩn cho cả nhu cầu sản xuất của kinh tế phụ, nhưng 
phần lớn thì bản cho Nhà nước và hợp tác xã hoặ+ bán ở chợ: 
nòng trang. Các nông trang tập thể và nông trang viên có thề 
mua những hàng công nghiệp cần thiết cho họ bằng tiền bán 
nỏng sản. 

Công nghiệp xã bội chủ nghĩa sẵn xuất ra hàng hóa đề 
thỏa mãn nhu cầu sẵn xuất của nông trang tập thề và nhu cầu 
cá nhân của nông trang viên. Các nông trang tập thề và nông, 
trang viên sản xuất ra hàng hóa đề tin mãn nhu cầu về nguyên 
liệu cho công nghiệp và lương thực cho nhân dân. Do đỏ, sản 
phầm của các xí nghiệp quốc doanh đều thuộc về Nhà nước: 
xã hội chủ nghĩa, còn sẳn phầm của nông trang tập thể thì 
thuộc về các nông trang tập thể và nông trang viên; trao đồi 
hàng hỏa bằng cách mua bán là hình thức cần thiết của sự liên. 
hệ kinh tế giữa công nghiệp và nông nghiệp. 

Lê-nin vạch rõ rằng, việc trao đồi hàng hỏa giữa thành thị 
và nông thôn là một sự kiềm tra xem quan hệ giữa công nghiệp: 
và nông nghiệp, giữa giai cấp công nhân và nông dân, cỏ đúng: 
đắn hay không. Nguyên lý đỏ của Lê-nin vẫn còn có tác dụng: 
trong suốt cả giai đoạn thử nhất của chủ nghĩa cộng sản. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa có lương thực đề cung cấp cho nhân 
đân thành thị và có nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp, chủ 
yếu là thông qua hệ thống lưu thông hàng hóa mà thu mua của 
nông trang tập thể và nông trang viên. Ngược lại, nông trang: 
tập thể và nông trang viên cũng chỉ 'có bán sản phầm hàng: 
hóa của mình cho Nhà nước, cho hợp tác xã và trên chợ nòng 
trang thì mới có tiền đề mua công nghiệp phầm. 

Như vậy, những nông sản và nguyên liệu thông qua chế 
độ thu mua mà chuyền từ khu vực nòng trang tập thề sang tay: 
Nhà nước và hợp tác xã, cũng như những nông sẵn do nông: 
trang tập thể và nông trang viên bản ở chợ nông trang, đều là 
hàng hóa. Công nghiệp phầm, tức tư liệu sản xuất và vật phầm 
tiêu dùng cá nhân do xí nghiệp quốc doanh sẳn xuất và các: 
nông trang tập thề và nông trang viên mua, cũng đều là hàng hỏa. 

Các quan hệ hàng hóa đặc biệt, sinh ra trên cơ sở chế 
độ sở hữu Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất tư liệu sản xuất 
ở các xí nghiệp quốc doanh, Các eơ quan của Nhà nước bản 


' lêm 


Sản xuất hàng hóa, quụ luật giá trị uả... : đã 


một phần tư liệu sản xuất đó cho nông trang tập thê, cho nông 
trang viên, cho hợp tác xã thủ còng; và như thế là phần tư liệu 
sản xuất đó chuyền từ chế độ sở hữu Nhà nước sang chế độ 
sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thề hoặc sở hữu cá nhân 
của nông trang viên. Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế 
giới càng phát triền, quan hệ buôn bán với các nước từ bản chủ 
nghĩa càng được mở rộng thì phần tư liệu sản xuất bán ra 
nước ngoài càng tăng lên. Trong trường hợp đó, quyền sở hữu 
về tư liệu sản xuất có sự thay đồi. 

Tuy nhiên, phần lớn tư liệu sản xuất do các xí nghiệp 
quốc doanh sản xuất ra — máy cái, máy móc, kim loại, than, 
dầu hổa v.v. được phân phối cho các xí nghiệp quốc doanh 
thuộc quyền sở hữu duy nhất của một người là Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Khi tư liệu sản xuất từ xí nghiệp quốc doanh 
này chuyển sang xí nghiệp quốc doanh khác, quyền sở hữu vẫn 
không thay đôi, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vần òn quyền sở 
liều về những tư liệu sản xuất đó. Nhưng, trong trường hợp 
này, khi tư liệu sản xuất chuyền từ xí nghiệp quốc doanh này 
sang xí nghiệp quốc doanh khác dưới hình thức mua bán thì 
nó cũng là hàng hóa, Đó là do mối liên hệ lẫn nhau giữa chế 
độ sở hữu Nhà nước với các hình thức sở hữu khác, do sự 
thống nhất của nền kinh tế quốc đân xã hội chủ nghĩa và do 
những đặc điềm của bản thân chế độ sở hữu Nhà nước. 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một khối thống nhất, 
trong đỏ các hình thức sở hữu Nhà nước, sở hữu hợp tác xã — 
nông trang tập thể và sở hữu cá nhân, công nghiệp và nông 
nghiệp, các ngành sản xuất tư liệu sản xuất và các ngành sản 
xuất vật phầm tiêu dùng, đều liên hệ và phụ thuộc lần nhau. 
Sản xuất tư liệu sản xuất — công cụ lao động, nguyên liệu, vật 
liệu phụ — cuối cùng là dùng đề sẵn xuất ra vật phầm tiêu dùng. 
Giả trị của tư liệu sản xuất chuyền vào giá trị của hàng tiêu 


F ‹ ° ~ ~ LA ˆ - h * 
dùng được sản xuất ra bằng những tư liệu sẵn xuất đỏ. Ngược 


lại, giá trị của vật phầm tiêu dùng ảnh hưởng đến mức lương 
thực tế của công nhân và viên chức làm việc ở các ngành sản 
xuất tư liệu sản xuất, do đó, ảnh hưởng đến giả trị của sản 
phầm sản xuất ra trong các ngành đó. 
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Mối liên quan giữa hai hình thức sở hữu >—- Nhà nước 
(toàn dân) và hợp tác xã —nông trang tập thể, làm cho tính chất 
của chế độ sở hữu Nhà nước có điềm đặc biệt, vì người sở hữu 
tư liệu sản xuất của Nhà nước là nhân dân gồm có hai giai cấp : 
giai cấp công nhân và nông dân nông trang tập thê. 

Các đặc điềm và những nhu cầu phát triển bên trong của 
bản thân chế độ sở hữu Nhà nước trong giai đoạn xã hội chủ 
nghĩa, cũng quyết định tính chất hàng hóa của tư liệu sản xuất. 
Chế độ sở hữu xã hội chủ nghỉa Nhà nước về tư liệu sản xuất 
đòi hỏi phải kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất như thể 
nào đề làm cho người sẵn xuấtvà các xí nghiệp vì lợi ích vật 
chất mà quan tâm đến kết quả lao động của họ, và xã hội phải 
bù đắp ngang giá cho mỗi một xí nghiệp số chỉ phí lao động mà: 
xi nghiệp đã bỏ ra. Nhờ có chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất nên người lao động không phải làm việc chơ 
bọn bóc lột nữa, mà làm việc cho mình, cho xã hội xã hội chủ 
nghĩa, mục đích của xã hội này là thỏa mãn đầy đủ nhất nhu cầu 

ngày càng tăng của mọi thành viên trong xã hội. Do đó, tính 
chất của lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa cũng thay đôi._ 

Như trên đã nói, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lao động từ chỗ. 
là gánh nặng,cưỡng bức trở thành công việc vẻ vang. Nhưng, 
đồng thời, đối với toàn thê thành viên của xã hội, lao động chưa 
trở thành nhu cầu bậc nhất trong đời sống như irO6 chủ nghĩa 
cộng sản, do đó cần phải có sự khuyến- khích về vật chất. Động 
lực phát triền của sẵn xuất xã hội chủ nghĩa là sự quan tâm về: 
lợi ích vật chất của người sản xuất trong các xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa đối với kết quả lao động của họ. 

Do đó, cần phải có một hình thức liên hệ kinh tế giữa 
Nhà nước với các xí nghiệp của Nhà nước, cũng như giữa các 
xí nghiệp quốc doanh với nhau mà trong đó Nhà nước giao 
cho xi nghiệp quyền sử dụng và chỉ phối tư liệu sản xuất đề 
mỗi xi nghiệp bù đắp được những chỉ phí về sản xuất sản phầm 
của họ bằng cách bán những sản phầm đó trên nguyên tắc 
ngang giả. Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, khi còn có những 
hình thức sở hữu khác nhau và những đặc điềm riêng của chế 
độ sở hữu Nhà nước thì tất nhiên phải thông qua trao đồi hàng 
hóa, ¿hông qua quan hệ hàng hóa-tiền tệ đề bù đắp ngang "giá. 


Sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị uà... 247 


cho các xí nghiệp về những chỉ phí lao động sống và lao động 
quá khứ. Việc sử dụng quan hệ hàng hóa — tiền tệ trong hoạt 
động sản xuất của các xi nghiệp quốc doanh và trong lĩnh vực 
phát triền quan hệ kinh tế giữa các xí nghiệp, làm cho tình hình 
vật chất của mỗi xí nghiệp phụ thuộc vào công tác của xí nghiệp 
đó. Điều đó khuyến khích các xí nghiệp kinh doanh tiết kiệm 
và tăng thêm thu nhập. 


Những tư liệu sản xuất lưu thông trong nội bộ khu vực 
quốc doanh là hàng hóa, nhưng nó có những đặc điềm căn bản 
khác với các hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất bán ra ngoài 
khu vực quốc doanh. Những đặc điềm đó là như sau : thử nhất, 
khi tư liệu sản xuất chuyền từ xí nghiệp quốc doanh nảy sang 
xí nghiệp quốc doanh khác bằng hình thức mua bản thì người 
sở hữu không thay đồi, vì những tư liệu sản xuất đó vẫn thuộc 
quyền sở hữu của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nó chỉ thay đồi 
quyền sử dụng tư liệu sẳn xuất của xi nghiệp ; thứ hai, việc 
lưu chuyền hàng hóa tư liệu sản xuất trong nội bộ khu vực 
quốc doanh, về cơ bản tiến hành theo kế hoạch cung cấp vật 
tư và kỹ thuật, khác với hàng tiêu dùng là đối tượng mua bản 
tự do; thử ba, các xí nghiệp quốc doanh — nhà máy, công 
xưởng, hầm mỏ, nhà máy điện với tài sản cố định sản xuất (công 
cụ sản xuất, nhà cửa, công trình kiến trúc v.v.) không thể 
đem ra mua bán được, mà chỉ chuyển từ cơ quan Nhà nước 
này đến cơ quan Nhã nước khác theo quyết định của các cơ 
quan Nhà nước cấp cao hơn. 


Do đó tư liệu sản xuất lưu thông trong nội bộ khu vực 
quốc doanh đã chứa dựng những đặc tính : trong tương lai 
biến hàng hóa thành sản phầm, điều đỏ sẽ xảy ra trong giai đoạn 
cao của chủ nghĩa cộng sẵn. 

Việc sản xuất hàng hỏa và lưu thông hàng hóa bao gồm 
toàn bộ khối lượng vật phầm tiêu dùng do các xí nghiệp quốc 
doanh cũng như do các nông trang tập thể và nông trang viên 
sản xuất ra, và thông qua mua bán mà chuyền thành sở hữu 
cá nhân của nhân dân thành thị và nông thôn. Sở hữu cá nhân 
trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa trực tiếp gắn liền với hai hình 
thức sở hữu xã hội chủ nghĩa và vì thế nó là một trong những 


q 


| 
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nhân tố quyết định tính chất hàng hóa của vật phầm tiêu dùng. 
Rõ ràng là trong giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sẳn, sở hữu 
cả nhân vẫn còn tồn tại, nhưng lúc ấy nó sẽ gắn liền với chế 
độ sở hữu cộng sẵn chủ nghĩa duy nhất, với việc phân phối theo 
nhu cầu không cần trả tiền, và do đó tác dụng của nỏ cũng 
thay đồi. 

Công nhân và viên chức lĩnh lương của Nhà nước bằng 
tiền theo lao động của mình, họ dùng tiền lương đó đề mua 
hàng tiêu dùng trong các cửa hàng mậu dịch quốc doanh và 
hợp tác xã hay ở chợ nông trang. Ở đây, người. bán mất quyền 
sở hữu hàng hỏa và người mua trở thành kẻ sở hữu hàng hóa 
đó, hàng hóa từ sở hữu của Nhà nước hoặc hợp tác xã hay 
ngay cả từ sở hữu cá nhân của nông trang viên chuyền sang 
sở hữu cá nhân của công nhân và viên chức. Nông trang viên 
cũng thông qua mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã đề mua 
hàng tiêu dùng với số thu nhập bằng tiền của mình, 


Sản xuất hàng hóa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là một. 
kiều sản xuất hàng hỏa đặc biệt. Đấy là sản xuất hàng hóa không 
co chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, không có nhà tư bản. 
Về cơ bản, kiều sản xuất hàng hóa này là do những người sẳn 
xuất tập thể xã hội chủ nghĩa tiến hành (Nhà nước, nông trang 
tập thề, hợp tác xã). Nhờ có những điều kiện kinh tế có tính 
chất quyết định như chế độ công hữu về tư liệu sẳn xuất, việc 
thủ tiêu chế độ người bóc lột người, nền kinh tế quốc dân 
phát triển có kế hoạch, cho nên sẵn xuất hàng hóa dưới chế độ_ 
xã hội chủ nghĩa bị ba chế Uani Tfoeuo tô nhất định. 
Nó \ó không t "thề biến thành sản xui uất tư bản chủ nghĩa trải lại 
nó ó phục vụ cHö xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, sẳn xuất hàng hóa không 
thề mở rộng vô hạn và bao trùm tất cả như dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Ở Liên-xô, phạm vi sản xuất hàng hóa và lưu 
thông hàng hóa có giới hạn: sức lao động không phải là hàng 
hóa ; ruộng ng đất và các khoáng sản dưới đất là sở hữu của Nhà 
nước và không thẻ trở thành đối tượng mua bán, 
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Giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa trong nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa 


Những bàng hóa sẵn xuất ra trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
đều có giá (rị sử dụng do lao động cụ thể tạo ra và giớ, frị do 
lao động trừu tượng tạo ra. Nói cách khác, dưới chế độ xã hội 


chủ nghĩa, hàng hóa có tính chất hai mặt, do tính chất hai mặt 


-của lao động thê hiện trong hàng hóa quyết định. 


Tính chất hai mặt của lao động dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, ¿ căn bản không giống tính chất haïĩ mặt của lao ña lao động 
trong kinh tế hàng hóa giản ‹ đơn và Trong kinh tế tư bản chủ 
nghĩa Dưới chế độ xã hội chủ. nghĩa khỏng có ¡ có mâu thuẫn g giữa 
lão độ động tư nhân và lao động xã hội, mâu thuẫn ấy là đặc 
điểm của nền sản xuất hàng hóa dựa trên chế độ tư hữu. Như 
đã nói trên, trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, lao động không 
phải là lao động tư nhân, mà là lao động xã hội trực tiếp. Xã 
hội đặt lế hoạch cho quá trình sẵn xuất và cho việc phân phối 
lao động giữa các ngành kinh tế quốc dân và các xí nghiệp. Do 
đó, trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, sự sùng bải hàng hóa 
-đã được khắc phục và quan hê xã hội giữa người và người 
không còn có cái vỏ bề ngoài giả dối của quan hệ giữa vật và 
vật nữa. 

Nhưng, trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, lao động xã hội 
%rực tiếp có những đặc điềm riêng, cho nên cần phải biểu hiện 
lao động ấy một cách gián tiếp qua giả trị và các hình thức của 
giả EPỊ. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, việc xã hội hóa lao động 
trong các xí nghiệp quốc doanh và HỢp tác xã - nông trang tập 
thể, có mức độ khác nhau ; mức độ khác nhau đó là do sự khác 
nhau giữa hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xtYÌ, quyết định. Trong xi nghiệp quốc doanh, lao động 
được xã hội hóa trong phạm vi toàn dân, vì thế sản phầm lao 
động thuộc toàn xã hội mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa là đại 
biểu. Trong các xí nghiệp của nông trang tập thể và họp tác xã, 
lao. động được xã hội hóa trong phạm vi một áe-tlen nông 
nghiệp, vì thế sẵn phầm lao động là sở hữu của ác-tep, Ngoài 
ra, nông trang viên còn sử dụng lao động của mình vào kinh 
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tế phụ cá nhân, kinh tế này đóng vai trò phụ thuộc. Lao động 
trong kinh tế phụ là lao động cá nhân, nó không phải là lao 
động xã hội trực tiếp. Mặc dầu trong chủ nghĩa xã hội, lao dộng 
xã hội được phân phối một cách có kế hoạch giữa các ngành 
sản xuất và các xí ngaiệp, nhưng về khách quan vẫn còn cần 
phải thông qua việc tiêu thụ hàng hóa đề xem việc sản xuất và 
phân phối sản phầm hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng, phù hợp 
đến mức nào với nhu cầu của mọi người trong xã hội xã hội. 
chủ nghĩa. i 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, còn cần phải lợi dụng giả 
trị và các hình thức của giá trị đề biểu hiện cả đồ Trồng một ø một 
cách gián tiếp các hình thức cụ thể khác nhau của lao động xã 
hội trực tiếp hao phí đề sản xuất ra hàng hóa. Những sự biểu 
hiện và đo lường đó cần phải dựa trên cơ sở quy các hình thức 
lao động cụ thề khác nhau thành lao động trừu tượng tạo ra giá 
trị hàng hóa. 


Trong quá trình lãnh đạo có kế hoạch nền kinh tế quốc 
dân, Nhà nước xã hội chủ nghĩa có cân nhắc đến hai mặt của 
- hàng hóa: giá trị sử dụng và giá trị. Nhà nước đòi hỏi các xỉ 
nghiệp của mình sản xuất ra những loại sản phầm nhất định, 
, những giá trị sử dụng nhất định. Nếu như nhà tư bản quan tâm 
' đến giá trị sử dụng, chỉ vì nó mang giá trị và giá trị thặng dư, 
thì trong nền kinh tế xã hội chú nghĩa, việc sáng tạo ra giá trị 
sử dụng và cải tiến chất lượng sản phầm có một ý nghĩa riêng 
biệt và hết sức quan trọng, bởi vì mục đích của sản xuất là thỏa 
mãn đầy đủ nhất nhu cầu ngày càng tăng của toàn xã hội. 
Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, giá trị của hàng hóa 
` có ý nghĩa lớn lao. Nhà nước vạch kế hoạch sản xuất chẳng 
những bằng chỉ tiêu hiện vật mà còn bằng chỉ tiêu ghỉ bằng tiền. 


Do dó việc ha thấp TH TU DỤA- IỊ nh TÊN ba 
ra, và trên cơ sở đỏ hạ giá cả sàng hóa xuống, có tác dụng 
Tön lao trong việc thổa mãn nhu cầu của quần chúng nhân dân. 
Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, không còn có mâu 
thuẫn đối kháng giữa giá trị sử dụng và giã trị, mân -traằn 
này gây ra khả nẵng khủng hoảng sản xuất thừa. Nhưng 
mâu thuẫn không đối kháng giữa giá trị sử dụng và giá trị thì có 
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thề có ngay cả dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế cỏ kế 
hoạch của chủ nghĩa xã hội có khả năng định ra những tỷ lệ 
đúng đắn, về mặt tiền tệ cũng như về mặt hiện vật, trong việc 
sản xuất và tiêu thụ sản phầm của các ngành kinh tế quốc dân và 
các xi nghiệp. Tuy nhiên khả năng đó cỏ thể thực hiện được 
bằng cách khắc phục mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị đẻ 
ra trong thực tiễn xây dựng kinh tế và phản ánh mâu thuẫn 
thúc đây xã hội xã hội chủ nghĩa tiến lên — mâu thuẫn giữa 
trình độ sản xuất đã đạt được và nhu cầu ngày càng tăng của 
xã hội. Chúng ta nêu ra đây những thí dụ đề chứng minh điều 
đó. Đặc điềm của chủ nghĩa xã hội là nhu cầu của các thành 
viên trong xã hội tăng lên không ngừng. Nhu cầu tăng lên không. 
ngừng đó biều hiện ở chỗ : người mua đòi hỏi phải nâng cao 
chất lượng sản phầm. Nếu có tình trạng không phù hợp giữa 
chất lượng của loại hàng hóa này hay loại hàng hóa nọ với yêu 
cầu ngày càng cao của nhân dân, thì những loại hàng hỏa đó 
không tiêu thụ được. Vì thế, chất lượng kém của giá trị sử dụng 
của hàng hóa gây khó khăn trong việc thực hiện giá trị của 
hàng hóa đó. Mặt khác, sự phát triển sẵn xuất để ra những loại 
hàng hóa mới mà nhân dân chưa tiêu dùng. Trong trường 
hợp này, hạ thấp giá trị hàng hóa là một trong những đòn bây 
kinh tế đề thúc đầy nhân dân tiêu dùng những hàng hóa ấy. 
Qua những thí dụ đó chúng ta thấy rằng, sự nâng cao không. 
ngừng sản xuất là do sự tăng lên của các nhu cầu của thành 
viên trong xã hội kích thích, và sự nâng cao sẵn xuất lại đẻ ra 
những nhu cầu mới, điều đỏ biểu hiện ra trong mâu thuẫn 
giữa giá trị sử dụng và giá trị. Trong điều kiện kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, nhờ sự lãnh đạo kinh tế có kế hoạch, cho nên có 
thể phát hiện ra những mâu thuẫn giữa giả trị sử dụng và giả 
trị, có thể giải quyết những mâu thuẫn ấy bằng cách phát triỀn 
sản xuất hơn nữa, tăng cường phấn đấu để nâng cao chất lượng 
sản phầm và hạ thấp giá trị sản phầm, 


Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa còn có sự khác nhau 
giữa lao động phức tạp (lành nghề) và lao động giản đơn, lao 
động phức tạp được quy thành lao động giản đơn. Điều đó. 
phần ảnh trong việc đặt kế hoạch sản xuất, quy định tiêu chuần. 
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hiệu suất, cïũng như trong việc đặt kế hoạch tiền lương, khi quy 
định việc trả công theo trình độ lành nghề v.v. 

Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, lượng giá trị của nàng 
hóa sản xuất ra và tiêu thụ, là do số lượng thời gian lao động 
xã hội cần thiết hao phí đề sản xuất ra hàng hóa đó quyết định. 
Thời gian lao động xã hội cần thiết tức là thời gian lao động 
trung bình hao phí trong những xí nghiệp sẵn xuất ra phần lớn 
sản phầm của một ngành nào đó. Thời gian xã hội cần thiết là 
một lượng tồn tại khách quan. Thời gian lao động xã hội cần 
thiết hao phí đề sản xuất ra một đơn vị hàng hóa quyết định 
lượng giả trị xã hội của hàng hóa. Thời gian hao phí thực tế đề 
sản xuất ra một đơn vị hàng hóa trong từng xí nghiệp, là thời 
gian lao động cá biệt, nó quyết định lượng giả trị cá biệt của 
hàng hóa trong xí nghiệp đó. 

Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, thời gian xã hội cần thiết 
hình thành một cách tự phát, sau lưng người sẵn xuất hàng 
hóa. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Nhà nước căn cứ vào 
những diều kiện kinh tế khách quan và yêu cầu của các quy 
.uật kinh tế của chủ nghĩa xã hội, vạch ra kế hoạch nâng cao 

năng suất lao động và hạ giá thành sản phầm, định ra tiêu chuẩn - 
tao phí lao động và vật tư cho từng xí nghiệp ; như vậy là Nhà 
nước có thẻ dùng kế hoạch để đề ảnh hưởng đến lượng thời gian 
xã hội cần thiết hao phí trong sản xuất hàng Hóa, làm cho lượng 
đỏ giảm xuống. 


Một biện pháp quan trọng mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa dùng đề 
tác động một cách có kế hoạch đến lượng thời gian xã hội cần thiết, 
là các tiêu chuần tiên tiến về hao phi lao động và vật tư được định ra 
căn cứ vào kinh nghiệm của những xi nghiệp tiên tiến. Tiêu chuẩn ấy có 
một tác dụng động viên lớn lao, bởi vì nó kích thích người lãnh đạo 
kinh tế và quần chúng lao động tìm phương pháp hợp lý hóa sản xuất, 
áp dụng kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành 
sản phầm. Sau khi đa số xí nghiệp sản xuất ra phần lớn sẵn phầm, đạt 
đến tiêu chuần tiên tiến rồi, thì tiêu chuần ấy bắt đầu nhất trí với sự 
hao phí lao động li hội cần thiết, không còn là tiêu chuần tiên tiến nữa, 
Mặt khác trong khi ấy, các xí nghiệp tiên tiến lại một lần nữa giảm được 
hao phí lao động trong sản xuất sản phầm. Căn cứ vào kinh nghiệm của 
các xí nghiệp ấy, người ta lại định ra tiêu chuần mới, tiên tiến về hao 
phí lao động. Những tiêu chuần đó được thực hiện lại giảm bớt thòi 
gian xã hội cần thiết. 
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Dưỡi chế độ tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa thời gian 
lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần thiết, là mâu 
thuẫn có tính chất đối kháng. Những xí nghiệp áp dụng kỹ 
thuật cao hơn và thu được lợi nhuận siêu ngạch thì giữ bí mật 
về những cải tiến kỹ thuật của mình, đả kích những kẻ cạnh 
tranh với mình, làm cho họ phá sản và bị tiêu diệt. Trong nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa thời gian xã hội cần 
thiết và thời gian cá biệt hao phí trong xí nghiệp cá biệt là mâu 
thuẫn không cỏ tính chất đối kháng. Nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa không có cái gọi là « bí mật thương nghiệp». Việc đó tạo 
điều kiện thuận tiện cho các xí nghiệp lạc hậu, chi phí lao động 
cá biệt còn nhiều hơn chỉ phí lao động xã hội cần thiết, áp 
đụng những thành tựu kỹ thuật của các xí nghiệp tiên tiến.Trong 
quá trình lãnh đạo nghiệp vụ, các cơ quan lãnh đạo của Nhà 
nước dùng phương pháp khuyến khích về vật chất và các biện 
pháp tô chức thích hợp đề đầy mạnh việc phô biến những kinh 
nghiệm tiên tiến trong khắp các xí nghiệp. Nhờ phát động thí 
đua xã hội chủ nghĩa mà các tô chúc xã hội động viên được 
quần chúng nắm vững và áp dụng kinh nghiệm của những 
người tiên tiến vào sản xuất. Do đó khắc phục được mâu thuẫn 
biệt và nẵng đỡ các xí nghiệp chậm tiến đạt được mức tiên tiến. 

Tất cả những điều đó thúc đầy kỹ thuật tiến bộ và làm cho 
lực lượng sản xuất của xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền nhanh. 


Tiền tệ và chức năng của nó trong nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa còn có sản xuất hàng hóa 
và quy luật giá trị, thì tiền tệ vẫn còn cần thiết. Như chúng ta 
đã biết, giá trị của hàng hóa do lao động xã hội tạo ra trong 
quá trình sản xuất, nó được biểu hiện dưởi hình thức tiền tệ 
bằng cách so sánh với hàng hóa tiền tệ trong quá trình trao đồi. 

«Ngay từ trước cách mạng xã hội chủ nghĩa, những người 
xã hội chủ nghĩa đã viết rằng, không thề xóa bỏ tiền tệ ngay 
được. Đề có thề xóa bỏ được tiền tệ, cần có rất nhiều tiến bộ 


—Ể_—_—_—_——__——— 
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về kỹ thuật, và điều khó khăn và quan trọng hơn nữa là cần có 
những tiến bộ rất lớn về mặt tồ chức ». «Muốn vậy phải tồ 
chức phân phối sản phầm cho hàng trăm triệu người, việc này 
đòi hồi nhiều năm ».1 

Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, bản chất tiền tệ thay đồi về 
căn bản, phù hợp với nhu cầu phát triền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tiền tệ biến thành tư bản 
và là một phương tiện đề chiếm hữu lao động không công của 

_ người khác ; trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tiền tệ là 
một công cụ xây dựng kinh tế nhằm phục vụ lợi ích của quần 
chúng nhân dân, Nó biều hiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. h 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tiền tệ có tác dụng vật 
ngang giá chung trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nó là 
thước đo chung của lao động xã-hội hao phí trong sẳn xuất 
hàng hóa. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tiền tệ là công cụ tính toản 
lao động xã hội một cách tự phát, sự tính toán đỏ xẩy ra sau 
lưng người sản xuất hàng hóa qua những sự biến động của thị 
trường ; còn trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tiền tệ là 
công cụ kinh tế đề lãnh đạo kinh tế một cách có kế hoạch, nó” 
phục vụ cho việc sản xuất và phân phối sản phầm xã hội. 

Do đó, trong xã hội xã hội chủ nghĩa tiền tệ là vật ngang 
giá chung, là công cụ kinh tế đề kế hoạch hỏa kinh tế quốc dân, 
là phương tiện kiềm kê và kiềm soát chung về sản xuất và phân 
phối sản phầm xã hội, về mức độ lao động và mức độ trả công, 

Bản chất mới của tiền tệ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa biều 
hiện ở chỗ : hình thức thì vẫn như cũ, nhưng so với chức 
năng của tiền tệ dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa thì nó đã thay 
đồi nội dung xã hội và đối tượng phục vụ. 

Chức năng của tiền tệ, trước tiên là làm fhước đo giá trị 
của hàng hóa, nghĩa là dùng đề đo lường lao động xã hội thể 
hiện trong hàng hóa. Vì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa còn có 


1.Lê-nin: « Người ta lợi dụng những khầu hiệu tự do và bình đẳng 
đề lừa dối nhân dân như thế nào ». « Diễn văn đọc tại Đại hội giáo 


dục ngoài nhà trường toàn Nga lần thứ nhất », Toản (tập, tiếng Nga, t.29. 
4r.329, 338. 
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sản xuất và lưu thông hàng hóa, nên người ta chỉ có thề dùng 
tiền tệ đề tổng kết hoạt động kinh tế của một xí nghiệp, so 
sánh kết quả công tác của các xí nghiệp và các ngành chế 
tạo ra các sản phầm khác nhau, biều hiện khối lượng sản 
phẩm của các ngành kinh tế và của toàn bộ nền kinh lế quốc 
dân nói chung. ⁄ 

Người ta biết rằng, chỉ có hàng hóa tiền tệ mà chính bản 
thân nó có giá trị, mới có thể thực hiện được chức năng thước 
đo giá trị, hàng hóa tiền tệ đó là vàng. 

Ở Liên-xô cũng như ở các nước khác trong phe xã hội chủ 
nghĩa, vàng có tác dụng vật ngang giá chung. Tiền tệ xô- viết 
có nội dung vàng. Lâ-nin nói rằng chỉ khi nào chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi trong phạm vi toàn thế giới thì mới thủ tiêu được tiền 
vàng. Lê-nin vạch rõ rằng đối với Liên-xô, trong một thời gian 
dài nữa, vàng vẫn còn có tác dụng làm công cụ trao đồi hàng 
hóa với nước ngoài. Khi nói tới quan hệ buôn bán với các nước 
tư bản chủ nghĩa, Lê-nin nhấn mạnh : 

«Hiện nay, chúng ta phải giữ gìn vàng trong nước Cộng hòa 
liên bang Nga, bán vàng ra đắt hơn và dùng vàng đó đề mua hàng 
rể hơn».1: 

Xuất phát từ chỗ vàng có tác dụng vật ngang giá chung, Nhà nước 
xô-viết đã quy định nội dung vàng của đồng rúp trong dịp cải cách tiền 
tệ năm 1922-1924. Sau đó, người ta quy định nội dung vàng của đồng rúp 
một cách gián tiếp bằng cách đặt ra tỷ giá của đồng rúp xô-viết so với 
đồng phơ-răng, rồi so với đồng đô-la. Năm 1950, vì sức mua của đồng rúp 
tăng lên và sức mua của đồng đỏ-la và các đồng tiền tư bản chủ nghĩa 
khác sụt xuống, nên Nhà nước xô-viết đã trực tiếp quy định nội dung 
xàng của đồng rúp là 0,222168 gam vàng. * 

Vì đồng rúp có nội dung vàng nên các cơ quan kế hoạch, 
&hi so sánh giá trị hàng hóa với tiền tệ thì tức là biều hiện giá 
trị đó ra bằng vàng đề quy định giá cả hàng hỏa một cách có 
kế hoạch. 

Nhà nước xô-viết khai thác và tích lũy vàng coi như tiền 
tệ thế giới đề buòn bản với các nước ngoài. 
hếýi Lâ-nin : «Tác dụng của vàng hiện nay và sau khi chủ nghĩa xã hội 
đioàn toàn thắng lợi», ?oản lập, tiếng Nga, t. 33, tr. 89-90, 

+ Bắt đầu Lừ 1-1-1961, nội dung vàng của đồng rúp Liên-xô sẽ là 0,987412, 
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Nhà nước xô-viết dùng chức năng thước đo giá trị của tiền 
tệ làm phương tiện lãnh đạo, kiềm kê và kiểm soát một cách eó 
kế hoạch việc sản xuất và phân phối sản phầm xã hội, làm công 
cụ thực hiện chế độ hạch toán kinh tế. Thí dụ, nhờ đối chiếu 
giá thành kế hoạch với giá thành thực tế của sản phầm, mà 
người ta có thể hiều rõ lý do vì sao giá thành thực tế đã vượt 
quả giá thành kế hoạch, và đề ra biện pháp cần thiết đề hạ giá 
thành và nâng cao doanh lợi của xí nghiệp. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa dùng chức năng thước đo giá 
trị của tiền tệ trong khí đặt kế hoạch giá cả. Trong nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, giá cả là biều hiện bằng tiền của giá trị hàng 
hóa, sự biểu hiện đó được ấn dịnh ra một cách có kế hoạch. 

Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tiền tệ cũng dùng làm 
tiêu chuần giá cả. Ở Liên-xô, tiêu chuần giá cả là đồng rúp. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa,tiền tệ làm chức năng phương 
tiện lưu thóng hàng hỏa. Tiền mặt làm chức năng phương tiện 
lưu thông trong việc mua, bán hàng hóa. Với chức năng phương: 
tiện lưu thông, tiền tệ được dùng đề mở rộng lưu thông hàng: 
hóa. 

Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tiền tệ làm chức năng 
phương liện thanh loán. Thí dụ, khi cần trả lương cho công 
nhân và viên chức, trả thu nhập bằng tiền cho nông trang viên, 
khi các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa nhận tiền vay hay thanh toán 
số tiền đỏ, hoặc khi nộp thuế v.v., thì Liền tệ làm chức năng; 
phương tiện thanh toán. Nhà nước xã họi chủ nghĩa dùng tiền tệ 
là phương tiện thanh toán đề kiêm soát sự hoạt động của các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Thí dụ như Ngân hàng chỉ cấp tiền cho 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa tùy theo mức thực hiện kế hoạch 
sản xuất của xi nghiệp. Muốn thanh toán đúng kỳ hạn các món 
tiền cho vay, Ngân hàng khuyến khích xi nghiệp hoàn thành kế 
hoạch, bởi vì không như thế, xí nghiệp sẽ không có đủ tiền cần 
thiết đề trả nợ. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tiền tệ làm chức năng phương 
tiện tích lầu xã hội chủ nghĩa oà đề dành. Các xi nghiệp quốc 
doanh và nông trang tập thể gửi tiền ở Ngân hàng. Thu nhập bằng 
tiền và những món tiền tạm thời dễ rỗi của các xi nghiệp và tỒ 
chức kinh tế được dùng đề tăng thêm tích lãy xã hội chủ nghĩa 


Sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị uả... 257 


mở rộng sản xuất, lập quỹ dự trữ, thỏa mãn nhu cầu vật chất và 
văn hóa của nhân dân, Do phúc lợi của người lao động ngày 
càng được nâng cao, nên họ dành dụm được nhiều tiền hơn; họ 
gửi những số tiền đó vào quỹ tiết kiệm. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, vàng là tiền tệ thế giới. 
Cần có dự trữ vàng đề đảm bảo cho tiền tệ xô-viết được vững 
chắc và đề làm quỹ dự trữ tiền tệ thế giới của Nhà nước. Trong 
lĩnh vực ngoại thương, vàng là phương tiện thanh toán quốc 
tế của Nhà nước (dùng đề mua vào và thanh toán các tài 
khoản). 

Sự ôn định của tiền tệ xô-viết được đảm bảo không những 
bằng dự trữ vàng mà trước hết là bằng khối lượng hàng hóa 
to lớn tập trung trong tay Nhà nước và được đưa vào lưu thông 
theo một giá ồn định do kế hoạch quy định. 


Tính chất sự hoạt động của quy luật giá trị dưới chẽ độ 
xã hội chủ nghĩa : 


Dười chế độ xã hội chủ nghĩa, còn có sản xuất hàng hóa và 
lưu thông hàng hóa thì quy luật giá trị vẫn còn có tác dụng. 

Quy luật giá trị đòi hỏi việc sản xuất hàng hóa và tiêu thụ 
hàng hóa phải tiến hành trên cơ sở hao phí lao động xã hội 
cần thiếc ^^ ˆ 

Tác dụng của quy luật giá trị kích thích tăng năng suất lao 
động, giảm hao phí cho mỗi đơn vị sản phầm và bảo đảm 
doanh lợi cho sản xuất. Giá cả của hàng hóa được quy dịnh 
phù hợp Với mức hao phí lao động xã hội cần thiết. Những xí 
nghiệp nào mà hao phí lao động cá biệt nhiều hơn hao phí lao 
động xã hội cần thiết thì khi bán hàng ra không có lợi bằng 
những xi nghiệp mà hao phí lao động cá biệt ngang với hao phi 
xã hội cần thiết hoặc thấp hơn những hao phí đỏ. Trong việc 
sản xuất sản phầm, những xi nghiệp tiên tiến hao phí lao động 
cả biệt Ít hơn hao phí xã hội cần thiết, nên thu được nhiều 
lợi hơn. 

Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, quy luật giá trị tác động 
như một lực lượng tự phát thống trị con người ; trải lại trong 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Nhà nước nhận thức, tỉnh toán 
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là lợi dụng tác dụng của quy luật giá trị trong thực tiễn lãnh 
đạo nền kinh tế quốc dân một cách có kế hoạch. ch 

Như đã trình Bay ởtrẽn, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
việc phân phối lao động và tư liệu sản xuất giữa các ngành 


¡ kinh tế quốc dân, không phải tiến hành dựa vào sự lên xuống 


của giá cả thị trường chung quanh giá cả sản xuất, mà là đựa 
trên cơ sở quy Tuất phát TIỀN có kế hoạch và cân đối, theo 
đúng yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời có tinh đến tác dụng của quy luật giá trị. Do đó, sự 
chú ý đến tác dụng của quy luật giá trị, có một ý nghĩa lớn lao 
đối với thực tiễn lãnh đạo có kế hoạch nền kinh tế. 

Quy luật giá trị có fác dụng trong phạm vi sản xuất cũng 
như trong pham vi lưu thông. 

Khi đặt kế hoạch giả cả, Nhà nước xã hội chủ nghĩa tính 
toán và lợi dùng tác dụng của quy luật giá trị. Vấn đề đặt kế 
hoạch giá cả một cách có căn cử về kinh tế, có ý nghĩa hết sức 
quan trọng đối với việc phát triền nền kinh tế quốc dân. 


« Tất cả những vấn đề kinh tế chủ yếu và do đó cả những 
vấn đề chính trị chủ yếu của Nhà nước xô-viết đều kết hợp 
chặt chẽ với nhan trong vấn đề giá cả. Vấn đề đặt quan hệ 
đúng đấn giữa nông dân và giai cấp công nhân, vấn đề đảm 
bảo sự phát triền có liên quan mật thiết với nhau, ràng buộc 
lẫn nhau giữa nông nghiệp và công nghiệp.., vấn' đề bảo đảm 
tiền lương thực tế, củng cố đồng séc-vô-nét *... tất cả những 
vấn đề đó dựa vào vấn đề giả cả ».1 
Giá trị là cơ sở của giá cả mà Nhà nước quy định ra một 

cách có kế hoạch. Hàng hóa sản xuất ra trong nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa — tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng — đều 
có giá trị, số lượng lao động xã hội cần thiết quyết định lượng 
giá trị đó. Trước tiên, giá trị hàng hóa chia làm hai phần : 
thứ nhất, giá trị của tư liệu sản xuất đã hao phí chuyền 
thành giá trị của hàng hóa được sản xuất ra ; thứ hai, giá trị 
vừa mới sáng tạo ra. Phần thứ nhất của giả trị gồm có giá trị 

* Giấy bạc ăn 10 rúp. l 

1. «Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đẳng Cộng 
sẵn (b) Liên-xô nắm 1927», trong Nghị quyết của các Đại hội, Hội nghị 
bà Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương của Đẳng Cộng sản 
Liên-xô, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 7, 1954, t.II, tr. 345, 


—^ 


——— 
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của máy cái, máy móc, thiết bị, nhà cửa của công xưởng hao 
phí đề sản xuất ra hàng hỏa đỏ và gồm cỏ giá trị của nguyên 
liệu, nhiên liệu, năng lượng và vật liệu đã tiêu dùng. Phần 
thứ hai, phần giá trị vừa mới sáng tạo ra gồm có giá trị của 


-sản phầm cần thiết, dùng đề trả lương (trả lương cho những 


người lao động sản xuất, trả công cho nông trang viên) và 
gồm có giá trị của sản phẩm thặng dư bỏ vào của công, tức là 
bỏ vào thu nhập của xí nghiệp và thu nhập chung của Nhà nước. 

_ Nghiên cứu tác dụng của quy luật giá trị là điều kiện cần 
thiết đề đặt kế hoạch một cách chính xác về giá cả sản phầm 
công nghiệp, giá cả tư liệu sẳn xuất cũng như vật phầm tiêu 
dùng. Chính sách giá cả xây dựng trên cơ sở tính toán đến tác 
dụng của quy luật giá trị, nó phải dựa vào sự hao phí lao động 
xã hội cần thiết. Nếu đánh giá thấp tác dụng của quy luật giá 
trị trong khi đặt kế hoạch giá cả hàng hóa, nếu chỉ dựa vào 
hao phí cá biệt của từng xi nghiệp thì sẽ làm yếu tác dụng 
kích thích của quy luật giá trị trong việc giảm mức hao phí lao 
động cho từng đơn vị sản phẩm, dẻ ra những chỉ phí, những 
dư thừa và những tồn thất không hợp lý, kìm hãm việc hạ giá 
thành sản phầm và tăng thu nhập sản xuất. 

Một vài nhà kinh tế học có ý kiến nêu lên rằng, trong nền kinh tế 
xã hôi chủ nghĩa, quy luật giá trị đóng vai trò điều hòa sản xuất, rằng 
giá cả cần phải hoàn toàn nhất trí với giả trị hàng hóa. Thậm chí có 
mất sĩ ngiöï đại biền aha aiistr-fiồm 86 5it806 ngọt rên yetfbKPNhà 
nước xã hội chủ nghĩa đặt kế hoạch giá cả thích hợp với sự biến động 
của giá cả vật phẩm tiêu dùng trên thị trường. Nếu như vậy thì tác 
dụng của kế hoạch chỉ là điều chỉnh sản xuất cho phù hợp với sự tiêu 
dùng hình thành theo quy luật giá trị, đề ngăn ngừa tình trạng không 
cân đối và nạn khẳng hoảng. Những điều khẳng định như thế về thực 
chất có nghĩa là bác bỏ một trong những tính ưu việt quan trọng 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức là sự phát triền có kế hoạch của 


nền kinh tế quốc dàn, và có nghĩa là mở ra xu hướng tự phát và vô 
chính phủ trong sẳn xuất. Nhiệm vụ của chúng ta không phải Tãở€ 
.đề cho quy luật giá trí hoạt đòn ôt cách tự do không hạn chế và biến 
quy luật đó thành kẻ điều hòa sản xuất, mà là ở chỗ dùng quy luật đó 
lam đòn bầy kinh tế đề lãnh đạo một cách có kế hoạch nền kinh tế 
quoc dân. 

Sự cần thiết phải tính đến tác dụng của quy luật giá trị và 
sự vận dụng quy luật đó vào việc đặt kế hoạch giá cả, không 
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có nghĩa là nhất thiết trong mọi trường hợp giá cả đều nhất trí 
vời giá trị. Giá cả của hàng hóa là hình thức biều hiện riêng 
biệt của giá trị. Nhưng hệ thống giá cả trong nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa còn chịu sự tác động của các quy luật khác của chủ 
nghĩa xã hội. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa căn cứ vào tình hình của nền 
kinh tế quốc dân mà quy định ra giá cả hàng hóa lên xuống: 
chung quanh giá trị của nó. Trước tiên, Nhà nước căn cử vào quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội : bảo đảm phát triền 
sản xuất không ngừng trên cơ sở một nền kỹ thuật cao nhất 
nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của toàn xã hội. Nhà 
nước sử dụng hệ thống giá cả đề quy định tỷ lệ phân phối vốn. 
cho các ngành, việc phân phối đó căn cứ vào nhu cầu phát triền 
cỏ kế hoạch của nền kinh tế quốc dân. Với mục đích đó, Nhà 
nước dựa vào chính sách giá cả thích đáng đề có thề sử dụng 
một phần thu nhập của ngành này vào việc phát triền nhanh 
chóng các ngành khác có tác dụng to lớn trong nền kinh tế 
quốc dân. 

Do đó cần phải làm cho giá cả tách rời giá trị một cách có. 
kế hoạch. Nhưng những sự tách rời như vậy phải có giới hạn 
nhất định. Thường thường giá cả phải cao hơn giá thành sản 
phầm, vì nếu không làm như vậy thì sản xuất sể không có 
doanh lợi. ` 

Khi đặt kế hoạch giá cả, Nhà nước chủ ý đến số lượng 
của hàng hóa, tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế, đồng. 
thời cần phải bù đắp những hao phí và bảo đảm một số thu 
nhập nhất định (doanh lợi) cho các xí nghiệp. Nhà nước dựa 
vào giá cả đề kích thích sản xuất loại sản phầm này hay sẵn 
phầm nọ, điều hòa nhu cầu về những sản phầm đó. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa thực hiện °chính sách giảm giá nhằm phát 
triền sẵn xuất và tăng thêm phúc lợi cho nhân dân. 

Do đó, khi định giá các hàng tiêu dùng cá nhân, Nhà nước 
không những tỉnh đến giả trị mà còn chủ ý đến tương quan 
giữa cung và cầu. Nếu coi thường tình hình cung cầu có thể 
dẫn tới chỗ làm sút giảm rất nhiều nhu cầu về những hàng. 
hóa có giá quá cao, và làm tăng lên nhanh chóng một cách giả 
tạo nhu cầu về những hàng hỏa có giá quả thấp. 
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Trong khi đặt kế hoạch giá cả sản phầm sản xuất ở nông 
trang tập thể, việc tính đến tác dụng của quy luật giá trị có 
một ý nghĩa quan trọng. Mức độ và tỷ lệ giá cả mà các nông 
trang tập thể và nôhg trang viên bán sản phầm của mình, có 
ảnh hưởng rất lớn đến việc kích thích về vật chất đối với sản 
xuất những nông sản này hay nông sản nọ. Thí dụ, không thề 
quy định giá một tấn bông bằng giá một tấn lúa mì, mà không 
tính rằng giá trị của bông cao hơn giá trị của lúa mì. Mặt khác 
không nên định giá lúa mì quá thấp vì như vậy là không quan 
tâm đến lợi ích vật chất của các nông trang tập thể và nông 
trang viên sản xuất lúa mì và như thế là có hại đến việc tăng 
gia sản xuất lúa mì. : h 

Thí dụ như giá bông và giá một số cây công nghiệp khác được 
định ra một cách có căn cứ về kinh tế, đã đầy mạnh sản xuất các thứ đó. 
"Trái lại, việc trưng mua và thu mua khoai tây, rau, sữa, thịt và ngũ cốc 
theo giá quá thấp, đã kìm hãm sản xuất các sẵn phầm ấy. Việc nâng cao 
giá thu mua và giá mua các sẵn phầm ấy,thực hiện từ năm 1953 đến 1958, 

"là sự kích thích hết sức quan trọng làm tăng việc sẵn xuất các thứ đó. 

._ “Giá cả trên thị trường nông trang tập thề không phải do 
Nhà nước quy định một cách có kế hoạch, mà là chịu ảnh hưởng 
của cung và cầu. Ở đây, tác dụng tự phát của quy luật giá trị 
còn mạnh. Nhưng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa có tác dụng điều 
hòa về mặt kinh tế đối với thị trường nông trang tập thể, vì đại 
bộ phận hàng hóa đều do hệ thống thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã bán ra theo giá ồn định của kế hoạch. 

Tác dụng của quy luật giá trị trong phạm vi sẳn xuất, được 
thề hiện ra qua chế độ hạch toán kinh tế ; chế độ đó được xây 
dựng trên cơ sở lợi dụng giả trị và các hình thức của giá trị. 
Chế độ hạch toán kinh tế tạo khả năng lợi đụng tác dụng của 
quy luật giá trị đề khuyến khích nâng cao năng suất lao động, 
áp dụng kỹ thuật mới, hạ giá thành và nâng cao doanh lợi sản 
xuất. Những người công tác kinh tế cần phải nhận thức được 
tác dụng của quy luật giá trị và biết lợi dụng quy luật đó đề 
lãnh đạo sản xuất một cách hợp lý, cải tiến dần dần phương 
pháp làm việc, phát hiện và sử dụng những khả năng tiềm tàng 
đề nâng cao sản lượng. 

Đối với các nông trang tập thể, việc áp dụng chế độ hạch 
toán kinh tế có một ý nghĩa lớn lao. Giá thành sản phầm của 
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nông trang là một chỉ tiêu quan trọng nhất nói lên hoạt động 
kinh tế của các nông trang tập thê. Việc tính thành tiền những hao 
phí sản xuất sản phầm ở các nông trang tập thể, việc so sánh 
thu chi, sự tôn trọng chế độ tiết kiệm nghiêm khắc, việc nâng 
cao mức thu nhập, đỏ là những điều kiện cần thiết đề nâng cao 
không ngừng sản xuất của nông trang tập thể. 

Việc lợi dụng quy luật giả trị có một ý nghĩa quan trọng 
trong việc thực hiện quy luật kinh tế phân phối theo lao động. 
Hình thức tiền tệ của tiền lương là phương tiện đề kiểm tra 
mức độ lao động và mức độ trả công trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa lợi dụng quy luật giả trị, và 
thông qua hệ thống tài chính và tin dụng đề kiểm soát việc sản 
xuất và phân phối sản phầm xã hội. 

Tính ưu việt lớ# lao của chủ nghĩa xã hội so với chủ 
nghĩa tư bản là chủ nghĩa xã hội nắm vũng quy luật giá trị và 
lợi dụng nó một cách có kế hoạch. Nhờ nắm vững được quy 
luật giá trị, cho nên sự hoạt động của guy luật giá trị trong- 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không gây ra tình trạng lãng phí 
lao động xã hội, gắn liền với nền sản xuất vô chỉnh phủ như 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Quy luật giá trị và những phạm 
trù kinh tế gắn liền với quy luật đó như tiền tệ, giá cả, hàng 
hóa, tin dụng, tài chính, đã được vận dụng một cách có kết quả 
ở Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân, nhằm phục vụ lợi ích 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản trong quá trình lãnh đạo có kế hoạch nền kinh tế quốc dân. 

Chỉ trong giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản, sản xuất _ 
hàng hỏa, quy luật giả trị và tiền tệ mới tiêu vongø. Nhưng muốn 
tao điều kiện đề thủ tiêu sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng 
hóa trong giai đoạn cao của chủ nghĩa. cộng sản, thì phải phát. 
triền và vận dụng quy luật giá trị và quan hệ hàng hỏa — tiền 
tệ trong thời kỳ xây dựng xã hội cộng sản chủ n ghĩa, 
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QUY LUẬT KINH TẾ PHÂN PHỐI THEO LAO ĐỘNG. 
TIỀN LƯƠNG DƯỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Phân phối theo lao động là quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội 

Mỗi một phương thức sẳn xuất đều có một hình thức phân 
phối nhất định; nó là một trong những đặc điềm của quan hệ 
sản xuất của xã hội. Khi nói về cơ sở kinh tế của sự phân phối 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa, trong tác phầm Phềé phán cương 
lĩnh Gô-ta, Mác chỉ rồ : dưởi chế độ công hữu về tư liêu sản 
xuất, toàn bộ tông sản phầm xã hội là kết quả của lao động xã 
ội trực tiếp của những người sản xuất, nó được phân phối theo 
lợi ích của họ.. 

Sản xuất vật chất đóng vai trò quyết định trong việc phân 
phối và tiêu dùng ; xuất phát từ đó Mác chỉ rõ rằng: trước khi 
tiến hành phân phối vật phầm tiêu dùng trong tông sản phầm xã 
hội, thì cần phải bù đắp những tư liệu sản xuất đã hao phí, 
phải đề ra một phần để mở rộng sẵn xuất, xây dựng quỹ dự trữ 
hoặc quÿ bảo hiểm đề phòng khí tai họa bất ngờ v.v. Những 
khoản trích ra đó trong tông sản phầm xã hội là sự cần thiết 
về kinh tế, bởi vì không khôi phục và mở rộng sản xuất thì 
không thể nào thỏa mãn được nhu cầu ngày càng tăng của nhân 
dân lao động. 

Một bộ phận của tổng sản phầm xã hội gồm những vật 
phẩm tiêu dùng, trước tiên cần phải dùng đề xây dựng các quỹ 
xã hội : chỉ phí về quản lý nói chung không có liên quan đến 
sản xuất ; quỹ đề thỏa mãn cáe nhu cầu chung như : trường học, 
cơ quan y tế v.v.; quÿ hưu trí v.v. Như lời tiên đoán của Mác 
và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội đã chửng minh, quỹ đề 
thỏa mãn nhu cầu chung cỏ tác dụng quan trọng trong việc đảm 
bảo nâng cao phúc lợi của nhân dân lao động. 


, 
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Trong xã hội xã hội chủ nghĩa tất cả những khoản trích ra 

đó đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân đân lao động, vì 
«tất cả những cái lấy ở người sản xuất là một tư nhân thì 
đều trực tiếp hay giản tiếp phục vụ cho lợi ích của họ là một 
thành viên của xã hội ». ! 

Sau khi xây dựng xong các quÿ xã hội, người ta mới tiến 
hành phân phối một phần vật phầm tiêu dùng, nhằm thỏa mãn 
tiêu dùng cá nhân của những người làm việc trong nền sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, phù hợp với số lượng và chất lượng lao động 
mà họ đã hao phí. Ở đây, Mác vạch trần tính chất vô căn cứ 
của yêu sách có tính chất tiểu tư sản đòi cho mỗi thành viên 
của xã hội có quyền hưởng thụ « sản phầm lao động toàn vẹn ›». 
Yêu sách đó không chú ý đến sự cần thiết phải xây dựng các 
quỹ xã hội đề mở rộng sản xuất và đề thỏa mãn các nhu cầu 
chung của xã hội. ` 

Khi nói về xã hội xã hội chủ nghĩa, Ăng-ghen viết : 
« Vì phân phối là do những lý do thuần túy kinh tế chi 
phối, cho nên lợi ích sản xuất sẽ điều chỉnh việc phân phối. Và 
Siớng thức phân phối nào mà làm cho mọi người trong xã 
hội có thể phát triền toàn điện nhất, có thể duy trì và biều hiện 
năng lực của mình, thì phương thức phân phối đó mới kích 
thích sắn xuất phát triển nhiều nhất», 2 ˆ 
Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, lực lượng 
sản xuất và năng suất lao động chưa đạt đến trình độ phát triền 
cao đề có thể đảm bảo được số sản phầm dồi dào, cần thiết cho 
việc phân phối theo nhu cầu; lao động chưa trở thành nhu 
cầu bậc nhất trong đời sống của tất cã mọi người trong xã hội. 
Những việc ấy chỉ có thể thực hiện được trong giai đoạn thứ 
hai, giai đoạn cao của chú nghĩa cộng sẵn. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, việc phân phối theo lao động phù hợp với đòi 
hỏi đó. 
Cùng với sự tiêu diệt các giai cấp bóc lột và chế độ người 
bóc lột người, lao động trở thành cơ sở duy nhất quyết định 
địa vị và phúc lợi của con người trong xã hội. Do đó, mức độ 


1, Mác; «Phê phán cương lĩnh Gô-ta », Mác — Ăng-ghen : Tuyền tập, 
tiếng Nga, 1955, t. II, tr. 13. 
2. Ăng-ghen: Chống Đuy-rinh, tiếng Nga, 1953, tr,188. 
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phản phối vật phầm tiêu dùng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
chỉ có thê là mức độ tham gia vào laø động xã hội của những 
người sẵn xuất. Sự khác nhau về lao động bỏ vào sản xuất xã 
hội của mỗi người sản xuất, sự khác nhau về số lượng và chất 
lượng lao động cũng quyết định sự khác nhau về thu nhập, về 
mức trả công đối yới những người sản xuất. Sự khác nhau về 
lao động giữa những người sản xuất còn rất xa, cần phải tính 
đến sự khác nhau đó. Sở dĩ có sự khác nhau đó là vì : 


1— Còn những tàn tích của sự phân công cũ (hay là 
những đặc điềm của sự phần công xã hội dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa), sự khác nhau căn bản giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay, giữa lao động của công nhân và lao động của 
nông đân tập thể, giữa lao động lành nghề và lao động không 
lành nghề, giữa lao động nặng nhọc và lao động nhẹ nhàng. 

2— Những người sẵn xuất còn có thái độ khác nhau đối 
với lao động, do tàn tích của chủ nghĩa tư bản còn rớt lại trong 
kinh tế và trong ý thức của con người. Những người sản xuất 
tận tâm với công tác, có nhiều sáng kiến trong lao động, cống 
hiến cho xã hội nhiều hơn những người không tận tâm đối với 
nhiệm vụ cửa mình. 

Chỉ có lao động mới có thể là thước đo đuy nhất mức độ 
tham gia của con người vào sản xuất xã hội và vào quÿ công 
cộng về vật phầm tiêu dùng. Sự khác nhau khá xa về lao động 
giữa những người sản xuất quyết định một phương pháp phân 
phối duy nhất có thể thực hiện được, đỏ chính là phương pháp 
phân phối theo lao động, nghĩa là căn cứ vào số lượng và chất 
lượng của lao động. Người sản xuất hao phí số lượng lao động 
càng nhiều, chất lượng lao động càng cao, nghĩa là trình độ 
lành nghề của họ v.v., thì họ thu được số lượng vật phầm tiêu 
dùng càng nhiều. 

` Việc trả công cao hơn cho lao động lành nghề là thù lao 
một cách thích đáng cho trình độ lành nghề của người lao động, 
mở ra cho những người lao động không lành nghề một tiền đồ 
tiến lên gia nhập vào hàng ngũ của những người lành nghề. 
Điều đỏ kích thich nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của 
nhân dân lao động và dần dần đi đến chỗ xỏa bỏ sự khác nhau 
căn bản giữa lao động tri öe và lao động chân tay. 
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Phân phối theo lao động tạo điều kiện chấm dứt tình trạng 
di chuyền sức lao động và tạo nên những cản bộ cố định, điều 
đó có ý nghĩa to lớn đối với việc cải tiến tồ chức lao động trong 
các xí nghiệp. Không có số công nhân cố định nắm vững được 
kỹ thuật và có kinh nghiệm sản xuất, thì không thề phát triền 
sản xuất một cách cỏ kết quả được. Việc phân phối theo lao. 
động định rõ phần của mỗi người lao động trong sản phầm lao. 
động xã hội, căn cử trực tiếp vào mức độ tham gia của người đó 
vào sản xuất xã hội. Như vậy là, phân phối theo lao động gắn 
liền lợi ích cá nhân của người sản xuất với lợi ích chung của 
Nhà nước. : 

Phân phối theo lao động cũng có một tác dụng giáo dục to. 
lớn, làm cho người ta quen với kỷ luật lao động xã hội chú 
nghĩa, làm cho lao động trở thành công việc chung và trở thành 
nhiệm vụ của môi người. Trả công theo số lượng và chất lượng 
lao động là nhân tố mạnh mẽ đề dấu tranh chống những tàn 
tích cũ biều hiện trong thái độ không tận tâm đối với lao dộng 
của một số thành viên trong xã hội. 

Phân phối theo lao động bảo đảm sự quan tâm về lợi ích 
vật chất của mỗi người sản xuất dối với kết quả lao động của 
hợ, nên nó là động lực mạnh mẽ của sự phát triển sản xuất, 
Phân phối theo lao động kích thích nâng cao năng suất lao dộng, 
dồng thời thúc đầy nâng cao phúc lợi của nhân dân lao động. 

Phân phối theo lao động là quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội. 

Quy luật kinh tế phân phối theo lao động quyết định sự cần 
thiết phân phối sản phầm phải căn cứ trực tiếp vào số lượng 
và chất lượng lao động của mỗi người sản xuất, phải trả công 
bằng nhau cho lao động như nhau, khòng phân biệt nam nữ, 
tuổi tác, chủng tộc, dân tộc của người công đân trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Việc trả công trong công nghiệp cũng như trong 
nông nghiệp cần phải xây dựng trên cơ sở của quy luật đó. 

Do đó đẻ ra sự cần thiết là 


‹|j « xã hội và Nhà nước phải kiềm tra thật nghiêm khắc mức 
độ lao động và mức độ tiêu dùng ».1 


1, Lê-nin ; Nhà nước và cách mạng», Toàn (ập, tiếng Nga. 
t. 25, tr, 441. 
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Xã hội xã hội chủ nghĩa phải kiềm tra việc tham gia lao 
động của mọi người, phải tính đến những sự khác nhau về trình 
độ lành nghề của những người sản xuất, phải quy định tiêu 
chuẩn lao động và mức trả công đề người nào làm việc nhiều 
hơn và tốt hơn thì được hưởng một phần sản phầm lao động xã 
hội nhiều hơn. 

Phân phối theo lao động trái hẳn với việc trả công theo 
lối bình quân khòng căn cử vào số lượng và chất lượng lao 
động, trình độ lành nghề của người sản xuất và năng suất lao 
động. Phân phối theo lao động đòi hỏi phải đấu tranh kiên quyết 
chống chủ nghĩa bình quân. 

« Phải thấy rằng chủ nghĩa bình quân sẽ dẫn đến sự phân 
phối không công bằng : người lao động kém cũng như người 
lao động giỏi đều sẽ hưởng bằng nhau, như vậy chỉ có lợi 
cho những kể lười biếng mà thôi. Nếu làm như vậy sẽ làm 
tồn hại tời sự khuyến khich về vật chất đối với mọi người, 
sự khuyến khích này nhằm đề mọi người làm việc tốt hơn, 
nâng cao năng suất lao động, tạo nên nhiều sản phầm hơn› †. 

Chủ nghĩa bình quân là biều hiện quan niệm tiều tư sản 
về chủ nghĩa xã hội, cho rằng đến chủ nghĩa xã hội thì sẽ hoàn 
toàn bình đẳng về tiêu dùng, về điều kiện sinh hoạt, về thị hiếu 
và về nhu cầu. Chủ nghĩa Mác hiều bình đẳng không phải bình 
đẳng về khả năug thê chất và tỉnh thần của con người, không 
phải bình đẳng về nhu cầu cá nhân của họ, mà mọi người dều 
bình đẳng trong việc tiêu diệt chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
và chế độ bóc lột, mọi người đều bình đẳng được làm việc 
trên tư liệu sản xuất còng cộng, mọi người đều có nghĩa vụ 
lao động bình đẳng, mọi người đều được thi hành một nguyên 
tắc thống nhất là. trả công theo lao động. 

Đồng thời, những trường hợp cách biệt về mức trả công 
cho những người sản xuất thuộc nhiều loại khảe nhau một 

cách không có căn cử về mặt kinh tế, đều mảu thuần vời 
quy luật kinh tế phản phối theo lao dòng. Việc xóa bỏ những 
sự cách biệt đó bằng cách nàng cao mức trả còng cho những 
người sản xuất lương thấp, cũng như bằng cách xóa bỏ hiện 


1. «Về các chỉ tiêu phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959-1965 2. 
Báo cáo của đồng chí Khơ-rủt-sốp ngày 37-1-1959, Văn kiện của Đụi: 
hội lần thứ XXI (bắt thường) Đảng Cộng sản Liên-xỏ, tiếng Nga, tr. 90. 
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tượng trả công quá cao cho một vài loại người sản xuất, phải 
căn cử vào mức tăng chung về phúc lợi vật chất của nhân dân 
lao động trên cơ sở nâng cao năng suất lao động. 


Việc phân phối theo lao động trong các xí nghiệp quốc 
doanh và trong các nông trang tập thề có những đặc điềm 
riêng, vì có sự khác nhau giữa hai hình thức công hữu xẩä hội 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất: sở hữu Nhà nước và sở hữu 
hợp tắc xã. Trong các xí nghiệp quốc doanh, việc phân phối 
được thực hiện dưởi hình thức tiền lương trả cho công nhân 
và viên chức. 


Bản chất của tiền lương dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


Sự kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất trên cơ sở chế 
độ công hữu xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ được sự cách biệt giữa sức 
lao động và tư liệu sản xuất của chế độ sở hữu tư bản chủ 
nghĩa về fư liệu sản xuất. Đồng thời những điều kiện 
làm cho sức lao động của con người trở thành hàng hóa, 
cũng bị thủ tiêu. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, sức lao động 
không còn là hàng hóa nữa, vì nhân dân lao động cùng nhau 
nắm lấy toàn bộ tư liệu sản xuất và do đó không thể có hai giai 
cấp mà trong đó giai cấp này phải bán sức lao động của mình 
cho giai cấp kia. Do thủ tiêu việc mua bán sức lao động, nên 
tiền lương trong xã hội xã hội chủ nghĩa không phải là giá cả 
sức lao động. Như Lê-nin đã chỉ rõ, trong các xi nghiệp quốc 
doanh, tất cả công nhân đều làm thuê cho Nhà nước. Nhưng 
hình thức làm thuê và tiền lương ở đây không phẩn ánh quan 
hệ giữa các giai cấp khác nhau, không phản ánh việc các nhà 
tư bản mua sức lao động của người vô sản, mà nó chỉ phản ánh 
quan hệ giữa từng người công nhân với toàn xã hội do Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đại biêu. 

Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội bắt buộc 

_ nền sản xuất phải phục tùng mục đích thỏa mần đầy đủ nhất 
nhu cầu vật chất và văn hóa thường xuyên tăng lên của mọi 
thành viên trong xã hội. Một khi tiền lương đã thoát khỏi 
những ràng buộc tư bản chủ nghĩa thì 
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« có thể mở rộng khối lượng ti3u dùng của 1ó đến mức một 
mặt, được lực lượng sẵn xuất xã hội hiện có cho phép... 
mặt khác, đo sự phát triền đầy đủ của cá nhân đòi hồi ». ! 

Tiền lương không ngừng tăng lên theo mức độ phát triên 
và cải tiến sản xuất xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kỹ thuật 
cao, theo mức độ nâng cao năng suất lao động và tăng thêm 
của cải vật chất của xã hội. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tiền lương được quy định 
phù hợp với quy luật kinh tế phân phối theo lao động. Như 
trên đã nói, có một bộ phận tổng sản phầm xã hội dùng đề 
phân phối theo lao động sau khi đã xây dựng các quỹ xã hội 
cần thiết về kinh tế đề khôi phục và mở rộng sản xuất, đề thỏa 
mãn chung nhu cầu của nhân dân lao động v.v.. Bộ phản sản 
phầm xã hội đó là sản phầm cần thiết do lao động cần thiết 
tạo nên, nghĩa là đo lao động của người sản xuất làm việc cho 
mình tạo nên. Bộ phận đó được phân phối đề thỏa mãn nhu 
cầu cá nhân. Phù hợp với các yêu cầu của quy luật kinh tế 
phân phối theo lao động, số tiền lương của môi công nhân và 
viên chức nhiều hay itlà tùy ở số lượng và chất lượng lao động: 
số lượng và chất lượng lao động bằng nhau thì tiền lương cần 
phải được trả như nhau. 

Tiền lương là một trong những công cụ kinh tế quan 
trọng nhất ; trong xã hội xã hội chủ nghĩa, người ta dùng công 
cụ kinh tế đó đề khuyến khích thái độ tận tâm đối với lao động, 
tăng thêm sự quan tâm về lợi ích vật chất của mỗi người sản 
xuất đối với kết quả lao động của họ. Do đó, tiền lương là một 
nhân tố mạnh mẽ đề tăng năng suất lao động, nó tạo khả năng 
kết hợp đúng đắn lợi ích vật chất cá nhân của người sản xuất vời 
lợi ích của Nhà nước (toàn dân). 

: Do sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị còn tồn tại dưởi 
chế độ xã hội chủ nghĩa, nèn tiền lương tất nhiên phải được 
biều hiện bằng hình thức tiền lệ. Hình thức tiền tệ của tiền 
lương, giúp che chúng ta cỏ thề quy định một cách linh hoạt 
và cỏ phân biệt phần sản phầm xã hội chia cho mỗi người sản 
xuất căn cử theo kết quả lao động của người đỏ, 


1. Mác : Tư bản, tiếng Nga, 1955, q. II, tr, §89 - 590. 
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Như vậy là, tiền lương của những người làm việc trong nền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa là phần sản phầm xã hội biều hiện 
bằng tiền dùng đề bù đắp cho lao động cần thiết đã hao phí và 
Nhà nước trả cho công nhân và viên chức phù hợp với số lượng 
và chất lượng lao động của mỗi một người. 

Tiền lương mà mỗi người công nhân và viên chức nhận 
được, là tiền lương cá nhán, hoặc như Mác nói: «phần cá nhân » 
của người sản xuất trong sản phầm xã hội. Nhưng mức sống 
của còng nhân và viên chức dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
không phải chỉ do tiền lương cá nhân quyết định. Thêm vào 
tiền lương cá nhàn còn có các quỹ văn hóa — xã hội to lớn, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa và các tồ chức xã hội xây dựng 
nên các quỹ ăn hóa — +ã hội và chỉ tiêu vào mục đích giáo 
dục, y tế, bảo hiềm xã hội : hưu bồng, quỹ hưu trí, an dưỡng 
đường và nơi nghỉ mát phục vụ nhân dân lao động, quỹ giúp 
đỡ các bà mẹ đông con, v.v. Nguồn gốc của các quỹ đó là sản 
phầm thặng dư do những người làm việc trong lĩnh vực sẵn 
xuất vật chất sáng tạo ra ở các xi nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

Do đó theo một ý nghĩa rộng rãi hơn, thì tiền lương thực 
tế hoặc thu nhập thực tế của công nhân và viên chức gồm 
có tiền lương thực tế cá nhân và các quỹ xã hội chi tiêu cho nhu 
cầu văn hóa và xã hội của nhân dân lao động. Phần sản phầm 
xã hội dùng đề phân phối theo lao động cho từng cá nhân dưới 
hình thức tiền lương, cũng như phần sản phầm xã hội dùng đề 
tỒ chức các quỹ văn hóa — xã hội phục vụ cho nhân dân lao 
động, được tăng lên tùy theo mức tăng năng suất lao động. 

Căn cứ theo yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội và quy luật phân phối theo lao động, Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa quy định có kế hoạch quỹ tiền lương cho mỗi 
thời kỳ nhất định và đặt mức tiền lương cho các loại người 
sản xuất khác nhau. 

Quỹ tiền lương là tồng số vốn bằng tiền do Nhà nước quy 
định ra một cách có kế hoạch. Ñó được dùng để phân phối theo 
lao động trong từng thời kỳ nhất định (năm, tháng v.v.) cho 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân và cho từng ngành và từng xi 
nghiệp của nền kinh tế quốc dân. Số lượng quỹ tiền lương 
trong từng thời kỳ nhất định, nhiều hay ít là tùy ở trình độ phát 
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triển của lực lượng sẵn suất và năng suất lao động xã hội, 
Phần tông sản phầm dùng đề mở rộng sản xuất hơn nữa, cũng 
như phần tổng sản phầm dùng để tiêu dùng, được dần dần 
tăng lên tùy theo mức phát triển kỹ thuật, mức cải tiến sản xuất 
và mức tăng năng suất lao động trên cơ sở phát triỀền kỹ thuật 
và cải tiến sản xuất. Mức năng suất lao động càng cao thì mức 
tiền lương cũng càng cao. Đồng thời, mức tăng năng suất lao 
dộng cần phải oượt mức tăng tiền lương. Chỉ trong điều kiện 
đó, mới có thể mở rộng sản xuất bảo đảm tăng lên không 
ngừng phần sản phầm xã hội dùng đề thỏa mãn nhu cầu cá nhân 
của nhân dân lao động. Khi tính đến những điều kiện khách 
quan đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa quyết định số lượng của 
tất cả các quỹ xã hội, trong đó có quÿ tiền lương 

Phù hợp với yêu cầu của quy luật kinh tế phân phối theo 
lao động, chính sách của Nhà nước xã hội chủ nghĩa tronz 
lĩnh vực tiền lương được xây dựng trên cơ sở phân loại toàn 
điện trong việc trả công, Lao động lành nghề là lao động có 
chất lượng cao hơn, đòi hỏi người sản xuất phải học tập, nó 
mang lại hiệu suất sản xuất to lớn hơn so với lao động không 
lành nưhề, Do đó, nó phải được trả công cao hơn lao động 
không lành nghề. Chế độ trả công như thế kích thích nâng cao 
trình độ lành nghề của người sản xuất. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, cùng trình độ lành nghề như nhau, lao động nặng 
nhọc hơn được trả công cao hơn lao động nhẹ nhàng, còn 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa thì những người công nhân lao 
động chân tay nặng nhọc nhất, thường là những người bị trả 
_ công hạ nhất, Như thợ mỏ của các nước tư bản chủ nghĩa 
được trả công thấp, còn trong xã hội xã hội chủ nghĩa thì được 
trả công cao, đồng thời việc dùng máy móc làm cho lao động 
chân tay nặng nhọc ngày càng dễ chịu hơn và rút ngắn được 
ngày lao động. 

Việc trả lương cao hơn cho những người làm việc trong 
các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, mỏ than, đầu hỏa, 
chế tạo máy móc v.v., là phù hợp với sự cần thiết về kinh tế đề 
khuyến khích lao động trong các ngành chủ chốt của nền kinh 
tế quốc dân. Với những điều kiện khác giống nhau, cần trả 
lương cao hơn cho công nhân, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của 
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các xỉ xo và công trình xây dựng ở các vùng kinh tế cỏ 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế của đất 
nước, cũng như ở các vùng xa xôi, it người. Ví dụ như nhiệm 
vụ bảo GÌ: nhân công SHh các xỉ nghiệp, các công trình xây 
dựng ở các vùng khai tidtä0 thuộc miền Đông Liên-xô, cỏ ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Bạc lương cao hơn đối với các vùng 
đỏ là một sự kich thích quan trọng về kinh tế đối với việc dì 
dân tự nguyện về các vùng miền Đông. Do đỏ, tiền lương là 
một trong những công cụ kinh tế dùng đề phân phối và phản 
phối lại sức lao động giữa các xi nghiệp và các ngành sản xuất 
xã hội một cách cỏ kế hoạch, phù hợp với yêu cầu của quy 
luật phát triền cỏ kế hoạch và cân đối của nền kình tế quốc dân. 

Công đoàn cỏ tác dụng to lớn trong việc cải tiến nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, trong việc tô chức lao động và tiền lương. 
Lê-nin dạy rằng: công đoàn là 

«tồ chức giáo dục, tö chức lôi cuốn và huấn luyện, nó là 
trường học, trường học quản lý, trường học kinh doanh, 
trường học chủ nghĩa cộng sản ». 1 ( 

Công đoàn là tồ chức quần chúng của nhân dân lao động, 
hoạt động về nhiều mặt dựa trên cơ sở hoạt động tự chủ của 
đông đảo quần chúng công nhân và viên chức. Công đoàn tồ 
chức và phát huy những sảng kiến về xã hội và về sản xuất của 
quần chúng đề đấu tranh nâng cao năng suất lao động và sản 
xuất sản phầm dồi dào, đỏ là điều kiện quyết định thắng lợi 
của chủ nghĩa cộng sản. Quần chúng lao động có thê gây củnh 
hưởng to lớn đến việc giải quyết các vấn đề kinh tế bằng cách 
tích cực tham gia vào các cuộc hội nghị của công nhân và viên 
chức, các cuộc hội nghị sản xuất thường kỳ, các cuộc hội nghị 
kỹ thuật, các cuộc hội nghị chiến sĩ sản xuất, những người cải 
tiến kỹ thuật và những người phát minh, đông đảo những phần 
tử tích cực trong kinh tế v.v. 

Công đoàn bảo đảm thu hút nhân dân lao động tham gia 
vào việc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, công đoàn có tác dụng to lớn trong việc thảo ra 
và thực hiện các kế hoạch sản xuất và tài vụ của xi nghiệp. 


1, Lê-nin :ø Bàn về công đoàn, về thời kỳ hiện nay và Về sai !Ầm 
của Tơ-rốt-sky », Toàn tập, tiếng Nga, t.32, tr.2, 
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Tích cực tham gia vào công việc của các cơ quan Nhà nước và 
vào việc đặt kế hoạch sản xuất xã hội chủ nghĩa, công đoàn 
tiến hành đấu tranh chống những tệ hại quan liêu trong công 
tác của bộ máy Nhà nước và trong việc quản lý sản xuất. 

Công đoàn không ngừng mở rộng phong trào thi đua xã 
hội chủ nghĩa, vì đó là phương tiện mạnh mẽ đề phấn đấu 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch kinh tế và 
phát triền không ngừng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Công đoàn có tác dụng đặc biệt quan trọng trong việc bảo 
đảm lợi ích vật chất và các quyền lợi khác của những người lao 
động : nó tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề tiêu 
chuẩn hóa lao động và tồ chức lao động, vấn đề tiền lương, vấn 
đề cải tiến kỹ thuật an toàn ở xí nghiệp, các vấn đề về xây dựng 
nhà ở và cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất của công nhân 
và viên chức, thực hiện việc bảo hiềm xã hội v.v. 

Việc cải tiến chế độ quản lý công nghiệp và kiến trúc, việc 
thành lập các Hội đồng kinh tế quốc dàn ở vùng hành chính 
kinh tế và việc cải tồ còng tác của công đoàn theo các vùng 
kinh tế, đã tạo điều kiện cho công đoàn tham gia tích cực hơn 
vào việc giải quyết tất cả các vấn đề về hoạt động sản xuất của 
xí nghiệp và công trường, vấn đề lao động và vấn đề đời sống 
của công nhân viên chức. 

Hàng năm giữa ban quản trị và công nhân viên của mỗi 
một xí nghiệp, đều ký những bản hợp đồng tập thể với sự tham 
gia tích cực của công đoàn. Hợp đồng tập thề quy định mọi vấn 
đề lao dòng, tiền lương và sinh hoạt của công nhân viên chức. 
(lai bèn cam đoan dùng những biện pháp cần thiết đề đảm bảo 
trả công đúng đắn và tăng năng suất lao động, cũng như đề thỏa 
mãn nhu cầu văn hóa và sinh hoạt ngày càng tăng của người 
lao động trong các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Các hình thức tiền lương. Tiêu chuần hóa lao động và 
chế độ tiền lương nhiều bậc 


` Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, các hình thức tiền lương 
khác nhau là những phương pháp cụ thề đề thực hiện yêu cầu 
của quy luật kinh tế phản phối theo lao động. 
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Tiền lương tính theo sản phầm là hình thức phổ biến trong 
các xí nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa, 


Khác với tiền lương tính theo sản phầm dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa (chế độ tiền lương này dựa trên cơ sở tăng vô 
hạn cường độ. lao động và không bù đắp nồi sức lao động bị 
hao phí ngày càng nhiều), tiên lương tính theo sản phầm dưới 
chế độ xã hội chú nghĩa được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn 
hiệu suất tiên tiến trung bình mà phần đông những người sản 
xuất có thể đạt đến, và bảo đảm tăng thêm tiền lương theo 
mức tăng năng suất lao động. Chế độ tiền lương tính theo 
sản phám kích thịch sử dụng đầy đủ và hợp lý hơn các máy 
móc, thiết bị, nguyên liệu, thời gian lao động, kích thích áp 
dụng những cải tiến kỹ thuật, kích thích việc tồ chức lao động 
và sản xuất tốt hơn. Nó thúc đây phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa phát triển, bởi vì có năng suất lao độnz cao thì sẽ có tiền 
lương cao. 


Chế độ tiền lương trực tiếp tính theo sản phầm là chế độ tiền 
lương phổ biến nhất. Trong chế độ ấy, việc trả còng tính theo số lượng 
sản phầm mà người công nhân sản xuất ra trong một thời gian nhất định 
(mấy đơn vị, mấy ki-lô, mấy tấn, mấy mét, mấy lít, v.v.). Mỗi đơn vị sản 
phầm iược trả công theo một đơn giá như nhau đối với từng loại công 
việc. Số lượng tiền lương của người sản xuất được trực tiếp tính theo 
số lượng sản phẩm có chất lượng đã định do người đó sản xuất ra. 

Trong chẽ độ tiền lương lũy tiến tính theo sản phầm, người công 
nhân được trảcông theo một đơn giá không thay đổi đối vời việc mà người 
đó hoàn thành tiêu chuẩn hiệu suất, nhưng lai được trả công theo một đơn 
giá khác cao hơn và lũy tiến đối với những sản phẩm sản xuất vượt tiêu 
chuẩn. Mức lũy tiến của đơn giá, được quy định cao nhất cho các nghề 

cùủ chốt, cho công nhân làm dưới hầm mỏ và trong các xưởng rèn, cho 
những người làm các công việc nặng nhọc khác. Chế độ tiền lương lũy 
tiến tíah theo sản phầm sẽ giảm bớt hiệu lực của nó khi có nhiều thang 
lương quá, gáy khó khán cho sự tính tiên lương, cũng như cho việc định 
ra mọt tỷ lệ trực tiếp và rõ ràng giữa tiên lương và năng suất lao động. 
Hiệu lực của chế độ tiền lương lùy tiến tính theo sản phầm cũng giảm 
bớt khi có những sự chênh lệch quá nhiêu và không có lý do chính đáng 
giữa các đơn giá của bộ phận boản thành vượt mức tiêu chuần tron¿ 
các ngánh kính tế khác nhau 

* Trong chế độ tiền lương tính theo sản phầm có thưởng, tiền lương 
trực tiếp tính theo sản phẩm được bỏ sung thêm bằng các khoản tiền 
thưởng cho những chí tiêu nhất định : tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm diện, 
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hạ giá thành, giảm số phế phầm, cải tiến chất lượng các sản phầm làm 
ra, v.v. Trong một số xí nghiệp, chế độ tiền thưởng ấy cũng áp dụng cả 
cho tiền lương lũy tiến tính theo sản phầm. 

Nếu vì điều kiện sản xuất mà không thể áp dụng được chế độ tiền 
lương cá nhân tính theo sản phầm (thí dụ khi nhiều công nhân đồng thời 
làm việc trên một cải máy lớn hay trên một cụm máy móc) thì sẽ áp 
dụng chế độ tiền lương tính theo sản phầm trả cho cả kíp hoặc cả nhóm. 
Mỗi người trong kíp nhận phần của mình trong số tiền lương tập thề, 
căn cứ theo thời gian lao động và trình độ lành nghề của mình. Đồng 
thời điều quan trọng là chú ý đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất ở 
trong bộ phận làm việc của kíp đó. 

Hinh thức liền lương tính theo thời gian được áp dụng ở 
những nơi mà việc trả lương theo sản phầm, xét về tính chất lao 
động, là không hợp lý về kinh tế (trong điều kiện tự động hóa 
sản xuất, làm việc dây chuyền, chấm còng, canh gác xí nghiệp, 
chế tạo khi cụ đặc biệt, kiềm tra và tiếp nhận v.v.). Hiện nay 
có hai hình thức tiền lương tỉnh theo thời gian, tiền lương tính 
theo thời gian giản đơn và tiền lương tính theo thời gian có 
thưởng. 

Tiền lương tính theo thời gian giãn đơn được nhiều hay íLlà ảo thời 
gian thầm niên và trình độ lành nghề của người sản xuất quyết định. 
Tiền lương tính theo thời gian có thưởng làm cho người sẵn xuất vì lợi ích 
vật chất mà quan tâm hơn đến kết quả lao động của mình: ngoài suất 
lương đã định theo đơn vị thời gian lao động, người sản xuất còn được 
nhận thêm một số tiền thưởng nếu đạt được chỉ tiêu số lượng và chất 
lượng nào đó: rút ngắn thời gian sửa chữa thiết bị, tiết kiệm nguyên liệu, 
nhiên liệu, điện lực, giữ gìn cho máy chạy an toàn, giảm bớt được số 
phế phầm v.v. 

Chế độ tiền lương tính theo thời gian có thưởng được áp dụng rộng 
rãi đề trả công cho nhân viên lãnh đạo kinh tế, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. 
Tiền lương của loại người lao động này (giảm đốc xí nghiêp, kỹ sư trưởng, 
phân xưởng trưởng, đốc công, v.v.) gồm có lương tháng nhiều hay it tùy 
theo quy mô của xí nghiệp (của phân xưởng, cäa kíp, v.v.), tùy theo tầm 
quan trọng về kinh tế của xi nghiệp, tùy theo trình độ thâm niên của 
người được trả công; thêm vào lương tháng cố định ấy còn có một tỷ số 
phần trăm tiền thưởng nào đó khi xi nghiệp hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch sản xuất về sản phầm hàng hóa, nhưng với điều kiện 
là phải hoàn thành kế hoạch tổng sản lượng, nộp đủ tất cả các loại chế 
phầm mà nó phải cung cấp, và thực hiện được kế hoạch giả thành sản 
phầm. 

Muốn phân loại toàn diện về tiền lương (có tính dến trình 
độ lành nghề, năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm), 
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thì phải tiêu chuẩn hóa lao động và áp dụng chế độ tiền lương 
nhiều bậc. 

Tiêu chuần hóa lao động là quy định thời gian cần thiết đề 
hoàn thành một công việc nào đó (/iêu chuần thời gian), hoặc quy 
định số lượng sản phầm phải sản xuất trong mỗi đơn vị thời 
gian (tiêu chuần hiệu suấ!). Tiêu chuẩần thời gian hay tiêu chuẩn 
hiệu suất có căn cứ về mặt kỹ thuật, là thời gian lao động cần 
thiết đề hoàn thành một công việc nhất định hay chế tạo một 
sản phầm nhất định với sự sử dụng hợp lý sức lao động và công 
cụ lao động. Nếu không có tiêu chuần kỹ thuật thì không thê 
kinh doanh một cách có kế hoạch được, Tiêu chuần hóa lao động 
một cách đúng đắn, là một trong những điều kiện quan trọng 
nhất đề quản lý quá trình sản xuất, đề cải tiến cách tồ chức lao 
động và nâng cao năng suất lao động, đề khắc phục chủ nghĩa 
bình quân trong việc trả công và đề mở rộng phong trào thi đua 
xã hội chủ nghĩa, Tiêu chuần kỹ thuật là một sức mạnh điều 
hòa rất lớn; trong sản xuất, nó tồ chức đông đảo quần chúng 
tao động tập hợp chung quanh những người sản xuất tiên tiến 
và lôi cuốn những người lạc hậu lên ngang mức tiên tiến. 

Phương pháp kinh doanh xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải định 
ra những tiêu chuần hiệu suất tiên tiến, có căn cứ kỹ thuậi ; những 
tiêu chuần này phải ở vào mức trung bình giữa những tiêu chuần 
mà số đông công nhân đã thực hiện được và những tiêu chuần 
mà những người đồi mới sản xuất ưu tủ nhất và những xi 
nghiệp tiên tiến đã đạt được. Tiêu chuẩn hiệu suất tư bản chủ 
nghĩa là một thủ đoạn đề tha bồ tăng thêm cường độ lao động, 
trải lại, tiêu chuần hiệu suất trong các xi nghiệp xã hội chủ nghĩa 
là những tiêu chuẩn tiên tiến, đồng thời là những tiêu chuần mà 
toàn thề những người sản xuất hoàn toàn có thề thực hiện được. 

Đi đòi với việc áp dụng các tiêu chuẩn hiệu suất tiên tiến 
là cuộc đấu tranh kiên quyết chống lại các phần tử bảo thủ cố 
bảm lấy những tiêu chuần đã lỗi thời, quả thấp, ngăn, trở việc 
tăng năng suất lao động và thực hiện tốt các kế hoạch. Cái gọi 
là tiêu chuần thống kẻ theo kinh nghiệm được phổ biến rộng rãi, 
là những tiêu chuần lạc hậu, tiêu chuần đỏ được quy định ra 
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trên cơ sở những số liệu tính toán về hiệu suất thực tế trong 
_ công việc này hay công việc nọ của thời gian đã qua. Những 


:ˆ tiêu chuẩn hiệu suất được quy định ra bằng cách đó không phù 


hợp với khả năng sản xuất ngày càng tăng của các xí nghiệp, 
không phản ánh được mức năng suất lao động đã đạt được ; 
những tiêu chuần ấy không tính đến những sự tiến bộ trong 
kỹ thuật và những sự cải tiến cách tô chức sản xuất, tự xếp 
ngang với những người sản xuất chưa nắm vững kỹ thuật, và 
hợp pháp hóa những sự lãng phí thời gian lao động. 

Lợi ích của xã hội xã hội chủ nghĩa, của quần chúng lao 
động đòi hỏi phải áp dụng những tiêu chuần tiên tiến có căn 
cử kỹ thuật, phù hợp với trình độ hiện tại của kỹ thuật sản 
xuất, những tiêu chuẩn như thế là nhân tố mạnh mê đề tăng 
năng suất lao động. Việc cải tiến không ngừng về kỹ thuật và 
về cách tô chức sản xuất, đòi hỏi phải định kỳ xem xét lại 
các tiêu chuần hiệu suất và nâng dần nỏ lên. Trong việc xây 
dựng những tiêu chuẩn hiệu suất có căn cứ kỹ thuật, cần phải 
nghiên cứu toàn diện và sử dụng kinh nghiệm của các xí nghiệp. 
tiên tiến, của các chiến sĩ thi đua, và của những người có sáng 
kiến cải tiến sản xuất là những người đã áp dụng những phương 
pháp công tác tiến bộ hơn, đề làm cho kinh nghiệm đỏ trở 
thành tài sản của tất cả các xi nghiệp, của tất cả nam nữ 
công nhân, 

Muốn tiến hành đánh giả mỗi loại công tác căn cứ vào 
trình độ lành nghề của người sản xuất, căn cứ vào tính chất 
công tác, căn cứ vào điều kiện và đặc điềm của từng ngành 
sản xuất, thì phải dựa vào chế độ tiền lương nhiều bác. Trèn cơ 
sở chế độ đó, người ta định ra mức tiền lương cho các ngành 
kinh tế quốc dân khác nhau và cho các loại người sản xuất 


- khác nhau. 


Thang lương, biều cấp bậc nghiệp vụ và suất lương là những yếu 
tố quan trọng nhất của chế độ tiền lương nhiều bậc. 

Dựa trên cơ sở (thang lương, người ta phần loại tiền lương theo 
trình độ lành nghề của người sản xuất. Tùy trình độ lành nghề của họ, 
công nhân được chia thành nhiều bậc. Người công nhàn không lành 
nghề thì xếp vào bậc một và tiền lương của người đó được lấy làm đơn 
vị. Công nhân càng lành nghề thì được xếp bậc càng cao, tiền lương 
cũng càng cao. 
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Tính chất sản xuất đắc biệt của các loại công tác khác nhau trong 
một ngành nào đó, được ghi trong biều cấp bậc nghiệp uụ dùng đề xác 
định khả năng nghiệp vụ của người công nhân và đề xếp người đó vào 
bậc này hay bậc khác trong thang lương. 

Suất lương định mức trả công chở người sản xuất theo đơn vị 
thời gian trong các bậc khác nhau. Với suất lương, Nhà nước xã hội 

chủ nghĩa có thề phân loại việc trả công theo tầm quan trọng kinh tế 
của mỗi ngành, theo trình độ cơ khí hóa của lao động, theo đặc điềm 
của các vùng kinh tế v.v. 

= Một chế độ tiền lương nhiều bậc được xây dựng đúng đắn, 
có thề làm cho việc sắp xếp tiền lương kích thích được năng 
suất lao động tăng lên và khiến cho người sản xuất quan tâm 
đến việc nâng cao hơn nữa trình độ lành nghề của mình. Đồng 
thời suất lương cần phải chiếm một địa vị chủ yếu trong 
tiền lương. 


Đề thủ tiêu nhanh chóng những thiếu sót trong việc tổ 
chức lao động và tiền lương, đề tăng cường sự quan tâm về lợi 
ích vật chất cá nhân của người sản xuất đối với kết quả lao 
động của họ, Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên-xô đề ra 

- việc thực hiện những biện pháp sau đây : 

D Áp dụng rộng rãi vào trong sản xuất các tiêu chuần hiệu 
suất có căn cứ kỹ thuật, phù hợp với trình độ kỹ thuật và tồ 
chức sản xuất hiện tại ; 

nâng cao suất lương trong việc trả lương cho công nhân 
và quy định tỷ lệ đúng đắn giữa mức lương của các ngành và 
nghề khác nhau, có chú ý đến trình độ lành nghề của công 
nhân và có ưu đãi trong việc trả công cho những công nhân 
làm các công việc nặng nhọc và làm việc ở các hầm mỏ ; 

điều chỉnh lại tiền lương của các loại kỹ sư, nhân viên 
kỹ thuật và viên chức; thủ tiêu tình trạng nhiều chế độ lương 
và tình trạng không nhất trí trong việc trả công cho kỹ sư, nhân 
viên kỹ thuật và viên chức ; 

đề cao tác dụng của việc khen thưởng đề kích thích áp dụng 
kỹ thuật mới, tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phầm. 

Việc áp dụng các tiêu chuần hiệu suất có căn cứ kỹ thuật 
và suất lương mới, cần phải dựa vào việc sử dụng tốt các 
nguồn. dự trữ sản xuất và trên cơ sở đó tăng thêm việc sẵn 
xuất sản phầm của mỗi một công nhân và nâng cao tiền lương 
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thực tế, Ngoài ra phải đặt nhiệm vụ nâng cao tiền lương, trưởc 
hết là tăng lương cho số công nhân lương thấp, đề làm giảm dần 
mức chênh lệch giữa mức lương tối đa và mức lương tối thiêu. 

Trong các chỉ tiêu phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 
1959-1965, do Đại hội XXI Đẳng Cộng sản Liên-xô thông qua, 
có đề ra việc hoàn thảnh điều chỉnh tiền lương cho công nhân 
và viên chức đã bắt đầu thực hiện trong mấy năm vừa qua, bằng 
cách tăng lương cho số công nhân lương thấp và trung bình, 
giảm bớt mức chênh lệch về tiền lương giữa những người lương 
thấp và lương trung bình với những người lương cao. 

Các biện pháp nhằm giảm bớt mức chênh lệch về tiền 
lương của từng nhỏm người sản xuất khác nhau, về cơ bản 
phần ánh sự nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của giai cấp 
công nhân theo quy luật của chủ nghĩa xã hội và phản ánh sự 
giảm bớt mức chênh lệch về trình độ phát triền và trình độ 
lành nghề của những người sản xuất. 


Sự nâng eao không ngừng thu nhập thực tế của nhân 
dân lao động dưới chẽ độ xã hội chủ nghĩa 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, các quy luật của sự bóc lột 
tư bản chủ nghĩa đầy nhân dân lao động vào tình trạng bần 
cùng hóa tương đối và bần cùng hóa tuyệt đối, không còn tồn 
tại nữa. Quy luật phát triền của xã hội xã hội chủ: nghĩa là 
không ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân trên cơ sở phát 
triỀn sản xuất xã hội chủ nghĩa và nâng cao năng suất lao động. 
Biều hiện sự hoạt động của quy luật đó là không ngừng nâng 
cao thu nhập thực tế của nhân dân, bao gồm việc tăng tiền 
lương thực tế và các khoản thu nhập khác do quỹ văn hóa-xã 
hội đài thọ. 

Sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triỀn khônz ngừng trên cơ 
sở một nền kỹ thuật cao và năng suất lao động được rằng cao, 
là cơ sở kinh tế quan trọng nhất đề tăng tiền lương thực tế, 
Đồng thời, như trên đã nỏi, mức tăng năng suất lao động bao 
gìờ cũng phải vượt quả mức tăng tiền lương. Nếu sự tăng lên 
không ngừng của năng suất lao động là nền tản: vũngz chắc đề 
nâng cao hơn. nữa tiền lương thực tế, thì sự tăng lèn của tin 
lương thực tế sẽ làm cho thu nhập và nhu cầu của nhàn dàn 
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lao động tăng lên, mà nhu cầu của nhân dân lao động tắng lèn 
lại không ngừng thúc đầy nền sản xuất xã hội phát triền. 

Sự phát triền không ngừng của sản xuất xã hội chủ -nghĩi 
làm cho số lượng công nhân và viên chức thường xuyên tăng 
lèn, đồng thời, tiền lương thực tế cũng tăng lên rất nhiều. 
Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, việc nuôi đưỡng đội quân thất 
nghiệp hậu bị là một gánh nặng cho các gia đình công nhân và 
làm cho mức sống của toàn bộ giai cấp công nhân giảm xuống. 
Sự xóa bỏ nạn thất nghiệp trong xã hội xã hội chủ nghĩa, khiến 
cho giai cấp công nhân và xã hội thoát khỏi gánh nặng ấy. Sản 
xuất ngày càng tăng, tạo điều kiện cho hết thảy mọi người có 
năng lực lao động trong gia đình đều cỏ việc làm, điều đỏ 
làm cho thu nhập chung của gia đình tăng lên một cách 
đáng kê. 

Những người lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa không 
hị những thiệt thòi lớn về tiền lương như giai cấp công nhân 
ở các nước tư bản chủ nghĩa phải chịu, do những sự hạn chế 
trong việc trả công gây ra với những lý do về giới tính, về tuôi 
tác, dân tộc, chủng tộc. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, lần đầu 
tiên thực hiện được nguyên tắc : lao động như nhau thì tiền 
lương ngang nhau, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, dân tộc, 
chủng tộc. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa dã cắm dùng lao động 
trẻ em. Sự bình đẳng thực tế giữa nam nữ được đảm bảo, vì 
tiền lương được trả như nhau, phụ nữ sinh để được nghỉ ăn 
lương, khắp nơi có nhà hộ sinh, nhà gửi trẻ và vườn trẻ, Nhà 
nước phát phụ cấp nuôi con cho các bà mẹ đông con và các bà 
mẹ độc thân. Mọi sự hạn chế trực tiếp hay gián tiếp đối với 
quyền lợi của người lao động về mặt tiền lương vì lý do chủng 
tộc hay dân tộc, đều bị trừng trị coi như một trong những tội 
nặng nhất. 

Sau nữa, tiền lương trong xã hội xã hội chủ nghĩa tăng 
lên không ngừng là do có những tiến bộ về văn hóa và ký 
thuật của công nhân và do trình độ lành nghề của họ được 
nâng ceo. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, sự phát triền của sản 
xuất không tách rời sự tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật. Những 
nghề trước kia làm bằng tay, nặng nhọc, nay dược thay thế 
bằng những nghề mới dựa trên lao dộng lành nghề được trả 
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công cao hơn và sử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện 
đại nhất.. 

_ Một nhân tố quan trọng để nâng cao không hgừng tiền 
lương thực tế là Nhà nước xã hội chủ nghĩa thi hành liên tục 
chính sách giảm giá hàng tiêu dùng và tăng. sức mua của 


đồng tiền. 

ˆ Ở Liên-xô, giá bán lễ các thứ hàng thường dùng được hạ xuống 
trong thời kỳ tử năm 1947 đến cuối nắm 1957, làm hạ thấp mức giả cả 
chung là 2,3 lần, do đó, nhân dân thu được nhiều mối lợi đáng kẽ. 
Trong khi ấy thì giá sinh hoạt ở các nước tư bản chủ nghĩa, theo tài 
liệu chính thức, ở Mỹ tăng 26% và ở Anh tăng 62%. 

Việc quốc hữu hóa ruộng đất đã xóa bỏ được những đóng 
góp to lớn mà dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, bọn chủ đất trong 
các thành phố thu được của xã hội dưới danh nghĩa địa tô. 
Trong nước Nga trước Cách mạng và trong các nước tư bản 
chủ nghĩa hiện nay, các món tiền nhà, tiền sưởi và đèn đã nuốt 
mất phần lớn tiền lương của gia đình công nhàn. Dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa, đất đai và phần lớn nhà ở tại thành phố và 
các xí nghiệp còng ích đều thuộc sở hữu công cộng, nên tiền 
nhà và các chỉ tiêu về công ích chỉ chiếm một phần rất nhỏ 
trong dự toán gia đình công nhân, đồ là điều kiện căn bản đề 
nâng cao mức lương thực tế, 

Ở Liên-xô, việc xây dựng nhà ở với quy mô rộng lớn, đảm bảo cải 
thiện không ngừng điều kiện ăn ở của nhàn dân lao động. 

Tông số nhà ở trong các thành phố và các thị trấn, trong những 
năm của chính quyền Xô-viết, tăng lên 4 lần. Chỉ trong thời kỳ 1946 — 
1958 trong các thành phố và các khu công nhân đã xây dựng và sửa chữa 
một số nhà ở trên một diện tích gần 419 triệu mét vuông, con số đó trội 
hơn 2,3 lần so với toàn bộ nhà ở trong các thành phố của nước Nga 
trước cách mạng. Với một quy mô rộng lớn, công việc xây dựng nhà ở 
phát triền ngay cả ở nông thôn. Cũng trong thời kỳ này, nông trang 
xiên và giới trí thức ở „nông thôn đã xây dựng được 7 triệu nhà ở. 
Nhưng nhu cầu về nhà ở (nhất là vì có sự phá hoại rất nhiều nhà ở 
mà bọn xâm lược phát-xít Đức ,8ây nên và do sự phát triền của nhân 
khầu công nghiệp) còn rất khần trương, cắp thiết, tốc độ xày dựng 
nhà ở chưa đuổi kịp nhu cầu ngày càng phát triền nhanh chóng của 
nhân dàn. Đề thỏa mãn được nhu cầu đó, cần phải phát triền công cuộc 
xây dựng nhà ở một cách rộng rãi, liên tục và cần nâng cao chất lượng 
của nó. Trong nghị quyết của Ban Chấp hành trunz ương Đảng Cộng 
sản Liên-xò và Hội đỏng Bộ trưởng Lièn-xổ « Về việc phát triển công 
cuộc xày dựng nhà ở » (31-7-1957) có đề ra nhiệm vụ to lớn là cần phái 
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thủ tiều mọi sự thiếu thốn về nhà ở của nhân dân lao động trong vòng 
10—12 năm sắp tới, Trong thời gian từ 1959 đến 1965, số nhà ở được 
xây dựng trong các thành phố, các khu công nhân, các khu nhà ở của 
nông trường quốc doanh, trạm kỹ thuật và sửa chữa và trong các làm 
trường, dựa vào 'vốn đầu tư của Nhà nước và tiền của nhân dân, có 
diện tích chung là từ 6ã0 đến 660 triệu mét vuông hay là 15 triệu căn 
nhà. Trong nông thôn sẽ xây dựng gần 7 triệu ngôi nhà, Kế hoạch đó 
đang được thực hiện một cách có kết quả. - 

Công nhân và viên chức trong xã hội xã hội chủ nghĩa đã 
thoát khỏi gánh nặng thuế khóa mà các nước tư bản chủ nghĩa 
trút lên vai quần chúng cần lao. Ở Liên-xô, thuế chỉ chiếm một 
phần rất nhỏ trong tiền lương của công nhân và viên chức. 
Hơn nữa tiền thuế lại dùng đề thỏa mãn các nhu cầu của kinh 
tế quốc dân và đề chỉ tiêu cho các biện pháp văn hóa và xã hội, 

Do năng suất lao động và tích lũy của các xi nghiệp xã 
hội chủ nghĩa tăng lên, cho nên việc đánh thuế vào nhân dân 
mất tác dụng, hơn nữa nguồn thu về thuế chỉ chiếm cỏ 7,8% 
thu nhập của ngân sách Nhà nước. Nhờ vậy trong những năm 
sắp tới có thể bỏ thuế đánh vào nhân dân. 

Một nhân tố rất quan trọng đề tăng thu nhập thực tế của 
công nhân và viên chức, là số tiền của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa bỏ vào quỹ văn hóa xã hội ngày càng tăng lên. 

Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, phần khá lởn của cải 
vật chất và văn hóa ngày càng tăng lên được đem phân phối 
cho các thành viên trong xã hội không kề số lượng và chất 
lượng lao động của họ, không kề mức lương của họ, nghĩa là 
không phải trả tiền. Đỏ là những của cải vật chất và văn hóa 
thuộc quỹ văn hóa- xã hội hay là thuộc quÿ dùng đề thỏa mãn 
các nhu cầu chung. 

Các khoản chỉ tiêu vào mục đích nỏi trên đo ngân sách 
Nhà nước và xí nghiệp đài thọ, từ 32 tỷ rúp năm 1937 đã lên 
tới 42 tỷ rúp nắm 1940, 80 tỷ rúp năm 1946 và 201 tỷ rúp năm 
1957. Nhờ dựa vào những thu nhập thuộc quỹ văn hóa-xã hội 
mà thu nhập của công nhân và viên chức tăng lên gần 1/3 
ngoài tiền lương. 

` Xã hội xã hội chủ nghĩa càng tiến lên chủ nghĩa cộng sẵn 
thì ý nghĩa của các hình thức phân phối của cải vật chất và 
văn hỏa không mất tiền và tác dụng của các hình thức đỏ trong 
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việc nâng cao phúc lợi của mọi người trong xã hội, sẽ tăng lên. 
P « Tỷ lệ đó của quỹ tiêu dùng công cộng sẽ ngày càng tăng 
- — lên, đó là một tiền đề quan trọng đề chuyền dần sang nguyên 

tắc phân phối cộng sản chủ nghĩa » ! l 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa bảo hiềm xã hội cho công 
nhân và viên chức là một điều bắt buộc, và nó hoàn toàn dựa 
' vào tiền của Nhà nước, của xã hội, dựa vào thu nhập của các 
xi nghiệp, chứ không trích một khoản nào trong tiền lương của 
còng nhân và viên chức, còn như dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa thì bảo hiểm xã hội chỉ được thi hành trong một số ít 
nước mà phần lớn do chính công nhân đóng góp bằng tiền 
lương của mình.. 

Trong kế.hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước xô-viết chi tiêu 
cho bảo hiểm xã hội 8,9 tỷ rúp; trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai số 
chỉ tiêu đó là 32,1 tỷ rúp; Yrong kế hoạch ð nắm lần thứ ba 79,1 tỷ rúp; 
trong kế hoạch 5 năm lần thứ năm là 117,7 tỷ rúp. Tất cả các công nhân 
và viên chức đều được đi nghỉ mát trong thời gian hai tuần lễ trở lên 
do Nhà nước đài thọ, công nhân và viên chức trong một số nghề còn 
được đi nghỉ mát như vậy với thời hạn dài hơn. Từ nắm 1940 đến năm 
1958, số chỉ tiêu của ngàn sách Nhà nước Liên-xô cho các biện pháp văn 
hóa và xã hội, kề cả việc bảo hiểm xã hộiŸcủa Nhà nước, đã tăng lên 
5,2lần. Cũng trong thời gian đó, số chỉ tiêu của Nhà nước cho ngành 
giáo dục quốc dân từ 22, 6 tỷ đã lên tới 86, 1 tỷ rúp, cho ngành y tế 
nhân dân và thề thao thể dục từ 10, 5 tỷ lên tới 44, 1 tỷ rúp, cho trợ cấp 
xã hội từ 6, 6 tỷ lên tới 78,7 tỷ rúp. Một số tiền lớn được dùng đề trợ 
cấp cho các bà mẹ đông con và các bà mẹ độc thân. Vi dụ năm 1958, số 
tiền trợ cấp đó do Nhà nước trả tổng cộng là 5, 3 tỷ rúp. 

Ngoài ra, một phần khá lớn số chỉ tiêu cho các biện pháp văn hóa 
và xã hội còn dựa vào tiền của các xí nghiệp quốc doanh, các hợp tác xã, 
các tổ chức kinh tế và đoàn thề xã hội, cũng như của các nông trang tập 
thề. Số tiền chi tiêu này chiếm từ 10 đến 12% tồng số chỉ tiêu cho các 
biện pháp văn hóa và xã hội do Nhà nước đài thọ. 

Sắc luật phụ cấp của Nhà nước ban hành trong năm 1956, 
nhằm nâng cao phụ cấp cho công nhân và viên chức đã làm 
việc nhiều năm cho xã hội xã hội chủ nghĩa, phụ cấp cho 
những gia đình công nhân và viên chức không có người nuôi 
đưởng, phụ cấp cho những người tàn tật vì lao động và vì 


1. Nghị quyết về bản báo cáo của dồng chỉ Khơ-rút-sốp « Về các 
chỉ tiều phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959 — 1965 », Văn kiện củœ 
Đại hội lần thử XXI (bất thường) Đảng Cộng sản Liên-xô, tiếng Nga, tr.155- 
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chiến tranh, cũng như những người trong gia đình nhân dân 
lao động dã'hy sinh để bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, có 
một ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao mức sống của nhân: dân 
lao động Liên-xô. Y 

Như vậy, nhờ những kinh phí mà Nhà nước và các tồ 
chức xã hội dùng vào các công tác xã hội và văn hỏa, nên cớ 
thề thỏa mãn được nhiều nhu cầu vật chất và văn hóa của 
công nhân và viên chức, đó là một nhân tố quan trọng đề nâng 
cao không ngừng thu nhập thực tế của công nhân và viên chức. 

Nhờ nắm trong tay tất cả những đòn bầy quyết định phúc 
lợi vật chất của nhân dân lao động, Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã 
áp dụng được chính sách nâng cao không ngừng thu nhập thực tế. 

Ở Liên-xô, thu nhập thực tế của công nhân làm việc trong công 
nghiệp và kiến trúc, tính theo mỗi người lao động, năm 1956 so với năm 
1913 tăng lên 3, 4 lần, nếu tỉnh cả việc tiêu diệt nạn thất nghiệp thì 
:ảng lên 3,7 lần, và nếu tính cả việc rút ngắn ngày lao động, nghĩa là 
dnh theo giờ lao động thì tăng lên 4, 8 lần. 

So với thời kỳ trước cách mạng, thu nhập thực tế của công nhân 
Liên-xô tăng lên như thế là do cả một loạt nhân tố. Tiền lương bằng 
trên đã tầng nhiều hơn giả hàng hóa và tiền trả các khoản công ích. 
Trước cách mạng. tiền nhà vỀ tiền trả các khoản công Ích chiếm hơn 20% 
thu nhập của công nhân, có nhiều trường hợp chiếm đến một phần ba 
tiền lương, thì hiện nay giảm đi 5— 6 lần. Ngoài tiền- lương, công nhân 
Liên-xô còn nhận được của Nhà nước những món tiền quan trọng dưới 
hình thức trợ cấp cho bảo hiềm xã hội, cấp phí các loại, những sự ưu 
đãi, lương hưu trí, học bỏng, ngày nghỉ ăn lương, học không mất tiền, 
bảo vệ sức khỏe v,v. Trái lại trước cách mạng, ngoài tiền lương, công 
nhân hầu như chẳng được hưởng gì khác nữa; nói chung họ không 
được hưởng những ngày nghỉ ăn lương. Trong khi tính toán thu nhập 
thực tế của công nhân phải tính đến sự xóa bỏ hoàn toàn nạn thất 
nghiệp ở Liên-xô, điều đó đảm bảo cho tất cả mọi người có năng lực 
lao động trong gia đình công nhân đều có việc làm. Sau cùng, còn phải 
thấy rằng ở Liên-xô ngày lao động được rút ngắn một cách rð rệt hơn 
ngày lao động ở nước Nga trước cách mạng, và vì vậy trong mỗi giờ 
lao động, công nhân được hưởng tiền lương cao hơn. 

Những thành tích phát triển nền kinh tế quốc dân xã hội 
chủ nghĩa cho phép Nhà nước xô-viết thực hiện triệt đề hơn 
nữa những biện pháp cải thiện đời sống của nhân dân lao 
động : tăng tiền lương và rút ngắn ngày lao động. Như từ 
thảng Giêng 1957 đã tăng tiền lương cho công nhân và viên 
chức lương thấp lên trung bình gần 33%. 
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Kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô quy 
định nâng cao thu nhập thực tế của công nhân và viên chức 
lên 40% cho mỗi người, bằng cách tăng tiền lương bằng tiền, 
tăng số tiền đài thọ thuộc quỹ văn hóa-xã hội, cũng như bằng 
cách tiếp tục hạ giá hàng trong ngành ăn uống công cộng. 

Trong kế hoạch 7 năm phải hoàn thành việc tăng tiền lương 
_ cho số công nhân viên chức lương thấp và trung bình, từ 270— 
350 lên tới 500— 600 rúp trong hai giai đoạn (1959 — 1962 và 
1963—1965). Do việc nâng cao tiền lương tối thiêu, cho nên cần, 
phải quy định nâng cao mức trợ cấp tối thiêu cho những người 
già yếu, những người tàn tật và những gia đình có người hy 
sinh vì tai nạn. ` 

Việc cải thiện điều kiện sinh hoạt của phụ nữ được đặc 
biệt chú trọng. Năm 1956, thời hạn nghỉ thai ngHén và sinh đẻ 
từ 77 ngày tăng lên đến 112 ngày, trong khi đó được phụ cấp 
thêm theo chế độ quy định. 

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội lần thứ XX Đẳng Cộng 
sản Liên-xô, hiện nay việc chuyền sang ngày lao động 7 giờ 
cho tất cả công nhân và viên chức đẩng được thực hiện. Đồng 
thời, những công nhân các nghề chủ chốt trong công nzhiệp 
than và quặnø, chuyên làm việc dưới đất, sẽ thi hành ngày lao 
động 6 giờ. Những biện pháp đó được dự định thực hiện trong 
năm 1960. Khôi phục chế độ ngày lao động 6 giờ đối với những 
người từ 16 đến 18 tuồi. Năm 1956 đã quy định giảm 2 giờ lao 
động vào những ngày trước ngày nghỉ và trước ngày lễ, nghĩa 
là ngày lao động chỉ còn 6 giờ. 

Kế hoạch 7 năm quy định rằng trong năm 1962 hoàn toàn 
thực hiện việc đưa ngày lao động 7 giờ của công nhân và viên 
chức tiến tới tuần lễ lao động 40 giờ, bắt đầu từ năm 1964 
thì tiến tới tuần lễ lao động 35 giờ, còn đối với những người 
làm việc dưới dất và trong các ngành sản xuất với điều kiện 
lao động có hại sức khỏe thì tiến tới tuần lễ lao động 30 giờ. 
Những biện pháp này sẽ được thực hiện xong trong thời gian 
từ 1966 đến 1968. Rút ngắn ngày lao động nhưng không giảm 
tiền lương của công nhân và viên chức. 

Sự nâng cao không ngừng thu nhập thực tế đã cải thiện 
mức ăn uống của nhân dân lao động trong xã hội xã hội chủ 
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nghĩa, nâng cao mức tiêu dùng của họ về hàng công nghiệp và 
tăng số fiền đề dành của họ lên. Năm 1958, tồng số tiền mà 
những người lao động gửi ở quỹ tiết kiệm tăng 12 lần so với 
năm 1940. Trong điều kiện của xã hội xã hội chủ nghĩa, nơi mà 
quyền lao động, quyền nghỉ ngơi, quyền được bảo đảm về vật 
chất khi già yếu, đau ốm hoặc mất năng lực lao động được thực 
hiện, thì tiền đề dành tăng lên là một bằng chứng rồ rệt về sự 
nâng cao phúc lợi của nhàn dân. 


CHƯƠNG XXX 


HẠCH TOÁN KINH TẾ VÀ DOANH LỢI. 
GIÁ THÀNH VÀ GIÁ CẢ 


Hạch toán kinh tế và doanh lợi của xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa 


Chế độ kinh tế của chủ nghĩa xã hội không có những mâu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bản, những mâu thuân gây nên lãng 
phí ghê gởm về vật lực và nhân lực. So sảnh với hết thảy những 
phương thức sản xuất trước kia, hệ thống kinh tế quốc dân 
xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa đã tạo ra khả năng và quyết 
định sự cần thiết hết sức tiết kiệm tư liệu sản xuất và lao động. 

Trong xã hội, có nhiều hình thức tiết kiệm, nhưng xét cho 
cùng thì những hình thức tiết kiệm đó đều đưa đến chỗ tiết 
kiệm thời gian lao động, tiết kiệm lao động sống và lao động 
quả khứ, tức là tăng năng suất lao động xã hội. 

Mác nói : 

« Thời gian mà xã hội cần đề sản xuất lúa mì, súc vật v.v. 
càng ít bao nhiêu thì thời gian dùng đề sản xuất thứ khác, 
vật chất hay tỉnh thần, sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Đối với cá 
nhân cũng như đối với xã hội, sự phát triền toàn điện, sự 


tiêu dùng đầy đủ và sự hoạt động đồi dào đều đo thời gian 
tiết kiệm được quyết định».! 
Đối với xã hội xã hội chủ nghĩa, tiết tiết kiệm thời gian lao 
KG S2 la 0 
động là một sự cần thiết khách quan. Đấy là. là một trong những 


nhân tố quyết định làm cho. cho sản xuất "phát triền không. ngừng. 

Do đó, việc thực hiện triệt đề chế độ tiết kiệm có một ý 
nghĩa to lớn đối với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Chế độ tiết 
kiệm là nguyên tắc kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nhằm tiết kiệm 
thời gian lao động, tiết kiệm vật lực và tài lực trong hết thảy 
mọi xí nghiệp và cơ quan để có lợi cho toàn xã hội. Thực hiện 


1. Văn kiện của Mác — Ắng-ghen, tiếng Nga. t, IỶ,tr. 119 
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chế độ tiết kiệm chặt chế về tài nguyên là một trong những 
nhiệm vụ cơ bản của Nhà nước xã hội chủ nghĩa về hoạt động 
tồ chức kinh tế và là trách nhiệm của tất cả những người 
lãnh đạo xi nghiệp và cơ quan. Đảng Cộng sản và Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa động viên nhân dân lao động chống lại mọi 
hiện tượng lãng phí và tồn thất trong nền kinh tế quốc dân, 
bảo vệ chặt chẽ tài sản xã hội và thực hiện tiết kiệm, làm cho 
mỗi giờ lao động xã hội, mỗi đơn vị thiết bị, nhiên liệu, năng 
lượng, nguyên liệu ngày càng sản xuất được nhiều hơn, 

Dườởi chế độ tư bản chủ nghĩa, việc tiết kiệm chỉ phí sản 


- xuất làm thiệt hại đến lợi ích của người lao động, vì người 


—- 


ta tiến hành tiết kiệm bằng cách tăng cường bóc lột họ, trái 
lại, việc tiết kiệm lao động và vật tư dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa là đề phục vụ lợi ích của toàn xã hội, làm cho đời sống 
của người lao động được cải thiện và do đó trở thành công việc 
chung của toàn dân: 

Việc tiết kiệm vốn, việc sử dụng hợp, lý nguồn vật lực và 
nhân lực, việc huy động tối đa khả năng tiềm) tàng nội bộ của 
nền kinh tế quốc dân, có một tác dụng đặc biệt quan trọng trong 
thời kỳ mở rộng công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở 
Liên-xô. Sở dỉ cần phải làm như vậy là vì quy mô sản xuất xã 
hội và chỉ phí cơ bản tăng lên rất nhanh chóng, là vì cần phải 
tranh thủ thời gian trong cuộc thi dua hòa bình về mặt kinh 
tế giữa hai hệ thống : xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 

Theo kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân Liền-xô, thì khối 
lượng đầu tư cơ bản chỉ riêng của Nhà nước so với 7 năm trước sẽ tăng 
lên 1,8 lần, tông số gần 2 ngàn tỷ TÚ, \ con số đó gần bằng khối lượng đầu tư 
vào nền kinh tế quốc dân trong tắt cả các năm đưởi chính quyền Xô-viết. 
Do đó mỗi phần trăm tiết kiệm trong số vốn đầu tư của Nhà nước trong 
kế hoạch 7 năm sẽ làm lợi được 20 tỷ rúp. Chỉ phi sản xuất trong công 
nghiệp, kiến trúc, vận tải và trong các nông trường quốc doanh trong. 
kế hoạch 7 năm Phải giảm xuống, gần 850 tỷ rúp, con số đó gần bằng một 
nửa khối lượng 'đầu tư cơ bản của Nhà nước trong thời gian 7 năm đó,. 

Tiết kiệm tài nguyên của xã hội là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng nhất đối với việc đặt kế hoạch tập trung:của Nhà 
nước, quy định những tỷ lệ thích hợp trong quá trình tải sản. 
xuất mở rộng trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 
trong nước, eững như đối với việc đặt kế hoạch ở địa phương. 
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Việc tiết kiệm lao động sống và lao động quá khứ trong 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa được thực hiện bằng chế độ 
hạch toán kinh tế là nhằm thực hiện mục đích nói trên. Lê-nin 
chỉ rõ rằng, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội và dưa hàng chục 
triệu người lên chủ nghĩa cộng sản thì 


« không phải chỉ trực tiếp dựa vào nhiệt (Ình, mà nhờ cỏ 
nhiệt tình do cuộc Đại Cách mạng tạo nên, rồi dựa vào lợi 
Ích cá nhân. dựa vào sự quan tâm của cá nhân, dựa vào hạch 
toán kinh tế », ! 

Hạch toán kinh lế là một hình thức quản lý kinh tế có kế 
hoạch của các xi nghiệp xã hội chủ nghĩa, do tác dụng của quy 
luật giá trị quyết định; nó đòi hỏi phải dùng tiền tệ đề đo lường 
những chỉ phí và kết quả của hoạt động kinh tế, phải bù lại 
những chỉ phí của xi nghiệp bằng thu nhập của chính xi nghiệp 
đó, phải tiết kiệm vốn và bảo đảm doanh lợi sản xuất. 

Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, hạch toán kinh tế là một 
phạm trù kinh tế tất yếu khách quan. Bởi vì trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa còn có sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa, 
cho nên chỉ phí và kết quả của sản xuất xã hội chủ nghĩa, thu 
nhập và chỉ tiêu của các xí nghiệp, như đã nói trên, tất nhiên 
cần phải được biều hiện và do lường bằng hình thức giá trị, 
hình thức tiền tệ. Một trong những đặc điềm của hạch toán kinh 
tế là sử dụng hình thức tiền tệ của giá trị đề tính toán số lượng 
chỉ phí, đề so sánh chỉ và thu của xí nghiệp, đề xác định mức 
lãi hay lỗ của xi nghiệp đó. 

Các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa tiêu thu sản phầm của 
mình trong quả trình lưu thông hàng hỏa theo giá cả do kế 
hoạch quy định, tức là thực hiện giá trị hàng hóa theo giá cả lên 
xuống xoay quanh giá trị. Do lưu thòng hàng hỏa được thực 
hiện, dồng thời cỏ tính đến yêu cầu của quy luật giá trị, nên 
các xi nghiệp . cỏ thề dùng thu nhập do tiêu thụ hàng hỏa mà cỏ 
đề bù đắp lại chỉ phí sản xuất của mình. Việc các xí nghiệp 
bù đắp chỉ phí sản xuất hàng hóa bằng số tiền bán hàng của 
mình, cũng là một đặc điềm của hạch toáảp kinh tế, 


1. Lê-nin : « Kỷ niệm lần thử 4 Cách mạng tháng Mười ø. Toàn tập, 
tiếng Nga, t. 33, tr, 36. 
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Yêu cầu của quy luật giá trị là giá cả của hàng hóa phải 
phù hợp với những hao phí lao động xã hội cần thiết. Quy luật 
giá trị thúc đầy các xí nghiệp làm thế nào cho hao phí cá biệt 
của các xí nghiệp đỏ trong việc sản xuất ra một loại hàng hỏa 
nhất định, không cao hơn mà có thề thấp hơn hao phí xã hội 
cần thiết. Nếu như hao phí cá biệt của xí nghiệp nhiều hơn 
hao phí xã hội cần thiết (hao phí xã hội cần thiết quyết định 
giá cả) thì xí nghiệp đỏ sẽ không thề bù lại hao phí của mình 
một cách đầy đủ được và có thể bị lỗ vốn. Những xí nghiệp 
mà hao phí cá biệt phù hợp với hao phí xã hội cần thiết hoặc 
thấp hơn thì sẽ có lợi hơn, bảo đảm được doanh lợi của sản 
xuất, Doanh lợi của xí nghiệp, nghĩa là thu nhập của xí nghiệp 
do tiêu thụ sản phầm không những bù lại giá thành, mà còn 
tạo nên số đôi ra ngoài tồng số chỉ phí .của xí nghiệp. Doanh 
lợi là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất về hiệu quả 
kinh tế của công tác của xí nghiệp trong một thời kỳ nhất định, 
Hạch toán kinh tế làm cho các xí nghiệp phải tiết kiệm cao độ 
tài nguyên của mình và phải đảm bảo có doanh lợi. 


Vì hạch toán kinh tế là do quy luật giá trị quyết định, nên 
đồng thời nó cũng là một biện pháp cần thiết đề thực hiện 
những yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản và của các quy 
luật kinh tế khác của chủ nghĩa xã hội. 


Hạch toán kinh tế thúc đầy tiết kiệm thời gian lao động và 
động viên các nguồn dự trữ nội bộ của các xí nghiệp, đồng thời 
bảo đảm tích lũy xã hội chủ nghĩa, giúp cho việc mở rộng 
không ngừng sản xuất xã hội chủ nghĩa trên cơ sở áp dụng kỹ 
thuật tiên tiến, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng và nâng 
cao phúc lợi của quần chúng lao động. ˆ 


Hạch toán kinh tế là điều kiện cần thiết đề thực hiện yêu 
cầu của quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối của nền 
kiah tế quốc dân. Là công cụ đề củng cố và phát triỀn nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa có kế hoạch, hạch toán kinh tế được sử dụng 
dễ đạt lấy những kết quả kinh tế tốt đẹp nhất' với sự hao phí ít 
nhất bằng cách sử dụng tốt mọi tài nguyên. Ñó là công cụ đề 
lãnh đạo các xi nghiệp một cách có kế hoạch, đồng thời là 
công cụ đề hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch. 
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NÑó cũng là công cụ đề kiềm tra việc thực hiện các kế hoạch theo 
những chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. 

Hạch toán kinh tế là hình thức quản lý kinh tế có kế hoạch, 
nó đòi hỏi môi xí nghiệp phải chấp hành nghiêm khắc các kế 
hoạch sản xuất sẵn phầm, về mặt hiện vật cũng như tiền tệ, 
cúa nền kinh tế quốc dân; phải chấp hành nghiêm khắc các 
tiêu chuần đã quy định về sản xuất và tài chính; phải thực 
hiện đúng đắn giá cố định của kế hoạch và mọi trách nhiệm 
của mình đối với Nhà nước và các cơ quan Nhà nước v.v. 
Đối lập lợi ích của từng xí nghiệp với lợi ích chung của Nhà 
nước, sẽ gây thiệt hại cho Nhà nước, và như vậy là xuyên tạc 
bản chất có tính chất nguyên tíc của hạch toán kinh tế là 
phương pháp kinh doanh xã hội chủ nghĩa phục vụ lợi ích của 
toàn dân. Như vậy, phương pháp hạch toán kinh tế căn bản 
khác với phương pháp kinh doanh tư bản chủ nghĩa và tư hữu 
thực hiện trong điều kiện cạnh tranh và sản xuất vô chinh phủ 
đề thu lấy lợi nhuân nhiều nhất. 

Trong hoạt động kinh tế có kế hoạch của mình, xã hội xã 
hội chủ nghĩa xuất phát từ sự cần thiết phải bảo đảm doanh lợi 
cho các xí nghiệp và các ngành cá biệtƒcũng như doanh lợi của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, trong một thời gian khá dài. Quan 
điềm doanh lợi đó mâu thuần với quan điềm tư bản tư nhân, và 
nó là một trong những tính ưu việt quan trọng của chủ nghĩa 
xã hội, làm cho công cuộc xây dựng có mục đích chính xác hơn, 
có tác dụng quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, đồng thời 
cho phép áp dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới 
mhất vào sản xuất. 

Doanh lợi của các xi nghiệp là một nhân tố rất quan trọng 
đề phát triền xã hội xã hội chủ nghĩa. Nó bảo đẳn. cho xã hội 
có nguồn tích lũy cần thiết đề mở rông sẳn xuất không ngừng 
và nhanh chóng. Đồng thời, trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
cũng có thể có những xỉ nghiệp có tác dụng quan trọng đối với 
nền kinh tế quốc đân nhưng tạm thời không có doanh lợi, thậm 
chí còn bị lỗ vốn nữa. Nhà nước giúp đỡ các xí nghiệp đó bằng 
cách trợ cấp. Vi chế độ trợ cấp làm cho hạch toán kinh tế suy 
yếu nèn Nhà nước áp dụng những biện pháp làm cho các xi 
mghiệp bị lỗ đó có thể nhanh chóng trở thành những xí nghiệp 
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có doanh lợi và do đó không cần thiết phải trợ cấp cho những 
xí nghiệp đó nữa. Doanh lợi của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa lá 
một điều kiện bình thường trong hoạt động của các xí nghiệp. 

Ngày nay, nền công nghiệp của Liên-xô là nền công nghiệp. 
có doanh lợi. Tuy nhiên trong nhiều ngành, nói chung là có. 
doanh lợi nhưng vẫn còn có nhiều xí nghiệp bị lỗ vốn, những 
người lãnh đạo các xí nghiệp đó vi phạm chế độ hạch toán kinh 
tế, họ áp dụng hạch toán kinh tế một cách hình thức. Việc củng 
cố chế độ hạch toán kinh tế đòi hỏi các cơ quan kinh tế phải 
đấu tranh đề làm cho tất cả các xí nghiệp thực hiện được kế 
hoạch tích lũy. 

Vì chế độ hạch toán kinh tế nhằm tiết kiệm lao động sống 
và lao động quá khứ, nên nó là công cụ cần thiết đề thực hiện 
các yêu cầu của quy luật nâng cao không ngừng năng suất lao 
động. Việc thi hành đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế, thúc đầy 
nâng cao mức trang bị kỹ thuật cho lao động, cải tiến việc sử 
dụng tư liệu sản xuất và sức lao động, cải tiến cách tồ chức 
quá trình sản xuất. 

Hạc]: toán kinh tế xây dựng trên cơ sở lợi ích vật chất 
của xí nghiệ›, của toàn bộ tập thề những người sản xuất kể cả 
những người lãnh đạo, trong việc hoàn thành kế hoach, phát 
triển sản xuất không ngừng và nhanh chóng, kinh doanh tiết 
kiệm và hợp lý, dảm bảo doanh lợi cho xi nghiệp. 

Trong việc hoàn thành kế hoạch, phát triền sản xuất, lợi 
ích vật chất của xí nghiệp và những người sản xuất trong xí 
nghiệp được đảm bảo trước hết bằng cách xi nghiệp được nhận 
tiền vốn nhiều hay ít là tùy theo kết quả hoạt động kinh tế của 
mình. Sau nửa, có một bộ phận thu nhập ( lợi nhuận) đề lại cho 
xí nghiệp chi phối, nó bồ sung vào vốn lưu động, dùng một phần 
nào vào đầu tư cơ bản, vào việc cải thiện điều kiện sinh hoạt và 
văn hỏa của công nhân viên chức, vào việc khen thưởng những 
người làm việc xuất sắc. 

Hạch toán kinh tế gắn liền với việc lợi dụng quy luật kinh 
tế phân phối theo lao động. Sự phân phối theo lao động đ 
bảo lợi ¡ch vật chất cá nhân của người sản xuất trong việc 
cao năng suất lao động và tiết kiệm tài nguyên; sự phân phố 
củng cố chế độ hạch toán kinh tế và ngược lại hạch toán 
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1ế lại giúp vào việc thực hiện triệt đề quy luật phân phối theo 
lao động và nâng cao phúc lợi của nhân dân lao dòng. Thu nhập 
của xí nghiệp càng cao thì xi nghiệp càng có nhiều khả năng để 
khuyến khích công nhân viên của mình bằng cách cải thiện diều 
kiện sinh hoạt văn hỏa và dời sống vật chất của họ, càng có khả 
năng kien thưởng những người sản xuất tiên tiến. Chế dộ hạch 
toán kinh tế càng phát triền thì việ¿ cấp tiền thưởng về tiết kiệm 
tài nguyên, về nâng cao năng suất lao động và doanh lợi sản 
Xuất càng được áp dụng rộng rãi. . 

Hạch toán kinh tế biều hiện mối quan hệ lẫn nhau giữa xã 
hội xã hội chủ nghĩa với các xi nghiệp, cũng như giứa các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa với nhau. 

Hạch toán kinh tế trong các xí nghiệp quốc doanh xây dựng 
trên cơ sở kết hợp sự lãnh đạo của Nhà nước và các cơ quan 
Nhà nướevới (ính đóc lập về nghiệp vụ—kinh tế của mỗi xí nghiệp. 
Tính độc lập về nghiệp vụ—-kinh tế của xi nghiệp biều hiện ở 
chỗ xi nghiệp được quyền chỉ phối số vốn bằng vật tư và bằng 
tiền của Nhà nước, có khả năng phát huy sáng kiến rộng rãi và 
linh hoạt trong việc sử dụng hợp lý nhất những số vốn ấy đề 
hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của kế hoạch. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa giao cho mỗi xí nghiệp một số vốn 
bằng vật tư và bằng tiền. Xi nghiệp là đơn vị kinh tế đọc lập về mặt 
pháp lý. nó có quan hệ kinh tế với các xí nghiệp và tô chức khác, tuyền 
lựa nhân viên của mình, tö chức việc sẵn xuất, cung cấp và tiê. thụ Xí 
nghiệp có tài khoản ở Ngân hàng Nhà nước đề gửi tiền của mìuh; no có 
quyền vay tiền ngân hàng và có bản quyết toán riêng. 

Đề xóa bồ tình trạng tập trung quá mức trong việc giải quyết những 
vấn đề kinh tế và đề tăng cường tính chủ động của các xí nghiệp, thì 
ngày càng cần nâng cao tính độc lập về nghiệp vụ-kinh tế của các xỉ 
nghiệp đó, mở rộng quyền hạn của giám đốc xí nghiệp trong lĩnh vực đặt 
kế hoạch, kiến thiết cơ bản, mua và bán vật tư, quản lý tài vụ, biên chế 
nhân viên và tiền lương. 

Tính độc lập về nghiệp vụ — kinh tế của các xí nghiệp quốc 
doanh được thực hiện trong phạm vỉ chế độ sở hữu toàn dân về 
tư liệu sản xuất: Nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn là người sở 
hữu những tư liệu sản xuất đã giao cho xi nghiệp sử dụng. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa xây dựng một cách có kế hoạch mối liên 
hệ giữa các xi nghiệp, tính đến tác dụng của mỗi xí nghiệp 
trong toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân. Quan hệ giữa các xí 
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nghiệp xã hội chủ nghĩa không phải là quan hệ cạnh tranh như 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, mà là quan hệ hợp tác trong việc 
hoàn thành những nhiệm vụ của toàn dân. 

Hạch toán kinh tế biều thị trách nhiệm về vật chất của xi, 
nghiệp quốc doanh, của những người lãnh đạo xi nghiệp đối 
với Nhà nước về việc hoàn thành kế hoạch và sử dụng hợp lỷ 
các nguồn tài nguyên, về kết quả công tác biều hiện ở mặt tài 
chính. Trong thời kỳ đầu của chính sách kinh tế mới, khi chuyên. 
công nghiệp vào hạch toán kinh tế, Lê-nin đã vạch rõ : 

« Các tơ-rớt và xí nghiệp dựa trên cơ sở chế độ hạch 
toán kinh tế, chỉnh là đề tự mình chịu trách nhiệm và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về sự không thua lỗ của xí nghiệp mình».t 

Xi nghiệp có trách nhiệm trả lương cho công nhân và viên, 
chức một cách kịp thời và đúng đẳn. Xi nghiệp cỏ trách nhiệm: 
hoàn thành kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách 
Nhà nước, sử dụng đúng đắn vốn ngân sách được cấp và các: 
khoản tiền vay của ngân hàng. 

Hạch toán kinh tế đòi hỏi các xí nghiệp phải có trách nhiệm. 
về vật chất đối với các xí nghiệp và tô chức kinh tế khác trong. 
việc thực biện những điều đã giao ước. 

Hạch toán kinh tế đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra 
bằng đồng rúp sự hoạt động của xỉ nghiệp và các bộ phận trong 
xí nghiệp. Việc kiểm tra bằng đồng rúp được tiến hành như 
sau: thông qua các chỉ tiêu tiền tệ trong hoạt động kinh tế 
của xí nghiệp (giá thành, doanh lợi, v.v.) đề làm sáng tỏ chất 
lượng công tác của xí nghiệp ; xi nghiệp nhận được tiền vốn nhiều 
hay ít là tùy ở chất lượng công tác và mức độ thực hiện kế 
hoạch; xí nghiệp phải kịp thời thanh toán những khoản tiền 
cần thanh toán (trả nợ ngân hàng, nộp tiền cho ngân sách v.v.); 
xí nghiệp phải kịp thời thanh toán với các xí nghiệp khác 
(xí nghiệp cung cấp hay xi nghiệp mua hàng) theo đúng hợp 
đồng đã ký kết. Việc kiềm tra công tác của xi nghiệp bằng 
đồng rúp do các cơ quan kinh tế, tài chính, ngân hàng tiến 
hành. Các xí nghiệp có quan hệ hợp đồng kinh tế với nhau 
cũng kiềm tra lẫn nhau bằng đồng rúp. Trong nội bộ xi nghiệp, 

c 
+, Lê-nin : « Thư gửi cho Bộ dân ủy Tài chính ngày 1 tháng 2 năm, 
1922 », Toàn tập, tiếng Nga, t.35, tr. 468. 
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việc kiểm tra bằng đồng rúp được thực hiện bằng cách dùng 
hình thức tiền tệ đề tính toán, đối chiếu chỉ phí và kết quả của 
sản xuất. 

Việc tồ chức hợp lý sản xuất xã hội chủ nghĩa trong các 
xi nghiệp, đòi hỏi phải căn cứ vào những điều kiện cụ thể của 
mỗi xí nghiệp để áp dụng với mức độ nào đó chế độ hạch loán 
kinh tế trong nội bộ công xưởng, tức là cần phải áp dụng một 
số yếu tố của hạch toán kinh tế ở các phân xưởng và các bộ phận 
sản xuất của xí nghiệp. Phân xưởng và bộ phận sản xuất là những 
bộ phận của xí nghiệp, nó có một phần nào tính độc lập về 
mặt kỹ thuật và sản xuất, nhưng không có tính độc lập về 
mặt nghiệp vụ — kinh tế như xí nghiệp. Do đó, hạch toán kinh tế 
cũng chỉ có thể áp dụng ở đấy trong những hạn độ nhất định. 
Những yếu tố cơ bản của hạch toán kinh tế có thể áp dụng ở 
phân xưởng và bộ phân sản xuất là : tính toán chị phí ghi bằng 
tiền, đỗi chiếu chỉ phí đó với nhiệm vụ kế hoạch, khuyến 
khích bằng vật chất những người sản xuất có thành tích xuất 
sắc trong việc tiết kiệm tài nguyên. r 

Việc thi hành triệt đề chế độ hạch toán kinh tế làm cho xí 
nghiệp và công nhân viên của xí nghiệp vì lợi ích vật chất mà 
quan tâm đến kết quả sản xuất, đến việc hoàn thành kế hoạch, 
do đỏ nâng cao được tính tích cực sản xuất và tinh thần thi 
đua xã hội chủ nghĩa của quần chúng để sử dụng tài nguyên 
đầy đủ và hợp lý hơn, đề quản lý kinh tế một cách chặt chẽ 
theo tỉnh thần tiết kiệm. Hạch toán kinh tế nhằm cải tiến không 
ngừng việc sử dụng tất cả những vốn mà xi nghiệp có quyền 
sử dụng. 

Áp dụng chế độ hạch toán kinh tế là một sự cần thiết 
khách quan về mặt kinh tế đối với tất cả các ngành của nền 
kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa : công nghiệp, vận tải, kiến 
trúc, nông nghiệp (đối với các nòng trường quốc doanh, các 
trạm kỹ thuật và sửa chữa, các nòng trang tập thề). Đồng thời, 


._ về mặt hình thức cụ thể của hạch toán kinh tế thì tất nhiên có - 


những sự khác nhau nhất định tùy theo đặc điềm của các 
ngành và các xí nghiệp thực hiện hạch toán kinh tế. Vi dụ, đặc 
điềm của việc thực hiện hạch toán kinh tế trong các nêng trang, 
tập thề quyết định bởi đặc điềm của chế độ sở hữu hợp tác xã — 
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nông trang tập thề, bởi tỷ trọng khá lớn của các hình the 
kinh doanh bằng hiện vật, v.v. Nhiệm vụ phát triền hơn nữa 
nền kinh tế xô-viết và công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
cộng sản ở Liên-xô, đòi hỏi phải thực biện triệt đề và rộng rãi 
hơn nữa chế độ bạch Loán kinh tế trong mọi ngành kinh tế quốc 
dân. 


Vốn của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, sự ehu chuyền 
của vốn và hiệu quả sử dụng võn 


Vật lực và tài lực của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa là oốn 
của các xí nghiệp đỏ. Khác với tư bẳn biêu hiện mối quan hệ 
bóc lột của các nhà tư bản đối với nhân dân lao động, vốn 
của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa là tài sẳn còng cộng và dùng 
đề mưu lợi ích cho toàn xã hội. Vốn của các xi nghiệp quốc 
doanh là tài sản của toàn dân giao cho các xí nghiệp đó sử 
dụng. Vốn của các xí nghiệp hợp tác xã là tài sản tập thể của 
các xí nghiệp đó. 

Tư liệu sản xuất mà các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa sử 
dụng là 0oốn sản xuất của các xi nghiệp đó. Vốn sản xuất của 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa được biểu hiện dưới hình thức 
vật chất cũng như dưới hình thức giá trị, tiền tệ. Các xí nghiệp 
nhận tư liệu sản xuất không phải với hình thức cung cấp không 
phải trả tiền, mà là bằng cách mua những tư liệu sản xuất đó với 
giả Liền tương xửng. Do đó, vốn của xí nghiệp phải trải qua 
giai đoạn lưu thóng. Trong quá trình lưu thông, vốn bằng tiền 
của xí nghiệp đem mua tư liệu sản xuất và biến thành vốn 
sản xuất. Sau nữa đến giai đoạn sản xuết, tức là tiêu dùng tư 
liệu sản xuất vào sản xuất và biến nó thành thành phầm. 
Cuối cùng, giai đoạn sản xuất lại được thay thế bằng giai 
đoạn lưu thông, khi đó xí nghiệp tiến hành tiêu thụ sản phầm 
và thu về số vốn bằng tiền tương xửng với những sản phầm đó. - 

Như vậy là, vốn của mỗi xí nghiệp luôn luôn chu chuyền - 
theo kế hoạch, lần lượt trải qua giai đoạn sản xuất và giai đoạn . 
lưu thông; do đó nó luôn luôn thay đôi hình thức : hình thức tiền 
tệ chuyền thành hình thức sản xuất, hình thức sản xuất chuyển _ 
thành hình thức hàng hóa, hình thức hàng hóa chuyền thành - 
hình thức tiền tệ v.v. 


Lá 
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Trong quá trình tiêu dùng tư liệu sẳn xuất vào sản xuất, 
giá trị của tư liệu sản xuất được chuyển vào sản phầm vừa 
mới tạo ra, trở thành một bộ phận giá trị của sản phầm mới 
đó. Do đó khi bán thành phầm thì giá trị của vốn sản xuất đã 
chỉ phí lại trở về xí nghiệp và bù đắp lại cho số vốn đó. 

Căn cứ vào tính chất chu chuyển, người ta chia vốn sản 
xuất cũa xí nghiệp ra tài sẵn cố định và tải sản lưu động. 

Tài sẵn cố định phục vụ cho sản xuất trong nhiều chu kỳ sản 
xuất và vẫn giữ nguyên hình thức hiện vật của nó. Giá trị của 
áài sản cố định chuyên dần vào trong chi phí sản xuất từng phần 
một, tùy theo mức độ hao mòn của nó. Trong tài sản cố định 
sản xuất của xí nghiệp có tư liệu lao động : nhà cửa dùng vào 
sẵn xuất, công trình kiến trúc, máy móc, công cụ và dụng cụ 
dùng lâu dài, phương tiện vận tải. Tài sán lưu động được tiêu 
dùng toàn bộ trong quả trình sẵn xuất và trong một thời gian 
sẵn xuất, giá trị của nó hoàn toàn chuyền hết vào chí phí sản 
xuất hàng hóa. Tài sản lưu động sản xuất của xí nghiệp gồm có : 
nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, nửa chế phầm và các đối tượng 
lao động khác. 

Ngoài các thứ vốn nằmtrong phạm vi sản xuất ra, xí nghiệp 
còn có những vốn nằm trong phạm vi lưu thông: đó là vốn 
lưu thông. Vốn lưu thóng gồm có : thành phầm chuẩn bị bán và 
vốn bằng tiền mà xí nghiệp cần đề mua nguyên liệu, nhiên liệu 
và trả lương v.v. 

Tài sản lưu động sản xuất và vốn lưu thông họp thành 
uốn lưu động của xi nghiệp. Vốn lưu động của xí nghiệp chia 
ra vốn tự có và vốn đi vay. Vốn lưu động tự có của xí nghiệp 
cũng như vốn lưu động đi vay, hình thành nên một cách có 
kế hoạch, 

Vốn lưu động tự có của xí nghiệp do Nhà nước cấp cbo xí nghiệp 
căn cứ vào mức độ cần thiết đề thỏa mãn những nhu cầu thường xuyên 
của xí nghiệp. Nhu cầu phụ hay tạm thời của xí nghiệp về vốn lưu động 
{thí dụ vì phải xây dựng dự trữ từng mùa về nguyên liêu và nhiên liệu 
hay vì hàng hóa đang vận chuyền dọc đường) thì phải giải quyết bằng 
cách đi vay Ngân hàng Nhà nước, mà vay thì phải giả cho ngàn hàng 
một số lợi tức. Thể lệ cấp phát vốn lưu động như thế thúc đầy xi 
nghiệp sử dụng vốn đó một cách hợp lý nhất, tiết kiệm nhất, thúc đầy 
sự chu chuyền vốn đó được nhanh chóng. 
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Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất là một trong những chỉ 
tiêu quan trọng nhất biều hiện chất lượng công tác của xí nghiệp. 

Ngoài vốn sản xuất và vốn lưu thông của xi nghiệp ra, còn 
có tài sản cố định sử dụng vào mục đích tiêu dùng : nhà ở, câu 
lạc bộ và những ngôi nhà khác cùng thiết bị của nó dùng làm 
nơi sinh hoạt xã hội và văn hóa. 

Tài sản cố định sản xuất là bộ máy sản xuất của xã-hội xã 
hội chủ nghĩa. Khối lượng và trình độ sử dụng tài sản cố định 
là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định quy mô sẵn xuất 
sản phầm. 

Điều kiện cần thiết đề phát triền kỹ thuật là thường xuyên 
đồi mới tài sản cố định, cải tiến-và hiện đại hóa kỹ thuật của 
nó. Việc thường xuyên đôi mới tài sản cố định đảm bảo phát 
triền kỹ thuật, có thê tiết kiệm được lao động xã hội. Hạch toán 
kinh tế thúc đầy việc sử dụng đầy đủ hơn công suất của những 
thiết bị hiện có và đồng thời nó khuyến khích hoạt động cải 
tiến kỹ thuật, mà cải tiến kỹ thuật thì nâng cao hiệu quả kinh 
tế của sản xuất. 

Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa mở ra những khả năng. 

La lớn để phát triển và tăng cường sự tiến bộ về kỹ thuật mà 
chủ nghĩa tư bản không thể nào có được. Tốc độ phát triển 
sẵn xuất và kỹ thuật rất nhanh chóng ở Liên-xô và trong toàn 
bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã chứng minh hùng hồn 
điều đó. ì Nhưng những khả năng đó chưa được sử dụng đầy đủ 
và cần phải cải tiến rất nhiều phương pháp đặt kế hoạch, 
phương pháp tổ chức và khuyến khích áp dụng kỹ thuật mới. 
Đặc biệt, những việc có ý nghĩa quan trọng là cải tiến nhiều 
hơn nữa việc cấp vốn và cho vay đối với việc áp dụng kỹ thuật 
mới, đảm bảo về vật chất đầy đủ cho việc sản xuất và sử .dụng 
kỹ thuật ; điều chỉnh sự hình thành giá cả đối với các loại sản 
phầm mới để cho giá cả có thể kích thích được việc chế tạo cũng 
như việc sử dụng những sản phầm đó ; tắng cường mạnh miế 
sự khuyến khích về kinh tế để các xí nghiệp và những người 
sản xuất vi lợi ích vật chất cá nhân mà quan tâm đến việc áp 
dụng kỹ thuật và phương pháp sản xuất mới, cơ khí hóa toàn 
bộ và tự động hóa, sử dụng chế độ khen thưởng có hiệu lực v.v. ˆ 
nhằm thực hiện mục đích LÝ 
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Việc phát minh và áp dụng vào sẵn xuất những máy móc 
Tới cỏ năng suất cao hơn, tiết kiệm được nhiều hơn, có nghĩa 
là máy cũ mất giá, bị hao mòn vỏ hình trước khi nó bị hao mòn 
hữu hình. Kỹ thuật tiến bộ và năng suất lao động tăng lên, làm 
cho giá trị của những máy móc đang hoạt động bị hạ xuống. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, phạm trù hao mỏn Đô hình 
của máy móc có một ý nghĩa quan trọng, vì tốc độ phát triền 
nhanh chóng của kỹ thuật buộc phải thay đôi kịp thời kỹ thuật 
cũ bằng kỹ thuật mới, và thay kỹ thuật mới bằng kỹ thuật hiện. 
đại nhất, Đó là một trong những nhân tố bảo đảm thắng lợi 
cho hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa trong cuộc thí đua kinh. 
tế với hệ thống tư bản chủ nghĩa, Hao mòn vỏ hình của máy 
móc trong điều. kiện chủ nghĩa xã hội, căn bản khác với hao. 
mòn vô hình của máy móc dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, việc thay thiết bị cũ bằng thiết bị 
mới, việc hiện đại hỏa thiết bị hiện có, không phải tiến hành 
một cách tự phát và bằng con đường cạnh tranh, mà tiến hành. 
một cách có kế hoạch, do đó nó không dẫn đến sự phá sản và 
suy sụp của những xí nghiệp hạng nhỏ và hạng vừa, nó cũng 
không dẫn đến sự lãng phí lực lượng sản xuất như đã xảy ra 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Xuất phát từ. yêu cầu tăng cường 
sự tiến bộ về kỹ thuật, đảm bảo phát triển toàn bộ nền sản 
xuất xã hội với tốc độ cao và tiết kiệm chi phí xã hội, việc 
quản lý kinh tế một cách có kế hoạch tạo ra khả năng rộng rãi 
đẻ sử dụng hợp lý mọi kỹ thuật hiện cỏ. 

Sự hao mòn của tài sản cố định trong xỉ nghiệp được bù 
lại bằng quỹ khấu hao. Quỹ khấu hao phải bảo đảm thường 
xuyên đôi mới kỹ thuật trong bộ máy sản xuất. Quỹ khấu hao 
được xây dựng nên bằng cách chuyền một phần giả trị nhất 
định của tài sản cố định tương đương với sự hao mòn của nó 
vào trong chỉ phí sản xuất của mỗi đơn vị sản phầm. Một phần 
quỹ khấu hao của xí nghiệp công nghiệp được dùng đề bù đắp 
một cách cỏ kế hoạch tài sản cố định đã hao mòn, theo tỷ lè 
quy định của Nhà nước ; phần còn lại do xỉ nghiệp sử dụng đề 
chỉ tiêu vào việc sửa chữa lớn tài sản cố định. 

Có những nhận định sai lầm là *đường như dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa chỉ có hao mòn hữu hình của máy mỏc chứ không có hao 


——— 
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mòn vô hình do sự tiến bộ về kỹ thuật gây nên ; trên thực tế những 
nhận định sai lần đó đã đưa đến chỗ hạ thấp tiêu chuần khấu hao và 
do đó làm chậm việc đồi mới tài sản cố định. Phần vốn dành cho khấu 
hao phải bù lại cho được sự hao mòn thực tế của tài sản cố định, tức 
là khòng những tính đến hao mòn hữu hình mà còn tính đến cả hao mòn 
vỏ hình. Đồng thời, nếu tiêu chuần khắu hao quá cao, khòng phù hợp 
với sự hao mòn thực sự của tài sản, thì sẽ nàng cao giả thành của sản 
phầm lèa một cách vô căn cử. 

Việc củng cố chế độ hạch toán kinh tế trong lĩnh vực 
kiến thiết cơ bản, việc rút ngắn thời gian xây dựng và đấu 
tranh chống hiện tượng phân tản vốn trong việc xây dựng, có 
ý nghĩa to lớn đối với việc đầy nhanh tốc độ phát triền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ quan trọng của nền kinh tế'quốc dân là giảm 
bớt chỉ phí cơ bản trong mỗi đơn vị sản phầm, đảm bảo tăng 
sản phầm với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng khối lượng tài sản 
cố định. Muốn thực hiện được điều đó thì phải xây dựng những 
xí nghiệp mới trên cơ sở kỷ thuật tiên tiến, phải cải tiến việc 
sử dụng tài sản cố định và cũng cần phải phát triền sản xuất 
trên cơ sở cải tỒ và mở rộng từng phần các xí nghiệp đang 
hoạt động, nhờ đó thường có thể nâng cao mức sản lượng với 
“điều kiện hao phí tối thiểu và nhanh hơn là xây dựng mới. 

Hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư cơ bẳn vào nền kinh tế 
quốc dâu nói chung có thể đo lường được bằng mức tăng của 
khối lượng thu nhập quốc dân dựa vào số đầu tư đó mà thu 
được (tính theo giá không đồi). Mức nâng cao năng suất lao 
động xã hội là cơ sở đề xác định hiệu quả eủa vốn đầu tư 
cơ bản. 

Sự xác định hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư cơ bản và 
việc áp dụng kỹ thuật mới trong một ngành nào đỏ hoặc trong 
việc sản xuất những loại sản phầm thay thế cho nhau của nhiều 
ngành, phải gắn liền với việc tính đến tác dụng của quy luật 
giá trị và những nguyên tắc hạch toán kinh tế. Muốn biết rö 
hiệu quả kinh tế, so sánh giữa các dự án đầu tư, thì phải tính 
toán dựa trên cơ sở so sánh hao phí lao động xã hội của mỗi 
dự án thể hiện trong vốn đầu tư cơ bản và trong kỹ thuật mới 
với kết quả đã đạt được. Kết quả đó biều hiện trong những chỉ 
tiêu về tăng sản lượng, hạ giá thành, mức doanh lợi sản xuất, 
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về thời hạn bù đắp lại vốn đầu tư cơ bản, đồng thời phải tính đến. 
thời hạn xây dựng và thời hạn bắt đầu hoạt động của xí nghiệp 
hay thiết bị. 
Chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa bảo đảm tăng thêm không 
ngừng tài sản cố định và tài sản lưu động, làm cho việc sử dụng 
các tài sản đó có kết quả nhiều hơn so với chủ nghĩa tư bản. 
Nhà nước định ra những (iẻu chuần kỹ thuật — kinh tế tiên tiến 
về sử dụng máy móc và thiết bị, về hao phí nguyên liệu, nhiên 
liệu và các yếu tố khác của tài sản lưu động đối vởi mỗi đơn vị 
thành phầm (hao phí bao nhiêu quặng sắt và than cốc đề sản 
xuất một tấn gang, bao nhiêu củ cải dường đề sản xuất một tấn 
đường v.v.); đó là những tiêu chuần bắt buộc đối với các xi 
nghiệp quốc doanh. Nhà nước còn định ra tiêu chuần dự trữ 
các yếu tố tài sản lưu động và thành phầm. Quy định đúng đắn 
những tiêu chuần đó, là một nhân tố quan trọng đề nàng cao 
không ngừng hiệu quả sử dụng tài sản cố định và vốn lưu động. 

Kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền làm cho việc sử dụng vốn sản 
xuất có hiệu quả hơn. Ví dụ, ở Liên-xô công suất sử dụng khối lượng 
có Ích của lò cao năm 1940 đã tăng lên gần 2 lần so với mức năm 1913. 
Công suất sử dụng khối lượng có ích của lò cao trong năm 1958 so với 
năm 1940 được cải tiến rất nhiều : năm 1958 là 0,775, năm 1940 là 1,19, 
còn số thép lấy được trung bình mỗi ngày từ 1 mét vuông diện tích đáy 
lò mác-tanh trong thời kỳ đó tăng lên 70%. 

Có những khả năng lớn lao trong việc tăng cường tiết kiệm tài. 
sẵn lưu động. Ví dụ, thay lối rèn tự do bằng lối rèn máy, đảm bảo tiết 
kiệm kimloại chừng 20 — 25%, còn việc sử dụng những máy rèn và bào 
cũng tiết kiệm thêm được kim loại từ 10 — 15% ; việc áp dụng những 
phương pháp đúc chính xác trong ngành chế tạo máy móc, tiết kiệm được: 
25% kim loại hoặc hơn nữa. 

Tuy nhiên, tini ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong việc sử dụng 
tài sản cố định và tài sản lưu động chưa được thực hiện đầy đủ. Có 
nhiều xí nghiệp còn chậm chạp trong việc nắm vững côn suất sản xuất, 
làm cho thiết bị phải hoạt động gián đoạn nhiều. Đề giải quyết thẳng 
lợi những nhiệm vụ sau này của công cuộc xày dựng chủ nghĩa cộng sản 
thì cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất, 

Một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng về hoạt 
động kính tế của xí nghiệp, là tốc độ chu chuyền của vốn lưu động. 

Tốc độ chu chuyền vốn của xi nghiệp phụ thuộc vào mấy 
yếu tố sau đây : một là thời gian sản xuất, trong thời gian này, 


Yốn nẵm trong lĩnh vực sản xuất, tức là dưởi hình thức dự trữ 
¬ 
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sản xuất, dưới hình thức sản phầm đang chế, dưới hình thức 
nửa chế phầm; và hai là thời gian lưu thông, trong thời gian 
này, vốn ở trong lĩnh vực lưu thông (dưởi hình thức thành 
phầm chuần bị đem bản, v.v,). 

- — Việc tăng nhanh tốc độ chu chuyển của vốn lưu động, 
có tác dụng to lớn trong việc thực hiện chế độ tiết kiệm -và 
khai thắc những tài nguyên phụ đề tăng sản xuất. Nó là một 
nhân tố quan trọng đề xí nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất 
sản phầm và tăng "thêm tích lũy. Nó đảm bảo cho xí nghiệp 
hoàn thành kế hoạch với một số vốn ít nhất. Đồng thời số 
lượng những vốn đỏ cần phải đầy đủ đề đảm bảo cho quá 
trình sản xuất không bị gián đoạn. 

Muốn tăng nhanh tốc độ chu chuyền của vốn lưu động thì 
cần phải rút ngắn thời gian sản xuất và thời gian lưu thông, 
đồng thời phải thường xuyên đấu tranh chống những dự trữ quá 
thừa (quá tiêu chuần đã đình) về nguyên liệu, vật liệu, nửa 
chế phầm và thành phầm. Thời gian của một chu kỳ sản xuất 
có thể rút ngắn được bằng cách đầy nhanh quá trình sẵn xuất 
trên cơ sở áp dụng kỹ thuật và phương pháp sản xuất tiên tiến, 
tức là nâng cao tốc độ của máy mỏc và máy cái, tăng nhanh tốc 
độ cắt trong ngành chế tạo máy móc, tốc độ nấu chảy trong ngành 
luyện kim, tốc độ khoan trong ngành khai thác dầu hỏa v.v., áp 
dụng những thành tựu mới nhất của khoa học vào sản xuất và 
ải tiến cách tô chức lao động. Thời gian lưu thông có thê rút 
ngắn bằng cách cải tiến công tác vận tải, tỗ chức hợp lý hơn việc 
cùng cấp vật-tư cho xí nghiệp và việc tiêu thụ sản phầm của xí 
nghiệp. Thi đua xã hội chủ nghĩa có tác dụng to lớn trong việc 
củng cố chế độ hạch toán kinh tế và tăng nhanh tốc đò chu 
Ghuyền của vốn lưu động. Nhờ rút ngắn được chu kỳ sản xuất, 
cải tiến được công tác cung cấp vật tư cho xí nghiệp và tiêu 
tụ sản phầm, cũng như nhờ củng cố được kỷ luật tài chính, 
nên việc sử dụng vốn lưu động trong các xí nghiệp quốc doanh 
ngày càng có hiệu quả. 

Nếu sử dụng một cách tiết kiệm và cỏ hiệu quả tài sản cố 
‹linh và tài sản lưu động trong các xí nghiệp xã hội chủ ngàĩa, 
taì sẽ làm cho khối lượng sản phầm tăng lên và giả thành sản 
phầm hạ xuống. 


Hạch toán kinh tế oà doanh lợi... 303 


Lưu thông hàng hóa giữa các xí nghiệp quốc doanh 


Như đã nói ở trên, sự chu chuyền vốn của các xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, gắn liền chặt chế với quá trình lưu thông hàng 
hóa. Vì tư liệu sẵn xuất và vật phầm tiêu dùng sản xuất ra trong 
các xí nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa đều là hàng hóa, cho 
nên những tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng đó phải thông 
qua mua bán đề chuyền vào lĩnh vực tiêu dùng cho sản xuất và 
tiêu dùng cho cá nhân. Trong các xí nghiệp đó, quá trình sản xuất 
sẽ không tiến hành được nếu như các xí nghiệp cung cấp, trước 
tiên không bán những tư liệu sản xuất cần thiết cho các xỉ 
nghiệp mua hàng. Đồng thời, nhờ bán được thành phầm của 
mình (tư liệu sản xuất hoặc vật phầm tiêu dùng), cho nẻn mỗi 
xí nghiệp thu được một số tiền đề bù lại số vốn đã chi phí và 
để tích lũy. 

Mua bán tư liệu sẳn xuất là một hình thức cần thiết của 
mối liên hệ kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh xã hội chủ 
nghĩa. Đặc diễm của những mối liên hệ hàng hóa đó là : việc mua 
bán hàng hóa được tiến hành giữa các xí nghiệp thuộc quyền 
sở hữu của một người, tức là Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Việc mua bán tư liệu sản xuất được tiến hành trên cơ sở 
các kế hoạch cung cấp vật tư và kỹ thuật của Nhà nước, kế hoạch 
đó là một mắt khâu cần thiết và rất quan trọng của việc kế hoạch 
hóa thống nhất nền kinh tế quốc dân của Nhà nước, nó liên 
hệ chặt chế với các kế hoạch sản xuất. Các kế hoạch cung 
cấp vật tư và kỹ thuật cần phải dựa vào những bảng cân đối vật 
tư quy định việc sản xuất và sử dụng từng loại tư liệu sản xuất. 

Khi đặt kế hoạch mua bán tư liệu sẵn xuất cần phải xuất 
phát từ sự hợp tác hợp lý giữa các xí nghiệp đề sử dụng có hiệu 
quả việc chuyên môn hóa sản xuất nhằm tiết kiệm được nhiều 
nhất sự hao phí lao động xã hội. 

Hoàn thành trước tiền việc cung cấp tư liệu sản xuất cho các 
xí nghiệp của các nước Cộng hòa liên bang khác và các vùng hành 
chính kinh tế khác, có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với việs kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân. Lợi ích thiết thân 
chung của Nhà nước đòi hỏi phải thì hành nghiêm chỉnh: kỷ 
luật của Nhà nước trong sự hợp tác giữa xí nghiệp các nước 
Cộng hòa và các vùng, trong việc cung cấp vật tư cho nhau 
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dựa trên cơ sở của sự hợp tác đó, phải đấu tranh chống những. 
biều hiện địa phương chủ nghĩa. 

Việc tiêu thụ sản phầm và việc cung cấp vật tư và kỹ thuật 
cho các xí nghiệp quốc doanh là do các cơ quan chuyên môn về 
tiêu thụ và cung cấp (tức là cơ quan cung tiêu) tiến hành, cũng 
có thể là do các xi nghiệp trực tiếp tiến hành. Việc lưu thông 
hàng hóa giữa các xí nghiệp được tiến hành căn cử vào hợp 
đồng kinh tế; các hợp đồng này được đặt ra dựa trên cơ sở kế 
hoạch Nhà nước. Thi hành đủng đắn các hợp đồng kinh tế, là 
một trong những yêu cầu quan trọng nhất của hạch toản. 
kinh tế. 

Trong hợp đồng quy định rö điều kiện cung cấp, khối lượng, loại 
hàng, phầm chất, thời hạn cung cấp, giả cả, thời hạn và chế độ trả 
tiền, hình thức và mức trách nhiệm đối với việc vi phạm những điều 
kiện của hợp đồng. Hợp đồng còn đềra những hình thức phạt về 
vật chất đối với những người không thi hành những điều kiện của 
hợp đồng. 

Những sự trừng phạt nghiêm khắc về vật chất, hành chính, và trong 
những trường hợp nhất định cả về mặt tòa án nữa, được áp dụng đối với: 
những người lãnh đạo kính tế phạm tội phá hoại việc cung cấp cho các: 
nước Cộng hòa và các vùng hành chính kinh tế khác. 

Chế độ cung cấp vật tư và kỹ thuật của các xí nghiệp, giữ: 
một vai trò to lớn trong việc đảm bảo cho quả trình sản xuất 
được liên tục và nhịp nhàng, sử dụng hợp lý tư liệu sẳn xuất, 
cải tiến kỹ thuật và phương pháp sản xuất. Các xí nghiệp cung 
cấp tư liệu sản xuất, các cơ quan cung tiêu cần phải chú ý 
nghiên cứu nhu cầu của sản xuất và biểu hiện tính linh hoạt 
cần thiết đề thỏa mãn kịp thời nhu cầu đỏ. Tuy nhiên, trong 
nhiều trường hợp, trong thực tế cung cấp còn có nhiều thiếu 
sót căn bản, biều hiện ở chỗ phân phối một cách máy móc, co? 
thường nhu cầu, không thi hành đúng những điều kiện của hợp 
đồng. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường trách nhiệm thực sự về: 
vật chất đối với việc không thi hành đúng hợp đồng. 

Các xí nghiệp quốc doanh bán hàng hóa của mình theo giả 
cả kế hoạch. Trong phạm vi giá cả đó, các xí nghiệp cần phải, 
trên cơ sở áp dụng chế độ hạch toán kinh tế, đảm bảo bù-đắp lại 
cho được giá thành của sản phầm và dâm bảo tích lũy một mức 

nhất định. 
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Giá thành của sản phầm 


Vì dưới chế độ xã bội chủ nghĩa còn có sản xuất hàng hóa, 
cho nên những hao phí lao động xã hội đề chế tạo một sản phẩm 
nào đó là chỉ phí sản xuất xã hội, nỏ tạo thành giá trị của sản 
phầm lao động đó. Trong xã hội xã hội chủ nøhïĩa, giá trị của 
sản phầm gồm có ba phần sau đây: một là, giá trị của tư liệu 
sản xuất đã tiêu dùng; hai là, giá trị của sản "phầm do lao động 
cần thiết tạo ra ; và ba là, giá trị của sản phẩm do lao động thăng 
dư tao ra. 

Hai phần đầu của chỉ phí sản xuất xã hội tạo nên giả thành 
sản phầm của các xi nghiệp xã hội chủ nghĩa. Cơ sở của giá 
thành sản phầm là một phần giá trị của sản phầm. đó được 
biều hiện dưới hình thức tiền tệ, nó gồm có tư liêu sản xuất đã 
tiêu dùng và tiền trả công. Do đó; giá thành thê hiện lao động 
quá khứ kết tính trong những tư liệu sản xuất đã hao phí 
và một phần lao động vừa mới hao phí tạo ra sẵn phầm 


cần thiết. 


Cần phải phân biệt giá thành chung hoặc trung bình của sẵn phầm 
trong các ngành nói chung với giá thành cá biệt của sẳn phầm trong một 
xi nghiệp nào đó. Trong trường hợp thứ nhất, giá thành là một phần giá 
trị xã hội tương đương biều hiện bằng tiền tệ. Trong trường hợp thứ hai, 
giá thành là một phần giá trị cả biệt của sản phẩm trong mỗi xí nghiệp. 
Tính toản giá trị xã hội của sản phầm, là cơ sở của việc đặt kế hoạch 
giá thành. 

Không nên nhầm lẫn phạm trù giá thành của sẳn phầm 
trong xí nghiệp xã hội chủ nghĩa với phạm trù chỉ phí sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Phạm trù giá thành không biêu hiện sự chỉ 
phí tư bản. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hạ giá thành của 
sản phầm có nghĩa là tiết kiệm lao động xã hội nhằm phục vụ 
lợi ích của toàn xã hội. 

Giá thành, tuy là sự biểu ] hiện cụ thê bằng tiền một phần giá. 
trị của sản phẩm, nhưng về mặt số. lượng, nỏ có thể không nhất 
trí với phần giá trị đó. Giá trị của những tư liệu sản xuất đã 
hao phí, được phản ánh vào giá thành qua giá cả của thiết bị, 
nguyên liệu, nhiên liện, vật liệu v.v., và giả cả đó có thể tách 
rời giá trị. Sự thay đồi về giá ›ä của tư liệu sản xuất có thề không 
nhất trí với sự thay đồi về giá trị của nó, Quan hệ tỷ lệ giữa mức 
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trả công và năng suất lao động cũng thay đồi, do đó cũng làm ' 
cho giả thành tách khỏi bộ phận giá trị nói trên. Tất cả những 
điều 'đó làm cho sự vận động của giá thành và giá trị của các 
loại sản phầm cñng khác nhau, 

Sở đĩ có giá thành là đo có sự cần thiết khách quan sau đây: 
xi nghiệp phải bù lại chỉ phi sản xuất của mình. Do đó, bộ phận 
giả trì thê hiện ở giá thành, có sự chu chuyền đặc biệt trong mỗi 
một xí nghiệp. Như vậy là pham trù giá thành gắn liền chặt chế 
với chế độ hạch toán kinh tế, vì hạch toán kinh tế đòi hỏi xi 
nghiệp phải lấy thu nhập của mình đề bù lại chỉ phí. 

Tỉnh toán và kế hoạch hóa giá thành, là điều kiện quan trọng 
nhất đề thực hiện hạch toán kinh tế. Giá thành vạch rổ những chỉ 
phí cụ thể của một xi nghiệp trong việc sản xuất và tiêu thụ sẵn 
phầm. Vì thế, giá thành sản phầm của xi nghiệp quốc doanh gồm 
có những chỉ phí về ngu yên liệu, vật liệu, nhiên liệu, điện lực sử 
dụng trong sản xuất, gồm có những ø chỉ phí khấu hao, tiền lươn; ơng 
của công nhân và viên chức cùng những khoản tiền phụ thêm 
vào tiền lương (bảo hiềm xã hội). "Trong giá thành còn có những 
khoản chi phí hành chính quản trị và lợi tức tín dụng. Những 
khoản phụ thêm vào tiền lương do xí nghiệp trả và lợi tức tin 
dụng là sự biều hiện bằn; tiền của một phần sản phầm thăng dư 
tức là sản phầm cho xã TT Trên thực tế, hạÊh toán kinh tế bắt 
buộc phải nhập một vài yếu tố giá trị của sản phẩm cho xã hội 
vào trong giá thành. Hạch toán kinh tế quyết định cần phải sắp 
xếp vào một loại đặc biệt tất cả những chỉ phí bằng tiền của xi 
nghiệp đã dùng vào sản xuất và tiêu thụ sản phầm, không kề số 
tiền chi tiêu ấy lấy từ đâu ra. 

Có hai loại giá thành chủ yếu của sản phầm côag nghiệp : giá thành 
công xưởng và giá thành đầy đủ (hay là giá thành thương nghiệp). Giả 
thành công xưởng gồm những chỉ phí của xi nghiệp eó liên quan đến 
việc sản xuất sẳn phầm. Giá thành đầu đủ gồm có giá thành công „xưởng, 


những chỉ phí có liên quan đến việc bán sản phầm (kinh phi về cửa hàng 
và kho hàng, chi phí về vận tải) và những chỉ phi hành chỉnh — kinh te 
của các tơ-rớt và xí nghiệp liên hợp. 

Năm 1957, trong giá thành sản phầm công nghiệp ở Liên-xô hơn 3/4 
là chỉ phí về vật chất (chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu, điện lực, khấu 
hao v.v.) và không đầy 1/4 là tiền lương và số tiền bổ vào quỹ bảo hiềm 

__ Xã “hội. 
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Giá thành là một phạm trù kinh tế cẩn nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ; tất cả mọi ngành kinh tế quốc dân kề cả nông nghiệp 
(nông trang tập thề và nông trường quốc doanh) đều có phạm 
trù đó. 

Giá thành sản phầm phản ánh một cách tồng quát toàn bộ 
công tác sản xuất, công tác cung cấp vật tư và tiêu thụ thành 
phầm của xi nghiệp. Tronz điều kiện hoàn thành kế hoạch sản 
xuất sản phầm và bảo đảm phầm chất, nếu giá thành càng hạ 
thì trình độ hoạt động kinh tế của xí nghiệp càng cao. 

Các cơ quan Nhà nước đặt kế hoạch không ngừng hạ giá 
thành sản phầm trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, dựa 
vào những tiêu chuân tiên tiến về hao phí lao động, về sử dụng 
‡ư liệu sản xuất cố định và lưu động, tăng nhanh tốc độ chu 
chuyền vốn, giảm bớt chỉ tiêu về bộ máy hành chính. 

Không ngừng hạ giá thành sản phầm của các xi nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, có nghĩa là luôn luôn tiết kiệm lao động sống và lao 
động quá khứ; vì vậy dối với xã hội xã hội chủ nghĩa, nó là một 
sư cần thiết khách quan về mặt kinh tế. Nó phản ánh yêu cầu 
của quy luật nâng cao không ngừng năng suất lao động xã hội. 

Việc nàng cao mức trang bị kỹ thuật cho lao động và tăng 
nàng suất lao động cũng được phản ánh vào trong giá thành.Việc 
hạ giá thành — biểu hiện ở sự giảm bớt tồng số hao phí trong 
một đơn vị sản phầm —, được tiến hành trên cơ sở tăng năng 
suất lao động. Trong giá thành, phần chỉ phí vật chất, tức là chỉ 
phí về tư liệu sản xuất tăng lên tương đối, còn phần chi phí về 
tiền lương thì hạ xuống tương đối. Muốn hạ giả thành thì cần 
phải thường xuyên nâng cao hiệu quả sử dụng tư liệu sản xuất 
và sức lao động. Muốn hạ thấp chỉ phí về tiền lương trong một 
đơn vị sản phầm thì cần phải làm cho tốc độ tăng năng suất lao 
động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương. Dưởi chế độ xã hội chủ 
nghĩa, việc hạ thấp chỉ phí về tiền lương trong một đơn vị sản 
phầm, được thực hiện cùng một lúc với việc nâng cao tồng số 
tiền lương của công nhân. Đồng thời việc tăng lương phải dựa 
trên cơ sở nâng cao hiệu suất của công nhàn, hạ thấp mức hao 
phí ]ao động đề tạo ra sản phầm. 

Hạ giá thành là một trong những nhiệm vụ trung tâm của 
công tác kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Giảm được 1% giá thành 
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của sản phầm, vận Tải và xây dựng là làm lợi cho xã bội * 
xã hội chủ nghĩa hàng tỷ rúp đề mở rộng sản xuất và nâng cao 
phúc lợi của nhân dân, Sự tham gia tích cực của quần chúng 
vào cuộc đấu tranh đề tiết kiệm trong nền kinh tế quốc dân, 
có một tác dụng to lớn đối với việc hạ giá thành. 


Giá thành sản phầm của công nghiệp quốc doanh ở Liên-xô được 
giảm xuống không ngừng. Vi dụ, so với năm trước và tính cả việe giảm 
giá nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, giá điện lực, nhiệt lực và giá vận 
tải thì giá thành sản phầm hạ xuống như sau : năm 195i — 7%, năm 
1952 — 8,1%, năm 1953 — 5,1%, năm 195+ — 3,9%, năm 1955 — 2,1%, năm 
1956—3,5% và năm 1957 — 0,4%, năm 1958 — 1,2%. Theo giá cả se với năm 
trước thì giả thành hạ xuống là : nắm 1951 — 5,1%, năm 1952 — 4,49ứ, 
năm 1953 — 3,7%, năm 1954 — 3,2%, năm 1955 — 4,6%, năm 19ð6 — 2,9%, 
năm 1957 — 2,6%, nắm 1958 — 3,1%. Kế hoạch nắm 1959 có quy định 
nhiệm vụ giá thành sản phầm công nghiệp dưới hình thức định mức hao 
phí trong một đồng rúp sản phầm hàng hóa. Căn cử vào khối lượng sản 
xuất tổng sản phầm và mức tăng năng suất lao động đã đề ra, những chỉ 
tiêu phát triền kinh tế quốc dàn Liên-xô 1959 — 1965 quy định hạ giá 
thành sẵn phầm công nghiệp trong thời gian 1959— 1965 không dưới 11,5% 
(tỉnh theo giá so sánh). 

Trong nền kinh tế quốc dân Liên-xô có những khả năng tiềm tàng 
to lớn về giảm chi phí sản xuất chưa được sử dụng tới. Nhưng có một 
số xí nghiệp công nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch về hạ 
giá thành sản phầm, không thực hiện sự tiết kiệm cần thiết về nguyễn vật 
liện, nhiên liệu và nắng lượng, không kiên quyết đấu tranh chống những 
chỉ tiêu phi sản xuất, Giá thành sẵn phầm công nghiệp trong một số xi 
nghiệp vẫn còn cao, trong khi đó thì ở những xỉ nghiệp tiên tiến việc 
sản xuất những sản phầm tương tự rẻ hơn rất nhiều. 


Thu nhập thuần túy của xí nghiệp quốc doanh. Thu. 
nhập thuần túy tập trung của Nhà nước 
Giá trị của những tư liệu sẵn xuất đã tiêu dùng và giá trị 
của sản phầm cho mình do lao động cần thiết tạo ra, biều hiện. 
ở giá thành, còn phần giá trị còn lại, tức là giá trị của sản 
hầm cho xã hội do lao động thặng dư tạo ra thì biều hiện ở 
thu nhập thuần túu. Sản ph 


tìm thặng dư tạo ra trong toàn bộ. 
xã hội xã hội chủ nghĩa được biều hiện dưởi hình thức £h 
nhập thuần túy của xã hội. Trong khu vực quốc doanh, toà 
bộ thu nhập thuần túy là sở hữu của toàn đân. Nó có hai h h 
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thức chủ yếu : thu nhập thuần túy của xí nghiệp quốc đoanh 
và thu nhập thuần túy tập trung của Nhà nước. 

Cả hai hình thức thu nhập thuần túy đều được sáng tạo 
ra trong lĩnh vực sản xuất, trong các xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Hai hình thức đó khác nhau về phương pháp tích lãy 
và phương pháp sử dụng. 

Thu nhập thuần túy của +í nghiệp quốc doanh là phần thụ 


nhập thuần túy do lao động thắng dư cho xã hội tạo ra, do xí. 
nghiệp tích lũy và dùng một phần lớn đễ thỗa mãn các nhu cầu 
của xí nghiệp, Thu nháp Thuần lúu tập trung của Nhà nước là 
phần thu nhập thuần túy của xã hội tập trung trong tay Nhà 
nước, dùng vào việc thỏa mãn những nhu cầu của toàn dân. 

Sở dĩ cần phải có hai hình thức thu nhập thuần túy như 
thế, một mặt là do chế độ hạch toán kinh tế đòi hỏi, mặt khác 
là do kinh tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi cần phải tập trung một 
phần khá lớn thu nhập thuần túy. Có như vậy Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa mới khuyến khích được người sản xuất quan tâm 
dến việc nâng cao doanh lợi của mỗi xí nghiệp nói riêng và 
đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của toàn xã hội nói chung. 

Trong kinh tế, người ta thường gọi thu nhập thuần túy 
của xí nghiệp quốc doanh là « lợi nhuận ». Trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa đã bị thủ tiêu. Do 
4ó, thu nhập thuần túy của xí nghiệp quốc danh thực ra không 
&),bài là lợi nhuận, Số thu nhập thuần tủy của xí nghiệp nhiều 
hay íL]à tùy ở mức hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 
sản phầm, ở mức hoàn thành kế hoạch hạ giá thành. Giá thàn 
và thu n huần túy của xí nghiệp liê ặt chế với 
nhau: bạ giá thàn u nhập thuần túy của xí nghiệp 
—. ST= 
lăng lén. ` 

Nhà nước quy định việc sử dụng thu nhập thuần tủy của 
các xí nghiệp một cách có kế hoạch: một phần dùng vào việc 
Luỡ rộng sản xuất trong xi nghiệp hay trongø ngành (đầu tư cơ 
bản và tăng thêm vốn lưu động tự có; một phần khác lập 
thành quỹ zí nghiệp, đề cải thiện điều kiện sinh hoạt và văn 
ha của người sản xuất và cải tiến sản xuất; còn lại bao 
nhiêu nộp vào ngân sách Nhà nước dưới hình thức tiền trích 
lợi nhuận. 
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Quỹ xí nghiệp được xây dựng đên trong những xi nghiệp công nghiệt› 
quốc doanh áp dụng hạch toán kinh tế và có bảng quyết toản độc lập. 
Điều kiện đề xày dựng quỹ đó là một mắt, xí nghiệp phải hoàn thành hoặc 
hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước về tổng sản lượng hàng hóa, vẻ 
mặt hàng chủ yếu, mặt khác phải hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức 
nhiệm vụ hạ giá thành và kế hoạch tích lũy thu nhập thuần túy, đợi 
nhuận). Nguồn xây dựng quÿ xí nghiệp là thu nhập thuần tủy của xí 
nghiệp, còn trong những xí nghiệp không quy định kế hoạch lợi nhuận, 
thì nguồn xây dựng quỷ xỉ nghiệp là sự tiết kiệm bằng cách hạ giá 
thành sản phầm. Hiện nay từ 1 đến 6% trong số thu nhập thuần tủy của 
xi nghiệp theo mức kế hoạch quy định hoặc trong số tiết kiệm bằng cách 
hạ giá thành, được bỏ vào quỹ xí nghiệp. Nếu kế hoạch tích lũy thu 
nhập thuần túy hoặc nhiệm vụ hạ giá thành sản phầm được hoàn thành 
vượt mức, thì từ 20 đến 50% số thu nhập thuần túy vượt kế hoạch hoặc 
số tiết kiệm vượt kế hoạch được bỏ vào quỹ xi nghiệp. Do đó, việc xây 
đựng quÿ xí nghiệp là do chất lượng hoạt động kinh tế của xí nghiệp. 
quyết định, cho nên quỹ xi nghiệp có tác dụng to lớn là khuyến khích 
bằng vật chất việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng 
cường chế độ hạch toán kinh tế và nâng cao doanh lợi sản xuất. 

Hiện nay một nửa quÿ xỉ nghiệp được chỉ tiêu vào việc áp dụng 
kỹ thuậÊ mới và cải tiến thiết bị hiện có, phát triền sản xuất, xây dựng 
và sửa sang nhà cửa của xí nghiệp ngoài kế hoạch đầu tư cơ bản. Còn 
nửa kia dùng đề cải thiện phúc lợi sinh hoạt và văn hóa của những 
người sản xuất trong xí nghiệp (mở rộng kinh doanh phụ, sửa sang nhà 
nuôi trẻ, trang bị nhà nghỉ ngơi và nhà an dưỡng, nhà ăn, câu lạc bộ, 
phát triền thề thao thể dục), và đề phát tiền thưởng cá nhân cho công 
nhân, viên chức, kỹ sư, nhàn viên kỹ thuật, đề mua phiếu vào nhà nghỉ 
ngơi và nhà an dưỡng, cấp phát những khoản trợ cấp bất thường cho. 
công nhân và những người sản xuất khác trong xi nghiệp. Ngoài ra, các 
xí nghiệp thu được lợi nhuận vượt kế hoạch, ngoài số tiền trích bỏ vào 
quỹ xí nghiệp, có quyền đề lại 30% số lợi nhuận vượt kế hoạch đỏ dùng 
vào việc xây dựng nhà ở. : 

Thu nhập thuần túy của các xí nghiệp luôn luôn tăng lên theo sự 
phát triển không ngừng và nhanh chóng của sản xuất, theo sự nâng cao 
năng suất lao động và hạ giá thành. Tỏng số thu nhập thuần túy đợi 
nhuận) của các xí nghiệp và các tổ chức kinh tế ở Liên-yô, trong kế 
hoạch 5 năm lần thử nhất trung bình gần 3tỷ rúp mỗi năm, năm 1940 
là 32,7 tỷ rúp, trong kế hoạch 5 năm lần thử năm trung bình gần 94 tỷ 
rúp mỗi năm, năm 1956 là 137 tỷ rúp, năm 1957 gần 163 tỷ rúp, nàm 1958 ` 
hơn 198 tỷ rúp. 


Số thu nhập thuần túy của xí nghiệp quốc doanl: nhiều 
hay ít phần lớn là do công tác của xí nghiệp, do việc hạ giá 
thành đơn vị sản phầm và việc thực hiện kế hoạch sản xuất và 
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tiêu thụ sản phầm, trực tiếp quyết định. Thu nhập thuần túy 
tăng thêm thì có thể bỏ nhiều hơn vào quỹ xí nghiệp, đảm bảo 
tăng thêm vốn lưu động và vốn đầu tư cơ bản. Do đó, thu nhập 


. thuần túy của xí nghiệp quốc doanh liên hệ chặt chẽ với hạch 
‡oán kinh tế và trực tiếp thúc đầy việc cải tiến chất lượng công 


tác của xi nghiệpz 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa ấn dịnh số thu nhập thuần 


- tủy của các xí nghiệp quốc doanh. Tỷ suất (mức) doanh lợi của 


các loại sản phầm và của các xí nghiệp phụ thuộc vào số thu 
nhập thuần túy của xí nghiệp. Tỷ suất doanh lợi của xí nghiệp là 
tỷ số giữa tổng số thu nhập thuần túy của xí nghiệp và tổng số 
giá thành đầy đủ của sản phầm đã tiêu thụ xong. Đồng thời đề 
xác định hiệu quả sử dụng quỹ xí nghiệp. tỷ suất đó có thể tính 
theo tỷ số giữa thu nhập thuần túy và vốn sản xuất. 

Tỷ suất doanh lợi của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, về nguyên 
tắc khác hẳn tỷ suất lợi nhuận dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Trong kinh tế xã hội chủ nghĩa không có phạm trù tư bản, 
không có việc tự phát di chuyển tư bản giữa các ngành, còn 
vốn đầu tư cơ bản thì được phân phối cho các ngành một cách 
có kế hoạch (có tính đến nhu cầu của toàn xã hội và của mỗi 
ngành). Điều đó có nghĩa là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
không có quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quản và do đó không 
có phạm trù giá cả sản xuất. Tỷ suất doanh lợi của xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa không phải là kết quả của việc bình quân hóa 
tự phát thu nhập thuần tủy. Các cơ quan Nhà nước có thể 
tác động vào việc hình thành tỷ suất doanh lợi bằng cách quy 
định giá cả và giá thành một cách có kế hoạch, bằng cách phân 
phối lại thu nhập thuần túy. Các cơ quan kế hoạch Ì Nhà nước. 
một mặt phải làm cho xí nghiệp quan tâm đến việc thu nhập 
thuần túy; mặt khác phải đảm bảo sự kiềm tra bằng đồng 
rúp đối với hoạt động của xí nghiệp. Muốn thế, phải làm cho 
mỗi một xi nghiệp có một tỷ suất doanh lợi như thế nào để 
cho xi nghiệp không phải tích lũy vốn bằng tiền quả thừa và 
luôn luôn kích thích. củng cố chế độ hạch toán kinh tế và hạ giá 
thành sản phầm. Nếu tỷ suất doanh lợi quả cao thì xí nghiệp có 
thề có được một số thu nhập thuần túy rất lớn mà không cần 
dấu tranh đề hạ giá thành sản phầm. 
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ẽ học 


Thu nhập thuần túy tập trung của Nhà nước nộp vào ngân 
sách Nhà nước bằng hình thức trích thu nhập của các xi 
nghiệp xã hội chủ nghĩả. Hiện nay, phần chủ yếu của thu nhập 
thuần tủy tập trung của Nhà nước được nộp vào ngân sách . 
dưới hình thức trích thu nhập của xi nghiệp theo những tiêu, 
chuần cố định; những khoản trích đó tính vào giá sản phầm 
cỏng nghiệp, nhiều hay ít đều quy định trước. Số tiền trích 
theo những tiêu chuần cố định đó, trên thực tế thường gọi 
là « thuế chu chuyển ». Những khoản trích đó không do xỉ 
nghiệp chỉ phối, mà nộp vào ngân sách Nhà nước ngay sau khi 
tiêu thụ sản phầm. Số thu nhập thuần túy tập trung ấy (« thuế 
chu chuyền ›) ấn định theo đơn vị sản phầm (thí dụ một thước 
vải hay một đòi giầy), không trực tiếp do tình hình thực hiện 
kế hoạch giáthành của xí nghiệp quyết định. Số thu nhập thuần 
túy (lợi nhuận) của xi nghiệp thì do việc hạ giá thành đơn vị 
sản phầm (thí dụ một thước vải hay một đôi giầy) trực tiếp 
quyết định, như đã nói trên, giá thành sản phầm càng hạ thì 
thu nhập thuần túy của xí nghiệp càng cao. 

Mặc đầu phần thu nhập thuần túy tập trung của Nhà nước 
nộp vào ngân sách Nhà nước theo những tiêu chuần cố định, 
gọi là « thuế chu chuyền », nhưng thực chất nó không phải là 
môt thứ thuế do nhân dân đóng mà là một phần sản phầm thặng 
dư được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất. Hơn nữa, tiền lương 
là do Nhà nước xã hội chủ nghĩa quy định căn cứ vào sự cần 
thiết nâng cao không ngừng mức lương thực tế, và cỏ tính đến 
giá cả của vật phầm tiêu dùng, trong đỏ có cả cải gọi là «thuế 
chu chuyền ». 

Trong quá trình phân phối lại, một phần thu nhập thuần 
túy của xí nghiệp quốc doanh lại đập thêm vào thu nhập thuần 
túy tập trung của Nhà nước dưới hình thức tiền trích lợi nhuận. 
Sau nữa, những khoản tiền phụ thêm vào tiền lương dùng cho bảo 
liêm xã hội cũng chuyền vào thu nhập thuần túy tập trung của 
Nhà nước ; khoản tiền này, trên thực tế là một bộ phận của giá 
thành, nhưng về thực chất thì nó là một bộ phận không thể tách 
rời được của thu nhập thuần túy, v.v. Ngoài ra, trong thu nhập . 
thuần túy tập trung của` Nhà nước còn có một phần thu nhập . 
thuần túy của các xí nghiệp hợp tác xã và nông trang tập thể. 


+ 
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Do có quá trình củng cố chế độ hạch toán kinh tế, cho nên 
phần thu nhập thuần túy đợi nhuận) của xí nghiệp trong tông 
số thu nhập thuần túy của xã hội thì tăø lên, còn phần thu nhập 
thuần túy tập trung của Nhà nước (gọi là thuế chu chuyền) thì 
giảm xuống tương dương. Phần thu nhập thuần túy (lợi nhuận) 
của các xí nghiệp quốc doanh do các xí nghiệp đó chí phối thì 
tăng lên, Do đó tăng thêm tác dụng của thu nhập thuần túy đợi 
nhuận) của các xí nghiệp trong việc mở rộng sản xuất của xí 
nghiệp đó (tăng thêm vốn lưu động, cấp vốn cho kiến thiết cơ 
bản), trong việc cải tiến sản xuất, cấp tiền thưởng cho những 
người sản xuất trong xí nghiệp, nâng cao mức sinh hoạt vật 
chất và văn hóa của họ. Điều đó làm cho xi nghiệp và tập thể 
của xí nghiệp vì lợi ích vật chất mà quan tâm hơn nửa đến việc 
sử dụng các nguồn tài nguyên một cách tiết kiệm và có hiệu quả, 
nâng cao doanh lợi sản xuất. 


Giá cả trong xí nghiệp công nghiệp quếc doanh 


Giá thành, thu nhập thuằn tủy của xí nghiệp và một phần 
tu nhập thuần túy tập trung của Nhà nước dưởi hình thức 
« thuế chu chuyền », họp thành giá bán buôn của sản phầm 
còng nghiệp. 

Tất cả mọi ngành sản xuất vật chất (công nghiệp, nông 
nghiệp, vận tải v.v.) đều góp phần tạo ra thu nhập thuần túy. 
Nhưng phần thu nhập thuần tủy tập trung trích nộp cho Nhà 
nước dưới hình thức « thuế chu chuyền » thì phần lớn là do 
các ngành công nghiệp sản xuất vật phầm tiêu dùng cá nhân 
nộp cho ngàn sách. Phần lớn thu nhập thuần túy tập trung do 
công nghiệp nặng và nông nghiệp tạo ra thì chuyền vào công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm qua hệ thống giá cả của 
tư liệu sản xuất (công cụ sản xuất, nhiên liệu, nguyên liệu) và 
lừ các ngành công nghiệp này mà nộp lên cho Nhà nước dưới 
hình thức «thuế chu chuyền ». Ví dụ, giá cả tư liệu sản xuất 
do còng nghiệp nặng chế tạo ra thì thường quy định thấp hơn 
giá trị; trong đó không có phần thu nhập thuần tủy do công 
nghiệp nặng tạo ra. Vì công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phầm mua tư liệu sản xuất với giả tương đối thấp đó, cho nên 
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có một phần thu nhập thuần tủy được chuyển từ công nghiệp 
nặng vào công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm, rồi sau 
đó thể hiện ra ở giá cả tật phầm tiêu dùng cá nhân. Giá cả 
của những tư liệu sản xuất dùng trong nền kinh tế quốc dân, tức 
là trong công nghiệp, nông nghiệp, ngành kiến trúc, tương đối 
hạ, do đó, giá thành sản phầm trong các ngành đỏ cũng hạ theo. 

Giá trị là cơ sở của giá bản buôn cũng như của bất cử giá 
cả nào khác. Điều đỏ không có nghĩa là giá cả phải nhất trí 
với giá trị. Irong nhiều trường hợp, nhu cầu phát triền kinh 
tế quốc dân đòi hỏi kế hoạch phải quy định giá c hàng hóa 
cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của nó. Tuy nhiên, đứng về mặt 
kinh tế mà nói thì những hiện tượng giá cả tách rời giá trị một 
cách vô căn cứ, sẽ gây tồn thất cho nền kinh tế quốc dân. 

Giá bán buôn đảm bảo cho xí nghiệp bù lại được các 
khoản chỉ tiêu trong phạm vi kế hoạch, và có được thu nhập 
thuần túy. Khi ấn định giá bán buôn của xí nghiệp với mức 
đảm bảo doanh lợi cho xí nghiệp, Nhà nước có tính đến tác 
dụng của quy luật giá trị. Việc quy định tỷ giá đúng đắn về 
các loại sản phầm phù hợp với chi phí thực tế đề sản xuất 
ra các sản phầm đó, có một ý nghĩa to lớn. Đồng thời, trong 
những trường hợp nhất định, có chú ý đến sự cần thiết phải 
kích thích ưu tiên sản xuất sản phầm này hay sản phầm khác, 
cũng như sự thay đồi thích hợp nhu cầu về sản phầm đó. 
Giá bán buôn của xí nghiệp có tác dụng quan trọng trong chế 
độ hạch toán kinh tế và chế độ kiềm tra giá thành bằng đồng 
rúp. Hạch toán kinh tế đòi hỏi mức giá bán buôn phải thúc 
đầy cải tiến chất lượng công tác của xí nghiệp, tiết kiệm tài 
nguyên, hạ giá thành. Khi xí nghiệp hoàn thành kế hoạch giá 
thành, nếu giá bán buôn không đảm bảo doanh lợi cho sản xuất 
hoặc thậm chí không đảm bảo bù lại các chỉ phí, thì chế độ hạch 
toán kinh tế sẽ yếu đi, xí nghiệp cũng bớt quan tâm đến việc 
cải tiến chất lượng công tác kinh tế của mình. Mặt khác, nếu 
giá bán buôn quá cao, đảm bảo doanh lợi ngay cả khi xí nghiệp 
kinh doanh theo phương pháp lạc hậu, thì sẽ không khuyến 
khích được việc áp dụng tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến. 

Phát triền và cải tiến không ngừng nền sản xuất xã hội. 
chủ nghĩa, hạ thấp hao phí xã hội cần thiết về sản xuất sản... 
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phẩm, là cơ sở đề giảm giá bán buôn. Ngược lại giảm giá bán 
buôn là một nhân tố đề hạ giá thành. Muốn có thu nhập thuần 
tủy trong điều kiện giảm giá, thì xí nghiệp phải tìm mọi cách 
đề giảm chỉ phí về mỗi đơn vị sản phầm. Nhờ giảm giá bán 
buôn, Nhà nước thúc đây các xí nghiệp phải giảm bớt chỉ phí 
đề đảm bảo doanh lợi sản xuất, phải cải tiến tổ chức lao động, 
phải tìm ra và sử dụng những khả năng tiềm tàng trong kinl: 
tế. Đứng về mặt kinh tế mà nói thì việc giảm giá bán buôn 
một cách có căn cứ, sẽ củng cố được chế độ hạch toán kinh tế 
và tạo cơ sở đề giảm giá bán lẻ. 

Từ 1950 đến 1955, nhờ phát triền sản xuất và hạ giá thành cho nên 
đã nhiều lần giảm giá, do đó trong công nghiệp nặng, giữa nàm 1955, 
giá bán buôn đã thấp hơn mức cuối năm 1948 chừng 10— 11% ; đó là 
tình hình trước khi bổ chế độ trợ cấp bù lại những thua lỗ, và tạm 
thời nâng cao giá bán buôn sẳn phầm của một số ngành trong công 
nghiệp nặng. 


CHƯƠNG XXXI 


CƠ SỞ HINH TẾ CỦA CHẾ bộ 
NÔNG TRANG TẬP THỀ 


Những đặc điềm của hệ thống nông nghiệp xã hội 
chủ nghĩa 


Dưởi chế độ xä hội chủ nghĩa, nông nghiệp cũng như nền 
kinh tế nói chung, đều phát triển trên cơ sở của các quy luật 
kinh tế. 


Nhưng sự hoạt động của các quy luật ấy và hình thức vận : 


dụng các quy luật ấy vào trong nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, 

phần sau sẽ trình bày, có những đặc điểm riêng. Sở dĩ như vậy, 

chủ yếu là do sự tồn tại của chế độ sở hữu hợp tác xã — nông 
rang tập thể và do những quan hệ giữa chế độ sở hữu ấy với 
uế độ sở hữu toàn dân, Nhà nước. : 

Đặc điềm của hệ (hống nóng nghiệp xã hội chủ nghĩa là 
¬ự thống trị tuyệt đối của chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất với hai hình thức : Nhà nước (toàn dân) và 
hợp tác xã. Thích ứng với hai hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, có hai loại xí nghiệp xã hội chủ nghĩa : quốc doanh và 
hợp tác xã. 

Đặc điềm của hệ thống nòng nghiệp xã hội chủ nghĩa là ở 
chỗ : các xi nghiệp kiều hợp tác xã mà ở Liên-xô gọi là nông 
trang tập thể, là hình thức chủ yếu của xí nghiệp nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. Các nông trang tập thể sản xuất ra khối lượng 
chủ yếu trong tông sản lượng và sản lượng hàng hóa của nông 
nghiệp. Trong các nông trang tập thẻ, cũng như trong các xí 
nghiệp quốc doanh, chế độ người bóc lột người đã bị xóa bỏ, 
quan hệ giữa những người sản xuất là quan hệ hợp tác, tương 
trợ xã hội chủ nghĩa và thi đua theo tỉnh thần đồng chí, 

Chế độ sở hữu Nhà nước (toàn dân) về tư liệu sản xuất 
chiếm địa vị thống trị trong nền kinh tế của xã hội xã hội chủ 
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nghĩa, nó có tác dụng lãnh đạo đối với chế độ sở hữu hợp tác 
xã. Điều đó biều hiện trước hết ở chỗ : công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa cung cấp kỹ thuật hiện đại tiên tiến cho nông nghiệp. 
Trong một giai đoạn phát triền nhất định của nông nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, công nghiệp muốn liên hệ với nông trang tập 
thể thì phải qua các xí nghiệp đặc biệt của Nhà nước, tức là 
trạm máy móc — máy kéo. Các trạm máy móc — máy kéo là 
những xỉ nghiệp quốc doanh lớn kiều công nghiệp, nó là 
người tô chức việc phát triển kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới 
vào trong sản xuất nông nghiệp. Trạm máy móc — máy kéo có 
tác đụng quan trọng trong việc tồ chức sản xuất của nông trang 
tập thê, phát triền mùa màng và đào tạo hàng loạt cán bộ cơ kí 
xuất thân từ nông trang viên, nắm được các phương pháp lao 
động công nghiệp. Các trạm máy móc — máy kéo là đòn bầy 
mạnh mẽ của Nhà nước xã hội chủ „nghĩa dùng đề tác động 
một cách có kế hoạch tới sự phát triển của nông trang tập thể, 

nó là hình thức liên hệ sản xuất giữa thành thị và nông thôn. 

Trong nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, các xí nghiệp quốc 
doanh giữ địa vị lãnh đạo, các xi nghiệp ấy ở liên-xô gọi là 
nóng trưởng Xô-oiẽt, ở nhiều nước dân chủ nhàn dàn gọi là 
nông trường quốc doanh, ở nước Cộng hòa đân chủ Đức gọi 
là trại ấp nhân dân. So với nông trang lập thê thì trình độ xã 
hội hỏa sản xuất của nông trường quốc doanh cao hơn. Các 
nông trường quốc doanh được trang bị bằng kỹ thuật nông 
nghiệp tối tân nhất, nhờ đó có thê cơ giới hỏa hầu hết các quả 
trình sản xuất chủ yếu, đó là điều kiện cần thiết để đạt năng; 
suất lao động cao. Ngành sản xuất ngũ cốc đã dạt đến trình đọ 
cơ giới hóa cao nhất. Hã ầu hết các nòng trường quốc doanh đều 
đã được điện khí hóa. 

Tính ưu việt lớn lao của các nông trường quốc doanh là ở 
chỗ nó có năng suất hàng hỏa cao, Do trình độ cơ giời hóa cao, 
do có những cán bộ thành thạo, cho nên năng suất lao động ở 
các nông trường quốc doanh hiện nay cao hơn ở các nòng trang 
tập thê. Vì thế giá thành sẵn phẩm của nông trường quốc doanh 
cũng thấp hơn giá thành sản phầm của nông trang tập thê. Dó 
dó các nông trường quốc doanh tích lũy được nhiều hơn, Vốn 
đầu tư vào sản xuất ở các nông trường quốc doanh được thu về 
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trong một thời gian ngắn hơn. Qua việc khai hoang trong một 
thời hạn rất ngắn, các nông trường quốc doanh đã tỏ ra là một 
hình thức kinh doanh có hiệu quả nhất về mặt kinh tế. 


Năm 1958, năng suất hàng hóa của ngành sẵn xuất ngũ cốc ở các 
nông trường quốc doanh sản xuất ngũ cốc trung bình chiếm hơn 70%. 
Các nông trường quốc doanh cung cấp cho Nhà nước một số lớn nông 
sản. Năm 1958, tỷ trọng của các nông trường quốc doanh trong thu mua 
của Nhà nước về thịt và sữa là 23%, về len là 28%. 


Các nông trường quốc doanh có nhiệm vụ làm gương mẫu 
cho các nông trang tập thề về mặt quản lý nông nghiệp một 
cách hợp lý, làm người hướng dẫn cải tiến kỹ thuật trong nông 
nghiệp, làm nơi hun đúc các phương pháp sản xuất hoàn hảo 
hơn, làm kiều mẫu trong việc tăng năng suất lao động. Trong 7 
năm sắp tới, cần phải tăng cường vai trò của các nông trường 
quốc doanh về mặt là những xí nghiệp lãnh đạo trong nông 
nghiệp. Cần tăng cường mạnh mẽ việc trang bị kỹ thuật và vật 
chất cho các nông trường quốc doanh, phải thỏa mãn đầy đủ 
các nhu cầu của nông trường quốc doanh về phân hóa học, 
thực hiện điện khí hóa, xây dựng các nhà cửa sản xuất và nhà 
ở, phát triền hơn nữa việc chuyên môn hóa về sản xuất những 
loại nông sản nhất định. Trên cơ sở đó, phải phát triền với quy 
mô lớn việc sản xuất nông sản ở các nông trường quốc doanh 
và phải đảm bảo hạ giá thành nông sản trong năm 1965 là 30% 
so với năm 1957. Ặ 

Đặc điềm của hệ thống nông nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
Liên-xô là có chế độ sở hữu Nhà nước, toàn dân về ruộng đất, 
do việc quốc hữu hóa ruộng đất xây dựng nên. Trong các nước 
dân chủ nhân dân, chế độ tư hữu về ruộng đất củả tiều nông, 
tùy theo mức độ chuyển lên hình thức cao của việc hợp tác sản 
xuất, mà dần dần được thay thế bằng chế độ sở hữu hợp tác xã 
xã hội chủ nghĩa. Tất cả những điều đó nhằm đảm bảo sử đụng 
ruộng đất (tư liệu sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp) một cách 
đầu đủ nhất nà toàn diện nhất. 

Những vùng đất đai rộng lớn thuộc chế độ công hữu tạo 
khả năng sử dụng một cách có hiệu quả nhất các máy kéo, máy 
liên hợp gặt đập và các máy nông nghiệp phức tạp khác, tiến 
hành chỉnh lý ruộng đất, đào các con kênh dân nước và chống 


————————ễễ——.—— 
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úng, hồ ao và bề chứa, trồng cây gây rừng ở các vùng đồng cỏ 
khô hạn v.v, 

Sự thống trị của chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa quyết 
định tính chất phát triền có kế hoạch của nông nghiệp xã hội 
chủ nghĩa. Nông nghiệp xã hội chủ nghĩa là kinh tế có kế hoạch, 
không có khủng hoảng nông nghiệp, một tai nạn không thể 
tránh khỏi dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Các nông trường quốc 
doanh và nông trang tập thể là những xí nghiệp lớn xã hội chủ 
nghĩa, không thể phát triền một cách tự phát. Nó đòi hỏi sự 
lãnh đạo có kế hoạch của Nhà nước kết hợp với sáng kiến rộng 
rãi của quần chúng. 

Như đã trình bày ở phần trên, việc kế hoạch hóa trong 
nông trang tập thề có những đặc điềm riêng. Các cơ quan kế 
hoạch trung ương chỉ đặt ra những chỉ tiêu chủ yếu có tính 
chất quyết định cho các nước Cộng hòa, các biên khu và các 
tỉnh về sản xuất và bán sản phầm của nông trang cho Nhà 
nước. Kế hoạch hỏa sản lượng hàng hóa mà nông trang tập 
thể bán cho Nhà nước, là cơ sở đầu tiên trong công tác kế 
hoạch của Nhà nước đối với nông nghiệp. Căn cứ vào nhiệm vụ 
bản sẵn phầm trồng trọt và chăn nuôi cho Nhà nước, các nông 
trang tập thê tự mình xem xét và quy định diện tích trồng trọt 
các loại hoa mầu, quy định mức thu hoạch, số súc vật theo 
từng loại và mức sản lượng của ngành chăn nuôi, quy định 
toàn bộ các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp và chăn nuôi. 
Các kế hoạch về trồng trọt và về phát triền chăn nuôi đều 
được đưa ra thảo luàn và thông qua ở các hội nghị chung của 
toàn thể nông trang viên. Chế độ kế hoạch hóa như vậy phát 
huy được sảng kiến của các nông trang tập thề nhằm thu số 
lượng sản phầm tối đa trên mỗi éc-ta đất irồng trọt của nông 
trang tập thể, với sự hao phi lao động và tiền vốn ít nhất. 

Các nòng trang tập thể đặt ra kế hoạch dài hạn nhằm giải 
quyết nhiệm vụ của nền kinh tế quốc dân là phát triền thật 
nhanh chóng nền nông nghiệp trong một thời hạn hết sức ngắn, 
và căn cử vào đó mà đặt ra kế hoạch hàng năm. 

Nông nghiệp xã hội chủ nghĩa có khả năng sử dụng một 
cách có kế hoạch những phương thức trồng tểọt và chăn nuôi 
mới, tiến bộ nhất. Một chế độ kinh doanh nông nghiệp hợp lú có 
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nghĩa là trong sẵn xuất của nông nghiệp phải biết kết hợp đúng 
đắn nhiều ngành nông nghiệp khác nhau lại, sao cho thích 
hợp với đặc điềm kinh tế và tự nhiên của từng vùng và từng 
nông trường. Sự tô chức sản xuất như vậy của nông nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải quy định những phạm vi kinh doanh 
có lợi nhất về mặt kinh tế của các nông trang tập thể và nông 
trường quốc doanh, đòi hỏi phải có một hệ thống máy móc 
nhất định đề cơ giới hóa và điện khí hóa sản xuất, phải có 
chế độ luân canh dúng đắn, phải có đầy đủ những biện pháp 
trồng trọt và chăn nuỏi cụ thể, thích hợp với điều kiện 
địa phương. 

Chế độ kinh doanh nông nghiệp hợp lý đòi hồi phải dùng 
phương pháp (hâm canh, nghĩa là phải bỏ thêm tư liệu sản xuất 
vào trong một điện tích ruộng đất nhất định, bằng cách áp dụng 
kỹ thuật nông nghiệp mới nhất và cải tiến phương pháp kinh 
doanh. Nhiệm vụ của thâm canh là phải đạt sẵn lượng cao nhất 
trên mỗi éc-ta ruộng đất với điều kiện giảm bớt mức hao phí 
lao động và tư liện sản xuất trong mỗi đơn vị sản phẩm. 

Chế độ kinh doanh nông nghiệp hợp lý đòi hỏi phải chuyên 
món hóa từng vùng trong nước cũng như từng nông trang tập 
thề và nông trường quốc doanh về cây công nghiệp và về các 
loại súc vật. Như thế có nghĩa là trong từng vùng, từng nòng 
trường, phải căn cứ vào các điều kiện kinh tế, khí hậu và dất 
đai đề trồng các loại cây nào đảm bảo năng suất thu hoạch cao 
nhất và phải nuôi các loại súc vật đem lại hiệu quả cao nhất, 
với sự hao phi lao động và tiền vốn ít nhất trong mỗi dơn yị 
sản phẩm. 

Việc chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa không phủ nhận mà lại đòi hỏi phải tiến hành kinh đoanh 
một nền kinh tế có nhiều ngành. Nền kinh lế có nhiều ngành \à 
một nền kinh tế mà trong đó, bên cạnh các ngành cơ bản, chủ 
đạo, có năng suất hàng hóa cao, còn có những ngành phụ, nhờ 
nó mà eó thể sử dụng được một cách có hiệu quả nhất mỗi ée-ta 
ruộng đất. Trong nền kinh tế có nhiều ngành, năng suất lao 
động cao hơn, trong suốt cả năm, từ liệu sản xuất và sức lao 
động đều được Sử dụng đầy đủ và đều đặn hơn, mức thu nhập 
đạt dược cao hơn, Trong nền kinh tế có nhiều ngành, nguồn. 
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tiền thu vào trong suốt năm được đều đặn hơn, nhờ đó có thể 
kịp thời cấp tiền cho những biện pháp đang tiến hành. 
Việc áp dụng chế độ canh tác dựa trên cơ sở khoa học, có 
ý nghĩa lớn lao trong kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc 
dân của Liên-xô, Đặc biệt là tiến hành phương pháp luân canh 
đúng đắn trong mỗi nông trang tập thể và nông trường quốc 
doanh, phương pháp ấy là một bộ phận vỏ cùng quan trọng, 
không thể thiếu được của chế độ quản lý kinh tế ; nó quyết định 
phương hướng và sự kết hợp hợp lý giữa các ngành sản xuất, 
quyết định phương pháp canh tác ruộng đất đúng đắn. ‹ 
Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mở đường phát triền 
rộng lớn cho lực lượng sản xuất và sự tiến bộ kỹ thuật trong 
nông nghiệp. Nhu cầu tăng lên không ngừng của nhân dân về 
vật phầm tiêu dùng và của công nghiệp về nguyên liệu nông 
nghiệp, đòi hỏi phải phát triền không ngừng và nhanh chóng tất 
cả các ngành nông nghiệp. $ 
Trong những năm dưới chính quyền Xô-viết, nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô đã trải qua cuộc cách mạng kỹ thuật, 
biểu hiện ở chỗ kỹ thuật thô sơ của kinh tế tiều nông mà tiêu biều 
là công cụ lao động sử dụng bằng tay và ngựa kéo, được thay 
thế bằng kỹ thuật cơ khí hiện đại. Đề thay thế cho súc vật kéo 
là sức kéo duy nhất trong nông nghiệp, đề thay thế cho cày bừa 
bằng gỗ, đòn đập lúa và liềm cắt, trên đồng ruộng của nông 
trang tập thể đã xuất hiện những máy kéo, máy gieo hạt hạng 
lớn, các loại máy liên hợp gặt đập, nhồ củ cải đường, bẻ ngô và 
những loại máy liên hợp khác, các loại máy cắt gai, hái bông và 
nhiều loại máy nông nghiệp phức tạp khác. Cơ sở của hệ thống 
- máu móc đã được xây dựng trong nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
nhờ đó, có thể dựa vào những đặc điềm của sản xuất nông nghiệp, 
thay thế lao động chân tay bằng lao động cơ giới hóa một cách liên 
. tục và kịp thời. Quả trình cách mạng kỹ thuật trong nóng nghiệp 
đang phát triền rộng rãi ở tất cả các nước dân chủ nhân dân. 
Những số liệu sau đây chứng tỏ tỉnh chất sâu rộng của cuộc cách 
mạng kỹ thuật trong nông nghiệp Liên-xô. Troig thời gian trước cách 
mạng, súc vật kéo chiếm 99,2% động lực trong nông nghiệp, còn đông cơ 
chiếm không đầy 1%. Năm 1958 đông cơ chiếm 969% động lực trong nông 
nghiệp. Trong nông nghiệp của nước Nga trước cách mạng, bầu hết các 
công việc đều làm bằng tay hoặc nhờ ngựa kéo. Năm 1928, trước khi tập 
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“ 
thề hóa toàn bộ, 99% công việc cày cấy vụ mùa xuân đều dùng cày do 
ngựa kéo, nhưng đến năm 1958 thì 98% công việc ấy đều dùng máy kéo. 
Năm 1928. 75% công việc gieo hạt ngĩ cốc mùa xuân làm bằng tay và 25% 
bằng máy gieo do ngựa kéo,' nhưng đến năm 1957 thì 97% công việc ấy 
đều đùng máy gieo hạt. Năm 1928, 41% công việc thu hoạch ngũ cốc dùng : 
hái và liềm và 56% dùng máy gặt do ngựa kéo, nhưng đến năm 1958 thì 
93% việc thu hoạch được dùng mảy kéo và máy tự động, trong số đó thị 
92% (kề cả việc thu hoạch các loại hoa mầu khác) được dùng máy liên 
hợp gặt đập. * 

Trình độ cơ giới hỏa cao của sản xuất ở cá€ nông trang 
tập thể và nông trường quốc doanh là cơ sở quan trọng nhất đề 
nâng cao nắng suất lao động, tức là nâng cao số lượng sản 
phầm'làm ra trong một đơn vị thời gian lao động. Ñăng suất lao 
động trong nông nghiệp công cộng của nỏng trang tập thể, của 
nông trường quốc doanh và của các xi nghiệp nông nghiệp phụ 
quốc doanh, năm 1958, đã vượt hơn 4 lần năng suất lao động 
trong nông nghiệp trước cách mạng (kể cả kinh tế của địa chủ). ` 
Cơ giới hóa cao độ đã giảm nhẹ lao động của các nông trang 
,viên và tạo khả năng tiến hành công tác nông nghiệp kịp thời vu, 
áp dụng những thành tựu kỹ.thuật nông nghiệp tiên tiến. Nhờ 
có cơ giới hóa, nên đã tiết kiệm được rất nhiều lao động trong 
sản xuất nông sản. Ví dụ, những công việc mà các trạm máy 
móc - máy kéo đã làm ở các nông trang tập thề trong năm. 
1956, dựa vào máy kéo, máy liên hợp và các máy nông nghiệp. 
khác, đã giảm được mức hao phí lao động là 26 triệu năm công 
so với việc bàn thành những công việc như vậy trong điều kiện 
của nông hộ cá thê. Tất cả những điều đó chứng minh tỉnh ưu: 
việt lớn lao của nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. Nhưng đề đảm 
bảo cung cấp nông sản cho nhân dân và nguyên liễu cho công 
nghiệp một cách đầy đỗ và sau đó thật đồi dào, thì mức năng - 
suất lao động hiện nay vẫn còn kém xa so với yêu cầu đó... LLP 

Trong thời kỳ chiến tranh Ái quốc vỉ đại, bọn chiếm đö§ế - 
Đức đã gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp Liên-xö. Trong th ời. 
gian qua, công tác lãnh đạo nông nghiệp có những khuyết điềm 
lớn, đã phạm những sai lầm nghiêm trọng và có một 
tượng vi phạm đường lối xây dựng nông trang tập thể ‹ 
nin. Trong việc phát triền công nghiệp và nông nghiệp đã xảy ra 
tỉnh trạng không ăn khớp với nhau. Mức sản xuất nông nghiệ 


% 


Cơ sở kinh tế của chế độ nóng trang lập thề 323 


không thỏa mãn được nhu cầu ngày càng tăng ở trong nước về 
lương thực và về nguyên liệu nông nghiệp. Tình hình nông 
nghiệp như vậy có thể kìm hẩm bước tiến lên chủ nghĩa cộng 
sản của Liên-xô. 

Trong Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương tháng 
9 năm 1953, trong các cuộc Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành 
trung ương tiếp theo đó và trong Đại hội lần thứ XX, Đẳng Cộng 
sản Liên-xô đã thông qua những biện pháp kiên quyết nhằm 
xóa bỏ những khuyết điềm và sai lầm trong công tác lãnh đạo 
nông nghiệp và vạch ra cương lĩnh phát triền mạnh mẽ sản xuất 
nông nghiệp. : ` 

Từ năm 1953 tốc độ phát triền nông nghiệp đã bắt đầu tăng 
nhanh, đó là kết quả của việc tăng cường cơ giới hóa nông 
nghiệp và của hàng loạt những biện pháp quan trọng của Đảng 
xà Chinh phủ nhằm tăng cường sự khuyến khích vật chất đối 
với các nông trang tập thể và nông trang viên trong việc phát 
triỀn sản xuất của nông trang. 

Đề làm cho các nông trang tập thể và nông trang viên vì 
lợi ích vật chất mà quan tâm đến kết quả sản xuất, giá thu mua 
và giá mua của tất cả các nông sản chủ yếu đã tăng lên nhiều, 
mức thuế nông nghiệp được giảm xuống. Sự tập trung quá mức 
và những phương pháp rập khuôn trong khi đặt kế hoạch cho 
nông nghiệp đã bị xóa bỏ, các nông trang tập thể được phát 
huy sáng kiến rộng rãi trong việc đặt kế hoạch sẳn xuất của 
nông trang. Các nông trang có quyền thay đồi các điều khoản 
trong Điều lệ ác-ten nông nghiệp cho: thích hợp với điều 
kiện ở địa phương. Tất cả những việc đỏ đã giúp cho có thể 
sửa chữa được những khuyết điềm trước kia trong công tác 
lãnh đạo nông trang tập thề, phát huy được sáng kiến của nông 
trang viên trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên của nền sản 
xuất xã hội. 

Nhờ thực hiện những biện pháp của Đẳng và Chính phủ 
xề phát triền mạnh mể nông nghiệp, cho nên trong một thời 
gian ngắn đã củng cố được kinh tế của các nông trang tập thể 
và nông trường quốc doanh, cải tồ các trạm mảy móc - máy kéo, 
thực hiện chế độ và điều kiện mới về thu mua nông sản. Hội 
nghi toàn thề Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên-xô 
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tháng 12 năm 1958, sau khi tồng kết sự phát triền nông nghiệp 
trong 5 năm vừa qua, đã đảnh giá cao những biện pháp của 
Đảng và Chính phủ xô-viết về phát triền nông nghiệp, coi đỏ là 
những biện pháp có ỷ nghĩa cách mạng thực sự, nó đã đem lạt 
những kết quả to lớn cho Tô quốc chúng ta. 


Nhờ những biện pháp trên đầy mà toàn bộ diện tích trồng trọt 
của Liên-xô từ 118,2 triệu éc-ta năm 1913 (tỉnh theo biên giởi hiện nay} 
đã lên đến 195,6 triệu éc-ta trong năm 1958 hay là đã tăng thêm 77,1 triệu 
éc-ta. Sản lượng ngũ cốc hàng hỏa trung bình hàng năm trong 5 năm 
từ 1954 đến 1958 so với 5 năm từ 1909 đến 1913 đã tăng lên 29 lần, trong 
đỏ lúa mạch tăng 5,3 lần, sẵn lượng hàng hỏa của bông sơ tăng 6,5 lần, 
củ cải đường tăng 3,4 lần, cây hưởng dương tăng 5,6 lần, khoai tây: 
tăng 2,6 lần và rau cải tăng 6/2 lần. 

Sản lượng hàng hỏa trong năm 195§ so với năm 1913 :thịt tặng 
2,3 lần, sữa 3,7 lần, len 3,6 lần. 

Thành tích lớn lao của nòng nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
Liên-xô là trong 3 năm (1951 — 1956) đã khai khần 36 triệu 
éc-ta đất hoang oà đất bỏ hóa ở các vùng miền Đông trong 
nước. Diện tích của đất mởi khai hoang đỏ đã vượt điện tích 
trồng ngũ cốc của 9 nước châu ảu cộng lại : Pháp, Ý, Tây Đức, 
Áo, Bỉ, Đan-mạch, Hà-lan, Tây-ban-nha, Thụy-điền. 

Trong các phần đất đai ấy, đã thành lập được 49ã nông 
trường quốc doanh lớn, mồi nông trường cỏ diện tích trồng 
trọt trung bình từ 25 đến 30 ngàn ẻc-ta, mức trang bị kỹ thuật 
ở các nông trường ấy cao hơn các nông trường quốc doanh 
thuộc các vùng dàn cư đỏng đúc lâu nay, Ngoài việc sẳn xuất 
ngũ cốc, các nông trường ấy còn phát triền sản xuất các loại 
cây nông nghiệp khác và chăn nuôi. Nhờ phát triền sản xuất 
ngữ cốc ở các vùng đất hoang, cho nên cỏ thề tăng cườn: r 
chuyên môn hỏa các vùng khác trong việc sản xuất nông sẵn, 
Khai khần đất hoang và đất bỏ hỏa là bước tiến mởi trong việc 
phát triền nền nòng nghiệp thâm canh có năng suất cao. Do V 
khai khần đất hoang và đất bổ hỏa nên trong uăm 1956, ¿ 
so với năm 1953, trong nước đã thu thêm được hzn một tỷ rưỡi 
pút ngũ cốc. Kết quả kinh tế to lớn của việc khai khần đất - 
hoang được chứng mình rõ ràng bằng những eon số sau đây : 
trong thời gian từ năm 1954 dến 195% đã đầu tư vào việc khai 
thần đất hoang và đất bỏ hóa 30 tỷ 700 triệu túp. Cũng tron rủ 
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thời gian ấy, nhờ dựa vào sản lượng hàng hóa của lúa mì thu 
hoạch được trong các vùng khai hoang mà ngân sách NÑhà nước 
đã thu thêm được 48 tỷ 900 triệu rúp. Nhà nước không những 
đã bù lại được số vốn đầu tư sẵn xuất, mà còn có thu nhập 
thuần tủy hơn 18 tỷ rúp. 

Nhờ những thành tích đã đạt được trong ngành trồng trọt, 
đặc biệt là nhờ phát triền mạnh mẽ việc sản xuất ngũ cốc, cho 
nên cỏ thể đề ra một nhiệm vụ có ý nghĩa lớn lao trong nền kinh 
tế quốc dân là (rong những năm sắp tới phải đuồi kịp Mỹ oề sản 
uất thịt, sữa uà bơ tính theo đầu người. Nhiệm vụ đó là một bộ 
phận khăng khít của nhiệm vụ kinh tế cơ bản của Liên-xô là đuôi 
kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiến về sản xuất sản 
phầm tính theo đầu người. Nhờ những ưu thế của nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa so với nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, nên hoàn 
đoàn có thê giải quyết được nhiệm vụ đó trong những năm gần đây. 

Kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân quy định 
rằng : trong lỉnh vực phát triền nông nghiệp, nhiệm vụ chủ 
yếu là đạt đến mức sản xuất nông nghiệp có thể thỏa mãn đầy 
đủ nhu cầu về thực phầm cho nhân dân và nguyên liệu cho 
công nghiệp, và cũng có thê đảm bảo tất cả những nhu cầu khác 
về nông sản cho Nhà nước. Điều đó trước tiên đòi hỏi phải 
nâng cao rất nhiều năng suất thu hoạch của tất cả các loại cây 
công nghiệp, tăng một cách căn bản mức sản lượng của ngành 
chăn nuôi công cộng. Từ nay về sau, đường lối chủ yếu trong 
nông nghiệp vẫn là ra sức phát triền sản xuất ngũ cốc vì nó là 
cơ sở của toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp. Trong ngành chăn 
nuôi, việc phát triền thịt, sữa, len và trứng giữ địa vị trung 
tâm, muốn thực hiện việc đó thì phải củng cố một cách thích 
đáng các cơ sở thức ăn cho súc vật. 

Trong 7 năm, nếu tổng sản lượng nông nghiệp tăng chung là 1,7 
lần thì việc sản xuất một số loại sản phầm quan trọng nhất phải tăng lên 
đến số lượng như sau : ngũ cốc tăng lên đến từ 10 đến 11 tỷ pút, củ cải 
đường từ 76 đến 84 triệu tấn, bông sơ từ 5,7 đến 6,1 triệu tấn, thịt (tính 
theo trọng lượng sau khi mồ) ít nhất 16 triệu tấn, sữa từ 100 đến 10ã 
triệu tấn, khoai tây 147 triệu tấn, rau phải tăng đến số lượng có th hoàn 
toàn thỏa mãn nhu cầu của nhân dân. Do đó đến cuối kế hoạch 7 nắm, 
việc sản xuất những nông sản quan trọng nhất, về khối lượng chung và 
tinh theo đầu người, đều vượt mức của Mỹ hiện nay. 
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Những người sản xuất nông nghiệp đang mở rộng cuộc 
thi đua nhằm giải quyết nhiệm vụ là trong những năm sắp tới 
phải đuồi kịp và vượt Mỹ về sản xuất các loại nông sản quan 
trọng nhất, kẻ cả sản phầm chăn nuôi, tính theo đầu người. 

— Việc tăng năng suất lao động có tác dụng chủ yếu trong 
việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành nông nghiệp. Thực hiện 
cơ giới hóa toàn bộ các: công việc nông nghiệp, tận dụng một 
cách có hiệu quả nhất các máy móc nông nghiệp và các tư liệu 
sản xuất khác, tổ chức lao động đúng đắn, cải tiến việc trả công 
nhằm làm cho những người sản xuất vì lợi ích vật chất cá nhân 
mà quan tâm hơn nữa đến kết quả sản xuất, phát triển? thi đua 
xã hội chủ nghĩa, áp dụng rộng rãi vào sản xuất những thành 
tựu khoa học và phô biến những kinh nghiệm tiên tiến, — tất 
cả những việc đó có tác dụng quyết định trong việc nâng cao 
hơn nữa năng suất lao động. .. N 


Kinh tế công cộng của ác-ten nông nghiệp. Quỹ 
không chia _ : 


Các xi nghiệp hợp tác xã là những xi nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, nó có những đặc điểm riêng và khác với các xi nghiệp 
quốc doanh. Những sự khác nhau đó chủ yếu là do trình độ xã 
hội hỏa sẳn xuất quyết định. 

Trong các nông trang tập thể, tư liệu sản xuất (trừ ruộng 
đất) và sản phầm là sở hữu của từng nông trang tập thể, tức là 
sở hữu tập đoàn, chứ không phải sở hữu toàn dân như trong 
các xí nghiệp quốc doanh. Trong ác-ten nông nghiệp, những tư 
liệu sản xuất chủ yếu được xã hội hỏa, do đỏ kinh tế công vi 
cộng có tác dụng quyết định. Kinh tế công cộng của ác-ten nông — - 
nghiệp tiến hành trên cơ sở lao động tập thề của các nông trang 
viên, trên cơ sở sử dụng kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, những 
thành tựu khoa học và kinh nghiệm tiên tiến. Ngoài ra các nông" 
trang viên còn có kinh tế phụ cá nhân không lớn lắm, tức là 
phần đất đai gần nhà, một số lượng súc vật lấy sản phầm nhất 
định, số gà vịt và những thử khác. Phần thu nhập chủ yếu của 
cá nhân nông:trang viên là dựa vào lao động của họ trong kinh ˆ 
tế công cộng của ác-ten, 


* 
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Căn cử vào bản chất cúa ác-ten nông nghiệp là xí nghiệp 
_ kiều hợp tác xã, các tư liệu sản xuất đã xã hội hóa đều thuộc 
quÿ không chia của nông trang tập thể. _ 

Quỹ không chia là quỹ công cộng không phân phối cho 
nông trang viên tiêu dùng cá nhân, không trích ra đề trả cho 
những người vì lẽ này hay lẽ khác rút ra khỏi nông trang tập 
thể. Quỹ không chia của nông trang tập thê gồm có : máy kéo và 
các máy móc khác, các động cơ, các công trình kiến trúc kinh tế, 
ô-tô và những phương tiện vận tải khác, các nhà máy điện của 
nông trang tập thê, các xí nghiệp phụ, súc vật kéo và súc vật lấy 
sản phầm, cây lâu năm, các công trình thủy nông, vật tư và tiền 
bạc dùng để đầu tư vào kinh tế công cộng. Những công trình 
dùng cho sinh hoạt văn hóa (câu lạc bộ của nông trang tập thể, 
phòng đọc sách, vườn trẻ v.v.) cũng thuộc vào quỹ không chia. 

Như vậy, quỹ không chia gồm có tài sản cố định sản xuất 
và không sản xuất và cả vốn lưu động dùng đề thỏa mãn nhu 
cầu của kinh tế công cộng. Chỉ có cô phần của nông trang viên 
góp vào khi gia nhập hợp tác xã là thuộc vào vốn sản xuất công 
cộng, có thê trích ra một tỷ lệ thích đáng để trả cho những 
người rút ra khỏi nông trang. Nhưng các cô phần ấy không có 
tác dụng đáng kể trong kinh tế công cộng của nông trang 
tập thể. 

Những nắm vừa qua, trong nền kinh tế của nông trang tập thể có. 
nhiều sự thay đồi rất sâu sắc. Nếu như năm 1932 cỗ phần chiếm 21%, còn 
quŸ không chia chiếm 76% toàn bộ quỹ công cộng của các nông trang 
tập thể, thì năm 1958 cö phần chiếm dưởi 2% và quỹ không chia chiếm 
hơn 98% quỹ công cộng. Quỹ không chia của các nông trang tập thể, 
trước hết là tài sản cố định sản xuất, không những tăng về số lượng mà 
còn thay đồi cả về chất lượng. Năm 1932, toàn bộ quỹ không chia của 
các nông trang tập thể tính bằng tiền là 4,7 tỷ rúp, nhưng đến đầu năm 
1958 đã lên đến 102 tỷ rúp. Những công cụ nông nghiệp hiện đại chiếm 
địa vị chủ yếu trong quỹ không chia như máy kéo, các máy móc nông 
nghiệp, cỏng eụ và thiết bị, ô-tô và những phương tiện vận tải khác. 

Những nguồn tăng của quỹ không chia là số tiền trích hàng 
năm trong thu nhập bằng tiền của các nông trang tập thể, là số 
lao động đầu tư trực tiếp của các nông trang viên đề tạo nên 
các tư liệu sẵn xuất của nỏng trang tập thề và xây dựng các công 
trình văn hóa. Nhờ thu nhập được nhiều tiền nên các nông trang 
tập thể đã bắt đầu dành nhiều vốn hơn vào việc đầu tư cơ bản. 
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Ví dụ, số tiền trích ra bỏ vào quỹ không chia của tất cả: các nông 
trang tập thồ ở Liên-xô, năm 1952 là 7,4 tỷ rúp, nhưng đến nắm 1958 số 
tiền đó là 30,3 tỷ rúp. 

Nhờ sự giúp đỡ to lớn về vật lực và tài lực của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, quỹ không chia của các nông trang tập thề đã 
được xây dựng và tăng lèn gấp bội, b 

Chỉ riêng trong thời kỳ từ 1954 đến cuối 1957, Nhà nước xô-viết đã 
chỉ tiêu vào việc trang bị kỹ thuật cho nông nghiệp (như kiến thiết nhà 
cửa và công trình sản xuất, trả tiền máy kéo, máy móc và thiết bị) 75,4 
tỷ rúp, hay là nhiều hơn các kế hoạch 5 năm lần thử hai, thử ba, thử tư 
và 3 năm của kế hoạch ð năm lần thứ nắm cộng lại (đính theo giả. 
so sảnh). 

Kỹ thuật nông nghiệp hùng mạnh do công nghiệp tạo nên, 
được sử dụng vào sản xuất của nông trang tập thề qua trạm mảy 
mỏc - máy kẻo. Nhà nước đã dành rất nhiều vốn để đài thọ 
cho các trạm máy móc - mảy kẻo, trong nhiều trạm số thu 
nhập không bù đắp được số chỉ phí. Các nông trang tập thể 
được Chính phủ cho vay tiền, hạt giống và lương thực. Đối với 

các nông trang tập thề còn yếu về mặt kinh tế, Chính phủ nhiều 
lần xóa bỏ các khoản tin dụng và vay mượn đó. Tất cả các 
thành tựu của khoa học nông nghiệp tiên tiến mà Chính phủ đã 
bỏ ra rất nhiều tiền đề phát triền, đều là tài sản của các nòng 
trang tập thê. 

Như vậy, quỹ không chia của các nông trang tập thể về 
thực chất không những do lao động của các nông trang viên, mà 
còn do lao động của toàn dân, tạo nên. Theo TẤT chất của nó 
thì trong tất cả các nhân tố sở hữu của nông trang tập thể chỉ có 
quỹ không chia là gần với sở hữu toàn dân nhất. Quỹ không 
chia tăng lên không ngừng, đỏ là cơ sở quan trọng nhất đề củng 
cố và phát triền hơn nữa "kinh tế công cộng của nông trang tập 
thê, để tăng của cải của nông trang tập thê. 

Đặc điềm của quy luật phảt triền kinh tế tập thể là không 
ngừng nâng cao trình độ xã hội hỏa xã hội chủ nghĩa nền sẳn 
xuất, điều đó có nghĩa là phát triền chế độ sở hữu hợp tác xã - 
nông trang tập thề, làm cho nó ngày càng gần với chế độ sở 
hữu toàn dân. 

Quá trình đó trước tiên biểu hiện trong việc phát triển 
kinh tế công cộng của các nòng trang tập thê, trong việc tắng 
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vốn sẵn xuất và trang Bị kỹ thuật cho` nông trang tập thể, trong 
việc mở rộng điện tích đất trồng trọt, tíng số súc vật công cộng; 
mở rộng phạm vi kinh doanh và tăng sản lượng hàng hóa. 

Sự phát triền của sẵn xuất công cộng trong các nông trang 

tập thể, việc trang bị ngày cảng nhiều kỹ thuật hiện đại cho 
các nông trang tập thể, đến một giai đoạn nhất định, bắt đầu 
mâu thuẫn với quy mô hiện có của các nông trang tập thề, 
Không thể sử dụng một cách hợp lý kỹ thuật hiện đại phức tạp 
và cán bộ có trình độ chuyên môn cao trong các nông trang 
nhỏ bẻ, không thể phát triền một cách toàn điện kinh' tế công 
cộng trong các nông trang ấy. 
* Việc hợp nhất các nông trung lập thề hồi năm 1950-1951 
là một bước tiến quan trọng trong việc phát triền chế độ nông 
trang tập thể và xã hội hóa xã hội chủ nghĩa hơn nữa nền sản 
xuất của Liên-xô. Trong thời kỳ đầu của chế độ nông trang tập 
thể; các nông trang tập thể nhỏ chiếm đại đa số. Nhờ hợp nhất 
các nông trang tập thể nên có thể sử dụng kỹ thuật một cách 
có hiệu quả hơn và áp dụng được nhiều hình thức tồ chức sản 
xuất hoàn thiện hơn. 

Nếu trong năm 1949, trong nước có hơn 250 ngàn nông trang tập 
thể, thì đo hợp nhất mà năm 1953 chỉ còn 93,9 ngàn và đến cuối nắm 
1958 chỉ còn gần 70 ngàn. Năm 1949 trung bình mỗi nông trang tập thề 
có 557 éc-ta đất trồng trọt công cộng, nhưng năm 1958 thì con số đỏ lên 
đến 2.128 éc-ta. Toàn bộ thu nhập bằng tiền tính ở một nông trang tập 
thề từ 111 ngàn rúp năm 1949 đã tăng lên đến 1 triệu 955 ngàn rúp 
nằm 1958. 

Năm 1953, ở các nông trang tập thê chỉ có 18.500 chuyên gia, nhưng 
đến cuối năm 1957 đã có hơn 150.000 chuyển gia có trình độ trung cao 
cấp. Nhiều chủ tịch nông trang tập thề có trình độ học lực trung cao 
cấp. Hiện nay, ở các nông trang tập thề có hàng chục vạn đội trưởng 
đội đồng áng có kinh nghiệm, chủ tịch các trại chăn nuôi và những cản 
bộ tồ chức khác của sẵn xuất nông trang tập thề, được đào tạo chu đáo 
trong các lớp huấn luyện, ở các trường học. 

Việc xã hội hỏa xã hội chủ nghĩa nền sản xuất trong các 
nông trang tập thể được thực hiện bằng cách phát triền chuyên 
môn hóa sản xuất nòng nghiệp tùy theo điều kiện cụ thề của 
môi nông trang tập thể, cũng như bằng cách củng cố và phát 
triền những mối liên hệ sản xuất giữa các nông trang tập thề, 
tồ chức những xí nghiệp sản xuất chung giữa các nông trang 
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như nhà máy điện, những công. trình cải biến chất đất, các tổ 
chức kiến trúc và vận tải, v.v. 

Qưá trình xã hội hóa sản xuất của nông trang tập thể cũng 
biều hiện trong việc nâng cao tỷ trọng của kinh tế công cộng 
trong ác-ten so với kinh tế phụ cá nhân của nông trang viên, 

Thu nhập trong kinh tế phụ cá nhân, hiện nay còn chiếm một 
tỷ lệ đáng kề trong ngân sách của nòng trang viên. Nhưng phần 
lớn thu nhập của nông trang viên là dựa vào kinh tế công cộng 
của nông trang tập thể. Xu hưởng phát triền của chế độ nông 
trang tập thê là : tùy theo mức phát triền của kinh tế công cộng 
của nông trang tập thề mà tác dụng của kinh tế phụ cá nhân 
của nông trang viên sẽ ngày càng giảm sút. Hiện nay, một số 
nông trang tập thể tiên tiến nhất đã thỏa mãn được nhu cầu cá 
nhân của nông trang viên về khoai, rau, sữa do kinh tế công 
cộng của nông trang sản xuất ra, Nhờ chấm dứt việc thỏa mãn 
nhu cầu cá nhân của nông trang viên bằng kinh tế phụ và chuyển 
sang thỏa mãn nhu cầu đỏ bằng kinh tế công cộng, cho nên các 
nông trang viên thu được nhiều mối lợi lớn về kinh tế, đặc biệt 
là các nữ nông trang viên được giải phóng khỏi lao động với 
năng suất thấp kém. Nhưng sự chuyền biến đó phải được thực, 
hiện dần dần, trên cơ sở tự nguyện, tùy theo trình độ của nông 
trang viên ; qua những kết quả của kinh tế công cộng trong 
nông trang, tự bản thân họ sẽ hiều rõ sự bất lợi và năng suất 
thấp kém của kinh tế phụ cá nhân. 

Công nghiệp xã hội chủ nghĩa trang bị ngày càng nhiều 
kỹ thuật tiên tiến cho các nông trang tập thề, kinh tế công 
cộng của các nông trang tập thê tăng lên, điều đó đòi hỏi phải 
có những thay đồi căn bản trong việc phục vụ các nông trang 
tập thể về mặt sản xuất và kỹ thuật, 

Như đã nói ớ trên, các trạm máy móc - máy | kẻo có tác dụng 
lớn trong việc xây dựng, củng cố và phát triền chế độ nông 
trang tập thể, Nhưng trong giai đoạn phát triên mới của chế độ 
nông trang tập thể, hình thức phục vụ sản xuất và kỹ thuật 
cho nông trang như trước kia qua trạm máy móc - máy kéo bắt 
đầu cản trở việc giải quyết nhiệm vụ căn bản của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, tức là nâng cao năng suất lio động. Sự 
tồn tại hai người chủ : nông trang tập thê Và trạm máy mmóe- máy 
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kéo, trên cùng một mảnh đất, trong một quá trình sản xuất 
thống nhất, bắt đầu sinh ra một loạt mâu thuẫn làm trở ngại 
cho việc sử dụng có hiệu quả nhất đất đai, kỹ thuật, sức lao động, 
và làm tăng giá thành nông sán. 

Nhà nước xô-viết đã chỉ tiêu một số tiền lớn đề đài thọ 
cho các trạm máy móc - máy kéo, nhưng những chỉ phí này 
không được bù đắp lại đầy đủ bằng tiền công bằng hiện vật mà 
các trạm máy móc- máy kẻo nhận được khi hoàn thành công việc 
trong các nông trang tập thể. Sự lãnh đạo hai mặt đã làm trở 
ngại cho việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cho việc 
phát huy tính chủ động sáng tạo của các nông trang viên trong 
việc quản lý kinh tế công cộng của mình. 

Việc cung cấp các máy nông nghiệp, các phụ tùng máy 
móc, chất đốt và những vật liệu khác, gặp phải tình trạng là các 
máy móc và vật liệu 'đó được đưa đến trạm máy móc - máy 
kéo mà thường không tỉnh đến nhu cầu cụ thề về những thử đó. 

Đồng thời, cơ sở vật chất và kỹ thuật riêng của các nông 
trang tập thể đã được củng cố. Các nông trang tập thể đã bắt 
đầu cỏ rất nhiều thu nhập bằng tiền, do đó các nông trang tập 
thể cỏ thề mua mảy kéo và các máy nông nghiệp phức tạp khác. 
Trong nông trang có nhiều cán bộ lành nghề, nhờ đó có thê 
bảo đảm SẼ dụng một cách có hiệu quả kỹ thuật hiện đại. 

Vì thế, đã đến lúc cần thiết bán những máy móc tập trung 
ở các trạm máy móc - máy kéo cho các nông trang tập thể và 
phải cải tô các trạm máy móc - máy kéo thành các trạm kỹ 
thuàt và sửa chữa. 

Các trạm kỹ thuật uà sửa chữa có nhiệm vụ sửa chữa các 
máy kéo và mây móc khác, phục vụ cho các nông trang tập thể 
về kỹ thuật, bán cho các nòng trang tàp thể và nòng trường 
quốc doanh thiết bị máy móc mới, đồ phụ tùng, xăng dầu, phân 
bón và các hàng hóa khác dùng cho sản xuất, tô chức cho thuê 
máy móc mà các nông trang tập thể không cỏ, thực hiện các loại 
công tác chuyên môn đặc biệt theo hợp đồng ký với các nông 
trang tập thê, giúp đỡ các nông trang tập thê. sử dụng kỹ thuật 
mới vào sẵn xuất của nòng trang, bảo quản và sử dụng xưởng 
mảy móc - máy kéo, đồng thời nâng cao trình độ lành nghề 
của cán bộ cơ khí, Các trạm kỹ thuật và sửa chữa hoạt động trên 
cơ sở hạch toản kinh tế. \ 
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Việc cải tỒ các trạm máy móc - máy kéo và củng cố cơ 
sở vật chất và kỹ thuật riêng của các nông trang tập thể, đứng 
về mặt ý nghĩa xã hội và kinh tế của nó mà nói, là một biện 
pháp mới, hết sức quan trọng và có ý nghĩa cách mạng lớn lao 
đề tiếp tục phát triển chế độ nông trang tập thề trên đường tiến 
lên chủ nghĩa cộng sản. f 

« Sau thắng lợi của chính sách tập thề hóa của Lê-nin, 
việc cải tồ các trạm máy móc - mảy kéo là một sự kiện lớn lao 
nhất và nồi bật nhất trong việc xây dựng nông nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Dưới sự thống trị của quan hệ sản xuât xã 
hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
đứng đầu là Đảng Cộng sản, hiện nay ruộng đất của Nhà 
nước đã vĩnh viễn giao cho các nông trang tập thê, và các 
máy móc đều tập trung vào một người sử dụng. Do đó, có 
những kích thích mới nhằm tiếp tục nâng cao năng suất 
lao động, hạ giả thành nông sản, nhằm làm cho nước ta 
có đầy đủ sản phầm và sau đỏ là đồi đào sản phầm ›. ! 

Nhờ cải tồ các trạm mảy móc - máy kéo, bán lại máy kéo, 
các máy móc và thiết bị khác cho các nông trang tập thể, nên 
có thể hợp nhất tắt cả các yếu tố sản xuất chủ yếu vào trong 
một đơn vị kinh tế thống nhất, như ruộng đất công cộng; các 
công cụ sản xuất nông nghiệp có tính chất quyết định, sức lao 
động, tức nông trang viên. Do đỏ kinh tế công cộng của ác-ten 
nông nghiệp tiến lên một trình độ mới, cao hơn, 

Điều kiện cơ bản để không ngừng phát triền kinh tế công 
cộng của ác-ten nông nghiệp, đề tăng thêm của cải của nông 
trang tập thề là phải ra sức phát triền cơ sở vật chất và kỹ thuật, 
với những máy nông nghiệp hoàn hảo nhất, có năng suất cao. 
nhất, đảm bảo được cơ giới hỏa toàn bộ tất cả các ngành sản 


+ 
xuất. 


Việc tồ chức lao động và việc trả công ở' các nông trang 

tập thể 4 
Một trong những đặc điềm quan trọng của chế độ nòng 

trang tập thể là hình thức tồ chức lao động tập thể. Các hình. 


1. Khơ-rút-sốp : Về 0iệc phát. triền hơn nữa chế độ nông trang tập 
thÈ oà cải tồ trạm máy móc - máy kéo, tiếng Nga, tr. 31. 
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thức tô chức lao động tập thể đó tạo khả năng có hiệu suất cao 
và khả năng sử dụng đầy đủ hơn các máy kéo, máy liên hợp 
gặt đập và các loại máy khác, những nguồn nhân lực của các 
nông trang tập thể; tạo khả năng thực hiện phân công và chuyên 
môn hóa lao động, phát triển phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa. 

Hình thức chủ yếu của việc tổ chức lao động trong các 
nông trang tập thể là đội sản xuất cố định do Ban quản trị các 
nông trang lập ra đề hoàn thành các công việc của các ngành 
kinh tế công cộng. Việc thành lập các đội sản xuất, thành phần 
của những người trong đội, việc giao cho đội những công 
việc sản xuất và tư liệu sản xuất nhất định, — tất cả những 
việc ấy thúc đầy việc xóa bỏ hiện tượng vô trách nhiệm, nâng 
cao tỉnh thần trách nhiệm và sự quan tâm về lợi ích vật 
chất của các nông trang viên, xúc tiến việc lợi dụng một cách 
có kết quả nhất những điềm ưu việt của hợp tác hóa xã hội chủ 
nghĩa và của việc chuyên môn hỏa những người lao động. Có 

:những đội sản xuất được chuyên môn hóa theo các ngành sẵn 
xuất như các đội đồng áng, chăn nuôi, đội làm vườn, đội xây 
dựng tà các đội khác ; có những đội fông hợp phục vụ chung 
cho một số ngành, có phân công trong nội bộ của đội. 

Sự phát triền kinh tế công cộng của các nông trang tập thề 
làm cho các hình thức tô chức lao động và nhất là các hình 
thức đội sản xuất cũng phát triền. Việc hợp nhất các nông trang 
tập thê làm tăng quy mô của các đội sản xuất, cải tiến các hình 
thức hoạt động của đội, tiếp tục phát triền sự phân công trong 
nội bộ của đội, sự chuyên môn hóa nền kinh tế của nông trang 
tập thề. Ngoài ra, trong nhiều nông trang tập thề lớn đã bắt 
đầu xuất hiện những đội tông hợp được thành lập theo đặc điềm 
từng địa phương, nó kết hợp tất cả các ngành kinh tế trên một 
vùng đất đai nhất định và xét về mặt cấu tạo của nó, thì nó 
giống với các ngành của nông trường quốc đoanh lớn, 

Việc cải tổ các trạm máy móc - máy kéo và bản máy móc 
cho các nông trang tập thể, làm cho việc tồ chức lao động có 
nhiều thay đôi căn bản. Dưới sự lãnh đạo thống nhất, các nông 
trang tập thể có thể kết hợp toàn bộ kỹ thuật và toàn bộ sức 
lao động. Ở những nông trang tập thề mà trước đây một đội 
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máy .kéo của trạm máy móc- máy kéo phục vụ cho một đội 
đồng áng của nông trang tập thề, thì nay thành lập đội máy 
kẻo -đồng áng thống nhất. Trong các nông trang tập thể lớn 
có các đội tồng hợp ; máy mỏe và cán bộ cơ khí đều tập trung 
vào các đội tồng hợp đó. Trong nhiều nông trang trung bình và 
nhỏ, máy móc tập trung ở các đội máy kéo chuyên môn, nỏ 
phục vụ cho tất cả các đội khác của nông trang tập thể. Trong 
điều kiện của các nông trang tập thể ấy, nhờ phương pháp tồ 
chức lao động như thế nên có thể điều động máy móc một 
cách hợp lý hơn, sử dụng nó một cách đầy đủ hơn. 

Đấu tranh đề nâng cao trình độ sản xuất và kinh doanh 
của các nông trang tập thể lạc hậu lên ngang trình độ của các 
nông trang tập thê tiên tiến, dùng mọi biện pháp đề cải tiến 
| công tác tô chức trong tất cả các nông trang tập thể và tiếp tục 
-bồi dưỡng cán bộ lãnH đạo của nông trang tập thể, — tất cả 
những việc đó có ý nghĩa rất lớn đối với việc tiếp tục phát triền 
chế độ nông trang tập thể và phát triền nền nông nghiệp. : 
Quy luật phản phổi theo lao động hoạt động trong các 
nông trang tập thể, phù hợp với tính chất xã hội chủ nghĩa của 
chế độ sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thê. Việc trả công 
cho nông trang viên phải dựa vào yêu cầu của quy luật phân 
vhối theo lao động, nhờ đó mới đảm bảo được sự quan tâm về 
ơ ích vật chất của các nông trang viên trong việc phát triỀn 
sản xuất ngũ cốc, tăng sản phầm chăn nuôi và các nông sản khác. 
Các nông trang tập thể quy định chế độ trả công theo quy luật 
phân phối theo lao động, đảm bảo cho những nông trang viên 
đạt được nhiều kết quả sản xuất hơn sẽ lĩnh được số tiền trả 
công cao hơn so với các nông trang viên đạt được kết quả tương 

„đối kém hơn. Do đó, điều quan trọng là làm cho việc trả công | 

cho các nông trang viên không những phải gắn liền với số ị 

lượng sản phầm làm ra, mà còn gắn liền với chất lượng của | 

những sản phầm ấy. k 

Sự khác nhau về hình thức sở hữu, về trình độ xã hội | 

hóa sản xuất giữa các xí nghiệp khu vực quốc doanh và khu | 
vực hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân, quyết định hình thức 
phân phối quỹ tiêu dùng cá nhân cho các nông trang viên căn 
cứ vào lao động của mỗi người đã hao phí. Trong điều kiện chế 


Cơ sở kinh tế của chế độ nóng trang tập thề 335 


` 


độ sở hữu hợp tác xã — nông trang tập. thể, quỹ phân phối theo 
lao động được xây dựng trên cơ sở tông thu nhập của nông 
trang tập thê. Nhà nước không bảo đảm mức trả công cho các 
nông trang viên. Mức:trả công hoàn toàn do kết quả kinh doanh 
của đơni ác-ten quyết định. 

Thu nhập của các nông trang tập thề tùy thuộc rất nhiền 
vào điều kiện khí hậu hàng năm, thường lên xuống khá nhiều 
theo từng năm. Nếu ác-ten nông nghiệp không có đủ dự trữ thì 
mức trả công cho nông trang viên trong vòng một năm không 
thê xác định một cách chắc chắn được, chỉ sau khi tồng kết 
hàng năm mới biết rồ mức trả công một cách chắc chắn. Do 
aaức sản xuất hàng hóa còn kém và mức thu nhập bằng tiền có 
hạn, cho nên hình thức thanh toán chủ yếu của các nông trang 
tập thể đối với các thành viên của mình trong giai đoạn phát 
triển đầu tiên của sản xuất nông trang tập thê, là trả công bằng 
hiện vật. Cho nên vào cuối năm, việc phân phối cho các nông 
trang viên một phần thu nhập của nòng trang tập thê bằng sản 
phầm và bằng tiền theo số lượng ngày công đã làm, được áp 


dụng phô biến trong các nông trang tập thê. 


Ngày công trở thành thước đo hao phí lao động của các 
nông trang viên trong kinh tế công cộng của nòng trang tập thê, 
-đồng thời thước đo ấy cũng quyết định phần được chia của mỗi 
nông trang viên trong thu: nhập của nông trang tập thể. Nông 
trang tập thể căn cứ vào ngày công mà phân phối phần thu 
nhập dùng đề tiêu dùng cá nhân cho nông trang viên. 


Trong các vôhg trang tập thê, đối với từng công việc đều có quy 
định tiêu chuần hiệu suất trong một ngày lao động, căn cứ vào tình 
hình tư liệu sản xuất và chất đất ; tiêu chuần đó, người nông trang viên 
nào làm ăn chăm chỉ cũng đều có thề đạt được. Tiêu chuần hiệu suất 
trong mỗi ngày được tính ra SỐ ngày công tùy theo trình độ lành nghề 
của người lao động, tỉnh chất phức tạp, sự nặng nhọc và tầm quan trọng 
‹của từng công tác phục vụ cho ác-ten. Khi hoàn thành tiêu chuần hiệu 


_ suất mỗi ngày trong những công việc đồng ảng tương đối giản đơn thị 


được tính một ngày công. Tắt cả các loại công việc khác của nông trang 
tập thề đều sinh thấp hơn hay cao hơn mức đó. Trong một ngày lao 
động, người” nông trang viên có thề được tính một ngày công, một phần 
ngày công, hoặc mấy ngày công tày theo loại cỏng việc đã làm và tùy 
theo mức độ thực hiện hoặc thực hiện vượt mức tiêu chuần hiệu suất. 
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Số lượng cũng như chất lượng lao động của các nông trang 
viên làm các công việc khác nhau, được tính bằng ngày công, 
đó là điều cần thiết đề đo lường các loại lao động khác nhau 
trong nông trang tập thề. Khi hoàn thành vượt mức tiêu chuẩn 
hiệu suất thì nông trang viên được tính một số ngày công tương 
đối nhiều hơn. Lao động của từng nông trang viên biểu hiện 
ở ngày công, là một bộ phận của toàn bộ lao động xã hội trực 
tiếp trong nông trang tập thể. Như vậy là, lao động cá nhân của 
mỗi nông trang viên trong nền sản xuất xã hội, đều được xã 
hội đánh giá đến. 

Ngoài việc trả tiền công cơ bản ra, ở các nông trang tập 
thể còn áp dụng phương pháp trả công phụ (bằng hiện vật hay 
bằng tiền), đó là hình thức trả công khuyến khích đối với công 
việc hoàn thành tốt. Số tiền trả phụ thêm đó dùng đề trả cho 
những nông trang viên và cán bộ lãnh đạo của nông trang tập 
thề có tính chủ động sáng tạo và áp dụng những phương 
pháp tiên tiến vào sản xuất của nông trang tập. thể, hoàn thành 
vượt mức nhiệm vụ kế hoạch của nông trang tập thể ở trong 
các ngành sản xuất, sản xuất thêm số nông sản ngoài kế hoạch. 

Trong các nông trang tập thể, sự bình đẳng trong việc trả 
công cho đàn ông và đàn bà được đảm bảo. Chế độ nông trang 
tập thể đã chấm dứt tình trạng bất bình đẳng về kinh tế hàng 
bao thế kỷ của người nữ nông dân. Chỉ trong nông trang tập 
thề, người nữ nông dân mới có thề được xếp ngang hàng với 
đàn ông. 

Trong điều kiện có sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng 
hóa, ngay từ đầu, các nông trang tập thề không thê chỉ dùng 
ngày công để tính toán những hao phi bồ vào việc sẵn xuất các 
. sản phầm của nông trang tập thể. Nông trang tập thể có công 
tác tài vụ riêng của mình như : tính sản lượng của nông trang 
và thu nhập của nông trang thành tiền, tích lũy tiền, trả công 
bằng hiện vật và cả bằng tiền. 

Việc dùng ngày công có tác dụng lớn trong việc củng cố 
kinh tế công cộng của nông trang tập thể. Nhờ Vậy có thể tô 
chức công việc trên cơ sở tính theo sản phầm, trừ bỏ chủ nghĩa 
bình quân trong việc trả công, bảo đảm phân phối sức lao động 
đúng đắn hơn cho từng ngành sản xuất bằng cách kế hoạch 
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hóa việc sử dụng ngày công, củng cố kỷ luật lao động của 
nông trang viên. 

Nhờ trả công cho các nông trang viên theo ngày công, 
nên có thê kết hợp lợi ích cá nhân với lợi ích chung của nông 
trang tập thê. 

Nhưng trình độ xã hội hóa xã hội chủ nghĩa nền sản xuất 
nông trang tập thể càng phát triền thì những nhược điểm của 
ngày công (phương tiện tính toán và trả công) ngày càng bộc lộ 
ra. Việc hợp nhất các nông trang tập thể và nàng cao thu nhập 
của nông trang, việc cải tô trạm máy móc - mảy kéo và bán máy 
móc cho các nông trang tập thê, càng làm bộc lộ ra hết sức rổ 
rệt những khuyết điềm đó, đòi hỏi chuyền sang các hình thức 
trả công tiến bộ hơn, 

Mộttrong những khuyết điềm của việc phân phối thu nhập ` 
cho nông trang viên theo ngày công là: việc phân phối thu 
nhập tiến hành vào cuối năm kinh tế. Do đó trong thời gian 
một năm, người nông trang viên không có thu nhập chắc chẩn 
và không biết được ngày công của mình đáng giá bao nhiêu, 
không biết cuối năm kinh tế họ thu nhập được bao nhiêu. Tình 
trạng không bảo đảm thu nhập chắc chắn trong thời gian một 
năm như vày, mức thu nhập vào cuối năm kinh tế bị bấp bênh, 
làm giảm sút sự quan tâm về lợi ích vật chất của các nòng 
trang viên đối với việc phát triển kinh tế công cộng của nòng 
. trang tập thê, 

Sau nữa, trong số thu nhập được đem ra phàn phối, số 
hiện vật chiếm một tỷ trọng khá lớn, đỏ là một đặc điềm của 
chế độ trả công theo ngày công trước đây, vì vậy người nòng trang 
viên còn phải lo tiêu thụ số sản phầm ấy. 

Trên cơ sở phát triền của kinh tế công cộng, thu nhập 
của nông trang tập thể được tăng lên, số thu nhập hàng năm 
được chắc chắn hơn và xây dựng được quỹ dự trữ luân lưu 
bằng tiền và hiện vật. Năng suất hàng hóa của sản xuất nòng 
trang tập thề ngày càng tăng lên, làm tăng thêm rất nhiều tỷ lệ 
thu nhàp bằng tiền trong tông số thu nhập của nòng trang viên. 

Như vậy là đã bắt đầu có điều kiện đề chuyền sang hình 
thức trả công bằng tiền, tiến bộ hơn trong các nòng trang tập 
thề, Bước tiến đầu tiên về việc ấy là quy định mức trả cỏng có 
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bảo đẳm, chắc chẳn trong thời gian một năm và hàng tháng có ứng 
trước (bằng hiện vật và bằng tiền) cho tất cả các ngày công 
đã bỏ vào kinh tế công cộng. Để thực hiện được việc đó, các 
nông trang tập thể thành lập quỹ luân lưu bằng tiền và hiện vật. 

Hiện nay những nông trang tập thể tiên tiến, có nền 
kinh tế còng cộng phát triển nhất, dang chuyển sang trả công 
hàng tháng cho các nông trang viên bằng tiền căn cứ vào tiêu 
chuần hiệu suất hay số lượng sản phầm làm ra, chứ không 
dùng ngày công nữa, Sản xuất của nông trang tập thể càng 
phát triển, thì bình thức trả công tiến bộ ấy sẽ được áp dụng 
ngày càng rộng rải. 

Sau đây là những điểm ưu việt cơ bản của việc trả công 
chắc chắn và bằng tiền cho các nông trang viên so với việc - 
phân phối thu nhập thực tế theo ngày eông trước kia : 

1. Khác với sự phân phối thu nhập thông thường theo 
ngày công, việc trả công bằng tiền có bảo đảm làm cho nông 
trang viên biết trước được mức lương bằng tiền của mình. Hơn 
nữa, việc trả công bằng tiền không phải thực hiện vào cuối 
năm, mà trả hàng tháng. Điều đó nâng cao rất nhiều sự quan 
tâm về lợi ích vật chất của nông trang viên đối với lao động 
của mình, làm cho việc áp dụng chế độ trả công theo sản phầm 
cho cá nhân được dễ dàng hơn, xúc tiến việc tăng năng suất 
lao động. 

2. Việc chuyển sang chế độ trả công chắc chắn và bằng 
tiền đòi hỏi phải thực hiện một chế độ nghiêm khắc trong việc 
tiêu chuần hóa lao động và đặt mức trả công của nông trang, 
phải kế hoạch hóa một cách chính xác tất cả các mặt hoạt động 
kinh tế của nông trang tập thể, nghĩa là không những đặt kế 
hoạch về số lượng sản phẩm sản xuất ra, mà còn về giá thành 
và ngay cả về mức thu nhập của các ngành. Do đó, việc chuyển 
sang trả công bằng tiền thúc đầy kinh doanh một cách có kể 
hoạch chính xác hơn, nâng cao trình độ lãnh đạo sản xuất lên 
một bước mới, cao hơn. 

3. Việc trả công chắc chắn và bằng tiền đòi hỏi phải quy 
tất cả các loại thu nhập của nông trang viên thành thu nhập 
thống nhất bằng tiền, nhờ vậy mới có thể so sánh tiền lương 
một cách chính xác giữa các loại người sản xuất, cũng như 
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kiềm tra xem tiền lương có phù hợp với lao động do nông trang ˆ 
viên đã thực tế bỏ ra hay không. Việc trả công cho các cán bộ 
1ãnh đạo được chấn chỉnh rất nhiều. 

4. Hình thức trả công bằng tiền không xóa bỏ, mà trái 
lại còn đòi hỏi phải thỏa mãn nhu cầu của nông trang viên về 
những nông sản được sản xuất ra trong kinh tế công cộng của 
ác-ten. Nhưng việc phân phối một cách máy móc những nông 
san ấy bằng nhau cho mỗi ngày công, được thay thế bảng hình 
thức linh hoạt hơn, tức là bán sản phầm cho nông trang viên 
bằng tiền mặt hay khấu trừ vào phần thu nhập bằng tiền cúa họ, 
theo giá thấp hơn giá bán lẻ hay giá chợ một ít. Nhờ có quan 
hệ mua bán, nên có thể thỏa mãn một cách dầy đủ hơn nhu 
cầu của nhiều gia đình về những sản phầm này hay sản phầm 
khác, mở rộng các loại sản phầm mà nông trang viên nhận 
được của ác-ten và cũng trảnh được tình trạng ra chợ bản lại số 
sản phầm mà nông trang viên nhận của ác-ten. 

õ. Cùng với chế độ hạch toán kinh tế trong nội bộ, việc 
trả công chắc chắn và bằng tiền cải tiến được việc khuyến khích 
vật chất đối với nông trang viên ; việc khuyến khích về vật chất 
dược nhiều hay ít là tùy ở kết quả cuối cùng của lao động, tùy 
ở số lượng sản phầm thu được nhiều nhất với sự hao phi lao 
động và tư liệu sản xuất it nhất, tùy ở việc nâng cao chất lượng 
sản phầm. 

Chế độ sở hữu hợp tác xã - nông trang tập thể ngày càng 
gần với chế độ sở hữu toàn dân, sự khác nhau căn bản giữa 
thành thị và nòng thôn ngày càng giảm dần, — tất cả những 
điều đó sẽ tạo ra nhiều khả năng rộng rãi đề sử dụng trong nông 
trang tập thể những kinh nghiệm tô chức lao động và trả công 
đúc kết được ở các xí nghiệp quốc doanh. 


Hạch toán kinh tế ở' các nông trang tập thề. Giá thành 
sản phầm của nông trang tập thề 

Hạch toán kinh tế là một phương pháp kinh doanh có kế 
hoạch dựa trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị; áp dụng nó 
vào trong kinh tế công cộng của nòng trang tập thể, là điều 
kiện cần thiết đề pháL triền một cách mạnh mẽ hơn nữa sản 
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xuất của nông trang tập thề, Điều đó có nghĩa là, các nông 
trang tập thề phải dùng hình thức tiền tệ đề so sánh hao phì 
và kết quả hoạt động kinh tế của mình, phải lấy thu nhập của 
mình đề bù đắp các chỉ phí và bảo đảm doanh lợi cho nông 
trang. Sự so sánh giữa hao phí sản xuất và kết quả đạt được, 
giữa thu và chỉ, sự tôn trọng chế độ tiết kiệm chặt chế về lao 
động quả khử và lao động sống, việc đấu tranh với mọi hình 
thức lăng phí và chỉ tiêu không sản xuất, việc tồ chức thích 
đáng công tác tài vụ, thống kê và kế toán, — đó là những điều 
kiện cần thiết đề lãnh đạo một cách đúng đẳn kinh tế công 
cộng của nòng trang tập thể tiếp tục phát triền hơn nữa. 

Việc tính toán các chỉ phí sản xuất sản phầm của nông 
trang tập thể, cỏ một ý nghĩa quan trọng đổi với việc xác định 
lợi íeh kinh tế của loại nông sản này hay nông sản khác, đối với 
việc phân bố cỏ kế hoạch, hợp lỷ các cây nòng nghiệp và các 
loại súc vật theo từng vùng trong nước, đối với việc xác định 
kết quả hoạt động kinh tế và mức thu nhập (doanh lợi) của 
nóng trang tập thê, 

Muốn thực hiện hạch toán kinh tế ở các nông trang tập 
thể, thì cần phải tính tổng sản lượng thành tiền và tính giá 
thành của sản phầm. 

Tồng sản lượng của nông trang tập thề là toàn bộ số lượng 
nông sẵn do kinh tế công cộng sẵn xuất ra trong một năm, ˆ 

Lao động của nông trang viên bỏ vào việc sản xuất của 
nông trang tập thể, tạo nèn fồng thu nhập của nòng trang tập 
thể. Bộ phận thu nhập của nông trang tập thề do lao động cần 
thiết tạo nên, là thu nhập cá nhân của nông trang viên và được 
phân phối theo lao động. Bộ phận thu nhập này là cơ sở đề trả 
công bằng hiện vật và bằng tiền cho nông trang viên, nó hoàn 
toàn được biểu hiện bằng hình thức tiền tệ, nó là sự hao phi trực 
tiếp của nông trang tập thẻ trong việc sản xuất sản phầm của 
nông trang, nó được tính vào giá thành của sản phầm, 

Việc bù đắp cho các bộ phận tạo thành giả thành sản phầm 
của nông trang tập thê, được tiến hành như sau : phần giả thành 
thề hiện giá trị của những tư liệu sản xuất mà nông trang tập 
thể đã hao phí và thề hiện giá trị của sản phầm cần thiết do 
nông trang viên tạo nên, được bù đắp bằng hiện vật trong số 
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sản phầm của nông trang tập thề và bằng tiền trong số tiền bán 
sản phầm hàng hóa của nông trang tập thê. 

Một bộ phận thu nhập khác do lao động thặng dư của 
nông trang viên làm nên, tạo thành /hu nhập thuần túy của nòng 
trang tập thề. Thu nhập thuần túy trong sản xuất của nông 
trang tập thể, là sự chênh lệch giữa giá thành và giá trị sản 
phầm của nông trang tập thê. 

Lượng giá trị hay chỉ phí sẵn xuất xã hội của sản phầm nông 
trang Lập thể làm ra trong vòng một năm, quyết định bởi tông số 
hao phí lao động xã hội cần thiết thể hiện trong sản phầm đó. 
Ở đây kề cả lao động sống cũng như lao động quá khứ và những 
hao phí của năm trước bỏ vào mùa màng năm nay (cày, bừa đất 
hưu canh, gieo giống vụ mùa thu v.v.) và bỏ vào việc tăng thêm 
tông số súc vật. 

Những bộ phận tạo thành giá trị của sản phầm nông trang 
tập thê gồm có : một là, giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí ; hai 
là, giá trị mới sáng tạo. 

Giá thành sản phầm của nông trang tập thể là một bộ phận 
9iá trị của sản phầm được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, nó 
gồm tất cả các hao phí của nông trang tập thể bỏ vào việc sản 
xuất ra sản phầm: khẩu hao các tư liệu sản xuất chủ yếu, chỉ 
phí về giống, thức ăncho súc vật, phân bón và các vốn lưu động 
khác trong sản xuất, cũng như phần chỉ phí lao động sống, tức 
là lao dòng cần thiết. 

Căn cứ vào phương pháp tính toán đã quy định, giá thành 
sản phầm của nông trang tập thề được tỉnh như sau : khi xác 
định giả trị của vốn lưu động đã chỉ phí như giống má, thức ăn 
cho súc vật và các nguyên liệu khác do tự nông trang sản xuất 
ra, thì tính theo giá thành sản xuất ra nó trong nông trang tập 
thẻ, cũng giống như các xí nghiệp công nghiệp và nông trường 
quốc doanh tính giá của những sản phầm do tự họ làm ra; còn 
giống má, thức ăn cho súc vật và các nguyên liệu mua về thì 
tính theo giá mua thực tế. Khi tính giá thành sản phầm" của 
nông trang tập thề, thì tiền công trả cho lao động của nông 
trang viên phải tính theo mức trả công hiện nay của công nhân 
nông trường quốc doanh. Điều đó có nghĩa là, tồng số tiền trả 
công cho một khối lượng công tác nhất định đã được hoàn 
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thành cũng là số tiền trả công cho công nhân nông trường quốc 
doanh về khối lượng công tác như thế theo một đơn giá trong: 
thang lương, tỒng số tiền trả công đó cũng được tính vào giá 
thành sản phầm của nông trang tập thể. Trong khi còn có sự 
chênh lệch khá lớn trong việc trả công ở các nông trang tập thể 
thì phương pháp tính giá thành sản phầm của nông trang tập 
thể như thế, làm cho ta có thê tránh được tình trạng nâng cao 
một cách giả tạo giá thành ở các nông trang tập thê tiên tiến và 
hạ thấp giá thành ở các nông trang tập thể lạc hậu ; tình trạng. 
đó cỏ thề mắc phải nếu tỉnh giá thành theo mức trả công thực 
tế trong mỗi nóng trang. 


Điều đó không phủ nhận việc tính trả công theo hao phí thực 
tế đề lập kế hoạchvà thực hiện hạch toán kinh tế trong mỗi nông: 
trang. Việc chuyển sang trả công bằng tiền cho các nông trang, 
viên, được cố định trước ở trong nhiều nông trang tập thê, làm 
cho việc thực hiện hạch toán kinh tế trong sẳn xuất của nông 
trang tập thề thêm thuận lợi. Nhờ vậy, không cần tính toan lại 
cũng có thể quy hao phí lao động của các nóng trang viên thành 
chỉ tiêu bằng tiền thống nhất và có thể so sánh giữa chỉ tiêu 
vơi thu nhập của nông trang. 

Giá trị các tư liệu sản xuất của nông trang tập thể, được: 
chuyền một phần hay toàn bộ sang sản phầm, cũng là một bộ 
phân tạo thành giá thành sản phẩm của nông trang tập thê. 

Trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hao phí 
lao động sống và lao động quá khứ trong một đơn vị sản phầm, 
giá thành sản phẩm của nông trang tập thể được hạ thấp không: 
ngừng và thu nhập thuần tủy của nông trang tập thể thì 
tăng lên, : 

Thu nhập của nông trang tập thể tăng lên thì thu nhập cá. 
nhân của nóng trang viên trong kinh tế công cộng cũng tăng 
lên. Do đó năng suất lao động phải tăng nhanh hơn mức tăng. 
thu nhập cá nhân của nông trang viên. Chỉ có trong điều kiện 
như vậy, mới có thể thực hiện tái sản xuất mở rộng kinh tế công: 
cộng, nâng cao doanh lợi của nông trang tập thê. 
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Sản phầm hàng hóa của nông trang tập thề và hình thứe 
tiêu thụ nó 


Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hóa, thu nhập tiền 
tệ của nòng trang tập thể có tác dụng to lớn trong việc phát 
triền sản xuất của nông trang tập thề và nâng cao phúc lợi của 
nông trang viên. Nông trang tập thể sở dĩ có thu nhập tiền tệ 
là do bản sẵn phầm hàng hóa cho Nhà nước và hợp tác xã, cũng 
như do trực tiếp bản cho dân cư trên chợ nông trang. Sản phầm 
hàng hóa của nông trang tập thể là một bộ phận trong tông sản 
phầm của nông trang tập thể, nó được đưa ra lưu thông ngoài 
phạm vi nòng thôn. 


Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch, Nhà 
nước phải tập trung trong tay các nguồn lương thực đề đảm 
bảo cung cấp đầy đủ lương thực cho nhân dân, nguyên liệu chơ 
công nghiệp, đề tạo dự trữ cho kinh tế trong nước và ngoại 
thương. Vì thế, khối lượng chủ yếu của sản phầm hàng hỏa 
trong nông trang tập thể, được tiêu thụ qua việc thu mua của 
Nhà nước. 

Trong giai đoạn phát triển mởi của chế độ nông trang 
tập thể ở Liên-xô, có những thay đồi rất lớn về hình thức 
quan hệ kinh tế giữa thành thị và nông thôn, về hình thức 
tiêu thụ sản phầm hàng hóa của nông trang tập thể. Khi các 
trạm máy móc - máy kéo phục vụ cho các nông trang tập thê, 
thi phần lớn sản phầm hàng hóa đến tay Nhà nước bằng hình 
thức trả công bằng biện vật cho công việc của các trạm máy 
móc - máy kéo. Việc trả công bằng hiện vật này đã được bãi 
bỏ do sư cải tô các trạm máy móc - máy kéo và bắn máy móc 
cho các nông trang tập thẻ. Nông sản mà nòng trang tập thê 
trước kia trả cóng cho các trạm máy móc - máy kéo thì nay 
bắt đầu đi vào lưu thông hàng hóa qua việc thu mua của Nhà 
nước. Hiện nay cũng không cần thiết phải duy trì chế độ Nhà 
nưởc thu mua bằng hình thức nòng trang tập thể cung cấp 
nông sản cho Nhà nướe theo nghĩa vụ và theo giá thu mua, 
ngoài số thu mua của Nhà nước theo giả mua, và cũng không 
cần đến hình thức tiền thưởng trả thêm vào giá thu mua các 
loại cây công nghiệp. 


=“—.- ."......5..---: 
344 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học Ê 
"Tố  ÏÏÏ————————-SD 


Đề thay thế cho nhiều hình thức thu mua và giá cả của 
Nhà nước trước đây, nay qui định những hình thức thu 
mua thống nhất, đó là chế độ Nhà nước thu mua theo giá thống 
nhất có chênh lệch tùy theo từng vùng trong nước. Như vậy 
các kế hoạch thu mua của Nhà nước về các nông sản quan 
trọng nhất, được quy định trong một thời gian dài hơn, từ 5 
đến 7 năm, cho các nông trang tập thể và các nông trường 
quốc doanh, hàng năm có sự điều chỉnh kế hoạch tùy theo điều 
kiện mỗi năm và năng suất thu hoạch của các loại cây trồng, 
Đề quy định đúng đắn hơn mức tham gia của các nông trang 
tập thẻ vào việc cung cấp nông sản cho Nhà nước, thì khối 
lượng thu mua của Nhà nước về các sản phầm chủ yếu được 
tính theo nguyên tắc éc-ta. Mức bán các sản phầm này có sự 
chênh lệch nhau tùy theo sự chuyên mòn hóa của sản xuất 
nông nghiệp. 

Chế độ đặt kế hoạch thu mua như vậy tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nông trang tập thể và nông trường quốc doanh tiến 
hành kinh doanh và bảo đảm đầy đủ số lượng nông sản cần 
thiết làm dự trữ cho Nhà nước. 

Nhờ cải tô các trạm máy móc - máy kéo nên những mối 
liên hẻ kinh tế giữa các nông trang tập thể và công nghiệp 
xã hội chủ nghĩa được mở rộng, sự giúp đỡ về sản.xuất của 
thành thị đối với nông thôn được tăng cường và trở nên phong 
phú hơn. Sự liên hệ sản xuất giữa thành thị và nông thôn được 
thực hiện trên một quy mô rộng rãi hơn bằng cách bán máy 
kéo và các máy móc khác, các đồ phụ tùng, nhiên liệu, phân bór 
cho các nông trang tập thể. Các nông trang tập thể có thể đặt 
mua các máy móc mới, hiện đại hơn, thích hợp với nhu cầư 
nền kinh tế, tùy theo những đặc điềm khác nhau của từng vùng 
troiig nước. 

Cơ sở của chính sách kinh tế của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa trong việc thu mua nông sản là triệt đề thực hiện nguyên 
tắc lợi ích vật chất của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa cũng 
như của mỗi người lao động trong việc tăng mức sẵn xuất nông 
sản với sự hao phí ít nhất về lao động và tiền vốn trong một 
đơn vị sản phẩm. Do đó, sự vận dụng đúng đắn quy luật giá 
trị có một ý nghĩa quan trọng. 
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Trong quan hệ kinh tế giữa thành thị và nông thôn, tỷ lệ 
LANH giá cả công nghiệp và nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng 
bậc nhất. Đề quá trình tái sản xuất xã hội chủ nghĩa trong công, 
nghiệp và nông nghiệp tiến hành được bình thường, điều quan 
trọng là mức giá cả hàng công nghiệp và nông nghiệp phải bảo 
đảm tỷ suất tích lũy nhất định, tức là phải bảo đảm tỷ suất doanh 
lợi cho các xí nghiệp công nghiệp và nông nghiệp. Nếu phá 
hoại nguyên tắc này thì những tỷ lệ cần thiết trong việc phát 
triền công nghiệp và nông nghiệp không tránh khỏi bị phá hoại. 

Khi quy định mức giá thu mua mới, thống nhất, Nhà nước 
xô-viết đã tính toán đến việc bù đắp các hao phí của nông 
trang tập thê, đã căn cứ vào sự cần thiết phải có tích lũy đề 
mở rộng sản xuất, 

Đồng thời, giá thu mua phải được quy định như thế nào 
đề có thể đảm bảo chuyên một phần thu nhập thuần túy của 
nông trang tập thề vào quỹ Nhà nước nhằm thỏa mãn nhu cầu 
của toàn quốc. Những khoản thu nhập mà Nhà nước thu dược 
trong việc tiêu thụ các sản phầm thu mua, thì đều dùng đề thỏa 
mẩn nhu cầu của toàn dân như : phát triỀền công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa để cung cấp máy móc, phân bón cho nông nghiệp ; 
nhu cầu về giáo dục, y tế v.v. 

Khi quy định giá thu mua, cần phải căn cứ vào những số 
liệu về mức thu hoạch trung bình của nhiều năm. Giá cả phải 
ồn định, có nghĩa là nếu mức thu hoạch bình thường thì giá cả 
không thay đồi. Đồng thời, giá cả phải linh hoạt, tức là phải 
được sửa đôi về mặt này hay mặt khác trong điều kiện thuận 
lợi hay không thuận lợi của mùa màng. Đó là việc cần thiết vì 
năm được mùa, thu nhập của các nông trang tập thề sẽ rất 
lớn mà mức chỉ phí thì cũng giống như năm mùa màng bình 
thường, còn Nhà nước sẽ phải trả tiền mua nông sản quá nhiều. 
Mặt khác, năm mất mùa, mùa màng sa sút, trong điều kiện giả 
cả khòng thay đồi, tức là giá cả không được nâng lèn, thì các 
nộng trang tập thề sẽ thiệt nhiều. 

Khi quy định giá thu mua, không thề căn cứ vào các nông 
trang tập thề lạc hậu. Nếu đặt kế hoạch giá cả như vậy, thì các 
nông trang tập thể trung bình và nhất là các nông trang tập thề 
tiền tiến sẽ thu nhập hết sức cao. Mặt khác, nếu dựa vào các 
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nông trang tập thể tiên tiến, thì cũng là điều sai lầm, bởi vì làm. 
như vậy thì tất cả các nông trang tập thề lạc hàu sẽ ở vào hoàn 
cảnh bất lợi về kinh tế. Khi định mức giả cả trong nội bộ của 
từng vùng, phải xét đến điều kiện sản xuất trung bình trong 
vùng đỏ. Đồng thời khi định giá thu mua đối với các nông trang 
tập thê, phải xét đến giá thành sản phầm của nông trường quốc 
doanh ở vùng đỏ. Cũng không nên bỏ qua các điều kiện sản 
xuất khác nhau về đất dai, khi hậu ở nhiều vùng trong nước. 
Cần phải làm cho các nông trang tập thể ở vào điều kiện khí 
hậu, đất đai không lợi, cỏ thề bù đắp được giá thành và bảo 
đảm được tải sản xuất mở rộng. Phải căn cử vào đó mà quy 
định sự chênh lệch của giá cả theo từng vùng trong nước. 

Lợi ích của toàn quốc cũng đòi hỏi chúng ta, khi quy định. 
giả cả, phải xét toàn diện đến sự phát triển kinh tế của mỗi 
một nước Cộng hòa, sự chuyên môn hóa sản xuất nông sản của 
nó và các đặc điểm dân tộc. Đỏ là điều cần thiết đề phân phối hợp 
lý chỉ phí của Nhà nước trong việc thu mua nông sản, đề quy 
định mức thu nhập của nhân dân lao động các nước Cộng hòa 
cho phù hợp với quy luật kinh tế phản phối theo lao động. 

Việc thu mua những nòng sản này hay nông sản nọ sẽ 
ngày càng tập trung vào các vùng có điều kiện thuận lợi nhất 
về chuyên môn hóa sản xuất sản phầm, do đó giá thành sản 
phầm ở đó thấp hơn, vì thế giá thu mưa cỏ thể thấp hơn. 
Phương hướng thu mua như vậy lại càng khuyến khich chuyên 
môn hỏa nông nghiệp nhiều hơn. 


Con đường chủ yếu đề phát triền mạnh mẽ hơn nữa về: 


tất cả các ngành nông nghiệp là nâng cao mức sản xuất, tăng 
thêm tông sản lượng và sản lượng hàng hóa, hạ giá thành của 
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mỗi đơn vị sản phầm, đỏ là nhân tố đề hạ giả bán lẻ của hàng 
tiêu dùng, 


Địa tô cấp sai dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 

Trong các nông trang tập thể đều cỏ những điều kiện kinh 
tế và tự nhiên khác nhau để hình thành nẻn địa tô cấp sai. 

Sở dĩ có địa tô cấp sai trong các nông trang tập thề, một 
là vì số lượng ruộng đất tốt do các nông trang tập thể sử dụng 
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có hạn, nên phải trồng trọt cả ở những ruộng đất xấu hơn; hai 
là vì, trong điều kiện kinh tế hàng hóa, các nông sản sản xuất 
ra với mức năng suất lao động khác nhau nhưng đều bán cùng 
một giá. : 
Ruộng đất của các nông trang tập thê khác nhau về mức 
độ tốt xấu, vị trí và kết quả sử dụng ruộng đất, kết quả nảy 
phần lớn do trình độ cơ giới hóa nóng nghiệp quyết định. Do. 
số ruộng đất tương đối tốt ' chỉ có hạn, xã hội xã hội chủ nghĩa 
buộc phải cày cấy cả ruộng đất xấu hơn để thỏa mãn nhu cầu 
của xã hội về nông sản. Lao động của các nông trang viên, 
được sử dụng trong những điều kiện sản xuất khác nhau, thì có 
nằng suất khác nhau. 


Nông trang tập thê nào sử dụng lao động trên ruộng đất 
tốt hơn, trong điều kiện sản xuất và tiêu thụ thuận lợi hơn, thì 
sáng tạo ra một thứ thu nhập phụ so với nông trang tập thể 
cày cấy trong những diều kiện kém thuận lợi hơn. Đứng về 
hình thức hiện vật mà nỏi thì thu nhập ấy gồm có các loại 
nông sản : ngũ cốc, bông, thịt, sữa, len, v.v. Một phần thu nhập: 
phụ đó được tiêu dùng bằng hình thức hiện vật, còn phần khác 
thì đồi thành tiền. 

Do toàn bộ sản phầm nông trang tập thể sản xuất ra là sở 
hữn của nông trang tập thẻ, cho nên thu nhập phụ, kết quả của 
năng suất lao động cao hơn, thí dụ trên những mảnh ruộng tốt 
hơn, mầu mỡ hơn, cũng là sở hữu của nòng trang tập thê. 


Toàn bộ thu nhập phụ được sảng tạo ra tronø nông trang 
tập thê và được biều hiện bằng hình thức tiền tệ là những chèẻnh 
lệch giữa chỉ phí sản xuất xã hội (hay là giá trị xã hội) và chỉ 
phí sản xuất cá biệt (hay giả trị cá biệt) của nòng sẵn. Các nông 
trang tập thể thực hiện được sự chènh lệch đó đến mức nào là 
do mức giá cả quyết định. 

Sản phầm do các nông trang tập thể sản xuất ra trong 
những điều kiện năng suất lao động khác nhau, được tiêu thụ 
hoặc theo giả thu mua thống nhất của vùng đó hoặc theo giả 
thống nhất của chợ nông trang. Vì vậy, những nông trang tập 
thể nào có năng suất lao động cao hơn thì được hưởng thu 
nhập phụ bằng tiền. 
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Địa tô cấp sai của các nông trang tập thể là thu nhập phụ 
thuần túy, bằng hiện vật hay bằng tiền, được tạo ra trong 
những nông trang tập thể có ruộng đất tốt hơn hoặc có những 
mảnh ruộng ở vào vị trí có lợi hơn, hoặc sử dụng ruộng đất 
với hiệu quả cao hơn so với các nông trang tập thể sử dụng 
ruộng đất xấu hơn, xa hơn, hoặc kém hiệu quả hơn. 

Địa tò cấp sai dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa khác với địa 
tô cấp sai dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Nó không phải là kết 
quả của tư bản bóc lột lao động, mà là kết quả lao động tập 
thê của những người lao động trong xi nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nó không mang hình thức 
địa tò ruộng đất và không thuộc về bọn đại địa chủ, mà thuộc 
về nông trang tập thề, nông trang viên và Nhà nước xã hội ˆ 
chủ nghĩa. 

Phải phân biệt hai hình thức địa tô cấp sai : địa tô cấp 

sai I và địa tô cấp sai II. 

Địa tô cấp sai Ì là thu nhập phụ thuần túy, được tạo nên 
trong những nông trang tập thể sử dụng ruộng đất tốt hơn hoặc 
ở gần chỗ tiêu thụ sản phầm. Trong những điều kiện khác giống 
nhau, như trình độ cơ giới hóa và chế độ canh tác giống nhau, 
thì trên mỗi éc-ta, những nông trang tập thể có ruộng đất tốt 
nơn, sẽ thu được nhiều sản phầm hơn so với nông trang tập 
thể có ruộng đất xấu hơn. Các nông trang tập thể sứ dụng ruộng 
đất tốt hơn, có năng suất lao động cao hơn, nên thu nhập của 
họ cũng nhiều hơn. 

Những nông trang tập thê ở gần ga xe lửa, bến tàu, trạm 
thu mua, thành phố và những nơi tiêu thụ khác, trong việc 
chuyên chở sản phầm ít hao tôn lao động và tiền vốn hơn. Do 
đỏ, ở những nông trang tập thể này, phí tồn bỏ vào môi đơn vị 
sản phầm it hơn so với những nông trang tập thê ở xa chỗ tiêu 
thụ. Những nông trang tập thể có ưu thế về mặt địa điểm, cũng 

- có thu nhập phụ. : 

Địa tô cấp sai II là thu nhập phụ thuần túy, được sáng tạo 
ra trong những nông trang tập thể kinh doanh thâm canh hơn 
8o với các nông trang tập thê khác. 

Những nông trang tập thể có trình độ cơ giới hóa cao hơn, 
nhờ cải tiến chất đất và phân bón v.v. mà ruộng đất tốt hơn, có 
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nhiều súc vật có năng suất cao, tức là kinh doanh thâm canh 
hơn thì trên mỗi éc-ta ruộng đất, thu được nhiều sẵn phầm hơn 
so với các nông trang tập thề khác. Nhờ phương pháp thâm 
canh có năng suất lao động cao hơn, cho nên hao phí ít lao động 
hơn vào mỗi đơn vị sản phầm, còn thu nhập bằng hiện vât và 
bằng tiền thì nhiều hơn. Đó là một sự khuyến khích quan trọng 
đối với các nông trang tập thể nhằm đầy mạnh phương pháp 
thâm canh trong nông nghiệp. 

Một phần địa tô cấp sai của nông trang tập thề dùng đề 
phát triền kinh tế công cộng, nâng cao mức sống vật chất và văn 
hóa của nông trang viên. Một phần khác chuyền sang Nhà nước 
đề thỏa mãn các nhu cầu của toàn dân bằng nhiều cách: một 
là thông qua chế độ giá thu mua của Nhà nước, có sự chẻnh 
lệch tieo từng vùng, và mức bản sản phầm của các nông trang 
tập thề cho Nhà nước khác nhau tùy điều kiện sản xuất của từng 
vùng ; hai là, một phần nào đó qua thuế thu nhập đánh vào các 
nông trang tập thẻ, vì mức thuế này là do lượng thu nhập của 
nông trang tập thể quyết định. 

Trong các xí nghiệp quốc doanh có sử dụng ruộng đất 
(nông trường quốc doanh, mỏ than, các hầm mỏ khác, v.v.) thì 
đất tốt, nhiều than, nhiều khoáng sản, cũng cỏ thu nhập phụ 
mang tính chất địa tô cấp sai. 

Khác với địa tô cấp sai của các nông trang tập thể, địa tò 
cấp sai của các xí nghiệp quốc doanh hoàn toàn do Nhà nước 


_ chỉ phối. 


Phân phối sản phầm và thu nhập của nông trang tập 
thề. Nâng cao phúc lợi của nông dân tập thề 


Đề thích hợp với những đặc điềm của chế độ sở hữu hợp 
tác xã - nông trang tập thể, ở các nông trang tập thề có những 
hình thức phân phối sản phầm khác với các xí nghiệp quốc 
doanh. 

Nông trang tập thể bán cho Nhà nước một phần thu hoạch 
hoa mầu nông nghiệp và sản phầm chăn nuôi của mình theo giá 
thu mua trong kế hoạch. Nông trang tập thể lấy thu nhập bàng 
tiền của mình đề trả cho Nhà nước cúc khoản tiền đã vay và lợi 
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tức về các khoản nợ ấy. Nông trang tập thề còn nộp một số thuế 
thu nhập rất it và một số tiền bảo hiềm tài sản. Nông trang tập 
thể làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước kịp thời và 
đầy đủ, điều đó bảo đảm kết hợp đúng đắn lợi ích của từng 
nông trang tập thể với lợi ích của Nhà nước, tức là lợi ích của 
toàn dân. 

Quỹ công cộng bằng hiện vật và bằng tiền của nông trang 
tập thê có tác dụng lớn đối với sự phát triển không ngừng sản 
xuất của nòng trang tập thể và đối với sự nâng cao phúc lợi của 
nông trang viên. 

Việc bù đắp kịp thời và đầy đủ các tư liệu sản xuất của 
nông trang tập thể đã hao phí, có một ý nghĩa quan trọng đối 
với việc phát triền kinh tế của nông trang tập thẻ, 

Sau khi bù đắp các tư liệu sản xuất đã hao phí, các nông 
trang tập thê dùng phần thu nhập còn lại để lập quỹ tích lũy và 
quỹ tiêu dùng công còng, và để phân phối cho nông trang viên 
căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động. 

Quỹ tích läu công cộng của nông trang tập thể do thu nhập 
thuần tủy tạo nên. Quỹ tích lũy của nông trang tập thể tăng lên 
trước hết là nhờ bàng năm trích số thu nhập bằng tiền bỏ vào 
quỹ không chia. Ngoài ra, còn một nguồn nữa để tăng thèm quỹ 
không chia là lao động của nông trang viên trực tiếp góp vào 
việc xây dựng những công trình kiến trúc kinh doanh, chế tạo 
nông cụ để thỏa mãn nhu cầu của nông trang tập thể, đào ao 
hồ và xây bề chứa nước, tăng thêm số súc vật công cộng và cải 
tiến chất lượng các giống súc vật đó, v.v. Một phần thu nhập 
thuần túy được tích lũy dưới hình thức hiện vật. Phần này gồm 
có : giống và thức ăn cho súc vật dùng đề tăng thêm quÿ giống 
và thức ăn cho súc vật, nhằm mở rộng diện tích cày cấy, tăng 
thêm số súc vật công cộng và nâng cao năng suất của súc vật ; 
trong phần này còn gồm có quỹ bảo hiềm (giống và thức ăn cho 
súc vật) lập ra đề đề phòng khi mất mùa và thiếu thức ăn cho 
súc vật. 

Do việc cải tổ các trạm máy móc-máy kéo và bán cho nông 
trang tập thê các máy kéo, máy liên hợp gặt đập và các mảy 
móc khác, đồ phụ tùng, nhiên liệu, v.v., cho nên số tiền trích ra 

jđề hồ vào quỹ không chia nhằm thực hiện những mục đích ấy, 


| 
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có tác dụng chủ yếu. Điều đó giúp cho ta có thể phát triền kinh 
tế công cộng, cơ giới hóa mọi quá trình sản xuất, mở rộng việc 
xây dựng nhanh chóng hơn. Sự phát triỀn của kinh tế công cộng 
đảm bảo cho mỗi nông trang viên có thể thu được số tiền trả 
cho ngày công cao hơn và đảm bảo cho quỹ tiên dùng công còng 
tăng lên. : 

Quỹ tiêu dùng cóng cộng được thành lập trong nông trang 
tập thể là nhờ dựa vào thu nhập thuần túy, nó gôm có : quỹ 
lương thực phòng mất mùa ; quỹ cứu lế cho những người tản 
phế, cho những người tạm thời không lao động được, cho 
những gia đình quân nhân sinh hoạt khó khăn và tiền nuôi 
dưỡng những người già yếu và trẻ mồ côi ; quỹ uắn hóa tức 
là quỹ dùng đề thỏa mãn những nhu cầu về đời sống văn hóa 
của nông trang tập thê. 

Sau khi kinh tế công cộng đã đạt tới một trình độ cao, các 
nông trang tập thê có thê dành nhiều vốn hơn đề xây dựng nhà 
ở, xây dựng trường học, trường nội trú, vườn trẻ và nhà gửi 
trẻ, nhà thương, nhà hộ sinh, nhà ăn công cộng, câu lạc bộ, 
cung văn hóa, v.v. 

Sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình đối 
với Nhà nước và thành lập các quỹ công cộng theo quy định, 
nông trang tập thể chia số sản phầm và thu nhập bằng tiền còn 
lại cño các thành viên của ác-ten căn cứ vào số lượng và chất 
lượng lao động mà họ đã bỏ ra trong kinh tế công cộng. Thu 
nhập của nông trang viên theo lao động không phải chịu một 
thứ thuế nào. Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà 
nước và thành lập các quỹ công cộng theo quy định, phần thu 
nhập thuần túy còn lại cũng đem ra phân phối theo lao động. 
Thu nhập của nông trang viên trong nền kinh tế công cộng, 
được tăng lên là nhờ dựa vào quỹ tiêu dùng công cộng nói 
trên. Tất cả những điều đó làm cho mỗi nòng trang viên vì lợi 
ích vật chất mà quan tâm đến việc phát triền kinh tế công công 
của nông trang tập thê. Ngoài ra, kinh tế phu cá nhàn cũng đem 
lại thu nhập bằng hiện vật và bằng tiền cho nòng trang viên. 

Tỷ lệ đúng đắn giữa quỹ tích lũy và quỹ tiều dùng là điều 
kiện quan trọng nhất đề nâng cao tốc độ tái sản xuất mở rộng 
kinh tế công cộng của nông trang tập thể. Phần thu nhập của 
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nông trang tập thể bỏ vào quỹ không chỉa, ngày càng tăng thêm, 
đồng thời thu nhập thực tế của nông trang viên cũng tăng lèn. 


Thu nhập bằng tiền và bằng hiện vật của nông dàn lao động do. 
nòng nghiệp còng cộng và nông nghiệp cá nhàn đem lại, sau khi đã trừ 
thuế và tiền đỏng góp, tỉnh theo mỗi người lao động, năm 1956 tắng lên$ 
lần so với thu nhập của nông đàn lao động năm 1913 (tính theo giả so- 
sảnh), nếu tỉnh cả các khoản phụ cấp và miễn giảm của Nhà nước xô- 
viết thì tàng 5,4 lần. Thu nhập thực tế của nỏng dàn lao động, bao gồm. 
cả thu nhập dùng đề tăng thêm quỹ không chia và dự trữ của nông trang 
tập thể, năm 1956 đã tăng 6lần so với thu nhập thực tế của nông dân lao: 
động (không có bọn cu-lắc) năm 1913. 

Việc tăng thêm thu nhập bằng tiền của nông trang tập thề, có tác 
dụng quan trọng đối với việc nâng cao phúc lợi của nông trang viên. Thu 
nhập băng tiền của các nông trang tập thề từ 5,7 tỷ rúp năm 1933 tầng 
lên 20.7 tỷ rúp năm 1940, 428 tỷ rúp năm 1952, 49,6 tỷ rúp năm 1953, 63,3 
tŸ rúp năm 1954, 75.6 tỷ rúp năm 195ä, 91,6 tỶ rúp năm 1956, 95,2 tỷ rúp. 
năm 1957, đấy là không tính các nông sẳn chia cho nông trang viên bằng 
hiện vật theo ngày công và cũng không tính giá trị của phần sản phầm. 
hiện vật tích lũy được từng năm trong các nồng trang tập thể, chẳng hạn. 
như quŸ giống và thức ăn cho súc vật, số súc vật v.v. tăng từ đầu năm. 
đến cuối năm. ' “ l : 

Trong điều kiện của chế độ nông trang tập thề, bộ mặt 
nông thôn xô-viết đã thay đồi về căn bản. Nông thôn cũ đã 
nhường chỗ cho nông thỏn mới có những công trình kiến trúc 
công cộng dùng đề kinh doanh, nhà máy điện, trường học, thư 
viện, câu lạc bộ, nha gửi trẻ. ï 

Một cuộc cách mạng văn hỏa sâu sắc đã được tiến hành. 
trong nông thôn xô-viết. ` 


cố mối liên hệ giữa nhà trường với đời sống thực tế và về phát triền 
chế độ giáo dục quốc dân ở Liên-xô, bắt đầu từ niên khóa 1959 — 1960 
chế độ giáo dục phö thông cưỡng bách 8 nắm được thay thế cho chế độ 
giáo dục phô thông cưỡng bách 7nắm Tính đến ngày 1 tháng Giêng 1959 
ở nòng thôn có 286 ngàn cơ quan văn hóa giáo dục: thư viện đại chúng 
câu lạc bộ, rạp chiếu bóng. b r 


` CHƯƠNG.XXXI 


THƯƠNG NGHIỆP DƯỚI CHẾ BỘ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Si v, 


Bản chất và các hình thứe của thương nghiệp dưới chế . 


độ xã hội chủ nghĩa. - 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, sản phầm lao động (tư liệu 
sản xuất và vật phẩm. tiêu dùng) đều là hàng hỏa, được lưu 
thông giữa các xỉ nghiệp xã hội chủ nghĩa cũng như giữa các 
xi nghiệp đó với nhàn dân. Do đỏ, dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, 
việc lưu thông hàng hóa, thương nghiệp là cải khâu tr tung gian 


cần thiết, giữa một mặt là việc sản xuất và phân phối sản phẩm, - 


mặt khác là tiêu dùng : tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho 
cả nhân. Thông qua việc lưu thông hàng hóa, tức mua bán tư 
liệu sản xuất và vật phầm tiêu. dùng mà thực hiện mối liên hệ 
kinh tế giữa thành thị và nông thôn, giữa các ngành của nền 
kinh tế quốc dân và giữa các vùng trong nước. 

Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa quyết định tính chất 
và các hình thức của thương nghiệp dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Thương nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, về bản 
chất hoàn toàn khác với thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 
Thương nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa phục vụ cho sản 
xuất xã hội chủ nghĩa và các thành viên tr ong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nó không phải do các xí nghiệp tư bản tư nhân tiến hành, 
mà- là do các xí nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, các tổ chức 
kinh tế, các nông trang tập thề và nông trang viên tiến hành. Vốn 
- củi các xí nghiệp thương nghiệp là sở hữu công cộng xã hội chủ 


_ nghĩa, Khi quyền thống trị tuyệt đối của chế độ sở hữu xã hội 
- chủ nghĩa được xác lập lên trong tất cả mọi lĩnh vực kinh tế quốc 
_ dân, thì không còn có điều kiện tồn tại cho các phạm trù như tư 


“bản thương nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp v.v. 


+ 
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Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội quyết định 
cần phải tiến hành công tác thương nghiệp với mục đích thỏa 
mãn đầy đủ hơn mọi nhu cầu vật chất và văn hóa thường 
xuyên tăng lên của nhân dân lao động, trong khi đó thì thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa làm giầu cho nhà tư bản, vì thưởng 
nghiệp tư bản chủ nghĩa là một chức năng của tư bàn 
thương nghiệp. 

Khác với thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, thương nghiệp 

đưởi chế độ xã hội chữ nghĩa phát triên có kế hoạch. Nhờ 
sự hoạt động của quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối 
của nền kính tế quốc dân, nên có thể và cần phải sử dụng 
thương nghiệp làm công cụ thực hiện mối liên hệ có kế hoạch 
giữa sản xuất và tiêu dùng. Thông qua việc lưu thông hàng hóa 
đề tiến hành cung cấp có kế hoạch tư liệu sản xuất cho các xi 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và tiêu thụ có kế hoạch sản phầm của 
các xi nghiệp đỏ. Dười chế độ xã hội chủ nghĩa, thương nghiệp, 
một mặt dựa vào việc mở rộng không ngừng nền sản xuất xã 
nội chủ nghĩa, mặt khác dựa vào việc tăng không ngừng `sức mua 
của quần chúng. Việc nâng cao liên tục phúc lợi của nhân set, 
việc tăng thêm thu nhập bằng tiền của nhân dân lao động, đã 
ao nên nhu cầu ngày càng nhiều về sản phầm công nghiệp và 
nông nghiệp. Do đỏ, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, thương 
nghiệp không có những cuộc khủng hoảng tiêu thụ, những khó 
khăn về tiêu thụ hàng Hổ do mức tiêu dùng có hạn của quần 
chúng nhân dân gây nên như dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
Thương nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng sản phầm công 
nghiệp và nông nghiệp ngày càng nhiều và phản ánh cho các 
xi nghiệp sản xuất biết về nhu cầu ngày càng tăng của nhân 
dân, như vậy là thương nghiệp đã gắn liền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa với việc tiêu dùng của nhân dân. 

Thương nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là một mắt 
khâu vô cùng quan trọng trong hệ thống liên hệ kinh tế giữa 
thành thị và nóng thôn, giữa công nghiệp: quốc doanh và nông 
nghiệp nông trang tập thê. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mối 
liên hệ về thương nghiệp giữa thành thị và nông thôn xây dự nợ 
trên cơ sở trao đôi hàng hóa giữa công nghiệp quốc doanh và 
mong nghiệp nông trang tập thể, và mối liên hệ đó được biều 
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hiện ra bằng nhiều hình thức: bán tư liệu sản xuất do công 
nghiệp sản xuất ra cho các nông trang tập thể, và bản hàng 
công nghiệp tiêu dùng cho nhân dân nông thôn, Nhà nước và 
hợp tác xã mua nông sản đem bán cho nhân dân thành phố ở 
các chợ nông trang tập thê v.v. Sự phát triền của mối liên hệ 
thương nghiệp giữa thành thị và nông thôn là điều kiện cần 
thiết đề tiếp tục củng cố khối liên minh công nông, để đảm 
bảo cho nhân dân thành thị và nông thôn có vật phầm tiêu 
dùng, và cho công nghiệp có nguyên liệu nông nghiệp. 

Do đó, thương nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là một 
hình thức lưu thông hàng hóa, thông qua dó đề thực hiện mối 
liên Hệ có kế hoạch giữa các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, giữa 
thành thị và nông thôn, giữa sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiêu 
dùng của nhân dàn nhằm mục đích thỏa mẩn nhu cầu thường 
xuyên tăng lên của nhân dân lao động. 

Lê-nin đã chứng minh một cách khoa học sự thay đôi về 
căn bản tính chất của thương nghiệp trong điều kiện kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, đã chứng minh sự cần thiết và những phương 
pháp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong việc sử dụng 
thương nghiệp. Sau khi bóc trần sự thối nát của luận điệu nói 
VỀ sự xung khắc giữa thương nghiệp và chủ nghĩa xã hội, 
Lê-nin dạy rằng : việc phát tr iên thương nghiệp nhằm phục vụ 
cho chủ nghĩa" xã hội và việc cải tiến các phương pháp của 
thương nghiệp, là một trong những điều kiện cần thiết của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 

Tinh chất xã hội chủ nghĩa của thương nghiệp quyết định 
ở chỗ nó xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu xä hội chủ nghĩa 
trong sẵn xuất và trong lưu thông. Đồng thời, ngoài những đặc 
điềm -chung, căn bản của thương nghiệp ra, còn có những sự 
khác nhau quan trọng về hình thức thương nghiệp tùy theo việc 
mua bản tiến hành trong những hình thức công hữu nào: sở 
hữu toàn dân hay sở hữu hợp tác xã — nông trang tập thê, hay 
là cả hai hình thức công hữu ; tùy theo trong việc trao đồi 
đó có thay đồi quyền sở hữu công cộng và quyền sở hữu 
cá nhân không. Do đó cần phải phân biệt : việc lưu thông 
hàng hóa giữa các xí nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa, việc 
lưu thông hàng hóa giữa các xí nghiệp quốc doanh với các nông 
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trang tập thể, việc lưu thông hàng hóa giữa các nông trang 
tập thề, việc lưu thông hàng hỏa giữa các xí nghiệp quốc doanh 
với nhân dân, việc lưu thông hàng hóa giữa các nông trang tập 
thề với nhân dân v.v. 4 

Trong việc lưu thông hàng hóa tư liệu sẳn xuất — máy móc, 
máy cái, than, dầu hỏa v.v., giữa các xi nghiệp quốc doanh với 
nhau, thì hình thức sở hữu về các thử hàng hóa đó không thay 
đồi : suốt trong thời kỳ tồn tại nó vẫn là tài sản của Nhà nước. 
Như đã nói ở trên, Nhà nước thông qua việc lưu thông hàng 
hóa tư liệu sẵn xuất để tiến hành phân phối tư liệu sẵn xuất 
trên cơ sở các kế hoạch cung cấp vật tư và kỹ thuật của 
Nhà nước. * 

Việc lưu thông hàng hóa giữa khu vực quốc doanh của 

` v ~ ^ 1. : ”. ^ ^ ˆ _ ` 
nền kinh tế quốc dân với các nông trang tập thẻ, có nghĩa là 
thay đổi người sở hữu trong khi mua bán : hàng hóa chuyền từ 
chế độ sở hữu Nhà nước, toàn dân sang chế độ sở hữu hợp tác 
xã — nông trang tập thề; từ chế độ sở hữu hợp tác xã — nông 
trang tập thể sang chế độ sở hữu Nhà nước, toàn dân. Hình thức 
lưu thông hàng hóa đó diễn ra trong những hình thức đặc biệt 
là: thứ nhất, bán cho các nông trang tập thề những hàng công 
nghiệp như : máy kéo, máy móc nông nghiệp, ô-tô, thiết bị về 
điện, nhiên liệu, vật liệu kiến trúc và những dụng cụ khác v.v.; 
thứ hai, mua nông sản của khu vực nông trang tập thể để cung 
cấp cho khu yực quốc doanh. 

Thông qua việc mua, nguyên liệu nông: nghiệp từ khu vực 
nông trang tập thẻ chuyền vào công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phầm (bông, gai, lòng cừu, ngũ cốc, củ cải đường, súc vật: 
v.v.), để rồi sau khi công nghiệp chế biến xong lại bán cho nhân 
dân thành thị và nông thôn dưới hình thức hàng tiêu dùng của 
nhân dân. Trong việc mua, người mua là một số ít cơ quan Nhà _ 
nước và hợp tác xã thu mua nông sản dựa vào kế hoạch Nhà _ 
nước. k 

Mối liên hệ hàng hóa tồn tại giữa các nòng trang tập thề,: 
là một tronø những hình thức của cái gọi là việc lưu thông hàng 
hóa trong nội bộ nòng thôn. Việc lưu thông hàng hóa trong nội - 
bộ nông thôn biểu hiện cả trong việc nông trang viên mua hàng 
ở các chợ nông trang. 
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Trong việc trao đôi hàng hóa với nước ngoài cũng có sự 
thay đôi người sở hữu. Tính chất đặc biệt của mối liên hệ hàng 
hóa đó quyết định sự cần thiết: phải g giao các chức năng đó cho 
một bộ máy ngoại thương đặc biệt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 


Các hình thứe mua bán hàng tiêu dùng của nhần dân 


Việc lưu thông hàng hóa giữa các xi nghiệp quốc doanh 
xã hội chủ nghĩa cũng như giữa các khu vực quốc: doanh của 
nền kinh tế quốc dân với các nông trang tập thể đã được 
nghiên cứu ở các chương trước. Việc bản hàng hóa cho nhân 
dân khác xa các hình thức lưu thông hàng hóa đó. 

Trong việc mua bán các vật phẩm tiêu dùng hàng ngày, về 
cơ bản đã thay đồi hình thức sở hữu : hàng ¡ới lề Ø sở hữu, 
công cộng xã hội chủ nghĩa chuyển sang sở hữu cá nhân. Người 
bán là các xí nghiệp quốc doanh, hợp tác xã tiêu thụ, nông, 
trang tập thề. Các nông trang viên bản những sản phầm nhận 
được trong việc trả công của nông trang tập thể cũng như 
những sản phầm do kinh tế phụ cả nhân của họ sẵn xuất ra, 
song tỷ trọng của việc bán đó không lớn lắm. Người mua là 
hàng triệu người tiêu dùng: công nhân, viên chức, nông dân, 
lấy thu nhập bằng tiền của mình mua hàng tiêu dùng. 

Sự tồn tại của nhiều người sở hữu khác TÚG (sở 
hữu bàng hóa và tiền tệ) đòi hỏi phải lập ra một ngành đặc 
biệt của nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa là ngành mua 
bán hàng tiêu dùng, nó tập hợp nhiều hàng hóa ở mọi nơi về 
đề nhằm thỏa mãn nhu cầu nhiều mặt, phân tán của hàng 
triệu người. Việc giao công tác lưu thông hàng tiêu dùng cho 
Các cơ quan Thương nghiệp chuyên môn, làn cho xã hội xã hội 
chủ nghĩa tiết kiệm được rất nhiều, có thề tăng nhanh việc chu 
chuyền sản phầm xã hội, giảm bớt tương đối số vốn sử dụng 
trong phạm ví lưu thông, và tíng thêm số vốn mở rộng sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế quốc dân xã hội chủ 
nghĩa, có một bộ máy thương nghiệp to lớn, nó có nhiều chỉ 
nhánh đề phục Vụ cho phạm vỉ lưu thông hàng tiêu dùng, có 
nhiều cán bộ chuyên môn, có cơ sở kỹ thuật và vật chất cũng 
như cớ tiền đề làm việc đó. 


—- 
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Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, phần lớn vật phầm tiêu dùng 
cá nhân dều thông qua thương nghiệp để đi đến tay nhân dân. 
Phần lớn thu nhập của nhân dân chi vào việc mua hàng tiêu 
dùng cá nhân : thức ăn, quần áo, giầy đép, giấy bút, đồ dùng 
trong nhà. Ngoài việc trao đôi hàng hóa, chỉ có một bộ phân vật 
phầm tiêu dùng cá nhân là trực tiếp đưa vào tiêu dùng, ví dụ : 
phân phối các khoản thu nhập bằng hiện vật theo ngày công 
trong các nông trang tập thê v.v, 

Càng tiến lên chủ nghĩa cộng sẵn thì càng có nhiều vật 
phầm tiêu dùng đến tay nhân dân khong phải qua hình thức 
trao đổi với thu nhập cá nhân, mà theo hình thức không mất 
tiền, như trong các cơ quan phục vụ nhỉ đồng v.v. Ngay hiện 
nay việc đỏ cũng đã được thực hiện trên một chừng mực nhất 
định, nhưng việc cung cấp cho các cơ quan ấy cũng phải qua lưu 
thông hàng hóa và đồng thời cũng cần có lưu thông tiền tệ thích 
ứửng giữa các cơ quan Nhà nước. 

Hàng công nghiệp đi từ sẵn xuất đến tiêu dùng, từ các ngành 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phầm v.v, thông qua thương 
nghiệp đề đến tay nhân dân. Phần lớn hàng nông nghiệp không 
trải qua sự chế biến của công nghiệp như : nhiều vật phầm thuộc 
ngành chăn nuôi, khoai tây, rau, các thử quả v.v. đều thông 
qua lưới thương nghiệp và các chợ nông trang để đến tay 
nhân dân. 

ở Liên-xõ, việc mua bán vật phầ¡n tiêu dù nợ có 3 hình thức: 
1 — Thương nghiệp quốc doanh, 2— Thương nghiệp họp tác xã, 
ở — Thương nghiệp nông trang tập thẻ, b 

Thương nghiệp quốc doanh là trình độ cao nhất của việc xã 
hội hóa xã hội chủ nghĩa về lưu thông hàng hóa, nỏ đóng vai 
trò chú đạo và chiếm một địa vị quyết định trong việc lưu thông 
hàng hóa của các nước xã hội chủ nghĩa. Ở Liên-xô, Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa tập trung tuyệt đại bộ phận các nguồn hàng 
trong nước vào thương nghiệp xô-viết. Các cơ quan thương 
nghiệp nhận được phần lớn hàng hóa của công nghiệp quốc 
doanh. Sau khí thông qua thương nghiệp quốc doanh bán buôn, 
phần lớn các thứ hàng hóa đó di vào thương nghiệp bán lễ và 
bán ra cho nhân dàn. - 
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Việc Nhà nước mua nông sản của các nông trang tập thẻ, 
là nguồn chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản 
xuất vật phầm tiêu dùng cá nhân và cung cấp lương thực cho 
nhân dân. Chính sản phầm của các nông trường quốc doanh 
cũng là nguồn to lớn về lương thực và nguyên liệu nông nghiệp. 

Ở Liên-xô, năm 1958 thương nghiệp quốc doanh bán lẻ chiếm 
65% toàn bộ khối lượng lưu thông hàng hóa bán lẻ trong nước, 
kề cả thương nghiệp nông trang tập thê, Thương nghiệp quốc 
đoanh bản lẻ chủ yếu phục vụ nhân dân các thành thị và các 
khu công nghiệp. 

Thương nghiệp hợp tác xä chủ yếu do các xỉ nghiệp 
thương nghiệp của hợp tác xã tiêu thụ tiến hành. Vốn của các 
tô chức hợp tác xã là sở hữu tập thê của xã viên. Tất cả các cơ 
quan quản lý của thương nghiệp hợp tác xã đều do các xã viên 
hợp tác'xã bầu ra và chịu trách nhiệm trước xã viên. Chất 
lượng công tác của các xí nghiệp thương nghiệp hợp tác xã phụ 
thuộc nhiều vào tính tích cực của xã viên là người tiêu dùng, 
phụ thuộc vào trình độ tham gia của đông đảo quần chúng nhân 
dân vào công việc của ,hợp tác xã. Các tỏ chức thương nghiệp 
hợp tác xã vay được của Nhà nước xô-viết một số tiền rất lớn. 
Năm 1937, thương. nghiệp hợp tác xã chiếm 299% toàn bộ lưu 
thông hàng hóa bán lẻ. Hợp tác xã tiêu thụ có một lưới thương 
nghiệp rộng rãi nhất trong nước, nó phục vụ chủ yếu là cho 
nhân dân nông thôn, nó là tồ chức thương nghiệp chính ở nông 
thôn. Ngoài ra, nhân dân nông thôn cũng mua một phần hàng 
hóa ở thành thị. Các hợp tác xã tiêu thụ cỏ nhiệm vụ cung cấp 
cho nhân dân nông thôn những vật phầm tiêu dùng hàng ngày, 


Và cung cấp cho nông trang tập thể một số tư liệu sản xuất, hết 


sức giúp đỡ các nông trang tập thể và nông tr ang viên trong việc 
tiêu thụ sản phầm của họ, do đó, góp phần vào việc phát triển 
-tấtLcä các ngành nông nghiệp, nâng cao phúc lợi vật chất của 
nông dân nông trang tập thể và của toàn thể những người lao 
động ở nông thôn. Các hợp tác xã tiêu thụ đóng vai trò quan 
trọng trong việc mua nông sản. Hợp tác xã tiêu thụ eó nhiệm vụ 
phát triền các hoạt động sản xuất như làm bánh mì, chế biến rau 
Và các nông sẵn khác, tiến hành việc phục vụ sinh hoạt cho nhân 
dân nông thôn. 
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Các xí nghiệp ăn uống công cộng : nhà bếp - công xưởng, 
nhà ăn, tiệm cơm, phòng trà, v.v. bán thức ăn cho nhân dân 
cũng thuộc thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp 
tác xã. Sự phát triền của ngành ăn uống công cộng cỏ thể tiết 
kiệm được nhiều thời gian lao động trong nền kinh tế quốc đân, 
thay thể lao động năng suất kém trong việc nội trợ bằng lao động 
xã hội hóa cỏ năng suất cao hơn và cải thiện một cách đáng kề 
điều kiện sinh hoạt của nhân dân. Ñgành ăn uống công cộng 
làm cho hàng triệu phụ nữ khỏi bận rộn về công việc nội trợ, 
do đó, khiến họ có thề tham gia vào sản xuất xã hội chủ nghĩa 
và sinh hoạt xã hội. Nhờ cỏ ngành ăn uống công cộng mà cỏ 
thể sử dụng thực phầm một cách hợp lý hơn, ít tốn kém hơn, 
và tỒ chức được việc ăn uống trên cơ sở khoa học và vệ sinh. 
Ngành' ăn uống công cộng ở các xí nghiệp (bảo đảm thức ăn 
nóng cho công nhân, viên chức của các xí nghiệp công nghiệp, 
vàn tải, kiến trúc v.v. trong suốt cả ngày làm việc, cho nông 
trang viên, công nhân viên các nông trường quốc doanh trong 
thòi kỳ làm đồng) xúc tiến việc nâng cao năng suất lao động. 

Nhiệm vụ quan trọng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cóng sản là làm thế nào cho hệ thống ăn uống công cộng hoàn 
toàn thỏa mãn được nhu cầu về thức ăn rẻ hơn, ngon hơn và 
bỏ hơn so với thức ăn làm ở nhà của nhân dân thành thị và 
uông thôn. Hiện nay đang thực hiện kế hoạch phát triển nhanh 
chóng ngành ăn uống công cộng nhằm làm cho ngành này trở 
nên tiện lợi đối với quảng đại quần chủng nhân dân lao động 
và những người trong gia đình họ -và nhằm xóa bổ những 
khuyết điềm nghiêm trọng trở ngại cho việc thực hiện điều đỏ. 
Trong 7 năm, sản lượng của ngành ăn uống công cộng sẽ tăng 
lên hai lần, đồng thời chất lượng của nó cũng được nâng cao, 
giả rẻ hơn rất nhiều, hơn nữa trình độ phục vụ cho người tiêu 
dùng cũng được cải tiến. Việc áp dụng biện pháp công nghiệ|› 
vào trong ngành ăn uống công cộng đã làm tiết kiệm được rất 
nhiều lao động (tập trung chế biến các nửa chế phầm và cung 
cấp sản phầm đó cho các nhà ăn), việc xây dựng một lưởi xỉ 
nghiệp ăn ống đông cộng, các nhà ăn công cộng tronø các nhà 
ở, thực hiện rộng rãi các nhà bếp tại nhà v.v, đề có thể thỏa 
mãn đầy đủ nhu cầu về bữa ăn trưa tại nhà, — tất cä những 
viec đó có ý nghĩa rất lớn. 
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Việc kiêm tra tập thể có ý nghĩa to lớn đối với việc cải 
tiến công tác của các xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã. Tác dụng và nhiệm vụ của việc kiềm tra tập thể 
ngày càng tăng cường trong quá trình mở rộng công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Những người kiềm tra tập thể do các 
công đoàn cử ra, thực hiện kiểm tra công tác của các xí 
nghiệp thuộc ngành thương nghiệp và ăn uống công cộng. 
Việc kiểm tra tập thể đối với công việc của các cửa hàng 
và các nhà ăn là do ban kiểm tra và giám sát tiến hành ; ban 
này do hội nghị công nhân và viên chức của các xí nghiệp có 
liên quan bầu ra. Việc kiềm tra tập thể trong thương nghiệp 
hợp tác xã là do ban kiểm tra nhà ăn và cửa hiệu tiến hành, 
ban này do hội nghị xä viên bầu ra. Các ban phụ trách ngành 
thương nghiệp và ăn uống công cộng thuộc các Xô-viết đại biêu 
nhân đân lao động là một trong những hình thức kiêm tra tập 
thể đối với việc phục vụ nhân dân của các xí nghiệp. Các ban 
ấy có nhiệm vụ thu hút đông đảo quần chúng tiêu dùng tham 
gia vào công tác của mình. Việc thu hút những thành viên trong 
gia đình của nhân dân lao động tham gia vào việc kiềm soát 
phải giữ vai trò quan trọng trong việc kiềm tra tập thê đối với 
các xí nghiệp thương nghiệp và ăn uống công cộng. 

Thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã 
là một (h{ trường có fồ chức, de Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
trực tiếp đặt kế hoạch. Thị trường có tồ chức chiếm địa vị ưu 
thể trong việc lưu thông hàng hóa ở Liên-xô. Bên cạnh thị 
trường có tô chức, còn có fh‡ trưởng tự do là thương nghiệp 


nông trang tập th. 


Thương nghiệp nông trang tập thề là một hình thức của 
thương nghiệp xô-viết bản lẻ, trong đó người bán là các nông 
trang tập thể và nông trang viên bản nông sản cho nhân dân 
với giá hình thành ở thị trường do ảnh hưởng của cung cầu. 
Sở dĩ cần có thương nghiệp nông trang tập thể là do xuất phát 
từ tính chất của chế độ sở hữu nông trang tập thề và sự tồn 
tai “ủa kinh tế cả nhân của nông trang viên. Các nông trang 
tập thề và nóng trang viên là người sở hữu và sử dụng sẵn 
phầm của mình ; họ bán sản phầm đó cho Nhà nước và hợp tác 


———— 
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xã theo chế độ thu mua và chế độ mua (đó là hình thức thương 
nghiệp bán buôn) và họ cũng bán sản phầm đó cho nhân dân 
thông qua thương nghiệp nông trang tập thể, tức là trên 
các chợ nông trang (đó là hình thức thương nghiệp bán lẻ), 
Thương nghiệp nông trang tập thề không phải do Nhà nước trực 
tiếp đặt kế hoạch ; Nhà nước không giao nhiệm vụ kế hoạch 
cho các nông trang tập thê và nông trang viên về việc tiêu thụ 
sản phầm của họ ở các chợ nông trang và không quy định giá 
cả nông sản mà họ bán ra. Nhưng thương nghiệp nông trang 
tập thê chịu ảnh hưởng kinh tế của thương nghiệp quốc doanh 
và thương nghiệp hợp tác xã. Do đỏ, việc mở rộng lưu thông- 
hàng hóa và việc hạ giá bán lẻ trong thương nghiệp quốc doanh 
và thương nghiệp hợp tác xã, khiến cho mức giá cả ở chợ nông 
trang tập thê cũng hạ xuống. 

Thế lực tự phát của thị trường có tác dụng nhất định trên 
các chợ nông trang tập thể. Nếu tác dụng điều hòa về kinh tế 
của Nhà nước yếu đi trên một số chợ nông trang nào đó, thì 
bọn đầu cơ có thể ngóc đầu dậy. Lợi dụng sự khan hiếm tạm 
thời về một số hàng hóa nào đó, bọn đầu cơ nâng giá thị 
trường lên, 

Sản phầm hàng hóa của các nông trang tập thê mà Nhà 
nước mua được tăng lên, việc sản xuất của các nông trường quốc 
doanh phát triền, số lương thực hàng hóa trong các cửa hàng 
quốc doanh và cửa hàng hợp tác xã càng nhiều, thì ảnh hưởng 
kinh tế của Nhà nước đối với thị trường tự do sẽ càng mạnh. 

Đồng thời, kinh tế công cộng của nông trang tập thể càng 
tăng lên thì tỷ trọng của nông trang tập thê so với tỷ trọng của 
nông trang viên về việc bán nông sản trong thương nghiệp 
nông trang tập thể cũng ngày càng tăng lên. Nhiều nông trang 
tập thể có những chỗ cố định trong các chợ nông trang và các 
nông trang này thường xuyên bán sản phầm của họ theo hợp 
đồng ký kết với ban quản trị chợ. Việc đó đưa những nhân tố 
ồn định và có tồ chức vào trong thương nghiệp nông trang 
lập thẻ, 

Các nông trang tập thê và nông trang viên, thông qua hợp 
tác xã tiêu thụ đề bán một phần nông sản của họ theo nguyên 
tắc đại lý. Họ giao sản phầm của họ cho các hợp tác xã, nhận 
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tiền bản hàng ở hợp tác xã và nộp cho hợp tác xã một số tiền 
hoa hồng. Điều đó mang lại cho nông trang tập thể và nông 
trang viên một số lợi nhất định, vì họ không phải chịu tồn phí 
vỏ ích trong việc bản hàng. Chế độ thương nghiệp đại lý đó 
làm cho nông trang viên có nhiều thì giờ dùng vào các công tác 
sản xuất nông nghiệp, nó đưa thêm vào lưu thông hàng hóa một 
số thực phầm và góp phần làm hạ giả thị trường. 

Thương nghiệp nông trang tập thể là công cụ quan trọng 
kích thích sản xuất nông nghiệp và cung cấp thực phầm cho các 
thành thị và các khu công nghiệp, cung cấp cho nhân dân phần 
lớn thực phầm như rau, khoai tây, thịt, các sản phầm bằng 
sữa v.v. Năm 1958, tỷ trọng của thương nghiệp nông trang tập 
thể trong toàn bộ khối lượng hàng hóa bản lẻ là 6%, và trong 
khối lượng hàng thực phầm là 9%. 


Tác dụng của thương nghiệp trong việc thực hiện mối 
liên hệ giữa sản xuất và tiêu dùng của nhân dân 

Gắn liền sản xuất với tiêu dùng của nhân dân, thương 
nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có tác dụng quan trọng 


"trong việc bảo đảm nâng cao phúc lợi của nhân dân lao động 


và phát triển sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa và các cơ quan Nhà nước ở 
các địa phương căn cứ theo kế hoạch mà quy định khối lượng 
và kết cấu sẵn xuất vật phẩm tiêu dùng hàng ngày, quy định 
nguồn hàng và khối lượng hàng, con đường vận chuyền hàng 
hóa hợp lý, đặt kế hoạch cho lưới thương nghiệp và phân bố 
lưới thương nghiệp. Nhà nước phân phối hàng hóa cho từng 
vùng; căn cứ vào nhu cầu và sức mua của nhân dân, căn cứ vào 
thu chỉ của nhân dân. 

Cần phải chú ý toàn diện đến nhu cầu của nhân dân, đến 
sở thích ngày càng tăng của người tiêu dùng, đến những đặc 
điềm dân tộc và địa phương, đến điều kiện khí hậu, thời tiết v.v.; 
đó là do bản chất của thương nghiệp dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa quyết định. Chỉ có như vậy mới có thề đảm bảo đặt kế 
hoạch đúng đắn cho việc lưu thông hàng hóa, đề đưa đến mỗi 
vùng một khối lượng hàng hóa phù hợp với nhu cầu (không 
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những phù hợp về khối lượng chung nghĩa là về giả trị, mà còn 
phù hợp cả về mặt hàng cụ thể, nghĩa là về giá trị sử dụng). 
Chủ nghĩa xã hội có khả năng kết hợp một cách có kế hoạch 
khối lượng hàng hóa với phạm vi sức mua ; một mặt, nó bảo 
đảm có đủ thị trường đề phát triền sản xuất và mặt khác bảo 
đảm thỏa mẩn nhu cầu và nâng cao trình độ nghiệp vụ của 
thương nghiệp. Điều kiện cần thiết đề cung cấp hàng hóa đều 
đặn và liên tục cho người tiêu dùng là thành lập những dự trữ 
hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội. Chủ nghĩa tư 
bản có đặc điềm là tích lũy dự trữ hàng hóa quá thừa, ngoài giỏi 
hạn của nhu cầu; trái lại dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có khả 
năng trừ bỏ hiện tượng dự trữ hàng hóa quá nhiều làm cho các 
nguồn dự trữ xã hội trở thành những đống đồ vật chết, chủ 
nghĩa xã hội có thề làm cho số hàng dự trữ phù hợp với mức 
độ bình thường. Việc đảm bảo làm cho khối lượng hàng và kết 
cấu của nó phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, có ý nghĩa to lớn. 
Khi nào các tô chức, xi nghiệp thương nghiệp và công nghiệp 
không tỉnh toán cần thận nhu cầu của nhân dân về từng loại 
hàng hóa, từng loại sản phầm, các kiều cách, kích thước v.v., 
không tính đến nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phầm, 
thì thường xảy ra tình trạng dự trữ thừa một số hàng hóa, 
trong khi đó lại thiếu một số hàng hóa khác cần thiết cho người 
tiêu dùng. Việc đảm bảo phân bố một cách đúng đắn dự trữ 
hàng hóa cho từng vùng, trên eơ sở tỉnh đến nhu cầu, có một ý 
nghĩa rất quan trọng. Sự lạc hậu về tốc độ phát triền của khối 
lượng hàng hóa so với sức mua, và sự giảm bớt quá nhiều số 
hàng dự trữ đẻ ra tình trạng không đều và gián đoạn trong việc 
bán hàng, tạo nên nhiều sự bất tiện cho nhân dân, làm cho việc 
phục vụ nhân dân của thương nghiệp trở nên sút kém, đây khó 
khăn cho cuộc đấu tranh đề nâng cao chất lượng của hàng hóa. 
Việc phân phối hàng hóa một cách có kế hoạch đòi hỏi phải 
tỉnh đến những đặc-điểm về nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 
Việc tiêu dùng cho sản xuất của các xi nghiệp quốc doanh được 
quyết định bởi chương trình sản xuất của các xí nghiệp ấy và 
có thể trực tiếp đặt kế hoạch từ trước, nhưng nhu cầu của 
hàng triệu người tiêu dùng về vật phầm tiêu dùng cá nhân thì 
lại có tính chất khác hẳn. Nhà nước có thể có tác dụng điều hòa 
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về kinh tế đối vởi nhu cầu tiêu dùng của nhân đân (sản xuất 
mặt hàng này hay mặt hàng nọ, đặt kế hoạch tiêu thụ hàng hóa 
và kế hoạch thu nhập của nhân dân cho từng vùng, đặt kế hoạch 
giá cả). Nhưng nhu cầu đó rộng rãi nhiều mặt nên không thê 
quy định theo lối chỉ thị kế hoạch trạc tiếp được. Nhu cầu của 
nhân dân chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, ở mỗi một vùng 
trong nước nó có sự thay đổi đáng kề. Do đó để ra vấn đề là 
trong khi đặt kế hoạch lưu thông hàng hóa, cần phải nghiên 
cửu nhu cầu một cách tỉ mỉ, phải điều chỉnh kịp thời theo sự 
thay đồi của nhu cầu. Lê-nin dạy rằng: 

% « Ở đây, cần tính đến sự khác nhau về địa phương, sự khác 
nhau về nhu cầu hàng hỏa, sự khác nhau về vật ngang giả... 
Chúng ta không cần những phương pháp cũ quar liêu, 
mà chúng ta cần tính toán đến các điều kiện buôa' bán, 
chúng ta cần hiều biết đúng đấn các điều kiện đó, biết tính 

toán nhanh chóng đến mọi sự thay đồi ».t 
Thương nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến việc hình 
thành nhu cầu tiêu dùng, vì nó xúc tiến việc tiêu thụ những 
hàng hóa mới. Trong đó thương nghiệp sử dụng việc quảng cáo 
làm phương tiện báo tin một cách thành thực cho người tiêu 
dùng biết chất lượng và tác dụng của hàng hóa, khác với lối 


“quảng cáo tư bản chủ nghĩa là thứ quảng cáo nhằm mục đích 


làm giầu trên lưng người tiêu dùng. Mức giá cả và tỷ giá của 
những hàng hóa bán cho nhân dân, là nhân tố quan trọng hình 
thành nên nhu cầu. ' : 

Hệ thống kinh: tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch tạo khả 
năng liên hệ một cách nhịp nhàng và có kế hoạch giữa sản xuất 
và tiêu dùng, nhưng khả năng đó cô biến thành hiện thực được 
không là tùy ở chất lượng công tắc của các cơ quan làm kế 
hoạch và các cơ quan sản xuất, và phụ thuộc nhiều vào chất 
lượng công tác của các tô chức thương nghiệp. 

«Ở nước ta có quy luật phát triền có kế hoạch và cần 
đối của nền kinh tế quốc dàn đang hoạt động, nó đòi hỏi 
phải gắn liền một cách tự giác và có tồ chức việc sản xuất 
với tiêu dùng. 

—— 1.Lê-nin: « Diễn văn ở Hội nghị lương thựơtoàn Nga lần thứ III» 
Toàn tập, tiếng Nga, t. 32, tr. 423. 
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Nhờ nền kinh tế của ta là kinh tế có kế hoạch, cho nên 
chúng ta có thề tính toán nhu cầu một cách trực tiếp, không 
qua những con đường vòng, và có thề phát triền sản xuất phù 
hợp với nhu cầu. Đó là tỉnh ưu việt vĩ đại nhất của chế độ 
ta, Nhưng đồng thời, từ đó để ra trách nhiệm to lớn của các 
tổ chức thương nghiệp, bởi vì kết quả của công việc đều do 
chính chúng ta, do tính tồ chức và trình độ khéo léo của 
chúng ta quyết định ».1 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao thường 
xuyên sức mua của nhân dân hoần toàn không có nghĩa là bất 
kỳ thử hàng hóa nào cũng đều bảo đảm có thể tiêu thụ được 
một cách trôi chảy. Ñếu hàng hóa nào mà chất lượng không phù 
hợp với nhu cầu của nhân dân, thì không thề bán được. Chỉ 
có khi bán hàng hóa mới có thể triệt đề làm rõ được rằng cần 
sản xuất bao nhiêu hàng hóa đề phù hợp với nhu cầu của xã hội. 
Càng nghiên cứu và tính toán kỹ về nhu cầu, thì càng làm cho 
sản xuất phù hợp với nhu cầu của nhân dân lao động. Sản xuất 
càng phát triền, số lượng vật phầm tiêu dùng càng tăng, phúc 
lợi của quần chủng nhân dân nâng cao, thì nhu cầu của họ càng 
trở nên toàn diện, sự đòi hỏi của người tiêu dùng về chất lượng 
hàng hóa càng tăng. Điều kiện cần thiết đề thỏa mãn ngày càng 
đầy đủ nhu cầu của nhân dân là khắc phục những thiếu sót 
trong việc đặt kế hoạch sản xuất vật phầm tiêu dùng và lưu 
thông hàng hóa; sở dï có những thiếu sót đó là do tính toán 
không đầy đủ nhu cầu về hàng hóa của nhân dân, và trong 
nhiều trường hợp, do sử dụng không đúng mức những khả 
năng sẵn có về sản xuất và tiêu thụ hàng tiêu dùng. Các tổ chức 
thương nghiệp cần phải biết thích ứng nhanh chóng với nhu 
cầu thường xuyên thay đôi, không được phân phối hàng hóa 
_ một cách máy móc, không được phạm khuyết điềm trong việc 
chuyền hàng hóa đến các vùng, không ngừng nâng cao nghiệp 
vụ phục vụ người tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
tiêu dùng và tiết kiệm thời giờ của họ. 


1. Mi-cai-an : «Bàn về những biện pháp phát triền hơn nữa việc lưu 
thông hàng hóa và cải tiến các tổ chức thương nghiệp quốc doanh 
thương nghiệp hợp tác xã và thương nghiệp nông trang tập thể». Báo cáo 
tại Hội nghị căn bộ thương nghiệp toàn Liên bang ngày 17-10-1953, tiếng 
Nga, tr. 16. 
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Do đó, việc đặt kế hoạch lưu thông hàng hỏa một cách 
đúng đẳn trên cơ sở tính toán chính xác về nhu cầu, là một 
điều kiện quan trọng đề khắc phục một cách có kế hoạch mâu 
thuẫn giữa nhu cầu không ngừng tăng lên của nhân dân lao 
động và trình độ phát triền sản xuất đã đạt được trong một 
thời gian nhất định. 

Nhiệm vụ của thương nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
chỉnh là ở chỗ tích cực tác động đến sản xuất đề tăng thêm sẵn 
xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu của nhân dân, nâng cao . 
chất lượng của hàng hỏa, mở rộng và cải tiến các mặt hàng. 
Như Lê-nin đã dạy : 

Các tổ chức thương nghiệp cỏ thành tích công tác hay 
không lả « tùy ở trình độ khéo thu thập Na hóa phân tán 
và đưa ra những hàng hóa mới ».t 

Những đòn bầy quan trọng nhất của thương nghiệp đề tác động 
đến sản xuất là : những hợp đồng kinh tế ký kết giữa các Lô 
chức thương nghiệp với các tồ chức công nghiệp về cung cấp 
sản phầm theo đúng kiểu mẫu và chất lượng đã quy định, áp 
dụng chế độ đặt hàng của các tô chức thương nghiệp đối với 
công nghiệp, kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa sản xuất ra và xử 
phạt những vụ vi phạm điều kiện của hợp đồng, thậm chỉ 
không nhận những sản phầm chất lượng kém. Việc áp dụng 
rộng rãi chế độ hợp đồng trực tiếp giữa các cơ quan và các xi 
nghiệp thương nghiệp cấp dưới với các xí nghiệp sản xuất, có 

ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường tác dụng tích cực 
HD thương nghiệp đến sản xuất, 

Dựa trên cơ sở nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, thương 
nghiệp đồng thời là điều kiện cần thiết đề tiếp tục phát triền 
sản xuất. 

Việc phát triền thương nghiệp, có ý nghĩa to lớn đối với việc 
bảo đảm lợi ích vật chất cá nhân của nhân dân lao động thành 
thị và nông thôn, làm cho họ quan tâm đến kết quả lao động 
và tăng năng suất lao động. Thương nghiệp là điều kiện cần 
thiết đề thực hiện quy luật kinh tế phân phối theo lao động : 
thu nhập bằng tiền của nhân dân lao động muốn sử dụng phải 


1. Lê-nin : Toàu tập, tiếng Nga, t.32. tr. 475. 
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thônz qua thương nghiệp. Muốn thỏa mãn nhu cầu của nhân 
dân lao động phù hợp với thu nhập của họ thì phần nhiều là 
phải tùy ở sự phát triền của thương nghiệp, tùy ở chất lượng 
công tác phục vụ người tiêu dùng. 

Việc thực hiện mối liên hệ thương nghiệp giữa thành thị 
và nông thôn, giữa các ngành khác nhau của nền kinh tế quốc 
dân, giữa các vùng trong nước, việc liên tục vận chuyên hàng 
hỏa thông qua hệ thống thương nghiệp từ xi nghiệp công 
nghiệp vã nông nghiệp đến tay người tiêu dùng, — tất cả 
những việc đỏ là điều kiện cần thiết của tái sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. 


Thương nghiệp bảo đảm thu hồi đều đặn về cho các khu vực 
quốc doanh và hợp tác xã — nông trang tập thể những tiền vốn 
cần thiết đề lắp lại và mở rộng sản xuất. Tốc độ chu chuyền 
vốn trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân phụ thuộc nhiều vào 
tốc độ tiêu thụ hàng hỏa. Công nghiệp xã hội chủ nghĩa sản 
xuất hàng tiêu dùng, thông qua thương nghiệp đề thu hồi tiền 
vốn về đặng bù đắp các chỉ phí sản xuất, tạo nên thu nhập 
thuần túy của xí nghiệp và thu nhập thuần túy tập trung của 
Nhà nước. Một phần tiền vốn thu được trong việc bán hàng 
của công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm, được đưa vào 
công nghiệp nặng bằng con đường trả tiền mua tư liệu sản 
xuất. Việc tiêu thụ hàng hóa một cách liên tục thông qua thương 
nghiệp, bảo đâm nộp kịp thời tiền vốn vào quỹ Nhà nước đề 
sử dụng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Việc bán sản 
phầm hàng hóa của các nóng trang tập thê và nông trang viên, là 
nguồn thu nhập bằng tiền của họ, và thu nhập đó được sử dụng 
để cũng cố và phát triển kinh tế công cộng của các nông trang 
tập thể và để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của nông trang viên, 

Việc mở rộng thương nghiệp, việc tăng khối lượng hàng 
hóa bán theo giá cố định của kế hoạch, là điều kiện quan trọng 
nhất đề củng cố sự ôn định của tiền tệ. 


Việc phân bố sản xuất, mức nhu cầu và kết cấu nhu cầu 
tiêu dùng ở các vùng, quyết định việc vận chuyền hàng hóa 
trong nước. Do:đó, công tác vận tải thích đáng có ý nghĩa to 
lớn, nỏ quyết định rất nhiều tốc độ lưu thông hàng hóa, 
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Các tô chức thương “nghiệp và thu mua, ngoài chức năng 
lưu "thông hàng hóa ra, còn phải làm nhiệm vụ vận tải, bảo - 
quản, phân !oại, gói bọc hàng hóa, đỏ là sự tiếp tục quả trình 
sản xuất trong phạm vi lưu thông. 


_ Việc tổ chức đúng đắn công tác lưu thông hàng hỏa, đòi 
hỏi phải kết hợp sự cung cấp tập trung với sự phát huy đầy dủ 
tính chủ “động của các cơ quan địa. phương trong việc động viên 
các nguồn hàng, với việc tăng cường trách nhiệm của các cơ 
quan địa phương trong việc cung cấp hàng hỏa cho nhân dân. 
Số lượng hàng hỏa đọ, các cơ quan của các nước Cộng hòa và 
các địa phương dùng đề cung cấp cho nhân dân địa phương, 
nhiều hay it là tùy theo khả năng sản xuất và huy động các 
nguồn hàng trong từng nước Cộng hòa và từng tỉnh. Do đỏ, các 
cơ quan địa phương phải quan tâm đến việc phát triền sản xuất 
"à thu mua, ; 

Trong mấy năm vừa qua việc nâng cao rất nhiều vai trò của 
vác cơ quan các nước Cộng hòa và các cơ quan địa phương 
trong việc đặt kế hoạch lưu thông hàng hóa và trong việc sử 
dụng các nguồn hàng dự trữ, làm cho ta có thể tỉnh toán đúng 
hơn nhu cầu của ti ïnG dân, tăng cường được tỉnh cơ động và 
tính lĩnh hoạt của các tô chức thươ nơ nghiệp có trách nhiệm tìm 
mọi cách thu hút tất cả các nguồn dự trữ phụ ở địa phương vào ` 
việc lưu thông hàng hóa. 

— Việc đặt kế hoạch lưu thông Hàng hỏa phải nhằm đản bảo 
cũng cấp kịp thời và đều đặn hàng tiêu đùng cho nhân dân theo 
từng nước Cộng hòa, từng biên khu, từng tỉnh, thành phổ và 
tùng vùng. Đồng thời phải tính toảu đầy đủ đến nhu cầu của 
địa phương và các hợp đồng cung cấp hàng hóa nhất thiết phải 
quy định các mặt hàng mới dựa trên cơ sở đơn đặt hàng của 
người mua. Sự củng cố bằng mọi cách những mối liên ® 
thương nghiệp giữa các nước Cộng hòa và các vùng kinh tế 
sự tôn trọng nghiêm khắc kỷ luật cung cấp hàng hóa, có GẦN Ỷ 
nghĩa. to lớn đối với Nhà nước. Việc cung cấp hàng tiêu dùng 

. €ủa.nhàn dàn cho các nước Cộng hỏa liên bang hay cho nhủ 
cầu chung toàn Liên bang được tiến hành trước tiên, không phụ 
thuộc $ào mức hoàn thành kế hoạch sản xuất. 
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Cùng với sự phát triền sản xuất xã hội chủ nghĩa, cùng với 
sự nâng cao phúc lợi vật chất của nhân dân, việc lưu thông 
hàng hóa cũng sẽ được mở rộng, kết cấu của nó được cải tiến, 
eu thể là : tỷ trọng của những hàng hóa có chất lượng cao hơn 
và giá đắt hơn thì tăng lên, các mặt hàng thêm phong phú. 


Khối lượng lưu thông hàng hóa bán lẻ của thương nghiệp quốc 
đoanh và thương nghiệp hợp tác xã ở Liên-xô từ năm 1928 đến hết năm 
1940 tăng lên 2,3 lần (tính theo giá so sánh), trọng khi đó ở các nước tư 
bản chủ nghĩa cũng trong thời kỳ này không những không tăng lên, mà 
trước chiến tranh thế giởi thứ hai còn thấp hơn mức năm 1929. Trong 
nàầm 1958, việc lưu thông hàng hóa bản lễ ở Liên-xô (tính theo giá sơ 
sánh) tăng lên hơn nắm 1940 : 2,7 lần, hơn năm 1950 : 2,5 lần, trong khi 
đó trong năm 1957 ở Mỹ khối lượng lưu thông hàng hóa trong nước so 
với nàm 1950 chỉ tăng lền gần 22%, còn ở Anh không đến 10%. 

Trong năm 1958, ở các cửa hàng quốc doanh và hợp tác xã đã bán 
cho nhân dân nhiều hơn năm 1940 như sau : thịt và sản phầm bằng thịt 
nhiều hơn 3,9 lần, cá và sản phầm bằng cá — 3,4 lần, bơ súc vật — 4 
lần, bơ thực vật và các leại mỡ khác — 3,9 lần, đường — 3,6 lần, vải — 
2,9lần, trong đó vải sợi len — 9,9 lần, giầy — 3 lần, đồng hồ — 7,9 lần, 
mảy may tăng hơn 16 lần, xe đạp — 14 lần, máy thu thanh — 22 lần. 

_— Nhưng ở Liên-xô, mức lưu thông của một số hàng hóa đã 
đạt được đó còn lạc hậu hơn sức mua ngày càng tăng của nhân 
dân lao động, và nhu cầu về những loại hàng hóa đó vẫn chưa 
được thỏa mãn đầy đủ.,Đồng thời, việc phát triền lưới thương 
azhiệp, đặc biệt là kho tàng, còn lạc hậu nhiều so với sự phát 
triền lưu thông hàng hóa và thu mua. Điều đó kìm hãm việc tích 
lũy số hàng dự trữ bình thường (trong đó có những thứ dự trử 
theo mùa), dẫn đến những tồn thất về vật tư, làm cản.trở việc 
cải tiến công tác phục vụ người tiêu dùng. Đẳng Cộng sản và 
Chính phủ Liên-xô đã thi hành nhiều biện pháp về nâng cao 


- mạnh mẽ nền nông nghiệp và tăng thêm sản xuất vật phầm tiêu 


dùng hàng ngày. Việc đó tạo điều kiện cần thiết đề phát triền 
mạnh mẽ lưu thông hàng hóa ở thành thị và nông thôn phù hợp 
với nhu cầu tăng lên, đề thủ tiêu nhanh ehóng những sự giản 
đoạn và hiện tượng sắp hàng nối đuôi ở các địa phương trong 
việc mua bán một số hàng. Cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
thương nghiệp xô-viết ngày càng được củng cố, lưới thương 


nghiệp và kho tàng, đặc biệt là các cửa hàng chuyên môn, được . 


mở rộng. 
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Việc hoàn thành kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc 
dân của Liên-xô đảm bảo thỏa mãn đầy đủ hơn rất nhiều những _ 
nhu cầu về văn hỏa và vật chất của nhân dân Liên-xô và sẽ là 
bước tiến rất quan trọng trên con đường đi đến chỗ đạt mức 
dồi dào của cải vật chất. Lưu thông hàng hóa bán lẻ của thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã trong kế hoạch 7 năm tăng lên 
gần 62%. Mức bản ra cho nhân dân về sản phầm chăn nuôi, bơ 
thực vật, đường, hoa quả, sẽ tăng lên rất nhiều ; nhu cầu của 
nhân dân về ề các loại hàng công nghiệp quan trọng nhất như vải, 
quần áo, giầy dép và một số hàng hóa khác sẽ được đảm bảo 
thỏa mãn đầy đủ, Nhu cầu về các vật phầm tiêu dùng sinh hoạt 
văn hỏa và nội trợ, nhất là những hàng hóa làm cho lao động 
của phụ nữ trong sinh hoạt được nhẹ nhàng, sẽ tăng lên nhanh 
chóng. Việc phục vụ nhân dân về mặt thương nghiệp và về mặt 


:sinh hoạt sẽ được cải tiến rất nhiều. 


Giá cả và chi phí lưu thỏng trong thương nghiệp quốc 
canh và thương nghiệp hợp~*tác xã 


Sự thống trị tuyệt đối của chế độ công hữu, với ưu thế 
của chế độ sở hữu Nhà nước, toàn dân trong lĩnh vực sản 
xuất và lưu thông hàng hóa, đảm-bảo cho Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa có thể đặt kế hoạch giá cả trong tất cả các ngành 
kinh tế quốc dân. Ở Liên-xô, giá cả trên thị tr ường có tồ chức, 
được quy định theo kế hoạch: giả mua sản phầm hàng hóa 
của nông trang tập thể và nông trang viên bản cho các cơ quan 
Nhà nước và hợp tác xã; giả bán buôn trong công nghiệp và 
trong các tồ chức thương nghiệp ; giá bán lẻ của thương nghiệp' 
quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã, tức là giá cuối cùng 
mà theo đó nhân dân mua vật phầm tiêu dùng. 

Như đã nói trên, giả trị là cơ sở của giá cả. Trong khi đặt 
kế hoạch „giá cả, Nhà nước xã Bội chủ nghĩa tính toán đến các 
yêu cầu của quy luật giả trị cũng như của các quy luật kinh tế khác 
hoạt động trong xã hội xã hội chủ nghĩa, trước hết là quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Nhà nước tính đến giá trị 
của hàng hóa, đến sự cần thiết phải bù đắp các chỉ phi về sản 
xuất và tiêu thụ hàng hóa, tính đến việc đảm bảo doanh lợi cho 
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các xi nghiệp, tính đến tình hình cung cần, đến tác dụng của mỗi 
một thứ hàng hóa đổi với việc tiêu dùng của nhân dân, đến sự 
“cần thiết phải lợi dụng giá cả làm công cụ phân phối và phản 
phối lại thu nhập quốc dân. ở Liên-xỏ, có một số hàng hóa chủ 
yếu được quy định giả bản lẻ chung cho toàn Liên bang (thống 
nhất trong toàn quốc). Đề chiếu cố đến điều kiện sản xuất và 
tiêu thụ của các địa phương, về một số hàng nào đó (nhất là 
hàng thực phầm) Nhà nước quy định giá khu vực (phân biệt tùy 
theo vùng); về một số hàng khác, quy định giá bản lẻ theo mùa. 
Giá mua cũng được phân biệt theo từng vùng, và đối với một số 


hàng thì theo mùa. Có nhiều hàng hóa, giả cả được quy định 


theo từng địa phương. Nhờ đó, chính sách giá cổ thống nhất 
được bảo đảm. 

Việc hạ giả bán lẻ là một trong những nhân tố nâng cao 
phúc lợi của quần chúng nhân dân. Ở Liên-xô, từ năm 1947 
đến cuối năm 1955, việc hạ giá được tiến hành nhiều lần, nèn 
dã nâng cao sức mua và thu nhập thực tế của nhân đản laơ 
động thành thị và nông thôn lên rất nhiều. Cơ sở để-hạ giá bán 


lẻ là giảm bớt chỉ phí sản xuất và chỉ phí thương nghiệp, tăng 


thẻm khối lượng hàng hóa mà Nhà nước bản cho nhàn dàn. 
Việc đặt kế hoạch giá cả đòi hỏi phải tính đến những điều kiện 
sản xuất và tiêu thụ về mỗi một loại hàng hóa. Trong khi đuy 
định giá cả, cần phải cỏ sự phân biệt, căn cử vào số hàng tung 
ra thị trường và tình hình nhủ cầu về những hàng hóa đó; làm 
như vậy có tác dụng to lớn trong việc làm cho nhu cầu thích 
ứng một cách có kế hoạch với việc cung cấp hàng hỏa. Muốn 
tránh những sự thiếu hụt về hàng hóa này hay hàng hóa nọ. 
thì không những cần phải tăng thêm sản xuất hàng hóa đó, mà 
còn phải làm cho giá cả của những thử hàng bỏa đỏ chỉ có thể 
giảm xuống theo mức độ tăng thêm khối lượng hàng hóa đó và 
phù hợp với sức mua của nhân dân. Đối với những thử hàng 
tiêu thụ-chậm, việc hạ giá có thể xúc tiến nhanh việc tiêu thụ. 


Ở Liên-xô, đo giá bán lẻ của Nhà nước được giảm xuống, nên cùng 
một số lượng hàng hóa như thế, năm 1947 đảng giá là 1.000 rúp thì 1951 
chỉ đảng giá 433 rúp. Trong lúc đó ở Mỹ, Anh, Pháp và đa số nước tư sẵn 
khác, giá hàng tiêu dùng cá nhân trung bình tăng lên nhiều so với 
năm 1917, - 


M 
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Trong những năm vừa qua, khi mà nhiều biện pháp khác 
được áp dụng một cấth rộng rãi đề nâng cao thu nhập thực tế 
của nhân dân Ì lao động, đặc biệt là nâng cao thu nhập của những 
người sản xuất loại lương thấp và trung bình, thì giá cả bản lẻ nói 
chung là không giảm Trông khi đó, nhiệm vụ hạ giá sản phầm 
thuộc ngành ăn uống công cộng được đề ra. Ngoài ra cũng hạ giá 
một số loại hàng tùy theo sự cần thiết về điều chỉnh giá cả đó. 

Trong` mấy năm vừa qua, mặc dù giá bán lẻ ở Liên-xô hạ xuống rất 
nhiều, nhưng giá bản lễ trung bình vẫn còn cao hơn mức năm 1940 là 
nắm trước chiến tranh. So với giá trung bình hàng năm của nắm 1940, 
chỉ số giá bản lẻ của Nhà nước trong năm 1958 về toàn bộ hàng hóa là 
141, về hàng thực phầm là 149, về hàng không phải thực › phầm là 133. so 


_ với nàm 1940, nếu không tỉnh sản phầm rượu, thì chỉ số giá bán lẻ của 


Nhà nước trong năm 1958 về toàn bộ hàng hóa là 130%, về hàng thực 
phẩm là 126%. Trong khi đó thì thu nhập của nhân dân tăng lên mấy lần, 
do đó bù đắp lại được sự chênh lệch về giá cả. 

- Công nghiệp bán hàng hóa cho thương nghiệp theo giả bản 
buôn. Các tô chức thương nghiệp bán các thử hàng hóa đó cho 
nhân dân theo giá bán lẻ. Số chênh lệch giữa giá bán lẻ và 
giá bán buôn (giá mua hàng ở công nghiệp) là thặng số thương 
nghiệp. Vì vậy, giá bán lẻ của các tô chức thương nghiệp bằng 
giá bán buôn cộng với thăng. SỐ thương nghiệp. Thặng số thương 
nghiệp thường được tính bằng tỷ số phần trăm, khấu trừ trong 
giá bán lẻ. Nó biểu biện một tỷ lệ thích đáng của các tô giúp 
thương nghiệp trong giá cả hàng hóa. Nó dùng đề trang trải chỉ 
phí lưu thông và tạo nên thu nhập thuần túy của các tô chức 
thương nghiệp. Thặng số thương nghiệp do Nhà nước quy định 
theo kế hoạch. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, chỉ phí lưu thông trong 
thương nghiệp là những chỉ tiêu của các xí nghiệp thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa trong việc chuyên hàng hóa đến tay 
người tiêu dùng. Những chỉ tiêu đó biều hiện bằng hình thức 
tiền tệ. Chi phí lưu thông trong thương nghiệp quốc doanh và 
thương nghiệp hợp tác xã là do Nhà nước đặt kế hoạch. Chỉ 
phí lưu thông gồm: có : chỉ phí về khấu hao (nhà cửa, dụng cụ), 
chỉ phí về bảo quản, phân loại và gói bọc hàng hóa, chỉ phí 
Yận tải, tiền lương của nhân viên thương nghiệp v. v. 

Trong thương nghiệp xã hội chủ nghĩa có hai loại cÈFj phí 
lưu thông. Thứ nhất, những chỉ phí về tiếp tục quá trình sản 


+ 
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xuất xã hội chủ nghĩa trong phạm vi lưu thông (vận tải, bảo. 
quản, gói bọc hàng hóa v.v.); khác với chủ nghĩa tư bản, 
dườởi chế độ xã hội chủ nghĩa, những chỉ phí đó chiếm phần 
lớn trong tồng số chỉ phí lưu thông. Thứ hai, những chỉ phí 
thuần túy có liên quan trực tiếp với hình thức hàng hỏa của 
sản phầm (biến hàng hóa thành tiền, và biến tiền thành hàng 
hóa, phục vụ các quá trình mua bán, chỉ phí về công tác quản 
lỷ tiền tệ của các xí nghiệp thương nghiệp v. v.). Hai loại chỉ phí 
lưu thông ấy có các nguồn trang trải khác nhau, 

Loại chỉ phí lưu thông thứ nhất được bù đắp bằng lao. 
động của nhân viên thương nghiệp tiếp tục quá trình sản xuất 
trong phạm vi lưu thông. Giá trị của hàng hóa được tăng thêm 
phù hợp với số lao động mà các tô chức thương nghiệp đã dùng 
vào những chức năng có tính chất sản xuất: vận tải, bảo quản, 
gói bọc v.v. Loại chỉ phí lưu thông thứ hai, tức là những chỉ 
phí có liên quan với hình thức hàng hóa của sẵn phầm, được 
trang trải bằng sản phầm thặng dư tạo nên trong quá trình 
sản xuất (kê cả việc tiếp tục sản xuất trong phạm vi lưu thông). 
Việc trang trải đó được thực hiện bằng cách quy định mức giá 
cả bán buôn hàng công nghiệp như thế nào để có thể bảo đám 
cho các tổ chức thương nghiệp thu được một phần thu nhập: 
thuần túy của công nghiệp. 

Nhờ tính ưu việt của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa kế 
hoạch hóa, ở Liên-xỏ mức chỉ phí lưu thông, tức là tỷ số giữa 
chỉ phí lưu thông và doanh số thương nghiệp, so với các nước 
tư bản chủ nghĩa thì thấp hơn đến mấy lần. Thương nghiệp xô- 
viết không có những chỉ phí lớn không sẳn xuất, những chỉ phí 
này chiếm phần lớn nhất trong các chỉ phí lưu thông tư bản 
chủ nghĩa và do tình trạng sản xuất vô chính phú, khủng hoảng, 
cạnh tranh, đầu cơ, quảng cáo quá nhiều gây ra. Trong xã hội 
xñ hội chủ nghĩa, quá trình lưu thông hàng hóa được kế hoạch 
hóa, sản xuất được đảm bảo có thị trường trong nước ngày 
càng rộng lớn. Nhờ thực hiện những nguyên tắc phân bố xã 
hội chủ nghĩa đối với lực lượng sản xuất, nên làm cho sẵn xuất 
càng gần với nguồn nguyên liệu, năng lượng và gần với các vùng 
tiêu thụ. Do đó, so với các nước tư sản, ở Liên-xò thời gian 
lưu thông và số lượng các khâu trung gian mà hàng hóa phải 
đi từ qua sản xuất đến tay người tiêu dùng giảm bớt được rất 


_——— 
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nhiều. So với cäc nước tư*sản thì hàng hóa ở Liên-xô lưu 
thông nhanh hơn một cách rõ rệt, điều đỏ cho phép tiết kiệm 
được rất nhiều. 

Thương nghiệp trong các nước xã hội chủ nghĩa càng phát 
triền thì chỉ phí lưu thông của nó càng giảm bớt. Việc giảm 
bớt chỉ phi lưu thông trong xã hội xã hội chủ nghĩa đi đôi với 
sự cải tiến tô chức và kỹ thuật thương nghiệp, nâng cao nghiệp 


_ vụ phụe vụ người tiêu dùng, nhờ đó mà tiết kiệm được nhiều 


lao động xã hội. Việc giảm bớt chỉ phí lưu thông làm cho có 
thê bỏ thêm vốn đề tăng sản xuất vật chất, mở rộng việc lưu 
thông hàng hóa và nâng cao trình độ nghiệp vụ của thương 


-nghiệp. Những nhân tố cơ bản đề giảm bớt chỉ phi lưu thông là : 


hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triền 


lưu thông hàng hóa, nâng cao năng suất lao động trong thương 


nghiệp, cơ khi hóa lao động thương nghiệp, sử dụng những hình 
thức thương nghiệp tiến bộ, cải tiến việc sử dụng những nơi buôn 
bán, áp dụng các máy tự động, mở rộng phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa của nhân viên công tác trong thương nghiệp nhằm 
cải tiến công tác của màng lưới thương nghiệp, sử dụng sức lao 
động hợp lý hơn. Ở Liên-xô, nhờ áp dụng chế độ tiền lương tính 
theo sản phầm có thưởng, nẻn Nhà nước đã dùng vật chất đề 
khuyến khích nhân viên công tác trong thương nghiệp đạt đến 


phững chỉ tiêu công tác cao hơn. Đề giảm bởt chỉ phí lưu thòng 


hơn nữa, cần phải kế hoạch hóa ngày càng tốt hơn việc lưu 
thông hàng hóa, nghiên cứu nhu eầu của nhân dân, tô chức đúng 
đắn việc chuyển hàng vào trong màng lưới thương nghiệp, mở 
rộng việc buôn bán các hàng hóa cỏ gói bọc, đấu tranh chống 
lãng phí trong thương nghiệp và trong việc trữ hàng, hợp lý hóa 
việc chuyên chở và bảo quản hàng hóa, sử dụng vận tải 
một cách có hiệu quả hơn. Việc rút ngắn các độ đường mà hàng 
hóa phải đi qua và việc giảm bớt số khâu trẰng gian trong màng 
lưới thương nghiệp, có tác dụng quan trọng làm cho chỉ phí lưu 
thông giảm bớt được rất nhiều. 

¡ chiến tranh thứ hai sắp xẩy ra, chỉ phí lưu thông của 


Trước kh : 1n ` 
thương nghiệp bán buôn và thương nghiệp bản lẻ ở Liên-xô chiếm 


chừng 10% doanh số của thương nghiệp bản lẻ. Năm 1958, chỉ phí lưu 
thông của thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã chiếm 


chừng 7% doanh số êũa thương nghiệp bán lẻ. 
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Việc giảm bớt chỉ phí lưu thông liên quan chặt chẽ với 
Việc tăng cường hạch toán kinh tế trong thưỡng nghiệp. Hạcly 
toán kinh tế đòi hỏi các tô chức thương nghiệp phải kinh doanh 
có lãi, nghĩa là phải có thu nhập thuần túy (lợi nhuận), đồng 
thời vẫn-giữ vững các giá cả đã quy định. 7hu nhập thuần túy 
của các xí nghiệp thương nghiệp xã hội chủ nghĩa căn bản 
khác lợi nhuận thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ; nó được tạo 
nên, thứ nhất, bằng lšK động hoàn toàn không bị bóc lột của 
nhân viên công tác trong thương nghiệp, vì lao động của họ 
là sự tiếp tục quá trình sản xuất vật chất ở trong lĩnh vực lưu 
thông và do đỏ tạo nên giá trị, và thứ hai bằng lao động của 
những người lao động trong sản xuất xã hội chủ nghĩa, vì một 
phần thặng số thương nghiệp là lấy ở giá trị do các ngành sản 
xuất tạo nên. Thu nhập đó được dùng :đề thỏa mãn nhu cäu 
chung của Nhà nước (trích lợi nhuận nộp vào ngân sách), đẻ 
mở rộng màng lưởi thương nghiệp, tăng thêm vốn cho các tô 
chức thương nghiệp, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân viên công tác trong thương nghiệp xô-viết. 


Ngoại thương 


Kinh tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải phát triền rộng rãi 
ngành ngdoại thương, tức là mở rộng việc trao đôi hàng hóa xới 
các nước ngoài, điều đó làm cho ta có thề sử dụng được những 
điều lợi của sự phân công quốc tế. 

Phù hợp với quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
và các quy luật khác, ngoại thương được dùng đề thỏa mãn đầy 
đủ hơn nhu cầu ngày, cảng tăng của xã hội. Ñó cung cấp thêm 
vật tư để phát triển sản xuất, sử dụng những thành tựu của kỹ 
thuật thế giới và cẩi tiến việc cung cấp vật phầm tiêu dùng cho 
nhân dân. Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, ngoại thương được 
phát triền một cách có kế hoạch. Ví dụ, nền ngoại thương của 
Liên-xô được tiến hành trên cơ sở các kế hoạch xuất nhập 
khâu của Nhà nước, nó là một bộ phận không thể tách rời 
được của kế hoạch kinh tế quốc dân. Đồng thời, trong khi quy 
định giá cả hàng hỏa, có tính đến tác dụng của quy luật giá trị 
và giá cả trên thị trường thế giới. 


La 
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: 
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước nắm đọc quyền 
ngoại thương, đó là một ưu thế to lớn của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Trong các nước xã hội chủ nghĩa, công tác ngoại thương 
đều tập trung trong tay các cơ quan Nhà nước chuyên mòn. 

Đjé quuền hgoai thương trong các nước xã hội chủ nghĩa, 
là công cụ để mở rộng một cách có kế hoạch việc buôn bán 
quốc tế của các nước đó. Ñó nhằm củng cố sự hợp tác kinh tế 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa và là phương tiện liên hệ cỏ kế 
hoạch sự phát triền kinh tế của các nước đó trên cơ sở phân công 
quốc tế xã hội chủ nghĩa, hợp tác anh em và giúp đỡ lẫn nhau. 

Độc quyền ngoại thương 'là công cụ phát triển quan hệ 
buôn bán giữa các nước xã hộichủ nghĩa và các nước tư bản chủ 

nghĩa. Đồng thời, nỏ xúc tiến việc củng cố sự độc lập về kinh tế 

của các nước xã hội chủ nghĩa đối với thế giới tư bản chủ nghĩa, 
bảo vệ nền kinh tế quốc dân và thị trường trong nước khỏi sự 
xảm nhập. của tư bản lũng đoạn nước ngoài, khỏi ảnh hưởng 
tai hại của khủng hoảng kinh tế, của tính tự phát trên thị 
trường thế giới tư bản chủ nghĩa. 

“Tr ong công tác ngoại thương của mình, các nước xã hội 
chả nghĩa triệt "đề giữ vững nguyên tắc tôn trọng chủ quyền 
dân tộc của tất cả các nước, hoàn toàn bình đẳng và hai bên 
đều có lợi. Xuất phát từ khả năng chung sống Tin bình giữa 
hai chế độ — xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩ, Nhà nước 
Xô-viết và các nước dân kehf nhân dân coi việc mở rộng các 
mối liên hệ ngoại thương là một trong những phương tiện quan 
trọng nhất đề làm cho các dân tộc gần gũi nhau, để làm địu 


tình hình thế giới căng thẳng và củng cổ sự nghiệp hòa bình. 

« Sự buôn bán giữa Liên-xô và các nước tư bản chủ 
nghĩa chứng tỏ rằng sự phát triền mối liên hệ ngoại thương 
giữa các nước không phân biệt chế độ kinh tế và chính trị 
khác nhau, không những có thể thực hiện được, mà còn là 
điều kiện cần thiết của mối quan hệ bình thường giữa các 
nước. Kế hoạch kinh tế xày dựng hòa bình 1959-1965 ở Liên- 
xô mở ra những tiền đồ rộng lớn cho việc phát triền ngoại 
thương của Liên-xô. Liên- xô có thề và sẵn sàng phát triền những 
mối liên hệ kinh tế và thương mại với tất cả các nước», 1 


1 « Các chỉ tiêu phát triển kinh tế quốc dân Liên-xô 1959 - 1965 », 
Văn kiện của Đại hội lần thứ XÀI (bất thường)-Đảng Cộng sản Liên-xỏ, 
tiếng Nga, tr.247-218 
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Ngoại thương là một trong những phương tiện giúp đỡ về 
kinh tế của Liên-xô và các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa . 
đối với các nước kém phát triền, nhằm củng cố nền kiñh tế _ 
dân tộc và sự nghiệp công nghiệp hóa của các nước đó, cung - 
cấp cho các nước đỏ về thiết bị và các thử làng khác với điều 
kiện có lợi cho họ. ˆ : 


Độc quyền ngoại thương là sự bảo vệ chắc chắn cho nền kinh tế 
quốc dân của Liên-xô tránh khỏi sự xâm lược về kinh tế của các nước 
đế quốc. Nó có tác dụng to lớn trong việc còng nghiệp hóa: nền kinh 
tế quốc dân Liên-xô, bảo đẫm cung cấp cho các xí nghiệp công nghiệp một 
số lượng lớn máy móc nhập khầu. Với việc biến Liên-xô thành một 
cường quốc công nghiệp, kết cấu của nền ngoại thương Liên-xô thay 
đồi về căn bản : hàng công nghiệp chiếm địa vị ưu thế trong việc xuất : 
khầu của Liên-xô ; trước đây trong việc xuất khầu của nước Nga trước 
cách mạng, nguyên liệu nông nghiệp lại chiếm ưu thế. Trong những nàm: 
tới, số xuất khầu sản phầm công nghiệp nắng còn tăng lên nữa. Từ 
năm 1938 đến 1958, số lượng thiết bị xuất 'khầu của Liên-xô tăng lên 
30 lần (tính theo giá so sánh). ề : 

Ở Liên-xô, nhờ phát triển mạnh mẽ nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa và nhờ thành lập thị trường thế giới của phe xã hội chủ nghĩa, 
nên ngoại thương của Liên-xô hàng năm tăng lên không ngừng. Việc mua 
bán của Liên-xô với các nước xã hội chủ nghĩa phát triền nhanh chóng, 
chiếm địa.vị ưu thế trong toàn bộ khối lượng ngoại thương của 
Liên-xô. Trong năm 1958, khối lượng buôn bản với các nước tư bản chủ 
nghĩa là 26%, còn với các nước xã hội chủ nghĩa là 74% trong toàn bộ 
khối lượng ngoại thương của Liên-xô. - > 

Khối lượng ngoại thương của Liên-xô trong năm 1958 là 34,6 tỷ 
rúp và vượt mức trước chiến tranh gần 7 lần (tính theo giá so sảnh). 
Trong đó, việc buôn bán được tiến hành trên cơ sở các hiệp nghị thương 
mại hàng năm và nhiều năm kỷ kết với 7 nước. Doanh số thương mại 
của Liên-xô đã tăng lên rất nhiều không những vời các nước trong phe 
xã hội chủ nghĩa, mà còn cả với nhiều nước ở Tây Âu, Trung Cận đông, 
còn hàng xuất và nhập khẩu thì ngày càng thêm phong phú. Năm 1959, 
Liên-xô tiếp tục mở rộng mối liên hệ về kinh tế với các nưởc ngoài. 


——— 


———_ 


° CHƯƠNG XXXII 


NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TÍN DỤNG VÀ LƯƯ 
THÔNG TIỀN TỆ DƯỚI CHẼ BỘ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA : 


Tài chính của xã hội xã hội chủ nghĩa 


Vì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có sẵn xuất hàng hóa và 
lưu thông hàng hóa, cho nên sản phẩm của tất cả các xí nghiệp. 
xã hội chủ nghĩa biều hiện không những bằng hình thức hiện 
vật, mà còn bằng hình thức giá trị, tiền tệ. Các xi nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, xí nghiệp quốc doanh cũng như xi nghiệp hợp: 
tác xã — nông trang tập thề, bán sản phầm của mình để thu tiền, 
và dùng số tiền thu được đó đề bù đắp cho chỉ phí sản xuất 


' khấu hao, mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, trả công v. v.) 


và đề mở rộng sản xuất. 

Như vậy là trong các xi nghiệp xã hội chủ nghĩa lập ra các 
thứ quỹ bằng tiền, và dùng quỹ đó để chỉ tiêu cho những mục 
đích nhất đỉnh. Đó là mặt tài vụ trong hoạt động kinh tế của 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Các xí nghiệp sở dỉ cần xây 
dựng và sử dụng các thứ quỹ bằng tiền như thế là do có chế 
độ hạch toán kinh tế, do có sự độc lập nhất định về mặt kinh 
tế của các xí nghiệp. Đồng thời, cần phải cớ quỹ bằng tiền được 
sử dụng một cách tập trung đề thỏa mãn nhu cầu của toàn quốc, 
đó là một sự cần thiết khách quan đối với nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, là một trong những điều kiện bắt buộc của việc kế 
hoạch hóa nền kinh tế quốc dân. 

Các xí nghiệp lấy một phần tiền quỹ, chủ yếu do sản 
phầm thặng dư tạo nên, đề bỏ vào quỹ chung của Nhà nước, 
quỹ này được sử dụng một cách có kế hoạch và tập trung để 
thỏa mãn nhu cầu của toàn dân, để phát triền nền kinh tế 
quốc dân và văn hóa. 


Là 
—— ` c. 
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Nây đựng và phân phối mọt cách có kế hoạch quỹ bằng 
tiền tập trung đỏ, là nội dụng củ ngân sách Nhà nước. 

Xây đựng quỹ bằng tiền cũng là nhầm mục địch bảo hiềm 
xã hội, bảo hiềm tài sản và bảo hiềm cả nhân. 

Nhờ cỏ chế độ tín dụng đựa trên nguyên tắc hoàn lại, cho 
nên có thề huy động và sử dụng một eách tập trung những số 
tiền tạm thời đề rỗi của các xí nghiệp, của các cơ quan và 
tiền tiết kiệm của nhân dân, 4 

Mặc dù có những đặc điềm và sự Khảe nhau căn bản, nhưng 
tất cả các hình thức xây dựng và sử dụng quỹ hằng tiền đó 
đều có mối liên hệ hữu cơ với nhau và tạo thành một hệ 
thống tài chính thống nhất, Tài chinh của xã hội xñ hội chủ 
mghĩa gồm có: ngàn sách Nhà nước, tài chính của các xi 
nghiệp quốcŸ*doanh, của các nông trang tập thề, của các hợp 
tác xã thủ công và hợp tác xã tiêu thụ, bảo hiềm xã hội của 
Nhà nước, bảo hiềm tài sản và bảo hiềm cáÁ nhân, các hình 
thức tín dụng. Tài chính của xã hội xà hội chủ nghĩa là chế 
độ xây dựng và phân phối có kế hoạch quỹ bằng tiền trong 
nền kinh tẾ quốc đân, nhằm đảm bảo phảt triền sản xuất 
không ngừng và thường Xuyên nâng cao mức sống vật chất và 
văn hóa của nhân đàn. Tài chính bao gồm quan hệ tiền tệ 
giữa một bên là toàn bộ xã hội xã hội chủ nghĩa vời một bên 
là các xi nghiệp, các tỒ chức kinh tế và nhân dân, cũng như 
bao gồm quan hệ tiền tệ giữa các xỉ nghiệp và giữa các tỒ 
chức kinh tế với nhau. 

Nhờ có tài chính, nên có thề tiến hành phân phối tồng 
sản phầm xã hội bằng hình thức tiền lệ giữa các khu vực của 
nền sản xuất xã hội chủ nghĩa (khu vực quốc doanh và khu 
vực hợp tác xã —nông trang tập thể), giữa các ngành và các xi 
nghiệp, giữa các vừng trong nước, giữa xã hội và các thành 
viên của xã hội. Nhà nước sử dụng hệ thống tài chính một 
cách có kế hoạch đề đảm bảo những tỷ lệ eần thiết trong quá 
trình tái sản xuất xã hội chủ nghĩa. Do đó, tài chinh có nhiệm 
vụ xúc tiến việc sử dụng hợp lý nhất tất cả các tài nguyên 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, xúc liễn củng cố chế độ tiết 
kiệm, chế độ hạch toán kinh tế, kỷ luật tài chinh trong nền kinh 
tế quốc đân và xúc tiến nàng eao doanh lợi sản xuẤ(, "Thông 
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qua tài chính, Nhà nước xã hội chủ nghĩa có thể kiềm tra 
- bằng đồng rúp đối với mọi hoạt động kinh tế của các xi nghiệp 
và các ngành kinh tế. 

- Cơ sở vật chất của tài chính là nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Hệ thống tài ohinh phải dựa trên mức tăng sản lượng 
công nghiệp, nông nghiệp và dựa trên sự phát triển của lưu 
thông làng hỏa. Đồng thời, tài chính cũng có ảnh hưởng tích 
cực đến sự phát triển sản xuất và lưu thông hàng hỏa. 

\ ` 
__ Ngân sách của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


\ Ngân sách Nhà nước chiếm địa vị chủ đạo trong hệ thống 
tài chỉnh xã hội chủ nghĩa. Dưới chế độ xã ‹hội chủ nghĩa, 
ngân sách Nhà nước là một hình thức chủ yếu để xây dựng và 
phản phối quỹ bằng tiền tập trung của Nhà nước nhằm đảm 
bảo hoàn thành các kế hoạch kinh lế quốc dân và thỏa mẩn 
nhu cầu của toàn dân. : 

Ngân sách Nhà nước dưới chế độ tư bản. chủ nghĩa là 
còng cụ để phân phối lại thu nhập theo lợi ích của các giai cấp 
bóc lột và làm tồn hại đến lợi ích của nhân dân lao động, là 
thủ đoạn đề quản sự hóa nền kinh tế. Trải lại, ngân sách của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một nhân tố vô cùng quan trọng 
ˆ đề đảm bảo nâng cao nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, phát triển 
nền kinh tế hòa bình, thu bút vào sản xuất những đội quân lao 
động mới và nâng cao phúc lợi của nhân dân. Phần lớn thu 
. nhập quốc đân trong nước được phân phối và phân phối lại 
-_ thông qua ngân sách Nhà nước. Ngân sách gồm có các khoản 

thu (thu tiền nộp cho Nhà nước sửdụng tập trung) và các khoản 
_ chỉ (số tiền này nhằm thỏa mãn những nhu cầu của xã hội). 
Kế hoạch thu và chỉ của ngân sách là kế hoạch tài chính chủ 
yếu của Nhà nước xã hội chủ nghĩà. 

Vì chế độ công hữu về tư liệu sẵn xuất chiếm địa vị thống. 
trị, nên ngân sách Nhà nước dưới chế độ xã hội chủ nưhĩa có 
liên quấn mật thiết với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, và là 
công cụ để sử dụng hợp lý các tài nguyên kinh tế trong tất cả 
các ngành kinh tế. Ngân sách phản ánh kế hoạch kinh tế quốc 
dân, đồng thời có ảnh hưởng về nhiều mặt đến việc hoàn thành 


_ 
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kế hoạch. Ngân sách ở trong tay Nhà nước xã hội chủ nghĩa, là 
một biện pháp cần thiết đề bảo đảm những tỷ lệ kinh tế quốc 
dân do quy luật phát triền “cỏ kế hoạch nền kinh tế quốc dân 
quyết định. Nhà nước xã hội chủ nghĩa dùng ngân sách đề huy 
-động tiền vốn trong nền kinh tế quốc dân và cung cấp những 
vốn đỏ cho các xi nghiệp: và các ngành tùy theo nhiệm vụ kế 
hoạch và quá trình thực hiện những nhiệm vụ đó, để kiềm tra 
tình hình tài vụ của các ngành và các xỉ nghiệp, kiểm tra việc 
thực hiện chế độ tiết kiệm. ` * 
¬ Ngân sách Nhà nước có liên quan mật thiết với tài vụ của 
các xỉ nghiệp quốc doanh, với thu chỉ của xi nghiệp. Tuyệt đại 
bộ phận thu nhập thuần túy của xã hội được tạo ra trong các xí 
nghiệp đó, đều bỏ vào ngân sách Nhà nước. Công cuộc xây 
dựng cơ bản trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, sự tăng 
thêm tài sản cố định và tài sản lưu động cửa các xí nghiệp quốc 
doanh, phần lớn là do vốn ngân sách đài thọ. Quan hệ lẫn nhau 
giữa ngân sách Nhà nước và nông trang tập thể, có một ý nghĩa 
quan trọng. Một phần thu nhập thuần tủy của các nông trang 
tập thể được nộp vào ngân sáêh và dùng để thỏa mãn những 
nhu cầu của toàn dân. Nhà nước giúp đỡ về tài chính cho nông 
trang tập thê để phát triền sản xuất, Nhà nước đải thọ trường 
học, bệnh viện và các cơ quan văn hỏa — xã hội khác phục vụ - 
cho nông trang viên. _ 
Phần thu của ngân,sách Nhà nước gồm cỏ nguồn thu chủ 
yếu là thu nhập thuần túy của xã hội, cụ thể là phần thu nhập. 
thuần túy tập trung của Nhà nước. Thu nhập thuần túy của xã 
hội xô-viết nộp cho ngân sách trong nhiều năm trung bình chiếm ˆ 
gần 85% tông số thu của ngân sách, đến năm 1958 con số đó lên 
tới 89% tông số thu của ngân sách. : 
Ở Liên-xô, thu nhập ' thuần tủy tập trung của Nhà nước 
nộp cho ngân sách Nhà nước dưới hình thức « thuếchu chuyên », 
tiền trích thu nhập thuần túy (lợi nhuận) của xí nghiệp quốc _ 
doanh, tiền phụ thêm vào tiền lương để thỏa "mãn những nhu ˆ 
cầu về bảo hiểm xã hội, thuế tlíu nhập của các nông trang tập. 
thể và các xi nghiệp hợp tác xấ khác.v.v. Hai nguồn thu đầu,. 
chiếm tuyệt đại bộ phận trong tông số thu của ngân sách Nh 
nước Liên-xô. 


- 
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Tông khối lượng tích lũy bằng tiền của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đưới hình thức lợi nhuận, thuế chu chuyền, quỹ bảo hiểm xã hội, số tiền 
trích bỏ vào quÿ không chia của nông trang tập thể và các thứ tiền khác 
từ 412tỷ rúp năm 1955 lên tới 660 tỷ rúp theo kế hoạch năm 1959, và theo 
dự toán thì năm 1965 con số đỏ sẽ lên tới khoảng 1200 — 1250 tỷ rúp. 
-_ Nhờ tích lũy trong nền kinh tế quốc dàn Liên-xô tăng lên nhanh chóng, 

cho nên có thề tăng ngành sách Nhà nước trong kế hoạch 7 năm 1959 — 
1965 lên rất hhiều, đó là nhân tố quan trọng đề hoàn thành kế hoạch 7 
năm. Tổng khối lượng ngân sách Nhà nước Liên-xô trong những năm 
của kế hoạch 7 năm sẽ gần bằng tông số các ngân sách trong 13 năm sau 
chiến tranh. : 

Tiền đóng góp của: nhân dân (thuế và công trái) cũng là 
một trong những nguồn thu của ngàn:sách Nhà nước. Tiền thuế 
của nhân dân là một hình thức nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách 
một phần thu nhập cá nhân của các thành viên trong xã hội. 
Tiền thuế của nhân dân dùng để thỏa mãn những nhu cầu của 
toàn dân, chiếm một phần nhỏ bé trong thu nhập của nhân dân 
lá động. Tất cả các khoản chỉ phí và phụ cấp (ngoài tiền lương) 
do ngân sách đài thọ cho nhân dân nhiều gấp mấy lần số thuế 
do nhân dân đóng góp. : 

: Ở Liên-xô, một số khá đông nhân dân lao động được miễn thuế và 
- thuế suất thì tùy theo mức *thu nhập. Năm 1958 thuế nông nghiệp do 
nông dân đóng, chiếm không đầy 1% số thu của ngân sách Nhà nước. 

Kinh tế xã hội chủ nghĩa càng phát triển và củng cố, càng 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản thì dần dần Nhà nước Liên-xô có 
thể bỏ thuế cho nhân dân. ` 

« Hiên nảy toàn bộ nền kinh tế quốc dân và văn hóa của 

Liên-xô phát triền được chủ yếu là nhờ: dựa vào tích lñy của 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Theo đà thực hiện kế hoạch 7 
năm, khối lượng tích läy đó sẽ tăng lên không ngừng và cuối 
cùng nó sẽ trở thành nguồn duy nhất đảm bảo tải sản xuất 
mở rộng xã hội chủ nghĩa và nâng cao hơn nữa mức sống 
của nhân dân. 2 
Trong những điều kiện như vậy, không cần phải đuy trì › 
các khoản thuế do nhân dân đóng góp nữa. Biện pháp thu 
thuế lúc ấy không còn ý nghĩa giai cấp như trước kia, khi nó 
nhằm hạn chế thu nhập của các phần tử tư bản. Đứng về mặt 
ˆ đảm bảo thu nhập của ngân sách Nhà nước Liên-xô mà nói, 
thì biện pháp thu thuế lúc ấy cũng không cần thiết vì, ngay 
như hiện nay, tỷ lệ các khoản thuế do nhân dân đóng góp 
cũng không còn đáng kề, nó chỉ chiếm 7,8% thu nhập của 
ngàn sách Nhà nước. : 


Ø 
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Tất cả những điều đó làm cho ta có thể bồ thuế đánh vào 
nhàn dàn trong những năm sắp tới ».1 

Trong xã hội xã hội chửnghỉa, công trái quốc gia là một 
hình thức mà Nhà nước dùng đề huy động tiền nhàn rỗi của 
nhản đản trong một thời hạn nhất định, dùng vào các nhu cầu 
của toàn xã hội. Khi mua công trải, nhân dân lao động giao cho 
Nhà nước tạm thời sử dụng một phần thu nhập cá nhàn của 
mình. Đồng thời công trái cũng là hình thức đề dành của nhân 
dân lao động, nó đem lại cho nhân dân một số thu nhập dưởi 
hình thức tiền thưởng và lợi tửe. Từ năm 1951 đến năm 1957, 
nguồn thu đó đã cung cấp cho ngân sách Nhà*nước trung bình 
5% tồng số thu. Bắt đầu từ năm 1958, ở Liên-xô đình chỉ việc 
phát hành công trải quốc gia theo lối phân bố đăng ký. 

Phần chỉ của ngân sách gồm có việc cấp phát tài chính 
của Nhà nước, nghĩa là chỉ xuất tiền ra mà không thu lại, nhằm 
thực hiện những mục đích chủ yếu sau đây : 1 — phát triều 
nền kinh tế quốc dàn, 2— thực hiện các biện pháp văn 
“hóa và xã hội, 3 — đài thọ cho các cơ quan quản lý Nhà nước, 
4 — đảm bảo khả năng quốc phòng, Phần lớn vốn ngân sách 
Nhà nước Liên-xô dùng để cấp phát tài chính cho nền kinh tế 
quốc dàn và thực hiện các biện pháp văn hóa và xã hội. Từ sau 
chiến tranh, hơn 2/3 tông số chỉ của ngân sách Nhà nước Liên- 
xô nhằm vào hai mục đích đó. 

Việc cấp phát của ngân sách, là một trong những nhàn tö 
quan trọng nhất để phát triền nền kinh tế'Liên-xỏ. Vốn ngần 
sách dùng đề đảm bảo ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất, 
phát triền công nghiệp nặng và nông nghiệp, mở rộng sản xuất 
hàng tiêu dùng của nhân dân. Hàng năm Nhà nước xô-viết chỉ 
một số vốn rất lớn trong ngân sách đề đầu tư cơ bản vào tất cả 
các ngành kinh tế. Ngân sách Nhà nước đã cấp phát hơn 70% số 
vốn đầu tư cơ bản vào nền kinh tế quốc dân, tiến hành xây dựng 
cơ bản to lớn các công trình mới như công xưởng, hầm mỏ, nhà 
máy, nhà máy điện, nông trường quốc doanh, đường sắt, các xí 
nghiệp công ích, nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà an dưỡng v.v. 


1Ô « Vẻ các chỉ tiêu phát triỀn kinh tế quốc dân Liên-xô 1959 — 1965 ». 
Báo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp ngày 27-1-1959, Văn kiện của Đại hội 
tân thứ XXI (bất thường) Đẳng Cộng sắn Liên-xô, tiếng Nga, tr. 39 — 40. 
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Một phần nguồn vốn ngân sách được dùng để tăng thêm 
vốn lưu động của xí nghiệp, ngoài số tiền trích trong thu nhập 
thuần túy của bản thân xi nghiệp đề dùng vào việc đó. Ngân 
sách còn bỏ tiền ra đề xây dựng dự trữ vật tư cho Nhà nước, 
đó là sự cần thiết đề quản lý có kế hoạch nền kinh tế quốc dân 
và phục vụ nhu cầu quốc phòng. 

Một phần khá lớn vốn ngân sách được chỉ tiêu cho các biện 
pháp văn hóa và xã hội, đó là một nguồn quan trọng đề nàng 
cao không ngừng mức sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Ngân sách dành một số vốn đề phát triển khoa học, giảo dục, y 
tế, thể thao thể dục, tiền trợ cấp và hưu bồng v.v. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, một phần vốn ngàn sách 
dùng đề đài thọ cho bộ máy Nhà nước hoạt động về nhiều mặt 
trong lĩnh vực xây dựng kinh tế và văn hóa. Việc thực hiện 
chế độ tiết kiệm đòi hỏi phải hết sức giảm nhẹ bộ máy quản lý 
hành chính. Do đó, Nhà nưởc xã hội chủ nghĩa triệt đề thực 
hiện chính sách hợp lý hóa bộ máy quản lý hành chính và giảm 
bớt chỉ phí đài thọ cho bộ máy đỏ. 

Một phần vốn ngân sách dùng để tăng cường khả năng 
quốc phòng. Liên-xô triệt đề thực hiện chính sách hòa bình, 
cho nên ở Liên-xô chỉ phí cho lực lượng vũ trang chiếm một tỷ 
lệ tương đối nhỏ trong ngân sách. 

Chỉ trong 5 năm đầu sau chiến tranh (1946 — 1950), Nhà nước xô- 
` giết đã chỉ tiêu 524,4 tỷ rúp cho biện pháp văn hỏa và xã hội, trong kể 
hoạch 5 năm lần thứ năm là 659,7 tỷ rúp. 

Ở Liên-xô, năm 1940 chỉ phí cho các cơ quan hành chỉnh của Nhà 
nước chiếm 3,9% số tiền chỉ của ngàn sách, năm 1955 chiếm 2,3%, năm 


1958 1,9%. 
Theo ngân sách năm 1959, thì số chi cho quốc phòng dự trù là 13,6% 


tông số chỉ của ngân sách. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, ngân sách Nhà nước luôn 
luôn tăng lên trên cơ sở phát triền không ngừng nền kinh tế 
quốc dân. Thu nhập quốc dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa tăng 
lên nhanh chóng và không ngừng, làm cho phần thu nhập quốc 
dân bỏ vào ngân sách cũng tăng lên không ngừng. 

Ví dụ, số thu của ngân sách Nhà nước Liên-xô nắm 1953 đã vượt 


quá số thu của ngân sách năm 1940 là nắm trước chiến tranh 3,7 lần. Đặc 
điềm của ngân sách Nhà nước Liên-vỏ là ỏn định và chắc chắn. Ngàn sách 
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của các nước tư bản chủ nghĩa thường bị thiếu hụt. Ngân sách Liên-vô 
chẳng những không bị thiếu hụt mà còn luôn luôn được thực hiện với 
mức thu tăng vượt hơn mức chỉ rất nhiều. w 5 

Tông số thu của ngân sách Nhà nước Liên-xô năm 1940 là 180,2 tỷ rúp, 
năm 1950: 422,8 tỷ rúp, năm 1955 : 564,3 tỷ rúp, năm 1950 : 585,9 tỷ rúp, năm 
1957 : 626,9 Lỷ rúp, năm 1958 : 672,3 tỷ rúp. Tổng số chỉ của ngân sách năm 
1940 là 174,3 tỷ rúp, năm 1950 là 413,3 tỷ rúp, năm 1955 : 539,5 lỷ rúp, nắm 
1976: 563,5 tỷ rúp, năm 1957: 607,3 tỷ rúp, năm 1958: 64,7 tỷ rúp. Năm 
1958 số tuu của ngân sách nhiều hơn chỉ 29,6 tỷ rúp. 

Việc thực hiện ngân sách trực tiếp phụ thuộc vào quá trình 
sản xuất sản phầm, tiêu thụ hàng hóa, giảm bớt chỉ phí sản 
xuất và chỉ phí lưu thông, tăng tích lãy, do đó phụ thuộc vào 
mức độ sử dụng khả năng tiềm tàng của sản xuất và mức độ áp 
dụng hạch toán kinh tế trong nền kinh tế quốc dàn. Đồng thời, 
ngân sách cũng xúc tiến phát hiện và sử dụng nIững khả năng 
tiềm tàng đó và nâng cao doanh lợi sản xuất. , 

Trong tiến trình thực hiện ngân sách, các cơ quan tài chính 
có nhiệm vụ kiềm tra bằng đồng rúp việc thực hiện các kế hoạch 
kinh tế, việc thi hành chế độ tiết kiệm và kỷ luật tài chính 
trong nền kinh tế quốc dàn. Muốn thực hiện việc kiểm tra như 
thế thì cần phải quy định số tiền trích nộp vào ngân sách, cũng 
như phải kiểm soát việc hoàn thành trách nhiệm đối với ngân 
sách. Các cơ quan tài chính phân tích hoạt động kinh tế của các 
aí nghiệp và các tô chức kinh tế, phát hiện ra: những khuyết 
điểm của. các xi nghiệp đó, kiểm tra việc g ữ gìn vốn của Nhà 
nước được bảo đảm đến đâu và việc sử dụng những vốn ấy có 
dúng không, kiềm tra tình hình hạch toán kế toán và thanh toán 
tài chính của các xí nghiệp, đấu tranh chống lãng phí trong việc 
sử dụng tài nguyên. Thường thường các tô chức kinh tế được 
cấp vốn nhiều hay it là tùy theo việc hoàn thành kế hoạch và chất 
lượng công tác của nó, ví dụ như việc cấp vốn cho ngành kiến trúc. 

Ngàn sách Nhà nước Liên-xô được đặt ra hàng năm và được Xô-viết 
tối cao Liên-xô chuẩn y như một đạo luật. 

Ngân sáoh Nhà nước Liên-xô gồm có : 1. Ngắn sách toàn Liên bang và 
9.Các ngắn sách Nhà nước của các nước Cộng hỏa liên bang ; các ngân sách 
này lại gồm có: a) Ngân sách của nước Cộng hòa và b) Ngân sách địa 
phương. Ngân sách toàn Liên bang giữ địa vị chủ đạo trong toàn bộ hệ 
thống ngân sách, nó tập trung phần lớn nguồn vốn ngân sách. Cơ cấu 
ngân sách như vậy là do cơ cấu Nhà nước của Liên-xô quyết định, nó 
đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chính sách dân tộc 


` 
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đúng đắn trong một nước xã hội chủ nghĩa có nhiều dân tộc. Ngân sách 
của các nước Cộng hòa do Xô-viễt tối cao của các nước ấy chuẩn y. 
Những chỉ tiêu về phát triền kinh tế thuộc các nước Cộng hòa và các 
địa phương thì đều do những ngân sách đó cung cấp. Các khoản chỉ cho 
biện pháp văn hóa và xã hội chiếm mệt địa vị lớntrong các ngân sách đó. 

Việc cải tiến chế độ quản lý côag nghiệp và kiến trúc, việc chuyền 
giao nhiều xi nghiệp và tô chức kinh tế thuộc Liên bang cho các nước 
Cộng hòa quản lý đã nởi rộng quyền hạn của các nước Gộng hòa liên 
bang và các Xô-viết đại biểu nhân dân lao động địa phương trong việc 
đặt kế hoạch về vật lực và tài lực. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội 
đồng kinh tế quốc dân các nước Cộng hòa và các tỉnh là điều chỉnh các 
nguồn tài chỉnh, phân phối lại lợi nhuận và vốn lưu động, xây dựng dự 
trữ cần thiết về tài chính. , 

Trong những điều kiện mỏi, phần lớn lợi nhuận trong công nghiệp 
của các nước Cộng hòa liên bang được bỏ vào ngân sách của các nước 
ấy. Điều đó làm cho các nước Cộng hòa liên bang vì lợi ich vật chất 
mà quan tàm hơn nữa đến hoạt động kinh tế Và tài chính của công 
nghiệp đo các Hội đồng kinh tế quốc dân quản lý. 

Đồng thời, trong việc huy động các nguồn tiền và đảm bảo cấp vốn 
cho những công tác quan trọng có ý nghĩa toàn quốc và do cá: kế hoạch 
kinh tế quốc dân quy định, cũng như trong việc đấu tranh chống xu 
hướng địa phương chủ nghĩa về sử dụng vốn tài chính, tác dụng của bệ 
thống tài chính tập trung, thống nhất đẩ được nâng cao rất, nhiều. 

Cần phải có mối liên hệ chặt chẽ giữa ngân sắch toàn Liên bang với 
ngân sách của các nước Cộng hòa làm thành một hệ thống ngân sách 
thống nhất của Liên-xô. Trong việc đảm bảo kiêm tra chắt chẽ sự chỉ 
liêu vấn đầu tư theo từng nzành" và theo những nhiệm vụ nhất định, 
tác dụng của hệ thống tài ehinh ngày càng được đề cao. Việc tập trung 
vào ngàn sách toàn Liên bang một phần tài lực của đất nước đề thỏa 
xnãn nhu cầu của toàn quốc, càng có tác đụng lớn lao hơn. 

Việc phân phối tập trung các nguồn vốn, được thực hiện một 
phần qua chế độ bảo hiểm xã hội của Nhà nước. Bảo hiềm xã 
hỏi của Nhà nước là một hình thức đảm bảo về vật chất cho 
công nhân, viên chức và những người trong gia đình họ trong 
trường hợp tạm thời hay vĩnh viễn mất năng lực lao động. Công 
tác bảo hiễm xã hội cho công nhân viên chức ở Liên-xô do các 
cơ quan công đoàn thi hành dựa vào quỹ của Nhà nước hay của 
các tÖ chức hợp tác xã có liên quan. Nguồn vốn của bảo hiềm 
xã hội là thu nhập thuần túy của xã hội do các xí nghiệp, các 
tÖ chức kinh tế và các cơ quan đóng góp theo tỷ lệ phần trăm 
nhất định so với tông số tiền lương của công nhàn viên chức 
(tức là tiền phụ thêm vào tiền lương). Vốn bảo hiềm xã hội của 
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Nhà nước, về phần thu cũng như phần chi, đều thuộc vào ngân sách 
Nhà nước và do công đoàn sử dụng. Các khoản chỉ chơ bảo hiểm 
xã hội tăng lên không ngừng và nhanh chóng. Năm 1958 tổng số chi 
cho bảo hiềm xã hội ở Liên-xô tăng lên hơn 8 lần so với năm 1940. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa đã thành lập và sử dụng 
một thứ quỹ bằng tiền tập trung, đặc biệt, đề bảo hiểm tài sản 
và bảo hiềm cá nhân. Cả hai loại bảo hiềm đó đều do Nhà 
nước nắm độc quyền. 

Bảo hiềm Nhà nước 0Š tài sẵn là hình thức bù lại những 
tồn thất do thiên tai hay những trường hợp rủi ro gây nên. 
Nó được áp dụng rộng rãi chủ yếu là đối với tài sản của hợp 
tác xã, nông trang tập thể và đối với tài sẩn cá nhân của các 
công dân. Căn cử vào nhiệm vụ đó, quỹ bảo hiểm tập trung 
của Nhà nước được thành lập dựa vào sự đóng góp của những 
người chủ tài sản được bảo hiềm (phần lớn là các nông trang, 
nhân dân v.v.). Số tiền trả cho những người chủ tài sẵn bị 
thiệt hại vì thiên tai là do quỹ này chịu. Ngoài ra, một phần 
nhỏ của quỹ bảo hiểm dùng đề chỉ tiêu cho những công tác 
phòng và chống thiên tai, 

Bảo hiềm Nhà nước 0ề cá nhân là một trong những hình 
thức bảo đảm về vật chất cho nhân dân lao động trong những 
trường hợp tai nạn, mất năng lực lao động, không có nguồn 
nuôi sống gia đình v.v. Quỹ bão hiềm cá nhân tập trung của 
Nhà nước, thành lập được là nhờ dựa vào sự đóng góp của 
những công dân muốn bảo hiềm, và dùng đề bảo hiểm đời 
sống, trả một số tiền thích đáng trong trường hợp mất năng 
lực lao động v.v. Bảo hiểm eá nhân là một hình thức tô chức 
đặc biệt cho nhân dân đề dành tiền (trả lại cho những người 
được bảo hiểm một số tiền nhất định khi họ đã đến tuôi mà điều 
kiện bảo hiểm đã quy định v.v.). Bảo hiểm cá nhân là sự bồ 
sung nhất định vào bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội cho các 
công dân. 


Tín dụng dưới chẽ độ xã hội chủ nghĩa 


Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa còn tồn tại sản xuất hàng 
hóa, kinh tế tiền tệ và nhất là tiền tệ còn làm chức năng 
phương tiện thanh toán, cho nên cần thiết phải có tín dung. 
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Kinh tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải tồ chức một cách có kế 
hoạch toàn bộ hệ thống thanh toán trong nước với sự phát 
triển rộng rãi của tin dụng. Tin dụng có liên quan mật thiết 
với sự chu chuyền vốn của các xi nghiệp xã hội chủ nghĩa, và 
là một trong những công cụ đề thực hiện sự chu chuyền đó. 
Trong quá trình chu chuyền, một mặt có số vốn tam thời để 
rỗi, mặt khác, để ra nhu cầu nhất thời cần phải có thêm vốn, 
Nhờ có tín dụng, nên có thể huy động và sử dụng hợp lý số 
vốn tạm thơi đề rỗi trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân, có thể bỏ số vốn đó vào những khu vực cần vốn, có thể 
thỏa mãn những nhu cầu nhất thời về vốn bồ sung. 


Số vốn đề rỗi trong nền kinh tế quốc dân có nhiều hình 
thức. Trong quá trình chu chuyên, vốn của các xi nghiệp xã 
hội chủ nghĩa định kỳ mang hình thức tiền tệ, và do đó một bộ 
phận vốn của các xi nghiệp luôn luôn mang hình thức tiền tệ. 
Thời hạn thu tiền bán sản phầm và thời hạn tiêu tiền vào những 
nhu cầu sản xuất, không nhất trí với nhau. Số vốn bằng tiền của 
các xí nghiệp được sử dụng dần dần qua những thời hạn nhất 
định. Tùy theo mức độ tiêu thụ sản phầm mà tích lũy tiền vốn 
đề mua nguyên liệu, nhiên liệu. Những dự trữ nguyên liệu và 
nhiên liệu đó được định kỳ đồi mới. Quỷ tiền lương được tích 
lũy dần dần tùy theo mức độ tiêu thu sản phầm, và tiền lương 
thường phát làm hai lần trong mỗi tháng. Quỹ khấu hao được tích 
lũy thường xuyên dưới hình thức tiền tệ, nhưng chỉ sau một 
thời hạn nhất định mới dùng quỹ này đề mua máy móc và thiết 
bị mới, để xây dựng nhà xưởng và sửa chữa lớn. Chỉ sau khi 
thu nhập thuần tủy đã trải qua giai doạn phân phối thông qua hệ 
thống tài chính, hoặc sau khi các xí nghiệp đä tích lũy được một 
số vốn đủ dùng vào mục đích xây dựng cơ bản, thì thu nhặp 
thuần tủy mới có thề dùng vào mục đích đó được. Ÿì vậy các 
xí nghiệp quốc doanh có những số vốn tạm thời đề rỗi. Trong 
nông trang tập thề cũng có những số vốn tạm thời đề rỗi, đó 
là tiền trích trong thu nhập bằng tiền bỏ vào quỹ không chia 
dùng đề chỉ tiêu trong thời gian sắp tới, đó là thu nhập bằng tiền 
chưa phân phối cho các nông trang viên v.v, Các cơ quan Nhà 
nước, các hợp tác xã và các doàn thể xã hội có một số tiền tạm 
thời đề rỗi rất lớn. Do thu nhập của nhân dân lao động tăng 
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lên nèn họ cũng có số tiền tạm thời đề rỗi ngày càng nhiều, 
đó kì (tiên tiết kiệm. 

Ngoài tất cả những số tiền tạm thời để rỗi nói trẻn, một 
trong những nguồn tin dụng quan trọng là vốn cua ngàn sách 
Nhà nước. Mối liên hệ chặt chế giữa ngân sách Nhà nước và 
tín dụng thể hiện ở việc sử dụng vốn ngân sách đề cho kinh tế 
quốc dân vay. Trong tiến trình thực hiện ngân sách, xuất hiện 
ra những số vốn (tạm thời để rỗi,/ đó là những số vốn còn lại 
tronz tài khoản của các cơ quan ngân sách và trong tài khoản 
của bản thản ngàn sách trong Ngân hàng Nhà nước. 

Số tiền dư thừa, do số thu của ngân sách Nhà nước luôn 
luôn trội hơn số chỉ, có tác dụng rất quan trọng trong các 
nguồn tín dụng. Các cơ quan tín dụng cất giữ số tiền ấy và sử 
dụng nó vào việc cho vay. 


Trong quá trình chu chuyền vốn của các xi nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, nhất thời các xi nghiệp này cần phải có thêm tiền. Sẽ. 


lượng vốn của các xí nghiệp thay đổi tùy theo thời hạn thu và 


chỉ vốn vào những nhu cầu này hay nhu cầu khác, nhưng thời - 


han thu và thời hạn chi khôngsăn khớp với nhau. Do đó các xi 
nghiệp và các tô chức kinh tế, trong từng thời kỳ nhất định. 
tam thời cần phải có thêm vốn. Ví dụ, trong từng thời hạn nhế! 
định cần phải có vốn để chi tiêu theo từng vụ, đề mua nguyên 
liệu v.v. Nhà nước cung cấp một cách có kế hoạch cho các 
xí nghiệp và các tô chức kinh tế những số vốn cần thiết đề 
thỏa mãn những nhu cầu tạm thời đó theo chế độ cho vay, 
nghĩa là có thời hạn và với điều kiện phải hoàn lại. Trong 
nhiều trường hợp, Nhà nước cũng cho các xí nghiệp và các Lồ 
chức kinh tế vay để xây dựng dự trữ thường xuyên về vật :tư.. 

Như thế là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, fín dụng là một 
hình thức mà Nhà nước dùng để huy động và sử dụng một 
cách có kế hoạch những số vốn tạm thời để rỗi của các xi 
nghiệp, các tô chức kinh tế và nhân dân, cũng như vốn của 
ngân sách Nhà nước, với điều kiện phải hoàn lại để thỏa mãn 
những nhu cầu của nền kinh (tế xã hội chủ nghĩa. Nhờ có tin 
dụng, nên có thể sứ dụng một cách tập trung những số vốn tạm 
thời để rỗi của các xí n;hiệp vào mục đích sản xuất, làm cho 
các xí nghiệp, khi cần thiết, có thể có vốn đề thỏa mãn nhu, 
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cầu của mình; tín dụng cung cấp thêm vốn cho các xí nghiệp 
sử dụng tam thời, với điều kiện là phải hoàn lại. 

Tin dung, suy cho đến cùng, phản ánh sự vân động của 
những giả trị vật chất trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời 
tác động trở lại quả trình tái sản xuất. Hình thức tín dụng làm 
cho Nhà nước thu hút được những số vốn đề rồi trong nền kinh 
tế quốc dân và sử dụng một cách tập trung những số vốn dó 
vào nhu cầu tái sản xuất xã hội chủ nghĩa (đỏ là những số vốn 
đầu tư phải hoàn lại); hình thức tín dụng như thế làm cho ta 
có thể sử dụng và củng cố chế độ hạch toán kinh tế, có thẻ 
tiến hành kiềm tra bằng đồng rúp đối với sản xuất hàng hóa 
:à lưu thông hàng hóa, đối với việc hoàn thành các kế hoạch sản 
xuất và tài vụ. 

Trải với chế độ tư bản chủ nghĩa, trong kinh tế xã hội chủ 
nghĩa không có tư bản cho vay; phần lớn số vốn do hệ thông 
tín dụng chi phối là tài sản công cộng, phần còn lại là tài sàn cả 
nhân của nhân dân lao động. Những số vốn ấy được dùng đề phái 
triỀn kinh tế xã hội chủ nghĩa nhằm phục vụ lợi ích của quần chúng 

' lao động. Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, tín dựng được thực 
hiện mọt cách có kế hoạch. Theo nhu cầu của kinh tế xã hội chú 
nghĩa, Nhà nước vạch ra những kế hoạch tín dụng, quy dinh 
khối lượng tín dụng, nguồn tín dụng và mục đích sử dụnz tín 
dụng. Kế hoạch tín dụng phản ánh kế hoạch kinh tê quốc dân 
và thúc đầy hoàn (hành kế hoạch kinh tế quốc dân. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, các cơ quan tín dụng của 
Nhà nước : ngân hàng và quỹ tiết kiệm, huy động số vốn tạm 
thời để rôi. Vì vậy, những xi nghiệp đã thực hiện chế độ hạch 
toán kinh tế đều phải mở tài khoản ở Ngân hàng Nhà nước đề 
gủi tiền của mình. Các nông trang tập thể cỏ tài khoản ở Ngân 
hàng Nhà nước hay là ở các quỹ tiết kiệm, và gửi tiền ở đấy. 
Tiền tích lũy của các xí nghiệp xã hội chú nghĩa cũng được tập 
trung vào những Ngân hàng chuyên nghiệp (thí dụ như những 
số tiền mà xí nghiệp quốc doanh dành ra để đầu tư vào các 
công trình xây dựn# mới, quỳ không chia của nông trang tập 
thê, v.v.). SỐ vốn dễ rỗi cúa ngàn sách, tiền của cảc cơ quan 
Nhà nước, các công đoàn, các tồ chức bảo hiểm v.v. đều dem 


gửi ở Ngân hàng Nhà nước, 
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Tin dụng cñng là một hình thức huy động số tiền đề rỗi 
của nhân dân bằng cách kêu gọi gửi tiền vào quỹ tiết kiệm 
Nhà nước. 

Tín dụng của ngân hàng chia làm bai loại: ngắn hạn và 
dài han. Tín dụng ngắn hạn chủ yếu là phục vụ sự chủ chuyển 
vốn lưu động của xí nghiệp quốc doanh, nông trang tập thể và 
các xí nghiệp hợp tác xã khác; tín đụng đài hạn chủ yếu phục 
vụ việc xây dựng cơ bản. Nhà nước cũng cho vay dài hạn 
đối với các nông trang tập thể và các hợp tác xã (thỏa mãn 
nhu cầu về kinh tế), đối với nhân đân lao động (đề xây dựng 
nhà ở cá nhân, cho nóng trang viên vay đề mua bò: v.v.). Một 
nguồn tiền cho vay dài hạn khác của nông trang tập thể và 
hợp túc xã là số tiền tích lũy của bản thân nông trang tập 
thề và hợp tác xã. Xí nghiệp quốc doanh nhận được những 
kinh phí do ngân sách cấp phát đề làm vốn đầu tư cơ bản, 
phần lớn là không phải hoàn lại, và xí nghiệp cũng dựa vào 
nguồn vốn riêng trong quỹ khấu hao và thu nhập thuần túy 
của xí nghiệp đê thực biện một phần đầu tư cơ bản. Các 
xi nghiệp quốc doanh đi vay trong thời hạn 2— 3 năm, có khi 
dài hơn nữa để chỉ tiêu vào việc áp dụng kỹ thuật mới và cơ 
khí hóa sảu xuất mà kế hoạch đầu tư cơ bản không quy định, 
Các xí nghiệp được vay với điều kiện là những khoản chỉ tiêu 
đó phải được bù lại trong một thời hạn nhất định do kết quả 
của tiết kiệm. Chế độ cho vay như vậy khuyến khích việc áp 
dụng kỹ thuật tiên tiến và củng cố chế độ hạch toán kinh tế. 

Căn cử vào kế hoạch, các xí nghiệp và tô chức kinh tế 
được vay theo chế độ tín dụng trực tiếp của ngân hàng. Mỗi 
xí nghiệp chỉ có thể được vay ở ngân hàng mà thôi. Việc cho 
vay có mục đích trực tiếp của ngân hàng, là một trong những 
công cụ cần thiết đề kế hoạch hóa xã hội chú nghĩa nền kính 
tế quốc dân. Ở Liên-xô, không có chế độ tín dụng thương 
nghiệp, nghĩa là không có chế độ các xí nghiệp bán chịu hàng 
hóa cho nhau. Nếu thực hiện chế độ tín dụng thương nghiệp 
thì sự kiềm tra của ngân hàng đối với hoạt động kinh tế của xí 
nghiệp sẽ giảm bớt, và các xí nghiệp có thể phân phối lại 
vốn với nhau ngoài kế hoạch và không có một sự kiềm soát 
nào cả. Ngân hàng cho vay đề dùng vào những công tác kinh 
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tế nhất định, thi dụ thu mua nguyên liệu theo thời vụ, lập các 
kho dự trữ tạm thời về thành phầm hay nửa chế phầm và cũng 
đề tạo ra một phần dự trữ thường xuyên (ví dụ trong thương 
nghiệp). Hình thức cho vay như vậy đảm bảo liên hệ trực tiếp 
tín dụng ngân hàng với các quả trình sản xuất và lưu thông. 

Việc ngàn hang cho các xí nghiệp và tồ chức kinh tế vay 

trực tiếp ngắn hạn, là dựa vào những nguyên tắc cơ bản sau 
đây :1 — hoàn lại số tiền vay trong một thời hạn nhất định, 2 — 
số tiền vay phải có mục đích chỉ tiêu rõ rệt, 3 — đảm bảo số 
tiền vay của ngân hàng bằng những giá trị vật chất. Việc đòi 
hỏi phải hoàn lại số tiền vay trong một thời hạn nhất định, 
khuyến khích các cơ quan kinh tế và xí nghiệp thi hành đúng 
tốc độ chu chuyền vốn mà kế hoạch đã định, và giúp cho ngân 
hàng thực hiện được việc kiềm tra bằng đồng rúp. Việc bắt 
buộc phải đảm bảo số tiền vay bằng giá trị vật chất, giúp cho 
ngân hàng có thề kiềm soát xem tiền cho vay có được sử dụng 
đúng đắn và có mục đích rõ ràng hay không; điều đó gắn 
liền tín dụng với sự vận động của vật tư. 
v Ngân hàng trả một số lợi tức nhất định về những số tiền 
gửi ngân hàng, và thu một số lợi tức cao hơn về những số 
tiền cho vay. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, !ợi fức là 
phần thu nhập thuần túy mà xí nghiệp xã hội chủ nghĩa trả cho 
ngân hàng để được tạm thời sử dụng số tiền vay. Dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa, mức lợi tức hình thành'một cách tự phát 
qua cạnh tranh, còn trong kinh tế xã hội chủ nghĩa, thì mức lợi 
tức do Nhà nước quy định theo kế hoạch. Do đó, Nhà nước 
làm cho các xí nghiệp và tồ chức kinh tế vì lợi ích vật chất mà: 
quan tâm đến việc gửi ngân hàng số vốn đề rỗi của họ, quan 
tâm đến việc sử dụng hợp lý nhất và tiết kiệm nhất số vốn tự 
có và số vốn đi vay. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tín dụng gắn liền với cách 
tÐ chức hợp lý việc lưu thông tiền tệ trong nước, vốn 
bằng tiền của các xí nghiệp và việc thanh toán giữa các 
xí nghiệp với nhau. Nhờ đó, lối thanh loán bằng chuyền 
khoản được áp dụng rộng rãi. Ngân hàng thanh toán tiền 
giữa các xí nghiệp và giữa các tô chức kinh tế bằng cách chuyên 
khoản theo yêu cầu của những người có tài khoản. Ở Liên-xô, 
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các xí nghiệp chỉ thanh toán tiền mặt với nhau, nếu là số tiền 
nhỏ. Nhờ thanh toán bằng chuyền khoản, cho nên số lượng tiền 
cần thiết đề lưu thông trong nền kinh tế quốc đân được giảm bớt, 
việc chu chuyền vốn và toàn bộ sẵn phầm xã hội được nhanh 
hơn. Ấp dụng lối thanh toán bằng chuyền khoản là đề kiềm soát 
sư hoạt động kinh tế của các xí nghiệp, kiểm soát việc hoàn thành 
nhiệm vụ giao ước, xúc tiến củng cố chế độ tiền tệ. Việc tập 
trung một cách có kế hoạch nghiệp vụ thanh toán và tín dụng, 
làm cho Liên-xô có thê áp dụng lối thanh toán nội bộ với quy 
mô to lớn mà chủ nghĩa tư bản không thê có được (nghĩa là các 
tồ chức kinh tế thanh toản tài khoản lân cho nhau). 

Việc cho các xí nghiệp quốc doanh vay tiền, có một tác dụng 
quan trọng trong việc tồ chức sản xuất. Một bộ phận rất lớn vốn 
lưu động của các xí nghiệp là những khoản tiền cho vay đỏ. Tin 
dụng thúc đầy sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triền, kích thích 
sử dụng hợp lý các số vốn và làm cho các số vốn này chu chuyền 
nhanh hơn, hạ giá thành sản xuất và nâng cao doanh lợi sản xuất. 

Đưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tín đụng là một -công cụ quan 
trọng đề Nhà nước kiềm tra bằng đồng rúp hoạt động của các xí 
ngniệp và các tồ chức kinh tế. Việc cho vay phải đi đôi với việc 
kiềm tra tình hình tài vụ của xi nghiệp trước và sau khi cho vay. 
Các cơ quan !ín dụng kiềm tra việc hoàn thành kế hoạch thu 
nhàp, kế hoạch giá thành và tích lãy, kế hoạch chỉ tiêu vốn lưu 
động đi vay và vốn lưu động tự có của xí nghiệp theo những 
nhiệm vụ đã quy định trước v.v. ; các cơ quan tín dụng phải đôn 
đốc những xi nghiệp nào chưa hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch 
đó. Khi cho vay, các cơ quan tín dụng kiêm tra xem xí nghiệp sử 
dung vốn của mình như thế nào, xi nghiệp có tôn trọng kỷ luật 
trả tiền hay không, cơ sở tài chính của xí nghiệp sử dụng tiền vay 
vững chắc đến mức nào. Các eơ quan tín dụng áp dụng nhiều 
biện pháp nhằm cúng cố ký luật trả tiền, chế độ hạch toán kinh 
tế và chế độ tiết kiệm trong các xi nghiệp. 


Ngân hàng trong xã hội xã hội chủ nghĩa 


Ngân hàng có tác dụng cần thiết và hết sức quan trọng trong, 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Lê-nin chỉ rõ rằng : 


Ì St 


Ngân sách Nhà nước, tín dụng pừ lưu thóng tiền tệ... 395 


« Không có những ngân hàng lớn thì không thê thực hiện. 
chủ nghĩa xã hội được ».1 

Ở Liên-xô và các nước đân chủ nhân dân, sự nghiệp ngân: 
hàng tập trung trong tay Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các ngắn: 
hàng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, là cơ quan tín dụng và tài 
chính. Đề phát triền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Ngân hàng huy 
động một cách có kế hoạch các số vốn để rỗi và cho các xí nghiệp 
vay, cấp vốn chó đầu tư cơ bản, thực hiện việc thanh toán và trả 
tiền trong nền kinh tế quốc dân, kiểm tra bằng đồng rủp hoạt 
động kinh tế của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa và điều hòa việc 
lưu thông tiền tệ. Như vậy, ngân hàng dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa tuy vẫn giữ hình thức cũ, nhưng bản chất của nó khác với 
Iigân hàng tư bản chủ nghĩa. : 

Hiện nay, hệ thống ngàn hàng của Liên-xô gồm có Ngân hàng 
Nhà nước Liên-xô và Ngân hàng toàn Liên bang về cấp vốn cho 
đầu tư cơ bản (Ngân hàng kiến thiết Liên-xô). 

. Các Ngàn hàng Nhà nước chuyên nghiệp về đầu tư dài hạn 
trước kia (Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng trung ương về cấp 
vốn cho sự nghiệp công ích và xày dựng nhà ở, các Ngân hàng 
về sự nghiệp công ích địa phương) đã bị bãi bỏ giữa năm 1959 - 
những chức năng của nó được trao lại cho Ngân hàng Nhà nườc 
Liên-xô và Ngân hàng công nghiệp Liên-xô; Ngân “hàng còng 
nghiệp Liên-xô hiện nay lấy tên là Ngân hàng kiến thiết Liên-xò. 

Ngân hàng Nhà nước Liên-xô là ngân hàng phát hành, ngân 
hàng tín dụng ngắn hạn và là một trung tâm thanh toán các tài 
khoản trong nước. Nó thực hiện các th năng chủ yếunhư sau: 

_ Thứ nhất, điều hòa lưu thông tiền lệ, điều hòa lưu thông 
tiền mặt ở trong nước, rút tiền khỏi lưu thông hay là phát hành 
tiền theo kế hoạch và những thê thức do Chính phủ Liên-xô 
quy định. 

Thứ bai, phụ trách xuất nhập tiền mặt của nền kinh tế quốc 
dân, nghĩa là nó tập hợp lại trong quỹ của nó tiền mặt của các 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, các cơ quan Nhà nước và đoàn thê 
xã hội, cấp tiền mặt cho các xỉ nghiệp và các ¡ồ chức đó chỉ tiêu 
thường ngày ; nó phụ trách piệc thu chỉ của ngắn sách; nó nhận 


1. Lẻ-nin:« Những người bôn-sê-vich sẽ giữ yững được chính quyền 
hay không ? », Toàn lập; tiếng Naa, t. 26, tr, 82. 
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các khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước, cấp phát vốn ngân 
sách theo đúng dự toán và trong phạm vi các kinh phí đã cấp, 
phụ trách việc kế toán thu chỉ của ngân sách. 

Thứ ba, huy động số vốn đề rỗi và cho pau ngắn hạn đối 
với các xí nghiệp và tồ chức kinh tế thực hiện chế độ hạch toán 
kinh tế trong hết thảy các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành 
kiến trúc); cấp vốn cho đầu tư cơ bản của các xi nghiệp và 
tô chức nông nghiệp quốc doanh, cho các nông trang tập thể 
vay dài hạn và tập hợp vốn bỏ vào quỹ không chia ; cấp vốn 
xà cho vay dài hạn đối với các hợp tác xã thủ công và hợp tác 
xã tiêu thụ. ⁄ 

Thứ tư, nó là một rung tám thanh toán các tài khoản, 
nghĩa là ở trong nước, nó phụ trách thanh toán các tài khoản 
giữa các cơ quan, xí nghiệp và tồ chức kinh tế. 

Thứ năm, nó bảo quản pốn ngoại tệ của nước nhà, và phụ 
trách thanh toán quốc tế về nghiệp vụ thương nghiệp và các 
nghiệp vụ kinh tế khác với nước ngoài; một phần các công việc 
thanh toán đó là do Ngân hàng ngoại thương của Liên - xô 
phụ trách. ' 

Ngân hàng Nhà nước Liên-xô là ngân hàng lớn nhất thế 
giới. Nó có chỉ nhánh ở những trung tâm các nước Cộng hòa, ở 
biên khu, ở các tỉnh và ở phần lớn các miền trong nước. Nhờ 
tồ chức thanh toán vãng lai các tài khoản và bằng các nghiệp vụ 
tín dụng, nó có thể thực hiện được chức năng một cơ quan Nhà 
nước quan trọng nhất, có nhiệm vụ kiềm tra bằng đồng rúp 
hoạt động kinh tế và tài vụ của các xí nghiệp và các tŠ chức kinh - 
tế trong việc thực hiện kế hoạch tích lũy. Thanh toán bằng 
chuyển khoản qua Ngân hàng Nhà nước, bao gồm hầu hết các 
khoản thanh toán của các xí nghiệp và các tô chức kinh tế 
trong nước, Như vậy là đã thực hiện quan niệm của Lê-nin về 
Ngân hàng Nhà nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là một cơ 
quan kế toán toàn quốc, tính toán việc sản xuất và phân phối 
sản phẩm. : 

Ngân hàng toàn Liên bang về cấp vốn cho đầu tư cơ bẳn 
CNuân hàng kiến thiết Liên-xô) thực hiện việc cấp vốn và cho 
vay dài hạn đối với việc xây dựng cơ bản của công nghiệp, 
giao thông vàn tải, cũng như việc xây dựng nhà ở, sự nghiệp 
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công Ích và sinh hoạt văn hỏa. Tất cả số vốn dùng để đầu tư cơ 
bản theo kế hoạch của các ngành nói trên đều tập trung vào Ngân 
hàng kiến thiết Liên-xô. Ngân hàng này thanh toán các tài khoản 
về xây dựng, cấp vốn đề tiến hành công tác xây dựng và dựa 
vào chỉ tiêu theo kế hoạch để kiềm soát những công tác đó. 

Các ngân hàng kiềm tra bằng đồng rúp đối với sản xuất 
và lưu thông, do đó góp phần củng cố chế độ tiết kiệm và chế 
độ hạch toán kinh tế. Sự kiềm tra đó được thực hiện bằng cách, 
thứ nhất là cấp vốn và cho vay để thực hiện các công tác do. 
kế hoạch quy định, tùy theo tiến trình thực hiện kế hoạch ;. 
thứ hai là đòi hoàn lại số tiền cho vay theo thời hạn đã định 
cho việc hoàn thành nhiệm vụ kể hoạch ; thứ ba là xử phạt 
thích đáng nếu vi phạm các điều quy định về sử dụng vốn và 
thời hạn trả tiền vay (ví dụ, thu thêm lợi tức và tước quyền tiếp 
tục vay ngân hàng). 

Đề cải tiến hoạt động kinh tế của xí nghiệp và đề thực hiện. 
chặt chẽ chế độ tiết kiệm, ngân hànz cần phải tăng cường hơn 
nữa sự kiểm tra bằng đồng rúp đối với sản xuất và tích cực 
đôn đốc những xi nghiệp quản lý kinh doanh kém, 


Thái độ phân biệt đối xử của Ngân hàng Nhà nước trong việc cho. 
các xí nghiệp hoạt động khả và kém vay tiền, có một tác dụng to lớn 
trong việc củng cố chế độ hạch toán kinh tế, tắng cường chế độ kiềm 
tra bằng đồng rúp. Đối với các xí nghiệp không thực hiện được nhiệm. 
Yụ hạ giá thành, không thực hiện được kế hoạch tích lũy, không giữ 
gìn được vốn lưu động tự có, ngân hàng sẽ thi hành một chế độ cho vay 
và thanh toán đặc biệt, chặt chẽ hơn (chỉ cho vay với điều kiện có bảø 
đảm nhất định, thậm chí ngừng không cho vay nữa và thu hồi trước 
thời hạn số tiền trước kia đã cho vay). Trái lại, những xí nghiệp hoạt. 
động khá thì được hưởng nhiều ưu đãi khi vay tiền, đặc biệt là được 
vay thèm tiền. Thái độ phân biệt đối xử như thế tăng cường tác 
dụng kiềm tra bằng đồng rúp của ngân hàng trong việc khuyến khích 
nàng cao chất lượng công tác của xí nghiệp và tôn trọng chế độ 
tiết kiệm. 

Do cải tiến chế độ quản lý công nghiệp và chuyển giao. 
nhiều vấn đề tài chính cho các Hội đồng kinh tế quốc dân giải 
quyết, cho nên việc nới rộng quyền hạn của các chỉ nhánh. 
Ngân hàng Nhà nước ở các địa phương trong việc thi hành chế 
độ cho vay có ưu đãi đối với các xí nghiệp hoạt động khả, và. 
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chế độ cho vay, thanh toán chặt chẽ đối với các xí nghiệp hoạt 
động kém, có một tác dụng to lớn. Vai trò của các chỉ nhánh 
Ngân hàng Nhà nước được đề cao trong việc phân tích hoạt động 
sản xuất và tài vụ của các xí nghiệp và các ngành kinh tế quốc 
đân, nhằm tăng cường sự kiểm tra bằng đồng rúp đối với ` việc 
hoàn thành kế hoạch về sản xuất, tiêu thụ và tích lãy, kế hoạch 
hạ giá thành và sử dụng vốn lưu động đi vay và vốn lưu động 
tự có của xi nghiệp. 

Các ngân hàng hoạt động trên, cơ sở chế độ hạch toán 
kinh tế. Thu nhập thuần túy của ngán hàng là số chênh lệch 
giữa một bên là số lợi tửe thu được và một bèn là số lợi tức 
phải trả cùng các món chỉ tiêu đề dài thọ cho bộ máy ngân hàng. 

Trên cơ sở phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa và quan 
hệ tín dụng, doanh số của ngân hàng cũng tăng lên. Đến cuối 
năm 1958, Ngân hàng Nhà nước đã cho kinh tế quốc dân vay 
một số vốn đầu tư là 320,1 tỷ rúp, vượt hơn 5,8 lần so với năm 
1940. 

Quỹ tiết kiệm Nhà nước nhận tiền gửi của mọi công dân 
cũng như của các nông trang tập thê và đoàn thể xã hội, trả cho 
số tiền gửi đỏ một số lợi tức nhất định. Quỹ này giúp cho nhân 
dân ho. động thanh toán các món tiền của mình, ví dụ như trả 
tiền công ích và tiền nhà ở v.v. 

Như đã nói trên, số tiền của nhân dân Liên-xô gửi vào 
quỹ tiết kiệm tăng lên không ngừng, chứng tỏ phúc lợi vật chất 
của nhân dân lao động được nâng cao. Đến cuối năm 1988, số 
tiên của nhân dân gửi vào quỹ tiết kiệm đã lên đến 87,2 tỷ rúp 
so với năm 1950 chỉ có 18,5 tỷ rúp. Quỹ tiết kiệm còn làm những 
công việc có liên quan đến công trái quốc gia, mua bán còng 
trái và trả tiền thưởng trúng số. 


Lưu thông tiền tệ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


Tiền tệ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó có tiền tệ 
xô-viết, như đã nói ở phần trước, là một hình thái giá trị, là 
vật ngang giá chung, có nội dung vàng. Trong lưu thông, tiền 
tệ xô-viết là dấu hiệu của vàng, là tiền tệ tín dụng, tức giấy bạc 
ngân hàng, do Ngân hàng Nhà nước phát hành. 


————_——_— “ 
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Như đã nói trên, sự ồn định của tiền tệ xô-viết được đảm 
bảo, trước hết là nhờ Nhà nước có một khối lượng hàng hóa 
rất lớn đưa vào lưu thông theo giá cả kế hoạch. Ngoài ra, đồng 
tiền xô-viết được đảm bảo bằng vàng. Nhờ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa và lưu thông hàng hóa phát triển không ngững, nên tiền 
tệ xô-viết có một cơ sở vững chắc. Việc hạ giá hàng trên cơ sở 
hạ giá thành sản phầm, giảm bớt chỉ phí lưu thông và tăng thêm 
số lượng hàng hóa, có tác dụng to lớn trong việc nâng cao sức 
mua của đồng rúp xô-viết, 

Tiền tệ xô-viết lưu thông dưới hình thức -những giấy bạc ngân 


hàng 10, 25, 50 và 100 rúp. Vàng, các kim loại quý và tài sản khác của 
Ngân hàng Nhà nước Liên-xô đảm bảo cho những giấy bạc đó. Ngoài ra 


- giấy bạc nhỏ 1,3 và 5 rúp và một loại tiền đúc nhỏ bằng kim loại cũng 


“được lưu thông. . 


Tiền tệ xô-viết có thê thực hiện một cách bình thường tác 
dụng vật ngang giá chung của nó, nếu số lượng tiền đó phù hợp 
với những nhu cầu thực tế của nền kinh tế quốc dân về phương 
tiện lưu thông và phương tiện thanh toán. 

TT ong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, việc lưu thông tiền tệ 
phải căn cứ vào quy luật kinh tế : số lượng tiền tệ cần thiết cho 
lưu thông hàng hóa là do tông số giá cả hàng hóa lưu thông và 
lốc độ chu chuyên của tiền tệ quyết định. Việc thanh toán 
bằng chuyền khoản trong quá trình lưu thông hàng hóa làm 
giảm bớt nhu cầu về tiền mặt. Ngoài ra, tông số tiền tệ lưu thông 
cần thiết cho xã hội trong một thời gian nhất định còn quyết 
định bởi tông số các khoản thanh toán bằng tiền mặt trong thời 
gian đó. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, những khoản 
thanh toán bằng tiền mặt như vậy gồm có : trả tiền lương, tiền trợ 
cấp, phát thu nhập bằng tiền theo ngày công, trả tiền trúng số 
và các thứ khác. Các khoản thanh toản bằng tiền mặt của nhân 
dân là : tiền thuê nhà và tiền thuế, tiền gửi quÿ tiết kiệm v.v 

Do đó, căn cử vào gu luật kinh tế về lưu thông tiền lệ thì 
số lượng tiên tệ cần thiết trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa do 
tồng số giá cả hàng hóa bán lấy tiền mặt, tổng số các khoản 
tang toán bằng tiền mặt, tốc độ chu chuyền của các đơn vị tiền 


tệ, quyết định. 
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Tiền tệ lưu thông đều đặn bình thường là một điều kiện 
quan trọng đề phát triền có kế hoạch nền kinh tế quốc dân. Dựa 
trên quy luật phát triền có kế hoạch nền kinh tế quốc dân và 
lợi dụng quy luật lưu thông tiền tệ, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
kế hoạch hóa việc lưu thông tiền tệ ở trong nước, phối hợp chặt 
chế với công tác kế hoạch hóa toän bộ nền kinh tế quốc dân Ở 
Liên-xô, việc phát hành giấy bạc được tập trung chặt chẽ, Ngàn 
hàng Nhà nước Liên-xô phụ trách công việc phát hành tiền tệ. 
Phát hành tiền tệ có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước đưa thêm tiền 
vào lưu thông; việc này do Chính phủ quyết định căn cứ vào 
sự tăng lên của nhu cầu lưu thông. Việc phát hành thêm tiền 
mặt cũng như việc rút tiền mặt ra khổi phạm vi lưu thông là do 
số chènh lệch giữa tông số tiền thu vào và tông số tiền chỉ ra của 
Ngân hàng Nhà nước quyết định. 

Theo kế hoạch, thì đại bộ phận tiền mặt do Ngân hàng 
Nhà nước phát ra là dùng đề trả lương, trổ tiền cho ngày công, 
trả tiền mua nông sản của nông trang viên. Ngoài ra, tiền mặt 
trở về ngân hàng, chủ yếu là do các khoản thu của các tô chức 
thương nghiệp (cung cấp trên 4/5 tông số tiền nhập quỹ của 
Ngân hàng Nhà nước) và do các khoản thu của các xí nghiệp công 
ích, ngành vận tải và giao thông bưu điện hàng ngày nộp vào 
ngân hàng. 

Tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước cũng dùng đề trả tiền trợ cấp, 
tiền bảo hiểm, những tài khoản nhỏ v.v. Ngân hàng thu đều đặn tiền 
thuế và những số tiền khác nộp vào ngàn sách, tiền gửi các quỹ tiết kiêm, 
tiền bảo hiểm v.v. Như vậy là một khối lượng tiền rắt lớn ra vào không 
ngớt qua các quỹ của ngân hàng. 

Một trong những điều kiện quan trọng eó ảnh hưởng đến 
việc lưu thông tiền tệ là quan hệ tỷ lệ giữa, một bèn là thu nhập 
búng Liền của nhân dân và một bèn là khối lượng hàng hóa lưu 
thòng, cùng những khoản tiền công ích mà nhân dân phải trả. 
Đề nhìn thấy những quan hệ tỷ lệ đó và đảm bảo trong kế 
hoạch kinh tế quốc dân những tỷ lệ eần thiết giữa sự tăng lên 
của thu nhập bằng tiền của nhàn dàn và sự tăng lên cửa khối 
lượng hàng hóa cùng những chỉ tiêu về công ích, người ta lập 
ra báng cản đối thủ chỉ tiền tệ của nhân dân. Bảng cân đối đỏ 
tính đến toàn bộ thu chỉ tiền tệ của nhân dân trong thời gian 


———————— 
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của kỳ kế hoạch. Nhờ có những tỷ lệ nhất định trong sự vận 
động của tiền vốn do người ta quy định ra cho một số bộ phận 
trong kế hoạch kinh tế quốc dân (quỹ tiên lương, lưu thông 
hàng hóa, ngân sách Nhà nước v.v.), mà người ta có thể quy 
định được những nhiệm vụ cần thiết của kế hoạch trong lĩnh 
vực lưu thòng tiền tệ. 

Một công cụ quan trọng đề đặt kế hoạch lưu thông tiền tệ 
là kế hoạch xuất nhập tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước do Chính 
phủ chuẩn y. Kế hoạch xuất nhập tiền mặt là kế hoạch chu 
chuyền tiền mặt qua quỹ của các cơ quan thuộc hệ thống ngân 
hàng. Kế hoạch xuất nhập tiền mặt dự trù số tiền mặt ra vào 
Ngân hàng Nhà nước trong kỳ kế hoạch. Kế hoạch xuất nhập tiền 
mặt được đặt ra căn cứ vào bảng cân đối thu chỉ tiền tệ của 
nhân dân, Vì vậy, kế hoạch xuất nhập tiền mặt tính đến khối 
lượng hàng hóa bán lẻ, số nông sản thu mua, tông số tiền lương 
trả cho công nhân viên chức và những chỉ tiêu khác quyết định 
số lượng tiền ra vào. Vì ngân hàng là trung tâm xuất nhập tiền 
mặt của nền kinh tế quốc dân nên sự chu chuyên tiền quỹ của 
ngân hàng hầu như hoàn toàn phản ánh sự chu chuyên tiền mặt 
ở trong nước. Chỉ có trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có 
kế hoạch, mới có thề tập trung việc chu chuyển tiền mặt và 
đặt kế hoạch xuất nhập tiền mặt. Kế hoạch xuất nhập tiền mặt 
dự trù phát hành tiền tệ hay thu hồi tiền tệ căn cử vào tỷ số 
thu chỉ tiền mặt của quỹ Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi ' 
toàn quốc. 

Ngân hàng Nhà nước cũng thỏng qua kế hoạch tín dụng đề 
điều hòa sự lưu thông tiền tệ trong nước, vì kế hoạch tín dụng 
phản ánh việc phát hành và thu hồi tiền tệ trong lưu thông. 

Nhờ tồ chức việc lưu thông tiền tệ một cách có kế hoạch 


-nên có thể tăng thêm hay giảm bớt số tiền mặt lưu thông, và 


trong từng lúc, trong từng vùng cũng như trong toàn quốc có 
thề có đủ số tiền mặt cần thiết cho lưu thông. Nhờ đó mà cũng 
cố được lưu thông tiền tệ. 

Sau chiến tranh Ái quốc vĩ đại, cải cách tiền tệ cuối 1947 đã có 
một tác dụng quan trọng trong việc tăng cường chế đô tiền tệ của Liên- 
xô. Với cuộc cải cách này, người ta đồi theo những điều kiện nhất định, 
đồng tiền cũ phần nào đã bị mất giá trong thời kỳ chiến tranh lấy đồng 
tiền mới giá cao hơn phát hành năm 1947. Trái với các cuộc cải cách 
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tiền tệ ở các nước tư bản chủ nghĩa làm cho đời sống của nhân dân 
lao động thêm điêu đứng, cuộc cải cách tiền tệ ở Liên-xô được thực 
hiện theo lợi ích của nhân dân lao động. Tiền lương của công nhân viên 
chức sau khi cải cách tiền tệ vẫn như cũ, nhưng trả bằng đồng tiền mới, 
có giá cao hơn. Cải cách tiền tệ đi đôi với việc hạ giá hàng. Cải cách 
tiền tệ đã xóa bỏ hậu quả chiến tranh trong lưu thông tiền tệ, khôi 
phục giá trị đầy đủ của đồng rúp, tăng cường tác dụng của tiền tệ trong 
nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện thuận lợi đề chuyền tử chế độ cấp phát 
theo phiếu thi hành trong thời gian chiến tranh sang một nền thương 
nghiệp với giả cả thống nhất không cần phiếu ; cải cách tiền tệ đã nàng 
cao tiền lương thực tế của công nhàn, viên chức và nâng cao thu nhập 
thực tế của nông dân tập thề. 

Nhờ ổn định việc lưu thông tiền tệ, nhờ sản xuất ngày càng nhiều 
vật phầm tiêu dùng hàng ngày và phảt triền thương nghiệp bán lẻ, giảm 


giá hàng, nên sức mua và thị giá của đồng rúp đã được nâng cao lên, 


Từ ngày mồng 1 thắng 3 năm 1950, Chính phủ xô-viết đã nâng cao thị 
giá chính thức của đồng rup, từ nay về sau không phải dựa trên cơ sở 
đồng đô-la như năm 1937, mà trực tiếp dựa trên cơ sở vàng theo nội dung 
vàng của đồng rúp. 

Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Nhà nước nắm độc 
quyền ngoại lệ ; nỏi một cách khác, chỉ có Nhà nước mới có 
quyền thanh toán với các nước ngoài, mua, bán và dự trữ ngoại 
tệ. Việc Nhà nước nắm độc quyền ngoại tệ và ngoại thương, 
đảm bảo sự độc lập của tiền tệ xô-viết đối với tình hình luôn 
luôn biến chuyên của thị trường tư bản chủ nghĩa. Sự độc lập 
đó ngày càng được tăng cường nhờ tích lũy dự trữ vàng, nhờ 


bảng cân đối thương nghiệp xuất sièu và bảng cân đối thanh 


toán bội thu của Liên-xỏ, 


——_—_————__ 


f 


CHƯƠNG XXXIV 


TÁI SẲN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 
THU NHẬP QUỐC DÂN 


Bản chất của tái sản xuất xã hội chủ nghĩa 


Việc sản xuất ra của cải vật chất được lắp lại không ngừng, 
tức tái sản xuất, là điều kiện sống còn và phát triền của xã hội 
xã hội chủ nghĩa, cũng như của mọi xã hội khác. 

Những nguyên lý cơ bản của lý luận Mác — Lê-nin về tái 
sản xuất : tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng ; tông 
sản phầm xã hội và thu nhập quốc dân; phân chia sản xuất xã 
hội ra thành sản xuất tư liệu sẵn xuất và sản xuất vật phầm tiêu 
dùng; ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sản xuất ; sản phầm 
thặng dư.là nguồn gốc của tích läy, là nguồn gốc của tải sản 
xuất mở rộng ; sự cần thiết phải có những tỷ lệ nhất định giữa 
các bộ phận của tông sản phẩm xã hội, — tất cả những nguyên 
lý ấy vẫn hoàn toàn có giá trị dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. 

Tuy vậy, tái sản xuất dưới chế độ xã hội chủ ngh†à khác 
hẳn về nguyên tắc với tái sản xuất dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Theo yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội, tái sản xuất xã hội chủ nghĩa phục tùng mục đích thỏa 
mãn đổy đã Rhất nhủ cầu ngày cảng tăng của mọi người trong 
xã hội, còn tái sản xuất tư bản chủ nghĩa thì nhằm đấm bảo 
lợi nhuận cao nhất cho các nhà tư bản. 

Tái sẵn xuất tư bản chủ nghĩa thực hiện một cách tự phát 
và bị các cuộc khủng hoảng kinh tế làm gián đoan một cách 
chu kỳ, còn đặc điềm của phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, trong đó có sự tác động của quy luật phát triển có kế 
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ANG Nhìn toàn bộ thì quả trình tải sản xuất, trước bết là một 


° * Â ° = . ¬————.—_—nrT^ _—”. 
uá trình (ái sản xuất tông sản phầm xã hồi, tức toàn bộ của 
4. cải vật chất— tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng. Trong 


quá trình tải sản xuất sản phầm xã hội, vai trò chủ đạo thuộc 
về tải sản xuất tư liệu sản xuất, trước hết là tái sản xuất côn 
cụ lao đóng. Không ngừng tăng thêm và cải tiến công cụ lao 
động là điều kiện cần thiết cho kỹ thuật tiến bộ. Tái sản xuất 
xã hội chủ nghĩa thực hiện trên cơ sở một nền kỹ thuật cao. 
Đồng thời với công cụ lao động, các yếu tố khác của tư liệu 
sản xuất cũng được tái sản xuất : mở rộng các nhà xưởng cũ và 
xây dựng nhà xưởng mới, tạo ra những phương tiện vận tải 
mới, tăng thêm sản xuất nguyên liệu, v.v. 

Việc tái sản xuất những thứ tư liệu sản xuất như nguyên 
liệu hóa học, điện lực, năng lượng nguyên tử và những thứ 
khác, cỏ một ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Tải sản xuất mở rộng tư liệu sản xuất là điều kiện cần 
thiết đề mở rộng sản xuất vật phầm tiêu dùng : quần áo, giầy 
đép, thực phầm, v.v. 

Đặc điềm của xã hội xã hội chủ nghĩa là tái sản xuất sản 
phầm xã hội với iốc độ cao. Đỏ là do quần chúng nhân dàn hết 
sức quan tâm đến việc phát triền sản xuất xã hội chủ nghĩa, vì 
mục đích của chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn đầy đủ nhất nhu 
cầu ngày càng tăng của nhân dân lao động, phát triền có kế 
hoạch nền kinh tế quốc dân, sử dụng hợp lý các nguồn vật lực 
và nhân lực của xã hội, nâng cao không ngừng và nhanh 
chóng năng suất lao động xã hội. 

Những con số sau đây chứng tỏ tốc độ cao của tái sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. So với nắm 1923, thì năm 1958 tổng sẵn lượng của công nghiệp 
Liên-xô tăng 23 lần, sản xuất tư liệu sản xuất tăng ð1 lần. Ngành chế tạo 
máy móc thì tốc độ tăng lại còn nhanh hơn nữa. Từ năm 1928 đến cuối 
năm 1857, tồng sản phầm xã hội (tính theo giá so sánh) tăng 15 lần. 

« Văn đề căn bản trong 7 năm sắp tới là vấn đề hết sức 
tranh thủ thởi gian trong cuộc thi đua kinh tế hòa bình giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bán. Sau đó đảm bảo phát 
triển nền kinh tế quốc dàn với tốc độ cao và những tỷ lệ 
cần thiết ». ! 

% Nahị quyết về bản bảo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp « Về các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế quốc dàn Liên-xô 1959 — 1965 », Văn kiện của Đại 
hội tàn thứ XXI (bất thường) Đẳng Cộng sản Liên-zô, tiếng Nga, tr. 144, 
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Do đó, cần phải phát triền bằng mọi cách nền khoa học, kÿ 
thuật, tắng cường sự phấn đấu của toàn dân nhằm thực hiện 
chế độ tiết kiệm, phải sử dụng có hiệu quả nhất số vốn đầu tư 
cơ bản và kỹ thuật mới. Những yếu tố có ý nghìa quan trọng 
đối với việc này là : công nghiệp hóa ngành kiến trúc, thay đồi 
kết cấu của bảng cân đối nhiên liệu dựa trên cơ sở phát triên 
nhanh chóng ngành khai thác, chế biến dầu hỏa và hơi đốt, ưu 
tiên xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy bằng hơi đốt thiên 
nhiên, dầu ma-dút và bằng than rẻ tiền, áp dụng rộng rãi việc 
cơ khí hóa toàn bộ và tự động hóa các quá trình sản xuất, 
chuyên môn hóa và hợp tác hóa trong tất cả các ngành kinh tế 
quốc dân và mở rộng sự phân công quốc tế xã hội chủ nghĩa. 

Trong quá trình tải sản xuất xã hội chủ nghĩa, người ta 
tiến hành cả (ái sản xuất sức lao động. Đảm bảo một cách có kế 
hoạch cho các xí nghiệp có đủ sức lao động, là một trong những 
điều kiện căn bản của tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế quốc dân phát triền làm cho số lượng giai cấp còng 
nhân tăng lên không ngừng. Việc tuyền mộ sức lao động cho các 
ngành sản xuất xã hội, được các xí nghiệp và các tồ chức kinh tế 
tiến hành một cách có tồ chức. Tùy theo nhu cầu của nền kinh 
tế quốc dân, hệ thống đào tạo nhân công của Nhà nước, tức 
màng lưới chuyên nghiệp gồm các trường học, lớp huấn luyện, 
trường kỹ thuật và trường đại học, cung cấp những cán 
bộ lành nghề cho công nghiệp, ngành kiến trúc, vận tải, nông 
nghiệp. Nhân công được phân phối một cách có kế hoạch giữa 
các ngành kinh tế và giữa các xí nghiệp. Một đặc điểm của việc 
tái sản xuất cán bộ là thửờng xuyên nâng cao trình độ lành 
nghề, trình độ văn hóa và kỹ thuật của toàn thể những người 
sản xuất. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tái sản xuất mở rộng đồng 
thời cũng là tái sẳn xuất mở rộng quan hệ sắn suất xà hội 
chủ nghĩa. 

Tái sản xuất mở rộng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
có nghĩa là tái sản xuất : a) ra sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới 
hai hình thức của nó (sở hữu Nhà nước và sở hữu hợp tác xãä— 
nòng trang tập thể) ; b) ra quan hệ hợp tác đồng chí và tương 
trợ xã hội chủ nghĩa giữa những người làm việc trong quá trình 
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sẵn xuất của cải vật chất ; c) ra quan hệ giữa những người làm, 
việc trong lĩnh vực phân phối vật phầm tiêu dùng tùy theo số 
lượng và chất lượng lao động của mỗi người. 

Trong quả trình tải sẳn xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa, 
bước chuyền dần từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản 
được thực hiện. Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 
chế độ sở hữu Nhà nước, toàn dân, được phát triỀền và hoàn 
thiện hơn nữa, trình độ xã hội hỏa sản xuất của nông trang tập 
thê được nâng cao và chế độ sở hữu hợp tác xã — nòng trang 
tập thề càng gần với chế độ sở hữu toàn dân. Sự khác nhau 
căn bản giữa lao động trí óc và lao động chân tay, giữa lao 
đọng của công nhân và lao động của nông trang viên được 
xóa bỏ trên cơ sở tiến bộ về kỹ thuật, điện khí hóa, cơ khi hỏa 
toàn bộ, tự động hóa và hóa học hóa nền sản xuất, tăng 
cường mối liên hệ giữa học tập với sản xuất, rút ngắn ngày lao 
động. Sự chuyển sang nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa: «làm 
theo năng lực, hưởng theo nhu cầu », sẽ dần dần được thực hiện 
trên cơ sở phát triền và cải tiến nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 
phân phối theo lao động, tùy theo trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất, trên cơ sở tạo ra những của cải vật chất và văn 
hóa dồi dào, biến lao động thành nhu cầu bậc nhất trong đời sống. 


Tồng sản phầm xã hội và thu nhập quốc dân dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa 


Tông sản phầm xã hội dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng 
như trong mọi chế độ xã hội khác, được sáng tạo ra bằng lao 
động của những người làm việc trong các ngành sản xuất vật 
chất. Bên cạnh những người lao động chân tay, còn cỏ những 
người lao động tri óc (bác học, kỹ sư v.v.) làm việc trong các 
ngành sản xuất vật chất, cũng trực tiếp góp phần vào việc sản 
xuất ra của cải vật chất. 

Treng các ngành không sản xuất, không tạo nên tồng sản 
phầm xã hội. Những người làm việc trong các ngành không 
sản xuất (quản lý Nhà nước, cơ quan văn hỏa, xã hội và y tế) 
không sản xuất ra của cải vật chất. Nhưng lao động của họ 
cần thiết cho xã hội xã hội chủ nghĩa, cho sản xuất vật chất, 
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đó là lao động có ích cho xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
làm những công tác tô chức kinh tế và văn hóa giáo dục hết 
sức cần thiết cho xã hội. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa 
học ngày càng có tác dụng hết sức to lớn, không sao lường 
được trong việc phát triền kỹ thuật và nàng cao sản xuất. Lao 
động hao phí đề đào tạo cán bộ lành nghề cho sản xuất, có ý 
nghĩa rất lớn. Khoa học, giáo dục, nghệ thuật thỏa mãn nhu 
cầu văn hóa của người lao động. Các ngành phục vụ sinh hoạt 
và y tế tạo điều kiện cho lao động của công nhân trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa thu được nhiều kết quả. Như thế là trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, giữa những người làm việc trong lĩnh 
vực sản xuất vật chất và những người làm việc trong lĩnh vực 
không sản xuất, có sự trao đồi hoạt động với nhau. 

Vị tông sản phầm xã hội chỉ sẳn xuất ra trong các ngành 
sản xuất vật chất, cho nên việc phân phối đúng đẫn lao động 
giữa lĩnh vực sản xuất vật chất và lĩnh vực không sản xuất, 
có ý nghĩa to lớn về kinh tế quốc dân. 

_ Việc tăng thêm số người làm việc trong lĩnh vực sản xuất 
vật chất, hết sức tỉnh giản bộ máy quản lý và giảm bớt chả 
tiêu của nó, sẽ góp phần làm tăng thêm của cải xã hội. Lẻ-nin 
cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền Xô-viết là 

«không ngừng thu hẹp bộ máy hành chính xô-viết một 
cách có hệ thống và giảm bớt chỉ tiêu của nó bằng cách làm 
cho nó bớt cồng kềnh, cải tiến tö chức của nó, xóa bỏ táe 
phong lề mề, quan liêu và giảm bớt chỉ tiêu không sản xuất ». 1 

Đặc điềm của kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhất là trong thời 
kỳ mở rộng công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn, là sự nâng 
cao tỷ trọng những người làm việc trong lĩnh vực khoa học, 
giáo dục, y tế v.v. Nhờ năng suất lao động trong ngành sản xuất 
vật chất tăng lên, cho nên có thể rút ngắn ngày lao động, cũng 
như có thể làm tăng tương đối nhanh hơn số người làm việc 
thuộc lĩnh vực không sản xuất, bao gồm các ngành văn hóa. 

Trong quá trình sản xuất, một bộ phận tông sản phầm xã 
hội được dùng để bù lại tư liệu sản xuất đã hao phí. Bộ phận 
này thể hiện giá trị của những tư liệu sản xuất đã hao phí và 
chuyền vào sản phầm. Sau khi trích bộ phận đó ra khỏi tông 


1. Lê-n n: Toàn tập, tiếng Nga. t.33, tr, 406. 
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sản phầm xã hội, số sản phầm xã hỏi còn lại là thu nhâp quốc 
dân của xã hội. 

Thu nhập quốc dản dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là một 
bộ phận giá trị của tồng sản phầm xã hội do những người làm 
việc trong nền sản xuất xã hội chủ nghĩa sáng tạo ra, nó thể 
hiện lao động vừa mới hao phi. 

Dưới hình thức hiện vật, thu nhập quốc dân gồm có toàn 
bộ khối lượng vật phầm tiêu dùng đã được sản xuất ra trong 
nước, và số tư liệu sản xuất dùng đề tích lũy, chủ yếu là dùng 
đề mở rộng sản xuất xã hội chủ nghĩa. Do đó tuyệt đại bộ phận 
những vật phầm tiêu dùng sản xuất ra, được sử dụng vào việc 
tiêu dùng cho cá nhân và những loại tiêu dùng không sản xuất 
khác ; một phần của vật phầm tiêu dùng bỏ vào quỹ tích lũy 
đề nâng cao tiêu dùng trong thời gian tới, trước hết là đề mở 
rộng sản xuất. : 

Mặt khác, vì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn còn cỏ sản 
xuất hàng hóa, cho nên toàn bộ thu nhập quốc dân và hết thảy 
mọi bộ phận của nó, ngoài hình thức hiện vật ra còn có hình 
thức giá trị, hình thức (đền tệ, tất cả đều được biều thị và đo 
lường bằng tiền, 

Do giả cả lên xuống nên khi tình thu nhập quốc đân không những 
phải căn cứ vào giá cả hiện thời, tức là giả cả thực tế trước mắt, mà 
còn phải căn cứ vào giá cả so sánh (giá không đổi, giá cố định), lấy giá 
một nam nào đó làm gốc. Do đỏ có thể xác định được sự biến đồi thực 
tế của tồng số thu nhập quốc dân trong mấy năm, 

Dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa, nhà tư bản và địa chủ 
chiếm đoạt tuyệt đại bộ phân thu nhập quốc dân, đó là những 
thu nhập không lao động, còn nhân dàn lao động thì chỉ dược 
hưởng một phần rất nhỏ trong thu nhập quốc dân. Chủ nghĩa 
xã hội thủ tiêu các khoản thu nhập không lao động. Dưới chế 
đò xã hội chủ nghĩa, thu nhập quốc dân hoàn toàn thuộc về 
nhân dân lao động. 

Sản phầm cần thiết do những người làm việc trong ngành 
sản xuất vật chất sáng tạo ra, được phân phối cho họ theo lao 
động ; nó dùng đề thỏa mãn nhu cầu cá nhàn của những người 
làm việc trong nền sản xuất xã hội chủ nghĩa và gia đình họ. 
Sản phầm thặng dư do những người làm việc trong ngành sản 
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xuất vật chất sáng tạo ra, là thu nhập thuần túy của xã hội xã 
hội chủ nghĩa ; nỏ dùng đề mở rộng sản xuất, phát triền khoa 
học và văn hóa, y tế, trang trải các chỉ phí về quản lý Nhà 
nước v.v. 


Tài sản quốc dân của xã hội xã hội chủ nghĩa. Cấu thành 
của tồng sản phầm xã hội 


Toàn bộ của cải vật chất của xã hội xã hội chủ nghĩa, là 
tài sản quốc dân của xã hội. Đứng về nguồn gốc mà nói thì của 
cải vật chất tạo nên tài sản quốc dân, gồm có sản phầm lao 
động được tích lãy lại (công cụ lao động, nguyên liệu, vật phầm 
tiêu dùng) và của cải thiên nhiên được dùng vào quá trình sản 
xuất (ruộng đất cày cấy, các khoáng sản có ích, rừng núi, sông, 
ngòi v.v.). Đứng về mặt sử dụng trong nền sản xuất xã hội mà 
nói thì của cải vật chất tạo nên tài sản quốc dân, gồm có tư liện 
sản xuất (công cụ sản xuất, nguyên vật liệu v.v.) và vật phầm 
tiêu dùng (lương thực, quần áo, nhà ở v.v.). Sản xuất xã hội 
càng phát triển thì bộ phận tài sản quốc dân do lao động trước 
kia tạo nên, ngày càng cỏ tác dụng và ý nghĩa lớn. Trình độ tích 
lũy sản phầm lao động, là chỉ tiêu quan trọng nhất nói lên sự 
phát triỀn kinh tế của xã hội. 

Kinh nghiệm sản xuất tích lñy được, kiến thức và trình độ 
lành nghề của những người sản xuất trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, có tác dụng to lớn trong việc tái sản xuất ra của cải 
vật chất, 

«Trình độ kỹ thuật của nhân dân bao giờ cũng là tiền 
đề của toàn bộ nền sẵn xuất, do đó, bao giờ cũng là sự tích 
lũy chủ yếu của của cải ».° : ẳ : 

Cục Thống kê trung ương tính tài sản quốc dân của Liên-xô căn 
cứ vào các bộ phận của nó tùy theo các giai đoạn của quá trình tái sản 
xuất. Tài sản quốc dàn của Liên-xô được coi như là một tổng số giả trị 
gồm có : 1) vốn sản xuất của nền kinh tế quốc dần; 2) các loại hàng hóa 
dự trữ; 3) tài sản cố định không sản xuất; 4) tài sản eá nhân của 


nhân dân. h ` ˆ ñ ` Ầ . 
Vốn sân xuất của nền kinh tế quốc dân, tức là tư liệu sẳn xuất 


chia ra làm: a) tài sản cố định sản xuất và b) dự trữ vốn lưu động, 
sẵn xuất. 


———] Mác: Lÿ lnận giá trị thăng dư, tiếng Nga, 1936, t.IHI, tr.329. 


410 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học / 


Tài sản cổ định sẵn xuất của nền kinh tế quốc dân gồm có tư liệu 
lao động. của Nhà nước, hoặc của hợp tác xã — nông trang tập thể (nhà 
sửa đề sản xuất, máy móc, máy cái, thiết bị, công trình kiến “trúc v.v.) 
đang được sử dụng trong hết thầy mọi ngành sẵn xuất vật chất. 

Dự trữ rốn lưu động sẵn xuất là đối tượng lao động (nguyên liệu, 
vật liệu, nhiên liệu v.v.), hoắc đang ở trong quá: trình sẵn xuất, hoặc dự 
trữ trong các xi nghiệp quốc doanh, các nông trang tập thể hay các tỏ 
chức hợp tác khác. 

Vốn không sản xuất của nền kinh tế quốc đân gồm có những của 
cải thuộc Nhà nước, hoặc hợp tác xã hay nông trang tập thề, dùng lâu 
dài vào những mục đích không sẵn xuất: nhà ở, nhà cửa của các cơ 
quan xã hội và văn hóa :trường học, rạp hát, câu lạc bộ, bệnh viện v.v. 
cùng những thiết bị của nó. 

Dự trữ uật phầm tiêu dùng trong sẵn xuất, trong thương nghiệp. 
trong vận tải v.v. 

Dự trữ pật tư nà dự trữ bão hiềm của các xi nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã — nông trang tập thể, bao gồm tư liệu sản xuất cũng như vật 
hầm tiêu dùng. 

Đó là những bộ phận chủ yếu của tài sản quốc dân, thuộc sở hữu 
cỏng cộng xã hội chủ nghĩa. 

Tài sản quốc dân còn gồm cả những tải sẳn cá nhân của nhân dân, 
:ức là sở hữu cá nhân, nó được tắng thêm trên cơ sở phát triển không 
agừng sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa, 

Tài sản quốc dân của Liên-xô đã tăng lên rất nhiều trong thời 
dian các kế hoạch 5 năm. Thí dụ như tài sản cố định sản xuất của nền 
cinh tế quốc dân cuối năm 1940 tăng 6 lần, và cuối năm 1957 tăng 16,3 
lần so với năm 1913. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tuyệt đại bộ phận tài sản 
quốc dân thuộc về các giai cấp bóc lột, và tài sản tăng lên dưới 
hình thức tích lũy tư bản, làm cho quần chúng nhân dàn bần 
cùng hóa. Quan hệ tư bản chủ nghĩa sinh ra tư bản giả như cÔ 
phiến, giá ruộng đất, v.v. Dưới 'chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi 
tài sản quốc dàn là sở hữu hoặc của Nhà nước; tức của toàn 
dân, hoặc của các nông trang tập thể và các tô chức hợp tác 
khác, hoặc là sở hữu cá nhân của nhân dân lao động. Chủ 
nghĩa xã hội không có tư bản giả ; mọi tài sản của xã bội đều 
là tài sẵn có thực. Tài sản quốc dân của xã hội xã hội chủ nghĩa 
tăng lên khiến cho đời sống vật chất và trình độ văn hóa của 
toàn thể nhân dân được nâng cao không ngừng. 

Tài sản quốc dân gồm hết thảy mọi của cải vật chất mà 
xã hội xã hội chủ nghĩa có vào một lúc nào đó, nó phẩn ánh 


la 
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kết quả của toàn bộ sự phát triền trước đây của xã hội. Còi: 
tông sản phầm xã hội thì øðồm có những của cải vật chất được 
tạo ra trong xã hội vào một thời kỳ nhất định, thí dụ một năm:. 

Sản phẩm xã hội biêu hiện dưới hai hình thức : a) hình 
thức tự nhiên, vật chất và b) hình thức giá trị, tức hình thức 
tiền tệ. Toàn bộ nền sản xuất của xã hội xã hội chủ nghĩa chia 
làm hai khu vực lớn : sẵn xuất tư liệu sản xuất (khu vực l). và 
sản xuất oật phầm tiêu dùng (khu vực ID. Do đó, dưới hình 
thức tự nhiên, pật chất, sản phầm xã hội gồm có tư liệu sẵn 
xuất và vật phầm tiêu dùng. 

Trong thực tiễn kiến thiết kinh tế, việc chia tổng sản phầm xã hội 
thành tư liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng thường căn cứ vào mục 
địch sử đụng thực tế của sản phầm. Khu vực I gồm toàn bộ sản phầm 
tiều đùng cho sản xuất. Trong khu vực đó gồm có sản phầm của công 
nghiệp nặng (tư liều sản xuất), một phần sản phầm của công nghiệt 
nhẹ và công nghiệp thực phầm dùng làm nguyên liệu và phải qua chẽ 
biến, các công trình kiến trúc nhằm mục đích sản xuất, và'cả những 
sản phầm nông nghiệp tiêu dùng cho sản xuất : hạt giống, súc vậi, thư: 
ăn cho súc vật, nguyên liệu nông nghiệp đề chế biến trong công nghiệp 

Khu vực II gồm cỏ toàn bộ sản phầm trực tiếp dùng đề thỏa mãn 
nhu cần cá nhân của nhân dân, kề cả việc xây dựng nhà ở, cùng mội 
phần sản phầm xã hội dùng trong các cơ quan và tö chức thuộc lĩnỳ 
vực không sản xuất, thi dụ như đề xây đựng trường học, bệnh viện, !‹ 


sưởi và ánh sáng của các nhà cửa không dùng vào sản xuất, v.v. 
Trong khu vực I, phải phần biệt sảh xuất tư Hiệu sẵn xuất cho khu vực 


I và sẵn xuất tư liệu sản xuất cho khu vực II. Vai trò chủ đạo trong qu: 
trình tái sẵn xuất thuộc vỀ sản xuất tư liệu sẳn xuất, và đặc biệt hơn l¿ 
thuộc về sẵn xuất công cụ lao động dùng cho khu vực I. 

Tải sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là không 
ngừng đồi mới và tăng thêm việc sản xuất tư liệu sản xuất và 
vật phầm tiêu dùng theo một tỷ lệ nhất dịnh do kế hoạch kinh 
tế quốc dân quy định r: 

Về mặt giá trị sản › phẩm xã hội dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa chia ra,làm : 1) giá trị tư liệu sản xuất đã hao phi vs 
chuyền vào sản phẩm ; 2) giá trị do lao động cần thiết (ao động 
cho mình) vừa mới Llạo ra ; 3) giá trị do lao động thặng dư (lao 
động cho xã hộP) vừa mới Lạo ra. Bản chất xã hội và kinh tế 
của mỗi bộ phận đỏ trong giá trị của sản phầm xã hội, căn bản 
khác tư“ bản bất biến, tư bán khả biến và giá trị thặng đư dười 
chế độ tư bản chủ nghĩa, vì nó khởờng biêu hiện quan hệ bóe lột 
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tư bản chủ nghĩa, mà là biều hiện quan hệ hợp tác, tương trợ 
đồng chí. Trong quá trình tái sản xuất xã hội chủ nghĩa, vốn 
của nền kinh tế quốc dân thay thế cho tư bản bất biến và tư 
bản khả biến, còn thu nhập thuần tủy của toàn xã hội thì thay 
thế cho giá trị thặng dư mà các nhà tư bản chiếm đoạt được. 

Quá trình tái sản xuất xã hội chủ nghĩa đòi hỏi trước hết 
phải lấy một bộ phận nhất định của tông sản phầm xã hội đề 
bù đắp một cách'có kế hoạch, về hiện vật và về giá trị, cho 
những tư liệu sản xuất đã hao phi. Đề bù đắp tài sản cố định 
về mặt hiện vật thì người ta thay thế một phần hay toàn bộ máy 
móc, nhà xưởng, các công trình kiến trúc. Đề bù đắp tài sẵn cố 
định về mặt giả trị, thì người ta dùng chế độ khấu hao. Quỹ khấu 
hao của nền kinh tế quốc dân Liên-xô phải bảo đảm sửa chữa 
lớn về tài sẵn cố định trong suốt cả thời kỳ hoạt động của nó, và 
đầm bảo bù đắp giá trị của tài sản cố định đã tiêu dùng (kể cả 
hao mòn hữu hình và vô hình). 

Sau nữa, quá trình tái sẵn xuất xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
vật phầm tiêu dùng phân phối theo lao động và dùng đề thỏa 
¡nãn nhu cầu cá nhân của những người làm việc trong ngành: 
sản xuất vật chất và của gia đình họ, phải đo lao động của chính 
những người lao động đó vừa mới sáng tạo ra. 

Cuối cùng, trong quá trình tái sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
những người làm việc trong ngành sản xuất vật chất, dùng lao 
động của ở sáng tạo ra sản phẩm thăng dư dùng đẻ tích lũy xã 
hội chủ nghĩa và thỏa mẩn những nhu cầu vật chất và văn hóa 
của xã hội (giáo dục, y tế, hành chính, quốc phòng). 


TỶ lệ giữa hai khu vực của nền sản xuất xã hội 


Căn cứ theo yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
mghĩa xã hội, quy luật ưu tiên phát triền sắn xuất tư liệu sản 
xuất và quy luật phát triển có kế hoạch và cân đối của nền kinh 
tế quốc dân, trong quá trình tái sản xuất xã hội chủ nghĩa, kế 
tioạch phải định ra những tỷ lệ cần thiết giữa sản xuất tư liệu sản 
xuất và sẵn xuất vật phầm tiêu dùng, giữa các ngành kinh tế quốc 
dán, giữa sản xuất và lưu thêng, giữa tích lãy, tiêu dùng và dự 
trữ ,v.v. 
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Tỷ lệ quan trọng nhất của tái sản xuất xã hội chủ nghĩa là 
tỷ lệ đúng đắn giữa khu vực Ivà khu vực II của nền sản xuất xã 
hội. Vai trò quyết định trong toàn bộ nền kinh tế thuộc về kbu 
vực I sản xuất tư liệu sản xuất. 


« Muốn mở rộng sản xuất (nói theo ý nghĩa tuyệt đối của 
chữ thì là «tích ly »), trước hết cần phải sản xuất ra tư liệu 
sản xuất ; mà muốn thế thì phải mở rộng khu vực sản xuất xã 
hội sản xuất ra tư liệu sản xuất», ! 

Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, quy luật ưu tiên phát triền 
sản xuất tư liệu sẵn xuất có ý nghĩa to lớn hơn dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Khu vực I phát triền nhanh hơn khu vực H là 
điều kiện cần thiết đề không ngừng phát triền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở một nền kỹ thuật tối tân được áp dụng 
rộng rãi trong tất cả các ngành sản xuất xã hội chủ nghĩa, đề 


- nảng eao không nơừng năng suất lao động. _ 
= D D v Le) 


Chỉ có phát triền sản xuất tư liệu sản xuất một cách ưu tiên 
và nhanh chóng hơn dười chế độ tư bản chủ nghĩa, thì mới có 
thể đảm bảo cho sản xuất vật phầm tiêu dùng tăng lên không 
ngừng và phúc lợi của nhân dàn không ngừng nâng cao. Sự phái 
triển không ngừng và nhanh chóng của công nghiệp nặng, vượt 
quá sự phát triền của tất cả các ngành khác trong công nghiệp 
và trong nền kinh tế quốc dàn, là điều kiện cần thiết để phát 
triển vững chắc nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phầm sẵn xuất vật phầm tiêu dùng hàng ngày. 

Như vậy, tái sẵn xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa luôn luôn 
đi đôi với sư tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật, đặc điểm của nó 
là sản xuất tăng lên, nhưng trong đó các ngành sản xuất tư liệu 
sản xuất (khu vực I) phát triển nhanh hơn các ngành sẵn xuất 
vật phầm tiêu dùng (hú vực II). Mặt khác, trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, sản xuất vật phầm tiêu dùng luôn luôn tăng lên một 
cách tuyệt đối, điều đó biểu hiện ở chỗ tăng thêm sản lượng 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm, mở 
rộng xây dựng nhà ở tại thành thị và nông thôn, phát triền lưu 
thông hàng hóa. 


R 1. Lê-nin: « Góp phần nhân xét chủ nghĩa lãng mạn kinh tẾ », Toản 
tập, tiếng Nga, t. 2, tr. 137, 
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Tỷ trọng của tư liệu sản xuất trong tổng sản lượng công nghiệp của 
Liên-xô là : năm 1913 — 33,3% ; năm 1928— 39,5%; năm 1940 — 61,2%; 
năm 1955 — 70,5% ; nam 1956 — 70,8% ; năm 1957—71 ;2%, năm 1958§-— 71,6%. 

Từ năm 1925 đến cuối nầm 1938, sản xuất công nghiệp về vật phầm 
tiêu dùng hàng ngày của Liên-xô tăng gần 20 lần. 


Ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sẵn xuất— quy luật 
kinh tế của tái sản xuất mở rộng — không bài xích tình hình là : 
trong một thời gian nhất định, có thể đầy mạnh việc phát triển 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm nhanh 
hơn đề chấm dứt tình trang lạc hậu của những ngành đó và đề 
xóa bỏ những hiện tượng mất cân đối bộ phận do tình trạng ấy 
gây ra; làm như vậy là cần thiết và có lợi. 


z Ví dụ như trong thời gian mấy năm vừa qua, dựa vào lực 
TH không ngừng tăng lên của công nghiệp nặng, Đảng Cộng 
sản và Nhà nước xô-viết đã đề ra và nhiện hiện có kết quả một ` 
cương lĩnh hoàn chỉnh nhằm làm cho nông nghiệp phát triển 
nhanh chóng. Sự thực hiện cương lĩnh đó sẽ cho phép đầy 
nhanh tốc độ phát triển của sản xuất vật phầm tiêu dùng hàng 
ngày và tiếp tục nâng cao mức sống của nhân dân xò-viết. 
Kế hoạch 7 năm phát triỀn kinh tế quốc dân Liên-xô quy định 
phát triền khá nhiều việc sản xuất hàng tiêu dùng của nhân dân. 
Ví dụ, tồng sản lượng công nghiệp nhẹ, so với năm 1958, thì 
năm 1965 dự định tăng lên T1 ,ð lần, tông sản lượng công nghiệp 
thực phầm tăng 1,7 lần, tông sản lượng nông nghiệp tăng 


1,7 lần. F 

«Việc Đẳng thực hiện triệt đề phương châm của Lê-nin 
về ưu tiên phát triên công nghiệp nặng đã đảm bảo cho nền 
kinh tế quốc đàn nước ta phát triền với tốc độ nhanh chóng 
và nâng cao không ngừng phúc lợi của nhân dân. Còng nghiệp 
nhẹ, nông nghiệp, tất cả các ngành kinh tế quốc đàn trong 
nước chỉ có thê phát triền thắng lợi trên cơ sở một nền 
công nghiệp nặng hùng mạnh, thường xuyên phát triền.. 

Cho nên cần phải kiên quyết đi theo con đường ưu tiên 
phát triền công nghiệp năng, eon đường này đã được toàn bộ 
tiến trình phát triêm của Liên-xô thử thách. Cố nhiên không 
thể phát triỀn công nghiệp nặng một cách khờ' đại và phiên 
diện, không chú ý phát triền công ngh:iiệp nhẹ, điều đó Không 
tránh khỏi tạo nên những khó khăn trong việc phát triển 
kinh tế và làu chậm việc nâng eao hơn nữa mức sống: của 
nhân dân. Cần phải hòn khéo điều hòa việc phàn phôi vốn 
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việc phất triền công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ ».t 

Tất cả những điều đó nói lên rằng ưu tiên phát triển sẵn 
xuất tư liệu sản xuất là cơ sở vững chắc không thể thiếu được 
của đường lối chung về phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, việc trao đôi giữa các khu 
vực I và II của nền sẳn xuất xã hội và trong nội bộ của mỗi khu 
vực ấy tiến hành như thế nào? 

Thứ nhất là, sự trao đồi giữa các ngành khác nhau thuộc 
khu vực I. , 

Như các ngành công nghiệp than đá và dầu hỏa cung cấp 
nhiên liệu cho các ngành chế tạo máy mỏc và nhận của ngành 
này những thiết bị cần thiết ; ngành luyện kim cung cấp kim 
loại cần thiết cho công nghiệp kiến trúc, nhưng lại cần nguyên 
liệu của công nghiệp mỏ đề sản xuất kim loại v.v. 

Giữa các ngành của khu vực I có sự trao đổi một cách có 
kế hoạch về những tư liệu sản xuất phục vụ cho mục đích duy 
trì và mở rộng sản xuất trong các ngành đó. Vì tư liệu sản 
xuất là hàng hóa, nẻn sự vận động của nó giữa các xí nghiệp 
diễn ra dưởi hình thức mua bán, nghĩa là lưu thông hàng hỏa, 
căn cứ vào các kế hoạch đã quy định về cung cấp vật tư và kỹ 
thuật cho các xí nghiệp đó. 

Thứ hai là, sự trao đổi về vật phầm tiêu dùng giữa các 
ngành khác nhau của khu vực H. Một phần vật phầm tiêu dùng 
chế tạo ra trong khu vực II dùng cho cá nhàn những người sản 
xuất trong khu vực đó ; thông qua các luồng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa đề trao đồi với tiền lương của công nhân. và viên 
chức, với thu nhập bằng tiền của nông trang viên. Một số vật 
phầm tiêu dùng sản xuất ra trong các nông trang tập thẻ, được 
phân phối và tiêu dùng ngay trong các nông trang đó, chứ 
không mang hình thức bàng hóa và không di qua thị trường. 

Thứ ba là, sự trao đồi giữa khu vực I và khu vực II. Một 
phần tư liệu sản xuất chế tạo ra trong khu vực ], phải dùng đề bù 
đắp tư iiệu lao động đã hao mòn một phần hay toàn bộ, bù đắp 
những kho nguyên liệu, nhiên liệu và các vật liệu khác đã tiêu dùng 


1. Khơ-rút-sốp: Về cải tiến hơn nữa cách lồ chức quản lú công 
nghiệp uà ngành kiến trúc, tiếng Nga, tr. 58 — ð9. 
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trong khu vực II cũng như đề tăng thêm tư liệu lao động, kho 
nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu của khu vực II, cần thiết cho 
việc tải sản xuất mở rộng. Một phần vật phầm tiêu dùng chế tạo 
ra trong khu vực II, được trao đồi qua màng lưới thương nghiệp 
với tiền lương của những người sản xuất trong khu vực I. Tốc 
độ mở rộng sản xuất và sự tiến bộ về kỹ thuật trong các ngành 
của khu vực II nhanh hay chậm, trước hết là tùy theo số lượng 
và chất lượng tư liệu sản xuất mà các ngành đó nhận được của 
khu vực I. Do đỏ khu vực I đóng vai trò chủ đạo đối với 
khu vực HH. 

Lê-nin đã chỉ rằng, công thức của Mác về tỷ lệ giữa các 
khu vực I và II của nền sản xuất xã hội (Iø -+- m và Ic) vẫn còn 
cỏ giá trị đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Nhưng đồng thời quan hệ sản xuất ần giấu sau công thức ấy, đã 
thay đôi về căn bản. 

Trong tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa, khu vực 
phải cung cấp đủ số tư liệu sản xuất đề có thể phát triền không 
nưừng sản xuất trên cơ sở một nền kỹ thuật cao trong hai khu 
vực, với sự ưu tiên phát triển khu vực I. Mặt khác, khu vực II 
phải sản xuất vật phầm tiêu dùng đầy đủ đề thỏa mãn nhu cầu 
thường xuyên tăng lên của những người sản xuất trong hai khu 
vực, người cũ cũng như người mới được thu hút tham gia sản 
xuất, cùng những người làm việc trong các ngành không sản 
xuất. Trong mọi thời kỳ, một phần tư liệu sẳn xuất và vật phầm 
tiêu dùng đã sản xuất ra. được dùng đề tăng thêm dự trữ. 

Vì sản phầm lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là hàng 
hỏa, nên việc lưu thông hàng hóa là giai đoạn cần thiết của tứi 
sản xuất mở ròng xã hội chủ nghĩa. 

Trong điều kiện sản xuất vô chính phủ của chủ nghĩa tư 
bản, trong tình trạng sức mua của quần chúng lao động có hạn, 
vấn đề thực hiện sẵn phầm xã hội là vấn đề khó khăn nhất của 
tài sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sự phát triền có kế hoạch và 
không có khủng hoảng của sản xuất xã hội chủ nghĩa, khòng vấp 
phải những khó khăn về tiêu thụ mà chủ nghĩa tư bản vốn có, 
bởi vì phúc lợi của nhân dân ngày càng cao làm cho sức mua 
của họ về công nghiệp phầm và nông sản không ngừng tăng lên. 
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Tuy nhiên, điều đỏ không có nghĩa là một số hiện tượng 
mất cân đối nào đó không thể xảy ra trong nền kinh tế quốc 
dân, trong tiến trình tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. 
Điều đó có thể xây ra, thí dụ trong trường hợp cần phải đầy 
mạnh việc phát triền một vài ngành cá biệt nào đỏ, trong trường 
hợp đặt kế hoạch sai lầm, không tính toán đầy đủ đến yêu cầu 
của quy luật phát triền có kế hoạch nền kinh tế quốc dân hoặc 
do những thiên tai, như hạn hán, ảnh hưởng tai hại đến sản 
xuất. Đề đề phòng những hiện tượng niất cân đối có thể xảy ra 
trong nền kinh tế quốc dân, và đề sửa chữa những sự mất 
cân đối ấy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa lập ra những dự trữ 
cần thiết. : : 


, 


Sự tăng lên không ngừng của thu nhập quốc dân dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa 


Thu nhập quốc dân của xã hội xã hội chủ nghĩa tăng lẻn 
không ngừng và nhanh chóng. Đó là kết quả của sự phát triển 
không ngừng nền sản xuất xã hội chủ nghĩa. Thu nhập quốc dân 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa tăng nhanh hơn dưởi xã hội tư 
bản chủ nghĩa rất nhiều. 

So với mức năm 1913 (tính theo giá so sảnh) thu nhập quốc dân 
của Liên-xô năm 1940 tăng lên gần 6 lần, năm 1950 — 10 lần, 1955 — 17 
lần, năm 1956 — 19 lần, năm 1957 — 20 lần và nắm 1958 — 23 lần. 

Kế hoạch 7 năm phát triỀn kinh tế quốc đân quy định mức tăng thu 
nhập quốc đân lên từ 62 đến 65%. : 

Từ năm 1929 đến hết năm 1958, thu nhập quốc dân của Mỹ (tính 
theo giá so sánh) chỉ tăng có 2,1 lần, trong khi đó thì thu nhập quốc đân của 
Liên-xô (cũng tính theo giá so sánh) tăng lên 16 lần, mặc đầu bọn xâm 
lược phát-xít đã làm cho nềa kinh tế quốc dân Liên-xô bị tồn hại nặng 
trong thời gian chiến tranh. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, thu nhập quốc dân tăng lên 
nhanh chóng là do 2 nhân tố : 1. nâng cao năng suất lao động xã 
hội ; 2. tăng thêm số người làm việc trong lĩnh vực sản xuất 
vật chất. Thu nhập quốc dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
tăng lên căn bản là nhờ tăng năng suất lao động; tăng năng 
suất là nguồn chủ yếu đề tái sản xuất mở rộng và tích lũy, là cơ 
sở đề nâng cao mức sống của nhân dân. Thí dụ, trong thời 
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gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư, 20% số thu nhập 
quốc dân tăng thêm là nhờ tăng số người sản xuất, còn 809% là 
nhờ nâng cao năng suất lao động. l 

Như đã nói trên, năng suất lào động của những người sản 
xuất trong xã hội xã hội chủ nghĩa tíng lèn nhanh chóng là nhờ 
áp dụng kỹ thuật tối tân trong tất cả các ngành sản xuất, sử dụng 
có kế hoạch và hợp lý nguồn vật lực và nhân lực, nhất là tiết kiệm 
tư liệu sẵn xuất, nhờ cải tiến cách tô chức lao động và tô chức 
sản xuất, nhờ nảng cao trình độ lành nghề của công nhân, 
nông trang viên và phần tử trí thức, nhờ nàng cao không ngừng 
phúc lợi vật chất và trình độ văn hóa của nhân dân lao động và 
nhờ phải triền thì đua xã hội chủ nghĩa. 

Một nhân tố quan trọng đề tăng thêm thu nhập quốc dân là 
tăng thêm số người làm việc trong các ngành sản xuất vật chất. 
Khác với chủ nghĩa tư bản, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, giai 
cấp bóc lột và bọn tôi tớ rất đông của chúng không còn nữa, 
thất nghiệp không có, lĩnh vực lưu thông không còn chiếm một 
phần quá nhiều sức lao động v.v., cho nên một phần khá đông 
những người thành niên có năng lực lao động trong nhân dàn 
đều làm việc trong các ngành sản xuất vật chất sáng tạo ra tông 
sẵn phầm xã hội. Đồng thời dưới chế đò xã hội chủ nghĩa, số 
người làm việc trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, nghệ thuật và 
y tế cũng tăng lên không ngừng. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
tất cả mọi thành tựu của văn hóa vật chất và tỉnh thần đều là 
tài sản của nhân dân. 

ở Liên-xô, từ lâu không còn nạn thất nghiệp nữa, trong khi đó, số 
người thất nghiệp ở Mỹ từ năm 1950 đến năm 1958, tính đồ đồng thành số 
người thất nghiệp cả năm, thì trung bình chiếm 10% số người cổ năng 
lực lao động trong nhân dàn, 

ở Liên-xô, trong số những người có năng lực lao động làm việc 
trong các ngành không sản xuất, thì hơn 60% là làm việc trong các cơ 
quan văn hóa và y lế; còn ở Mỹ thì số người này chỉ chiếm rệt phần năm. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, thu nhập quốc dân tăng lên 
là cơ sở đề nâng cao phúc lợi của nhân dân lao động, đề tăng 
thêm thu nhập thực tế của công nhân, nông dân và phần tử 
trí thức, 


k 
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Năm 1958, thu nhập quốc dân ở Liên-xô (tính theo giá so 
sảnh) tăng 4,5 lần so với năm 1945. Thu nhập quốc dân ở Mỹ (tính 
(heo giả so sánh) trong năm 1958 chỉ tăng 22% so với năm 1945. 


Phân phối thu nhập quốc dân, thành lập và sử dụng các 
quÿ công cộng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa quyết định các hình 
thức phân phối tông sản phầm xã hội phù hợp với nó. Xã hội 
(do Nhà nước xã hội chủ nghĩa làm đại biểu) tiến hành phân 
phối một cách có kế hoạch sản phầm xã hội phù hợp với các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội. 

Trước hết, thu nhập quốc dân mang các hình thức thu 
nhập khác nhau ở trong các ngành tạo nên thu nhập quốc dân, 
nghĩa là trong lĩnh vực sản xuất vật chất: trong khu vực quốc 
4loanh và khu vực hợp tác xã — nông trang tập thề của nền kinh 
1ế quốc dân. 

Thu nhập quốc dân do khu vực quốc doanh của nền kinh 
tế quốc dân sáng tạo ra, gồm có hai phần chủ yếu. Một phần 
là sản phẩm cần thiết do những người làm việc trong ngành: 
sản xuất vật chất sáng tạo ra, làm thành tiền lương của công 
nhân và viên chức các xí nghiệp sản xuất quốc doanh. Phần kia 
là sản phầm thặng dư hay là thu nhập thuần túy. Thu nhập thuần 
túy của khu vực sản xuất quốc doanh có hai hình thức chủ yếu: 
một là, thu nhập thuần túy của xí nghiệp quốc doanh (gọi là lợi 
nhuận xí nghiệp) và hai là, thu nhập thuần túy tập trung của Nhà 
nước («thuế chu chuyển », tiền trích lợi nhuận, tiền phụ thêm 
vào tiền lương để dùng cho quỹ bảo hiểm xã hội v.v.) 

Thu nhập quốc dàn do kinh tế công cộng của hợp tác xã — 
nông trang tập thể sáng tạo ra, là sở hữu của nông trang tập 
thê, và cững gồm có hai phần chú yếu: một phần là sản phầm 
cần thiết, phần kia là sản phầm tháng dư. Sản phầm cần thiết 
do lao động của nông trang viên sáng tạo ra trong kinh tế công 
cộng, làm thành thu nhập của nông trang viên bằng hiện vật 
và bằng tiền, phân phối cho họ theo số ngày công. Ngoài ra, nông 
trang viên còn có thủ nhập bằng hiện vật và bằng tiền do kinh 
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nưanhe — 


tế phụ, 'd nhân đêm lại, Sẵn phầm thặng dư do nông trang viên 

sáng tạo ra trong kinh tế công cộng, là thu nhập thuần túy của 
nông trang tập thẻ. Một phần tu nhập thuần túy của nông trang 
tập thể dùng đề phát triển sản xuất của nông trang, thỏa mãn 
nhu cầu chung của nông trang, thóa mãn nhu cầu vật chất và 
văn hóa của nông trang viên ; còn phần kia thì thông qua hệ 
thống giá cả và thuế fhu nhập mà trở thành thu nhập thuần túy 
tập trung của Nhà nước. Thế là nông trang tập thể g gánh một phần 
chi phí chung của Nhà nước đề mở rộng sắn xuất ở thành thị 
và nông thôn, phát triền văn hóa, củng cố quốc phòng v.v. 


Như vày, trong tông số thu nhập thuần túy tập trung của 
Nhà nước, khòng những có một phần lao động thặng dư của' 
guủ cấp còng nhàn, mà còn có một phần lao động thặng dư của 
nông dân tập thê nữa. 

Sản phẩm cần thiết do lao động của những người làm việc 
trong ảc-ten sản xuất Lhủ công sảng tạo ra, làm thành tiền lương 
của họ; còn sản phầm thặng “dư thì làm thành thu nhập thuần 
tủy của xí nghiệp hợp Lác xã thủ công. Một phần thu nhập đó 
dùng đề mở rộng sẵn xuất và thỏa mãn nhu cầu của xã viên hợp 
tac xã, còn một phần thì thông gia thuế thụ nhập và «thuế chủ 
chuyển» mà biến thành thu nhập thuần túy tập trung của 
Nhà nước. 

Trong quá trình phản phối lại thu nhập quốc dân, chủ yếu 
là Uiông qua ngân sách Nhà nước, một phần thu nhập ấy biến 
thành thu nhập của các ngành không sẵn xuất và của nhân viên 
công tác trong các ngành đó. * 

Xã hội xã hội chủ nghĩa không thể phát triền được nếu 
hàng năm không tích Ấy, không mở rộng nền sản xuất xã hội, 
Do đó, về mặt kinh tế, Nhà nước cần phải nắm trong tay một 
phần đáng kê thu nhập quốc dân dưới hình thức quỹ bằng tiền. 
Quỹ đó hầu như hoàn toàn do thu nhập thuần túy tập „ ung 
của Nhà nước tạo nẻn. 

Ngân sách Nhà nước đóng vai trò chủ yếu trong Vi tập 
rung vốn vào tay Nhà nước và phân phối vốn đó nhằm thỏa 
Iiãn nhu cầu của xã hội. 

Suy cho đến cùng, toàn bộ thu nhập quốc dân của xã họi 
xã hội chủ nghĩa chia ra làm quỹ tiêu dùng và quỹ tích lũy. 
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Quỹ tiẻu dùng là phần thu nhập quốc dân dùng để thỏa 
muãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của công 
nhân, nông đản và phần tử trí thức, cũng như đề thỏa mãn 
những nhu cầu trước mắt khác của xã hội. Quỹ tiêu dùng được 
thành lập trước hết bằng sản phầm do lao động cần thiết của 
những người làm việc trong nền sản xuất sáng tạo ra. Ngoài ra, 
một phần quan trọng của quỹ tiêu dùng là do Nhà nước, nông 
trang tập thể và hợp tác xã làp nên dựa vào sản phầm thặng dư, 
đề thốổa mãn nhu cầu văn hóa và xỗ hội. 

Quỹ tiêu dùng gồm có hai bộ phận : bộ phận chủ yếu của 
quỹ tiêu dùng là guỹ trả cóng cho những người làm việc trong 
nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, Ñó dùng đề trả lương cho công 
nhân và viên chứe làm việc trong sản xuất, dùng đề trả còng 
cho nông trang viên v.v.; một bộ phận khác là guÿ tiều dùng 
công công, nó dùng đề thỏa mãn những nhụ cầu khác nhau của 
xã hội xã hôi chủ nghĩa, để thỏa mãn những nhu cầu ngày càng 
tăng của xã hội xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực khoa học, giáo 
đục, y tế, nghệ thuật và các ngành văn hỏa và sinh hoạt khác. 
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản càng thu được nhiều 
thành tích thì bộ phận này càng tăng lên, nó tạo tiền đề đẻ 
chuyển dần sang nguyên tắc phân phối cộng sản chủ nghĩa. 

Căn cứ vào quy luật kinh tế phân phối theo lao động, những 
người làm việc trong các ngành văn hóa và phục vụ sinh hoạt 
nhận lương ở quỹ tiêu dùng đỏ. 

Một bộ phận nữa của quỷ tiêu dùng công cộng dùng để lập 
quỹ (rợ cấp zã hội. Quỹ này được Nhà nước dùng để giúp đỡ 
cho các bà mẹ đông con và độc thân, cho trẻ con, trợ cấp cho 
những người già yếu và tàn tật phù hợp với quyền được bảo 
đảm vật chất khi mất năng lực lao động và già yếu mà Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đã đề ra. 

Một bộ phận nữa của quỹ tiêu dùng công cộng dùng vào 
việc chỉ phí quản lý, tức là dùng đề trả lương cho những người 
làm việc trong bộ máy Nhà nước V.V. 

Tăng quỹ tiêu dùng là điều kiện cần thiết đề nâng cao thu 
nhập thực tế của nhân dân lao động. Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, thu nhập của công nhân, nông dần và phần tử trí thức 
tăng lên không ngừng và nhanh chóng, vì mấy lý do sau đây : 
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1. Sự mở rộng không ngừng nền sẵn xuất tạo khả năng 
hàng năm thu hút vào sản xuất một lớp người lao động mới 
lấy trong số nhân khầu tăng thêm, do đó mà toàn bộ thu nhật› 
của nhân dân lao động được nâng cao; 

2, Trình độ lành nghề của người sẵn xuất và năng suất lao 
động nâng cao khòng ngừng, đồng thời tiền lương trung bìnl: 
của công nhân, viên chức và thu nhập trung bình của nông tran: 
viên cũng được nâng cao; 

3. Ngân sách Nhà nước chỉ tiêu ngày càng nhiều cho văn 
hỏa, giáo dục và y tế; 

4. Những số tiền mà nhân dân lao động được hưởng dưới 
hình thức bảo hiềm xã hội, trợ cấp xã hội, v.v. tăng lên không 
ngừng. Thu nhập thực tế của nhân dân lao động trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa tăng nhanh hơn là thu nhập danh nghĩa (bằng 
tiền), vì Nhà nước thi hành chính sách hạ giá vật phầm tiêu 
dùng, và tăng các quÿ tiêu dùng công cộng. 

Quỹ tích lũ là phần thu nhập „quốc dân của xã hội xã hội 
chủ nghĩa dùng đề mở rộng và cải tiến sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở thành thị và nông thôn, dùng đề xây dựng nhà ở và các 
vông trình sinh hoạt - văn hóa. 

Một bộ phận lớn của quỹ tích lũy dùng đề mở rộng sản 
xuất, xày dựng cơ bản trong công nghiệp, nông nghiệp, và dùng 
vào vận tải. 

Một bộ phận khác của quỹ tích lũy dùng vào mục đích xát 
dựng cơ bản các công trình sinh hoạt-uăn hóa: xây dựng trường 
học, bệnh viện, các cơ quan phục vụ công ích như nhà ở, ký 
túc xá, nhà dưỡng läo v.v. 

Bộ phận thứ ba của quỹ tích lũy dùng đề làm quỹ dự trữ 
hoặc quñ bảo liềm của xã hội : dự trữ nguyên liệu, nhiên !iệu, 
lương thực của Nhà nước, cũng như các quỹ dự trữ trong nông 
trang tập thề đề ngăn ngừa những sự gián đoạn trong quả trìnÌ› 

tái sản xuất. 
l Một bộ phận của thu nhập quốc dân dùng vào nhu cầu 
quốc phỏng. Trong khi nguy cơ chiến tranh xâm lược của bọn 
đế quốc nhằm tấn công Liên-xô và các nước trong phe xã hội 
chủ nghĩa vẫn còn, thì việc củng cố quốc phòng của các nước 
xã hội chủ nghĩa có một ý nghĩa rất quan trọng. 
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Việc phân phối tồng sản phầm xã hội dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa được chỉ rö ở biều đồ sau đây. 


Biều đồ phân phối tồng sản phầm trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa 


Tổng sản phầm của xã hội xã hội chủ nghĩa 
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Đề thỏa mãn những nhu cầu vật chất và văn hỏa của cá 
nhân mình, nhân dân lao động dựa vào sản phầm cần thiết 
và sản phầm thặng đư; ở Liên-xô, gần 3/4 thu nhập quốc dân 
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là dùng vào mục đích đó. Phần thu nhập quốc dàn còn lại, 
thì do Nhà nước, nông trang tập thể và hợp tác xã quản lý, 
dùng đề tích lũy xã hội chủ nghĩa và thỏa mãn các nhu cầu 
chung của Nhà nước và của xã hội. 


Quy luật kinh tế về tích lũy xã hội chủ nghĩa. Tích lũy 
và tiêu dùng trong xã hội xã hội chủ nghĩa 


x 


Tích lũy xã hội chủ nghĩa là nguồn gõc của tải sản xuất 


mở sông xã CÓ ch DEÚ, ích lũy xã hội chủ nghĩa là việc 
sử dụng một phần thu nhặp thuần túy của xã hội (gồm có tư 
liệu sản xuất và vật phầm tiêu dùng) đề mở rộng sẳn xuất, đề 
xây dựng dự trữ vật chất và tắng thêm quỹ xã hội và văn hóa 
không sản xuất. Tích lũy là nguồn gốc của tải sản xuất mở 
rộng trong mọi xã hội, — đó là quy luật kinh tế chung vốn có 
của tất cả các hình thái xã hội. Nhưng trong mỗi một hình 
thái kinh tế xã hội, quy luật đó biêu hiện khác nhau, và sự 
hoạt động của nó đem lại những kết quả kháảe nhau, 

Trong xã hội tư sản, tích lũy diễn-ra dưới hình thức tích 
lũy tư bản, tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích lũy xã hội chủ 
nghĩa không phải thực hiện bằng hình thức tích lũy tư bản là 
công cụ bóc lột, mà bằng hình thức tích lãy vốn cho nền kinh 
tế quốc dân — vốn sản xuất và vốn không sản xuất —, và tích 
lũy, mọi tài sản làm phương tiện mở rộng sắn xuất v, lợi ích 
của toàn thể xã hội. 

Ngược lại với quy luật chung về tích lñãy tư bản chủ nghĩa, 
quy luật tích lũy xã hội chủ nghĩa hoại động, làm cho phúc lợi 
vật chất và trình độ văn hóa của nhân dân được nâng cao không 
ngừng song song với việc tăng thêm tài sản quốc dân. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khả năng tích lũy được 
mở rộng rất nhiều. Việc nâng cao không ngừng năng suất lao 
động xã hội, tính chất không có khủng hoảng của nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, việc sử dụng có kế hoạch và hợp lý tư liệu sản 
xuất và các.nguồn lao động, không có tiêu dùnz có tính chất ăn 
bám, — tất cả những điều dó làm cho tích lũy có đốc độ cao 
mà dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, ngay trong thời kỳ phái triỀn 
thuận lợi nhất của nó, cũng không thể đạt được. 
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Do đỏ, xã hội xã hội chủ nghĩa có quụ luật tích läu xã hội 
chủ nghĩa, nó quy định việc sử dụng thường xuyên một phần 
thu nhập thuần tủy đề không ngừng mở rộng sẵn xuất và tăng 
tài sản quốc dân, nhằ» mục đích nâng cao không ngừng phúc 
lợi của nhân dân. 

Đo cỏ tích lũy xã hội chủ nghĩa nên các giá trị vật chất 
thuộc quyền sở hữu Nhà nước và hợp tác xã — nông trang tập 
thể tăng lên, điều đó có nghĩa là tăng thêm tài sản quốc dân 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. Một phần thu nhập quốc dân 
được tích lũy bằng tiền. Ngân sách Nhà nước động viên tuyệt 
đại bộ phận tiền tích lũy của tất cả các ngành kinh tế quốc dân 
và một phần tiền của nhân dân, đề dùng vào các nhu cầu của 
toàn dân. 

Người ta thực hiện việc tích ly xã hội chủ nghĩa bằng 
cách đầu tư cơ bản vào nền kinh tế quốc dân. Đầu z cơ bản 
là tông số chỉ phí trong một thời kỳ nhất định nhằm xây dựng 
các tài sản cố định mới và sửa chữa tài sản cố định hiện có, đề 
dùng vào mục đích sản xuất và không sản xuất. Một phần vốn 
đầu tư cơ bản trong nền kinh tế quốc dân, dùng để bù đắp cho 
tài sản cố định đã hao phí. Đồng thời, tích lũy xã hội chủ nghĩa 
tạo điều kiện để tăng nhanh chóng các vốn không sản xuất, - 

Nhà nước xô-viết thực hiện một cách có kế hoạch và có 
hệ thống một khối lượng xây dựng cơ bản rất Jớn như: xây 
dựng mới và mỏ rộng những nhà máy, công xưởng, nhà máy 
điện, hầm mổ, nông trường quốc doanh, phương tiện vận tải 
và giao thông, nhà ở, trường học, bệnh viện, vườn trẻ hiện có. 

Tính theo giá so sánh, đầu tư eơ bản của Nhà nước và của các tồ 
chức hợp tác xã (trừ nông trang tập thể) vào nền kiẩi tế quốc đàn Liên- 
xô là : trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất — 64,9 tỷ rúp, trong kế hoạch 5 
năm lần thứ hai — 147,6 tŸ, trong kế hoạch 5 nắm lần thứ tư — 338,7 tỷ, 
trong kế hoạch 5 năm lần thứ năm — 654,1 tỷ, trong thời gian từ năm 
1950-1958 đầu tư cơ bản là 636,3 tỷ rúp. 

Trong kế hoạch 7 năm, khối lượng đầu tư cơ bản của Nhà nước 
gần 2 ngàn tỷ. Nếu như tỉnh cả việc Xây dựng dựa vào số vốn không tập 
trung, tính cả số vốn đầu tư cơ bẩn của nông trang lập thề và việc xây 
dựng nhà ở dựa vào tiền của nhân dân, thì tỏng khối lượng đầu tư cơ 
bản sẽ lên rất cao, gần 3 ngàn tỷ rúp. 
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Như đã nói trên, chủ nghĩa xã hội đã thủ tiên được mâu 
thuẫn đối kháng giữa sản xuất và tiêu dùng mà chủ nghĩa tư 
bản vốn có, nó phản ảnh mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư sẵn. 
Xã hội xã hội chủ nghĩa yêu cầu phải đạt đến một tỷ lệ tốt nhất 
giữa tích lũy và tiêu dùng: một mặt ưu tiên phát triền tư liệu 
sẳn xuất, tăng thêm thu nhập quốc dân, tăng thêm khối lượng 
tích lũy xã hội chủ nghĩa, mặt khác đảm bảo tăng không ngừng 
các quỹ tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo ngày càng thỏa mãn 
đầy đủ nhu cầu tăng lên của nhàn dân lao động. 

Trong khi lãnh đạo có kế hoạch nền kinh tế quốc dân, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa quy định ra những tỷ lệ nhất định 
giữa quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng cho mỗi một thời kỳ ; khi 
làm như vậy thì phải xuất phát từ những nhiệm vụ cơ bản và 
điều kiện cụ thể của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. . 
Vi dụ, Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên-xô, dựa trên cơ sở 
phát triền công nghiệp nặng, đã tiến hành những biện pháp to 
lớn về phát triển mạnh mẽ nông nghiệp và công nghiệp sản 
xuất vật phầm tiêu dùng, đề bảo đảm tăng thêm nhanh chóng 
quỹ tiêu dùng của nhân dân. 

Tại Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản Liên-xô, đồng chí 
Khơ-rút-sốp nói rằng : 

«Kế hoạch 7 năm đề ra nhiệm vụ: trên cơ sở phát triền 
mạnh mẽ hơn nữa tất cả các ngành kình tế và ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng, bảo đảm náng cao khỏng ngừng mức 
sống của nhân dân lao động. 

Trong những điều kiện hiện nay, khi mà ở nước ta, nền 
công nghiệp hùng mạnh và nền đại nông nghiệp đã được 
thành lập và đang phát triền có kết quả, chúng ta có mọi điều 
kiện đề trong thời gian sắp tới nhân dân Liên-xô sẽ sống sung 
sưởng hơn nữa, những nhu cầu về vật chất và tỉnh thần của 
họ sẽ được thỏa mãn hơn nữa ». ! 

Ở Liên-vô, tiêu dùng của nhân dân ngày càng tăng, kết cấu và chãt 
lượng của tiêu dùng được cải tiến : phần hàng hóa và sản phầm có chất 
lượng cao trong các quÿ tiêu dùng của nhân dân, không ngừng tăng lên. 
Từ nắm 1947 đến cuối năm 1958, việc bán ra cho nhân dàn về bánh mì 
trắng tăng lên 10,5 lần, sản phầm bằng thịt 4,5 lần, bơ súc vật và bơ thực 


1. «Về các chỉ tiêu phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959-1965 ». 
Báo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp ngày 27-1-1959, Văn kiện của Đại hội 
lần thứ XXI (bất thường) Đảng Cộng sản Liên-xô, tiếng Nga, tr. 38-39. 


Tái sẵn xuất xã hội chủ nghĩa uà thu nhập quốc dân 427 


vật tăng 3 lần, đường tăng hơn gần 7,6 lần. Năm 1940, hàng công nghiệp 
chiếm 37% toàn bộ khối lượng lưu thông hàng hóa trong nước, đến 
năm 1958 chiếm 46%. 

Theo những chỉ tiêu 1959-1965 thì số sản phầm chăn nuôi bản ra 
cho nhân dàn trong kế hoạch 7 năm tăng lên 2,2 lần, về bơ thực vật Làng 
1,9 lần, hoa quả và cam, quit, chanh tăng lên 3 lần, sản xuất đường tính 
theo đầu người sẽ tăng lên từ 4I—44 kg trong một năm so với 26kg trong 
năm 1958. Do nông nghiệp phát triền hơn nữa và ngành sản xuất các vật 
liệu tông hợp và tơ nhân tạo tăng lên mạnh mẽ, cho nên số hàng công 
nghiệp bán ra cho nhân dân sẽ tăng lên rất nhiều. 


Trong chủ nghĩa tư bản, vật phầm tiêu dùng được chia ra 
làm vật phầm tiêu dùng cần thiết của quần chúng lao động và 
vật phầm tiêu đùng xa xỉ chỉ nằm trong quÿ tiêu dùng của các 
giai cấp bóc lột; còn dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa thì toàn bộ 
quỹ tiêu dùng đều phục vụ cho nhân dân lao động. Tùy theo 
sự tăng lên của của cải xã hội và viêc nâng cao phúc lợi của 
nhàn dân, những sẵn phầm trước đây là vật phầm tiêu dùng 
xa xỉ của bọn tư bản thì nay dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, 
dần đần trở thành những vật phầm tiêu dùng ngày càng rộng 
rãi của quần chủng. 

Tất cả các yếu tố của tải sản xuất mở rộng xã hội chủ 
nghĩa — sản xuất, phản phối, lưu thông và tiêu dàng — đều 
thống nhất với nhau và liên hệ với nhau trong bảng cân đối 
kinh tế quốc đân Liên-xô. Bảng cân đối kinh tế quốc dân Liên- 
xô thể hiện ở kế hoạch kinh tế quốc dân, nó phản ánh toàn bộ 
quả trình và kết quả của tải sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. 

Đưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, quy luật nhân khầu của 
chế độ tư bản hoàn toàn mất hiệu lực ; do có quy luật dó nên 
song song với việc tăng thêm của cải xã hội, ngày càng có 
nhiều công nhân thừa ra, bị đầy ra khỏi sản xuất, và rơi vào 
đội quân thất nghiệp. Chế độ xã hội chủ nghĩa đảm bao công 
ăn việc làm đầy dủ cho tất cả những người có năng lực lao động. 
Cùng với việc tăng năng suất lao động và phát triền toàn bộ nền 
sẵn ,xuất xã hội, cùng với việc phát triỀn. tích lũy xã họi chủ 
nghĩa, nhu cầu về sức lao động cũng tăng lên, số người có việc 
làm tăng lên không ngừng, nạn thất nghiệp không còn nữa, do 
đó có thê sử dụng hợp lý tất cả số người có năng lực lao động. 
Đó là thực chất của quy tuật nhân khầu xä hội chủ nghĩa. Dười 


———— _BSÖ-Ö 
Hs .ỹaas=s=ẳẽszsamaaa======e==ensnaaes....... .... ........Ô.. 


428 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


chế độ xã hội chủ nghĩa, những người có năng lực lao động có 
công ău việc làm đầy đủ, phúc lợi của nhân dân tăng lên không 
ngừng, do đó giảm bớt được tỷ số người chết và người bệnh, 
làm tăng nhanh dân số lên, 

Từ nắm 1926 đến cuối năm 1939, trung bình hàng năm dân số ở 
Liên-xô tăng lên gần 2 triệu người, tức 1,23%. Cũng trong thời kỳ đó, 
trung bình hàng năm dân số ở các nước sau đây tăng lên như sau : ở 
Pháp — 0,08%, ở Đức — 0,02%, ở Anh — 0,36%, ở Mỹ — 0,67%. Trong 
những năm gần đây, hàng năm dân số Liên-xô tăng lên hơn 3,ð triệu 
người. Năm 1958 tỷ số người chết ở Liên-xô giảm đi so với nắm 1940 là 
2,ð lần, và so với năm 1913 là4 lần. Tỷ số người chết ö Liên-xô thấp hơn ở 
Mỹ, Anh và Pháp. 

Như vậy, đặc điềm của tái sản xuất xã hội chủ nghĩa là 
mở rộng không ngừng toàn bộ nền sản xuất xã hội một cách có 
kế hoạch theo những tốc độ nhanh mà chủ nghĩa tư bán không 
thể có được; là có công ăn việc làm đầy đủ cho tất cả những 
người có năng lực lao động; là nâng cao không ngừng phúc lợi 
vật chất và trình độ văn hóa của quần chúng nhân dân. 


° CHƯƠNG XXXV 


BƯỚC CHUYỀN DẦN TỪ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
LÊN CHỦ NGHĨA CỘNG SẲN 


Hai giai đoạn của xã hội cộng sản chủ nghĩa 


Sự chuyên biến từ giai đoạn thấp của xã hội Cộng sản chủ 
nghĩa gọi là chủ nghĩa xã hội, lên giai đoạn cao gọi là chủ 
nghĩa cộng sản, là một quả trình lịch sử có tính chất quy luật. 
Xã hội không thể tiến lên chủ nghĩa cộng sản, nếu bỏ qua giai 
doạn phát triền xã hội chủ nghĩa là giai đoạn sáng tạo dần dần 
những tiền đề đề xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Do đó, 
chính sự phát triền của chủ nghĩa xã hội cũng là bước chuyền 
dần lên chủ nghĩa cộng sản. Lê-nin nhấn mạnh : 

« Chủ nghĩa xã hội tất nhiên cần phải phát triền dần lên chủ 
nghĩa cộng sản... ». 1 

Xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ phát triỀn dần lên xã hội cộng 
sản chủ nghĩa một cách có kế hoạch, trên cơ sở vận dụng các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội và tính ưu việt của nó ; 
điều đó vach ra cho lực lượng sản xuất một tiền đồ phát triển 
như vũ bão. Sau khi xây dựng và củng cố phương thức sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, mỗi một nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới sẽ tiến dần trên con đường đi lên chủ nghĩa cộng 
sản, mục đích cuối cùng của cuộc đấu tranh giải phóng của nhân 
dân lao động tất cả các nước. l . 

Trong nhiều năm sau khi xây dựng xong chủ nghĩa xã 
hội, Liên-xô đang chuyển dần lên chủ nghĩa cộng sản, Hiện 
nay, trong xã hội Liên-xô đã có nhiều đặc điểm rổ rệt của chủ 
nghĩa cộng sản, những đặc điểm ấy sẽ được phát triển và hoàn 
thiện, Liên-xô đã bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa cộng 


1. Lễ-nin: « Những nhiệm vụ của giai cấp vô sẵn trong cuộc cách 
mạng của chủng ta», Toàn tập, tiếng Nga, t.2, tr.62. 
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sẵn trên một quy mô rộng lớn, thời kỳ xây dựng tất cả những 
điều kiện vật chất và tỉnh thần cho chủ nghĩa cộng sản. Việc 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản 
được quy định trong kế hoạch tông quát dài hạn về phát triền 
nền kinh tế quốc dân Liên-xô. 

Nghị quyết của Đại hội XXI Đảng Cộng sản Liên-xô vạch 
rõ rằng: - 

«Ngoài việc bảo đảm của cải vật chất đồi đào, công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn trên quy mô rộng lớn phải bảo 
đảm một nền văn hóa tỉnh thần thật sự phong phú, làm thỏa 
mãn ngày càng đầy đủ nhu cầu của mọi người, phát triền hơn 
nữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, giáo dục những người lao 
động giác ngộ về xã hội cộng sản chủ nghĩa ».! 

Toàn bộ tiến trình của lịch sử thế giới quyết định một 
cách khách quan bước chuyền sang chủ nghĩa cộng sản. Xã hội 
phát triền từ giai đoạn thấp đến giai đoạn cao. Xã hội cộng sản 
chủ nghĩa là giai đoạn cao nhất và tiến bộ nhất của sự phát 
triền xã hội. 

Trong giai đoạn phát triển thứ nhất, xã hội cộng sản chủ 
nghĩa chưa có thề thoát khỏi những dấu vết tập quán và tàn 
tích của chủ nghĩa tư bản là nơi thoát thai của xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. Chỉ có sự phát triền hơn nữa của chủ nghĩa xã hội 
trên cơ sở bản thân nó do chính nó tạo ra, thì mới dẫn đến giai 
đoạn thứ bai, giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa. Do 
đó, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn là hai giai đoạn trưởng 
thành của một hình thái kinh tế xã hội mới, cộng sẵn chủ nghĩa. 

Trong hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản, tư liệu sản 
xuất đều là tài sản còng cộng. Cho nên đặc điềm của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản là không có giai cấp bóc lột và 
chế độ người bóc lột người, không có chế độ áp bức chủng tộc 
và dân tộc. Trong giai đoạn thấp cững như trong giai đoạn cao 
của chủ nghĩa cộng sản, mục đích của sản xuất là không ngừng 
nâng cao phúc lợi của nhân dân, và biện pháp đề đạt đến mục 
đích đó là không ngừng phát triền và cải tiến sản xuất trên cơ 
sở kỹ thuật tiên tiến, không ngừng nâng cao năng suất lao động. 

1. Nghị quyết về bản báo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp « Về các 


chÏ tiêu phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959-1965 », Văn kiệtt của 
Đại hội lần thứ XXI (bãt thường) Đẳng Cộng sẵn Liên-xô, tiếng Nga, tc.153. 
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Chế độ công hữu chiếm địa vị thống trị, quyết địnhsự phát triển 
có kế hoạch nền kinh tế quốc dân trong cả hai giai đoạn của 
chủ nghĩa cộng sản. 

Đồng thời, giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản có những 
điềm khác căn bản so với giai đoạn thấp, nó là một giai đoạn 
cao hơn rất nhiều, giai đoạn mới về chất trong sự phát triền kinh 
tế, kỹ thuật và văn hóa của xã hội. 

Ngay dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lực lượng sẵn xuất đã 
đạt đến một trình độ cao, nền sản xuất lớn bằng máy móc đã 
thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, sự tiến bộ về kỹ 
thuật cũng như năng suất lao động xã hội tăng lên một cách 
nhanh chóng và không ngừng. Nhưng chủ nghĩa cộng sản cần 
phải có cơ sở kỹ thuật và vật chất mạnh mềể và hoàn thiện hơn 
rất nhiều; sự thống trị của hệ thống máy tự động trong sẵn 
xuất sẽ trở thành một trong những mặt quan trọng của cơ sở 
đó. Điều đó cho phép nâng cao năng suất lao động một cách 
không thê lường được, và đảm bảo của cải vật chất dồi dào mà 
xã hội xã hội chủ nghĩa chưa đạt tới, 

Sự phát triền vô cùng mạnh mẽ của lực lượng sản xuất 
quyết định những thay đôi về chất trong chế độ công hữu. Trong 
quả trình tiếp tục phát triền và hoàn thiện, hai hình thức công 
hữu xã hội chủ nghĩa tồn tại dưới chế độ xã hội cbủ nghĩa (chế 
đô sở hữu Nhà nước và chế độ sở hữu hợp tác xã — nông trang 
tập thể) sẽ phát triền dần dần thành cbế đô công hữu toàn dân, 
cộng sản chủ nghĩa duy nhất. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không có sự đối lập giữa 
thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân 
tay, nhưng cũng còn những điềm khác nhau căn bản, Với sự 
phát triền của lực lượng sẵn xuất và của chế độ công hữu, trong 
khi chuyền sang chủ nghĩa cộng sản, những diễm khác nhau đó 
sẽ bị xóa bỏ. Ỉ 

Dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa, sẽ có những thay đồi 
lớn lao về tinh chất của lao động. Sự phân công xã hội sẽ thay 
đồi về căn bản. Giữa các ngành, các nghề, các vùng vẫn còn có 
sự chuyên môn hóa, nhưng sẽ thủ tiêu được sự phân công theo 
lối cñ ; sự phân công theo lối cũ đó, trong một chừng mực nhất 
định, có liên quan với sự khác nhau về giai cấp, với sự khác 
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nhau căn bẳn giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay với việc cột chặt các thành viên xã hội vào 
các nghề nghiệp nhất định. 

Sự tiến bộ rất vĩ đại về kỹ thuật, tức là tự động hóa, sẽ 
gây nên những sự thay đổi tronø quá trình sẳn-xuất, tạo tiền ( 
đề vật chất đề xóa bỏ ranh giới giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay. Đồng thời sẽ tạo nên những tiền đề văn hóa đề thủ 
tiêu sự phân chia xã hội ra thành người lao động trí óc và lao 
động chân tay. Tất cả mọi người trong xã hội sẽ là những 
người được giáo dục về văn hóa và về mọi mặt, có thê tự do 
lựa chọn nghề nghiệp. Chủ nghĩa cộng sản đảm bảo cho hết 
thầy mọi người trong xã hội được phát triền toàn điện về thể 
lực và trí tuệ, sã hội đảm bảo sử dụng đầy đủ những khả năng 
đó. Chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi phải có một sự phát triển về 
khoa học, nghệ thuật và văn hỏa chưa từng thấy trong lịch sử. 

Tất cả điều đó dân đến việc thủ tiêu hoàn toàn sự phân 
chia xã hội thành giai cấp và xóa bỏ mọi tàn tích phân biệt giai 
cấp. Chủ nghĩa cộng sản là xã hội không có giai cấp. h 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa có hai giai cấp: giai cấp 
công nhân và giai cấp nông dân nông trang tập thể, hai giai cấp 
dỏ là bạn bè với nhau, nhưng có sự khác nhau về địa vị trong 
nền sản xuất xã hội; bên cạnh giai cấp còng nhân và nông dân 
còn có một tầng lớp xã hội đặc biệt khác -- tầng lớp trí thức xã 
hội chủ nghĩa. Khi hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chuyển sang sở hữu cộng sản chủ nghĩa duy nhất và khi những. 
điểm khác nhau căn bản giữa thành thị và nông thôn, giữa lao 
động trí óc và lao động chân tay còn tồn tại dưởi chế độ xã hội 
chủ nghĩa, mất đi, thì mọi ranh giởi giữa công nhân, nông dân: 
và tầng lớp trí thức sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Mội trong những 
đặc điểm căn bản làm cho chế độ sở hữu cộng sản chủ nghĩa 
toàn dân khác với chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa toàn dân là 
ở chỗ nó xóa bỏ ranh giởi giai cấp giữa công nhân và nông dân 
vì nhân dân — không phân biệt giai cấp — sẽ trở thành người. 
sở hữu các tư liệu sẳn xuất và toàn bộ tài sản quõe dân. 

Trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất và của năn 
suất lao động xã hội ở giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản 
sẽ đảm bảo của cải vật chất và văn hóa đồi dào đến mức có th 


lj 
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chuyền từ nguyên tắc phân phối theo lao động của chủ nghĩa xã 
hội sang nguyên tắc phân phối theo nhu cầu của chủ nghĩa 
công san. 

Trong xã hội xã hội chủ nzhĩa, lao động được giải phóng 
khỏi bóc lột, nó có tỉnh chất sáng tạo và là một việc vinh dự, 
nhưng đối với tất cả mọi người, nó chưa trở thành một nhu cầu 
bậc nhất trong đời sống và lao động cần phải dược khuyến 
khích về mặt vật chất bằng cách phân phối sản phầm theo lao 
động ; một số người trong xã hội còn tỏ ra lơ là đối với lao 
động, xã hội cần phải kiểm tra thật chặt chẽ mức độ lao động 
và mức độ trả công. Trong chủ nghĩa cộng sẳn,với sự phát triển 
toàn diện của con người, lao động không những là một phương 
tiện sinh sống mà sẽ trở thành nhu cầu bậc nhất trong đời sống 
đối với mọi thành viên trong xã hội. Nhận thức của mỗi người 
lao động về tinh thần trách nhiệm của mình trước xã hội được 
nâng cao rất nhiều. Mọi người sẽ làm việc cho xã hội tùy theo 
khá năng của mình, không căn cứ vào việc trả công. Việc phân 
phối sẵn phầm theo lao động dần dần trở thành không cần thiết 
và do đó việc kiểm tra của xã hội về mức độ lao động và mức 
độ trả công cũng trở nên không cần thiết nữa. 

Do có tất cả mọi điều kiện nỏi trên, cho nên đi đôi vời lao 
động cộng sản chủ nghĩa, lao động không cần trả công, sẽ có 
sự phân phối cộng sản chủ nghĩa về những của cải vật chất và 
văn hóa tùy theo nhu cầu của mọi người trong xã hội. 

Chủ nghĩa Mác dạy rằng, chỉ khi nào có đủ mọi điều kiện 
vật chất và văn hóa đề chuyển lên giai đoạn cao của chủ nghĩa 
cộng sản, khi nào lực lượng sản xuất phát triền đồng thời với sự 
phát triển toàn diện của con người, và tất cả các nguồn của cả: 
của xã hội thật dồi dào thì 

«xã hội mới có thể viết trên lá oờ của mình : làm theo nãn¿ 
lực, hưởng theo nhu cầu I».! 


Chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là tiêu điệt hoàn toàn mọi 
hình thức bất bình đẳng về vật chất và sinh hoạt giữa mọi 
người, Ăng-ghen chỉ rõ rằng : 

1, Mác: ‹ Phê phán cương lĩnh Gô-ta », Mác—Ăng-ghen : Tuyền lập. 
tiếng Nga, 1955, t, II, tr. lỗ. 
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&Nội dung thực tế của yêu cầu bình đẳng của giai cấp 
vô sẵn là yêu cầu thủ tiêu các giai cấp », + 

Về mặt này chủ nzhĩa xã hội đã đạt được những thành tích 
vô cùng to lớn : thủ tiêu các giai cấp bóc lột, chế độ tư hữu về 
tư liệu sẵn xuất, và giải phóng nhân dân lao động khỏi ách bóc 
lột. Nhưng chủ nghĩa xã hội không thề xóa bỏ sự bất binh đẳng 
về thu nhập đo có sự khác nhau về năng lực, về trình độ lành 
nghề, về l:oìàn cảnh gia đình của người lao động. Chủ nghĩa 
cộng sẵn thủ tiêu mọi sự phân chia xã hội thành giai cấp, xóa 
bỏ mọi sự cách biệt €ề xã hội, văn hóa và sinh hoạt tron GIÊN 

kiện lao động và đời sống của mọi người. 


Sự bình đẳng về xã hội và kinh tế trong chủ nghĩa cộng 
sẵn khác hẳn với lối bình quân hóa và tiêu chuẩn hóa thị hiếu, 
sở trường, nhu cầu. Ngược lại, chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là 
thực sự phát triền những cã nhân đã được giáo dục tỉnh thần 
phục vụ xã hội, là phát triển nhu =ầu cá Nhất muôn hình: muôn 
vẻ chưa từng thấy trong lịch sử. 

Khi chủ nghĩa cộng sản được xây dựng, khi lực HếP: nợ sản 
xuất đạt đến trình độ cao bảo đảm sản phầm đồi dào, khi chế 
độ sở hữu cộng sản chủ nghĩa duy nhất chiếm địa vị thống trị 
tuyệt đối và lao động đã trở thành nhu cầu bậc nhất trong đời 
sống, thì việc sản xuất và lưu thông hàng hóa tồn tại dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, sẽ trở thành không cầu thiết. Đồng thời, 
tiền tệ sẽ trở nèn vô dụng. Sẽ trực tiếp phân phối sẵn phầm 
theo nhu cầu cho các thành viên trong xã hội, mà không cần 
đến tiền. Xã hội sẽ đần dần tô chức việc tính toán lao động 
một cách trực tiếp bằng thời gian lao động, chứ không dùng 
đến giá trị và các hình thái của giá trị nữa. Đề giải quyết nhiệm 
vụ đỏ, những máy tính hoàn hảo, hiện đại sẽ được áp dụng 
rộng rãi. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin dạy rằng, đến giai đoạn cao của 
chủ nghĩa cộng sản, khi sự phân chia giai cấp và phân biệt 
giai cấp trong xã hội bị xóa bỏ, khi lao động trở thành nhu cầu 
bậc nhất trong đời sống, khi tỉnh thần giác ngộ cao, cộng sản 
chủ nghĩa ngày càng phát triỀền trong quảng đại quần chúng, 


1, Mác—Ăng-guen : Toàn tập, tiếng Nga, t. XIV, tr. 107. 
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thì việc kiểm tra mức độ lao động và mức độ trả công sẽ không 
cần thiết nữa, Nhà nước sẽ trổ nên vô ích và sẽ dần dần 
tiêu vong. 

Chừng nào chưa cỏ được những điều kiện đó thì sự tồn 
lại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa: vẫn là điều hết sức cần 
thiết, và chức năng tô chức kinh tế của Nhà nước cỏ ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Nếu làm suy yếu Nhà nước và vai trò 
kinh tế của Nhà nước thì sẽ mang lại nhiều thiệt hại to lớn cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Trong chả nghĩa cộng sản, các chức năng quản lý xã hội 
sẽ mất tính chất chính trị và tính chất Nhà nước của nó, và sẽ 
biến thành sự quản lý trực tiếp của nhân dân đối với công 
việc xã hội. Điêu đó có nghĩa là, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
dần dần phát triển thành cơ quan tự quản công cộng cộng sản 
chủ nghĩa. 

Dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa, nếu như các cơ quan 
cưỡng bức của Nhà nước và các cơ quan tòa án, nhà tù đều 
khòng cần thiết nữa, thì các chức năng lãnh đạo và quản lý 
kinh tế một cách có kế hoạch, phát triền khoa học và kỹ thuật, 
hoạt động văn hóa giáo dục v.v. không những vẫn được duy trì 
mà còn tiếp tục phát triển. Nếu quan niệm về xã hội cộng sản 
chủ nghĩa là một đám quần chúng vò chính phủ và vô tồ ›chiÊo 
thi là một sai lầm nghiêm trọng, là điều rất tầm thường. Thật 
ra, chủ nghĩa cộng sản sẽ là sự Ti tác lao động nhịp nhàng, có 
1ô chức cao độ đi đôi với việc kế hoạch hỏa toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân và toàn bộ hoạt động văn hóa — xã hội một cách 
khoa học, một cách rất hoàn hảo. 

Trong quả trình chuyển sang chủ nghĩa cộng sản, Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa sẽ. phát triển và thay đồi hình thức trên 
Cơ sở ngày càng mở rộng phương pháp quản lý đân chủ. 
Những phương pháp quản lý Nhà nước bằng cưỡng bức và 
hành chính thuần túy sẽ được thay thế bằng sự kích thích về 
kinh tế và bằng công tác giáo dục, trons đó các đoàn thể xã 
hội đóng vai trò rất quan trọng. Đặc điềm phát triền của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là ngày càng nàng cao tính tích cực sáng 
tạo, sáng kiến và tự động tính của quần chủng nhân đân đồng 
đảo, ngày càng thu hút quần chủng đông đảo tham gia vào việc 
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quản lý đất nước và tăng cường vai trò của các cơ quan địa 
phương trong lĩnh vực xây dựng kinhtế và văn hóa. Vai trò 
của cônz đoàn và các Xò-viết là những tồ chức của nhân dân 
lao động. cần phải được nảng cao. 

Đại hội XXI Đẳng Cộng sản Liên-xô nhấn mạnh rằng : hiện 
nay hướng chủ yếu trong việc phát triền Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là dùng mọi biện pháp đề mở rộng nền dân chủ, lôi cuốn 
mọi người công dân tham gia vào việc lãnh đạo công cuộc xây 
dựng kinh tế và văn hóa, quản lý công việc xã hội. Nhiều chức 
năng do các cơ quan Nhà nước thực niện, dần dần sẽ chuyền về 
cho các đoàn thề xã hội. Các vấn đề về phục vụ văn hóa cho 
nhân dân, y tế, thê dục thể thao cần được giải quyết dựa vào sự 
tham gia tích cực và rộng rãi của các Lồ chức quần chúng. Ngoài 
các cơ quan Nhà nước ra, công an nhân dân, tòa án đồng chí 
và các cơ quan tự lập tương tự như vậy phải thực hiện các chức 
năng bảo vệ trật tự xã hội và các quyền lợi của người công dân, 
đảm bảo nội quy của sinh hoạt công cộng xã hội chủ nghĩa. 

Việc chuyển từng chức năng của các cơ quan Nhà nước cho 
các đoàn thể xã hội, không làm yếu vai trò của Nhà nước trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, mà mở rộng và củng 
cố cơ sở chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tiếp tục 
phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Nhà nước còn cần thiết ngay cả sau khi xây dựng xong chủ 
nghĩa cộng sản, nếu như đến lúc đỏ vẫn còn có các cường quốc 
đế quốc chủ nghĩa và chúng còn đe dọa tấn công vào Liên-xô 
và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Nhưng đồng thời, tính 
chất và hình thức của Nhà nước sẽ do đặc điềm của chế đò 
cộng sản chủ nghĩa quyết định. 

- Chừng nào mà nguy cơ xâm lược của các nước để quốc hãy 
còn, thì Liên-xô và các nước khác của phe xã hội chủ nghĩa, trong 
khi theo đuôi chính sách hòa bình triệt đề, đồng thòi phải sẵn 
sàng dánh bại mọi cuộc tấn công của kẻ thù bên ngoài. Điều đó 
đòi hôi phải củng cố bằng mọi cách sức mạnh của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, phải tăng cường sức mạnh kính tế của đất nước, 
dảm bảo khả nắng quốc phòng, 

Phát triền và làm phong phú thêm học thuyết mác-xíL về 
chủ nghĩa cộng sản, Lê-nin đã đề ra những nguyên lý cơ bản 
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của đường lối xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chửng minh 
hột cách có căn cứ cương lĩnh của Đảng Cộng sản, Lê-nin nói: 
«Khi chúng ta bắt đầu công cuộc cải tạo xã hội chủ 
ng`.ïa, chúng ta phải nhận thức rõ rệt mục tiêu cuối cùng của 
công cuộc cải tạo đó, tức là xây dựng xã hội cộng sẳn chủ 
nghĩa, xã hội này không phải chỉ hạn chế trong việc tịch thu 
công xưởng, ruộng đất và tư liệu sẵn xuất, trong việc kiềm 
kê và kiềm soát chặt chẽ sản xuất và phân phối sẳn phầm, 
mà còn đi xa hơn nữa đề thực hiện nguyên tắc: làm theo 
năng lực, hưởng theo nhu cầu ».t 

Khi nhấn mạnh ý nghĩa quyết định của việc nâng cao năng 
suất lao động, phát triển lực lượng sản xuất trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản, Đảng luôn luôn đấu tranh chống 
cach hiểu chủ nghĩa cộng sản theo quan điềm tiêu dùng hẹp hòi, 
tách ròi vấn đề tăng tiêu dùng khỏi cơ sở sản xuất, khỏi việc 
phát triền sản xuất. Chỉ trên cơ sở và mức độ tăng năng suất 
lao động xã hội, mới có thê thực hiện và mở rộng hình thửe 
phân phối cộng sẵn chủ nghĩa. 

Lièn-xô có tất cả những điều kiện cần thiết đề xảy dựng 
chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn. Liên-xô có những nguồn dự trữ 
vật chất to lớn và của cải thiên nhiên phong phủ, có nền công 
nghiệp hùng mạnh và nền đại nông nghiệp cơ giới hóa cao độ, 
đề xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn, Một nhân tố mạnh mẽ thúc 
đầy nền: kinh tế xô- viết phát. triền trên con đường tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản, là tính tích cực sáng tạo của quần chúng, biều 
hiện trong cuộc thi dua xã hội chủ nghĩa của toàn dân. Đẳng 
Cộng sản "được vũ trang bằng lý luận Mác—Lê-nin, hiều biết 
các quy luật kinh tế của chủ "nghĩa xã hội, với một cương lĩnh 
có cơ sở khoa học về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, đang 
đất dẫn nhàn dân xô-viết tiến lên chủ nghĩa cộng sản, 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, những điều kiện quốc 
tế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô, đã 
thay đồi về căn bản. Trước kia, Liên-xô là nước xã hội chủ 
nghĩa duy nhất, nhưng ngày nay thì đã có cả phe xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh bao gồm hơn 1/3 nhân loại. Việc hình thành 


——————— 


1, Lê-nin : «Báo cáo tại Đại hội lần thứ VII Đẳng Cậng san (b) 
-Äza về việc sửa dỗi cương lĩnh và thay đồi tên Đẳng », Toàn tập, tiếng 
fNụa, t. 27, tr, 103, 
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hệ thống xã hội chủ nghĩa làm thay đồi về căn bản sự so sảnh 
lực lượng trên vũ đài thế giởi và tạo nên một hoàn cảnh mới 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Điều kiện cần thiết cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sẵn trong tất cả các nước của phe xã hội chủ 
nghĩa là tiếp tục cẳng cố sức mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, 
là phát triền sự hợp tác chặt chẽ về kinh tế, chính trị và văn 
hóa giữa các dân tộc trong phe xã hội chủ nghĩa. 

Vì trong xã hội xã hội chủ nghĩa không có giai cấp thù dịch 
và toàn thể nhân dân lao động đều quan tâm đến việc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, cho nên từ chủ nghĩa xã hội tiến lên 
chủ nghĩa cộng sản không cần cỏ cách mạng xã hội. Xã hội xã 
hội chủ nghĩa cảng được phát triển và củng cố, của tải và văn 
hóa của nỏ càng tăng, năng suất lao động càng cao, tài sản công 
cộng càng nhiều, tỉnh thần giác ngộ cộng sản chủ nghĩa của 
quần chúng càng cao, thì những tiền đề vật chất và văn hóa của 
chủ nghĩa cộng sản cũng sẽ hình thành. 

Điều đó không có nghĩa là, xã hội sẽ phát triển lên chủ 
nghĩa cộng sản mà không cần phải khắc phục những mâu thuần 
nội bộ. Nhưng, như đã nói ở phần trước, những mâu thuần đó 
không có tính chất đối kháng. Đảng Cộngsảñ và Nhà nước xò- 
viết nhận thức các quy luật kinh tế của sự phát triển xã hội và . 
dựa vào các quy luật đó, có khả năng phát hiện kịp thời những ` 
mâu thuẫn đang phát sinh và có biện pháp giải quyết những. 
mâu thuẫn đó. ⁄ 

Tính chất dần đần của bước chuyền sang chủ nghĩa cộng 
sản hoàn toàn không có nghĩa là sự vận động chậm chạp. Ngược . 
lại, sự phát triền của xã hội được đầy nhanh cùng với sự lớn _ 
mạnh của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, cùng với sựrađời —~ 
và phát triền của những điểm ưu việt vô cùng vĩ đại của chế  _ 
độ cộng sản chủ nghĩa, cùng với tính tích cực sáng tạo rộng lớn b 
chưa từng thấy của quần chúng. Chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ. ở -. 
nghĩa cộng sản trong điều kiện có những sự tiến triền có tính... 
chất cách mạng, căn bản trong khoa học và kỹ thuật, có những 
bước nhảy vọt về chất rất lớn trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa. 
Thi dụ, việc tìm ra các nguồn năng lượng mới và các loại nguyên 
liệu mới, việc áp dụng những phát minh kỹ thuật mới vào sẳn 
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xuất, đưa tới một cuộc cách mạng thực sự về kỹ thuật. Bước 
chuyền đần từ hai hình thức còng hữu sang chế độ cộng sẵn 
chủ nghĩa duy nhất về tư liệu sản xuất, từ nguyên tắc phản 
phối xã hội chủ nghĩa theo lao dòng sang nguyên tắe phân phối 
cộng sản chủ nghĩa theo nhú cầu, sẽ là những sự thay đồi sâu 
sắc về chất trong nền kinh tế và trong toàn bộ đời sống xã hội, 


Nhiệm vụ kinh tế cơ bản của Liên-xô 


Điều kiện quyết định đề chuyền sang chủ nghĩa cộng sản 
là xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, đẩm bảo sản phầm dồi 
dào đề thựchiện nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa «làm theo năng 
kre, hưởng theo nhu cầu». Muốn thực hiện nguyên tắc đó thì 
cần phải có một khối lượng sản xuất của cải vật chất thích đáng, 
tỉnh theo đầu người. Mức sẵn xuất sản phầm lao động tính theo 
đầu người là chỉ: tiêu rất quan trọng nỏi lên trình độ chung của 
sản xuất sẵn phầm, là chỉ tiêu quan trọng nói lên trình độ phát 
triển kinh tế của nước này hay nước khác. Do đó khối lượng 
sản phầm công nghiệp đã đạt được, trước. hết là công nghiệp 
nặng,.có một ý nghĩa đặc biệt. Một trong những tiền đề cần thiết 
đề chuyền sang chủ nghĩa cộng sản là phải đạt đến một trình độ 
phát triền kinh tế vượt các nước tư bản chủ nghĩa phát triền nhất. 

li vạch ra con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản, Lê- 
nin đề ra nhiệm vụ là phải đuồi kịp và vượt những nước tư bẳn 
chủ nghĩa phát triền nhất về mặt kinh tế. Nhiệm vụ kinh tế cơ 
bản của Liên-xô là đuồi kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa 
chàu Âu phát triển nhất và nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
nhất của thế giới là nước Mỹ về mặt kinh tế, nghĩa là về sản 
lượng tính theo đầu người. ng ƒ 

Giải quyết nhiệm vụ kinh tế cơ bản của Liên-xô có nghĩa 
là phải vượt các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu về sản xuất 
tĩnh theo đầu người, chẳng những về tư liệu sản xuất mà cä về 
Yật phầm tiêu dùng nữa, chẳng những về sản phầm công nghiệp 
mà cả về sản phầm nông nghiệp nữa. Điều kiện cần thiết đề 
thực hiện sỏ kết quả nhiệm vụ kinh tế cơ bản của Liên-xỏ là ưa 
tiên phát triền công nghiệp nặng, nhưng hoàn toàn không eó 
nghĩa là trước tiên phải đuồi kịp các nước tư bản chủ nghĩa 
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chủ yếu về tư liệu sản xuất như thép, rồi sau đó mới đuồi kịp 
về vật phầm tiêu dùng, chẳng hạn như về sản phầm ngành chăn 
nuôi. Quan điềm giáo điềi như thế đối với việc thực hiện 
nhiệm vụ đó, căn bản là khòng đúng. Nhiệm vụ kinh tế cơ bản 
phất được giải quyết dần dần tùy theo điều kiện và khả năng 
cụ thể. Vả lại, về một vài loại thực phầm thì nhiệm vụ này cỏ 
thề thực hiện sớm hơn so với một số tư liệu sản xuất. 

Cuộc dấu tranh dễ thực hiện nhiệm vụ kinh tế cơ bản có 
một ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản và đối với sự thẳng lợi của hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa thế giới trong cuộc thi đua kinh tế với hệ thống kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Trong cuộc thi đua giữa 2 hệ thống đối lập 
nhau đó, hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch giành 
được ưu thể quyết định, đảm bảo tốc độ tăng sản lượng vượt 
thế giới tư bản chủ nghĩa một vài lần. 

Về khối lượng sản phầm công nghiệp thì Liên-xô đã vượt 
xa các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất, chiếm hàng thứ 
hai trên thế giới sau Mỹ. Về tốc độ tăng sản lượng công nghiệp 
thì Liên-xô vượt tất cả các nước tư bản chủ nghĩa, kề cả Mỹ. 
Kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền theo con đường tiến lên 

hông ngừng, trong khi đó kinh tế tư bản chủ nghĩa bị gián 
đoan một cách chu kỳ do cỏ những cuộc khủng hoảng kinh tế 
san xuất thừa. P 

Việc thực hiện có kết quả nhiệm vụ kinh tế cơ bản của 
Liên-xô đòi hỏi tăng năng suất lao động không ngừng trong 
tất cả các ngành kinh tế quốc dân, vì đó là điều kiện có tính chất 
quyết định. Lê-nin viết: : 

« Chủ nghĩa cộng sản là năng suất lao động cao hơn năng 
suất lao động tư bản chủ nghĩa ; đây là năng suất lao động của 
những người công nhân tự nguyện, tự giác, liên kết lại và sử 
dụng kỹ thuật tiên tiến », ! 

- Liên-xô đã vượt tất cả các nước tư bản chủ nghĩa về tốc đô 
tăng năng suất lao động. Hiện nay Liên-xô đã vượt mức năng 
suất lao động của Anh, Pháp và đã làm giảm rất nhiều mức 
chênh lệch về năng suấtlao động so với Mỹ. Muốn giành được 
thắng lợi trong cuộc thi đua kinh tế với chủ nghĩa tư bản, 


1. Lê-nin ; « Sáng kiến vĩ đại ›, Toàn !ập, tiếng Nga, t.29, tr,394, 
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không những eần phải đuôi kịp mà còn cần phải vượt Mỹ về 
mrửo năng suất lao động. 
Nhờ tốc độ phát triền cao của kinh tế xã hội chủ nghĩa, nên 


= A.-cấ , x; F h ° ` :a 
có thẻ rút bớt rất nhiều sự chênh lệch về sản lượng công nghiệp 


tuyệt đối và sản lượng tỉnh theo đầu người giữa Mỹ và Liên-xò. 

Hiện nay đã bắt đầu một giai đoạn mới về chất trong 
cuộc thi đua kinh tế giữa Liên-xỏ và Mỹ, Liên-xô không những 
vượt Mỹ về tốc độ mà còn về mức tăng sẵn lượng tuyệt đối 
hàng năm của nhiều sản phầm còng nghiệp. Trong 8 năm 
vừa qua, Liên-xô đã vượt Mỹ về khối lượng tăng tuyệt đối của 
những loại sản phầm quan trọng như: thép, gang, quặng sắt, 
dầu hỏa, than đá, xi-măng, vải len, 

Kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô là 
bước quy ết định trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế cơ bản. 
Kế! quả của kế hoạch 7 năm là Liên-xô sẽ sản xuất sản phầm 
công nghiệp tính theo đầu người nhiều hơn mức sản xuất 
sản phầm công nghiệp: của các nước tư bản cbủ nghĩa phát 
triền nhất ở châu Âu — Anh và Tây Đức, và về chỉ tiêu đó thì 
Liên-xô chiếm hàng đầu ở châu Âu. Về khối lượng sản xuất tuyệt 
đối hàng năm của một số loại sản phầm công nghiệp chủ yếu, 
Liên-xô sẽ vượt mức sản xuất công nghiệp hiện nay của Mỹ,- 
còn các loại sản phầm khác thì gần kịp Mỹ. Đến lúc đó, mức 
sản xuất tất cả các sản phầm nông nghiệp quan trọng nhất của 
Liên-xô, tỉnh theo đầu người sẽ vượt mức hiện nay của Mỹ. 

Nhân dân Liên-xô có đủ điều kiện đề có thề chiếm hàng 
đầu trên thế giới chẳng những về khối lượng sản xuất tuyệt đối, 
mà cá về sản lượng tính theo đầu người trong vòng 5 năm sau 
khi hoàn thành xong kế hoạch 7 năm, hoặc sớm hơn nữa. Điều 
đó sẽ là một thắng lợi có tính chất lịch sử toàn thế giới của chủ 
nghĩa xã bội trong cuộc thí dua hòa bình về kinh tế với chủ 
nghĩa tư bản trên trường quốc tế. Liên-xô sẽ trở thành nước 
€òng nghiệp đầu tiên trên thế giới có năng suất lao động cao 
nhất và mức sống cao nhất. 

Khi so sánh khối lượng sản xuất tỉnh theo đầu người của 
các „ước xã hội chủ nghĩa với các nước tư bản chủ nghĩa, cần 
phải tính đầy đủ đến những sự khác nhau có tính chất nguyên 
tắc về xã hôi và về giai cấp giữa các nước đó, tính đến sự khác 
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nhau căn bản về hậu quả xã hội của việc phát triền sản xuất, 
đến tính chất giai cắp của việc phân phối thu nhập quốc dân. 
Cần phải thấy rằng đăng sau cái chỉ tiêu « khối lượng sẵn xuất 
bình quân theo đầu người › trong các nước tư bản chủ nghĩa, 
che đậy phần rất lớn của các giai cấp bóc lột và tay chân của 
chúng chiếm trong thu nhập quốc dân và trong tiêu dùng; còn 
trong cíc nước xã hội chủ nghĩa, các giai cấp bóe lột đã bị thủ 
tiêu, sản xuất nhằm mục đích thỏa mãn: đầy đủ nhất nhu cầu 
ngày càng tăng của quần chúng nhân dân, 


Tốc độ phát triền trung bình hàng năm của sẵn xuất công nghiệp 
trong những năm từ 1930 đến 1958 là: Liên-xô 11,4%, Mỹ 2,9%, Anh 2,2%, 
Tây Đức 3,3%, Pháp 1,4%. Như vậy, Liên-xô phát triền nhanh hon tất cä 
các nước tư bản chủ nghĩa từ 4 đến 5 lần. Hơn nữa phần lớn thời gian 
nói trên ở Liên-xô lại xảy ra chiến tranh và khôi phục kính tế. Nếu trừ 
những nắm chiến tranh Ái quốc vĩ đại, thì suốt trong 22 nắm (11 năm 
trước chiến tranh và 11 năm sau chiến tranh), tốc độ phát triền trung 
bình hàng năm của sản xuất công nghiệp là: Liên-xô 16%, Mỹ 2,3%, Anh 
3,1%, Pháp 3,1%. 

Từ năm 1913 đến cuối năm 1958, sự chênh lệch giữa mức sẵn xuất 
công nghiệp của Liên-xô và Mỹ giảm bớt rất nhiều. Nếu năm 1913, so 
với Mỹ mức sản xuất thép ở Nga là 14%, sản xuất xi-măng là 11%, khai 
thác than đá là 6%, thì trong nắm 1953, so với Mỹ sản xuất thép ở Liên- 
xo là 712, sản xuất xi-măng 619%, còn khai thác than đá thì Liên-xô vượt 
tIỨC của Mỹ 11%. 

Hiện nay khối lượng sản phầm công nghiệp của Lñên-xô kém Mỹ 
độ 2 lần, còn tính theo đầu người thì kém hơn 2 lần; khối lượng nông 
sản của Liên-xô kém hơn Mỹ từ 29 — 259%, còn tính theo đầu người thì 
độ khoảng 40%. Về mặt khối lượng sản xuất các loại sản phầm chủ vếu 
của ngành trồng trọt, Liên-xô hoặc gần đuổi kịp Mỹ, hoặc đã vượt Mỹ. 
Về tổng số sẵn xuất sữa và bơ thì Liên-xô chiếm hàng đầu trên thế giới 
và trong những nắm tới đây sẽ vượt Mỹ về sẵn xuất những sản phầm 
đó tính theo đầu người. Việc các nông trang tập thẻ tiên tiến và các 
nông trưởng quốc đoanh thực hiện lời kêu gọi đã đề ra - đuồi kịp và vượt 
Mỹ trong những nắm tới về sản xuất thịt tỉnh theo đầu người — có ý 
nghĩa rất quan trọng. 

Tốc độ táng trung bình hàng năn: của sẵn lượng công nghiệp Liên- 
xô quy định trong kế hoạch 7 năm là 8,0%, nhất định sẽ được hoàn thành 
vượt imức. Kinh nghiệm trong những năm vừa qua và những nguồn dự 
trữ to lớn SÁN CÓ đề hoàn thành vượt mức kế hoạch 7 năm đã chứng tổ 

điệu đó. Nếu tính đến tốc độ phát triển công nghiệp của Mỹ trong những 
nam vừa qua, thì rõ ràng là nền sản xuất công nghiệp của Mỹ trong thời 
kỳ sắp tới sẽ tăng trung bình hàng nam độ 2%, 


lñ 
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Mức tăng sản xuất trung bình hàng nắm về nông sản của Liên-xô 
trong kẻ hoạch 7 năm là 8%. Ở Mỹ trong 7 năm vừa qua tỷ lệ tăng nông 
sản trung bình hàng năm dưới 2%, 

Nhiệm vụ kinh tế eơ bản sẽ được giải quyết trên cơ sở 
ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất bằng cách áp dụng 
rộng rãi những thành tựu xuất sắe về khoa học và kỹ thuật 
của Liên-xò và thế giới vào tất cả các ngành kinh tế quốc dân; 
nhờ đỏ trong việc phát triển lực lượng sản xuất, lao động 
và tiền vốn thì tiêu phí it nhất song kết quả đạt được thì lại 
nhiều nhất. ] 

Đề đảm bảo không ngừng mở rộng và cải tiến sản xuất 
trên cơ sở kỹ thuậ: tiên tiến, cần phải tăng năng lực sản xuất 
lên rất nhiều trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, trước 
hết là trong công nghiệp nặng. Năng lực sẵn xuất sẽ tăng lên 
bằng cách xây dựng những xí nghiệp xã hội chủ nghĩa dựa 
trên những thành tựa khoa học và kỹ thuật mới nhấi, bằng 
cách cải tạo kỹ thuật các công xưởng và nhà máy đang hoạt 
động, bằng cách thay thế những thiết bị đã cñ bằng những thiết 
bị mới, có năng suất cao hơn, hiện đại hóa thiết bị, sử dụng 
đầy đủ và hợp lý những máy móc hiện có. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, những mâu thuàn 
đối kháng vốn có không thể giải quyết được, các cuộc khủng 
hoảng, tình trạng nhỏ hẹp của thị trường, nạn thất nghiệp đöng 
đảo làm hạn chế rất nhiều khả năng sử dụng vào sản xuất 
những thành quả của cách mạng kỹ thuật đang phát triền trong 
thời đại hiện nay. Chỉ có chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa có 
kế hoạch, không có những sự đối kháng của chủ nghĩa tư bản, 
không có khủng hoảng và thất nghiệp, mới có thể áp dụng triệt 
để và có hệ thống vào trong nền kinh tế những thành tựu vĩ 


-_ đại nhất của cuộc cách mạng kỹ thuật hiện đại. Đồng thời, chủ 


~ h.1 . ` 3 bẻ ^ :Ä v 
nghĩa xã hội tạo những điều kiện vật chất đề chuyển sang 
chủ nghĩa cộng sản. Nhờ có những tính ưu việt đó, nên Liên- 
XÓ có moi cái cần thiết để trong một thời kỳ lịch sử ngắn, 
Yượt mức sản xuất của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
nhất và xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa 
Cộng sản. ` - 
Liên-xôö có những khả nắng phát triển khoa học và kỹ 
thuật một cách sáng 1†ạo, có khả năng sáng chế và phát mình ràng 
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lớn mà chủ nghĩa tr bản không thể có được. Trong nhiều 
ngành khoa học và kỹ thuật, Liên-xô đã vượi tất cả các nước 
tư bắn công nghiệp phát triển cao. Thắng lợi vô cùng vĩ đại về 
khoa học và kỹ thuật của Liên-xô biểu hiện rõ ràng tính ưu việt 
của chế độ xã lội chủ nghĩa có kế hoạch, là việc Liên-xô phóng 


những vệ tỉnh nhàn tạo đầu tiên và tên lửa vũ trụ. Kỹ thuật 


của Liên-xô được tiến bộ trong điều kiện hợp tác ngày càng 
phát triền với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Việc trao 
đồi kinh nghiệm kỹ thuật với các nước tư bản chủ: nghĩa cũng 
được mở rộng. 

Nhưng không nên quên rằng, ngay trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, kỹ thuật cũng không ngừng lại một chỗ. Do ảnh 
hưởng của cuộc chạy dua vũ trang, của cạnh tranh và chạy 
theo lợi nhuận lũng đoạn. cao của bọn tư bản, trong nhiều 
ngành kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa só những sự 
biến chuyền lớn lao về kỹ thuật sản xuất, có những cải tiến 
về kỹ thuật. Nhiệm vụ đặt ra là lợi dụng tính ưu việt của hệ 
thống kinh tế xã hội chủ nghĩa đề vượt quá những thành tựu 
troag mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật của nước ngoài. Cuộc 
đấu tranh cho sự tiến bộ về kỹ thuật đòi hỏi kiên quyết khắc 
phue những biều hiện của bệnh bảo thủ, kiêu ngạo và tự mẫn, 
phải mạnh dạn áp dụng vào sản xuất tất cá những cái gì mới 
và tiến bộ mà khoa học Và những người đổi mới sản xuất đã 
đem lại trong lĩnh vực cải tiến kỹ thuật, Phải dùng mọi cách 
đề khuyến khích cán bô lãnh dạo xí nghiệp và hết thảy những 
người sản xuất áp dụng rộng rãi kỹ thuật tiên tiến, điều đó có 
ý nghĩa rất lớn. 

Đề thực hiện thành công nhiệm vụ kính tế cơ bản, Liên-xô 
có nhiều cán bộ lành nghề, có thể giải quyết được những 
nhiệm vụ phát triền kinh tế quốc dân phức tạp nhất. 

Sinh viên trong các trường đại học Liên-xô nhiều hơn 
sinh viên của Anh, Pháp, Tây Đức và Ý cộng lại chừng bốn 
lần. Các trường đại học của Liên -xô dào tạo sò kỹ sư nhiều 
hơn ba lần so với các trường đại học của Mỹ. 

Liên-xô có tài nguyên thiên nhiên vô tàn đề phát triển 
tbọi ngành kinh tế quốc dân. Liên-xô chiếm hàng đầu thế giới 
về các loại nguyên liệu quan trọng nhất như quặng sắt, măng- 
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ga-ne, đồng, bô-xit, kền, vôn - phơ- ram, chì, thủy ngân, mi-ea, 
kẽm, muối bồ-tạt và chiếm một trong những địa vị hàng đầu 
về mỏ dầu hỏa đã thăm dò. Liên-xò chiếm hàng đầu trên thế 
giởi về tài nguyên gỗ. Những nguồn nước khồng lồ tạo khả 
năng xây dựng nhiều nhà máy thủy điện mạnh trong tất cả 
các vùng toàn quốc. Nhờ có những tài nguyên thiên nhiên 
vô cùng phong phú ở khắp các nơi trong nước, nên càng có 
khả năng phân bố một cách hợp lý lực lượng sản xuất, nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa có thể phát triền nhịp nhàng trên 
đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 

Nhiệm vụ kinh tế eơ bẳn — đuôi kịp và vượt các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triỀn nhất về sản xuất-sản phầm tính theo 
đầu người — cần phải được thực hiện thành công chẳng những 
ở Liên-xô mà cả trong toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, sự hợp 
tác tương trợ chặt chẽ về mặt kinh tế giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa, là một đảm bảo giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội 
trong cuộc thi đua hòa bình về kinh tế giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 

Việc chuyển sang chủ nghĩa cộng sản chỉ có thê thực hiện 
được với điều kiện là căn bản vượt mức sản xuất của các nước 
tr bản chủ nghĩa phát triền và đạt được một năng suất lao 
động cao hơn rất nhiều so với chú nghĩa tr bản. Vì vậy, việc 
hoàn thành nhiệm vụ kinh tế eơ bản của Liên-xô hoàn toàn 
không có nghĩa là đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản ; đó là giai đoạn quyết định trong cuộc thí đua với chú 
nghĩa tư bản, là một khâu tất yếu trong quá trình xây dựng cơ 
sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sản và phát triền 
lực lượng sản xuất, cần thiết đề đảm bảo có dồi dào sản phầm 
và chuyền sang quan hệ xã hội cộng sắn chủ nghĩa, 

Đại hội XXI Đảng Cộng sản Liên-xô đề ra cho nhân dân 
Liên-xô cương lĩnh cụ thê cỏ tính chất chiến đấu đề thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế cơ bẳn của Liên-xô, đề có sự phát triền mới, 
rộng lớn trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, kinh tế, văn hóa, 
đề tranh thú thời gian tới mức tối đa trong cuộc thí đua hòa bình 
về kinh tế giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên vũ 


« 
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đài thế giới, đề tạo nên những của cải vật chất và tỉnh thần đồi 
dào ở trong nước. Việc thực hiện cương lĩnh đó đã thực sự trở 
thành sự nghiệp của toàn dân. 


Xây dựng cơ sở' vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản 


Cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản sẽ được 
xây dựng dựa vào việc áp dụng triệt ‹ đề và rộng rãi nhất những 
thành tựu mới nhất của sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật hiện 
đại. Cơ sở đó là nền sản xuất phát triển cao đờ, được tồ chức 
một cách khoa học, bao trùm tất cả các ngành kinh tế quốc dàn. 


Cơ sở uật chất uà kỹ thuật của chủ nghĩa. cộng sản được 
tạo nên ở Liên-xô do kế hoạch chung phát triền kinh tế quốc 
dân. Nó sẽ dựa trên cơ sở điện khí hóa hoàn toàn ở trong nước, 
cơ khí hóa toàn bộ, tự động hóa rộng rãi nền sản xuất, hóa học 
hỏa nền kinh tế quốc dân, sử dụng rộng rãi những vật liệu mới, 
năng lượng nguyên tử và các nguồn năng lượng mới khác, phát 
triên nhanh chóng những loại sản xuất, kỹ ch là phương pháp 
sản xuất mới. 

Việc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản không thể tách rời việc hâng cao trình độ văn hóa và 
kỹ thuật của nhân dân lao động. Điều đó có nghĩa là nền sản 
xuất xã hội trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân sẽ do những 
người lao động có văn hóa, có trình độ học vấn và lành nghề, 
tiến hành. 

Cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộns sản là tiền 
đề cần thiết đề tiến hành cải tạo cộng sản chủ nghĩa về căn bản 
các lĩnh vực lao động, sở hữu, các quan hệ xã hội. Nó bao gồm 
những tiền đề sản xuất và kỹ thuật cần thiết đỏ chuyền sang 
chế độ sở hữu cộng sản chủ nghĩa duy nhất về tư liệu sản xuất, 
đề thủ tiêu lao động thủ công nặng nhọc và không lành nghề, 
đề làm giảm nhẹ rất nhiều điềñ kiện lao động và rút ngắn ngày 
lao động. Nó đảm bảo một mức năng suất lao động cao có thể 
tang lại của cải vật chất đồi dào cho. mọi thành viên trong xã 
hội, và trên cơ sở đó chuyền sang phản phối vật phầm tiêu dùng 

theo nhu cầu, 


` 


T— 
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Trong tương lai phát triền, cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản sẽ trải qua nhiều giai đoạn cải tiến hơn nữa, 
sẽ ngày càng thu được những thành quả mới, vĩ đại nhất trong 
lĩnh vưe xã hội khống chế lực lượng tự nhiên. 

Như Lê-nin đã nói, cơ sở kỹ thuật của sản xuất công - 
nghiệp và nông nghiệp trong chủ nghĩa cộng sản là triệt đề áp 
đụng điện lực trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, là điện 
khí hóa toàn quốc. 

« Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô?viết cộng với điện 
khi hỏa toàn quốc ».! 

Điều đó có nghĩa là công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và 
các ngành khác sẽ hoàn toàn chuyền sang cơ sở kỹ thuật hiện 
đại nhất, gắn liền với việc điện khí hóa. Những chỉ tiêu của kế 
hoạch 7 năm được Đại hội XXI Đảng Cộng sẵn Liên-xô thông 
qua, chỉ rõ rằng 7 năm ấy là giai đoạn quyết định trong việc 
thực hiện tư tưởng của IL.ê-nin về điện khí hóa toàn quốc. 

Nhờ điện khí hỏa mà lợi dụng được hết thảy mọi nguồn 
năng lượng, và xây dựng những năng lượng ấy thành một năng 
lượng điện thống nhất, rộng rãi nhất và di động nhất, phân tán 
và tập trung vô tận với bất cứ số lượng nào. Năng lượng đó sẽ 
chuyên đi rất xa một cách dễ dàng và đảm bảo mức chính 
xác nhất, đảm bảo tốc độ và cường độ của các quả trình chế 
tạo. Do những thuộc tính đó và do điện lực tương đổi rẻ, nên 
điện khí hóa là eơ sở kỹ thuật của cơ khí hóa toàn bộ và tự 
động hóa nền sản xuất. Điện khí hóa toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân là khâu quan trọng mhất đề phát triển kỹ thuật hiện đại, kề 
cä phát triền các loại sản xuất và kỹ thuật mới nhất, đề sử dụng 
năng lượng nguyên tử v.v. Điện lực là động lực trong nền kinh 
tế quốc dân, vai trò đó được tăng lên nhanh chóng. Đồng thời 
điện khí hóa được áp đụng một cách hết sức rộng rãi trong việc 
cäi tiến các quả trình chế tạo (trong luyện kim, hóa chất, chế 
tạo máy móc, phát triền máy tự động chạy bằng điện, kỹ thuật 
điều khiền từ xa, dụng eụ kiểm tra, đo đạc và điều khiền Y.Ắ.), 

Việc xây dựng hệ thống năng lượng thống nhất ở Liên-+ô, 
tức là xây dựng một màng lưới điện cao thế với sự điều khiển 


_I.ê nin: «Báo cáo về hoạt động của lội đồng dàn ủy tại Đại ` 
hội lần thứ VIII các Xô-viết toàn Nga », #oàn tập, tiếng Nga, t. 31, tr. 448, 
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thống nhất, nối liền tất cả các hệ thống năng lượng trong toàn 
quốc, có tác dụng lớn lao nhất đối với việc xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sẵn, Nhờ đỏ mà toàn bò 
cơ sở điện lực trong nước sẽ đạt đến trình độ kỹ thuật mới cao 
hơn, điều đó có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triền của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Nhờ xây dựng được hệ thống năng 
lượng thống nhất, nên cỏ thể sử dụng được tất cả những nguồn 
năng lượng trong nước một cách có hiệu quả và tiết kiệm nhất. 

Chỉ trong điều kiện kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch 
dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, mới có thể xây 
dựng và sử dụng có kế hoạch một hệ thống điện lực cao thế 
thống nhất nối liền nhiều nhà máy điện của các vùng kinh tế 
trên một lãnh thô rộng lớn như Liên-xô, Ở Liên-xô, việc nối 
liền các nhà máy điện, tức là sáp nhập các nhà máy điện riêng 
lẻ thành một hệ thống chung, được áp dụng hết sức rộng räi, nó 
làm chò việc sử dụng điện lực được cải tiến rất nhiều, việc 
cung cấp điện lực cho các vùng trong nước được đảm bảo chắc 
chắn hơn. Do đó hệ thống truyền điện ngày càng đi xa và mạnh 
hơn. Sự phát triền nhanh chóng của các hệ thống hăng lượng 
bao trùm các vùng rộng lớn trong nước và sự thống nhất dần 
dần các hệ thống đó lại, đánh dấu nền kinh tế điện lực của 

! iên-xô đang bước vào một giai đoạn phát triền mới. Việc nối 
liền hệ thống điện lực của Liên-xô với hệ thống điện lực của 
các nước xã hội chủ nghĩa khác có ý nghĩa to lớn. 

Kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959 —— 
1905 quy định tăng mức sản xuất điện lực trong nước lên đến 
500 — 520 tỷ ki-lỏ-oát giờ trong năm 1965, nghĩa là tăng 2,1 — 
2,2 lần. Cùng với việc tiếp tục điện khí hóa nền công nghiệp, 
trong thời kỳ này sẽ điện khí hóa một số đường sắt dài độ 20 
ngàn cây số, cũng như tất cả các nông trường quốc doanh, các 
trạm kỹ thuật và sửa chữa, các nông trang tập thể và các khu 
ông nhân. 

Trong thời kỹ chuyền đần từ chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghĩa cộng sản, quả trình điện khí toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân đi liền với việc áp dụng rộng rãi những thành tựu mới 
- nhất của kỹ thuật vào trong sản kuấi, đi liền với việc chuyển 
sang hệ thống máy tự dòng, 
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Giai đoạn cần thiết trong việc phát triền cơ khí hóa và tự 
động hóa nền sản xuất là cơ khí hóa toàn bộ, khi đó sẽ thủ tiêu 
công việc lao động bằng chân tay và lao động đỏ sẽ được cơ khí 
hóa, người công nhân chỉ điều khiển máy móc. Việc cơ khí hóa 
toàn bộ nền sản xuất và bước chuyển sang cơ khi hỏa toàn bộ 
nền sẵn xuất đang được tiến hành trong phạm vi rộng lớn ở Liên- 
xô, làm cho năng suất lao động và trình độ văn hóa và kỹ thuật 
của những người sản xuất tăng lên rất nhiều. Song song với việc 
cơ khí hóa toàn bộ và trên cơ sở đó, thực hiện quả trình tự 
động hóa sản xuất từng bộ phận: một phần chức năng điều 
khiển máy móc sẽ do công nhân đảm nhiệm, còn một phần khác 
thì được tự động hóa. Cuối cùng, tự động hóa toàn bộ nền 
sản xuất là một giai đoạn kế tiếp khi mà tất cả các chức năng 
điều khiền máy móc đều được tự động hóa và do bản thân máy 
móc thực hiện, người công nhân chỉ điều chỉnh máy móc, và 
theo đồi kiểm tra công việc của máy móc. Giai đoạn phát triền 
cao nhất của hệ thống máy móc là hệ thống máy tự động. 

-« Khi chiếc máy công tác tiến hành mọi hoạt động cần thiết 
đề chế biến nguyên liệu mà không cần phải có sự tác động 
của con người, chỉ cần sự kiềm tra của người công nhân, thì 
khi đó chúng ta đứng trước một hệ thống máy tự động».1 

Việc tự động hóa toàn diện nền sẵn xuất và sự điều khiền 
các quá trình chế tạo, việc xây dựng hệ thống máy tự động 
trong tất cả các ngành sản xuất, là một giai đoạn phát triỀn cao 
của nền sản xuất lớn bằng máy móc và là đặc điềm nồi bật nhất 
của cơ sở vật chất và kỹ thuật của nền sản xuất cộng sản chủ 
nghĩa. Tự động hóa toàn diện sẽ tạo ra những tiền đề đề vĩnh 
viễn xóa bỏ những sự khác nhau căn bản giữa lao động trí óe 
và lao động chân tay. Từ tự động hóa từng bộ phản các quá 
trình sản xuất chuyển sang hệ thống máy tự động, sẽ đảm bảo 
tăng năng suất lao động rất nhiều. 

Việc phát triền kỹ thuật tự động gắn liền chặt chẽ với việc 
äp dụng rộng rãi vào sản xuất những thành quả mời nhất trong 
ngành kỹ thuật điều khiển từ xa, kỹ thuật điện tử và vò tuyến 
điện. Kỹ thuật điện tử là phương tiện rất tốt để kiêm tra và tự 
động hóa các quá trình sản xuất, bảo đảm tốc độ cao nhất và 
sự chính xác của phản ứng. - 
———T. Nác : Tư bản, 1955, q.l, tr.387. 
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Kỹ thuật tối tân, đặc biệt là kỹ thuật nguyên tử, đòi hỏi rất nhiều 
công việc tính toán. Nhu cầu đó ngày càng được thỏa mẩn bằng cách mở 
rộng việc sản xuất những máy tỉnh điện tử rất nhạy. 

_ Việc sử dụng chất bán dẫn điện gắn liền với việc phát triền kỹ 
thuật điện tử, kỹ thuật tự động và kỹ thuật điều khiền từ xa ; phạm vi 
sử dụng chất bán dẫn điện rất rộng lớn yà ngày càng được phát triền. 
Việc dùng chất bán dẫn điện sẽ tiết kiệm được nhiều tiền của và mở ra 
những triền vọng rộng lớn đề phát triền kỹ thuật. 

Đi đôi với kỹ thuật điện tử và kỹ thuật vô tuyến điện, kỹ thuật ra- 
đa cũng phát triỀn. Kỹ thuật ra-đa được dùng trong ngành hàng không, 
hàng hải cũng như trong một vài ngành sản xuất. Ẹ 

Kỹ thuật phần lực có một ý nghĩa to lớn trong các ngành MS thuật 
mới. Kỹ thuật phản lực tạo ra nhiều khả năng đề tăng tốc độ bay và 
tầm bay xa và mở ra cho tương lai những triển vọng liên lạc qua các 
hành tỉnh. , 

Sở đĩ có những cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong cơ sở 
vật chất và kỹ thuật là do áp dụng rộng rãi năng lượng nguyên tử 
vào sản xuất. Việc tìm ra phương pháp thu nhận và sử dụng năng 
lượng bên trong nguyên tử là giai đoạn phát triển cao nhất của 

khoa học và kỹ thuật hiện nay. Nó đánh dấu sự mở đầu của 
cuộc cách mạng mới về khoa học kỹ thuật và về công nghiệp, 
một cuộc cách mạng mà tác dụng của nó sẽ vượt xa các cuộc 
=ách mạng công nghiệp trước kia. Cùng với việc sử dụng năng 
ượng nguyên tử, nhất là việc sử dụng năng lượng nhiệt của 
nuạt nhân, người ta đã tìm thấy những nguồn năng lượng thật 
là vô tận. h 

Ơ Liên-xô, năng lượng nguyên tử được sử dụng vào mục 
đích hòa bình với phạm vi ngày càng rộng lớn. Một trong những 
phương pháp chính để sử dụng « nhiên liệu » nguyên tử là sản 
xuất điện lực trong các nhà máy điện nguyên tử. 

Theo những chỉ tiêu của kế hoạch 7 năm được Đại hội XXI Đẳng 
Cộng sản Liên-xô thông qua, thì trong vòng 7 năm phải thực hiện những 
biên pháp lớn nhằm sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa 
bình đặc biệt là phải xây dựng xong nhiều nhà máy điện nguyên tử với 
nhiều loại lò phản ứng. Việc chế tạo thiết bị động lực nguyên tử dùng 
vào mục đích vận tải tang được phát triền, tàu phá băng có động cơ 
nguyên tử đã làm xong. 

+. Công nghiệp nguyên tử ở Liên-xô cung cấp cho khoa học và kỹ 
thuật những nguyên tố phóng xạ, được sử dụng ngày càng rộng rãi trong 
công nghiệp, nông nghiệp, y học. Trong công nghiệp, chất .phóng xạ 
được dùng đề xác định phầm chất và phát hiện những chỗ hồng của các 
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loại vật liệu, và được dùng đề thắm dò khoáng sẵn v.v. Sinh vật học 
dùng chất phỏng xạ đề nghiên cửu các mặt khác nhau của hoạt động 
sống của cơ thề động vật -và thực vật, đề nghiên cứu những phương 
pháp mới tăng hiệu suất trồng trọt và tăng năng suất chăn nuôi. 

Tương lai sẽ có nhiều triền vọng dúng phản ứng nhiệt của hạt 
nhân đề thu năng lượng dùng vào mục đích hòa bình. Những phẳn ứng 
đó dự: vào việc biến đồi hạt nhân của những nguyên tố nhẹ, đặc biệt là 
khinh khi, tạo khả năng thu được năng lượag nhiều hơn so với phẩn 
ứng hạt nhân phá vỡ nguyên tử u-ra-ni-um và tơ-ri-am, v v. 

Sự phát triền nhanh chóng của nền công nghiệp hóa học, 
nhất là sản xuất những vật liệu tồng hợp và những sẵn phầm 
đảm bằng vật liệu đó, có một ý nghĩa lớn lao đối với việc xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. Trong 
giai đoạn hiện nay, tác dụng của hóa học trong việc phát triền 
Tực lượng sản xuất và trong việc sử dụng những tài nguyên 
thiên nhiên, tăng lên rất nhiều. Hỏa học là một trong những 
nhân tố quan trọng nhất của sự phát triền kỹ thuật, nó làm cho 
cáé ngành có thể chuyển sang phương pháp sản xuất mới, tiến 
bộ hơn nhiều, Hóa học cung cấp cho ngành công nghiệp, vận 
tải và sự nghiệp công ích những vật liệu có phầm chất tốt, bền, 
nhẹ và rẻ tiền, với số lượng rất lớn, tạo điều kiện đề tăng nguồn 
nguyên liệu và nhiên liệu lên rất nhiều, tạo điều kiện đề sản 
xuất hàng loạt thiết bị sản xuất. Nhờ sản xuất với quy mô lớn 
những loại vật liệu tổng hợp mới, nên cỏ thể nâng cao trình độ 
kỹ thuật và kinh tế của tất cả các ngành kinh tế quốc dân và có 
thê phát triền mạnh mẽ việc sản xuất ra những vật phầm tiêu 
dùng có phẩm chất cao và rẻ tiền cho nhân dân. Hiện nay có 
những khả năng lớn đề sử dụng vật liệu tông hợp ấy trong 
ngành kiến trủc, nhất là trong việc xây dựng nhà ở, và trong 
việc sản xuất vật phầm tiêu dùng hàng ngày. Việc mở rộng sản 
xuất phân khoáng có ý nghĩa quan trọng bậc nhất đề tăng sản 
lượng nông nghiệp. 

Kế hoạch 7 năm đã đề ra nhiệm vụ phát triền nhanh chóng nền 
sông nghiệp hóa học : tổng sản lượng công nghiệp hóa học tăng lên độ 
3 lần, sẵn xuất tơ nhân tạo tăng lên 4 lần, trong số đó thì tơ nhân tạo 


— ¡làm bằng các chất töng hợp tăng từ 12 đến 13 lần, chất dẻo nhân tạo 


'và chất nhựa tồng hợp tăng lên hơn 7 lần, phân khoáng tăng gần 3 lần. 
Việc áp dung vào thực tiễn những thành tựu của khoa 
sinh vật học, sinh vật hóa học, sinh vật lý học, có tác dụng quan 


—ễ— 
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trọng trong việc xây dựng và phát triền cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sản, nhất là trong. tương lai sắp tới 
đây. Nhờ áp dụng thực tế những kết quả của sự ,phát triền 
khoa sinh vật học vào trong nông nghiệp, nên có thể nâng cao. 
rất nhiều trình độ khoa học của ngành canh tác và chăn nuôi, có 
thề nâng cao mức sản lượng của các ngành ấy, 


Áp dung bằng mọi biện pháp những thành tựu mới nhất 
của khoa học và kỹ thuật vào sản xuất đề điện khí hóa toàn 
điện và tự động hóa nền sản xuất, tăng cường sử dụng năng 
lượng nguyên tử, phát triền không ngừng việc hóa học hóa sản 
xuất, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật vô tuyến diện, kỹ thuật điều 
khiền từ xa, kỹ thuật phản lực v.v., — tất cả nhưng việc đó 
tạo ra nhiều khả năng chưa từng thấy đề cải tiến sản xuất và 
tăng năng suất lao động. Tất cả những việc đó thúc đầy nhanh 
chóng sự phát triển kinh tế và sẽ là một trong những nhân tố 
quyết định đề đảm bảo trình độ lực lượng sản xuất cần thiết 
cho việc tiến lên giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản. 


Sự phát triền chế độ nông trang tập thề trên đường tiến 
lên chủ nghĩa cộng sản. Xóa bỏ sự khác nhau căn bản 
giữa thành thị và nông thôn 


Việc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản có nghĩa là tạo nên một lực lượng sẵn xuất cho phép 
chuyên sang xã hội cộng sản chủ nghĩa không có giai cấp, xóa 
bỏ sự khác nhau về giai cấp giữa công nhân và nông dân, Và 
điều đỏ lại đòi hỏi phải thay thế hai hình thức công hữu bằng 
chế độ sở hữu cộng sắn chủ nghĩa duy nhất, việc thay thế ấy 
gắn liền chặt chẽ với việc xóa bỏ sự khác nhau căn bản giữa 
thành thị và nông thôn. ` 

« Việc sáp nhập chế độ sở hữu hợp tác xã — nông trang 
tập thề với chế độ sở hữu Nhà nước thành một chế độ sở hữu 
toàn dân không phải là một biện pháp tổ chức kinh tế giản 
đơn, mà là giải quyết sầu sắc vấn đề xóa bổ sự khác nhau 
căn bản giữa thành thị và nông thôn ›.1 


` 


1.« Về các chỉ tiêu phát triền kinh tế quốc dân fiên-xô 1959 — 1965 ». 
Báo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp ngày 27-1-1959, Văn kiện của Đại hội 
lần thứ XX1 (bất thường) Đảng Cộng sản Liên-vô, tiếng Nga, tr.92 — 93, 
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Đề xóa bỏ những sự khác nhau căn bản giữa thành thị và 
nông thôn, sẵn phải thực hiện việc cải tạo căn bản trong lĩnh 
vực lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất của nông thôn nông 
trang tập thề, trong điều kiện sinh hoạt xã hội và vn hóa của 
nông dân nông trang tập thê, Việc xây dựng cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản bao gồm việc biến lao động 
nông nghiệp thành nhiều hình thức khác nhau của lao động 
công nghiệp. Điều đó có nghĩa là, không những trong công 
nghiệp mà cả trong nông nghiệp, nền sản xuất sẽ được cơ khí 
hóa toàn bộ, điện khí hóa và hóa học hóa. Việc áp dụng vào 
sản xuất nông nghiệp hệ thống máy móc ngày càng hoàn thiện, 
bảo đảm cho việc cơ khi hóa toàn bộ tất cả các ngành nông 
nghiệp, bảo đảm áp dụng rộng rãi việc tự động hóa sản xuất. 
Các nhà máy điện mới và mạnh cung cấp một số lượng điện 
rất lớn không những cho công nghiệp mà còn cho cả sản xuất , 
nông nghiệp. Ngoài ra, trong những năm gần đây, việc xây 
dựng những nhà máy điện nhỏ hơn trong từng nông trang tập 
thể tương đối lớn và- nhất là những nhà máy điện chung giữa 
các nông trang với nhau, có ý nghĩa rất quan trọng. Việc hóa 
học hỏa nông nghiệp bảo đảm thu hoạch những mùa tốt và 
chắc chắn của tất cả các loại cây nông nghiệp. 

Muốn biến lao động nông nghiệp thành nhiều hìzh thức 
khác nhau của lao động công nghiệp, thì cần phải tiếp tục làm 
cho cách tổ chức sản xuất của các nông trang tập thể tiến lên 
theo kiều các xí nghiệp công nghiệp, tức là cần phải phát triển _ 
việc tích tụ và chuyên môn hóa sản xuất. Việc các nông trang 
tập thể, các xí nghiệp chung giữa các nông trang tập thể cũng 
như các nông trang tập thể cùng với Nhà nước xây dựng các 
xi nghiệp chế biến nông sản v.v., có ý nghĩa to lớn. Việc xây 
dựng các xí nghiệp như Vậy, việc phát triền công cuộc xây dựng 
nhà cửa dùng vào sản xuất và sinh hoạt văn hóa, nhà ở, đường 
sá, cùng với việc cải tiến kết cấu của nền nông nghiệp (nâng 
cao vai trò của ngành chăn nuôi) sẽ đưa đến chỗ ngày một xóa 
bồ tính chất phụ thuộc theo mùa và ngày càng sử dụng đều đặn 
hơn sức lao động ở nông thôn trong suốt năm. Tăng cường trang 
bị kỹ thuật cho lao động nông nghiệp, áp dụng vào thực tiễn 
những thành tựu khoa học nông nghiệp, áp dụng chế độ kinh 
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doanh nông nghiệp hợp lý dựa trên cơ sở khoa học, thực hiện 
nghiêm chỉnh chế độ luân canh, sử dụng hệ thống thủy lợi thích 
hợp, cải tiến chất đất, hóa bọc hỏa nêng nghiệp, — tất cả những 
việc đó làm cho nông nghiệp giảm bớt rất nhiều tính chất phụ 
thuộc vào lực lượng tự phát của thiên nhiên, đảm bảo. mùa 
màng tốt và chắc chẳn, 


Nhiệm vụ xỏa bỏ sự khác nhau căn bản giữa thành thị và 
nông thôn đòi hỏi phải đầy nhanh tốc độ tăng năng suất lao- 
động trong các nông trang tập thê. Kế hoạch 7 năm quy định. 
nâng cao nhanh chóng hơn năng suất lao động irong các nòng: 
trang tập thể so với các xi nghiệp công nghiệp và nông trường. 
quốc doanh. 

Việc cải tô trạm máy mỏc - máy kéo và xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của nền sản xuất lớn bằng máy móc trong 
các nông trang tập thê, là biện pháp quan trọng trong việc tiếp 
tục phát triền và củng cố chế độ nông trang tập thê. Trong nền 
kinh tế tập thể thống nhất, việc kết hợp kỹ thuật nông nghiệp 
hiện đại với sức lao động của nông trang viên, của cán bộ cơ: 
khí lành ngbề, cán bộ nông học và chăn nuôi, có nghĩa là lao: 
động của nông trang viên ngày càng gần với lao động của công 
nhân công nghiệp. Ác-ten nông nghiệp có những khả năng to 
lửn chưa được sử dụng hoàn toàn để nâng cao năng suất lao 
động và làm dồi dào của cải của nòng trang tập thể. Việc xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật theo kiều công nghiệp trong các 
nông trang tập thê, đã nâng ác-ten nông nghiệp lên trình độ 
mới cao hơn. Nhờ sử dụng một cách đầy đủ và có hiệu quả nhất 
máy móc nông nghiệp, cho nên kinh tế công cộng của ác-ten có: 
thể nâng cao năng suất lao động và phát triền với tốc độ nhanh 
hơn nữa, tăng tích lũy đề bồ sung các quỹ công cộng, đồng thời 
mức sống vật chất và văn hóa của nông trang viên cũng được 
nâng cao. 

Trên cơ sở “tiếp tục phát triền lực lượng sản xuất, trình 
độ xã hội hóa sản xuất của nông trang tập thể sẽ ngày càng. 
được nâng cao và chế độ sở hữu hợp tác xã-nông trang tập thể 
sẽ càng gần với chế độ sở hữu toàn dân, ranh giới giữa hai chế 
độ sở hữu đó được xóa bó dần dần. Quá trình đó hiện nay: 
đang được thực hiện. 
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Thử nhất, không ngừng tăng thêm các quỹ không chia của 
các nông trang tập thẻ, đỏ là cơ sở kinh tế đề liếp, tục phát triền 
chế độ nông trang tập thể và đưa dần chế độ sở hữu hợp tác 
xã-nông trang tập thể đến gần với chế độ sở hữu toàn đân. 


Thứ hai, kinh tế công cộng của nông trang tập thề càng 
phát triền thì những nhu cầu của nông trang viên về các loại 
sản phầm như sữa, thịt, bơ, rau, Thoa tây, hoa quả sẽ ngày 
càng được thỏa mãn đầy đủ hơn, không phải dựa vào kinh tế 
cả nhân, năng suất thấp của nông trang viên, mà là dựa vào 
sản phầm trong sẳn xuất chung của nông trang. Do đó bản 
thân nông trang viên ngày càng thoát khỏi kinh tế phụ cá nhân 
của họ, như hiện nay đã thực hiện ở một số nông trang tập thẻ, 
vì làm như vậy sẽ có lợi cho họ về mặt kinh tế. 

Thứ ba, những mối liên hệ về sản xuất và sự hợp tác giữa 
các nông trang tập thể trong lĩnh vực thỏa mãn nhu cầu sinh 
hoạt và văn hóa ngày càng phát triền rộng rãi, số lượng các xí 
nghiệp chung của các nông trang tập thê đang tăng lên và sẽ 
ngày càng tăng. 

Thứ tư, do phát triển điện khi hóa nông thôn, cơ khí 
hóa và tự động, hóa sản xuất nông nghiệp, nên việc liên kết tư 
liệu sẳn xuất của nông trang tập thê với tư liệu sản xuất của 
Nhà nước, toàn dân ngày càng phát triền dưởi những hình thức 
khác nhau. 

Đồng thời, cần phải thấy toàn bộ quá trình đó là quá trình 
tiến hành dần dần. Việc sáp nhập hai hình thức sở hữu: hợp tác 
xã - nông trang tập thể và toàn dân, là điều tất yếu lịch sử. 
Nhưng việc sáp nhập đó không phải tiến hành trên cơ sở thu hẹp 
chế độ sở hữu hợp tác xã - nông trang tập thể, mà bằng cách 
nâng cao trình độ xã hội hóa của nó với sự giúp đỡ và ủng hộ 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. : ẳ 

Hình thức quan hệ sản xuất hợp tác xã - nông trang tập 
thể hoàn toàn phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của 
lực lượng sản xuất hiện tại ở nông thôn. Nó không những chưa 
mất khả năng, mà trong một thời gian đài, còn cỏ thề phục vụ 
cho sự phát triền lực lượng sản xuất của nông nghiệp. 
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: Việc chuyền sang chế độ sở hữu cộng sản chủ nghĩa duy 
nhất đòi hỏi phải củng cố bằng mọi cách và tiếp tục phát triền 
chế độ sở hữu Nhà nước (toàn dân), cũng như chế độ sở hữu 
hợp tác xã - nòng trang tập thê. 

Trong quá trình chuyền sang chủ nghĩa cộng sản, chế độ 
sở hữu Nhà nước, cũng như trước kia, sẽ giữ vai trò chủ đạo 
trong việc phát triền toàn bộ nền kinh tế. Nền công nghiệp xã 
hội chủ nghĩa hùng mạnh, ruộng đất, ngành vận tải, ngân 
hàng v.v. đều nằm trong tay Nhà nước. Các nông trường quốc 
doanh có tác dụng ngày càng lớn trong nông nghiệp. 

Trên cơ sở phát triền kinh tế công cộng của các nông trang 
tập thề, nâng cao năng suất lao động của nông trang viên, thu 
nhập thực tế của nông trang viên, về mức độ và hình thức phân 
phối, sẽ dần dần sát gần với thu nhập của công nhân nông 
trường quốc doanh, và trong tương lai trên đường tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản, nói chung sẽ thủ tiêu mọi sự bất bình đẳng 
trong thu nhập. › 

Bộ mặt của nông thôn nông trang tập thê dần dần đổi mới. 
Hàng năm công việc xây dựng nhà:ở có đầy đủ tiện nghi cho 
nông trang viên đi đôi với việc bố trí làng mạc một cách hợp 
Ly theo kế hoạch, ngày càng phát triền rộng rãi; dần dần thực 
biện điện khí hóa sinh hoạt của nông trang viên, xây dựng hệ 
thống truyền thanh, điện thoại cho tất cả các nông trang tập thề. 
Lưới trường học, câu lạc bộ, nhà chiếu bóng, thư viện phát 
triền nhanh chóng. Trong các: nông trang tập thể có tô chức 
những xí nghiệp và các cơ quan công cộng phục vụ cho nhu cầu 
của nông trang viên, như nhà làm bánh mì công cộng, nhà ăn 
công cộng, nhà giặt, y xá, nhà nghỉ, nhà hộ sinh, ký túc xá, nhà 
gửi trẻ. Việc giải phóng phụ nữ khỏi lao động nặng nhọc trong 
việc nội trợ sẽ đảm bảo thu hút đầy đủ nhất phụ nữ vào hoạt 
động xã hội. 

Trong kế hoạch 7 năm, trên cơ sở tiếp tục phát triền sản 
xuất nông nghiệp, sẽ cải thiện về căn bản điều kiện sinh hoạt và 
văn hóa của nhân dân nông thôn. Và trong tương lai, các làng 
mạc nông trang tập thể sẽ được tồ chức lại thành những thị 
trấn tiện lợi theo kiều thành phố, đề sử dụng mọi thành tựu của 
ngành phục vụ công ích và sinh heạt văn hóa hiện đại. 
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Tất cả các quá trình đó dẫn đến chỗ các nông trang tập thê` 
sẽ ngày càng phát triền thành những xí nghiệp theo kiều cộng 
sản chủ nghĩa. 

Việc xóa bỏ sự khác nhau căn bản giữa thành thị và nông 
thôn tuyệt đối không có nghĩa là hạ thấp vai trò của các thành 
phố lớn. Việc phân bố có kế hoạch nền công nghiệp trong toàn 
quốc, việc đưa các xí nghiệp công nghiệp đến gần các nguồn 
nguyên liệu, thường đi đôi vởi việc xây dựng những thành phố 
mới. Thành phố là trung tâm phát triền cao độ của văn hóa 
vật chất và tỉnh thần, là trung tâm của đại công nghiệp, thúc đầy 
nông thôn tiến kịp trình độ văn hóa hiện đại của thành thị. Vai 
trò tiến bộ của thành thị xã hội chủ nghĩa về mặt đó, được duy 
trì. Bộ mặt của thành thị cũ thay đồi về căn bản. Việc cải tô 
thành phố theo hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm mục đích xóa 
bỏ tình trạng sống chen chúc và cải thiện điều kiện sinh hoạt 
của thành phố bằng cách làm cho thành phố xanh tươi và sử 
dụng mọi thành quả hiện đại của sự nghiệp công ích. Đồng thời 
công nghiệp sẽ ngày càng được phân bố rộng khắp, kể cả ở các 
vùng nông thôn. Hơn nữa ở nông thôn nông trang tập thể, ở 
nông trường quốc doanh, ở các tô chức Nhà nước địa phương 
sẽ xây dựng các xí nghiệp công nghiệp. Một mặt các làng mạc 
nông trang tập thể sẽ biến thành các thị trấn theo kiều thành 
thị, mặt khác nhân dân ở các thành phố lớn ngày càng được 
phân tán ra ngoài thành phố, trong các vùng nông thôn. Chung 
quanh các thành phố lớn sẽ xây dựng một vòng «thành phố 
vệ tỉnh» nhỏ. 

Ngành giao thông vận tải có tác dụng to lớn trong việc 
xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, nhất là trong việc xóa bỗ 
sự khác nhau căn bản giữa thành thị và nông thôn. Ngành vận 
tải nối liền tất cả các vùng trong nước, các trung tâm công 
nghiệp với các vùng nông nghiệp thành một hệ thống thống nhất. 
Việc phát triền ngành vận tải đường sắt, đường ô-tô, đường 
thủy và đường hàng không, việc truyền điện trên khoảng không 
gian rộng lớn, việc cải tiến và mở rộng vô tuyến truyền thanh 
và vô tuyến truyền hình, là những phương tiện quan trọng làm 
cho thành thị và nông thôn gần gũi nhàu về kinh tế và văn hóa. 
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Trong quá trình chuyển dần từ chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghĩa cộng sản, khối liên minh hữu nghị giữa công nhân và 
nông dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, ngày càng 
được củng cố. Hai giai cấp đó có những lợi ích căn bản giống 
nhau và có mục đích chung là xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 
Việc thiết lập chế độ sở hữu cộng sản chủ nghĩa duy nhất về tư 
liệu sản xuất sẽ là cơ sở xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa giai 
cấp công nhân và nông dân nông trang tập thẻ. 


Những biện pháp nhằm xóa bỏ sự khác nhau căn bản 
giữa lao động trí óc và lao động chân tay 


Chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là xóa bỏ những sự khác 
nhau căn bản giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Cơ sở 
vật chất đề thực hiện việc đó là xây, dựng cơ sở kỹ thuật mới 
cho xã hội, dựa trên sự tự động hóa toàn diện nền sản xuất. 
Việc chuyền sang tự động hóa toàn diện nền sản xuất, việc 
phát triền các ngành kỹ thuật mới có nghĩa là „thay đồi kiều 
người lao động sản xuất. Do đó cơ sở vật chất đề phân chia xã 
hội thành những người lao động trí óc và lao động chân tay, 
cũng như cơ sở tồn tại của tầng lớp xã hội đặc biết, tức là tầng 
lớp trí thức, sẽ không còn nữa. Theo tỉnh chất của nền sản 
xuất thì bản thân nó cũng đòi hỏi người lao động phải có trình 
độ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật. Ngay trong quá trình chuyển sang 
tự động hỏa sẵn xuất hoàn toàn, nhu cần về lao động không 
lành nghề và ít lành nghề ngày càng giảm bớt, còn nhu cầu về 
cán bộ lành nghề và có trình độ chuyên môn cao lại tăng lên. Kỹ 
thuật cải tiến trong công nghiệp và trong nông nghiệp ; điện khí 
hóa, cơ khi hóa toàn bộ, hóa học hóa v.v., ngày càng đòi hỏi 
người lao động phải có một trình độ cao về kiến thức chung 
cũng như về kiến thức chuyên môn ngang kỹ - sư, kỹ thuật viên 
và kỹ sư nông học. Nếu không thì không thề đảm bảo được 
năng suất lao động xã hội cần thiết đề chuyển lên chủ nghĩa 
cộng sắn. Do đó đẻ ra sự cần thiết khách quan là phải phát 
triền văn hóa của xã hội một cách nhanh chóng, phải xóa bỏ 
dần dần sự khác nhau căn bản giữa lao động trí óe và lao động 
chân tay. 
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Sự khác nhau căn bản giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay biều hiện ở chỗ : trình độ văn hóa và kỹ thuật của đa 
số còng nhân thấp hơn trình độ của kỹ sư và kỹ thuật viên, 
còn đa số nông trang viên thì trình độ thấp hơn kỹ sư 
nông học. 


Muốn xóa bỏ sự khác nhau căn bản giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay thì phải nâng trình độ văn hóa và kỹ 
thuật của công nhân và nông trang viên lên đến trình độ kỹ 
- sư, kỷ thuật viên và kỹ sư nông học. 

Thi dua xã hội chủ nghĩa, với sự tham gia của tuyệt đại 
đa số giai cấp công nhân và nông dân nông trang tập thê, có: 
tác dụng rất lớn đối với việc xóa bỏ sự khác nhau căn bản giữa 
lao động tri óc và lao động chân tay. Ngày càng có nhiều công 
nhân hoàn toàn tỉnh thông kỹ thuật và phương pháp chế tạo 
hiện đại trong sản xuất, số người có đề nghị hợp lý hóa và 
phát minh ngày càng nhiều. Những người tiên tiến trong sẵn 
xuất có tính chủ động sáng tạo trong việc cải tiến quả trình sản 
xuất, là gương sáng trong việc kết hợp lao động trí óe với lao 
động chân tay. Những đội lao động cộng sản chủ nghĩa cỏ nhiệm 
vụ không những phải đạt được chỉ số sản xuất cao, tích cực 
tham gia vào công tác xã hội, gương mẫu trong sinh hoạt, mà 
- còn phải nắm vững kiến thức, nâng cao trình độ kỹ thuật và 
văn hóa. 

Khi thực hiện được tự động hóa toàn điện nền sản xuất, 
khi công nhân và nông trang viên nâng trình độ văn hóa và kỹ 
thuật của mình lên ngang với trình độ văn hóa và kỹ thuật của 
kỹ sư, kỹ thuật viên và kỹ sư nông học, thì năng suất lao động 
sẽ có một bước phát triền mới chưa từng thấy trong lịch sử, 
bước phát triền đó sẽ bảo đảm tất cả của cải vật chất đều 
đồi dào. 

Năng suất lao dộng xã hội càng tăng lên, thì càng có điều 
kiện kinh tế để rút ngắn ngày lao động, tăng giờ nghỉ ngơi. 
Điều đó lại sẽ giúp cho các thành viên trong xã hội cỏ thể dành 
nhiều thời giờ hơn đề tham gia hoạt động xã hội, trau dồi kiến 
thức và văn hóa, chơi thể thao, đi du lịch, phát triền thê lực và 
mọi năng khiếu về tỉnh thần của họ, 
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Một trong những điều kiện đề xóa bỏ sự khác nhau căn 
bản giữa lao động trí óc và lao động chân tay là chế độ giáo dục 
bách khoa phồ cập và bắt buộc, và sự liên hệ chặt chế giữa giáo 
dục với lao động sản xuất. Lê-nin đã vạch rõ rằng, chế độ giáo 
dục bách khoa phải làm cho học sinh quen với ngành sản xuất 
chính về mặt lý luận cũng như về thực tiễn. Chế độ giáo dục 
.bách khoa mở rộng tầm mắt của người lao động, vũ trang cho 
họ những kiến thức về cơ sở của nền sẳn xuất lớn hiện đại, 
nhờ đó mở rộng rất nhiều những khả năng thực tế trong việc 
lựa chọn nghề nghiệp. í 

Ngay từ cuối thế kỷ vừa qua, Lê-nin đã viết: 

«Nếu không kết hợp việc học tập với lao động sản xuất 
của thế hệ trẻ thì không thề tưởng tượng được lý tưởng của 
xã hội tương lai : học tập và giáo dục mà không có năng suất 
lao động cũng như lao động sản xuất mà không có học tập 
và giáo dục đi song song, thì không thề đạt đến trình độ cao 
mà kỹ thuật và khoa học hiện đại đòi hồi ».! 

Ngày nay khoa học và kỹ thuật phát triền như vữ bão đã 
xác minh một cách hùng hồn lời tiên đoán đó của Lê-nin. Mối 
liên hệ chặt chế giữa học tập với đời sống thực tế, với sản xuất, 
với thực tiễn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, là 
nguyên tắc chỉ đạo việc nghiên cứu của các cơ sở khoa học 
xrong các nhà trường, là nguyên tắc chỉ đạo việc giáo dục đạo 
đức cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ. Những biện pháp được 
thực hiện trong thời gian vừa qua nhẫm cải tồ nhà trường 
Xò-viết, nơi có nhiệm vụ đào tạo những công dân giác ngộ, 
được giáo dục và phát triền toàn diện, những chuyên gia có 
trinh độ kỹ thuật trung cao cấp, những người xây dựng trẻ tuôi 
của xã hội cộnz sản chủ nghĩa, sẵn sàng lao động cho xã hội, là 
những biện pháp có ý nghĩa to lớn đề giải quyết một cách có 
kết quả các vấn đề nói trên. 

Việc tự động hóa toàn diện nền sản xuất, việc biến lao - 
động nông nghiệp thành một hình thức của lao động công 
nghiệp, việc nâng cao trình độ hiều biết và văn hóa của công 
nhân và nông dân đến trình độ kỹ sư, kỹ thuật viên và kỹ sư 
nông học, sẽ thủ tiêu sự khác nhau căn bản giữa công nhân và 
nóng dân với trí thức. 


1, Lê-nin : Toàn tập, tiếng Nga, t. 2, tr. 440, 
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Việc phát. triền toàn diện của lực lượng sản xuất và văn 
hóa sẽ vĩnh viễn xóa bỏ lao động không lành nghề, xóa bỏ lối 
phân công cũ buộc người sản xuất suốt đời phải làm một nghề 
nhất định. 

Tuy xóa bỏ lối phân công cũ, nhưng chủ nghĩa cộng sản 
khống phải hoàn toàn phủ nhận sự cần thiết của mọi sự phân. 
công. Đề xây dựng chủ nghĩa cộng sản, trong tất cả các lĩnh 
vực sản xuất, khoa học và kỹ thuật cần phải đào tạo những 
chuyên gia lành nghề, phát triển toàn diện. Các thành viên của 
xã hội cộng sản chủ nghĩa sẽ được đào tạo đến trình độ kỹ sư 
và kỹ thuật viên, cần thiết đề sử dụng kỹ thuật cao và điều 
khiển các quá trình sản xuất phức tạp, họ không những có thê 
. sẵn xuất ra của cải vật chất mà còn có khả năng hoạt dòng 
khoa học, nghệ thuật, văn học v.v. Yà sẽ được chuyên môn 
hóa thích hợp với thiên tư, nguyện vọng, khả năng và tài năng 
của mình trong nhiều ngành hoạt động khoa học và văn hóa. 
Xóa bỏ sự khác nhau căn bản giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay, hoàn toàn không có nghĩa là tất cả mọi sự khác nhau 
giữa các nghề nghiệp, giữa các lĩnh vực sản xuất, khoa học 
và văn hỏa sẽ tiêu vong. 


Chuyền sang nguyên tác cộng sản chủ nghĩa : «làm theo 
năng lực, hưởng theo như cầu » 


Công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ hoàn thành 
khi nào sản phầm sản xuất ra hoàn toàn dồi dào đề thỏa mãn 
được nhu cầu của tất cả mọi người, khi nào tất cả mọi người 
đều có thói quen lao động theo năng lực đề tăng gấp bội và 
tích lũy được của cải xã hội, Lực lượng sản xuất càng phát 
triỀn và trên cơ sở đó vật phầm tiêu dùng càng trở nên đồi dào, 
chế độ sở hữu cộng sản chủ nghĩa duy nhất càng chiếm địa vị 
- thống trị và các thành viên xã hội càng đạt đến một trình độ 
văn hóa và giác ngộ thích hợp với chủ nghĩa cộng sản, thì 
những điều kiện đề thực hiện nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa 
«làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu » sẽ càng được chuần 
bị dần dần. Nguyên tắc đó có nghĩa là, trong xã hội cộng sản 
chủ nghĩa mỗi người sẽ làm việc theo năng lực của mình và 


465 Sách giáo khòa chính trị kinh tế học 


nhận được vật phầm tiêu dùng theo nhu cầu của cón người 
tiến bộ và có văn hóá cao. 

Việc 'chuyền sang phân phối theo nhủ cầu quá sớm khi 
chưa có đủ những điều kiện kinh tế để thực hiện sự phân phối 
như thế, khi chưa có đồi dào của cải vật chất và mọi người 
chưa sống và làm việc theo tỉnh thần cộng sản chủ nghĩa, thì 
sẽ mang lại tồn thất nghiêm trọng cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản và làm sai lạc ngay cả những nguyên tắc của 
chủ nghĩa cộng sản. Điều đó dẫn đến chỗ ăn hết của cải tích 
lũy được và phá hoại khả năng tiếp tục phát triền kinh tế và 
tái sản xuất mở rộng một cách có kết quả. 

Riêng việc tạo nên của cải vật chất đồi dào cũng chưa đủ 
đề loại bỏ hoàn toàn nguyên tắc phân phối theo lao động. Ngoài 
ra, còn phải làm sao cho mọi thành viên trong xã hội lao động một 
cách tận tâm theo năng lực, không lệ thuộc vào mức thu nhận 
của cải vật chất và hiều rõ rằng đó là điều cần thiết cho xã hội. 
Khi giải thích đặc điềm của lao động dưới chế độ cộng sản chủ 
nghĩa, Lê-nin viết : : 

« Lao động cộng sản chủ nghĩa, theo nghĩa hẹp và chặt 
chẽ hơn của nó là lao động không trả công cống hiến cho lợi 
ích xã hội; lao động đó không phải là đề thực hành một 
nghĩa vụ nhất định, hay đề được hưởng một số sản phầm 
nhất định, không phải lao động theo tiêu chuẩn đã quy định 
trước và được coi là pháp lệnh, mà đây là lao động tự nguyện, 
lao động ngoài tiêu chuân, không cần tính công, không cần 
điều kiện trả công. lao động theo tập quán làm việc vì lợi 
ích chung, với ý thức (đã thành tập quán) coi lao động vì 
lợi ích chung là cần thiết, là một nhu cầu của một cơ thể 
lành mạnh ›.! 

Ehi mà con người chưa coi lao động theo năng lực là một 
nhu cầu bên trong của chính bản thân, thì xã hội không,thề bó 
qua việc tiêu chuẩn hóa về thời gian Jao động và mức trả công 
phù hợp với lao động của mỗi người. Việc phân phối theo lao „ 
động hiện nay và trong một thời gian dài nữa, vẫn còn là điều 
kiện cần thiết đề chuẩn bị tiền đề chuyển sang chủ nghĩa cộng 
sản, chuyển sang phân phối theo nhu cầu, 


1. Lê-nin : « Tiêu diệt một trật tự làu đời và xây dựng một trật tự 
mới », 7oản (ập, tiếng Nga, t.30, tr. 482. - 


+ 
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Đồng thời, càng tiến lên chủ nghĩa cộng sản thì tỷ lệ của 
quỹ tiêu dùng công cộng càng tăng lên, đó là tiền đề quan trọng 
của việc chuyền dần sang nguyên tắc phân phối cộng sản chủ nghĩa. 
Ngay hiện nay ở Liên-xô, các quỹ công cộng dùng đề thỏa mãn 
nhu cầu của mọi người công dân đã tăng lên nhanh chóng. Phần 
của cải vật chất và văn hóa được phân phối cho mọi người 
trong xã hội không phải trả tiền, nghĩa là không phụ thuộc vào 
số lượng và chất lượng lao động của họ, tăng lên nhanh chóng. 
Các khoản đó là tiền trợ cấp, phụ cấp, học bồng, tiền vốn đề 
xây dựng và đài thọ các trường học, nhà thương, vườn trẻ, nhà 
gửi trẻ, ký túc xá, câu lạc bộ, thư viện v.v. 

Do đó, song song với việc phân phối theo lao động, biện 
pháp nâng cao mức sống của nhân dân theo hướng cộng sản 
chủ nghĩa cũng ngày càng được áp dụng rộng rãi. Trong bảo 
cáo tại Đại hội XXI Đảng Cộng sản Liên-xô, đồng chí Khơ-rút- 
sốp nói : b 

« Chúng ta có biện pháp thực sự cộng sản chủ nghĩa đề 
nâng cao phúc lợi của nhân dân lao động, đề tạo những điều 
kiện sinh hoạt.tốt cho toàn thề xã hội nói chung và cả cho 
từng người. Biện pháp đó là: đảm bảo cho mọi người có 
nhà ở đầy đủ tiện nghỉ, tồ chức nhà ăn công cộng, cải tiến 
việc phục vụ sinh hoạt cho mọi người, mở rộng lưới nhà 
gửi trẻ, cải tiến nền giáo dục quốc dân, tổ chức nghỉ ngơi và 
cải tiến việc phục vụ về y tế cho nhân dàn, xây dựng các 
cơ quan văn hóa v.V9. 1 

Việc phát triền sản xuất của cãi vật chất và tăng thu nhập 
thực tế của nhân dân lao động đảm bảo dần dần thỏa mãn ngày 
càng đầy đủ nhu cầu của nhân dân. Khi nói đến thỏa mãn đầy 
đủ nhu cầu của mọi người thì phải hiều rằng không phải thỏa 
mãn tính hiếu kỳ, mà là thỏa mãn nhu cầu lành mạnh của một 
cơn người có trình độ văn hóa cao. Việc thỏa mãn đầy đủ nhu 
cầu của mọi người dân Liên-xô về ăn uống, nhà ở, quần áo 
trong phạm vi cần thiết và hợp lý, rõ ràng là có thể được thực 
hiện trong một tương lai không xa. Đề đảm bảo cho học sinh 
ăn sáng và ăn trưa không phải trả tiền, đề tạo khả năng cho tất 


1. « Về các chỉ tiêu phát triền kinh tế quốc đân Liên-xô 1959-1965». 
Báo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp ngày 27-1-1959, Văn kiện của Đại hội 
dần thứ XX1 (bất thường) Đảng Cộng sản Liên-zö, tiếng Nga, tr.41. 


464 ` Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


+ 


cả trẻ em sử dụng vườn trẻ, nhà gửi trẻ, ký túc xả của nhà 
trường do xã hội đài thọ hoàn toàn, thì cần một hòa gian tương , 
đối không lâu lắm. 

Các tiền đề của giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản được 
tạo nên bằng cách Nhà nước xã hội chủ nghĩa vận dụng đầy đủ 
nhất các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Phù hợp vời 
yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, nền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa và phúc lợi của nhân dân không ngừng 
tăng lên. Việc vận dụng quy luật phát triền có kế hoạch của nền 
kinh tế quốc dân ngày càng được tăng cường và phươ ng pháp 
kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa ngày càng được cải tiến. Các kế 
hoạch kinh tế quốc dân, vạch ra trong một thời gian dài, quy định 
những biện pháp cụ thê đề xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản, đề đảm bảo cho năng suất lao động cao 
hơn năng suất lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. 

-_ Việc thực hiện có kết quả cương lĩnh của Đảng Cộng sẵn 
và Chinh phủ Liên-xô nhằm phát triển mạnh mẽ nông nghiệp 
và tăng thêm sẵn xuất vật phầm tiêu dùng hàng ngày, có ý nghĩa 
to lớn trong việc tạo nên những tiền đề đề chuyển sang chủ 
nghĩa cộng sản, 

Đề tăng thêm của cải xã ¡hội, 'đề chấp hành đúng nguyên tắc 
những người sản xuất vì lợi ích vật chất mà quan tâm đến kết _ 
uuả lao động và đề nâng cao phúc lợi của nhân dân, trong thời 
kỳ chuyền từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản, cần phải 
sử dụng bằng mọi cách các công cụ kinh tế đề lãnh đạo có kế 
hoạch nền kinh tế quốc dân; các công cụ đỏ gắn liền với sự tồn 
tại của quy luật giá trị như tiền tệ, tín dụng, thương nghiệp, 
hạch toán kinh tế, 

Trong suốt thời gian chuyền dần từ chủ nghĩa xã hội lên 
chủ nghĩa cộng sản, sự phát triền mạnh mẽ nền thương nghiệp 
hoàn hảo đề đảm bảo việc phân phối ngày càng nhiều vật phầm 
tiêu dùng hàng ngày, có một tác dụng quan trọng. Việc cải tiến 
thương nghiệp xô-viết sẽ tạo nên một bộ máy có nhiều chỉ 
nhánh, bộ máy ấy sẽ được sử dụng trong giai đoạn cao của chủ. 
nghĩa cộng sản đề phân phối trực tiếp vật phầm theo nhu cầu, 
mà không cần có lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ. 
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Chủ nghĩa cộng sản sẽ đảm bảo thỏa mãn đầy đủ hết thầy 
mọi nhu cầu cá nhân của các thành viên trong xã hội, bằng 
cách tăng thêm gấp bội vật phầm tiêu dùng và đồ dùng trong 
nhà thuộc sở hữu cá nhân, cũng như bằng cách phát triền 


-những hình thức công cộng đề thỏa mãn nhu cầu của nhân dân 


(các cơ quan sinh hoạt văn hóa, nhà ở, nhà an dưỡng, rạp 
hát v v.). 

Việc giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho nhân dân lao động 
có một ý nghĩa to lớn đề chuyền sang chủ nghĩa cộng sẵẳn› 
nhiệm vụ căn bản của việc giáo dục ấy là giáo dục con người 
mới, coi lao động là nhu cầu bậc nhất trong đời sống của mình. 
Chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi mọi người trong xã hội phải có một 
trình độ giác ngộ cao. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa đã có mầm 
mống của thái độ mới, thải độ cộng sản chủ nghĩa đối với lao 
động và tài sản công cộng, đối với quan hệ giữa người với 
người. Sau này việc tôn trọng nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa sẽ 
thành lối sống hoàn toàn tự nhiên và bình thường của những 
người có trình độ học thức và văn hóa cao. Nhưng không nẻn 
quên rằng, trong xã hội xã hội chủ nghĩa còn nhiều tàn tích của 
chủ nghĩa tư bản chưa được xóa hẳn trong ý thức của con 
người. Do đó cần phải khắc phục những tàn tích của chủ nghĩa 
tư bản trong ý thức con người, phải nâng cao rất nhiều trình 


“độ văn hóa và ý thức giác ngộ cộng sản chủ nghĩa của quần 


chúng nhân dân. Cuộc đấu tranh chống tàn tích của thái độ cũ 
đối với lao động và tài sản công cộng, chống chủ nghĩa quan 
liêu, chống tàn dư quá khứ trong đời sống và luân lý, chống 
thành kiến tôn giáo, cuộc đấu tranh đó có một ý nghĩa rất quan 
trọng trong suốt thời gian tiến từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa 
cộng sản. Để khắc phục hết thấy mọi tàn tích đó của chủ nghĩa 
tư bản, cần phải tiến hành công tác chính trị và giáo dục bền bỉ 
dẻo dai trong quần chúng, phải giáo đục tỉnh thần cộng sản chủ 
nghĩa cho toàn dân. 

Liên-xô là nước đầu tiên trên thế giới đã xây dựng xong 
chủ nghĩa xã hội, hiện nay đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
một cách có kết quả. Vận dụng và sử dụng một cách sáng tạo 
kinh nghiệm của Liên-xô, các nước dân chủ nhân dân đang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, tức giai đoạn đầu của xã hội cộng sẵn 
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chủ nghĩa. Một số nước dân chủ nhân dân đã xây dựng xong 
cơ sở của xã hội xã hội chủ nghĩa. Sự phát triền của toàn thê 
nhân loại nhất định sẽ đi theo eon đường cộng sản chủ nghĩa. 
Khi vạch ra triền vọng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng. 
sản, Lê-nin nói : 

«Nếu nước Nga bủa ra khắp nơi một màng lưới đầy đặc 
nhà máy điện và thiết bị kỹ thuật hùng mạnh, thì công cuộc 
xây dựng nền kinh tế cộng sẵn chủ nghĩa của chủng ta sẽ là 
kiều mẫu cho châu Á và châu Âu xã hội chủ nghĩa tương lai». 

Gương sáng vĩ đại của Liên-xò đang tiến lên giai đoạn 
cao của chủ nghĩa cộng sản và của cäe nước đàn chủ nhân dân 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, vạch ra cho tất cả các đân tộc 
trên thế giới con đường giải phóng khỏi ách nô lệ tư bản chủ 
nghĩa. Mỗi bưởc mới tiến lên chủ nghĩa cộng sẳn càng chứng 

-thực hùng hồn rằng chủ nghĩa xã hội hơn hẳn chủ nghĩa tư 
bản, và làm cho nhân dân lao động ở tất cả các nước tỉn tưởng 
vào sự diệt vong có tính chất lịch sử của chủ nghĩa tư bản và sự 
thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. 


1. Lê-nin : « Dảo cáo về hoạt động của Hội đồng dân ủy tại Đại hội 
lần thứ VIII các Xô-viết toàn Nga », Toàn fập, tiếng Nga, t.3!, tr. 486, 


CHƯƠNG XXXVI ` ' 
l HỆ THỐNG KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỂ GIỚI 


Quan hệ kinh tế kiều mới giữa các nước xã hội. 
chủ nghĩa : 


Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới, phe xã hội 
chủ nghĩa được thành lập và củng cố, đó là nhân tố quyết định 
của toàn bộ sự phát triền xã hội trên thế giới hiện nay. 

Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới là tất cả các 
nền kinh tế tự chủ và bình đẳng của các nước xã hội chủ nghĩa 
- liên kết lại trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa giống 
nhau, trên cơ sở hợp tác có kế hoạch và tương trợ về mặt kinh tế. 
Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới phát triển trên cơ sở 
vận dụng các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
tính tới những đặc điềm của mỗi nước xã hội chủ nghĩa. Việc 
vận dụng các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội trong phạm 
vi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và sự phát triền hợp tác quốc 
tế về mặt kiah tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa càng nâng cao 
hơn nữa tính ưu việt của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

« Đặc điềm của sự phát triền kinh tế của các nước xã hội 
chủ nghĩa là sự phát triền đó càng tiến lên thì quan hệ giữa 
các nước đó càng được cẵng cố, hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới càng đoàn kết chặt chẽ. Trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa thì có xu hướng hoàn toàn trái ngược; ở đây sự phát 
triỀền sản xuất trong nước này hay nước khác làm cho mâu 
thuẫn thêm sâu sắc, tăng thêm cạnh tranh và xung đột giữa các 
nước tư bản chủ nghĩa vời nhau. Sự lớn mạnh và phát triền 
của mỗi nước xã hội chủ nghĩa sẽ củng cố thêm toàn bộ hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Đó là sức mạnh của chúng ta, 
đó là sự đảm bảo cho những thẳng lợi tương lai của chủ nghĩa 
xã hội trong cuộc thi đua hòa bình với chủ nghĩa tư bản ».1 


1.« Về các chỉ tiêu phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô 1959—1965 s. 
Báo cáo của đồng chỉ Khơ-rút-sốp ngày 27-1-1959, Văn kiện của Đại hội 
lầa thứ XXI (bất thường) Đẳng Cộng sẵn Liên-zô, tiếng Nga, tr. 61. 
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Việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô và việc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước dân chủ nhân dân tiến hành 
trong điều kiện sự hợp tác anh em ngày càng phát triền và củng 
cố giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

Sự hợp tác kinh tế giữa các nước trong phe xã hội chủ 
ngiữa là quan hệ quốc lế kiều mới chưa từ nợ có trong lịch sử. 
Mối quan hệ ấy được xây dựng trên những nguyên tắc hoàn 

“toàn bình đẳng, tôn trọng lãnh thồ toàn vẹn, độc lập và chủ 
quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
Mặc dù những nguyên tắc không thê thiếu được nói trên có một 
ỷ nghĩa quan trọng, nhưng nó không thể xóa bỏ thực chất của 
mối quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Sự tương trợ anh 
em là một đặc điềm có tính chất quyết định của mối quan hệ 
đỏ. Sự tương trợ anh em thể hiện một cách thực tế nguyên tắc 
của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa. Sự hợp tác kinh tế và 
tương trợ anh em giữa các nước xã hội chủ nghĩa, có một ý 
nghĩa lớn lao đối với thẳng lợi của chế độ xã hội mới. Trong sự 
phát triền và cải thiện mối quan hệ lẫn nhau giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa, biều hiện sự thống nhất không gì phá vỡ nồi 
của phe xã hội chủ nghĩa thế giới dựa trên những nguyên tắc 
của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Cơ sở phát triền kinh tế của tất cả các nước trong hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới là sự thống trị của chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất, tức sự thống trị của quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. 

Do đó, các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản phản 
ánh hiện tượng người bóc lột người, cạnh tranh và sản xuất 
vô chính phủ, không còn có tác dụng trong phạm vi mối quan 
hệ giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nữa. Trong phe 
đó, quan hệ giữa các nước dựa trên nhữ£ quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội. 

Theo quy luật kinh tế cơ bản của ch“ nghĩa xã hội, thì 
quan hệ kinh tế giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giởi phải phục vụ cho nhiệm vụ không ngừng mở rộng sảu 
xuất trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến, nhằm mục đích nâng cao 
phúc lợi của nhân đân. Công cuộc xây đựng chủ nghĩa cộng 
sản ở Liên-xô và chủ nghĩa xã hội ở các nước dân chủ nhân dân 
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châu Âu và châu Á, là những quá trình gắn bỏ với nhau. Do đó, 
nhân tố cần thiết đề xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản ở các nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giởi là :dùng mọi biện pháp đề phát triền sự hợp tác 
hữu nghị giữa eác nước ấy trong mọi lĩnh vực hoạt động: Nhân 
dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa rất thiết tha quan tâm 
đến sự phát triền chung của tất cả các nước trong phe, đến sự 
củng cố và phát triền của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
vì rằng những thành tích phát triển kinh tế của riêng mỗi nước 
đều phụ thuộc vào sự phát triền chung của hệ thống ấy. Mỏ 
rộng sự hợp tác giữa tất cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. 
sẽ làm cho nền kinh tế của toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới phát triền nhanh chóng. Vì thế, trong phe xã hội chủ 
nghĩa không cỏ và không thể có sự bành trướng kinh tế, không 
thể có chuyện trao đổi khỏng ngang giá, không thề có cạnh 
tranh, bóc lột, không thể có chuyện các nước yếu bị các nước 
mạnh hơn nô dịch. 

Sự hợp tác về nhiều mặt của các nước xã hội chủ nghĩa 
dựa trên những nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng lợi 
ích dân tộc của nhau và giúp đỡ lẫn nhau theo tỉnh thần xã 
hội chủ nghĩa, đang phục vụ một cách kết quả sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Sự hợp tác ấy 
cho phép ta lợi dụng một cách tối đa tính ưu việt của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới đề phát triền lực lượng sản xuất của 
mỗi một nước trong hệ thống đó và củng cố ; thế lực kinh tế của 
toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa. 

Đặc điềm quan trọng nhất của phe xã hội chủ nghĩa là : 
quan hệ kinh tế giữa những nước tham gia. vào phe đó, là có 
tính chất kế hoạch. Theo quy luật phát triền có kế hoạch, cân 
đối của nền kinh tế quốc dán thì sự hợp tác kinh tế của các 
nước trong phe xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triền trên cơ 
sở phối hợp các kế hoạch kinh tế quốc dân. Những hình thức 
khác nhau của sự hợp tác kinh tế toàn diện được: chú ý dến 
trong các kế hoạch Nhà nước phát triền kinh tế quốc dân của 
Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân. Đỏ là tính ưu việt lớn 
lao của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế g giới so với hệ thống tư 
bản chủ nghĩa thế giới vốn có tình trạng sản xuất vô chính phủ. 
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Sự phát triển kinh tế cỏ kế hoạch của các nước trong phe 
xã hội cirủ nghĩa, làm cho ta có thể lợi dụng một cách hợp lý 
nhất tài ñguyên hiện có đề: phát triền thật nhanh chóng lực 
lượng sản xuất. Dựa vào tài nguyên của bản thân mình và sự 
tương trợ anÌ em, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đảm 
bảo phát triền không ngừng nền kinh tế quốc đân và thường 
xuyên nâng cao phúc lợi vật chất của quần chúng lao động. 

Hợp tác kinh tế giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới được phát triền và củng cố trên cơ sở phán công ` 
quốc tế kiầu mới, xã héi chủ nghĩa, sự phản cõng đó căn bản 
khác với sự phản công quốc tế trong hệ thống kinh tế thế giới 
tư bản chủ nghĩa. 

Khác với chủ nghĩa tư bản, sự phân công giữa các nước 
trong phe xã hội chủ nghĩa được tạo nên không phải bằng 
cưỡng bách hay bạo lực, không phải trên cơ sở một cuộc cạnh 
tranh quyết liệt, mà trên cơ sở hợp tác anh em và giúp đỡ lẫn 
nhau theo tỉnh thần xã hội chủ nghĩa giữa những nước bình đẳng. 

Sự phân công giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa 

tỉnh toán đến khả năng của mỗi nước và dẫn tới một sự tiến 
bộ chung. Mỗi nước dùng một phần tài nguyên của mình đề 
thỏa mãn nhu cầu của các nước khác và về phần mình lại được 
uưởng sự giúp đổ bè bạn của các nước khác. Sự phân công 
lợp lý giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa giúp cho lực 
lượng sản xuất của các nước đỏ phát triền toàn diện trên cơ 
sở ưu tiên phát triền sẳn xuất tư liệu sản xuất, bởi vì mỗi 
nước có thê, theo kế hoạch, không những huy động tài nguyên 
của riêng mình, mà còn lợi dụng được tài nguyên của các nước 
anh em nhẫm mục đích phát triển chung. 

Đồng thời, sự phân công xã hội chủ nghĩa khiến cho các 
nước khác nhau, trong khi bồ sung cho nhau với tư cách là 
những thành viên bình đẳng về quyền lợi trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, có thê đầy nhanh tốc độ phát triền kinh 
tế của mình nhờ có những lực lượng và vốn đã tiết kiệm được, 
và nhờ tránh được hiện tượng phát triền song song vô ích 
về một số ngành kinh tế quốc dân. Mỗi nước có điều kiện 
kinh tế và tự nhiên thuận lợi nhất, cũng như có cán bộ và kinh 
nghiệm sản xuất cho những ngành nào, thì có thể tập trung lực 
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lượng và tiền của của mình đề phát triền những ngành ấy. Một 
số nước có thể không chế tạo những sản phầm nào đó mà sẽ 
do các nước khác cung cấp. Như vậy là đạt được một sự 
chuuên món hóa hợp lý và một sự hợp tác hóa sản xuất trong 
công nghiệp, đi đến một sự phân công hợp lý nhất trong việc 
sản xuất thực phầm và nguyên liệu. 

Khi mà, trong phe tư bản chủ nghĩa, quan hệ kinh tế giữa 
các nước phát triền và các nước chậm tiến xây dựng trên những 
nguyên tắc thống trị và lệ thuộc, quan hệ đỏ trước hết phản 
ảnh sự so sánh lực lượng của đôi bên và nhằm duy trì tình 
trạng lạc hậu của những nước kẻm phát triên, của các nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa, thì đặc điềm của quan hệ kinh tế 
trong phe xã hội chủ nghĩa là sự tương trợ lần nhau về mọi 
mặt làm cho các nước chậm tiến dần dần phát triền ngang trình 
độ các nước tiên tiến. Nhờ sự phân công quốc tế xã hội chủ 
nghĩa nên việc xóa bỏ tình trạng lạc hậu về phát triền kinh 
tế do chủ nghĩa tư bản để lại cho các nước dân chủ nhân dân, 
được tiến hành thuận lợi hơn, và có thể tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nước ấy công nghiệp hóa, có thê củng cố được nền độc 
lập và tự chủ về kinh tế của họ đối với thế giới tư bản chủ 
nghĩa, phát triển nhanh chóng nền kinh tế của các nước ấy 
và nâng cao phúc lợi của nhân dân: 

Điều đó có nghĩa là, trong hệ thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa có quy luật phát triền không đều về kinh tế và chính trị 
của từng nước đang hoạt động, còn trái lại trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới thì có sự hoạt động của quy luật phát 
triền có kế hoạch và cân đối, quy luật này làm cho các nước 
trước kia lac hậu về kinh tế có thể dựa vào sự hợp tác và tương 
trợ của tất cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đề phát 
triển nhanh chóng nền kinh tế và văn hóa của nước mình. Do 
đó, trình độ chung về phát triền kinh tế và văn hóa của tất cả 
các nước xã hội chủ nghĩa đần dần trở nên ngang nhau bằng 
cách đưa các nước chậm tiến lên trình độ eáe nước tiên tiến. 
Đỏ là quy luật phát triền của hệ thống xã hội chủ nơhĩa thế giởi. 

Sự phát triền hơn nữa của các nước xã hội chủ nghĩa sẽ 
đi theoxceon đường ngày càng thống nhất chặt chẽ của hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới. 
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Do kết quả công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và đưa 
nông dân vào con đường hợp tác, một số nước dân chủ nhân 
dân đã bước vào thời kỳ hoàn thành công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Những điều kiện đề chuyền từ giai đoạn thứ nhất 
sang giai đoạn thứ hai của chủ nghĩa cộng sản, sẽ được hình 
thành một cách nhanh chóng trong tất cả các nước xã hội chủ 
nghĩa. Nhờ sử dụng một cách có kết quả những khả năng dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, các nước xã hội chủ nghĩa sẽ sớm 
muộn cùng một lúc tiến lên giai đoạn cao của xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. 

Quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không 
có những mâu thuẫn căn bản và sự xung đột về quyền lợi. Nếu 
thời gian qua, trong quan hệ đó có một số sai lầm và thiếu sót, 
thì những sai lầm và thiếu sót đó đang được khắc phục và trừ 
bỏ một cách có kết quả. Trong quả trình củng cố và mở rộng sự 
hợp tác kinh tế, chính trị và văn hóa giữa các nước trong phe 
xã hội chủ nghĩa, hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới 
ngày cảng phát triển và củng cố. : 

« Các nước xã hội chủ nghĩa đều tập hợp trong một khối 
liên minh thống nhất vì cùng chung một con đường đi tới 
chủ nghĩa xã hội, cùng chung một tính chất giai cấp về chế 
độ xã hội, kinh tế và về chính quyền Nhà nước, vì yêu cầu 
ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, vì cùng chung những lợi ích và 
mục đích trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, 
giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
vi tất cả đều cùng chung một hệ thống tư tưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ». † 

Tình hữu nghị anh em và sự hợp tác chặt chẽ giữa các 
nước trong phe xã hội chủ nghĩa, là nguồn sức mạnh vô địch 
quan trọng nhất của phe đó, là điều kiện quyết định cho việc 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
Ở cúc nước ấy, 


1.« Tuyên bố của Hội nghị đại biều các đẳng cộng sẵn và công 
nhân e¿e nước xã hội chủ nghĩa họp tại Mát-seơ-va từ ngày 14 đến 1ö 


tháng 11-1957 5. Văn kiện của Hội nghị đại biều các đẳng cộng sản 0à. 


công nhận, tiếng Ngựa, tr. 12, 


ả 
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Sự hợp tác kinh tế có kế hoạch giữa các nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới 


Khi các nước dân chủ nhân dân chuyền sang thực hiện 
những kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn, thì phạm vi hợp tác 
kinh tế giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa được mở rộng 
rất nhiều. Những hiệp ước 0à hiệp nghị kinh tế dài hạn về việc 
trao đôi hàng hóa đảm bảo cho mỗi nước, trong một thời gian 
đài, được cung cấp những loại mảy móc, thiết bị nhất định, 
được cung cấp những nguyên liệu và hàng hóa khác cần thiết 
đề hoàn thành các kế hoạch kinh tế quốc dân của mình. Đồng 
thời, các hiệp nghị dài hạn đó còn đảm bảo chắc chắn cho môi 
nước tiêu thụ một cách thuận lợi sản phầm của mình ra thị 
trường bên ngoài. 

Những quan hệ kinh tế ồn định và lâu dài, tạo nên tiền đồ 
rực rỡ để phát triỀền không ngừng nền kinh tế, và là một trong 
những điều kiện quan trọng nhất đề xây dựng một cách có kế 
hoạch chủ nghĩa xã hội trong các nước dân chủ nhân dân. 

Đề mở rộng sự hợp tác kinh tế có kế hoạch giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa, năm 1949 một Hói đồng tương trợ kinh tế 
dược lập ra theo nguyên tắc : các nước tham gia trong Hội đồng 
đó đều hoàn toàn bình đẳng. Thành phần Hội đồng tương trợ 
kinh tế gồm có Liên-xô, An-ba-ni, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Cộng 
hòa dân chủ Đức, Ba-lan, Ru-ma-ni, Tiệp-khắc. Trong những 
cuộc họp của Hội đồng có đại biều nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa tham gia với tư cách quan sát viên. 

Hội đồng tương trợ kinh tế có nhiệm vụ tồ chức sự trao 
đồi kinh nghiệm về kỹ thuật và kinh tế, giúp đỡ lẫn nhau về 
nguyên liệu, thực phầm, máy móc, thiết bị, tiến hành liên hệ 
và phối hợp có kế hoạch sự phát triền kinh tế của các nước 
trong phe xã hội chủ nghĩa trên cơ sở phân công hợp lý giữa 
cáẽ nước ấy. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lợi ích phát triển 
nhanh nhất lực lượng sẳn xuất của mỗi nước và của toàn bộ 
phe xã hội chủ nghĩa. 

Tháng Sáu 1950, hiệp định về cung cấp thiết bị công nghiệp trong 
thời gian từ 1951-1958 và hiệp định trao đồi hàng hóa 1953-1958 giữa 
Liên-xô và Ba-lan đã được kỷ kết. Trong thời gian 1950-1958, việc lưu 
thông hàng hóa giữa Liên-xò và Ba-lan đã tăng lên 14 lần. Nắm 1958 


⁄ 
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đã kỷ với Ba-lan một hiệp định về cung cấp hàng hóa cho nhau trong 
thời gian 1958-1900. - 

Tháng Mười một 1950, hiệp định thương mại Xô — Tiệp 1951- 
1955 đã được kỷ kết, Trong thời gian 1950-1958 khối lượng hàng hóa 
trao đổi giữa Liên-xô và Tiệp-khắc tăng lên 2,3 lần, và tỷ lệ của Liên-xô 
chiếm hơn 359% trong ngoại thương 1957 của Tiệp-khắc. Năm 1957 đã kỷ 
với Tiệp-khắc một hiệp định về cung cấp hàng hóa cho nhau trong thời 
gian 1958—1900. 

Tháng Giêng 1952, hiệp định Liên-xô—Iung-ga-ri về lưu thông hàng 
hỏa 1952 — 1955 đã được kỷ kết, Trong thời gian 1950——1958 lưu thông 
hàng hóa giữa Liên-xô và Hung-ga-ri tăng lên 1,7 lần. Năm 1958 đã kỷ với 
Hung-ga-ri một hiệp định về cung cấp hàng hóa cho nhau trong thời 
gian 195§—1960. . 

Tháng Tảm 1951, hiệp định đài hạn Liên-xô—Ru-ma-ni về cung cấp 
hàng hóa cho nhau đã được kỷ kết, Trong thời gian 1950—1958, lưu thông 
hàng hóa giữa Liên-xô và Ru-ma-ni tăng lên 1,9 lần. 

Tháng Bảy 1958 đã kỷ kết hiệp nghị dài hạn giữa Liên-xô và Ru-ma- 
ni về cung cấp hàng hóa cho nhau trong thời gian 1959—1965. 

Tháng Chín 1951, hiệp định về cung cấp hàng hóa cho nhau trong 
thời gian 1952—1955 giữa Liên-xô và Cộng hòa đân chủ Đức đã được kỷ 
kết. Trong thời gian 1950—195§ lưu thông hàng hóa giữa Liên-xô và Còng 
hòa dàn chủ Dức tắng lên 4,7 lần. Năm 1957 đã ký hiệp định về cung cấp 
hàng hóa cho nhau trong thời gian 1958—1960, hiệp định này có đự định 
tiếp tục mở rộng nhiều hơn nữa khối lượng trao đồi hàng hóa giữa 
hai bên. Trong thời gian 1958—1960, lưu thông hàng hóa giữa Liên-xô và 
Cộng hòa dân chủ Dức tới hơn 20 tỷ rúp. 

Bắt đầu từ năm 1947, giữa Liên-xô và Bun-ga-ri hàng năm có kỷ 
những nghị định thư về cung cấp hàng hóa cho nhau. Nàm 1954 đã kỷ kết 
một hiệp định dài hạn về lưu thông hàng hóa và cung cấp hàng hóa cho 
nhau từ 1955—1957. Trong thời gian 1950—1958, lưu thông hàng hóa giữa 
Liên-xô và Bun-ga-ri tăng 2,4 lần. Tháng Mười một 1957 đã kỷ kết hiệp 
định thương mại đài hạn 1958—1960. 

Liên-xô cũng đã ký hiệp định đài hạn với An-ba-ni. 

Trong quả trình thực hiện, các hiệp định thương mại dài hạn đó 
được xác định và bồ sung thêm bằng cách ký những nghị định thư hàng 
nắn, và cũng như những hiệp định bồ sung nhằm tăng khối lượng cung 
cấp cho nhau một vài thứ hàng hóa. 

Nhiều hiệp định thương mại dài hạn cũng đã được kỷ kết giữa eác 
nước đân chủ nhân dân. 

Việc thực hiện kế hoạch 5 nàm lần thứ nhất ở nước Cộng hòa nhân 
đàn Trung-hoa, đi đôi với sự kỷ kết hàng loạt hiệp định đài hạn với các 
nước xã bội chủ nghĩa khác, có một ý nghĩa rất lớn đối vời việc phát 
màn sự hợp tác kinh tế giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giơi, 
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Việc phát triền hơn nữa sự hợp tác kinh tế giữa các nước 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới gắn liền với việc phôi 
hợp các kế hoạch phát trần kinh tế của các nước đó. Ở các 
nước dân chủ nhân dân, táo dụng của công tác kế hoạch đã 
được nâng cao rất nhiều ; hiện nay các kế hoạch Ñhà nước quy 
định sự phát triền cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Do 
đỏ thực tiễn phối hợp các kế hoạch phát triền kinh tế quốc dân 
hàng năm cũng như đài hạn đã được mở rộng nhiều. Ở các 
nước có trình độ phát triền kinh tế cao, phạm vi của các ngành 
công nghiệp và nông nghiệp được mở mang, sản phầm của các 
ngành đó dùng đề thỏa mãn nhu cầu của c&#c nước khác trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên-xô đã nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc phát triền hơn nữa mối quan hệ kinh 
tế giữa Liên-xô và các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa. 
Đồng thời chỉ rõ rằng, hiện nay nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ 
các kế hoạch kinh tế; hợp tác hóa và chuyên môn hóa sẳn xuất 
giữa Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân, được nêu lên hàng 
đầu. Nghị quyết của Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên-xò 
vạch rồ: 

«Vi lợi ích của mỗi nước và cả phe xã hội chủ nghĩa, 
Liên-xô sẽ dùng mọi biện pháp đề mở rộng sự hợp tác 
với các nước dân chủ nhân dân trong, việc sử dụng hợp 
lý nhất tài nguyên. kinh tế và năng lực sẵn xuất bằng cách 
phối hợp phát triền các ngành kinh tế quốc đân riêng biệt, 
chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất, cũng như bằng 
cách trao đồi những thành tựu: về khoa học, kỹ thuật và 
kinh nghiệm sản xuất tiên tiến». 1 

Việc phối hợp cac kế hoạch kinh tế quốc dân là hình thức 
cần thiết và rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay đề thống 
nhất sự nỗ lực về mặt sẵn xuất của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trước hết là hình thức đó biều hiện sự vận dụng quy luật phát 
triền có kế hoạch nền kinh tế quốc dân trong phạm vi hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới. 

Việc phối hợp các kế hoạch 5 năm phát triền cäc ngành 
kinh tế quốc dân chủ yếu của Liên-xô và của các nước dân chủ 


1. Nghị quyết của Đại hội lần thứ XÃ Đẳng Cộng sản Liên - xỏ 
tiếng Nga, tr 103. 


———— 
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nhân dân châu Âu là giai đoạn quan trọng trong việc phát triỀn 
sự hợp tác kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Vào giữa 
năm 1957, Hội đồng tương trợ kinh tế đã nhận thấy rằng: đi đôi 
với việc tiếp tục phối hợp các kế hoạch 5 năm, cần phải tiến 
hành công tác phối hợp các kế hoạch dài hạn nhằm phát triỀền các 
ngành kinh tế quốc dân chủ yếu trong một thời kỳ dài hơn 
(10—15 năm). Điều đó sẽ làm cho sự hợp tác kinh tế giữa các 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới càng phát triền 
rộng rãi hơn nữa và nâng sự hợp tác đó lên trình độ cao hơn. 

Sự phối hợp kế hoạch không đòi hồi phải đặt ra một kế 
hoạch thống nhất của toàn phe xã hội chủ nghĩa. Sự phát 
triền của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
nêu rõ tính chất hoàn toàn độc lập và tự chủ của các nước đỏ 
về mặt chính trị cũng như về mặt kinh tế. Đồng thời, đại diện 
các cơ quan kinh tế tương đương của các nước trong hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới thảo luận với nhau, phối hợp các kế 
hoạch của mình, làm thế nào cho mỗi nước dân chủ nhân dân 
.chàu Âu có thề chuyên môn hỏa trong việc phát triỀn các ngành 
công nghiệp và trong việc sản xuất các loại sản phầm mà ở 
nưởc đỏ có những diều kiện kinh tế và tự nhiên thuận lợi 
nhất đề sản xuất ra sản phầm đó. Trong khi vạch ra các kế 
hoạch dài hạn, các nước xã hội chủ nghĩa xuất phát từ sự cần 
thiết phải sử dụng một cách hết sức đầy đủ những khả năng 
to lớn và tìm mọi cách đề chú ý đến lợi ích của nhau giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa, và cũng xuất phát từ sự cần thiết phải 
mở rộng sự hợp tác nhằm tìm mọi cách để phát triền lực lượng 
sản xuất của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và nâng cao 
trình độ công nghiệp hóa của tt Quy: nước có nền công nghiệp 
phát triền kẻm hơn. 

Các kế hoạch kinh tế quốc dân của các nước trong phe xã 
hội chủ nghĩa dự định tăng sẵn xuất công nghiệp lên rất nhiều, 
với sự bảo đảm ưu tiên phát triền sản xuất tư liệu sẳn xuất. 
Do đó cần phải dùng mọi biện pháp đề phát triền các ngành 
nguyên liệu của nền kinh tế quốc dân và các ngành năng lượng, 
cũng, như tiếp tục phát triền và áp dụng kỹ thuật tối tân. Trên 
cơ sở đó, dự định thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo 
phát triền nông nghiệp và mở rộng sản xuất hàng tiêu dùng 
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của nhân dân. Cần phải hết sức chủ ý đến việc cải tiến kỹ 
thuật trong nền kinh tế quốc dân ; dự định thực hiện cơ khí hóa 
và tự động hỏa rộng rãi các quá trình sản xuất, sử dụng những 
máy móc và máy tự động mới có năng suất cao, tăng cường 
hơn nữa việc điện khí hóa nền kinh tế quốc dân, phát triền 
hóa học, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. 

Việc chuyên môn hóa và hợp tác hỏa rộng rãi nền sản xuất . 
của các nước xã hội chủ nghĩa, làm cho ta có thề tránh khỏi 
trình trạng trùng nhau vô ích.trong việc xây dựng những xi 
nghiệp cùng một loại, làm cho việc sử dụng thiết bị được tốt 
hơn, tiết kiệm được rất nhiều vật lực và tài lực. 

„Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc hợp tác kinh tế giữa các 
nước xã hội chủ nghỉa và việc quy định sự phân công thícb 
hợp giữa các nước đó, là nhằm sử dụng một cách hợp lý nhất 
điều kiện kinh tế và tự nhiên, cũng như kinh nghiệm và truyền 
thống của nhân dân mỗi nước để tăng cường sản xuất sản phầm 
nông nghiệp cho nhu cầu trong nước, cũng như cho việc xuất - 
khầu. Việc kết hợp các ngành nông nghiệp riêng biệt lại với 
nhau, đồng thời chú ý đến điều kiện tự nhiên và nhu cầu trong 
nước, là yếu tố quan trọng đề cải tiến việc cung cấp lương thực 
cho nhân dân và cung cấp nguyên liệu nông nghiệp cho công 
nghiệp. 

Sự cần thiết phải tiếp tục phát triền phân công quốc tế xã 
hội chủ nghĩa giữa các nước xã hội chủ nghĩa bằng cách chuyên 
mòn hóa và hợp tác hóa rộng rãi nền sản xuất, là do những 
yếu tố về tự nhiên và lịch sử quyết định. Các nước dân chủ 
nhân dân châu Âu thuộc loại những nước trung bình và nhỏ, 
đối với mỗi nước đó, phát triền tất cả các ngành công nghiệp 
là một điều không có lợi và quá sức về mặt kinh tế. Mặt khác, 
hoàn cảnh địa lý gần nhau giữa các nước ấy và giữa các nước 
ấy với Liên-xô cũng tạo những điều kiện đặc biệt thuận lợi đề 
chuyên môn hóa và hợp tác hóa rộng rãi nền sản xuất. 

Tình hình ở nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa lại khác : 
Trung quốc là một nước lớn, đứng đầu thế giới về dân số, với 
nhiều tài nguyên thiên nhiên giàu có đủ các loại, lề tất nhiên 
nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa tự đặt cho mình nhiệm 
vụ phải xây dựng một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh. Ngoài 
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ra, nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa cũng tham gia vào hệ 
thống phân công quốc tế xã hội chủ nghĩa và được sử dụng 
mọi ưu thế của hệ thống đó.' 

Hiện nay, khi mà quan hệ kinh tế giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa đã được củng cố nhiều và có tính chất toàn diện, 
thì việc chuyên môn hỏa và hợp tác hóa sâu rộng hơn các ngành 
kinh tế quốc dân của các nước xã hội chủ nghĩa, có một Ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Nếu tiến hành chuyên môn hóa và lợp tác hỏa sản xuất 
một cách đúng đắn giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, thì sẽ đảm bảo tiết kiệm được vật lực và nâng 
cao năng suất lao động xã hội, sử dụng một cách hợp lý nhất tài 
nguyên thiên nhiên và điều kiện kỉnh tế của các nước xã hội 
shủ nghĩa nhằm tăng nhanh tốc độ tái sản xuấtmở rộng. Đồng 


- thời có thề dành ra một số tiền rất lớn đề phát triển nông 


nghiệp và công nghiệp nhẹ, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu 
vật chất và văn hóa ngày càng tăng của nhân dân. 

Việc chuyên môn hóa và hợp tác hóa sẵn xuất, có một tác 
dung hết sức to lớn trong các ngành quan trọng nhất của công 
aghiệp nặng, trước hết là trong ngành chế tạo máy móc. Nhờ 
phối hợp các kế hoạch kinh tế quốc dân giữa Liên-xô và các: 
uước dân chủ nhân dân châu Âu, cho nên có thể đề ra phương 
châm chủ yếu về chuyên môn hóa sản xuất từng loại máy móc 
va thiết bị, đề ra những biện pháp nâng cao trình độ kỹ thuật 
sản xuất các loại sản phầm quan trọng nhất thuộc ngành chế 
tao máy móc. Việc chuyên môn hóa về máy cắt kim loại, búa 
máy, về chế tạo máy động lực, máy móc nông nghiệp và vàn 
tải, về đóng tàu, công nghiệp ô-tô, ngành chế tạo máy móc nỏi 
chung v.v. đã được đề ra. 

Ngày càng tăng cường việc hợp tác hóa và chuyên môn 
aỏa ngành chế tạo máy móc, làm cho ta có thề chuyền sang 
sản xuất hàng loạt và nhiều hơn, việc sản xuất như vậy sẽ giảm 
bớt được nhiều hao phí lao động và vật liệu đối vỏi mỗi một 
đơn vị sản phầm, giúp cho ta nắm vững được nhanh chóng các 
loại máy móc và thiết bị mới, hoàn thiện hơn, sử dụng một 
cách có hiệu quả những năng lực sản xuất và nhân tài sáng 
chế, phát minh. Việc sử dụng đến mức tối đa năng lực sản xuất 
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của ngành chế tạo máy móc, sẽ đảm bảo tốc độ phát triền 
cao hơn nữa của nền kinh tế quốc dàn ở các nước trong phe 
xã hội chủ nghĩa. _ 

Căn cứ vào những nhiệm vụ phân công quốc tế xã hội chủ nghĩa. 
với mục đích phát triền ngành luyện kứm có chất sắt ở các nước dân chủ 
nhân dàn châu Âu, năm 1960 Liên-xô sẽ tăng việc cung cấp quặng sắt có 
chất lượng cao, chủ yếu là quặng sắt của vùng Cri-vô-rô-ski, lên gần 2 
lần So với năm 195ã. Nhờ đó, những nước hiếm quặng sắt có thể không - 
cần phải chi phí nhiều vào việc xày đựng các hầm mô và nhà máy chọp 
quặng với giá đắt đỏ trên những khu mồ bé, không có lợi, và đưa số tiền 
dòi ra đó vào việc tu bồ và cơ khi hóa các công xưởng luyện kim đang 
hoạt động. Đồng thời, việc cung cấp quặng ở Cri-vô-rô-ski sẽ giúp cho 
các nước dân chủ nhân dân châu ảu có thê cải tiến được rất nhiều việc 
sử dụng công suất các lò cao, giảm bót tỷ lệ tiêu dùng than cốc và ha 
giá thành của gang. 

Việc chuyên môn hóa sản xuất trong ngành chế tạo máu moc giữa 
Liên-xô và các nước dàn chủ nhân dân chàu Âu làm giảm bớt được số 
lượng các nước sản xuắt cùng một loại sản phầm và giảm bớt được số lượng 
các kiều máy móc và thiết bị sẵn xuất ra ở mỗi nước, ví dụ như: thiết 
bị của công nghiệp than của các nước dân chủ nhân dân châu Âu được 
quy định sản xuất ở nước Cộng hòa dân chủ Đức, Ba-lan và Tiệp-khắc. 
còn máy liên hợp khai thác than được sản xuất chủ yếu ở Ba-lan; thiế: 
bị cho các công xưởng xi-măng thì sản xuất chủ yêu ở nước Cộng hòa 
dân chủ Đức, toa xe đảm bảo ôn độ chỉ sản xuất ở Cộng hòa dân chủ 
Đức; thiết bị cho ngành sản xuất nhôm dựa vào bốc-xit chỉ sản xuấ: 
ở Hung-ga-ri; việc sản xuất thiết bị cho ngành công nghiệp dệt kim 
phần lớn là ở Cộng hòa dàn chủ Đức, thiết bị cho công nghiệp đa và 
giầy thì ở Tiệp-khắc. Trong khi phối hợp các kế hoạch kinh tế quốc dần 
quy định tập trung việc sản xuit phụ tùng, các bộ phận máy móc phứ: 
tạp vào những xi nghiệp chuyên môn. Tiếp tục phát triền hơn nữa việc 
chuyên môn hóa sản xuất trong một SỐ ngành chế tạo máy móc, tiến tớ! 
giảm bớt hơn nữa số lượng các nước sản xuất cùng một loại sản phầm. 

Về mặt nông nghiệp, Liên-xô và Bun-ga-ri đã thỏa thuận với nhau 
là cần phải tăng cường việc sản xuất và xuất khầu nho, hoa quả và các 
loại rau tươi đã được chế biến từ Bun-ga-ri sang Liên-xỏ, và tăng Cường 
sản xuất và xuất khầu ngũ cốc và bông từ Liên-xô sang Bun-ga-ri trong 
điều kiện hai bên đều có lợi. 


Các hình thứe hợp tác kinh tế giữa các nước trong phe 
xã hội chủ nghĩa 

Các hình thức hợp tác kính tế chủ yếu của tất cả các nước 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là ngoại thương, tin 


~- 
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dụng, viện trợ khoa học và kỹ thuật, hợp tác trong lĩnh vực đào 
tạo cán bộ, trao đồi kinh nghiệm xây dựng kinh tế, 

Ngoại thương của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng trên những nguyên tắc khác với ngoại thương 
trên thị trường thế giới tư bản chủ nghĩa. Trong thế giới t tư bản 
chủ nghĩa, ngoại thương tập trung vào trong tay các tồ chức 
lũng đoạn, nó là công cụ dùng đề đảm bảo lợi nhuận lũng 
đoạn cao bằng cách trao đồi không ngang giá, và bằng những 
sách khác nhằm cướp bóc và nô dịch các nước chậm tiến và 
phụ thuộc. Trong các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa, ngoại 
thương do Nhà nước độc quyền (Liên-xô và các nước dân chủ 
nhân dân châu Âu) hoặc do Nhà nước kiềm soát chặt chẽ (Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa), nhằm mục đích phát triền chung, 
thúc đầy kinh tế của các nước trong phe đó. phát triền nhanh 
chóng, xúc tiến việc nâng cao mức sống của nhân dân. 

Mỗi một nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giởi 
thông qua ngoại thương đề bán ra một phần sản phầm ngày 
càng nhiều của nền kinh tế quốc dân, đồi lấy một số vật 
tư ngày càng lớn: thiết bị công nghiệp, „nguyên liệu và các 
hàng hỏa khác cần thiết cho sự phát triền kinh tế của mình. 
Mỗi nước nhập khầu hàng mình cần và xuất khầu hàng mà các 
nước khác cần, không một nước nào tham gia trao đồi lại bắt 
buộc nước trao đôi với mình phải nhận những hàng hóa mà 
nước này không cần dùng đến, như trường hợp. thường xảy ra 
trên thị trường tư bản chủ nghĩa. 

Giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới của các nước 
trong phe xã hội chủ nghĩa là những giá cả ồn định. Nó được 
lập lên trên cơ sở các hiệp định tự do thỏa thuận giữa các 
nước có quyền bình đẳng, trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng lợi 
ieh của nhau, do đó không thể có sự phân biệt đối đãi, không 
thể có sự trao đồi không ngang giá. Trên thị trường thế giới xã 
hội chủ nghĩa không có tình trạng nhiều giá cả như trong lưu 
thông ngoại thương của các nước tư bản chủ nghĩa. Tháng Sáu 
1957, tại khóa họp của Hội đồng tương trợ kinh tế đã ký kết 
một hiệp định về thanh toán nhiều mặt giữa các nước tham gia 
hội đồng. Điều đó sẽ xúc tiến hơn nữa việc phát thiền lưu thông 
uàng hóa giữa các nước đó. 


¬—— 
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- Nền ngoại thương của các nước xã hội chủ nghĩa tăng lên không 
"gừng, chứng minh một cách rö ràng sự phát triền và củng cố của thị 
trường thế giởi các nước xã hội chủ nghĩa, 

Tông ngạch ngoại thương của nước Cộng hòa nhân đân Trung-hoa 
trong năm 1958 đã tăng hơn 3 lần so với năm 1950. Tổng ngạch ngoại 
thương của sáu nước dân chủ nhàn dân châu Âu (Ba-lan, Tiệp khắc, 
Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri và An-ba-ni) năm 1958 đã tăng lên” 2,4 
lần So với nam 1948. Và so với năm 1946 thì tổng ngạch ngoại thương 
năm 1958 đã tầng như sau : ở Ba-lan hơn 8 lần, ở Tiệp-khắc gần 6 lần, 
ở Hung-ga-ri gần 20 lần, ở Ru-ma-ni hơn 20 lần, ở Bun-ga-ri 5, 6 lần. 

Sự hợp tác kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa càng phát 
triền sâu rộng hơn nữa, thì các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới sẽ chiếm số lớn trong töng ngạeh ngoại thương của các nước ấy. 

Năm 193§, tông số mua bán của Liên-xô với Trung-quốc, Ba-lan, 
Tiệp-khắc, Hung-ga-ri, Ru-ma-niï, Bun-ga-ri, An-ba-ni chỉ chiếm 6% töng 
ngạch ngoại thương của Liên-xô, nhưng năm 195§ thì con số mua bản 
với các nước đó chiếm hơn 50% tông ngạch ngoại thương của Liên-xô. 

Năm 1958, tỷ lệ buôn bán với các nước phe xã hội chủ nghĩa trong 

.tồng ngạch thương mại của Pa-lan là 58%, của Tiệp-khắc là 709%, của 
Ru-ma-ni là 769%, của tiung-ga-ri là 72%, của Bun-ga-ri là 80%, của An- 
ba-ni là 9§9%, của nước Cộng hòa đến chủ Đức là 74%. 

Từ năm 194$ đến năm 1958, thiết bị công nghiệp và máy móc do 
Liên-xô cung cấp cho các nước dân chủ nhân dân đã tăng lên 12 lần. 
Máy móc, thiết bị và các tư iiệu sản xuất khác cũng chiếm một địa vị 
quan trọng trong xuất khầu của các nước khác thuộc phe xã hội chú 
nghĩa. Ngoài Liên-xô eòn có các nước Tiệp-khắc, Cộng hòa dân chủ Đức, 
Ba-lan cũng xuất khầu thiết bị toàn bộ. 

Từ năm 1946 đến năm 1959, dựa vào sự hợp tác với Liên-xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa đã và đang tiếp tục xây dựng hơn 700 xí nghiệp, 
xưởng máy và một số công trình. Phần lớn những xỉ nghiệp, xưởng m¿y 
và công trình đó đã bắt đầu sản xuất, Liên-xô cung cấp cho Trung-quốc 
thiết bị và vật liệu của 245 xí nghiệp, Ba-lan 76 xí nghiệp, Ru-ma-ni gần 
86 xí nghiệp, Bun-ga-ri gần 70 xí nghiệp. 

Liên-xô xuất khầu sang các nước dần chủ nhân dân quặng sắt và 
quặng măng-ga-ne, thép dát mồng thuộc kim loại có chất sắt, dầu hỏa 
và sản phầm của dầu hỏa, bông, ngũ cốc và các hàng hóa khác, Năn 
1957, Tiệp-khắc đã nhập khầu từ Liên-xô vào 749% tỏng số nhập khu 
quặng sắt, gần 75% đồng, 99% nhôm; Ba-lan nhập khầu từ Liên-xỏ vào 
68% quặng sắt, 50% nhiên liệu lỗng, 50%, bông. 

Nhờ những cuộc cải tạo căn bản về mặt xã hội và kinh tế 
nên cơ cấu xuất khầu và nhập khầu của các nước dàn chủ 
nhận đân đã thay đồi rất nhiều. Việc thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải nhập khầu nhiều máy móc 
và thiết bị, cũng như nguyên liệu cho công nghiệp, đo đó kở lệ 
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các loại hàng hóa ấy trong nhập khầu đã tăng lên nhiều. Về 
sau, những thành quả đạt được trong việc phát triền công nghiệp, 
nhất là trong việc phát triền ngành chế tạo máy móc, có thể 
giúp cho các nước dân chủ nhân dân thoát khỏi tình trạng phải 
nhập khầu nhiều sản phầm công nghiệp, và sau đó, lại chuyền 
sang xuất khầu nhiều sản phầm công nghiệp. 

Trong xuất khầu trước chiến tranh của Đa-lan, năm 1937, nguyên 
liệu và nửa chế phầm (không phải của nông nghiệp) dùng đề tiếp tục 
chế biến chiếm 58,5% töng số xuất khầu; hàng nông nghiệp và thực phầm 
chiếm 32,4%, thành phầm (không tịnh hàng nông nghiệp và thực phầm) 
chiếm 9,1%, trong số đó thiết bị công nghiệp và phương tiện vận tải chiếm 
không đầy 1% toàn bộ xuất khầu. Năm 1958, máy móc,thiết bị và phương 
tiện vận tải chiếm 26,8% xuất khầu của Ba-lan, trong đó không phải chỉ 
xuất khầu các loại máy móc và thiết bị lẻ, mà cả thiết bị toàn bộ chế tạo 
trong nước cho các xi nghiệp công nghiệp và có tài liệu kỹ thuật đầy đủ, 
do cơ quan thiết kế của Ba-lan vạch ra. 

Năm 1937, trong xuất khầu của Tiệp-khắc, máy móc và thiết bị chỉ 
chiếm 6,4%, nhưng năm 1958 chiếm 43,4%. Tiệp-kùắc xuất khầu sản phầm 
của ngành công nghiệp chế tạo máy móc, luyện kim và hóa chất, than cốc 
và giầy. 

Trong xuất khầu của !ung-ga-ri, tỷ lệ máy móc, thiết bị và đụng 
cụ đã tăng từ 119% năm 1938 lên đến 38,8% năm 1957, tỷ trọng hàng thực 
phầm cũng trong thời gian ấy giảm từ 44% xuống còn 225%. 

Năm 1939, trong xuất khầu của Öun-ga-+i truớc chiến tranh, sản 
phầm nông nghiệp chiếm hơn 95%, nhưng nắm 1957, 75% toàn bộ xuất 
khầu là sản phầm công nghiệp, Bun-ga-ri xuất khầu quặng chì và kẽm, xi- 
măng, vật liệu bằng gỗ, hóa chất, hoa quả, thuốc lá và rượu nho. 

Dầu hỏa và sản phầm của dầu hỏa, vật liệu bằng gỗ chiếm địa vị 
quan trọng trong xuất khầu của lìu-ma-ni. 

An-ba-ni xuất khầu sản phầm công nghiệp khai khoáng, đầu hỏa, 
nhựa rải đường, quặng mỏ, da và hoa quả. 

Cộng hỏa dân chủ Đức xuất khầu sản phầm của ngành chế tạo máy 
móc, đồ điện và hóa chất, dụng cụ tỉnh xác về cơ khí học và quang học. 

Cộng hòa nhân dân Trung-hoa xuất khầu các thứ nguyên liệu công 
nghiệp và nông nghiệp và các loại thực phầm như: gạo, đậu tương, chè, 
lạc, ngô, đầu thảo mộc, quặng kim loại không có chất sắt, nguyên liệu 
VỀ da, tơ lụa, và cũng như một số loại sản phầm của các ngành công 
nghiệp chế biến đã được xây dựng trong những năm dưới chinh quyền 
nhân dân. 

Cộng hòa nhân dân Mông-cồ xuất khầu len, thịt và cáe sản phầm 
khảe của ngành chăn nuôi. 

Cậng hòa dân chủ nhân dân Triều-liên nhờ sự khôi phục kinh tế 
của mình đang mở rộng việc xuất khầu kim loại không có chất sắt, hoa 
quả và các hàng hóa khác. 
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Cho pay là một hình thức quan trọng của sự hợp tác kinh 
tế giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Trong thế giởi tư 
bản chủ nghĩa, tin dụng là một trong những công cụ đắc lực nhất 
mà các tô chức lũng đoạn của các cường quốc đế quốc chủ nghĩa 
dùng để cướp bóc các nước kém phát triền về kinh tế. Việc cho 
vay thường kèm theo điều kiện phải dùng số tiền vay đề mua 
hàng của nước chủ nợ. Bằng cách đó, bọn đế quốc bán cho các 
nước mắc nợ những thứ hàng ế ầm của chúng, nhất là hàng tiêu 
dùng, theo giá cả lũng đoạn cao. Trong phe xã hội chủ nghĩa, 
xiệc cho vay không kèm theo đặc quyền nào đối với nước cho 

xay cả. Cho vay tiền với những điều kiện hết sức thuận lợt, 
thường thường tính 2% lợi tức hàng năm, nhưng có trường hợp 
không tíuh lãi và thường thường không phải trả lợi tức trong 
những năm đầu. Tiền vay trước hết là đề mua thiết bị, máy móe 
xà tư liệu sản xuất khác, do đó việc cung cấp thiết bị toàn bộ 
cho cả xi nghiệp, có một tác dụng đặc biệt. Tiền vay đồng thời 
dùng mua hàng tiêu dùng mà nhân dân trong nước cần thiết, 
Tnhhưng nước đó không sản xuất được. Nước được vay trả dần 
xốn và lãi bằng cách cung cấp theo giá phải chăng những hàng 
hóa thông thường mà nước đó vẫn quen xuất khầu. 


Thí dụ, theo hiệp định cho vay ngày 14 tháng Hai 1950, Liền-xô cho 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa vay dài hạn với điều kiện ưu đãi (lợi tức 
hàng năm 1%) số tiền 300 triệu đô- la đề sử dụng trong thòi gian 5 nắm, 
kề từ ngày 1 tháng Giêng 1950, mỗi năm tiêu một phần năm đề trả tiền mua 
thiết bị và vật liệu do Liên-xô cung cấp, trong đó gồm có thiết bị cho 
các nhà máy điện, các nhà máy luyện kim và chế tạo rnáy móc, thiết bị 
về khai thác than và quặng, về đường sắt và các ngành vận ti khác, về 
đường ray và các vật liệu khác cần thiết cho việc khôi phục và phát triền 
nền kinh tế quốc đân của Trung-quốc. Năm 1954, Liên-xô cho Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa vay đài hạn 520 triệu rúp. Căn cứ theo các hiệp định 
kinh tế năm 1953 và năm 1951, Liên-xô giúp Trung-quốc trong v.ệc xây lắp 
và cho chạy một số xí nghiệp hạng lớn nhất. 

Theo những hiệp định cho vay dài hạn, Liên-xô cung cấp số lớn máy 
móc và thiết bị cho Ba-lan, Bun-ga-ri, An-ba-ni và che eáe nước khác. Nhờ 
những món tiền Liên-xô cho vay, An-ba-ni nhận được toàn bộ thiết bị 
cho 13 nhà máy và công xưởng : cho một xưởng liên hợp dệt, 1 nhà máy 
làm đường, 1 nhà máy ximăng, 1 nhà máy lọc đầu và cho một số xí 
ahiệp khác. Năm 1957, Chính phủ Liên-xô đã chuyền giao cho nhân 
dân An-ba-ni những xí nghiệp nói trên, đó là món quà của nhàn dân 
đuiên-xô. Do đó, nước Cộng hòa nhân dàn An-ba-ni khỏi phải giả nợ món 
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tiền đã vay ¡à 318 triệu rúp, ngang với toàn bộ giá trị của những x£ 
nghiệp đó. Bun-gza-ri nhận được toàn bộ thiết bị cho công xưởng liên 
hợp hóa học, cho nhà máy nhiệt điện chính, cho nhà máy luyện kim, 
nhà máy chì và kẽm và một số xí nghiệp khác. 

Năm 1953, nước Cộng hòa dân chủ Đức vay một số tiền 485 triệw 
rúp, với 2% lợi tức hàng năm. 

Năm 1956, Lièn-xô đã kỷ kết một hiệp định kinh tế, cho nước Cộng 
hòa nhàn dàn Bun-ga-ri vay từ 1956 — 1959 một số tiền Lới 300 triệu rúp. 
Số tiền cho vay trong thời hạn 10 năm, với 2% lợi tức hàng năm. 

Tháng 9 nắm 1956, Liên-xô cho Ba-lan vay 100 triệu đồng rúp vàng: 
bằng cách cung cấp những thứ hàng cần thiết (đồng, cao-su, dầu mỡ}: 
cho nền kinh tế Ba-lan, với 29% lợi tức hàng năm. Tháng 11-1956, Liên- 
xô cho Ba-lan vay đài hạn 700 triệu rúp. Đồng thời troñg năm 1957, Chính 
phủ Liên-xô đã dồng ý cho Ba-lan vay ngũ cốc. 

Nắm 1957, Liên-xò cho Cộng hòa dàn chủ Đức vay theo lối tự đơ- 
hối đoái 340 triệu rủp đề mua các thứ hàng hóa cần thiết cho“nền kinh. 
tế quốc dàn của nước Cộng hòa dàn chủ Đức. 

Chỉ trong nắm 1956 — 1957, Liên-xô đã cho Ba-lan vay 1.200 triệu 
rúp, cho Hung-ga-ri vay 850 triệu rúp, cho Cờng hòa dân chủ Đức vay 
420 triệu rúp. 

Trong những nầm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên-xô dã 
cho các nước dân chủ nhân đàn vay tất cả hơn 28t rúp. 


Vì nền kinh tế của nước Cộng hòa dân chủ nhân đàn Triều- 
tiên và nước Việt-nam dân chủ cộng hòa bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề, nên các nước trong phe xã hội chủ nghĩa giúp không 
cho các nước đỏ khôi phục nền kinh tế quốc dàn. 


Liên-xô đành một tỷ rúp đề giúp nước Cộng hòa dàn chủ nhàn 
đân Triều-tiền. Số tiền ấy được tính bằng cách cung cấp một số lớn máy 
cái và máy móc cho công nghiệp, cung cấp kim loại đát mồng, đầu máy 
và toa xe lửa, ô-Lô, sản phầm của dầu hỏa, tàu đánh cả, máy móc nông, 
nghiệp, phân hóa học, và các thử hàng tiêu dùng của nhân dàn. Liên-xô- 
cũng giúp cho nước Việt-nam dân chủ cộng hòa rất nhiều. Nước Cộng 
hòa nhàn dân Trung-hoa đã giúp không cho nước Công hòa dàn chủ 
nhân dân Triều-tiên và Việt-nam dàn chủ cộng hòa 800 triệu nhàn dàn 
tệ, bằng cách cung cấp cho các nước đó thiết bị về công nghiệp, than, 
vật liệu kiến trúc và các thứ hàng hóa khác, giúp đỡ các nước đó về kỹ 
thuật trong việc khôi phục nền kinh tế quốc dần và trong công cuộc xày 
dựng mửi. 

Sự hợp tác 0ê kỹ thuật nà khoa học có tác dụng to lớn đố 
với việc phát triển kinh tế của eác nước trong phe xã hội chú 
nghĩa. Sự giúp đỡ ấy có nhiều hình thức, trước hết là trao cho 
nhau các quyền sáng chế phát minh, nhường cho nhau hướng, 
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quyền sử dụng các quyền đó và cung cấp cho nhau tài liệu kỹ 
thuật về những phát minh và cải tiến kỹ thuật mới nhất, trao 
„đồi kinh nghiệm kỹ thuật, chung nhau khai thác và sử dụng các 
mguồn lợi thiên nhiên, chung nhau xây dựng các xí nghiệp công 
mghiệp, giúp đỡ chuyên gia cho nhau. 

Các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới giúp đỡ 
mhau về kỹ thuật và khoa học một cách rộng rãi trên cơ sở 
tương trợ và hợp tác chặt chẽ, Liên-xô giúp các nước dân chủ 
nhân dân xây dựng những xí nghiệp hiện đại lớn nhất, xây 
dựng toàn bộ những ngành công nghiệp, trước hết là công 
mghiệp nặng, cơ sở phát triền kinh tế của tất cả những nước 
‹đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong việc giúp đỡ về kỹ 
thuật, Liên-xô-eung cấp thiết bị tối tân nhất, hoàn thiện nhất 
cho những xí nghiệp công nghiệp và những cơ quan văn hóa 
xây dựng theo thiết kế của Liên-sô. 

Liên-xô trao cho các nước khác trong phe xã hội chủ Tom 
những phát minh khoa học, các quyền sang chế phát minh và 
quyền sử dụng các quyền đó về nhữnz thành tựu sản xuất và kỹ 
+luật mới nhất; các nước khác chỉ phải trả phí tồn thực tế vẻ 
#hiết kế và về tài liệu khoa học. Các chuyên gia Liên-xô : kỹ sư 
xà nhân viên kỹ thuật, giúp các nước dân chủ nhân dân thắm 
lò mỏ, khai thác khoáng sẵn có ích, làm những công trình lắp 
<lựng và kiến trúc phức tạp trên một số công trường mới, to 
lớn. Về phần mình, Liên-xô cũng áp dụng kinh nghiệm sản 
xuất và các thành tựu về khoa học và kỹ thuật của các nước 
dân chủ nhân dân. - 

Sự trao đồi rộng rãi về những thành tựu khoa học và kỹ 
thuật giữa các nước xã hội chủ nghĩa có một tác dụng quan 
trọng trong việc cải tiến kỹ thuật ở tất cả các nước đó, trong 
việg áp dụng thật nhanh chóng những loại thiết bị và những 
phương pháp sẵn xuất hoàn thiện nhất vào công nghiệp, vận tải 
xà nông nghiệp. 

Các hình thức hợp tác khoa học và kỹ thuật của các 
mước trong phe xã hội chủ nghĩa đều nhằm phục vụ cho mục 
đích đó, như việc xây dựng và phát triền mối liên hệ thường 
xuyên giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học giống nhau và phối 
thợp sự hoạt động của các cơ quan đó, cùng chung nghiên cứư 


_———————SSSS]Ƒ; 


486 Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


———————————_—__——_——ỄễẼỄ£ỄỄỶỄễỄễỄỄỄẼ 


những vấn đề khoa học và kỹ thuật quan trọng, cùng chung thiết 
kế máy móc và thiết bị v.v. 

Liên-xô quyết định giúp đỡ về mặt khoa học, kỹ thuật và 
sản xuất cho các nước dân chủ nhân dân trong việc xây dựng: 
những cơ sở thí nghiệm khoa học đề nghiên cứu trong lĩnh vực 
vật lý hạt nhân và áp dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích 
hòa bình, quyết định đó có một tác dụng đặc biệt đối với sự phát 
triỀn lực lượng sản xuất của các nước dân chủ nhân dân. Liên- 
xô giúp các nước dân chủ nhân dân xây dựng ở các nước đỏ: 
những cơ sở khoa học và kỹ thuật đề tiến hành eông tác thí 
nghiệm trong ngành vật lý hạt nhân và năng lượng hoe. Đề mở 
rộng hơn nữa khả năng sử dụng năng lượng nguyên tử vào mụe 
đích hòa bình, một viện thống nhất nghiên cứu hạt nhân đã được 
xây dựng ở Liên-xô theo quyết nghị của các đại diện các nước 
xã hội chủ nzhĩa. 

Sự tương trợ rộng rãi về kỹ thuật giữa các nước trong phe xã hột 
chủ nghĩa là một trong những điều kiện quan trọng nhất làm cho các: 
nước đó có thề xây dựng lên trong một thời hạn ngắn những ngành sắn 
xuất mới và toàn bộ những ngành côns nghiệp mà trước kia các nước đó: 
không có. Thi đụ, nhờ sự giúp đỡ của Liên-xô. Ru-ma-ni không những đ 
mở rộng được ngành công nghiệp khai thác đầu hỏa của mình, mà cò 
xây dựng ngành chế tạo máy móc khai thác dầu hồa riêng cho mình, có: 
thể sản xuất hầu hết thiết bị cần thiết cho việc khai thác dầu hỏa và phần. 
lớn máy móe lọc dầu phức tạp. Đó là trường hợp đuy nhất trần thế giới : 
một nước nhỏ giàu về đầu hồa, lại eó thể xâv dựng được một ngành công 
nghiệp chế tạo máy móc khai thác đầu hỏa. Đỏ là điều mà trong thế giớ‡ 
tư bản chỗ nghĩa,những nước nhỏ có mỗ dầu và bị bọn lũng đoạn Mỹ —- 
Anh bóc lột làn nhẫn, không thề mơ ước được. Theo hiệp nghị kỷ kết 
giữa llung-ga-ri và Tiệp-khắc, Tiệp-khắc có thề xày dựng ngành công 
nghiệp nhôm do Hung-ga-ri cung cấp bốc-xít. Ba-lan giúp Tiêp-khắc tồ: 
chức sản xuất các-buya và xây dựng những xưởng nắu kẽm. Ba-lan và 
Tiệp -khắc cùng xây dựng chung ở Nô-ve Đơ-vô-ry (Ba-lan) một nhà máy: 
điện cung cấp điện cho cả hai nước. Ba-lan mở cho Tiệp-khắce một lối rz. 
bề bằng cách cho Tiệp khắc thuê dài hạn một phần hải cảng Sẽt-sin. 


Sự hợp tác trẻn lĩnh oực đào tạo cán bộ có liên quan chặt 
chẽ với sự hợp tác khoa học và kỹ thuật của các nước trong phe: 
xã hội chủ nghĩa. Nhiều thanh niên từ các nước anh ẻm được: 
theo học trong các trường đại học, và nhiều chuyên gia trẻ tuôï 


đến thực tập ưrong các xí nghiệp và các cơ quan khoa học của 
Liên-xô, Tiệp-khắc và Ba-lan. 
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Sự nghiên cứu nà trao đồi kinh nghiệm về các vấn đề sản 
xuất, kỹ thuật và tồ chức, ngày càng rộng rãi. Nhằm mục đích 
đỏ, người ta trao đồi nhiều phái đoàn chính phủ, giám đốc 
xi nghiệp, kỹ sư, tồ chức những cuộc triền lãm công nghiệp v.v. 

Những thành tích của sự hợp tác kinh tế giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa, sự phát triền không ngừng mối quan hệ kinh tế về 
mọi mặt giữa các nước đó đã xúc tiến việc củng cố hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới. Sự eủng cố của hệ thống đó có một ảnh 
hưởng lớn lao đến toàn bộ tiến trình của các sự kiện xảy ra trên 
thế giới. Sức mạnh đang phát triền của phe xã hội chủ nghĩa là 
một đảm bảo cho những thắng lợi mới trong cuộc thi đua kinh 
tế giữa hai hệ thống. 


Thi đua kinh tế giữa hai hệ thống thế giới 


Chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở 
thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, đánh dấu một giai 
đoạn lịch sử mới trong cuộc thi đua kinh tế giữa hai hệ thống. 

Cuộc thi đua giửa hai hệ thống trước đây chỉ là cuộc thi 
đua giữa một bên là Liên-xô và một bên là các nước tư bản 
chủ nghĩa. Ngày nay; trong cuộc thi đua giữa hai hệ thống, về 
phía chủ nghĩa xã hội đã có nhiều nước tham gia. Những nước 
này đang tiến lên theo con đường phát triền nhanh chóng lực 
lượng sản xuất, phát triển kinh tế và văn hóa. Do đó, cuộc thi 
đua giữa hai chế độ xã hội và kinh tế, tức là giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản, có tính chất thi đua giữa hai hệ thống 
thế giới. 

Tiến trình và kết quả của cuộc thi đua giữa hai chế độ xã 
hội đối !ập nhau đé, quyết định toàn bộ sự phát triển của thế 
giới trong thời đại chúng ta. Bốn mươi năm qua, chủ nghĩa xã 
hội đảm bảo cho lực lượng sản xuất phát triền với một tốc độ 
nhanh chóng chưa từng thấy và không thể cótrong chủ nghĩa 
tư bản, đảm bảo nâng cao phúc lợi vật chất và trình độ văn hóa 
của nÌ ân đân lao động. Tính ứữu việt quyết định của hệ thống 
xã hội -chủ nghĩa thế giới so với hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới, ngày càng được thê hiện rõ rệt, sở dĩ có tỉnh ưu việt đó là 
vị chủ nghĩa xã hội là kiều quan hệ sản xuất eao nhất so với chủ 
nghĩa tư bản. 
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Trong tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, tính ưu việt đỏ 
được thề hiện ra ở tốc độ phát triền rất mạnh mẽ và không 
ngừng của nền kinh tế và văn hóa, ở chỗ không ngừng nâng cao 
phúc lợi của nhân dân. Các nước tư bản chủ nghĩa đã lạc hậu rất 
xa về tốc độ phát triền kinh tế so với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Tốc độ cao trong việc phát triền sẩn xuất là tính quy 
luật chung của chủ nghĩa xã hội; hiện nay tính quy luật đó 
đã được chứng minh bằng kinh nghiệm của tất cả các nước 
trong phe xã hội chủ nghĩa. Trong 5 năm qua (1954 — 1958), sản 
xuất công nghiệp trong toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa trung bình 
mỗi năm tăng lên 11%, con số đó gấp 4 lần tốc độ phát triển 
công nghiệp của toàn thế giới tư bản chủ nghĩa, 

Kế hoạch 7 năm phát triền kinh tế quốc dân Liên-xô đang 
mở ra giai đoạn mởi trong cuộc thi đua giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. Khi hoàn thành kế hoạch 7 năm phá! triển 

kinh tế quốc dân Liên-xô và các kế hoạch dài hạn phát triền 
kinh tế sủa các nước dân chủ nhân dân, thì tỷ lệ của các nước 
xã hội chủ nghĩa trong sản xuất công nghiệp thế giới sẽ tăng 
lận rất nhiều. Nếu như biện nay, tỷ lệ của toàn bộ hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới trong sản xuất công nghiệp thế 
giới chiếm hơn 1/3, thì theo như sự tính toán cho biết, năm 1965 
các nước xã hội chủ nghĩa sẽ sìn xuất hơn một nửa tông sẵn 
lượng công nghiệp thế giới. Do đó, sẽ bảo đảm tính ưu việt của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới so với hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới trong lĩnh vực sản xuất vật chất là lĩnh vực có 
tính chất quyết định trong hoạt động của loài người. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới có tất cả mọi điều kiện 
cần thiết đề đuồi kịp và vượt các nước tư bản phát triỀn nhất về 
mặt kinh tế, nghĩa là về mặt sản xuất sản phẩm tính theo đầu 
người. Nhiệm vụ đó càng được giải quyết có kết quả, thì sự hợp 
tác kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa càng được phát triền 
trên cơ sở phân công hợp lý, hợp tác hóa sản xuất và phối hợp 
các kế hoạch kinh tế quốc dân. 


Sẵn xuất công nghiệp trong các nước xã hội chủ nghĩa năm 1958 so 
với năm 1937 tăng lên 5 lần. Nước Cộng hòa nhân dân Prang-hoa trong thời 
gian từ 1950 đến 1958, sản xuất công nghiệp táng gần 10 lần. Sản lượng 
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công nghiệp năm 1958 so với mức trước chiến tranh của Ba-lan tăng hơn 
5,ð lần, Tiêp-khắc — 3.3 lần, Cộng hòa dân chủ Đức — hơn 2,5 lần,Ru- 
ma-ni — gần 4 lần, Hung-ga-ri — hơn 4 lần. Bun-ga-ri — gần 9 lần, An- 
ba-ni — 18 lần. Nước Cộng hòa đân chủ nhân dàn Triều-tiên tăng sản 
xuất công nghiệp lên 3,ã lần so với năm 1949. 

Các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được những kết quả quan 
trọng trong việc phát triền công nghiệp nặng, đã xây dựng hàng chục 
ngành công nghiệp mới. Nông nghiệp của các nước dân chủ nhân đàn 
đang tiền lên một cách thắng lợi theo con đường cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Nhờ thực hiện những kế hoạch dài hạn, các nước xã hội chủ 
nghĩa sẽ tiến làn hơn nữa trong cuộc thi đua giữa hai hệ thống thế giới, 
tứ» là gi#a chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

Phát triền sự hợp tác toàn điện về kinh tế một cách sảu 
rộng giữa các nước xã hội chủ nghĩa tuyệt nhiên không có nghĩa 
là cắt đứt quan hệ về mặt kinh tế đối với các nước khác trên thế 
giới. Thi đua hòa bình về kinh tế giữa hai hệ thống thế giới 
không phủ nhận mà trái lại còn đòi hỏi phải xây dựng và phát 
triền những mối quan hệ kinh tế giữa các nước trong cả hai hệ 
thống. Dựa vào nguyên lý của Lê-nin về chung sống hòa bình 
giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau, các nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới mong muốn phát triển buòn 
bản rộng rãi với tất cả những nước nào cũng sẵn sàng mở rệng 
những mối quan hệ kinh tế với phe xã hội chủ nghĩa. Chinh 
sách đó góp phần làm dịu tình hình thế giới, eẳng cố hòa bình 
trên toàn thế giới nó đáp ứng lợi ích căn bản của tất cả các 
dân tộc. 

Các kế hoạch kinh tế quốc dân của các nước xã hội chủ 
nghĩa, việc thực hiện triệt đề những nguyên tắc phân công quốc 
tế xã hội chủ nghĩa, cũng tạo nên những tiền đề đề mở rộng sự 
hợp tác Kinh tế giữa hai hệ thống. Những tiền đồ rộng lớn đang 
được mở ra đề phát triền ngành ngoại thương và những mối 
liên hệ kinh tế khác giữa các nước xã hội chủ nghĩa và tất cả 
các nướa khác, không phân biệt chế độ xã hội và chinh trị. 


Các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới mong 
muốn phát triền quan hệ sự vụ với các nước trong hệ thống tư 
bản chủ nghĩa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và hết sức 
tôn trọng những điều cam kết. Các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa xem mối quan hệ đó là một nhân tố quan trọng nhằm 
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phát triền hơn nữa nền kinh tế của mình, xúc tiến việc cải tiến 
kỹ thuật và nâng cao mức sống của nhân dân. Việc phát triền 
sự hợp tác kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa không những 
không ngăn trở quan hệ buôn bán giữa các nước ấy với các 
nước trong thế giới tư bản chủ nghĩa, mà còn tạo nên những 
tiền đề và điều kiện thuận lợi đề phát triền mối quan hệ đó. 

Ơ các nước tư bản chủ nghĩa hiện đang phát triển xu 
hướng mong muốn bình thường hóa và mở rộng buôn bán với 
các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, khắc phục những trở ngại 
giả tạo bằng cách phát triền sự hợp tác kinh tế có tính chất 
quốc tế, thủ tiêu mọi sự ngăn cấm và hạn chế do chính sách 
«chiến tranh lạnh» và quân sự hóa kinh tế đẻ ra. Các nước tư 
bản chủ nghĩa không thể không nghĩ rằng, các nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới là một thị trường ồn định, không 
bị ảnh hưởng bởi những biến động của tình hình thị trường và 
khủng hoảng kinh tế sản xuất thừa. 

Việc phát triền quan hệ ngoại thương và những quan hệ 
kinh tế khác giữa Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân với 
các nước kém phát triển về kinh tế, có một tác dụng rất lớn trong 
cuộc thi đua hòa bình về kinh tế giữa hai hệ thống thế giới. 

Mối quan lệ kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các 
nước kém phát triền là quan hệ kiều mới. 

Trong khi các tô chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa vẫn 
luôn luôn tìm cách nô dịch các nước kém phát triển, thì Liên- 
xô và các nước dân chủ nhân dân trong quan hệ kinh tế của 
mình với các nước đó vẫn nghiêm chỉnh giữ đúng những nguyên 
tắc : không can thiệp vào công việc nội bộ của các dân tộc khác, 
hợp tác bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Việc mở rộng quan 
hệ kính tế giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới với các nước kém phát triền là một trong những biện pháp 
quan trọng đề đảm bảo sự độc lập về kinh tế cho eác nước đó. 

Sự giúp đỡ của Liên-xô và của các nước khác trong phe 
xã hội chủ nghĩa đối: với eđác nước kém phát triển, không kèm 
theo điều kiện chính trị hoặc kinh tế nào. Các nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới cung cấp cho các nước kém 
phát triền những thiết bị cần thiết và hàng hóa khác đề đôi lấy 
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nguyên liệu và hàng hỏa nông nghiệp, mở rộng việc cho vay với 
những điều kiện ưu đãi đề mua thiết bị và trả tiền sự giúp đỡ 
về kỹ thuật. 

Hiệp nghị Xô — Ấn kỷ ngày 2 tháng Hai 1955 về việc xây dựng một 
nhà máy luyện kim ở Bơ-hi-lai với công suất hơn một triệu tấn thép, là 
một tắm gương sáng của mỗi quan hệ kinh tế kiều mới ấy đối với các 
nước kém phát triền. Nhà máy được các tô chức của Liên-xô và Ấn-độ 
cùng cộng tác dựng lên. Đầu năm 1959, phần thứ nhất của nhà máy đã 
bắt đầu hoạt động. Đề trả tiền thiết bị do các tồ chức Lièên-xô cưng cấp và 
tiền giúp đỡ về kỹ thuật, Chiuh phủ Liên-xô cho Chính phủ Ấn-độ vay 
với lợi tức hàng năm 2,5%, giả theo đồng ru- pi trong thời hạn 12 năm. 
Cần phải nhận thấy rằng, Ngân hàng quốc tế về khôi phục và phát triền, 
mà Ấn-đô là nước tham gia vào Ngàn hàng đó, cho Ấn-độ vay bằng đô-la 
và phải trả bằng đô-la với 5% lợi tức hàng năm. Các tö chức của Liên-xỡ 
đã đảm nhận trách nhiệm huấn luyện người Ấn-độ đề phục vụ cho nhà 
máy. Liên-xô dùng số tiền ru-pi do Ẩn-độ trả tiền thiết bị và giúp đỡ kỹ 
thuật đề, mua hàng hỏa của Ấn-độ. Do đó việc xây dựng nhà máy không 
đòi hỏi Ấn-độ phải chỉ tiêu bằng tiền. 

Liên-xô đã cho Áp-ga-ni-stăng vay dài hạn 100 triệu đô-la. Số tiền 
vay tính theo 29% lọi tức hàng năm và sau khi đã sử dụng được 8 năm thì 

sẽ bắt đầu giả dần trong thời hạn 22 năm bằng cách cung cấp cho Liên-xô 
những hàng hóa của Áp-ga-ni-s'ăng. Căn cứ vào số tiền cho vay đỏ, 
Liên-xô sẽ đảm bảo cung cấp thiết bị, vật Hiệu và giúp đỡ kỹ thuật trong 
việc kiến thiết những công trình về thủy lợi, về thủy điện và giao thông 
vận tải. k 

Liên-xô đã ký hiệp nghị với Miến-điện. Theo hiệp nghị đỏ Liên-xô 
sẽ mua gạo Và cung cấp thiết bị, máy móc và các hàng hóa khác, cũng 
như giúp đỡ về kỹ thuật. 

Việc phát triền quan hệ kinh tế trên cơ sở bình đẳng và 
cùng cỏ lợi giữa các nước xã hội chủ nghĩa và các nước kém 
phát triền, giúp cho các nước đó thoát khỏi tình trạng lạc hậu 
và làm cho các nước đỏ có một địa vị độc lập hơn đối với các 


cường quốc đế quốc chủ nghĩa. 

Cuộc thi đua kinh tế giữa hai hệ thống: xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, chứng tỏ một cách không thề chối cãi 
tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, một chế độ tiến bộ 
hơn so với chế độ tư bản chủ nghĩa hiện nay đã lỗi thời. 


KẾT LUẬN 


Chính trị kinh tế học Mác — Lê-nin đã trải qua con đường 
phát triền hơn một thế kỷ. Cũng như chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
nói chung, chính trị kinh tế học Mác — Lê-nin có tính chất 
sáng tạo, hiện thực. Rất xa lạ với chủ nghĩa g áo điều, chính 
trị kinh tế học Mác — Lê-nin phát triền trong sự liên hệ vô cùng 
chặt chẽ, khăng khít với thực tiễn của phong trào công nhắn, 
với thực tiễn đấu tranh củ: giai cấp công nhân và toàn thể 
nhân dân lao động cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn, 
và nó được bồ sung thê n bằng những nguyên lý lý luận mới 
trên cơ sở tồng kết kinh nghiệm lịch sử mới. l 


Mác và Ăng-ghe+ đã phân tích một cách khoa học các cơ 
sở của chủ nghĩa tư bản, cho chủ nghĩa tư bản là một phương 
thức sản xuất tạm thời trong lịch sử. Mác và Ăng-ghen đã tìm 
ra những quy luật kinh tế về sự ra đời, phát triền và diệt vong 
của chủ nghĩa tư bản. Trong các tác phầm của mình : Tuyên 
ngón của Đảng Cộng sản, Tư bản, Phê phán cương lĩnh Gô-ta, 
Chống Đug-rinh v.v., Máe và Ăng-ghen đã vạch rõ vai trò lịch 
sử của giai cấp vô sản là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản 
và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Hai ông đã xây dựng lý 
luận cách mạng vò sản, đã đứng về mặt kinh tế mà chứng 
mỉnh tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
sang chủ nghĩa xã hội, cho đó là một giai đoạn lịch sử đặc biệt 
đề chuyền biến xã hội tư bảu chủ nghĩa sang xã hội xã hội chủ 
nghĩa bằng con đường cách mạng; đồng thời hai ông cũng đã 
phác ra những đặc điêm chung về hai giai đoạn phát triển của 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Điều quan trọng nhất trong chủ nghĩa Mác là học thuyết 
về chuyên chính vô sản, một Khà nước kiều mới có tác dụng 
quyết định trong việc cải tạo xã hội thẻo chủ nghĩa xã hội. Mác 
và Ăng-ghen đã đề ra một cương lĩnh gồm những biện pháp chủ 
yếu mà chuyên chính vô sẵn phải thực hiện : tước đoạt bọn đi 
tước đoạt, thay thế chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất bằng chế 
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độ công hữu, thủ tiêu chế độ người bóe lột người và các giai 
cấp bóc lột, đảm bảo cho lực lượng sản xuất xã hội phát triền 
nhanh chóng. 

Mác và Ăng-ghen đã nhìn thấy trước rằng trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, mục ẻích của sản xuất không phải là thu lợi 
nhuận, mà là thỏa mãn nhu cầu của xã hội nói chung cũng như 
của môi một người trong xã hội, rằng sản xuất vô chỉnh phủ sẽ 
được thay thế bằng sự phát triền có kế hoạch của nền kinh tế 
xã hội, và sẽ thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. 
Chỉ đến khi đã phát triền nhanh chóng hơn nữa lực lượng sản 
xuất, khi có sản phầm dồi dào, khi lao động đã trở thành nhu 
cầu bậc nhất trong đời sống của người ta thì mới có thể chuyền 
từ giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản sang giai đoạn cao, 
lúc này nguyên tắc thống trị trong đời sống xã hội sẽ là: «làm 
theo năng lực, hưởng theo nhu cầu ›». 

- Lê-nin đã phát triển và làm phong phú thêm chỉnh trị 
kinh tế học mác-xít bằng một sự nghiên cứu khoả học về giai 
đoạn lũng đoạn của chủ nghĩa tư bản, tức chủ nghĩa đế quốc, 
và tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. Qua sự nghiên cửu 
đó, Lê-nin đã rút ra một kết luận quan trọng là lý luận mới về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Học thuyết của Lê-nin về khả 
năng thắng lới của chủ nghĩa xã hội trước tiên trong một số ít 
nước hay thậm chí trong một nước riêng lẻ, có ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn cách mạng to lớn. ` 

Dựa vào nguyên lý của Mác — Ăng-ghen nói về việc tước 
đoạt bọn đi tước đoạt là nhiệm vụ đầu tiên của cách mạng vô 
sản, Lê-nin, trong các tác phầm Đàn oề nhiệm øụ của giai cấp 
pô sản trong cuộc cách mạng sau nàu, Tai họa sắp đến 0à 
những biện pháp đề ngăn ngừa tai họa đó, Những người bôn- 
sế-oích sẽ giữ được chính quuền hay không? v.v. đã chứng 
minh một cách khoa học cương lĩnh quốc hữu hóa đại công 
nghiệp, ngân hàng, ngoại thương, cho đó là những biện pháp 
quan trọng nhất của chuyên chính vô sản nhằm giành lấy các 
mạch máu kinh tế. 

Trên cơ sở tông kết một cách khoa học kinh nghiệm lịch 
sử của Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, Lê-nin đã làm phong 
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phú thêm chủ nghĩa Mác nói chung, chính trị kinh tế học mác- 
xÍt nói riêng bằng cách phân tích sâu sắc các quy luật cải tạo 
xã hội theo chủ nghĩa xã hội. Trong các tác phầm của mình 
Nhà nước 0ì cách mạng, Cách mạng oó sẵn 0à lên phẳẩn bội 
Can-ski, Bệnh ấu trĩ «tä khuynh » trong phong trào cộng sản, 
Ninh tế oà chính trị trong thời đại chuyên chính uô sẵn v.v., 
Lèẻ-nin đã đề ra một cách toàn diện vấn đề chuyên chính vô 
sản, Lê-nin đã định nghĩa chuyên chính vô sản là một hình 
thức đặc biệt của liên minh giai cấp giữa giai cấp vô sản với 
quần chúng nông dân cơ bản dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô 
sản, là một kiều dân chủ vô sản cao nhất phản ánh lợi ích của 
quần chúng lao động. Lê-nin đã vạch ra nội dung và sử mệnh 
lịch sử của chuyên chính vô sản, xác định chuyên chính vô sản 
có 3 mặt chủ yếu: a) trấn áp bọn bóc lột, b) lãnh đạo quần 
chúng lao động, e) xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Lê-nin đã đề ra vấn đề bản chất và vai trò của các giai 
cấp xã hội và của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội, đã phân tích một 
cách khoa học nền kinh tế và kết cấu giai cấp của xã hội trong 
thời kỳ đó. Lê-nin đã vạch ra con đường thủ tiêu các giai cấp 
bóc lột và xóa bỏ chế độ người bóc lột người trong thời kỳ - 
chuyên chính của giai cấp công nhân, đồng thời Lê-nin còn 
vạch rõ việc xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi liền với đấu 
tranh giai cấp sàảu sắc chống các giai cấp bóc lột. 

l-nin đã nhìn thấy trước rằng tất cả các nước nhất định 
sẽ đi tới chủ nghĩa xã hội và chuyên chinh vô sẵn sẽ là thực chất 
của chỉnh quyền Nhà nước ở những nước xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Tuy nhiên, hình thức của chính quyền Nhà nước và 
phương pháp giải quyết những vấn đề cụ thề của việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội có thề khác nhau ở trong các nước khác nhau 
tùy theo điều kiện phát triền lịch sử của từng nước. Lời tiên 
đoán đó của Lê-nin đã được hoàn toàn chứng thực bằng thực 
tiễn xáy dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô và các nước dân chủ 
nhân dân, 

Trong các tác phầm Những nhiệm nụ trước mắt của chính 
q\uần Äó-oiết, Tò chức thí đua như thế nào?, Sáng kiến oĩ đại, Bàn 
tẻ kế hoạch kinh tế thống nhất, Bàn oề thuế lương thực, Bàn oỀ 
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chế độ hợp tác và trong những tác phầm khác, Lê-nin đã đề ra 
những cơ sở lý luận và đã vạch rõ đường lối của chính sách kinh 
tế trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 
hội, đã lập ra một kế hoạch cụ thê về xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-xô, kế hoạch này cỏ ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. Những 
bộ phận quan trọng nhất của kế hoạch này là công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà và tập thê hóa nông nghiệp. Lê-nin 
vạch ra rằng, đề xây dựng nền tầng của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
và đảm bảo sự độc lập về kinh tế của nước Xô-viết chống lại 
chủ nghĩa đế quốc thế giới, thì cần phải — trong một thời gian 
lịch sử ngắn nhất — khắc phục tình trạng lạc hậu lâu đời của 
nước Nga, xây dựng nền đại công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Lê- 
nin đề ra kế hoạch hợp tác hóa nhằm dần đần thu hút nông dân 
vào con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, trước hết trên cơ 
sở liên minh thương nghiệp, và sau đó trên cơ sở liên minh sản 
xuất giữa công nghiệp và nông nghiệp. 

Lê-nin đã phát triền và chứng minh một cách khoa học 
nguyên lý mác-xit nói rằng mục đích của sản xuất dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa sẽ là đảm bảo phúc lợi và nâng cao trình độ 
văn hóa của tất cả mọi người trong xã hội, và biện pháp đề đạt 
tới mục đích đó là phát triền nhanh chóng nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở pbát triển công nghiệp nặng và điện khí 
hóa đất nước. Như thế là Lê-nin đã vạch rổ được thực chất 
của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 

Lê-nin đã chứng minh tính tất yếu của sự phát triền có 
kế hoạch nền kinh tế quốc dân dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin vạch ra rằng không thể quản lý được kinh tế nếu như 
không có một kế hoạch cho một thời kỳ dài, rằng nhiệm vụ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa là tô chức kinh tế như thế 
nào đề cho hàng trăm triệu người được hưởng dẫn theo một kế 
hoạch kinh tế quốc dân thống nhất. Lê-nin nhấn mạnh tác dụng 
động viên to lớn của việc kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa và 
trong khi đặt kế hoạch cũng như trong quá trình đấu tranh đề 
thực hiện kế hoạch cần phải chủ ý đến kinh nghiệm của quần 
chúng, phát hiện những khả năng và lực lượng tiêu tàng được 
bộc lộ ra trong quá trình công tác ở công xưởng, nhà máy và 
nông trang tập thể, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
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hoạch. Lê-nin đã xác định những nguyên tắc của kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Lê-nin cho nguyên tắc tập trung dân chú là 
nguyên tắc eơ bản của việc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa; 
nguyên tắc này đòi hỏi phải kết hợp sự lãnh đạo kinh tế tập 
trung của Nhà nước với sự phát triền tối đa tính tích cực sáng 
tạo của quần chúng lao động. Lê-nin vạch rổ lầm quan trọng 
của sự quan tâm về lợi ích vật chất cả nhân trong việc phát 
triển sản xuất xã hội chủ nghĩa, và phát triển một cách sáng tạo 
nguyên lý mác-xit về phân phối theo lao động dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Trong các tác phầm của Lê-nin, đã chứng mình 
tính tất yếu và chỉ rõ con đường phát triển của thương nghiệp 
và việc lợi dụng tiền tệ đề phát triền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
để củng cố sự liên minh giữa thành thị và nông thôn. Lê-nin đã 
thấy trưởc một cách khoa học rằng: sau khi làm tròn nhiệm vụ 
vĩ đại là thay thế lao động cưỡng bức làm cho bọn bóc lột bằng 
lao động tự do làm cho mình, cho toàn xã hội, cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tạo nên một tỉnh thần hăng bái cách mạng chưa từng 
có trong lịch sử và lần đầu tiên tạo khả năng áp dụng thi đua 
một cách rộng rãi, có tính chất quần chúng. Lê-nin đẩ đề ra 
những vấn đề về sự kiểm kê và kiểm soát chặt chẽ của toàn dân 
đối với sản xuất và phân phối sản phầm, về xây dựng kỷ luật 
lao động mới xã hội chủ nghĩa, về áp dụng hạch toán kinh tế, 
Lê-nin đã vạch ra sự cần thiết phải thường xuyên đấu tranh 
chống những sự xuyên tạc có tính chất quan liêu trong công 
tác kinh tế và nhấn mạnh ý nghĩa cực kỳ quan trọng của sự phát 
huy sáng kiến của địa phương trong việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Trong các tác phầm của Lê-nin đã phát triền eó tính chất sáng 
tạo hơn nữa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác về xã 
hội cộng sản chủ nghĩa. Lê-nin đã vạch ra những biện pháp chủ 
yếu đề phát triền lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong 
thời kỳ xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Lê-nin đẩ vạch rồ ý nghĩa 
của việc điện khí hóa đất nước, của sự tiến bộ kỹ thuật và nâng 
cao năng suất lao động để xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản ; Lê-nin đã làm sáng tổ những phương 
pháp nhằm thủ tiêu giai cấp và sự phân biệt giai cấp, nhằm cải 
tạo lao động xã hội chủ nghĩa thành lao động cộng sản chủ 
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nghĩa, nhằm chuyền sang nguyên tắc: «làm theo năng lực, 
hưởng theo nhu cầu ». : 

Trong các nghị quyết của Đảng Cộng sẵn Liên-xô và của 
các đẳng cộng sản và công nhân các nước anh em khác, đã 
phát triền một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác—Lê-nin, đã đứng 
về mặt lỷ luận mà tồng kết thực tiễn đấu tranh cho chủ nghĩa 
cộng sản. 

Đảng Cộng sản Liên-xô, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp 
hành trung ương, xuất phát từ những nguyên lỷ cơ bản của 
Lê-nin, đã đề ra một cương lĩnh có căn cứ khoa học để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Đẳng triệt đề giữ vững 
phương châm ưu tiên phát triền công nghiệp nặng, cho nên đã 
thu được những thành tích có tính chất quyết định trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa đất nước. ` 

Dựa vào các thành tích công nghiệp hóa và lấy kế hoạch 
hợp tác xã của Lê-nin làm kim chỉ nam, Đảng Cộng sản Liên-xô 

„ đã đề ra một cương lĩnh cụ thê về tập thể hóa nông nghiệp, và 
đã thực hiện thành công cương lĩnh đó. 

Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên-xô đã có cống 

hiến to lớn vào kho tàng chủ nghĩa Mác— Lê-nin, nhất là về 
mặt lý luận kinh tế. h 

Các nghị guyết của Đại hội lần thứ XX Đẳng Cộng sản 
Liên-xô và của các cuộc Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành trung 
ương Đảng Cộng sản Liên-xô, đã phát triỀn rộng rãi cương lĩnh 
xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn ở Liên-xô. Thời kỳ vừa qua từ sau 
Đại hội lần thứ XX của Đẳng là một trong những thời kỳ quan 
trọng nhất trong lịch sử của Liên-xô và của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản 
Liên-xô nhận thấy rằng : nhờ những sự cải tạo vô cùng sâu sắc 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trên cơ sở thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội, đất nước Liên-xô đã bước vào thời kỳ 
phát triền mới, thời kỳ xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa 
trên quy mô rộng lớn. Đại hội lần thứ XXI của Đảng đã đề ra 
“nhiệm vụ lịch sử là trong thời gian 7 năm tới đây phải tiến một 
bước có tính chất quyết định trong việc xây dựng cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản và đảm bảo thẳng lợi của 
Liên-xô trong cuộc thì đua hòa bình về kinh tế với các nước 
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Nghị quyết của Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản Liên- 
xô, báo cáo của đồng chí Khơ-rút-sốp, đã phát triỀn và cụ thể 
hóa học thuyết Mác — Lê-nin về chủ nghĩa cộng sản. F 

Nhiều vấn đề đã được đề ra một cách mới mẻ như những 
vấn đề: về tính quy luật của bước chuyển từ chủ nghĩa xã hội 
lên chủ nghĩa cộng sản, về sự thắng lợi triệt đề của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô, về việc phát triền lực lượng sản xuất và cải 
tiến quan hệ sản xuất trong thời kỳ chuyển sang chủ nghĩa cộng 
sản, về những vấn đề phân phối của cải vật chất và văn hóa và 
náng cao mức sống của nhân dân, về tô chức chính trị của xã 
hội, của chế độ Nhà nước và việc quản lý trong thời kỳ xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản trên quy mộ rộng lớn, về các biện pháp giáo 
dục chủ nghĩa cộng sản cho nhân dân lao động, về tính quy luật 
của sự phát triền hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới và 
về việc các nước xã hội chủ nghĩa sớm muộn cùng một lúc tiến 
lên chủ nghĩa cộng sản, về khả năng thực tế đề loại trừ chiến 
tranh được coi như biện pháp giải quyết những vấn đề quốc tế. -. 

Đại hội lần thứ XXI Đẳng Cộng sản Liên-xô đã nhất trí tán 
thành nghị quyết của Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành.trung 

ương tháng 6 (1957), nghị quyết này được toàn Đảng và toàn 
dân ủng hộ. Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương đã 
vạch trần và đánh tan về mặt tư tưởng nhóm chống Đảng 
Ma-len-cốp, Ca-ga-nô-vích, M-lô-tốp, Bun-ga-nin và Sê-pi-lốp. 

Các đảng cộng sản và công nhân tất cả các nước khác trên 
thế giới đã phát triền một cách sáng tạo lý luận Mác—Lê-nin 
đề áp dụng vào hoàn cảnh phát triền lịch sử của nước mình. 
Lấy lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm kim chỉ nam, nghiên 
cứu và tính toán sâu sắc đến điều kiện của địa phương, Đảng 
Cộng sản Trung-quốc đã đề ra những hình thức và phương 
pháp mới, độc đáo đề hợp tác hóa hàng chục triệu nông hộ, 
dần dần cải tạo công nghiệp tư bản tư nhân theo chủ nghĩa xã 
hội trên cơ sở áp dụng rộng rãi các hình thức kinh tế tư bản - 
Nhà nước, ngoài ra còn giải quyết một cách có sáng tạo hàng ” 
loạt vấn đề khác về xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Những nhà hoạt động xuất sắc của Đảng Cộng sản Liên-xô 
và của các đảng cộng sản và còng nhân các nước khác đã làm 
phong phú thêm lý luận kinh tế bằng những tư tưởng mới. Các 
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nhà hoạt động đỏ liên hệ chặt chẽ với đông đảo quần chúng 
lao động và trong các tác phầm của mình, đã tồng kết thự 
tiên đấu tranh cải tạo xã hội theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa. 

Dựa vào các tác phầm của những người sảng lập ra chính 
trị kinh tế học thực sự khoa học là Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và 
tông kết kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Sta-lin đã đề 
ra và phát triền nhiều nguyên lý mới của chính trị kinh tế học 
về phần chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ học thuyết của Lê-nin, 
trong các bản báo cáo ở Đại hội và Hội nghị của Đảng, trong 
tác phầm Những oấn đề chủ nghĩa Lê-nin v.v., Šta-lin đã phát 
triền thêm một vài nguyên lý của lý luận Lê-nin về công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước và phê phán lập 
trường Tơ-rốt-skít và cơ hội hữu khuynh trong vấn đề này. 
Šta-lin đã chứng minh những con đường và phương pháp cụ 
thề về xây dựng chủ nghĩa xã hội, về thực hiện công nghiệp 
hóa nước nhà theo chủ nghĩa xã hội và tập thề hóa nông 
nghiệp. 

Những vấn đề quan trọng của lý luận Mác — Lê-nin đã 
được Sta-lin đề ra trong tác phầm cuối cùng của mình Whững 
uấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xó: tính chất 
khách quan của những quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội, 
quy luật phát triền có kế hoạch và cân đối v.v. Song trong tác 
phầm ấy cũng như trong một vài tác phầm khác của Sta-lin, 
có những nguyên lý sai lầm, ví dụ như: nguyên lý nói rằng sự 
lưu thông hàng hóa đã bắt đầu kìm hãm sự phát triền của lực 
lượng sản xuất và đã dến lúc cần phải dần dần chuyền sang 
trao đồi sản phẩm trực tiếp giữa công nghiệp và nông nghiệp ; 
đánh giá không đầy đủ sự hoạt động của quy luật giá trị trong 
phạm vi sản xuất, nhất là đối với tự liệu sản xuất v.v. 

› Cương lỉnh xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa trên quy 
mô rộng lớn ở Liên-xô đặt cho các nhà kinh tế học những nhiệm 
vụ to lớn và vạch rõ tiền đồ rộng lỏn trong lĩnh vực phát triền 
một cách có sáng tạo những vấn đề lý luận kinh tế, n;hiên cửu 
sự phát triền có quy luất của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và 
con đường chuyền từ chủ nghĩa xã hội sang giai đoạn cao của 
chủ nghĩa cộng sản. Những nhiệm vụ đó chỉ có thề giải quyết 
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trong điều kiện liên hệ chặt chế công tác khoa học với thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản, nghiên cứu sâu sắc những khuynh 
hướng tiến bộ mới, những mầm mống của chủ nghĩa cộng sản 
nảy sinh trong kinh tế, trong đời sống : xã hội, trong sự sáng tạo 
của quần chúng, và với điều kiện đấu tranh không điều hòa 
với chủ nghĩa xét lại, với chủ nghĩa giáo điều và lối học 
kinh viện. 5 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Liên-xô 
đang tiến bước vững chắc và đang xây dựng một xã hội tốt 
đẹp nhất, công bằng nhất trên trái đất, đó là xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. 

Sau khi phân tích toàn bộ tiển trình phat triền kinh tế - 
của xã hội, chính trị kinh tế học rút ra một kết luận cực kỳ 
qnan trọng là: chủ nghĩa tư bản đã bị lịch sử lên án, chủ 
nghĩa cộng sản nhất định thắng lợi. Các quy luật khách 
quan của sự phát triền xã hội là cơ sở vận động của xã hội 
hiện đại đi đến chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản ra 
đời, là kết quả của sự sáng tạo cỏ Nề thức của hàng triệu quần 
chúng lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản được vũ 
trang băng lý luận Mác—Lê-nin. Trên thế giới không có mộf 
lực lượng nào có thề ngăn chặn được xã hội tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. 
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CHƯƠNG I— Đối tượng chính trị kình tễ học .. 
Sản xuất của cải vật chất là cơ số của sinh hoạt xã 
hội : 9.— Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 10. — 
Định nghĩa chính trị kinh tế học : 13.— Phương pháp của 
chính trị kinh tế học : 17. — Tính chất giai cấp của chỉnh 
trị kinh tế học : 19. 


CÁC PHƯƠNG THỨC SẲẢN XUẤT 
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CHƯƠNG II.— Các phương thức sẵn xuất trước chủ nghĩa 


tin HH Đó 80 05770 A55 W.xàr 04 4xx 04 ao 
Sự ra đời của xã hội loài người. Lực lượng sản xuất 

của chế độ công xã nguyên thủy : 25. — Quan hệ sẳn xuất 
của chế độ công xã nguyên thủy: 27. — Sự ra đời của chế 
độ tư hữu và giai cấp. Sự tan rä của Chế độ công xã nguyên 
thủy : 31. — Sự ra đời của chế độ chiếm hữu nô lệ: 31.— 
Quan hệ sẵn xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ. Địa vị của 
nô lệ: 38.— Mâu thuẫn trở nên gay gắt và sự điệt vong 
của chế độ chiếm hữu nô lệ: 44. — Sự ra đòi của chế độ 
phong kiến : 47.— Quan hệ sản xuất của xã hội phong kiển. 
Chúa phong kiến bóe lột nông đàn : 50.— Thành thị thời 
trung cồ. Phườ ng hội những người thủ công. Hội buôn : 
59. — Giai cấp và tầng lớp trong xã hội phong, kiến. chế độ 
đẳng cỉ ấp phong kiến : 57.— Sự phát triền của lực lượng 
sẵn xuất trong xã hội phong kiến :58§.— Kết se tư bẳn chủ 
nghĩa sinh ra tronz lòng chế độ phong kiến. Tác dụng của 
tư bẳn thương nghiệp: 59. — Khỏi nghĩa nông nô. Cách 


mạng !ư sản, Chế độ phong kiến diệt vong ; 63, 
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CHƯƠNG III — Sản suất hàng hóa. Sự ra đời của phương 
thức sẵn xuất tư bẳn chủ nghĩa... . . . - . 89 


Sẵn xuất PC hóa là khởi điềm ra đời của chủ nghĩa 
tư bản: 69. ‹ Hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa. 
Tính chất hai mặt của lao động thề hiện trong hàng hóa : 
70.— Thòi gian lao động xã hội cần thiết. bao động giản đơn 

_ và lao động phức tạp:74.— Sự phát triền của các hình 
thái giá trị, Bản chất của tiền tệ : 76.— Chức năng của tiền 
tệ: 79.— Vàng và tiền giấy : 85.— Sự sùng bái hàng hóa: 
86. — Quy luật giả trị là quy luật kinh tế của sản xuất hàng 
hóa: 87.— Tích lũy nguyên thủy của tư bản: 90, 
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Cơ sở của chế độ tư bản chủ nghĩa : 95. — "Tiền tệ 
biến thành tư bản: 96. — Sức lao động là hàng hỏa. Giá 
trị và giá trị sử đụng của hàng hóa — sức lao động : 97. — 
Sẵn xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản: 100. — tư bản là quan hệ xã hội của 
sản xuất. Tư bản bất biến và tư bản khả biến : 104. — Tỷ suất 
giá trị thặng dư: 106.— Sản xuất giá trị thặng đư tuyệt 
đối. Ngày lao động và giỏi hạn của nó. Đấu tranh đòi rút 
ngắn ngày lao động: 107. — Sản xuất giả trị thắng dư THếng 
đối: 110.— Giá trị thặng dư siêu ngạch: 111. — Kết cắu 
giai cấp của xã hội tư bản chủ nghĩa. Nhà nước tư sẵn: 113, 


CHƯƠNG V— 4a giai đoạn phái triền của chủ nghĩa tư 
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Hiệp tác giản đơn tư bản ti nghĩa : 117, -— Thời kỳ 

công trường thủ công của chủ nghĩa tư bản: 119. — Cách 

mạng công nghiệp : 124. — G ông nghiệp hóa tư bản chủ 

nghĩa : 127. — Công xưởng tư bản chủ nghĩa. Máy móc là 

thủ đoạn của tư bản bóc lột lao động làm thuê : 129, — Đại 

công nghiệp và nông nghiệp : 182. — Xã hội hóa lao động 

và sản xuất theo lối tư bản chủ nghĩa. Giỏi hạn dùng mảy 

móc trong chế độ tư bản chủ nguĩa: 134, 


CHƯƠNG VI— Tiền lương .. . - NG. . 187 
Giá cả sức lao động. Bản TIẾT của tiền NNG nữ : 137. 254 


Các hình thức eơ bản của tiền lương ; 139. — Chế độ tiền 
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lương hút máu : 144.— Tiền lương danh nghĩa và tiền lương 
thực tế :147.— Xu hướng hạ thấp tiền lương thực tế dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa : 119. — Đấu tranh của giai cấp 
công nhân đòi nâng cao tiền pướ 156. 
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Sản xuất và tái sản xuất : 159. — Tái sẵn xuất giản đơn 
tư bản chủ nghĩa : 160.— Tái sản xuất mở rộng tư bẩn chủ 
nghĩa. Tích lũy tư bản : 162.— Cấu tạo hữu cơ của tư bản. 
Tích tụ tư bản và tập trung tư bản: 163. — Hậu bị quân 
công nghiệp : 166. — Quy luật chung của tích lũy tư bản 
chủ nghĩa. Bần cùng hóa tương đối và tuyệt đối của giai 
cấp vô sản: 170.— Mâu thuẫn cơ bẳn của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa : 177. 


CHƯƠNG VII — Tuần hoàn uà chu chuuền của tư bản. . 179 


Tuần hoàn của tư bản. Ba hình thức của tư bản công 
ughiệp : 179.— Chu chuyền của tư bản. Thời gian sản xuất 
và thời gian lưu thông: 183. — Tưbản cố định và tư bản 
lưu động : 184. — tỷ suất giá trị thặng đư hàng năm. Những 
phương pháp tăng tốc độ chu chuyền của tư bản: 186. 


CHƯƠNG IX — Lợi nhuận bình quân uà giá cả sản xuất. 189 


Chỉ phí sẵn xuất tư bẩm chủ nghĩa và lợi nhuận. Tỷ suất 
lợi nhuận : 189. — Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình 
quân và sự biến đồi „giả trị hàng hóa thành giá cả sản xuất: 
192. — Xu hướng giảm sút của tỷ suất lợi nhuận : 198. 
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Lợi nhuận thương nghiệp và nguồn gốc của nó :202,— 
Chỉ phí lưu thông : 200. — Các hình thức thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa. Sở giao dịch hàng hóa : 208.— Ngoại 
thương : 210. 
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Tư bản cho vay : 212. — Lợi tức và thu nhập của chủ 
xí nghiệp. Tỷ suất lợi tức và xu hưởng giảm sút của nó : 
214 — Các hình tuức tín dụng. Ngàn hàng và nghiệp vụ 
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của nỏ: 215, — Công ty c3 phần. Tư bản giả: 219. — Lưu 
thông tiền tệ trong các nước tư bản chủ nghĩa : 221. 


CHƯỜNG XII — ad tỏ. Sự phát triền của chủ nghĩa tư 
Đũn trong TỔN ROHND SẼ. c1i su c - SẮ ‹ 


Chế độ tư bản chủ nghĩa trong nòng nghiệp và chế 
đò tư hữu ruộng đất: 228.— Dịa tô cấp sai : 231..— Địa tô 
tuyệt đối. Giá cả ruộng đất: 236. — Địa tô trong công nghiệp 
khai khoảng. Địa tô đất đai xây đựng : 239. — Sản xuất lờn 

và sản xuất nhỏ trong nông nghiệp : 241. — Sự đối lặp giữa 
thành thị và nông thôn ngày càng sàu sắc: 211, — Chế độ 
tư hữu ruộng đất và quốc hữu hóa ruộng đất: 2dã. 


CHƯƠNG XII— Ÿ#úi sản xuất của tư bản xä hột ouà thu 
THẬD UỌC:dẮT, II cổ TÔ TỦ “. 


` _ 

Tông sản phầm xẩ hội và thu nhập quốc đàn: 218. — 
Tổng sẵn phầm xã hội là tư bản. Cấu thành của tồng sẵn 
phầm xã hội:250. — Điều kiện thực hiện trong tái sản 
xuất giần đơn tư bản chủ nghĩa: 253.— Điều kiện thực 
hiện trong tải sẵn xuất mở ròng tư bản chủ nghĩa : 255. — 
Vấn đề thị trường. Các màu thuẫn của tái sản xuất tư bản 
chủ nghĩa : 258. — Sự phân phối và phân phối lại thu nhập 
quốc dàn: 262.— Vai trò của ngân sách Nhà nước trong 
việc phàn phối lại thu nhập quốc dàn : 267. 


CHƯƠNG XIV — Khủng hoảng kinh t.... 


Cơ sở của khẳng hoẳng sản xuất thừa tư bản chủ nghĩa : 


` ° 


271.— Tính chất chu kỳ của tải sản xuất tư bản chủ nghĩa: 
274. — Khủng hoảng nông nghiệp : 277.— Khủng hoảng 


kinh tế chu kỳ và tỉnh trạng gay gắt thêm của các mầu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bản : 279. — Xu hưởng phát triền 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Giai cấp vô sản là người đào 
mồ chôn chủ nghĩa tư bản: 284. 


B. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LŨNG ĐOẠN— 
CHỦ NGHĨA ĐỂ QUỐC 


CHƯƠNG XV — Những đặc điềm cœ bản của chủ nghĩa 
li (HUC uy: dị 2 (xu iÓy ¿(9 xả 


t e° 
Bước chuyền sang chủ nghĩa đế quốc : 2§6.— Tích tụ 
sẵn xuất và các tổ chức lăng đoạn. Lũng đoạn và cạnh tranh: 
988. — Tích tụ và lũng đoạn trong ngành ngàn hàng. Tác 
dụng mới của ngàn hàng: 294.— Tư bản tài chỉnh và 
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đầu số tài chỉnh : 295.— Xuất khầu tư bản : 297. — Sự phân 
chỉa kinh tế thế giới giữa các đồng minh các nhà tư bản. 
Các tồ chức lũng đoạn quốc tế: 300.— Các cường quốc 
hoàn thành việc phân chia lãnh thồ thế giới và cuộc đấu 
tranh đề chia lại thế giới: 302. — Sự hoạt động của quy 
luật kinh tế cỡ bản của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ đế 
quốc chủ nghĩa : 301. 


CHƯƠNG XVI — lệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
đô pgHÓC $ 2/49: % số v + s25 
Sự ra đời của hệ thống thuộc địa c của 'eHR hết đế 
quốc. Bản chất của chủ nghĩa thực dân: 311. — Thuộc địa 
là nơi dự trữ nông phầm và nguyên liệu cho chính quốc : 
313. — Phương pháp bóc lột thuộc địa đối với quần chúng 
lao động. Đặc điềm về kết cấu giai cắp trong các nước thuộc 
địa và phụ thuộc : 317. — Cuộc đấu tranh giải phóng dàn 
tộc của nhân dân thuộc địa: 321. 


ì 
_ 
+ 
CHƯƠNG XVII — Địa 0j lịch sử của chủ nghĩa đế quốc 
Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cuối cùng của chủ 
nghĩa tư bản: 324. — Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư 
- bản ăn bám hay mục nát: 326.— Chủ nghĩa đế quốc là đêm 
i trước của cách mạng xã hội chủ nghĩa: 332. — Chủ nghĩa 
t. tư bản lũng đoạn Nhà nước 333. — Quy luật phát triền 
Ị không đều về kinh tế và chính trị của các nước tư bản chủ 
` 
lá 
` 


nghĩa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa : 339. 


CHƯƠNG XVII — Tông khủng hoảng của chủ nghĩa 
HT DUI SON su v9 090 6 c3 MMUE VAT bó X0 TẾ ¿ 
Bản chất cuộc tông khẳng hoảng của chủ nghĩa tư bắn: 
345. — Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: 346. — Thắng 
lợi của Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và sự 
phân chia thế giới ra thành hai hệ thống: hệ thống tư bản 
chủ nghĩa và hệ thống xã hội chủ nghĩa: 349.— Khủng 
boảng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc: 
352. — Vấn đề thị trường trở nên gay gắt, xí nghiệp thường 
xuyên hoạt động sút kém và thường xuyên có số đông người 
thất nghiệp : 354. — Những sự thay đồi trong chu kỳ tư 
bản chủ nghĩa : 357. 


CHƯƠNG XIX — Tồng khủng hoẳng của chủ nghĩa tư 
bẳn thêm gau gắt sau chiền tranh thể giới thứ hai. 
Chiến tranh thế giới thứ hai và bắt đầu giai đoạn thứ 
hai cuộc tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản: 362, — 
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Sự hình thành hệ thống kinh tế thế giởi xã hội chủ nghĩa : 
364. — Sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc : 368. — Sự tăng thêm tính chất phát triền không đều 
của chủ nghĩa tư bản: 373.— Những thay đồi „trong chu kỳ 
tư bản chủ nghĩa. Quân sự hóa kinh tế của các nước 
tư bản chủ nghĩa: 377.— Tăng cường bóc lột giai cấp công 
nhần các nước tư bản chủ nghĩa : 38ð.— Tăng cường sự 
thống trị của các tồ chức lũng đoạn trong công nghiệp. 
. Khủng hoảng nông nghiệp và sự phá sản của nông dân: 
3§§. - Những biến động trong sự so sánh lực lượng 
trên vũ đài quốc tế và khả năng ngăn ngừa cuộc chiến 
tranh thế giởi mới : 391. 


Các học thuyết kinh lễ trong thời đại tư bản chủ nghĩa — 39 

Chủ nghĩa trọng thương: 397. — Chỉnh trị kinh tế học 
tư sản cö điền : 399.— Sự ra đời của chính trị kinh tế học 
tâm thường: 403. — Chỉnh trị kinh tế học tiều tư sẵn: 
401. Những người xã hội chủ nghĩa không tưởng : 405, — 
Những người dân chủ cách mạng Nga: 406.— Cuộc cách 
mạng của Mác và Ăng- "ghen trong chính trị kinh tế học : 408. 
Sự suy tàn hơn nữa của chính trị-kinh tế họe tư sản: 
413.— Chính trị kinh tế học tư sản „trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa : 415. — Sự phê bình tiều tư sản đối với chủ 
nghĩa đế quốc : 423. — Lý luận kinh tế của chủ nghĩa xét 
lại và chủ nghĩa cải lương hiện đại: 425. — Lê-nin phát 
triỀn chính trị kinh tế học mác-xít về chủ nghĩa tư bản. 
Sự tiếp tục sáng tạo chính trị kinh tế học Mắc —Lê-nin về 
chủ nghĩa tư băn: 430. 


PHƯƠNG THỨC SẲẢN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA„ 


A. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN SÀNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


CHƯƠNG XX.— Đặc điềm cơ bản của thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. . . : 3 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa và tính tất yếu của thời 
si quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang, chủ nghĩa xã hội: 
3. — Chuyên chính vô sản là công cụ đề xây dựng nền 


* Phần này chủng tỏi đánh số trang từ 1 đến hết ơì trước ïn làm 
hai tập nay đóng gộp làm một. 
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kinh tế xã hội chủ nghĩa :9.— Quốc hữu hóa xã hội chủ 
nghĩa: 12.— Thành phần kinh tế và giai cấp trong thời 
kỳ quả độ. Liên minh giữa giai cấp công nhân và nông 
đân: 16. — Quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội xuất 
hiện: 22.— Xây dựng chủ nghĩa xä hội ở Liên-xô. Những 
quy luật chung và những đặc điềm của thời kỳ quá độ 
sang chủ nghĩa xã hội: 25.— Công cuộc xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong các nước dân chủ nhân 
đân châu Âu: 37.— Công cuộc xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở nước Cộng hòa nhân dàn Trung-hoa và 
các nước dân chủ nhân dân khác ở châu Á:4I1. 


CHƯƠNG XXI — Công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa. . . 59 
Đại công nghiệp là cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã 

hội. Bản chất của công nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa: 

50. — Phương pháp công nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa: 

54. — Nguồn tích lũy :.57— Liên-xô từ nước nông nghiệp 

lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp tiên tiến : 61 

— Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong các nước dân 

chủ nhân dân ở châu Âu: 67. — Công nghiệp hóa xÄ hội 

chủ nghĩa của Trung-quốc và cảc nước dân chủ nhân dân 

khác ở châu Á : 71, 


CHƯƠNG XXIL.— Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối oới nông 
HNgIHCD XS X54 5. Vu Ế ÚV. cụ VU di To giờ  VỰ 

Tính tất yếu lịch sử của hợp tác hóa kinh tế tiều 

nông. Kế hoạch hợp tác xã của Lê-nin ; 77.— Những hình 
thức cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở Liên- 

xô : 83, — Tập, thê hóa toàn bộ và tiêu diệt phú nỏng về 
mặt giai „cấp ở Liên-xô :86, — Liên-xô từ một nước kinh 
doanh tiều nông trước kia trở thành một nước nông 
nghiệp lớn nhất thế giới và cơ giới hóa cao độ: 92. — 

Cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội trong các nước 
đân chủ nhân dân ở châu Âu: 91. — Cải tạo nông nghiệp 
theo chủ nghĩa xã hội ở nước Cộng hòa nhân dân Trung- 
hoa và các nước dân chủ nhân dân khác ở châu Á-: 98. 


HƯƠNG XXIIL— Xây dựng hệ thống kinh tế c8 dân xã 
hội chủ nghĩa,. . „. . „ ‹© - ‹ - 5175100 

Xây dựng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 

Liên-xô : 105.— Thay đồi trong kết cấu giai cấp của xã 

hội : 111.,—Xóa bồ tình trạng bất bình đẳng về kinh tế 

giữa các dân tộc:116.— Liên-xô bước vào thời kỳ hoàn 
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thành xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và chuyền dần 
từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản: 119.— Quá 
trình xóa bỏ tỉnh chất nhiều thành phần trong nền kinh 
tế các nước dân chủ nhân dân:. 121 


B. HỆ THỐNG KINH TẾ QUỐC DÂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


CHƯƠNG XXIV.— Chế độ công hữu pề tư liệu sản xuấit. 


Tính chất của quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 


Lực lượng sẳn xuất của xã hội xã hội chủ nghĩa : 131. 
— Hai,hình thức công hữu xã hội chủ nghĩa: 141.— Sở 
hữu cá nhân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa : 148. — Tính 
chất của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa : 150.— Tính 
chất của các quy luật kinh tế dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa : 155.— Vai trò kinh tế của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa : 159. 


CHƯƠNG XXV.— Quụ luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 


260 HÔI lô S€” ae. sai lo XD 4900. KMỆ 2 DM NT. ,72-89/20,, Có 


Đặc điềm của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội : 168.— Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội và sự phát triển của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa: 
175.— Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội và 
việc nâng cao phúc lợi vật chất và trình độ văn hóa của 
nhân dàn lao động : 179. 


CHƯƠNG XXVI.— Quy luậi phát triền có kế hoạch pà cân 


đối của nên kinh tế quốc dân. 


Tính tất yếu của sự phát triền có kế hoạch của nền 
kinh tế quốc đân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa: 183. — 
Những đặc điềm chủ yếu của quy luật phát triền có kế 


hoạch nền kinh tế quốc dân: 184,— Quy luật phát triền 
có kế hoạch của nên kinh tế quốc dân và kế hoạch hóa xã 
hội chủ nghĩa: 194.— Tính ưu việt của nền kinh tế xã 


hội chủ nghĩa kế hoạch hóa : 207. 


CHƯƠNG XXVII.— Lao động xã hội dưới chế độ xã hỏi 


chủ nghĩa. Quụ _ nâng cao không tưệng năng suất 
lao động. 


Tính chất của lão động dưới chế độ xã hội chế Th hỆn, 

213. —Nàng cao không ngừng năng suất lao động là quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội : 217.— Nâng cao mức 
trang bị kỹ thuặt cho lao động : 221. — Sử dụng các nguồn 
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lao động của xã hội. Nâng cao trình độ lành nghề của 
những người lao động : 226. — Phân công xã hội dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa : 228.— Hiệp tác lao động xã hội. chủ 
nghĩa: .233 — Khuyếa khích lao động bằng vật chất. Thi 
đua xã hội chủ nghĩa : 235. 


CHƯƠNG XXVIIL— Sẵẩn xuất hàng hóa, quụ luật giá trị nà 
tiền lệ dưới chế độ xä hội chủ nghĩa. . . . . . 242 
Tính tất yếu và đặc điềm của sản xuất hàng hóa đưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa:242.— Giá trị sử dụng và giá 
trị của hàng hóa trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa: 
249. — Tiền tệ và chức năng của nó trong nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa:253. — Tính chất sự hoạt động của quy 
luật giá trị dưới chế độ xã hội chủ nghĩa : 257. 


CHƯƠNG XXIX.— Quy luật kủnh tế phân phối theo lao động. 
Tiền lương dưới chế độ xàầ hội chủ nghĩa... . . . 263 
Phân phối theo lao động là quy luật kinh tế của, 
chủ nghĩa xã hội:263.— Bản chất của tiền lương dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa:208 — Các hình thức tiền lương. 
Tiêu chuần hóa lao động và chế độ tiền lương nhiều 
bậc :273. — Sự nàng cao không ngừng thu nhập thực tế của 
nhân đân lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa : 279. 


CHƯƠNG XXX. —Hạch toán kinh tế oà doanh lợi. Giá thành 
D5011 0/2800/811 5001010000570 019L 16 cac. 
Hạch toán kinh tế và doanh lợi của xi nghiệp xã hội 
chủ nghĩa :287.— Vốn của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
sự chu chuyền của vốn và hiệu quả sử dụng vốn : 296.— 
— Lưu thêng hàng hóa giữa các xí nghiệp quốc doanh: 
303. — Giá thành của sản phầm : 305. — Thu nhập thuần 
túy của xí nghiệp quốc doanh. Thu nhập thuần túy tập 
trung của Nhà nước : 308 — Giá cả trong xi nghiệp công 
nghiệp quốc doanh : 318. 


CHƯƠNG XXXI— Cơ sở kinh tế của chế độ nông trang 
lân) THÊ hi Ti TT (I( 7 lào ivc GIÁ gọi + %8, s j9 LÔ 

Những đặc điềm của hệ thống nông nghiệp xã hội chủ 

nạhTa : 316— Kinh tế công cộng của áe-Len nông nghiệp. Quỹ 

không chia : 326— Việc tổ chức lao động và việc trả công ở 

các nông trang tập thề: 332— Hạch toán kinh tế ở các nông 

trang tập thề. Giá thành sản phầm của nông trang tập thề ; 


948 


Sách giáo khoa chính trị kinh tế học 


—m===mm—......—`11`ˆ_ `... ¬. 


-389— Sản phầm hàng hóa của nông trang tập thề và hình 


thức tiêu thụ nó :343— Địa tô cấp sai dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa: 346— Phân phối sản phầm và thu nhập của nông 
trang tập thê. Nâng cao phúc lợi của nông dân tập thề 349. 


. CGHƯƠNG XXXIIL. — Thương nghiệp dưới chế độ xã hội 


chủ nghĩa . 


Bản chất và các hình thức của thương nghiệp dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa: 353. — Các hình thức mua bán hàng 
tiêu dùng của nhân dân: 357. — Tác dụng của thương 
nghiệp trong việc thực hiện mối liên hệ giữa sẵn xuất và 
tiêu dùng của nhàn dàn: 363. — Giá cả và chỉ phí lưu 
thông trong thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
hợp tác xã : 371. — Ngoại thương : 376. 


CHƯƠNG XXXII.— Ngân sách Nhà nước, tín dụng oà lưu 


thông tiền tệ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. . .... 


Tài chính của xã hội xã hội chủ nghĩa: 379. — Ngân 
sách của Nhà nước xã hội chủ nghĩa : 381. — Tín dụng 
đướởi chế độ xã hội chủ nghĩa: 388. — Ngân hàng trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa : 394. — Lưu thông tiền tệ dười 
chế độ xä hội chủ nghĩa : 398. ˆ 


CHƯƠNG XXXIV. — Túi sẳn xuất xã hội chủ nghĩa 0à thu 


(II đŒD HỌC QÓTU, 2M, (2i: 005 si lGIÚY, GÌ Go De xe lẻ cay về 


Bản chất của tái sản xuất xã hội chủ nghĩa : 403. — 
Tổng sản phầm xã hội và thu nhập quốc dân dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa. 406. — Tài sản quốc đàn của xã hội xã 
hội chủ nghĩa Cấu thành của töngsẳn phầm xã hội: 409.— 
Tỷ lệ giữa hai khu vực của nền sản xeất xã hội : 412. — 
Sự tăng lên không ngừog của thu nhập quốc dân dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa : 417. — Phân phối thu nhập quốc dân, 
thành lập và sử dụng các quỹ công cộng dưởi chế độ xã 
hội chủ nghĩa : 419. — Quy luật kinh tế về tích läy xã hội 
chủ nghĩa. Tích lũy và tiều dùng trong xã hội xã hội chủ 
n ;hĩa : 424. 


CUƯƠNG XXXV.— Bước chuyên dần từ chủ nghĩa xã hội 


lần Chủ: rụhTd.DÔNG(SỮN, 2.02 N4 TS. ve VỀ 22c Q 


Hai giai đoạn của xã hội cộng sẵn chủ nghĩa: 429 
Nhiệm vụ kinh tế cơ bản của Liền-xô : 439. — Xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản ; 446, 
— Sự phát triền chế độ nông trang tập thề trên đường 
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tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Xóa bồ sự khác nhau căn bản 
giữa thành thị và nòng thôn : 452. — Những biện pháp 
nhằm xóa bỏ sự khác nhau căn bản giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay: 458 — Chuyền sang nguyên tắc 
cộng sản chủ nghĩa : «làm theo năng lực, hưởng theo nhu 
cầu » : 461. 


HƯƠNG XXXVL— Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa 
r thể gửi ` » s ° ° › ° ° LD ¬ ˆ Ầ . ˆ . " . 467 
Quan hệ kinh tế kiều mới giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa : 467. — Sự hợp tác kinh tế có kế hoạch giữa các 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới : 473. — 
Các hình thức hợp tác kinh tế giữa các nước trong phe 
xã hội chủ nghĩa.: 479. — Thì đua kinh tế giữa, hai hệ 
thống thế giới : 487. : 
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